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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động SattapanmI dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn g1ữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutnam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có VIéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pa]i ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©quivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 


Ministry of Religious Affairs 


115, Poœ4GsÐ neo, ceoc® O7, @ œeoÐ9, 115, sữ?rpmo tang, G616 07, Vƒ sa. 115, Wijerama Mawatha, Colombo 07 §$ri Lanka. 


sả 
Øaxe trườnô #ozi 2o q@co: 94-|1-4173128 Qauueosemd  94-|1-2690736. 
eRutexai È 94.11-2690896 Quáeb 94-11-2490897 Ủy? œønto##d 9x.]|-26/90898 
Of x5 Fax Depisty Minister Secrctary 
_ 


XV 


Ministry of Religious Affairs 


“-ooOoo-- 


Ngày 24 tháng 05 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 


- Tu Nữ Tuệ Liễu (Bạch Tuyết Ly) 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 














Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pärajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
A Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapäll I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
DIghanikaäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya ÏI Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya III Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II ĐẶC 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ III 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết ` 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy : 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão NI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K | lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | JãtakapäliII Bồn Sanh III 34 
N H | Y | Mahäniddesapäli Đại Diễn Giải 35 
T A_ | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
TÐ | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
LI_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhapäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasanganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A L_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 530 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ s 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 532 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 3) 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 34 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 55 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí I 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPATI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIÊN GIẢI 


Tan! ca suffte otariamanani uinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni†ham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


*x%*% 


Niddesa là tựa đề của tập Kinh thứ mười một trong mười lăm tập 
thuộc Khuddakamikqua - Tiểu Bộ (là bộ thứ năm của Suftantapr†aka - 
Tạng Kinh sau Dighamkaua - Trường Bộ, Maj]hiùnanikqua - Trung Bộ, 
Samnuuttanikqaua - Tương Ưng Bộ, và Anguttaranikaua - Tăng Chỉ Bộ). 
Việc xác định Khuddakamikqua - Tiểu Bộ gồm có 15 tập, “pannarasa-p- 
pabhedo khuddakanikayo,” được căn cứ vào một số văn bản Chú Giải do 
công soạn thảo của ngài Buddhaghosa với thứ tự như được trình bày 
dưới đây: 

1/ Khuddakapatfha - Tiểu Tụng 

2/ Dhammapada - Pháp Cú 

3/ Udando - Phật Tự Thuyết 

4/ IHuuttaka - Phật Thuyết Như Vậy 

5/ Suttanipdta - Kinh Tập 

6/ Vưmandquofthu - Chuyện Thiên Cung 

7/ Petauatthu - Chuyện Ñgạ Quỷ 

8/ Theragatha - Trưởng Lão Kệ 

o/ Therigatha - Trưởng Lão N1 Kệ 

10/ Jataka - Bổn Sanh 

11/ Niddesda - Diễn Giải 

12/ Patisambhidamnagggd - Phần Tích Đạo 

13/ Apadanda - Thánh Nhân Ký Sự 

14/ Buddhauưmsa - Phật Sử 

15/ Cariuapt†aka - Hạnh Tạng. ' 


Niddesa là danh từ nam tánh có ý nghĩa là “sự chỉ ra, sự phân tích” và 
được phát xuất từ động từ niddisafi (ni+Vdis+a) có ý nghĩa là “chỉ ra, giải 
ra, định rõ.” Chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh Niddesa là 
“Diễn Giải.” Kinh Niddesa được trình bày thành 2 cuốn: Mahaniddesa 
(Đại Diễn Giải) và Cullaniddesa/Cuilaniddesa (Tiểu Diễn Giải). Từ Pali 
được gắn thêm sau mỗi tựa đề, Mahamiddesapali và Cullaniddesapdli, 
để khẳng định rằng văn bản này thuộc về Chánh Tạng của Tam Tạng 
(Tipitaka). Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi hiểu rằng hai tính từ 
“maha” và “culla” (hoặc “cula” do sự khác biệt về cách phát âm) được 
thêm vào trước tựa đề của các tập sách hoặc bài Kinh có thể hiểu theo 
nghĩa “Đại” và “Tiểu” (lớn và nhỏ), hoặc “Thượng” và “Hạ” (trên và 
dưới), hay đơn giản hơn chỉ là “Tập 1” và “Fập 2” (trước và sau). Hai tập: 


'_ Dighanikäua-atthakathä, PTS: ï, 17; Vinaua-atthakatha, PTS: 1, 18; Dhamma- 
sangam-atthakatha, PTS: 18. 
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Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải và Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải 
có số thứ tự ở Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt là TTPV 35 và TTPV 36. 
Nội dung của mỗi tập được ghi nhận như sau: 

- Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải giải thích về 21o câu kệ (gãtha) 
của 16 bài Kinh (sua) thuộc Affhakquagga - Phẩm Nhóm Tứm của tập 
Suttanipatapdl]i - Kinh Tập thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. 

- Cullaniddesapäli - Tiểu Diễn Giải giải thích về 11o câu kệ thuộc 
Parauanauagga - Phẩm Đường Đi Đến Bờ Kĩa, cộng thêm vào 41 cầu kệ 
của bài Kinh Khaggquisanasutta - Kính Sừng Tê Ngưu thuộc 
Uragauagga - Phẩm Rắn cũng của tập Suttanipatapali - Kinh Tập 
thuộc Tiểu Bộ, Tạng Kinh. 


Tác giả của Niddesa được ghi nhận là Ngài Sariputta, vị thượng thủ 
Thinh Văn của đức Phật; điều này được thấy ghi lại ở phần mở đầu 
(gantharambhakatha) của tài liệu Chú Giải Saddhammapdajjotika của 
tập Kinh này.'! Phần cuối của tập sách cho biết: chú giải này? còn có tên 
gọi khác nữa là Niddesauam—mana và đã được thực hiện bởi vị đại trưởng 
lão Upasena lúc vị ấy cư ngụ ở một gian phòng được xây dựng bởi 
Kittisena tại phía tây của Mahathupa thuộc Mahavihara (Đại Tự), ở khu 
vực phía nam của kinh thành Anuradhapura vào năm thứ 26 thuộc triều 
đại của đức vua Sirinivasa Sirisanghabodhi. Cũng có thể gọi tập chú giải 
này với tên Niddesa-a†thakatha, hoặc có thể gọi theo tên gọi riêng của 
từng tập là Mahamiddesa-af†thakatha và Cullamiddesa-a†thakatha theo 
sự phân chia thành hai tập như đã được đề cập ở trên. 


Về thời điểm của tập Kinh Niddesa như đã được xác định bởi vị đại 
trưởng lão Upasena, tác giả của tài liệu Chú Giải Saddhammmapa7?otka, 
thì tập Kinh này đã có từ thời đức Phật còn tại tiền. Căn cứ vào những 
chứng cứ cụ thể qua văn tự được báo hiệu bởi cụm từ: “Vuftam hetam 
bhagaudt8” (bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến) và không có 
ghi thêm xuất xứ nào khác, chúng ta có thể đưa ra nhận xét rằng tập 
Kinh Niddesa được hình thành rất sớm, lúc lời dạy đức Phật đã được lưu 
truyền trong chúng đệ tử của Ngài, nhưng còn chưa được phân chia 
thành Tam Tạng như cách trình bày hiện tại. Ngày nay, chúng ta có thể 
sử dụng máy vi tính để tìm thấy những trích dẫn ấy ở các văn bản Palhi 
thuộc Tạng Kinh như là: Dighamikaua - Trường Bộ, Maj]hinanikqaua - 
Trung Bộ, Samuuttanikaua -Tương Ưng Bộ, Anguttaranikaua - Tăng 
Chỉ Bộ, và các tập Kinh thuộc Tiểu Bộ như là: Dhammapada - Pháp Cú, 
Jataka - Bổn Sanh, Udana - Phật Tự Thuyết, Itiuuttaka - Phật Thuuết 
Như Vậu, Theragatha - Trưởng Lão Kệ, v.v... Bên cạnh đó, còn có một 





' Mahäniddesa-a†thakathä, PTS: ï, 1. 

? Cullaniddesa-atthakatha, PTS: 151. 

* Vị vua này được xác định là Aggabodhi, 564-so8 theo Tây Lịch (Encyclopaedia of 
Buddhism, vol. vii: The Department of Buddhist Affairs, Ministry of Buddhasasana, Sri 
Lanka 2003, trang 170). 
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số câu trích dẫn được tìm thấy ở Tạng Abhidhammga - Vì Diệu Pháp nữa. 
Một yếu tố về thời gian khác nữa là Chú Giải Samantapasadika về Tạng 
Luật có ghi lại câu chuyện rằng: có một thời kỳ chỉ còn lại chỉ một vị 
thuộc lòng tập Kinh Niddesa;' và điều này là tiền đề cho việc Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ tư tại Sri Lanka rồi được ghi xuống bằng chữ viết ở lá 
buông vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch; như vậy, có thể kết luận rằng 
tập Kinh Niddesa vốn đã được lưu truyền trước thời kỳ Kết Tập ấy. 


Xét về thể loại, Professor Oliver Abeynayake nhận xét ở sách “A 
Textual and Historical Analusis oƒ the Khuddaka Nikqua” như sau: 
“Niddesa được xếp vào thể loại Suffa trong chín thể loại (nauanga) bởi 
Chú Giải Sư Buddhaghosa. Ơ tập Chú Giải của Neffipakarana, Chú Giải 
Sư Dhammapala công nhận quan điểm của Ngài Buddhaghosa. Về vấn 
đề này, vị Upasena, tác giả của tập Chú Giải Niddesa có quan điểm khác 
biệt. Vị ấy có ý kiến là Niddesa nên được xếp vào thể loại Gatha và 
Veuuakarana (gathaueuuakaranangadduaua sangahrrto). Điều đáng 
lưu ý ở đây là ý kiến của vị Upasena đã bị phê phán ở Saratthadipami, Sở 
Giải của Chú Giải Tạng Luật Samantapasadika, được viết bởi vị 
Sariputta ở thời kỳ Polonnaruwa (thế kỷ thứ 12 theo Tây Lịch). Tác giả 
của Saratthadipam có vẻ tán thành quan điểm của Buddhaghosa và 
Dhammapala, mặc đầu vị ấy thừa nhận việc sắp xếp Niddesa vào thể loại 
Veuuakarana là hợp lý dựa trên nền tảng là các câu hỏi và các câu trả lời 
(pucchauissajana) được tìm thấy ở Niddesa. VỊ ấy hướng sự chú ý của 
chúng ta đến câu hỏi là Niddesa có nên hay không nên được xếp vào thể 
loại Gatha. Phần trình bày ở Saratthadipam dẫu sao cũng có ý nghĩa 
quan trọng trong việc trình bày về sự tranh luận phổ biến có tính chất 
truyền thống liên quan đến tập Niddesa của chúng ta” (160-161). 


Về nội dung, Niddesa được xem là một tài liệu chú giải cổ. Cách thức 
giải thích của Niddesa có nhiều khác biệt so với các văn bản chú giải của 
các Chú Giải Sư Buddhadatta, Buddhaghosa, Dhammapala, v.v... từ thế 
kỷ thứ 5 theo Tây Lịch trở về sau: Cách thức giải thích được thấy ở 
Niddesa thường là một danh sách dài các từ đồng nghĩa, và sự giải thích 
như vậy được lập lại mỗi khi từ cần giải thích xuất hiện. Một điểm được 
ghi nhận khác nữa là Niddesa chú trọng đến việc giải thích từng từ, hoặc 
nhóm từ, hoặc một phần của kệ ngôn; qua việc làm đó ý nghĩa của câu kệ 
ngôn được phô bày, chứ không có phần giải thích ý nghĩa tổng thể của 
toàn bộ câu kệ ngôn. Nhiều chõ, việc giải thích được thực hiện bằng cách 
trích dẫn các lời dạy của đức Phật. Niddesa cũng không trình bày các glai 
thoại, các tích truyện có liên quan đến vấn đề đang được giải thích. Các 
thuật ngữ về văn phạm không được tìm thấy, nhưng lại có định nghĩa của 
một số từ vựng, ví dụ như: ïfi, addha, quasma, na, v.v... Hoặc một số 
thuật ngữ hầu như chỉ có riêng ở Niddesa mà không thấy ở các tập Kinh 
khác, ví dụ như việc phân tích và giải nghĩa về sáu hạng mumi: 





' VinA. iii, 60s. 
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agaramunmi (hiền trí tại gia), anagaramuni (hiền trí xuất gia), 
sekhamumi (hiền trí Hữu Học), œasekhamuni (hiền trí Vô Học), 
paccekamuri (hiền trí Độc Giác), mmunimurmi (bậc hiền trí của các bậc 
hiền trí, hiền trí Toàn Giác); 2 loại kama (dục): uatthukama (vật dục) và 
klesakama (ô nhiễm dục); 5 loại con mắt đã được khai mở 
(Uuiua†acakkhu) của đức Phật: rmmarmnsacakkhu (nhục nhãn), đibbacakkhUu 
(Thiên nhãn), paññacakkhu (Tuệ nhãn), buddhacakkhu (Phật nhãn), 
samantacakkhu (Toàn nhãn), v.v... Tuy nội dung của Niddesa có tính 
chất chú giải, nhưng vẫn là văn bản được xếp vào Tiểu Bộ, Tạng Kinh, 
thuộc Chánh Tạng như đã được ghi lại bởi Chú Giải Sư Buddhaghosa. 


Nội dung của tập Kinh thứ nhất, Mahaniddesapäli - Đại Diễn Giải 
(TTPV 35), được chia thành 16 phần dựa theo 16 bài Kinh (suffa) ở văn 
bản gốc (Suftanipatapdli - Kinh Tập) cụ thể như sau: 

1... Kamasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Dục 

2.. Guha†thakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang 

3. Dutfhatfhakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Xấu 
Xa 


4. Suddhatfhakasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Trong 
Sạch 

5. Paramatfthakasuttaniddeso - Diễn Giải Bài Kinh Nhóm Tám về 
Tối Thắng 


6. Jarasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Sự Già 

7.. Tissametteuasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Tissametteyya 

8. Pasurasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Pasura 

9. Magandiuasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Magandiya 

10. Purabhedasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 

11. Kalahauiuadasuftaniddeso - Diễn Giải Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi 

12. Culautiuuhasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 

13. Mahqutuuhasuttamriddeso - Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 

14. Tuua†akasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 

15. Aftadandasuttamiddeso-_ Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 

16. Sariputtasuttaniddeso - Diễn Giải Kinh về Sariputta. 

Các kệ ngôn trong tổng số 210 kệ ngôn của 16 phần trên được giải 
thích tuần tự đúng theo thứ tự ở tập Kinh Suftanipatapal]i - Kinh Tập và 
được trình bày theo chữ nghiêng hay tô đậm để tiện việc phân biệt. 


Một cách tóm tắt, tập Kinh Mahämiddesapdli - Đại Diễn Giải giúp 
cho người học Phật củng cố về mặt tri kiến cũng như về lãnh vực tu tập 
với lời giải thích chỉ tiết phần giáo lý về các dục và sự đắm nhiễm tham ái 
của bản thân, từ đó dẫn đến các trạng thái ô nhiễm và chấp thủ tà kiến 
khiến con người không nắm được bản thể thật của thế gian, sanh-già- 
bệnh-chết, rồi lao vào các cuộc tranh cãi, sanh khởi ngã mạn, và chìm 
đắm vào trạng thái mê muội, xa lìa sự giác ngộ. 


x*xxxx% 
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Văn bản Pajï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jaquanfi Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa]? Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 
Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pajï gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pajï để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: tập thể Phật tử Việt Nam tại Hong Kong, Phật tử Hoàng Thị 
Nhàn, Phật tử Bùi Lan Khanh, Phật tử Phạm Thu Hương, Phật tử Vivian 
Nguyen (Hoa Kỳ), Phật tử Tuệ Vân, Phật tử Tường Vân, Phật tử Đỗ Thị 
Việt Hà và sự động viên tỉnh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như 
(Việt Nam) trong quá trình phiên dịch. Công việc soạn thảo này được 
thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và 
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quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và 
thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Tu nữ Mỹ Nhung trong việc giải thích ngữ cảnh của nhiều đoạn văn 
khó thông qua bản dịch Tam Tạng tiếng Thái, và của Phật tử Trương 
Hồng Hạnh trong việc đã sắp xếp thời gian để đọc bản thảo một cách kỹ 
lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được 
một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng 
xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm 
đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ 
Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này 
luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 16 tháng o4 năm 2018 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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%@®) ®tổ£ t2@€)©®2 (gÓt£2©®9 cÐ@2£9@ 66 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c œ@€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o €9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)c œc8Ð 
Dutiyampl dhammam saranam gacchamI. 
cSØœ8 œ6)œc tÓZø)c @c9® 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ể()oc Óø2o @œ€32Ð 
Tatiyampli buddham saranam gacchamI1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @c#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchamI1. 
œ8 œ6) t3Ó90o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2920 e©@#ø3 6c t®ƒ#€Œœ08Ø 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@0 


Adinnadana veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@26©gaĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 ®ø6@ð0œ€c to®ƒ€Œ@0Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@£2€%€2 e©ở®@# ®z3@oöeo œ@ƒ#€@œ528 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ®2ø›2 eÐ®@# zj@2€o 
c®J€@›28Ø 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPATI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIÊN GIẢI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MAHANIDDESAPATLI 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


1. KAMASƯTTANIDDESO 


1-1 
“Kamam karnauamanassda †assqa ce tam sarnÙ}haHi, 
addha pttmano hofi laddha rnacco adicchgarl. ” 


Kamam kamayamanassa ti - Kama t¡ uddanato' dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. Katame vatthukama? Manapika rupa manapika saddaä manaplka 
gandha manapika rasa manapika photthabba, attharana papurana,? dasidasa aJelaka 
kukkutasukara hatthigavassavalava, khettam vatthu” hiraññam suvannam 
gamanigamarajadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca kotthagaram ca, yam kiñci 
rajanIiyam vatthu' vatthukama. 


Apl ca atita kama, anagata kama, paccuppanna kama, aJJhatta kama, bahiddha 
kama, aJJjhattabahiddha kama, hina kama, majJjhima kama, panita kama, apaylIka 
kama, manusika kama, dibba kama, paccupatthta kama, nimmitä kama, 
paranimmita kama, animnmita kama, ` pariggahia kama, apariggahita kama, 
mamaylta kama, amamayita kama, sabbepl kamavacara dhamma, sabbepl 
rũpavacara dhamma, sabbe”pI arupavacara dhamma, tanhavatthuka tanharammana 
kamaniyatthena' raJaniyatthena madanryatthena kama. Ime vuccanti vatthukama. 


' uđãnato - Katthaci. 

” pãvuranä - Ma. 

3 vatthum - Katthaci. 

* rajaniyavatthu - Syã. 

” animmitä kãmã - itipatho Syã, PTS potthakesu ca Saddhammapajjotikäyam ca na đissanti. 
° kamanTyatthena - Ma, Syä, Sĩ 1, 2; kãmaniyatthena - PTS. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


ĐẠI DIÊN GIẢI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


1. DIỄN GIẢI KINH VỀ DỤC 


1-1 
“Đối uới người ham rnuốn uề dục, nếu điều ấu thành tựu đến người ấu, đương 
nhiên (người ấu) có Ú uui rmrừng sau khi đã đạt được điều rnà con người ước 


^A⁄Z` 


Tmuơïn. 


Đối với người ham muốn về dục - Dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: 
vật dục và ô nhiễm dục. Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các 
hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ 
gái, dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh 
thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, và nhà kho; bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật 
dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Mahamiddesapali Kamasuttamiddeso 


Katame kilesakama? Chando kamo, rago kamo, chandarago kamo, sankappo 
kamo, rago kamo, sankapparago kamo, yo kamesu kamacchando, kamarago, 
kamanandli, kamatanha, kamasineho, kamaparilaho, kamamuccha, kamaJJhosanam, 
kamogho, kamayogo, kamupadanam, kamacchandanIvaranam. 


'*“Addasam kama te rmnùulam sankappa kama JqUdsĩ, 
na tan sankappqutssamli euarn kama na hehisi ”ti.” 
Ime vuccanti kilesakama. 


Kämayamäanassä tỉ kamayamanassa Icchamanassa sadiyamanassa 
patthayamanassa pihayamanassa" abh1jappamanassa ti - kamam kamayamanassa. 


Tassa ce tam samijjhatI ti - Tassa ce tỉ tassa khattiyassa va brahmanassa va 
vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbaJitassa va devassa va manussassa va. 
Tan tí vatthukama vuccanti: manapika rupa manapika saddä manapika gandha 
manaplka rasa manapika photthabba. Samijjhatr tí JJjhati samijjhati labhati 
patlabhati adhigacchati vindatI ti - tassa ce tam samIJJhati. 


Addhã pItimano hotï t¡ - Addhã t¡ ekamsavacanam nissamsayavacanam 
nikkankhavacanam advejJjhavacanam advelhakavacanam niyogavacanam apannaka- 
vacanam avatthapanavacanametam addha tI PIH t¡ yä pañcakamaguna- 
patisamyutta pIti pamoJJam” amodana pamodana haso pahaso vitti tu†thi odagyam 
attamanata abhippharanata° cIttassa. Mano ti yam cittam mano manasam hadayam 
pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam viãñanakkhandho tajJja 
manoviññanadhatu. Ayam vuccati mano. Ayam mano Imaya pItiya sahagato hoti 
sahaJato samsattho sampayutto ekuppado ekanirodho ekavatthuko ekarammano. 
PItimano hotï ti pitamano hot” tu†thamano hatthamano pahatthamano attamano 
udaggamano muditamano pamuditamano hotï ti - addha pItimano hoti. 


' Jataka, Atthakanipata, Gangamälajataka (421). 
* hohisl ti - Ma, PTS, S1, Simu 2; hehisi - Syã. 


3 kamam kaãmayamaänassaä tỉ kãmam - Syä, PTS, Sĩ 1, Simu 1. ”pitimano hoti - Ma, PTS, Simu 2; 
* pïhamãnassa - Sĩ 1. Syä potthake natthi. 

Ÿ pãmujjam - Ma, Syã, PTS. * muditamano pamoditamano - Ma, PTS; 
° abhipharanatä - Ma; abhipũranatã - Syã, PTS. samuditamano - Syã. 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Các loại nào là ô nhiễm dục? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, (ô nhiễm dục) 
là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự 
yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi 
cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục 
liên quan đến ngũ dục. 


“Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duụ. Ta sẽ không tư duu uÊ ngươi nữa. Nàu dục, như uậu ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Đối với người ham muốn: đối với người đang ham muốn, đối với người đang 
ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người đang ước nguyện, đối với 
người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu; - “đối với người ham muốn về 
dục là như thế. 


Nếu điêu ấy thành tựu đến người ấy - Nếu ... đến người ấy: Đến người ấy 
tức là đến vị Sát-đế-ly, hoặc đến vị Bà-la-môn, hoặc đến thương nhân, hoặc đến kẻ nô 
lệ, hoặc đến người tại gia, hoặc đến vị xuất gia, hoặc đến vị Trời, hoặc đến loài người. 
Điều ấy: tức là nói đến các vật dục: các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, 
các vị hợp ý, các xúc hợp ý. Thành tựu: tức là có kết quả, thành tựu, đạt được, tiếp 
nhận, đạt đến, tìm thấy; - “nếu điều ấy thành tựu đến người ấy' là như thế. 


Đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng - Đương nhiên: Từ “đương nhiên” 
này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không 
hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời 
nói khẳng định. Vui mừng: vui mừng là sự hân hoan, sự tùy hỷ, sự vui thích, sự cười 
đùa, sự hài hước, sự vui lòng, sự vui sướng, sự phấn khởi, sự hoan hỷ, sự sung sướng 
của tâm có liên quan đến năm loại dục. Ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, 
ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên; điều này được gọi là ý. Ý này 
với sự vui mừng này là đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, 
cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng. Có ý vui mừng: có ý vui 
mừng là có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý hoan hỷ, có ý phấn khởi, có ý 
hài lòng, có ý mừng rỡ; - 'đương nhiên (người ấy) có ý vui mừng là như thế. 





' Bổn Sanh Thợ Cạo Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 


Mahamiddesapahi Kamasuttamiddeso 


Laddha macco yadicchatr tí - Laddha t¡ labhiva adhigantva vinditva 
patlabhitva.' Macco t¡ satto naro manavo poso puggalo Jivo Jagu” Jantu Indagu” 
manuJo. Yadicchati t¡ yam Icchati yam sadiyati, yam patthetl, yam piheti,/° yam 
abhiJappati rupam va saddam va gandham va rasam va photthabbam va ti - laddhaã 
macco yadIicchaH. 


Tenaha bhagava: 
“Kqamam kamaamanassa †assa ce tam sam1]hati, 
addha pttrmano hoti laddha rnacco adicchafi ”ti. 


1-2 
“Tqassqa ce kamnauanassa° chandqJatassa Janfuno, 
te kama parthquanfi sallautddho 'ua ruppdFi.” 


Tassa ce kamayänassa ti - Tassa ce ti tassa khattiyassa va brahmanassa va 
vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbajJitassa va devassa va manussassa va. 
Kamayäanassảa tỉ kame Iicchamanassa sadiyamanassa patthayamanassa 
pihayamanassa abhiJappamanassa, athava kamatanhaya niyati vuyhati samhariyatl, 
vatha hatthiyanena vã assayanena va goyanena va ajayanena va mendakayanena va 
otthayanena va kharayanena va yayati niyati vuyhati samhariyati, evamevam 
kamatanhaya yayatIi niyati vuyhati samharIyatI Ti - tassa ce kamayanassa. 


Chandajatassa jantuno t¡ - Chando t¡ yo kamesu kamacchando kamarago 
kamanandi kamatanha kamasineho kamaparilaho kamamucchaä kamajjhosanam 
kamogho kamayogo kamupadanam kamacchandanivaranam, tassa so kamacchando 
Jato hoti sañjato nibbatto abhinibbatto patubhuto. Jantuno tí sattassa narassa 
manavassa posassa puggalassa jIvassa Jagussa° Jantussa Indagussa manuJassa t1 - 
chandajatassa Jantuno. 


Te kama parihaäyantii t¡ te va kama parihayanti, so va kamehi parihayatl, 
katham te kama parThayanti? Tassa titthantasseva te bhoge raJano va haranti, cora va 
haranti, aggi va dahati,' udakam va vahatl, appiya va dayada haranti, nhitam" va 
nadhigacchati,° duppayutta va kammanta bhiJJanti, kule va kulangaro'° uppaJJatl, yo'" 
te bhoge vikirati vidhamati? viddhamseti,' aniccata eva atthamI. Evam te kama 
hayanti parihayanti paridhamsanti' paripatanti' antaradhayanti vippaluJJant. 





' laddha tỉ labhitva patilabhitva adhigantväa vinditva - Ma; 
laddha tỉ laddha labhitva patilabhitva adhigantva vinditva - Sya, PTS. 


” Jagu - Ma, PTS; jatu - Syä; jagu - PTS; jatu - Simu 1. ° vigacchati - PTS. 

*indagu - Ma, Sy3; hindagũ - Katthaci. '° kulaJjhãpako - Syã; kule - Sa. 
* pïihati - Katthaci. !' so - Simu 2. 

” kãmayamanassa - Syä, Su, Sa, evam sabbattha. '? viđhameti - Syã, PTS. 

° lãtussa - Syã; jagussa - PTS; jatussa - Sĩ 1. '3 viđhamseti - PTS. 

7 dahati - Sya, PTS. '* pariđhamsenti - Ma, Syä, PTS, Simu. 
ở nïhitatthãnã - PTS. '' pariccajanti - Sya. 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Sau khi đã đạt được điêu mà con người ước muốn - Sau khi đã đạt 
được: là sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận. 
Con người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, 
người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Điều mà con người 
ước muốn: Điều mà con người ước muốn là điều mà con người ưng thuận, điều mà 
con người ước nguyện, điều mà con người mong cầu, điều mà con người nguyện cầu: 
hoặc là sắc, hoặc là thính, hoặc là hương, hoặc là vị, hoặc là xúc; - “điều mà con người 
ước muốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đối uới người ham rnuốn uề dục, nếu điều ấu thành tựu đến người ấu, đương 
nhiên (người ấu) có Úú 0uui mừng sau khi đã đạt được điều mà con người ước 


^A⁄Z` 


THuon. 


1-2 

“Nếu đốt uới người ấu, — (tức là) đối uới người đang ham rnuốn, đối uới người 
có sự mong muốn đã sanh khởi, — các dục ấu b† suụ giảm, thì (người ấu) bị khổ sở 
như là bị đâm xuuên bởi mũi tên.” 

Nếu đối với người ấy, (tức là) đối với người đang ham muốn - Nếu đối 
với người ấy: tức là đối với vị Sát-đế-ly, hoặc đối với vị Bà-la-môn, hoặc đối với 
thương nhân, hoặc đối với kẻ nô lệ, hoặc đối với người tại gia, hoặc đối với vị xuất 
gia, hoặc đối với vị Trời, hoặc đối với người nhân loại ấy. Đối với người đang ham 
muốn: là đối với người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người 
đang ước nguyện, đối với người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu các 
dục; hoặc là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. 
Giống như người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng xe voi kéo, bằng xe 
ngựa kéo, bằng xe bò kéo, bằng xe dê kéo, bằng xe cừu kéo, bằng xe lạc đà kéo, bằng 
xe lừa kéo, tương tự như vậy là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự 
tham ái về dục; - “nếu đối với người ấy (tức là) đối với người đang ham muốn là như 
thế. 

Đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi - Mong muốn: là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn ở các dục. Đối 
với người ấy, sự mong muốn về dục đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát 
sanh, đã xuất hiện. Đối với người: là đối với chúng sanh, đối với đàn ông, đối với 
thanh niên, đối với người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đối với người còn 
sanh tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đối với nhân loại; - “đối với 
người có sự mong muốn đã sanh khởi' là như thế. 

Các dục ấy bị suy giảm: hoặc là các dục ấy bị suy giảm, hoặc là người ấy bị suy 
giảm về các dục. Các dục ấy bị suy giảm bằng cách nào? Ngay trong khi người ấy đang 
gìn giữ, các vị vua lấy đi các tài sản của người ấy, hoặc các kẻ trộm lấy đi, hoặc lửa 
thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc những người thừa tự không được yêu mến lấy đi, 
hoặc không đạt được vật đã chôn giấu, hoặc các công việc bị đổ vỡ do xử lý kém, hoặc 
kẻ phá gia xuất hiện ở gia đình làm phân tán, tàn phá, hủy hoại các tài sản ấy, tính 
luôn tính chất vô thường là thứ tám.' Các dục ấy bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị mất 
mát, đổ vỡ, biến mất, tiêu hoại là như vậy. 





' Ở đây, có đến chín yếu tố đã được trình bày; lẽ ra phải ghi: “tính chất vô thường là thứ chín” (ND). 


Mahamiddesapahi Kamasuttamiddeso 


Katham so kamehi parihayati? Titthanteva te bhoge' so cavati marati antara- 
dhayati vippaluJjati. Evam so kamehi hayati parihayati paridhamsati? paripatati? 
antaradhayati vippaluJJaL1. 


1. “Cora haranri rgJano agg! dahatU nassati, 
atha° antena Jahafi sartrarn sapariggaham. 


2. Etadañfiaua medhqut bhuñjetha ca dadetha ca, 
datua ca bhutfua ca athanubhquam, 
anindito saggamupefi thanam ti. 


Te kama parihäyanti sallaviddhova ruppatï t¡ yatha ayomayena va sallena 
viddho atthimayena va sallena dantamayena vã sallena visanamayena va sallena 
katthamayena va sallena viddho ruppat kuppati ghattiyati° pilyati vyathito7 
domanassito hoti, evameva vatthukamanam viparinamaññathabhava uppaJJanti 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa. So kamasallena ca sokasallena ca viddho 
ruppati kuppati ghattiyati pilyati vyathito domanassito hoti tí - sallaviddhova 
TuDppatl. 


Tenaha bhagava: 
“Tqassa ce kamaanassa chanda?atassa Jantuno, 
te kama parthauanfi sallauiddhoud ruppdfT ti. 


1-3 
“Yo kqame parT?UgJ}eH sappasseuq pada stro, 
so Tham uisattikam loke sato samafiuattafi.” 


Yo kame parivajjetI ti - Yo tỉ yo yadiso yathayutto yathavihito yathapakaro 
yvam thanam patto? yamdhamma'"samannagato khattiyo va brahmano va vesso va 
suddo va gahattho va pabbajJito va devo va manusso va. Kãme parivajJjet t¡ - 
Kăama tỉ uddanato'' dve kama: vatthukama ca kilesakama ca —-pe—- Ime vuccanti 
vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama. 


Kame parivajjetI t¡ dvihi karanehi kame parIvajJjeti: vikkhambhanato va 
samucchedato va. Katham vikkhambhanato kame parIvajJjet? “Atthikankalupama 
kama appassadatthena ”H passanto vikkhambhanato kame parivajJetl. 
“Mamsapesupama kama bahusadharanatthena ”ti passanto vikkhambhanato kame 
parIvaJJet. “Tinukkupama kama anudahanatthena ”ti passanto vikkhambhanato 
kame parivajJJel. “Angarakasupama kama mahaparllahatthena ”t passanto 
vikkhambhanato kame parIvaJJetI. — 


' bhogaã - Syã, PTS. 


° paridhamseti - Ma, Syä, PTS. ® đomanassato - SImu 1. 

3 pariccajati - Syã. ? vamthãnappatto - Ma, Syã; 

* đahati - Sya. yanthanapatto - PTS. 

” atho - Syã, PTS. '° lhammam - Simu 1. 

° chattiyati - Syã, PTS. '' nđãnato - Katthaci. 

”byadhito - Ma, Syã, PTS, Simu 1. '* appassadanatthenä tỉ - Simu, Sĩ 1. 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Người ấy bị suy giảm về các dục bằng cách nào? Ngay trong khi các tài sản ấy còn 
đang tồn tại thì người ấy từ trần, chết đi, biến mất, tiêu hoại. Như vậy, người ấy bị 
giảm thiểu, bị suy giảm, bị thiếu thốn, thất bại, mất mát, bị tiêu hoại về các dục. 


1. “Các kẻ trộm, các uị uua lấu ởi, lửa đốt, bị mất mát, rồi cuối cùng thì người 
cũng phải từ bỏ thân mạng cùng uới uật sở hữu. 


2. Hiểu thông được điều nàu, các bậc thông rnỉnh nên thọ dụng uà nên bố thí. 
Sau khi bố thí uà thọ dụng tùu theo khả năng thì không bị chê trách uà đi đến chốn 
cối trời.” 


Các dục ấy bị suy giảm, thì (người ấy) bị khổ sở như là bị đầm xuyên 
bởi mũi tên: Giống như bị đầm xuyên bởi mũi tên làm bằng sắt, hoặc bị đâm xuyên 
bởi mũi tên làm bằng xương, hay bởi mũi tên làm bằng ngà, hay bởi mũi tên làm 
bằng sừng, hay bởi mũi tên làm bằng gõ thì bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị 
hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền, tương tự y như thế, do trạng thái biến hoại và đổi 
khác của các vật dục, sầu-bi-khổ-ưu-não sanh lên. BỊ đâm xuyên bởi mũi tên (ngũ) 
dục và mũi tên sầu muộn, người ấy bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị 
bệnh hoạn, bị ưu phiền; - “bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu đốt uới người ấu, — (tức là) đối uới người đang ham nuối, đối uới người 
có sự mong muốn đã sanh khởi, — các dục ấu b† suụ giảm, thì (người ấu) bị khổ sở 
như là b† đâm xuuên bởi mĩii tên.” 


1-3 
“Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân (lánh xa) đầu của con răn, 
người ấu, có niệm, uượt qua hẳn sự uướng rnặc nàu ở thế gian.” 


Người nào lánh xa các dục - Người nào: Người nào là người như thế, được 
gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã 
thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sát-đế-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương 
nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Lánh xa các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. -nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Lánh xa các dục: Lánh xa các dục bởi hai lý do: bởi sự đè nén hoặc bởi sự đoạn 
trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi nhìn thấy “các dục như là 
đống xương (không còn thịt) với ý nghĩa chút ít hứng thú” thì bởi sự đè nén mà lánh 
xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là miếng thịt (bị diều hâu tha đi) với ý 
nghĩa vật chung của số đông” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn 
thấy “các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt” thì bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là hố than hừng với ý nghĩa nóng bức dữ 
đội” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. — 


Mahanmiddesapahi Kamasuttamiddeso 


— “Supinakupama kama ïttarapaccupatthanatthena ”ti passanto vikkhambhanato 
kame parIvaJJeti. “Yacitakupama kama tavakalikatthenäa” tỉ passanto vikkham- 
bhanato kame  parivaJJel. “Rukkhaphalipama kama sambhañjana- 
paribhañJanatthena ”ti' passanto vikkhambhanato kame parIvaJJeti. “Asisunuipama 
kama adhikuttanatthena ”tH7 passanto vikkhambhanato kame parivajJJetl. 
“Sattisulipama` kama vinivijjhanatthena ”t passanto vikkhambhanato kamo 
parIvaJJeti. “Sappasiripama kama sappatibhayatthena ”ti passanto vikkhambhanato 
kame parivaJJeti. “Aggikkhandhupama kama mahabhi“tapakaratthena ”ti passanto 
vikkhambhanato kame parIvaJJetl. 


Buddhanussatim bhaventopi vikkhambhanato kame pArIvaJJet. 
Dhammanussatim bhaventopi -pe—- sanghanussatim bhaventopi, silanussatim 
bhaventopl, caganussatim bhaventopl, devatanussatim bhaventopl, anapanasatim° 
bhaventopl, maranasatim"” bhaventopi, kayagatasatim bhaãventopi, upasamanussatim 
bhaventopl vikkhambhanato kame parivajjetl. Pathamajjhanam bhaventopl 
vikkhambhanato kame parivaJJel, dutiyaJjhanam bhaventopl, tatiyajJjhanam 
bhaventopl, catutthajj]hanam bhaventopi, akasanañcayanasamapattim bhaventopl, 
viãñanañcayatanasamapattim bhaventopl, akiñcaññayatanasamapattim bhaventopl, 
nevasaññanasaññayatanasamapattim bhaventopi vikkhambhanato kame parIva]JetHl. 
Evam vikkhambhanato kame parivaJJet. 


Katham samucchedato kame parivajjei? Sotapatimaggeam bhaventopi 
apayagamanriye kame samucchedato parIvajJJetl. Sakadagamimaggsam bhaventopi 
olarike kame samucchedato parIvaJJeti. Anagamimagsgam bhaventopi anusahagate 
kame samucchedato parIivaJJeti. Arahattamagsam bhaventopl sabbena sabbam 
sabbatha sabbam asesam nissesam” samucchedato kame parivajJjeli ti - yo kame 
pArIvaJJet1. 


Sappasseva padä siro tỉ - Sappo vuccat ahi. Kenatthena sappo? 
Samsappanto gacchatiti sappo; bhuJanto? gacchatiti bhuJago; urena gacchatTtHi urago; 
pannasiro gacchatii pannago; sirena supatiti sirimsapo;' bile sayati bilasayo;'' 
guhayam sayattti'” guhasayo; datha tassa avudhoti dathavudho; visam tassa ghorantI 
ghoraviso; Jivha tassa duvidhati dvijivho;' dvrhi Jivhahi rasam sayatIti dvirasaññu. “ 
Yatha puriso jJivtukamo amaritukamo sukhakamo dukkhapatikkulo padena 
sappasram vivajjeyyaÌ parivajjeyya abhinivaljjeyya, evameva sukhakamo 
dukkhapatikkulo kame vaJjeyya vIva]JJeyya parIvaJJeyya abhinivajJJeyya ti - sappasseva 
pada siro. 





' sambhajjanaparibhajjanatthenä tỉ - Sa; 7 maranassatim - Ma, PTS; 
samma]janaparimajjanatthenä tỉ - S1 2. marananussatim - Sya. 

ˆ adhikantanatthenä tỉ - Syã. ở asesanissesam - Sa. 

* sattisilipamã - Katthaci. ° bhujato - Simu 1. 

* mahaggi - Sya. ' sarisapo - Ma; sirisapo - Syã. 

” mahäbhitãäpanatthenä ti - Ma; '!vile sayatiti vilãsayo- Syã, PTS. 
mahäbhitapatthenä tỉ - Sa. '” seti tỉ - Sya, PTS. '3 dujivhã - Syã; 

5 anãpãnassatim - Ma, PTS; '* đirasaññu - Syã. dujivho - PTS. 
ãnãpãnussatim - Syã. '*vajjeyya vivajjeyya - Ma, Syã, PTS. 
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— Trong khi nhìn thấy “các dục như là giấc mơ với ý nghĩa hiện diện ngắn ngủi” thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là vật vay mượn 
với ý nghĩa tạm thời” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các 
dục như là trái trên cây với ý nghĩa gãy đổ” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Trong khi nhìn thấy “các dục như là lò sát sanh với ý nghĩa chặt chém” thì bởi sự đè 
nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là mũi lao nhọn với ý 
nghĩa đâm thủng” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục 
như là đầu rắn độc với ý nghĩa có sự sợ hãi” thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Trong khi nhìn thấy “các dục như là đống lửa với ý nghĩa nóng bức dữ đội” thì bởi sự 
đè nén mà lánh xa các dục. 


Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Phật thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay 
cả trong khi tu tập tùy niệm Pháp, —-nt— ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Tăng, ngay 
cả trong khi tu tập tùy niệm giới, ngay cả trong khi tu tập tùy niệm xả thí, ngay cả 
trong khi tu tập tùy niệm Thiên, ngay cả trong khi tu tập niệm hơi thở vào - hơi thở 
ra, ngay cả trong khi tu tập niệm sự chết, ngay cả trong khi tu tập niệm đặt ở thân, 
ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Niết Bàn thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. 
Ngay cả trong khi tu tập sơ thiền thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục, ngay cả trong 
khi tu tập nhị thiền, ngay cả trong khi tu tập tam thiền, ngay cả trong khi tu tập tứ 
thiền, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt không vô biên xứ, ngay cả trong khi tu 
tập sự chứng đạt thức vô biên xứ, ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt vô sở hữu xứ, 
ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà 
lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy. 


Thế nào là bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục? Ngay cả trong khi tu tập Đạo 
Nhập Lưu thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục đưa đến khổ cảnh. Ngay cả trong 
khi tu tập Đạo Nhất Lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục thô thiển. Ngay cả 
trong khi tu tập Đạo Bất Lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục có tính chất vi tế. 
Ngay cả trong khi tu tập Đạo A-la-hán thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục tất cả 
theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót; - 
“người nào lánh xa các dục' là như thế. 


Tựa như các bàn chân (lánh xa) đâu của con rắn - Con rắn: (sappa) được 
gọi là ahï. Con rắn với ý nghĩa gì? Sappo là vì “nó di chuyển theo lối bò trườn,” 
bhu7ago là vì “nó di chuyển ngoằn ngoèo,” urago là vì “nó di chuyển bằng ngực,” 
pannago là vì “nó di chuyển với cái đầu ở tư thế nằm,” sirữnsapo là vì “nó ngủ bằng 
cái đầu,” biasauo là vì “nó nằm trong động,” guhasayo là vì “nó nằm trong hang,” 
dathauudho là vì “răng nanh của nó là vũ khí,” ghoraquiso là vì “chất độc của nó là dữ 
dội,” duÿïuho là vì “lưỡi của nó có hai phần,” duizasaññu là vì “nó nếm vị bằng hai 
cái lưỡi.”' Người đàn ông ham muốn sống, ham muốn không bị chết, ham muốn lạc, 
chán ghét khổ nên tránh né, nên lánh xa, nên tránh thật xa cái đầu con rắn bằng bàn 
chân như thế nào, thì người ham muốn lạc, chán ghét khổ nên tránh né, nên tránh 
xa, nên lánh xa, nên tránh thật xa các dục y như thế ấy; - “tựa như các bàn chân (lánh 
xa) đầu của con rắn' là như thế. 


LỞ Pä]i các từ sappo, ahï, bhujago, urago, pannago, sirừnsapo, bilasquo, guhãsquo, dathäuudho, 
ghorquiso, duÙiuho, duirasaññu đều là tên gọi của loài rắn. 


II 


Mahaniddesapali Kamasuttamiddeso 


So ˆmam visattikam loke sato samativattatI ti - So 'tí yo kame parIva]JJetI. 
Visattika vuccati tanha - yo rago sarago anunayo anurodho nandi' nandirago, 
cittassa sarago Iccha mucchaã ajJjhosanam gedho paligedho? sango panko eJa maya 
Janika sañJananmI sibban' Jalini sarita visattika suttam visata ayuhan1 dutiya panmidhi 
bhavanetti vanam” vanatho santhavo sneho apekkha patibandhu° asa asimsana 
asimsitattam, rupasa saddasa gandhasa rasasa photthabbasa labhasa dhanasa" 
puttasa JIviasa, Jappa pajappa abhijappa Jappana? Jappitatam, loluppam? 
loluppayana loluppayitattam, pucchañcikata° sadu'kamyata, adhammarago 
visamalobho nikant nikamana patthana pihana sampatthana, kamatanha 
bhavatanha vibhavatanha, rupatanha aruipatanha nirodhatanha, rupatanha 
saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha, ogho yogo 
gantho upadanam avaranam nIvaranam chadanam bandhanam upakkileso anusayo 
pariyutthanam lataä veviccham dukkhamulam dukkhanidanam dukkhappabhavo 
marapaso marabalsam maraviso, tanhanadiL tanhajalam tanhagaddulam” 
tanhasamuddo, abhiJjha lobho akusalamulam. 


Visattika tỉ kenatthena visattika? Visata ti visattika; visala ˆti visattikã; visata "ti 
visattika; visakkatI 'ti visattika; vIsam haratI ˆtH visattika; visamvadika'? *ti visattika; 
visamula ti visattika; visaphala 'ti visattikã; visaparibhoga ti” visattika. Visala va 
pana sa tanha rupe'° sadde gandhe rase photthabbe, kule gane avase labhe yase 
pasamsayam'” sukhe, cIvare pindapate senasane gilanapaccayabhesaJJaparikkhare, 
kamadhatuya rupadhatuya arupadhatuya, kamabhave rupabhave arupabhave 
saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokarabhave catuvokara- 
bhave pañcavokarabhave, atite anagate paccuppanne, ditthasutamutaviññatabbesu 
dhammesu visata vitthata ti visattika. 


Loke tì apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke. 








' nandl - Ma. ° pucchañjikata - Ma; 
? gedho paligedho - Ma, Syä, PTS; mucchañcikatä - PTS; 

rodho palirodho - Katthaci. pucchakata - SImu 1. 
3 sibbinï - Ma, Syã, PTS. ' sadhu - Ma, PTS, Sa. 
* ayuhini - Ma. ? tanhagaddalam - Syã. 
Ÿ vanam - Simu 1. 3visamharati ti - Ma, Syã, PTS. 
° patibandhã - Syã, PTS. * visamvadita - Simu 1. 
”Janäsã - Ma. ” visaparibhogo tỉ - Ma. 
Š lappanä pajappanã - PTS. ° rũpe tanhaã - Syã, PTS. 
?loluppä - Syã, PTS. 7 pasamsaäya - Ma, Syã, PTS. 
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Người ấy, có niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian - Người 
ấy: là người lánh xa các dục. Sự vướng mắc: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự 
luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, 
quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người 
thợ may, cái lưới bẫy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra 
sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự 
thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái 
mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thỉnh, mong mỏi về hương, mong mỏi 
về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về con 
trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện 
tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham 
lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, khao 
khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, 
ái cối vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh 
xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn 
che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội 
nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bãy của Ma Vương, lưỡi 
câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái 
ví như dây xích, ái ví như biến, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, 
“bao quát” là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo” là vướng 
mắc, “nó mang lại chất độc” là vướng mắc, “truyền bá chất độc” là vướng mắc, “gốc rễ 
của chất độc” là vướng mắc, “kết quả của chất độc” là vướng mắc, “sự thọ dụng độc 
hại” là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở 
vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh 
phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu 
tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở 
cối năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy-đã được nghe— 
đã được cảm giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 
Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. 
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Mahaniddesapah Kamasuttamiddeso 


Sato t¡ catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato; 
vedanasu —pe- citte -pe— đhammesu dhammanupassanasatipatthanam bhavento 
sato. AparehipIl catuhi karanehi sato: asatiparIivaJJanaya sato, satikaraniyanañca' 
dhammanam katatta sato, satipatpakkhanam? dhammanam hatattä sato, 
satinimittanam dhammanam asammutthatta' sato. Aparehipl catuhi karanehi sato: 
satiya samannagatatta sato, satlya vasiltatta sato, satlya paguññataya sato, satiya 
apaccoropanataya' sato. Aparehipl catuhI karanehi sato: sattatta sato, santatta sato, 
samitata sato, santadhammasamannagatata sato. Buddhanussatya sato, 
dhammanussatiya sato, sanghanussatiya sato, sillanussatiya sato, caganussatiya sato, 
devatanussatiya sato, anapanasatiya sato, marananussatiya° sato, kayagatasatiya 
sato, upasamanussatiya sato 'tI° Ya sati anussati patissati sati saranata đharanata 
aplapanata asammussanatdT” sat satindriyam  satibalam sammasati 
satisamboJjhango ekayanamaggo, ayam vuccatl sati Imaya satya upeto hoti 
samupeto upagato samupagatoŸ upapanno samupapanno samannagato, so vuccati 
sato. 


So “mam visattikam loke sato samativattat t¡ lokevesa visattika; 
lokevetam visattikam” sato tarati uttarati patarati samatikkamatl vItivattat ti so 
"mam visattikam loke sato samativattati.'° 


Tenaha bhagava: 
*Yo kame paT?UgJ}eFi saqppasseuq pada stro, 
so Tnam Uuisattikam loke sato samafiuattdafI ti. 


1-4 
“Khettam uatthurn hirañfñiamn ua gauassarmn dasaporisam, 
thiụo bandhu puthu'' kame o naro anugÙ}hafi. ” 


' satikaraniyanam - Ma, Syã. ° sato - Ma, Syã, PTS. 
° paribandhanam - Ma; ” assammussanatä - Syã. 
paripatthãnam - SImu 1. ở upagato samupägato - PTS, Simu 2. 
3 appamutthattä - PTS, Sa, Sĩ 2. °loke vã sã visattikä, loke vã tam visattikam - Ma; 
* apaccorohanatäya - Ma, PTS, Sa. ya loke visattika, imam loke visattikam - Sya, PTS. 
 maranassatiyä - Ma; '° samativattati tỉ - PTS. 
maranasatiyä - PTS. '' puthu - Ma. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu 
tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do 
khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã thực hành các pháp cần 
phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các pháp đối nghịch 
với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn chứng của niệm. Có 
niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm, có niệm do 
trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với niệm, có niệm do 
trạng thái không thối thất đối với niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do 
trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái được yên 
lặng, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy 
niệm Phật, có niệm do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có niệm do tùy 
niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có niệm do niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm đặt ở thân, có 
niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái 
ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm 
là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chỉ, con đường độc đạo;' điều này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, 
đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm. 


Người ấy, có niệm, vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian: Sự 
vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Người có niệm vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, 
vượt qua hắn, vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian; - “người ấy, có 
niệm, vượt qua hắn sự vướng mắc này ở thế gian là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân (lánh xa) đầu của con răn, 
người ấu, có niệm, uượt qua hẳn sự uướng rnắc nàu ở thế gian.” 


1-4 
“Người nam nào thèm muốn ruộng, đất, hoặc uàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người 
hầu, người nữ, thân quuến, uô số các dục, — 





! “Con đường độc đạo” hiểu theo nghĩa “con đường chỉ có một lối đi duy nhất, không rẽ thành hai 
nhánh,” không hiểu theo nghĩa “con đường duy nhất, con đường độc nhất.” Ekayanamaggo tỉ 
ekamagso; ayam maggo na dvedhapathabhũto tỉ evam attho datthabbo (Nidd. 1, 52). 
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Mahanmiddesapali Kamasuttamiddeso 


Khettam vatthum hiraññam va tỉ - Khettan t¡ salikkhettam vihikkhettam 
muggakkhettam masakkhettam yavakkhettam godhumakkhettam' tilakkhettam. 
Vatthun t¡ gharavatthum kotthakavatthum° purevatthum pacchavatthum 
aramavatthum viharavatthum. Hiraññan t¡ hiraññam vuccati kahapano ”t1 - 
khettam vatthum hiraññam va. 


Gavassam đãsaporisan t¡ - Gava ti gavo vuccanti. Assa tỉ pasukadayo 
vuccanti. Dãsã tỉ cattaro dasa: antoJatako daso, dhanakkitako" daso, samam va 
dasavyam” upeti, akamato” va dasavyam° upeti. 


“AmaudŠ dasa pỉ bhauanti hˆ eke 
dhanena kita pì bhauanfi dasg, 
samam ca eke upauanfi dasuamn” 
bhaụa panunapt bhauanft dasa ”ti.'" 


Purisa tỉ'' tayo purisa: bhataka? kammakara upajivino H - gavassam 
dãasaporIsam. 


Thiyo bandhũ puthuũ kame t¡ - Thiyo tí Itthipariggaho vuccati. Bandhu t¡ 
cattaro bandhu: ñatibandhavapIl bandhu, gottabandhavapl bandhu, manta- 
bandhavapI bandhu, sippabandhavapIl bandhu. Puthũ kame t¡ bahu kame, ete 
puthu kama: manapika rũpa -pe— manapika photthabba ti - thiyo bandhu puthu 
kame. 


Yo naro anugijjhati t¡ - Yo tỉ yo yadiso yathayutto'? yathavihito yathapakaro 
yam thanam patto'“ yamdhamma'samannagato khattiyo va brahmano va vesso va 
suddo va gahattho va pabbajito va devo va manusso va. Naro ti satto naro manavo'° 
poso puggalo Jvo Jagu'” jantu indagu' manujo. Anugijjhati t¡ kilesakame 
vatthukamesu gIJjhati anugIJ]hati paligiJJhatI 'tỉ yo naro anug1JJhat. 


Tenaha bhagava: 
“Khettam uatthurn hiraññamn ua gauassamn dasaporisam, 
thiụo bandhu puthù kame o naro anug}hafI ”tI. 








' pođhumakkhettam - Ma. ° đãsã - Syã, PTS. 
ˆ kottha° - Sya, PTS. ' porisan tỉ - Sya, PTS. 
3 ~vatthu - PTS, evam sabbattha. ? bhajakã - Syä; bhataka - PTS. 
* gavan tỉ gavãa - Ma; gavan tỉ gavo - Sya, PTS. 3 vathavutto - Simu 1. 
* đhanakkitako - PTS. * vamthãnappatto - Ma; 
° đasabyam - Ma; yanthanappatto - Sya; 
dãsaviyam - Sya, Simu 1, S1 2; yanthanapatto - PTS. 
dãsavisayam - PTS. * đhammam - Sa, Simu 1. 
 akamako - Ma, Syã, PTS.  mãnavo - PTS. 
ở amäsa - Simu 1. 7 latu - Syã; jagũ - PTS; jatu - Simu 1. 
? dãsam - Syã, PTS, Sĩ 1, Simu 1. *indagu - Ma, PTS; hindagu - Simu 1. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Ruộng, đất, hoặc vàng - Ruộng: là ruộng lúa sai, ruộng lúa mùa, ruộng đậu 
xanh, ruộng đậu mmasa, ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. Đất: là đất nhà, đất 
cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất vườn, đất thổ cư. Vàng: vàng 
nói đến tiền vàng; - ruộng, đất, hoặc vàng” là như thế. 


Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu - Gia súc: là nói đến trâu bò. Ngựa: là nói 
đến các con thú như là dê, v.v... Tôi tớ: Có bốn loại tôi tớ: tôi tớ bẩm sinh, tôi tớ 
được mua bằng tài sản, hoặc tự nguyện trở thành tôi tớ, hoặc trở thành tôi tớ do sự 
ép buộc. 


“Nh†ều người trở thành tôi tớ do mẹ là tôi tớ, 

thậm chí do được rnua bởi tài sản rnà trở thành tôi tớ, 

Uò nhiều người tự nguuện trở thành tôi tớ, 

cũng có những người do sự sợ hãi mà bị bắt đi trở thành tôi tớ.” 


Người hầu: Có ba hạng người hầu: người làm thuê, người làm công, người sống 
nhờ; - “gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu' là như thế. 


Người nữ, thân quyến, vô số các dục - Người nữ: là nói đến sự sở hữu thân 
người nữ. Thân quyến: Có bốn loại thân quyến: thân quyến của cha mẹ là thân 
quyến, thân quyến của dòng tộc là thân quyến, thân quyến do (cùng học) chú thuật, 
thân quyến do (cùng học) nghề nghiệp. Vô số các dục: là nhiều loại dục, vô số các 
dục này là: các sắc hợp ý, —nt— các xúc hợp ý; - “người nữ, thân quyến, vô số các dục” 
là như thế. 


Người nam nào thèm muốn - Người nào: Người nào là người như thế, được 
gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã 
thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sát-đế-Ìy, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương 
nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, 
hoặc là người nhân loại. Người nam: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, nam 
nhân, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân 
loại. Thèm muốn: là thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng về ô nhiễm dục, về các 
vật dục; - “người nam nào thèm muốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Người nam nào thèm rnuốn ruộng, đất, hoặc uàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người 
hầu, người nữ, thân quuến, uô số các dục, — 
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Mahaniddesapali Kamasuttamiddeso 


1-5 
“Abala nam bahuanti maddanfe nam parissaua, 
tato nam dukkhamanueti nauam bhinmnamriuodakam.” 


Abalä nam baliyanti ti - Abala tí abala kilesa dubbala appabala appathama' 
hina nihina parihina? omaka lamaka chattaka' paritta. Te kilesa nam puggalam 
sahanti parisahanti abhibhavanti aJjhottharanti pariyadiyanti maddantI ti, evampi 
abala nam baliyanti. Athava abalam puggalam dubbalam appabalam appathamakam 
hinam nihinam parihnam omakam lamakam chattakam parittam, yassa natthi 
saddhabalam viryabalam satibalam samadhibalam paññabalam hiribalam 
ottappabalam, te kilesa tam puggalamn sahanti parisahanti abhibhavanti 
aJ]hottharanti pariyadiyanti maddantiti, evampI abala nam baliyanti. 


Maddante nam parissayä ti - Parissaya ti dve parissaya: pakataparissaya 
ca patIechannaparissaya ca. 


Katame pakataparissaya? Siha vyaggha dip1 accha taraccha koka mahisa° hatthi 
ahI vicchika satapadl, cora va assu manava va katakamma va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo 
dantarogo kaso saso pinaso đaho? Jaro kucchirogo muccha pakkhandika° sula? 
visuclka kuttham gando kilaso soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa' 
vitacchika lohitapittam'"' madhumeho amsa'” pilaka bhagandala pittasamutthana 
abadha semhasamutthana abadha vatasamutthana abadha [sannipatika abadha'"| 
utuparinamaja abadha visamaparlhairaja abadha opakkamika abadha 
kammavipakaja abadha sitam unham Jiphaccha pipasa uccäaro passavo 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassa 1tI va, Ime vuccanti paka†apar1Issaya. 


Katame paticchannaparissaya? Kayadueccaritam vacIduccarItam manoduccaritam, 
kamacchandanivaranam vyapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhacca- 
kukkuccanIvaranam vicikicchanIvaranam, rago doso moho kodho upanaho makkho 
palaso'° issa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mãno atimano mado 
pamado, sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha [sabbe santapa `] 
sabbe akusalabhisankhara, '° Ime vuccanti paticchannaparissaya. 


' appathamakã - Ma, Syã, PTS. Š pakkandikã - Simu 1, Sĩ 2. 

° parihnä - itisaddo Ma potthake na dissate. ° sulã - Syã. 

3 chatukkã - Ma; !° nakhasä - SImu 1. 
jatukkã - Sya, PTS, Simu, Sa. '!lohitam pittam - Syã. 

* tam - Ma, Syä, PTS, Simu 1. '*arisa - Sa. 

Ÿ parissayä tỉ - itipatho Ma potthake natthi. '* pa]ãso - Ma, Syã, PTS. 

 mahimsaã - Ma; ' sannipatikãa abadhã - itipatho BJTS potthake natthi. 
gomahisaã - Sya, PTS. '' sabbe santapä - itipatho BJTS potthake natthi. 

7 daho - Ma, PTS. '* sabbakusalabhisankhãra - Ma, Syã, PTS. 
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1-5 
“— các (ô nhiễm) uếu ớt thống trị người ấu, các hiểm họa chà đạp người ấu; do 
uiệc ấu, khổ đau đi theo người ấu tựa như nước (tràn uào) chiếc thuuên đã bị uỡ.” 


Các (ô nhiễm) yếu ớt khuất phục người ãy - Yếu ớt: các ô nhiễm là yếu ớt, 
yếu sức, thiếu lực, thiếu dống mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, thấp kém, thấp 
thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoi. Các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà 
đạp cá nhân ấy; - “các (ô nhiễm) yếu ớt khuất phục người ấy' là như vậy. Hoặc là, (đề 
cập đến) nhân vật yếu ớt, yếu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, 
hèn mọn, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, là người không có tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực, các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự 
trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy; - “các (ô nhiễm) yếu ớt khuất phục người ấy' 
còn là như vậy. 


Các hiểm họa chà đạp người ấy - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm 
họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, (bệnh tổng hợp do mật- 
đàm-gió), bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “mong muốn về dục,` pháp che lấp “sân hận, pháp che lấp “dã dượi 
buồn ngủ, pháp che lấp “phóng dật và hối hận,” pháp che lấp “hoài nghỉĩ,` sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, [mọi sự nóng nảy], tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 
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Parissayäa 't¡ kenatthena parissaya? ParisahanHi parissaya, parihanaya 
samvattantiti parIssaya, tatrasayatI parIssaya. 


Katham parisahantIti parlssaya? Te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti aJjhottharanti' pariyadiyanti maddanti. Evam parIsahantitl parIssaya. 


Katham parihanaya samvattanHii parissaya? Te parissaya kusalanam 
dhammanam antarayaya parlhanaya? samvattantti.° Katamesam kusalanam 
dhammanam? ˆ Sammapatipadaya anulomapatipadaya  apaccanikapatipadaya 
aviruddhapatipadaya° anvatthapatipadaya dhammanudhammapatipadaya silesu 
paripurakaritaya Indriyesu guttadvarataya bhoJane mattaññutaya JagarIiyanuyogassa 
satilsampaJaññassa catunnam satipatthananam bhavananuyogassa catunnam 
sammappadhananam bhavananuyogassa catunnam iddhipadanam 
bhavananuyogassa pañcannam Indriyanam bhavananuyogassa pañcannam balanam 
bhavananuyogassa sattannam  bojjhanganam bhavananuyogassa arlyassa 
atthangikassa magsassa bhavananuyogassa, Imesam kusalanam đdhammanam 
antarayaya parihanaya) samvattanti. Evam parIhanaya samvattantItI parIssaya. 


Katham tatrasayat parissaya? Tatthete papaka akusala dhamma uppajJjanti 
attabhavasannissaya. Yatha bile bilasaya pana sayanti, dake dakasaya pana sayanti, 
vane vanasaya pana sayanti, rukkhe rukkhasaya pana sayanti; evameva tatthete 
papaka akusala dhamma uppajjanti attabhavasannissayati` EvampI tatrasayati 
pArIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Santevasiko bhikkhave, bhikkhu sacariyako dukkham na phaãsu viharati. 
Kathañca bhikkhave, bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phãsu viharati? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajJjanti ye° papaka akusala 
dhamma sarasamkappa saññoJaniya, tyassa anto vasanti anvassa vasanti" papaka 
akusala đdhammatl, tasma santevasiko tỉ vuccati. Te nam samudacaranti - 
samudacaranti nam” papaka akusala dhammatl, tasma sacariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave, bhikkhuno sotena saddam sutva —pe— ghanena gandham ghayTtva 
—pe-— jivhaya rasam sayltva -pe- kayena photthabbam phusitva -pe— manasa 
dhammam viññaya uppaljjanti ye° papaka akusala dhamma sarasamkappa 
saññoJaniya, tyassa anto vasanti anvassa vasanti” papaka akusala dhammati, tasma 
santevasiko 'tI vuccati. Te nam samudacaranti - samudacaranti nam? papaka akusala 
dhammati, tasma sacariyakoti vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu santevasiko 
sacariyako dukkham na phãsu viharatI ”ti. Evamp?? tatrasayatI parIssaya. 


' a]]hottaranti - Simu 1. 

ˆ parihãnäya antaräyäya - Syä, PTS. 

3 samvattanti - Ma, PTS. 

* aviruddhapatipadäya - itisaddo Syã, PTS potthakesu natthi. 

” attabhavasannissayä - Ma, Syã, PTS. 

° ve - itisaddo Syã, PTS potthakesu natthi. 

” anväsavanti - Ma; anvässavanti - Syã, Simu 1; anvävasanti - PTS, Simu 1. 

Š samudäcaranti nam - itipatho Syã potthake natthi. ° evam - SImu 1. 
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Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế,” 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú.” 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì “chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, 
đối với sự chuyên cần tu tập bốn nền tảng của thần thông, đối với sự chuyên cần tu 
tập năm quyền, đối với sự chuyên cần tu tập năm lực, đối với sự chuyên cần tu tập 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đối với sự chuyên cần tu tập đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. Các 
hiểm họa bởi vì chúng đưa đến sự suy giảm nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? “Các ác bất thiện pháp 
này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các 
sinh vật “có hang là chỗ trú” thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chõ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú” thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú” thì ngụ ở cây cối, tương tự y như thế, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị ấy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy học." Và thêm nữa, này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— sau khi ngửi 
hương bằng mũi, —nt— sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, — 
nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các 
đối tượng) và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện 
pháp â ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò.` Chúng chỉ 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chỉ phối vị ấy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy học.' 
Này các tỳ khưu, quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái.” Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 
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Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayo me bhikkhave, antaramala antara-amitta antarasapatta antaravadhaka 
antarapaccatthika. Katame tayo? Lobho bhikkhave, antaramalam' antara-amitto 
antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Doso bhikkhave, -pe— Moho 
bhikkhave, antaramalam' antara-amitto antarasapatto antaravadhako antara- 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antaramala antara-amittä antarasapatta 
antaravadhaka antarapaccatthika ”ti. 


1. “Anattha7anano lobho lobho cittappakopano, 
bhauamantarato Jatamn tam Jano nguqabuJ]haHi. 


2. Luddho attham na JanaFi luddho dhammmam na passqFi, 
andhantamamn” tada hoti an lobho sahate nara1m. 


3. AnatthaJ7anano doso doso cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarmn Jano nauabuj]hati. 


4. Kuddho attham na Janafi kuddho dhammmnam na passqFi, 
andhantamarr? tada hoti am kodho) sahate naram. 


5. Anattha7anano rnoho rnoho cittappakopano, 
bhayarnantarato 7atam tarmn Jano nquabuj]hati. 


6. Mulho attham na Janatfi mmu|ho đharnma1m na passofi, 
andhantamarr? tada hotfi am rnoho sahate naran ti." 
EvamDI tatrasayati parIssaya.” 


Vuttam hetam bhagavata: 

“[ayo kho maharaja, purisassa dhamma ajjhattam uppajjamana uppajjanti 
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Katame tayo? Lobho kho maharaja, purisassa 
dhammo ajJjhattam uppajjamano uppaJjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Doso 
kho maharaja, purisassa dhammo ajjhattam uppajjamano uppalJjali ahitaya 
dukkhaya aphasuviharaya. Moho kho maharaja, purisassa dhammo ajjhattam 
uppaJJamano uppaJJati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya.° Ime kho maharaJja, tayo, 
purisasa dhamma ajjhattam uppajjamana uppajjani ahitaya dukkhaya 
aphasuviharaya ”tI.' 


7... “Lobho doso ca mnoho ca purisarn papacetasamn, 
hữừmsanfi attasambhuta tacasararmnua samphalan ”ti. 
Evamp tatrasayatI parIssaya. 


Vuttam hetam? bhagavata: 

8. “Rago ca doso ca 1to ndang 
arafi rafi lomahamso 1to7a,`” 
1to samu{†haua mnanourtakka 
kurmnaraka dhamkqarnruossg7an ti." 
EvampI tatrasayati parIssaya. 


' antaramalo - Syã. 5 aphãsuvihãräyäti - Simu 1. 
“ andhatamam - Syã; ”aphãsuvihãraya - Ma. 
anđdham tamam - PTS. ở vuttam pi c etam - Ma, PTS. 
3 đoso - Ma. ° ïto jãto - Syã, PTS; ito jãtã - Sa. 
* naram - PTS. ' đhamkamivossajanri tỉ - Ma; 
* parissayä tỉ - PTS. dhamkamivossajjanti tỉ - Sya, PTS. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt-. 
Này các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết 
chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật vậy, này các tỳ khưu, ba pháp này là 
các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc 
bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong.” 


1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu lú lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tắm hiện 
diện. 

3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


4. Người bị nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lú lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấu có sự nà quáng tối tăm 
hiện diện. 


5. SL là sự sanh ra điều không lợi ích, sỉ là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị st mê không biết được điều lợi ích, người bị sĩ mê không nhìn thấu lú 
lẽ. Sỉ khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm hiện diện.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự 
bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sĩ, tâu đại vương, quả 
thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ 
đau, sự sống không thoải mái cho con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này 
được sanh lên thuộc nội phần, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự 
sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân uà si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm Ú xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến ái uà sân hận có căn nguuên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Sự su tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ đài).” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 
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Mahamiddesapahi Kamasuttamiddeso 


Maddante nam parissaya ti te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti aJJhottharanti pariyadiyanti maddanti ti - maddante nam parissaya. 


Tato nam dukkhamanvetIl t¡ - Tato tỉ tato' parissayato tam puggalam 
dukkham anveti anugacchati anvayikam hotl, Jjatidukkham anveti anugacchati 
anvayIlkam hotl, Jaradukkham anveti anugacchati anvayIkam hoti, vyadhidukkham 
anveti anugacchati anvayIkam hotIl, maranadukkham anveti anugacchati anvayikam 
hoti, sokaparidevadukkhadomanassupayasa-dukkham anveti anugacchati anvayikam 
hoti, nerayIlkam dukkham? —pe- tiracchanayonikam dukkham —pe— pettivisayIlkam 
dukkham' —-pe—- manusikam dukkham" —-pe—- gabbhokkantimulakam dukkham” — 
pe- gabbhatthiimulakam dukkham” -pe—- gabbhavutthanamulakam dukkham” — 
pe- JatassupanTbandhanam dukkham” —pe- Jatassa paradheyyatam'" dukkham —pe— 
attipakkamam dukkham'"' -pe- parũpakkamam dukkham”? anveti anugacchati 
anvaykam hotl dukkhadukkham anveli anugacchai anvaylkam hotl, 
sankharadukkham —pe-— viparInamadukkham —pe— cakkhurogo sotarogo ghanarogo 
Jivharogo kayarogo kannarogo mukharogo dantarogo kaso saso pinaso daho” Jaro 
kucchirogo muccha pakkhandika sula visucika kuttham gando kilaso soso apamaro 
daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika lohitapittam madhumeho amsa pilaka 
bhagandala pittasamutthana abadha semhasamutthana abadha vatasamutthana 
abadha sannipatka abadha utuparimnamaja abadha visamapariharaja abadha 
opakkamika abadha kammavipakaJa abadha, sitam unham Jighaccha pIpasa uccaro 
passavo damsamakasavatatapasirimsapasamphassadukkham -pe— matumaranam 
dukkham -pe- pitumaranam dukkham -pe- bhatu-maranam dukkham —pe— 
bhaginmaranam dukkham -pe—- puttamaranam dukkham -pe—- đdhitumaranam 
dukkham -pe- ñativyasanam dukkham -pe- bhogavyasanam dukkham —pe— 
rogavyasanam dukkham -pe- silavyasanam dukkham -pe_- ditthivyasanam 
dukkham anveti anugacchati anvayIkam hotI ti - “tato nam dukkhamanvweti. 


Navam bhinnamivodakan t¡ yatha bhinnam navam udakadayIto° tato tato 
udakam anveti anugacchati anvaylkam hotil, puratopi udakam anveti anugacchati 
anvayikam hotl, pacchatopl, hetthatopl, passatopi udakam anveti anugacchati 
anvaylkam hoti. Evameva tato tato parlssayato tam puggalam dukkham anveti 
anugacchati anvaylkam hotl, -pe— ditthi-vyasanam dukkham anveti anugacchati 
anvayIkam hotI ti - navam bhinnamivodakam. 


Tenaha bhagava: 
“Abala nam baluanti maddante nam par1ssaud, 
tato nam dukkhamanueti nauamn bhímnamriuodakan ti. 





' tatoti tato tato - Ma, PTS, Simu 1; tato tato - Syä. '3 đaho - Ma, PTS. 

“ nerayikadukkham - Syã. '* đakamesim - Ma; 

3 tiracchaãnayonikadukkham - Syã. udakam anvayikam - Sy8; 

* pittivisayikadukkham - Syã; petavisayikam dukkham - PTS. udakadayrto - itisaddo PTS natthi; 


” mãnusakadukkham - Syã; mãnusakam dukkham - PTS. udakam dãyatam - Simu 1. 
5 zabbhe okkantimnlakam dukkham - Ma, PTS; gabbhokkantimilakadukkham - Syä. 

7 gabbhe thitimilakam dukkham - Ma, PTS, Simu 1; gabbhe thitimulakadukkham - Syã. 

3 zabbha vutthanamulakam dukkham - Ma, PTS; gabbhavutthanamnlakadukkham - Syã. 

? jãtassupanibandhikam dukkham - Ma, PTS; jãtassipanibandhikadukkham - Syã. 

'° lãtassaparadheyyakam dukkham - Ma, PTS, Simu 1; jãtassaparadheyyakadukkham - Syä. 

'! att~ipakkamadukkham - Syã; attupakkamadukkham - PTS. 

'* parũpakkamadukkham - Syäã; parupakkamadukkham - PTS. 
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Các hiểm họa chà đạp người ãy: các hiểm họa ấy khống chế, áp chế, ngự trị, 
đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy; - “các hiểm họa chà đạp người ấy' là như thế. 


Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy - Do việc ãy: là do hiểm họa từ việc ấy, 
khổ đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được (cá nhân ấy); khổ sanh đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được; khổ già đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ bệnh đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được; khổ chết đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não 
đi theo, đi đến gần, đạt đến được; khổ ở địa ngục —nt— khổ ở loài thú —nt— khổ ở 
thân phận ngạ quỷ —nt— khổ của loài người —nt— khổ bắt nguồn từ việc nhập thai — 
nt— khổ bắt nguồn từ việc trụ thai -nt— khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai —nt— khổ 
gắn liền sau khi sanh ra —nt— khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra —-nt—- khổ do sự 
ra sức của bản thân —nt— khổ do sự ra sức của kẻ khác —-nt— khổ do (thọ) khổ đi theo, 
đi đến gần, đạt đến được; khổ do pháp tạo tác —nt— khổ do sự biến đổi —-nt- bệnh ở 
mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở 
miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau 
bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ 
ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh tr1, ghẻ lở, loét hậu môn, 
bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp 
do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghỉ 
không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò 
sát là khổ —nt— cái chết của mẹ là khổ —-nt— cái chết của cha là khổ —nt— cái chết của 
anh (em) trai là khổ —nt— cái chết của chị (em) gái là khổ —nt-— cái chết của con trai là 
khổ —-nt- cái chết của con gái là khổ —nt— sự tổn hại về thân quyến là khổ —nt— sự 
tổn hại về của cải là khổ —nt— sự tổn hại vì bệnh tật là khổ —nt— sự tổn hại về giới là 
khổ —nt— sự tổn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy; 
- 'do việc ấy khổ đau đi theo người ấy' là như thế. 


Tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã bị vỡ: Giống như do sự xâm 
nhập của nước, nước từ chỗ này chỗ khác đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ 
bên trên đi theo, đi đến gần, đạt đến được; nước từ bên dưới đi theo, đi đến gần, đạt 
đến được; nước từ bên hông đi theo, đi đến gần, đạt đến được chiếc thuyền đã bị vỡ, 
tương tự y như thế, do hiểm họa từ việc này từ việc khác, khổ đau đi theo, đi đến gần, 
đạt đến được —nt- sự tổn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá 
nhân ấy; - “tựa như nước (tràn vào) chiếc thuyền đã bị vỡ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“— các (ô nhiễm) uếu ớt thống trị người ấu, các hiểm họa chà đạp người ấu; do 
uiệc ấu khổ đau đi theo người ấu tựa như nước (tràn uào) chiếc thuuền đã bị uỡ.” 


Sắc 


Mahaniddesapali Kamasuttamiddeso 


1-6 
“Tasma Jjanfu sada sato kamadmt par†UgJJ]que, 
te pahqụa tare oghqm nidUq1m situaua parqgu.” 


Tasma jantu sada sato t¡ - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu tappaccaya 
tamnidana etam adinavam sampassamano kamesu t¡ tasma. Jantũ tỉ satto naro 
manavo' poso puggalo jJivo Jagu” Jantu Indagu manuJo. Sada t¡ sada sabbada 
sabbakalam niccakalam dhuvakalam satatam samitam abbokinnam° ponkhanu- 
ponkham° udakomikaJatam' avicl santati sahiam phussitam° purebhattam 
pacchabhattam purimam yamam maJJhimam yamam pacchimam yamam” kale Junhe 
vasse hemante gimhe purime vayokhandhe maJjhime vayokhandhe pacchime 
vayokhandhe. Sato +t¡ catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhavento sato, vedanasu -pe- cite -pe- đdhammesu đdhammanupassana- 
satipatthanam bhaventopl sato. Aparehipi? catuhi karanehi sato —pe— so vuccati sato 
"tH - tasma Jantu sada sato. 


Kamani parivajjaye t¡ - Kama tí uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca. -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Kãmäanli parivajjaye t¡ dvihi karanehi kame parivajJjeyya: vikkhambhanato vã 
samucchedato va. Katham vikkhambhanato kame parivaJJeyya? Atthikankaluipama 
kama appassadatthenati passanto vikkhambhanato kame parivaJJeyya. Mamsa- 
pesupama kama bahusadharanatthenai passanto vikkhambhanato kame 
parIvaJJeyya. Tinukkupama kama anudahanatthenat passanto vikkhambhanato 
kame parivajjeyya. -pe- Nevasaññanasaññayatanasamapatim  bhaventopử 
vikkhambhanato kame parivaJJeyya. Evam vikkhambhanato kame parivajJJeyya. —pe— 
Evam samucchedato kame parivajJeyyati kaman1 parIvaJJeyya. 


Te pahaya tare oghan tí - Te tí vatthukame parlJanitva kilesakame pahaya 
paJahitva vinodetva'° vyantikaritva'' anabhavam gametva' kamacchandanivaranam 
pahaya paJahitva vinodetva vyantikaritva anabhavam gametva, vyapadanIvaranam — 
pe- thinamiddhanivaranam -pe— uddhaccakukkuccanivaranam -—pe— vicikiccha- 
nivaranam pahaya pajahiva vinodetva vyantikariva anabhavam gametva 
kamogham [bhavogham] ° dithogham avijjogham tareyya uttareyya patareyya 
samatikkameyya vitivatteyya 'tI - te pahaya tare ogham. 


' mãnavo - PTS. ° phassitam - Ma, Simu 1; phusitam - Syã, PTS. 

° Jatu - Syã; jagu- PTS; 7 purimayãämam majjhimayämam pacchimayamam - Ma, Syä, PTS. 
Jagu - SImu 1. ở aparehi - Ma, pi-saddo natthi. 

3 abbhokinnam - Ma, Syã; ”bhãvento - Ma, pi-saddo natthi. 
abbocchinnam - PTS; '°vinoditvä - Sya, PTS, evam sabbattha. 
abbocchinnam - SImu 1. ''byantim karitvä - Ma; 

* pokhanupokham - Syã, Sĩ 1. byantikaritvä - Syã; 

* ndakũmikajatam - Ma; byantikaritva - PTS, evam sabbattha. 
udakummikajatam - Syã; '*zamitva - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
udakummikãjãtam - Syä, PTS. '3 bhavoghanm - ïtisaddo BJTS natthi. 
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1-6 
“Do đó, người luôn luôn có niệm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ chúng thì 
có thể uượt qua đòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuUền, là người đãi đến 
bờ kia.” 


Do đó, người luôn luôn có niệm - Do đó: là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi 
nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy rõ sự bất lợi này ở các 
dục; - “do đó” là như thế. Người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá 
nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. 
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên 
tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa 
thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, 
vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, 
vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa 
của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt- trên các thọ, — 
nt- trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các 
pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: —nt— người ấy được gọi là có niệm; - “do đó, 
người luôn luôn có niệm là như thế. 


Có thể lánh xa các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục 
và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là 
ô nhiễm dục. Có thể lánh xa các dục: Có thể lánh xa các dục bởi hai lý do: bởi sự 
đè nén hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi 
nhìn thấy “các dục như là đống xương (không còn thịt) với ý nghĩa chút ít hứng thú” 
thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là miếng thịt 
(bị diều hâu tha đi) với ý nghĩa vật chung của số đông” thì bởi sự đè nén mà lánh xa 
các dục. Trong khi nhìn thấy “các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt” thì 
bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. -nt— Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh 
xa các dục là như vậy. —nt— Bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục là như vậy. 


Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ - Chúng: Sau khi 
biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi 
làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, 
sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu pháp che lấp “nong muốn về dục,` -nt— pháp che lấp “sân hận,” -nt— pháp che 
lấp “dã dượi buồn ngủ, -nt— pháp che lấp “phóng dật và hối hận, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu pháp che lấp “hoài nghi, thì có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có 
thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, (dòng lũ của hữu), dòng lũ 
tà kiến, dòng lũ vô minh; - “sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ là 
như thế. 


SưYi 


Mahanmiddesapali Kamasuttamiddeso 


Navam sitväva päragu ti yatha garukam navam bharIlkam udakam siãñcItva' 
osiñcItva chaddetva lahukaya navaya khippam lahum appakasireneva param 
gacchevyya, evamevam” vatthukame parljanitva kilesakame pahaya pajahitva 
vinnodetva vyantikartva anabhavam gametva, kamacchandanIvaranam  — 
vyapadanivaranam — thinamiddhanivaranam — uddhaccakukkuccanivaranam — 
vicilkiechanivaranam pahaya paJahitva vinodetva vyantikaritva anabhavam gametva 
khippam lahum param appakasireneva gaccheyya. Päaram vuccat amatam 
nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Päram gaccheyya tỉ param adhigaccheyya param 
phuseyya param sacchikareyya. Päragũ ti yopi param gantukamo sopi paragu, yopl 
param gacchati sopi paragu, yopi param gato sopl paragu. 


Vuttam hetam bhagavata: 
“[inno paragato` thale titthati brahmano ”ti kho bhikkhave,1 arahato etam 


°.~~—= °~~—= 
°~~—= 


°~~—= 


catunnam ariyamagsanam, sacchikiriyaparagu` nirodhassa, samapattiparagu 
sabbasamapattnam. So vasippatto paramippatto ariyasmim silasmim, vasippatto 
paramippatto ariyasmim samadhismim, vasippatto paramippatto ariyaya paññaya, 
vasippatto paramIppatto arlyaya vimuttiya. So paragato parappatto antagato 
antappato kotigato kotippatto pariyantagato pariyantappatto vosanagato 
vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto saranagato saranappatto 
abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto amatagato amatappatto 
nibbanagato nibbanappatto. So vutthavaso cinnacarano gataddho gatadiso 
gatakotlko palitabrahmacariyo uttamaditthippatto bhavitamaggo pahinakileso 
patividdhakuppo sacchikatanirodho. 


' sitva - Ma, PTS. 
“ evameva - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. * sacchikiriyäya - Simu 1. 
3 păãramgato - Ma, Simu 1. * brahmano ”ti. Brahmano ”ti kho bhikkhave - Ma, Syã, PTS. 
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Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đi đến bờ kia: Giống như 
sau khi tát cạn, sau khi tát sạch, sau khi đổ bỏ nước ra khỏi chiếc thuyền nặng nề 
chứa đầy nước, thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia bằng chiếc thuyền nhẹ 
nhàng chỉ với chút ít khó nhọc, tương tự như vậy, sau khi biết toàn diện về các vật 
dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đổi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm 
cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua 
đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp “mong 
muốn về dục,` —nt— pháp che lấp “sân hận,” -nt— pháp che lấp “dã dượi buồn ngủ, — 
nt— pháp che lấp “phóng dật và hối hận,' -nt- pháp che lấp “hoài nghĩ,` thì có thể tức 
thời nhanh chóng đi đến bờ kia chỉ với chút ít khó nhọc. Bờ kia: nói đến Bất Tử, Niết 
Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, 
sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Có thể đi đến bờ kia: 
có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia. Paragu 
(người đi đến bờ kia): luôn cả người nào có ý muốn đi đến bờ kia, người ấy cũng 
là paragu; luôn cả người nào đang đi đến bờ kia, người ấy cũng là paragu; luôn cả 
người nào đã đi đến bờ kia, người ấy cũng là paragu. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, quả vậy “người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở đất liền là 
Bà-la-môn, tên gọi này là dành cho vị A-la -hán. VỊ ấy là paragu (người đi đến bờ 
kia) do việc biết rõ, paragu do việc biết toàn diện, paragu do việc dứt bỏ, paragu do 
việc tu tập, paragu do việc chứng ngộ, paragu do việc chứng đạt (các thiền); là 
paragu do việc biết rõ tất cả các pháp, paragu do việc biết toàn diện tất cả các khổ, 
paragu do việc dứt bỏ tất cả các ô nhiễm, paragu do việc tu tập bốn Thánh Đạo, 
paragu do việc chứng ngộ sự Tịch Diệt, paragu do việc chứng đạt mọi sự chứng đạt. 
VỊ ấy đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Giới, đã đạt được năng 
lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Định, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn 
hảo ở Thánh Tuệ, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở Thánh Giải Thoát. 
VỊ ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, 
đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự 
hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, 
đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi 
nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất 
Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, 
đã đạt đến Niết Bàn. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối 
cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không chuyển đổi, đã chứng ngộ Diệt đế. 
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Mahamiddesapah Kamasuttaniddeso 


Dukkham tassa parlññatam, samudayo pahimo, maggo bhavito, nirodho 
sacchikato, abhiññeyyam abhiññatam, parlññeyyam parlññatam, pahatabbam 
pahmmam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam sacchikatam. So ukkhittapaligho 
sankinnaparikho' abbul|hesiko niragsalo arlyo pannaddhaJo pannabharo" visaññutto 
pañcangavippahmo chalangasamannagato ekarakkho caturapasseno panunna- 
paccekasacco samavayasatthesano anavilasankappo passaddhakayasamkharo 
suvimuttaetto suvimuttapañño keval vusitava uttamapuriso paramapuriso 
paramappattipatto. 


So neva acinati na apacinati` apacimitva thito; neva pajahat na upadiyati 
paJahitva thito; neva sineti na ussineti visinitva" thito; neva vidhupeti na sandhupetI 
vidhupetva° thito; asekhena silakkhandhena samannagatatta thito, asekhena 
samadhikkhandhena asekhena paññakkhandhena asekhena vimuttikkhandhena 
asekhena vimuttiñanadassanakkhandhena samannagatata thio; saccam 
sampatipadiyitva" thito, eJam? samatikkamitva thĩto, kilesagøim pariyadiyItva? thĩto, 
aparigamanataya thito, katham'° samadaya thito, muttipatisevanataya thito, mettaya 
parisuddhiya thito, karunaya muditaya upekkhaya parisuddhiya thito, accanta- 
parilsuddhya thio, atammayataya' parisuddhya thio, vimuttata thio, 
samtussttatta thito, khandhapariyante thito, dhatupariyante thito, ayatanaparlyante 
tho, gatipariyante thito, upapattipariyante thito, patisandhipariyante thito, 
[bhavapariyante thito, ]'” samsarapariyante thito, vattaparriyante thito, antime bhave' 
thito, antime samussaye'° thito, antimadehadharo araha. 


“Tassaumn pacchimakof†Š carimouamni sarnussquo, 
Jatimaranasarmsaro natthi tassa punabbhauo ti; 
- Iavam sitvava paragu. 


Tenaha bhagava: 
“Tasma Janfu sada sato kamani par1Ug7qỤe, 
te pahqụa tare ogham nduam situa paragu ”t. 


Kãmasuttaniddeso pathamo samatto. 








--ooOOO-- 

' samkinnaparikkho - Ma, Sya, PTS. ° pariyadayitva - Sya, PTS. 
“ pannaddhajo pannabhãäro - Ma, Syã, PTS. ° katam - Ma, Syã, Simu 1; katam - PTS. 
3 neväcinati napacinati - Ma. 'akammayatäya - Ma; 
* samsibbati - Ma; akammaññataya - Sya, PTS; 

visineti - Sya, PTS. akammassakataya - Simu 1. 
” visinetvä - Sya, PTS. “bhavapariyante thito - itipatho BJTS natthi. 
° neva vidhupeti na sandhupeti viđhupetvä - Syã, PTS. '*antimabhave - Syã, PTS. 
7 patipädayitva - Syã, PTS. '*antimasamussaye - Syã, PTS. 
ở evam - Syã. ” pacchimako bhavo - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Dục 


Đối với vị ấy, Khổ đã được biết toàn diện, Tập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu tập, 
Diệt đã được chứng ngộ, điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được biết 
toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần được 
tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. VỊ ấy đã hất tung 
rào chắn (vô minh), đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột trụ 
(tham ái), không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn), đã đặt 
xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có 
một sự bảo hộ (niệm), có bốn sự nâng đỡ,' đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã 
được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có 
tâm khéo được giải thoát, có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn 
mãn, là con người tối thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


Vị ấy không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ô nhiễm) cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiền não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uấn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về định uẩn của bậc Vô Học, về tuệ uẩn của bậc Vô Học, về giải thoát uấn 
của bậc Vô Học, về giải thoát tri kiến uẩn” của bậc Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu 
suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã vượt qua hăn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa 
phiền não, tôn tại do không xoay vòng (ở luân hồi), tồn tại sau khi đã thọ trì lời 
giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại với sự 
thanh tịnh của bị, của hỷ, của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự 
thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng 
thái đã được giải thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tôn tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, [tồn tại 
trong giai đoạn cuối của hiện hữu,] tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại 
trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại 
trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán. 


*“ Đối uới uị ấu, đâu là lần cuối cùng, thân xác nàu là sau chót, 
Uiệc sanh tử luân hồi, uiệc sanh ra lần nữa không có đối uới u† ấu;” 
- tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đi đến bờ kia' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Do đó, người luôn luôn có niệm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ chúng thì 
có thể uượt qua đòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền, là người đãi đến 
bờ kia.” 


Diễn Giải Kinh về Dục được đây đủ - phân thứ nhất. 


--OOOOO-- 


' Bốn sự nâng đỡ (caturapassena): “vị tỳ khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi tránh xa, sau khi suy xét rồi xua đuổi” (Trường Bộ, bài Kinh 33, 
Sangiisutta). 

? Vimuttifñanadassana được chúng tôi ghi nghĩa là “tri kiến về giải thoát” hoặc “sự biết và thấy về giải 
thoát” Trường hợp liên kết với từ khandha (uẩn, khối, đống) như ở trên, uửnutHfñanadassanak- 
khandha (tập hợp sự biết và thấy về giải thoát), thì được ghi nghĩa là “giải thoát tri kiến uẩn” (ND). 


3l 


2. GUHATTHAKASƯTTANIDDESO 


Atha guhatthakasuttaniddeso vuccati:' 


2-1 
“Satto guhayœmn bahunabhichanno 
titham naro rnohanasmữm pagdlho, 
dùre uiUeka hì tathauidho so 
kamg hỉ loke na ht suppahaua.? 


Satto guhayam bahunabhichanno ti - Satto t¡ hi kho vuttam. Api ca guhaã 
tava vattabba. Guhã vuccati kayo. Kayoti va guhati va [dehoti va]? sandehoti va 
navati va rathoti va dhaJoti va vammikoti va nagaranti va nidanti? va kutIti va gandoti 
va kumbhoti va? [nago ti va]° kayassetam adhivacanam. 


Satto guhayan t¡ guhayam satto visatto asatto laggo laggito palibuddho. Yatha 
bhittikhile va nagadante va bhandam sattam visattam asattam laggam laggitam 
palibuddham, evamevam” guhayam satto visatto asatto laggo laggIto pa]ibuddho. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Rupe kho radha,? yo chando yo rago ya nandi ya tanha ye upayupadana? cetaso 
adhitthanabhinivesanusaya, tatra satto tatra visatto, tasma sattot vuccati.'" 
Vedanaya kho radha —-pe—- Saññaya kho radha —-pe—- Sankharesu kho radha —pe— 
Viãññane kho radha, yo chando yo rago ya nandiya tanhã ye upayupadana cetaso 
adhitthanabhinivesanusayä, tatra satto tatra visatto, tasma sattoti vuccaLl. '' 


Sattoti lagsanadhivacanan tỉ - satto guhayam. 


' ®Sstttaniddesam vakkhati - Ma, evam sabbattha; itipatho Sya, PTS natthi. 
ˆ suppajayhã - Simu 1, Sĩ; suppahaya - Sa. 

3 deho tỉ vã - itipatho BJTS natthi. 

* niddanti - Ma; niddhanti - Syã; niddanti - PTS, Simu 1; nam - Sa. 

” kummo tỉ vã - PTS, Simu 1. 

° nãgo tỉ vã - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 

”evameva - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

Š radha - itisaddo Syã potthake na dissate. 

” upayupädãnã - Sya, PTS, Simu 2. 

'° tatrasatto tasma sattoti vuccat1 'ti - Syã. 

'! tedanäya ... saññãya ... sankharesu ... viññãne ... - itipatho Sya, PTS natthi. 
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2. DIỄẼN GLẢI KINH NHÓM TÁM VỀ HANG 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang được nói đến: 


2-1 
“Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậu bởi nhiều (ô nhiễm), con người, 
trong khi tồn tại, Dị đẳm chìm trong sự sau mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấu quả thật cách xa sự uiễn lụ, bởi uì các dục ở thế gian thật không đề gì đứt 
bỏ.” 


Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậy bởi nhiều (ô nhiễm) - Satto: 
(với ý nghĩa “chúng sanh”) quả đã được nói đến. Vả lại, cũng nên nói về từ guha. 
Guha: nói đến thân. “Thân” hay là “hang,' [hay là “thân thể, ] hay là “thân hình, hay là 
“con thuyền, hay là “cỗ xe,` hay là lá cờ, hay là “ổ mối,` hay là “thành phố, hay là “cái 
tổ, hay là “cốc liêu,' hay là “khối u,` hay là “cái chum,' [hay là “con voi,] từ này là tên 
định đặt cho thân.' 


Bị dính mắc ở hang (thân xác): là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở hang (thân xác). Giống như gói hàng bị dính mắc, 
bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn trên tường 
hoặc ở móc ngà voi, tương tự như vậy là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị g1ữ lại ở hang (thân xác). 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, 
các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của 
tâm ở sắc, bị dính mắc (saffo) vào đó, bị dính liền (uisafto) vào đó, vì thế, được gọi là 
'safto” (chúng sanh). Này Radha, quả vậy mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui 
nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và 
sự tiềm ẩn của tâm ở thọ —-nt— ở tưởng —nt— ở các hành —nt- ở thức, bị dính mắc 
(satfo) vào đó, bị dính liền (uïsafto) vào đó, vì thế, được gọi là “saffo” (chúng sanh).”? 


“Saffo' là từ định đặt cho sự vướng vào; - “bị dính mắc ở hang (thân xác) là như 
thế. 


' Các từ guha, deho, sandeho, nauã, ratho, dhajo, uammiko, nagaram, ndam, kufi, gando, kumbho, 
nago đã được đức Phật sử dụng để ví von với cái thân (kauo) này. 

? Sarfo là quá khứ phân từ của sajjafi với ý nghĩa 'bị dính mắc, và danh động từ sœrffo là từ gọi chung 
cho những “kẻ bị dính mắc; trong trường hợp này, nghĩa dịch Việt ghi là “chúng sanh." Đoạn văn trên 
giải thích rằng, bởi vì “chúng sanh' bị dính mắc (sario) vào xác thân ngũ uẩn nên từ saffo trở thành tên 
định đặt cho “chúng sanh” (ND). 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Bahunäabhichanno t¡ bahukehi kilesehi channo: ragena channo dosena channo 
mohena channo kodhena channo upanahena channo makkhena channo pa]asena 
channo i1ssaya channo macchariyena channo mayaya channo satheyyena channo 
thambhena channo sarambhena channo manena channo atimanena channo madena 
channo pamadena channo, sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbadarathehi 
sabbaparrilahehIi sabbasantapeh1 sabbakusalabhisamkharehi channo ucchanno' avuto 
nivuto” ovuto) pihito paticchanno patikuJJito ti - satto guhayam bahunabhichanno. 


Tittham naro mohanasmim pagalho ti - Ti†tham naro tí tifthanto naro 
ratto ragavasena titthati, duttho dosavasena titthati, mu|ho mohavasena titthati, 
vinibaddho° manavasena titthatl, paramattho ditthivasena titthati, vikkhepagato 
uddhaccavasena ti{that, anittham gatoï vicikicchavasena ti{thati, thamagato 
anusayavasena titthati,° evampl tittham naro. 


Vuttam hetam bhagavata: 

7 “Santi bhikkhave, cakkhuviãññeyya rupa Ittha kanta manapa plyarupa 
kamupasamhita rajanriya, tañce bhikkhu abhinandati abhivadati aJJjhosaya titthat1. 
Sant bhikkhave, sotaviññeyya sadda -pe_- ghanaviññeya gandha —pe- 
Jivhaviññeyya rasa -pe—- kayaviññeyya photthabba-pe— manoviññeyya dhamma 
1ttha kanta manapa piyarũpa kamupasamhita rajanrya, tañce bhikkhu abhinandati 
abhivadati aJjhosaya titthati ”tl, evampl tittham naro. 


Vuttam hetam bhagavata: 

°“Rupupayam?° va bhikkhave, viãñanam titthamanam ti{thati ruparammanam 
ruipapatttham'"  nandupasecanam' vuddhm virulhm vepullam apa]JJati 
Vedanupayam'” va bhikkhave -pe- Saññupayam* va bhikkhave -—pe— 
Sankharupayam' va bhikkhave, viãñanam ti†thamanam titthati sankhararammanam 
sankharupatttham nandupasecanam vuddhimm virulhim vepullam apajjai ”Hị, 
evampi tittham naro. 


' channo vicchanno ucchanno - Ma. '° rũpappatittham - Sya, PTS; 

” avu{o nivu†o - Syã, PTS. rũpe patittham - Simu 1. 

3 ophuto - Sya, S1, Sa. '! nandũpasevanam - Syã, PTS, Simu 1, Sa. 

* vinibandho - Syã, PTS, Sa. '*vedanipayam - Syã, Simu 2; 

” anitthangato - Ma, Syä, PTS. vedanupayam - PTS. 

° tithati ti - Syã, PTS. '3 saññũpayam - Syäã, Simu 2; 

7 Salayatanasamyutta, Migajälavagga, Migajalasutta. saññupayam - PTS. 

Š Khandhasamyutta, Upayavagga, Upayasutta. '* saäkhãripäyam - Syä, Simu 2; 
° rũpũpäyam - Syã, Simu 2; rũpupayam - PTS. samkharupayam - PTS. 
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Bị che đậy bởi nhiêu (ô nhiễm) - là bị che đậy bởi nhiều loại ô nhiễm: bị che 
đậy bởi luyến ái, bị che đậy bởi sân hận, bị che đậy bởi sỉ mê, bị che đậy bởi giận dữ, 
bị che đậy bởi thù hăn, bị che đậy bởi gièm pha, bị che đậy bởi ác ý, bị che đậy bởi 
ganh ty, bị che đậy bởi bỏn xẻn, bị che đậy bởi xảo trá, bị che đậy bởi lừa gạt, bị che 
đậy bởi bướng bỉnh, bị che đậy bởi hung hăng, bị che đậy bởi ngã mạn, bị che đậy bởi 
cao ngạo, bị che đậy bởi đam mê, bị che đậy bởi xao lãng, bị che đậy bởi tất cả ô 
nhiễm, bởi tất cả uế hạnh, bởi mọi sự lo lắng, bởi mọi sự bực bội, bởi mọi sự nóng 
nảy, bởi tất cả các pháp tạo tác bất thiện, bị che đậy lên, bị bao bọc, bị bao trùm, bị 
bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín; - “bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậy 
bởi nhiều (ô nhiễm) là như thế. 


Con người, trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục) - 
Con người, trong khi tôn tại: Trong lúc đang tồn tại, kẻ bị luyến ái tồn tại do tác 
động của luyến ái, kẻ bị sân hận tồn tại do tác động của sân hận, kẻ bị sĩ mê tồn tại do 
tác động của sỉ mê, kẻ bị trói buộc tồn tại do tác động của ngã mạn, kẻ bị bám víu tồn 
tại do tác động của tà kiến, kẻ bị tán loạn tồn tại do tác động của phóng dật, kẻ không 
dứt khoát tồn tại do tác động của hoài nghỉ, kẻ cứng cỏi tồn tại do tác động của pháp 
tiềm ẩn; - “con người, trong khi tồn tạể là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, 
đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, nếu vị tỳ khưu thích thú điều ấy, tán 
thưởng, bám chặt rồi tồn tại. Này các tỳ khưu, có các thỉnh được nhận thức bởi tai — 
nt- các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —nt— các 
xúc được nhận thức bởi thân —-nt- các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, 
đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, nếu vị tỳ khưu thích thú 
điều ấy, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại;” - “con người, trong khi tồn tại còn là như 
vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có sự vướng bận với sắc, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tôn tại 
có đối tượng là sắc, có chỗ nâng đỡ là sắc, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến sự 
phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh. Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với 
thọ, —nt— Này các tỳ khưu, hoặc là có sự vướng bận với tưởng, —-nt— Này các tỳ khưu, 
hoặc là có sự vướng bận với các hành, thì thức, trong khi tồn tại, (sẽ) tôn tại có đối 
tượng là các hành, có chỗ nâng đỡ là các hành, có sự rải rắc niềm vui, và (sẽ) đạt đến 
sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh;” - “con người, trong khi tồn tại còn là như 
vậy. 
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Vuttam hetam' bhagavata: 

“ “Kabalikare' ce bhikkhave, ahare atthi rago, atthi nandl, atthi tanha, patitthitam 
tattha viãñanam virulham. Yattha patitthtram viãñanam virulham, atthi tattha 
namarupassavakkantI. Yattha atthi namarupassavakkanti, atthi tattha sankharanam 
vuddhit  Yattha atthi sankharanam vuddhi atthi tatha ayatim 
punabbhavabhinibbattl. Yattha atthi ayatm punabbhavabhimibbatH, atthi tattha 
ayatim Jatljaramaranam. Yattha atthi ayatim Jati Jjara maranam, sasokam tam 
bhikkhave, sadaram" sa-upayasanti vadamI ”ti.° Evampi tittham naro.” 


“Phasse ce bhikkhave, ahare —pe— “Manosañcetanaya ce bhikkhave, ahare —pe— 
“Viññane ce bhikkhave, ahare atthi rago, atthi nandi, atthi tanha, patitthitam tattha 
viññãanam virulham. Yattha patitthtam viãñanam virulham, atthi tattha 
namarupassavakkanti. Yattha atthi namaripassavakkanti, atthi tattha sankharanam 
vuddhi' Yattha atth sankharanam  vuddhi atth tattha ayatim 
punabbhavabhinibbatti. Yattha atthi ayatmm punabbhavabhinibbatH, atthi tattha 
ayatim Jatijaramaranam. Yattha atthi ayatim Jati Jara maranam, sasokam tam 
bhikkhave, sadaram' sa-upayasanti vadamI °”ti. Evampi tittham naro. 


Mohanasmim pagalho t¡ mohana vuccanti pañca kamaguna: cakkhuviññeyya 
rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita raJaniya, sotaviññeyya sadda — 
pe- ghanaviññeyya gandha —pe— Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabba 
1ttha kanta manapa pIiyarupa kamupasamhita raJaniya. Kimkarana mohana vuccanti 
pañca kamaguna? Yebhuyyena devamanussa?” pañcasu kamagunesu muyhanti 
pamuyhanti sampamuyhanti mu]ha pamu]ha sampamulha avijjaya andhikata avuta 
nivuta? ovuta' pihita paticchanna patikuJjita,' tankarana mohana vuccanti pañca 
kamaguna. Mohanasmim pagäalho ti mohanasmim pagalho aJjhogalho ninmuggo 
"Hi - tttham naro mohanasmim pagalho. 


' vuttam pi hetam - Ma, PTS. 


*“ Nidãnasamyutta, Mahävagga, Atthirägasutta. 


3 kavalinkare - Syã, PTS. 

* vuddhim - Simu 1. 

Ÿ sarajam - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
° vadãmi - Sya, PTS. 


”evampi tittham naro - ïtipatho Syã, PTS natthi. 
ở đevä manussä - Sïmu 1. 
°ãvu{ã nivu{ã - Syã, PTS. 
'°ophutaã - Syã; 

ovuta - PTS. 
'' tam patikujjatã - Simu 1. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, nếu ở đoàn thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham 
ái, thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức được thiết lập, 
được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của 
danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các 
hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự 
sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương 
lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết trong tương lai, này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có 
sầu muộn, có phiền muộn, có lo âu;” - “con người, trong khi tồn tại còn là như vậy. 


“Này các tỳ khưu, nếu ở xúc thực —nt— “Này các tỳ khưu, nếu ở tư niệm thực —nt— 
“Này các tỳ khưu, nếu ở thức thực mà có sự luyến ái, có sự vui mừng, có sự tham ái, 
thì ở nơi ấy thức được thiết lập, được tăng trưởng. Ở nơi nào thức được thiết lập, 
được tăng trưởng, ở nơi ấy có sự hạ sanh của danh sắc. Ở nơi nào có sự hạ sanh của 
danh sắc, ở nơi ấy có sự phát triển của các hành. Ở nơi nào có sự phát triển của các 
hành, ở nơi ấy có sự sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai. Ở nơi nào có sự 
sanh ra và hiện hữu lần nữa trong tương lai, ở nơi ấy có sanh-già-chết trong tương 
lai. Ở nơi nào có sanh-già-chết trong tương lai, này các tỳ khưu, ta nói rằng việc ấy có 
sầu muộn, có phiền muộn, có lo âu;” - “con người, trong khi tồn tại còn là như vậy. 


Bị đấm chìm trong sự say mê (ngũ dục) - Các sự say mê được gọi là năm 
loại dục: các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng 
yêu, liên hệ đến dục, gợi tình, các thính được nhận thức bởi tai —nt— các hương được 
nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận thức bởi lưỡi —-nt— các xúc được nhận thức 
bởi thân —nt— các pháp được nhận thức bởi ý là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Vì lý do gì mà các sự say mê được gọi là năm loại 
dục? Phần nhiều chư Thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, bị mê mẩn, bị 
mê đắm, bị mê muội, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che 
lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục; vì lý do ấy mà các sự say mê được gọi là 
năm loại dục. Bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục): là bị đắm chìm, bị đắm 
xuống, bị chìm xuống trong sự say mê (ngũ dục); - “con người, trong khi tồn tại, bị 
đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục) là như thế. 


Sử 
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Dũre viveka hi tathäavidho so ti - Viveka tỉ tayo viveka: kayavIiveko, cItta- 
viveko, upadhiviveko. 


Katamo kayaviveko? Idha bhikkhu vivitam senasanam bhajati araññam 
rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam 
palalapuñJam kayena ca' vivitto viharati. So eko gacchatl, eko titthati, eko nisidatl, 
eko seyyam kappetl,ˆ eko gamam pindaya pavisatl, eko patikkamatl, eko raho 
nisidati, eko cankamam adhitthati, eko carati, eko viharatI IrIiyati vattati paleti yapeti 
yapeti. Ayam kayaviveko. 


Katamo cittaviveko? PathamaJjhanam samapannassa nIvaranehi cittam vivittam 
hot. Dutiyajjhanam samapannassa vitakkavicarehi cñitam vivttam hotl. 
TatiyaJjhanam samapannassa pltiya citam vivittam hoti. Catutthajjhanam 
samapannassa sukhadukkhehi citam vivittam hoti Akãsanañcäyatanam 
samapannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hot. 
Viãññanañcayatanam samapannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoH. 
Akiñcaññayatanam samäapannassa viññãnañcayatanasaññaya cittam vivittam hot. 
Nevasaññanasaññayatanam samapannassa akiñcaññayatanasaññaya cittam vivittam 
hoti. Sotapannassa sakkayaditthiya vicikicchaya silabbataparamasa ditthanusaya 
vicikilcchanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Sakadagamissa 
olalka kamaragasaññojana patlghasaññoJana olarlka kamaraganusaya 
patighanusaya tadekatthehi ca kilesehi citam vivittam hot Anagamissa 
anusahagata kamaragasaññoJana patighasaññoJana anusahagata kamaraganusaya 
patighanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Arahato rũparaga 
aruparaga mana uddhacca avijJaya° mananusaya [bhavaraganusaya]° avijJJanusaya 
tadekatthehi ca° kilesehi bahiddha ca' sabbanimittehi cittam vivittam hoti. Ayam 
cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. 
Upadhiwiveko t1 7 vuccai amatam nibbanam, yo* sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Ayam upadhi- 
viveko. 


Kayaviveko ca vavakatthakayanam? nekkhammabhiratanam, cittaviveko ca 
parisuddhacittanam paramavodanappattanam, upadhivveko ca nirupadhinam 
puggalanam visankharagatanam. 


' ea - itisaddo Ma potthake na dissate. “vã - Simu 1. 

“ kappati - SImu 1. 7upadhiviveko - Ma, Syä, PTS. 

` iriyati - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. ở vo so - Syã, PTS. 

* avijja - Simu 1, Sĩ. ? vivekatthakãyanam - Ma; 

Ÿ bhavaräganusayã - itisaddo BJTS natthi. vũpakatthakãyãnam - Syä, PTS. 
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ˆ”z^Z 


Người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly - Sự viễn ly: 
Có ba sự viễn ly: viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị tỳ khưu thân cận chỗ trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. VỊ ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, thực hành, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 


Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ấn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tâm 
được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, [hữu ái tiềm ẩn,] vô minh tiềm ẩn, các 
phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về 
tâm. 


Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, 
và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất 
cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly về mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 
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Dũre vivekä hi 'ti yo so evam guhayam satto evam bahukehi ca kilesehi channo 
evam mohanasmim pagalho, so kayavivekapI dure cittavivekapI dure upadhivivekapil 
dure vidure suvidure na santike na samanta anasanne vavakatthe.' Tathavidho t¡ 
tadiso” tassanthito tappakaro tappatibhago; yo so mohanasmim pagalho ti - dure 
viveka hi tathavidho so. 


Kăma hi loke na hỉ suppahayäa ti - Kama tí uddanato dve kama: vatthu- 
kama ca kilesakama ca. 


Katame vatthukama? Manapika rupa manapika sadda manapika gandhaã 
manaplka rasa manapika photthabba attharana papurana dasidasa ajelaka 
kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthu hiraññam suvannam 
øamanigamarajadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca kotthagaram ca, yam kiñcl 
rajanIiyam vatthu vatthukama. 


Apl ca atita kama anagata kama paccuppanna kama ajjhatta kama bahiddha 
kama ajJjhattabahiddha kama hina kama maJJjhima kama panita kama apaylka kama 
manusika kama dibba kama paccupatthita kama nimmita kama paraninmita kama 
aniImmita kama pariggahita kama apariggahita kama mamaylta kama amamayIta 
kama, sabbepl kamavacara dhamma sabbepi rupavacara dhamma sabbepl 
arupavacara dhamma tanhavatthuka tanharammana kamanliyatthena rajaniyatthena 
madanryatthena kama, Ime vuccanti vatthukama. 


Katame kilesakama? Chando kamo rago kamo chandarago kamo, sankappo kamo 
raga kamo sankapparago kamo, yo kamesu kamachando kamarago kamanandi 
kamatanha kamasineho kamaparilaho kamamuccha kamajJjhosanam kamogho 
kamayogo kamupadanam kamacchandanIvaranam. 





' vivekatthe - Ma, Simu 1; unupakatthe - Syã; vũpakatthe - PTS. 
“ tathavidho tadiso - Syä, PTS. 
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Quả thật cách xa sự viễn ly: Người nào bị dính mắc ở hang (thân xác), như 
vậy, và bị che đậy bởi nhiều ô nhiễm như vậy, bị đắm chìm trong sự say mê (ngũ dục) 
như vậy, người ấy là cách xa sự viễn ly về thân, cách xa sự viễn ly về tâm, cách xa sự 
viễn ly về mầm tái sanh, cách xa hắn, cách xa lắm, không ở gần, không ở bên cạnh, 
không ở kề cận, ở nơi tách biệt. Thuộc hạng như thế: là giống như thế ấy, được 
tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biểu hiện ấy; người ấy bị đắm chìm trong sự say mê 
(ngũ dục); - “người thuộc hạng như thế ấy quả thật cách xa sự viễn ly' là như thế. 


Bởi vì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. 


Các loại nào là vật dục? Các sắc hợp ý, các thính hợp ý, các hương hợp ý, các vị 
hợp ý, các xúc hợp ý, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê cừu, gà heo, 
voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, 
khu trại, nhà kho, và bất cứ vật gì đưa đến sự luyến ái là vật dục. 


Thêm nữa là các dục quá khứ, các dục vị lai, các dục hiện tại, các dục nội phần, 
các dục ngoại phần, các dục nội và ngoại phần, các dục hạ liệt, các dục trung bình, 
các dục cao quý, các dục thuộc địa ngục, các dục thuộc loài người, các dục thuộc cõi 
Trời, các dục hiện tiền, các dục được tạo ra, các dục được người khác tạo ra, các dục 
không được tạo ra, các dục thuộc sở hữu, các dục không thuộc sở hữu, các dục được 
chấp là của ta, các dục không được chấp là của ta, tính luôn tất cả các pháp dục giới, 
tất cả các pháp sắc giới, tất cả các pháp vô sắc giới, các dục có nền tảng là tham ái, có 
cảnh giới là tham ái, với ý nghĩa đưa đến sự ham muốn, với ý nghĩa đưa đến sự luyến 
ái, với ý nghĩa đưa đến sự say đắm. Các điều này được gọi là vật dục. 


Ô nhiễm dục là các loại nào? Mong muốn là dục, luyến ái là dục, mong muốn và 
luyến ái là dục, tư duy là dục, luyến ái là dục, tư duy và luyến ái là dục, là sự mong 
muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về 
dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của 
dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. 
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'*Addasam kama te rmnulam sankappa kama 7qUdsĩ, 
na tan sankappqutssamli euarn kama na hehisi ”ti.” 
Ime vuccanti kilesakama. 


Loke ti apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đhatuloke ayatanaloke. 
Kaăma hi loke na hỉ suppahayä tỉ kama hi loke duppahaya duccaJa 
duppariccaJa° dunnimmadaya° dunnivethaya° dubbinivethaya7 duttara duppatara 
dussamatikkama dubbinivatta 'tiỶ - kama hi loke na hi suppahaya. 


Tenaha bhagava: 
“Satto guhauœmn bahunabhichanno 
titham naro rnohanasmm pagdlho, 
duùre uiUeka hì tathauidho so 
kama hi loke na hì suppahaqua ti. 


2-2 
l1cchamdana bhauasatabaddha” 
te duppamufica na hì aññamokkha, 
paccha pure uap1 apekkharmnana 
tmeua kqme purineuq JaDDŒTN. 


Icchanidana bhavasatabaddhaäa tt¡ - Icchaã'" vuccati tanhaã - yo rago sarago 
anunayo anurodho nandi nandirago cittassa sarago 1ccha muccha aJjhosanam gedho 
paligedho'' sango panko eja maya Janika sañJanika'? sañJananI sibbanT° JalinI sarita 
visattika suttam visata ayuhanI° dutiya panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo 
sneho apekkha patibandhu' asa asimsana asimsitattam, rupasa saddasa gandhasa 
Jappana'“ Jappitatam loluppam'" loluppayana loluppayltattam pucchañcikata” 
sadukamyata,?” adhammarago visamalobho nikanti nikamana patthana pihana 
sampatthana, kamatanha bhavatanha vibhavatanha rũpatanha aripatanha 
nirodhatanha, rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha 
dhammatanha, ogho yogo gantho upadanam avaranam nIvaranam chadanam 
bandhanam upakkileso anusayo pariyutthanam lata veviccham, dukkhamulam 
dukkhanidanam dukkhappabhavo marapaso marabalisam” maravisayo tanhanadI 
tanhaJalam tanhagaddulam tanhasamuddo abhiJJha lobho akusalamulam. 





' Jataka, Atthakanipata, Gangamälajätaka (421). 
? hohisl ti - Ma, S1, Simu 2; hehisi - Syã; hohisi - PTS. 
3 duccajja - Ma, PTS, Simu 2. 





* duppariccajjä - Ma, PTS, Simu 2. 3 sibbinl - Ma, Syä, PTS. 

* dunnimmadã - Simu 1. “ãyuhinl - Ma, Simu 1. 

° dunnivethayä- itisaddo Sya natthi; * patibandhã - Ma, Syä, Simu 1; 
dunnivedhaya - PTS. patibandho - PTS. 

7 đubbinivedhaya - Syã, PTS. ° lappäã jappanãa - Syã, PTS. 

ở dubbitivattä 'ti - Syã, PTS. ”loluppä - Syã, PTS. 

? satabandhã - Syã. Š pucchañchikatã - Ma; 

'° icchati - Syã, PTS, Sa, Simu 1. mucchañcikatä - PTS. 

'! paligedho - Ma, Syã, PTS. ? sađhukamyatä - Ma, Syä, PTS. 

' sañjanikã - itisaddo Ma, Syã potthakesu na dissate.  mãraba]isam - Ma, Syä, PTS. 
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“Nàu dục, ta đã nhìn thấu gốc rễ của ngươi. Nàu dục, ngươi sanh lên từ sự tư 
duụu. Ta sẽ không tư duu UuŠ ngươi nữa. Nàu dục, như uậu ngươi sẽ không hình 
thành.”' 

Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 
Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Bởi vì 
các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt bỏ: Bởi vì các dục ở thế gian là khó đứt 
bỏ, khó từ bỏ, khó từ bỏ hẳn, khó đè nén, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, khó vượt lên, khó 
vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi; - “bởi vì các dục ở thế gian thật 
không dễ gì dứt bỏ” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị dính mắc ở hang (thân xác), bị che đậu bởi nhiều (ô nhiễm), con người, 
trong khi tồn tại, bị đắm chìm trong sự sau mê (ngũ dục). Người thuộc hạng như 
thế ấu quả thật cách xa sự uiễn lụ, bởi uì các dục ở thế gian thật không dễ gì dứt 
bỏ.” 


2-2 
Có tước muốn là căn nguuên, bị trói buộc uào lạc thú ở hiện hữu, đang trông 
mong UŠ sau nàu hoặc luôn cả trước đâu, đang tham rnuốn chính các dục nàu đâu 
hoặc uào thời trước đâu, những kẻ ấu là khó giỏi thoát, đương nhiên không thể 
giúp cho những người khác giải thoát. 


Có ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu - Ước 
muốn: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều 
chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê 
mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, 
liên quan tái sanh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái lưới bãy, sự cuốn trôi, sự vướng 
mắc, sợi chỉ trói, sự lan rộng, có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, 
rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong 
mỏi, sự mong ước, trạng thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong mỏi về thỉnh, 
mong mỏi về hương, mong mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong 
mỏi về tài sản, mong mỏi về con trai, mong mỏi về mạng sống, tham muốn, khởi 
tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện tham muốn, trạng thái tham muốn, tham lam, 
biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, xao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái 
sai pháp, tham sai trái, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt 
đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái Niết Bàn, ái cảnh sắc, ái 
cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng 
buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, 
thâm nhập, quấn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn 
sanh khổ, cạm bãy của Ma Vương, lưỡi câu của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, ái 
ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. 





' Bổn Sanh Thợ Cạo Gangamala (421), TTPV tập 32, trang 311, câu kệ 1185. 
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Icchanidana t¡ - ¡cchanidana' lcchahetuka Icchapaccaya Icchakarana 
1cchapabhava ti Icchanidana. 


Bhavasatabaddha *t¡ - Ekam bhavasatam: sukha vedana. Dve bhavasatäni: 
sukha ca vedana 1ttham ca vatthu. Tini bhavasatani: yobbaññam arogyam jivitam. 
Cattari bhavasatani: labho yaso pasamsa sukham. Pañca bhavasatani: manapika 
rupa manapika sadda manapika gandha manapika rasa manapika photthabba. Cha 
bhavasatani: cakkhusampada sotasampada ghanasampada Jivhasampada kaya- 
sampada manosampada. Bhavasatabaddha tí sukhaya vedanaya satta baddha? 
Itthasmim vatthusmim, yobbaññe baddha, arogye baddha, Jivite baddha, labhe 
baddha, yase baddha, pasamsayam'" baddha, sukhe baddha, manapikesu rupesu 
baddha, manapikesu” saddesu - gandhesu - rasesu manapikesu photthabbesu 
baddha, cakkhusampadaya baddha, sotasampadaya baddha, ghana-Jivha-kaya- 
manosampadaya baddha,° vibaddha" abaddha lagga laggita palibaddha ti - 
1cchanidana bhavasatabaddha. 


Te duppamuica na hi aññamokkha tỉ - te va bhavasatavatthu duppamuñca, 
satta° va etto dummoecaya. 


Katham te bhavasatavatthu duppamuñca?? Sukha vedana duppamuñca, Ittham 
vatthu duppamuñcam, yobbaññam duppamuñcam, arogyam duppamuñcam, jIvitam 
duppamuñcam, labho duppamuñco, yaso duppamuñco, pasamsa duppamuñca, 
sukham duppamuñcam, manapika rupa duppamuñca, manapika sadda — gandha — 
rasa — photthabba duppamuñca, cakkhusampada duppamuñca, sota-ghana-Jivha- 
kaya-manosampada duppamuñca° dummocaya duppamocaya dunnivethaya' 
dubbimivethaya duttara duppatara dussamatikkama dubbinivatta. Evante 
bhavasatavatthu duppamuñca. 


Katham satta etto dummocaya? Sukhaya vedanaya satta dummocaya, I†thasma 
vatthusma dummocaya, yobbañña dummocaya, arogya dummocaya, jJIvita 
dummocaya, labha dummocaya, yasa dummocaya, pasamsaya dummocaya, sukha 
dummocaya, manapikehi rupehi dummocaya, manapikehi saddehi —- gandhehi — 
rasehi — photthabbehi dummocaya, cakkhusampadaya dummocaya, sota-phana- 
Jivha-kaya-manosampadaya dummocaya duppamocaya duruddhara' dussamud- 
dhara dubbutthapaya dussamutthapaya° dunnivethaya dubbivethaya duttara 
duppatara dussamatikkama dubbinivatta.“ Evam satta etto dummocaya 'tÍ - te 
duppamuñca. 


Na hỉ aññamokkha Tỉ - te attana palipapalipanna na sakkonti param palipa- 
palipannam uddharitum. 





' iechanidanakã - Ma. 
? bhavasatabaddha - itipatho Ma potthake na dissate. 
3 sukhãya vedanaya satabaddha - Ma; sukhãya vedanäya baddhaã - Syä, PTS. 


* pasamsaäya - Sya, PTS. '° dunmuñca duppamuñea - Sya, PTS. 

” manäpikesu - itipadam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

"  sotaghanajivhakãäyamanosampadäya baddhã - Ma; sotasampadäya ghãnasampadäya 
Jivhasampadaya kayasampadaAya manosampadaya baddha - Sya, PTS. 

”vinibaddha - Syã, PTS. '' unnimmadayä - Syä, PTS. 

Š satto - Simu 1. '* duddharä - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 

? dummuñeã ïti Idisesu aññatrapi - Sya,PTS.  '' dubbutthãpanä dussamutthapana - Syã, PTS. 


'* dunnivethaya dubbivethayä ... dubbinivattä - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Có ước muốn là căn nguyên - Có ước muốn là căn nguyên: có ước muốn là 
nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn là lý do, có ước muốn là nguồn phát khởi; 
- 'eó ước muốn là căn nguyên là như thế.` 


Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: Một lạc thú ở hiện hữu: cảm thọ lạc. Hai 
lạc thú ở hiện hữu: cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Ba lạc thú ở hiện hữu: tuổi 
trẻ, sức khỏe, mạng sống. Bốn lạc thú ở hiện hữu: lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh 
phúc. Năm lạc thú ở hiện hữu: các sắc hợp ý, các thĩnh hợp ý, các hương hợp ý, các vị 
hợp ý, các xúc hợp ý. Sáu lạc thú ở hiện hữu: sự thỏa mãn của mắt, sự thỏa mãn của 
tai, sự thỏa mãn của mũi, sự thỏa mãn của lưỡi, sự thỏa mãn của thân, sự thỏa mãn 
của ý. Bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữu: bị dính mắc, bị trói buộc vào cảm thọ 
lạc, vào sự việc được ước muốn, bị trói buộc vào tuổi trẻ, bị trói buộc vào sức khỏe, bị 
trói buộc vào mạng sống, bị trói buộc vào lợi lộc, bị trói buộc vào danh vọng, bị trói 
buộc vào lời khen, bị trói buộc vào hạnh phúc, bị trói buộc vào các sắc hợp ý, các 
thinh — các hương - các vị hợp ý, bị trói buộc vào các xúc hợp ý, bị trói buộc vào sự 
thỏa mãn của mắt, bị trói buộc vào sự thỏa mãn của tal, bị trói buộc vào sự thỏa mãn 
của mũi — lưỡi — thân - ý, bị trói chặt, bị trói vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ 
lại; - '©ó ước muốn là căn nguyên, bị trói buộc vào lạc thú ở hiện hữư' là như thế. 


Những kẻ ấy là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những 
người khác giải thoát: Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát, hoặc là 
chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy. ' 


Các sự việc lạc thú ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là thế nào? Cảm thọ lạc là 
khó giải thoát, sự việc được ước muốn là khó giải thoát, tuổi trẻ là khó giải thoát, sức 
khỏe là khó giải thoát, mạng sống là khó giải thoát, lợi lộc là khó giải thoát, danh 
vọng là khó giải thoát, lời khen là khó giải thoát, hạnh phúc là khó giải thoát, các sắc 
hợp ý là khó giải thoát, các thỉnh — các hương — các vị — các xúc hợp ý là khó giải 
thoát, sự thỏa mãn của mắt là khó giải thoát, sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 
khó giải thoát, khó được giải thoát, khó được phóng thích, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, 
khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. Các sự việc lạc thú 
ở hiện hữu ấy là khó giải thoát nghĩa là như vậy. 


Chúng sanh khó được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là thế nào? Chúng sanh là 
khó được giải thoát khỏi cảm thọ lạc, khó được giải thoát khỏi sự việc được ước 
muốn, khó được giải thoát khỏi tuổi trẻ, khó được giải thoát khỏi sức khỏe, khó được 
giải thoát khỏi mạng sống, khó được giải thoát khỏi lợi lộc, khó được giải thoát khỏi 
danh vọng, khó được giải thoát khỏi lời khen, khó được giải thoát khỏi hạnh phúc, 
khó được giải thoát khỏi các sắc hợp ý, khó được giải thoát khỏi các thĩnh — các 
hương — các vị — các xúc hợp ý, khó được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của mắt, khó 
được giải thoát khỏi sự thỏa mãn của tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khó được phóng thích, 
khó nâng lên, khó nâng bổng, khó nhấc lên, khó nhấc bổng, khó tháo gỡ, khó tháo bỏ, 
khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi. Chúng sanh khó 
được giải thoát khỏi sự việc ấy nghĩa là như vậy; - “những kẻ ấy là khó giải thoát là 
như thế. 


Đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát: Những 
kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lây, không thể nâng lên kẻ khác đã bị lún ở bãi lầy. 


' te duppamucä: cụm từ này được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, chúng tôi 
ghi nghĩa theo cách thứ hai (ND). 
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Vuttam hetam bhagavata: 

'*So vata cunda, attana palipapalipanno param palipapalipannam uddharissatI 'ti 
netam thanam vijjati. So vata cunda, attana adanto avinito aparinibbuto? param 
damessati vinessati parinibbapessatr ti netam thanam vijjati ”tH; evampl na hỉ 
aññamokkha. 


Athava natthañño koci moceta.° Te yadi' muñceyyum,° sakena thamena sakena 
balena sakena viriyena sakena parakkamena sakena purisatthamena” sakena 
purisabalena sakena purisaviriyena sakena purisaparakkamena attana samma- 
patipadam anulomapatipadam apaccamnkam patipadam° anvatthapatipadam 
dhammanudhammapatipadam patipajjamana muñceyyun tIl; evampi na hi 
aññamokkha. 


Vuttamp1 hetam? bhagavata: 

1. “Naham sahissam†'° pamocanqua 
kathamkathimn'' dhotaka kiñc†° loke, 
dhammmam ca se††ham abhÙanamano 
eUữ1mn tuuamn oghamimam tarest ”ti.' 
Evampi na hi aññamokkha. 


Vuttampl hetam” bhagavata: 
2.. “Attanaua katam'° papam atftana sankilissqHi, 
attana qkatam papam qttanqdua UisuJ}?hafi; 
suddhi asuddhi paccaftam naññarmnañfo'Š 0isodhaue ”t.'" 
Evampl na hi aññamokkha. 


Vuttampi hetam° bhagavata: 

“Evameva kho brahmana titthateva nibbanam titthati nibbanagamimagso, 
tithamaham samadapeta. Atha ca pana mama savaka maya evam ovadiyamana 
evam anusasiyamana appekacce accantanittham nibbanam aradhenti, ekacce 
naradhenti. Ettha kyaham brahmana karomi. MaggakkhayI brahmana tathagato. 
Maggam buddho acikkhati. Attana patipajJjamana muñceyyun ti; evampi na hi 
aññamokkha tỉ - te duppamuñca na hi aññamokkha. 





' Majjhimanikäya, Sallekhasutta. ° samissami - Syã; gamissãmi - PTS. 

“ apirinibbuto ca - Simu 2. 'kathamkathi - Simu 1. 

3 evam na hi - Syã, PTS. “kañci - Syä, PTS. 

* mocetum - Syã. 3 Suttanipata, Dhotakasutta. 

Ÿ yadi param - Simu 1. * attanã pakatam - Syãa, PTS. 

” mucceyyum - Syã, PTS. ” nañño aññam - Ma, Syã, PTS, Simu 1, Sĩ 1. 
7 purisathamena - Ma, Syã, PTS.  Dhammapada, Attavagga. 

Š apaccanIkapatipadam - Ma, Syä, PTS. ”nibbanagämini - Simu 1. 

° vuttam hetam - Syä. '3 Majjhimanikãya, Uparipannäsaka, Ganakamoggalanasutta. 
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Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân đã bị lún ở bãi lầy, sẽ nâng lên kẻ khác đã bị 
lún ở bãi lầy, sự kiện này không thể có được. Này Cunda, thật vậy kẻ ấy, tự thân 
không được thuần phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn tịch diệt, sẽ 
thuần phục, sẽ huấn luyện, sẽ giúp cho kẻ khác hoàn toàn tịch diệt; sự kiện này 
không thể có được;” - 'đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát 
là như vậy. 


Hoặc là, không có kẻ nào khác là người giúp cho giải thoát.' Nếu họ có thể giải 
thoát, thì có thể giải thoát bằng sức mạnh của mình, bằng năng lực của mình, bằng 
tỉnh tấn của mình, bằng nỗ lực của mình, bằng sức mạnh con người của mình, bằng 
năng lực con người của mình, bằng tỉnh tấn con người của mình, bằng nỗ lực con 
người của mình, trong khi tự thân thực hành sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp; - “đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải 
thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “7a sẽ không có khả năng uề uiệc giúp cho giải thoát bất cứ người nào có nỗi 
nghĩ hoặc ở thế gian, nàu Dhotaka. Nhưng trong khi biết rõ Giáo Pháp tốt thượng, 
như uậu ngươi có thể uượt qua dòng lũ này;”° - 'đương nhiên không thể giúp cho 
những người khác giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

2. “Việc ác đã được làm bởi chính bản thân, trở thành ô nhiễm bởi bản thân. 
Việc ác đã không được làm bởi bản thân, trở thành trong sạch bởi chính bản thân. 
Trong sạch (hau) không trong sạch tùu thuộc uào bản thân, không ai có thể làm cho 
người khác trở thành trong sạch;”° - 'đương nhiên không thể giúp cho những người 
khác giải thoát còn là như vậy. 


Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, tương tự y như thế, Niết Bàn quả là có thật, con đường đưa đến 
Niết Bàn là có thật, ta là người chỉ dẫn là có thật, và hơn nữa các đệ tử của ta, trong 
khi được ta giáo huấn như vậy, trong khi được chỉ dạy như vậy, một số đệ tử đạt đến 
mục đích tột cùng là Niết Bàn, một số không đạt đến. Này Bà-la-môn, ở đây ta làm 
được điều gì? Này Bà-la-môn, Như Lai là người chỉ đường. Đức Phật chỉ ra con 
đường. Chúng sanh, trong khi tự thân thực hành, thì có thể giải thoát;” - “đương 
nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát còn là như vậy; - “những kẻ ấy 
là khó giải thoát, đương nhiên không thể giúp cho những người khác giải thoát là 
như thế. 


na hỉ aqññamokkha; cụm từ này cũng được giải thích theo hai cách như văn bản đã trình bày ở trên, 
chúng tôi ghi nghĩa theo cách thứ nhất (ND). 

° Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV tập 2o, trang 327, câu kệ 1068. 

3 Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV tập 28, trang 67, câu kệ 165. 
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Pacchã pure vapi apekkhamanäa tt¡ - Paccha vuccati anagatam. Pure vuccati 
atitam. Apl ca atitam upadaya anagatañca paccuppannañca paccha, anagatam 
upadaya atitañca paceuppannañca pure. 


Katham pure apekkham karot? Evamrupo' ahosimm atitamaddhananti tattha 
nandim samannaneti? Evamvedano ahosim -pe- Evamsañño ahosim —pe— 
Evamsankharo ahosim —pe— Evamviññano ahosim atitamaddhananti tattha nandim 
samannanetl. Evampi pure apekkham karotl. Athava - It me cakkhu ahosi 
atitamaddhanam 1t rupatl tattha chandaragapatibaddham hoti viãñanam. 
Chandaragapatibaddhatta viãñanassa tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi 
pure apekkham karoti. Athavä` - Iti me sotam ahosi atitamaddhanam I1ti saddati — 
pe- Iti me ghanam ahosi atitamaddhanam I1ti gandhati —-pe—- Iti me jJivha ahosi 
atitamaddhanam Iti rasati —-pe— Iti me kayo ahosi atitamaddhanam I1ti photthabbati 
—pe—- lt me mano ahosi atitamaddhanam Iti dhammatl, tattha chandaraga- 
patibaddham hoti viãñanam. Chandaragapatibaddhatta viññanassa tadabhinandati. 
Tadabhinandanto evampi pure apekkham karotl. Athava yanissa tanit pubbe 
matugamena saddhim hasitalapitakilitani, tadassadeti, tam nikametI, tena ca vittim 
apaJJati. Evampi pure apekkham karoHi. 


Katham" paccha apekkham karoti? Evamrupo siyam anagatamaddhananti tattha 
nandim samannanetil Evamvedano siyam -pe- Evamsañño siyam —pe- 
Evamsankharo° siyam -pe_- Evamviññano siyam anagatamaddhananti tattha 
nandim samannaneti. EvamplI paccha apekkham karoti. Athava - Iti me cakkhu siya 
anagatamaddhanam ti rupati appatiladdhassa patilabhaya cittam panidahati. Cetaso 
panidhanappaccaya tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi paccha apekkham 
karotIi. Athava` - it me sotam siya anagatamaddhanam 1ti saddati -pe- Iti me 
ghanam siya anagatamaddhanam It gandhati -pe- Iti me jivha siyäa 
anagatamaddhanam Iti rasati -pe- Iti me kayo siya anagatamaddhanam Iti 
photthabbai -pe- Iti me mano siya anagatamaddhanam Iti dhammati 
appatladdhassa patilabhaya citam panidahatl. Cetaso panidhanappaccaya 
tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi paccha apekkham karotl. Athava - 
Iminaham silena va vatena va” tapena va brahmacariyena va devo va bhavissaml 
devaññataro vat appatladdhassa patlabhaya citam panidahatli Cetaso 
panidhanappaccaya tadabhinandati. Tadabhinandanto evampi paccha apekkham 
karotI ti - paccha pure cap1 apekkhamana. 


' evaripo - Sa. 

“ samanvägameti - Sya, PTS, evam sabbattha. * kathampana - Simu 1. 

3 athava - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 5 evam saikhãre - Simu 1. 
* vãn” assu tãni - PTS. 7 vattena vã - Syã, PTS. 
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Đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây: Sau này nói đến 
tương lai. Trước đây nói đến quá khứ. Thêm nữa, so sánh với quá khứ, tương lai và 
hiện tại là sau này; so sánh với tương lai, quá khứ và hiện tại là trước đây. 


Thế nào là “tiến hành sự trông mong về trước đây”? (Nghĩ rằng): “Fa đã có sắc như 
vầy vào thời quá khứ,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; “Ta đã có thọ như vầy —nt— 
“Ta đã có tưởng như vầy —nt— “Ta đã có hành như vầy —nt—- “Ta đã có thức như vầy 
vào thời quá khứ,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; như vậy là “tiến hành sự trông 
mong về trước đây.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, 
các sắc đã là như vầy,” thức bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy. Do 
trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, rồi thích thú điều ấy; 
trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước đây.` 
Hoặc là, (nghĩ rằng): “Tai của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các thỉnh đã là như 
vầy,” -nt— “Mũi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các hương đã là như vầy,” — 
nt— “Lưỡi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các vị đã là như vây,” -nt—- “Thân 
của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các xúc đã là như vầy,” -nt- “Ý của ta đã là 
như vầy vào thời quá khứ, các pháp đã là như vầy,” thức bị trói buộc vào sự mong 
muốn và luyến ái về điều ấy. Do trạng thái bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái 
của thức, rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành 
sự trông mong về trước đây.` Hoặc là, người ấy có các việc cười hớt, chuyện trò, đùa 
giốn với người nữ lúc trước đây, rồi hứng thú điều ấy, khao khát điều ấy, và do điều 
ấy đạt được sự vui lòng; như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về trước đây. 


Thế nào là “tiến hành sự trông mong về sau này”? (Nghĩ rằng): “Fa sẽ có sắc như 
vầy vào thời vị lai,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. “Ta sẽ có thọ như vầy —nt— “Ta 
sẽ có tưởng như vầy —nt— “Ta sẽ có hành như vầy —nt— “Ta sẽ có thức như vầy vào 
thời vị lai,” rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; như vậy là “tiến hành sự trông mong về 
sau này.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các sắc sẽ là 
như vầy,” rồi chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên 
chú của tâm, rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến 
hành sự trông mong về sau này.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Fai của ta sẽ là như vầy vào 
thời vị lai, các thinh sẽ là như vầy,” —nt— “Mãi của ta sẽ là như vây vào thời vị lai, các 
hương sẽ là như vây,” =nt— “Lưỡi của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các vị sẽ là như 
vầy,” -nt— “Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các xúc sẽ là như vầy,” —-nt— “Ÿ 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi chuyên chú tâm vào 
việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, rồi thích thú điều 
ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông mong về sau này.” 
Hoặc là, (nghĩ rằng): “Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc khổ này, hay 
với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên Vương hoặc một Thiên nhân nào đó,” rồi 
chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên chuyên chú của tâm, 
rồi thích thú điều ấy; trong khi thích thú điều ấy, như vậy cũng là “tiến hành sự trông 
mong về sau này;` - đang trông mong về sau này hoặc luôn cả trước đây' là như thế. 
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Imeva kãäme purimeva jappan t¡ - Imeva kame t¡ paccuppanne pañca- 
kamagupe Icchanta sadiyanta patthayanta abhijappanta. Purimeva jappan  t¡ - 
atite pañcakamagune Jappanta paJappanta abhiJappanta 'ti - Imeva kame purimeva 
Jappam. 


Tenaha bhagava: 
“Icchamdana bhauasatabaddha 
te duppamufica na hì qññamokkha, 
paccha pure 0uap1 apekkharmnana 
tmeua kame purimeud Jappan ”t. 


2-3 
Kamesu giddha pasuta pamulha' 
qUadaniudq te Uisame rmui{tha, 
dukkhuparmta parideUaUanfi 
kửm su bhauïssữmnda r†o cuta se.” 


Kãämesu giddha pasutä pamũulha 't¡ - Kama t¡ uddanato dve kama: 
vatthukama ca kilesakama ca. —pe— Ime vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti 
kilesakama. Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhijjha lobho akusala- 
mulam. Kilesakame vatthukamesu ratta giddha gathita mucchita ajjhopanna' lagga 
laggita palibuddha ˆti kamesu giddha. 


Pasutä t¡ yepi kame esanti gavesanti pariyesanti, taccarita tabbahula taggaruka 
tanninna tappona tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya,! tepI kamapasuta. Yepl1 
tanhavasena rupe esanti øavesanti pariyesanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase — 
pe- photthabbe esanti gavesanti pariyesanti, taccarIta tabbahula taggaruka tanninna 
tappoqna tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepI kamapasuta. Yepl 
tanhavasena rupe patilabhanti -pe_- sadde -pe- gandhe -pe- rase —pe— 
photthabbe patilabhanti, taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappona 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepi kamapasuta. YepI tanhavasena rũpe 
paribhuñJanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase —pe— photthabbe paribhuñJanti, 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappoqa tappabbhara tadadhimutta 
tadadhipateyya, tepI kamapasuta. Yatha kalahakarako kalahapasuto, kammakarako 
kammapasuto, gocare caranto gøocarapasuto, Jhay! Jhanapasuto, evamevamÏ yepl 
kame esanti gavesanti parlyesanti, taccarita tabbahula taggaruka tanninna tappona 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepI kamapasuta. — 


' sammn]ha - Sa. 
” cutãse - Ma, Syã, PTS. * tadadhipateyyä - Sya, PTS, evam sabbattha. 
3 a]jhosannä - Ma. Ÿ evameva - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
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Đang tham muốn chính các dục này đây hoặc vào thời trước đây - 
Chính các dục này đây: Trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong khi ước 
nguyện, trong khi nguyện cầu năm loại dục trong hiện tại. Đang tham muốn (các 
dục) vào thời trước đây: Trong khi tham muốn, trong khi khởi tham muốn, trong 
khi nguyện cầu năm loại dục ở quá khứ; - “đang tham muốn chính các dục này đây 
hoặc vào thời trước đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có tước muốn là căn nguuên, bị trói buộc uào lạc thú ở hiện hữu, đang trông 
mong uŠ sau nàu hoặc luôn cả trước đâu, đang tham Tnuốn chính các dục nàu đâu 
hoặc uào thời trước đâu, những kẻ ấu là khó giải thoát, đương nhiên không thể 
giúp cho những người khác giỏi thoát.” 


2-3 
Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 
là những người thấp kém, họ đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than uãn: 
'Vậu chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đâu?' 


Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm - Các dục: theo sự phân 
loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật 
dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Thèm khát: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. BỊ 
luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, 
bị giữ lại ở ô nhiễm dục, ở các vật dục; - “bị thèm khát ở các dục' là như thế. 


Bị đeo níu: Những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác 
động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các sắc —nt— các thỉnh —-nt— các hương 
—nt- các vị —nt— tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, 
xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là 
chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ái, 
tiếp nhận các sắc —nt— các thỉnh —nt— các hương —nt— các vị —nt— tiếp nhận các xúc, 
rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi 
theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 
Những kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— các thinh —nt— các 
hương —nt— các vị —nt— thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem 
trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ 
đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Giống như người gây nên sự cãi cọ thì bị đeo 
níu ở sự cãi cọ, người làm công việc thì bị đeo níu ở công việc, người đang sống ở nơi 
sinh sống thì bị đeo níu ở nơi sinh sống, người có thiền thì bị đeo níu bởi thiền, tương 
tự như vậy, những kẻ nào tìm kiếm, tìm tòi, tầm cầu các dục, rồi đi theo nó, phát triển 
theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, 
xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. — 
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— Yepl tanhavasena rũpe esanti gavesanti pariyesanti, -pe— sadde —pe— gandhe — 
pe—- rase -pe_- photthabbe esanti gavesantiL pariyesanti, taccarita tabbahula 
taggaruka tanninna tappona tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepl 
kamapasuta. Yepi tanhavasena rupe patilabhanti, -pe—- sadde —pe— gandhe —pe— 
rase —pe— photthabbe patilabhanti, taccarita tabbahula taggaruka tanninna tappona 
tappabbhara tadadhimutta tadadhipateyya, tepi kamapasuta. YepI tanhavasena rũpe 
paribhuñJanti, —pe— sadde —pe— gandhe —pe— rase —pe— photthabbe paribhuñJanti, 
taccarta tabbahula taggaruka tanninna tappoqa tappabbhara tadadhimutta 
tadadhipateyya, tepi kamapasuta. 


Pamulhaä 't¡ - yebhuyyena devamanussa pañcasu kamagunesu muyhanti 
pamuyhanti' sammuyhanti sampamuyhanti, mulha pamulha?T sammulha 
sampamulha, avijJaya andhikata, avuta nivuta ovuta pihita patiechanna patikuJJIita 'ti 
kamesu giddhã pasuta pamn]ha. 


Avadaniya te visame nivittha t¡ - Avadaniyä tỉ avamgacchanH tỉ pi 
avadaniya, maccharimnopl vuccanti avadaniya, buddhanam buddhasavakanam 
vacanam vyappatham desanam anusitthim nadiyanti ti avadaniya. 


Katham avamgacchantiti avadaniya? Avamgacchanii nirayam gacchanHi, 
[tiracchanayonim gacchanti|Ỷ pettivisayam° gacchanti° evam avamgacchantiti 
avadanrya. 


Katham maccharino vuccanti avadaniya? Pañca maccharlyanl: avasa- 
macchariyam kulamacchariyam labhamacchariyam vannamacchariyam 
dhammamacchariyam; yam evaripam macchariyam maccharayana 
maccharayitattam veviccham kadariyam katukañcukata aggahitattam cittassa, Idam 
vuccatl macchariyam.” Api ca khandhamacchariyampil macchariyam, dhatu- 
macchariyampIi macchariyam, ayatanamacchariyampil macchariyam gaho, Idam 
vuccatl macchariyam. Imina macchariyena avadaññutaya samannagata Jana 
pamatta, evam maccharino vuccanti avadanlya. 


Katham buddhanam buddhasavakanam vacanam vyappatham desanam 
anusitthm nadiyantiti avadaniya? Buddhanam buddhasavakanam vacanam 
vyappatham desanam anusitthim nadiyanti na sussusanti na sotam odahanti nañña 
citam upatthapenti,” anassava avacanakara patilomavuttino aññeneva mukham 
karonti. Evam buddhanam buddhasavakanam vacanam vyappatham desanam 
anusitthim nadiyantiti avadaniyati'° avadaniya. 


' pamuyhanti - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
” pamn]hã - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
3 avagacchanti ti - Ma, Simu 1; avam gacchanti ti - PTS. 


* tiracchanayonim gacchanti - itipatho BJTS natthi. ở sussusanti - Ma, Syä, PTS. 

Ÿ pittivisayam - Syã, PTS. ° na aññã cittam upatthapenti - Ma, Syã; 

5 zacchanti ti - Ma, Syã, PTS. na aññacittam upatthapenti - PTS. 
7Vibhanga, Khuddakavatthuvibhanga. '° avadãniyäti - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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— Những kẻ nào, do tác động của tham ái, tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các sắc —nt— các 
thỉnh —nt— các hương —nt— các vị —nt— tìm kiếm, tìm tòi, tâm cầu các xúc, rồi đi theo 
nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, 
hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, 
do tác động của tham ái, tiếp nhận các sắc —nt— các thỉnh —nt— các hương —nt— các vị 
—nt- tiếp nhận các xúc, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo 
nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị 
đeo níu ở các dục. Những kẻ nào, do tác động của tham ái, thọ hưởng các sắc —nt— 
các thỉnh —-nt— các hương —nt— các vị —-nt—- thọ hưởng các xúc, rồi đi theo nó, phát 
triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến 
nó, xem nó là chủ đạo, những kẻ ấy là bị đeo níu ở các dục. 


Bị mê đắm: Phần nhiều chư Thiên và loài người mê mẩn, mê đắm, mê muội, mê 
mệt, bị mê mẩn, bị mê đắm, bị mê muội, bị mê mệt, bị vô minh làm mù, bị bao bọc, 
bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín trong năm loại dục; - “bị thèm 
khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm là như thế. 


Là những người thấp kém, họ đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - 
Những người thấp kém: "Những người đi xuống là những người thấp kém, những 
người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém, “những người không nắm giữ lời 
nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của chư Phật, của chư Thinh Văn của đức 
Phật là những người thấp kém. 


“Những người đi xuống là những người thấp kém nghĩa là thế nào? “Những người 
đi xuống” là những người đi đến địa ngục, [đi đến loài thú, | đi đến thân phận ngạ quỷ, 
“những người đi xuống là những người thấp kém nghĩa là như vậy. 


Những người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém nghĩa là thế nào? Có 
năm loại bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về 
danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn 
xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm 
giữ của tâm; điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, 
bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này 
được gọi là bỏn xẻn.' Do sự bỏn xẻn này, những người không có sự hào phóng trở nên 
xao lãng, “những người bỏn xẻn được gọi là những người thấp kém nghĩa là như vậy. 


“Những người không nắm giữ lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của 
chư Phật, của chư Thinh Văn của đức Phật là những người thấp kém nghĩa là thế 
nào? “Những người không nắm giữ, không lắng nghe, không để tai, không lập tâm để 
hiểu lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thỉnh Văn 
của đức Phật, là những người không nghe theo, không làm theo lời dạy, có hành vi 
nghịch lại, quay mặt về hướng khác. “Những người không nắm giữ lời nói, lời giải 
bày, lời chỉ bảo, lời giáo huấn của chư Phật, của chư Thinh Văn của đức Phật là 
những người thấp kém nghĩa là như vậy; - những người thấp kém là như thế. 





! Ở các trang 184, 340, 530, soo được thấy ghi: 'gãho uuceati macchariuam' (sự nắm lấy được gọi là 
bỏn xẻn), thay vì: 'gaho, idam uuccati rnacchariudrn (sự nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn) như ở 
đây và ở trang 3o8 (ND). 
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Te visame nivittha t¡' - Visame tỉ visame kayakamme nivittha, visame 
vaclkamme nivittha, visame manokamme nivi{tha, visame panatipate nivittha, 
visame adinnadane nivittha, visame kamesu micchacare nivittha, visame musavade 
nivittha, visamaya pisunaya' vacaya nivIttha, visamaya pharusaya vacaya nivIttha, 
visame samphappalape nivittha, visamaya abhijjhaya nivittha, visame vyapade 
nivittha, visamaya micchaditthiya nivittha, visamesu sankharesu nivittha, visamesu 
pañcasu kamagunesu nivIttha, visamesu pañcasu nIvaranesu nivittha [?] vinivittha? 
patitthita allina upagata aJjhosita adhimutta lagga laggita palibuddha 'ti avadaniya te 
visame nivittha. 


DukkhupanIitãa paridevayanti ti - DukkhũpanItäa t¡ dukkhappatta° dukkha- 
sampatta dukkhupagata, marappatta marasampatta marupagata, maranappatta 
maranasampatt3 maranupagata. ParidevayantL t¡ lapanti sallapanti” socanti 
kilamanti paridevanti urattalim kandanti sammoham apaJJanti t¡ - dukkhupanita 
parIdevayanti. 


Kim su” bhavissama ito cutã se ti - Ito cuta kim? bhavissama? Neraylka 
bhavissama? Tiracchanayonika bhavissama? Pettivisaylka'° bhavissama? Manussa 
bhavissama? Deva bhavissama? ' Rupi bhavissama? ArupI bhavissama? SaññI 
bhavissama? AsaññI bhavissama? NevasaññInasaññi bhavissama? Bhavissama nu 
kho mayam anagatamaddhanam? Na nu kho bhavissama anagatamaddhanam? 
Kmnu kho bhavissama anagatamaddhanam? Kathannu kho bhavissama 
anagatamaddhanam? Kim hutva kim bhavissama nu kho mayam anagatamaddhanan 
"H samsayapakkhanna' vimatipakkhanna'? dvelhakajata lapanti sallapanti” socanti 
kilamanti paridevanti urattalim kandanti sammoham apajjani +I - kim su 
bhavissama Ito cuta se. 


Tenaha bhagava: 
“Kqamesu giddha pasuta pamulha 
qUadamn1ud te Uisame miuiffha, 
dukkhupamta parideUaUarfi 
km su bhauissữma tto cuta se ”t. 


2-4 
Tasma hỉ sikkhetha tdheuq Janfu 
uam kticiJaffña uisamanf loke, 
na tassa hetu'` Uisamarn careuua 
appañhidam †uitam ahu dhra. 


Tasma hi sikkhetha idheva jantũ t¡ - Tasma t¡ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana etam adInavam passamano'* kamesu ti tasma. Sikkhetha tì - 
tisso sIikkha: ađdhisilasikkha adhieittasikkha adhipaññasikkha. 





' avadãniyä te visame nivitthä ti - PTS. °kimsu - Syä; kim su - PTS. 

ˆ visame tỉ - itipatho Ma, Syã potthakesu na dissate. ° pittivisayikã - Sya, PTS. 

3 pisunäya - Ma, Syä, PTS. ' devã kim bhavissama - PTS. 

* visamãya cetanaya visamaya patthanäya visamäya panidhiyä - itipatho Syä, PTS potthakesu dissate. 
” nivitthã - Syã, PTS. “°bakkhandã - Ma; 

5 dukkhũpanitã tỉ dukkhipanita dukkhappattä - Sya, PTS. "pakkhandanta - SImu 1. 
”]lãalapanti - Ma, Syã, PTS. * hetu - Ma, Syã. 

ở kimsũ - Ma, Syã. * sampassamaãno - Ma, Syã, PTS. 
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Họ đã lún sâu vào (sở hành) sai trái - (Sở hành) sai trái: Họ đã lún sâu 
vào thân nghiệp sai trái, đã lún sâu vào khẩu nghiệp sai trái, đã lún sâu vào ý nghiệp 
sai trái, đã lún sâu vào việc giết hại sinh mạng sai trái, đã lún sâu vào việc trộm cắp 
sai trái, đã lún sâu vào tà hạnh trong các dục sai trái, đã lún sâu vào việc nói dối sai 
trái, đã lún sâu vào việc nói đâm thọc sai trái, đã lún sâu vào việc nói thô lỗ sai trái, 
đã lún sâu vào việc nói nhảm nhí sai trái, đã lún sâu vào tham đắm sai trái, đã lún sâu 
vào sân hận sai trái, đã lún sâu vào tà kiến sai trái, đã lún sâu vào các pháp tạo tác sai 
trái, đã lún sâu vào năm loại dục sai trái, đã lún sâu vào năm pháp che lấp sai trái, đã 
đi theo vào, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến, bị 
máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại; - Tà những người thấp kém, họ đã lún sâu vào (sở 
hành) sai trái là như thế. 


Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vấn - Bị dẫn dắt đến khổ đau: đã đi đến 
khổ đau, đã đạt đến khổ đau, đã đến gần khổ đau, đã đi đến Ma Vương, đã đạt đến 
Ma Vương, đã đến gần Ma Vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến gần 
sự chết. Họ than vấn: họ rên rỉ, lắm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực 
khóc lóc, đi đến sự mê muội; - “bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than vẫn là như thế. 


Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây? Họ bị rơi vào 
ngờ vực, bị rơi vào nhầm lãn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: “Sau khi chết từ nơi đây, 
chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chúng ta sẽ trở thành người địa ngục? Sẽ trở thành loài 
thú? Sẽ trở thành thân phận ngạ quỷ? Sẽ trở thành loài người? Sẽ trở thành chư 
Thiên? Sẽ trở thành hữu sắc? Sẽ trở thành vô sắc? Sẽ trở thành hữu tưởng? Sẽ trở 
thành vô tưởng? Sẽ trở thành phi tưởng phi phi tưởng? Phải chăng chúng ta sẽ hiện 
hữu trong thời vị lai? Phải chăng chúng ta sẽ không hiện hữu trong thời vị lai? Chúng 
ta sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai? Chúng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai như thế 
nào? Chúng ta sẽ trở thành cái gì rồi sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai?” Họ rên rỉ, 
lảm nhảm, sầu muộn, mệt mỏi, than vấn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội; - 
“vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đây?” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị thèm khát ở các dục, bị đeo níu, bị mê đắm, 

là những người thấp kém, họ đã lún sâu uào (sở hành) sai trái. 
Bị dẫn dắt đến khổ đau, họ than uãn: 

“Vậu chúng ta sẽ trở thành cái gì sau khi đã chết từ nơi đâu?” 


2-4 
Chính uì điều ấu, con người ở nga tại đâu nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian, 
không nên thực hành điều sơi trái do nhân của điều ấu, 
bởi uì các bậc sáng trí đã nói mạng sống nàu là ngắn ngủi. 


^^ 


Chính vì điêu ấy, con người ở ngay tại đây nên học tập - Vì điều ấy: Vì 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong khi nhìn 
thấy điều bất lợi này ở các dục; - *ì điều ấy' là như thế. Nên học tập: Có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. 


Pìn, 


Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Katama adhisilasikkha? Idha bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati acaragocarasampanno anumattesu vaJJesu bhayadassavI, samadaya sikkhati 
sikkhapadesu. Khuddako silakkhandho, mahanto silakkhandho, silam patittha adi 
caranam samyamo samvaro mukham pamukham' kusalanam dhammanam 
samapattiya. Ayam ađdhisilasikkha. 


Katama adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kamehi viviccea akusalehi 
dhammehi saviakkam savicaram vivekajam pltisukham pathamam jhanam 
upasampaJJa viharati. Vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso 
ekodibhavam avitakkam avicaram samadhiam pItisukham dutiyam Jjhanam 
upasampaJJa viharati. PItya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano 
sukham ca kayena patisamvedeti, yam tam ariya aclkkhanti “upekkhako satima 
sukhavihan 'ti tam tatyam Jjhanam upasampalJJja viharati. Sukhassa ca pahana 
dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkham 
asukham” upekkhasatiparisuddhim catuttham Jjhanam upasampajJja viharati. Ayam 
adhicittasikkha. 


Katama adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paññavaä hot udayatthagaminiya 
paññãaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya. So 
dam dukkhan ti yathabhutam pajanatl, ayam dukkhasamudayo t¡ yathabhutam 
paJanati, “ayam dukkhanirodho 'ti yathabhutam paJanati, “ayam dukkhanirodha- 
øaminIpatipada 'ti yathabhutam paJanati. “Ime asava ti yathabhutam paJanati, 'ayam 
asavasamudayo t¡ yathabhutam pajanatl, “ayam asavanirodho tí yathabhutam 
paJjanatll, “ayam asavanirodhagaminipatipada tỉ yathabhutam pajanati. Ayam 
adhipaññasikkha. 


Imayo'" tisso sikkhayo avajjanto sikkheyya, Jananto sikkheyya, passanto 
sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam adhitthahanto sikkheyya, saddhaya 
adhimuccanto sikkheyya, viriyam pagganhanto sikkheyya, satim upatthapento 
sikkheyya, citam samadahanto sikkheyya, paññaya paJananto sikkheyya, 
abhiññeyam abhljananto sikkheyya, parlññeyyam parljjananto sikkheyya, 
pahatabbam  pajahanto sikkheyya, bhavetabbam bhavento  sikkheyya, 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya, acareyya, samacareyya, samadaya 
vatteyya. 





' mokkham pamokkham - Ma. ¡mã - Ma, Syäã, PTS, Sa. 
“ adukkhamasukham - Ma, Syäã, PTS, Sa. * npatthahanto - Syã, PTS. 
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Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tâm, có tứ, 
có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của tâm và tứ, đạt đến và trú thiền 
thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, không 
tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú xả, có 
niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các bậc Thánh 
gọi là: 'Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc,` đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự từ bỏ 
lạc, do sự từ bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) ngay 
trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ 
không lạc; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. 


Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì 
nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; 
trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học 
tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học 
tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên 
học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn 
diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được 
dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong 
khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành 
theo, nên thọ trì và vận dụng. 
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Idha *t¡ - imissa ditthiya, imissa khantiya, imissa ruciya, Imasmim adaye, 
Imasmim dhamme, Imasmim vinaye, Imasmim dhammavinaye, Imasmim pävacane, 
Imasmim brahmacariye, Imasmim satthusasane, Imasmim attabhave, Imasmim 
manussaloke, tena vuccati idha ti.' Jantũ ti - satto naro —pe— manuJo ti - tasma hi 
sikkhetha Idheva Jantu. 


'Yam kiñci jaññaã visamanti loke ti - Yam kiñcT t¡ sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametamˆ “yam kiñãcI ti. Visamanti 
jJañña tỉ - visamam kayakammam visamanti janeyya, visamam vaclkammam 
visamanti Janeyya, visamam manokammam visamanti Janeyya, visamo panatipato 
visamoti Janeyya, visamam adinnadanam visamanti Janeyya, visamo kamesu 
micchacaro visamotl Janeyya, visamo musavado visamoti° Janeyya, visama pisuna 
vaca visamatl7 Janeyya, visama pharusa vaca visamatiỶ jJaneyya, visamo 
samphappalapo visamoti° Janeyya, visamam abhijjham visamanti'" Janeyya, visamo 
vyapado visamotI'' Janeyya, visama micchaditthi visamati ” Janeyya, visama sankhara 
visamati' Janeyya, visama pañca kamaguna visamati' Janeyya, visamani pañca 
nIvarananl visamati° Janeyya ['“] ajaneyya viJaneyya patiJaneyya pativIjjheyya. Loke 
"H - apayaloke —pe— ayatanaloke 'tI - yam kiñci Jañña visamanti loke. 


Na tassa hetu visamam careyyä ti - visamassa kayakammassa hetu visamam 
na careyya, visamassa vaclkammassa hetu visamam na careyya, visamassa mano- 
kammassa hetu visamam na careyya, visamassa panatipatassa hetu visamam na 
careyya, visamassa adinnadanassa hetu visamam na careyya, visamassa kamesu 
micchacarassa hetu visamam na careyya, visamassa musavadassa hetu visamam na 
Careyya, vIisamaya pIsunaya vacaya hetu visamam na careyya, visamaya pharusaya 
vacaya hetu visamam na careyya, visamassa samphappalapassa hetu visamam na 
careyya, visamaya abhiJjhaya hetu visamam na careyya, visamassa vyapadassa hetu 
visamam na careyya, visamaya micchaditthiya hetu visamam na careyya, visamanam 
sankharanam hetu visamam'" na careyya, visamanam pañcannam kamagunanam 
hetu visamam'"” na careyya, visamanam pañcannam nIvarananam hetu visamam'” na 
careyya, visamaya cetanaya hetu visamam na careyya, visamaya patthanaya hetu 
visamam na careyya,'* visamaya panidhiya hetu visamam na careyya na acareyya na 
Samacareyya na samadaya vatteyya ti - na tassa hetu visamam careyya. 





! tena vuccati iđhã tỉ - itipatho Syã potthake na dissate. 

? pariyadãyavacanametam - Syä; pariyadãyavacanam etam - PTS. 

Jañña visamanti ti - Sya, PTS. 

visamam panatipatam visamoti - Ma, Sya, PTS. 

visamam kamesu micchacaram visamoti - Ma, Sya, PTS. 

visamam musavadam visamoti - Ma, Sya, PTS. 

visamam pisunam väcam visamati - Ma, Sya, PTS. 

visamam pharusam vacam visamati - Ma, Sya, PTS. 

visamam samphappalapam visamoti - Ma, Sya, PTS. 

visamatl - Ma, Sya, PTS. 

visamam byapadam visamoti - Ma, Sya, PTS. 

visamam micchaditthim visamati - Ma, Sya, PTS. 

visame sankhare visamati - Ma, Sya, PTS. 

visame pañca kamagune visamati - Ma, Sya, PTS. 

visame pañca nivarane visamaäti - Ma, Syã, PTS. ! visame - Sya, PTS. 
visamam cetanam visama tỉ Janeyya, visamam patthanam visama tỉ janeyya, visamam panidhim 
visamã ti janeyya - Sya, PTS. '3 visamaya cetanaya hetu, visamäya patthanäya hetu - Syã, PTS. 
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Ở tại đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích này, ở sự nắm giữ 
này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở Phạm hạnh này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở bản ngã này, ở thế giới loài người này; vì thế, được gọi 
là 'ở tại đây.` Con người là chúng sanh, đàn ông, —nt— nhân loại; - “chính vì điều ấy, 
con người ở ngay tại đây nên học tập' là như thế. 


Nên biết bất cứ điêu gì là “sai trái” ở thế gian - Bất cứ điều gì: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
“am kiñcỦ này là lối nói của sự bao gồm. Nên biết là “sai trái”: Nên biết thân 
nghiệp sai trái là “sai trái, nên biết khẩu nghiệp sai trái là “sai trái,` nên biết ý nghiệp 
sai trái là “sai trái, nên biết việc giết hại sinh mạng sai trái là “sai trái, nên biết việc 
trộm cắp sai trái là “sai trái, nên biết tà hạnh trong các dục sai trái là “sai trái, nên 
biết việc nói đối sai trái là “sai trái,` nên biết việc nói đâm thọc sai trái là “sai trái,` nên 
biết việc nói thô lỗ sai trái là “sai trái, nên biết việc nói nhảm nhí sai trái là “sai trái, 
nên biết tham đắm sai trái là “sai trái, nên biết sân hận sai trái là “sai trái,` nên biết tà 
kiến sai trái là “sai trái, nên biết các hành sai trái là “sai trái, nên biết năm loại dục 
sai trái là “sai trái, nên biết năm pháp che lấp sai trái là “sai trái,` nên biết, nên hiểu, 
nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, 
—nt- ở thế gian của các xứ; - “nên biết bất cứ điều gì là “sai trái” ở thế gian' là như thế. 


Không nên thực hành điêu sai trái do nhân của điêu ấy: Không nên thực 
hành điều sai trái do nhân của thân nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái 
do nhân của khẩu nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý 
nghiệp sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc giết hại sinh mạng 
sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc trộm cắp sai trái, không 
nên thực hành điều sai trái do nhân của tà hạnh trong các dục sai trái, không nên 
thực hành điều sai trái do nhân của việc nói dối sai trái, không nên thực hành điều sai 
trái do nhân của việc nói đâm thọc sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của việc nói thô lỗ sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của việc nói 
nhảm nhí sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của tham đắm sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của sân hận sai trái, không nên thực hành 
điều sai trái do nhân của tà kiến sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân 
của các pháp tạo tác sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm loại 
dục sai trái, không nên thực hành điều sai trái do nhân của năm pháp che lấp sai trái, 
không nên thực hành điều sai trái do nhân của ý định sai trái, không nên thực hành 
điều sai trái do nhân của ước nguyện sai trái, không nên thực hành điều sai trái do 
nhân của nguyện vọng sai trái, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên 
thọ trì và vận dụng: - không nên thực hành điều sai trái do nhân của điều ấy là như 
thế. 
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Mahamiddesapahi 


Appañnhidam jIvitam ahu đhirä ti - JTvitan tí ayu thiti yapana yapana 
Iriyana' vattana palana Jnvitam jIvitindriyam. Apl ca dvihi karanehi appakam jJIvitam: 
thitiparittataya va appakam jJIvitam, sarasaparittataya va appakam jIvitam. Katham 
thitiparittataya va appakam jIvitam? Atite cittakkhape jJIvittha na JIvati na JIvIssat, 
anagate cittakkhape JIvissati? na JIvati na jIvittha,? paceeuppanne cittakkhane JIvati na 


Jnvittha na JIvissatI. 


Guhatthakasuttaniddeso 


1. “JTuttam attabhquo ca sukhadukkha ca keuadla, 


ekacittasamauutta lahuso uattate° khano. 


2. CullastHi sahassani kappd' tithanfi e maru, 


na tueua tep171uanfi duth1 crittehi samnuia.° 


3. Ye nruddha rnarantassa tifthamanassa 0a tdha, 
sabbeua' sadisa khandha gata appaf[isandhika.Š 


4.. Anantard” ca e bhagga'° ue ca bhaggg`'° anagdta, 
tadantare niruddhanam uesamam'' natthi lakkhane. 


5. Anibbattena na Jato paccuppannena J1udfi, 


citabhanga mnato)° loko paÑñatfi paramatthia.' 


6. Yatha nĩnna pauattanti chandena parinamiia, 
acchinnadhara'° uattanfi salauatanapaccad. ° 


7... Amtdhanagata bhaggd'° pufjo natthi anagdte, 
nibbatta ueuad'" tifthanf†i aragge sasapupama. 


8... Nibbattanañca dhammnanam bhango nesam purakkhato, ° 
palokadhamnma ti†thanfi puranehï amiss†ta. 


9. Adassanato'” aquanfi bhanga gacchantuadassanam,?” 
UÙJuppadoua qkase uppgJJanfi 0uaUanfi ca ”tI. 


Evam thitiparittataya appakam JIvitam. 


'iriyanã - Ma, Syã, PTS. 

* vittha - Simu 1. 

* ivissati - Simu 1. 

* vattati - Syã, PTS. 

” kappam - VI. 

° samaähita - Syã, PTS; 
samohitä - SImu 1. 

7 sabbepi - Ma, Simu 2. 

ở appatisandhiyä - Vi. 

° na antarä - Sa. 

'° bhangã - Syã, PTS. 
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' vesammam - Syã, PTS, Sa. 

° cittabhagga mato - Ma; 
cittabhangamato - Sya, PTS. 

3 paramatthiyä - Vi; paramatthiti - Sa. 

* acchinnavara - Syã, PTS. 

” Ayam gathã Visuddhimagge dissati. 

° bhangã - Sya, PTS. 

7 ve ca - Ma. 

Š purekkhato - Syã, PTS. 

? adassanato - Ma, Syã, PTS. 

? gacchanti adassanam - Simu 2. 





Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám uề Hang 


Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi - Mạng sống: 
là tuổi thọ, sự tồn tại, sự di chuyển, sự làm cho di chuyển, sự thay đổi oai nghi, sự vận 
hành, sự hộ trì, mạng sống, mạng quyền. Và hơn nữa, mạng sống là ngắn ngủi bởi hai 
lý do: mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, hoặc là mạng sống 
là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất. Mạng sống là ngắn ngủi vì tính 
chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thế nào? Đã sống ở sát-na tâm quá khứ thì 
không sống (ở hiện tại), thì sẽ không sống (ở vị lai); sẽ sống ở sát-na tâm vị lai thì 
không sống (ở hiện tại), thì đã không sống (ở quá khứ); đang sống ở sát-na tâm hiện 
tại thì đã không sống (ở quá khứ), thì sẽ không sống (ở vị lai). 


1. “Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc uà khổ đau được gắn liền uới một 
(sát-na) tâm; uà sát-na (tâm) trôi qua một cách nhanh chóng." 


2. Ngaụ cả những u† Thiên nhân tồn tại 84.OoO kiếp cũng không có trường hợp 
các u† ấu sinh tồn uới hai tâm đã được kết hợp chung lạt (trong cùng một sát-na, 
mà sinh tồn theo từng tâm một). 


3. Các uẩn nào của người đang chết hoặc đang tồn tại ở thế gian nàu mà đã bị 
diệt tận, hết thảu tất cả các uẩn ấu là tương tự nhau, chúng đã ra đi, không tiếp nối 
sanh lên nữa. 


4. Và các uẩn đã bị tan rã liền trước đó, các uẩn sẽ b† tan rã ở tương lai, đốt uới 
các uẩn (đang) bị diệt tận uào khoảng giữa của chúng (ở hiện tại), không có trạng 
thát khác nhau UŠ tướng trạng. 


5. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống uới uẩn hiện 
tại, thân nàu bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, (đâu là) định luật theo ú nghĩa 
tuuệt đối. 


6. Nước đi chuuến đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thaụ đổi uì sự 
mong muốn như thế ấu. Các dòng chảu không bị đứt đoạn (của tâm) uận hành do 
duuên của sáu xứ. 

7. Các uẩn không đi đến uiệc tồn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũu của 
các uẩn ở tương lai. Chúng tồn tại nga khi uừa được sanh lên, tương tự như hạt 
cải ở đầu mũi kim. 


8. Và đối uới các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía trước. 
Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lân uới các uẩn trước 
đó. 


9. Chúng đi đến không được nhìn thấu; bị tan rã, chúng ra đãi không được nhìn 
thấu. Chúng sanh lên uà diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung.” 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là như vậy. 





' Đa phần các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chú Giải (ND). 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Katham sarasaparittataya appakam jIvitam? Assasupanibaddham jvitam, 
passasupanibaddham jIvitam, assasapassasupanibaddham JIvitam, mahabhutupa- 


°.~~= 


dubbala, yepi paccaya tepI dubbala, yapI pabhavika sapi' dubbala, sahabhupi? 
Iimesam dubbala, sampayogapi Imesam dubbala, sahaJapi Imesam dubbala, yapi 
payojika sapIi dubbala, aññamaññam niccadubbala ime, aññamaññam anavatthita 
Ime, aññamaññam paripatayanti Ime, aññamaññassa hi natthi tayita, na capl 
thapenti aññamaññam I1me,! yopi nibbattako so na vIJJaHl. 


10. “Na ca kenact koci hauati bhangabuad` ca tmehi° sabbaso 
purimehl pabhquta" me epi pabhauakd) te pure rnata, 
purimapi ca pacchimap1 ca qññamafiñam na kadacr rnaddasun ”tì.° 
Evam sarasaparittataya appakam jIvitam. 


Apl ca catummaharajikanam devanam jIvitam upadaya manussanam appakam 
Jnvitam parittam'"" jvitam thokam jJIvitam khanikam jnvitam lahukam jIvitam I1ttaram 
Jnvitam anaddhaniyam'' Jvitam na ciratthitikam JIvitam. Tavatimsanam devanam — 
pe—- yamanam devanam —pe- tusitanam devanam —pe— nimmanaratinam devanam 
—pe— paranimmitavasavattinam devanam —pe— brahmakaylkanam devanam jivitam 
upadaya manussanam appakam jIvitam parittam'" vitam thokam jIvitam khanikam 
Jnvitam lahukam jIvitam ïIttaram JIivitam anaddhaniyam'"' jivitam na ciratthitikam 
Jvitam. Vuttampi cetam bhagavata: 


'“Appamidam bhikkhave manussanam ayu, øgamanTiyo samparayo, mantaya 
boddhabbam," kattabbam kusalam, caritabbam brahmacariyam. Natthi Jatassa 
amaranam. Yo'* bhikkhave ciram jIvatI, so vassasatam appam va bhiyyo va. ° 


11. Appqmnna0u 1nanussanam hiÌleUụq nam SupOT1SO, 
careUuadittasisoua nafthï maccussa nagamo. 


12. Accquanti ahordqttaq JtuitaTmn uparuJ)hafi, 
qụu khruati maccanưmn kunnadinarnua odakam.' 


' yepi. .. tepi - Ma, Syã, PTS, Simu 2; pabhavikã - Ma. 





? sahabhũmi - Ma; ° addasamsũ ti - Ma, Syã. 
sahabhũmi pi - Sa, Simu 2. ° parittakam - Ma, Syã, PTS. 

3 anavatthitã - Sya. ' anaddhaniyam - Ma, Syã, PTS. 

* aññamaññime - Syã, PTS. ? Mãrasamyuttam, Pathamavagga; 

* gandhabbaä - Ma, Sa, Simu 2. Mahaniddesa, Guhatthakasuttaniddesa. 

“ime hi - Ma, Syã. 3 photthabbam - Syäã, PTS. 

7 pabhãvikã - Ma. * yo hi - PTS. 

ở pabhavikã - Ma; ” appam vã bhiyyo - Ma, Syã, PTS. 
pabhävita - Sya, PTS, Ma, SImu 2. ° odakan ti - Ma; ũdakan ti - Sya, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám uề Hang 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế nào? 
Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra, mạng sống được gắn liền với hơi thở vào, 
mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống được gắn liền với 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), mạng sống được gắn liền với vật thực ăn uống, 
mạng, sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống được gắn liền với thức, nguồn gốc 
của các pháp này là yếu. ớt, nhân quá khứ của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp 
nào là duyên các pháp â ấy cũng là yếu ớt, pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng 
là yếu ớt, các pháp cùng hiện hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp 
với các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, 
pháp nào nối tiếp pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như nhau, 
các pháp này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như nhau, 
không có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, và các pháp này cũng không củng cố lẫn 
nhau, pháp nào sản sinh ra (pháp khác) thì nó không còn hiện hữu. 


10. “Và không có cái nào bị loạt bỏ bởi cái nào, bởi uì toàn bộ những cái nàu đều 
đạt đến sự tan rã. Do những cái trước rmnà những cái nàu được tạo ra, những cái là 
nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết đi, thậm chí những cát trước uà luôn cả 
những cái sau không bao giờ nhìn thấu lẫn nhau.” 

Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy. 


Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có 
mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng 
sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh với mạng sống của chư 
Thiên cối Đạo Lợi —-nt— của chư Thiên cõi Dạ Ma —nt— của chư Thiên cõi Đẩu Suất — 
nt—- của chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt—- của chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại -nt— 
của chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có 
mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng 
sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống 
không tồn lại lâu. Và điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các tỳ khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ được đi 
đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực hành Phạm 
hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các tỳ khưu, người nào sống 
lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. 


11. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường nó, 
nên thực hành tựa như người có cát đầu đã bị cháu rực, uiệc không xảu đến cát 
chết là không có. 


12. Ngàu uà đêm trôi qua, mạng sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người bị cạn 
kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ.” 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Appañnhidam jrvitam ahu dhirä t¡ - Dhira t¡' dhitimati dhira, dhit- 
sampanna t¡ dhira, dhikkitapapati” dhira. Dhi vuccati pañña, ya pañña paJanana 
vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana 
pandiccam kosallam nepuññam vebhavy8) cinta manta? upaparikkha bhuri'` medha 
parmaylka vipassana sampaJaññam patodo pañña paññindriyam paññabalam 
paññasattham paññapasado pañña-aloko pañña-obhaso paññapa]JJoto paññaratanam 
amoho đdhammavicayo sammaditthi° taya paññaya samannagatatta dhira. Apl ca 
khandhadhrra dhatudhira ayatanadhira patieeasamuppadadhira satipatthanadhrra 
sammappadhanadhra [iddhipadadhrra”"]| indriyadhrira [baladhira?| bojjhangadhira 
magsadhira phaladhira nibbanadhrra. 


Te dhira evamahu:? “Manussanam appam JIvitam parittam"° jvitam thokam 
Jnvitam lahukam jIvitam Ittaram JIvitam anaddhaniyam'"' jivitam na ciratthitkam 
Jvitan ti. Evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam đipayanti evam 
voharantI Tỉ - appañhidam jJIvitam ahu dhrra. 


Tenaha bhagava: 
“Tasma hi sikkhetha tdheua Jantu 
uam ktñctJjañña uisamanti loke, 
na tassqa hetu Uisamưm careuua 
appañhidam tuitam ahu dhrra ti. 


2-5 
Passami loke pariphandamanamn 
pa7am tmamn tanhagatam'° bhauesu, 
hna naraq 1naccumnukhe lapanti 
quttatannha se bhauqabhquesu. 


Passami loke pariphandamanan t¡ - PassamI 't¡ mamsacakkhunapi 
passamIi, dibbacakkhunapl passami, paññacakkhunapl passami, buddhacakkhunapl 
passaml, samantacakkhunapl passamil dakkhami olokemi nïjjhayami 
upaparikkhamI. Loke tỉ - apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke 
ayatanaloke. 


' dhrrã ti đhirã - Ma, Simu 2. 

* đhikatapäpä tỉ - Ma; đhikkatapäpä tỉ - Sya, PTS, Simu 2. 
3 vebhabyä - Ma, Syã, PTS. 

* mantã - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 


Ÿ bhũri - Ma, Syä, PTS. ? evamahamsu - Ma, Syä, PTS. 
 Dhammasanganl, Cittuppadakanda. '° parittakam - Ma, Syã, PTS. 
7idđhipadadhrra - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu dissate. '' anaddhaniyam - Ma, Syä, PTS. 
Š baladhrra - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu dissate. ' tanhagatam - Ma, Syã, PTS. 
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Bởi vì các bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủi - Các bậc 
sáng trí: “Có trí hiểu biết là các bậc sáng trí, “thành tựu trí hiểu biết là các bậc sáng 
trí, nhờm gớm việc ác” là các bậc sáng trí. Sáng trí nói đến tuệ. Tuệ là sự nhận biết, 
sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự có trí, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, 
vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, 
tuệ là hào quang, tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến, trạng thái thành tựu với tuệ ấy là sáng trí. Thêm nữa, sáng trí về uẩn, 
sáng trí về giới, sáng trí về xứ, sáng trí về tùy thuận duyên khởi, sáng trí về việc thiết 
lập niệm, sáng trí về chánh cần, [sáng trí về nền tảng của thần thông,] sáng trí về 
quyên, [sáng trí về lực, ] sáng trí về yếu tố đưa đến giác ngộ, sáng trí về Đạo, sáng trí 
về Quả, sáng trí về Niết Bàn. 


Các bậc sáng trí ấy đã nói như vầy: “Loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng 
sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, 
có mạng sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu.” Các vị đã nói như vậy, 
thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “bởi vì các 
bậc sáng trí đã nói mạng sống này là ngắn ngủï là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chính uì điêu ấu, con người ở ngaụ tại đâu nên học tập, 
nên biết bất cứ điều gì là sai trái ở thế gian, 

không nên thực hành điều sơIi trái do nhân của điều ấu, 

bởi uì các bậc sáng trí đã nói mạng sống nàu là ngắn ngủi.” 


2-5 
Ta nhìn thấu con người nàu, bị nhiễm tham ái trong các cối, đang chao đảo ở 
thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa la tham ái ở hữu uà phi hữu, rên rỉ ở 
cửa miệng Tử Thầm. 


Ta nhìn thấy (người) đang chao đảo ở thế gian - Ta nhìn thấy: Ta nhìn 
thấy bằng nhục nhãn, Ta nhìn thấy bằng Thiên nhãn, Ta nhìn thấy bằng tuệ nhãn, Ta 
nhìn thấy bằng Phật nhãn, Ta nhìn thấy bằng Toàn nhãn, Ta nhận thấy, Ta quan sát, 
Ta suy xét, Ta khảo sát. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ. 
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Pariphandamaäanan t¡ - tanhaphandanaya phandamanam ditthiphandanaya 
phandamanam kilesaphandanaya phandamanam payogaphandanaya phandamanam 
vipakaphandanaya phandamanam duccaritaphandanaya phandamanam, rattam 
ragena' phandamanam duttham dosena” phandamanam mulham mohena) 
phandamanam vinibaddham manena! phandamanam paramattham ditthiya 
phandamanam  vikkhepagatam uddhaccena phandamanam  anifthagatam 
vicilkilcchayaÌ" phandamanam thamagatam anusayehi phandamanam, labhena 
phandamanam alabhena phandamanam yasena phandamanam ayasena 
phandamanam pasamsaya phandamanam nindaya phandamanam sukhena 
phandamanam  dukkhena phandamanam  jatya phandamanam  jaraya 
phandamanam vyadhina phandamanam maranena phandamanam sokaparideva- 
dukkhadomanassupayasehi phandamanam, nerayikena dukkhena phandamanam 
tiracchanayonikena dukkhena phandamanam  pettivisayikena° dukkhena 
phandamanam manusikena dukkhena phandamanam gabbhokkantimulakena 
dukkhena phandamanam  gabbhatthiimulakena* dukkhena phandamanam 
gabbhavutthanamulakena dukkhena phandamanam  jatassupanibandhakena 
dukkhena phandamanam jatassa paradheyyakena dukkhena phandamanam 
attipakkamamulakena?” dukkhena phandamanam  parupakkamamnulakena'" 
dukkhena phandamanam dukkhadukkhena phandamanam sankharadukkhena 
phandamanam viparinamadukkhena phandamanam, cakkhurogena dukkhena 
phandamanam sotarogena dukkhena phandamanam ghanarogena dukkhena 
JIivharogena dukkhena kayarogena dukkhena [sIsarogena dukkhena''] kannarogena 
dukkhena mukharogena dukkhena dantarogena dukkhena kasena sasena pinasena 
dahena Jarena kucchirogena mucchaya pakkhandikaya sulaya'” visucikaya kutthena 
gandena kilasena sosena apamarena dadduya kanduya kacchuya rakhasaya' 
vitacchikaya lohitena pittena madhumehena amsaya pilakaya bhagandalena' 
pIttasamutthanena abadhena semhasamutthanena abadhena vatasamutthanena 
abadhena sannipatikena abadhena utuparinamaJena abadhena visamapariharaJena 
abadhena opakkamikena abadhena kammavipakajena abadhena sitena unhena 
Jiphacchaya pIpasaya uccarena passavena qđamsamakasavatatapasirimsapa- 
samphassena dukkhena matumaranena dukkhena pitumaranena dukkhena 
bhatumaranena dukkhena bhaginimaranena dukkhena puttamaranena dukkhena 
dhitumaranena dukkhena ñativyasanena dukkhena bhogavyasanena dukkhena 
rogavyasanena dukkhena sllavyasanena dukkhena ditthivyasanena dukkhena 
phandamanam samphandamanam vipphandamanam vedhamanam pavedhamanam 
sampavedhamanam passami dakkhami olokemi nIjjhayami upaparilkkhamil ti 
passamI loke pariphandamanam. 


' rattaragena - Syã. 

ˆ dutthadosena - Syã. 

3 mũ]hamohena - Syämapotthake 1disesu samäso dissati. 
vinibandhamanena - Syä; vinibandham mãnena - PTS. 

anitthangatam vicikicchaya - Ma, PTS; anitthangatavicikicchaya - Sya. 
pittivisayikena - Sya, PTS. 

gabbhavakkanti - Simu 1. 

3 zabbhe thitimnlakena - Ma, Syã, PTS. 


4 
5 
6 
7 


° attipakkamena - Ma, Syã; attupakkamena - PTS. ' sulaya - Syã, PTS. 
'° parũpakkamena - Ma, Syã; parupakkamena - PTS. '3 nakhasäya - Simu 2. 
'! sisarogena dukkhena - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu dissate. '* bhagandaläya - Syã. 
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(Người) đang chao đảo: đang chao động với sự chao động bởi tham ái, đang 
chao động với sự chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô 
nhiễm, đang chao động với sự chao động bởi sự kết nối, đang chao động với sự chao 
động bởi nghiệp quả, đang chao động với sự chao động bởi uế hạnh, kẻ bị luyến ái 
đang chao động bởi luyến ái, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sỉ mê 
đang chao động bởi sĩ mê, kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị bám víu 
đang chao động bởi tà kiến, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự phóng dật, kẻ 
không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghĩ, kẻ cứng cỏi đang chao động bởi các 
pháp tiềm ẩn, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi lộc, đang 
chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi không danh vọng, đang chao động bởi 
lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, đang chao 
động bởi khổ đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang chao động 
bởi bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khổ-ưu-não, đang 
chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang chao động bởi 
khổ ở thân phận ngạ quỷ, đang chao động bởi khổ của loài người, đang chao động bởi 
khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, 
đang chao động bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, đang chao động bởi khổ gắn 
liền sau khi sanh ra, đang chao động bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, đang 
chao động bởi khổ do sự ra sức của bản thân, đang chao động bởi khổ do sự ra sức 
của kẻ khác, đang chao động bởi khổ do (thọ) khổ, đang chao động bởi khổ do pháp 
tạo tác, đang chao động bởi khổ do sự biến đổi, đang chao động bởi khổ do bệnh ở 
mắt, đang chao động bởi khổ do bệnh ở tai trong, bởi khổ do bệnh ở mũi, bởi khổ do 
bệnh ở lưỡi, bởi khổ do bệnh ở thân, [bởi khổ do bệnh ở đầu,] bởi khổ do bệnh ở lỗ 
tai, bởi khổ do bệnh ở miệng, bởi khổ do bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ mũi, 
bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, bởi xây xẩm, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, bởi 
dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, bởi 
mụt, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi bệnh 
tiểu đường, bởi bệnh tr1, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ mật, bởi 
bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm- 
gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, 
nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và 
các loài bò sát, bởi khổ do cái chết của mẹ, bởi khổ do cái chết của cha, bởi khổ do cái 
chết của anh (em) trai, bởi khổ do cái chết của chị (em) gái, bởi khổ do cái chết của 
con trai, bởi khổ do cái chết của con gái, bởi khổ do sự tổn hại về thân quyến, bởi khổ 
do sự tổn hại về của cải, bởi khổ do sự tổn hại vì bệnh tật, bởi khổ do sự tổn hại về 
giới, bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức, Ta nhìn thấy, Ta nhận thấy, Ta quan sát, Ta 
suy xét, Ta khảo sát người đang chao động, đang lay động, đang xáo động, đang run 
rẩy, đang chấn động, đang rúng động; - “ta nhìn thấy (người) đang chao đảo ở thế 
gian là như thế. 
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Pajam imam tanhägatam bhavesu ti - Paja ti sattadhivacanam. Tanhaã ti 
rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha 
bhavatanha vibhavatanha' tanhanugatam tanhanusatam tanhapattam” tanha- 
parIpatitam' abhibhutam pariyadinnacittam. Bhavesu t¡ kamabhave rupabhave 
arupabhave ti - pajam Imam tanhagatam bhavesu. 


Hinã naräa maccumukhe lapanti t¡ - Hna nara tí hinena kayakammena 
samannagatati himna nara, hinena vaclkammena samannagatati hina nara, hmena 
manokammena samannagatati ha nara, hinena panatipatena samannagatati hmna 
nara, hinena adinnadanena — hinena kamesu micchacarena — hinena musavadena — 
himnaya pisunaya vacaya — hIinaya pharusaya vacaya — hinena samphappalapena — 
hmaya abhiJjhaya — hinena vyapadena — hinaya micchaditthiya — hinehI sankharehI 
— hinehi pañcahi kamagunehi — hinehi pañcahi nivaranehi —- himnaya cetanaya — 
hmaya patthanaya — hinaya pamidhiya samannagatati' hma nihina omaka lamaka 
chattaka° parita ti hina nara. Maccumukhe lapantr t¡ - Maccumukhe ti 
maãaramukhe maranamukhe maccuppatta maccusampatta maccupagata” marappatta 
marasampatta marupagata? maranappatta maranasampatta maranupagata” lapanti 
sallapantI socanti kilamanti paridevanti uratta]lm kandanti sammoham apaJjantI 'tI - 
hima nara maccumukhe lapanti. 


Avitatanhã se bhavabhavesu ti - Tanhã ti rũpatanha —-pe— dhammatanha. 
Bhavabhavesu ti - bhavabhave kammabhave punabbhave, kamabhave kamma- 
bhave kamabhave punabbhave, rupabhave kammabhave rupabhave punabbhave, 
arupabhave kammabhave arupabhave punabbhave, punappunabhave 
punappunagatya punappuna-uppatiya punappunapatisandhiya punappuna- 
attabhavabhinibbattiya'°  avitatanha' avigatatanha acattatanha avantatanha 
amuttatanha appahInatanha appatinissatthatanha ti - avItatanha se bhavabhavesu. 


Tenaha bhagava: 
“Passami loke pariphandamana1m 
pa7am tma1mn tanhagatam bhauesu, 
hna naraq 1naccumnukhe lapanti 
quttatannha se bhauqabhquesu ti. 





! tanhagatan tỉ tanhãgatam - Ma, Syä, PTS 'bhavatanhã vibhavatanhä' pãtho natthi. 
? tanhãya sannam - Ma; tanhãya pannam - PTS; tanhadhipattam - Sa. 

3 tanhãya pãtitam - Ma, Syã, PTS, Sa. 

* hnnä - Syä, PTS, evam sabbattha. 

Ÿ samannägatä ti hinã narä - Ma. 

5 chatukkã - Ma; jatukkã - Syã, PTS, Simu 2. 

” maccipägatä - Ma, Syã; maccupägatä - PTS. 

 mãrũpägatä - Ma, Syã; mãrupagata - PTS. 

? maranupägata - Ma, Syã; maranupägataä - PTS. 

'° punappunam bhave punappunam gatiyä punappunam uppattiya punappunam patisandhiyã 
punappunam attabhavabhinibbattiya - Sya, PTS. 

'! avitatanhãseti avitatanha - Syã; avitatanhã ti - PTS. 
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Con người này, bị nhiễm tham ái trong các cõi - Con người: là tên gọi 
cho chúng sanh. Tham ái: là ái cảnh sắc, ái cảnh thính, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái 
cảnh xúc, ái cảnh pháp, hữu ái, phi hữu ái, đi theo tham ái, di chuyển theo tham ái, 
đạt đến tham ái, bị rơi vào tham ái, bị ngự trị, có tâm bị khuất phục. Trong các cõi: 
ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới; - 'eon người này, bị nhiễm tham ái trong các cối 
là như thế. 


Những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng Tử Thân - Những người 
thấp hèn: “Người có thân nghiệp thấp hèn' là những người thấp hèn, “người có khẩu 
nghiệp thấp hèn là những người thấp hèn, “người có ý nghiệp thấp hèn' là những 
người thấp hèn, “người có việc giết hại sinh mạng thấp hèn' là những người thấp hèn, 
“người có việc trộm cắp thấp hèn — tà hạnh thấp hèn trong các dục- việc nói dối thấp 
hèn - việc nói đầm thọc thấp hèn - việc nói thô lõ thấp hèn — việc nói nhảm nhí thấp 
hèn — tham đắm thấp hèn — sân hận thấp hèn - tà kiến thấp hèn — các pháp tạo tác 
thấp hèn — năm loại dục thấp hèn — năm pháp che lấp thấp hèn — ý định thấp hèn — 
ước nguyện thấp hèn — nguyện vọng thấp hèn' là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp 
thỏi, tôi tệ, nhỏ nhoiï; - “những người thấp hèn' là như thế. Rên rỉ ở cửa miệng Tử 
Thân - Ở cửa miệng Tử Thần: ở cửa miệng Ma Vương, ở cửa miệng sự chết. Đã đi 
đến Tử Thần, đã đạt đến Tử Thần, đã đến gần Tử Thần, đã đi đến Ma Vương, đã đạt 
đến Ma Vương, đã đến gần Ma Vương, đã đi đến sự chết, đã đạt đến sự chết, đã đến 
gần sự chết, họ rên rỉ, họ lảm nhảm, họ sầu muộn, họ mệt mỏi, họ than vấn, họ đấm 
ngực khóc lóc, họ đi đến sự mê muội; - những người thấp hèn rên rỉ ở cửa miệng Tử 
Thần là như thế. 


Chưa xa ha tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: ái cảnh sắc, —nt— ái cảnh 
pháp. Ở hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, 
ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu 
được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại, (những kẻ ấy) có tham ái 
chưa được xa lìa, có tham ái chưa được tách ha, có tham ái chưa được từ bỏ, có tham 
ái chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có 
tham ái chưa được buông bỏ; - “chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ta nhìn thấu con người nàu, bị nhiễm tham ái trong các cối, đang chao đảo ở 
thế gian. Những người thấp hèn, chưa xa la tham ái ở hữu uà phi hữu, rên rỉ ở 
cửa miệng Tử Thần.” 
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2-6 
Marnaurte passatha phandamane 
mmaccheua' appodake khinasote,? 
etampt` disuq aqmamo careUua 
bhauesu asattrmakubbamano. 


Mamayite passatha phandamane t¡ - Mamattä t¡ dve mamatta: 
tanhamamattañca ditthimamattañca. 


Katamam tanhamamattam? Yavata tanhasankhatena simakatam mariyadikatam' 
odhikatam pariyantakatam"° pariggahitam mamayitam Idam mamam etam mamam 
ettakam mamam ettavata mamam mama rupa sadda gandhaã rasa photthabba 
attharana papurana dasidasa ajelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam 
vatthu hiraññam suvannam gamanigamarajadhaniyo rattham Janapado° koso ca 
kotthagaram ca kevalampI mahapathavim tanhavasena mamayat yavata7 
atthasatatanhavicaritam, idam tanhamamattam. 


Katamam ditthimamattam? Visativatthuka sakkayadithi, dasavatthuka 
micchadithi, dasavatthuka antaggahika ditthi ya evarupa ditthi ditthigatam 
dithigahanam dithikantao ditthivisukaylkam ditthivipphanditam° ditthi- 
saññojanam gaho patiggaho?” abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho 
micchattam titthayatanam vipariyesagaho viparItagaho vipallasagaho'° micchagaho 
ayathavatasmm yathavatan ti'!' gaho vyavata dvasatthi dithigatanl Iidam 
ditthimamattam. 


Mamayite passatha phandamane tỉ mamayitam vatthum accheda- 
sankmopil” phandani, acchindantepil” phandanti, acchinnepL phandanti; 
mamayftam ca vatthum viparinamasankimopi“ phandantl viparinamantepl 
phandanii, vipariatepL phandant samphandanti° vipphandanti vedhanti 
pavedhanti sampavedhanti.'° Evam phandamane samphandamane'"” vipphandamane 
vedhamane pavedhamane sampavedhamane passatha dakkhatha oloketha Jhayatha 
upaparikkhatha ti - mamayite passatha phandamane. 





macchova - Simu 2. 

appodakakhInasote - Sya. 

evampl - Simu 2. 

simakatam - SImu 2; mariyadakatam - Ma, SImu 1. 

pariyantikatam - Sya, PTS. 

ratthañca janapado ca - Ma, Sya, PTS. 

7 *yavatä ti syamapotthake natthi. 

ở vipphandikam - Ma, Simu 1. 

? patitthaho - Ma, Simu 1. 

° vipariyesaggaho viparitaggaho vipalläsaggaho - Ma, Syã. 

' ãyathaävakasmim yãthãvakan tỉ - Ma, Syã, PTS, Simu 2; ayathãävatasmim yathãvatan tỉ - Sa. 
? mamäyitavatthu-acchedasankinopi - Syã, PTS, evam sabbattha. 

3 acchijjantepi - Sya, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 

* mamäyitavatthuviparinamasaikinopi - Syã, PTS, evam sabbattha. 

” phandanti paphandanti samphandanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 

° vedhenti pavedhenti sampavedhenti - Syä, evam sabbattha. 

” phandamäne paphandamãne samphandamane - Ma, PTS, evam sabbattha. 
ở nïjjhãyatha - Ma, Syä, PTS. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
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2-6 
Hấu nhìn xem những kẻ đang chao động uề uật đã được chấp là của ta tựa như 


những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảu bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấu điều ấu, 
nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu. 


Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta - 
Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của 
ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


Trạng thái chấp là của ta do tham ái là điều nào? Cho đến vật đã được tạo lập 
ranh giới, đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn 
định, đã thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là 
của tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các 
con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa 
cầu, đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 
ái; điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. 


Trạng thái chấp là của ta do tà kiến là điều nào? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến 
có 1O nền tảng, hữu biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là 
sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo 
của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự 
chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai 
trái, ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 


Hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta: 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi 
đang bị chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng chao động; có 
sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi 
vật đang biến đổi họ cũng chao động, khi vật đã bị biến đổi họ cũng chao động, họ lay 
động, họ xáo động, họ run rấy, họ chấn động, họ rúng động. Trong khi họ đang chao 
động, đang lay động, đang xáo động, đang run rẩy, đang chấn động, đang rúng động 
như vậy, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy khảo 
sát họ; - “hãy nhìn xem những kẻ đang chao động về vật đã được chấp là của ta' là 
như thế. 
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Maccheva appodake khinasote ti - Yatha maccha' appodake parittodake 
udakapariyadane” kakehi va kulalehi va balakahi° va yehi va tehi paripatiyamana 
ukkhipiyamana khajJjamana phandant samphandant vipphandanti vedhanti 
pavedhanti sampavedhanti, evamevam paja mamayitam vatthum acchedasankinopi 
phandanti, acchindantepi phandanti, acchinnepi phandantil; mamayltam vatthum 
viparinamasankinopi phandanti, viIparinamantepI phandanti, viparinatepi phandanti 
samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhanti sampavedhanti ti - maccheva 
appodake khinasote. 


Etampi' disvä amamo careyyä ti - Etam° adinavam disva passitva tulayitva 
trrayItva vibhavayltva vibhutam katva mamattesu ti - etampi disva. Amamo 
careyya ti - Mamattä ti dve mamattä: tanhamamattañca ditthimamattañca. —pe— 
Idam tanhamamattam. -pe—- Idam ditthimamattam. Tanhamamattam pahaya 
ditthimamattam patinissajitva eakkhum amamayanto sotam amamayanto ghanam 
amamayanto Jivham amamayanto kayam amamayanto manam amamayanto rupe 
sadde gandhe rase photthabbe đdhamme kulam ganam avasam labham yasam 
pasamsam sukham cIvaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajJa- 
parilkkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam 
arupabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokarabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atitam anagatam 
paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe dhamme amamayanto aganhanto 
aparamasanto anabhinivisanto careyya vihareyya IrIyeyya” vatteyya paleyya yapeyya 
vapeyya ti - etampl disva amamo careyya. 


Bhavesu_ asattimakubbamano tí - Bhavesu tỉ kamabhave rupabhave 
arupabhave. Asatti vuccati tanha yo rago sarago —pe— abhIiJJha lobho akusalamulam. 


Bhavesu äsatimakubbamano tí - chandam pemam ragam khantim 
akubbamano aJanayamano asañJanayamano anibbattayamano ti - bhavesu 
asattimakubbamano. 

Tenaha bhagava: 


“Mamaqurte passatha phandamane 
maccheua appodake khimasote, 
etampÈ đisua aqma1mo careUua 
bhauesu asattrmakubbamano ti. 


2-7 
Dbhosu antesu Uuneuua chandam 
phassam parrfñfñaua ananugiddho,° 
adattagarahi tadakubbarmnano 
na lippatt° dihasutesu dhĩro. 


' maccho - Simu 2. ° evam - Simu 2. 

* pariyadanodake - Simu 1. iriyeyya - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

* balakehi - Syã, PTS. ở evampi - Simu 1. 

* vehi vã tehi - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. ° ananugiddho - Sa. 

” evampi - Simu 2. '"]impati - Ma, Syä, PTS. 
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Tựa như những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt: Giống như 
những con cá ở chõ ít nước, ở chỗ cạn nước, ở chỗ kiệt nước, đang bị tấn công, đang 
bị gắp lên, đang bị ngấu nghiến bởi những con quạ, bởi những con diều hâu, bởi 
những con hạc nâu, chúng chao động, chúng lay động, chúng xáo động, chúng run 
rẩy, chúng chấn động, chúng rúng động, tương tự như vậy, những người có sự lo âu 
về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, trong khi đang bị 
chiếm đoạt họ cũng chao động, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng chao động; (những 
người) có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ chao động, 
trong khi vật đang biến đổi họ cũng chao động, khi vật đã bị biến đổi họ cũng chao 
động, họ lay động, họ xáo động, họ run rẩy, họ chấn động, họ rúng động; - “tựa như 
những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng chảy bị cạn kiệt là như thế. 


Và sau khi nhìn thấy điêu ấy, nên sống không chấp là của ta: Sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt điều bất lợi ấy ở các trạng thái chấp là của ta; - “và sau khi nhìn 
thấy điều ấy là như thế. Nên sống không chấp là của ta - Trạng thái chấp là 
của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng 
thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. — 
nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là 
của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, trong khi 
không chấp mắt là của ta, trong khi không chấp tai là của ta, trong khi không chấp 
mũi là của ta, trong khi không chấp lưỡi là của ta, trong khi không chấp thân là của 
ta, trong khi không chấp ý là của ta, trong khi không chấp các sắc, các thinh, các 
hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời 
khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cối dục, cối sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cối vô 
tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cõi bốn uấẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, 
vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được 
nhận thức, trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp 
chặt, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ 
trì, nên bảo dưỡng: - “và sau khi nhìn thấy điều ấy, nên sống không chấp là của ta' là 
như thế. 


Không tạo nên sự dính mắc ở các hữu - Ở các hữu: ở dục hữu, ở sắc hữu, ở 
vô sắc hữu. Sự dính mắc: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, — 
nt- tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Không tạo nên sự dính mắc ở các 
hữu: không tạo nên, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh sự 
mong muốn, sự yêu thương, sự luyến ái, sự chấp nhận; - không tạo nên sự dính mắc 
ở các hữư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hấu nhìn xem những kẻ đang chao động uề uật đã được chấp là của ta tựa như 
những con cá ở chỗ ít nước, ở dòng cháu bị cạn kiệt. Và sau khi nhìn thấu điều ấu, 
nên sống không chấp là của ta, không tạo nên sự dính mắc ở các hữu.” 


2-7 
Sau khi dẹp bỏ sự rmnong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện UỀ xúc, 


không còn thèm rnuốn, có sự chê trách bản thân uề điêu nào thì không làm điều ấu, 
người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấu, đã được nghe. 
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Ubhosu antesu vineyya chandan ti - Antä t¡ dve antaä:' phasso eko anto, 
phassasamudayo dutiyo anto. Atito eko anto, anagato dutiyo anto. Sukha vedana eko 
anto, dukkha vedana dutiyo anto. Namam eko anto, rupam dutiyo anto. Cha 
anto, sakkayasamudayo dutiyo anto. Chando ti yo kamesu kamacchando kamarago 
kamanandi kamatanha kamasineho? kamaparilaho kamamuccha kamaJjhosanam 
kamogho kamayogo kamupadanam kamacchandanivaranam.ì Ubhosu antesu 
vineyya chandan t¡ - ubhosu antesu chandam vineyya pativineyya paJaheyya 
vinodeyya vyantikareyya” anabhavam gameyya tỉ - ubhosu antesu vineyya chandam. 


Phassam pariññaya ananugiddho t¡ - Phasso tỉ cakkhusamphasso 
sotasamphasso ghanasamphasso Jivhasamphasso kayasamphasso manosamphasso 
adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedaniyo samphasso dukkha- 
vedanTyo samphasso adukkhamasukhavedaniyo samphasso kusalo phasso akusalo 
phasso avyakato phasso kamavacaro phasso rũpavacaro phasso arupavacaro phasso 
suññato phasso animitto phasso appanihito phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso 
atito phasso anagato phasso paccuppanno phasso, yo evarupo phasso phusana 
samphusana° samphusitattam, ayam vuccati phasso. 


°e~>~—= °~~—= 


tiranapariññaya pahanaparlññaya. 


Katama ñataparlñña? Phassam JjJanati: “Ayam cakkhusamphasso, ayam sota- 
samphasso, ayam ghanasamphasso, ayam jJivhasamphasso, ayam kayasamphasso, 
ayam manosamphasso, ayam adhivacanasamphasso, ayam patIghasamphasso, ayam 
sukhavedaniyo phasso, ayam dukkhavedaniyo phasso, ayam adukkhamasukha- 
vedaniyo phasso, ayam kusalo phasso, ayam akusalo phasso, ayam avyakato phasso, 
ayam kamavacaro phasso, ayam rupavacaro phasso, ayam arupavacaro phasso, ayam 
suññato phasso, ayam animitto phasso, ayam appanlhito phasso, ayam lokliyo 
phasso, ayam lokuttaro phasso, ayam atito phasso, ayam anagato phasso, ayam 
paccuppanno phasso ti Janati passati. Ayam ñatapariñña. 


' dve antã - itipatho Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. * byantim kareyya Ma; 
“ kamasneho - Ma, Syã, PTS. byantikareyya - Sya, PTS. 
3 DhammasanganI, Nikkhepakanda. * phussanam, samphussanã - Sa. 
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Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực - Thái cực: Có hai thái 
cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực thứ hai. Quá khứ là một thái 
cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thái cực, cảm thọ khổ là thái cực thứ 
hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai. Sáu nội xứ là một thái cực, sáu ngoại 
xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một thái cực, nhân sanh ra sự chấp thân 
này là thái cực thứ hai. Mong muốn: là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, 
niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê 
mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục, sự che lấp do mong muốn về dục ở các dục. Sau khi dẹp bỏ sự mong 
muốn ở cả hai thái cực: là sau khi dẹp bỏ, sau khi dẹp hắn, sau khi dứt bỏ, sau khi 
xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở 
cả hai thái cực; - “sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực là như thế. 


Sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn - Xúc: là nhãn xúc, 
nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, xúc do diễn đạt (xúc thông qua ý môn), xúc 
do va chạm (xúc thông qua ngũ môn), xúc tạo ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo 
ra thọ không khổ không lạc, xúc (ở tâm) thiện, xúc (ở tâm) bất thiện, xúc (ở tâm) vô 
ký, xúc thuộc dục giới, xúc thuộc sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc (do quán xét) 
không tánh, xúc (do quán xét) vô tướng, xúc (do quán xét) vô nguyện, xúc hiệp thế, 
xúc xuất thế, xúc quá khứ, xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự 
chạm vào, biểu hiện chạm vào, trạng thái chạm vào; điều này được gọi là xúc. 


Sau khi biết toàn diện về xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về xúc. Biết rằng, thấy rằng: 
“Cái này là nhãn xúc, cái này là nhĩ xúc, cái này là tỷ xúc, cái này là thiệt xúc, cái này 
là thân xúc, cái này là ý xúc, cái này là xúc do diễn đạt (xúc thông qua ý môn), cái này 
là xúc do va chạm (xúc thông qua ngũ môn), cái này là xúc tạo ra thọ lạc, cái này là 
xúc tạo ra thọ khổ, cái này là xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, cái này là xúc (ở 
tâm) thiện, cái này là xúc (ở tâm) bất thiện, cái này là xúc (ở tâm) vô ký, cái này là 
xúc thuộc dục giới, cái này là xúc thuộc sắc giới, cái này là xúc thuộc vô sắc giới, cái 
này là xúc (do quán xét) không tánh, cái này là xúc (do quán xét) vô tướng, cái này là 
xúc (do quán xét) vô nguyện, cái này là xúc hiệp thế, cái này là xúc xuất thế, cái này là 
xúc quá khứ, cái này là xúc vị lai, cái này là xúc hiện tại;” điều này là sự biết toàn diện 
về điều đã được biết. 


TÔ 


Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Katama tiranaparlñña? Evam ñatam katva phassam tireti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato Ttito upaddavato bhayato 
upassagsato' calato pabhanguto addhuvato attanato alenato asaranato 
asaranTbhutato7 rittato tucchato suññato anattato adIinavato viparIinamadhammato 
asarato` aphamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato 
Jatdhammato Jaradhammato vyadhidhammato maranadhammato? sokaparideva- 
dukkhadomanassupayasadhammato samkileskadhammato°` samudayato atthan- 
gamato assadato adinavato nissaranato tireti. Ayam tiranapariñña. 


Katama pahanaparilñña? Evam tiretva° phasse chandaragam paJahati vinodeti 
vyantim karoti” anabhavam gameti. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Yo bhikkhave phassesu chandarago, tam paJahatha. Evam so phasso pahino 
bhavissati ucchinnamulo talavatthukato anabhavam gato? ayatim anuppadadhammo 
”tI.” Ayam pahanapariñña. 


°e~>z ~—= °~~—= 


Phassam pariññaya ti - phassam Imahi th parlãñahi parljanitva. 
Ananugiddho t¡ - Gedho vuccati tanha “yo rago sarago —pe— abhijjha lobho 
akusalamulam.” "“Yasseso gedho pahino samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so vuccati agiddho. So rũpe agiddho sadde 
agiddho gandhe agiddho rase agiddho photthabbe agiddho kule gane avase labhe 
yase pasamsayam'" sukhe cIvare pindapate senasane gilanapaccayabhesaJJa- 
parlkkhare kamadhatuya rupadhatuya arupadhatuya kamabhave rupabhave 
aripabhave saññabhave asaññabhave nevasaññanasaññabhave ekavokarabhave 
catuvokarabhave pañcavokarabhave atite anagate paccuppanne ditthasutamuta- 
viññatabbesu dhammesu agiddho agathito? amucchito anaJjhapanno” vitagedho 
vipgatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho patinissatthagedho 
vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago pahInarago patinissattharago 
nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatI ˆtH - 
phassam parIlññaya ananugiddho. 


' upasaggato - Ma, Syã, PTS, evamuparipi. 


” asaranIbhutato - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
3 asarakato - Ma, Syã, PTS. 

* latijarabyadhimaranadhammato - Ma. 

Ÿ samkilesadhammato - Ma. 


“ tirayitva - Ma, Syã, PTS. '! pasamsaya - Ma, Syã, PTS. 
”byantim karoti - Ma; byantikaroti - Sya, PTS. '2 agadhito - Ma, Syã, PTS. 
ở anabhavankato - Ma, Syã; anabhavakato - Simu 1. '3 anajjhopanno - Syä, PTS. 


? Ayam suttappadeso peyyalamukhena khandhasamyuttato gahito 'ti maññãma. 
'° Dhammasadgani, Nikkhepakanda, Khuddakavatthu vibhanga. 
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Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về xúc, xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là mũi 
tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là biến hoại, là tai họa, là bất 
hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là không bền, là không nơi 
nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là trạng thái không có nơi 
nương nhờ, là trống rỗng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có 
bản chất biến đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư 
hỏng, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là 
có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ- 
ưu-não, là có bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là 
sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở xúc. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở các xúc, các ngươi hãy dứt 
bỏ cái ấy. Như vậy xúc ấy sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị 
cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai;” điều này là sự biết toàn điện về sự dứt bỏ. 


Sau khi biết toàn diện về xúc: Sau khi biết toàn diện về xúc với ba trường hợp 
biết toàn diện này. Không còn thèm muốn - Thèm khát: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với người nào, sự thèm khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm khát ở sắc, 
không thèm khát ở thinh, không thèm khát ở hương, không thèm khát ở vị, không 
thèm khát ở xúc, không thèm khát ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh 
vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, 
ở cối vô sắc, ở cối hữu tưởng, ở cối vô tưởng, ở cối phi tưởng phi phi tưởng, ở cối một 
uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cối năm uẩn, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được 
thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không 
bị mê mẩn, không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được 
tách ha, có sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm 
khát đã được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được 
buông bỏ, có sự luyến ái đã được xa lìa, có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái 
đã được từ bỏ, có sự luyến ái đã được tấy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự 
luyến ái đã được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được 
tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự 
thân; - “sau khi biết toàn diện về xúc, không còn thèm muốn là như thế. 
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YadattagarahI tadakubbamano t¡ - Yad tỉ' yam. Attagarahi ti - dvihi 
karaneh1 attanam garahati: katatta ca akatatta ca. 


Katham katatta ca akatatta ca attanam garahati? “Katam me kayaduccaritam, 
akatam me kayasucaritan ti attanam garahati. 'Katam me vacIduccaritam, akatam 
me vacIsucaritan 'ti attanam garahati. Katam me manoduccaritam, akatam me 
manosucaritan ti attanam garahati. 'Kato me panatipato, akatäa me panatipata 
veramam ti attanam garahati. “Katam me adinnadanam, akata me adinnadana 
veraman ti attanam garahati “Kato me kamesu micchacaro, akata kamesu 
micchacara veramanI 'ti attanam garahati. ˆKato me musavado, akata me musavada 
veramanI tï attanam garahati. Katä me pisuna vaca, akata me pisunaya vacaya' 
veramanI t¡ attanam garahati. 'Kata me pharusa vaca, akata me pharusaya vacaya" 
veramanI t¡ attanam garahati. “Kato me samphappalapo, akata me samphappalapa 
veramanI t¡ attanam garahati. 'Kata me abhiJJha, akata me anabhijJha ti? attanam 
garahati. “Kato me vyapado, akato me avyapado “tí” attanam garahati. 'Kata me 
micchaditthi, akata me sammaditthI 'ti” attanam garahati. Evam katatta ca akatatta 
ca attanam garahatl. Athava sllesu mhi na paripurakarI ti attanam garahaU. 
Indriyesu Tnhi aguttadvaro t1 attanam garahati. BhoJane Tnhi amattaññu tiỶ 
attanam  garahail. jJagaryam ananuyuttomhr tỉ attanam  garahaH. 
SatisampaJaññena asamannagato ti” attanam garahati Abhavita me cattaro 
satipatthana ti attanam garahati. Abhavita me cattaro sammappadhana ti attanam 
garahati. Abhavita me cattaro iddhipada ti attanam garahati. Abhavitani me 
pañcindriyanI ti attanam garahati. Abhavitani me pañca balanI ti attanam garahati. 
Abhavita me satta bojjhanga 'ti attanam garahati. Abhavito me ariyo atthangiko 
maggo 'ti attanam garahati. Dukkham me apariññatan ti attanam garahatl. 
Samudayo me appahino ti attanam garahati Maggo me abhavito tỉ attanam 
garahati. Ñirodho me asacchikato ˆti attanam garahati. Evam katatta ca akatatta ca 
attanam garahatil Evam attagarahikam'"' kammam akubbamano aJanayamano 
asañJanayamano anibbattayamano anabhinibbattayamano +¡ - yadattagarahi 
tadakubbamano. 


Na lippati ditthasutesu đhïro ti - Lepo tỉ ” dve lepa: tanhalepo ca ditthilepo 
ca —pe— ayam tanhalepo —pe— ayam ditthilepo. Dhiro 'ti dhiro pandito paññava 
buddhima ñan vibhav medhavlL. Dhio tanhalepam pahaya ditthilepam 
patinissajJItva ditthe na lippati” sute na lippati mute na lippati viññate na lippati na 
samlippat'° na upalippal, alito asamlito° anupalitto nikkhanto nissato'” 
vippamutto visaññutto vimariyadr'“katena cetasa viharatI ti - na lippati ditthasutesu 
dhnro.'° 


' vadanti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ' attagarahitam - Ma, PTS; 





“ attana garahati - Syã. attagarahiyam - Syã. 

3 pisunã vãcã - Simu 1. ? lepä tỉ - Syã, PTS. 

* pharusaväcä - Simu 1. '3 ]impati - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 

* abhijjhã veramanl tỉ - Simu 1. * na palimpati - Ma; 

5 vyapadã veramanl tỉ - Simu 1. na palippati - Simu 2. 

” micchãditthi veramanl tỉ - Simu 1. * apalitto - Ma. 

Š bhojane amattaññumhi ti - Syä, PTS. ° nïissattho - PTS; nissato - Sa. 
°” ananuyutto tỉ - Ma. !” vimariyadi - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
'° na satisampajaññena samannägato "mhi tỉ - Sya, PTS. * đhrro - Sya, PTS. 
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Có sự chê trách bản thân vê điều nào thì không làm điêu ấy - Điều nào: 
là việc nào. Có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: do trạng 
thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) là 
thế nào? Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện 
hạnh về thân.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khấu, ta đã không 
làm thiện hạnh về khẩu.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về ý, ta đã 
không làm thiện hạnh về ý.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã giết hại sinh mạng, ta 
đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã trộm cắp, 
ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm tà hạnh 
trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong các dục.” Chê trách bản thân 
rằng: “Fa đã nói dối, ta đã không tránh xa việc nói dối.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
đã nói đầm thọc, ta đã không tránh xa việc nói đâm thọc.” Chê trách bản thân rằng: 
“Ta đã nói thô lõ, ta đã không tránh xa việc nói thô lỗ.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
đã nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” Chê trách bản thân rằng: 
“Ta đã hành động tham đắm, ta đã không hành động không tham đắm.” Chê trách 
bản thân rằng: “Ta đã hành động sân hận, ta đã không hành động không sân hận.” 
Chê trách bản thân rằng: “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh 
kiến.” Chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) 
là như vậy. Hoặc là, chê trách bản thân rằng: “Fa không phải là người thực hành đầy 
đủ các giới.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn 
giữ.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” Chê 
trách bản thân rằng: “Ta không luyện tập về tỉnh thức.” Chê trách bản thân rằng: “Ta 
không có niệm và sự nhận biết rõ.” Chê trách bản thân rằng: “Bốn sự thiết lập niệm 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” 
Chê trách bản thân rằng: “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập.” Chê 
trách bản thân rằng: “Năm quyền chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: 
“Năm lực chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” 
Chê trách bản thân rằng: “Tập chưa được ta dứt bỏ.” Chê trách bản thân rằng: “Đạo 
chưa được ta tu tập.” Chê trách bản thân rằng: “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Chê 
trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm (nghĩa) là như vậy. 
Không tạo ra, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra nghiệp khiến cho có sự chê trách bản thân (nghĩa) là như vậy; - “có 
sự chê trách bản thân về điều nào thì không làm điều ấy' là như thế. 


Người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấy, đã được 
nghe - Lấm nhơ: - có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. — 
nt- điều này là lấm nhơ do tham ái. -nt—- điều này là lấm nhơ do tà kiến. Người 
sáng trí: Người sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh. Người sáng trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi 
buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm 
nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm 
nhơ ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là người) đã 
không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - “người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được 
thấy, đã được nghe là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Dbhosu anfesu uneuua chandam 
phassam parrfñfñaua ananugiddho 
adattagarahi tadakubbarmnano 
na lippati đi[thasutesu dhrro ”I. 


2-8 
Sañfñam partffa uitareuua ogham 
pariggahesu' mnumi nopalto, 
abbulhasallo caramapparmnatto 
nasữnsafi° lokam1mam pard1m ca. 

Saññam pariñña vitareyya oghan ti - Sañña ti kamasañña vyapadasañña 
vihimsasañña nekkhammasañña avyapadasañña avihimsasañña rupasañña 
saddasañña gandhasañña rasasañña photthabbasañña dhammasañña, ya evarupa 
sañña sañJanana sañJanitattam, ayam vuccati sañña. Saññam pariññã ti - saññam 


°~~—= 


Katama ñatapariñña? Saññam JanatI “ayam kamasañña ayam vyapadasañña ayam 
vihimsasañña ayam nekkhammasañña ayam avyapadasañña ayam avihimsasañña 
ayam rupasañña ayam saddasañña ayam gandhasañña ayam rasasañña ayam 
photthabbasañña ayam dhammasañña ti Janati passati. Ayam ñatapariñña. 


Katama tiranaparlãñña? Evam ñatam katva saññam tireti aniccato dukkhato 
rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato Ttito upaddavato bhayato 
upassagsato calato pabhanguto —pe— samudayato atthangamato assadato adinavato 
nIssaranato tireti. Ayam tiranapariñña. 


Katama pahanapariñña? Evam ñatam katva! evam tirayltva? saññaya chanda- 
ragam pajahati vinodeti vyantikaroti anabhavam gameti. 


Vuttampi” hetam bhagavata: 

'VYo bhikkhave saññaya chandarago, tam paJahatha. Evam sa sañña pahIna 
bhavissati ucchinnamnla talavatthukata anabhavam gata” ayatim anuppadadhamma 
”tH.? Ayam pahanapariñña. 


°~~—= 


oghan 't¡ kamogham bhavogham ditthogham avijJjopham tareyya? uttareyya 
patareyya samatikkameyya vItivatteyya t1 - saññam parlñña vitareyya ogham. 


Pariggahesu muni nopalitto tí - Pariggaha tỉ dve pariggaha: tanha- 
pariggaho ca ditthipariggaho ca —pe—- ayam tanhapariggaho —pe—- ayam ditthi- 
pariggaho. MunI ti - monam'” vuccati ñanam, yä pañña pajanana —-pe— amoho 
đdhammavicayo sammadhitthi, '' tena ñanena samannagato muni monappatto t1. 


' pariggahesu - Sya. 


ˆ nãsIsati - Ma. * Khandhasamyutta, Bhãravagga. 

3 phalato - Sĩmu 1. ° vitareyya - Sya, PTS. 

* evam ñãtam katv - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 

* tiretvä - Syã, PTS. '° monã - Simu 1. 

° vụttam - Syä, PTS. '' Dhammasangann, Cittuppadakanda. 


” anabhävam katã - Ma; anabhävaigata - Syã, PTS, Simu 2; anabhävakatä - Simu 1. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi dẹp bỏ sự mong muốn ở cả hai thái cực, sau khi biết toàn diện uề xúc, 


không còn thèm rnuốn, có sự chê trách bản thân uề điêu nào thì không làm điều ấu, 
người sáng trí không bị lấm nhơ ở những điều đã được thấu, đã được nghe.” 


2-8 
Sau khi biết toàn điện UuŠ tưởng, có thểuượt khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị uấu bẩn ở các sự sở hữu, 
có ni tên đã được lấu ra, không bị xao lãng trong khi sống, 
không mong ước đời nàu uà đời khác. 


Sau khi biết toàn diện vê tưởng, có thể vượt khỏi dòng lũ - Tưởng: dục 
tưởng, sân tưởng, hại tưởng, xuất ly tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng, sắc tưởng, 
thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng: tưởng nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện của tưởng, trạng thái của tưởng; điều này được gọi là tưởng. Sau 
khi biết toàn diện về tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba trường hợp 
biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự xét đoán, biết 
toàn diện về sự dứt bỏ. 

Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về tưởng là biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là dục tưởng, cái này là sân tưởng, cái này là hại tưởng, cái này là xuất 
ly tưởng, cái này là vô sân tưởng, cái này là vô hại tưởng, cái này là sắc tưởng, cái này 
là thính tưởng, cái này là hương tưởng, cái này là vị tưởng, cái này là xúc tưởng, cái 
này là pháp tưởng;” điều này là sự biết toàn diện về điều đã được biết. 

Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về tưởng, xét đoán là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, là mụt ghẻ, là 
mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, là sự biến hoại, là tai họa, 
là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, —nt— là nhân sanh khởi, là 
sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là sự thoát ra; điều này là sự biết toàn diện 
về sự xét đoán. 

Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
vậy, sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn 
hiện hữu sự mong muốn và luyến ái ở tưởng. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, cái gì là sự mong muốn và luyến ái ở tưởng, các ngươi hãy dứt 
bỏ cái ấy. Như vậy, tưởng ấy sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong 
tương lai;” điều này là sự biết toàn điện về sự dứt bỏ. 

Sau khi biết toàn diện vê tưởng: Sau khi biết toàn diện về tưởng với ba 
trường hợp biết toàn diện. Có thể vượt khỏi dòng lũ: có thể vượt qua, có thể vượt 
lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua khỏi dòng lũ (ngũ) dục, 
dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh; - “sau khi biết toàn diện về tưởng, 
có thể vượt khỏi dòng lữ” là như thế. 

Bậc hiên trí không bị vấy bẩn ở các sự sở hữu - Các sự sở hữu: có hai sự 
sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —-nt- điều này là sở hữu do 
tham ái. —-nt- điều này là sở hữu do tà kiến. Bậc hiền trí: bản thể hiền trí nói đến 
trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; 
được thành tựu với trí ấy bậc hiền trí có sự đạt đến bản thể hiền trí. 
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Timi moneyya 'ti: kayamoneyyam vacImoneyyam manomoneyyam. 


Katamam  kayamoneyyam?  Tividhanam kayaduccaritanam' pahanam 
kayamoneyyam, tividham kayasucaritam kayamoneyyam, kayarammane?” ñanam 
kayamoneyyam, kayaparñña kayamoneyyam, parlññasahagato maggo 
kayamoneyyam, kaye chandaragassa pahanam kayamoneyyam, kayasankhara- 
nirodho catutthaJJ]hanasamapatti kayamoneyyam. Idam kayamoneyyam. 


Katamam vacimoneyyam? Catubbidhanam vaclduccaritanam` pahanam 
vacImoneyyam, catubbidham vacIsucaritam vacImoneyyam, vacarammane ñanam 
vacImoneyyam, vacapariñña vacImoneyyam, pariññasahagato maggo vacImoneyyam, 
vacaya chandaragassa pahanam vacImoneyyam, vacIsankharanirodho dutiyajjhana- 
samapatti vacImoneyyam. Idam vacImoneyyam. 


Katamam manomoneyyam?  Tividhanam manoduccaritanam' pahanam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittarammane° ñanam 
manomoneyyam, citaparlñña manomoneyyam, parlññasahagato maggo 
manomoneyyam, citte chandaragassa pahanam manomoneyyam, cittasankhara- 
nirodho saññavedayitanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


1. “KqUaTmUTT UGCHTTUTHT 1Tna1011un1ngngsaUdđ1n, 
Tmunĩmn moneUuasampannam ahu sabbappahaïnam.' 


2. KqUqTTunHn UACạTNUTHTTn TnaTn011U111n1qSqaUđ1n 
Tmunimn mmoneUuasampanna1mn ahu ninhatapapakan”ti.° 


Imehi thí moneyyehi dhammehi samannagata cha munino:? agaramunino 
anagaramunino sekhamunino asekhamunino paccekamunino munimunino Ti." 
Katame agaramunino? Ye te agarika ditthapada viãñatasasana, Ime agaramunino. 
Katame anagaramunino? Ye te pabbajta dithapada viñãñatasasana, Ime 
anagaramunino. Satta sekha sekhamunino. Arahanto asekhamunino. Pacceka- 
buddhã paccekamunino. Munimunino vuccant tathagata arahanto samma- 
sambuddha. 


3. “Na mnonena mmumi hoti mù|harupo qutddasu, 
1o ca tuÌarmnua paggauha 0uaramadaua pandiio. 


4._ Papam par1UdgJJeHi sa Tnunt'' tenq so Tum, 


1o mmundfi tbho loke mmum1 tenq pa0uccdafi.”'” 


5. “Asatañca satafca ñiatua dhamrmmam 
aJhattam bahiddha ca sabbaloke, 
deUuamnanussehi pùJ†to Uo 
sangga7alarndaficca so mnumnT ti. ° 


' tividhakãyaduccaritanam - Ma. ”Tikanguttara, Apayikavagga. 

* kãyarammanam - Syã, PTS. *Ttivuttaka, Dutiyavagga. 

3 catubbidhavaciduccaritanam - Ma; °munayo - Syä, PTS, evam sabbattha. 
catubbidhã vaciduccaritanam - Simu 1. '° munimunayo - Syã, PTS. 

* vacarammanam - Syä, PTS. ' muni - Ma, Syä, PTS. 

* tiviđhamanoduccaritanam - Ma. '*Dhammapada, Dhammatthavagga. 

5 cittarammanam - Syã, PTS. ' Suttanipata, Mahävagga, Sabhiyasutta. 


'* đevamanussehi pũjito yo so saägajalamaticca so muni - Syã, PTS. 
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Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 


Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí 
hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân 
là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiền trí hạnh về khẩu. 


Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý; điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


1. “(Chư Phật) đã nói Uuề bậc hiền trí uề thân, bậc hiền trí uề khẩu, bậc hiền trí uề 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 

2. (Chư Phật) đã nói uề bậc hiền trí uề thân, bậc hiền trí uề khẩu, bậc hiền trí uề 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch.” 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. Các bậc hiền trí tại gia là 
các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các 
bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng nào? Những vị xuất gia đã 
thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí xuất gia. Bảy hạng Hữu 
Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc hiền trí Vô Học. Các vị 
Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, A-la -hán, Chánh Đăng 
Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


3. “Không phải do trạng thái m lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạo, ngu dốt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rồi chọn lấu 
Uật quú giá, là người sáng suốt. 

4. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấu là bậc hiền trí; do uiệc ấu người ấu 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hơi thế giới (nội tâm uà ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọi là bậc hiền trí. 

5. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu uà của những người tốt, nội phần uà 


ngoại phầm, ở tất cả thế gian, U† được tôn uĩnh bởi chư Thiên uà nhân loại, uị đã 
Uượt qua sự quuến luuến uà mạng lướt (tham át 0à tà kiến), uị ấu là bậc hiền trí.” 
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Mahaniddesapali Guhatthakasuttaniddeso 


Lepa tỉ - dve lepa: tanhalepo ca ditthilepo ca —pe— ayam tanhalepo —pe— ayam 
ditthilepo. Muni tanhalepam pahaya ditthilepam patinissaJitva pariggahesu na 
lippati na samlippati' na upalippati alitto asamlitto anupalitto nikkhanto nissato? 
vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatl 'ti - pariggahesu muni 
nopalitto. 


Abbulhasallo caramappamatto tỉ - Sallan tí satta sallani: ragasallam 
dosasallam mohasallanm manasallam ditthisallam sokasallam duccaritasallam.? 
Yassete salla pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika 
ñanagsina daddha,° so vuccat abbulhasallo abbuhitasaloï [°] uddhatasallo 
samuddhatasallo” uppatitasallo samuppatitasallo cattasallo vantasallo muttasallo 
pahmasallo patinissatthasallo nicchato nibbuto siibhuto sukhapatisamvedI 
brahmabhutena attana viharati ti - abbulhasallo. Caran ti - caranto viharanto 
1ryanto? vattanto? palento yapento yapento. Appamatto 'ti sakkaccakarI sataccakarI 
atthitakarI anolinavuttiko anikkhittachando anikkhittadhuro kusalesu đhammesu. 
“Kathaham aparipuram va siakkhandham paripureyyam, parlpuram va 
silakkhandham tattha tattha paññaya anuganheyyan tỉ yo tattha chando ca vayamo 
ca ussaho ca usso]|h1 ca appativani'° ca sati ca sampaJaññam ca'' atappam padhanam 
adhitthanam anuyogo appamado kusalesu đhammesu. “Kathaham aparipuram va 
samadhikkhandham paripureyyam, paripuram va samadhikkhandham tattha tattha 
paññãaya anuganheyyam'”? -pe— kusalesu dhammesu. “Kathaham aparipuram va 
paññakkhandham paripureyyam -pe- vimuttikkhandham -pe- vimuttiñana- 
dassanakkhandham [paripureyyam, paripuram va vimuttiñanadassanakkhandham] 
tattha tattha paññaya anuganheyyan ti yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca 
ussolhI ca appat{ivani ca sati ca sampaJaññam ca atappam padhanam adhitthanam 
anuyogo appamado kusalesu dhammesu. “Kathaham apariññatam va dukkham 
par1janeyyam, appahine va kilese paJaheyyam, abhavitam va maggam bhaveyyam, 
asacchikatam va nirodham sacchikareyyan ti yo tattha chando ca vayamo ca ussaho 
ca usso]h1 ca appativanI ca sati ca sampaJaññam ca atappam padhanam adhitthanam 
anuyogo appamado kusalesu dhammesu tỉ - abbul]hasallo caramappamatto. 


' palippati - Simu 2. 5 pahatasallo - PTS. 

° nissattho - Syã, PTS; : uddhatasallo samuddhatasallo - Syã, PTS. 
nissato - Sa. Iriyanto - Ma, Sya, PTS. 

3 kathamkathäsallam - Ma, Syã, PTS. ° vattento - Syã, PTS. 

* vassetani sallani ... daddhãni - Sya, PTS. '° appativani - Syã, PTS, evam sabbattha. 

* abbahitasallo - Ma; ' satisampajaññam ca - Syä, PTS, evam sabbattha. 
abbn]hitasallo - PTS. '* anuganheyyan tỉ - Sya, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám uề Hang 


Lm nhơ - có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. —nt— 
điều này là lấm nhơ do tham ái. —nt— điều này là lấm nhơ do tà kiến. Bậc hiền trí sau 
khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm 
nhơ ở các sự sở hữu, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là người) đã không bị 
lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, 
đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không 
còn giới hạn; - “bậc hiền trí không bị vấy bẩn ở các sự sở hữư' là như thế. 


Có mũi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống - Mũi tên: 
Có bảy mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên sĩ mê, mũi tên ngã mạn, 
mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên uế hạnh. Đối với người nào, những mũi 
tên này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
có mũi tên đã được lấy lên, có mũi tên đã được lấy ra, có mũi tên đã được nhổ lên, có 
mũi tên đã được nhổ ra, có mũi tên đã được rút lên, có mũi tên đã được rút ra, có mũi 
tên đã được từ bỏ, có mũi tên đã được tẩy trừ, có mũi tên đã được giải thoát, có mũi 
tên đã được dứt bỏ, có mũi tên đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch 
diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; 
- 'eó mũi tên đã được lấy ra'` là như thế. Trong khi sống: là trong khi thực hành, 
trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong 
khi hộ trì, trong khi bảo dưỡng. Không bị xao lãng: là có sự thực hành nghiêm 
trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen 
không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các 
thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩấn chưa được đầy 
đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uẩấn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” 
điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, 
sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự 
chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta 
có thể làm đầy đủ định uẩn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ định uẩn đã được 
đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” —nt- trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): 
“Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ tuệ uấn chưa được đầy đủ, —nt— có thể làm đầy 
đủ giải thoát uẩấn —nt- giải thoát tri kiến uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ 
giải thoát tri kiến uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” điều này, 
trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không 
thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên 
cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp. (Nghĩ rằng): “Bằng cách nào ta có thể 
biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa 
được dứt bỏ, hoặc có thể tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc có thể chứng ngộ Diệt 
chưa được chứng ngộ?” điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, 
sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự 
cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp; - “có 
mãi tên đã được lấy ra, không bị xao lãng trong khi sống' là như thế. 
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Mahaniddesapali Dutthat†thakasuttaniddeso 


Nasimsati lokamimam param cã ti - Imam lokam nasimsatIi sakattabhavam, 
param lokam nasimsati parattabhavam, Imam lokam nasimsati sakarupavedana- 
saññasankharaviññanam, param lokam nasimsati pararũpavedanasaññasankhara- 
viññanam, imam lokam nasimsati cha ajJjhattikani ayatanani, param lokam nasimsati 
cha bahirani ayatanani, Imam lokam nasimsati manussalokam, param lokam 
nasimsati devalokam, Imam lokam nasimsati kamadhatu, param lokam nasimsati 
rupadhatum arupadhatum, imam lokam nasimsat kamadhatum rũpadhatum, 
param lokam nasimsati aruipadhatum, punagatim' va uppattim” va patisandhim vã 
bhavam vã samsaram va vattam va nasimsati na Icchati na sadiyati na pattheti na 
piIheti nabh1JappatI ˆt “nasimsatI lokamimam param ca t1. 


Tenaha bhagava: 
“Saññam parTññq uttareuua oghamn 
pariggahesu mmuni nopalio, 
abbulhasallo caramapparmnatto 
nasữnsafi lokqamrma1mn parda1n cq ”ti. 


Guhatthakasuttaniddeso dutiyo. 


--OOOOO-- 


3. DUTTHATTHAKASUTTANIDDESO 


Atha dutthatthakasuttaniddesam vakkhat: 


3-1 
Vadanti ue đdu††hamanap1 eke 
athopï Uue° saccamana 0adanti, 
Uadam ca JataTn mmuTni no upeti 
tasma rnunm1 natthi khilo kuhrfñci. 


Vadanti ve dutthamanapi eke ti - Eke' titthiya dutthamana padutthamana 
viruddhamana° patvruddhamana ahatamana paccahatamana aghatitamana 
paccaghattamana7 vadanti upavadanti bhagavantam ca bhikkhusangham ca 
abhutena tỉ - vadanti ve dutthamanapl eke. 


Athopi ve saccamanäa vadantT t¡ - Ye tesam titthiyanam saddahanta 
okappenta adhimuccantä saccamana saccasaññino bhutamana bhutasaññino 
tathamana tathasaññino yathavamana yathavasaññino? aviparItamana aviparIta- 
saññino? vadanti upavadanti bhagavantañca bhikkhusangham ca abhutena ti - 
athopi ve? saccamana vadanti. 


' puna gatim - Ma, Syã; punägatim - PTS. ” te - Ma, Syã, PTS. 
“ uppattim - Ma, Syã, PTS. ° vidutthamanä - Katthaci. 
* nãtijappati tỉ - Ma. 7 aghãtitamanä paccäghatitamana - Syä, PTS. 


8 
9 


* aññepi ve - Syã, PTS; 
aññep! te - Simu 2. 


yathavamana yathavasaññino - Sa. 
avIparIttamana aviparittasaññino - PTS. 
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Không mong ước đời này và đời khác: Không mong ước đời này tức là bản 
ngã của bản thân, không mong ước đời khác tức là bản ngã ở đời khác, không mong 
ước đời này tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức của bản thân, không mong ước đời khác 
tức là sắc-thọ-tưởng-hành-thức ở đời khác, không mong ước đời này tức là sáu nội 
xứ, không mong ước đời khác tức là sáu ngoại xứ, không mong ước đời này tức là thế 
giới loài người, không mong ước đời khác tức là thế giới chư Thiên, không mong ước 
đời này tức là dục giới, không mong ước đời khác tức là sắc giới, vô sắc giới, không 
mong ước đời này tức là dục giới, sắc giới, không mong ước đời khác tức là vô sắc 
giới, không mong ước, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu cảnh giới tái sinh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự 
hiện hữu, sự luân hồi, hoặc sự luân chuyển; - không mong ước đời này và đời khác' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi biết toàn diện UÊ tưởng, có thể uượt khỏi dòng lũ, 
bậc hiền trí không bị uấu bẩn ở các sự sở hữu, 

có ni tên đã được lấu ra, không bị xao lãng trong khi sống, 
không mong ước đời nàu uà đời khác.” 


Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Hang - phần thứ nhì. 


--ooOOO-- 


3. DIỄN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ XẤU XA 


Giờ sẽ nói đến Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa: 


3-1 
Thật uậu, một số người nói (bôi nhọ) uới tâm Ú xấu xa. 
Quả uậu, một số người có tâm Ú chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 
bởi uậu, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu. 


Thật vậy, một số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa: Một số ngoại đạo, 
với tâm ý xấu xa, với tâm ý tồi bại, với tâm ý chống đối, với tâm ý đối chọi, với tâm ý 
hằn học, với tâm ý thù hăn, với tâm ý căm hờn, với tâm ý thù hận, nói (bôi nhọ), 
gièm pha đức Thế Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - “thật vậy, một 
số người nói (bôi nhọ) với tâm ý xấu xa' là như thế. 


Quả vậy, một số người có tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ): là những 
người đang tin tưởng, đang tin cậy, đang hướng đến, có tâm ý chân thật, có suy nghĩ 
chân thật, có tâm ý ngay thật, có suy nghĩ ngay thật, có tâm ý đúng đắn, có suy nghĩ 
đúng đắn, có tâm ý xác đáng, có suy nghĩ xác đáng, có tâm ý không sái quấy, có suy 
nghĩ không sái quấy đối với những kẻ ngoại đạo ấy, họ nói (bôi nhọ), gièm pha đức 
Thế Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - “quả vậy, một số người có 
tâm ý chân thật cũng nói (bôi nhọ) là như thế. 
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Vadam ca jätam muni no upetT t¡ - So vado Jato hoti sañJato nibbatto 
abhinbbatto patubhuto, paratoghoso' akkoso upavado bhagavato ca bhikkhu- 
sanghassa ca abhutena ti - vadam ca Jatam. 


Muni no upetT tỉ - MunI tỉ monam vuccati ñanam, ya pañña pajanana —pe— 
amoho dhammavicayo sammadhitth1, tena ñanena samannagato muni monappatto — 
pe—- sangajalamaticca so muni.? Yo vadam upeti, so dvihi karanehi vadam upeti: 
karako karakataya vadam upetil; athava vuccamano upavadiyamano kuppatIi 
vyapajJjati patitthiyati' kopañca dosañca appaccayañca patukaroti akarakomhiui. Yo 
vadam upeti, so imehi dvihi karanehI vadam upeti. Muni dvrhi karanehi vadam na 
upeti: akarako munI1 akarakataya vadam na upeti; athava vuccamano upavadiyamano 
na kuppatl na vyapajJati na patitthiyati, na kopañca dosañca appaccayañca 
patukaroti akarakomhiti. Muni imehi dvihi karanehIi vadam na upeti na upagacchatI 
na ganhati na paramasati na abhinivisatI ti - vadañca Jatam munI no upetl. 


Tasma munI natthi khilo kuhiñcI t¡ - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana° munino ahatacittata” khilajatataplI natthi, pañcap1 cete khila° 
natthi. Tayopl khilã natthi: ragakhilo dosakhilo mohakhilo natthi na santi na 
samvljjai nupalabbhatl, pahimo samucchnno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggøina daddho. KuhiñcTI tí - kuhiãci kimhicil katthacl, 
aJjhattam vã bahiddha va aJJhattabahiddha va ti - tasma munI natthi khilo kuhiñc1. 


Tenaha bhagava: 
“Vadanfi ue du††harmnanapi eke 
athopï Uue” saccamanad 0uadanFi, 
Uuadam ca JataTn mmuTni no upeti 
tasma rnum natthi khilo kuhrfct ”ti. 


3-2 
Sakam hì di†thữn kathamnaccaeuua 
chandanumnfo ruciUq miU1{fho, 
saUam samattami pakubbamano 
atha hiJ7aneuua tatha uadeuua. 


' parato ghoso - Sya, PTS. * ahatacittatä - PTS; 

“ munl tỉ - Syã, PTS. ahatakacittatä - Simu 1. 

3 patitthiyati - Ma, Syã, PTS. ° cetokhila - Ma, Syä, PTS. 

* tam nidãnam - Ma, Simu 1;  aññepi ve - Syã, PTS; 
tamnidana - Sya, PTS. aññepl te - Simu 2. 


S8 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám uề Xếu Xa 


Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên: lời nói (bôi nhọ) 
ấy là đã được sanh ra, đã được sanh khởi, đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã 
được xuất hiện, là tiếng nói từ những người khác, là sự sỉ vả, sự gièm pha về đức Thế 
Tôn và Hội Chúng tỳ khưu với việc không có thật; - lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên là 
như thế. 


Bậc hiên trí không tiếp cận - Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là 
tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành 
tựu với trí ấy bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. -nt— đã vượt qua sự quyến luyến 
và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Người nào tiếp cận lời nói (bôi 
nhọ), người ấy tiếp cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do: Người đã làm tiếp cận lời nói 
(bôi nhọ) do tình trạng (vị ấy) là người đã làm; hoặc là, trong khi bị nói (bôi nhọ), 
trong khi bị gièm pha, (vị ấy) bị bực tức, tức giận, phản kháng, rồi bày tỏ sự bực tức, 
sự sân hận, sự không bằng lòng rằng: “Tôi không có làm.” Người nào tiếp cận lời nói 
(bôi nhọ), người ấy tiếp cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do này. Bậc hiền trí không tiếp 
cận lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do: Không phải là người đã làm, bậc hiền trí không 
tiếp cận lời nói (bôi nhọ) do tình trạng không phải là người đã làm; hoặc là, trong khi 
bị nói (bôi nhọ), trong khi bị gièm pha, (vị ấy) không bị bực tức, không tức giận, 
không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng rằng: 
“Tôi không có làm.” Bậc hiền trí không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, 
không bám víu, không chấp chặt lời nói (bôi nhọ) bởi hai lý do này; - “bậc hiền trí 
không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên là như thế. 


Bởi vậy, bậc hiên trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu - Bởi vậy: là do 
điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, đối với bậc hiền 
trí, trạng thái tâm hằn học, bản tánh cứng cỏi là không có, và năm sự cứng cỏi của 
tâm' cũng là không có. Ba sự cứng cỏi cũng là không có: sự cứng cỏi của luyến ái, sự 
cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của sĩ mê là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Ở bất cứ 
đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại 
phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - “bởi vậy, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi 
ở bất cứ đâu là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật uậu, một số người nói (bôi nhọ) uới tâm Ú xấu xa. 

Quả uậu, một số người có tâm Ú chân thật cũng nói (bôi nhọ). 
Bậc hiền trí không tiếp cận lời nói (bôi nhọ) đã khởi lên, 

bởi uậu, bậc hiền trí không có sự cứng cỏi ở bất cứ đâu.” 


3-2 
Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự rnình làm cho (các quan điểm trở nên) đầu đủ, 
làm thế nào có thểuượt trội quan điểm của chính mình? 
Bởi uì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấu. 


' Năm sự cứng cỏi của tâm: Dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến, Thái, và PTS. Xem Phần Phụ 
Chú về “Năm sự cứng cỏi của tâm ở trang 732. 
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Sakam hi ditthimm kathamaccayeyyä tỉ - Ye te' tithiya sundarim 
paribbaJikam hantva samananam sakyaputtyanam avannam pakasayitva “evam 
etam labham yasam sakkaram sammanam? paccaharissama ti te` evamditthika 
evamkhantka evamrucka evamladdhika evamajJjhasaya evamadhippaya, te 
nasakkhimsu sakam ditthm sakam khantim sakam rucim sakam laddhim sakam 
aJjhasayam sakam adhippayam atikkamitum. Atha kho sveva ayaso te paccagatotl. 
Evampl1 sakam hi ditthimm kathamaccayeyya. 


Athava “sassato loko idameva saccam moghamaññan ti yo so evamvado so sakam 
ditthim sakam khantim sakam rucimm sakam laddhim sakam ajjhasayam sakam 
adhippayam katham accayeyya atikkameyya samatikkameyya vitivatteyya? Tam 
kissa hetu? Tassa sa ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha 
aJJhosita adhimuttati. Evampl “sakañhi ditthim kathamaccayeyya. 


Athava! “asassato loko, antava° loko, anantava loko, tam Jvam tam sariram, 
aññam jIvam aññam sariram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na hoti ca” tathagato parammarana, neva hoti na na hotl 
tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti yo so evamvado, so 
sakam ditthi sakam khantim sakam rucIm sakam laddhim sakam ajjhasayam sakam 
adhippayam katham accayeyya atikkameyya samatikkameyya vitivatteyya? Tam 
kissa hetu? Tassa sa ditthi tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha 
aJJjhosita adhimuttati. EvampI “sakam hi ditthim kathamaccayeyya.' 


Chandäãnunito ruciyä nivittho tỉ - Chandaãnunito tï sakaya ditthiya sakaya 
khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya yayati niyati vuyhati samhariyati. Yatha 
hatthiyanena vã assayanena va” goyanena va mendakayanena va” otthayanena va” 
vayati niyyati vuyhati samhariyatl, evamevam'"° sakaya ditthiya sakaya khantiya 
sakaya ruciya sakaya laddhiya yayati niyyati vuyhati samharIyati tï - chandanunrto. 
Ruciyä nivittho tỉ sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya 
nivttho patitthio allno upagato ajjhosito adhimutto tỉ - chandanunito ruciyäa 
nIvittho. 


' yam te - Ma; yante - Simu 1. 

ˆ vasasakkãram sammäanam - Ma; yasam sakkãrasammäãnam - Syã, PTS. 

* te - itisaddo PTS potthake na dissate 

* athava - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

” anattavã - Simu 2. 

° hoti ca na ca hoti - Ma, Syã, PTS. 

7 assayanena vã rathayanena vã - Ma; rathayãnena vã assayanena vã - Sya, PTS. 

Š ajayanena vã mendayanena vã - Ma; ajayanena vã mendakayãnena vã - Syã, PTS. 

° otthayanena vã kharayãnena vã - Ma, Syã, PTS. '° vameva - Ma, Syã, PTS. 
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Làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình: Những kẻ ngoại 
đạo sau khi giết chết nữ du sĩ Sundar1 rồi vu khống cho các vị Sa-môn, những người 
con trai dòng Sakya, (nghĩ rằng): “Như vậy chúng ta sẽ đoạt lại lợi lộc, danh vọng, sự 
trọng vọng, sự kính nể này.” Với quan điểm như vậy, với sự chấp nhận như vậy, với 
sự ưa thích như vậy, với quan niệm như vậy, với ý định như vậy, với chủ tâm như vậy, 
họ đã không có thể bước qua quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa 
thích của mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của mình. Sau đó, 
chính sự mất danh vọng đã quay trở về với họ; - làm thế nào có thể vượt trội quan 
điểm của chính mình' là như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vầy: “Thế giới là thường còn; chỉ điêu nàu 
là chân lú, điều khác là rồ dại,” người ấy làm thế nào có thể vượt trội, có thể vượt 
quá, có thể vượt qua hắn, có thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận 
của mình, sự ưa thích của mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của 
mình? Điều ấy có nguyên nhân là gì? Đối với người ấy, quan điểm ấy như thế là được 
đầy đủ, được thọ trì, được nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, 
được hướng đến; - làm thế nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình" còn là 
như vậy. 


Hoặc là, người nào có học thuyết như vầy: “Thế giới là không thường còn, thế 
giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, rạng sống uà thân thể là một, 
mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh' hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, 
chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu uà không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
đại,” người ấy làm thế nào có thể vượt trội, có thể vượt quá, có thể vượt qua hắn, có 
thể vượt qua khỏi quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của 
mình, quan niệm của mình, ý định của mình, chủ tâm của mình? Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Đối với người ấy, quan điểm ấy như thế là được đầy đủ, được thọ trì, được 
nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến; - Tàm thế 
nào có thể vượt trội quan điểm của chính mình còn là như vậy. 


Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích - Bị dẫn dắt bởi 
lòng mong muốn: bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi quan điểm của 
mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của 
mình. Giống như người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng phương tiện 
vol, bằng phương tiện ngựa, bằng phương tiện bò, bằng phương tiện cừu, bằng 
phương tiện lạc đà, tương tự như vậy, là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang 
đi bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận của mình, bởi sự ưa thích của mình, 
bởi quan niệm của mình; - “bị dẫn đắt bởi lòng mong muốn là như thế. Đã đi theo 
sự ưa thích: đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã 
hướng đến quan điểm của mình, sự chấp nhận của mình, sự ưa thích của mình, quan 
niệm của mình; - “bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích' là như thế. 


' Từ tathagata ở đây được Chú Giải giải thích là saffa, nghĩa là “chúng sanh, sinh vật, loài hữu tình” 
(NiddA. ï, 194), chứ không phải là danh hiệu “Như Lai”của đức Thế Tôn. 
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Sayam samattaäni pakubbamano t¡ - Sayam samattam karoti, paripunnam 
karotl, anomam karotl, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram 
karotl; “ayam sattha sabbaññu ti sayam samattam karotl, paripunnam karotl, 
anomam karotl, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karotl; 
'ayam dhammo svakkhato, ayam gano supatipanno, ayam ditthi bhaddika, ayam 
patipada supaññattä, ayam maggo niyyanIko ti sayam samattam karotli, paripunnam 
karotl, anomam karotl, aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram 
karoti Janeti sañJaneti nibbatteti abhinibbatteti ti - sayam samattani pakubbamano. 


Yatha hi jaäneyya tathä vadeyya ti - Yatha Janeyya tatha vadeyya katheyya 
bhaneyya dIpeyya vohareyya. “Sassato loko, Idameva saccam, moghamaññan tỉ yatha 
Janeyya, tatha vadeyya katheyya bhaneyya dipeyya vohareyya. “Asassato loko —pe— 
Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti 
vatha Janeyya, tatha vadeyya katheyya bhaneyya dipeyya vohareyya ti - yatha hi 
Janeyya tatha vadeyya. 

Tenaha bhagava: 

“Sakam hỉ dithữn katharmnaccaeuua 
chandanumnfo ruciUq miUT{fho, 
sauam samattami pakubbamano 
uatha hiJ7aneuua tatha uadeuudq ti. 


3-3 
Yo aftano silauatani Janfu 
ananupu{†houa' paresarn” pauga,` 
anariuadhammam kusala tanahu 
UO qfurnanq1mn sqUq1neua pauga.` 


Yo attano sIilavatäni jantũ tí - Yo tỉ yo yadiso yathayutto yathavihito 
yathappakaro yam thanam patto? yamdhammasamannagato khattiyo va brahmano 
va vesso va suddo va gahattho va pabbajJito va devo va manusso va. STlabbatanIl ti? 
atthi silam ceva vatam” ca, atthi vatam na silam. 


Katamam silam ceva vatam ca? Idha bhikkhu silava hoti patimokkhasamvara- 
samvuto viharati acaragocarasampanno anumattesu vaJJesu bhayadassavI samadaya 
sikkhati sikkhapadesu, yo tattha saññamo samvaro anatikkamo,” Idam silam. Yam 
samadanam, tam vatam. Samvaratthena silam, samadanatthena vatam. Idam vuccati 
silam ceva vatam ca. 


Katamam vatam na sillam? Attha dhutangani: araññikangam pindapatikangam 
pamsukulikangam tecIvarikangam sapadanacarikangam khalupacchabhattikangam 
nesaJJikangam yathasanthatkangam, Idam vuccati vatam na silam. Viriya- 
samadanampl vuccati vatam na silam. “Kamam taco ca naharu` ca atthi ca 
avasissatu” sarIre upasussatu mamsalohitam, yam tam purisathamena purisabalena 
purIlsaviriyena purisaparakkamena pattabbam, na tam apapunitva viriyassa 
santhanam"° bhavissatï”ti cittam pagganhati padahati. Evarũipam"' viriyasamadanam 
vuccati” vatam na silam. 


' anãnuputtho ca - Syã, PTS. ° vattam - Syã, PTS, evam sabbattha. 

° paresa - Ma, Syã, PTS; parassa - Su. 7 avitikkamo - Ma, Syã, PTS. 

3 pãva - Ma; pãvada - Sa. ở nhãru - Ma, PTS. 

* vamthãnapatto - Ma; ? avasussatu - Syã, PTS. 
yanthanappatto - Syã; '° santhãnam - Ma, Syä, PTS. 
yanthanappatto - PTS. '' evarũpampi - Syã, PTS. 

* silavatäni ti - Ma, Syã, PTS. '* iđdam vuccati - Ma. 
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Trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đây đủ: Tự mình 
làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. (Nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư này là đấng Toàn 
Trï” rồi tự mình làm cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. (Nghĩ rằng): “Giáo Pháp này 
khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là tốt lành, 
lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi” rồi tự mình làm 
cho đủ, làm cho hoàn hảo, làm cho không thiếu sót, làm cho cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm 
phát sanh; - “trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầy đủ' là như thế. 

Bởi vì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấy: Người biết thế nào thì sẽ nói, sẽ 
thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: “Thế giới 
là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điêu khác là rồ dạt” thì sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ 
phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy. Người biết thế nào về: “Thế giới là không 
thường còn, —n†— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở 
nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dạt” thì sẽ nói, sẽ 
thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả thế ấy; - “bởi vì người biết thế nào thì sẽ 
nói thế ấy' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị dẫn dắt bởi lòng mong muốn, đã đi theo sự ưa thích, 
trong khi tự mình làm cho (các quan điểm trở nên) đầu đủ, 
làm thế nào có thể uượt trội quan điểm của chính rnình? 


^AZA⁄Z 


Bởi uì người biết thế nào thì sẽ nói thế ấu. 


Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói uới những người khác uŠ giới uà 
phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói uề bản thân, các bậc thiện xảo 
đã nói kẻ ấu là không có Thánh pháp. 

Người nào ... về giới và phận sự của bản thân - Người nào: Người nào là 
người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã 
đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị Sát-đế-Ìy, hoặc là vị Bà-la- 
môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, 
hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. Giới và phận sự: Có việc là giới và 
còn là phận sự, có việc là phận sự mà không phải là giới. 

Việc nào là giới và còn là phận sự? Ở đây, vị tỳ khưu là người có giới, sống thu 
thúc với sự thu thúc trong giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Việc 
nào, trong trường hợp ấy, là sự tự chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, cái này là 
giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là phận sự. Giới với ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý 
nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn là phận sự. 

Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: pháp của vị ngụ ở 
rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng 
bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp 
của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về oali nghi ngồi (không nằm), 
pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, việc này được gọi là phận sự mà không phải 
là giới. Việc thọ trì sự tinh tấn được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và 
xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ da, gân, xương, hãy để cho thịt và 
máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được với sức mạnh của người nam, với 
sức lực của người nam, với tỉnh tấn của người nam, với nỗ lực của người nam, khi còn 
chưa đạt được việc ấy thì sẽ không ngừng lại sự tỉnh tấn.” Việc thọ trì sự tính tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
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“Nastssam na p†Uissami Utharato na nikkhamne,' 
nap† passam rpatessam” tanhasalle anuhate ”t 

cittam pagganhati padahati, evaripampi viriyasamadanam vuccati vatam na silam. 
“Na tavaham Imam pallankam bhindissamIi, yava me na anupadaya asavehi cittam 
vimuceissat ti cittam pagganhati padahati. Evarupam' viriyasamadanam vuccati 
vatam na silam. “Na tavaham Imamha asana vutthahissami, cankama orohissami, 
vihara nikkhamissamI, addhayoga nikkhamissami, pasada nikkhamissaml, hammiya 
nikkhamissami, guhaya nikkhamissami, lena nikkhamissamI, kutiya nikkhamissamI, 
kutagara nikkhamissami, atta nikkhamissami, ma]a nikkhamissami, uddandgä" 
nikkhamissaml, upatthanasalaya nikkhamissamil, mandapa nikkhamissami, 
rukkhamnla nikkhamissaml yava me na anupadaya asavehIl cittam vimuccissatI ˆti 
cittam pagganhati padahati. Evarũpam' viriyasamadanam vuccati vatam na silam. 
Imasmimyeva pubbanhasamayam ariyadhammam aharissamil samaharissami 
adhigacchissami phassaylssami° sacchikarlssamI 'ti cittam pagganhati padahaH. 
Evaripam°  viryasamadanam  vuccali vatam na siam. “lmasmimyeva 
majjhantikasamayam —-pe— sayanhasamayam — purebhattam — pacchabhattam — 
purImam yamam — maJJhimam yamam — pacchimam yamam -— kale” — Junhe — vasse 
— hemante — gimhe — purIme vayokhandhe — majjhime vayokhandhe — pacchime 
vayokhandhe  ariyadhammam aharissami samaharissamil adhigacchissami 
phassaylssaml sacchikarlssaml tI citam pagganhatl padahati. Evarupampi 
virlyasamadanam vuccati vatam na silam. .jJantũ ti satto naro manavo poso puggalo 
Jnvo Jagu? Jantu Indagu hindagu° manuJo tỉ - yo attano silavatani Jantu. 


Ananuputtho va" paresam pävã tỉ - Paresan t¡ paresam khattiyanam 
brahmananam vessanam suddanam gahatthanam pabbaJitanam devanam 
manussanam. Ananuputtho t¡ aputtho apucchito ayacito'' anaJJjhesito apasadito. ” 
Päväã tỉ attano silam va vatam va silabbatam va pavadati: Ahamasmi silasampannoti 
va vatasampannotI va silabbatasampannoti va, Jatiya va gottena va kolaputtiyena va 
vannapokkharataya va dhanena va aJJhenena' va kammayatanena va sippayatanena 
va vijjatthanena' va sutena va patibhanena' va aññataraññatarena va vatthuna, 
uccakula pabbajitoi va mahakula pabbaJitoti va mahabhogakula pabbajitoti va 
ularabhogakula pabbajJitoti va, ñato yasassI sagahatthapabbajitananti va, labhimhi 
cIvara-pindapata-senasana-gilanappaccayabhesaJJa-parIkkharananti vã, suttantikoti 
va vInayadharoti va dhammakathikoi va araññikoti va rukkhamulikot va' 
pIndapatikoti va pamsukulikoti va tecIvarikoti va sapadanacarikoti va khalupaccha- 
bhattikoti va nesaJjikoti va yathasanthatikoti va, pathamassa Jhanassa labhIti va 
dutiyassa Jhanassa labh1ti va tatiyassa Jhanassa labhIti va catutthassa Jjhanassa labhrti 
va akasanañcayatanasamapattiya labhIti va viãñanañcayatanasamapattiya labhIti va 
aklñcaññayatanasamapattiya labhIti va nevasaññanasaññayatanasamapattiya labhiti 
va pavadatI katheti bhanati dipayati voharatI ti - ananuputthova paresam pava. 


' nikkhamim - Syã, PTS. ° hindagũ - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
” napi passam na nipätessam - Simu 1. ° anãnuputtho ca - Sya, PTS. 
3 Theragathäpäli, Paccayattheragathä (171), ' anayäcito - Syã, PTS. 


Muditattheragathã (197). ? appasädito - Sya, PTS. 
* evaripampi - Ma, Syä, PTS. 3 ajjhãnena - Simu 1. 
Ÿ uddhanhã - PTS; kudđã - Simu 1. * vijjatthãnena - Syä, PTS. 
5 phusayissami - Sya,PTS. ” patibhanena - Ma. 
7 ka]e - Ma, Syã, PTS. ” rukkhamnlikoti vã - itipatho. 
ở lãtu - Syã; jagũ - PTS; jatu - Simu 2. Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Khi mũi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ 
không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống 
một bên hông;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự 
mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lìa khỏi tư thế 
kiết già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
còn chấp thủ;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà 
không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi này, ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ 
không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa 
nhà dài, ta sẽ không rời khỏi hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không 
rời khỏi cốc liêu, ta sẽ không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, 
ta sẽ không rời khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi 
hội trường, ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi 
nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” việc thọ trì 
sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức 
và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, 
ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa này —nt— trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau 
bữa ăn — vào canh đầu — vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào 
tiền bán nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của 
tuổi thọ — ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ;” việc thọ trì sự tỉnh 
tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới. Người: là 
chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh 
tử, loài người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại; - “người nào ... về giới và 
phận sự của bản thân' là như thế. 

Dâu không được hỏi đến, mà nói với những người khác - Với những 
người khác: với các vị Sát-đế-ly, với các vị Bà-la-môn, với các thương buôn, với các 
kẻ nô lệ, với các người tại gia, với các vị xuất gia, với chư Thiên, với loài người. 
Không được hỏi đến: không được hỏi, không được vấn, không được yêu cầu, 
không được thỉnh cầu, không được đặt niềm tin. Mà nói: phát biểu về giới, hoặc về 
phận sự, hoặc về giới và phận sự của bản thân rằng: “Tôi thành tựu về giới,” hoặc 
“Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” phát biểu, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia 
tộc thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có 
nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết 
tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi là vị trì 
Luật,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị 
ngụ ở rừng,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở gốc cây,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc 
“Tôi là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ,” hoặc “Tôi là vị chỉ sử dụng ba y,” hoặc 
“Tôi là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng 
sau,” hoặc “Tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm),” “Tôi là vị ở chỗ đã được 
chỉ định,” hoặc “Tôi đạt sơ thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” 
hoặc “Tôi đạt tứ thiền,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự 
thể nhập thức vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự 
thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ;” - “đầu không được hỏi đến, mà nói với những 
người khác' là như thế. 
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Anariyadhammam kusaläa tamahi ti - Kusaläa t¡ ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticeasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala Indriyakusala balakusala boJjhangakusala 
maggakusala phalakusala nibbanakusala; te kusala evamahamsu: “Anariyanam eso 
dhammo, neso đhammo ariyanam, balanam eso dhammo, neso dhammo 
panditanam, asappurisanam eso dhammo, neso dhammo sappurilsanan ti 
evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantI t1 - 
anariyadhammam kusala tamahu. 


Yo ãtumãnam sayameva pãvã ti - Atumã vuccati attã. Sayameva pävã 'ti 
sayameva attanam' pavadati: Ahamasmi silasampannoti va vatasampannoti vã 
silabbatasampannoti va, Jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va 
dhanena va ajjhenena va [7] sippayatanena va vIJJatthanena va sutena va patibhanena 
va aññataraññatarena va vatthuna, ueccakula pabbaJitoti va mahakula pabbajJitoti va 
mahabhogakula pabbajJitoti va ularabhogakula pabbajiot va, ñato yasassl 
sagahatthapabbaJitananti va, labhimhi cIivara-pindapata-senasana-gIlanappaccaya- 
bhesaJJa-parIkkharananti va, suttantikoti va vinayadharoti va dhammakathikoti va 
araññikoti va pindapatikoti va pamsukulikotl va tecIvarikoti va sapadanacarikoti va 
khalupacchabhattikoti va nesajjikoti va yathasanthikoti va pathamassa Jhanassa 
labhii va dutiyassa Jhanassa labhiti va tatiyassa Jhanassa labhiti va catutthassa 
Jhanassa labhiti va akasanañcayatanasamapattiya labhrmi va viãñanañcayatana- 
samapattya labhm va akiãcaññayatanasamapattya labhlil va nevasañña- 
nasaññayatanasamapattiya labhIti va pavadati katheti bhanati dIipayati voharati ti - 
yo atumanam sayameva pava t1. 


Tenaha bhagava: 
“Yo attano silauatani Jantu 
ananupu{†houa paresam pauga, 
anariuadhammam kusdla tanahu 
UO atumanq1n saUameuq pqud ”t. 


3-4 
Sanio ca bhikkhu abhimibbutatto 
tHhanfẺ stlesu aqkatthamano, 
tamariuadhammmnam kusala uadanti 
assussada nafthi kuhtici loke. 


Santo ca bhikkhu abhinibbutatto tí - Santo t¡ ragassa samitatta“ santo, 
dosassa samitattä santo, mohassa samitatta santo, kodhassa, upanahassa, 
makkhassa, palasassa,` Issaya, macchariyassa, mayaya, satheyyassa, thambhassa, 
sarambhassa, manassa, atimanassa, madassa, pamadassa, sabbakilesanam, 
sabbaduccaritanam, sabbadarathanam, sabbaparilahanam, sabbasantapanam, 
sabbakusalabhisankharanam santatta samitatta vũpasamitatta viJJhatatta nibbutatta 
vigatatta patIppassaddhatta santo upasanto vupasanto° nibbuto patippassaddho t1 - 
santo. 


' attam - Sa. *santattä - Syã, PTS. 
“ kammäyatanena vã - Ma, Sya, PTS. ” pa|ãsassa - Ma, PTS. 
3 idahanti - Simu 2. ° santo vũpasanto - Syã, PTS. 
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Các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là không có Thánh pháp - Các bậc thiện 
xảo: là các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp 
tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác 
chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy đã 
nói như vầy: “Việc ấy là pháp của các kẻ không phải Thánh, việc ấy không phải là 
pháp của các bậc Thánh, việc ấy là pháp của các kẻ ngu, việc ấy không phải là pháp 
của các bậc sáng suốt, việc ấy là pháp của các kẻ phi chân nhân, việc ấy không phải là 
pháp của các bậc chân nhân;” các vị đã nói như vậy, các vị thuyết như vậy, phát ngôn 
như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “các bậc thiện xảo đã nói kẻ ấy là 
không có Thánh pháp' là như thế. 

Người nào tự chính mình nói về bản thân - Bản thân: nói đến tự ngã. Tự 
chính mình nói: Tự chính mình phát biểu về bản thân rằng: “Tôi thành tựu về 
giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” phát 
biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về xuất thân, về dòng dõi, về con 
nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, [về công việc, | về tài nghệ, về 
kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia 
từ gia tộc thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc 
có nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết 
tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi là vị 
chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị 
ngụ ở rừng,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc “Tôi là vị chỉ mặc y may bằng 
vải bị quăng bỏ,” hoặc ““Tôi là vị chỉ sử dụng ba y,” hoặc “Tôi là vị đi khất thực tuần 
tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng sau,” hoặc “Tôi là vị chuyên 
về oai nghỉ ngồi (không nằm),” “Tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định,” hoặc “Tôi đạt sơ 
thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” hoặc “Tôi đạt tứ thiền,” 
hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập thức vô biên 
xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập phi tưởng phi 
phi tưởng xứ;” - “người nào tự chính mình nói về bản thân' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Người nào, đầu không được hỏi đến, mà nói uới những người khác uề giới uà 
phận sự của bản thân, người nào tự chính mình nói uề bản thân, các bậc thiện xảo 
đã nói kẻ ấu là không có Thánh pháp.” 


3-4 
Và uị tù khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang uề các giới rằng: “Tôi là thế nàu, 
đối uới uị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói u† ấu là có Thánh pháp. 

Và vị tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt - An 
tịnh: trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái được yên lặng của 
sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của sĩ mê là an tịnh, trạng thái được an 
tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, 
trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, trạng thái được tịch tịnh của giận 
dữ, của thù hằn, của gièm pha, của ác ý, của ganh ty, của bỏn xẻn, của xảo trá, của lừa 
gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã mạn, của cao ngạo, của đam mê, của 
xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uế hạnh, của mọi sự lo lắng, của mọi sự bực 
bội, của mọi sự nóng nảy, của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, 
văng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh” là như thế. 


97 


Mahaniddesapali Dutthat†thakasuttaniddeso 


Bhikkhu ti sattannam dhammanam bhinnatta bhikkhu: sakkayaditthi bhinna 
hotI, vieikiccha bhinna hoti, silabbataparamaso bhinno hotl, rago bhinno hotl, doso 
bhinno hoti, moho bhinno hotl, mano bhinno hoti, bhinnassa honti papaka akusala 
dhamma samkilesika ponobhavika' sadara? dukkhavipaka ayatim JatiJaramaranlya. 


“Pq7Jena katena attana (sabhiuati bhagauq) 
parinibbanagdfo uttamãmaakqankho 

Uibhauam` bhaudm ca uippahqụa 

Uusitaua khimapunabbhauo! sa bhikkhu ti. 


Santo ca bhikkhu abhinibbutatto ti - ragassa nibbapitatta abhinibbutatto; 
dosassa nibbapitata abhinibbutato; mohassa nibbapitattaä abhinibbutatto; 
kodhassa, upanahassa, makkhassa, palasassa, 1Issaya, macchariyassa, mayäya, 
satheyyassa, thambhassa, sarambhassa, manassa, atimanassa, madassa, pamadassa, 
sabbakilesanam,  sabbaduccaritanam, sabbadarathanam, sabbaparilahanam, 
sabbasantapanam, sabbakusalabhisankharanam nibbapitatta abhinibbutatto t1 - 
santo ca bhikkhu abhinTbbutatto. 


Itihanti° silesu akatthamano !t¡ - Itihan tỉ padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri akkharasamavayo vyañjanasilitthata padanupubbatapetam” Itihanti. 
Silesu akatthamano t¡ - IdhekaccokatthI hoti vikatthi;° so katthati: “Ahamasmi 
silasampanno ti va vatasampanno tỉ va “s1labbatasampanno ti va, Jatiya va gottena 
va kolaputtiyena va vannapokkharataya va —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya labh1ti va katthati vikatthati. Evam na katthati na vikatthati, katthana 
arato virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa viharatI 'ti - ithanti silesu akatthamano. 


Tamariyadhammam kusalä vadantI t¡ - Kusaläa t¡ ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticeasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusala 
maggakusala phalakusala nibbanakusala, te kusala evam vadanti: “Ariyanam eso 
dhammo; neso dhammo anariyanam. Panditanam eso đdhammo; neso dhammo 
balanam. Sappurisanam eso đdhammo; neso dhammo asappurisanan tỉ evam 
vadanti, evam kathenti, evam bhananti, evam dipayanti, evam voharani “HH - 
tamariyadhammam kusala vadanHi. 


' ponobbhavikã - Syã, PTS. ” Suttanipäta, Sabhiyasutta. 

° saddara - Sa. ° iđaham - Pu. 

3 vibhavañca - Ma, Syã, PTS.  padãnupubbatametam - Syä, PTS; 

* khmapunabbhavo tỉ - Syã; padanupubbatanametam - Simu 1. 
khimna punabbhavo - Simu 1. ở katthiko hoti vikatthiko - Simu 2. 
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Vị tỳ khưu: tỳ khưu do trạng thái đã phá vỡ bảy pháp: thân kiến được phá vỡ, 
hoài nghi được phá vỡ, sự bám víu vào giới và phận sự được phá vỡ, luyến ái được 
phá vỡ, sân hận được phá vỡ, sỉ mê được phá vỡ, ngã mạn được phá vỡ, các ác bất 
thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh-già-chết ở vị lai của vị này được phá vỡ. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) u† đã tự mình thực hành theo đường lối, đã đi 
đến sự tịch diệt hoàn toàn (ô nhiêm), đã uượt khỏi sự nghĩ ngờ, đã ha bỏ (hai thái 
cực) phi hữu uà hữu, đã được hoàn mãn, có sự tái sanh đã được cạn kiệt, u† ấu là 
†ù khưu.” ` 


Và vị tỳ khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt: do trạng 
thái đã được tịch diệt luyến ái, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sân hận, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sĩ mê, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; do trạng 
thái đã được tịch diệt sự giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, 
lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô 
nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện, vị ấy có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt; - 'và vị tỳ khưu 
an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt là như thế. 


Không khoe khoang về các giới rằng: “Tôi là thế này' - Tôi là thế này: Từ 
“than này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn.? Không khoe khoang về các giới: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là có sự 
khoe khoang, có sự phô trương; vị ấy khoe khoang rằng: “Tôi thành tựu về giới,” hoặc 
“Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và phận sự;” khoe khoang, 
phô trương về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, —nt— 
“Tôi đạt sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Vị không khoe khoang, không phô 
trương như vậy là đã tránh khỏi sự khoe khoang, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không khoe khoang về các giới rằng: Tôi là thế 
này' là như thế. 


Các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp - Các bậc thiện xảo: là các 
bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về pháp tùy thuận 
sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo về nền 
tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về giác chi, thiện 
xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc thiện xảo ấy nói như vầy: 
“Việc ấy là pháp của các bậc Thánh, việc ấy không phải là pháp của các kẻ không phải 
Thánh. Việc ấy là pháp của các bậc sáng suốt, việc ấy không phải là pháp của các kẻ 
ngu. Việc ấy là pháp của bậc chân nhân, việc ấy không phải là pháp của các các kẻ phi 
chân nhân;” các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy; - “các bậc thiện xảo nói vị ấy là có Thánh pháp là như thế. 





: Suttanmipatapdli - Kinh Tập, TTPV tập 29, trang 157, cầu kệ 517. 
* Ở đây, itihanri được hiểu là 'ifi aham tử và tương đương với nghĩa Việt là: “Tôi là thế này (ND). 
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Yassussadäa natthi kuhiñci loke tỉ - Yassä tỉ arahato khinasavassa. Ussadä 
"H sattussada: ragussado dosussado mohussado manussado ditthussado kilesussado 
kammussado. Tassime' ussada natthi na samvljanti nupalabbhanti pahina 
samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppatika ñanaggina daddha. 
Kuhiñcti t¡ - kuhiñci kimhiei katthaci aJ]hattam va bahiddha va ajjhattabahiddha va. 
Loke tỉ - apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke ti - 
yassussada natthi kuhiñci loke t1. 


Tenaha bhagava: 
“Santo ca bhikkhu abhimbbutatto 
thanfi stlesu aqkatthamano, 
tamariuadhammam kusala uadanfi 
assussada nafthi kuhtict loke ”tì. 


3-5 
Pakapptta sankhata assa dhammnag 
purekkhatq” santi queuadaia,` 
adaftant° passati anisamnsam 
tam nissito kuppapafIccasanfim." 


Pakappita sankhata yassa dhamma t¡ - Pakappana t¡ dve pakappana: 
tanhapakappana ca ditthipakappana ca —-pe—- ayam tanhapakappana —pe—- ayam 
ditthipakappana, Ima dve pakappana.° Sankhata tỉ - sankhata visankhata 
abhisankhata santhapita 'ti pi sankhata, athava anicca sankhata patieeasamuppanna 
khayadhamma vayadhamma viragadhamma nirodhadhammati pi sankhata. Yassä 
"H - ditthigatikassa. Dhammma vuccanti dvasatthiditthigatani ti - pakappita sankhata 
yassa dhamma. 


Purekkhataˆ` santi avevadatä` ti - Purekkhatä” tí dve purekkhara: 
tanhapurekkharo ca ditthipurekkharo ca —-pe— ayam tanhapurekkharo —-pe— ayam 
ditthipurekkharo. Tassa tanhapurekkharo appahIno ditthipurekkharo 
appatimssattho. Tassa tanhapurekkharassa appahimatta ditthipurekkharassa 
appatinissatthatta so tanham va ditthimm va purato katva carati TanhadhaJo 
tanhaketu tanhadhipateyyo, ditthidhajo ditthiketu ditthadhipateyyo, tanhaya va 
ditthiya va parivario carat ti - purekkhata. Sani ti santi samvijjanti atthi 
upalabbhanti. Avevadatä` tỉ avevadata` avodata aparisuddha samkilitha 
samkilesika ˆti - purekkhata santi avevadata. 


1 


yassime - Ma, Sya, PTS. 

* purakkhatä - Ma, Syä, PTS. 

3 avivadätä - Ma, Syä, PTS, Su. 

* vadattani - Ma, Syä, PTS. 

” kuppapaticcasanti - Simu 1. 7 purakkhatä - Ma; 

° imã dve pakappanä - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. purekkhara - Sya, PTS. 
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Đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian - Đối 
với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự kiêu ngạo - Có 
bảy sự kiêu ngạo: kiêu ngạo do luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do sỉ mê, 
kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do 
nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo này là không có, không hiện hữu, không tìm 
thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được 
tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Ở bất cứ 
đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại 
phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở 
thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian 
của các giới, ở thế gian của các xứ; - “đối với vị nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ 
đầu ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và uị tù khưu an tịnh, có trạng thái đã được hoàn toàn diệt tắt, 
không khoe khoang uề các giới rằng: “Tôi là thế nàu,) 

đối uới u† nào không có các sự kiêu ngạo ở bất cứ đâu ở thế gian, 
các bậc thiện xảo nói u† ấu là có Thánh pháp.” 


3-5 
Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác, 
được chú trọng, (thì các quan điểm ấu) là không trong sạch, 


(người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân, 
thì mương uào điều ấu, uào sự an tịnh bị thaụ đổi, thuận theo điều kiện. 


Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác - Sự xếp 
đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. —nt— điều này là xếp 
đặt do tham ái. -nt— điều này là xếp đặt do tà kiến. Đây là hai sự xếp đặt. Được tạo 
tác: được tạo tác là được tạo lập, được tác thành, được thành lập; - “được tạo tác' là 
như thế. Hoặc là, không thường còn, được tạo tác, được sanh lên thuận theo điều 
kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt; - “được tạo tác” còn là như 
thế. Của người nào: của người có tà kiến. Các quan điểm: nói đến 62 tà kiến; - 
“các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác là như thế. 


Được chú trọng, (thì các quan điểm ấy) là không trong sạch - Được chú 
trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt— điều 
này là chú trọng do tham ái. —nt— điều này là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự 
chú trọng do tham ái chưa được dứt bỏ, sự chú trọng do tà kiến chưa được buông bỏ. 
Đối với vị ấy, do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với sự chú trọng do tham ái, do 
trạng thái chưa được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, vị ấy sống, chú trọng 
tham ái hoặc tà kiến. Có tham ái là ngọn cờ, có tham ái là biểu hiện, có tham ái là chủ 
đạo, có tà kiến là ngọn cờ, có tà kiến là biểu hiện, có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống, 
được vây quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến; - “được chú trọng” là như thế. Là: hiện 
hữu, được tìm thấy, có, được tồn tại. Không trong sạch: không trong sạch là không 
trong trắng, không thanh tịnh, bị ô nhiễm, liên quan phiền não; - “được chú trọng, 
(thì các quan điểm ấy) là không trong sạch là như thế. 
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YadattanI passati anisamsan t¡ - YadattanT ti yam attani. Atta vuccati 
ditthigatam. Attano ditthiya dve anisamse passati: ditthadhammikañca anisamsam 
samparayIkañca anisamsam. 


Katamo ditthya ditthadhammiko anisamso? Yamditthiko sattha hotl, 
tamditthika savaka honti. Tamditthikam sattharam savaka sakkaronti garukaronti' 
manenti pujenti apaclim karonii. Labhati ca tatonidanam cIvara-pindapata- 
senasana-gilanapaccayabhesaJJaparkkharam. Ayam ditthya dithadhammiko 
anisamso. 


Katamo ditthiya samparaylko anisamso? Ayam ditthi alam nagattaya vã 
supamnattaya va yakkhattaya va asurattaya va gandhabbattaya va maharaJattaya va 
indattaya va brahmattaya va devattaya va. Ayam ditthi alamˆ suddhiya visuddhiya 
parisuddhiya muttiya vimuttiya parimuttiya. Imaya ditthiya sujjhanti visuJjhanti 
parisujjhanti muccant vimuccanti parimuccantl Imaya ditthiya suJJhissami 
visujJJhissami parisujJJhissami mucclssami vimuccissami parimuccissamiti ayatim 
phalapatikankhi hoti. Ayam ditthiya samparayiko anisamso. Attano ditthiya Ime dve 
anisamse passati dakkhati oloketi nijjhayati upaparikkhati ti - yadattani passati 
anIsamsam. 


Tam nissito kuppapaticcasantin t¡ - TIsso santiyo: accantasanti tadangasanti 
sammutisanti.” 


Katama accantasanti? Accantasanti vuccati amatam nibbanam, yo so sabba- 
sankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
Ayam accantasaniI. 


Katama tadangasanti? PathamajJjhanam samapannassa nIvarana santa honHi, 
dutiyaJjjhanam  samapannassa vitakkavicara santa honil tatiyajjhanam 
samapannassa pIti santa hoti, catutthaJ]hanam samapannassa sukhadukkha santa 
honHi, akasanañcayatanam samapannassa rupasañña patighasañña nanattasañña 
santa honti, viññanañcayatanam samapannassa akasanañcayatanasañña santa hot, 
aklñcaññayatanam Ssamapannassa viññanañcayatanasañña santa hoti 
nevasaññanasaññayatanam samapannassa akiñcaññayatanasañña santa hoti, ayam 
tadangasanul. 


Katama sammutisanti? Sammutisantií vuccanti dvasatthi ditthigatani,` (ma) 
ditthisantiyo. ApIl ca sammutisanti Imasmim atthe° adhippeta santi 'ti. Tam nissito 
kuppapaticcasantin ti kuppasantim pakuppasantim eritasantim” sameritasantim 
calitasanim ghattitasantim° kappitasantim pakappitasantim aniccam sankhatam? 
paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam nirodha- 
dhammam, santim nissito assito'° allino upagato'' aJjhosito adhimutto t¡ - tam 
nIssito kuppapaticcasantim. 


' garum karonti - Ma. 7 paritasanti - Sa. 

° alam - itisaddo Ma potthake na dissate. Š phatitasantim - PTS. 

3 sammatisanti - Syã, PTS, evam sabbattha. ?asañkhatam - Simu 1. 

* sammutisantiyo - Ma, Simu 2. !° asito - Ma; 

Ÿ ditthigatä - PTS. asito - PTS, Syã potthake na dissate. 
° atthe - itisaddo Syã potthake na đissate. '' npãagato - Sya, PTS. 
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(Người ấy) nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân - Điêu nào ... cho 
bản thân: điều nào ... liên quan đến bản thân. Bản thân: nói đến việc đi theo tà kiến 
(của bản thân). Do quan điểm của bản thân, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích: lợi 
ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 


Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? VỊ thầy có quan điểm nào thì 
các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, nể nang vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó, (vị thầy) nhận được y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là lợi ích ở đời 
hiện tại do quan điểm. 


Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi kết quả ở 
vị lai rằng: “Quan điểm này đủ để đưa đến bản thể loài rồng, hoặc đưa đến bản thể 
nhân điểu, hoặc đưa đến bản thể Dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể A-tu-la, hoặc đưa đến 
bản thể Càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên Vương, hoặc đưa đến bản thể 
Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm Thiên, hoặc đưa đến bản thể Thiên nhân. 
Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự thanh tịnh, đưa đến sự hoàn 
toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở 
nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, họ được giải thoát, họ được hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ 
trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được 
hoàn toàn thoát khỏi.” Điều này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm 
của bản thân, (người ấy) nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi 
ích này; - “(người ấy) nhìn thấy điều nào có lợi ích cho bản thân” là như thế. 


Thì nương vào điêu ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điêu kiện 
- Có ba sự an tịnh: sự an tịnh tột cùng, sự an tịnh tạm thời, sự an tịnh theo quy ước. 


Sự an tịnh tột cùng là điều nào? Sự an tịnh tột cùng nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là 
sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt 
trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là sự an tịnh tột cùng. 


Sự an tịnh tạm thời là điều nào? Đối với vị đã thể nhập sơ thiền, các pháp che lấp 
(thiền định) được an tịnh. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm và tứ được an tịnh. Đối 
với vị thể nhập tam thiền, hỷ được an tịnh. Đối với vị thể nhập tứ thiền, lạc và khổ 
được an tịnh. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng được an tịnh. Đối với vị thể nhập thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng 
được an tịnh. Đối với vị thể nhập vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được an tịnh. 
Đối với vị thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được an tịnh. Đây 
là sự an tịnh tạm thời. 


Sự an tịnh theo quy ước là điều nào? Sự an tịnh theo quy ước nói đến 62 tà kiến, 
các điều này là sự an tịnh của tà kiến. Thêm nữa, sự an tịnh theo quy ước là sự an tịnh 
được đề cập ở ý nghĩa này. Thì nương vào điêu ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, 
thuận theo điêu kiện: thì (người ấy) nương tựa, dựa dẫm, bám vào, đến gần, bám 
chặt, hướng đến sự an tịnh bị thay đổi, sự an tịnh bị khuấy động, sự an tịnh bị di 
động, sự an tịnh bị chuyển động, sự an tịnh bị dao động, sự an tịnh bị đụng chạm, sự 
an tịnh được sắp đặt, sự an tịnh được xếp đặt, không thường còn, bị tạo tác, được 
sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dút; 
- 'thì nương vào điều ấy, vào sự an tịnh bị thay đổi, thuận theo điều kiện là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Pakapptfa sankhata assa dhammg 
purekkhata santi queuadata, 
adaftan1 passafï anisamsamn 
tam nissito kuppapaficcasanfim ”tI. 


3-6 
Dihimiuesa' na hỉ suatiuattd? 
dhammesu niccheUuua samuggahttam, 
tasma nnaro teSu niUesanesu 
nirassati` adiuaticca° dhamma1mn. 


Ditthinivesa na hi svätivattä t¡ - Di{thinivesa tỉ “sassato loko, Idameva 
saccam, moghamaññan ti abhinivesaparamaso ditthinivesanam. “Asassato loko, 
antava loko, anantava loko, tam JTvam tam sarIram, aññam jivam aññam sariram, 
hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato parammarana, hoti ca na ca hotl 
tathagato parammarana, neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva 
saccam, moghamaññan tI abhinivesaparamaso ditthinivesanan ti - ditthinivesa. Ña 
hi svativattä tỉ - ditthinivesa na hi svativatta' durativatta duttara duppatara 
dussamatikkama dubbItivatta t¡° - ditthinivesa na hi svativatta. 


Dhammesu niccheyya samuggahitan 't¡ - Dhammesu t¡ dvasatthi 
ditthigatesu. NÑiccheyyä ti nicchinitva vinicchinitva vicinitva pavicinitva tulayTtva 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. Samuggahitan t¡ nivesanesu” odhiggaho? 
bilaggaho varaggaho kotthasaggaho uccayaggaho samuccayaggaho: “Idam saccam 
taccham tatham bhutam yathasabhavam? aviparitam'° gahitam paramattham 
abhinivittham ajjhositam adhimuttan ti - dhammesu niccheyya samuggahrtam. 


Tasmä naro tesu nivesanesi t¡ - Tasma t¡ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya'' tannidana.” ÑNaro t¡ satto naro manavo poso pugsgalo JIvo Jagu' Jantu 
indagu hindagu'“ manujJo. Tesu nivesanesu ti tesu ditthinivesanesu tI - tasma 
naro tesu nivesanesu. 


' đitthmivesã - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 


” samaätivattä - Sa, Simu 1. '! aviparTtan tỉ - Syã; 

* nirassat - Ma; nidassati - Sya, PTS. aviparittan ti - PTS. 

* adiyatI ca - Ma. ''tampaccayä - Syã, PTS. 

* đitthinivesã na hi svãtivattä - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. '“tamnidanam - Ma; 

5 đubbinivattä tỉ - Ma. tamnidana - Syä, PTS. 

” samugsgahitan ti nivesanesu - ïitipatho Syã potthake na dissate. '*Jãtu - Syã; 

Š odhisaggaho - PTS. jagu - PTS; 

° yathãvam - Ma, Syã, PTS; jatu - Simu 2. 
yathävam - Sa. '* hindagu - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các quan điểm của người nào là được xếp đặt, được tạo tác, 

được chú trọng, (thì các quan điểm ấu) là không trong sạch, 

(người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân, 

thì nương uào điều ấu, uào sự an tịnh bị thaụ đổi, thuận theo điều kiện.” 


3-6 
Các sự chấp chặt uào tà kiến quả thật không dễ uượt qua 
sau khi suụ xét uề điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấu, loài người 
rời bỏ uà nắm giữ tà kiến (nàu đến tà kiến khác). 


Các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua - Các sự chấp 
chặt vào tà kiến: Sự chấp chặt và bám víu rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều 
nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại” là sự chấp chặt vào tà kiến. Sự chấp chặt và bám 
víu rằng: “Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có 
giới hạn, mạng sống uà thân thể là một, mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
nàu là chân lú, điều khác là rồ dạử là sự chấp chặt vào tà kiến; - “các sự chấp chặt 
vào tà kiến là như thế. Quả thật không dễ vượt qua: Các sự chấp chặt vào tà kiến 
quả thật không dễ vượt qua, khó vượt qua, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua 
hắn, khó vượt qua khỏi; - “các sự chấp chặt vào tà kiến quả thật không dễ vượt qua' là 
như thế. 


Sau khi suy xét vê điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Điêu đã được nắm bắt: là sự 
nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm 
lấy một khối, sự nắm lấy theo số lượng, sự nắm lấy tổng thể ở các sự chấp chặt rằng: 
“Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, có bản thể thật, không bị 
sai lệch,” được nắm lấy, được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng 
đến; - “sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp' là như thế. 


Vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người - Vì thế: bởi điều ấy, bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Loài người là chúng sanh, đàn 
ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, con người, 
người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại. Trong số các sự chấp chặt ấy: trong số 
các sự chấp chặt vào tà kiến ấy; - “vì thế, trong số các sự chấp chặt ấy, loài người là 
như thế. 
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Nirassati' adiyaticcaˆ dhamman ti - NirassatT' t¡ dvihi karanehi nirassatI:! 
paravicchindanaya vã nirassati, anabhisambhunanto va nirassati. 


Katham paravicchindanaya nirassati? Paro vicchindeti: “So sattha na sabbaññu, 
dhammo na svakkhato, gano na supatipanno, ditthi na bhaddika patipada na 
supaññatta, maggo na niyyaniko, natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va 
mutti va vimutti va parimutti va, natthettha" suJ]hanti va visuJJhanti va parIsuJJjhanti 
va muccanti va vimuccanti va parImuccanti va, hina nihina omaka lamaka chattaka° 
parita 'tl, evam paro vicchindeti Evam vicchindiyamano sattharam nirassatl, 
dhammakkhanam nirassatl, ganam nirassati, ditthim nirassatl, patipadam nirassatl, 
magsam nirassati, evam paravicchindanaya nirassati. 


Katham anabhisambhunanto nirassat? Silam anabhisambhunanto silam 
nirassal, vatam" anabhisambhunanto vatam' nïrassatl, silabbatam? 
anabhisambhunanto silabbatam” nirassati Adiyaticca dhamman tỉ sattharam 
ganhati, dhammakkhanam ganhatl, ganam ganhati, ditthim ganhati, patipadam 
ganhati, maggam ganhati [7] paramasati abhinivisali tI - nirassati' adiyaticca? 
dhammam. 


Tenaha bhagava: 
*Difhimiuesa na hỉ suafiuatta 
dhammesu niccheUuua samuggahttam, 
tasma niaro †eSu nïUeSanesu 
nirassafi adiuaticca dhamman  t. 


È: THÊ, 
Dhonassa hỉ natthi kuhrñca loke 
pakapprta difthi bhauabhauesu, 
mauañca rmnanafñca pahqụa dhono 
sa kena gaccheUuq anupquo so. 


Dhonassa hỉ natthi kuhiñci loke pakappita ditthi bhavabhavesu ti - 
Dhono tỉ dhona vuccati pañña, ya pañña paJanana vicayo pavicayo dhammavicayo 
sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana pandiccam kosalam nepuññam 
vebhavya cinta upaparikkha bhur!° medha parinaylka vipassana sampaJaññam 
patodo pañña paññindriyam paññabalam paññasattham'' paññapasado pañña-aloko 
pañña-obhaso ['?] paññaratanam amoho dhammavicayo sammadItthi.° 


' nrassatI - Ma; nidassatI - Syã, PTS. 7 vattam - Syã, PTS. 

° adiyati ca - Ma. ở silavattam - Sya, PTS. 

* nidassat - Syã, PTS. ° phalam ganhãti - PTS. 

* nidassati - PTS, evam sabbattha. !° bhuri - Ma, PTS. 

* na tattha - Syã, PTS. '! Daññãsattham - PTS. 

° chatukkã - Ma; '* paññãpajjoto - Ma, Syã, PTS. 
jatukkã - Sya, PTS, Simu 1. '* Dhammasangann, Cittuppadakanda. 
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Rời bỏ và nắm giữ tà kiến - Rời bỏ: Rời bỏ bởi hai lý do: rời bỏ do sự can 
ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi rời bỏ. 


Rời bỏ do sự can ngắn của người khác là thế nào? Người khác can ngăn rằng: “VỊ 
đạo sư ấy không phải là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể 
không thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được 
quy định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh 
tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn 
toàn thoát khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, 
hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được 
hoàn toàn thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi;” - 
“người khác can ngăn' là như vậy. Trong khi bị căn ngăn như vậy rồi rời bỏ vị đạo sư, 
rời bỏ giáo lý, rời bỏ tập thể, rời bỏ quan điểm, rời bỏ lối thực hành, rời bỏ đạo lộ; - 
“rời bỏ do sự can ngăn của người khác' là như vậy. 


Trong khi không thành tựu rồi rời bỏ là thế nào? Trong khi không thành tựu giới 
rồi rời bỏ giới, trong khi không thành tựu phận sự rồi rời bỏ phận sự, trong khi không 
thành tựu giới và phận sự rồi rời bỏ giới và phận sự. Và nắm giữ tà kiến: Nắm lấy 
vị thầy, nắm lấy giáo lý, nắm lấy tập thể, nắm lấy quan điểm, nắm lấy lối thực hành, 
nắm lấy đạo lộ, rồi bám víu, chấp chặt; - 'rời bỏ và nắm giữ tà kiến là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các sự chấp chặt uào tà kiến quả thật không dễ uượt qua 

sau khi suụ xét uề đều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 
Vì thế; trong số các sự chấp chặt ấu, loài người 

rời bỏ uà nắm giữ tà kiến (nàu đến tà kiến khác).” 


ĐT, 

Quả thật, đối uới uị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan 
đến hữu uà phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. VỊ đã rũ sạch sau khi đứt bỏ xảo trá uà 
ngã mạn, thì bởi điều gì mà uị ấu có thể đi (tát sanh) khi u† ấu không có sự uướng 
bận? 


Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt 
liên quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian - Vị đã rũ sạch: Việc 
rũ sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa 
pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, sự thông thạo, sự khôn 
khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, 
pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, 
tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, tuệ là báu vật, là sự 
không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. 


107 


Mahaniddesapali Dutthat†thakasuttaniddeso 


Kimkarana dhonãa vuccati paññãa? Taya' paññaya kayaduccaritam đhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca, vacIduccaritam dhutañca dhotañca sandhotañca 
niddhotañca, manoduccaritam đdhutañca dhotañca sandhotañca niddhotañca, rago 
dhuto ca đhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, doso — moho — kodho — upanaho — 
makkho — palaso? dhuto ca đhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, 1ssa dhuta ca dhota ca 
sandhota ca niddhota ca, satheyyam dhutañca dhotañca sandhotañca niddhotañca, 
thambho dhuto ca đhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, sarambho — mãno — atimano — 
mado —- pamado dhuto ca đhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, sabbe kilesa — sabbe 
duccarita — sabbe daratha — sabbe parilaha — sabbe santapa — sabbakusalabhi- 
sankhara dhutãa ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Tamkarana dhona vuccati 
pañña. 


Athava sammaditthiya micchaditthi dhuta ca đhota ca sandhota ca niddhota ca, 
sammasankappena micchasankappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, 
sammavacaya micchavaca dhuta ca — sammakammantena micchakammanto dhuto 
ca, — samma-ajIivena miccha-ajivo dhuto ca, — sammavayamena micchavayamo 
dhuto ca, — sammasatiya micchasati dhuta ca, — sammasamadhina micchasamadhi 
dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca, sammañanena micchañanam dhutañca — 
sammavImuttiya micchavimutti dhuta ca đhotä ca sandhota ca niddhota ca. 


Athava ariyena atthangikena magsgena sabbe kilesa, sabbe duccarita, sabbe 
daratha, sabbe parilaha, sabbe santapa, sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca 
sandhota ca niddhota ca. Araha Iimehi dhoniyehi° dhammehi upeto, samupeto, 
upagato, samupagato, upapanno, samupapanno, samannagato, tasma araha dhono. 
So dhutarago, dhutapapo, đhutakileso, dhutaparilaho ti - đhono. 


KuhiñcT t¡ kuhiñci kimhicli katthacl ajjhattam va bahiddha va aJJjhattabahiddha 
va. Loke tí apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đdhatuloke ayatanaloke. 
Pakappitäa ti! dve pakappana: tanhapakappana ca ditthipakappana ca. —pe— ayam 
tanhapakappana -pe- ayam ditthipakappana. Bhavabhavesữi t¡ bhavabhave 
kammabhave punabbhave, kamabhave kammabhave kamabhave punabbhave, 
rupabhave kammabhave rũpabhave punabbhave, arupabhave kammabhave 
arupabhave punabbhave punappunaTbhave punappunagatiya punappuna-uppattiya 
punappunapatisandhiya punappuna-attabhavabhinibbattiya. Dhonassa hỉ natthi 
kuhiñci loke pakappita ditthi bhavabhavesu ti - dhonassa kuhiñci loke 
bhavabhavesu ca kapplta [°] abhisankhata santhapita ditthi natthi na santi na 
samvlijjani nũpalabbhanti pahima samucchmnna vupasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - dhonassa hi natthi kuhiñci loke pakappIta 
ditthi bhavabhavesu. 


' yaya - Sĩmu 1. * pakappanã tỉ - Syã, PTS. 
° pa|ãso - Ma, Syã, PTS.  punappunam - Syã, PTS, Sa, evam sabbattha. 
3 đhoneyyehi - Ma, Syã, PTS, Pa, Simu 2. 5 pakappitä - Ma, Syã, PTS. 
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Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được 
rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tẩy sạch, được gột sạch; sự luyến ái được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột 
sạch; sân hận — sĩ mê — giận dữ - thù hăn — gièm pha — ác ý được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; ganh ty được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; lừa gạt được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; bướng 
bỉnh được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; hung hăng — ngã mạn — 
cao ngạo — đam mê — xao lãng được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột 
sạch; tất cả ô nhiễm — tất cả uế hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự nóng 
nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gột sạch. Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ — nhờ vào chánh nghiệp, 
tà nghiệp được rũ bỏ — nhờ vào chánh mạng, tà mạng được rũ bỏ — nhờ vào chánh 
tinh tấn, tà tinh tấn được rũ bỏ — nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ — nhờ vào 
chánh định, tà định được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào 
chánh trí, tà trí được rũ bỏ — nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, 
mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán đã tiến đến, đã 
tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu các pháp cần 
được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã được rũ sạch. VỊ ấy có luyến ái đã được 
rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực bội đã được rũ 
bỏ; - 'vị đã rũ sạch ' là như thế. 


Ở bất cứ đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, 
hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Được xếp đặt: Có hai sự xếp đặt: xếp 
đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. —nt- điều này là xếp đặt do tham ái. -nt— điều 
này là xếp đặt do tà kiến. Ở hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở 
sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu 
lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở 
sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại. 
Quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian: đối với vị đã rũ sạch, quan 
điểm đã được sắp đặt, [đã được xếp đặt,] đã được tác thành, đã được thành lập liên 
quan đến hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian thì không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
'quả thật, đối với vị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan đến 
hữu và phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian' là như thế. 
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Mayañca maäanañca pahaya dhono t¡ - Maya vuccati vañcanika cariya. 
Idhekaccokayena duccaritam carItva, vacaya' duccarItam caritva, manasa duccaritam 
carltva tassa paticchadanahetu? papikam Iccham panidahati “Mã mam Jañña ti 
1cchatIi, Ma mam Jañña 'ti sankappeti, “Ma mam jañña ti vacam bhasati, Mã mam 
Jañña ti kayena parakkamati. Yä evarũpa maya mayavita accaya! vañcana nikatI 
nikirana! pariharana guhana pariguhana° chadana paricchadana anuttankammam” 
anavikammam vocchadana papakiriya, ayam vuccati maya.” 


Mãno tỉ ekavidhena mano: yã cittassa unnati.* Duvidhena mano: attukkamsana- 
mano, paravambhanamano. Tivdhena maãano: seyyohamasmili mãno, 
sadisohamasmiti mano, hinohamasmiti mano. Catubbidhena maãno: labhena manam 
Janeti, yasena manam janeti, pasamsaya manam Janeti, sukhena manam Janeti. 
Pañcavidhena mano: labhfmhi manapikanam rupananti manam JjJaneti, labhTmhi 
manapikanam saddanam — gandhanam -— rasanam — photthabbananti manam 
Janeti. Chabbidhena mano: cakkhusampadaya manam Janetl, sotasampadaya — 
ghanasampadaya — Jivhasampadaya — kayasampadaya — manosampadaya manam 
Janetl. Sattavidhena mano: mano, atimano, manatimano, omano, adhimano, 
asmimano, micchamano. Atthavidhena mano: labhena manam Janeti, alabhena 
Omanam JanetI, yasena manam janeti, ayasena omanam Janeti, pasamsaya manam 
JanetIi, nindaya omanam janeti, sukhena manam Janeti, dukkhena omanam janeti. 
Navavidhena mãno: seyyassa seyyohamasmIti mano, seyyassa sadIsohamasmIti 
mano, seyyassa hinohamasmiti mano, sadisassa seyyohamasmIiti mano, sadisassa 
sadisohamasmiti mano, sadisassa hinohamasmiti mano, hinassa seyyohamasmIti 
mano, hInassa sadisohamasmIti mano, hinassa hinohamasmiti mano. Dasavidhena 
mano: Idhekaceo manam jJanet jJalya va gottena va kolaputtiyena” va 
vannapokkharataya va dhanena va aJjhenena va kammayatanena va sippayatanena 
va viJJatthanena va sutena va patibhanena va aññataraññatarena va vatthuna. Yo 
evaripo mano maññana maññitattam unnati unnamo° đhajJo sampaggaho 
ketukamyata cittassa, ayam vuccati mano.” Mayañca mãänañca pahaya dhono ti 
- dhono'' mayañca manañca pahaya pajJahitva vinodetva vyantikaritva anabhavam 
gametva ti - mayañca manañca pahaya dhono. 


! vacasä - PTS. 5 anuttanikammam - Ma, Syä, PTS. 
“tappaticchadanahetu - Sa. 7Vibhanga - Khuddakavatthuvibhanga. 
3 accasarã - Ma, Syã, PTS. ở unnati - Syã, PTS. 
* Kiranã - Simu 1. ° kolaputtikena - Sya, PTS. 
3 suhanã pariguhanã - Syä; '° unnati unnamo - Syäã, PTS. 
kuhanã parikuhanä - PTS. '! đhono - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã mạn - Xảo trá: nói đến hành 
vi tráo trở. Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, sau khi làm uế hạnh bằng thân, sau khi 
làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy 
mà hoạch định ước muốn xấu xa; (vị ấy) ước muốn rằng: “Chớ ai biết về ta,” tư duy 
rằng: “Chớ ai biết về ta,” nói lời rằng: “Chớ ai biết về ta,” nỗ lực bằng thân rằng: “Chớ 
a1 biết về ta.” Sự xảo trá nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình 
không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che 
lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là 
xảo trá. 


Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: là sự kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo hai 
loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. Ngã mạn 
theo ba loại: (nghĩ rằng): “Fa là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là ngang bằng” 
là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo bốn loại: do lợi 
lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi 
sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: 
(nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt 
được các thinh — các hương — các vị — các xúc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã 
mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu 
của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của 
thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: ngã 
mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự ti, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản 
thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. Ngã mạn theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi 
ngã mạn, do không có lợi lộc rồi sanh khởi tự tỉ, do danh vọng rồi sanh khởi ngã 
mạn, do không có danh vọng rồi sanh khởi tự ti, do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, 
do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi sanh khởi ngã mạn, do khổ rồi sanh 
khởi tự ti. Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ rằng): “Fa là tốt hơn so với người tốt hơn” là 
ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta 
là ngang bằng so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Fa là thua kém so với người 
ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là 
ngang bằng so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua 
kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười loại: Ơ đây một người nào đó sanh khởi ngã 
mạn về xuất thân, hoặc về dòng dõi, hoặc về con nhà gia thế, hoặc về vẻ đẹp của làn 
da, hoặc về tài sản, hoặc về học vấn, hoặc về công việc, hoặc về tài nghệ, hoặc về kiến 
thức, hoặc về sự học hỏi, hoặc về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Ñgã mạn nào 
có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, 
sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của 
tâm; điều này được gọi là ngã mạn. Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ xảo trá và ngã 
mạn: Vị đã rũ sạch sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu xảo trá và ngã mạn; - *vỊ đã rũ sạch sau khi 
dứt bỏ xảo trá và ngã mạn là như thế. 


II 


Mahaniddesapali Dutthat†thakasuttaniddeso 


Sa kena gaccheyya anũpayo so ti - Upaya ti' dve upaya: tanha-upayo ca 
ditthi-upayo ca. —-pe— ayam tanhupayo. —pe— ayam ditthupayo. Tassa tanhupayo 
pahmo, dithupayo patinissattho. 'Tanhũpayassa pahImnatta ditthupayassa 
patinissatthatta anupayo puggalo? kena ragena gaccheyya, kena dosena gaccheyya, 
kena mohena gaccheyya, kena manena gaccheyya, kaya ditthiya gaccheyya, kena 
uddhaccena gaccheyya, kaya vicikicchaya gaccheyya, kehi anusayehi gaccheyya, 
rattoti va dutthoti va mu|hoti va vinibaddhotï' va paramatthoti va vikkhepagatotI va 
[f] thamagatoti va? Te abhisankhara pahina. Abhisankharanam pahmatta gatiyä? 
kena gaccheyya nerayikoti va tiracchanayonikotl va pettivisayIkoti va manussotI va 
devoti va rupIti va arupItI va saññTti va asaññIti va nevasaññinasañfti va? So hetu 
natthi, paccayo natthi, karanam natthil, yena gaccheyya tI - sa kena gaccheyya 
anuDayo so. 


Tenaha bhagava: 
“Dhonassa hì natthi kuhtfct loke 
pakapprta difthi bhauabhauesu, 
mauañca rmnanañca pahqụa dhono 
sa kena gaccheUuaq anupquo so ”ti. 
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Dpauo hỉ dhammesu upeti uadam 
anupauam kena katharn uadeuugq, 
attam rmirattam° na hitassa afthi 
qadhosi so di†thữmidheua sabbam.' 


Upayo hi dhammesu upeti vadan ti - Upayo ti dve upaya: tanhupayo ca 
ditthuipayo ca. -pe—- ayam tanhũpayo. —-pe—- ayam ditthupayo. Tassa tanhupayo 
appahmo, ditthũpayo appatinissattho. Tanhũpayassa appahimnatta ditthuủpayassa 
appatinissatthatta đdhammesu vadam upeti: rattot va dutthoti va mulhoti vã 
vinibaddhoti' va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham gatoti va thamagatoti 
va. Te abhisankhara appahina. Abhisankharanam appahinatta gatiya vadam upeti: 
nerayIkoti va tiracchanayonikotI va pettivisayikoti va manussoti va devoti va rũpItI va 
arupIti va saññIti va asaññIti va nevanaññinasaññiti va vadam upeti upagacchati 
ganhati paramasati abhinivisatI ti - upayo hi dhammesu upeti vadam. 


' upayo tỉ - Syã, PTS. Ÿ gatiya param - Simu 1; 
“ anũpayo so - Sya, PTS. gatiyo - Simu 2. 

3 vinibandhoti - Syã, PTS. 5 attã nirattä - Ma. 

* anitthangatoti vã - Ma, Syä, PTS, Manupa. ” sabbä - Simu 1, Sa. 
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Bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có sự vướng 
bận? - Sự vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng 
bận do tà kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. -nt— điều này là sự vướng 
bận do tà kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận 
do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do 
tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, thì vị không 
có sự vướng bận có thể đi (tái sanh) bởi sự luyến ái gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự sân 
hận gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự sỉ mê gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự ngã mạn gì, có 
thể đi (tái sanh) bởi tà kiến gì, có thể đi (tái sanh) bởi sự phóng dật gì, có thể đi (tái 
sanh) bởi hoài nghỉ gì, có thể đi (tái sanh) bởi các pháp tiềm ẩn gì, (làm thế nào có 
thể là) “kẻ bị luyến ái,` hoặc là “kẻ bị sân hận, hoặc là “kẻ bị sỉ mê,' hoặc là “kẻ bị trói 
buộc, hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn,” [hoặc là “kẻ không dứt khoát,'] 
hoặc là “kẻ cứng cỏï? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì vị ấy có thể đi đến cảnh 
giới tái sanh (trở thành) “người địa ngục, hoặc là loài thú,' hoặc là “thân phận ngạ 
quỷ,' hoặc là loài người,' hoặc là “Thiên nhân,” hoặc là “người hữu sắc,' hoặc là “người 
vô sắc, hoặc là “người hữu tưởng,' hoặc là “người vô tưởng,” hoặc là “người phi tưởng 
phi phi tưởng”? Không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy vị ấy 
có thể đi (tái sanh); - “bởi điều gì mà vị ấy có thể đi (tái sanh) khi vị ấy không có sự 
vướng bận? là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, đốt uới uị đã rũ sạch thì không có quan điểm được xếp đặt liên quan 
đến hữu uà phi hữu ở bất cứ đâu ở thế gian. VỊ đã rũ sạch sau khi đứt bỏ xảo trá uà 
ngã mạn, thì bởi điều gì mà uị ấu có thể đi (tát sanh) khi u† ấu không có sự uướng 
bận?” 
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Quả thật, kẻ có sự uướng bận tiếp cận sự tranh luận Uề các pháp, 
bởi điều gì, bằng cách nào, có thể nói Uề uị không có sự uướng bận? 
Bởi uì điều điêu nắm giữ uà được rời bỏ là không có đối uới uị ấu; 
U1 ấu đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngaụ tại nơi đâu. 


Quả thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp - 
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tà 
kiến. Đối với kẻ ấy, sự vướng bận do tham ái chưa được dứt bỏ, sự vướng bận do tà 
kiến chưa được buông bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với sự vướng bận do 
tham ái, do trạng thái chưa được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, kẻ ấy tiếp 
cận sự tranh luận về các pháp (nói rằng): “(Ngươi là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị 
sân hận,” hoặc là “kẻ bị sĩ mê,' hoặc là “kẻ bị trói buộc,” hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là 
“kẻ bị tán loạn, hoặc là “kẻ không dứt khoát,` hoặc là “kẻ cứng cỏi.” (Đối với kẻ ấy,) 
các pháp tạo tác ấy chưa được dứt bỏ. Do trạng thái chưa được dứt bỏ đối với các 
pháp tạo tác, kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận về cảnh giới tái sanh (nói rằng): “(Ngươi sẽ 
trở thành) “người địa ngục,' hoặc là Toài thú,'` hoặc là “thân phận ngạ quỷ, hoặc là 
loài người, hoặc là “Thiên nhân, hoặc là “người hữu sắc,' hoặc là “người vô sắc, hoặc 
là “người hữu tưởng, hoặc là “người vô tưởng, hoặc là “người phi tưởng phi phi 
tưởng,” kẻ ấy tiếp cận sự tranh luận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt; - “quả 
thật, kẻ có sự vướng bận tiếp cận sự tranh luận về các pháp là như thế. 
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Anũipayam kena katham vadeyyä ti - Upayo ti' dve upaya: tanhupayo ca 
ditthupayo ca. —-pe—- ayam tanhupayo. -pe—- ayam ditthupayo. Tassa tanhupayo 
pahmo, đithupayo patinissattho. 'Tanhipayassa pahmatta ditthupayassa 
patinissatthatta anupayam puggalam” kena ragena vadeyya, kena dosena vadeyya, 
kena mohena vadeyya, kena manena vadeyya, kaya ditthrya vadeyya, kena 
uddhaccena vadeyya, kaya vicilkicchaya vadeyya, kehi anusayehi vadeyya rattoti va 
dutthoti va mulhoti va vinibaddhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham 
gatoti' va thamagatoti va? Te abhisankhara pahina. Abhisankharanam pahInatta 
gatiya“ kena vadeyya neraylkoti va -pe— nevasaññinasaññiti va? So hetu natth1, 
paccayo natthi, karanam natthi, yena' vadeyya katheyya bhaneyya dipayeyya 
vohareyya 'ti - anupayam kena katham vadeyya. 


Attam nirattam na hi tassa atthI ti - Atta tỉ sassataditthi° natthi. Niratta ti 
ucchedaditthi natthi. Attati gahitam natthi. Nirattati muñcitabbam natthi. Yassatthi 
gahitam, tassatthi muñcitabbam; yassatthhi muñcitabbam, tassatthi gahitam; 
gahanamuñcana” samatikkanto° araha vuddhiparihanivrtivatto.” So vutthavaso'? 
cinnacarano gataddho gatadiso. Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - 
attam nirattam na hi tassa atth1. 


Adhosi so ditthimidheva sabban ti - tassa dvasatthi ditthigatani pahinani 
samucchinnanil vũpasantani patippassaddhani abhabbuppattikan ñanaggina 
daddhamI. So sabbam ditthigatam Idheva adhosi dhuni'' sandhuni niddhuni paJahi 
vinodesi vyantim akas1I anabhavam gamesI ti - adhosi so ditthimidheva sabban ti. 


Tenaha bhagava: 
“Dpauo hi dhammesu upefi uadamn 
anupauam kena katham uadeuua, 
attarn nữrattarn na hì tassa atthi 
qadhosi so di†thữimtdheuda sabban tì. 


Dutthatthakasuttaniddeso tatiyo. 


--OooOOO-- 
' upayä tỉ - Ma.  sahanam muñcanã - Ma, SImu 1; 
ˆ puggalam - ïitisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. gahanamuñcanam - Sya, PTS. 
3 anitthangato ti - Ma, Syã, PTS; Š samatikkamanto - Manupa. 
anitthagato tỉ - Manupa. ° buddhiparihãnivitivatto - Ma; 
* gatiyä param - Simu 1; gatiyo - Simu 2. vuddhiparihanim vitivatto - Sya, PTS. 
* kena - Simu 1. '° vutthaväso - Ma, Syä, PTS. 
° attanuditthi - Ma, Simu 1. '! đirthi đhuni - Simu 1. 
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Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói vê vị không có sự vướng bận? - 
Vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, thì (kẻ có sự vướng bận) 
có thể nói bởi sự luyến ái gì, có thể nói bởi sự sân hận gì, có thể nói bởi sự sỉ mê gì, có 
thể nói bởi sự ngã mạn gì, có thể nói bởi tà kiến gì, có thể nói bởi sự phóng dật gì, có 
thể nói bởi hoài nghỉ gì, có thể nói bởi các pháp tiềm ẩn gì về vị không có sự vướng 
bận (rằng): “(Ngươi là) “kẻ bị luyến ái,' hoặc là “kẻ bị sân hận, hoặc là “kẻ bị sỉ mê, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn, hoặc là “kẻ 
không dứt khoát,` hoặc là “kẻ cứng cỏï?” (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể nói về cảnh giới tái sanh (của vị ấy) là: “(Ngươi sẽ trở thành) “người địa ngục,` — 
nt— hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có nhân, không có duyên, không 
có lý do mà bởi điều ấy có thể nói, có thể thuyết, có thể phát ngôn, có thể giảng giải, 
có thể diễn tả (về vị ấy); - “Bởi điều gì, bằng cách nào có thể nói về vị không có sự 
vướng bận?' là như thế. 


Bởi vì điêu điêu nắm giữ và được rời bỏ là không có đối với vị ấy: Không 
có thường kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: “Không có tự ngã.”' 
Không có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có điều cần được giải thoát 
rằng: “Không có tự ngã.” Người nào có điều đã được nắm lấy thì người ấy có điều cần 
được giải thoát, người nào có điều cần được giải thoát thì người ấy có điều đã được 
nắm lấy. Trong khi vượt qua hắn việc nắm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt 
qua khỏi sự tiến tu và sự thối thất. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã 
hoàn tất việc thực hành, đã đi qua cuộc hành trình, đã đi đến nơi. Việc sanh tử luân 
hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - “bởi vì điều điều nắm giữ và được 
rời bỏ là không có đối với vị ấy là như thế. 


Vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây - Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy đã rũ bỏ, đã giũ bỏ, đã giũ đi, 
đã giũ sạch, đã từ bỏ, đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn 
hiện hữu mọi tà kiến ở ngay tại nơi đây; - *vị ấy đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngay tại nơi 
đây' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, kẻ có sự uướng bận tiếp cận sự tranh luận uŠ các pháp, 

bởi điều gì, bằng cách nào, có thể nói Uề uị không có sự uướng bận? 

Bởi uì điều điêu nắm giữ uà được rời bỏ là không có đối uới uị ấu; 

U1 ấu đã rũ bỏ mọi tà kiến ở ngaụ tại nơi đâu.” 

Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vê Xấu Xa - phần thứ ba. 


--OOOOO-- 





' Ỏ đây có trường hợp chơi chữ giữa afftam, nirattamn (điều nắm giữ, được rời bỏ) và affã, nirattã (có 
tự ngã, không có tự ngã). Có thể phân tích hai từ affam và miraftam như sau: 1. affa là quá khứ phân 
từ của adadaii, còn niratta (nir-ofta) là từ phản nghĩa; 2. affa là quá khứ phân từ của adïiari, còn 
niratta là quá khứ phân từ của mirassofïi (ND). 
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4. SUDDHA TTHAKASUƯTTANIDDESO 


Atha suddhatthakasuttaniddeso vuccat1. 


4-1 
Passami suddham paramnnam aroga1m 
di[thena sarnsuddhi narassa hoti, 
euabhÿanam' paramnanii ñatfua 
suddhanupassi" pacceti ñanam. 


Passami suddham paramam arogan ti - Passami suddhan ti passami 
suddham, dakkhami suddham, olokemi suddham, njjhayami suddham, 
upaparikkhami suddham. Paramam arogan tỉ - paramam arogyappattam 
khemappatam tanappattam lenappattam saranappattam abhayappattam 
accutappattam amatappattam nibbanappattan tỉ - passami suddham paramam 
arogam. 


Ditthena samsuddhi narassa hot t¡ - cakkhuviññanena rupadassanena 
narassa suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimutti hotl; naro suJJhati 
visuJjhati parisuJjhat muccati vimuccati parimuccat tỉ - ditthena samsuddhi 
narassa hotI. 


Evabhijanam paramanti ñatvä ti - evam abhijananto aJananto vijananto 
pativijananto pativijj]hanto “dam paramam aggam' settham visettham pamokkham 
uttamam pavaran ti ñatva Janitva tulayItva tirayitva vibhavayTtva vibhutam katva TH - 
evabhijanam paramanti ñatva. 


SuddhanupassIl pacceti ñanan t¡ - Yo suddham passati, so suddhanupassl. 
Pacceti ñanan t¡ - cakkhuviññanam rupadassanena ñananti paccetl, maggoti 
pacceti, pathoti pacceti, niyyananti paccetI ti - suddhanupass1 pacceti ñanam. 


Tenaha bhagava: 
“Passami suddham parama1n arogamn 
di[thena sarnsuddhi narassa hoti, 
eUabhÿanưm para1nanti ñafua 
suddhanupass! paccefi ñqngn ti. 


' etabhijanam - Su. 
ˆ“ suddhãnupassi tỉ - Ma, PTS. * tam aggam - Simu 2. 
3 cakkhuviññãnam - Ma, Simu 1. * cakkhuviññanena - Syã, PTS. 
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4. DIÊN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TRONG SẠCH 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch được nói đến: 


4-1 
“Tôi nhìn thấu đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh. 
Do uiệc nhìn thấu, con người có được sự thanh khiết, 
trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (uiệc ấu) là tối thắng, 
kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng (điều ấu) là trí tuệ. 


Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh - Tôi nhìn 
thấy đối tượng trong sạch: Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tôi nhận thấy 
đối tượng trong sạch, tôi quan sát đối tượng trong sạch, tôi suy xét đối tượng trong 
sạch, tôi khảo sát đối tượng trong sạch. Tối thắng, không bệnh: là tối thắng, đạt 
đến sự không bệnh, đạt đến sự an toàn, đạt đến nơi nương náu, đạt đến nơi trú ẩn, 
đạt đến nơi nương nhờ, đạt đến nơi không sợ hãi, đạt đến Bất Hoại, đạt đến Bất Tử, 
đạt đến Niết Bàn; - “Tôi nhìn thấy đối tượng trong sạch là tối thắng, không bệnh' là 
như thế. 


Do việc nhìn thấy, con người có được sự thank khiết: Do sự nhận thức 
của mắt, do việc nhìn thấy sắc, sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con người; con 
người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được thoát khỏi, 
được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi; - “do việc nhìn thấy, con người có được sự 
thank khiết là như thế. 


Trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (việc ấy) là “tối thắng”: Trong khi 
biết rõ, trong khi hiểu, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
như vậy; sau khi biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Việc này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù 
thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý;” - “trong khi biết rố như thế, sau khi biết (việc 
ấy) là tối thắng” là như thế. 


Kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tỉn rằng (điều ãy) là trí tuệ: 
Người nào nhìn thấy đối tượng trong sạch, người ấy có sự quan sát đối tượng trong 
sạch. Tỉn rằng (điêu ấy) là trí tuệ: Do sự nhận thức của mắt, do việc nhìn thấy 
sắc, (kẻ ấy) tin rằng (điều ấy) là “trí tuệ,” tín rằng (điều ấy) là “đạo lộ,” tin rằng (điều 
ấy) là “eon đường,” tin rằng (điều ấy) là “lối dẫn dắt ra khỏi.” - “kẻ có sự quan sát đối 
tượng trong sạch tin rằng (điều ấy) là trí tuệ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Tôi nhìn thấu đối tượng trong sạch là tối thẳng, không bệnh. 

Do uiệc nhìn thấu, con người có được sự thank khiết, 

trong khi biết rõ như thế, sau khi biết (uiệc ấu) là tối thắng, 

kẻ có sự quan sát đối tượng trong sạch tin rằng (điều ấu) là trí tuệ.” 
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Mahaniddesapal Suddhat†thakasuttaniddeso 


4-2 
Dihena ce suddht narassa hoti 
ñanena uq so pa]ahafi dukkham, 
aññiena so suj]hafi sopadhiko 
di†tht hỉ nam paua tatha uadanam. 


Ditthena ce suddhi narassa hot t¡ - cakkhuviññanena' rupadassanena ce 
narassa suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimutti hotl, naro sujjhatI 
visuJJhati parIsuJJhatIl, muccati vinuccati parimuccati tỉ - di†thena ce suddh1 narassa 
hoH. 


Ñãnena vã so pajahãti dukkhan ti - cakkhuviññãnena' rũpadassanena ce 
naro Jatdukkham pajahati? Jaradukkham pajahati, vyadhidukkham paJahail, 
maranadukkham paJahati, sokaparidevadukkhadomanassupayasadukkham pajahati 
"H - ñanena va so paJahati dukkham. 


Aññena so sujjhat sopadhilko +¡ - aññena asuddhimaggena miccha- 
patipadaya aniyyanikapathena aññatra satipatthanehi aññatra sammappadhanehi 
aññatra Iddhipadehi aññatra Indriyehi aññatra balehi aññatra bojjhangehi aññatra 
arya atthangikamagsga` naro sujJjhati visujjhati parilsuJjhati muccat vimuccati 
parimuccati. Sopadhiko tỉ sarago sadoso samoho samano satanho saditthi sakileso 
sa-upadano tỉ - aññena so suJJhati sopadhiko. 


Ditthi hi nam päva tathä vadanan tỉ - sa ca ditthi nam puggalam pavadati: 
TH ca yam” puggalo micchaditthiko viparItadassano 'ti. Tatha vadanan ti - tatha 
vadantam kathentam bhanantam dipayantam voharantam, “sassato loko Idameva 
saccam moghamaññanti tatha vadantam kathentam bhanantam đipayantam 
voharantam, “asassato loko, antava loko, anantava loko, tam Jivam tam sariram, 
aññam jJIvam aññam sarrram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na ca hoti tathagato parammarana, neva hoti na na hotl 
tathagato parammarana Idameva saccam moghamaññan tí tatha vadantam 
kathentam bhanantam đipayantam voharantan tỉ - dithii hi nam pava 
tathavadanam. 


Tenaha bhagava: 

“Difthena ce suddh1 narassa hofi 
ñanena ua so pa7ahaFi dukkham, 
aññiena so suj]hafi sopadhiko 

diftht ht nam paua tatha 0uadanan tì. 


' eakkhuviññãnam - Ma, Simu 1. * sava - Ma, Syã; sã va - PTS. 

ˆ pajahati - Ma, PTS, Syä, Simu 2. Ì ïti vãyam - Ma; 

* ariyä atthagikã maggä - Ma, Syã; 1tipayam - Sya; 
ariyatthangikamagsena - PTS. 1tI va yam - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Túm uề Trong Sạch 


4-2 
Nếu do nhìn thấu rmnà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết rà 
người ấu đứt bỏ khổ, thì người ấu — người còn mầm mống tái sanh — được trong 
sạch do (đạo lộ) khác (so uới Thánh Đạo), chính quan điểm (thế ấu) phát biểu uề 
người ấu trong khi người ấu nói như thế. 


Nếu do nhìn thấy mà con người có được sự trong sạch: Nếu do sự nhận 
thức của mắt, do việc nhìn thấy sắc, mà sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi thành tựu đến con 
người; con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn toàn trong sạch, được 
thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi; - “nếu do nhìn thấy mà con 
người có được sự trong sạch' là như thế. 


Hoặc do nhận biết mà người ấy dứt bỏ khổ: Nếu do sự nhận thức của mắt, 
do việc nhìn thấy sắc, mà con người dứt bỏ khổ sanh, dứt bỏ khổ già, dứt bỏ khổ 
bệnh, dứt bỏ khổ chết, dứt bỏ khổ do sầu-bi-khổ-ưu-não; - “hoặc do nhận biết mà 
người ấy dứt bỏ khổ là như thế. 


Thì người ấy — người còn mầm mống tái sanh — được trong sạch do 
(đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo): Do (đạo lộ) khác là do đạo lộ không trong 
sạch, do cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự 
thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại 
trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo 
lộ thánh thiện tám chi phần, con người được trong sạch, được thanh tịnh, được hoàn 
toàn trong sạch, được thoát khỏi, được giải thoát, được hoàn toàn thoát khỏi. Còn 
mầm mống tái sanh: là có luyến ái, có sân hận, có sỉ mê, có ngã mạn, có tham ái, 
có tà kiến, có ô nhiễm, có chấp thủ; - “thì người ấy — người còn mầm mống tái sanh — 
được trong sạch do (đạo lộ) khác (so với Thánh Đạo) là như thế. 


Chính quan điểm (thế ấy) phát biểu về người ấy trong khi người ấy nói 
như thế: Và quan điểm ấy phát biểu về nhân vật ấy rằng: “Và như vậy thì người này 
là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch.” Trong khi người ấy nói như thế: là 
trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như 
thế; trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả 
như thế này: “Thế giới là thường còn, chỉ điêu nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại;” 
trong khi đang nói, đang thuyết, đang phát ngôn, đang giảng giải, đang diễn tả như 
thế này: “Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có 
giới hạn, mạng sống uà thân thể là một, mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh 
không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
nàu là chân lú, điều khác là rồ dại;” - 'chính quan điểm (thế ấy) phát biểu về người 
ấy trong khi người ấy nói như thế” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
ếu do nhìn thấu mà con người có được sự trong sạch, hoặc do nhận biết mà 
người ấu đứt bỏ khổ, thì người ấu — người còn mầm mống tái sanh — được trong 
sạch do (đạo lộ) khác (so uới Thánh Đạo), chính quan điểm (thế ấu) đã phát biểu uề 
người ấu trong khi người ấu nói như thế“” 
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Mahaniddesapal Suddhat†thakasuttaniddeso 


4-3 
Na brahmano aññato suddhữnaha 
difthe sute silauate' mute 0q, 
puññe cq pape cq anupalitto 
attafaho nautdha pakubbamano. 


Na brahmano aññato suddhimaha ditthe sute silavate mute vã t¡ - Nã 
'H patikkhepo. Brahmano tí sattannam dhammanam bahitatta brahmano: 
sakkayaditthi bahita hoti, vicIkiccha bahita hoti, silabbataparamaso bahito hotl, rago 
bahito hotl, doso bahito hoti, moho bahito hoti, mano bahito hoti, bahitassa? honti 
papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika? sadara dukkhavipaka ayatim 
JatiJaramaranmya. 


“Bahetua sabbapapakanmi (sabhiuati bhagaug) 
uữnalo sadhu samnahtto thữatto, 
samsaramatficca keualT so 

asito tad1* pauuccdfe sa brahma.”? 


Na brahmano aññato suddhimaha tỉ - brahmano aññena asuddhimagsena 
micchapatipadaya aniyyanakapathena aññatra  satipatthanehi aññatra 
sammappadhanehi aññatra iddhipadehi aññatra Indriyehi aññatra balehi aññatra 
bojjhangehi aññatra arlyena atthangikena maggena suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na katheti na bhanati na dipayati na 
voharati ti - na brahmano aññato suddhimaha. 


Ditthe sute silavate mute vã tỉ - Santeke samanabrahmana ditthasuddhika.° 
Te ekaccanam rupanam dassanam mangalam paccenti, ekaccanam rũpanam 
dassanam amangalam pacecenHi. 


Katamesam rũpanam dassanam mangalam paccenti? Te kalato vutthahitva 
abhimangalagatani rupan1 passanti: cataka”sakunam passanti, phussabeluvalatthim? 
passanti, gabbhinithimm passanti, kumarakam? khandhe aropetva gacchantam 
passanti, punnaghatam passanti, rohitamaccham passanti, ajaññam passanti, 
aJaññaratham passanti, usabham passanti gokapilam passanti; evarũipanam 
rũpanam dassanam mangalam paccenti. 


Katamesam rupanam dassanam amangalam paccenti? PalalapuñJjam passanti, 
takkaghatam passanti, ritaghatam passanti, natam passantl, naggasamanam 
passanti, kharam passanti, kharayanam passanti, ekayuttayanam passanti, kanam 
passanH, kunim passanti, khañJam passanti, pakkhahatam passanti, Jinnakam 
passanti, byadhitam'° passanti, matam passanti; evarũpanam rupanam dassanam 
amangalam paccenti. 


Ime te samanabrahmana ditthasuddhika.° Te ditthena suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


' slabbate - Simu 1. ”eãataka - Ma; vãta - Sya, PTS; 

ˆ bahitassa - Syãa, PTS. cataka - Simu 1. 

3 ponobhavikã - Syã, PTS. * phussaveluvalattham - Ma; 

* asito tadi - Ma; anissito tãdi - Sya, PTS. pussaveluvalatthim - Sya, PTS. 

Ÿ Suttanipäta, Sabhiyasutta. ? kumãrikam - Syä, PTS. 

° đitthisuddhika - Ma, Sa, SImu 1. '° byadhikam - Ma, Syä, PTS, Simu 1. 
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4-5 
Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên 
quan đến điêu đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới uà phận sự, hoặc đến 
điêu đã được cảm giác, là người không b† uấu bẩn bởi phước uà tội, buông bỏ điều 
đã điều nắm giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đâu. 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, 
không liên quan đến điêu đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới 
và phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác - Không: là sự phủ định. Bà-la- 
môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân 
được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự được loại trừ, 
luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, sĩ mê được loại trừ, ngã mạn được loại 
trừ, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có 
kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai của vị này là đã được loại trừ. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) sau khi loại trừ tất cả các điều ác, là người 
không còn uết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân uững chãi, uị ấu đã uượt qua 
luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại, u† ấu được gọt là Bà-la-môn. ” 


Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác: Vị 
Bà-la-môn đã không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không 
diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do (đạo lộ) khác, do đạo lộ không trong sạch, do 
cách thực hành sai trái, do đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập 
niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ các 
quyên, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần; - *vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) 
khác” là như thế. 


Liên quan đến điều đã được thấy, đến điêu đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn 
theo quan điểm trong sạch do điều đã được thấy. Các vị ấy tin rằng việc nhìn thấy 
một số cảnh sắc là điềm lành, tin rằng việc nhìn thấy một số cảnh sắc là điềm gở. 


Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm lành? Các vị ấy, sau khi thức 
dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy các cảnh sắc đem lại điều tốt lành: nhìn thấy chim 
bồ cắt, nhìn thấy chồi măng vào mùa lễ hội Phussa, nhìn thấy phụ nữ mang thai, 
nhìn thấy người đang đi có đứa bé trai được đặt ở vai, nhìn thấy cái chậu đầy (nước), 
nhìn thấy cá hồng, nhìn thấy ngựa nòi, nhìn thấy cỗ xe kéo bởi ngựa nòi, nhìn thấy bò 
mộng, nhìn thấy bò cái màu hung; họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc có hình 
thức như thế là điềm lành. 


Họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc nào là điềm gở? Họ nhìn thấy đống vỏ 
trấu, nhìn thấy chậu bơ sữa, nhìn thấy chậu trống rỗng, nhìn thấy vũ công, nhìn thấy 
vị Sa-môn lõa thể, nhìn thấy con lừa, nhìn thấy xe lừa kéo, nhìn thấy xe do một con 
thú kéo, nhìn thấy người chột, nhìn thấy người cụt tay, nhìn thấy người què, nhìn 
thấy người bại liệt, nhìn thấy người già, nhìn thấy người bệnh, nhìn thấy người chết; 
họ tin rằng việc nhìn thấy các cảnh sắc có hình thức như thế là điềm gở. 


Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã được 


thấy. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được thấy. 
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Santeke samanabrahmana sutasuddhika. Te ekaccanam saddanam savanam' 
mangalam pacecenti, ekaceanam saddanam savanam amangalam paccenH. 


Katamesam saddanam savanam mangalam paccenti? Te kalato vutthahitva 
abhimangalagatani saddani sunanti: vaddhati va vaddhamanati va punnati va 
phussati va asokati va? sumanati va sunakkhattati va sumangalati va sirti va 
sirivaddhati va; evarupanam saddanam savanam mangalam paccenHi. 


Katamesam saddanam savanam amangalam paccenti? Kanot va kunIti vã 
khañJoti va pakkhahatoti va Jinnakoti va byadhitoti va matoti va chinnanti va 
bhinnanti va daddhanti va natthanti va natth1ti va; evarupanam saddanam savanam 
amangalam paccenti. 


Ime te samanabrahmana sutasuddhika. Te sutena suddhim visuddhimm 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


Santeke samanabrahmana silasuddhika. Te silamattena samyamamattena 
samvaramattena aviikkamamattena suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parImuttim paccenti. 


Samano mandikaputto` evamaha: “Catuhi kho aham thapatif đdhammehi 
samannagatam purisapuggalam paññapemi sampannakusalam paramakusalam 
uttamapattippattam samanam ayoJJham. Katamehi catuhi? Idha thapati na kayena 
papakam kammam karoti, na papilkam” vacam bhasatl, na papakam sankappam 
sankappeti, na papakam ajIvam ajInvati. Imehi kho aham thapati catuhi đhammehi 
samannagatam purisapuggalam paññapemi sampannakusalam paramakusalam 
uttamapattippattam samanam ayojjham.” Evameva santeke samanabrahmana 
silasuddhika. Te silamattena samyamamattena samvaramattena avitikkamamattena 
suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. 


Santeke samanabrahmana vatasuddhika.” Te hatthivatikä° va honti, assavatika va 
honti, govatika va honti, kukkuravatika va honti, kakavatika va honti, vasudevavatika 
va honti, baladevavatika va honti, punnabhaddavatika va honti, manibhaddavatika 
va honti, agsivatka va honti, nagavatika va honti, supannavatika va honH, 
yakkhavatika va honHi, asuravatika va honti, gandhabbavatika va honti, maharaJa- 
vatika va honti, candavatika va honti, suriyavatika va honti, Indavatika va honH, 
brahmavatika va honti, devavatika va honti, disavatika va honti. Ime te samalna- 
brahmana vatasuddhika. Te vatena suddhimm visuddhim parisuddhimm muttim 
vimuttim parimuttim paccenii. 


' savanam - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 


” pussäti vã assokãti - Sya, PTS.  papakam - Ma. 

3 samanamundikäputto - Ma; ° Majjhimanikäya, Samanamandikäsutta. 
samano mundikaputto - Sya, PTS. 7 vatta° - Sya, PTS, evam sabbattha. 

* pahapati - Ma, Simu 1. * %attikã - Syã, PTS, evam sabbattha. 
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Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã được 
nghe. Các vị ấy tin rằng việc nghe được một số âm thanh là điềm lành, tin rằng việc 
nghe được một số âm thanh là điềm gở. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm lành? Các vị ấy, sau khi thức dậy 
vào lúc sáng sớm, nghe các âm thanh đem lại điều tốt lành: “tăng trưởng,” “đang tăng 
trưởng,” “tràn đầy,” “may mắn,” “vô ưu,” “thiện ý,” “sao tốt,” “điềm rất lành,” “thịnh 
vượng,” hoặc “thịnh vượng và phát triển;” họ tin rằng việc nghe các âm thanh có hình 


thức như thế là điềm lành. 


Họ tin rằng việc nghe các âm thanh nào là điềm gở? (Nghe rằng): “Chột,” “cụt 
tay,” “què,” “bại liệt,” “glà,” “bệnh,” “chết,” “bị đứt,” “bị vỡ,” “bị cháy,” “bị mất,” hoặc 
“không có;” họ tin rằng việc nghe các âm thanh có hình thức như thế là điềm gở. 


Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan điểm trong sạch do điều đã được 
được nghe. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, 
sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do điều đã được nghe. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do giới. Các vị ấy tin 
rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự ngăn giữ, chỉ với sự thu thúc, 
chỉ với sự không vi phạm. 


Sa-môn Mandikaputta đã nói như vầy: “Này ông thợ mộc, ta tuyên bố rằng một 
người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện pháp đầy đủ, có thiện pháp tối 
thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, không bị đánh bại. Với bốn 
pháp nào? Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác bằng thân, không nói lời nói 
ác, không tư duy ý nghĩ ác, không sống theo lối nuôi mạng ác xấu. Này ông thợ mộc, 
ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp này là người có thiện pháp 
đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối thượng, 
không bị đánh bại.” Tương tự y như thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan 
điểm trong sạch do giới. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi chỉ với giới, chỉ với sự 
ngăn giữ, chỉ với sự thu thúc, chỉ với sự không v1 phạm. 


Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do phận sự. Các vị ấy 
là người hành trì hạnh loài vol, là người hành trì hạnh loài ngựa, là người hành trì 
hạnh loài bò, là người hành trì hạnh loài chó, là người hành trì hạnh loài quạ, là 
người hành trì hạnh Thần Tài, là người hành trì hạnh Thần Sức Mạnh, là người hành 
trì hạnh Thần Punnabhadda, là người hành trì hạnh Thần Manibhadda, là người 
hành trì hạnh của lửa, là người hành trì hạnh loài rồng, là người hành trì hạnh linh 
điểu, là người hành trì hạnh Dạ-xoa, là người hành trì hạnh A-tu-la, là người hành trì 
hạnh Càn-thát-bà, là người hành trì hạnh đại vương, là người hành trì hạnh Mặt 
Trăng, là người hành trì hạnh Mặt Trời, là người hành trì hạnh Thiên Vương, là 
người hành trì hạnh Phạm Thiên, là người hành trì hạnh Thiên nhân, là người hành 
trì hạnh (lễ bái theo) phương hướng. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo quan 
điểm trong sạch do phận sự. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do phận sự. 
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Santeke samanabrahmana mutasuddhika. Te kalato vutthahitva pathavim 
amasanti, haritam amasanti, gomayam amasanti, kacchapam amasanti, phalam' 
akkamanti, tilavaham amasanti, phussatilam khadanti, phussatelam makkhenti, 
phussadantakattham khadanti, phussamattkaya nahayanti phussasatakam 
nivasenti, phussavetham vethenti. Ime te samanabrahmana mutasuddhika. Te 
mutena suddhim visuddhim parIsuddhim muttim vimuttim parImuttim paccenti. 


Na brahmano aññato suddhimaha di{the sute silavate mute va ti 
brahmano ditthasuddhriyapl suddhim naha, sutasuddhiyapl suddhim naha, 
silasuddhiyapi suddhim naha, vatasuddhiyapil suddhimm naha, mutasuddhiyapi 
suddhim naha, na katheti, na bhanati, na dipayatl, na voharati ti - na brahmano 
aññato suddhimaha ditthe sute silavate mute va. 


Puññe ca pape ca anupalitto t¡ - Puññam vuccati yam kiãci tedhatukam 
kusalabhisankharam, apuññam vuccati sabbam akusalam. Yato puññabhisankharo 
ca apuññabhisankharo ca aneñjJabhisankharo pahima honti, ucchinnamula 
talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhamma, ettavata puññe ca päpe ca 
na limpati na samlimpati“ na upalimpatl, alitto asamlitto' anupalitto nikkhanto 
nIssat†o° vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatfI ti - puññe ca pape 
ca anupalitto. 


Attañjaho nayidha pakubbamano tỉ - Attañjaho t¡ attaditthijaho, attam 
Jahoti gahaJjaho,” attam jJahoti tanhavasena ditthivasena gahitam paramattham 
abhinivittham aJjhositam adhimuttam, sabbam? tam cattam hoti vantam muttam 
pahinam patinissattham. Nayidha pakubbamano t¡ Puññabhisankharam° va 
apuññabhisankharam va aneñjabhisankharam va akubbamano aJanayamano 
asañJanayamano anTibbattayamano anabhinibbattayamano ti - attam Jaho nayidha 
pakubbamano. 


Tenaha bhagava: 

“Na brahmano aññato suddhữnaha 
difthe sute siÌauate mmufe ua, 

puññe cq pape cq anupalitto 
attafiaho nauụtdha pakubbamano tì. 


4-4 
Purimam pahqụa aparam sita se 
ejanugd te na taranfi sangam, 
te uggahquanfi nĩrassa?anfi 
kaptua sakham pamukhan'°gahaua. 


'Jalam - Sya, PTS. ° nissattho - Sya, PTS. 

” pussa° - Sya, PTS, Simu 1, evam sabbattha. gaham jaho - Ma. 

3 %vetthanam vetthanti - Sya, PTS. Š sabbassa - Simu 1. 

* palimpati - Ma. ° sañkhãro - Simu 1. 

* apalitto - Ma. ' pamuñcam - Ma, Simu 1. 
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Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo quan điểm trong sạch do điều đã được cảm 
giác. Các vị ấy, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, chạm vào mặt đất, chạm vào cây 
xanh, chạm vào phân bò, chạm vào con rùa, đạp lên lưỡi cày, chạm vào xe chở hạt 
mè, nhai hạt mè trắng, thoa đầu mè trắng, nhai tăm xỉa răng màu trắng, tắm đất sét 
trắng, mặc vải trắng, quấn khăn trắng. Các vị Sa-môn và Bà-la-môn này đây theo 
quan điểm trong sạch do điều đã được cảm giác. Các vị ấy tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi do điều đã được cảm giác. 

Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, 
không liên quan đến điêu đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới 
và phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác: VỊ Bà-la-môn đã không nói rằng 
sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, đã không nói rằng sự trong 
sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, đã không nói rằng sự trong sạch 
nhờ vào sự trong sạch do giới, đã không nói rằng sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch 
do phận sự, đã không nói rằng sự trong sạch nhờ vào sự trong sạch do điều đã được 
cảm giác, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả; - “vị Bà-la- 
môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên quan đến điều 
đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được 
cảm giác là như thế. 

Là người không bị vấy bẩn bởi phước và tội: Phước nói đến bất cứ pháp tạo 
tác thiện nào thuộc tam giới, vô phước nói đến tất cả các pháp bất thiện. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành' được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến sự không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì (vị ấy) không bị lấm nhơ ở phước 
và tội, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã 
không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được 
thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - Tà người không bị vấy bẩn bởi phước và tội là như thế. 

Buông bỏ điêu đã điêu nắm giữ, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây - 
Buông bỏ điêu đã điêu nắm giữ: là buông bỏ tà kiến đã điều nắm giữ; buông bỏ 
điều đã điều nắm giữ là buông bỏ sự nắm lấy; “buông bỏ điều đã điều nắm giữ là 
điều (nào) đã bị nắm lấy, đã bị bám víu, đã bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng 
đến do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến, toàn bộ điều ấy là đã được từ 
bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Không 
tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây: Trong khi không tạo nên, trong khi không làm sanh 
ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm 
phát sanh ra phúc hành, phi phúc hành, hoặc bất động hành; - “buông bỏ điều đã 
được nắm lấy, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đây' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị Bà-la-môn đã nói rằng sự trong sạch là không do (đạo lộ) khác, không liên 
quan đến điều đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới uà phận sự, hoặc đến 
điều đã được cảm giác, là người không bị uấu bẩn bởi phước uà tội, buông bỏ điều 
đã được nắm lấu, không tạo ra (nghiệp gì) ở nơi đâu.” 


4-4 
Dứt bỏ cái trước rồi nương uào cái khác, đeo đuổi dục uọng, những người ấu 
không uượt qua sự quuến luuến. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ Uới Uiệc 
năm lấu cành câu trước mặt. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Purimam pahaya aparam sita se ti - Purimam sattharam pahaya aparam 
sattharam nissita, purImam dhammakkhanam pahaya aparam dhammakkhanam 
nIssita, purImam ganam pahaya aparam ganam nissita, purimam ditthim pahaya 
aparam ditthimm niïssita, purimam patipadam pahaya aparam patipadam nïssiIta, 
purImam magsam pahaya aparam maggam nissita sannissita allina upagata aJjhosita 
adhimutta ti - purimam pahaya aparam sita se. 


Ejanuga te na taranti sangan ti - Eja vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhIJJha lobho akusalamulam.' Ejanugä ti eJanuga eJanugata eJanusata ejayapannaˆ 
patta abhibhuta pariyadinnacitta. Te` na taranti sangan ti - ragasangam 
dosasangam mohasangam manasangam ditthisangam kilesasangam duccarita- 
sangam na taranti, na uttaranti,° na samatikkamanti, na vitivattantI ti - eJanuga te na 
taranti sangam. 


Te uggahäayanti nirassajantïi t¡ - Sattharam ganhanti, tam muñcitva aññam 
sattharam ganhantl dhammakkhanan ganhanti, tam muñcftva aññam 
dhammakkhanam ganhanti; ganam ganhanti, tam muñcitva aññam ganam ganhanH; 
ditthim ganhanti, tam muñcitva aññam ditthimm ganhanti; patipadam ganhanti, tam 
muñcitva aññam patipadam ganhanti; magsam ganhanti, tam muñcitva aññam 
magsam ganhanH; ganhanti ca muñcanti ca adiyanti ca nirassaJanti ca tI - te 
uggahayanti nirassaJanti. 


KapIrva sakham pamukhangahayä tỉ - Yatha makkato araññe pavane 
caramano sakham ganhati, tam muñcitva aññam sakham ganhati, tam muñcitva 
aññam sakham ganhat. Evameva puthu°samanabrahmana puthu”ditthigatani 
ganhanti ca muñcanti ca adiyanti ca nirassajanti ca tỉ - kapiva sakham 
pamukhangahaya.” 


Tenaha bhagava: 

“Purimam pahqụa aparam sita se 
ejanugd te na taranii sangam, 

te uggahqUanti nĩrassa?anfi 

kaprua sakham pamnukhangahaua ti. 


4-5 
Sauam samnnadqua uatamiJanfu 
uccauacam gacchafï saññasafto, 
Uidua ca°Uedehi samecca dhammnam 
na uccauacdm gacchafi bhuripaÑñÑo. 


' Dhammasaganl, Cittuppadakanda. ” pamuñcanti - Sa. 

” ejäya pannã - PTS. ° puthũ - Ma. 

* te - itisaddo PTS potthake na đissate. 7 pamuñcaggahäya - Simu 1. 
* na uttaranti na pataranti - Ma, Syã, PTS. ở viddhã - Katthaci. 
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Dứt bỏ cái trước rôi nương vào cái khác: Dứt bỏ bậc đạo sư trước rồi nương 
tựa bậc đạo sư khác, dứt bỏ giáo lý trước rồi nương tựa giáo lý khác, dứt bỏ tập thể 
trước rồi nương tựa tập thể khác, dứt bỏ quan điểm trước rồi nương tựa quan điểm 
khác, dứt bỏ lối thực hành trước rồi nương tựa lối thực hành khác, dứt bỏ đạo lộ trước 
rồi nương tựa đạo lộ khác, nương tựa vào, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến; - 
“dứt bỏ cái trước rồi nương vào cái khác" là như thế. 


Đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến - 
Dục vọng: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Đeo đuổi dục vọng: Đeo đuổi dục vọng là đi theo 
dục vọng, di chuyển theo dục vọng, đạt đến dục vọng, bị rơi vào, bị ngự trị, có tâm bị 
khuất phục. Những người ấy không vượt qua sự quyến luyến: không vượt 
qua, không vượt lên, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi sự quyến luyến bởi 
luyến ái, sự quyến luyến bởi sân hận, sự quyến luyến bởi si mê, sự quyến luyến bởi 
ngã mạn, sự quyến luyến bởi tà kiến, sự quyến luyến bởi ô nhiễm, sự quyến luyến bởi 
uế hạnh; - “đeo đuổi dục vọng, những người ấy không vượt qua sự quyến luyến' là 
như thế. 


Họ nắm bắt rồi rời bỏ: Họ nắm lấy bậc đạo sư, rồi buông vị ấy ra và nắm lấy 
bậc đạo sư khác; họ nắm lấy giáo lý, rồi buông giáo lý ấy ra và nắm lấy giáo lý khác; 
họ nắm lấy tập thể, rồi buông tập thể ấy ra và nắm lấy tập thể khác; họ nắm lấy quan 
điểm, rồi buông quan điểm ấy ra và nắm lấy quan điểm khác; họ nắm lấy lối thực 
hành, rồi buông lối thực hành ấy ra và nắm lấy lối thực hành khác; họ nắm lấy đạo lộ, 
rồi buông đạo lộ ấy ra và nắm lấy đạo lộ khác; họ nắm lấy và buông ra, họ nắm giữ và 
rời bỏ; - họ nắm bắt rồi rời bỏ' là như thế. 


Tựa như con khỉ với việc nắm lấy cành cây trước mặt: Giống như con khi 
trong khi di chuyển ở khu rừng nhỏ, ở khu rừng lớn, thì nắm lấy cành cây, rồi buông 
cành cây ấy ra và nắm lấy cành cây khác, rồi lại buông cành cây khác ấy ra và nắm lấy 
cành cây khác nữa; tương tự y như thế, các vị Sa-môn và Bà-la-môn khác nhau nắm 
lấy và buông ra, nắm giữ và rời bỏ các tà kiến khác nhau; - “tựa như con khi với việc 
nắm lấy cành cây trước mặt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Dứt bỏ cái trước rồi nương uào cái khác, đeo đuổi dục uọng, những người ấU 
không uượt qua sự quuến luụuến. Họ nắm bắt rồi rời bỏ, tựa như con khỉ uới uiệc 
nắm lấu cành câu trước mặt.” 


4-5 

Sau khi tự rmnình thọ trì các phận sự, con người 

đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc uào tưởng; 

còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 
không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la. 
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Sayam samadaya vatani jantu t¡ - Sayam samadaya ti samam samadaya. 
VatanIl t¡ hatthivatam va assavatam va govatam va kukkuravatam va kakavatam va 
vasudevavatam vã baladevavatam va punnabhaddavatam va manibhaddavatam va 
aggIivatam va nagavatam va supannavatam va yakkhavatam vã asuravatam va —pe— 
disavatam va, adaya samadaya adiyltva samadiyltva ganhitva paramasitva 
abhinivisitva. Jantũ ti satto naro —pe— manuJo ti - sayam samadaya vatanI Jantu. 


Uccavacam gacchat saññasatto t¡ sattharato sattharam gacchatl, 
dhammakkhanato dhammakkhanam gacchatl, ganato ganam gacchati, ditthiya 
dithim gacchati, patipadato' patipadam gacchatH, maggato magsam gacchaH. 
Saññasatto ti kamasaññaya vyapadasaññaya vihimsasaññaya ditthisaññaya satto 
visatto asatto laggo lagsgito palibuddho. Yatha bhittikhile va nagadante va bhandam 
sattam visattam asattam laggam laggitam palibuddham; evameva kamasaññaya 
vyapadasaññaya vihimsasaññaya ditthisaññaya satto visatto asatto laggo laggito 
palibuddho ti - uceavacam gacchati saññasatto. 


Vidva” ca vedehi samecca đdhamman t¡ - Vidva tí vidva vIJJagato ñamI ['] 
vibhavi medhavl. Vedehïi ti - veda vuccanti catusu magsesu ñanam, pañña 
paññmndriyam paññabalam đdhammavicayasambojjhango vimamsa vipassana 
sammaditthi, tehi vedehi JatiJaramaranassa antagato antappatto kotigato kotippatto 
pariyantagato pariyantappatto vosanagato vosanappatto tanagato tanappatto 
lenagato lenappatto saranagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato' 
accutappatto' amatagato amatappatto nibbanagato nibbanappatto. Vedanam vã 
antagatoti vedagu, vedehi va antam gatoti° vedagu, sattannam va dhammanam 
viditatta vedagu: sakkayaditthi vidita hot, vicikiccha vidita hotl, sillabbataparamaso 
vidito hotl, rago vidito hot, doso vidito hotl, moho vidito hotl, mano vidito hot, 
viditassa honti papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika sadara 
dukkhavipaka ayatim JatiJaramaraniya. 


“Vedami uiceuua keualam (sabhiuati bhagaug) 
samananam amipatthf' brahrmananam, 
sabbqauedanasu Uuttarqgo 
sabbam uedamaticca uedagu so ti. 


' patipadaya - Ma. ” accutippatto - Sa. 

“ viddhã - Ma, Syã. ”antagato tỉ - Sya, PTS. 

* buddhimã - Syã, PTS. 7 vãnidhatthi - Ma, Simu 1. 
* accutilgato - Sa. ở so - Sva. 
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Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người - Sau khi tự mình thọ 
trì: là sau khi thọ trì cho mình. Các phận sự: là sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, 
sau khi nắm giữ, sau khi nắm giữ đúng đắn, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi 
chấp chặt hạnh loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc hạnh loài chó, 
hoặc hạnh loài quạ, hoặc hạnh Thần Tài, hoặc hạnh Thần Sức Mạnh, hoặc hạnh Thần 
Punnabhadda, hoặc hạnh Thần Manibhadda, hoặc hạnh của lửa, hoặc hạnh loài 
rồng, hoặc hạnh linh điểu, hoặc hạnh Dạ-xoa, hoặc hạnh A-tu-la, —nt— hoặc hạnh (lễ 
bái theo) phương hướng. Con người: là chúng sanh, đàn ông, —-nt- nhân loại; - 
“người sau khi tự mình thọ trì các phận sự là như thế. 


Đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc vào tưởng: là từ bậc đạo sư (này) đi 
đến bậc đạo sư (khác), từ giáo lý (này) đi đến giáo lý (khác), từ tập thể (này) đi đến 
tập thể (khác), từ quan điểm (này) đi đến quan điểm (khác), từ lối thực hành (này) đi 
đến lối thực hành (khác), từ đạo lộ (này) đi đến đạo lộ (khác). Bị dính mắc vào 
tưởng: là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại 
ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà kiến tưởng. Giống như gói hàng bị dính 
mắc, bị dính liền, bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở chốt gắn trên 
tường hoặc ở móc ngà voi, tương tự y như thế là bị dính mắc, bị dính liền, bị dính 
vào, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở dục tưởng, ở sân tưởng, ở hại tưởng, ở tà 
kiến tưởng. 


Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết - Người có sự hiểu biết: người có sự hiểu biết là người đã đạt đến kiến thức, 
có trí, [có sự giác ngộ, | có sự rành rẽ, có sự thông minh. Nhờ các sự hiểu biết: Các 
sự hiếu biết nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự 
thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi đến điểm cuối 
đối với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi 
đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi 
đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi 
trú ấn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ 
hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất Hoại, đã đi đến 
Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. “Người đã đi đến 
điểm cuối của các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến 
điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc do trạng thái 
đã hiểu biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi 
đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái đã 
được hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, sĩ mê đã được hiểu biết, ngã mạn đã được 
hiểu biết - là bậc đã đạt được sự hiểu biết; đối với người này, các ác bất thiện pháp, 
các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh- 
già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã suụ gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc Uuề các Sa-môn, thuộc uề các Bà-la-môn, u† đã xa lìa sự luuến ái ở tất cả các 
cảm thọ, u† đã uượt qua mọi kiến thức, uị ấu là bậc đã đạt được sự hiểu btết.” 
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Vidva ca vedehi samecca dhamman ti - Samecca abhisamecca dhammam; 
“sabbe sankhara anicca ti samecca abhisamecca dhammam; “sabbe sankhara dukkha 
"H samecca abhisamecca dhammam; “sabbe dhamma anatta 'ti samecca abhisamecca 
dhammam; “'avijjapaccaya sankhara tỉ samecca abhisamecca dhammam; 
'sankharapaccaya viññanan ti samecca abhisamecca dhammam; “viãñanapaccaya 
namarupan tI — “namaripapaccaya salayatanan ˆti — “salayatanapaccaya phasso t1 — 
“phassapaccaya vedana ti —- *vedanapaccaya tanha 'ti — “tanhapaccaya upadanan ti — 
“upadanapaccaya bhavo ti — “bhavapaccaya Jati t1 — 'jatipaccaya Jaramaranan “ti 
samecca abhisamecca dhammam; “avljjanrodha sankharanirodho tỉ samecca 
abhisamecca dhammam; “sankharanirodha viãñananirodho 'ti samecca abhisamecca 


dhammam;  “viãñananirodha namarupanirodho HD — “namarupanirodha 
salayatananirodho t1 — 'salayatananirodha phassanirodho tt — “phassanirodha 
vedananirodho t1 — *vedananirodha tanhanirodho t1 — “tanhanirodha 


upadananirodho tï — “upadananirodha bhavanirodho ti — “bhavanirodha Jjatinirodho 
"H — Jatnirodha Jaramarananirodho t¡ samecca abhisamecca dhammam; “dam 
dukkhan t¡ samecca abhisamecca dhammam; “ayam dukkhasamudayo ti — “ayam 
dukkhanirodho ti — “ayam dukkhanirodhagaminripatipada ti samecca abhisamecca 
dhammam; “me asava 'ti samecca abhisamecca dhammam; “ayam asavasamudayo ti 

'avyam asavanirodho t1 — “ayam asavanirodhagaminipatipada tỉ samecca 
abhisamecca dhammam; “me dhamma abhiññeyya ti samecca abhisamecca 
dhammam; “me dhamma parlññeyya t1 —- “me dhamma pahatabba ti —- “me 
dhamma bhavetabba ti —- 1me dhamma sacchikatabba ti samecca abhisamecca 
dhammam; channam phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca 
admnavañca nissaranañca samecca abhisamecca đhammam; pañcannam 
upadanakkhandhanam samudayañca atthangamañca assadañca adinavañca 
nissaranañca samecca abhisamecca đdhammam; catunnam mahabhutanam 
samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca samecca 
abhisamecca dhammam; 'yvam kiãci samudayadhammam, sabbam tam 
mirodhadhamman ti samecca abhisamecca dhamman tỉ - vidva ca vedehi samecca 
dhammam. 


Na uccävacam gacchati bhũripañño ti - Na sattharato sattharam gacchatl, 
na dhammakkhanato dhammakkhanam gacchati, na ditthiya ditthimm gacchatl, na 
patipadaya patipadam gacchatl, na maggato maggam gacchati. Bhuripañño ti 
bhurIpañño mahapañño puthupañño hasupañño' jJavanapañño tikkhapañño 
nibbedhikapañño; bhuri vuccati pathavi, taya pathavisamaya paññaya vipulaya 
vitthataya samannagato 'tI - na ueccavacam gacchati bhurIpañño. 





' hãsapañño - Ma, PTS. 
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Còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu 
biết: Sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp; sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Tất cả các hành là uô thường;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu 
pháp: “Tất cả các hành là khổ,” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Tất cả 
các pháp là uô ngã;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiếu pháp: “Vô rmrỉnh duyên cho 
các hành;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các hành duyên cho thức;” 
sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Thức duyên cho danh sắc” - “Danh sắc 
duyên cho sớu xứ” — “Sáu xứ duyên cho xúc” — “Xúc duyên cho thọ” — “Thọ duyên 
cho ái” - “Ái duyên cho thủ” - “Thủ duyên cho hữu” - “Hữu duyên cho sanh” — 
“Sanh duyên cho lão, tử;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Do sự diệt tận 
của 0ô mỉnh (đưa đến) sự diệt tận của các hành;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu 
hiểu pháp: “Do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự diệt tận của fhức;” sau khi 
thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận 
của đanh sắc” — “Do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ” — “Do 
sự diệt tận của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc” —- “Do sự diệt tận của xúc (đưa 
đến) sự diệt tận của thọ” — “Do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái” — “Do 
sự diệt tận của đi (đưa đến) sự diệt tận của thú” — “Do sự diệt tận của thú (đưa đến) 
sự diệt tận của hữu” — “Do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh” — “Do 
sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử;” sau khi thông hiểu, sau khi 
thấu hiểu pháp: “Đâu là Khổ;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đây là 
nhân sanh Khổ,” - “Đâu là sự diệt tận Khổ,” - “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ;” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đâu là các lậu hoặc;” sau 
khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Đây là nhân sanh các lậu hoặc,” — “Đâu là 
sự diệt tận các lậu hoặc,” — “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” 
sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các pháp nàu cần được biết rõ;” sau khi 
thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Các pháp nàu cần được biết toàn diện” — “Các 
pháp nàu cần được dứt bỏ” — “Các pháp nàu cần được tu tập” — “Các pháp nàu cần 
được chứng ngộ:” sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; sau khi thông 
hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, 
và sự thoát ra đối với năm thủ uẩn; sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp là 
nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió); sau khi thông hiểu, sau khi thấu hiểu pháp: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại điệt;” - 'eòn người có 
sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết là như thế. 


Không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la: là không từ bậc 
đạo sư (này) đi đến bậc đạo sư (khác), không từ giáo lý (này) đi đến giáo lý (khác), 
không từ tập thể (này) đi đến tập thể (khác), không từ quan điểm (này) đi đến (khác), 
không từ lối thực hành (này) đi đến lối thực hành (khác), không từ đạo lộ (này) đi đến 
đạo lộ (khác). Người có tuệ bao la: Người có tuệ bao la là người có tuệ vĩ đại, có 
tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ thấu suốt; bao la 
nói đến trái đất, là người được thành tựu với tuệ ấy, (là tuệ) bao quát, trải rộng, sánh 
bằng trái đất; - không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la' là như thế. 
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Tenaha bhagava: 

“Sauam samnadaqua uata1mi Jantfu 
uccauacam gacchafï saññasdafto, 

Uidua ca 0uedehi sameccqa đharmnmam 

na uccauacdm gacchafI bhùụripaffño ”ti. 


4-6 
Sa sabbadhamrmnesu' uisenibhuto 
am ktñci difthamn uq sutam 1nuta1mn 0q, 
tameua đassn uiua†am carantam 
kemtdha lokasmimn uikappaueuuda. 


Sa sabbadhammesu visenibhuto yvam kiấci dittham va sutam mutam 
vã ti sena vuccati marasena; kayaduccaritam marasena, vacIduccaritam maärasena, 
manoduccaritam marasena, rago marasena, doso marasena, moho marasena, kodho 
— upanaho —pe— sabbakusalabhisankhara marasena. Vuttam hetam bhagavata: 


1. “Kama te pat†hama sena dutiua araf uuccqFi, 
taHa khuppipasd te catutthi tanha paUuccqFi. 


2. Pafcamt' thinamiddham te cha††ha bhru° pauuccgafi, 
sattam1° Uuicikiccha te mnakkho thambho te a††hamo. 


3... Labho siloko sakkaro rnicchaladdho ca o qso, 
o cattanamn samuikkarnse pare ca qU0g7anafi. 


4. Esa namuci te sena kanhassabhippaharmm, 
na na1mn asuro Jnafi Jetua ca" labhate sukhan ti. 


Yato catuhi ariyamagsehi° sabba ca marasena sabbe ca patisenikara kilesa JIta ca 
parajta ca bhagga vippalugga parammukha, so vuccati visenibhuto; so ditthe 
visenibhuto suto visenibhuto mute visenibhuto viãñate visenibhuto tÍ - sa 
sabbadhammesu' visenibhuto yam kiñci dittham va sutam mutam va. 


' sabbesu đhammesu - SImu 1. ° sattamam - PTS, Simu 1. 

“ lokasmi - Ma, Syã. 7letväva - Ma. 

3 dutiyärati - Sya, PTS. 3 Suttanipata, Padhãnasutta. 

* bañcamam - Syä, PTS. ? maggehi - PTS. 

* bhirũ - Syã. '° sabbesu đhammesu - Simu 1. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi tự mình thọ trì các phận sự, con người 

đi đến chỗ cao chỗ thấp, bị dính mắc uào tưởng; 

còn người có sự hiểu biết, sau khi thông hiểu pháp nhờ các sự hiểu biết, 
không đi đến chỗ cao chỗ thấp, là người có tuệ bao la.” 


4-6 
Vị ấu là người diệt đạo bình (ô nhiễm) ở tất cả các pháp, 
ở bất cứ điều gì đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấu, người có nhãn quan, đang hành xử một cách rnỉnh bạch, 
bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thế gian nàu đâu? 


Vị ấy là người diệt đạo bỉnh (ô nhiễm) ở tất cả các pháp, ở bất cứ điêu 
gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo 
binh của Ma Vương: uế hạnh về thân là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về khẩu là 
đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma Vương, sự luyến ái là đạo 
binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma Vương, sĩ mê là đạo binh của Ma 
Vương, giận dữ — thù hằn —nt- tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh của Ma 
Vương. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 


1. “Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói uà khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ năm của ngươi là dã dượi uà buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghĩ, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng bình. 


3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng uọng, uà danh uọng nào đã đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào đề cao bản thân uà khi dễ những người khác, — 


4. - nàu Namuci, chúng là đạo bình của ngươi, là quân xung kích của Hắc Ám. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, uà u† đã chiến thằng thì đạt được sự an lạc.” 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là người diệt đạo binh; vị ấy là người 
diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở điều đã được nghe, người 
diệt đạo binh ở điều đã được cảm giác, người diệt đạo binh ở điều đã được nhận thức; 
- “vị ấy là người diệt đạo binh (ô nhiễm) ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác là như thế. 
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Tameva dassm vivafam carantan t¡ - tameva suddhadassim 
visuddhadassm parisuddhadassm vodanadassm pariyodanadassm; athava 
suddhadassanam  visuddhadassanam  parisuddhadassanam vodanadassanam 
pariyodanadassanam. Vivatan t¡ tanhachadanam ditthichadanam kilesachadanam 
duccaritachadanam,' tani chadanani vivatani honti viddhamsitani ugghatitani? 
samugghatitanl pahimanil samucchinnani vupasantan patippassaddhani 
abhabbuppattikani ñanaggina daddhani. Carantan 'ti carantam vicarantam [}] 
Iriyantam vattentam° palentam yapentam yapentan t¡ - tameva dassim vivatam 
carantam. 


Kenidha lokasmim vikappayeyya tỉ - Kappa tỉ dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —-pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tassa tanhakappo 
pahmo, ditthikappo patinissattho. Tanhakappassa pahinatta ditthikappassa 
patinissatthatta kena ragena kappeyya, kena dosena kappeyya, kena mohena 
kappeyya, kena manena kappeyya, kaya ditthiya kappeyya, kena uddhaccena 
kappeyya, kaya vicikicchaya kappeyya, kehi anusayeh1 kappeyya rattoti va dutthoti va 
mulhoti va vinibaddhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham gatoti va 
thamagatoti va? Te° abhisankhara pahna. Abhisankharanam pahinatta gatiya” kena 
kappeyya neraylkoti va, tiracchanayonikoti va, pettivisaylkoti va, manussotl va, 
devoti va, rupItI va, arupTti va, saññTtI va, asaññItI va, nevasaññinasaññIti va? So hetu 
natthi paccayo natthi karanam natthi, yena kappeyya vikappeyya vikappam 
apaJJeyya. Lokasmin tỉ apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đhatuloke 
ayatanaloke ti - kenidha lokasmim vikappayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Sa sabbadhammesu uisenibhuto 

uam ktñci di†thamn uq sutam 1nuta1mn 0q, 
tameua đassn uiua†am carantam 
kemtdha lokasmm uikappqueuuö ti. 


4-7 
Na kappauanfi na purekkharonfi 
qaccantasuddhintÙ na te uadanti, 
qdanagantham gathitam” uisa7a 
qasam na kubbanti kuhirfct loke. 


' tanhachadanam ditthichadanam kilesachadanam duccaritachadanam avijjiachadanam - Ma; 


tanhachadanam kilesachadanam aviJJachadanam - Sya, PTS. 


° °thatitãni - Syã, PTS. “ete - Manupa. 

3 viharantam - itisaddo Ma potthake dissate. 7 gatiyo - Ma, Syã, Simu 2. 

* iriyantam - Ma, Syã, PTS. Š accantasuddhi ti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
” vattantam - Syã, PTS. ? gadhitam - SImu 1. 
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Vị ấy, người có nhấn quan, đang hành xử một cách minh bạch: VỊ ấy có 
nhãn quan trong sạch, có nhãn quan thanh tịnh, có nhãn quan hoàn toàn trong sạch, 
có nhãn quan tỉnh khiết, có nhãn quan hoàn toàn tỉnh khiết; hoặc là có cái nhìn trong 
sạch, có cái nhìn thanh tịnh, có cái nhìn hoàn toàn trong sạch, có cái nhìn tỉnh khiết, 
có cái nhìn hoàn toàn tinh khiết. Một cách minh bạch: sự che đậy do tham ái, sự 
che đậy do tà kiến, sự che đậy do ô nhiễm, sự che đậy do uế hạnh, các sự che đậy ấy 
được mở ra, được hủy hoại, được mở rộng, được mở toang, được dứt bỏ, được trừ 
tuyệt, được vắng lặng, được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. Đang hành xử: là đang thực hành, đang cư xử, [đang trú ngụ,] 
đang sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng: - *v] ấy, 
người có nhãn quan, đang hành xử một cách minh bạch” là như thế. 


Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây - Sắp đặt: Có hai sự sắp 
đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —-nt- điều này là sự sắp đặt do 
tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã 
được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ 
đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà 
kiến, thì có thể sắp đặt bởi luyến ái gì, có thể sắp đặt bởi sân hận gì, có thể sắp đặt bởi 
sĩ mê gì, có thể sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gì, có thể sắp đặt bởi 
phóng dật gì, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ấn gì 
(nghĩ rằng): “(VỊ này là) “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hận,” hoặc là “kẻ bị sĩ mê,” 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn,” hoặc là “kẻ 
không dứt khoát,` hoặc là “kẻ cứng cỏï”? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh (của vị ấy rằng): “(Vị này sẽ trở thành) “người địa 
ngục, hoặc là loài thú,` hoặc là “thân phận ngạ quỷ, hoặc là loài người, hoặc là 
“Thiên nhân," hoặc là “người hữu sắc, hoặc là “người vô sắc, hoặc là “người hữu 
tưởng, hoặc là “người vô tưởng, hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”? Không có 
nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy có thể sắp đặt, có thể sắp xếp, 
có thể đạt đến việc sắp xếp. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ; - “bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị ấu là người diệt đạo bình (ô nhiễm) ở tất cả các pháp, 

ở bất cứ điều gì đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 
VỊ ấu, người có nhãn quan, đang hành xử một cách mnỉnh bạch, 

bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thế gian nàu đâu?” 


4-7 
Các uị ấu không sắp đặt, không chú trọng, 
không nói UÊ Sự trong sạch tột cùng.” 
Sau khi tháo gỡ sự trói buộc uào chấp thủ đã bị buộc trói, 
các Uị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian. 
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Na kappayanti na purekkharonti ti - Kappa t¡ dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tesam tanhakappo 
pahmo, ditthikappo patinissattho. 'Tanhakappassa pahimatta ditthikappassa 
patinissatthatta tanhakappam va ditthikappam va na kappenti' na janenti na 
sañJanenti na nibbattenti nabhinibbattentiti na kappayanti. Ña purekkharontI ti - 
Purekkhara tí? dve purekkhara: tanhapurekkharo ca ditthipurekkharo ca. —pe— 
ayam ditthipurekkharo -pe- ayam tanhapurekkharo. Tesam tanhapurekkharo 
pahmo, dithipurekkharo patinissattho. Tanhapurekkharassa pahInatta 
ditthipurekkharassa patinissatthatta na tanham va na ditthim vã purato katva 
carant; na tanhadhaJa na tanhaketu' na tanhadhipateyya na ditthidhaJa na 
ditthiketu' na ditthadhipateyya, na tanhaya va na ditthiyäa vã parIvarita carantI ti - na 
kappayanti na purekkharonti. 


Accantasuddhinti na te vadantI ti - accantasuddhim° samsarasuddhim 
akiriyaditthim° sassatavadam na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na 
voharanti ti - aecantasuddhim tỉ na te vadanti. 


Adãnagantham gathitam visajjä ti - Ganthã ti cattäro ganthã: abhijjhã 
kayagantho, byapado kayagantho, silabbataparamaso kayagantho, 
Idamsaccabhmiveso kayagantho. Attano ditthya rago abhijdha kayagantho. 
Paravadesu aghato appaccayo byapado kayagantho. Attano siam va vatam va 
sillabbatam va paramasantti silabbataparamaso kayagantho. Attano ditth 
Idamsaccabhiniveso kayagantho. Kimkarana vuccati adanagantho? Tehi ganthehi 
rũpam adiyanti upadiyanti ganhanti paramasanti abhinivisanti, vedanam saññam 
sankhare viññanam gatim uppattim? patisandhimm bhavam samsaravattam adiyanti 
upadiyanti ganhanti paramasanti abhinivisanti. Tamkarana vuccati adanagantho. 
Visajjä t¡ ganthe vossajitva' va visajja; athava ganthe gathite ganthite bandhe 
vibandhe abandhe lagse lagsite palibuddhe bandhane'' pothayItva”? visajJJa. Yatha 
vayham va ratham va sakatam va sandamanikam va sajjam visajjam karonti 
vikopenti, evamevam” ganthe vossaJItva'° va visaJja; athava ganthe gathite ganthite 
bandhe vibandhe abandhe lagge laggite palibuddhe bandhane'' pothayItva'” visa]Ja 'ti 
- adanagantham gathitam visa]Ja. 


' na kappayanti - Manupa. 


” purekkhärä tỉ - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. ở vuccanti - Syä, PTS, Simu 1. 

* °ketũ - Ma, Syã, PTS. ° upapattim - Ma, Syã, PTS. 

* accantasuddhi ti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. '°vossa]jjitvã - Ma, Syã, PTS. 

Ÿ accantasuddhi tỉ accantasuddhim - Syã, PTS.  ''bandhane - itisaddo PTS potthake na dissate. 
5 akiriyasuddhim - Syã, PTS. '* photayitvä vã - Ma, Syã, PTS. 

7 ditthe - PTS. '3 evameva - Sya, PTS. 
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Không sắp đặt, không chú trọng - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do 
tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —-nt— điều này là sự sắp đặt do tham ái. -nt— điều 
này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dút bỏ, 
sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp 
đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị 
không sắp đặt, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “không sắp đặt là 
như thế. Không chú trọng - Chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái 
và chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. —nt— điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, các vị 
sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biếu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến 
là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, các vị sống, 
được vây quanh không bởi tham ái hoặc không bởi tà kiến; - “không sắp đặt, không 
chú trọng” là như thế. 


`^ 6 


Các vị ấy không nói về “sự trong sạch tột cùng”: Các vị không nói, không 
thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả về sự trong sạch tột cùng, 
về sự trong sạch do luân hồi, về quan điểm không hành động, về học thuyết thường 
còn; - “các vị ấy không nói về “sự trong sạch tột cùng” là như thế. 


Sau khi tháo gỡ sự trói buộc vào chấp thủ đã bị buộc trói - Sự trói 
buộc: Có bốn sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, sân hận là sự trói buộc 
về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt “chỉ điều 
này là chân lý' là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm của bản 
thân là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, sự không bằng lòng, sự sân hận đối với các 
học thuyết của những người khác là sự trói buộc về thân. Sự bám víu vào giới và phận 
sự rằng: “Họ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân” là sự 
trói buộc về thân. Quan điểm của bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là 
sự trói buộc về thân. Vì lý do gì được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ? Bởi vì các sự 
trói buộc ấy, họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về sắc; 
họ nắm giữ, họ chấp thủ, họ nắm lấy, họ bám víu, họ chấp chặt về thọ, tưởng, các 
hành, thức, cảnh giới tái sanh, sự tái sinh, sự nối liền tái sanh, sự hiện hữu, sự luân 
hồi và sự luân chuyển. Vì lý do ấy được gọi là sự trói buộc vào chấp thủ. Sau khi 
tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo 
rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các 
vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật 
bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như những người thực hiện sự 
tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, hoặc cõ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe kéo liền lặn, tương 
tự như vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là sau khi tháo 
rời, hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị buộc ràng, các 
vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị máng vào, các vật 
bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. 
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Asam na kubbanti kuhiñci loke 'tỉ - Äsã vuccati tanhã yo rägo sarago —pe— 
abhIJJha lobho akusalamulam. Asam na kubbanti ti asam na kubbanti na Janenti 
na sañJanenti na nibbattenti na abhinibbattenti. KuhiñcT t¡ kuhiñci kimhicli katthaci 
aJjhattam va bahiddha va ajjhattabahiddha va. Loke tỉ apayaloke —pe— ayatanaloke 
"H - asam na kubbanti kuhiñci loke. 


Tenaha bhagava: 
“Na kappauanft na purekkharorti 
qaccantasuddhinrfi na te uadanfi, 
qdanagantham gathitam uisa1Ja 
asam na kubbanfi kuhrfci loke ”ti. 


4-8 
Siưmatigo' brahmano tassa natthi 
ñatua ca đisua cq samuggahitam, 
na ragarag1” na uagaratto 
tasstdhq) natthi paramnuggahrtam. 


SImatigo brahmano tassa natthi ñatvä ca disva ca samuggahItan !¡ - 
Sima tỉ catasso simayo: sakkayaditthi vieikiccha silabbataparamaso ditthanusayo 
vicikicchanusayo tadekattha ca kilesa, ayam pathama sima. Olarikam kamaraga- 
saññoJanam patIghasaññoJanam o]larIko kamaraganusayo patIghanusayo tadekattha 
ca kilesa, ayam dutya sima. Anusahagatam kamaragasaññojanam patigha- 
saññoJanam anusahagato kamaraganusayo patighanusayo tadekattha ca kilesa, ayam 
taiya sima. Ruparago aruparago mano uddhaccam avijja mãananusayo 
bhavaraganusayo aviJJjanusayo tadekattha ca kilesa, ayam catuttha sima. Yato caf 
catuhi ariyamaggehi Ima catasso simayo atikkanto hoti samatikkanto vitivatto, so 
vuccatI siImatigo. 


Brahmano t¡ - Sattannam dhammanam bahitatta brahmano; sakkayaditthi 
bahita hoti, vicikiccha bahita hoti, silabbataparamaso bahito hoti —pe— asito tadI? 
pavuccate sa brahma. Tassä 'ti arahato khimasavassa. Ñatvä 'ti paracittañanena vã 
ñatva, pubbenivasanussatiñanena va ñatva. Disväa ti - mamsacakkhuna va disva,° 
dibbacakkhuna va disva.” SImatigo brahmano tassa natthi ñatvä ca disvä ca 
samugsgahitan ti - Tassa Idam paramam aggam settham visettham° pamokkham 
uttamam pavaranti gahitam paramattham abhinivittham° adhimuttam natthi'” na 
sani na samvijjali nupalabbhai, pahinam samucchinnam vũpasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti - simatigo brahmano 
tassa natth1 ñatva ca disva ca samuggahrtam. 


' simãtito - Sya. 5 đisvã - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 
° ragaräjI - Suni A. 7 disvã tỉ - Syã, PTS. 

3 tassIdam - Syã, PTS. * visittham - Ma. 

* vato - Syã, PTS. ° abhinivittham aJjhositam - Ma, Syä, PTS. 

” asito tadi - Ma; anissito tãdi - Syã, PTS. '° natthi ti natthi - Syã, PTS. 
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Các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian - Sự mong 
mỏi: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Không tạo lập sự mong mỏi: không tạo lập, không làm 
sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh niềm mong 
mỏi. Ở bất cứ đâu: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, 
hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, —nt- ở thế gian của các xứ; - “các vị không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đầu ở 
thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các uị ấu không sắp đặt, không chú trọng, 

không nói UÊ Sự trong sạch tột cùng.” 

Sau khi tháo gỡ sự trói buộc uào chấp thủ đã bị cột trói, 
các U† không tạo lập sự mong mỏi ở bất cứ đâu ở thế gian.” 


4-8 
VỊ Bà-la-môn, có sự uượt quá ranh giới, đối uới uị ấu không có 
điều gì được nắm bắt, sau khi đã biết uà sau khi đã thấu, 
không có sự luuến át uới đi dục, không bị luuến đi ở pháp lụ đi dục; 
đối uới uị ấu, không có điêu đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đâu. 


Vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điều gì 
được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy - Ranh giới: Có bốn ranh 
giới: sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, tà 
kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là 
ranh giới thứ nhất. Sự ràng buộc của ái dục (luyến ái về dục) và sự ràng buộc của bất 
bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiển, 
và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ nhì. Sự ràng buộc của 
ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm 
ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ 
ba. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, 
vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy; đây là ranh giới thứ tư. Và 
khi nào bốn ranh giới này đã được vượt quá, đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua 
khỏi nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là có sự vượt quá ranh giới. 


Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai 
trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới và phận sự 
được loại trừ, -nt— Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Đối với vị 
ăy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. Sau khi đã biết: Sau khi đã biết 
bằng trí biết tâm người khác hoặc sau khi đã biết bằng trí nhớ về các kiếp sống trước. 
Sau khi đã thấy: sau khi đã thấy bằng nhục nhãn hoặc sau khi đã thấy bằng Thiên 
nhãn. VỊ Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điê 
gì được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy: Đối với vị ấy, điều đã 
được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được hướng đến (rằng): “Cái 
này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “vị Bà-la-môn, có sự vượt quá ranh giới, đối với vị ấy không có điều 
gì được nắm bắt, sau khi đã biết và sau khi đã thấy' là như thế. 
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Na ragaragI na viragaratto ti - Ragaratta vuccanti ye pañcasu kamagunesu 
ratta giddha gathita' mucchita ajjhopanna lagga lagsita palibuddha. Viragaratta 
Vuccanti ye ruũpäavacara-arupavacara-samapattisu ratta giddha gathita mucchita 
aJjhopanna lagga laggita palibuddha. Na rägaragIl na viragaratto tI yato 
kamarägo ca riparago ca aruparago ca pahina honti, ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata” ayatim anuppadadhamma, ettavatä “na ragarAg1 na viragaratto.' 


Tassidha natthi paramuggahItan t¡ - Tassa tí arahato khinasavassa; tassa 
Idam paramam aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaranti gahitam 
paramattham abhinivittham aJJhositam adhimuttam natthi na santi na samviJJat 
nũpalabbhatl, pahnam  samucchnnam  vupasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanagsgina daddhan ti - tassidha natthi paramuggahrtam. 


Tenaha bhagava: 

“Simafigo brahmano tassa natthi 
ñatua ca đisua cq samuggahitam, 
na agarag1 na Uu?agarotto, 
tasstdha nafthi parammuggahritan ”tỊ. 


Suddhatthakasuttaniddeso catuttho. 


--OOOOO-- 


5. PARAMATTHAKASƯTANIDDESO 


Atha paramatthakasuttaniddeso vuccati.* 


5-1 
Paramanfi di†t†hisu paribbasano 
aduttarữn kurute° Janfu loke, 
hìnati aññe tato sabbamaha 
tasma UiUadaTi qu1fiUuafto. 


Paramanti ditthIsu paribbasano ti - Santeke samanabrahmana ditthigatika. 
Te dvasatthiya ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam Idam paramam aggam 
settham visettham pamokkham uttamam pavaran ti gahetva uggahetva ganhitva 
paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti avasanti" parivasanti. Yatha 
agarIka" va gharesu vasanti, sapattika va apattIsu vasanti, sakilesa va kilesesu vasanti, 
evameva santeke samanabrahmana ditthigatka. Te dvasatthiya ditthigatanam 
aññataraññataram ditthigatam Idam paramam aggam settham visettham 
pamokkham uttamam pavaranti gahetva uggahetva ganhitva abhinivisitva sakaya 
sakaya ditthiya vasanti avasanti parIvasantI 'ti - paramanti ditth1su parIbbasano. 


' gađhitã - PTS, evam sabbattha. 


“anabhavankatã - Ma; *yaduttarï kurute - Manupa. 
anabhavangata - Sya, PTS. “vasanti pavasanti avasanti - Ma; 

3 natthi ti natthi - Syã, PTS. Vasanti samvasanti avasanti - Sya, PTS. 

* suttam vakkhati - SImu 2. 7 agãrikã - Ma, Syã, PTS. 
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Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục - Bị 
luyến ái ở ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị 
mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục. Bị luyến ái ở 
pháp ly ái dục nói đến những người nào bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các sự thể nhập vào sắc giới và 
vô sắc giới. Không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái 
dục: Khi nào sự luyến ái ở dục giới, sự luyến ái ở sắc giới, và sự luyến ái ở vô sắc giới 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế 
thì không có sự luyến ái với ái dục, không bị luyến ái ở pháp ly ái dục.” 

Đối với vị ấy, không có điêu đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đây - 
Đối với vị ấy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt. Đối với vị ấy, điều đã được 
nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến 
(rằng): “Cái này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao 
quý” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có điều đã được nắm bắt là 
tối thắng ở nơi đây là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ Bà-la-môn, có sự uượt quá ranh giới, đối uới u† ấu không có 

điều gì được nắm bắt, sau khi đã biết uà sau khi đã thấu, 

không có sự luuến ái uới ái dục, không b† luuến ái ở pháp lụ ái dục; 


^Z 


đối uới uị ấu, không có điêu đã được nắm bắt là tối thắng ở nơi đâu.” 
Diễn Giải Kinh Nhóm Tám vê Trong Sạch - phần thứ tư. 


--OOOOO-- 


5. DIÊN GIẢI KINH NHÓM TÁM VỀ TỐI THẮNG 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng được nói đến: 


5-1 

Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng): (Điều nàu) là tối thắng,' 

con người làm nổi trội điều ấu ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điều khác là thấp hèn so uới điều ấu, 

Uì thế không uượt qua khỏi các sự tranh cất. 

Trong khi sống theo các tà kiến (nghĩ rằng): “(Điều này) là tối thắng”: 
Có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, 
tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” rồi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng 
mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi nhà, những người có tội lõi 
trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự y như 
thế, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp 
nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, nhất 
hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” rồi trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của 
riêng mình; - trong khi sống theo các tà kiến (nghĩ rằng): “(Điều này) là tối thắng,' là 
như thế. 
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Yaduttarim kurute jantu loke tỉ - Yadu tiỉ' yam. Uttarim kurute ti 
uttarim karoti aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karoti - 
Ayam sattha sabbaññuti uttarimm karoti aggam settham visettham pamokkham 
uttamam pavaram karoti. “Ayam dhammo svakkhato, ayam gano supatipanno, ayam 
ditthi bhaddika, ayam patipada supaññatta, ayam maggo niyyaniko ti uttarim karoti 
aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaram karot nibbatteti 
abhinibbatteti. jJantũi tỉ satto naro -pe—- manuJo. Loke tỉ apayaloke —pe— 
ayatanaloke ti - yaduttarim kurute Jantu loke. 


Hinäti aññc tato sabbamaha tí - Attano sattharam dhammakkhanam ganam 
ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade? khipati ukkhipati parikkhipati: 
so sattha na sabbaññu, dhammo na svakkhato, gano na supatipanno, ditthi na 
bhaddika, patipada na supaññatta, maggo na niyyaniko, na tattha` suddhi vã 
visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti va parimuttI va, natthettha? suJJ]hantI va 
visuJJhanti va parisuJjhanti va muccanti va vimuccanti va parimuccanti va, hina 
nihmna omaka lamaka chattaka” parittati evamaha evam katheti evam bhanati evam 
dIpayati evam voharatI ti - hnati aññe tato sabbamaha. 


Tasmä vivadani avitivatto t¡ - Tasma t¡ tasma° tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana. VivadanI t¡ 7 ditthikalahani ditthibhandanani ditthi- 
vigsahanl ditthivivadami ditthimedhaganI. AvItivatto ti anatikkanto asamatikkanto 
avItivatto tI - tasma vIivadanl avitivatto. 


Tenaha bhagava: 

“Paramnanti difthisu paribbasano 
aduttarữn kurute Janfu loke, 
hìnati aññe tato sabbamnaha 
tasma Uiuadari qu1f1uafto ”tl. 


5-2 
Yadattam passafï anisarnsam 
diHthe sute silauate rnute uq, 
tadeua so tattha samnuggahqua 
nrihimato passafi sabbamafiam. 


YadattanIl passati anisamsam ditthe sute sllavate mute vã 4¡ - 
YadattanI ti yam attani. Atta vuccati ditthigatam. Attano ditthiya dve anisamse 
passati: ditthadhammikañca anisamsam samparayikañca anIsamsam. 


' vad iti - Ma; yadanti - Syã, PTS, Simu 2. * chatukkã - Ma; 

” parappaväde - Ma, PTS, Simu 2. jatukkã - Sya, PTS, Simu 2. 

3 natthettha - Ma, Syã, PTS, Simu 2. “tasmã tỉ - Ma; tasmã - Syä, PTS. 
* na tattha - Sya, PTS. 7 vivadänï tỉ - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Con người làm nổi trội điêu ấy ở thế gian - Điều ấy: là điều nào đó. Làm 
nổi trội: là làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn 
đầu, tối thượng, cao quý. Làm cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, 
thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý rằng: “Bậc đạo sư này là đấng toàn tri.” Làm 
cho nổi trội, làm thành tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, 
cao quý, làm sanh khởi, làm phát sanh ra rằng: “Giáo pháp này khéo được thuyết 
giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là tốt lành, lối thực hành này 
đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi.” Con người: là chúng sanh, đàn 
ông, -nt—- nhân loại. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt- ở thế gian của các 
xứ; - con người làm nổi trội điều ấy ở thế gian' là như thế. 


Rồi đã nói tất cả những điêu khác là “thấp hèn' so với điêu ấy - Quăng 
bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: “VỊ đạo sư ấy 
không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể đã thực hành 
không tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy định, 
đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở nơi ấy không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay 
sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát 
khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được 
hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn 
thoát khỏi; họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoiï,” họ thuyết 
như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “rồi đã nói tất cả 
những điều khác là “thấp hèn' so với điều ấy” là như thế. 


Vì thế không vượt qua khỏi các sự tranh cãi - Vì thế: là do điều ấy, bởi lý 
do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Các sự tranh cãi: các sự cãi cọ 
về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh 
cãi về quan điểm, các sự gây gổ về quan điểm. Không vượt qua khỏi: trong khi 
không vượt quá, không vượt qua hắn, không vượt qua khỏi; - 'vì thế không vượt qua 
khỏi các sự tranh cãT là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Trong khi sống theo các tà kiến, (nghĩ rằng): (Điều nàu) là tối thắng,) 
con người làm nổi trội điều ấu ở thế gian, 

rồi đã nói tất cả những điêu khác là thấp hèn so uới điều ấu, 

uì thế không uượt qua khởi các sự tranh cốt.” 


5-2 
(Người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được thấu, ở 
điều đã được nghe, ở giới uà phận sự, hoặc ở điêu đã được cảm giác, sau khi nắm 
bắt chính cái ấu ở điều ấu, người ấu nhìn thấu mọi điêu khác đều là hèn kém. 


(Người ấy) nhìn thấy điêu nào có lợi ích cho bản thân ở điêu đã được 
thấy, ở điêu đã được nghe, ở giới và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm 
giác - Điêu nào ... cho bản thân: điều nào ... liên quan đến bản thân. Bản thân: 
nói đến việc đi theo tà kiến (của bản thân). Do quan điểm của bản thân, (người ấy) 
nhìn thấy hai sự lợi ích: lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 
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Katamo ditthiya ditthadhammiko anisamso? Yanditthiko sattha hoti, tanditthika 
savaka honti, tanditthikam sattharam savaka sakkaronti garukaronti' manenti 
puJenti,? labhati? ca tatonidanam cIvarapindapatasenasanagilanappaccayabhesaJJa- 
parikkharam. Ayam ditthiya ditthadhammiko anisamso. 


Katamo dithiya samparaylko anisamso? Ayam ditthi alam nagattaya vã 
supanmnattaya va yakkhattaya va asurattaya va gandhabbattaya va maharaJattaya va 
indattaya va brahmattaya va devattaya va, ayam ditthi alam suddhiya visuddhiya 
parisuddhiya muttiya vimuttiyä parimuttiya, Iimaya ditthiya sujjhanti visuJjhanti 
parisujjhant muccant vimuccanti parimuccantl Imaya dithiya suJJhissami 
visujJJhissami parisuJJhissami muccissami vimucclssami parimuccissamiti ayatim 
phalapatikankhI hoti. Ayam ditthiya samparaylko anisamso. Attano ditthiya ime dve 
anIsamse passatI. 


Ditthasuddhiyapi dve anisamse passati — sutasuddhiyapi dve anisamse passati — 
sillasuddhiyapl dve anisamse passatil — vatasuddhiyapI dve anisamse passatl — 
mutasuddhiyapl dve anisamse passat: di{thadhammikañca anisamsam 
samparayIkañca anisamsam. 


Katamo mutasuddhiya ditthadhammiko anisamso? Yanditthiko sattha hoti, 
tanditthika savaka honti —pe— Ayam mutasuddhiya ditthadhammiko anisamso. 


Katamo mutasuddhiya samparayIko anisamso? Ayam ditthi alam nagattaya va — 
pe— Ayam mutasuddhiya samparayiko anisamso. Mutasuddhiyapl ime dve anisamse 
passati dakkhati oloketi nijjhayati upaparikkhatI ti - yadattanI passati anisamsam 
ditthe sute silavate mute va. 


Tadeva so tattha samuggahayäa ti - Tadeva t¡ tam ditthigatam. Tattha ti 
sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya. Samuggahäya '¡ - 
Idam paramam aggam settham visettham pamokkham uttamam pavaranti gahetva 
uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva ti - tadeva so tattha samuggahaya. 
NihInato passati sabbamaññan ti aññam sattharam dhammakkhanam ganam 
ditthim patipadam magsam hinato nihIinato omakato lamakato chattakato? parittato 
dissati° passati dakkhati oloketi nïjjhayati upaparikkhati ti - nïhinato passati 
sabbamaññam. 


Tenaha bhagava: 

“Yadattam passaFfi anisarnsamn 
di†the sute silauafe rnute uq, 
tadeua so tattha samnuggahqua 
nrihimato passafi sabbamaffian ti. 


' garum karonti - Ma. 


* pũjenti capacitim karonti - Syã, PTS. * chatukkato - Ma, Manupa; 
* labhanti - PTS. jatukkato - Sya, PTS, Simu 2. 
* jti - itisaddo Ma potthake na dissate. ® đissati - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Lợi ích ở đời hiện tại do quan điểm là lợi ích nào? VỊ thầy có quan điểm nào thì 
các đệ tử có cùng quan điểm ấy. Các đệ tử trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường vị thầy có quan điểm ấy. Và do điều đó, (vị thầy) nhận được y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Điều này là lợi ích ở đời hiện tại do 
quan điểm. 


Lợi ích ở đời vị lai do quan điểm là lợi ích nào? Là người có sự mong đợi kết quả ở 
vị lai rằng: “Quan điểm này đủ để đưa đến bản thể loài rồng, hoặc đưa đến bản thể 
nhân điểu, hoặc đưa đến bản thể Dạ-xoa, hoặc đưa đến bản thể A-tu-la, hoặc đưa đến 
bản thể Càn-thát-bà, hoặc đưa đến bản thể Đại Thiên Vương, hoặc đưa đến bản thể 
Thiên chủ, hoặc đưa đến bản thể Phạm Thiên, hoặc đưa đến bản thể Thiên nhân. 
Quan điểm này đủ để đưa đến sự trong sạch, đưa đến sự thanh tịnh, đưa đến sự hoàn 
toàn trong sạch, đưa đến sự thoát khỏi, đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, họ trở nên trong sạch, họ trở nên thanh tịnh, họ trở 
nên hoàn toàn trong sạch, họ được thoát khỏi, họ được giải thoát, họ được hoàn toàn 
thoát khỏi. Do quan điểm này, ta sẽ trở nên trong sạch, ta sẽ trở nên thanh tịnh, ta sẽ 
trở nên hoàn toàn trong sạch, ta sẽ được thoát khỏi, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được 
hoàn toàn thoát khỏi.” Điều này là lợi ích ở đời vị lai do quan điểm. Do quan điểm 
của bản thân, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích này. 


Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được thấy, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi 
ích — Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được nghe, (người ấy) nhìn thấy hai sự 
lợi ích —- Cũng nhờ vào sự trong sạch do giới, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích — 
Cũng nhờ vào sự trong sạch do phận sự, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích — Cũng 
nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, (người ấy) nhìn thấy hai sự lợi ích: 
lợi ích ở đời hiện tại và lợi ích ở đời vị lai. 

Lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi ích 
nào? Vị thây có quan điểm nào thì các đệ tử có cùng quan điểm ấy. —-nt—- Điều này là 
lợi ích ở đời hiện tại nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác. 


Lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác là lợi ích nào? 
(Là người có sự mong đợi kết quả ở vị lai rằng): “Quan điểm này đủ để đưa đến bản 
thể loài rồng, —-nt—” Điều này là lợi ích ở đời vị lai nhờ vào sự trong sạch do điều đã 
được cảm giác. Cũng nhờ vào sự trong sạch do điều đã được cảm giác, (người ấy) 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát hai sự lợi ích này; - “(Người ấy) nhìn 
thấy điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấy, ở điều đã được nghe, ở giới 
và phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác là như thế. 

Người ấy, sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điêu ấy - Chính cái ấy: là việc đi 
đến tà kiến ấy. Ở điêu ấy: là ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự 
ưa thích của mình, ở quan niệm của mình. Sau khi nắm bắt: Sau khi chấp nhận, 
sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt rằng: “Điều này 
là tối thắng, cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý;” - “người ấy, 
sau khi nắm bắt chính cái ấy ở điều ấy' là như thế. Nhìn thấy mọi diêu khác đều 
là hèn kém: là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát bậc đạo 
sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác đều là thấp hèn, hèn kém, 
thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoiï; - “nhìn thấy mọi diều khác đều là hèn kém là 
như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Người ấu) nhìn thấu điều nào có lợi ích cho bản thân ở điều đã được thấu, ở 
điều đã được nghe, ở giới uà phận sự, hoặc ở điều đã được cảm giác, sau khi nắm 
bắt chính cái ấu ở điều ấu, người ấu nhìn thấu mọi diều khác đêu là hèn kém.” 
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5-3 
Tam capt` ganthamn kusala uadanri 
anTmisstto passafi hinarmnaññam, 
tasma hỉ di†tham uq sutam mmutarn 0a 
sillabbatam bhikkhu na nissaUeuua. 


Tam capi gantham kusala vadantr t¡ - Kusala t¡ ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala patIceasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala Indriyakusala balakusala boJjhangakusala 
maggakusala phalakusala nibbanakusala, te kusala evam vadanti: gantho eso, 
lagganam” etam, bandhanam etam, palibodho esoti evam vadanti evam kathenti 
evam bhananti evam đipayanti evam voharanti ti - tam cap1 gantham kusala vadanti. 


Yam nỉssito passati hinamaññan ti - Yam nissito t¡ yam sattharam 
dhammakkhanam ganam dithimm patpadam maggam nissito sannissito allino 
upagato ajjhosito adhimutto. Passat hinamaññan t¡ aññam sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam hinato nihimnato omakato 
lamakato chattakato” parittato dissatf passati dakkhat oloket nIjhayatI 
upamiJJhayati' upaparikkhatI ti - yam nissito passati hnamaññam. 


Tasma hi difttham va sutam mutam vã silabbatam bhikkhu na 
nïssayeyya ti - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tam nidãnã - 
dittham va ditthasuddhim va sutam va sutasuddhim vã mutam va mutasuddhim vã 
silam va silasuddhim va vatam va vatasuddhim va na nissayeyya na ganheyya na 
paramaseyya na abhiniviseyya ti - tasma hi dittham va sutam mutam va silabbatam 
bhikkhu na nissayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Tam capt gantha1mn kusala uadanfi 
am missito passafi hmamaffñam, 
tasma hỉ di†tham uq sutam mmutamn 0a 
sillabbatam bhikkhu na missaUeuud  tI. 


54 
Dithimmpi lokasrmnin" na kappaueuua 
ñanena ua silquatena UqDI, 
samoti attanqmanupaneuua 
hmo na mafÑiñethq Uisest UqDi. 


' tam väpi - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 


“lambanam - Syã, PTS. * upanijjhãyati - itisaddo Syä, PTS potthake na dissate. 
3 chatukkato - Ma, Manupa; ° nabhiniveseyyä ti - Ma; 

Jatukkato - Sya, PTS, SIimu 2. nabhiniviseyya tỉ - Sya, PTS. 
* đissati - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. ]lokasmi - Syã. 
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5-3 
Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấu là sự trói buộc, người nương tựa uào 
điêu ấu nhìn thấu điều khác là thấp hèn. Chính uì thế; u† tù khưu không nên nương 
tựa uào điêu đã được thấu, đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc uào giới uà 
phận sự. 


Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điêu ấy là sự trói buộc - Các bậc thiện 
xảo: Các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về tùy 
thuận sanh khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, thiện xảo 
về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo về yếu tố 
đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, các bậc 
thiện xảo ấy nói như vầy: “Điều này là sự trói buộc, điều này là sự vướng mắc, điều 
này là sự cột trói, điều này là sự vướng bận,” các vị nói như vậy, thuyết như vậy, phát 
ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi 
điều ấy là sự trói buộc” là như thế. 


Người nương tựa vào điêu ấy nhìn thấy điêu khác là thấp hèn - Nương 
tựa vào điều ấy: là nương tựa, nương tựa vào, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng 
đến bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ ấy. Nhìn thấy điêu 
khác là thấp hèn: là nhìn xem, nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, nhận xét, 
khảo sát bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác là thấp 
hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - 'người nương tựa vào điều ấy 
nhìn thấy điều khác là thấp hèn' là như thế. 


Chính vì thế, vị tỳ khưu không nên nương tựa vào điêu đã được thấy, 
đã được nghe, đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự - Vì thế: là do 
điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, không nên nương 
tựa, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt vào điều đã được 
thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong 
sạch do điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã 
được cảm giác, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do 
phận sự; - “chính vì thế, vị tỳ khưu không nên nương tựa vào điều đã được thấy, vào 
điều đã được nghe, vào điều đã được cảm giác, hoặc vào giới và phận sự là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, các bậc thiện xảo gọi điều ấu là sự trói buộc, người nương tựa uào 
điêu ấu nhìn thấu điều khác là thấp hèn. Chính uì thế; uị tù khưu không nên nương 
tựa uào điêu đã được thấu, uào điều đã được nghe, uào điều đã được cảm giác, 
hoặc uào giới uà phận sự.” 


Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa uào trí (chứng đắc) hoặc dựa uào giới uà phận sự. 
Không nên tự nhủ bản thân là ngang bằng,) 

không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt. 
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Ditthimpi lokasmim na kappayeyya ñãnena vã silavatena vapI ti 
va silabbatena va ditthimm na kappayeyya na Janeyya na sañJaneyya na nibbatteyya 
nabhinibbatteyya. Lokasmin tỉ apayaloke -pe—- ayatanaloke ti - ditthimpi 
lokasmim na kappayeyya ñanena va silavatena vapI. 


Samoti attanamanupaneyyä ti sadisohamasmIti attanam na upaneyya' Jatiya 
va gottena va kolaputtiyena? va vannapokkharataya va đhanena va ajjhenena va 
kammayatanena vã sippayatanena va vijJjatthanena vã  sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna TtI - samoti attanamanupaneyya. 


Hno na maññctha visesi väpI ti - HinohamasmI tỉ attanam na upaneyya' 
Jatiya va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. “SeyyohamasmI 'ti attanam 
na upaneyya' Jatiya va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna ti - hino na 
maññetha visesi vapI. 


Tenaha bhagava: 

*Di[himpt lokasmữm na kappqUeuua 
ñanena 0q stÏÌauatenq UqDI, 

samoFïi aqttanqmanupaneuua 

hmo na rmnaffethq Uises† 0qp! ”t. 


5-5 
Attam pahaụa anupadiuano 
ñanep? so nissaUarn no karotl, 
Sq U© UlUqffeSU Ta UaggđSGTT 
di†thimpi so na pacceti ktñci. 


Attam pahaya anupadiyäno t¡ - Attam pahaäyä ti attaditthim pahaya; attam 
pahaya ti attagaham” pahaya; attam pahaya ti tanhavasena ditthivasena gahitam 
paramattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam pahaya paJahitva vinodayTitva" 
byantim karitva° anabhavam gametva ti? - attam pahaya. Anupadiyano t¡ catuhi 
upadanehi anupadiyamano aganhamano aparamasamano anabhinivisamano ti - 
attam pahaya anupadiyano. 


' upavadeyya - Simu 2. 


“ kolaputtikena - Syã, PTS. ° paham - Syã. 

ở vijjãtthanena vã - itipatho PTS potthake na dissate. 7vinodetväa - Ma, Syã, PTS. 
ˆ ñãnenapi - Ma, Simu 2. ở byantikaritvã - Syã, PTS. 
” nissaya - Sa. ? gamitva - Syã, PTS. 
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Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian dựa vào 
trí (chứng đắc) hoặc dựa vào giới và phận sự: Không nên hình thành, không 
nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm 
phát sanh ra quan điểm (nào nữa) dựa vào trí của tám sự chứng đạt (về thiền), hoặc 
dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí sái quấy, hoặc dựa vào giới, hoặc dựa 
vào phận sự, hoặc dựa vào giới và phận sự. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, — 
nt- ở thế gian của các xứ; - cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế 
gian dựa vào trí (chứng đác) hoặc dựa vào giới và phận sự là như thế. 


Không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng' - Không nên tự nhủ bản thân 
rằng: “Ta là ngang bằng” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng đối, dựa vào con nhà gia 
thế, dựa vào vẻ đẹp của làn da, dựa vào tài sản, dựa vào học vấn, dựa vào công việc, 
dựa vào tài nghệ, dựa vào kiến thức, dựa vào sự học hỏi, dựa vào tài biện giải, hoặc 
dựa vào sự việc này khác; - không nên tự nhủ bản thân là “ngang bằng' là như thế. 


Không nên nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt - Không nên tự 
nhủ bản thân rằng: “Ta là thua kém” dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng đõi, -nt— 
hoặc dựa vào sự việc này khác. Không nên tự nhủ bản thân rằng: “Ta là tốt hơn” dựa 
vào sự xuất thân, dựa vào dòng đõi, —nt— hoặc dựa vào sự việc này khác; - không nên 
nghĩ mình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng không nên hình thành quan điểm (nào nữa) ở thế gian 
dựa uào trí (chứng đắc) hoặc dựa uào giới uà phận sự. 
Không nên tự nhủ bản thân là ngang bằng,) 

không nên nghĩ rnình là thấp hèn hoặc là có sự đặc biệt.” 


5"5 
Sau khi dứt bỏ điều đã điêu nắm giữ, không còn chấp thủ, 
UỊ ấu không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí. 
Quả uậu, giữa những người đã bị phân lu, u† ấu không theo phe nhóm, 
UỊ ấu không quaqụ trở lại bất cứ tà kiến nào nữa. 


Sau khi dứt bỏ điêu đã điêu nắm giữ, không còn chấp thủ - Sau khi dứt 
bỏ điêu đã điêu nắm giữ: sau khi dứt bỏ tà kiến đã điều nắm giữ. Sau khi dứt bỏ 
điều đã điều nắm giữ là sau khi dứt bỏ sự nắm lấy đã điều nắm giữ. Sau khi dứt bỏ 
điều đã điều nắm giữ là sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu điều đã bị nắm lấy, đã bị bám víu, đã 
bị chấp chặt, đã bị bám chặt, đã bị hướng đến do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến; - “sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ là như thế. Không còn chấp 
thủ: trong khi không còn chấp thủ, không còn nắm lấy, không còn bám víu, không 
còn chấp chặt vào bốn điều chấp thủ; - “sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ, không 
còn chấp thử' là như thế. 
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va micchañane? va tanhanissayam va ditthinissayam va na karoti na janeti na 
sañJanetI na nibbatteti nabhinibbatteti ti - ñanepl' so nissayam no karoHl. 


Sa ve viyattesu na vaggasäarTI ti sa ve viyattesu bhinnesu dvejJhapannesu 
dvelhakajatesu nanaditthikesu nanakhantikesu nanarucikesu nanaladdhikesu 
nanaditthinissayam nissitesu` chandagatim gacchantesu dosagatim gacchantesu 
mohagatim gacchantesu bhayagatim gacchantesu na chandagatim gacchatl, na 
dosagatim gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati; na ragavasena 
gacchatIl, na dosavasena gacchati, na mohavasena gacchati, na manavasena gacchatl, 
na đitthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchaHl, 
na anusayavasena gacchatI, na vaggehi dhammehi yayati niyyati? vuyhati samharIiyatI 
"II - sa ve vIyattesu na vagøasar. 


Ditthimpi so na pacceti kiấcT t¡ tassa dvasatthi ditthigatani pahIinani 
samucchimnnanl vupasantanl patipassaddhan abhabbuppattikani ñanaggina 
daddhamI. So kiñãci ditthigatam na pacceti na paccagacchati ti - ditthimpi so na 
paccetli kiñcI. 


Tenaha bhagava: 

“AHam pahaụa anupadiuano 
ñanep†'` so m1ssaUam no karofli, 
Sq U€ UqfteSU na UaggqSdTT 
di†thimpi so na paccefi kifct ”ti. 


5-6 
Yassubhauante pamtdhidha natthi 
bhauabhaudquda tdha ua huram 0a, 
niuesana †qssqa na sanfi keci 
dhammesu niccheUuua samuggahttam. 


'Yassubhayante panidhidha natthi bhaväbhavaya idha vã huram vã ti - 
Yassäa ti arahato khinasavassa. Anto ti phasso eko anto, phassasamudayo dutiyo 
anto; atito° eko anto, anagato” dutiyo anto; sukha vedana eko anto, dukkha vedana 
dutiyo anto; namam eko anto, rupam dutiyo anto; cha aJJjhattikanil ayatanani eko 
anto, cha bahiranl ayatanani dutiyo anto; sakkayo eko anto, sakkayasamudayo dutiyo 
anto. Panidhi vuccati tanha yo rago sarago —pe— abhIiJJha lobho akusalamulam. 


' ñãnenapi - Ma, Simu 2. * niyyäyati - Sya, PTS. ” antä ti - Sya, PTS. 
? °"ñanena - Ma. ° atitam - Syã, PTS. 
3 nănaditthinissayanissitesu - Syã, PTS. ” anägatam - Sya, PTS. 
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Vị ấy không tạo lập sự nương tựa đầu là ở trí: là không tạo lập, không làm 
sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự nương 
tựa vào tham ái hoặc sự nương tựa vào tà kiến dựa vào trí của tám sự chứng đạt (về 
thiền), hoặc dựa vào trí của năm thắng trí, hoặc dựa vào trí sái quấy; - vị ấy không 
tạo lập sự nương tựa đầu là ở trí là như thế. 


Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo phe nhóm: 
Quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, đã bị chia rẽ, đã bị phân thành hai, đã bị 
sanh làm hai, có quan điểm khác biệt, có sự chấp nhận khác biệt, có sự ưa thích khác 
biệt, có quan niệm khác biệt, đã nương tựa vào những quan điểm khác biệt, giữa 
những người đi đến sự thiên vị vì mong muốn, đi đến sự thiên vị vì sân hận, đi đến sự 
thiên vị vì si mê, đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, vị ấy không đi đến sự thiên vị vì mong 
muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sỉ mê, không đi 
đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác 
động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác động của 
ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng 
dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm 
ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp 
có tính chất phe nhóm; - “quả vậy, giữa những người đã bị phân ly, vị ấy không theo 
phe nhóm là như thế. 


Vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là 
đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể 
sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không quay trở lại, không 
quay về lại bất cứ tà kiến nào nữa; - “vị ấy không quay trở lại bất cứ tà kiến nào nữa' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi dứt bỏ điều đã điều nắm giữ, không còn chấp thủ, 

UỊ ấu không tạo lập sự nương tựa dầu là ở trí. 

Quả uậu, giữa những người đã bị phân lụ, u† ấu không theo phe nhóm, 
UỊ ấu không quqụ trở lại bất cứ tà kiến nào nữa.” 


5-6 
Đối uới u† nào, ở đâu, không có nguyện uọng Uề cả hai thới cực, 
UỀ hữu uà phi hữu, uề đời nàu haqụ đời khác, 
đối uới uị ấu, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 
sau khi suụ xét uề đều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). 


Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, vê đời này hay đời khác - Đối với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt. Thái cực: Xúc là một thái cực, nhân sanh ra xúc là thái cực 
thứ hai. Quá khứ là một thái cực, vị lai là thái cực thứ hai. Cảm thọ lạc là một thái cực, 
cảm thọ khổ là thái cực thứ hai. Danh là một thái cực, sắc là thái cực thứ hai. Sáu nội 
xứ là một thái cực, sáu ngoại xứ là thái cực thứ hai. Sự chấp thân này là một thái cực, 
nhân sanh ra sự chấp thân này là thái cực thứ hai. Nguyện vọng: nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
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Bhavabhavaya t¡ bhavabhavaya kammabhavaya punabbhavaya, kamabhavaya 
kammabhavaya, kamabhavaya punabbhavaya, rũpabhavaya kammabhavaya, 
rupabhavaya punabbhavaya, arupabhavaya kammabhavaya, arupabhavaya 
punabbhavaya punappunabhavaya punappuna'gatiya punappuna'uppattiya 
punappuna'patisandhiya punappuna'attabhavabhinibbattiya. Idhaã ti sakattabhavo. 
Huram tỉ” parattabhavo; idhati sakarupavedanasaññasankharaviññanam; huramti” 
parardpavedanasaññasankharaviññanam; Idhati cha aJJjhattikanI ayatananmï; huramti” 
cha bahirani ayatanani; idhati manussaloko; huramti devaloko; idhati kamadhatu; 
huramti rũpadhatu arupadhatu; idhati kamadhatu rupadhatu; huramtï aripadhatu. 


Yassubhayante panidhidha natthi bhavabhaväya idha va huram vã t¡ 
yassa ubho ante ca bhavabhavaya ca idha huram ca panidhi tanha' natthi na santi na 
samvijjai nupalabbhat, pahina samucchinna vũpasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - yassubhayante panidhidha natthi 
bhavabhavaya Idha va huram va. 


Nivesanäa tassa na santi kecI ti - ÑNivesana ti dve nivesana tanhanivesana ca 
ditthinivesana ca —pe—- ayam tanhanivesana —pe— ayam ditthinivesana. Tassa 'ti 
arahato khinasavassa. Nivesana tassa na santi kecI t¡ nivesana tassa keci natthi 
na sani na samvijjant nupalabbantii° pahimna samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - nivesana tassa na santi kecl. 


Dhammesu niccheyya samugsgahitan t¡ - Dhammesu t¡ dvasatthiya" 
ditthigatesu. Niccheyya tỉ nicchinitva vieInitva° pavicintva tulayltva tirayltva 
vibhavayitva vibhutam katva. Samuggahitan tí” odhiggaho bilaggaho varaggaho 
kotthasaggaho uccayaggaho samuccayaggaho: “ldam saccam taccham tatham 
bhutam yathavam aviparitani gahitam paramattham abhinivitham ajjhositam 
adhimuttam natthi na santi na samviJJati nupalabbhatl, pahinam samucchinnam 
vupasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan ti dhammesu 
niccheyya samugsahitam. 


Tenaha bhagava: 
“Yassubhauante pamdhidha natthi 
bhauabhauqua idha ua huram 0a, 
niUesand tassa nq santi keci 
dhamxmnesu miccheuua samuggahttan ”tI. 





' punappunam - Syã, PTS. 

“ hurä ti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. : 

3 yassa ubho ante bhavabhavaya iđha vã huram vã panidhi - Sya, PTS. 

Ỷ nivesanã tassa na santi keel tỉ nivesanã tassa na santi keci natthi na santi na samvijjanti 
nupalabbanti- Ma; nivesana tassa na santi tỉ na santi na samvijjanti nupalabbanti - Sya, PTS. 

Ÿ dvãsatthi - Simu 1. 

° nicchinitvä vinicchinitvä vieinitvä - Ma, Syä, PTS. 

7 samuggahitan tỉ - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Về hữu và phi hữu: về dục giới-sắc giới-vô sắc giới, về sự hiện hữu của nghiệp, 
về sự hiện hữu lần nữa; về sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, về sự hiện hữu lần nữa 
là dục giới, về sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, về sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, 
về sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, về sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; về sự 
hiện hữu được lặp đi lặp lại, vê cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, về sự tiếp nối tái 
sanh được lặp đi lặp lại, về sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại. Đời này: là 
bản ngã của bản thân. Đời khác: là bản ngã của người khác. Đời này: là sắc-thọ- 
tưởng-hành-thức của bản thân, đời khác: là sắc-thọ-tưởng-hành-thức của người 
khác. Đời này: là sáu nội xứ, đời khác: là sáu ngoại xứ. Đời này: là thế giới loài người, 
đời khác: là thế giới chư Thiên. Đời này: là dục giới, đời khác: là sắc giới, vô sắc giới. 
Đời này: là dục giới, sắc giới, đời khác: là vô sắc giới. 


Đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu 
và phi hữu, vê đời này hay đời khác: đối với vị nào, nguyện vọng, tham ái về cả 
hai thái cực, về hữu và phi hữu, về đời này và đời khác là không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 
“đối với vị nào, ở đây, không có nguyện vọng về cả hai thái cực, về hữu và phi hữu, về 
đời này hay đời khác' là như thế. 


Đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào - Các sự chấp chặt: 
Có hai sự chấp chặt: sự chấp chặt do tham ái và sự chấp chặt do tà kiến. —-nt—- điều 
này là sự chấp chặt do tham ái. —nt— điều này là sự chấp chặt do tà kiến. Đối với vị 
ãy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị ấy, không có bất 
cứ các sự chấp chặt nào: Đối với vị ấy, bất cứ các sự chấp chặt nào là không có, 
không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có bất cứ các sự chấp chặt nào' là như thế. 


^^ 


Sau khi suy xét vê điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: là trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
gãm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã 
minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Điêu đã được nắm bắt: là sự nắm lấy có giới 
hạn, sự nắm lấy từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, 
sự nắm lấy theo số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, 
là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” điều đã được nắm lấy, đã 
được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các 
pháp' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới u† nào, ở đâu, không có nguuện uọng Uề cả hai thái cực, 

UỀ hữu uà phi hữu, uề đời nàu haụ đời khác, 

đối uới uị ấu, không có bất cứ các sự chấp chặt nào 

sau khi suụ xét uề điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến).” 
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5 TRE ú 
Tassidha di††he uq sufe rnute ua 
pakapptta nattht anùpt sañña, 
tam brahmanam đi†thmanadiuanamn 
kentdha lokasmữmn uikappaueuuda. 


Tassidha ditthe va sute mute vä pakappita natthi anũpi sañña ti - 
Tassã 't¡ arahato khinasavassa, tassa dithe va ditthasuddhiya' va sute va 
sutasuddhiya va mute va mutasuddhiya va, saññapubbangamata saññavikappayatä” 
saññavigsahena saññaya utthapita samutthapita` kapplta pakappita sankhata! 
abhisankhata santhapita ditthi natthi na santi na samvijjati nupalabbhati, pahimna 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
tassidha dittheva sute mute va pakappita natthi anupli sañña. 


Tam brahmanam ditthimanadiyanan t¡ - Brahmano t¡ sattannam 
dhammanam bahitatta brahmano, sakkayaditthi bahita hot, —-pe—- asito tad 
pavuccate sa brahma. Tam brahmanam di{thimanadiyanan t¡ - tam 
brahmanam ditthimanadiyantam aganhantam aparamasantam anabhinivisantan ti ° 
- tam brahmanam ditthimanadiyanam. 


Kenidha lokasmim vikappayeyyäa ti - Kappa tỉ dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca —-pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tassa tanhakappo 
pahmo đitthikappo patinissattho. Tanhakappassa pahmatta ditthikappassa 
patinissatthatta kena ragena kappeyya, kena dosena kappeyya, kena mohena 
kappeyya, kena manena kappeyya, kaya ditthya kappeyya, kena uddhaccena 
kappeyya, kaya vielkicchaya kappeyya, kehI anusayehI kappeyya rattoti va dutthoti va 
mulhoti va vinibaddhoti va paramatthoti va vikkhepagatoti va anittham gatoti va 
thamagatoti va? Te abhisankhara pahina, abhisankharanam pahimnatta gatiya” kena 
kappeyya neraylkotIi va tiracchanayonikoti va pettivisaylkoti va manussoti va devoti 
Vã TUpItI va arupIti va saññItI va asaññIti va nevasaññInasañfti va? So hetu natthi 
paccayo natthi karanam natthi yena kappeyya vikappeyya vikappam apajJeyya. 
Lokasmin tí apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đhatuloke ayatanaloke 
"“tH - kenidha lokasmim vikappayeyya. 


Tenaha bhagava: 
“Tassidha đi†the 0a sute mnute uq 
pakapptta natthi anupt saÑña, 
tam brahmanam đi†thmanadiuanamn 
kentdha lokasmữm uikappaueuudq ”ti. 


' ®suddhiya - PTS, evam sabbattha. * asito tãdi - Ma; anissito tãdi - Sya, PTS. 
ˆ saññãpubbañgamatadhipateyyatä - Syã; saññãpubbangamatä saññadhipateyyata - PTS. 

3 uddhapitä samuddhapitä - Syã; utthapitä - PTS. ° anabhinivesantan ti - Ma. 

* pakappitã saikhatä - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 7 gatiyo - Ma, Syã. 
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+ 
Tưởng được xếp đặt liên quan đến điệu đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã 
được cảm giác ở nơi đâu, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối uới uị ấu; uị Bà-la- 
môn ấu không nằm giữ tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thếgran nàu đâu? 


Tưởng được xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, 
hoặc đã được cảm giác ở nơi đây, đầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với 
vị ãy - Đối với vị ãy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị ấy, 
tà kiến liên quan đến điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, liên 
quan đến điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, liên quan đến 
điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác, có sự dẫn đầu 
của tưởng, có sự sắp xếp của tưởng, đã được lập nên, đã được thiết lập, đã được sắp 
đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được tác thành, đã được thành lập do tưởng, 
do sự chiếm lấy của tưởng, (tà kiến ấy) là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - tưởng được 
xếp đặt liên quan đến điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác ở nơi 
đây, đầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối với vị ấy' là như thế. 


Vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ tà kiến - Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng 
thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, -nt— Không 
nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn ấy không nắm giữ 
tà kiến: Vị Bà-la-môn ấy trong khi không nắm giữ, trong khi không nắm lấy, trong 
khi không bám víu, trong khi không chấp chặt tà kiến; - “vị Bà-la-môn ấy không nắm 
giữ tà kiến' là như thế. 


Bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây - Sắp đặt: Có hai sự sắp 
đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —-nt- điều này là sự sắp đặt do 
tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã 
được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ 
đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà 
kiến, thì có thể sắp đặt bởi luyến ái gì, có thể sắp đặt bởi sân hận gì, có thể sắp đặt bởi 
sĩ mê gì, có thể sắp đặt bởi ngã mạn gì, có thể sắp đặt bởi tà kiến gì, có thể sắp đặt bởi 
phóng dật gì, có thể sắp đặt bởi hoài nghi gì, có thể sắp đặt bởi các pháp tiềm ẩn gì 
(nghĩ rằng): “(Vị này là) “kẻ bị luyến ái,' hoặc là “kẻ bị sân hận," hoặc là “kẻ bị sỉ mê, 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn,” hoặc là “kẻ 
không dứt khoát,` hoặc là “kẻ cứng cỏï”? (Đối với vị ấy,) các pháp tạo tác ấy là đã 
được dứt bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì bởi điều gì có 
thể sắp đặt về cảnh giới tái sanh (của vị ấy rằng): “(Vị này sẽ trở thành) “người địa 
ngục, hoặc là loài thú,` hoặc là “thân phận ngạ quỷ, hoặc là loài người, hoặc là 
“Thiên nhân," hoặc là “người hữu sắc, hoặc là “người vô sắc, hoặc là “người hữu 
tưởng, hoặc là “người vô tưởng, hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”?” Không có 
nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy có thể sắp đặt, có thể sắp xếp, 
có thể đạt đến việc sắp xếp. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài 
người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uấn, ở thế gian của các giới, ở thế 
gian của các xứ; - “bởi điều gì có thể sắp xếp vị ấy ở thế gian này đây' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Tưởng được xếp đặt hên quan đến điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã 
được cảm giác ở nơi đâu, dầu là nhỏ nhoi, cũng không có đối uới uị ấu; uị Bà-la- 


^^. 


môn ấu không nắm giữ tà kiến, bởi điều gì có thể sắp xếp uị ấu ở thế gian nàu đâu?” 
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5-8 
Na kappauanfi na purekkharonti 
dhammapi tesơmn na paficchitase, 
na brahrnano siÏquatena neUuo 
param gato na pacceFi tadh.' 


Na kappayanti na purekkharonti t¡ - Kappa tỉ dve kappa: tanhakappo ca 
ditthikappo ca.? 


Katamo tanhakappo? Yavata tanhasankhatena simakatam mariyadikatam? 
odhikatam pariyantakatam' pariggahitam mamayitam: idam mamam etam mamam 
ettakam mamam ettavata mamam, mama rũpa sadda gandha rasa photthabba 
attharana papurana dasidasa° aJelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam 
vatthu hiraññam suvannam gamanigamaraJadhaniyo rattham ca Janapado ca koso ca 
kotthagarañca kevalampi mahapathavim tanhavasena mamayati yavata atthasata- 
tanhavicaritam;° ayam tanhakappo. 


Katamo ditthikappo? Visativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchaditthi, 
dasavatthuka antaggahika ditthi, ya evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam 
patiggaho abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho viparltagaho" vipallasagaho micchagaho, ayathavakasmim 
yathavakanti gaho, yavata dvasatthI ditthigatanl; ayam ditthikappo. 


Tesam tanhakappo pahimno, ditthikappo patinissattho; tanhakappassa pahInnatta 
ditthikappassa patinissatthatta tanhakappam va ditthikappam va na kappenti na 
Janenti na sañJanenti na nibbattenti nabhinibbattenti ti - na kappayanti. 


Na purekkharonti ti - Purekkharä t¡ dve purekkhara: tanhapurekkharo ca 
ditthipurekkharo ca —-pe—- ayam tanhapurekkharo —-pe—- ayam ditthipurekkharo. 
Tesam tanhapurekkharo pahmno, ditthipurekkharo patinissattho tanhapurekkharassa 
pahmatta ditthipurekkharassa patinissatthatta na tanham va na ditthim vã purato 
katva caranti. Na tanhadhaja na tanhaketu na tanhadhipateyya na ditthidhaja na 
ditthiketu na ditthadhipateyya na tanhaya va na ditthiya va parivaretva'" carantI ”tHI - 
na kappayanti na purekkharonl. 


' tadi - Sya, PTS, evam sabbattha. ?ditthikantäro - Syä. 

” ~pe— ayam tanhakappo —pe- ayam ditthikappo - itipatho Syä, PTS potthakesu dissate. 

3 mariyadikatam - Ma, Syã, PTS. Š vipariyesaggaho viparTtaggaho vipallasaggaho - Ma, Syã; 
* pariyantikatam - Syã, PTS. vipariyesagaho viparittagaho vipallasagaho - PTS. 

” đasidãsã - Sya. ? yathãvakanti - Simu 2. 

5 %iDaritam - Syã. '! parivarita - Sya, PTS. 
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5-8 
(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng 
luôn cả các pháp (tà kiến) đối uới các uị ấu đêu không được chấp nhận. 
Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới uà phận sự, 
là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không qua trở lại. 


(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng - Sắp đặt: Có hai sự 
sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. 


Điều nào là sự sắp đặt do tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã được 
tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc sở hữu, 
đã chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là của tôi, chừng 
này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thinh, các hương, các vị, các 
xúc, các vật trải, các vật đắp, các tôi trai tớ gái, các con dê cừu, các con gà, heo, voi, bò 
ngựa, lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu 
trại, nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác 
động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; điều này là sự sắp đặt do tham ái. 


Điều nào là sự sắp đặt do tà kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 10 nền 
tảng, hữu biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; điều này là sự sắp đặt do tà kiến. 


Đối với các vị ấy, sự sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, các vị ấy không sắp đặt, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh 
ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - không sắp đặt là như thế. 


Không chú trọng - Chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do tham ái và 
chú trọng do tà kiến. -nt— điều này là chú trọng do tham ái. -nt— điều này là chú 
trọng do tà kiến. Đối với các vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, các vị 
sống, chú trọng không phải là tham ái hoặc không phải là tà kiến; không có tham ái là 
ngọn cờ, không có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến 
là ngọn cờ, không có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, các vị sống, 
được vây quanh không bởi tham ái hoặc không bởi tà kiến; - không sắp đặt, không 
chú trọng ` là như thế. 
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Dhammäpi tesam na pat{icchitase t1¡ - Dhamma vuccanti dvasatthi 
ditthigatani. Tesan t¡ tesam arahantanam khinasavanam. Na' paticchitase ti 
sassato loko Idameva saccam moghamaññanti na patIcchitase, asassato loko, antava 
loko, anantava loko, tam jJivam tam sariram, aññam jIvam aññam sariram, hotI 
tathagato parammarana, na hoti tathagato parammarana, hoti ca na ca hotl 
tathagato parammarana, neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva 
saccam moghamaññanti na paticchitase 'ti - dhammap1 tesam na paticchitase. 


Na brahmano sllavatena neyyo tỉ - Nã t¡ patikkhepo. Brahmano ti 
sattannam đhammanam bahitatta brahmano, —pe— asito tad1” pavuccate sa brahma. 
Na brahmano sTlavatena neyyo ti brahmano silena va vatena' va sillabbatena' va 
na yayati na niyyatiÌ na vuyhati na samharTyatI 'ti - na brahmano sIlavatena neyyo. 


Päram gato na pacceti tãdI t¡ - Param vuccati amatam nibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. So” param gato param patto” antagato antappatto kotigato kotippatto 
(vittharo) Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - param gato. Ña pacceti 
'H sotapattimaggena ye kilesa pahma, te kilese na punet na paccetl na 
paccagacchati. Sakadagamimagøgena ye kilesa pahna, te kilese na puneti na paccetl 
na paccagacchati. Anagamimaggena ye kilesa pahIna te kilese na puneti na pacceti na 
paccagacchati. Arahattamaggena ye kilesa pahina, te kilese na puneti na pacceti na 
paccagacchatI ti - param gato na pacceti. 


Tãd1 tỉ araha pañcahakarehi tadI: Itthanitthe tadI, cattavitii tadI, tinnavitI tadh, 
muttaviti tadI, tamniddesa tadH. 


Katham araha itthanitthe tadi? Araha labhepl tadI, alabhepi tadI, yasepl tadl, 
ayasepl tadI, pasamsayaplI tad1, nindayapl tadI, sukhepli tadI dukkhepl tadI, ekam ce 
baham” gandhena limpeyyum, '" ekam ce baham' vasiya taccheyyum, amusmim natth1 
rago, amusmim natthi patigham, anunayapatighavippahmo ugghatinighativitivatto' 
anurodhavirodham samatikkanto; “ evam araha 1†thanitthe tadI. 


' na - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. ”pãrañgato pãrappatto - Ma; 

° asito tadi - Ma; pAragato parappatto - Sya, PTS. 
anissito tadi - Sya, PTS. ở te kilese na puna pacceti - PTS, evam sabbattha. 

3 vattena - Sya, PTS. ? añgam - SImu 1. 

* silavattena - Sya, PTS. '° vilimpeyyum - Simu 2. 

” niyyäati - Sya, PTS. ''ugghãtinighatim vitivatto - PTS. 

° vo - Syã, PTS. '? anurodhavirodhasamatikkanto - Ma, Syã, PTS. 
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Luôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị ấy đêu không được chấp nhận 
- Các pháp: nói đến 62 tà kiến. Đối với các vị ấy: đối với các vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt ấy. Không được chấp nhận: “Thế giới là thường còn; chỉ 
điêu nàu là chân lú, điều khác là rồ dại” là không được chấp nhận. “Thế giới là 
không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, rạng sống 
Uà thân thể là một, mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác 
sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện 
hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều 
khác là rồ dạ? là không được chấp nhận; - Tuôn cả các pháp (tà kiến) đối với các vị 
ấy đều không được chấp nhận là như thế. 


Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự - Không: là sự phủ 
định. Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: -nt— Không nương 
nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi 
giới và phận sự: VỊ Bà-la-môn không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, 
không bị mang đi bởi giới, hoặc bởi phận sự, hoặc bởi giới và phận sự; - vị Bà-la- 
môn không bị dẫn dắt đi bởi giới và phận sự là như thế. 


Là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quay trở lại - Bờ kia: nói đến Bất 
Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm 
tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự la khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. VỊ ấy đã đi đến 
bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, 
đã đạt đến đỉnh (có sự giảng rộng), việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không 
có đối với vị ấy; - “đã đi đến bờ kia' là như thế. Không quay trở lại: Các ô nhiễm 
nào được dứt bỏ do Đạo Nhập Lưu, vị ấy không đi đến nữa, không quay trở lại, không 
quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do Đạo Nhất Lai, vị ấy 
không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm 
nào được dứt bỏ do Đạo Bất Lai, vị ấy không đi đến nữa, không quay trở lại, không 
quay về lại các ô nhiễm ấy. Các ô nhiễm nào được dứt bỏ do Đạo A-la-hán, vị ấy 
không đi đến nữa, không quay trở lại, không quay về lại các ô nhiễm ấy; - “đã đi đến 
bờ kia, không quay trở lại là như thế. 


Bậc tự tại: Bậc A-la-hán tự tại với năm biểu hiện: tự tại về đối tượng ước muốn 
và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ, tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua, tự tại 
với ý nghĩa “đã giải thoát,' tự tại với việc diễn giải điều ấy. 


Bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là thế nào? 
Bậc A-la-hán là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại vê danh vọng, tự tại về 
không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại vê hạnh phúc, tự tại về khổ 
đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu người ta đẽo một cánh tay với 
cái rìu, thì không có sự luyến ái về việc ấy, không có sự bất bình về việc ấy, vị đã lìa bỏ 
sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua 
hắn sự chiều chuộng và chống đối; bậc A-la-hán tự tại về đối tượng ước muốn và 
không ước muốn nghĩa là như vậy. 
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Mahaniddesapali Paramafthakasuttaniddeso 


Katham araha cattaviti tadI2 Arahato rago catto vanto mutto pahino 
patinissattho, doso moho kodho upanaho makkho pa]aso 1ssa macchariyam maya 
satheyyam thambho sarambho mano atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe 
duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara catta 
vanta mutta pahIna patinissattha, evam araha cattavIHi tadI. 


Katham araha tinnaviti tadI? Araha kamogham tiạno bhavogham tinno 
ditthogham tinno aviJJogham tinno sabbam samsarapatham' tinạo uttinno nittinno 
atikkanto samatikkanto vitivatto, so vutthavaso cinnacarano Jatimaranasamsaro 
natthI tassa punabbhavoti,? evam araha tinnavIti tadI. 


Katham araha muttaviti tadI? Arahato raga citam muttam vimuttam 
suvimuttam, dosa cittam muttam vimuttam suvimuttam, moha cittam muttam 
vimuttam suvimuttam, kodha upanaha makkha pa|asa 1ssaya` macchariya mayaya! 
sathevwa thambha sarambha mana atimana mada pamada sabbakilesehi 
sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbaparilahehi sabbasantapehi 
sabbakusalabhisankharehi citam muttam vimuttam suvimuttam, evam araha 
muttavIti tadI. 


Katham araha tamniddesa tad1? Araha sile sati sillavati tamniddesa tad; saddhaya 
sati saddhoti tamniddesa tadI, viriye sati viriyavati tamniddesa tadi, satiya sat 
satimati tamniddesa tadI, samadhismim sati samahitoti tamniddesa tadI, paññaya 
sati paññavati tam niddesa tadh, viJJjaya sati teviJJoti tamniddesa tadI, abhiññaya sati 
chalabhiññoti tamniddesa tadI, evam araha tamniddesa tadI ti - parangato na 
pacceti tadI. 


Tenaha bhagava: 
“Na kappauanfi na purekkharontfi 
dhammap! tesam na pa[icchitase, 
na brahmanno siÌquatena neUuo 
parangatfo na paccefi tadT ”tì. 


Paramatthakasuttaniddeso pañcamo. 


--0oOOO-- 
' sabbasamsärapatham - Syä, Manupa; 
sabbasankharapatipatham - PTS; sabbasankharapatham - SImu 2. *jssã - Syã, PTS. 
° so vutthaväso cinnacarano —pe-— natthi tassa punabbhavoti - Syã, PTS. * mãyã - Syä, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Nhóm Tám uề Tối Thắng 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ' nghĩa là thế nào? Đối với bậc A-la-hán, 
sự luyến ái đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã 
được buông bỏ; sự sân hận, sĩ mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, 
xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả 
ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt 
bỏ, đã được buông bỏ; bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua' nghĩa là thế nào? Bậc A-la-hán đã 
vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà 
kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, 
đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hắn, đã vượt qua khỏi. VỊ ấy đã trải qua 
cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, việc sanh tử luân hồi, việc 
sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” 
nghĩa là như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là thế nào? Đối với bậc A-la- 
hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, tâm 
được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sân hận, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự sĩ mê, tâm được thoát khỏi, 
được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh 
ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao 
lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, 
tất cả các pháp tạo tác bất thiện; bậc A-la-hán tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là 
như vậy. 


Bậc A-la-hán tự tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là thế nào? Bậc A-la-hán, khi 
giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có giới,” khi tín hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tín,” khi tấn hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ấy rằng: “Ta có tấn,” khi niệm hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: “Ta có niệm,” khi định hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Fa được 
định tĩnh,” khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tuệ,” khi 
minh hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có ba minh,” khi thắng trí 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có sáu thắng trí;” bậc A-la-hán tự 
tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là như vậy; - Tà bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không 
quay trở lại là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Các bậc A-la-hán) không sắp đặt, không chú trọng 

luôn cả các pháp (tà kiến) đối uới các u† ấu đều không được chấp nhận. 

Vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt đi bởi giới uà phận sự, 

là bậc tự tại, đã đi đến bờ kia, không quau trở lại.” 

Diễn Giải Bài Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng - phần thứ năm. 


--OOOOO-- 


1ó] 


6. .JARASUTTANIDDESO 


Atha Jarasuttaniddeso vuccatI: 


Appưmn uatq 1uitamn tdam 
OTaT1n UasSqaSdafqDI 1nrafi, ` 
UO Cept aficca J1uafi 

atha kho so Jarasqpï rmụai.' 


Appam vata jIvitam idan ti - .jJTvitan tỉ äayu thiti yapana yapana iryana 
vattana palana jIviam jJIvitindriyam. Api ca dvihi karanehi appakam JIvitam, 
thokakam'` jivitam, thitiparittataya va appakam jJivitam, sarasaparitataya va 
appakam JInvitam. 


Katham thitiparittataya va appakam jJIvitam? Atite cittakkhane JIvittha na jIvatI 
na JIvissatl; anagate cittakkhane JIvissat na jIvati na jivittha; paccuppanne 
cittakkhane jJIvatI na JIvittha na JIvissatl. 


1. Jt0itam attabhquo ca sukhadukkha ca keudla, 
ekacrttasamauutta lahuso uattate khano.ˆ 


2. Cullasttisahassan? kappd° ti†hanti e rmnaru, 
natUeud tepï JTUanti duthi citteht samuura.” 


3. Ye mruddha mmarantassdq ti†thamanassa 0q tdha, 
sabbep sadisa khandha gata appafisandht+ka.` 


4. Anantara ca e bhaggg'° ue ca bhaggg'° anagdfa, 
tadantare niruddhanam uesamamn'' natthi lakkhane. 


5. Anibbattena na Jato paccuppannena J1udfi, 
cittabhanga rnato'° loko paññaffI pararnatthua.' 


6. Yatha nĩnna paudttanfi chandena parimmamria, 
acchinnadharad'° uattanfi salauatanapaccaua. 


7... Amtdhanagata bhaggg'° pufjo natthi anagdte, 
nibbattaueud) ti†hanti aragge sasapupama. 





' miyyati - Ma, Syã, PTS, Sũ, Sa. ”appatisandhiyä - Vi. 
° ayuthiti - Ma; äyutthiti - Simu 2. ° bhangã - PTS. 
3 thokam - Ma, Syäã, PTS. 'vesammam - Syã, PTS, Sa. 
* vattatikkhano - Syã, PTS. ?cittabhaggã mato - Ma; 
” cũlasitisahassãni - Syã. cittabhangamato - Sya, PTS. 
5 kappam - VI. 3 paramatthiyã - Syã, Vi; 
 samähita - Syã, PTS, Vị; paramatthiti - Sa. 
samohita - Simu 2. *acchinnavarä - Syä, PTS. 
* sabbeva - Syã, PTS, Simu 2. * nïibbattä ye ca - Ma. 
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6. DIẼN GIẢI KINH VỀ SỰ GIÀ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Sự Già được nói đến: 


6-1 
Quả thật, mạng sống nàu là ngắn ngủi, 
thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 
Nếu người nào uượt qua (hạn tuổi ấu) uẫn còn sống, 
người ấu rồi cũng chết uì già. 


Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủi - Mạng sống: là tuổi thọ, sự tồn tại, 
sự đi chuyển, sự làm cho di chuyển, sự thay đổi oai nghi, sự vận hành, sự hộ trì, mạng 
sống, mạng quyền. Và hơn nữa, mạng sống là ngắn ngủi, mạng sống là chút ít bởi hai 
lý do: mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại, hoặc mạng sống là 
ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất. 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là thế nào? Đã 
sống ở sát-na tâm quá khứ thì không sống (ở hiện tại), sẽ không sống (ở vị lai); sẽ 
sống ở sát-na tâm vị lai thì không sống (ở hiện tại), đã không sống (ở quá khứ); đang 
sống ở sát-na tâm hiện tại thì đã không sống (ở quá khứ), sẽ không sống (ở vị lai). 


1. “Mạng sống, bản ngã, toàn bộ hạnh phúc uà khổ đau được gắn liền uới một 
(sát-na) tâm; uà sát-na (tâm) trôi qua một cách nhanh chóng." 


2. Ngaụ cả những u† Thiên nhân tồn tại 84.Ooo kiếp cũng không có trường hợp 
các uị ấu sinh tôn uới hai tâm đã được kết hợp chung lạt (trong cùng một sát-na). 


3. Các uẩn nào của người đang chết, hoặc đang tồn tại ở thế gian nàu, mà đã bị 


diệt tận, hết thảu tất cả các uẩn ấu là tương tự nhau, chúng đã ra đi, không tiếp nốt 
sanh lên nữa. 


4. Và các uẩn đã bị tan rã liền trước đó, các uẩn sẽ b† tan rã ở tương lai, đốt uới 
các uẩn (đang) bị diệt tận uào khoảng giữa của chúng (ở hiện tại), không có trạng 
thát khác nhau UŠ tướng trạng. 


5. Với uẩn chưa hạ sanh thì chưa được sanh ra, con người sống uới uấn hiện 
tại, thân nàu bị chết đi do sự tan rã của tâm thức, (đâu là) định luật theo Ú nghĩa 
tuuệt đối. 


6. Nước đi chuuến đến các chỗ thấp như thế nào, thì con người bị thaụ đổi uì sự 
mong muốn như thế ấu. Các dòng chdu không b† đứt đoạn (của tâm) uận hành do 
duuên của sáu xứ. 

7. Các uẩn không đi đến uiệc tồn trữ, chúng bị tan rã. Không có sự tích lũu của 
các uẩn ở tương lai. Chúng tồn tại chỉ trong khi uừa được sanh lên, tương tự như 
hạt cải ở đầu mũi km. 





' Một số trong các câu kệ ở đây được ghi nghĩa Việt dựa theo Chú Giải (ND). 
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Mahamiddesapda]i Jarasuttaniddeso 


8. Nibbattanafca dhamrmnanam bhango nesam purakkhoio, 
palokadhammga ti††hanti puraneh1' amissửa. 


9. Adassanato” quan bhanga gacchanti adassanam,) 
UÙJuppadoua qkase uppqJ]anfi 0uauanfi cũ ”Ẳ. 
Evam thitiparittataya appakam jJIvitam. 


Katham sarasaparittataya appakam jIvitam? Assasupanibaddham jvitam, 
passasupanibaddham Jvitam, aSsasapassasupanibaddham Jnvitam, 
mahabhutupanibaddham Jnvitam, kabahkaraharupanibaddham Jnvitam, 
usmupanibaddham JIvitam, viññantpanibaddham Jvitam. Mulampi Imesam 
dubbalam, pubbahetupi Iimesam dubbala, yepi paccaya tepi dubbala, yapl 
pabhavika' sapiI° dubbala, sahabhupimesam ' dubbala, sampayogapi Iimesam dubbala, 
sahajapi Imesam dubbala, yapi payojika sapI dubbala, aññamaññam niccadubbala 
Ime, aññamaññam anavatthitaï” ¡ime, aññamaññam paripäatayanti 1me, 
aññamaññassa hi natthi tay1ta, na capI thapenti aññamaññam 1me. Yo”pI nibbattako 


So na vIJJatl. 


10. “Na ca kenact koci hauati bhangabud” me hỉ sabbaso, 

purimeh1 pabhqutfa'° me 0epi pabhauakd'' te pure mafq, 

purma p1 ca pacchỉmg p† ca aññamafiñiam na kadacinaddasun ti.” 
Evam sarasaparittataya appakam jIvitam. 


ADpl ca catummaharajikanam”. devanam jJivitam upadaya manussanam appakam 
Jnvitam parittam JIvitam thokam JIvitam khanikam Jrvitam lahukam JIvitam I1ttaram 
Jvam anaddhaniyam'* Jivitam na ciratthiikam jIvitam. -pe— tavatimsanam 
devanam -pe—- yamanam devanam -pe- tusitanam devanam —-pe—- nimmana- 
rainam devanam -pe- paranimmitavasavatinam devanam -pe—- brahma- 
kayIlkanam devanam jIviam upadaya manussanam appakam jJvitam parittam 
tam thokam jJivitam khanikam jvitam lahukam jivitam Ittaram jIvitam 
anaddhaniyam' Jivitam na ciratthitikam Jnvitam. VuttampI cetam bhagavata: 


“Appamidam bhikkhave manussanam ayu, gamanliyo samparayo, mantaya 
boddhabbam,' kattabbam kusalam, caritabbam brahmacariyam, natthi Jatassa 
amaranam, yo bhikkhave ciram jIvati, so vassasatam appam va bhiyyo va.”" 





' porãnehi - PTS. °gandhabba - Ma, Simu 2. ° pabhavikã - Ma. 

ˆ adassanato - Ma, Syã, PTS. ' pabhavikã - Ma; 

3 gacchanti dassanam - Ma, PTS, Syã; pabhavita - Sya, PTS, Simu 2. 
gacchantyadassanam - VI. ?kadäci maddasamsũ tỉ - Ma; 

* ve - Ma. kadäci addasamsũ tỉ - Syã; 

” pabhãvikã - Ma. kadäci addasun tỉ - PTS. 

° vepi ... tepi - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 3 caätumaharäjikãnam - Ma. 

” sahabhũ pi imesam - Ma, Syä, PTS; *“anaddhaniyam - Syã, PTS. 
sahabhũmi pi imesam - Simu 2. ” photthabbam - Syäã, PTS. 

ở anavatthitäa - Sya, PTS. ° Mãrasamyutta, Pathamavagga. 
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8. Và đối uới các pháp đã được sanh lên, sự tan rã của chúng là ở phía trước. 
Các uẩn có trạng thái tiêu hoại, chúng tồn tại không bị trộn lần uới các uẩn trước 
đó. 


9. Chúng đi đến không được nhìn thấu; bị tan rã, chúng ra đãi không được nhìn 
thấu. Chúng sanh lên uà diệt đi tựa như sự xuất hiện của tia chớp ở không trung.” 
- Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của sự tồn tại nghĩa là như vậy. 


Mạng sống là ngắn ngủi vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là thế nào? 
Mạng sống được gắn liền với hơi thở ra, mạng sống được gắn liền với hơi thở vào, 
mạng sống được gắn liền với hơi thở ra và hơi thở vào, mạng sống được gắn liền với 
bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió), mạng sống được gắn liền với vật thực ăn uống, 
mạng, sống được gắn liền với hơi nóng, mạng sống được gắn liền với thức. Nguồn gốc 
của các pháp này là yếu ớt, nhân quá khứ của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp 
nào là duyên các pháp â ấy cũng là yếu ớt, pháp nào là nguồn sanh khởi pháp ấy cũng 
là yếu ớt, các pháp cùng hiện hữu của các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp kết hợp 
với các pháp này cũng là yếu ớt, các pháp đồng sanh của các pháp này cũng là yếu ớt, 
pháp nào chỉ huy thì pháp ấy cũng là yếu ớt, các pháp này luôn yếu ớt giống như 
nhau, các pháp này không trụ lại cùng với nhau, các pháp này tiêu hoại giống như 
nhau, không có sự bảo vệ giữa chúng với nhau, các pháp này cũng không củng cố lẫn 
nhau. Pháp nào sản sinh ra (pháp khác) thì nó không còn hiện hữu. 


10. “Và không có cái nào bị loại trừ bởi cới nào, bởi uì toàn bộ những cái nàu 
đều đạt đến sự tan rã. Do những cái trước mà những cới nàu được tạo ra, những 
cới là nguồn phát sanh trước đó rồi cũng bị chết đi, thậm chí những cái trước uà 
luôn cả những cái sau không bao giờ nhìn thấu lẫn nhau.” - Mạng sống là ngắn ngủi 
vì tính chất nhỏ nhoi của phẩm chất nghĩa là như vậy. 


Và hơn nữa, so sánh với mạng sống của chư Thiên cối Tứ Đại Thiên Vương, thì 
loài người có mạng sống ngắn ngủi, có mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có 
mạng sống chớp nhoáng, có mạng sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng 
sống không lâu dài, có mạng sống không tồn lại lâu. So sánh với mạng sống của chư 
Thiên cối Đạo Lợi —-nt— của chư Thiên cõi Dạ Ma —nt— của chư Thiên cõi Đẩu Suất — 
nt— của chư Thiên cõi Hóa Lạc Thiên —nt—- của chư Thiên cõi Tha Hóa Tự Tại -nt— 
của chư Thiên thuộc Phạm Thiên Chúng thì loài người có mạng sống ngắn ngủi, có 
mạng sống nhỏ nhoi, có mạng sống chút ít, có mạng sống chớp nhoáng, có mạng 
sống mau lẹ, có mạng sống chóng qua, có mạng sống không lâu dài, có mạng sống 
không tồn lại lâu. Và điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Này các tỳ khưu, tuổi thọ này của loài người là ngắn ngủi, kiếp sau rồi sẽ được đi 
đến, nên làm cho giác ngộ nhờ vào trí tuệ, nên làm việc thiện, nên thực hành Phạm 
hạnh, đã được sanh ra không có việc không chết. Này các tỳ khưu, người nào sống 
lâu, người ấy sống một trăm năm, ít hơn hoặc nhiều hơn. 


165 


Mahamiddesapda]i Jarasuttaniddeso 


11. Appdmnaau 1nanussanam hileUụq nam SupOT1SO, 
careuuadittastisoua nafthi maccussa nagamo. 


12. Accquanti ahorqttaq JtuitaTmn uparuJ)hafi, 
qụu khtuati' maaccandmn kunnadinamua odakar” ”ti.) 
Appam vata JIvitam idam. 


Oram vassasatapi miyatí t¡ - kalalakalepI cavati marati antaradhayati 
vippaluJJati, abbudakalepi cavati marati antaradhayati vippaluJJatIl, pesikaleplI cavati 
marati antaradhayatd vippalujjau, ghanakalepil cavai marat antaradhayati 
vippaluJJjati, pasakhakalepl' cavati marati antaradhayati vippalujJJat, Jjatamattopl° 
cavatil marati antaradhayati vippaluJJatl, sutipharepl” cavatil marati antaradhayati 
vippalujJati, addhamasikopl° cavati marati antaradhayati vippaluJjati, masikopl 
cavatl marati antaradhayati vippaluJjaH, dvemasikopl temasikopl catumasikopl 
pañcamasikopl cavati marati antaradhayati vippaluJJati, chamasikopi sattamasikopl 
atthamasikoplÐ navamasikopil dasamasikopil samvaccharikopl cavati marati 
antaradhayati vippaluJJat, dvevassikopi tivassikopl catuvassikopIl pañcavassikopl 
chavasskopl sattavassikopl atthavasskopl navavassikopl dasavassikopl 
visativassikopl timsavassikopl cattarisavassikopil paññasavassikopl satthivassikopl 
sattativassikoplL aslivassikopl navutivassikopl cavai marat antaradhayati 
vippaluJJatI 'ti - oram vassasatap1 m1yati. 


Yo cepi aticca jTvatI ti - Yo vassasatam atikkamitva JIvatl, so ekam va vassam 
Jnvati, dve va vassanl JIvati, tini va vassanl JIvatl, cattari va vassanlI jJIvatl, pañca va 
vassanl JIvatl, dasa va vassanl JIvati, vIsatim” va vassanl jJIvatl, tinsam vã vassani 
JIvatl, cattarIsam va vassanI JIvatI t1 - yo cep1 aticca JIvatl. 


Atha kho so jarasäapi miyatT t¡ - Yada jinno hoti vuddho'° mahallako 
addhagato vayo anuppatto, khandadanto palitakeso,'' vilũinam khalitamsiro'” valitam 
tiakahatagato vanko bhoggo?” dandaparayano, so jJarayapl cavail maratl 
antaradhayati vippaluJJatI, natthi maranamha mokkho. 


13. “Phalanam1ua pakkana1m pato papatato'° bhauam, 
eUữTn Jatanaq 1naccandrn'Š nccam rmnaranato bhauam. 


14. Yathapt kumbhakarassa katamn mattikabhaanam, ' 
sabbam bhedanapariuantam'” euamn mmaccana J1uitam. 


15. Dahara ca rmnahanta ca e baÌla e ca pangiia. 
sabbe mmaccuuasơmn anfi sabbe naccuparqauanad. 





' ãyu khiyyati - Ma; äyum khiyati - PTS. °vuddho - Syä, PTS. 

ˆ“ ñdakan - Syã, PTS. ' phalitakeso - Sa. 

3 Mãrasamyutta, Pathamavagøa. ?khalitasiro - Ma, Syã; 

* ambudakälepi - Sya. khãlitasiro - PTS. 

” pañcasakhakalepi - Sya. *bhaggo - Sya, PTS. 

° latimattopi - Syã, PTS. * patanato - Ma, Syã, PTS. 

7 pasitigharepi - Sya, PTS. ” ]atanam maccãnam - PTS. 

* addhamäsikopi - Syã, PTS. 5 kataä mattikabhäãjana - Sya, PTS. 

° visati - Ma, Sya, PTS. 7 sabbe bhedanapariyantä - Syä, PTS. 
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11. Tuổi thọ của loài người là ngắn ngủi, bậc thiện nhân nên xem thường nó, 
nên thực hành tựa như người có cát đầu đã bị cháu rực, uiệc không xảu đến cái 
chết là không có. 


12. Ngàu uà đêm trôi qua, mạng sống bị hoại diệt, tuổi thọ của loài người bị cạn 
kiệt, tựa như nước của những con rạch nhỏ.” 
- 'Quả thật, mạng sống này là ngắn ngủï' là như thế. 


Thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rôi: Có người từ trần, chết đi, quá 
vãng, lìa đời ở giai đoạn thai một tuần tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai 
đoạn thai hai tuần tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai ba tuần 
tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai bốn tuần tuổi; từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời ở giai đoạn thai hai tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời 
ngay khi vừa được sanh ra; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời ở tại nhà bảo sanh; từ 
trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc nửa tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời 
lúc một tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc hai tháng tuổi, lúc ba tháng 
tuổi, lúc bốn tháng tuổi, lúc năm tháng tuổi; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc sáu 
tháng tuổi, lúc bảy tháng tuổi, lúc tám tháng tuổi, lúc chín tháng tuổi, lúc mười tháng 
tuổi, lúc tròn một năm; từ trần, chết đi, quá vãng, lìa đời lúc hai năm, lúc ba năm, lúc 
bốn năm, lúc năm năm, lúc sáu năm, lúc bảy năm, lúc tám năm, lúc chín năm, lúc 
mười năm, lúc hai mươi năm, lúc ba mươi năm, lúc bốn mươi năm, lúc năm mươi 
năm, lúc sáu mươi năm, lúc bảy mươi năm, lúc tám mươi năm, lúc chín mươi năm; - 
“thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi là như thế. 


Nếu người nào vượt qua (hạn tuổi ấy) vẫn còn sống: Người nào còn sống 
sau khi vượt qua một trăm tuổi, người ấy hoặc là sống thêm một năm, hoặc sống 
thêm hai năm, hoặc sống thêm ba năm, hoặc sống thêm bốn năm, hoặc sống thêm 
năm năm, hoặc sống thêm mười năm, hoặc sống thêm hai mươi năm, hoặc sống 
thêm ba mươi năm, hoặc sống thêm bốn mươi năm; - “nếu người nào vượt qua (hạn 
tuổi ấy) vẫn còn sống” là như thế. 


Người ấy rồi cũng chết vì già: Vào lúc già yếu, lớn tuổi, trưởng thượng, đã trải 
qua cuộc đời, đã đạt đến tuổi thọ, răng rụng, tóc bạc, lưa thưa, đầu sói, nhăn nheo, 
thân thể điểm đồi mồi, lưng còng, lọm khọm, chống gậy, người ấy từ trần, chết đi, 
quá vãng, lìa đời cũng vì tuổi già, không có việc thoát khỏi sự chết. 


13. Giống như nỗi sợ hãi uề sự rơi rụng uào buổi sáng của những trái câu đã 
chín, nối sợ hãi thường xuuên uề sự chết của những con người đã được sanh ra là 
như uậu. 


14. Cũng giống như bát đĩa bằng đất sét đã được làm ra bởi người thợ gốm, tất 
cả có sự bểuỡ là chặng cuối, mạng sống của loài người là như uậu. 


15. Những ai ngu sỉ uà những ai sáng suối, các trẻ con 0uà những người lớn, tất 
cả đều sa uào quuền lực của thần chết, tất cả đêu có sự chết là nơi cuốt cùng. 
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16. “Tesarn rnaccuparetanam gacchatam pardalokato, 
na pửta tauate puttam ñiai1 ua pana fñqtake. 


17. Pekkhataffñeuq fiainam passa lalapatam' puthu, 
ekamekoua mmaccanam goug1}]ho U1q 11UdqFi, 
euamabbhahato loko rnaccuna ca J7araua ca ”ti.? 

Atha kho so Jarasap1 mIyati. 


Tenaha bhagava: 
“Appam uata JTuifam tdam 
0TaTn UasSaSafaDI Tn1Uqfl, 
UO C@p† aficca J1uafi 
atha kho so Jarasqdpt 1nUdf1 ti. 


Socanfi Jang mmamaqurte 

na hì san†i niccq pariggaha, 
Uuinabhauam santamn'euidarn 
1H đisuq nggara1mnauase." 


Socanti jana mamayite t¡ - Jana t¡ khattiya ca brahmana ca vessa ca sudda 
ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. Mamatta ti dve mamatta: 
tanhamamattam ca ditthimamattam ca —-pe- Idam tanhamamattam —-pe— Idam 
ditthimamattam. Mamayitam vatthum acchedasankinopi` socanti, acchijjantepl 
socanti, acchinnepl socanti Mamaylitam vatthum viparinamasankinop!" socantl, 
viparinamantepl socanti, viparinatepl socanti, kilamanti, paridevanti, urattalim 
kandanti, sammoham apa]JJanti tỉ - socanti Jana mamaylite. 


Na hi santi nicca pariggaha ti - Pariggahaä t¡ dve pariggaha: tanhapariggaho 
ca ditthipariggaho ca —-pe—- ayam tanhapariggaho —pe—- ayam ditthipariggaho. 
Tanhapariggaho anicco sankhato paticeasamuppanno khayadhammo vayadhammo 
viragadhammo nirodhadhammo viparinamadhammo. Ditthipariggaho ca anicco 
sankhato"” paticeasamuppanno khayadhammo vayadhammo viragadhammo 
nirodhadhammo viparinamadhammo. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Passatha no tumhe bhikkhave, tam pariggaham, yvassaŸ pariggaho niceo dhuvo 
sassato aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati ”t? No hetam bhante. 
“Sadhu bhikkhave, ahampi kho etam bhikkhave pariggaham na samanupassaml, 
yvassa° pariggaho niceo đhuvo sassato aviparIinamadhammo sassatisamam tatheva 
thassatI ”ti° Pariggaha nicca đhuva sassata aviparinamadhamma natth1 na santi na 
samvijJjanti nupalabbhantr ti - na hi santi nicca parIggaha. 


mamayitavatthu-acchedasamkinopi - Sya, PTS. 
mamayitavatthuviparinamasamkinopi - Sya, PTS. 


' lãlappatam - Ma, Syã, PTS; 
lalapatam - Simu 2. 

ˆ Suttanipäta, Sallasutta. asankhato - Simu 1. 

3 vinãbhãvasantam - Syã, PTS. yvayam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

* na gharamävase - Manupa. ? Majjhimanikaya, Alagaddũpamasutta. 
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16. Đối uới những người ấu, đã bị chế ngự bởi thần chết uà đang đi đến thế giới 
khác, người cha không thể bảo uệ con trai, hoặc ngaqu cả thân nhân không thể bảo 
Uệ các quuến thuộc. 


17. Hãu xem, trong số các thân quuến thật sự đang nhìn, đang than khóc thê 
thảm, uà từng người một trong số loài người bị đưa ổi, uí như loài bò là để giết 


thịt; thế gian bị hành hạ như uậu bởi cái chết uà sự già.” - “Người ấy rồi cũng chết vì 
già là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Quả thật, mạng sống nàu là ngắn ngủi, 
thậm chí kém hơn trăm tuổi cũng chết rồi. 
Nếu người nào uượt qua (hạn tuổi ấu) uẫn còn sống, 
người ấu rồi cũng chết uì già.” 


6-2 
Loài người sầu muộn uềŠ uật đã được chấp là của ta, 
bởi uì các sự sở hữu được trường tồn là không có. 
Sự chia lìa nàu thật sự đang hiện diện, 
sau khi nhìn thấu như thế thì không nên sống đời tại gia. 


Loài người sầu muộn về vật đã được chấp là của ta - Loài người: là các 
Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất 
gia, chư Thiên, và loài người. Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là 
của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. — 
nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp 
là của ta do tà kiến. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ 
sầu muộn, trong khi đang bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt họ 
cũng sầu muộn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ sầu 
muộn, trong khi vật đang biến đổi họ cũng sầu muộn, khi vật đã bị biến đổi họ cũng 
sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội; - “loài người 
sầu muộn về vật đã được chấp là của ta' là như thế. 


Bởi vì các sự sở hữu được trường tôn là không có - Các sự sở hữu: Có 
hai sự sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— điều này là sở hữu 
do tham ái. —nt— điều này là sở hữu do tà kiến. Sự sở hữu do tham ái là không thường 
còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy 
giảm, có sự chấm dứt, có sự biến đổi. Sự sở hữu do tà kiến là không thường còn, bị 
tạo tác, được sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có 
sự chấm dứt, có sự biến đổi. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi có thấy sự sở hữu nào là thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có sự biến đổi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn?” “Bạch 
Ngài, điều ấy không đúng.” “Này các tỳ khưu, tốt lắm! Này các tỳ khưu, Ta cũng 
không nhìn thấy sự sở hữu nào là thường còn, bền vững, trường tồn, không có sự biến 
đổi, sẽ tồn tại y như thế một cách vĩnh viễn.” Các sự sở hữu thường còn, bền vững, 
trường tồn, không có sự biến đổi là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tồn tại; - “bởi vì các sự sở hữu được trường tồn là không có” là như thế. 
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Vinabhaävam santamevidan t¡ - nanabhave vinabhave aññathabhave sante 
samvijjamane' upalabbhiyamane. Vuttam hetam bhagavata: “Alam ananda, mã sodci, 
ma paridevi. Nanu etam maya ananda, patigacceva” akkhatam “sabbeheva piyehi 
manapehi nanabhavo vinabhavo aññathabhavo. Tam kutettha ananda, labbha, yam 
tam Jatam bhutam sankhatam palokadhammam tam vata ma paÌujj 'tl, netam 
thanam viJJati ”ti` Purimanam purimanam khandhanam dhatinam ayatananam 
viparinamaññathabhava pacchima pacchima khandhã ca đhatuyo ca ayatanani ca 
pavattantI ti - vinabhavam santamevidam. 


Iti disvä nagäramavase !¡ - IH tỉ padasandhi padasamsaggo padaparipur1 
akkharasamavayo byañJanasilithata padanupubbata nametam” r1tti. Iti disva - 
passitva tulayltva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva mamattesu 1l - Iti disva. 
Nagäramavase tỉ - sabbam gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham 
chinditva ñatipalibodham chinditva mittamaccapalibodham chinditva sannidhi- 
palibodham chinditva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma 
anagariyam pabbajitva akiãcanabhavam upagantva eko careyya vihareyya IrIyeyya 
vatteyya paleyya yapeyya yapeyya ti - Iti disva nagaramavase. 


Tenaha bhagava: 
“SocganfI Jang 1na1nqurte 
na hï sanfi niccq pariggaha, 
Uĩinabhqaua1m santameuidamn 
1ï disua nagara1nqU6se ”ti. 


6-3 
Maranenapt tam pah1uati 
am puTiso rmnamidanti maññati, 
etam đisuang" pandito 
na mamaftaua nametha mnamako. 


Maranenapi tam pahryatï t¡ - Maranan ti ya tesam tesam sattanam tamha 
tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu maranam kalakiriya 
khandhanam bhedo kalebarassa? nikkhepo jIvitindriyassupacchedo.° Tan ti 
rũpagatam vedanagatam saññagatam sankharagatam viãñanagatam. PahTyati ti 
pahryati Jahryati viJahT1yati antaradhayati vippaluJJati. 


Bhasitampi hetam: 

1. “Pubbeua rmmnaccam uÿahanfi bhoga 
macco ua ne pubbataram JahqHi, 
asassafa bhogrno kamakqm1 
tasma na socamahư1m sokakale. 


' samvijjamane atthi - Simu 1. 


° patikacceva - Ma, Syã, PTS. ”etampi viditvana - Ma; 

3 Dighanikaya, Mahäparinibbãnasutta. etampi viditva - Sya, PTS, Manupa. 
* padapãripnri - Syã, PTS. ở vam - Simu 1. 

* padãnupubbatä metam - Ma, Syã, PTS. ° kalevarassa - Ma, Sya, PTS. 

° mamayidanti - Sya, PTS. '° Paticeasamuppädavibhanga. 
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Sự chia la này thật sự đang hiện diện: trong khi bản tánh thay đổi, bản 
tánh chia ha, bản tánh đổi khác đang hiện hữu, đang được tìm thấy, đang được tồn 
tại. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Ananda, thôi đi! Chớ sầu 
muộn, chớ than vãn. Này Ananda, chẳng phải điều này đã được Ta nói ngay từ trước 
rằng: “Với tất cả các vật đáng yêu đáng mến, thì đều có bản tánh thay đổi, bản tánh 
chia lìa, bản tánh đổi khác”? Này Ananda, ở đây làm sao có thể đạt được sự kiện ấy? 
Là sự kiện vật được sanh ra, được hiện hữu, bị tạo tác, có pháp tiêu hoại, nhưng mà 
vật ấy chớ có tiêu hoại, sự kiện này không được biết đến.” Do bản tánh biến hoại và 
đổi khác của các uẩn, của các giới, của các xứ ngay trước đây mà các uẩn, các giới, và 
các xứ kế liên đó vận hành; - “sự chia lìa này thật sự đang hiện diện” là như thế. 


Sau khi nhìn thấy như thế thì không nên sống đời tại gia - Như thế: Từ 
“f này gọi là sự nối liên các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu 
văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu 
văn. Sau khi nhìn thấy như thế: sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt về các trạng thái chấp là của ta; - “sau khi 
nhìn thấy như thế là như thế. Không nên sống đời tại gia: Sau khi cắt đứt mọi sự 
vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, 
sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - 
“không nên sống đời tại gia' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Loài người sầu rmuộn Uề Uuật đã được chấp là của ta, 
bởi uì các sự sở hữu được trường tồn là không có, 
sự chỉa lìa nàu thật sự đang hiện diện, 
sau khi nhìn thấu như thế thì không nên sống đời tại gia.” 


6-3 
Cái nào mà người suụ nghĩ rằng: “Cái nà là của tôi,” 
cát ấu bị đứt bỏ cũng bởi sự chết. 
Sau khi nhìn thấu điều nàu, Uu† sáng suối, 
là người đệ tử thành tín, không nên thiên Uề trạng thái chấp là của ta. 


Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết - Sự chết: là sự quá vãng, trạng thái hủy 
diệt, sự tan rã, sự biến mất, sự tử vong, sự chết, sự qua đời, sự tan rã của các uẩn, sự 
quăng bỏ thân xác, sự bẻ gãy mạng quyền khỏi từng chủng loại này khác của các 
chúng sanh này khác. Cái ấy: liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến 
tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức. Bị dứt bỏ: bị dứt bỏ là bị từ bỏ, bị lìa 
bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại. 


Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

1. Các của cải rời bỏ con người trước (của cởi bị mất mát lúc còn sống), 
hoặc con người lìa bỏ các của cải trước (chết không đem theo của cả). 
Nàu kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 

uì thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn. 
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2. UdeH apurafi Uuefi cando 
atthangametuana' paleFi surio, 
Uidtta maua sattuka! Lokadhammaˆ 
tasma na socamahưmn sokakale ”tI' 

- maranenapI tam pahryatl. 


Yam puriso mamidanti maññatT ti - Yan ti rupagatam vedanagatam 
saññagatam sankharagatam viãñanagatam. Puriso t¡ sankha samañña paññatti 
voharo°" namam namakammam namadheyyam niutti byañjanam abhilapo. 
Mamidanti maññatI t¡ tanhamaññanaya maññati, ditthimaññanaya maññatl, 
manamaññanaya maññatl, kilesamaññanaya maññatl duccaritamaññanaya 
maññati, payogamaññanaya maññati, vipakamaññanaya maññatI t¡ - yam puriso 
mamidanti maññati. 


Etam disväna pandito 't¡ etam adinavam ñatva Janitva tulayitva tirayltva 
vibhavayItva vibhutam katva mamattesu ti - etam disvana. Pandito t¡ dhiro 
paññãava? buddhima ñanli vibhavI medhavi ti - etam disvana pandito. 


Na mamattäya nametha mamako tỉ - Mamatta tỉ dve mamatta: 
tanhamamattam ca ditthimamattam ca —-pe- Idam tanhamamattam —-pe— Idam 
ditthimamattam. Mamako t¡ - mamako° buddhamamako dhammamamako 
sanghamamako; so tam” bhagavantam mamayatl, bhagava tam puggalam 
pariganhaui. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Ye te bhikkhave bhikkhu kuha thaddha lapa singl unna]a asamahita, na me te 
bhikkhave, bhikkhũ mamaka. Apagata ca te bhikkhave, bhikkhu imasma dhamma- 
vinaya. Na ca pana te? imasmim dhammavinaye vuddhimm virulhim vepullam 
apajJanH. Ye ca kho te bhikkhave, bhikkhu nikkuha nilapa dhra atthaddha'" 
susamahita, te kho me bhikkhave, bhikkhu mamaka. Anapagata ca te bhikkhave, 
bhikkhu imasma dhammavinayã; te ca Imasmim dhammavinaye vuddhim viru]him 
vepullam apaJJjanti. 


3. “Kuha thaddha lapa sing1 unnala asamahria, 
na te dhamme uiruhanti sammnasambuddhadestte. 


4. Nikkuha milapa dhữa atthaddh@° susamahrra, 
te ue dhamme uiruhanti sammmasambuddhadesite ”ti." 





' attham gametväana - PTS. “tam - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
* sattakalokadhamma - PTS. ở parigganhati - Ma, Sya, PTS. 
3 Jataka, Pañcakanipäta, Manikundalajataka (351). ”na ca te - Ma, Syã, PTS. 
*]okavoharo - Syã, PTS. '°athaddha - Syä, PTS. 
* pandito đhiro pandito paññavã - Ma; '! Catukkaguttara, Uruvelavagga; 
pandito ti - Sya, PTS, '“dhiro paññava' natth. Itivuttaka, Catukkanipata, Kuhasutta. 


” maãmako - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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2. Mặt trăng mọc lên, tròn đần rồi lại khuuết. 

Mặt trời sau khi lặn xuống thì biến mất. 

Nàu Sattuka, các pháp thế gian đã được Ta nhận biết; 

Uuì thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn.' 
- 'Cái ấy bị dứt bỏ cũng bởi sự chết là như thế. 


Cái nào mà người suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi - Cái nào: liên quan 
đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến 
thức. Người: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự 
định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Suy nghĩ rằng: “Cái này là của tôi: là 
suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tham ái, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi tà kiến, suy nghĩ 
với sự suy nghĩ bởi ngã mạn, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi ô nhiễm, suy nghĩ với sự 
suy nghĩ bởi uế hạnh, suy nghĩ với sự suy nghĩ bởi thực dụng, suy nghĩ với sự suy 
nghĩ bởi kết quả; - “cái nào mà người suy nghĩ rằng: Cái này là của tôi là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt: Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều 
bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta; - sau khi nhìn thấy điều này' là như thế. Vị 
sáng suốt: là người sáng trí, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh; - “sau khi nhìn thấy điều này, vị sáng suốt là như thế. 


Là người thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta - 
Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của 
ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp 
là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Là người 
thành tín: Người thành tín là người thành tín với đức Phật, người thành tín với Giáo 
Pháp, người thành tín với Tăng chúng; người ấy thành tín với đức Thế Tôn ấy, đức 
Thế Tôn thừa nhận người ấy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào là gạt gãm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa 
đảo, khoác lác, không định tĩnh, này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy không 
phải là những người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là đã lìa 
khỏi Pháp và Luật này; hơn nữa, các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự phát triển, tăng 
trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào 
là không gạt gãm, không nói nhiều, thông minh, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, 
này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là không ha khỏi Pháp và Luật này; các vị tỳ khưu ấy 
đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


3. “Những kẻ gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định 
tĩnh, những người ấu không tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo. 


4. Các uị không gạt gẫm, không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo 
định tĩnh, thật uậu các uị ấu tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo.” 





' Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-nmi (351), TTPV tập 32, trang 207, câu kệ 7Oọ, 710. 
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Na mamattaya nametha mamako tí - Mamako tanhamamattam pahaya 
ditthimamattam patinissajitva mamattaya na nameyya, na onameyya, na tanninno 
assa, na tappono na tappabbharo na tadadhimutto na tadadhipateyyo t1! - na 
mamattaya nametha mamako. 


Tenaha bhagava: 
“Maranenapi tam pah1uafi 
am puT1so rmnammrdanfi maññati, 
etamn đisuana pandito 
na rnamattaua nametha rmnamako ”t. 


6-4 
Supinenad” athap1 sangatarnÌ 
pa[tbuddho puriso na passdfi, 
€UaTn* piuau1tam anam 
petamn kalakqtamn na passdFi. 
Supinena yathäpi sangatan tỉ - Sangatam samagatam samahitam 


sannIpatitan tỉ - supinena yathãpi sangatam. 


Patibuddho puriso na passatï ti - Yatha puriso supinagato candam passatl, 
Suriyam passati, mahasamuddam passati, sinerum pabbataraJanam" passati, hatthim 
passatl, assam passatl, ratham passatl, pattm passatl, senabyuham passatl, 
aramaramaneyyakam passatl, vanaramaneyyakam passati, bhumiramaneyyakam 
passati, pokkharamramaneyyakam passatl; patibuddho na kiãci passali t1 - 
patIbuddho puriso na passatl. 

Evam' piyayitam janan t¡ - Evan ti opammasampatipadanam.° Piyayitam 
janan t¡ piyayltan mamayitam janam, mataram va pitaram va bhataram va 
bhaginim va puttam va dhIitaram vã mittam va amaccam va ñatisalohitam va ti - 
evam piyayItam Janam. 


Petam kalakatam na passatI ti - Peto vuccati mato kalakato, tam petam na 
passatI, na dakkhati, nadhigacchati, na vindatI, na patilabhatI 'ti - petam kalakatam 
na passatI. 


Tenaha bhagava: 
Supinena 1athap† sangatam 
pa[tbuddho puriso na passdfi, 
€UaTT pJqU†tam Janam 
petamn kalakatam na passdFT ”ti. 


6-5 
Dithapt sutapi te Jana 
esam namamnda1n pauuccdfi, 
nTnđaTm€UqUđSISSafI 
qakkheuum petassa Jjantuno. 


°.~~—= 


°~~—= 


gahattha ca pabbaJita ca deva ca manussa ca tỉ - ditthapi sutapi te Jana. 


' tadadhipateyyo - Syã, PTS. * sinerupabbatarajam - Syä, PTS. 

” supinepi - Manupa.  opammasampatipädanä - Syã, PTS. 

3 sankhatam - Sa. 7 peto vuccati mato. kãlakatam na passati - Ma; 

* evampi - Ma, Syã, PTS, Manupa. peta vuccanti mata kalakata. na passati - Sya, PTS. 
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Là người đệ tử thành tín, không nên thiên về trạng thái chấp là của ta - 
Người đệ tử thành tín sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau khi 
buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, không nên thiên về, không nên nghiêng 
xuống, không nên nghiêng theo nó, không chiều theo nó, không xuôi theo nó, không 
hướng đến nó, không xem nó là chủ đạo; - là người đệ tử thành tín, không nên thiên 
về trạng thái chấp là của ta” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cái nào mà người suu nghĩ rằng: 'Cứi nàu là của tôi,” 

cới ấu DỊ dứt bỏ cũng bởi sự chết. 

Sau khi nhìn thấu điều nàu, u† sáng suối, 

là người đệ tử thành tín, không nên thiên uề trạng thái chấp là của ta.” 


6-4 
Cũng giống như sự uiệc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấu, 
tương tự như uậu, uới người được uêu mến 
đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấu nữa. 

Cũng giống như sự việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao - Sự việc đã 
được gặp gỡ, đã được hợp lại, đã được tập trung, đã được tụ hội; - 'cũng giống như sự 
việc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao' là như thế. 

Khi thức giấc, người không còn nhìn thấy - Giống như người ở trong giấc 
chiêm bao nhìn thấy mặt trăng, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy đại dương, nhìn thấy 
núi chúa Sineru, nhìn thấy voi, nhìn thấy ngựa, nhìn thấy cõ xe, nhìn thấy người lính, 
nhìn thấy đoàn quân, nhìn thấy khu vườn đáng yêu, nhìn thấy cánh rừng đáng yêu, 
nhìn thấy vùng đất đáng yêu, nhìn thấy hồ nước đáng yêu; khi thức giấc thì không 
còn nhìn thấy bất cứ thứ gì; - “khi thức giấc, người không còn nhìn thấy là như thế. 

Tương tự như vậy, với người được yêu mến - Tương tự như vậy: là 
phương thức của sự so sánh. Với người được yêu mến: với người được yêu mến, 
đã được chấp là của ta, là mẹ, hoặc cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc 
con trai, hoặc con gái, hoặc bạn bè, hoặc thân hữu, hoặc thân quyến và những người 
cùng huyết thống: - “tương tự như vậy, với người được yêu mến là như thế. 

Đã từ trân, đã qua đời, thì không nhìn thấy nữa - Đã từ trần nói đến đã 
chết, đã qua đời, với người đã từ trần ấy thì không nhìn thấy nữa, không trông thấy 
nữa, không đạt đến nữa, không tìm thấy nữa, không đạt được nữa; - “đã từ trần, đã 
qua đời, thì không nhìn thấy nữa' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng giống như sự uiệc đã được gặp gỡ qua giấc chiêm bao, 
khi thức giấc, người không còn nhìn thấu, 

tương tự như Uậu, Uuới người được uêu mến 

đã từ trần, đã qua đời, thì không nhìn thấu nữa.” 


6-5 
Những người ấu dầu đã được thấu, đầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi nàu được nói ra. 
Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 
sẽ được nhắc đến đối uới người đã từ trần. 

Những người ấy đâu đã được thấy, đầu đã được nghe - Đã được thấy: 
những gì được hình thành nhờ vào nhãn thức. Đã được nghe: những gì được hình 
thành nhờ vào nhĩ thức. Những người ấy: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các 
thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người; - 
“những người ấy dầu đã được thấy, dầu đã được nghe' là như thế. 
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Yesam näãmamidam pavuccatT t¡ - Yesan t¡ khattiyanam brahmananam 
vessanam suddanam gahatthanam pabbajitanam devanam manussanam. Nãman tỉ 
sankhaä samañña paññatti voharo' namam namakammam namadheyyam nirutti 
byañJanam abhilapo. PavuccatI ti vuccati pavuccati? kathiyati bhaniyati dipiyati° 
voharIyatI ti - yesam namamidam pavuccati. 


Namamevavasissati akkheyyan ti - Rupagatam vedanagatam saññagatam 
sankharagatam viãñanagatam pahryati Jahryati [viJahryati] antaradhayati vippaluJJati 
'H namamevavasissati. Akkheyyan 't¡ akkhatum kathetum bhanitum dipayTtum 


voharitun ti - namamevavasissati akkheyyam. 


Petassa jantuno ti - Petassa t¡ petassa kalakatassa. jJantuno ti sattassa 
ñarassa manavassa posassa puggalassa jJivassa jJagussa” Jantussa Indagussa 
hindagussa? manuJassa ti - akkheyyam petassa Jantuno. 


Tenaha bhagava: 
“Dithap! sutapi te Jana 
esam namamdarn pauuccdti, 
nTnđa1m€UqUdGSISSafI 
qakkheuum petassa Jantuno ”ti. 


Sokaparideuamnacchardm 

na ahanfi giddha mmamaqite, 
tasma munauo pariggahamn 
hitfua acarữnsu khemadassino. 


Sokaparidevamaccharam na jahanti giddha mamayite t¡ - Soko tí 
ñativyasanena va phutthassa bhogavyasanena va phutthassa rogavyasanena va 
phutthassa silavyasanena va phutthassa dithivyasanena va phu†thassa 
añfñataraññatarena va vyasanena samannagatassa afññataraññatarena va 
dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam antosoko antoparisoko 
antodaho antoparidaho° cetaso parIjhayana domanassam sokasallam.” Paridevo t1 - 
Ñãativyasanena vã phu{thassa bhogavyasanena vã phu{thassa rogavyasanena vã 
phutthassa silavyasanena va phutthassa dithivyasanena va phu†thassa 
añfñataraññatarena va vyasanena samannagatassa afññataraññatarena va 
dukkhadhammena phutthassa adevo paridevo adevana paridevana adevitattam 
paridevitatam vaca palapo vippalapo lalappo lãlappana lalappitattam.3 
Macchariyan ti - pañca macchariyanl: avasamacchariyam kulamacchariyam 
labhamacchariyam vannamacchariyam đdhammamacchariyam, yam evarupam 
macchariyam maccharayana maccharayItattam veviccham kadariyam katukañcukata 
aggahitattam cittassa, Idam vuccati macchariyam.? Api ca khandhamacchariyampl 
macchariyam, dhatumacchariyampil macchariyam, ayatanamacchariyampi 
macchariyam, gaho; Idam vuccati'° macchariyam. 


' ]okavohãäro - Syä, PTS. “antodãho antoparidäho - Syã, PTS, Sa. 
” vuecati pavuccati - itipatho Syä, PTS potthake na dissate. 7Paticeasamuppädavibhanga. 

3 đipayati - PTS. ở ]alappäyanä lalappäyitattam - Ma, Syã, PTS, Simu 2, Manupa. 
*]ãtussa - Syã, Simu 2; jagussa - PTS. ? Khuddakavatthuvibhanga. 

* hindagussa - itipadam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. '° zaãho vuccati - PTS, Manupa. 
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Đê cập đến họ, tên gọi này được nói ra - Đề cập đến họ: đề cập đến các 
Sát-đế-ly, đề cập đến các Bà-la-môn, đề cập đến các thương buôn, đề cập đến các nô 
lệ, đề cập đến các người tại gia, đề cập đến các vị xuất gia, đề cập đến chư Thiên, đề 
cập đến loài người. Tên gọi: là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả, tên 
gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Được nói ra: được gọi 
là, được nói ra, được thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả; - 
“đề cập đến họ, tên gọi này được nói ra là như thế. 


Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến: Cái liên quan đến sác, liên 
quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức (đã được 
sanh lên đều) bị dứt bỏ, bị từ bỏ, bị rời bỏ, bị biến mất, bị tiêu hoại; - “chỉ mỗi tên gọi 
sẽ còn ở lại là như thế. Sẽ được nhắc đến: để nhác đến, để thuyết, để phát ngôn, 
để giảng giải, để diễn tả; - “chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, sẽ được nhắc đến' là như thế. 


Đối với người đã từ trần - Đã từ trần: đã từ trần là đã qua đời. Đối với 
người: là đối với chúng sanh, đối với đàn ông, đối với thanh niên, đối với người 
nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đối với người còn sanh tử, đối với con 
người, đối với người đi theo nghiệp, đối với sinh vật, đối với nhân loại; - 'sẽ được 
nhắc đến đối với người đã từ trần là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Những người ấu dầu đã được thấu, dầu đã được nghe, 
đề cập đến họ, tên gọi nàu được nói ra. 
Chỉ mỗi tên gọi sẽ còn ở lại, 
sẽ được nhắc đến đối uới người đã từ trần.” 


6-6 
Những người bị thèm khát ở uật đã được chấp là của ta không từ bỏ sâu muộn, 
than uãn, 0uà bỏn xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, uới uiệc nhìn thấu sự an toàn, sau khi 
từ bỏ sự sở hữu, đã du hành. 


Những người bị thèm khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ 
sâu muộn, than vấn, và bỏn xẻn - Sâu muộn: sầu muộn là sự buồn rầu, trạng 
thái buồn rầu, sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội 
tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu 
muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại 
về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới 
hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi 
ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Than vấn: sự than van, 
sự than trách, sự than thở, sự than vấn, trạng thái than van, trạng thái than trách, lời 
nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể lế, lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể của 
người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, 
bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc 
bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Bỏn xẻn: Có năm sự bỏn xẻn: bỏn xẻn 
về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về 
Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn 
xén, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này 
được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng 
là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy; điều này được gọi là bỏn xẻn. 


lộ? 


Mahamiddesapda]i Jarasuttaniddeso 


Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJha lobho akusalamulam. 


Mamattä ti - Dve mamatta: tanhamamattam ca ditthimamattam ca. —pe— Idam 
tanhamamatam  -pe- Idam  ditthimamattam. Mamayitam  vatthum' 
acchedasankinopl socanti, acchijJjantepi socanti, acchinnepl socanti Mamayitam 
vatthum' viparinamasankinopl socantil, viparimamantepil socanti [viparmatepi 
socanti'|. Mamayltam vatthum' acchedasankinopl paridevanti, acchijjantepl 
paridevanti, acchinnepi paridevanti. Mamayltam vatthum' viparinamasankinopl 
paridevanti, viparinamantepi paridevantl, viparinatepl paridevanti Mamayitam 
vatthum' rakkhanti gopenti pariganhanti, mamayanti maccharayanti.t 
Mamayttasmm vatthusmm [?] sokam na Jahanti, paridevam na Jahanii, 
macchariyam na Jahanti, gedham na Jahanti, nappaJahanti na vinodenti na byantim 
karonti na anabhavam gamenti ti - sokaparldevamaccharam na JjJahanti giddha 
mamaytte. 


Tasmaä munayo pariggaham hitväa acarimsu khemadassino ti - Tasma 
"H tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tamnidana etam adinavam sampassamana? 
mamattesu ti - tasma. Munayo ti monam vuccati ñanam, ya pañña paJanana —pe— 
amoho dhammavicayo sammadithi; tena ñanena samannagata munayo 
monappatta. Tini moneyyani: kayamoneyyam vacImoneyyam manomoneyyam —pe— 
sangaJalamaticca so muni. Pariggaho tỉ - dve pariggaha: tanhapariggaho ca 
ditthipariggaho ca —pe— ayam tanhapariggaho —pe— ayam ditthipariggaho. Munayo 
tanhapariggaham pariccajitva” ditthiparigeaham patinissaJitva caJitva parlccaJItva 
paJahitva vinodetva byantim karitva anabhavam gametva? acarimsu vicarimsu? 
IiyImsu vattayImsu palayIimsu yapayimsu yapayimsu.° Khemadassino t¡ - 
Khemam vuccai amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Khemadassino tï 
khemadassino tanadassino lenadassino saranadassino abhayadassino accutadassino 
amatadassino nibbanadassino ti - tasma munayo pariggaham hitva acarimsu 
khemadassino. 


Tenaha bhagava: 
“Sokaparideuamnaccharam 
na Jahanfi giddha mma1mnga1e, 
tasma r1nunauo pariggahamn 
hifua acarinsu khemmadassino ”ti. 


6-7 
PatHinacarassa bhikkhuno 
bhaJ7amanassa UtUiftamasanam, '' 
samaggiuamahu tassetam'? 
uo attanam'` bhauane na dassque. 


mamayitavatthu - Sya, PTS. 

viparinamantepi - Ma, Sya, PTS. 

viparinatepl socanti - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
mamayitan tỉ maccharayanti - Sya, PTS. 


1 
2 
3 
4 
Ÿ socanti - itipadam Syä, PTS potthakesu dissate. 
6 
W 
8 
9 


sampassamano - Sya, PTS, SImu 1. '°vattimsu pälimsu yapimsu yäpimsu - Ma, Syã, PTS. 
pahaya - Sya, PTS. !! yjvittamanasam - Manupa. 
cajitva pariccajitva ... aaabhavam gametva - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
viharimsu - Ma. '*tassa tam - Ma, Syä, PTS, Manupa. ' attam - Manupa. 
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Thèm khát: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 


Trạng thái chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là 
của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Có sự 
lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi đang 
bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng sầu muộn. Có sự lo âu 
về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ sầu muộn, trong khi vật đang 
bị biến đổi họ cũng sầu muộn, [khi vật đã bị biến đổi họ cũng sầu muộn. ] Có sự lo âu 
về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta nên họ than vấn, trong khi đang bị 
chiếm đoạt họ cũng than vấn, khi đã bị chiếm đoạt họ cũng than vấn. Có sự lo âu về 
việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta nên họ than vãn, trong khi vật đang bị 
biến đổi họ cũng than vấn, khi vật đã bị biến đổi họ cũng than vãn. Họ bảo vệ, gìn 
giữ, bám giữ, sở hữu, bỏn xẻn vật đã được chấp là của ta. Họ [sầu muộn, ] không từ bỏ 
sự sầu muộn liên quan đến vật đã được chấp là của ta, không từ bỏ sự than vãn, 
không từ bỏ sự bỏn xẻn, không từ bỏ sự thèm khát, không dứt bỏ, không xua đi, 
không làm chấm dứt, không làm cho không còn hiện hữu; - “những người bị thèm 
khát ở vật đã được chấp là của ta không từ bỏ sầu muộn, than vãn, và bỏn xẻn' là như 
thế. 


Do đó, các bậc hiên trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bỏ sự 
sở hữu, đã du hành - Do đó: Do đó là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi 
căn nguyên ấy, trong khi nhìn thấy điều bất lợi này ở các trạng thái chấp là của ta; - 
“do đó” là như thế. Các bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận 
biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được thành tựu với trí ấy, 
các bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền 
trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý —-nt—- đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Sự sở hữu: có hai sự sở hữu: sự sở hữu do 
tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —nt— điều này là sở hữu do tham ái. —nt— điều này là 
sở hữu do tà kiến. Sau khi từ bỏ hoàn toàn sự sở hữu do tham ái, sau khi buông bỏ sự 
sở hữu do tà kiến, sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ hoàn toàn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua 
đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu, các bậc hiền trí đã 
sống, đã cư xử, đã sinh hoạt, đã vận hành, đã bảo hộ, đã hộ trì, đã bảo dưỡng. Với 
việc nhìn thấy sự an toàn - Sự an toàn: nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Với việc nhìn thấy sự an toàn: Nhìn 
thấy sự an toàn là nhìn thấy nơi nương nấu, nhìn thấy nơi trú ẩn, nhìn thấy nơi 
nương nhờ, nhìn thấy nơi không sợ hãi, nhìn thấy Bất Hoại, nhìn thấy Bất Tử, nhìn 
thấy Niết Bàn; - “do đó, các bậc hiền trí, với việc nhìn thấy sự an toàn, sau khi từ bỏ 
sự sở hữu, đã du hành là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những người bị thèm khát ở uật đã được chấp là của ta không từ bỏ sâu muộn, 
than uãn, uà bỏn xẻn. Do đó, các bậc hiền trí, uới uiệc nhìn thấu sự an toàn, sau khi 
từ bỏ sự sở hữu, đã du hành.” 


6-7 
Đối uới uị tù khưu có hạnh sống tách lu, 
đang thân cận chỗ ngồi tách biệt, 
các uị đã nói rằng có sự hợp nhất nàu dành cho uị ỗu, 
U1 ấu sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa). 
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Patinacarassa bhikkhuno ti - Patilnacarä vuccanti satta sekha; araha 
patino. Kimkarana patilnacara vuccanti satta sekha? Te tato tato cIttam patilnenta 
patikutenta' pativattenta sannirumbhenta” sannigganhantä sannivarenta rakkhanta 
gopenta caranti viharanti Iryanti` vattenti palenti yapenti yapenti. Cakkhudvare 
citam patiinenta patikutenta pativafttenta sannirumbhenta sannigganhanta 
sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti Iriyanti vattenti palenti yapenti 
yapenti. Sotadvare cittam — ghanadvare cittam — Jivhadvare cittam — kayadvare 
citam — manodvare cittam patiinenta patikutenta pativattenta sannirumbhenta 
sannigsanhanta sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti Iriyanti vattenti 
palenti yapenti yapenti. Yatha kukkutapattam va naharudaddulam' va aggimhi 
pakkhittam (hoti) patiTiyati patikutati pativattati na sampasarIyatl, evamevam” te 
tato tato ciIttam patilnenta patikutenta pativattenta sannirumbhenta sannigganhanta 
sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti Iriyanti vattenti palenti yapenti 
yapenti. Cakkhudvare cittam — sotadvare cittam — ghanadvare cittam — Jjivhadvare 
cittam — kayadvare cittam — manodvare cittam patilnenta patikutenta pativattenta 
sannirumbhenta sannigganhanta sannivarenta rakkhanta gopenta caranti viharanti 
Iriyanti vattenti palenti yapenti yapenti. Tamkarana patilinacara vuccanti satta 
sekha. Bhikkhuno tỉ puthujjanakalyanakassa° va bhikkhuno sekhassa va 
bhikkhuno  tï - patilinacarassa bhikkhuno. 


Bhajamäãnassa vivittamãsanan tỉ - Äsanam vuccati yattha nisidanti, mañco 
piham bhisi tattika cammakhando tinasantharo pannasantharo palalasantharo.” 
Tam asanam asappayarupadassanena rittam vivittam pavivittam — asappayasadda- 
savanena — asappayagandhaghayanena — asappayarasasayanena — asappaya- 
photthabbaphusanena — asappayeh1 pañcahi kamagunehi rittam vivittam pavivittam, 
tam vivittam asanam bhaJato sambhaJato sevato nisevato samsevato patIsevato H1 - 
bhajamanassa vIivittamasanam. 


Samaggiyamahu tassetam yo attanam bhavane na dassaye 'ti -SamagsT 
"H7 tisso samaggiyo: ganasamagz1'° hammasamagg1 anabhinTbbattisamags1. 


Katama ganasamaggi? Bahu cepi bhikkhu samagga sammodamana avIivadamana 
khiodaklbhuta aññamaññam piyacakkhuhi sampassanta viharanti Ayam 
ganasamagøsl. 


Katama dhammasamaggi? Cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro 
iddhipada pañcindriyani pañcabalanl satta boJjhanga ariyo atthangiko maggo, te 
ekato pakkhandanti pasidanti sampatitthanti vimuccanti. Na tesam dhammanam 
vivado pavivado atthi. Ayam dhammasamaggl. 


' patikujjentä - Syä, PTS, evam sabbattha. ” kalyanaputhujjanassa - Sya, PTS. 

ˆ sanniruddhanta - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. ”palasasanthãro - Syã. 

` iriyanti - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. ở vittam vivittam - Ma, Syã, PTS. 

* nharudaddulam - Ma; °samagsiyä tỉ - Syã; 
naharugaddulam - PTS. samagsiyo tỉ - Simu 2. 
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*evameva - Syä, PTS. samaggl - Ma, Sya, PTS, evam sabbattha. 
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Đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly - Có hạnh sống tách ly: được gọi 
là bảy hạng Hữu Học; bậc A-la-hán là bậc đã tách ly. Vì lý do gì có hạnh sống tách ly 
được gọi là bảy hạng Hữu Học? Các vị ấy — trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn 
tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh này, cảnh 
khác — sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). 
Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, 
bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhãn môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng (bản thân). Trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm 
chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm ở nhĩ môn — tâm ở tỷ môn — tâm ở 
thiệt môn — tâm ở thân môn — tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). Giống như cọng lông gà, hoặc sợi dây 
gân, bị ném vào ngọn lửa thì bị thâu hẹp, bị co rút, bị cuốn tròn lại, không được duõỗi 
ra, tương tự như vậy, các vị ấy — trong khi thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, 
kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn giữ tâm đối với cảnh này, cảnh khác — 
sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng (bản thân). Trong khi 
thâu hẹp tâm, co rút tâm, cuốn tròn lại, kiềm chế, khống chế, ngăn chặn, bảo vệ, gìn 
giữ tâm ở nhãn môn - tâm ở nhĩ môn — tâm ở tỷ môn — tâm ở thiệt môn —- tâm ở 
thân môn —- tâm ở ý môn, các vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, 
bảo dưỡng (bản thân). Vì lý do ấy, có hạnh sống tách ly được gọi là bảy hạng Hữu 
Học. Đối với vị tỳ khưu: đối với vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với vị tỳ 
khưu là bậc Hữu Học; - “đối với vị tỳ khưu có hạnh sống tách ly' là như thế. 


Đang thân cận chỗ ngồi tách biệt - Chỗ ngồi: nói đến nơi nào các vị ngồi 
xuống, là cái giường, cái phế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm 
rơm. Chỗ ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không 
thích hợp; là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích 
hợp - với việc ngửi các hương không thích hợp - với việc nếm các vị không thích hợp 
— với việc đụng chạm các xúc không thích hợp — với năm loại dục không thích hợp; 
đối với vị đang thân cận, đang gần gũi, đang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận, 
đang sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy; - “đang thân cận chõ ngồi tách biệt là như thế. 


Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa) - Sự hợp nhất: có ba sự hợp 
nhất: sự hợp nhất của nhóm, sự hợp nhất của Pháp, sự hợp nhất ở việc vô sanh. 


Sự hợp nhất của nhóm là việc nào? Nếu nhiều vị tỳ khưu sống có sự hợp nhất, 
thân thiện, không tranh cãi, có trạng thái như sữa với nước, nhìn nhau bằng những 
ánh mắt yêu mến; đây là sự hợp nhất của nhóm. 


Sự hợp nhất của Pháp là việc nào? Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh 
thiện tám chi phần, các pháp ấy tiến vào, có niềm tin, tự thiết lập vững chắc, được 
giải thoát đồng nhau. Không có sự tranh cãi, sự tranh chấp giữa các pháp ấy; đây là sự 
hợp nhất của Pháp. 
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Katama anabhinibbattisamagg?  Bahu cepiI bhikkhu anupadisesaya 
nibbanadhatuya parinibbayanti. Na tena' nibbanadhatuya unattam” va punnattam va 
paññayati. Ayam anabhinibbattisamagg1. 


Bhavane t¡ nerayikanam nirayo bhavanam, tiracchanayonikanam 
tiracchanayonl bhavanam, pettivisaylkanam pettivisayo bhavanam, manussanam 
manussaloko bhavanam, devanam devaloko bhavanan ti. 


Samaggiyamahu tassetam yo attänam bhavane na dassaye ti - Tassesa 
samagø1 etam channam etam patiruipam etam anucchavikam etam anulomam, yo 
evam paticchanne! niraye attanam na dasseyya, tiracchanayoniya attanam na 
dasseyya, pettivisaye attanam na dasseyya, manussaloke attanam na dasseyya, 
devaloke attanam na dasseyya ti. Evamahu evamahamsu evam kathenti evam 
bhananti evam dipayanti evam voharanti ti - samaggiyamahu tassetam yo attanam 
bhavane na dassaye. 


Tenaha bhagava: 
“Patinacarassa bhikkhuno 
bhaJ7amanassa U†U1fftamasanam, 
samaggiuamahu tassetamn 
uo attanam bhauane na dassqaue ”ti. 


6-8 
Sabboftha mnunt” anisstto 
na piUamn kubbafi nop† appidm, 
tasmm parideuamaccharam 
panmne uaritatha na lippafi.* 


Sabbattha munI anissito t¡ - sabbam vuccati dvadasayatanani: cakkhuñceva 
rùpa ca, sotañca sadda ca, ghanañca gandha ca, Jivha ca rasa ca, kayo ca photthabba 
ca, mano ca dhamma ca. MunI tỉ monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca so 
munl. Anissito tỉ - dve nissaya: tanhanissayo ca ditthinissayo ca —pe— ayam 
tanhaãnissayo —pe— ayam ditthinissayo. Muni tanhanissayam pahaya ditthinissayam 
patimissaJitva cakkhum anissito sotam anissito ghanam anissito Jivham anissito 
kayam anissito manam anissito rũpe sadde gandhe rase photthabbe dhamme kulam 
ganam avasam labham yasam pasamsam sukham cIvaram pindapatam senasanam 
gIlanapaccayabhesajJjaparlkkharam" kamadhatuim rupadhatuim  arupadhatum 
kamabhavam  rũpabhavam  arupabhavam saññabhavam asaññabhavam 
nevasaññanasaññabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam pañcavokara- 
bhavam atitam anagatam paccuppannam dittham sutam mutam viãñatam sabbe 
dhammeỶ anissito? anallino anupagato anaJJjhosito'° anadhimutto nikkhanto nissato'' 
vippamutto visaññutto vimariyadIikatena cetasa viharatI 'ti - sabbattha munI anissito. 


' tesam - Ma, Syã. 


” onattam - Syä. Š đitthasutamutaviññãtabbe đhamme - Syã, PTS. 
* pitti° - Sya, PTS, evam sabbattha. ° anissito asannissito - Sya, PTS. 

* evam patipanno - Syä, PTS. '° anajjhesito - Simu. 

” muni - Syã, PTS. '! nissattho - Sya, PTS; 

° ]impati - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. nissato - Sa. 


7 evarapindapätasenäasanagilaãnapaccayabhesajjaparikkhãram - Syä, PTS. 
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Sự hợp nhất ở việc vô sanh là việc nào? Nếu nhiều vị tỳ khưu vô dư Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được 
xem là vơi hay đầy; đây là sự hợp nhất ở việc vô sanh. 

Ở cảnh giới (tái sanh nào nữa): đối với các người địa ngục, địa ngục là cảnh 
giới; đối với các loài thú, loài thú là cảnh giới; đối với các thân phận ngạ quỷ, thân 
phận ngạ quỷ là cảnh giới; đối với loài người, thế giới loài người là cảnh giới; đối với 
chư Thiên, thế giới chư Thiên là cảnh giới. 

Các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị 
hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa): Sự hợp nhất ấy là dành cho vị 
ấy, — điều này là thích đáng, điều này là phù hợp, điều này là đúng đắn, điều này là 
hợp lẽ, — là vị, khi đã thực hành như vậy, thì sẽ không thị hiện bản thân ở địa ngục, sẽ 
không thị hiện bản thân ở loài thú, sẽ không thị hiện bản thân ở thân phận ngạ quỷ, 
sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới loài người, sẽ không thị hiện bản thân ở thế giới 
chư Thiên. Các vị đã nói như vậy, đã thốt ra như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “các vị đã nói rằng có sự hợp nhất này dành 
cho vị ấy, vị ấy sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa) là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới uị tù khưu có hạnh sống tách lụ, 

đang thân cận chỗ ngồi tách biệt, 

các uị đã nói rằng có sự hợp nhất nàu dành cho uị ấu, 

U1 ấu sẽ không thị hiện bản thân ở cảnh giới (tái sanh nào nữa).” 


6-8 

Bậc hiền trí, không nương tựa uào tất cả các nơi, 

không tạo ra uật yêu mến cũng không tạo ra uật không uuêu mến, 

than uấn uà bỏn xẻn không làm lấm nhơ ở u† ấu, 

giống như nước không làm lấm nhơ ở lá sen.' 

Bậc hiên trí, không nương tựa vào tất cả các nơi: Tất cả nói đến mười hai 
xứ: mắt và các sắc, tai và các thinh, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, 
ý và các pháp. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —-nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Không nương tựa - có hai 
sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt—- điều này 
là sự nương tựa vào tham ái. —nt— điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Bậc hiền trí 
sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, 
không nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không 
nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương 
tựa vào các sắc, các thỉnh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cối 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi phi tưởng, cối một uẩn, cối bốn 
uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, điều đã được thấy, điều đã được nghe, điều 
đã được cảm giác, điều đã được nhận thức, (bậc hiền trí) không nương tựa vào tất cả 
các pháp, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi 
ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “bậc hiền trí, không nương tựa vào tất cả 
các nơï” là như thế. 





' lppari là động từ thụ động, “bị lấm nhơ.” Tam Tạng Miến, Thái, PTS hiệu đính là mpari, “làm lấm 
nhơ.” Pali - English Dictionary của PTS giới thiệu nghĩa trừu tượng là “bị dính vào” và “dính vào.” 
Trong trường hợp này, chúng tôi chọn cách hiệu đính lmpari của ba bộ Tam Tạng kia và ghi nghĩa 
Việt là “làm lấm nhơ” (ND). 
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Na piyam kubbati nopi appiyan ti - Piyä t¡ dve piya: satta va sankhara va. 
Katame satta piya? Idha yassa te honti atthakama hitakama phasukama 
yogakkhemakama, mata va pita va bhata va bhagini va putto va dhita va mitta vã 
amacea va ñatI va salohita va, ime satta piya. Katame sankhara piya? Manapika rupa 
manapilka sadda manaplka gandha manapika rasa manapika photthabba, Iime 
sankhara piya. 


ADppiya tỉ - dve applya: satta va sankhara va. Katame satta applya? Idha yassa te 
honti anatthakama ahitakama aphasukama ayogakkhemakama jJIvita voropetukama, 
Ime satta applya. Katame sankhara appiya? Amanapika rupa amanapika sadda 
amanapika gandha amanapika rasa amanapika photthabba, ime sankhara applya. 


Na piyam kubbati nopi appiyan 'ti —- “Ayam me satto piyo, Ime ca me 
sankhara manapa tI ragavasena' piyam na karoti. “Ayam me satto appiyo, Ime 
sankhara amanapa ti patighavasena applyam na karoti na Janeti na sañJaneti na 
nibbatteti nabhinibbatteti ti - na piyam kubbati nopi appiyam. 


Tasmim paridevamaccharam panne vari yatha na lippatï ti - Tasmin ti 
tasmim puggale arahante khinasave. Paridevo ti - ñativyasanena va phutthassa 
bhogavyasanena va phutthassa rogavyasanena va phut{thassa silavyasanena va 
phutthassa ditthivyasanena va phut{thassa aññataraññatarena va vyasanena 
samannagatassa aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa adevo paridevo 
adevana paridevana adevitattam paridevitattam vaca palapo vippalapo lalappo 
lalappana? lalappitatam't Macchariyan tỉ pañca maccharliyanl: avasa- 
macchariyam kulamacchariyam labhamacchariyam vannamacchariyam 
dhammamacchariyam. Yam evaripam macchariyam maccharayana 
maccharayItattam veviccham kadariyam katukañcukata" aggahitattam cittassa, Idam 
vuccali maccharyam”° ApI ca, khandhamacchariyampi macchariyam, 
dhatumacchariyampl macchariyam, ayatanamacchariyampi macchariyam, gaho 
vuccati macchariyam. 


Panne vari yatha na lippati t¡ - Pannam vuccati padumapattam. Väãri 
vuccati udakam. Yatha varl padumapatte na lippati na samlippati na upalippatl,” 
alittam asamlittam anupalittam, evamevam tasmim puggale arahante khinasave 
paridevo ca macchariyañca na lippati na samlippati na upalippatIi alitto asamlitto 
anupalitto;° so ca puggalo tehi kilesehi na lippati na samlippati na upalippati alitto 
asamlitto anupalitto nikkhanto nissato? vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa viharatI ti - tasmim parIdevamaccharam panne varI yatha na lippati. 


' bhangavasena - PTS. 


“]alappayana - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 5 Khuddakavatthuvibhanga. 

* lãlappayitattam - Ma, Syä, PTS, Simu 2, Manupa. 7°limpati - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
* Vibhanga, Paticcasamuppadavibhanga. * alittã asamlittãä anupalittã - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ katukañcakatä - Syã, PTS; katukañcatä - Manupa. ° nissattho - Syã, PTS; nissato - Sa. 
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Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến - Vật 
yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. 
Những người nào là các chúng sanh được yêu mến? Ơ đây, đối với người nào mà 
những người ấy có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có 
lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc: 
là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con trai, 
hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những 
người cùng huyết thống; những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp 
nào là các pháp tạo tác được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thỉnh hợp ý, các hương hợp 
ý, các vị hợp ý, các xúc hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. 

Vật không yêu mến: Có hai đối tượng không được yêu mến: các chúng sanh 
hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh không được yêu mến? 
đây, đối với người nào mà những người ấy không có lòng mong muốn sự tấn hóa, 
không có lòng mong muốn điều lợi ích, không có lòng mong muốn sự thoải mái, 
không có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc, có lòng mong muốn đoạt 
lấy mạng sống; những người này là các chúng sanh không được yêu mến. Các pháp 
nào là các pháp tạo tác không được yêu mến? Các sắc không hợp ý, các thỉnh không 
hợp ý, các hương không hợp ý, các vị không hợp ý, các xúc không hợp ý; các pháp này 
là các pháp tạo tác không được yêu mến. 

Không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến: Không 
tạo ra vật yêu mến do tác động của luyến ái rằng: “Người này được tôi yêu mến, và 
các pháp tạo tác này hợp ý tôi.” Không tạo ra vật không yêu mến do tác động của bất 
bình rằng: “Người này không được tôi yêu mến, các pháp tạo tác này không hợp ý 
tôi,” không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát 
sanh; - “không tạo ra vật yêu mến cũng không tạo ra vật không yêu mến là như thế. 

Than vấn và bỏn xén không làm lấm nhơ ở vị ấy, giống như nước 
không làm lấm nhơ ở lá sen - Ở vị ấy: ở cá nhân vị A-la-hán không còn lậu hoặc 
ấy. Than vấn: sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vẫn, trạng thái than 
van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể lể, lối nói 
kể lể, trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác 
động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi 
sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi 
ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Bỏn 
xén: Có năm sự bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn 
xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của 
bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xỉn, trạng thái bị 
nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn 
xén, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy được 
gọi là bỏn xẻn. 

Giống như nước không làm lấm nhơ ở lá cây - Lá cây: nói đến cánh hoa 
sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường). Giống như nước không làm lấm nhơ, 
không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã không bị lấm nhơ, đã không bị 
nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cánh hoa sen trắng, tương tự như vậy, than vẫn và 
bỏn xẻn không làm lấm nhơ, không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã 
không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cá nhân vị A-la-hán 
không còn lậu hoặc ấy; và cá nhân vị ấy không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, 
không bị vấy bẩn bởi các ô nhiễm ấy, (là) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm 
bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “than vãn và 
bỏn xẻn không làm lấm nhơ ở vị ấy, giống như nước không làm lấm nhơ ở lá sen' là 
như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Sabbattha mnun1 anissito 
na piuamn kubbafi nop† appidm, 
tasmm parideuamaccharam 
pame 0uari atha na lippdfI ”tI. 


6-9 
Ddabindu' athapi pokkhare 
padume uart atha na lippafi, 
©€UđTn mnumi nopdlippafi 
adridam đifthasutam” mmufesu 0a. 


Udabindu vathapi pokkhare 't¡ - Udabindu vuccat udakathevo." 
Pokkharam vuccati padumapattam. Yatha udabindu padumapatte na lippati na 
palippat na upalippati alitam apalitam° anupalittan ti - udabindu yathapi 
pokkhare. 


Padume väri yatha na lippati t¡ - Padumam vuccati padumapuppham. 
Vari vuccati udakam. Yatha vari padumapupphe” na lippati na palippati na 
upalippati alittam apalittam anupalittan 'tï - padume var1 yatha na lippaL. 


Evam muni nopalippati yvadidam ditthasutam mutesu va ti - Evan ti 
opammasampatipadanam.° MunI ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca 
so muni. Lepä tỉ dve lepa: tanhalepo ca ditthilepo ca —pe— ayam tanhalepo —pe— 
ayam ditthilepo. Muni tanhalepam pahaya ditthilepam patimssajJitva ditthe na 
lippat, sute na lippatIl, mute na lippatli, viññate na lippati na palippati na upalippat, 
alitto apalitto anupalitto nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa viharatI ˆti evam munI nopalippati yadidam ditthasutam mutesu va. 


Tenaha bhagava: 
“Udabindu uathap1 pokkhare 
padume uari atha na lippafi, 
©€UđTn mnum1 nopalippafi 
adridam di†thasutarmm° rnutesu 0q ”tI. 


6 - 1O 
Dhono na hitena maññati 
adridam đi†thasutarn? rnutesu 0q, 
naññeng UuIsuddhrimricchafi 
na hï so ra]]afi no U1rq1}qF. 


' udavindu - Syã. 

? ditthasutamutesu vã - Ma; * asamlittam - Syä, PTS, Simu 2. 
ditthasute mutesu va - SImu 2. 5 padumapattam - Simu 1. 

3 udakatthavako - Pu. ”padumapuppham - Ma. 

* na palimpati - Ma; na samlimpati - Syã, PTS. ở opammasampatipädanä - Sya, PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc hiền trí, không nương tựa uào tất cả các nơi, 

không tạo rq uật yêu rmnến cũng không tạo ra uật không uêu mến, 
than uãn uà bỏn xẻn không làm lấm nhơ ở uị ốu, 

giống như nước không làm lấm nhơ ở lá sen.” 


6-9 
Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 
giống như mước không làm lấm nhơ ở hoa sen, 
tương tự như uậu, bậc hiền trí không bị uấu bẩn 
ở những điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. 


Cũng giống như giọt nước ở lá sen - Giọt nước nói đến một giọt nước. Lá 
sen: nói đến cánh hoa sen trắng. Giống như giọt nước không làm lấm nhơ, không 
làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, (là) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm 
bẩn, đã không bị vấy bẩn ở cánh hoa sen trắng; - “cũng giống như giọt nước ở lá sen" 
là như thế. 


Giống như nước không làm lấm nhơ ở hoa sen - Hoa sen: nói đến bông 
sen trắng. Nước: nói đến nước (thông thường). Giống như nước không làm lấm nhơ, 
không làm nhiễm bẩn, không làm vấy bẩn, đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm 
bẩn, đã không bị vấy bẩn ở bông sen trắng; - “giống như nước không làm lấm nhơ ở 
hoa sen là như thế. 


Tương tự như vậy, bậc hiên trí không bị vấy bẩn ở những điêu đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác - Tương tự như vậy: là phương 
thức của sự so sánh. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —-nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Lấm nhơ: Có hai sự 
lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. —nt- điều này là lấm nhơ do 
tham ái. —nt- điều này là lấm nhơ do tà kiến. Bậc hiền trí, sau khi dứt bỏ sự lấm nhơ 
do tham ái, sau khi buông bỏ sự lấm nhơ do tà kiến, không bị lấm nhơ ở điều đã được 
thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm 
giác, không bị lấm nhơ ở điều đã được nhận thức, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy 
bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “tương tự như vậy, bậc hiền trí không bị vấy 
bẩn ở những điều đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng giống như giọt nước ở lá sen, 

giống như nước không làm lấm nhơ ở hoa sen, 

tương tự như uậu, bậc hiền trí không bị uấu bẩn 

ở những điều đã được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác.” 


6 - 1O 
Thật uậu, uị đã rũ sạch không suu nghĩ theo lốt ấu, tức là uề những điều đã được 
thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không tước muốn sự thanh tịnh 
theo cách nào khác, bởi uì u† ấu không luuến út, (cũng) không lìa luuến ái. 
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Mahamiddesapd]i Jarasuttaniddeso 


Dhono na hi tena maññãati yadidam di†thasutam' mutesu vã ti - Dhono 
'H dhona vuccat pañña, ya pañña pajanana -pe- amoho đdhammavicayo 
sammaditthi.? 


Kimkarana dhona vuccat pañña? Taya paññaya kayaduccaritam đhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca; vacIduccaritam - manoduccaritam dhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca; rago dhuto ca đhoto ca sandhoto ca niddhoto 
ca, doso — moho — kodho — upanaho — makkho — pa|aso — 1ssa — maccharlyam — 
maya — satheyyam — thambho — sarambho — mano — atimano — mado — pamado — 
sabbe kilesa — sabbe duccarita — sabbe daratha — sabbe parilaha — sabbe santapa — 
sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca; tamkarana 
dhona vuccati pañña. 


Athava sammaditthiya micchaditthi dhutã ca dhota ca sandhota ca niddhota ca; 
sammasankappena micchasankappo dhuto ca dhoto ca sandhoto ca niddhoto ca; 
sammavacaya micchavaca dhutaã ca dhotã ca — sammakammantena miccha- 
kammanto dhuto ca dhoto ca — sammaä-ajJIvena miccha-ajJrvo đhuto ca dhoto ca — 
sammavayamena micchavayamo dhuto ca dhoto ca — sammasatiya micchasati dhuta 
ca dhotãä ca — sammasamadhina micchasamadhi dhuto ca đhoto ca — sammañanena 
micchañanam dhutañca dhotañca — sammavimuttiya micchavimutti dhuta ca dhota 
ca sandhota ca niddhota ca. 


Athava ariyena atthangIikena maggena sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha 
sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara dhuta ca dhota ca sandhota ca 
niddhota ca. Araha imehi dhonehï' dhammehi upeto samupeto upagato samupagato! 
upapanno samupapanno samannagato. Tasma araha đhono. So dhutarago 
dhutapapo đhutakileso dhutaparilaho ti - dhono. 


Dhono na hi tena maññati yadidam dit{thasutam' mutesu va t¡ dhono 
dittham na maññati, ditthasmim na maññatI, ditthato na maññati, dittham meti na 
maññatl; sutam na maññatl, sutasmim na maññatI, sutato na maññati, sutam metI 
na maññatil; mutam na maññatI, mutasmim na maññati, mutato na maññati, mutam 
meti na maññatl; viññatam na maññatl, viññatasmim na maññatil, viññatato na 
maññati, viññatam meti na maññati. Vuttamp1 hetam bhagavata: 


' đitthasutamutesu vã - Ma; 
ditthasute mutesu vã - SImu 2, evam sabbattha. 3 dhoneyyehi - Syã, PTS. 
“ Dhamamasangani, Cittupadakanda. * npagato samupagato - Ma, Syä, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sự Già 


Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy. tức là vê những điều 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác - Vị đã rũ sạch: Việc rũ 
sạch được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, -nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, 
chánh kiến. 


Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được 
rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về khẩu được rũ bỏ, được 
rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; uế hạnh về ý được rũ bỏ, được rũ sạch, được 
tẩy sạch, được gột sạch; sự luyến ái được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột 
sạch; sân hận — si mê — giận dữ - thù hằn — gièm pha — ác ý — ganh ty — bỏn xẻn — 
xảo trá — lừa gạt — bướng bỉnh — hung hăng — ngã mạn — cao ngạo — đam mê — xao 
lãng - tất cả ô nhiễm - tất cả uế hạnh — mọi sự lo lắng — mọi sự bực bội — mọi sự 
nóng nảy — tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch. Vì lý do ấy mà việc rũ sạch được gọi là tuệ. 


Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy 
sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh ngữ, tà ngữ được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào 
chánh nghiệp, tà nghiệp được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh mạng, tà mạng 
được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh tỉnh tấn, tà tỉnh tấn được rũ bỏ, được rũ 
sạch — nhờ vào chánh niệm, tà niệm được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh định, 
tà định được rũ bỏ, được rũ sạch — nhờ vào chánh trí, tà trí được rũ bỏ, được rũ sạch 
— nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, 
được gột sạch. 


Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chi phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, 
mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện 
được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Bậc A-la-hán đã tiến đến, đã 
tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu các 
pháp cần được rũ sạch này; vì thế, bậc A-la-hán là vị đã rũ sạch. VỊ ấy có luyến ái đã 
được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực bội đã được 
rũ bỏ; - “vị đã rũ sạch ' là như thế. 


Thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ theo lối ấy, tức là vê những điêu 
đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: VỊ đã rũ sạch không suy 
nghĩ đến điều đã được thấy, không suy nghĩ về điều đã được thấy, không suy nghĩ 
theo điều đã được thấy; không suy nghĩ đến điều đã được nghe, không suy nghĩ về 
điều đã được nghe, không suy nghĩ theo điều đã được nghe; không suy nghĩ đến điều 
đã được cảm giác, không suy nghĩ về điều đã được cảm giác, không suy nghĩ theo 
điều đã được cảm giác; không suy nghĩ đến điều đã được nhận thức, không suy nghĩ 
về điều đã được nhận thức, không suy nghĩ theo điều đã được nhận thức, không suy 
nghĩ rằng: “Điều đã được nhận thức của tôi.” Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: 
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Mahaniddesapali TissametteUuasuttaniddeso 


“AsmIi' bhikkhave maññitametam, ayamahamasmitl maññitametam, 
bhavissanti maññitametam, na bhavissanti maññitametam, rupI bhavissanti 
maññitametam, arupI bhavIssanti maññItametam, saññ1I bhavissanti maññitametam, 
asaññI bhavissanti maññitametam, nevasaññInasaññI bhavissanti maññitametam. 
Maññitam hi? bhikkhave, rogo, maññitam gando, maññitam sallam, maññitam 
upaddavo; tasmatiha bhikkhave amaññamanena cetasa viharissamati evam hi vo 
bhikkhave sikkhitabban ”ti - đhono na hi tena maññati yadidam ditthasutam mutesu 
va. 


Naññena visuddhimicchai t¡ - Dhono aññena asuddhimagsena 
micchapatipadaya aniyyanikapathena aññatra satipatthanehi aññatra 
sammappadhanehi aññatra iddhipadehi aññatra Indriyehi aññatra balehi aññatra 
bojJjhangehi aññatra ariya atthangika magsa suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parimuttim na icchat na sadiyat na patthet na piheti 
nabh1Jappati ti - naññena visuddhimicchati. 


Na hi so rajjati no virajjatT ti - Sabbe balaputhujJjana rajjanti. Puthujjana- 
kalyanakam° upadaya satta sekha viraJJanti. Araha neva rajJJati no virajJJati. Viratto so 
khaya ragassa vitaragatta khaya dosassa vitadosatta khaya mohassa vitamohatta. So 
vutthavaso cinnacarano —pe— Jatijaramaranasamsaro natthi tassa punabbhavo t1 - 
na hi so raJJatI no viraJJatI. 


Tenaha bhagava: 
“Dhono na hì tenaq maññafi 
adridam di†thasutam r1nutesu 0q, 
naññenq uisuddhimicchati 
na hì so rqJ]aH no U1d1)]df1 ”t. 


Jarasuttaniddeso chattho. 


--OOOOO-- 


z, TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO 


Atha tissametteyyasuttaniddeso vuccati:° 


7-1 
Methunamanuuuttassa (1ccauasma tisso rnetteUuo) 
Uighatam bruhi mmarisq, 
sutUuana t†quaq sasanan 
Uiueke sikkhissamda se." 


! asminti - Simu 2. 


ˆ maññitam - Ma, Sya, PTS. ” kalyanaputhujjanam - Syã, PTS. 
3 Salayatanasamyutta, ÄsTvisavagga. ° suttam vakkhati - Simu 2. 
* na assädiyati - PTS. 7 sikkhisamase - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề uị Tissa Metteuua 


“Này các tỳ khưu, “Tôi là' điều này là sự suy nghĩ, “Tôi là cái này điều này là sự suy 
nghĩ, “Tôi sẽ là' điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ không là' điều này là sự suy nghĩ, “Tôi 
sẽ là có sắc” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ là vô sắc” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ là 
có tưởng” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ là vô tưởng” điều này là sự suy nghĩ, “Tôi sẽ 
là phi tưởng phi phi tưởng” điều này là sự suy nghĩ. Này các tỳ khưu, sự suy nghĩ là 
bệnh tật, sự suy nghĩ là mụt ghẻ, sự suy nghĩ là mũi tên, sự suy nghĩ là sự bất hạnh. 
Này các tỳ khưu, vì thế ở đây chúng ta sẽ sống với tâm ý không suy nghĩ. Này các tỳ 
khưu, các ngươi nên học tập đúng như vậy;” ' - “thật vậy, vị đã rũ sạch không suy nghĩ 
theo lối ấy, tức là về những điều đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác" 
là như thế. 


Không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác: VỊ đã rũ sạch không 
ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không mong cầu, không nguyện cầu 
sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi theo đạo lộ không trong sạch khác, theo sự thực hành sai trái, 
theo đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ bốn sự thiết lập niệm, ngoại trừ bốn 
chánh cần, ngoại trừ bốn nền tảng của thần thông, ngoại trừ năm quyền, ngoại trừ 
năm lực, ngoại trừ bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần; - không ước muốn sự thanh tịnh theo cách nào khác” là như thế. 


Bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không lìa luyến ái: Tất cả phàm nhân 
ngu sỉ đều luyến ái. Bảy hạng Thánh Hữu Học tính luôn phàm nhân tốt lành lìa luyến 
ái. Bậc A-la-hán chẳng những không luyến ái mà cũng không lìa luyến ái. VỊ ấy đã lìa 
luyến ái, do sự cạn kiệt của luyến ái có trạng thái luyến ái đã được xa la, do sự cạn 
kiệt của sân hận có trạng thái sân hận đã được xa ha, do sự cạn kiệt của sĩ mê có 
trạng thái sĩ mê đã được xa lìa. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn 
tất việc thực hành —nt- việc sanh-lão-tử-luân hồi, việc hiện hữu lần nữa không có đối 
với vị ấy; - “bởi vì vị ấy không luyến ái, (cũng) không ha luyến áï là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Thật uậu, uị đã rũ sạch không suụ nghĩ theo lốt ấu, tức là uề những điều đã 
được thấu, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác, (cũng) không ước muốn sự 
thanh tịnh theo cách nào khác, bởi uì uị ấu không luuến út, (cũng) không la luuến 


z* 


ái.” 
Diễn Giải Kinh về Sự Già - phần thứ sáu. 


--ooOOO-- 


;. DIÊẼN GIẢI KINH VỀ TISSA METTEYYA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về vị Tissa Metteyya được nói đến: 


7-1 
“Thưa Ngài, xm Ngài hãu nói uề sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám uiệc đôi lứa. 
Sau khi lng nghe lời dạu của Ngài, chúng con sẽ học tập Uuề hạnh uiên lụ,” (uị đại 
đức Tissa Metteuua đã nói thế ấu). 





' Xem Tương Ưng Sáu Xứ, phẩm Rắn Độc. 
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Mahaniddesapali TissametteUuasuttaniddeso 


Methunamanuyuttassa t¡ - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gamadhammo_ vasaladhammo dutthullo odakantiko rahasso dvayamdvaya'- 
samapatti.” Kimkarana vuccati methunadhammo? Ubhinnam rattanam saärattanam 
avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoti, 
tamkarana vuccati methunadhammo. Yatha ubho kalahakaraka “methunaka 'ti 
vuccantl, ubho bhandanakaraka “methunaka tỉ vuccanti ubho bhassakaraka 
methunaka tỉ vuccanti ubho vivadakaraka “methunaka tỉ vuccanti, ubho 
adhikaranakaraka “mnethunaka 'ti vuccanti, ubho vadino “nethunaka ti vuccanti, 
ubho sallapaka “methunaka ti vuccanti, evamevam ubhinnam rattanam sarattanam 
avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoHi, 
tamkarana vuccati methunadhammo. Methunamanuyuttassa ti - methuna- 
dhamme yuttassa payuttassa ayuttassa samayuttassa taccaritassa` tabbahulassa 
taggarukassa tanninnassa tapponassa tappabbharassa tadadhimuttassa 
tadadhipateyyassa ti - methunamanuyuttassa. 


lccayasmä tỉsso metteyyo tỉ - lIccäa tỉ padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata nametam' Iccati. 
Ayasma ti - Diyavacanam øaruvacanam sagaravavacanam sappatissavacanametam 
ayasmail. Tisso ti - tassa therassa namam samkha samañña paññatti voharo 
namam namakammam namadheyyam nirutti byañJjanam abhilapo. Metteyyo tI - 
tassa therassa gottam samkha samañña paññatti voharo t1 - Iccayasma tisso 
metteyyo. 


Vighatam bruũhi marisa t¡ - Vighatan ti ° vighatam upaghatam pllanam 
ghattanam upaddavam upasaggam. Bruhi - acikkha desehi paññapehi patthapehi 
vivara vibhaJa uttanikarohi pakasehi. Mãrisä tỉ - piyavacanam garuvacanam 
Sagaravavacanam sappatissavacanametam marIsa ti - vighatam bruhi marIsa. 


Sutvana tava säsanan t¡ - tuyham vacanam vyappatham desanam 
anusasanam° anusitthim” sutva sunitva uggahetva° upadharayitva upalakkhaylItva t1 - 
sutvana tava sasanam. 


' dvayadvaya - Sya, PTS. 
 Vinayamahaävibhanga, Pathamaparäjika (tattha “dutthullam odakantikam rahassan ”ti napumsaka- 


lingavasena dissatl). Ÿ vighãtan tỉ - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 

3 tamcaritassa - Sa. ° anusasanam - itipadam Syä potthake na dissate. 

* padãnupubbatäpetam - Ma; ” anusatthim - Sa. 
padanupubbatä-m-etam - Syä, PTS. ® uggahitvã - Syä, PTS. 
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Dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có 
kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo 
từng cặp. Vì lý do gì được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, 
bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; 
vì lý do ấy được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi là 
tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh cãi được gọi là tay 
đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai người tranh luận được 
gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị 
luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là 
tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy được gọi là pháp đôi lứa. Dành cho kẻ đeo 
bám việc đôi lứa: dành cho kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền ở pháp đôi lứa, đi 
theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo 
nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “dành cho kẻ đeo bám việc đôi lứa' là như thế. 


Đại đức Tissa Metteyya đã nói thế ấy - Thế ấy: Từ “ccđ` này gọi là sự nối 
liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các 
âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đại đức: Từ 
'quasm8' này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự 
phục tùng. Tỉssa: là tên của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, 
sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi. Metteyya: 
là họ của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả; - *v] 
Tissa Metteyya đã nói thế ấy' là như thế. 


Thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự tàn hại - Sự tàn hại: Sự tàn hại là sự 
phá hại, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ. Xin Ngài hãy nói: Xin 
Ngài hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, 
hãy làm rõ, hãy bày tỏ. Thưa Ngài: từ “marisd` này là lời nói yêu mến, lời nói kính 
trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng: - “thưa Ngài, xin Ngài hãy nói về sự 
tàn hạể là như thế. 


Sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài: Sau khi lắng nghe, sau khi nghe được, 
sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời giải bày, lời chỉ bảo, lời 
chỉ dạy, lời khuyên bảo của Ngài; - “sau khi lắng nghe lời dạy của Ngài là như thế. 
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Viveke sikkhissama se ti - Viveko tí tayo viveka: kayaviveko cittaviveko 
upadhiviveko. 


Katamo kayaviveko? Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajatil: araññam 
rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam 
palalapuñJam. Kayena' vivitto viharati. So eko gacchatI, eko titthatl, eko nisidati eko 
seyyam kappeti, eko gamam pindaya pavisati, eko patikkamati, eko raho nisidatI, eko 
cankamam adhitthatIl, eko carati viharati Iriyati vattati paleti yapeti yapeti. Ayam 
kayaviveko. 


Katamo cittaviveko? Pathamam jhanam samapannassa nivaranehi cittam 
vivittam hoti. Dutiyam Jjhanam samapannassa vitakkavicarehI cittam vivittam hoH. 
Tatyam Jhanam samapannassa pItiya cittam vivitam hoti. Catuttham Jhanam 
samapannassa sukhadukkhehi citam vivittam hoti Akasanañcäyatanam 
Ssamapannassa rũpasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hoH. 
Viãñanañcayatanam samapannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Akiñcaññayatanam samãapannassa viññãnañcayatanasaññaya cittam vivittam hot. 
Nevasaññanasaññayatanam samapannassa akiñcaññayatanasaññaya cittam vivittam 
hoti. Sotapannassa sakkayaditthiya vicikicchaya silabbataparamasa ditthanusaya 
vicilkilcchanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Sakadagamissa 
olalka kamaragasaññojana patlghasaññoJana olarlka kamaraganusaya 
patlghanusaya tadekatthehi ca kilesehi citam vivitam hot Anagamissa 
anusahagata kamaragasaññojana patighasaññoJana anusahagata kamaraganusaya 
patlghanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hoti. Arahato ruparaga 
aruiparaga mana uddhaccä avijjaya mananusaya bhavaraganusayäa avijJanusaya 
tadekatthehi ca kilesehi bahiddha ca sabbanimittehi cittam vivittam hoti. Ayam 
cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccanti kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. 
Upadhiviveko vuccati amatam nibbanam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatimssaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. Ayam 
upadhiviveko. 


Kayaviveko ca vavakatthakayanam” nekkhammabhiratanam. Cñitaviveko ca 
parisuddhacittanam paramavodanappattanam. Upadhiviveko ca nirupadhinam 
puggalanam visankharagatanam. 


Viveke sikkhissama se t¡ - So thero pakatiya sikkhitasikkho. Apl ca, 
dhammadesanam  upadaya'` dhammadesanam yacantot evamaha: “Viveke 
sikkhissama se ti. 


Tenaha tisso metteyyo:Ÿ 
“Methunamnanuu†tassa (iccauasma fisso metteUuo) 
Uighatamn bruhi marisa, 
sutUuana †quaq sasanan 
UiUeke sikkhissamga se ”tI. 


' kãyena ca - Syä, PTS. *sãvento - Ma. 
° vivekatthakãyanam - Ma, Simu 2; Ÿ tenäha thero tissametteyyo - Ma; 
vupakatthakayanam - Sya, PTS. tenaha thero tisso metteyyo - Sya, PTS. 


3 đhammadesanam upädäya - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Chúng con sẽ học tập vê hạnh viễn ly - Hạnh viễn ly: Có ba hạnh viễn ly: 
viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly vê mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly về thân? Ở đây, vị tỳ khưu thân cận chỗ trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. VỊ ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 


Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ấn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não đồng hành theo với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất 
Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có 
tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não 
cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, 
các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly 
về tâm. 


Thế nào là viễn ly về mầm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn, 
và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất 
cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự ha 
khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly vê mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 


Chúng con sẽ học tập về hạnh viễn ly: Vị trưởng lão ấy có việc học tập đã 
được học tập bình thường. Và thêm nữa, liên quan đến việc chỉ bảo Giáo Pháp, trong 
khi thỉnh cầu sự chỉ bảo Giáo Pháp, vị trưởng lão ấy đã nói như vầy: “Chúng con sẽ 
học tập về hạnh viễn ly.” 


Vì thế, (trưởng lão) Tissa Metteyya đã nói rằng: 

“Thưa Ngài, xin Ngài hấu nói uề sự tàn hại dành cho kẻ đeo bám uiệc đôi lứa. 
Sau khi lắng nghe lời dạu của Ngài, chúng con sẽ học tập uề hạnh uiễn lụ,” (uị đại 
đức Tissa Metteuua đã nói thế ấu). 
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7-2 
Methunarnanuuuttassa (etteuuafi bhagaug) 
1mnussate Uqp†` sasanaTm, 

miccha ca pa[ipgJJati 

etam tasm1n anar1am. 


Methunamanuyuttassa tí - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gamadhammo_ vasaladhammo dutthullo odakantiko rahasso dvayamdvaya- 
samapatti.” Kimkarana vuccati methunadhammo? Ubhinnam rattanam sarattanam 
avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoti, 
tamkarana vuccati methunadhammo. Yatha ubho kalahakaraka “methunaka ti 
vuccantl, ubho bhandanakaraka “methunaka tỉ vuccanti ubho bhassakaraka 
methunaka tỉ vuccanti ubho vivadakaraka “methunaka tỉ vuccanti, ubho 
adhikaranakaraka “mnethunaka 'ti vuccanti, ubho vadino “nethunaka tỉ vuccanti, 
ubho sallapaka “mnethunaka ti vuccanti, evamevam ubhinnam rattanam sarattanam 
avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammoHi, 
tamkarana vuccat methunadhammo. Methunamanuyuttassãä t¡ methuna- 
dhamme yuttassa payuttassa ayuttassa samayuttassa taccaritassa` tabbahulassa 
taggarukassa tanninnassa tapponassa tappabbharassa tadadhimuttassa 
tadadhipateyyassa ti - methunamanuyuttassa. 


Mcttevya tỉ - bhagava tam theram gottena alapati. Bhagavä ti 
garavadhivacanam. ApI ca, bhaggaragot bhagava; bhaggadosoti bhagava; 
bhaggamohotiL bhagava; bhaggamanotl bhagava; bhaggadithii bhagava; 
bhaggakantakoti bhagava; bhaggakilesoti bhagava; bhaji vibhaji pavibhaji 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayo bhavitasilo 
bhavitacitto bhavitapaññoti bhagava; bhajJi va bhagava araññe vanapatthan1 pantanl 
senasananil appasaddanil appanigehosanl vijanavatani manussarahasseyyakanl" 
patisallanasaruppanlti bhagava; bhagi va bhagava clvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJJja-parikkharananti bhagava; bhagi va bhagava attharasassa 
dhammarasassa vimuttirasassa adhisilassa adhicittassa adhipaññayati bhagava; — 


' mussate vãti - Sa; mussate cäpi - Pa. * pativibhaji - Syã; 

“ Vinayamahavibhanga, Pathamapäräjika. patibhaj - PTS. 

3 tamcaritassa - Sa. 5 araññavanapatthãni - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
* bhaggakandakoti - Ma. 7 manussärahaseyyakãni - Syã. 
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7-2 
(Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Nàu Metteuua,) đối uới kẻ đeo bám uiệc đôi lứa, lời 
giảng dạu thậm chí còn bị quên lãng uà là kẻ thực hành sai trát; điều nàu ở kẻ ấu là 
không thánh thiện.” 


Đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt 
đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết 
cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng 
cặp. Vì lý do gì mà được gọi là pháp đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị 
nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi 
là tay đôi, hai người gây nên sự cãi lộn được gọi là tay đôi, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự tranh luận được gọi là tay 
đôi, hai người gây nên sự tranh tụng được gọi là tay đôi, hai người tranh luận được 
gọi là tay đôi, hai người chuyện trò được gọi là tay đôi; tương tự như vậy, khi cả hai bị 
luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là 
tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Đối với kẻ đeo 
bám việc đôi lứa: đối với kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền ở pháp đôi lứa, đi 
theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo 
nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “đối với kẻ đeo bám việc đôi lứa' là như thế. 


Metteyya: đức Thế Tôn xưng hô với vị trưởng lão ấy bằng họ. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được phá vỡ' là đức Thế Tôn; 
“vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sĩ mê đã được phá vỡ là đức Thế 
Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ là 
đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được 
phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo' là đức 
Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu 
tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế 
Tôn; *vỊ đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm 
thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho 
việc thiền tịnh là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về 
thắng tâm, về thắng tuệ” là đức Thế Tôn; — 
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— bhagi va bhagava catunnam Jhananam catunnam appamaññanam catunnam 
aruipasamapattinanti bhagava; bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam 
atthannam abhibhayatananam navannam anupubbaviharasamapattinanti bhagava; 
bhagI va bhagava dasannam saññabhavananam dasannam kasinasamapattinam 
anapanasatisamadhissa' asubhasamapattiyati bhagava; bhag1 va bhagava catunnam 
satipatthananam catunnam sammappadhananam catunnam  ¡iddhipadanam 
pañcannam Indriyanam pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa 
atthangikassa maggassati bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam 
catunnam vesarajjanam catunnam patisambhidanam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na 
pItara katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantkametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa? patilabha sacchika paññatti yadidam bhagava ti - metteyyati 
bhagava. 


Mussate väpi sasanan tỉ - Dvihi karanehi sasanam mussaHi: 
pariyattlsasanampl mussall, patipattisasanampil mussal. Katamam  tam' 
pariyattisasanam? Yantassa parlyaputam” suttam geyyam veyyakaranam gatha 
udanam I1tivuttakam Jatakam abbhutadhammam vedallam, Idam pariyattisasanam. 
TampI mussati sammussati pamussati sampamussati° paribahiro hotI 'ti - evampi 
mussate vapl sasanam. Katamam patipattisasanam? Sammapatipada anuloma- 
patipada apaccanikapatipada anvatthapatipada dhammanudhamma-patipada silesu 
paripurakarita" ¡Indriyesu guttadvarata bhojane mattaññuta jJagarlyanuyogo 
satilsampaJaññam cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro iddhipada 
pañcmndriyani pañca balani satta boJjhanga ariyo atthangiko maggo, Idam 
patipattisasanam. Tampi mussati sammussati pamussati sampamussati paribahiro 
hotI ti - evampi mussate vap1 sasanam. 


Miccha ca patipajjati ti - Panampi hanti, adinnampi adiyatl, sandhimpi 
chindati, millopampi harati, ekagarikampi karotl, paripanthepi titthatIl, paradarampi 
gacchati, musapI bhanatl 'ti - miccha ca patIpaJJat1. 


Etam tasmim anäariyan tỉ - Etam tasmim puggale anariyadhammo 
baladhammo mulhadhammo aññanadhammo amaravikkhepadhammo yadidam 
micchapatipada 'ti - etam tasmim anarIyam. 


Tenaha bhagava: 
“Methunamnanuuttassa (metteuuati bhagaua) 
Tmussafe UqpI sasanqm 
mmiccha ca pa[ipgJJati 
etam tasm1n anar1an ti. 


' ãnãpãnasatisamäpattiyä - PTS. 


? sabbaññutaññãnassa - Ma, PTS.  mussati sammussati sampamussati - Ma; 
* mussate väti - Sa. mussati parimussati - PTS, evam sabbattha. 
* tam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ”paripirikaritã - Syã, PTS. 


Ÿ pariyäputam - Ma, Syä, PTS, Manupa; pariyapunanam - Simu 2; pariyäputtam - Pu. 
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— 'vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập 
vô sắc” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ 
(của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về 
định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; 
“vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn 
pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, vê sáu pháp của đức Phật là đức 
Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do 
anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo 
ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các 
Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn đã nói rằng: Này 
Metteyya' là như thế. 


Lời giảng dạy thậm chí còn bị quên lãng: Lời giảng dạy bị quên lãng bởi hai 
lý do: lời giảng dạy về pháp học bị quên lãng, lời giảng dạy về pháp hành bị quên 
lãng. Lời giảng dạy về pháp học ấy là lời giảng dạy nào? Điều nào đã được học bởi vị 
ấy, là sufta, geuua, ueuuakarana, gatha, udana, tHuuftaka, jataka, abbhuta- 
dhamma, 0uedalla,' đây là lời giảng dạy về pháp học; điều ấy cũng bị quên lãng, bị 
quên hẳn, bị quên lửng, bị quên băng, là hoàn toàn xa lạ; - Tời giảng dạy thậm chí còn 
bị quên lãng là như vậy. Lời giảng dạy về pháp hành là lời giảng dạy nào? Là sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, đây là lời giảng dạy về pháp hành; điều ấy cũng bị quên lãng, bị quên hắn, bị 
quên lửng, bị quên băng, là hoàn toàn xa lạ; - Tời giảng dạy thậm chí còn bị quên 
lãng' là như vậy. 


Và là kẻ thực hành sai trái: Giết hại sanh mạng, lấy vật không được cho, đột 
nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với 
vợ người khác, nói lời đối trá; - “và là kẻ thực hành sai trái là như thế. 


Điều này ở kẻ ấy là không thánh thiện: Điều này ở kẻ ấy là pháp không 
thánh thiện, là pháp ngu dốt, là pháp lầm lạc, là pháp vô trí, là pháp trườn uốn như 
con lươn (không thể nắm bắt), tức là lối thực hành sai trái; - “điều này ở kẻ ấy là 
không thánh thiện là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn đã nói rằng: “Nàu Metteuua,) đối uới kẻ đeo bám uiệc đôi lứa, lời 
giảng dạu thậm chí còn bị quên lãng, uà là kẻ thực hành sai trát; điều nàu ở kẻ ấu 
là không thánh thiện.” 





' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
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Eko pubbe carituana 
mmethunam uo riseUuafi, 
anam bhantamua tam loke 
himamahu puthuJ]anam. 


Eko pubbe caritvana t¡ - Dvihi karanehi eko pubbe caritvana: pabbajJa- 
sankhatena va ganã vavassagsatthena' va. 


Katham pabbajJjasankhatena eko pubbe caritvana? Sabbam gharavasapalibodham 
chinditva puttadarapalibodham chinditva ñatipalibodham chinditva mittamacca- 
palibodham chinditva sannidhipalibodham chinditva kesamassum oharetva kasayanl 
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajitva akiñcanabhavam upagantva 
eko carati viharatI Iriyati vattati paleti yapeti yapeti. Evam pabbaJJasankhatena eko 
pubbe caritvana. 


Katham gana vavassaggatthena' eko pubbe caritvana? So evam pabbaJito samano 
eko araññe vanapatthani pantan1 senasananI patisevati appasaddan1 appanigghosani 
vijanavatani manussarahaseyyakani patisallanasaruppanl. So eko gacchatl, eko 
tithat, eko nisidati, eko seyyam kappetl, eko gamam pindaya pavisatl, eko 
patikkamatl, eko raho nisidati, eko cankamam adhitthati, eko carati viharati Iriyati 
vattati paleti yapeti yapeti. Evam gana vavassagsatthena' eko pubbe caritvana. 


Methunam vo nisevatI t¡ - Methunadhammo nãma yo so asaddhammo — 
pe- dvayamdvayasamapatil -pe- tamkarana vuccai methunadhammo. 
Methunam yo nisevatT ti yo aparena samayena buddham dhammam sangham 
sikkham paccakkhaya hInayavattitva methunam đhammam sevati nisevati samsevati 
patisevatI ti - methunam yo nisevati. 


'Yanam bhantamva tam loke ti - Yänan t¡ hatthiyanam assayanam goyanam 
aJayanam mendayanam” otthayanam kharayanam, bhantam adantam akaritam 
avintam uppatham ganhati, visamam khanumpi pasanampl abhiruhati,° yanampI 
arohakamp1f bhañJatl papatep1l papatatI. 


Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avintam uppatham ganhati 
evamevam so vibbhantako bhantayanapatibhago uppatham ganhati micchaditthim 
ganhati —pe— micchasamadhim ganhaH. 


Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avinitam visamam khanumpi 
pasanampli abhiruhatil, evamevam so vibbhantako bhantayanapatibhago visamam 
kayakammam abhiruhail, visamam  vaclkamnmam abhiruhatl, visamam 
manokammam abhiuhatl, visamam panatipatam abhiruhatl, visamam 
adinnadanam abhiruhatl, visamam kamesu micchacaram abhiruhatl, visamam 
musavadam abhiruhatI, visamam pisunavacam abhiruhati, visamam pharusavacam 
abhiruhati, visamam samphappalapam abhiruhatl, visamam abhiJj]ham abhiruhati 
visamam vyapadam abhiruhatl, visamam micchaditthm abhiruhatl, visame 
sankhare abhiruhati, visame pañca kamagune abhiruhati, visame pañca nivarane 
abhiruhaH. 


' ganävavassaggatthena - Ma, Syã; ganavavassaggatthena - PTS; ganavavassaggatthena - Sa. 
” mendakayänam - Sya, PTS. *ãrohakam - SImu 1. 
3 abhiruhati - Sya, PTS, evam sabbattha. *vibhañjati - Simu 2. 
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78 
Sau khi sống một mình trước đâu, 
kẻ nào (g1ờ) phục dịch uiệc đôi lứa, 
kẻ ấu ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 
người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn. 


Sau khi sống một mình trước đây: Đã sống một mình trước đây bởi hai lý 
do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể. 

Thế nào là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia? 
Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt đứt sự vướng bận 
về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi 
đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ 
trì, bảo dưỡng. Như vậy là đã sống một mình trước đây với việc đã chấp nhận đời 
sống xuất gia. 


Thế nào là đã sống một mình trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi đã 
được xuất gia như vậy, vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các 
chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt 
với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Vị ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Như vậy là đã sống một mình 
trước đây với ý nghĩa rời xa tập thể. 

Kẻ nào (giờ) phục dịch việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, —nt— việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. —nt- vì lý do ấy mà được gọi 
là pháp đôi lứa. Kẻ nào (giờ) phục dịch việc đôi lứa: Kẻ nào, vào lúc khác, sau 
khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, đã quay trở lại cuộc sống 
thấp hèn rồi phục vụ, phục dịch, kề cận, thực hiện việc đôi lứa; - 'Kẻ nào (giờ) phục 
dịch việc đôi lứa' là như thế. 

Kẻ ấy ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo - Chiếc xe: là xe voi kéo, xe 
ngựa kéo, xe bò kéo, xe đê kéo, xe cừu kéo, xe lạc đà kéo, xe lừa kéo, đã bị chao đảo, 
không được kiềm chế, không được xử lý, không được điều khiến, chọn lấy lối đi sai 
trái, va vào chỗ gập ghềnh, gốc cây, tảng đá, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe, 
và rơi xuống vực thắm. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, chọn lấy lối đi sai trái, tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa 
như chiếc xe đã bị chao đảo, chọn lấy lối đi sai trái, chọn lấy tà kiến, —nt— chọn lấy tà 
định. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, va vào chỗ gập ghềnh, gốc cây, tảng đá, tương tự như vậy, kẻ 
hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, phạm vào thân nghiệp sai trái, phạm 
vào khẩu nghiệp sai trái, phạm vào ý nghiệp sai trái, phạm vào việc sát sanh sai trái, 
phạm vào việc trộm cắp sai trái, phạm vào việc tà hạnh trong các dục sai trái, phạm 
vào việc nói dối sai trái, phạm vào việc nói đâm thọc sai trái, phạm vào việc nói thô lõ 
sai trái, phạm vào việc nói nhảm nhí sai trái, phạm vào việc tham đắm sai trái, phạm 
vào việc sân hận sai trái, phạm vào tà kiến sai trái, phạm vào các hành sai trái, phạm 
vào năm loại dục sai trái, phạm vào năm pháp che lấp sai trái. 
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Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avinitam yanampI arohakampi 
bhañJati, evamevam so vibbhantako bhantayanapatibhago niraye attanam bhañJati, 
tiracchanayoniyam' attanam bhañJatl, pettivisaye attanam bhañJatl, manussaloke 
attanam bhañJati, devaloke attanam bhañ]Jati. 


Yatha tam bhantam yanam adantam akaritam avimtam papate” papatatl, 
evamevam so vibbhantako bhantayanapatibhago jatipapatampil papataHl, 
Jarapapatampi papatatl, vyadhipapatampI papatatl, maranapapatampl papatati, 
sokaparidevadukkhadomanassupayasapapatampi papatati. 


Loke 'ti apayaloke —pe— manussaloke ˆti - yanam bhantamva tam loke. 


HIinamahu puthujjanan t¡ - Puthujjana tí kenatthena puthuJJana? Puthu 
kilese jJanentii puthuJjana. Puthu avihatasakkayaditthikati puthujjana. Puthu 
sattharanam mukhullokakati puthujJjana. Puthu sabbagathi avutthitati puthujJana. 
Puthu nanabhisankhare' abhisankharontti puthujjana. Puthu nana-oghehi 
vuyhantti puthujjana. Puthu naãnasantapehi santappantiti° puthuJjana. Puthu 
nanaparilahehI paridayhantiti puthujjana. Puthu pañcasu kamagunesu ratta giddha 
gathita” mucchita aJj]hopannä" lagga laggita palibuddhati puthuJJana. Puthu pañcahi 
nivaranehi avuta nivuta ovuta” pihia paticchanna patikuljitai puthujjana. 
HIinamahu puthujjanan ti - puthuJJjanam hinam nihinam omakam lamakam 
chattakam'° parittanti evamahamsu,' evam kathenti, evam bhananti, evam 
dIpayanti, evam voharantI 'ti - hnamahu puthuJJanam. 


Tenaha bhagava: 
“Eko pubbe carifuana 
mmethunam 1o 11seUqFl, 
ana1mn bhantamua tam loke 
himamahu puthuJ†anan ti. 


Yaso kiffi ca a pubbe 
hquate uqpi †assa sq, 
etamp†” đisua sikkhetha 
methunam uippahataue. 


Yaso kitti ca yä pubbe hayate vãpi tassa sa tí - Katamo yaso? Idhekacco 
pubbe samanabhave sakkato hoti garukato manito puJito apacito labhi cIvara- 
pindapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJaparIkkharanam; ayam yaso. 


' tiracchanayoniyä - Syã, PTS. 7 gadhitã - Ma, Syã, PTS. 

” papätepi - Syã, PTS. * aj]jhosannã - Ma; ajjhosana - PTS. 
3 °bapatamhipi - Syã. °ãvu{ã nivu†ã ophuta - Sya, PTS. 

* avutäti - Syã, PTS. '°Jatukkam - Syä, PTS, Simu 2. 

” nănäbhisankharehi - Sya. ''evamähu - Syã, PTS. 

° santapanti ti - Simu 2. ' etam - Manupa; evampi - Simu 2. 
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Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, làm bể vỡ chiếc xe luôn cả người cỡi xe, tương tự như vậy, kẻ 
hoàn tục ấy, tựa như chiếc xe đã bị chao đảo, làm đổ vỡ bản thân ở địa ngục, làm đổ 
vỡ bản thân ở loài thú, làm đổ vỡ bản thân ở thân phận ngạ quỷ, làm đổ vỡ bản thân 
ở thế giới loài người, làm đổ vỡ bản thân ở thế giới chư Thiên. 


Giống như chiếc xe đã bị chao đảo ấy không được kiềm chế, không được xử lý, 
không được điều khiển, rơi xuống vực thắm, tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, tựa 
như chiếc xe đã bị chao đảo, rơi xuống vực thắm của sự sinh, rơi xuống vực thắm của 
sự già, rơi xuống vực thắm của bệnh tật, rơi xuống vực thắm của sự chết, rơi xuống 
vực thăm của sầu-bi-khổ-ưu-não. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt- ở thế gian của loài người; - 'tựa như 
chiếc xe bị chao đảo, kẻ ấy ở thế gian' là như thế. 


Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn - Phàm phu: phàm phu với ý 
nghĩa gì? Những người sản sanh ra các ô nhiễm khác nhau' là phàm phu. “Những 
người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được phá tan' là phàm phu. 
“Những người tin theo nhiều vị thầy khác nhau là phàm phu. Những người chưa 
được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau” là phàm phu. “Những người tạo ra các 
sự tạo tác khác nhaư' là phàm phu. “Những người bị cuốn trôi bởi nhiều dòng lũ khác 
nhaư' là phàm phu. “Những người bị nóng nảy bởi nhiều sự nóng nảy khác nhauư' là 
phàm phu. “Những người bị thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội khác nhaư' là phàm phu. 
“Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng là phàm phu. “Những người bị 
bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị đậy kín bởi năm pháp che 
lấp đa dạng là phàm phu. Người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn: “Phàm 
phu là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi,” các vị đã nói như 
vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “người 
ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi sống một mình trước đâu, 

kẻ nào (g1ờ) phục dịch uiệc đôi lứa, 

kẻ ấu ở thế gian, tựa như chiếc xe bị chao đảo, 
người ta đã gọi là kẻ phàm phu thấp hèn.” 


7-4 

Danh uọng 0à tiếng tăm nào (đã có) trước đâu, 

điều ấu của kẻ ấu (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 

Sau khi nhìn thấu điều nàu, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hẳn uiệc đôi lứa. 

Danh vọng và tiếng tắm nào (đã có) trước đây, điều ấy của kẻ ấy (giờ) 
hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Danh vọng nào? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó 
trước đây được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được 
nể nang, có nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh; điều này là danh vọng. 
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Katama kitti? Idhekacceo pubbe samanabhave kittivannabhato' hoti: pandito 
viyatto medhavi bahussuto cittakathi kalyanapatibhano, suttantikotl va, vinaya- 
dharoti va, dhammakathikoti va, araññikotI va, pindapatikoti va, pamsukulikoti va, 
tecIvarlkoi va, sapadanacarikot va khalupacchabhattikot va, nesaJJikot va, 
yvathasanthatikoti va, pathamassa Jhanassa labh1ti va, dutiyassa Jjhanassa labhIti va, 
tatiyassa Jhanassa labhiti va, catutthassa Jhanassa labhiti va, akasanañcayatana- 
samapattiya labhIti va, viãñanañcayatanasamapattiya labhIti va, akiñcaññayatana- 
samapattiya labhIti va, nevasaññanasaññayatanasamapattiya labhIti va; ayam kiti 
“H7 - yaso kitti ca ya pubbe. 


Hãyate väpi tassa sa tỉ - Tassa aparena samayena buddham dhammam 
sangham sikkham paccakkhaya hinayavattassa so ca yaso sa ca kitti hayati parIhayati 
paridhamsatI paripatati° antaradhayati vippaluJJatI ti - yaso kitti ca ya pubbe hayate 
VADI tassa sa. 


Etampi disva sikkhetha methunam vippahatave tỉ - Etan t¡ pubbe 
samanabhave yaso kitti ca, aparabhage buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhaya hInayavattassa ayaso ca akitti ca, etam sampattivipattim. Disva ti 
passitva tulayltva tirayitva vibhavayltva vibhutam katva tI - etampI disva. 
Sikkhectha tt tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha. 


Katama adhisilasikkha? Idha bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati aecaragocarasampanno anumattesu vaJJesu bhayadassavIi samadaya sikkhati 
sikkhapadesu, khuddako silakkhandho mahanto silakkhandho silam patittha adi 
caranam samyamo samvaro mokkham pamokkham°' kusalanam dhammanam 
samapattiya; ayam adhisilasikkha. 


Katama adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kamehi viviccea akusalehi 
dhammehi saviakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam 
upasampaJja viharati. =pe— dutiyam Jjhanam —pe- tatiyam Jhanam —pe— catuttham 
Jhanam upasampaJJa viharati; ayam adhicittasikkha. 


Katama adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paññavä hot udayatthagaminiya 
paññaya samannagato hoti° ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya, so 
dam dukkhan tỉ yathabhutam pajanati, 'ayam dukkhasamudayo ti yathabhutam 
paJanati, “ayam dukkhanirodho 'ti yathabhutam paJanati, “ayam dukkhanirodha- 
gaminI patipada 'ti yathabhutam paJanati, me asava 'ti yathabhutam paJanati, 'ayam 
asavasamudayo t¡ yathabhutam pajanatl, “ayam asavanirodho tí yathabhutam 
paJanatl, “ayam asavanirodhagamini patipada tỉ yathabhutam pajanati; ayam 
adhipaññasikkha. 


' kittivannagato - Simu 2. * sampattim vippattim - Ma, Simu 2. 
“ kitti - Sya. ” mukham pamukham - Ma, Manupa, Simu 2. 
3 paripatati - Sa. ° samannägato - Ma, Syã, PTS. 
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Tiếng tăm nào? Ở đây, một người nào đó trước đây trong bản thể Sa-môn đã duy 
trì tiếng tăm và đức hạnh: là vị sáng suốt, kinh nghiệm, thông minh, nghe nhiều, có 
tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vị chuyên về Kinh,” hoặc là “vị trì 
Luật, hoặc là “vị thuyết giảng Pháp,' hoặc là “vị ngụ ở rừng, ' hoặc là “vị chuyên đi khất 
thực, hoặc là “vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hoặc là vị chỉ sử dụng ba y,' 
hoặc là “vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, hoặc là “vị không ăn vật thực dâng sau,) 
hoặc là “vị chuyên về oai nghỉ ngồi (không nằm),` hoặc là *vị ngụ ở chỗ đã được chỉ 
định, hoặc là “vị có đạt sơ thiền, hoặc là “vị có đạt nhị thiền, hoặc là “vị có đạt tam 
thiền," hoặc là “vị có đạt tứ thiền,' hoặc là “vị có đạt không vô biên xứ, hoặc là “vị có 
đạt thức vô biên xứ,” hoặc là “vị có đạt vô sở hữu xứ,' hoặc là *vị có đạt phi tưởng phi 
phi tưởng xứ; điều này là tiếng tăm; - “danh vọng và tiếng tăm trước đây là như thế. 


Điêu ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu: Đối với vị ấy, vào 
lúc khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, danh vọng 
ấy và tiếng tắm ấy của vị đã quay trở lại cuộc sống thấp hèn bị giảm thiểu, bị suy 
giảm, bị mất mát, đổ vỡ, biến mất, tiêu hoại; - “danh vọng và tiếng tăm nào (đã có) 
trước đây, điều ấy của kẻ ấy (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu là như thế. 


Sau khi nhìn thấy điêu này, nên học tập nhằm dứt bỏ hẳn việc đôi lứa - 
Điêu này: trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tăm và đức hạnh, vào lúc khác, sau 
khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, vị đã quay trở lại cuộc 
sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này là sự hư hỏng về 
thành đạt. Sau khi nhìn thấy: là sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi nhìn thấy điều này' là như thế. 
Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập 
về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp; việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tâm, có tứ, 
có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; —nt— đạt đến và trú thiền thứ nhì —nt— thiền thứ ba — 
nt- thiền thứ tư; việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. VỊ ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đây là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. 
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Methunadhammo nama yo so asaddhammo —pe— dvayamdvayasamapatHI.' — 
pe- tamkarana vuccati methunadhammo. 


Etampi disva sikkhetha methunam vippahatave ti methunadhammassa 
pahanaya vupasamaya patinissaggaya patippassaddhiya adhisillampiI sikkheyya, 
adhicittampI sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhayo avajjanto 
sikkheyya, Jananto sikkheyya, passanto sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam 
adhitthahanto sikkheyya, saddhaya adhimuccanto sikkheyya, viriyam pagganhanto 
sikkheyya, satim upatthapento sikkheyya, cIttam samadahanto sikkheyya, paññaya 
paJananto sikkheyya, abhiññeyyam abhiJananto sikkheyya, parlññeyyam par1jananto 
sikkheyya, pahatabbam pajJahanto sikkheyya, bhavetabbam bhavento sikkheyya, 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya 
"H - etampl disva sikkhetha methunam vippahatave. 


Tenaha bhagava: 
“ŸYaso kửi ca a pubbe 
haquqate uapi †qssq sq, 
etampi disua sikkhetha 
methunam uippahatque ti. 


75 
Sankappehi pareto so? 
kapanno uiua ?hauafi, 
sufUa paresam nigghosam 
manku hoi tathautdho. 
Sankappehi pareto so kapano viya jhäyat tí - Kamasankappena 


byapadasankappena vihimsasankappena ditthisankappena phuttho pareto samohito 
samannagato pihito; kapano viya mando viya momuho viya Jhayati pajjhayati 
nIJjhayati apaJJhayati.` Yatha uluko rukkhasakhayam musikam magayamano' Jhayati 
paJJ?hayati nïJjhayati apajJjhayatl, yatha kotthu' nadItire macche magayamano Jhayati 
paJjhayati mijjhayati apaJjhayatl, yatha bilaro° sandhisamalasankatire” musikam 
magayamano Jhayati paJJhayati nIJJhayati apajJhayati, yatha gadrabho vahacchinno 
sandhisamalasankatre JjJhayati pajjhayati nijjhayat apajjhayatl, evamevam so 
vibbhantako kamasankappena byapadasankappena vihimsasankappena ditthi- 
sankappena phuttho pareto samohito samannagato pihito kapano viya mando viya 
momuho viya Jhayati pajJjhayati nIjjhayati apaJjhayali ti - sankappehi pareto so 
kapano viya Jhayati. 


' Vinayamahavibhanga, Pathamaparäjika. 


“vo - Su. * kotthu - PTS. 
3 avaj]jhãyati - Syã, PTS, evam sabbattha. °vilãro - Syã, PTS, Sa. 
* zamayamäno - Syã, evam sabbattha. ” sandhisamalasapakatire - Sya, PTS. 
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Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt đẹp, —nt— việc kết hợp của hai người, 
theo từng cặp. —nt— vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 


Sau khi nhìn thấy điêu này, nên học tập nhằm dứt bỏ hắn việc đôi lứa: 
Nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh pháp đôi lứa, 
nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; 
trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi 
quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong 
khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong 
khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; 
trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện pháp 
cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì 
nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi chứng 
ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ 
trì và vận dụng: - “sau khi nhìn thấy điều này, nên học tập nhằm dứt bỏ hắn việc đôi 
lứa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Danh uọng uà tiếng tăm nào (đã có) trước đâu, 

điều ấu của kẻ ấu (giờ) hiển nhiên cũng bị giảm thiểu. 
Sau khi nhìn thấu điều nàu, nên học tập 

nhằm dứt bỏ hẳn uiệc đôi lứa.” 


75 
Kẻ ấu, bị chếngự bởi các tư duu, 
trầm tư như là kẻ khốn khổ. 
Sau khi lắng nghe lời tuuên bố của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ. 


Kẻ ấy, bị chế ngự bởi các tư duy, trâm tư như là kẻ khốn khổ: BỊ xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi các 
tư duy về sân hận, bởi các tư duy về hãm hại, bởi các tư duy về tà kiến; như là kẻ khốn 
khổ, như là kẻ ngu khờ, như là kẻ ngớ ngẩn trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy tưởng. 
Giống như con chim cú ở cành cây đang rình bắt chuột, trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy 
tưởng; giống như con chó rừng ở bờ sông đang rình bắt những con cá, trầm tư, suy 
gãm, suy xét, suy tưởng; giống như con mèo đang rình bắt chuột ở cống rãnh, ở đống 
rác dơ bẩn, ở bờ sông, trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy tưởng; giống như con lừa được 
trút bỏ gánh nặng, trầm tư, suy gãm, suy xét, suy tưởng ở cống rãnh, ở đống rác dơ 
bẩn, ở bờ sông; tương tự như vậy, kẻ hoàn tục ấy, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu, bị bao trùm bởi các tư duy về dục, bởi các tư duy về sân hận, bởi các 
tư duy về hãm hại, bởi các tư duy về tà kiến; như là kẻ khốn khổ, như là kẻ ngu khờ, 
như là kẻ ngớ ngẩn trầm tư, suy gẫm, suy xét, suy tưởng; - “kẻ ấy, bị chế ngự bởi các 
tư duy, trầm tư như là kẻ khốn khổ là như thế. 
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Sutva paresam nigghosam manku hoti tathavidho t¡ - Paresan ti 
upajjhaya' va acariya” va samanupajjhayaka va samanacariyaka va mitta va sandittha 
va sambhatta va sahaya va codenti: “Fassa te avuso' alabha, tassa te dulladdham, 
yam tvam evarupam ularam sattharam labhitva evam svakkhate dhammavinaye 
pabbajJitva evaripam ariyadhanam labhitvapl tassa° methunadhammassa kärana 
buddham dhammam sangham sikkham paccakkhaya hinayavattosi. Saddhapi nama 
te nahosi kusalesu đhammesu. Hirpi nama te nahosi kusalesu dhammesu. 
Ottappampi nama te nahosi kusalesu dhammesu. Viriyampi nama te nahosi kusalesu 
dhammesu. Satipi nama te nahosi kusalesu dhammesu. Paññapi nama te nahosi 
kusalesu dhammesu ti Tesam vacanam byappatham desanam anusasanam 
anusitthim sutvä - sunitva uggahetva upadharetva° upalakkhayItva; manku hoti - 
plñio ghattito” byadhito domanassio hoti Tathavidho tí tathavidho tadiso 
tassanthito tappakaro tappatibhago yo so vibbhantako ti - sutva paresam nigghosam 
manku hoti tathavidho. 


Tenaha bhagava: 
“Sankappehi pareto so 
kapano uua ?hauafi, 
sutua paresam nigghosamn 
manku hoti tathautdho ”ti. 


Atha sattham kurute 
parauqdehi codrto, 

esa khuassa rmnahagedho 
mmosauq†]amn pagahaFi. 


Atha satthani kurute paravadehi codito tí - Athä tỉ padasandhi 
padasamsaggo padaparipurI akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata 
nametam atha ti Satthänr tỉ - trại satthani: kayasattham vacIsattham 
manosattham. Tividham kayadueccaritam kayasattham, catubbidham vacIduccaritam 
vacIsattham, tividham manoduccaritam manosattham. 


Paraväadehi codito t¡ - UpajJjhayehi va acariyehi va samanupaJJhayakehi va 
samanaäcariyakehi va mittehi va sanditthehi va sambhattehi va sahayehi vã codito 
sampaJanamusa bhasati: “Abhirato'° aham bhante ahosim pabbalJJaya. Mata me 
posetabba. Tenamhi vibbhanto ti bhanati. “Pita me posetabbo. Tenamhi vibbhanto ti 
bhanati. “Bhata me posetabbo ti bhanati. “Bhagini me posetabba ti bhanati. “Putto 
me posetabba, ñataka me posetabba, salohita me posetabba. Tenamhi vibbhanto 'ti 
bhanati. VacIsattham karoti sankaroti Janeti sañJaneti nibbatteti abhinibbattetI ti - 
atha satthani kurute paravadeh1 codito. 


' upajjhãayakä - Syã, PTS. “upadharayitvä - Ma, Sya, PTS. 
* acariyakã - Syã, PTS. 7 ghatito - Manupa. 

* tassa te kho ävuso - Syãa, PTS. Š byatthito - Sya, PTS. 

* ariyaganam labhitvã - Ma, Syã, PTS. ? samanupajjhäyehi - Simu 2. 

* hinassa - Ma, Syã, PTS. '° anabhirato - Sa. 
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Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng 
như thế trở nên tủi hổ - Của những người khác: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị 
thầy dạy học, hoặc các vị đồng thầy tế độ, hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn 
bè, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc các vị thân thiết, hoặc các đồng đạo khiển trách 
rằng: “Này đại đức, ngươi đây có sự bất lợi, ngươi đây đã nhận lãnh điều tệ hại, là 
việc sau khi đạt được bậc Đạo Sư cao quý như vậy, sau khi đã xuất gia ở Pháp và Luật 
được khéo thuyết giảng như vậy, thậm chí sau khi đạt được hội chúng Thánh nhân 
như vậy, vì lý do của pháp đôi lứa ấy, ngươi đã lìa bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng 
Chúng, và việc học tập, rồi quay trở lại cuộc sống thấp hèn. Luôn cả cái gọi là đức tin 
trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tàm ở các thiện pháp đã 
không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là quý trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. 
Luôn cả cái gọi là tỉnh tấn trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi 
là niệm trong các thiện pháp đã không có ở ngươi. Luôn cả cái gọi là tuệ trong các 
thiện pháp đã không có ở ngươi.” Sau khi lắng nghe: sau khi nghe được, sau khi 
tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ 
dạy, lời khuyên bảo của các vị ấy, thì trở nên tủi hồ: bị dằn vặt, bị đụng chạm, bị 
bệnh hoạn, bị ưu phiền. Kẻ thuộc hạng như thế: thuộc hạng như thế là giống như 
thế ấy, được tồn tại thế ấy, có kiểu cách ấy, có biếu hiện ấy, là kẻ hoàn tục; - “sau khi 
lắng nghe lời quở trách của những người khác, kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủi hổ 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Kẻ ấu, bị chếngự bởi các tư duu, 

trầm tư như là kẻ khốn khổ. 

Sau khi lắng nghe lời quở trách của những người khác, 
kẻ thuộc hạng như thế trở nên tủ hổ.” 


7-6 

Rồi (kẻ ấu) tự tạo ra các uũ khí (các uế hạnh uề thân khẩu ú), 

(khi) bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác. 

Điều ấu, đốt uới kẻ nàu, quả là sự uướng uíu lớn lao; 

(kẻ ấu) lún sâu uào uiệc nói lời dối trá. 

Rồi (kẻ ấy) tự tạo ra các vũ khí, (khi) bị khiển trách bởi các lời nói của 
những người khác - Rồi: Từ “afha' này gọi là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp 
các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ 
ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Các vũ khí - Có ba loại vũ khí: vũ khí bằng 
thân, vũ khí bằng khẩu, vũ khí bằng ý. Ba loại uế hạnh về thân là vũ khí bằng thân, 
bốn loại uế hạnh về khẩu là vũ khí bằng khẩu, ba loại uế hạnh về ý là vũ khí bằng ý. 

Bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác: bị khiển trách bởi 
các vị thầy tế độ, hoặc bởi các vị thầy dạy học, hoặc bởi các vị đồng thầy tế độ, hoặc 
bởi các vị đồng thầy dạy học, hoặc bởi các bạn bè, hoặc bởi các vị đồng quan điểm, 
hoặc bởi các vị thân thiết, hoặc bởi các đồng đạo, rồi cố tình nói điều dối trá rằng: 
“Thưa ngài, tôi đã được thỏa thích trong việc xuất gia. Mẹ cần được tôi nuôi; vì thế tôi 
hoàn tục;” nói rằng: “Cha cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Anh (em) 
trai cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Chị (em) gái cần được tôi nuôi; 
vì thế tôi hoàn tục;” nói rằng: “Con trai cần được tôi nuôi, thân quyến cần được tôi 
nuôi, những người cùng huyết thống cần được tôi nuôi; vì thế tôi hoàn tục.” (Kẻ ấy) 
tạo ra, tự làm ra, làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra vũ khí 
bằng khẩu; - “Tồi (kẻ ấy) tự tạo ra các vũ khí (các uế hạnh về thân khẩu ý), (khi) bị 
khiến trách bởi các lời nói của những người khác' là như thế. 
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Esa khvassa mahäagedho t¡ - Eso kho tassa mahagedho mahavanam 
mahagahanam mahakantaro mahavisamo mahakutilo mahapanko mahapalipo 
mahapalibodho mahabandhanam yadidam sampajanamusavado “ti - esa khvassa 
mahagedho. 


Mosavajjam pagahatT t¡ - Mosavajjam vuccat musavado. Idhekacco 
sabhaggato va parisaggato va ñatimajjhagato va pugamajjhagato va rajakula- 
majjhagato va abhinito sakkhiputtho: “Ehambho' purisa, yam Janasi, tam vadehi ti. 
So aJanam va aha: “JanamiI ti, Janam va aha: “Na JanamI ti, apassam va aha: “Passaml 
'H, passam va aha: “Na passamlI tI. Iti attahetu va parahetu va đdhanahetu vã 
amisakiñcikkhahetu vã sampaJanamusa bhasati;? đam vuccati mosavajJjam. 


ADpI ca tihakarehi musavado hot: Pubbevassa hot “musa bhanissanti. 
Bhanantassa hoti “nusa bhanamI ˆti. Bhanitassa hoti “nusa maya bhanitan ti. Imehi 
thakarehi musavado hoti. Apli ca, catuhakarehi musavado hoti: Pubbevassa hotl 
“nusa bhanissan ti. Bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti. Bhanitassa hoti nusa maya 
bhamtan'ti. Vinidhaya ditthimm. Imehi catuhakarehi musavado hoi. ApI ca, 
pañcahakarehi — chahakarehi — sattahakarehi — atthahakarehi musavado hot: 
Pubbevassa hoti “musa bhanlissan 'ti. Bhanantassa hoti “nusa bhanamI 'ti. Bhanitassa 
hoti “musa bhanissan 'ti. Bhanantassa hoti nusa bhanamI ti. Bhanitassa hoti “nusa 
bhamissan t1. Bhanantassa hoti “nusa bhanamI ti. Bhanitassa hoti nusa maya 
bhamtan ti. Vinidhaya ditthimm, vinidhaya khantim, vinidhaya rueim, vinidhaya 
saññam, vinidhaya bhavam. Imehi atthahakarehi musavado ho. 


Mosavajjam pagahati t¡ mosavaJJam pagahati ogahati ajj]hogahati pavisatI 'tI - 
mosavaJJam pagahaHi. 


Tenaha bhagava: 
“Atha satthami kurute 
parquadehi codtto, 
esqa khuassa 1nahagedho 
1mmosauqJ]amn pagdhafT ”ti. 


H57, 
Panditofi samnaÑññato ekacariuarmnadhrffhrro, 
sacap†` methune utto mandoua parikissofi. 


Panditoti samaññato ti - Idhekacco pubbe samanabhave kittivannabhato! hoti 
pandito viyatto medhavi bahussuto cittakathi kalyanapatibhano suttantikoti vã 
vinayadharoti va dhammakathikoti va —pe— nevasaññanasaññayatanasamapattiya 


~~—= 


labh1ti va, evam ñato hoti saññato” samaññato hotï tỉ - panditoti samaññato. 





' chi bho - Syã, PTS. * sa capi - Ma; athãpi - Sya, PTS. *kittivannagato - Simu 2. 
° Majjhimanikaya, Sãleyyakasutta, Tikaäguttara, Puggalavagga. Ì paññãto - Ma, Simu 2. 
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Điêu ấy, đối với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao: Điều ấy quả là sự 
vướng víu lớn lao của kẻ ấy, là khu rừng lớn lao, khu rừng rậm lớn lao, bãi sa mạc lớn 
lao, khu vực gập ghềnh lớn lao, khúc quanh co lớn lao, bãi lầy lớn lao, ao hồ lớn lao, 
sự vướng bận lớn lao, sự trói buộc lớn lao; tức là việc cố tình nói đối; - “điều ấy, đối 
với kẻ này, quả là sự vướng víu lớn lao' là như thế. 


(Kẻ ấy) lún sâu vào việc nói lời dối trá - Việc nói lời dối trá: nói đến việc 
nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến đoàn thể, hoặc đi đến hội chúng, hoặc đi đến 
giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị 
mời đến, bị tra hỏi rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói điều 
ấy.” Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết,” hoặc trong khi biết đã nói là: “Tôi 
không biết,” hoặc trong khi không thấy đã nói là: “Tôi thấy,” hoặc trong khi thấy đã 
nói là: “Tôi không thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân 
người khác, hoặc vì nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi 
cố tình nói dối; việc này được gọi là việc nói lời dối trá. 


Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ 
nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong 
(biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Thêm nữa, việc nói dối là với bốn yếu tố: 
Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã 
che giấu quan điểm. Thêm nữa, việc nói dối là với năm yếu tố - với sáu yếu tố — với 
bảy yếu tố — với tám yếu tố: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): 
“Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp nhận, đã 
che giấu điều ưa thích, đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc. Việc nói dối là với 
tám yếu tố này. 


Lún sâu vào việc nói lời dối trá: Lún sâu, chìm xuống, chìm sâu xuống, đi vào 
việc nói lời dối trá; - lún sâu vào việc nói lời đối trá' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Rồi (kẻ ấu) tự tạo ra các uũ khí (các uế hạnh Uề thân khẩu ú), 
(khi) bị khiển trách bởi các lời nói của những người khác. 
Điều ấu, đốt uới kẻ nàu, quả là sự uướng uíu lớn lao, 


2? 


(kẻ ấu) lún sâu uào uiệc nói lời dối trá. 


f An ¿ 
Đã được công nhận là bậc sáng suốt, đã phát nguyện hạnh sống một mình, nếu 
cũng gắn bó uào uiệc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, b† sầu muộn. 


Đã được công nhận là 'bậc sáng suốt: Ở đây, một người nào đó, trước đây ở 
bản thể Sa-môn, đã duy trì tiếng tăm và đức hạnh: là vị sáng suốt, kinh nghiệm, 
thông minh, nghe nhiều, có tài nói năng uyên bác, có tài ứng đối nhanh nhạy, là “vỊ 
chuyên về Kinh, hoặc là *\ trì Luật,” hoặc là “vị thuyết giảng Pháp,” —nt— hoặc là “vị có 
đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ,` đã được biết đến, đã được nhận biết, đã được công 
nhận như vậy; - “đã được công nhận là bậc sáng suốt là như thế. 
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Ekacariyam adhitthito tỉ - Dvihi karanehi ekacaryam adhitthio 
pabbaJJjasankhatena va gana vavassagsatthena va. Katham pabbaJJasankhatena 
ekacariyam adhitthito? Sabbam gharavasapalibodham chindiva -pe—- evam 
pabbaJJjasankhatena ekacariyam adhithio. Katham gana vavassaggatthena 
ekacariyam adhitthito? So evam pabbaJito samano eko araññe vanapatthani —pe— 
evam gana vavassaggatthena ekacariyam adhitthito 'ti - ekacariyam adhitthito. 


Sacäpi methune yutto tí - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gamadhammo vasaladhammo —pe— tamkarana vuccati methunadhammo. Sacapi 
methune vutto ti - so aparena samayena buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhaya hinayavattitva methunadhamme yutto samyutto payutto äyutto 
samayutto ti - sacapI methune yutto. 


Mandova parikissat tỉ - Kapano viya mando viya momuho viya kissatl 
parlkissatl parikllissatl, panampi hanti, adinnampi adiyatl, sandhimpi chindati, 
nillopampi harati, ekagarikampi karotl, paripanthepi titthati, paradarampI gacchatl, 
musapl bhanati, evampi kissati parIkissatl parTkllissatI. 


Tamenam raJano gahetva vividha kammakarana karenH: kasahipi talenti, 
vettehipl talenti, addhadandakehipl talenti, hatthampi chindanti, padampi chindanHi, 
hatthapadampi chindanti, kannampi chindanti, nasampi chindanti, kannanasampi 
chindanti, bilangathalikampi karonti, sankhamundikampi karonti, rahumukhampi 
karonti, Jotimalikampi karonti, hatthapaJJotikampi karonti, erakavattikampl karonti, 
cirakavasikampl karonti, eneyyakampi karontil balisamamsikampi karonti, 
kahapanakampl' karonti, kharapatacchikampI karonil, palighaparivattikampi 
karonti, palalapitthikampIi karonii, tattenapil telena osiãcanii, sunakhehipl 
khadapenti, jivantampi sule uttasenti, asinapi sisam chindanti evampi kissatl 
parIkissati parIkIlissatl. 


Athava kamatanhaya abhibhuto pariyadinnacitto bhoge pariyesanto navaya 
mahasamuddam  pakkhandat: sitassa purakkhato unhassa purakkhato 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi rissamano? khuppipasahi miyamano' 
tigumbam' gacchati, takkolam gacchatI, takkasilam gacchatl, kalamukham gacchati, 
parammukham" gacchati, vesugam gacchati, verapatham gacchati, Javam gacchatl, 
tamalim° gacchatl, vangam” gacchatl, elavaddhanam° gacchatl, suvannakutam 
gacchati, suvannabhumim gacchati, tambapannim gacchati, supparakam? gacchati, 
bharukaccham"' gacchati, surattham'' gacchatl, angalokam'? gacchatIl, ganganam° 
gacchatl, paramaganganam' gacchatl, yonam gacchatl, paramayonam gacchatl, 
allasandam gacchati, navakam' gacchati, mũlapadam'”° gacchatl, — 





' kahapanikampi - Simu 2. ” vañkam - Syã, Sĩ. “ bhagalokam - Ma; 

° p]iyamäno - Ma, Simu 2. Š elabandhanam - Ma, Sĩ; añganekam - Syä, PTS; 

* piyamäno - PTS. elavaddanam - Sya, PTS; sangalokam - Simu 2. 

*“tigumbham - Ma; jalavanam - Simu 2. 3 bhañganam - Ma; 
gumabam - Syã; ? suppadakam - Ma; taganam - Simu 1; 
gumbam - PTS; supparam - PTS, S1. sanganam - Simu 2. 
gumbham - Simu 1; !° bharukam - Syã; * saramataganam - Ma; 
gubbam - Sa. bhãrukaccham - Simu 2; padapatañgam - Simu 1; 

Ÿ purapuram - Ma; bharukacchim - Sĩ. padamatanganam - S1. 
maranapãram - PTS, S1. '! suraddham - Syã; ” vinakam - Ma;vinam - S1. 

° kamalim - Syã; surarattham - Sĩ. ° mũlapaddam - Manupa. 


tamalim - PTS; kamalim tamasim - S1; tamamunim - Manupa; tabbaliñgam - Sĩ. 
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Đã phát nguyện hạnh sống một mình: Đã phát nguyện hạnh sống một mình 
bởi hai lý do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý nghĩa rời xa tập thể. 
Thế nào là đã phát nguyện hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất 
gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, -nt—- Như vậy là đã phát 
nguyện hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. Thế nào là đã 
phát nguyện hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể? Trong khi đã được xuất 
gia như vậy, vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các khu rừng thưa, —nt— Như vậy 
là đã phát nguyện hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể; - “đã phát nguyện 
hạnh sống một mình' là như thế. 


Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc làm của những người thấp kém, —nt- vì lý do 
ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. Nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa: Kẻ ấy, vào lúc 
khác, sau khi lìa bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, đã quay trở lại 
cuộc sống thấp hèn, rồi gắn bó, gần gũi, gắn vào, gắn chặt, gắn liền ở pháp đôi lứa; - 
“nếu cũng gắn bó vào việc đôi lứa' là như thế. 


Tựa như gã ngu khờ, bị sâu muộn: tựa như kẻ khốn khổ, tựa như kẻ ngu khờ, 
tựa như kẻ ngớ ngẩn bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ rồi giết hại sanh mạng, 
lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng 
cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá; - bị phiền muộn, bị sầu 
muộn, bị sầu khổ là như vậy. 


Các vị vua sau khi bắt giữ chính kẻ ấy rồi cho áp dụng các hình phạt nhiều loại: 
Họ đánh đập bằng những cây roi, họ đánh đập bằng các dây mây, họ đánh đập bằng 
các gậy ngắn, họ chặt bàn tay, họ chặt bàn chân, họ chặt bàn tay và bàn chân, họ cắt 
tai, họ xẻo mũi, họ cắt tai và xẻo mũi, họ (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, 
họ lột da đầu, họ đốt lửa ở miệng, họ thiêu sống, họ đốt cháy ở bàn tay, họ lột da 
thành sợi, họ lột da thành đống để ở chân, họ kéo căng thân người ở trên đất, họ xiên 
da thịt bằng lưỡi câu, họ khoét thịt thành đồng tiền, họ chà xát với chất kiềm, họ 
quay tròn ở trên thập tự giá, họ đánh cho nhừ tử, họ rưới bằng dầu sôi, họ cho những 
con chó gặm, họ đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, họ chặt đầu bằng gươm; - bị phiền 
muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. 


Hoặc là, kẻ ấy, bị ngự trị bởi tham ái về dục, có tâm bị khuất phục, dùng tầu 
thuyền lao vào đại dương tâm cầu các của cải, đối diện sự lạnh, đối diện sự nóng, 
trong khi bị khổ sở bởi ruồi muỗi gió nắng, bị chết bởi đói khát, đi đến Tigumba, đi 
đến Takkola, đi đến Takkasila, đi đến Kalamukha, đi đến Parammukha, đi đến 
Vesunga, đi đến Verapatha, đi đến Java, đi đến Tamali, đi đến Vanga, đi đến 
Elavaddhana, đi đến Suvannakuta, đi đến Suvannabhumi, đi đến Tambapanmi, đi 
đến Supparaka, đi đến Bharukaccha, đi đến Surattha, đi đến Angaloka, đi đến 
Gangana, đi đến Paramagangana, đi đến Yona, đi đến Paramayona, đi đến Allasanda, 
đi đến Navaka, đi đến Mũilapada, — 
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— marukantaram gacchal, jannupatham gacchatl, ajapatham  gacchatl, 
mendapatham  gacchatl, sankupatham gacchaH, chattapatham gacchatl, 
vamsapatham gacchaH; sakunapatham' gacchati, musikapatham gacchatl, 
darIpatham gacchati, vettadharam” gacchati, evampl kissatl, parikissatl, parIkIlissati. 


GavesantoỶ na vindati.° Alabhamulakampi dukkham domanassam" patisamvedeti. 
Evampi kissati parlkissati parlkilissati. Gavesanto vindati,° laddha ca? arakkha- 
mulakampi dukkham domanassam patisamvedeti: “Kinti me bhoge neva räjano 
hareyyum, na cora hareyyum, na agsl daheyya, na udakam vaheyya, na applya 
dayada hareyyun”ti. Tassa evam arakkhato gopayato te bhoga vippaluJJanti. So 
vippayogamulakampil dukkham domanassam patisamvedetl. Evampi kissati 
parIkissatI parIkilissatI ti - sacapi methune yutto mandova parIkissat. 


Tenaha bhagava: 
“Panditofi sanaffñato ekacariuamadhifthio, 
sacaDt 1nethune utto mmandoua partkissafi ”tI. 


7-8 
Etamadtnauam ñatua mnuni puDbapare tdha, 
ekacarTuamn dalham kau1ra na n1iseUuetha mnethunam. 


EtamäadIinavam ñatväa muni pubbapare idhãä !t¡ - Etan tỉ pubbe 
samanabhave yaso ca kitti ca, aparabhage buddham dhammam sangham sikkham 
paccakkhaya hInayavattassa ayaso ca akitti ca, etam sampattivipattim° ñatva Janitva 
tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva. MunI ti monam vuccati ñanam, yä 
pañña paJanana —-pe— sangajJalamaticca so munI. Idhã tí imissa ditthiyäa Imissa 
khantiya Imissa ruciya Imasmim adaye Imasmim dhamme Imasmim vinaye Imasmim 
dhammavinaye Imasmim pavacane Imasmim satthusasane Imasmim brahmacariye 


Imasmim attabhave Iimasmim manussaloke ti - etamadinavam ñatva muni 

pubbapare Idha. 

' amsapatham - S1. * dukkhadomanassam - Syã, PTS. 

? vettacaram - Ma, Simu 2; °labhati - PTS; na vindati - Simu 2. 
cettadharam - Manupa. 7laddhãpi - Ma. 

3 pariyesanto - Syã, PTS. ở sampattim vipattim ca - Ma, Manupa; 

*labhati - PTS. sampattim vipattim - Simu 2. 
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— đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi phải bò gối, đi đến lối đi của đê, đi đến lối đi của 
cừu, đi đến lối đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên lùm tre, 
đi đến lối đi của loài chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối 
đi vịn vào lau sậy; - bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. 


Trong khi tìm kiếm nhưng không đạt được, rồi cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc 
không có lợi lộc; - bị phiền muộn, bị sầu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy. Trong khi 
tìm kiếm mà đạt được, và do đã đạt được mà cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ 
(nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua không có thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không 
thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không thể cuốn đi, những kẻ thừa tự 
không được yêu mến không thể lấy đi các của cải của ta?” Trong khi được kẻ ấy bảo 
vệ, gìn giữ như vậy, các của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc 
xa lìa; - bị phiền muộn, bị sâu muộn, bị sầu khổ còn là như vậy; - “nếu cũng gắn bó 
vào việc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, bị sầu muộn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đã được công nhận là bậc sáng suốt,' đã phát nguuện hạnh sống một mình, 
nếu cũng gàn bó uào uiệc đôi lứa, tựa như gã ngu khờ, b† sầu muộn.” 


7-8 
Sau khi biết được điêu bất lợi nàu, ở đâu bậc hiên trí trước đó uà sau nàu, nên 
thực hành uững chãi hạnh sống một rnình, không nên phục dịch uiệc đôi lứa. 


Sau khi biết được điêu bất lợi này, ở đây bậc hiên trí trước đó và sau 
này - Điều này: trước đây ở bản thể Sa-môn có tiếng tắm và đức hạnh, vào lúc khác, 
sau khi ha bỏ đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, và việc học tập, vị đã quay trở lại 
cuộc sống thấp hèn có sự mất danh vọng và mất tiếng tăm; điều này là sự hư hỏng về 
thành đạt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, 
sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức 
là tuệ, là sự nhận biết, -nt—- đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà 
kiến), vị ấy là hiền trí. Ở đây: ở quan điểm này, ở sự chấp nhận này, ở sự ưa thích 
này, ở sự nắm giữ này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở giáo lý này, ở 
lời dạy này của bậc Đạo Sư, ở Phạm hạnh này, ở bản ngã này, ở thế giới loài người 
này; - “sau khi biết được điều bất lợi này, ở đây bậc hiền trí trước đó và sau này' là 
như thế. 
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Ekacariyam dalham kayira ti - Dvihi karanehi ekacariyam da|]ham kareyya: 
pabbaJJjasankhatena va gana vavassaggatthena va. 


Katham pabbaJjasankhatena ekacariyam dalham kareyya?  Sabbam 
gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham chinditva ñatipalibodham 
chnditva mittamaccapalibodham chindiva sannidhipalibodham  chinditva 
kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbajitva akiñcanabhavam upagantva eko careyya vihareyya Irlyeyya vatteyya 
paleyya yapeyya yapeyya. Evam pabbaJjasankhatena ekacariyam da]ham kareyya. 


Katham gana vavassagsgatthena ekacariyam da|lham kareyya? So evam pabbajito 
samano eko araññe vanapatthani pantani senasanani patiseveyya appasaddani 
appanigghosani vijanavatani manussarahaseyyakani patisallanasaruppanl. So eko 
gaccheyya, eko tittheyya, eko nisideyya eko seyyam kappeyya, eko gamam pindaya 
paviseyya, eko patikkameyya, eko raho nisideyya, eko cankamam adhittheyya, eko 
carevya vihareyya Irlyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya. Evam gana 
vavassaggatthena ekacariyam dalham kareyya, ekacariyam thiram' kareyya, viriyam 
kareyya? da|hasamadano assa, avatthitasamadano assa kusalesu dhammesu ti - 
ekacariyam da|ham kay1ra. 


Na nisevetha methunan t¡ - Methunadhammo nama yo so asaddhammo 
gamadhammo —pe—- tamkarana vuccati methunadhammo. Methunadhammam na 
Seveyya, na niseveyya, na samseveyya na patiseveyya, na careyya, na samacareyya, na 
samadaya vatteyya ti - na nisevetha methunam. 


Tenaha bhagava: 
“Etamadinauam fñiatua mumi pubbapare tdha, 
ekacarTuamn dalham kau1ra na n1seUethaq mnethunan ”tI. 


Viên. 
Viuekafññieud` sikkhetha etadariuanarnuttamamn,° 
tena se†{tho na mmafiñetha sa ue nibbanasaniike. 


Vivekaññeva sikkhetha t¡ - Vivekä tỉ tayo viveka: kayaviveko cittaviveko 
upadhiviveko. Katamo kayaviveko? -pe—- ayam upadhiviveko. Kayaviveko ca 
vavakatthakayanam° nekkhammabhiratanam. Cittaviveko ca parisuddhacittanam 
paramavodanappattanam. Upadhivveko ca nirupadhnam  puggalanam 
visankharagatanam. Sikkhãä t¡ - tisso sikkha: adhisilasikkha, adhicittasikkha, 
adhipaññasikkhãä -pe—- ayam adhipaññasikkha. Vivekaññeva sikkhetha 't¡ - 
vivekaññeva sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya ti -vivekaññeva 
sikkhetha. 


' da]ham - Syã, Simu 2. 

° viriyam kareyya - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

3 vivekam yeva - Su. Ÿ vivekatthakãyanam - Ma, Simu 2; 
* etamariyaänamuttamam - Sa. vupakatthakayanam - Sya, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề uị Tissa Metteuua 


Nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình: Nên thực hành vững chãi 
hạnh sống một mình bởi hai lý do: với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia hoặc với ý 
nghĩa rời xa tập thể. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận 
đời sống xuất gia? Sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, sau khi cắt 
đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu, sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, 
sau khi cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không 
nhà, sau khi đi đến trạng thái không có gì, một mình nên thực hành, nên trú ngụ, nên 
sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng. Như vậy là nên thực 
hành vững chãi hạnh sống một mình với việc đã chấp nhận đời sống xuất gia. 


Thế nào là nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập 
thể? Trong khi đã được xuất gia như vậy, vị ấy một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian 
vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. VỊ ấy nên đi một 
mình, nên đứng một mình, nên ngồi một mình, nên nằm một mình, nên đi vào làng 
để khất thực một mình, nên đi trở về một mình, nên ngồi nơi vắng vẻ một mình, nên 
quyết định kinh hành một mình, nên thực hành, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận 
hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng một mình. Như vậy là nên thực hành 
vững chãi hạnh sống một mình với ý nghĩa rời xa tập thể, nên thực hành chắc chắn, 
nên thực hành tỉnh tấn, nên có sự thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì kiên định trong 
các thiện pháp; - “nên thực hành vững chãi hạnh sống một mình' là như thế. 


Không nên phục dịch việc đôi lứa - Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không 
tốt đẹp, việc làm của các dân làng, —-nt- vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 
Không nên phục vụ, không nên phục dịch, không nên kề cận, không nên thực hiện, 
không nên thực hành, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng pháp đôi 
lứa; - không nên phục dịch việc đôi lứa" là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Sau khi biết được điều bất lợi nàu, ở đâu bậc hiền trí trước đó uà sau nàu, nên 
thực hành uững chãi hạnh sống một rnình, không nên phục dịch uiệc đôi lứa.” 


` _ 7-9 
Nên học tập chỉ mối hạnh uiên lụ, điều nàu đối uới các bậc Thánh là tốt thượng, 


UỚI điều ấu không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất; uị ấu quả nhiên ở gần Niết 
Bàn. 


Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly - Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: viễn ly về 
thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm tái sanh. Thế nào là viễn ly về thân? —nt- đây là 
viễn ly vê mầm tái sanh. Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, 
đã thích thú trong việc xuất ly. Viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong 
sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối. Và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá 
nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. Sự học tập: 
Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. — 
nt- việc này là sự học tập về thắng tuệ. Nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly: Nên 
học tập, nên thực hành, nên hành theo, nên tiếp nhận và duy trì chỉ mỗi hạnh viễn ly; 
- nên học tập chỉ mỗi hạnh viễn ly' là như thế. 


SÀ Mi 


Mahaniddesapali TissametteUuasuttaniddeso 


Etadariyanamuttaman t¡ - Ariya vuccanti buddha ca buddhasavaka ca 
paccekabuddha ca. Ariyanam etam aggam settham visettham pamokkham uttamam 
pavaram yadidam vivekacariya 'ti - etadariyanamuttamam. 


Tena settho na maññcthä t¡ - taya vivekacariyaya unnatim' na kareyya, 
unnamam” na kareyya, manam na kareyya, thamam na kareyya,° thambham na 
kareyya, na tena manam jJaneyya, na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiro t1 - 
tena settho na maññetha. 


Sa ve nibbãänasantike ti - so nibbanassa santike samanta asanne avidure 
upakatthe tỉ - sa ve nibbanasantike. 


Tenaha bhagava: 
“Viuekafiñeua sikkhetha etadariUuanamuttarnam, 
tena se†‡ho na mrafñfetha sa ue nbbanasanfike ”ti. 


7-10 
Rữfassqa munmno carato kamesu anapekkhmo, 
oghatimmassa pihauantfi kamesu gatht1fta° pg7a. 


Rittassa munino carato t¡ - Rittassäa ti rittassa vivittassa pavivittassa 
kayaduccaritena rittassa vivittassa pavivittassa, vaclduccaritena rittassa vivittassa 
pavivittassa, manoduccarItena rittassa vivittassa pavIvittassa, ragena dosena mohena 
kodhena upanahena makkhena palasena I1ssaya macchariyena mayaya satheyyena 
thambhena sarambhena manena atimanena madena pamadena sabbakilesehi 
sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbaparilahehi sabbasantapehi 
sabbakusalabhisankharehi ritassa vivittassa pavivittassa MMunino tỉ monam 
vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca so munI. Carato 'ti carato viharato Iriyato 
vattato palayato yapato yapayato t1 - rIttassa munino carato. 


Kamesu anapekkhino t¡ - Kaãma t¡ uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca —-pe—- Ime vuccanti vatthukama. —-pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Vatthukame parljanitva kilesakame pahaya pajahitva vinodetva° byantikaritva 
anabhavam gametva” kamesu anapekkhamano° cattakamo vantakamo muttakamo 
pahinakamo patinissatthakamo vitarago cattarago vantarago muttarago pahInarago 
patinissattharago nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedir brahmabhutena 
attana viharatI ti - kamesu anapekkhino. 


' unnatim - Syä, PTS. Ÿ sabbakusalabhisankharehi - Simu 2. 

” unnamam - Syã, PTS. “vinoditväa - Syã, PTS. 

3 thamam na kareyya - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 7 gamitvä - Syã, PTS. 

* gađdhitã - Ma, Syã, PTS, Manupa. ở anapekkhava - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề uị Tissa Metteuua 


Điêu này đối với các bậc Thánh là tối thượng - Các bậc Thánh: nói đến 
chư Phật, các vị đệ tử của đức Phật, và các vị Phật Độc Giác. Đối với các bậc Thánh, 
điều này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, tức là sự thực 
hành hạnh viễn ly; - “điều này đối với các bậc Thánh là tối thượng” là như thế. 


Với điều ấy không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất: với sự thực hành 
hạnh viễn ly ấy, không nên tạo sự kiêu hãnh, không nên tạo sự hãnh diện, không nên 
tạo sự ngã mạn, không nên tạo sự mạnh bạo, không nên tạo sự bướng bỉnh, không do 
điều ấy mà sanh ra ngã mạn, không do điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, 
ngấng cao đầu; - 'với điều ấy không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất là như thế. 


Vị ấy quả nhiên ở gần Niết Bàn - vị ấy ở gần, ở xung quanh, ở tại chỗ ngồi, ở 
không xa, ở kế bên Niết Bàn; - “vị ấy quả nhiên ở gần Niết Bàn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên học tập chỉ môi hạnh uiên lụ, điều nàu đốt uới các bậc Thánh là tối thượng, 
UỚI điều ấu không nên nghĩ (bản thân) là hạng nhất; uị ấu quả nhiên ở gần Niết 
Bàn.” 


7-10 

Đối ưới bậc hiền trí đang sống, trống uẳng (mọi ô nhiễm), không có sự trông 
mong các dục, đối uới uị đã uượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như u† ấu). 


Đối với bậc hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm) - Trống vắng: 
trống vắng, tách biệt, tách rời là trống vắng, tách biệt, tách rời với uế hạnh về thân; 
trống vắng, tách biệt, tách rời với uế hạnh về khẩu; trống vắng, tách biệt, tách rời với 
uế hạnh về ý; trống vắng, tách biệt, tách rời với sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, 
thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, 
ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, 
mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Đối với bậc hiên 
trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham 
ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Đang sống: là đang thực hành, đang trú ngụ, đang 
sinh hoạt, đang vận hành, đang bảo hộ, đang hộ trì, đang bảo dưỡng; - “đối với bậc 
hiền trí đang sống, trống vắng (mọi ô nhiễm) là như thế. 


Không có sự trông mong các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều 
này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm dục; trong khi không trông mong các dục, dục được từ bỏ, dục được 
tẩy trừ, dục được giải thoát, dục được dứt bỏ, dục được buông bỏ, luyến ái được xa 
ha, luyến ái được từ bỏ, luyến ái được tẩy trừ, luyến ái được giải thoát, luyến ái được 
dứt bỏ, luyến ái được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có trạng thái 
mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “không có sự 
trông mong các dục' là như thế. 
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Mahamiddesapd]i Pasurasuftaniddeso 


Oghatinnassa pihayanti kãmesu gathita  paja tỉ - Paja ti 
sattadhivacanam, paJa kamesu ratta giddha gathia mucchia aJj]hopanna lagga 
laggita palibuddha. Te? kamoghatinnassa' bhavoghatimnassa di†thoghatinnassa 
avljJoghatinnassa sabbasamsarapatham' tinnassa uttinnassa nittinnassa atikkantassa 
samatikkantassa vitivattassa, param gatassa? param pattassa antam gatassa antam 
pattassa kotim gatassa kotim pattassa pariyantam gatassa parlyantam pattassa 
VOSanam gatassa vosanam pattassa tanam gatassa tanam pattassa lenam gatassa 
lenam pattassa saranam gatassa saranam pattassa abhayam gatassa abhayam 
pattassa accutam gatassa accutam pattassa amatam gatassa amatam pattassa 
nibbanam gatassa nibbanam pattassa Icchanti sadiyanti patthayanti pihayanti 
abhijappanti. 


patthenti pihayanti, yatha bandhanabaddha bandhanamokkham patthenti pihayanti, 
yvatha dasa bhuJjissam patthent pihayanti, yatha kantaraddhanapakkhanna° 
khemantabhumim patthenti pihayanti, evamevam paja kamesu ratta giddha gathita 
mucchta aJjhopanna lagga laggita palbuddha. Te? kamoghatinnassa 
bhavoghatimnassa —-pe—- nibbanam gatassa nibbanam pattassa lecchanti sadiyanti 
patthayanti pihayanti abhiJappanti ti - oghatinnassa pihayanti kamesu gathita paJa. 


Tenaha bhagava: 
“Riftassqa mnurino carato kamesu anapekkhimo, 
oghatimmassa pihauanfi kamesu gathtta pda7aq ”tI. 


Tissametteyyasuttaniddeso sattamo. 


-OOOOO-- 


8. PASURASUTTANIDDESO 


Atha pasurasuttaniddeso vuccati: 


8-1 
Tdheua suddhmm ti uadayanfử 
naññesu dharmnmesu Uuisuddhimahu, 
uanmisstta tattha subham? uadana 
paccekasaccesu puthù nui†tha. 


' gadhitã - Ma, Syä, PTS, Manupa, evam sabbattha. “°5akkhandã - Ma; 

” tã - Sya, PTS. Ì pãragatassa - Syã, PTS. °pakkhandhã - Simu 1. 
* kamogham tinnassa - Ma, Syä, PTS. 7vadiyanti - PTS, Su. 

* sabbasankharapatham - Ma, PTS, Sa. ở subha - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề uị Pasura 


Đối với vị đã vượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong câu (được như vị ấy) - Người đời: là từ ngữ đề cập đến chúng 
sanh; người đời bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng 
vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người ấy ước muốn, ưng thuận, ước 
nguyện, mong cầu, nguyện cầu đối với vị đã vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua 
dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt 
qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi mọi 
nẻo đường luân hồi, đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt 
đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận 
cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt 
đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương 
nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ 
hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến sự Bất Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, 
đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn. 


Giống như những người thiếu nợ ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi nợ, giống 
như những người bệnh ước nguyện, mong cầu việc hết bệnh, giống như những người 
bị trói buộc vào sự cột trói ước nguyện, mong cầu việc thoát khỏi sự cột trói, giống 
như những người nô lệ ước nguyện, mong cầu sự tự do, giống như những người lao 
vào đường xa hiểm trở ước nguyện, mong cầu vùng đất an toàn; tương tự như vậy, 
người đời bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, 
bị vướng vào, bị giữ lại ở các dục. Những người ấy ước muốn, ưng thuận, ước nguyện, 
mong cầu, nguyện cầu đối với vị đã vượt dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt dòng lũ của hữu 
—nt- đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn; - “đối với vị đã vượt qua (bốn) dòng 
nước lũ, người đời, bị buộc trói ở các dục, mong cầu (được như vị ấy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“Đối uới bậc hiền trí đang sống, trống ung (mọi ô nhiễm), không có sự trông 
mong các dục, đối uới uị đã uượt qua (bốn) dòng nước lũ, người đời, bị buộc trói ở 
các dục, mong cầu (được như u† ấu).” 

Diễn Giải Kinh về Tissametteyya - phần thứ bảy. 


--OOOOO-- 


8. DIỄN GIẢI KINH VỀ PASÙRA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về vị Pasura được nói đến: 


8-1 
Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: 'Chính ở đâu là trong sạch.” 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 
Nương tựa uào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp UÊ nơi ấu, 
phứm đông đã đi theo những chân lú riêng biệt. 
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Idheva suddhim ïti vadayanti t¡ - Idheva suddhim visuddhim parisuddhim 
mutim vimuttim parimutim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti; 
Sassato loko, asassato loko, antava loko, anantava loko, tam jIvam tam sariram, 
aññam jIvam aññam sariram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na ca hoti tathagato parammarana, neva hoti na na hoti 
tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti suddhim visuddhim 
parilsuddhim muttimm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti tỉ - iđheva suddhim Tti vadayanti. 


Naññesu dhammesu visuddhimahũi ti - Attano sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade 
khipanti ukkhipanti parikkhipanti: “So sattha na sabbaññu, dhammo na svakkhato, 
gano na suppatipanno, đitthi na bhaddika, patipada na supaññatta, maggo na 
niyyaniko, na tattha' suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti vã vimutti vã 
parimutti va; na tattha' suJjhanti va visuJjhanti va parisuJJjhanti va muccanti vã 
vimuccanti va parimuccanti va, hina nihna omaka lamaka chattaka? paritta Tti 
evamahamsu evam vadanti evam kathenti evam bhananti evam đipayanti evam 
voharantI ti - naññesu dhammesu visuddhimahu. 


Yannissita tattha subham vadanäa t¡ - Yannissita tỉ yam sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthimm patipadam maggam nIssita assita` allina upagata 
aJJhosita adhimutta. Tattha t¡ sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya 
laddhiya. Subham vadana tí subhavada sobhanavada panditavada thiravada! 
ñayavada° hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiya °ti - 
yannissita tattha subham vadana. 


Paccekasaccesu puthu nivithä tỉ - Puthu samanabrahmana puthu 
paccekasaccesu nivittha patitthita allina upagata aJjhosita adhimutta; “Sassato loko, 
Idameva saccam moghamaññan tỉ nivitha patitthita alina upagata ajjhosita 
adhimutta; “Asassato loko —-pe— neva hoti na na hoti tathagato parammarana, 
Idameva saccam moghamaññan ti nivitha patitthia alina upagata ajjhosita 
adhimutta tỉ - paccekasaccesu puthu nivittha. 


Tenaha bhagava: 
“Idheua suddhim 1H adauanri 
naññesu dharmnmesu Uuisuddhimahu, 
uanmisstta tattha subham uadana 
paccekasaccesu puthù niur††ha ”ti. 


' natthettha - Ma, Syã, PTS. 
ˆ chatukkã - Ma; jatukkã - Sya, PTS, Simu 2; catukkã - Manupa. *đhiravädã - Syã, PTS. 
3 ãnissitã - Ma, Sĩ; sannissitä - Syä, PTS; patitthita - Simu 2. ” ñãnavadä - Sya, PTS. 
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Họ nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch? - Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự thanh tịnh, về sự hoàn toàn trong 
sạch, về sự thoát khỏi, về sự giải thoát, về sự hoàn toàn thoát khỏi ở chính nơi đây. 
Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về sự trong sạch, về sự 
thanh tịnh, về sự hoàn toàn trong sạch, về sự thoát khỏi, về sự giải thoát, về sự hoàn 
toàn thoát khỏi rằng: “Thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế 
giới là có giới hạn, thế giới là không có giới hạn, mạng sống uà thân thể là một, 
mạng sống uà thân thể là khác, chúng sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dạt,” - họ 
nói rằng: “Chính ở đây là trong sạch' là như thế. 


Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Họ quăng bỏ, 
ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác, ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, quan 
điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân. Họ đã nói như vầy: “Bậc đạo sư ấy không là 
đấng toàn tri, giáo pháp ấy không khéo được thuyết giảng, tập thể ấy đã không thực 
hành tốt đẹp, quan điểm ấy không tốt đẹp, lối thực hành ấy đã không khéo được quy 
định, đạo lộ ấy không dẫn dắt ra khỏi, ở nơi ấy không có sự trong sạch, hay sự thanh 
tịnh, hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn 
toàn thoát khỏi; ở nơi ấy không có những người được trong sạch, hay được thanh 
tịnh, hay được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay 
được hoàn toàn thoát khỏi, họ là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ 
nhoiï,” họ nói như vậy, họ thuyết như vậy, họ phát ngôn như vậy, họ giảng giải như 
vậy, họ diễn tả như vậy; - “họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác' là 
như thế. 


Nương tựa vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy - Nương tựa vào 
nơi nào: vào bậc đạo sư, vào giáo lý, vào tập thể, vào quan điểm, vào lối thực hành, 
vào đạo lộ nào mà họ đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến. Vê nơi ấy: là về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của 
mình, về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình. Họ nói sự tốt đẹp: là có 
học thuyết tốt đẹp, có học thuyết lịch sự, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững 
chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học 
thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “nương tựa 
vào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp về nơi ấy' là như thế. 


Phân đông đã đi theo những chân lý riêng biệt: Phần đông các Sa-môn và 
Bà-la-môn đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng 
đến những chân lý riêng biệt của cá nhân. Họ đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã 
đến gần, đã bám chặt, đã hướng đến rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là 
chân lú, điêu khác là rồ dại;” họ đã đi theo, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến rằng: “Thế giới là không thường còn, —n†— chúng sanh 
không hiện hữu uà không phi là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
nàu là chân lú, điêu khác là rồ dạiï;” - 'phần đông đã đi theo những chân lý riêng biệt 
là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Họ (những kẻ theo tà kiến) nói rằng: 'Chính ở đâu là trong sạch.) 
Họ đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Nương tựa uào nơi nào, họ nói sự tốt đẹp UÊ nơi ấu. 

Phần đông đã đi theo những chân lú riêng biệt.” 
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8-2 
Te uadakamad parisơmn uigauha 
balam dahanti mìthu aññamafiam, 
Uuadanfi te qññasita kathojam 
pasamsakama kusalauadanda. 


Te vadakäma parisam vigayha ti - Te vadakama ti te vadakama vadatthika 
vadadhippaya vadapurekkhara vadapariyesanam caranta. Parisam - khattiya- 
parlsam brahmanaparisamn gahapatiparlsam samanaparlsam vigayha ogayha 
Vigayha tỉ aJ]hogahetva pavisitva tI' - te vadakama parIsam vigayha. 


Baäalam dahanti mithu aññamaññan t¡ - Mithu t¡ dve Jana dve kalahakaraka 
dve bhandanakaraka dve bhassakaraka dve vivadakaraka dve adhikaranakaraka dve 
vadno dve sallapaka; te aññamaññam hinato7” nihmato omakato lamakato 
chattakato° parIttato dahanti passanti dakkhanti olokenti nijj]hayanti upaparikkhanti 
"tH - balam dahanti mithu aãññamaññam. 


Vadanti te aññasitä kathojjan ti - Te° aññam sattharam dhammakkhanam 
ganam ditthim patipadam maggam nissita assita° allĩna upagata aJjhosita adhimutta. 
Kathojjam vuccat kalaho bhandanam viggaho vivado medhagam; athava 
kathojjan ti anojavani” sa katha° Kathojjam vadantil, kalaham vadanii, 
bhandanam vadanti, viggaham vadanti, vivadam vadanti medhagam vadanti 
kathenti bhananti dipayanti voharantI ti - vadanti te aññasita kathojjam. 


Pasamsakamä kusalavadäna tỉ - Pasamsakama tí pasamsakama 
pasamsatthika pasamsadhippaya pasamsapurekkhara pasamsapariyesanam caranta. 
Kusalavadäna tỉ kusalavada panditavada thiravada ñayavada hetuvada 


lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiya tỉ - pasamsakama 
kusalavadana. 
Tenaha bhagava: 


“Te uadakữma parisam 0igauha 
balam dahanti mìthu aññamafñiam, 
Uuadanfi te qññastta kathojam 
pasamsakama kusalauadand ti. 


8-3 
Yutto kathauam par†sqaua mngJ]he 
pasamsamriccham uimghafi hoti, 
qapasadasmữm'° pang mmanku hot, 
nndaua so kuppafi randhamest. 





' parisam vigayhati khattiyaparisam brahmanaparisam gahapatiparisam samanaparisam vigayha 
ogayha ajjhogahetva pavisitvati - Ma, Sya, PTS. 


* balato hinato - Ma, Sya, PTS. ”anojavanti ti - Simu 2. 
3 chatukkato - Ma; ở nisakathã - Ma. 
Jatukkato - Sya, PTS. °kathenti - itipadam Syä, PTS potthakesu na dissate. 
* nigghãyanti - PTS. '° pahatasmim - Ma, Syä, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 


* te - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
° anissitä - Ma; sannissitä - PTS; anissitä - Manupa; patitthita - Simu 2. 
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8-2 
Mong rTnuốn tranh luận, những kẻ ấu sau khi chen uào hội chúng, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 
Dựa dẫm uào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 
mong nuốt lời ca ngợi, chúng nói (học thuuết) là thiện xảo. 


Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng - 
Mong muốn tranh luận, những kẻ ấy: Những kẻ ấy có sự mong muốn tranh 
luận, có mục đích tranh luận, có chủ tâm tranh luận, có sự chú trọng tranh luận, có 
sự tầm cầu tranh luận trong khi đi đến. Sau khi chen vào hội chúng: là sau khi 
chen vào, sau khi xen vào, sau khi lặn sâu vào, sau khi đi vào hội chúng Sát-đế-ly, hội 
chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn;' - “nong muốn tranh luận, 
những kẻ ấy sau khi chen vào hội chúng” là như thế. 


Từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt - Từng đồôi: là hai người, 
hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, 
hai người tranh luận, hai người chuyện trò. Chúng đánh giá, nhìn thấy, nhận thấy, 
quan sát, suy xét, khảo sát lẫn nhau là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp 
thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - “từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu đốt là như thế. 


Dựa dẫm vào người khác, chúng nói lời bàn cãi: Những người ấy nương 
tựa, dựa dẫm, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ khác. Lời bàn cãi: nói đến sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự 
cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; hoặc là, lời bàn cãi: lời nói ấy là vô bổ. Chúng nói lời 
bàn cãi, nói lời cãi cọ, nói lời cãi lộn, nói lời cãi vã, nói lời tranh cãi, nói lời gây gổ, 
chúng thuyết, chúng phát ngôn, chúng giảng giải, chúng diễn tả; - “dựa dẫm vào 
người khác, chúng nói lời bàn cãi là như thế. 


Mong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là thiện xảo - Mong 
muốn lời ca ngợi: là có sự mong muốn lời ca ngợi, có mục đích về lời ca ngợi, có 
chủ tâm về lời ca ngợi, có sự chú trọng về lời ca ngợi, có sự tầm cầu về lời ca ngợi 
trong khi đi đến. Chúng nói là thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết 
sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, 
có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan 
niệm của mình; - “nong muốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuyết) là thiện xảo' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Mong muốn tranh luận, những kẻ ấu sau khi chen uào hội chúng, 
từng đôi, chúng đánh giá lẫn nhau là ngu dốt. 
Dựa dẫm uào người khác, chúng nói lời bàn cãi, 
mong rnuốn lời ca ngợi, chúng nói (học thuuết) là thiện xảo.” 


8-3 
Kẻ gắn bó uới sự phát biểu ở giữa hội chúng, 
trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 
Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 
uì sự chê bai, kẻ ấu b† bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót. 





' Đã dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 
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'Yutto kathayam parisaya majjhe tỉ - Khattiyaparisaya va brahmanaparIsaya 
va gahapatiparisaya va samanaparisaya va majjhe attano kathayam yutto payutto 
ayutto samayutto sampayutto kathetun ti - yutto kathayam parIsaya maJjhe. 


Pasamsamiccham vinighati hot t¡ - Pasamsamicchan ti pasamsam 
thomanam kittim vannahariyam icchanto patthayanto pihayanto abhiJjappanto. 
Vinighati hot t¡ - pubbeva sallapa kathamkathi vinighatI hoti: “Jayo nu kho me 
bhavissatIl, paraJayo nu kho me bhavissatl, katham niggaham karissami, katham 
patkammam' karissami, katham visesam karissami, katham pativisesam karissamI, 
katham avethiyam? karissami, katham nibbethiyam' karissami, katham chedam' 
karissami, katham mandalam karissamiI ti? Evam pubbeva sallapa kathamkathi 
vinighatI hoti 'ti - pasamsamiccham vinighati hotl. 


Apäsadasmim pana manku hotï ti - Ye te pañhavimamsaka par1sa pãrIsa]Ja 
pasarlka' te apasadenii° “Atthapagatam bhanitan tỉ atthato apasadenii. 
“ByañJanapagatam bhanitan ti byañjanato apasadenii. “AtthabyañJanapagatam 
bhanmitan 'ti atthabyañJanato apasadenti. “Attho te dunnito. ByañJanam te duropitam. 
AtthabyañJanam te dunnitam duropitam. Niggaho te akato. Patkammam te 
dukkatam. Viseso te akato. Pativiseso te đdukkato. Avethiya te akata. Nibbethiyä te 
dukkata. Chedo te akato. Mandalam te dukkatam. Visamam kathitam” dukkathitam 
dubbhanitam dullapitam duruttam dubbhasitan ti apasadenti. Apäsadasmim 
pana manku hoi t¡ apahatasmm manku hot pilto ghattito byadhito? 
domanassito hotI ˆti - apasadasmim pana manku hoti. 


Nindaya so kuppati randhamesr tỉ - Nindaya garahaya akittiya 
avannaharikaya kuppati vyapalJjat patitthiyati kopañca dosañca appaccayañca 
patukarotii +¡ - nindaya so kuppati Randhamesi t¡ randhamesi virandhamesl 
aparaddhamesi khalitamesIl galitames” ghattitamesi'° vivaramesl ti - nindaya so 
kuppati randhamesl. 


Tenaha bhagava: 
“Yutto kathauam parisaua ma7)he 
pasarmnsarmmiccha1m unghaFi hoi, 
apasadasmm pang manku hofi 
nndaua so kuppaFi randhamest ”ti. 


' patikkammam - Syã. 


” avedhiyam - Syã, PTS. * byatthito - Sya, PTS. 
* nibbedhiyam - Syä, PTS. ° ga]itamesi - Ma, Syã, PTS. 
* chedanam - Sa. '° phattitamesi - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 


Ÿ päãsanikã - Syäa, PTS; pãsãdaniya - Sa. 
5 apaharanti - PTS, Simu 2, evam sabbattha. 
7 visamakatham - Ma, Simu 2, itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng: kẻ gắn bó, gắn vào, gắn chặt, 
gắn liền, kết gắn với sự phát biểu của bản thân ở hội chúng Sát-đế-ly, hoặc ở hội 
chúng Bà-la-môn, hoặc ở hội chúng gia chủ, hoặc ở hội chúng Sa-môn để phát biểu; - 
“kẻ gắn bó với sự phát biểu ở giữa hội chúng là như thế. 


Trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng - Trong khi ước 
muốn lời ca ngợi: trong khi ước muốn là trong khi ước nguyện, trong khi mong 
cầu, trong khi nguyện cầu lời ca ngợi, sự tán dương, sự nổi tiếng, sự rạng danh. Thì 
trở nên lo lắng: ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi hoặc, có sự lo lắng rằng: 
“Phải chăng sẽ có sự chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thất bại cho ta? Ta sẽ 
thực hiện việc chỉ trích như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa như thế nào? Ta sẽ 
tạo sự đề cao như thế nào? Ta sẽ tạo sự gây ấn tượng như thế nào? Ta sẽ tạo sự gút 
mắc như thế nào? Ta sẽ tạo sự gỡ rối như thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế 
nào? Ta sẽ tạo sự kết nối như thế nào?” Ngay trước cuộc nói chuyện thì có nỗi nghi 
hoặc, có sự lo lắng là như vậy; - trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng” là 
như thế. 


Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ: Những người nào là các vị xem 
xét câu hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác bỏ. 
Họ bác bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn tự: “Điều đã nói 
xa rời văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa và văn tự.” 
Họ bác bỏ rằng: “Ý nghĩa đã được ông trình bày sai, văn tự đã được ông trích dẫn tồi, 
ý nghĩa và văn tự đã được ông trình bày sai và trích dẫn tồi, ông đã không thực hiện 
việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, ông đã 
làm dở việc gây ấn tượng, ông đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm dở việc gỡ rối, 
ông đã không tạo sự cắt ngang, ông đã làm dở việc kết nối. Điều đã thuyết là không 
suông sẻ, đã được thuyết dở, đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tồi, đã được thốt 
ra tôi, đã bị nói vụng về.” Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hồ: Khi bị 
chối từ thì trở nên xấu hổ, bị dằn vặt, bị đụng chạm, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền; - “hơn 
nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ là như thế. 


Vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: vì sự chê 
bai, vì sự chê trách, vì sự không nổi tiếng, vì sự không ca tụng, nên bị bực tức, tức 
giận, phản kháng bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng: - “vì sự chê bai, 
kẻ ấy bị bực tức' là như thế. Có sự tìm kiếm điểm thiếu sót: Có sự tìm kiếm điểm 
thiếu sót là có sự tìm kiếm chỗ thủng, có sự tìm kiếm khuyết điểm, có sự tìm kiếm sự 
lầm lỡ, có sự tìm kiếm sự vấp ngã, có sự tìm kiếm sự đụng chạm, có sự tìm kiếm kế 
hở; - 'vì sự chê bai, kẻ ấy bị bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Kẻ gắn bó ưới sự phát biểu ở giữa hội chúng, 
trong khi ước muốn lời ca ngợi, thì trở nên lo lắng. 
Hơn nữa, khi bị bác bỏ thì trở nên xấu hổ, 
uì sự chê bai, kẻ ấu b† bực tức, có sự tìm kiếm điểm thiếu sót.” 
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8-4 
Yamassa uadam parthinamahu 
apasadam' pañhqutmamsaka se,ˆ 
parideuari socafI hnauado 
uipaccagd manfTi anutthunati. 


Yamassa vadam parihmnamahu t¡ - Yam assa' vadam hIinam nihimnam 
parihinam parihapitam na parIpurItam evamahamsu evam kathenti evam bhananti 
evam đipayanti evam voharantI Ti - yamassa vadam parIhinamahu. 


Apäsadam pañhavimamsakä se ti - Ye te pañhavImamsaka parIsa parIsaJJa 
pasarlkat te apasadenti: “Atthapagatam bhanitan +¡ atthato apasadenii. 
“ByañJanapagatam bhanitan ti byañjanato apasadenii. “AtthabyañJanapagatam 
bhanitan 'ti atthabyañJanato apasadenti. “Attho te dunnito. ByañJanam te duropitam. 
AtthabyañJanam dunnitam duropitam. Niggaho te akato. Patikammam te dukkatam. 
Viseso te akato. Pativiseso te dukkato. Avethiya te akata. Nibbethiya te dukkatä. 
Chedo te akato. Mandalam te dukkatam, visamam kathitam° dukkathitam 
dubbhanitam dullapitam duruttam dubbhasianti apaharani tỉ - apasadam 
pañhavImamsaka se. 


Paridevati socati hinavado tỉ - ParidevatI t¡ aññam maya ävaJJitam, aññam 
cintitam, aññam upadharitam, aññam upasikkhitam, aññam upalakkhitam. So 
mahapakkho mahapariso mahaparivaro. Parisayam° vaggøa na samagga. Samaggaya 
parisaya hetu” kathasallapo. Puna bhañjJissamI “tỉ ya evarupa” vaca palapo vippalapo 
lalappo lalappana'? lalappitattan ti " - paridevati. SocatT 1ï 'tassa Jayo tỉ socatl, 
“mayham paraJayo ˆti socati, tassa labho t¡ socati, nayham alabho ti socati, “tassa 
yaso t1 socati, nayham ayaso 'ti socatl, 'tassa pasamsa ti socatl, Tnayham ninda 'ti 
socatl, “tassa sukhan ti socatl, nayham dukkhan ti socati. “So sakkato garukato 
manto pujio apacito labhi cIvara-pindapata-senasana-gilanappaccayahesajJja- 
parikkharanam, ahamasmi asakkato agarukato amanito apujito anapacito na labhI 
cIvara-pindapata-senasana-g1lanappaccaya-bhesaJJa-parikkharanan "“H SocatI 
kilamati paridevati urattalm kandati sammoham apaJJatl tỉ - parldevati socati. 
Hinavado t¡ - hinavado”? parihmavado parlhapitavado na paripuravado° ”t - 
parIdevati socati hinavado. 





' apahatam - Ma, Syã, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 


? pañhavimamsakase - Ma; Š saJissamI 'ti - Manupa; 
pañhavimamsaka ye - Sya, PTS. hindissamI tỉ - Sĩ; 

* tassa - Ma, Syã, PTS, Manupa. bhañãñissãmI 'ti - Simu 2. 

* pãsanikã - Syã, PTS; pasaädaniya - Sa. ° vo evaripo - Sya, PTS. 

” visamakatham - Ma, Simu 2; '°1alappäyanä - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
itisaddo Sya, PTS potthakesu natthi. '!lãlappayitattanti - Ma, Syã, Simu 2. 

5 Darisã cãyam - Ma, Syã, PTS. '“hinavado nïhinavädo - Ma, Syã, PTS. 

 samaggaäya hotu - Sya, PTS. '3 paripuravado - Sya, PTS. 
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8-4 
Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người nàu là hèn mọn, 
những u† xem xét câu hỏi đã bác bỏ. 
Người có cuộc tranh luận thấp hèn than uãn, sầu muộn, 
phàn nàn rằng: Kẻ ấu đã uượt hẳn tôi. 


Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn: Cho rằng 
cuộc tranh luận của người này là thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, bị bỏ qua, không được 
hoàn hảo; các vị đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy; - “họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người này là hèn mọn là 
như thế. 


Những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ: Những người nào là các vị xem xét cầu 
hỏi, các hội đoàn, các thành viên, các kiểm tra viên, những người ấy bác bỏ. Họ bác 
bỏ vì ý nghĩa: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa.” Họ bác bỏ vì văn tự: “Điều đã nói xa rời 
văn tự.” Họ bác bỏ vì ý nghĩa và văn tự: “Điều đã nói xa rời ý nghĩa và văn tự.” Họ bác 
bỏ rằng: “Ý nghĩa của ông được trình bày sai, văn tự của ông được trích dẫn tồi, ý 
nghĩa và văn tự của ông được trình bày sai và được trích dẫn tồi, ông đã không thực 
hiện việc chỉ trích, ông đã thực hiện tồi việc bào chữa, ông đã không tạo sự đề cao, 
ông đã làm dở việc gây ấn tượng, ông đã không tạo sự gút mắc, ông đã làm đở việc gỡ 
rối, ông đã không tạo sự cắt ngang, ông đã làm dở việc kết nối. Điều đã thuyết là 
không suông sẻ, đã được thuyết dở, đã được phát ngôn dở, đã được đối đáp tồi, đã 
được thốt ra tồi, đã bị nói vụng về;”- “những vị xem xét câu hỏi đã bác bỏ' là như thế. 


Người có cuộc tranh luận thấp hèn than vấn, sâu muộn - Than vấn 
(rằng): “Ta đã suy tính cách khác, đã suy nghĩ cách khác, đã suy luận cách khác, đã 
học tập cách khác, đã suy xét cách khác. Kẻ ấy có phe cánh đông hơn, có hội chúng 
đông hơn, có tùy tùng đông hơn. Hội chúng này là phe nhóm, không hợp nhất. Hãy 
có cuộc thuyết giảng và nói chuyện ở hội chúng hợp nhất, ta sẽ bẽ gãy lại,” lời nói nào 
có hình thức như vậy là nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể lể, lối nói kể lể, trạng 
thái nói kể lể; - “than vãn' là như thế. Sâu muộn: Sầu muộn rằng: “Chiến thắng 
thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Thất bại thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Lợi lộc thuộc 
về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Thất lợi thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Danh vọng thuộc 
về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Không danh vọng thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Khen 
ngợi thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Chê bai thuộc về ta,” sầu muộn rằng: “Hạnh 
phúc thuộc về kẻ ấy,” sầu muộn rằng: “Đau khổ thuộc về ta.” Sầu muộn rằng: “Kẻ ấy 
được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, có 
nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ta 
không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được 
cúng dường, không được nể nang, không nhận được y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” rồi mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến 
sự mê muội; - than vãn, sầu muộn' là như thế. Cuộc tranh luận thấp hèn: Cuộc 
tranh luận thấp hèn là cuộc tranh luận hèn mọn, cuộc tranh luận bị bỏ qua, cuộc 
tranh luận không được hoàn hảo; - “người có cuộc tranh luận thấp hèn than vãn, sầu 
muộn là như thế. 
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Upaccagä manti anutthunäatTï ti - ŠSo mam vadena vadam accaga upaccaga 
atikkanto samatikkanto vItivatto 'ti evampi upaccaga manti; athava mam' vadena 
vadam abhibhavitva aJJhottharitva pariyadiyitva maddaylItva carati viharati IriyatI 
vattati paleti yapeti yapetI ti evampi upaccaga manti. Anutthuna tí vuccati vaca 
palapo vippalapo lalappo lalappana lalappitattan ”ti - upaccaga manti anutthunaHi. 


Tenaha bhagava: 
“Yamassa 0uadưm parthinamahu 
apasadam pañhqutmamsaka se, 
parideudti socafI hmauado 
Lipaccagad mnanfi anufthunafi ”tì. 


8-5 
Ete uiuada samaTiesu Jata 
etesu ugghati nighafï hoi, 
etamp!i disuaq uame kathoJ]amn 
na haññadatth' atthi pasamsalabha. 


Ete vivada samanesu jatä tỉ - Samanä ti ye kecil Ito bahiddha 
paribbaJupagata` parlbbajasamapanna' Ete ditthikalaha  ditthibhandana 
dithiviggaha dithivivada dithimedhaga samanesu Jata sañJata nibbatta 
abhinibbatta patubhuta ti - ete vivada samanesu Jata. 


Etesu ugghaäati nighati hotT t¡ - JayaparaJayo hoti, labhalabho hotl, yasayaso 
hot, nindapasamsa hotl, sukhadukkham hotl, somanassadomanassam hotl, 
1thanitham hoti, anunayapatigham hotl, ugghatitanghatitam° hotl, anurodha- 
virodho hoti, Jayena cittam ugghatitam hoti, parajayena cittam nighatitam hotl, 
labhena cittam ugghatitam hotl, alabhena cittam nighatitam hotl, yasena cittam 
ugghatitam hoti, ayasena cittam nighatitam hoti, pasamsaya cittam ugghatitam hoti, 
nindaya cittam nighatitam hotl, sukhena cittam ugghatitam hoti, dukkhena cittam 
nighattam hotl, somanassena cittam ugghatitam hotl, domanassena cittam 
nighatitam hot, unnatiya° cittam ugghatitam hotl, onatiya cittam nighatitam hot 'ti 
- etesu ugghatI nighati hoH. 


Etampi disva virame kathojjan ti - Etampi disva t¡ etam adinavam disva 
passtva tulayiva tirayltva vibhavayitva vibhutam katva ditthikalahesu 
ditthibhandanesu ditthiviggahesu ditthivivadesu ditthimedhagesu ti - etampl disva. 
Virame kathojjan t¡ - kathojjam vuccati kalaho bhandanam viggaho vivado 
medhagam. Athava kathojjan tỉ anojavanii sa katha. Kathojjam na kareyya, 
kalaham na kareyya, bhandanam na kareyya, viggaham na kareyya, vivadam na 
kareyya, medhagam na kareyya, kalaha-bhandana-viggaha-vivada-medhagam 
paJaheyya, vinodeyya byantim kareyya? anabhavam gameyya, kalahabhandana- 
vipggahavivadamedhaga arato assa virato pativirato nikkhanto nissato? vippayutto'° 
visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - etampi disva virame kathojjam. 


' athavã - PTS. 

”“ anutthunä - Ma, Syã, PTS. “ unnatiyä - Syã, PTS. 

3 paribbajũpagatä - Ma. ”onatiya - Syã, PTS. 

* paribbajasamäpannã - Ma; *byantikareyya - Syã, PTS. 
paribbaJakasamapanna - Sya, PTS. ° nissattho - Syã, PTS. 

” ugghatinigghati - Syã, PTS. '° vippamutto - Syã, Sĩ. 
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Phàn nàn rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi - “Kẻ ấy đã vượt trội, đã vượt khỏi, là 
đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi tôi trong lúc tranh luận với tôi bằng 
cuộc tranh luận;” - “Kẻ ấy đã vượt hắn tôi là như vậy. Hoặc là, “Trong lúc tranh luận 
với tôi bằng cuộc tranh luận, sau khi ngự trị, sau khi đè bẹp, sau khi trấn áp, sau khi 
chà đạp tôi, kẻ ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng:” - “Kẻ 
ấy đã vượt hắn tôi còn là như vậy. Phàn nàn: đề cập đến lời nói, việc nói lảm nhảm, 
việc nói huyên thuyên, việc nói kể lể, lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể; - phàn nàn 
rằng: “Kẻ ấy đã vượt hắn tôï là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Họ đã nói rằng cuộc tranh luận của người nàu là hèn mọn, 
những u† xem xét câu hỏi đã bác bỏ. 

Người có cuộc tranh luận thấp hèn than uãn, sẵu muộn, 
phàn nàn rằng: 'Kẻ ấu đã uượt hẳn tôi.” 


8-5 
Những sự tranh cãi nàu đã sanh khởi giữa các U† Sa-mmôn. 
Ở những uiệc nàu có sự hưng phấn uà chán nản. 
Sau khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, nên xa lánh sự bàn cãi, 
bởi uì không có lợi ích nào khác ngoài uiệc đạt được lời ca ngợi. 

Những sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn - Các vị Sa- 
môn: bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài 
Giáo Pháp này. Các sự cãi cọ về quan điểm, các sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã 
về quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, các sự gây gổ về quan điểm này đã sanh 
ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện giữa các vị Sa-môn; - những 
sự tranh cãi này đã sanh khởi giữa các vị Sa-môn' là như thế. 

Ở những việc này có sự hưng phấn và chán nản: là có chiến thắng và thất 
bại, có lợi lộc và không lợi lộc, có danh vọng và không danh vọng, có ca ngợi và chê 
bai, có hạnh phúc và khổ đau, có hỷ tâm và ưu tâm, có ưa thích và không ưa thích, có 
ưa chuộng và bất bình, có hưng phấn và chán nản, có chiều chuộng và chống đối, do 
chiến thắng tâm được hưng phấn, do thất bại tâm bị chán nản, do có lợi lộc tâm được 
hưng phấn, do không có lợi lộc tâm bị chán nản, do có danh vọng tâm được hưng 
phấn, do không có danh vọng tâm bị chán nản, do lời ca ngợi tâm được hưng phấn, 
do lời chê bai tâm bị chán nản, do hạnh phúc tâm được hưng phấn, do khổ đau tâm 
bị chán nản, do hỷ tâm tâm được hưng phấn, do ưu tâm tâm bị chán nản, do kiêu 
hãnh tâm được hưng phấn, do mặc cảm tâm bị chán nản; - 'ở những việc này có sự 
hưng phấn và chán nản' là như thế. 

Sau khi nhìn thấy luôn cả điêu này, nên xa lánh sự bàn cãi - Sau khi 
nhìn thấy luôn cả điêu này: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt điều bất lợi này ở các sự 
cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở 
các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ về quan điểm; - “sau khi nhìn thấy luôn 
cả điều này' là như thế. Nên xa lánh sự bàn cãi: Sự bàn cãi nói đến sự cãi cọ, sự cãi 
lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ. Hoặc là, sự bàn cãi: lời nói ấy là vô bổ. Không 
nên tạo ra sự bàn cãi, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không 
nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ-cãi 
lộn-cãi vã-tranh cãi-gây gổ, nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, 
thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cãi-gây gổ, 
nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “sau khi nhìn thấy luôn 
cả điều này, nên xa lánh sự bàn cãi là như thế. 
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Na haññadatthˆ atthi pasamsalabha ti - pasamsalabha añño attho natthi 
attattho va parattho va ubhayattho va, ditthadhammiko va attho samparaylko va 
attho, uttano va attho gambhiro va attho, gu|ho va attho paticchanno va attho, neyyo 
va attho nIto va attho, anavajJjJo va attho nikkileso va attho, vodano va attho 
paramattho va natthi na santi na samviJJanti nupalabbhanti ti ' - na haññãadatth” 
atthi pasamsalabha. 


Tenaha bhagava: 
“Ete Uuiuada samanesu 7ata 
etesu ugghatimighati hoi, 
etampi disua urame kathoam 
na haññadatth' atthi pasamnsalabha ti. 


8-6 
Pasamsrto ua pang tattha hoti 
qakkhaua uadam parisaua maJ}he, 
so tam hasatÙ unnamaficcd` tena 
pappuuud° tamnattham athamano ahu. 


Pasamsito va pana tattha hotï ti - Tattha t¡ sakaya ditthiya sakaya khantiya 
sakaya ruciya sakaya laddhiya pasamsito thomito kittito vannito hotI ”ti - pasamsito 
va pana tattha hoti. 


Akkhaya vadam parisaya majjhe ti - khattiyaparisaya va brahmanaparIsaya 
va gahapatiparIsaya va samanaparisaya va maJJhe attano vadam akkhaya acikkhitva 
anuvadam akkhaya acikkhitva thambhayitva bruhayitva dipayItva JotayItva voharTtva 
parIganhitva tỉ - akkhaya vadam parIsaya ma]Jhe. 


So tam hasati unnamaticca tena tí - so tena Jayatthena tuttho hoti hattho 
pahattho attamano paripunnasankappo; athava dantavidamsakam hasamano so 
hasati. Unnamaticca tena ti - so tena Jayatthena unnato hoti. Unnamo dhaJo 
sampaggaho ketukamyata cittassa ti - so tam hasati „unnamaticca tena. 


Pappuyya tamattham yathaäamano ahu t¡ - Tam jayattham pappuyya 
papunitva adhigantva vinditva patilabhitva. Yathamano ahũ t¡ yathamano ahu 


°.~~—= 


yathamano ahu. 


Tenaha bhagava: 
“Pasamstto ua pang tattha hoti 
qakkhaua uadam parisaua maJ}he, 
so tam hasati unngamaticca tena 
pappuuua tamnattham athamano qhù ti. 


' paramattho vã attho, natthi na santi na samvijjanti nupalabbhanti tỉ - Ma; 
paramattho vã attho natthi na samvijjati nupalabbhati tỉ - Sya, PTS. 
ˆ so hassati - Ma; so hassati - Sya, PTS. 
 unnamati ca - Ma; unnamaticca - Sya, PTS. * samapuyya - Katthaci. 
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Bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca ngợi: Ngoài 
việc đạt được lời ca ngợi, không có lợi ích nào khác, lợi ích cho bản thân hay lợi ích 
cho người khác hoặc lợi ích cho cả hai, lợi ích liên quan đời này hay lợi ích liên quan 
đời sau, lợi ích hời hợt hay lợi ích thâm sâu, lợi ích được giấu kín hay lợi ích được che 
đậy, lợi ích tiềm tàng hoặc lợi ích hiển hiện, lợi ích có tội lõi hay lợi ích không ô 
nhiễm, lợi ích trong trắng hay lợi ích tối thượng là không có, không hiện hữu, không 
tìm thấy, không tồn tại; - “bởi vì không có lợi ích nào khác ngoài việc đạt được lời ca 
ngợi là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Những sự tranh cãi nàu đã sanh khởi giữa các u† Sa-môn. 
Ở những uiệc nàu có sự hưng phấn uà chán nản. 
Sau khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, nên xa lánh sự bàn cãi, 
bởi uì không có lợi ích nào khác ngoài uiệc đạt được lời ca ngợi.” 


8-6 
Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấu, 
sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hột chúng, 
kẻ ấu cười uề điêu ấu, kiêu hãnh uì điều ấu, 
sau khi đã đạt được mục đích ấu theo như ú định đã có. 


Hoặc hơn nữa, kẻ được ca ngợi ở nơi ấy - Ở nơi ấy: được ca ngợi, được tán 
dương, được nổi tiếng, được rạng danh bởi quan điểm của mình, bởi sự chấp nhận 
của mình, bởi sự ưa thích của mình, bởi quan niệm của mình; - “hoặc hơn nữa, kẻ 
được ca ngợi ở nơi ấy' là như thế. 


Sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng: Sau khi đã nói lên, sau 
khi đã nêu ra lời tranh luận; sau khi đã nói lên, sau khi đã nêu ra, sau khi đã kiện 
toàn, sau khi đã tăng cường, sau khi đã giảng giảI, sau khi đã làm rõ, sau khi đã diễn 
tả, sau khi đã nắm vững lời biện luận của mình ở giữa hội chúng Sát-đế-ly, hội chúng 
Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn; - “sau khi đã nói lên lời tranh luận 
Ở giữa hội chúng” là như thế. 

Kẻ ấy cười về điêu ãy, kiêu hãnh vì điêu ấy: Kẻ ấy với thắng lợi ấy trở nên 
vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn; hoặc là, trong lúc cười 
nhe răng, kẻ ấy cười. Kiêu hãnh vì điêu ấy: Kẻ ấy được kiêu hãnh với thắng lợi ấy. 
Sự kiêu hãnh, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của 
tâm; - “kẻ ấy cười về điều ấy, kiêu hãnh vì điều ấy' là như thế. 


Sau khi đã đạt được mục đích ấy theo như ý định đã có: Sau khi đã đạt 
được, sau khi đã đến nơi, sau khi đã đạt đến, sau khi đã tìm thấy, sau khi đã tiếp 
nhận thắng lợi ấy. Theo như ý định đã có: theo như ý định đã có là theo như tâm ý 
đã có, theo như tâm tư đã có, theo như tâm thức đã có; - “sau khi đã đạt được mục 
đích ấy theo như ý định đã có” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Hoặc hơn nữa, kẻ được cq ngợi ở nơi ấu, 
sau khi đã nói lên lời tranh luận ở giữa hội chúng, 
kẻ ấu cười uề điêu ấu, kiêu hãnh uì điều ấu, 
sau khi đã đạt được mục đích ấu theo như úÚ định đã có.” 
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8-7 
Ya unnafi'` sassa Uuighatabhumi 
mmangafimand1m 0uadate” paneso, 
etamnpi đisuaq na uiuadiuethd' 
na hitena suddhữm kusala uadanfi. 


Yã unnati sassa vighatabhumiI ti - Yä tỉ ya unnamo' dhajo sampaggaho 
ketukamyata cittassa ti ya unnati. Sassa vighatabhũmi ti sa tassa vighatabhumi 
upaghatabhumï° pi]lanabhumi ghattanabhumi upaddavabhumi upassaggabhumi ti - 
unnatI° sassa vighatabhumI. 


Mãnätimänam vadate paneso Ttï - So puggalo manam ca vadati, atimanam ca 
vadati ti - manatimanam vadate paneso. 


Etampi disvä na vivadiyetha ti - Etam adinavam disva passitva tulayltva 
trayItva vibhavayttva vibhutam katva ditthikalahesu ditthibhandanesu ditthi- 
vipggahesu đitthivivadesu ditthimedhagesu ti - etampi disva. Na vivadiyethä ti - na 
kalaham kareyya, na bhandanam kareyya, na vigeaham kareyya, na vivadam kareyya, 
na medhagam kareyya, kalahabhandanaviggahavivadamedhagam Jaheyya” vinodeyya 
byantim kareyya anabhavam gameyya. Kalahabhandanaviggavivadamedhaga arato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato° vippayutto? visaññutto vimariyadikatena 
cetasa vihareyya ti - etampi disva na vivadiyetha. 


Na hi tena suddhim kusala vadanti t¡ - Kusala ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala paticeasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala Indriyakusala balakusala boJjhangakusala 
magsakusala phalakusala nibbanakusala [”"] ditthikalahena ditthibhandanena 
ditthivigeahena ditthivivadena ditthimedhagena suddhim visuddhim parisuddhim 
muttim vimuttim parImuttim na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na 
voharanHi ti - na hi tena suddhim kusala vadanti. 


Tenaha bhagava: 
“Ÿa unnafi sassa Uuighatabhuni 
mmangafimana1m 0uadate paneso, 
etampi disua nq Uuiuadiuetha 
na hỉ tena suddhữn kusala uadarfT ”tì. 


8-8 
Suro atha ra?akhadaud'' pu†tho 
abhigaJ]]ameti pa[isuramiccham, 
Ueneua so tena palehi sura” 
pubbeua nafthi adidamn udhaua. 


'unnatl - Ma; unnati - Syã, PTS. pajaheyya - Ma, Syã, PTS. 
“ carate - Manupa, Simu 2. ở nissattho - Syã, PTS. 
* vivadayetha - Ma, Sya, PTS. ?vippamutto - Syä, PTS, Simu 2. 
* vã unnatI unnamo - Ma; '°te kusalãa - Ma, Syã, PTS. 
yä unnati unnamo - PTS. ''rajakhadaya - Sya, PTS. 
” ketukamyatä cittassa sä tassa vighatabhũmi ugghatabhũmi - Syä, PTS. 
° vã unnatlI - Ma; yã unnati - Syã, PTS. ' sũiram - Manupa. 
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8-7 

Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấu đối uới kẻ ấu là uùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấu nói một cách ngã rnạn Uuà cao ngạo. 

Squ khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, không nên tranh cãi, 

bởi uì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do uiệc ấu. 

Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt - Cái 
nào: cái nào là sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong 
muốn nổi bật của tâm; - “cái nào là sự kiêu hãnh' là như thế. Cái ấy đối với kẻ ấy là 
vùng đất tiêu diệt: Cái ấy là vùng đất tiêu diệt, vùng đất phá hại, vùng đất hành hạ, 
vùng đất đụng chạm, vùng đất bất hạnh, vùng đất nguy cơ đối với kẻ ấy; - “cái nào là 
sự kiêu hãnh, cái ấy đối với kẻ ấy là vùng đất tiêu diệt là như thế. 

Hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và cao ngạo: Nhân vật ấy nói một 
cách ngã mạn và nói một cách cao ngạo; - “hơn nữa, kẻ ấy nói một cách ngã mạn và 
cao ngạo là như thế. 


Sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên tranh cãi: Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau 
khi làm rõ rệt điều bất lợi này ở các sự cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan 
điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ 
về quan điểm; - “sau khi nhìn thấy luôn cả điều này' là như thế. Không nên tranh 
cãi: Không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi 
vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ-cãi lộn-cãi vã-tranh 
cãi—gây gổ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-cãi vã-tranh cãi-gây gổ, nên sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - “sau khi nhìn thấy luôn cả điều này, không nên 
tranh cãi là như thế. 


Bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy - Các bậc 
thiện xảo: những bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo 
về tùy thuận duyên khởi, thiện xảo về việc thiết lập niệm, thiện xảo về chánh cần, 
thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về lực, thiện xảo 
về yếu tố đưa đến giác ngộ, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, 
[các bậc thiện xảo ấy] không nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, 
không diễn tả rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do sự cãi cọ về quan điểm, do sự cãi lộn 
về quan điểm, do sự cãi vã về quan điểm, do sự tranh cãi về quan điểm, do sự gây gổ 
về quan điểm; - “bởi vì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do việc ấy' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cái nào là sự kiêu hãnh, cái ấu đối uới kẻ ấu là uùng đất tiêu diệt. 

Hơn nữa, kẻ ấu nói một cách ngã mạn uà cao ngạo. 

Squ khi nhìn thấu luôn cả điều nàu, không nên tranh cãi, 

bởi uì các bậc thiện xảo nói sự trong sạch là không do uiệc ấu.” 
8-8 

Giống như uị đũng sĩ, được chu cấp uới thức ăn của nhà uua, 

đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch. 

Nàu đũng sĩ, ngươi hấu đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đối địch) ấu, 

quả thật trước đâu đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu. 
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Sũro yathäa rajakhadaya puttho 't¡ - Suro tỉ suro viro vikkanto abhiru 
acchambhl anutrasil apalayIl Räjakhadaya puttho tỉ raJjakhadaniyena raja- 
bhoJaniyena puttho posito apadito' vaddhito ti - suro yatha raJakhadaya puttho. 


Abhigajjameti patisuiramicchan ti - So gaJJanto uggaJJanto abhigaJJanto eti 
upeti upagacchati patisuram patIpurisam patisattum patimallam Icchanto sadiyanto 
patthayanto pihayanto abhiJappanto ti - abhigaJJameti patisuramiccham. 


'Yeneva so tena palehi surä ti - Yeneva so ditthigatiko tena palehI, tena vaJa”, 
tena gaccha, tena abhikkama.) So tuyham patisuro patipuriso patisattu patIimallo 'ti - 
yeneva so tena paleh1 sura. 


Pubbeva natthi yadidam yudhäya ti - Pubbeva bodhiya mule ye patIsenikara 
kilesa patilomakara patikantakara patipakkhakara, te natthi na santi na samviJJanti 
nũpalabbhanti, pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika 
ñanagsina daddha. Yadidam vyudhayä t¡ yadidam yuddhatthaya kalahatthaya 
bhandanatthaya viggahatthaya vivadatthaya medhagatthaya ti - pubbeva natthi 
yadidam yudhaya. 


Tenaha bhagava: 
“Suro atha raJakhadaua pu†{t†ho 
abhiga]?ametI paf[Isuramiccham, 
eneua so tena palÌehi sura 
pubbeua nafthi uadidamn udhaua ti. 


8-o 
Ye đithinuggauha u1uadauanfi 
I1dameua saccanfi cq uadauqanfi,° 
te tuamn uadassu” na hì te dha atthi 
Uadamh†7ate pa[isenikaria. 


Ye difthimuggayha vivadayant t¡ - Ye dvasatthiditthigatanam? 
aññataraññataram ditthigatam gahetva ganhitva ugganhitva” paramasitva 
abhinivisitva vivadayanti, kalaham karonti, bhandanam karonti, viggeaham karonti, 
vivadam karonti, medhagam karonti: “Na tvam imam dhammavinayam aJanasi, 
aham imam dhammavinayam aJjanami, kim tvam Imam dhammavinayam aJaniIssasi? 
Micchapatipanno tvamasi, ahamasmi sammapatipanno, sahitam me, asahitam te, 
pure vacaniyam paccha avaca paccha vacanyam pure avaca, acinnam'” te 
viparavattam, aropito te vado, niggahitosi, cara vadappamokkhaya, nibbethehl'' va 
sace pahosI ti - ye ditthimugsgayha vivadayanti. 





'apadito - Ma. ° vadiyanti - PTS, evam sabbattha. 

”teneva vaja - Syã, PTS; tena vada - Simu 1. Tvadassu - Ma, Syã, PTS. 

3 atikkama - Ma. ở dvasatthiyã ditthigatanam - Syä, PTS. 

* patikandakakara - Ma; ° uggahitväa ganhitvä - Syã, PTS. 
patikantakakara Syã, PTS; '° adhicinnam - Ma, Syä, PTS, Simu 2; 
patikandakara - Manupa; avacinnam - Manupa. 
patIbhandakara - Simu 2. '' nbbedhehi - Syã, PTS; 

Ÿ vivadiyanti - PTS, Simu 2, evam sabbattha. nibbetthehi - Simu 2. 
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Giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của vua - Vị dũng sĩ: VỊ 
dũng sĩ là vị anh hùng, quả cảm, không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, 
không trốn chạy. Được chu cấp với thức ăn của vua: được chu cấp, được nuôi 
dưỡng, được cung cấp, được tăng trưởng nhờ vào vật thực cứng của nhà vua, nhờ vào 
vật thực mềm của nhà vua; - “giống như vị dũng sĩ, được chu cấp với thức ăn của nhà 
vua” là như thế. 


Đi đến, la hét, ước muốn có dũng sĩ đối địch: Vị ấy đi đến, tiếp cận, đi đến 
gần, vừa kêu la, vừa la lên, vừa la hét, trong khi ước muốn, trong khi ưng thuận, trong 
khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu có dũng sĩ đối địch, có 
người nam đối địch, có kẻ thù đối địch, có võ sĩ đối địch; - “đi đến, la hét, ước muốn 
có dũng sĩ đối địch' là như thế. 


Này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đối địch) ấy: Kẻ theo tà 
kiến ấy hiện ở nơi nào, thì ngươi hãy đi đến nơi ấy, hãy tiến đến nơi ấy, hãy đến gần 
nơi ấy, hãy tiến về nơi ấy. Kẻ ấy là dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đối 
địch, võ sĩ đối địch của ngươi; - “này dũng sĩ, ngươi hãy đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đối 
địch) ấy' là như thế. 


Quả thật trước đây đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu: Quả 
thật trước đây ở gốc cây Bồ Đề, những ô nhiễm có hành động đối kháng, có hành 
động đối nghịch, có hành động chống đối, có hành động đối lập là không có, không 
hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Để mà chiến đấu: tức là nhằm mục đích chiến đấu, nhằm mục đích cãi 
cọ, nhằm mục đích cãi lộn, nhằm mục đích cãi vã, nhằm mục đích tranh cãi, nhằm 
mục đích gây gổ; - “quả thật trước đây đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như uị đũng sĩ, được chu cấp uới thức ăn của nhà uua, 
đi đến, la hét, ước muốn có đũng sĩ đối địch. 

Nàu đũng sĩ, ngươi hấu đi đến nơi kẻ (dũng sĩ đốt địch) ấu, 

quả thật trước đâu đã không còn (ô nhiễm) gì để mà chiến đấu.” 


8-9 
Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi uà nói rằng: “Chỉ mỗi điều 
nàu là chân lú.` Ngươi hấu nói uới những kẻ ấu rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh 
khởi, người đối kháng uới ngươi ở đâu thật sự không có.” 


Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi: Những kẻ nào sau 
khi chấp nhận, sau khi nắm lấy, sau khi tiếp thu, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt 
bất cứ tà kiến nào thuộc về 62 tà kiến rồi tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi 
lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết 
pháp và luật này, ta biết pháp và luật này, ngươi sẽ biết gì về pháp và luật này? Ngươi 
thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, có lợi ích cho ta, không có lợi ích cho 
ngươi, điều nên nói trước đã nói sau, điều nên nói sau đã nói trước, lề thói của ngươi 
đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi đã bị lên án, ngươi bị phản đối, ngươi hãy hành 
xử cho việc thoát ra khỏi lời nói (của mình), hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
năng;” - những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi là như thế. 
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Idameva saccanti ca vädayani t¡ - 'Sassato loko, Idameva saccam, 
moghamaññan ti vadayanti kathenti bhananti dipayanti voharanti; “Asassato loko, — 
pe- neva hotl, na na hoti tathagato parammarana Idameva saccam, moghaññan ti 
vadayanti kathenti bhananti dipayanti voharanti tï - idameva saccantIi ca vadayanHi. 


Te tvam vadassu na hi te ?đdha atthi vadamhi jãte patisenikattä t¡ - Te 
tvam ditthigatike vadassu va vadena vadam niggahena niggaham patkammena 
patkammam visesena visesam pativisesena pativisesam avethiyaya avethiyam 
nibbethiyaya nibbethiyam' chedena chedam mandalena mandalam. Te tuyham 
patlsura patipurisa patisattu patimalla ti te tvam vadassu. Na hi te ˆdha atthi 
vadamhi jãate patisenikattä t¡ - Vade Jate sañjate nibbatte abhinibbatte 
patubhute yeva? patisenikatta patllomakatta patikantakatta patipakkhakatta kalaham 
kareyyum bhandanam kareyyum viggaham kareyyum vivadam kareyyum medhagam 
kareyyum, te natthi na santi na samvijjanti nũpalabbhanti, pahina samucchinna 
vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - te tvam vadassu 
na hi te “đha atthi vadamhi Jate patisenikatta. 


Tenaha bhagava: 
“Ye dithinuggauhaq uiuadauanfi 
1dameua saccanfi ca 0uadqUdTfi, 
te tuamn uadassu na hì te dha atthi 
Uadamnh17ate pa[isenikatta ”ti. 


8-10 
Visenikatua pang ue caranfi 
diH†hthi dithữm autruJ]hamana, 
tesu tuam km labhetho` pasura 
estdha nafthi paramnuggahrtam. 


Visenikatva pana ye carantI t¡ - Sena vuccati marasena: kayaduccaritam 
maãrasena, vacIduccaritam marasena, manoduccaritam marasena, lobho? marasena, 
doso marasena, moho marasena, kodho marasena, upanaho marasena, makkho 
palaso I1ssa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamado, sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa 
sabbakusalabhisankhara marasena. 


Vuttam hetam bhagavata: 





' avedhiyäya ävedhiyam nibbedhiyaya nibbedhiyam - PTS. * rãgo - Syã, PTS. 
° ve - Sya, PTS. * kim labhetha - Ma; kiñca labhetha - Simu 1. 
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Và nói rằng: “Chỉ mỗi điêu này là chân lý?: Họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, 
họ giảng giải, họ diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều này là chân lú, điều 
khác là rồ dại,” họ nói, họ thuyết, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả rằng: “Thế 
giớt là không thường còn, —n†— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu nàu là chân lú, điêu khác là rồ đạt;” - *và 
nói rằng: Chỉ mỗi điều này là chân lý' là như thế. 


Ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh khởi, 
người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có”: Ngươi hãy nói với những 
kẻ theo tà kiến ấy về sự tranh luận bằng sự tranh luận, về sự chỉ trích bằng sự chỉ 
trích, về sự bào chữa bằng sự bào chữa, vê sự đề cao bằng sự đề cao, về sự gây ấn 
tượng bằng sự gây ấn tượng, về sự gút mắc bằng sự gút mắc, về sự gỡ rối bằng sự gỡ 
rối, về sự cắt ngang bằng sự cắt ngang, về sự kết nối bằng sự kết nối. Ngươi hãy nói 
với những kẻ ấy rằng: “Những người ấy là các dũng sĩ đối địch, các người nam đối 
địch, các kẻ thù đối địch, các võ sĩ đối địch đối với ngươi.” “Khi cuộc tranh luận 
sanh khởi, người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có": Khi cuộc 
tranh luận đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện, những 
người nào thật sự là những người đối kháng, những người đối nghịch, những người 
chống đối, những người đối lập có thể tạo ra sự cãi cọ, có thể tạo ra sự cãi lộn, có thể 
tạo ra sự cãi vã, có thể tạo ra sự tranh cãi, có thể tạo ra sự gây gổ, những người ấy là 
không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được 
thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - ngươi hãy nói với những kẻ ấy rằng: Khi cuộc tranh 
luận sanh khởi, người đối kháng với ngươi ở đây thật sự không có” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“Những kẻ nào sau khi tiếp thu tà kiến, rồi tranh cãi uà nói rằng: 'Chỉ mỗi điều 
nàu là chân lú.` Ngươi hãu nói uới những kẻ ấu rằng: “Khi cuộc tranh luận sanh 
khởi, người đối kháng uới ngươi ở đâu thật sự không có.” 


8 -1O 
Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), những uị nào sống không chống 
đối quan điểm (nàu) bằng các quan điểm (khác), nàu Pasura, ngươi có thể đạt 
được gì ở những uị ấu, là những uị ở đâu không có điều gì được năm bắt là tốt 
thắng. 


Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo bỉnh (ô nhiễm), những vị nào sống - 
Đạo binh nói đến đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về thân là đạo binh của Ma 
Vương, uế hạnh về khẩu là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma 
Vương, tham lam là đạo binh của Ma Vương, sân hận là đạo binh của Ma Vương, sĩ 
mê là đạo binh của Ma Vương, giận dữ là đạo binh của Ma Vương, thù hăn là đạo 
binh của Ma Vương, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, 
hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi 
sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo 
binh của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Kamg te pathama sena dutia arafi uuccafi, 
—pe- Jetua ca labhate sukhan  tI.' 


Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca patisenikara kilesa JItaä ca 
paraJIta ca bhagga vippalugga? parammukha, tena vuccati visenikatva ti. Ye 4l - 
arahanto khinasava. CarantI t¡ caranti viharanti mriyanti vattenti palenti yapenti 
yapenti ti - visenikatva pana ye caranti. 


Ditthrnhi ditthim avirujjhamana t¡ - Yesam dvasatthi ditthigatani pahinani 
samucchinnanl vũpasantani patippassaddhani abhabbuppattikanil ñanaggina 
daddhanl, te ditthihhi ditthimm avirujjhamana appativruJj]hamana aghattiyamana 
appatihaññamana appatIhanamana tỉ - ditthihi ditthim aviruJ]hamana. 


Tesu tvam kim labhetho pasura ti - Tesu arahantesu khinasavesu kim 
labhetho patIsuram patIpurisam patisattum patimallan 'tí - tesu tvam kim labhetho 
pasura. 


Yesidha natthi paramugsahitan t¡ - Yesam arahantanam khinasavanam 
Idam paramam aggam settham visittham° pamokkham uttamam pavaranti gahitam 
paramattham abhinivittham aJJjhositam adhimuttam natthi na santi na samvijjanti 
nupalabbhant, pahinam samucchinnam  vupasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanagsina daddhan ti - yesidha natthi paramuggahrtam. 


Tenaha bhagava: 
“Visenikatud na 1e caranfi 
diH†hthi dithữm autruJ]hamana, 
tesu tuam km labhetho pasura 
estdha natthi paramuggahrtan ”ti. 


8-11 
Atha tuam pauitakkamaga1mo° 
manasdq đi††higatami cntaanio, 
dhonena ugarn samagamo'" 
na hì tuamn sakkhasi sampadtque. 


' Suttanipäata, Padhãnasutta. *visettham - Syã, PTS. 

° vippaluttã - Syã; °sama - Ma, Syã, PTS; 
vippalagsa - Manupa. samagama - Simu 2. 

3 appatihatamanä - sabbapotthakesu. ” samagamä- Ma, Syä, PTS; 

* patisira patipurisa patisattu patimallã 'ti - Syã, PTS. samagama - Simu 2. 
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“Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, — 
nt- và u‡ đã chiến thằng thì đạt được sự an lạc.”' 


Vào lúc tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện, nhờ vào bốn Thánh Đạo; vì thế, được gọi là “sau khi tiêu diệt đạo binh (ô 
nhiễm).' Những vị nào: là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Sống: các 
vị sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng: - “hơn nữa, sau khi 
tiêu diệt đạo binh (ô nhiễm), những vị nào sống là như thế. 


Không chống đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác): Đối với 
những vị nào, 62 tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, 
những vị ấy không chống đối, không chống báng, không đụng chạm, không công 
kích, không phản công quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác); - không chống 
đối quan điểm (này) bằng các quan điểm (khác) là như thế. 


Này Pasura, ngươi có thể đạt được gì ở những vị ấy: Ngươi có thể đạt 
được dũng sĩ đối địch, người nam đối địch, kẻ thù đối địch, võ sĩ đối địch gì ở các bậc 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt ấy? - “Này Pasura, ngươi có thể đạt được gì ở 
những vị ấy là như thế. 


^^ 


Là những vị ở đây không có điêu gì được nắm bắt là tối thắng: Đối với 
các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, điều được nắm lấy, được bám víu, 
được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến rằng: “Điều này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý” thì không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ - 
à những vị ở đây không có điều gì được nắm bắt là tối thắng” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đạo bình (ô nhiễm), những uị nào sống không chống 
đối quan điểm (nàu) bằng các quan điểm (khác), nàu Pasura, ngươi có thể đạt 
được gì ở những uị ấu, là những uị ở đâu không có điều gì được nắm bắt là tối 
thắng.” 


8-11 
Giờ ngươi đã đi đến sự suụ xét, 
trong khi dùng ú suụ nghĩ uề các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu uới uị đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng. 





' Xem đầy đủ ở câu kệ 4.6, trang 133. 
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Atha tvam pavitakkamäagamo t¡ - Athä ti padasandhi padasamsaggo 
padaparipurI akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata nametam' “atha 
'H. Pavitakkamagamo tỉ takkento vitakkento sankappento: “Jayo nu kho me 
bhavissatl, paraJayo nu kho me bhavissatl, katham niggaham karissami, katham 
patkammam karissamli, katham visesam karissami, katham pativisesam karissami, 
katham avethiyam karissami, katham nibbethiyam karissami, katham chedam 
karissami, katham mandalam karissamI ti evam takkento vitakkento sankappento 
agatosl upagatosl sampattosdl maya saddhim samagatosl t1 - atha tvam 
pavitakkamagamo. 


Manasa ditthigataäni cintayanto t¡ - Mano ti yam cittam mano manasam 
hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam viãñanakkhandho 
taJJa manoviññanadhatu.? Cittena ditthim" cintento vicintento “sassato loko ti va 
“asassato loko ti va —pe— “neva hoti na na hoti tathagato parammarana ti va t1 - 
manasa đitthigatan1 eintayanto. 


Dhonena yugam samäagamo' na hi tvam sakkhasi sampayätave ti - 
Dhona vuccati pañña, ya pañña paJanana —pe— amoho dhammavicayo sammadItthi. 
Kimkarana dhona vuccati pañña? Taya paññaya kayaduccaritam dhutañca dhotañca 
sandhotañca niddhotañca, vacIduccaritam —pe— sabbakusalabhisankhara dhuta na 
dhota ca sandhota ca niddhota ca. Athava sammaditthiya micchaditthi dhutañca 
dhotañca sandhotañca niddhotañca, sammasankappena micchasankappo —pe— 
sammavimuttiya micchavimutti dhuta ca dhota ca sandhota ca niddhota ca. Athava 
ariyena atthangikena maggena sabbe kilesa' sabbe duccarita sabbe daratha sabbe 
parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara dhuta ca đhota ca sandhotä ca 
niddhota ca. Bhagava Iimehi dhoneyyehi dhammehi upeto samupeto upagato 
samupagato upapanno samupapanno samannagato, tasma bhagava đdhono. So 
dhutarago dhutapapo dhutakileso dhutaparilaho ti - đhono. 


' padãnupubbatã nãpetam - Ma; 


padãnupubbatametam - Syä, PTS. * samägamã - Ma, Syã, PTS; 
“ Dhammasangan, Cittuppadakanda. Ssamagama - SImu 2. 
3 ditthigatäni - Sya, PTS. * sabbe akusala - Syã, PTS. 
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Giờ ngươi đã đi đến sự suy xét - Giờ: Từ “athd' này gọi là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đã đi đến sự suy xét: 
Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy rằng: “Phải chăng sẽ có sự 
chiến thắng cho ta? Phải chăng sẽ có sự thất bại cho ta? Ta sẽ thực hiện việc chỉ trích 
như thế nào? Ta sẽ thực hiện việc bào chữa như thế nào? Ta sẽ tạo sự đề cao như thế 
nào? Ta sẽ tạo việc gây ấn tượng như thế nào? Ta sẽ tạo sự gút mắc như thế nào? Ta 
sẽ tạo sự gỡ rối như thế nào? Ta sẽ tạo sự cắt ngang như thế nào? Ta sẽ tạo sự kết nối 
như thế nào?” Trong khi suy nghĩ, trong khi suy tư, trong khi tư duy như vậy, ngươi 
đã đi đến, ngươi đã đi đến gần, ngươi đã đạt đến, ngươi đã đi đến gặp gỡ Ta; - “giờ 
ngươi đã đi đến sự suy xét là như thế. 


zxz _*^ z 


Trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà kiến - Ý: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, 
chất xám; ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Trong khi nghĩ 
đến, trong khi nghĩ về tà kiến bằng tâm rằng: “Thế giới là thường còn,” hoặc “Thế 
giới là không thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu uà không phới 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết;” - “trong khi dùng ý suy nghĩ về các tà 
kiến' là như thế. 


Ngươi đã gặp gỡ đối đâu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng - Việc rũ sạch: được gọi là tuệ. Tuệ là sự nhận biết, -nt— sự 
không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Vì lý do gì mà việc rũ sạch được gọi là 
tuệ? Nhờ vào tuệ ấy, uế hạnh về thân được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gột sạch; uế hạnh về khẩu —nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện được rũ bỏ, được rũ 
sạch, được tấy sạch, được gột sạch. Hoặc là, nhờ vào chánh kiến, tà kiến được rũ bỏ, 
được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch; nhờ vào chánh tư duy, tà tư duy —-nt— 
nhờ vào chánh giải thoát, tà giải thoát được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được 
gột sạch. Hoặc là, nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần, tất cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện được rũ bỏ, được rũ sạch, được tẩy sạch, được gột sạch. Đức Thế Tôn đã tiến 
đến, đã tiến gần, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu 
các pháp cần được rũ sạch này, vì thế đức Thế Tôn là vị đã được rũ sạch. VỊ ấy có 
luyến ái đã được rũ bỏ, có điều ác đã được rũ bỏ, có ô nhiễm đã được rũ bỏ, có sự bực 
bội đã được rũ bỏ; - “vị đã rũ sạch' là như thế. 


243 


Mahamiddesapda]i Pasurasuftaniddeso 


Dhonena yugam samägamo na hi tvam sakkhasi sampayätave tï pasuro 
parIibbajJako nappatibalo đhonena buddhena bhagavata saddhim yugasamagamam' 
samagantva yugaggaham ganhitva? sakacchetun° sallapitum  sakaccham 
samapajjitum. Tam kissa hetu? Pasuro paribbajako hino nihno omako lamako 
chattako paritto. So hi bhagava aggo ca settho ca visittho° ca pamokkho ca uttamo ca 
pavaro ca. Yatha saso na patibalo mattena matangena saddhim yugasamagamam 
samagantva yugagsaham ganhitum, yatha kotthuko° na patibalo sihena migarañña 
saddhim yugasamagamam samagantva yugagsaham ganhitum, yatha vacchako 
tarunako dhenupako” na patibalo usabhena calakakuna° saddhim yugasamagamam 
samagantva yugagsgaham ganhitum, yatha dhanko na patibalo garulena venateyyena 
saddhim yugasamagamam samagantva yugaggaham ganhitum, yatha candalo na 
patibalo rañña cakkavattina saddhim yugasamagamam samagantva yugaggaham 
ganhitum, yatha pamsupisacako na patibalo Iindena devarañña saddhim 
yugasamagamam samagantva yugaggaham ganhitum, evamevam pasuro paribbaJako 
na patibalo dhonena buddhena bhagavata saddhim yugasamagamam samagantva 
yugaggaham ganhitva sakacchetum sallapitum sakaccham samapaJjitum. Tam kissa 
hetu? Pasuro paribbajako hinapañño nihmapañño omakapañño lamakapañño 
chattakapañño parittapañño. So hi bhagava mahapañño puthupañño hasupañño° 
Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño paññapabhedakusalo pabhinnañano 
adhigatapatisambhido catuvesaraJJjappatto dasabaladhamn purisasabho purisasiho 
purIsanago purisaJañño purisadhorayho anantañano anantatejo anantayaso addho'" 
mahaddhano'" đhanava neta vineta anuneta paññapeta? nijjhapeta pekkheta' 
pasadeta. ° 


So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta asañJatassa maggassa sañJaneta 
anakkhatassa maggassa akkhata maggaññu maggavidu maggakovido. Magsganuga ca 
panassa etarahi savaka viharanti pacchasamannagata. 


' yugam samagamam - Ma, Syã, PTS, Simu 2. *balakkakuna - Syä, PTS. 

° sanhitum - Syã, PTS. °hãsapañño - Ma, Syä, PTS. 

* sakacchitum - Sa. '°addho - Sya. 

* chatukko - Ma; jatukko - Syã, PTS, Simu 2; ''mahadhano - Pu. 
chatukko - Manupa. '* baññaãpetäã - Ma; 

Ÿ visettho - Syã, PTS. saññãpetä - Syã, PTS. 

5 kotthako - Sya, PTS. '3 pekkhata - Sya, PTS. 

7 dhenupako - Ma, Syã, PTS. '* Dasãäretä - Sya, PTS. 
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Ngươi đã gặp gỡ đối đâu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả 
năng để đi cùng - Du sĩ ngoại đạo Pasura không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối 
đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để thảo luận, để đạt đến sự đàm luận 
cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo 
Pasura là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoiï, còn đức Thế Tôn 
ấy là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, và cao quý. Giống như con 
thỏ không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với 
con voi về khối lượng; giống như con chó rừng không có khả năng để đi đến gặp gỡ 
đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con sư tử, vua của loài thú; giống như con 
bê còn nhỏ đang bú mẹ không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự 
cạnh tranh cùng với con bò đực về mức độ di chuyển; giống như con quạ không có 
khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với con nhơn điểu 
là loài linh thú; giống như hạng người hạ tiện không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối 
đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh cùng với đức vua là vị Chuyển Luân Vương; giống như 
loài địa tinh không có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh 
cùng với vị Inda, vua của chư Thiên, tương tự như vậy, du sĩ ngoại đạo Pasura không 
có khả năng để đi đến gặp gỡ đối đầu, để nắm lấy sự cạnh tranh, để đàm luận, để 
thảo luận, để đạt đến sự đàm luận cùng với đức Phật, với đức Thế Tôn, bậc đã rũ 
sạch. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Du sĩ ngoại đạo Pasura là có tuệ thấp hèn, có tuệ 
hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi, còn đức Thế 
Tôn ấy có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có 
tuệ thấu suốt, bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, có trí đã được phát triển, đã 
đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. 


Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy). 
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So hi bhagava janam janatll, passam passati, cakkhubhuto, ñanabhuto, 
dhammabhuto, brahmabhuto vatta pavatta atthassa ninneta amatassa data 
dhammassami' tathagato. Natthi tassa bhagavato anaññatam” adittham aviditam 
asacchikatam aphassitam" paññaya. Atitam anagatam paccuppannam upadaya sabbe 
dhamma sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. Yam 
kiñci ñeyyam' nama atthi dhammam Janitabbam, attattho va parattho va ubhayattho 
va đitthadhammiko va attho samparayiko va attho uttano va attho gambhiro va attho 
gulho va attho patiechanno va attho neyyo va attho nIto va attho anava]JJo va attho 
mnikkileso va attho vodano va attho paramattho va attho sabbam tam anto 
buddhañane parivattati. Sabbam kayakammam buddhassa bhagavato 
ñananuparivatti) Sabbam vaclkammam ñananuparivatti“ Sabbam manokammam 
ñananuparIvatHI. ° 


Atite buddhassa bhagavato appatihatam° ñanam, anagate appatilhatam ñanam, 
paccuppanne appatilhataam ñanam. Yavatakam ñeyyam, tavatakam ñanam. 
Yavatakam ñãnam, tavatakam ñeyyam. Ñeyyapariyantikam ñãnam. 
Ñãnapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam atikkamitvä ñãnam nappavattat. Ñãnam 
atikkamitva ñeyyapatho natthi. Aññamaññapariyantatthayimno te dhamma. Yatha 
dvinnam samuggapatalanam samma phussitanam hetthimam samugsapatalam 
uparimam nativattatl, uparimam samugsapatalamn hetthimam nativattatl, 
aññamaññapariyantatthayino, evamevam buddhassa bhagavato ñeyyañca ñanañca 
aññamaññapariyantatthayino. Yavatakam ñeyyam, tavatakam ñanam. Yavatakam 
ñanam, tavatakam ñ ñeyyam. Ñeyyapariyantikam ñ ñãnam. Ñãnapariyantikam ñeyyam. 
Ñeyyam atikkamitvãä ñãnam nappavattati. Ñãnam atikkamitvä ñeyyapatho natthi. 
Aññamaññapariyantatthayino te dhamma. Sabbadhammesu buddhassa bhagavato 
ñanam pavattatI. 


Sabbe dhamma buddhassa bhagavato avaJjanapatibaddha akankhanapatibaddha 
manasikarapatibaddha cittuppadapatibaddha. Sabbasattesu buddhassa bhagavato 
ñanam pavattatl. Sabbesañca” sattanam bhagava asayam Janati, anusayam Janati, 
cartam Janati, adhimuttim janati. ApparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye 
mudindriye svakare dvakare suviññapaye duviññapaye bhabbabhabbe satte paJanati. 
Sadevako loko samarako sabrahmako sassamanabrahmam paJa sadevamanussa anto 
buddhañane parivattati. Yatha ye keci macchakacchapa antamaso timitimingalam 
upadaya anto mahasamudde parivattanti, evameva sadevako loko samarako 
sabrahmako sassamanabrahman paJa sadevamanussa anto buddhañane parivattati. 
Yatha ye keci pakkhi antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa padese 
parIvattanti, evamevam yepi te sarIputtasama paññaya, tepi buddhañanassa padese 
parIvattanHi. 


' đhammassäml - Ma; *neyyam/neyy° - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
dhammasami - PTS.  ñãnãnuparivattati - PTS, Simu 1. 

°“ aññãtam - Ma, Syã, PTS, Sa. ° appatihatam - Sa. 

3 aphusitam - Syä, PTS. 7 sabbesam - Syä, PTS. 
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Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, là vị tuyên thuyết, là vị chỉ dẫn mục đích, là 
vị ban cho Bất Tử, là bậc Pháp Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có 
việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng 
tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại với mọi biểu hiện đều 
đi đến phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, 
nghĩa là có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, 
hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan 
đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích sâu sắc, hoặc có lợi ích được giấu kín, 
hoặc có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc 
có lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, 
hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí 
của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Tất cả 
khẩu nghiệp đều vận hành theo trí. Tất cả ý nghiệp đều vận hành theo trí. 


Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị chướng 
ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào 
thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có- 
thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì 
trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các 
pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Giống như hai nắp đậy của cái 
hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên 
không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như 
vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng 
với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. 


Tất cả các pháp được gắn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, 
được gắn liền với sự chú tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. 
Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Và đức Thế Tôn biết tính 
tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài 
nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể 
hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả 
năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, 
chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, 
thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển vận ở bên trong đại dương: tương tự như 
vậy, thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điểu là loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những 
vị nào tương đương với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi 
thuộc Phật trí. 
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Buddhañanam devamanussanam paññam pharitva abhibhavitva titthati yeva.' 
Yepl te khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita samanapandita nipuna 
kataparappavada valavedhirupa vobhindanta maññe caranti paññagatena 
ditthigatam, te pañhe abhisankharitva? tathagatam` upasankamitva pucchanti 
gulhani ca paticchannani ca. Kathita vissajjitava tet pañha bhagavata honti 
nidditthakarana. Upakkhittakava” te bhagavato sampajjanti. Atha kho bhagavava 
tattha atirocati yadidam paññayati - dhonena yugam samagamo na hi tvam sakkhasi 
sampayatave. 


Tenaha bhagava: 
“Atha tuam pauitakkamnagamo 
manasa di††higatani cntaUanto, 
dhonena ugarn samagamo 
na hỉ tuam sakkhast sampaudtque ”tI. 


Pasũrasuttaniddeso atthamo. 


--ooOOO-- 


9. MAGANDIYASUTTANIDDESO 


Atha magandiyasuttaniddeso vuccate: 


9-1 
Disuana tanha1mn aratin ragañca° 
nahosi chando ap! rmnethunasrnim, 
kimeutdam rnuttakartsapumwam 
padapïi nam samphusttum na tcche. 


Disväna tanham aratim ragañca° nahosi chando api methunasmin ti 
tanhañca aratiñca ragañca” maradhitaro disva passitva methunadhamme chando va 
rago va pemam va nahositi disvana tanham aratimm ragañca° nahosi chando api 
methunasmim. 


Kimevidam muttakarIsapunnam padãpi nam samphusitum na icche tỉ 
kimevidam sariram muttapunnam karIisapunnam semhapunnam rudhirapunnam 
atthisanghatam? naharusambandham rudhiramamsavalepanam cammavanaddham? 
chaviya patiechannam chiddavachiddam uggharantam paggharantam'" kimisangha- 
nisevitam nanakalimalaparipuram padena akkamitum na Iccheyyam, '' kuto pana 
samvaso va samagamo vatl - kimevidam muttakarisapunnam padapil nam 
samphusitum na Icche. 





' titthati - Ma, Sya, PTS, 'yeva' natthi. 


° abhisankharitvä abhisaikharitväa - Ma, Syä, PTS. * atthisañghatanhãrusambandham - Ma; 
* tathãgate - Ma. atthisanghãtam - Sa. 
* Kathitä vissajjitavate - Ma; °cammavinaddham - Ma, Sa; 
kathita ca vissajjita ca - Sya, PTS. cammavinaddham - Sya. 
” upakkhittakã ca - Ma, Syä, PTS. '°uggharim maggharim - Sya, PTS; 
5 aratiñca ragam - PTS. uggharam paggharam - Sa. 
? ragañca - Sya, PTS. '!jecheyya - Ma, Simu 2. 
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Phật trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự trỊ, và còn trụ lại. Những 
vị Sát-đế-ly sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, 
những vị Sa-môn sáng suốt, tỉnh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác 
như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu 
của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức 
Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và 
trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế 
Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ 
vào tuệ; - ngươi đã gặp gỡ đối đầu với vị đã rũ sạch, ngươi quả không có khả năng để 
đi cùng” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giờ ngươi đã đi đến sự suụ xét, 

trong khi dùng ú suụ nghĩ uề các tà kiến. 
Ngươi đã gặp gỡ đối đầu uới uị đã rũ sạch, 
ngươi quả không có khả năng để đi cùng.” 


`^ 


Diễn Giải Kinh về Pasura - phần thứ tám. 


--OOOOO-- 


o. DIỄN GIẢI KINH VỀ MAGANDIYA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Magandiya được nói đến: 


9-1 
Sau khi nhìn thấu tham úi, bất mãn, uà luuến ái, 
nga cả sự nong muốn Uề uiệc đôi lứa đã không có. 
Vật được chứa đầu nước tiểu uà phân này là cát gì đâu? 
Ta không muốn chạm đến nó đầu là bàn châm. 


Sau khi nhìn thấy tham ái, bất mãn, và luyến ái, ngay cả sự mong 
muốn về việc đôi lứa đã không có: Sau khi nhìn thấy ba người con gái của Ma 
Vương là Tanha, AratI, và Raga (tham ái, bất mãn, và luyến ái), sự mong muốn về 
việc đôi lứa, hoặc luyến ái, hoặc yêu thương đã không hiện hữu; - “sau khi nhìn thấy 
tham ái, bất mãn, và luyến ái, ngay cả sự mong muốn về việc đôi lứa đã không có” là 
như thế. 


Vật được chứa đây nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn 
chạm đến nó đầu là bàn chân: Thân xác này được chứa đầy nước tiếu, được chứa 
đầy phân, được chứa đầy mủ, được chứa đầy máu, được kết nối bởi những khúc 
xương, được buộc chung lại bằng những sợi gân, được bôi trét với máu và thịt, được 
bao bọc bởi lớp da trong, được che đậy bởi lớp da ngoài, được đục thủng ở nhiều lỗ 
đang rò rỉ bên trên, đang rò rỉ bên dưới, được lai vãng bởi tập thể dòi bọ, được tràn 
đầy bởi những thứ xấu xa dơ bẩn nhiều loại, là cái gì đây? Ta không muốn đặt bàn 
chân lên nó, vậy thì làm sao có được sự sống chung hay sự kết hợp với nhau? - *vật 
được chứa đầy nước tiểu và phân này là cái gì đây? Ta không muốn chạm đến nó dầu 
là bàn chân là như thế. 
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Tenaha bhagava: 
“Disuana tanham aratimn ragañca 
nahosi chando ap1i rmnethunasrnim, 
kimeutdam rnuttakartsapumwam 
padapïi nam samphusttum na 1cche ”tI. 


9-2 
Etadisam ce ratanarn na icchasi 
narữn narindeht bahuhi patthitam, 
diHthiggatam silauatanujuritam' 
bhauupapofrriica uadesi ktidisam. 


Anacchariyamevetam manusso yam dibbe kame patthayanto manusake kame na 
Iccheyya, manusake va kame patthayanto dibbe kame na 1ccheyya, yam tvam ubhopi 
na Icchasi” na sadiyasi na patthesi na pihesi nabhljappasl, kim te dassanam? 
Katamaya tvam ditthiya samannägato ti pucchaH1. 


“Etadisamn ce ratanam na icchasi 
narữn narimmdehi bahuhi patthitam, 
di††higgatam silauatanujuttamn 
bhauupapoftriica uadesi kidisan ”t. 


9-3 
lIdam uadamfi na tassqa hofi ((nagandiua Tt bhagaug) 
dhammesu miccheuua samuggahitam, 
passañca di††hisu anuggahqụa 
aJhattasantữn pacinam adassam. 


Idam vadämiti na tassa hot tí - Idam vadämI t¡ idam vadami, etam 
vadami, ettakam vadami, ettavata vadamI, idam ditthigatam vadami “Sassato loko t1 
va —pe— “Neva hoti na na hoti tathagato parammarana ti va. Na tassa hotIï 'ti - na 
mayham hoti? ettavata vadamIi ti na tassa hotI 'ti - Idam vadamitii na tassa hotl. 
Magandiyä tỉ bhagava tam brahmanam namena alapat. Bhagava ti 
garavadhivacanam -—pe-sacchika paññatti yadidam bhagava tỉ - magandiyati 
bhagava. 


Dhammesu niccheyya samuggahitan tỉ - Dhammesui t¡ dvasatthi- 
ditthigatesu.° Niccheyya t¡ nicchinitva vinicchinitva vicinitva pavicinitva tulayTtva 
traytva vibhavayltva vibhutam katva odhiggaho° bilaggaho varaggaho 
kotthasaggaho uccayaggaho samuccayaggaho Idam saccam taccham tatham bhutam 
yathavam” avIparTtanti gahitam paramattham abhinivittham ajJjhositam adhimuttam 
natthi na santi na samvijjati nupalabbhatil, pahinam samucchinnam vupasantam 
patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddhan tí - dhammesu niccheyya 
samuggahrtam. 


' slavatam nu jIvitam - Ma. * dväsatthiyäa ditthigatesu - PTS. 

“ iechati - Simu 2. ° samuggahitan ti odhiggäho - Katthaci. 
3 mãgandiyä tỉ - Ma. ?vathavam - Simu 2. 

* na mayham hotl tỉ - Syã. ở aviparittan tỉ - PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấu tham ái, bất mãn, uà luuến ái, 

ngaqu cả sự mong mnuốn Uề uiệc đôi lứa đã không có. 

Vật được chứa đầu nước tiểu uà phân này là cát gì đâu? 


^Z Z 


Ta không muốn chạm đến nó đầu là bàn chân.” 


9-2 
Nếu Ngài không tước muốn báu Uuật như thế nàu, một người nữ được ước 
nguuện bởi nhiều uị uua chúa, uậu Ngài nói uŠ quan điểm, Uuề giới, uề phận sự, uề 
cuộc sống, uà Uề sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) thuộc loại như thế nào? 


Magandiya hỏi rằng: “Con người trong khi ước nguyện các dục ở cõi Trời thì 
không ước muốn các dục thuộc loài người, hoặc là trong khi ước nguyện các dục 
thuộc loài người thì không ước muốn các dục ở cõi Trời, điều này không kỳ lạ chút 
nào; còn Ngài lại không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, không 
mong cầu, không nguyện cầu luôn cả hai điều này, vậy quan điểm của Ngài là gì? 
Ngài có quan điểm thuộc loại nào?” 


ếu Ngài không ước muốn báu uật như thế nàu, một người nữ được ước 
nguuện bởi nhiều uị uua chúa, uậu Ngài nói uŠ quan điểm, Uuề giới, uề phận sự, uề 
cuộc sống, uà Uề sự sanh lên của hiện hữu (của bản thân) thuộc loại như thế nào?” 


9-3 
(Đức Thế Tôn nói: “Nà Magandiua,) uiệc: “Ta nói điều này) là không có đối uới 
Ta đâu, sau khi suụ xét uề điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Và 
trong khi nhìn thấu mà không bám níu uào các tà kiến, trong khi khảo xét, Ta đã 


nhìn thấu sự an tịnh ở nội phầm.” 


Việc: “Ta nói điều này là không có đối với Ta đây - Ta nói điêu này: Ta 
nói điều này, Ta nói điều ấy, Ta nói chừng này, Ta nói bấy nhiêu, Ta nói tà kiến này: 
“Thế giới là thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết.” Là không có đối với Ta đây: là không 
thuộc về Ta; việc “Ta nói bấy nhiêu” là không có đối với Ta đây; - việc: “Ta nói điều 
này” là không có đối với Ta đây' là như thế. Mãgandiya: Đức Thế Tôn xưng hô với vị 
Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. —-nt—- sự quy 
định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - “đức Thế Tôn nói: Này Magandiya' là 
như thế. 


Sau khi suy xét về điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số 
các pháp: trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy 
từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là 
đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch,” điều đã được nắm lấy, đã được bám 
víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là không có, 
không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “sau khi suy xét về điều đã được nắm bắt trong số các pháp là như 
thế. 
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Passañca ditthIsu anuggahayä ti - ditthisu adinavam passanto ditthiyo na 
ganhamIi na paramasami nabhinivisami; athava, na ganhitabba na paramasitabba 
nabhinivisitabbati - evampl “passañca ditth1su anuggahaya.' 


Athava, “sassato loko, Idameva saccam, moghamaññanti ditthigatametam 
ditthigahanam ditthikantaro ditthivisukayikam ditthivipphanditam 
ditthisamyojanam sadukkham savighatam saupayasam saparilaham na nibbidaya na 
viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhiññaya na sambodhaya na nibbanaya 
samvattaiti ditthisu adIinavam passanto ditthiyo na ganhami na paramasami 
nabhinivisami; athava, na ganhitabba na paramasitabba nabhinivisitabbati - evampI 
“passañca ditthisu anuggahaya.' 


Athava, “asassato loko, antava loko, anantava loko, tam jivam tam sariram, 
aññam jJIvam aññam sarrram, hoti tathagato parammarana, na hoti tathagato 
parammarana, hoti ca na ca hoti tathagato parammarana, neva hoti na na hoti 
tathagato parammarana, Idameva saccam, moghamaññanti ditthigatametam 
ditthigahanam ditthikantaro ditthivisukayikam ditthivipphanditam 
ditthisaññoJjanam sadukkham savighatam saupayasam saparilaham na nibbidaya na 
viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhiãññaya na sambodhaya na nibbanaya 
samvattaiti ditthisu adinavam passanto ditthyo na ganhamli, na paramasami, 
nabhinivisami; athava, na ganhitabba na paramasitabba nabhinivisitabbati - evampi 
“passañca ditthisu anuggahaya.' 


Athava, ima ditthiyo evam gahita evam paramattha evamgatika bhavissanti' evam 
abhisamparayati ditthisu adInavam passanto ditthiyo na ganhaml, na paramasami, 
nabhinivisami; athava, na ganhitabba na paramasitabba nabhinivisitabbati - evampI 
“passañca ditthisu anuggahaya.' 


Athava, Iima dithyo nirayasamvattanka tiracchanayonisamvattanika 
pettivisayasamvattanikati ditthisu adinavam passanto difthiyo na ganhaml, na 
paramasaml, nabhinivisaml; athava, na ganhitabba na paramasitabba 
nabhinivisitabbati - evampl “passañca ditthisu anuggahaya.' 


Athava, Iima dithyo anicca sankhata patilecasamuppanna khayadhamma 
vayadhamma viragadhamma nirodhadhammati ditthisu adinavam passanto ditthiyo 
na ganhaml, na paramasaml, nabhinivisaml. Athava, na ganhiabba na 
paramasitabba nabhinivisitabbati - evamp1 “passañca ditth1su anuggahaya.' 





' bhavanti - Sya. 
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Và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến - Trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - 
“và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến" là như vậy. 


Hoặc là, “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại, 
điều này là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có 
sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự 
khổ, có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa 
đến việc xa lìa luyến ái, không đưa đến sự tịch diệt, không đưa đến sự yên tịnh, không 
đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn,” trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không 
chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt; - 'và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến' là như vậy. 


Hoặc là, ““Thế giới là không thường còn, thế giới là có giới hạn, thế giới là không 
có giới hạn, mạng sống uà thân thể là một, mạng sống uà thân thể là khác, chúng 
sanh hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng sanh không hiện hữu ở nơi khác sau 
khi chết, chúng sanh hiện hữu uà không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, chúng 
sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điêu nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại,` điều này là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ 
của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự xáo động của 
tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, có sự khổ, có sự tàn hại, có sự lo âu, có sự bực 
bội, không đưa đến nhàm chán, không đưa đến việc xa lìa luyến ái, không đưa đến sự 
tịch diệt, không đưa đến sự yên tịnh, không đưa đến thắng trí, không đưa đến sự giác 
ngộ, không đưa đến Niết-bàn,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm 
lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - 'và trong khi nhìn thấy mà không 
bám níu vào các tà kiến' còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này được nắm lấy như vậy, được bám víu như vậy sẽ có cảnh 
giới tái sanh như vậy, có đời sống sau như vậy,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà 
kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, 
không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt; - và trong khi nhìn 
thấy mà không bám níu vào các tà kiến còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này dẫn đến địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận 
ngạ quỷ,” trong khi nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, 
không bám víu, không chấp chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên 
bám víu, không nên chấp chặt; - 'và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà 
kiến còn là như vậy. 


Hoặc là, “Các tà kiến này là không thường còn, bị tạo tác, được sanh lên thuận 
theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt,” trong khi nhìn 
thấy sự bất lợi ở các tà kiến như thế, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt các tà kiến; hoặc là, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp 
chặt; - và trong khi nhìn thấy mà không bám níu vào các tà kiến" còn là như vậy. 
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Ajjhattasantim pacinam adassan tỉ - Ajjhattasantin t¡' aJ]hattam ragassa 
santim dosassa santim mohassa santim kodhassa — upanahassa — makkhassa — 
palasassa — Issaya — maccharlyassa — mayaya — satheyyassa — thambhassa — 
sarambhassa — mãnassa — atimanassa — madassa — pamadassa sabbakilesanam — 
sabbaduccaritanam — sabbadarathanam — sabbaparilahanam — sabbasantapanam — 
sabbakusalabhisankharanam sanim upasanim vũpasantim nibbutim 
patippassaddhim. Pacinan ti pacinanto vieinanto pavieinanto tulayanto tirayanto 
vibhavayanto vibhutam karonto; “sabbe sankhara anicca ti pacinanto vieinanto 
pavieinanto tuÌlayanto tirayanto vibhavayanto vibhutam karonto; “sabbe sankhara 
dukkha “ti -pe— “sabbe dhamma anatta 'ti pacinanto vieinanto pavieinanto tuÌayanto 
tirayanto vibhavayanto vibhutam karonto; “'vam kiãci samudayadhammam 
sabbantam nirodhadhamman ti pacinanto vicinanto pavieinanto tuÌlayanto tirayanto 
vibhavayanto vibhuũtam karonto. Adassan Tt¡ adassam” adakkhi apassim pativIJJhin 
"tH - aJ]hattasantim pacinam adassam. 


Tenaha bhagava: 
“Idam uadam1fi na tassqa hofi (tnagandiua Tỉ bhagaqu8) 
dhammesu miccheUua samuggahitam, 
passañca di††hisu anuggahqụa 
qJhattasantữn pacinam adassan ti. 


9-4 
Vimicchaua uami pakapprtam (1H rnagandiuo) 
te ue mmun brusi aqnuggahaua, 
qJhattasantifi uametamattham 
kathannu dhirehi paueditam tam." 


Vinicchaya vãäni pakappitanr tí - Vinicchayä vuccanti dvasatthi 
ditthigatanl." PakappitanIT t¡ kappita pakappitat abhisankhata santhapitatipl 
pakappltan; ? athava, anicca sankhata paticeasamuppanna khayadhamma 
vayadhamma viragadhamma nirodhadhamma viparinamadhammatIipI pakappitani 
'H - vinicchaya yani pakappitanil Iti magandiyo tí - ItT tỉ padasandhi 
padasamsaggo padaparipurl akkharasamavayo byañJanasilitthata padanupubbata 
nametam “ti tí. Magandiyo tỉ tassa brahmanassa namam sankha samañña 
paññatti voharo ti - ItI magandiyo. '° 


Te ve muni brusi anuggahaya ajjhattasantiti yametamatthan Ti - Te ve 
"H dvasatthi ditthigatani. MunI ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca so 
munIi. Anuggahayä t¡ ditthisu adinavam passanto ditthiyo na ganhami na 
paramasamil nabhinivisamil ca bhanasl' ajjhattasaniti ca bhanasl. 
Vametamatthan +t¡ yam paramatthani - te ve muni brusi anugsahaya 
aJJhattasantI ˆti yametamattham. 


' a]jhattasantim - Ma, Syã; 5 paveditanti - Manupa. 
ajjhattam santim - PTS. ?đitthigatani ditthivinicchaya - Ma, PTS. 
ˆ addasam - Sa. ở pakappitä - itipadam Syã, PTS potthakesu na dissate. 
3 adakkhim - Ma, Syã, PTS. ° pakappitã - Ma, Syã, PTS. 
* bassim - Sya, PTS. ' mãgandiyoti - Simu 2. 
” munl - Ma, Syä, PTS. '! pagganhãsi - Sya, PTS. 
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Trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội phân - Sự an tịnh 
ở nội phân: là sự an tịnh của luyến ái, sự an tịnh của sân hận, sự an tịnh của sỉ mê, 
sự an tịnh, sự yên tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của giận dữ, — của thù 
hăn, — của gièm pha, — của ác ý, — của ganh ty, — của bỏn xẻn, — của xảo trá, — của 
lừa gạt, — của bướng bỉnh, — của hung hăng, — của ngã mạn, — của cao ngạo, — của 
đam mê, — của xao lãng, — của tất cả ô nhiễm, — của tất cả uế hạnh, — của mọi sự lo 
lắng, — của mọi sự bực bội, — của mọi sự nóng nảy, — của tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện thuộc nội phần. Trong khi khảo xét: là đang khảo xét, đang suy gãm, đang 
suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt; đang 
khảo xét, đang suy gãm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh 
định, đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” đang khảo xét, đang suy 
gãm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, đang làm rõ 
rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ;” —nt— “Tốt cả các pháp là uô ngã;” đang khảo xét, 
đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, đang minh định, 
đang làm rõ rệt rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có 
bản tánh hoại diệt.” Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn thấy là Ta đã nhận thấy, Ta đã 
nhìn xem, Ta đã thấu triệt; - trong khi khảo xét, Ta đã nhìn thấy sự an tịnh ở nội 
phần là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nà Magandiua,) uiệc: “Ta nói điều này là không có đối uới 
Ta đâu, sau khi suụ xét uề điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Và 
trong khi nhìn thấu mà không bám níu uào các tà kiến, trong khi khảo xét, Ta đã 
nhìn thấu sự an tịnh ở nội phầm.” 


(Mãgandiua nói rằng:) “Các phán đoán nào đã được xếp đặt, nàu bậc hiền trí, 
Ngài nói UŠ chính chúng rmnà không bám níu. Điều nào có Ú nghĩa là sự an tịnh ở nội 
phầm, đu ấu đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?” 


Các phán đoán nào đã được xếp đặt - Các phán đoán: nói đến 62 tà kiến. 
Đã được xếp đặt: đã được sắp dặt, đã được xếp dặt, đã được tác thành, đã được 
thành lập; - “đã được xếp đặt là như thế. Hoặc là, không thường còn, bị tạo tác, được 
sanh lên thuận theo điều kiện, có sự hoại, có sự diệt, có sự suy giảm, có sự chấm dứt, 
có sự biến đổi; - “đã được xếp đặt còn là như thế; - “các phán đoán nào đã được xếp 
đặt là như thế. Mãgandiya nói rằng - Rằng: Từ “? này gọi là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Maãagandiya: là tên gọi, sự 
ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự diễn tả về người Bà-la-môn ấy; - “Magandiya nói 
rằng là như thế. 


Này bậc hiên trí, Ngài nói vê chính chúng mà không bám níu. Điêu nào 
có ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phân - Chính chúng: là 62 tà kiến. Này bậc 
hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới 
(tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Mà không bám níu: Ngài nói rằng: “Trong khi 
nhìn thấy sự bất lợi ở các tà kiến, Ta không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
các tà kiến,” và Ngài nói rằng: “Sự an tịnh ở nội phần.” Điêu nào có ý nghĩa: điều 
nào có ý nghĩa tuyệt đối; - “Này bậc hiền trí, Ngài nói về chính chúng mà không bám 
níu. Điều nào có ý nghĩa là “sự an tịnh ở nội phần” là như thế. 
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Kathannu dhiIrehi paveditam tan t¡ - Kathannu tí padam samsayapuccha 
vimatipuccha dvelhakapuccha anekamsapuccha, evannu kho na nu kho kinnu kho 
kathannu kho tỉ - “kathannu. Dhirehi tí dhirehi panditehi paññavantehI' 
buddhimantehi ñamhi vibhavilhi medhavihi. Paveditan tỉ veditam paveditam 
acikkhitam desitam paññapitam patthapitam vibhattam” uttanIkatam pakasitan ti - 
kathannu đhirehi paveditam tam. 


Tenaha so brahmano: 
“Vimrcchaua am pakapprtani (1H magandiuo) 
te Ue mnumi brusi anuggahaua, 
qJhattasantifi uametamattham 
kathannu dhireht paueditam tan ”ti. 


9-5 
Na difthiua na sutia na fñanena (nagandiua Tỉ bhagau8) 
stlabbatenapt na suddhimaha, 
adrifthiua assutiua añana? 
asilata abbatd nopi tena. 
efe cq nissg1q anuggahqua 
santo anissaua bhquam na JqaDpe. 


Na ditthiyä na sutiya na ñanenäa t¡ - ditthiyapi' suddhim visuddhim 
parilsuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathemi° na bhanami” na 
dIpayaml ? na voharami;” sutiyapi° suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim naha, na kathemi na bhanamli na dipayami na voharami; 
ditthiya sutiyapl'' suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
naha na kathemI na bhanami dipayamI na voharami; ñanenapi'” suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parIimuttm naha na kathemi na bhanami na 
dIpayaml na voharamI tỉ - na ditthiya na sutiyäa na ñanena. Mãgandiyati bhagava 
'HỞ - Magandiya tỉ bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagavä ti 
garavadhivacanam -pe—- sacchika paññatti yadidam bhagava ti - magandiyati 
bhagava. 


Silabbatenäapi na suddhimaha t¡ - sienapi" suddhimm visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha na kathemi na bhanami na 
dipayamil na voharami; vatenapi suddhim visuddhimm parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim naha na kathemi na bhanami na dipayami na voharami; 
silabbatenap1' suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim naha 
na kathemI na bhanamI na dipayamI na voharamr tỉ - slabbatenapI na suddhimaha. 





! paññavantehi - Ma, PTS. 





? vivatam vibhattam - Ma; ° sutenapi - Ma; 
vivaritam vibhajitam - Sya, PTS. sutenap! - Sya, PTS. 
3 tenaha bhagavã - Sya, PTS. ! đitthasutenäpi - Ma; 
* asutiyä aññãnã - Sa, Manupa. ditthasutenapi - Sya, PTS. 
Ÿ dutthenäpi - Ma; dutthenapi - Syã, PTS, Simu 2. ”ñanenäpi - Ma. 
° kathesi - Ma, Syã, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 3 silenäapi - Ma. 
”bhanasi - Ma, Syä, PTS, Simu 2, evam sabbattha. *“vatenäapi - Ma; 
* đipayasi - Ma, Syã, PTS, Simu 2, evam sabbattha. vattena pi - Sya, PTS. 
° voharasi - Ma, Syã, PTS, Simu 2, evam sabbattha. * silabbatenapi - Syã. 
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Điêu ãy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng trí? - Thế nào? Các 
cụm từ “eUanmut kho,` “na nu kho,` 'kimnu kho, 'kathannu kho' là cầu hỏi do ngờ vực, 
câu hỏi do nhầm lãn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi do không dứt khoát; - “thế nào?” là 
như thế. Bởi các bậc sáng trí: do các bậc sáng trí, bởi các bậc sáng suốt, bởi các bậc 
có tuệ, bởi các bậc có sự giác ngộ, bởi các bậc có trí, bởi các bậc rành rẽ, bởi các bậc 
thông minh. Đã được tuyên bố: đã được cho biết, đã được tuyên bố, đã được nêu 
ra, đã được chỉ bảo, đã được quy định, đã được thiết lập, đã được giải bày, đã được 
phơi bày, đã được tuyên thuyết; - “điều ấy đã được tuyên bố thế nào bởi các bậc sáng 
trí? là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng: 

(Mãgandiua nói rằng:) “Các phán đoán nào đã được xếp đặt, nàu bậc hiền trí, 
Ngài nói UŠ chính chúng rmnà không bám níu. Điều nào có Ú nghĩa là sự an tịnh ở nội 
phầm, điều ấu đã được tuuên bố thế nào bởi các bậc sáng trí?” 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mãgandiua,) người ta đã nói rằng sự trong sạch không 
phải do thấu, không phải do nghe, không phi do trí, không phởi do giới uà phận 
sự, cũng không phỏởi do (không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do 
không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu 
Uào các điều nàu, được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham rnuốn hữu.” 


Không phải do thấy, không phải do nghe, không phải do trí: Người ta đã 
không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả' sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã 
không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do 
nghe. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng 
giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và chỉ do nghe. Người ta đã 
không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn 
tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, 
sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí; - “không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí là như thế. Đức Thế Tôn nói: Này Magandiya - Mãagandiya: 
Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với 
sự tôn kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - đức Thế Tôn 
nói: Này Magandiya' là như thế. 


Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không điễn tả' sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới. Người ta đã không nói, đã không 
thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là chỉ do phận sự. Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, 
đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận 
sự; - Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự là như thế. 





' Các động từ này đã được dịch theo văn bản của Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 
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Aditthiyä assutiya añana asTlata abbata nopi tenä tỉ - Ditthip1' icchitabba 
dasavatthuka sammaditthi: atthi dinnam, atthi vitham, atthi hutam, atthi 
sukatadukkatanam kammanam phalam vipako, atthi ayam loko, atthi paro loko, 
atthi mata, atthi pita, atthi satta opapatika, atthi loke samanabrahmana sammaggata 
sammapatipanna ye Imañca lokam parañca lokam sayam abhiãña sacchikatva 
pavedentiti. Savanampi Icchitabbam parato ghoso: suttam geyyam veyyakaranam 
gatha udanam ïitivuttakam jãatakam abbhutadhammam vedallam. Ñãnampi 
Icchitabbam: kammassakatam ñanam saccanulomikam ñanam, abhiñña ñanam 
samapattiya ñanam.” SilampI Icchitabbam: patimokkhasamvaro. VatamplÌ 
Icchitabbam: attha dhutanganI araññikangam pindapatikangam pamsukulikangam 
tecIvarlkangam sapadanacarikangam khalupacchabhattkangam nesaJjikangam 
yvathasanthatikangan tỉ - aditthiya assutiya añana asilata abbata. Nopi tena ˆti nap1? 
sammaditthimattena nap1I savanamattena napi ñanamattena nap!1 silamattena naãpi 
vatamattena ajJjhattasantim patto hoti.°` Napi vina etehi dhammehi ajjhattasantim 
papunat. Apica, sambhara Ime dhamma hont ajjhattasantim papunitum 
adhigantum phusitum° sacchikatun ti - aditthiya assutiya añana asilata abbata nopi 
tena. 


Ete ca nỉissajja anuggahaya ti - Ete 't kanhapakkhikanam dhammanam 
samugghatato pahanam I1cchitabbam, tedhatukesu kusalesu dhammesu atammayata? 
Icchitabba, yato kanhapakkhiya?” dhamma samugghatappahanena pahina honii, 
ucchinnamula talavatthukata° anabhavakatd' ayatim anuppadadhamma, 
tedhatukesu ca kusalesu dhammesu atammayata hotl, ettavatapIl na ganhatl, na 
paramasatl, nabhinivisatl. Athava na ganhiabba na paramasitabba 
nabhinivisitabbati evampi ete ca nissaJJa anuggahaya. Yato tanha ca ditthi ca mano 
ca pahma honH, ucchinnamula talavatthukatadl anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma, ” ettavatapl na ganhati na paramasati nabhinivisati - evampi 
'ete ca nissajja anuggahaya.` Yato puññabhisankharo ca apuññabhisankharo ca 
aneñJabhisankharo ca pahimna honti, ucchinnamula talavatthukata anabhavakata 
ayatim anuppadadhamma, ettavatapli na ganhati na paramasati nabhinivisatti - 
evamDi “ete ca nissaJja anuggahaya.' 





! đithi - Simu 2. 


3 vattampi - Syã, PTS. * akammayatã - Simu 2. 

* na pi - Syã, PTS, evam sabbattha. ”kanhapakkhikã - Syä, PTS. 

” na pi vattamattena ajjhattasantipatto hoti - Syã, PTS.  '°tãlavatthukatä - Sa. 

5 phassitum - Ma. ''anabhãvamgatã - Syã, PTS. 

etehi - Syã; ete - PTS. ' nuppadadhammaäii - Ma, Simu 2. 
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Cũng không phải do (không có) điêu ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Thấy cũng cần được 
mong muốn là việc thấy đúng (chánh kiến) về mười sự việc: có bố thí, có dâng hiến, 
có cúng tế, có kết quả và sự thành tựu quả của các nghiệp đã được làm tốt hoặc được 
làm xấu, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các chúng sanh thuộc loại hóa sanh, 
có ở thế gian các vị Sa-môn và Bà-la-môn sống chân chánh, thực hành đúng đắn là 
những vị với thắng trí của mình chứng ngộ và công bố về thế giới này và thế giới 
khác. Nghe cũng cần được mong muốn là âm thanh từ người khác: (gồm chín thể 
loại) sufta, geuua, ueuuakarana, gatha, udana, tHuuttaka, 7ataka, qbbhuta- 
dhưmmga, uedalla.' Trí cũng cần được mong muốn là trí về nghiệp của mình đã tạo, 
trí thuận theo chân lý, trí nhờ vào thắng trí, và trí do sự chứng đạt. Giới cũng cần 
được mong muốn là sự thu thúc theo giới bổn Patinokkha. Phận sự cũng cần được 
mong muốn là tám pháp từ khước: pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi 
khất thực, pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng 
ba y, pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực 
dâng sau, pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã 
được chỉ định; - “do không thấy, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự là như thế. Cũng không phải do (không có) điều ấy: Người đã 
đạt được sự an tịnh ở nội phần không phải chỉ nhờ vào việc thấy đúng (chánh kiến), 
không phải chỉ nhờ vào nghe, không phải chỉ nhờ vào trí, không phải chỉ nhờ vào 
giới, không phải chỉ nhờ vào phận sự. Tuy nhiên, thiếu vắng các pháp ấy thì cũng 
không đạt đến sự an tịnh ở nội phần. Và hơn nữa, các pháp này là cần thiết để đạt 
đến, để chứng đắc, để chạm đến, để chứng ngộ sự an tịnh ở nội phần; - “cũng không 
phải do (không có) điều ấy là do không thấy, do không nghe, do không trí, do không 
giới, do không phận sự là như thế. 


Và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điêu này - Các điêu này: Sự 
dứt bỏ do việc thủ tiêu đối với các pháp thuộc phần đen là cần được mong muốn, 
trạng thái không còn tham ái ở các pháp thiện thuộc tam giới là cần được mong 
muốn. Khi nào các pháp thuộc phần đen được dứt bỏ nhờ vào sự dứt bỏ do việc thủ 
tiêu, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, và có trạng thái không còn 
tham ái ở các pháp thiện thuộc tam giới, cho đến như thế thì (vị ấy) không còn nắm 
lấy, không còn bám víu, không còn chấp chặt (các pháp ấy); hoặc là, (các pháp ấy) sẽ 
không được nắm lấy, sẽ không được bám víu, sẽ không được chấp chặt; - 'và sau khi 
đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này là như vậy. Khi nào tham ái, tà kiến, và 
ngã mạn được dứt bỏ, có rễ đã được cắt la, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm 
cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như 
thế thì (vị ấy) không còn nắm lấy, không còn bám víu, không còn chấp chặt (các pháp 
ấy); - 'và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều này' còn là như vậy. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành” được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì (vị ấy) không còn nắm lấy, không còn 
bám víu, không còn chấp chặt; - và sau khi đã xả bỏ, không bám níu vào các điều 
này' còn là như vậy. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
“ Xem Phần Phụ Chú về 'Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Santo anissaya bhavam na jappe ti - Santo ti ragassa samitatta' santo, 
dosassa samitatta santo, mohassa samitatta santo, kodhassa — upanahassa 
makkhassa — palasassa — 1Issaya — maccharlyassa mayaya — satheyyassa — 
thambhassa — sarambhassa — manassa — atimanassa madassa — pamadassa — 
sabbakilesanam — sabbaduccaritanam — sabbadarathanam — sabbaparilahanam — 
sabbasantapanam — sabbakusalabhisankharanam santattä samitatta vũpasamitatta 
vijhatata nibbutatta vigatatta” patippassaddhatta santo upasanto vupasanto 
nibbuto patippassaddho ti - santo. Anissaya ti - Dve nissaya: tanhanissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam tanhanissayo —pe— ayam ditthinissayo. Tanhanissayam 
pahaya ditthinissayam patinissajitva cakkhum anissaya sotam anissaya ghanam 
anIssaya Jivham anissaya kayam anissaya manam nissaya rupe sadde gandhe rase 
photthabbe dhamme kulam ganam avasam labham yasam pasamsam sukham 
clvaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajJjaparikkharam kamadhatum 
ruũpadhatum arupadhatum kamabhavam rupabhavam arupabhavam saññabhavam 
asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam 
pañcavokarabhavam atitam anagatam paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe 
dhamme anissaya aganhitva aparamasitva anabhinivisitva tỉ - santo anissaya. 
Bhavam na jappe ti - kamabhavam na jappeyya, rupabhavam na jappeyya, 
arupabhavam na Jappeyya, nappaJappeyya, na abhiJjappeyya ti - santo anissaya 
bhavam na Jappe. 


Tenaha bhagava: 
“Na di†thiua na sufiud` na ñanena (magandiua Tỉ bhagqu8) 
silabbatenap1 na suddhữmnaha, 
qdi†thiua assutiua qñang 
astlata abbatq nopi tena. 
efe cq nissg1q anuggahaua 
santo anissaua bhauam na JaDpe.” 


9-6 
No ce kia đi†thiụa na sufiua na fqnena (1H magandiuo) 
silabbatenap1 na suddhimnaha, 
qdi†thiua assutiua qñang 
asilata abbatd nopi tena. 
mmaññarmnahưm rnomnuhameua dhamma1mn 
diHthiua eke paccenfi suddhĩm. 


No ce kira ditthiya na sutiyä na ñanena tỉ - Ditthiyap1i suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim n' aha na kathesi na bhanasi na dipayas1 
na voharasl Sutenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimmuttim — Ditthasutenapi suddhim visuddhim parisuddhimm muttim vimuttim 
parimuttim -— Ñãnenapi suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim n' aha na kathesi na bhanasi na dipayasi na voharasl ti - no ce kira 
ditthiya na sutiya na ñanena. 





' santattä - Sya, PTS, evam sabbattha. 
° vihatattã - Mũ 2. * nassutiyä - Simu 1, Simu 2. 
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Được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu - Được 
an tịnh: trạng thái được yên lặng của luyến ái là an tịnh, trạng thái được yên lặng 
của sân hận là an tịnh, trạng thái được yên lặng của sĩ mê là an tịnh, trạng thái được 
an tịnh, trạng thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu 
hủy, trạng thái được tịch diệt, trạng thái được tách ha, trạng thái được tịch tịnh của 
giận dữ — của thù hăn — của gièm pha — của ác ý — của ganh ty — của bỏn xẻn — của 
xảo trá — của lừa gạt — của bướng bỉnh — của hung hăng — của ngã mạn — của cao 
ngạo — của đam mê — của xao lãng — của tất cả ô nhiễm — của tất cả uế hạnh — của 
mọi sự lo lắng — của mọi sự bực bội — của mọi sự nóng nảy — của tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “được an tịnh là như 
thế. Không nương tựa: Có hai sự nương tựa: nương tựa vào tham ái và nương tựa 
vào tà kiến. —-nt- điều này là sự nương tựa vào tham ái. -nt— điều này là sự nương 
tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ sự nương 
tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, không nương tựa vào tai, không nương tựa 
vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không nương tựa vào thân, không nương tựa vào 
ý, không nương tựa vào các sắc, các thĩnh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia 
tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 
cối dục, cõi sắc, cối vô sắc, cối hữu tưởng, cối vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, 
cõi một uẩn, cõi bốn uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được 
thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không nắm lấy, không 
bám víu, không chấp chặt; - “được an tịnh, không nương tựa' là như thế. Thì không 
còn tham muốn hữu: sẽ không tham muốn dục hữu, sẽ không tham muốn sắc 
hữu, sẽ không tham muốn vô sắc hữu, sẽ không khởi tham muốn, sẽ không nguyện 
cầu; - “được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữuư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Mãgandiua,) người ta đã nói rằng sự trong sạch không 
phải do thấu, không phải do nghe, không phởi do trí, không phải do giới uà phận 
sự, cũng không phởi do (không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do 
không trí, do không giới, do không phận sự. Và sau khi đã xỏả bỏ, không bám níu 


^^ ` 


Uào các điều nàu, được an tịnh, không nương tựa, thì không còn tham muốn hữu.” 


9-6 
(Mãgandiua nói rằng:) “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấu, không 
phải do nghe, không phải do trí, không phởi do giới uà phận sự, cũng không phải do 
(không có) điêu ấu là do không thấu, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lú (ấu) thật mù mờ; một số người tin rằng trong 
sạch là do thấu.” 


Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấy, không phải do nghe, 
không phải do trí: Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, 
đã không giảng giải, đã không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy; người 
ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã không 
diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do nghe; — sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do thấy và 
chỉ do nghe; — sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do trí; - không phải do thấy, không phải 
do nghe, không phải do tr là như thế. 
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Itỉ mãgandiyo tỉ - HT tỉ padasandhi —-pe—- Magandiyo ti tassa brahmanassa 
namam —pe- 1tI magandliyo. 


SIilabbatenäapi na suddhimahaä ¡ - Silenapi suddhim visuddhim parisuddhim 
—pe—- vatenapl' suddhim visuddhim parisuddhim -—pe— silabbatenapi suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim n *aha na kathesi na bhanasi 
na dIpayasi na voharasi ti - sllabbatenapi na suddhimaäha. 


Aditthiyä assutiyä añana asilata abbatä nopi tena t¡ ditthipi icchitabbati 
evam bhanasi; savanampi Iechitabbanti evam bhanasi; ñanampi Icchitabbanti evam 
bhanasi; silampi icchitabbanti evam bhanasi; vatampli? Iechitabbanti evam bhanasl. 
Na sakkosi ekamsena anuJanitum na sakkosi ekamsena patikkhipitun tỉ - aditthiya 
assutiya añana asilata abbata nopi tena. 


Maññamaham momuhameva dhamman 't¡ - Momuhadhammo ayam 
tuyham baladhammo mu]hadhammo aññanadhammo"° amaravikkhepadhammotl 
evam maññamI evam JanamIi evam ajanamI evam viJanamI evam pa†IviJanam1 evam 
pativIijj]hamI ti - maññamaham momuhameva dhammam. 


Ditthiyäa eke paccenti suddhin t¡ - Difthiya' eke samanabrahmana suddhim 
visuddhimm parisuddhimm muttim vimuttim parimuttim paccenti: “Sassato loko, 
Idameva saccam, moghamaññan tỉ ditthya eke samanabrahmana suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccenti. “Asassato loko, —pe— 
“Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti 
ditthiya eke samanabrahmana suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim paccenti ti - ditthiya eke paccenti suddhim. 


Tenaha so brahmano: 
“No ce kira di††hiua na sutiua na ñanena (1H rmagandio) 
stlabbatenapt na suddhimaha, 
adr†thiua assuttua añang 
astlata abbatq nopi tena. 
mmaññamaham rnormnmuhameua đharmnmam 
dithiua eke paccenfi suddhmmn ti. 


' vattenapi - PTS. 
° vattampi - PTS. *evam ãjãnãmi evam pativijanämi - Syã, PTS. 
3 baladhammo añãnadhammo - PTS. * suddhiditthiyä - Ma. 
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Magandiya nói rằng: - Rằng: là sự nối liền các câu văn, -nt- Maãgandiya: 
tên của vị Bà-la-môn ấy —nt— “Magandiya nói rằng là như thế. 


Người ta đã nói rằng sự trong sạch không phải do giới và phận sự: 
Người ta đã không nói, đã không thuyết, đã không phát ngôn, đã không giảng giải, đã 
không diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới; —nt— sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do 
phận sự; —nt— sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự 
giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới và phận sự; - “người ta đã nói rằng sự 
trong sạch không phải do giới và phận sự là như thế. 


Cũng không phải do (không có) điêu ấy là do không thấy, do không 
nghe, do không trí, do không giới, do không phận sự: Người ta đã nói như 
vầy: “Thấy cũng cần được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Nghe cũng cần 
được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Trí cũng cần được mong muốn.” Người 
ta đã nói như vây: “Giới cũng cần được mong muốn.” Người ta đã nói như vầy: “Phận 
sự cũng cần được mong muốn.” Người ta đã không thể chấp thuận một cách dứt 
khoát, người ta đã không thể phủ nhận một cách dứt khoát; - “cũng không phải do 
(không có) điều ấy là do không thấy, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự là như thế. 


Tôi nghĩ rằng giáo lý (ấy) thật mù mờ: “Giáo lý mù mờ này của Ngài là giáo 
lý ngu dốt, là giáo lý Tầm lạc, là giáo lý vô lý trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn 
(không thể nắm bắt),” tôi nghĩ như vậy, tôi biết như vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận 
thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu triệt như vậy; - tôi nghĩ rằng giáo lý 
(ấy) thật mù mờ là như thế. 


Một số người tỉn rằng trong sạch là do thấy: Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do thấy. Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do thấy (rằng): “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân 
lú, điều khác là rồ dại.” Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do thấy (rằng): “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện 
hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân 
lú, điêu khác là rồ dạï;” - một số người tin rằng trong sạch là do thấy' là như thế. 


Vì thế, vị Bà-la-môn đã nói rằng: 

(Mãgandiua nói rằng: ) “Nếu nói rằng sự trong sạch không phải do thấu, không 
phát do nghe, không phải do trí, không phát do giới uà phận sự, cũng không phải do 
(không có) điều ấu là do không thấu, do không nghe, do không trí, do không giới, do 
không phận sự, tôi nghĩ rằng giáo lú (ấu) thật mù mờ; một số người tin rằng trong 
sạch là do thấu.” 
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9-7 
Ditthrica' nissaua anupucchamano (magandiua Tỉ bhagau8) 
samuggahitesu pamohamagdfo,ˆ 
1to ca naddakkhi anumnp1i sañña1m 
tasma tuuam rnomuhato` dahasi. 


Ditthiãca' nissäya anupucchamano tí - magandiyo brahmano ditthim 
nissaya ditthim pucchati, lagøanam nissaya lagsanam pucchati, bandhanam nissaya 
bandhanam pucchati, palibodham nissaya pa]ibodham pucchati. Anupucchamano 
'H punappunam pucchati tí - difthiñca nissaya anupucchamano. Magandiyä t¡ 
bhagava tam brahmanam namena alapati. Bhagaväa ti - garavadhivacanam —pe— 
sacchikapaññatti yadidam bhagava ti - magandiyati bhagava. 


SamuggahTtesu pamohamaägato t¡ - ya sa difthi taya gahita paramattha 
abhimivittha ajjhosita adhimutta, tayeva tvam ditthya mũ|]hosi pamulhosi! 
sammul]hosi'` moham agatosi pamoham agatosi sammoham agatosi andhakaram 
pakkhannosl ti - samuggahItesu pamohamagato. 


Ito ca nãddakkhi anumpi saññan ¡ - ito ajjhattasantito va patipadato” va 
dhammadesanato va, yuttasaññam va pattasaññam va lakkhanasaññam vã 
karanasaññam va thanasaññam va nappatilabhasi kuto ñananti - evampi “to ca 
naddakkhi anumpi saññam.' Athava, aniccam va aniccasaññanulomam va, dukkham 
va dukkhasaññanulomam va, anattam va anattasaññanulomam va, saññuppada- 
mattam va saññanimittam va nappatlabhasl, kuto ñananti - evampi “to ca 
naddakkhi anumpi saññam.' 


Tasma tuvam momuhato dahasi t¡ - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana. Momuhadhammato baladhammato mũ|hadhammato 
aññanadhammato? amaravikkhepadhammato dahasi passasi dakkhasil olokesi 
niJ)hayasi upaparikkhasl t1 - tasma tuvam momuhato dahasl 'ti. 


Tenaha bhagava: 
“Dithrñca missaua anupucchamano (nagandiua Tỉ bhagaqu8) 
samuggahitosi pamoharnagdio, 
1to ca naddakkhi anumnp1i sañña1m 
tasma tuuam mmomuhato dahas! ”ti. 





' đitthïsu - Syä, PTS, Simu 2. 


? pamohamäga - Ma, Syä, PTS; ° pakkhandosl 'ti - Ma; 
pamohamaga - Simu 2; pakkhantosi 'tỉ - Sya, PTS; 
sammohamagato - Manupa. pakkhandhosi 'tỉ - SImu 1, Manupa. 
3 momuhato - Ma, Syä, PTS. patipattito - Sya, PTS. 
* pamnlho - Syã, PTS. ở vutta” patta° lakkhana° kãrana° thãna° nappatilabhati - Ma. 
” sammn]ho - Syã, PTS. ” añanadhammato - Syä, PTS. 
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(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Magandiua,) sau khi nương tựa uào uiệc thấu, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đâu ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức dầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi nhận 
(điều ấu) là mù mờ.” 


Sau khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu: Bà-la-môn 
Magandiya nương tựa vào việc thấy rồi hỏi về việc thấy, nương tựa vào sự dính mắc 
rồi hỏi về sự dính mắc, nương tựa vào sự cột trói rồi hỏi về sự cột trói, nương tựa vào 
sự vướng bận rồi hỏi về sự vướng bận. Trong khi tìm hiểu: là hỏi đi hỏi lại; - “sau 
khi nương tựa vào việc thấy, trong khi tìm hiểu là như thế. Magandiya: Đức Thế 
Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn 
kính. —-nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: 
Này Magandliya' là như thế. 


Ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điêu đã được nắm bắt: Việc thấy 
nào đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã 
được hướng đến bởi ngươi, chính do bởi việc thấy ấy ngươi bị mê mẩn, ngươi bị mê 
đắm, ngươi bị mê muội, ngươi đã đi đến sự mê mẩn, ngươi đã đi đến sự mê đắm, 
ngươi đã đi đến sự mê muội, ngươi đã lao vào bóng tối; - ngươi đã đi đến sự mê muội 
ở những điều đã được nắm bắt là như thế. 


Và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức đầu là nhỏ nhoi: Từ 
đây là từ sự an tịnh ở nội phần, hoặc từ sự thực hành, hoặc từ sự chỉ bảo Pháp, (nếu) 
ngươi không đạt được sự nhận thức đúng đắn, hoặc sự nhận thức chính xác, hoặc sự 
nhận thức về tướng trạng, hoặc sự nhận thức về nguyên nhân, hoặc sự nhận thức về 
sự việc, thì từ đầu mà ngươi đạt được trí? - và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự 
nhận thức đầu là nhỏ nhoï là như vậy. Hoặc là, (nếu) ngươi không đạt được vô 
thường, hoặc sự phù hợp với nhận thức về vô thường, hoặc khổ não, hoặc sự phù hợp 
với nhận thức về khổ não, hoặc vô ngã, hoặc sự phù hợp với nhận thức về vô ngã, 
hoặc hiện tượng sanh khởi của tưởng, hoặc ấn chứng về tưởng, thì từ đầu mà ngươi 
đạt được trí? - 'và từ đây ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức đầu là nhỏ nhoï còn 
là như vậy. 


Do đó, ngươi ghỉ nhận (điều ãy) là mù mờ - Do đó: là do điều ấy, bởi lý do 
ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Ngươi ghi nhận, ngươi nhìn thấy, 
ngươi nhận thấy, ngươi quan sát, ngươi suy xét, ngươi khảo sát là giáo lý ngu dốt, là 
giáo lý lầm lạc, là giáo lý vô trí, là giáo lý trườn uốn như con lươn (không thể nắm 
bắt); - “do đó, ngươi ghi nhận (điều ấy) là mù mờ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Magandiua,) sau khi nương tựa uào uiệc thấu, trong 
khi tìm hiểu, ngươi đã đi đến sự mê muội ở những điều đã được nắm bắt. Và từ 
đâu ngươi đã không tiếp thâu sự nhận thức đầu là nhỏ nhoi; do đó, ngươi ghi nhận 
(điều ấu) là mù mờ.” 
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Sưmo uises1 tudqud rnh1no 

Uo mnaffiafi so utuadetha tena. 
fisu utdhasu auikampamano 
samo Uïsestfi na tassqa hoti. 


Samo visesï udava nihno yo maññati so vivadetha tena tí - 
“SadIsohamasmI tỉ vã “seyyohamasmI tỉ va “hino 'hamasmI tỉ va yo maññatI, so tena 
manena taya difthiya tena va puggalena kalaham kareyya bhandanam kareyya 
vigeaham kareyya vivadam kareyya medhagam karevya: “Na tvam Imam 
dhammavinayam ajanasi, aham Imam dhammavinayam ajJanamIi. Kim tvam Imam 
dhammavinayam aJanIssasi? Micchapatipanno tvamasi, ahamasmi 
sammapatipanno, sahitamme, asahitante, pure vacaniyam paccha avaca, paccha 
VacanTiyam pure avaca, acinnante? viparavattam, aropito te vado, niggahItosi,° cara 
vadappamokkhaya, nibbetheh/ sace pahosI ti - samo visesI udava nih1no yo maññatI 
so vIivadetha tena. 


TIsu vidhäsu avikampamäno samo visesIti na tassa hotI ti - Yasseta tIsso 
vidha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina 
daddha, so tisu vidhasu na kampati na vikampati; avikampamanassa puggalassa 
“sadisohamasmI ti vã “seyyohamasmiI tỉ va “hinohamasmI ti va; na tassa hot t¡ na 
mayham hotï ti - tisu vidhãsu avikampamano samo visesItI na tassa hot. 


Tenaha bhagava: 
“Samo uises! tdqua nih1no 
1o mafñiñati so Uuiuadetha tenga. 
fisu utdhasu auikampamano 
Samo UisesTH na tassqa hofI ”ti. 


SaccanfI so brahmanno kửn 0uadeuua 
musafi 0a so Uiuadetha kena, 
asmm samnam U0isamam 0uapi nafthi 
sa kena 0uadam paf{[isarnuuJeuua." 


' nïhhno - PTS. 3 niggahito tvam asi - Ma, PTS. 
? adhieinnam te - Ma, Simu 2; * nibbedhehi - PTS. 
adhicinnan te - PTS. ” patisaññujeyya - Syä, Manupa. 
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9-8 
Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 
kẻ nào nghĩ uậu, kẻ ấu sẽ tranh cãi uì điều ấu. 
Người không lau động ở ba trạng thái kiêu mạn, 
đối uới người ấu không có (ú nghĩ): bằng nhau hau 'đặc biệt. 


Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy sẽ tranh cãi 
vì điều â Y - Kẻ nào nghĩ rằng: “Fa là: ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Fa là 
thua kém,” do ngã mạn ấy, do quan điểm ấy, kẻ â ấy, gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, 
gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ với người kia rằng: “Ngươi 
không biết Pháp và Luật này, ta biết Pháp và Luật này, ngươi sẽ biết gì về Pháp và 
Luật này? Ngươi thực hành sai trái, ta thực hành đúng đắn, có lợi ích cho ta, không 
có lợi ích cho ngươi, điều nên nói trước đã nói sau, điều nên nói sau đã nói trước, lề 
thói của ngươi đã bị đảo lộn, học thuyết của ngươi đã bị lên án, ngươi bị phản đối, 
ngươi hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi lời nói (của mình), hoặc ngươi hãy gỡ rối 
nếu ngươi có khả năng;” - bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, kẻ nào nghĩ vậy, kẻ ấy 
sẽ tranh cãi vì điều ấy' là như thế. 


Người không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn, đối với người ấy 
không có (ý nghĩ): “bằng nhauưˆ hay “đặc biệt - Đối với người nào, ba trạng thái 
kiêu mạn này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy không 
rung động, không lay động ở ba trạng thái kiêu mạn. Đối với người không lay động, 
(ý nghĩ) “Ta là ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Ta là thua kém.” Đối với 
người ấy không có: đối với Ta không có; - “người không lay động ở ba trạng thái 
kiêu mạn, đối với người ấy không có (ý nghĩ): bằng nhau' hay “đặc biệt” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bằng nhau, đặc biệt, hoặc thấp kém, 

kẻ nào nghĩ uậu, kẻ ấu sẽ HỆ Bì cãi uì điều ấu. 

Người không lau động ở ba trạng thái kiêu mạn, 

đối uới người ấu không có (ú nghĩ): bằng nhau' haụ đặc biệt.” 


Vị Bà-la-môn ấu có thể nói gì (cho rằng): “Đâu là chân lú”? 

Hoặc uị ấu có thể tranh cãi uới ai rằng: “Đâu là sai tráŸ? 

Ở tị nào (ú niệm so sánh ) bằng nhau hau không bằng nhau là không có, 
UỊ ấu có thể uướng uíu uào sự tranh luận uới ai đâu? 
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Saccanti so brahmano kim vadeyyä tỉ - Brahmano tỉ sattannam 
dhammanam bahitatta brahmano —pe- asito tadI' pavuccate” sa brahma.) Saccanti 
so brahmano kim vadeyyä tỉ - “Sassato loko, Idameva saccam, moghamaññan ti 
brahmano kim vadeyya, kim katheyya, kim bhaneyya, kim vohareyya? “Asassato loko 
—pe— Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva saccam, moghamaññan 
'H brahmano kim vadeyya, kim katheyya, kim bhaneyya, kim dipayeyya, kim 
vohareyya ca ti? - saccanti so brahmano kim vadeyya. 


Musäati vã so vivadetha kena tỉ - Brahmano “nayhamva saccam, tuyham 
musa ti kena manena kaya ditthiya kena va puggalena kalaham kareyya bhandanam 
kareyya viggaham kareyya vivadam kareyya medhagam kareyya: “Ña tvam Imam 
dhammavinayam ajanasi —pe— nibbetheh1° va sace pahosI ˆti - musati va so vivadetha 
kena. 


Yasmim samam visamam väpi natthI t¡ - Yasmin tỉ yasmim puggale 
arahante khinasave “sadisohamasmI ti mano natthi, “seyyohamasmI 'ti atimano 
natthi; “hinohamasmI t¡ï omano natthI, na santi na samvIJJati nupalabbhati, pahinam 
samucchimnnam vũpasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina 
daddhan ti - yasmim samam visamam vapl natthI. 


Sa kena vadam patisamyujeyyä ti - So kena manena kaya ditthiya kena va 
puggalena vadam patisamyuJeyya,° paticareyya,” kalaham kareyya, bhandanam 
kareyya, viggaham kareyya, vivadam kareyya, medhagam kareyya: “Na tvam Imam 
dhammavinayam ajanasi -pe—- nibbethehi va sace pahosil ti - sa kena vadam 
patIsamyu)Jeyya. 


Tenaha bhagava: 
“SaccanfI so bahmanno kửừn 0uadeuua 
musdfi 0a so UiUuadetha kena, 
asmim samam uisama1mn 0qpt natthi 
sa kena uadan pa[isarnuuJeua ti. 


0-10 
Okam pahqụa amiketasar1 
game aqkubbơmn murn santhauami,` 
kamehi ritto apurekkharano 
katham nqa° uiggauha Janena kauïra. 


' asito tãdi - Ma; anissito tadi - Sya, PTS. 


* pavuccati - PTS. ”patibaleyya - Ma; 

* sa brahmäii - Sya, PTS. patiphareyya - Sya, PTS. 
* kim vohareyyä tỉ - Ma, Sya, PTS. ở santhavänï - Syã, PTS. 

” nibbedhehi - PTS, Sya. ? kathannu - Simu 2. 


° patisaññojeyya - Ma; patisaññujjeyya - Syã; patisamyujjeyya - PTS. 
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Vị Bà-la-môn ãy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là chân lý”? - Bà-la-môn: 
do trạng thái đã loại trừ bảy pháp:' -nt— Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là 
Bà-la-môn. Vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): “Đây là chân lý”? - Vị 
Bà-la-môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát ngôn gì, có thể giảng giải gì, có 
thể diễn tả gì (cho rằng): “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điêu khác 
là rồ dạữ? Và vị Bà-la-môn có thể nói gì, có thể thuyết gì, có thể phát ngôn gì, có thể 
giảng giải gì, có thể diễn tả gì (cho rằng): “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng 
sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ 
điêu nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại,” - *vị Bà-la-môn ấy có thể nói gì (cho rằng): 
Đây là chân lý?" là như thế. 


Hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai rằng: “Đây là sai trái”? - Do ngã mạn gì, 
do quan điểm gì mà vị Bà-la-môn (nghĩ rằng): “Chân lý thuộc về chính ta, sai trái 
thuộc về ngươi,” rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh 
cãi, gây ra sự gây gổ với người nào rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt— 
hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng”? - “hoặc vị ấy có thể tranh cãi với ai 
rằng: Đây là sai trái? là như thế. 


Ở vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có 
- Ở vị nào: ở người nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự ngã mạn 
(với ý nghĩ): “Ta là ngang bằng” là không có, sự cao ngạo (với ý nghĩ): “Ta là tốt hơn” 
là không có, sự tự ti (với ý nghĩ): “Ta là thua kém” là không có, không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, 
đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ - 'ở 
vị nào (ý niệm so sánh) bằng nhau hay không bằng nhau là không có” là như thế. 


Vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận với ai đây? - Do ngã mạn gì, do 
quan điểm gì, vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh luận, có thể công kích, có thể gây ra 
sự cãi cọ, có thể gây ra sự cãi lộn, có thể gây ra sự cãi vã, có thể gây ra sự tranh cãi, có 
thể gây ra sự gây gổ với người nào rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt— 
hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng”? - *vị ấy có thể vướng víu vào sự tranh 
luận với ai đây?” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vị Bà-la-môn ấu có thể nói gì (cho rằng): “Đâu là chân lú”? 

Hoặc uị ấu có thể tranh cãi uới ai rằng: “Đâu là sai tráŸ? 

Ở tị nào (ú niệm so sánh) bằng nhau hau không bằng nhau là không có, 
UỊ ấu có thể uướng uíu uào sự tranh luận uới ai đâu?” 


0-10 
Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
UỊ hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
(uị ấu) là trống uắng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuyện cãi uã uới người (khác). 


' Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi 
được loại trừ, v.v... (xem bảy pháp ở trang 121). 
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“Atha kho haliddakanil' gahapati yenayasma mahakaccano tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam mahakaccanam abhivadetva ekamantam misidi. 
Ekamantam nisinno kho halddakan gahapat ayasmantam mahakaccanam 
etadavoca: “Vuttamdam bhante kaccana, bhagavata atthakavaggiye” 
magandiyapañhe: 


Okam pahqụa amiketqsar1 

game akubbam rnunmi santhaudni, 
kamehi ritto apurekkharano 

katham nq` uiggauha Janena kaura ti." 


Imassa nu kho bhante kaccana, bhagavata sankhittena bhasitassa katham 
vittharena attho" datthabbo ”u. 


“Rupadhatu kho gahapatl, viãñanassa oko. Rupadhaturagavinibaddhañca° pana 
viññanam “okasar1 ti vuccati. Vedanadhatu kho gahapati — saññadhatu kho gahapati 
— sankharadhatu kho gahapatl, viãñanassa oko, sankharadhaturagavinibaddhañca 
pana viññanam “okasarI tỉ vuccati. Evam kho gahapati okasarI hotl. 


Kathañca kho gahapati anokasarI hoti? Rupadhatuya kho gahapati yo chando 
yO rago ya nandi ya tanhaã ye upayupadana" cetaso adhitthanabhinivesanusaya, te 
tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukataÌ anabhavakatad” ayatim 
anuppadadhamma, tasma tathagato “anokasarI tỉ vuccati Vedanadhatuya kho 
gahapat — saññadhatuya kho gahapati — sankharadhatuya kho gahapati — 
viññanadhatuya kho gahapati, yo chando yogo ya nandi ya tanha ye upayupadana 
cetaso adhitthanabhinivesanusaya, te tathagatassa pahina ucchinnamula 
talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma, tasma tathagato “anokasar1 
"“H vuccati. Evam kho gahapati anokasar1I hot. 


Kathañca gahapati, niketasarTI hoti? Rupanimittaniketavisaravinibandha'° kho 
gahapati “miketasarI ti vuccati. Saddanimitta —- gandhanimitta — rasanimitta — 
photthabbanmita -— dhammanimitta-niketavisaravinilbandha kho gahapati 
“niketasar1 't vuccati. Evam kho gahapati, niketasarI hot. 





! haliddakani - Ma; “%vinibandhañca - Ma, Syã, PTS. 
hãlindakani - Syã, PTS. ”upayupadana - Ma, Syã, PTS. 

° atthakavaggike - Ma, Syã, PTS. * talavatthukatä - Sa, evam sabbattha. 

3 kathannu - Simu 2. ? anabhavamkatä - Ma; 

* Suttanipäta, Mãgandiyasutta; anabhavangata - Sya; 
Khandhasamyutta, Nakulapituvagga. anabhavam gata - PTS, evam sabbattha. 

* attho vittharena - Syã, PTS. '9 inibandham - Syã, PTS. 
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Khi ấy, gia chủ HaliddakanI đã đi đến gặp đại đức Mahakaccana, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Mahakaccana rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một 
bên, gia chủ HaliddakanI đã nói với đại đức Mahakaccana điều này: “Thưa ngài 
Kaccana, điều này đã được nói đến bởi đức Thế Tôn ở câu hỏi của Magandiya thuộc 
Phẩm Nhóm Tám: 


“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
UỊ hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 


(uị ấu) là trống uẳng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuuện cất Uã uới người (khác).”' 


Thưa ngài Kaccana, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này 
nên được hiểu một cách rộng rãi như thế nào?” 


“Này gia chủ, sắc giới? là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị trói buộc bởi sự 
luyến ái ở sắc giới được gọi là 'có sự vương vấn chỗ ngụ. Này gia chủ, thọ giới — Này 
gia chủ, tưởng giới — Này gia chủ, hành giới là chỗ ngụ của thức. Hơn nữa, thức bị 
trói buộc bởi sự luyến ái ở hành giới được gọi là “có sự vương vấn chỗ ngụ.` Này gia 
chủ, “có sự vương vấn chỗ ngự' là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vấn chỗ ngụ? Này gia chủ, 
mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và chấp 
thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở sắc giới, đối với đức 
Như Lai các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong 
tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là không có sự vương vấn chỗ ngụ.` Này gia 
chủ, mong muốn nào, luyến ái nào, niềm vui nào, tham ái nào, các sự vướng bận và 
chấp thủ nào là sự quyết định, sự chấp chặt, và sự tiềm ẩn của tâm ở thọ giới — Này 
gia chủ, ... ở tưởng giới — Này gia chủ, ... ở hành giới — Này gia chủ, ... ở thức giới, đối 
với đức Như Lai các việc ấy đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã 
bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là không có sự vương vấn chỗ ngụ.` Này 
gia chủ, không có sự vương vấn chỗ ngự là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là có sự vương vẫn nhà ở? Này gia chủ, các sự vương 
vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng được gọi là 'có sự vương vấn nhà ở.' 
Này gia chủ, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của thinh tướng — của 
hương tướng — của vị tướng — của xúc tướng — của pháp tướng được gọi là “có sự 
vương vấn nhà ở.` Này gia chủ, 'có sự vương vấn nhà ở là như vậy. 





' Suttanipatapä]i - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 269). 
° Theo Chú Giải, sắc giới có nghĩa là sắc uẩn, “rũpadhaturti rũpakkhandho adhippeto” (ÑiddA. ïï, 310). 
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Mahaniddesapali Magandiuasuttaniddeso 


Kathañca gahapati, aniketasärT hoti? Ruũpanimittaniketavisaravinibandha kho 
gahapati tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma, tasma tathagato “aniketasari 'tH vuccati Saddanimitta — 
gandhanimitta — rasanimitta —- photthabbanimitta — dhammanimittaniketavisara- 
vinibandha kho gahapatll, tathagatassa pahia ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata ayatim anuppadadhamma, tasma tathagato aniketasarI 't1 vuccaH. 
Evam kho gahapati, aniketasarI hot. 


Kathañca gahapati, game santhavajato hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhU 
gihhIi samsattho viharati: sahanandi sahasokl, sukhitesu sukhito, dukkhitesu 
dukkhito, uppannesu kiccakaraniyesu attana voyogam apajJati. Evam kho gahapaH, 
game santhavaJato hot. 


Kathañca gahapati, gãme na santhavajäato hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu 
gihlhi asamsattho viharati: na sahanandI na sahasokl, na sukhitesu sukhito, na 
dukkhitesu dukkhito, uppannesu kiecakaraniyesu na attana voyogam apaJjJati. Evam 
kho gahapati, game na santhavaJato hoti. 


Kathañca gahapati, kamehi aritto hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu kamesu 
avitarago hot avigatachando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho 
avigatatanho.' Evam kho gahapati, kamehiI aritto hot. 


Kathañca gahapati, kamehi ritto hoti? Idha gahapati, ekacco bhikkhu kamesu 
vitarago hoti vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho vigatatanho.? 
Evam kho gahapati, kamehi ritto hot. 


Kathañca gahapati, purekkharaäno t¡? Idha gahapatil, ekaccassa bhikkhuno 
evam hoti: “Evamrupo siyam anagatamaddhanan ti, tattha nandim samannaneti. 
“Evamvedano siyam — evamsañño siyam evamsankharo siyam — evamviññano siyam 
anagatamaddhanan ti, tattha nandim samannaneti. Evam kho gahapatl, 
purekkharano hot. 





' avitachando ... avitatanho - Ma, Syã, PTS. 
° vitachando ... vitatanho - Ma, Syã, PTS. 3 samanvagameti - Sya, PTS, evam sabbattha. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Magandiua 


Và này gia chủ, thế nào là không có sự vương vấn nhà ở? Này gia chủ, đối với 
đức Như Lai, các sự vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của sắc tướng đã được 
dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không 
còn hiện hữu, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai 
được gọi là không có sự vương vấn nhà ở.` Này gia chủ, đối với đức Như Lai, các sự 
vương vấn và trói buộc vào nét đặc trưng của thinh tướng — của hương tướng — của vị 
tướng — của xúc tướng — của pháp tướng đã được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; vì thế đức Như Lai được gọi là không có sự vương vấn 
nhà ở.” Này gia chủ, không có sự vương vấn nhà ở' là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là đã sanh ra các sự thân thiết ở trong làng? Này gia 
chủ, ở đây có vị tỳ khưu sống gắn bó với hàng tại gia: cùng vui, cùng buồn, hạnh phúc 
khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khổ, tự mình tham gia hợp tác khi có các công 
việc cần phải làm. Này gia chủ, đã sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng? 
Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu sống không gắn bó với hàng tại gia: không cùng vui, 
không cùng buồn, không hạnh phúc khi họ hạnh phúc, không đau khổ khi họ đau 
khổ, không tự mình tham gia hợp tác khi có các công việc cần phải làm. Này gia chủ, 
đã không sanh ra các sự thân thiết ở trong làng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là không trống vắng đối với các dục? Này gia chủ, ở 
đây có vị tỳ khưu không xa lìa sự luyến ái, không xa lìa sự mong muốn, không xa lìa 
sự yêu mến, không xa lìa sự khát khao, không xa lìa sự nồng nhiệt, không xa lìa tham 
ái ở các dục. Này gia chủ, không trống vắng đối với các dục là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là trống vắng đối với các dục? Này gia chủ, ở đây có vị 
tỳ khưu xa lìa sự luyến ái, xa lìa sự mong muốn, xa lìa sự yêu mến, xa lìa sự khát khao, 
xa lìa sự nồng nhiệt, xa lìa tham ái ở các dục. Này gia chủ, trống vắng đối với các dục 
là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là có ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu khởi ý 
như vầy: “Mong sao có sắc như vầy ở thời vị lai,` rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy; 
“Mong sao có thọ như vầy — “Mong sao có tưởng như vầy - “Mong sao có hành như 
vầy — “Mong sao có thức như vầy ở thời vị lai,' rồi tự lấy làm vui mừng về điều ấy. Này 
g1a chủ, có ước vọng là như vậy. 


2h3 


Mahaniddesapali Magandiuasuttaniddeso 


Kathañca gahapati, apurekkharano hoti? Idha gahapati, ekaccassa bhikkhuno 
evam hoti: “Evamrupo siyam anagatamaddhanan ti, na tattha nandim samannaneti.' 
“Evamvedano siyam — evamsañño siyam — evamsankharo siyam — evamviññano 
siyam anagatamaddhanan ti, na tattha nandim samannaneti. ' Evam kho gahapatl, 
apurekkharano hot. 


Kathañca gahapati, katham viggayha janena kattä hoti? Idha gahapatl, 
ekacco bhikkhu? evarupam" katham katta hoti: “Na tvam Iimam dhammavinayam 
aJanasi -pe— nibbethehi va sace pahosI ti. Evam kho gahapati, katham viggayha 
Janena katta hot. 


Kathañca gahapati, katham na viggayha janena kattäa hoti?° Idha gahapati, 
ekacco bhikkhu” na evarupam' katham katta hoti: “Na tvam Imam dhammavinayam 
aJanasi —pe— nibbetheh1 va sace pahosI ti. Evam kho gahapati, katham na viggayha 
Janena katta hoti° Iti kho gahapatl, yantam vuttam bhagavata atthakavaggiye 
magandiyapañhe: 


Okam pahqụa aniketqsar1 

game akubbam rnunmi santhaudr, 
kamehi ritto apurekkharano 

katha1m na uiggquha 7anena kqurrq ”ti. 


Imassa kho gahapatl, bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attho 
datthabbo ”Li.° 


Tenaha bhagava: 
“Okamn pahaua aniketasarT 
game akubbưmn murni santhauadmn, 
kamehi ritto qpurekkharano 
katham na uiggauha janena kauta ti. 


O-11 
Yehi Uuiuttfto Uuicareuud loke 
na tan uggauha uadeuqdŸ nago, 
elambuJam kan†akam uarÿarn” atha 
Jalena pankena ca nùpalitam, `" 
eUdTmn Tnunï sanfiuado'' agiddho 
kame ca loke ca anupdlifto. 


Yehi vivitto vicareyya loke t¡ - YehI t¡ yehi dithigatehi Vivitto tỉ 
kayadueccaritena ritto'? vivitto pavIvitto; vacIduccaritena — manoduccaritena — ragena 
—pe—-sabbakusalabhisankharehi rito vivito pavivitto. Vicareyyä tl careyya 
vihareyya Iriyeyya'` vatteyya paleyya yapeyya yapeyya. Loke tỉ manussaloke —pe— 
ayatanaloketi” - yeh1 vivitto vieareyya loke. 


' tattha nandim na samannäneti - PTS. 


ˆ bhikkhu - ïti saddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. °kandakavarijam - Ma; 

3 evarupim - Ma, Syã, PTS. kantakavärijam - Ma, Syã, PTS. 
* nibbedhehi - Sya, PTS. '°œ' anupalittam - PTS. 

” katham viggayha janena na kattä hoti - Ma. '' santivado - Sya, PTS. 

° datthabbo - Syã, PTS. '*vitto - Syã, PTS. 

7 Khandhasamyutta, Nakulapituvagga. '*iriyeyya - Syã, PTS. 

ở careyya - Manupa. '* loketi manussaloketi - Ma, Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Mãgandiua 


Và này gia chủ, thế nào là không ước vọng? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu 
khởi ý như vầy: “Mong sao có sắc như vầy ở thời vị lai,` rồi không tự lấy làm vui mừng 
về điều ấy; “Mong sao có thọ như vây — “Mong sao có tưởng như vầy —- “Mong sao có 
hành như vầy —- “Mong sao có thức như vầy ở thời vị lai,` rồi không tự lấy làm vui 
mừng về điều ấy. Này gia chủ, không ước vọng là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người 
(khác)? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện có hình 
thức như vầy: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, -nt—- hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu 
ngươi có khả năng. Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện cãi vã với người (khác) 
là như vậy. 


Và này gia chủ, thế nào là người tạo ra cuộc nói chuyện không cãi vã với 
người (khác)? Này gia chủ, ở đây có vị tỳ khưu là người tạo ra cuộc nói chuyện 
không có hình thức như vầy: “Ngươi không biết Pháp và Luật này, —-nt— hoặc ngươi 
hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.` Này gia chủ, người tạo ra cuộc nói chuyện không 
cãi vã với người (khác) là như vậy. Này gia chủ, như thế là điều đã được nói đến bởi 
đức Thế Tôn ở câu hỏi của Magandiya thuộc Phẩm Nhóm Tám: 


“Squ khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uốn nhà ở, 
UỊ hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 
(uị ấu) là trống uắng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo rq cuộc nói chuuện cất Uã uới người (khác).' 


Này gia chủ, ý nghĩa của lời đã được đức Thế Tôn nói một cách vắn tắt này nên 
được hiểu một cách rộng rãi như vậy.” 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ chỗ ngụ, không có sự uương uấn nhà ở, 
UỊ hiền trí không tạo ra các sự thân thiết ở trong làng, 

(uị ấu) là trống uắng đối uới các dục, không ước uọng, 
không tạo ra cuộc nói chuuện cãi Uuã uới người (khác).” 


O-11 
Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt uới những điều nào, 
bậc long tượng sẽ không tiếp thu uà sẽ không nói UuŠÊ những điều ấu. 
Giống như câu sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, 
không bị uấu bẩn bởi nước uà bùn, 
tương tự như uậu, bậc hiền trí nói uề sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không b† uấu bẩn ở dục uà ở thế gian. 


Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt với những điều nào - Với 
những điêu nào: là với những tà kiến nào. Đã được tách biệt: là đã được trống 
vắng, đã được tách biệt, đã được tách rời với uế hạnh về thân; đã được trống vắng, đã 
được tách biệt, đã được tách rời với uế hạnh về khẩu - với uế hạnh về ý — với luyến ái 
—nt- với tất cả các pháp tạo tác bất thiện. Sống: là thực hành, trú ngụ, sinh hoạt, vận 
hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt- ở thế 
gian của các xứ; - “sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt với những điều nào' 
là như thế. 


2A Ea) 


Mahaniddesapali Magandiuasuttaniddeso 


Na tani uggayha vadeyya nago t¡ - Nãgo tỉ agum na karoliti nago, na 
gacchatitti nãgo, nagacchatiti nago. Katham ägum na karotiti nago? Agu' vuccanti 
papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika? sadara` dukkhavipaka ayatim 
JatiJaramaranmya. 


+*Agumn na karoti kiñci loke (sabhiuati bhagaua) 

sabbasaññioge` uisa]a bandhanarni, 

sabbattha na sqaJ]dafi Uuữnu†fo 

nago tad1I pauuccafe° tathatta. 
Evam agum na karotIti nago. 


237 


Katham na gacchatiti nago? Na chandagatim gacchati, na dosagatim gacchati, na 
mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, na ragavasena gacchati, na dosavasena 
gacchati, na mohavasena gacchatl, na manavasena gacchati, na ditthivasena gacchati, 
na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchatl, na anusayavasena 
gacchatI, na vaggehi dhammehi yayati nIyati vuyhati samharIyatl; evam na gacchatiti 
nago. Katham nagacchatI 'ti nago? Sotapattimaggena ye kilesa pahna, te kilesa na 
punetIl, na paccetl, na paccagacchati." Sakadagami-magsena — anagamimagsgena — 
arahattamaggena ye kilesa pahna, te kilese na puneti, na pacceti, na paccagacchatl; 
evam nagacchatiti nago. 


Na tãni uggayha vadeyya nãgo tỉ - Nago na tan! ditthigatani gahetva 
uggahetva ganhitva paramasitva abhinivisitva vadeyya katheyya bhaneyya dipayeyya 
vohareyya: “Sassato loko —pe— neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva 
saccam, moghamaññan ti vadeyya katheyya bhaneyya dipayeyya vohareyya ti - na 
tan! uggayha vadeyya nago. 


ElambuJam kantakam värijam yathaä Jjalena pankena ca nữpalittan ti - 
Elam vuccati udakam. Ambujam vuccati padumam. Kantako vuccati kharadando. 
Vãri vuccati udakam. Väãrijam vuccati padumam varisambhavam. Jalam vuccati 
udakam. Panko vuccati kaddamo. Yatha padumam varijam varisambhavam Jalena 
ca pankena ca na lippati, na samlippati nupalippati, alittam asamlittam, anupalittan 
"ti - elambuJam kantakam varTijam yatha Jalena pankena ca nupalittam. 


' agu - Ma. 

* ponobbhavikä - Syã, PTS. ° nãgo tãdi vuccate - Syã, PTS. 

3 saddarä - Sa. “tathattä tỉ - Syä, PTS. 

3 Suttanipata, Sabhiyasutta. ở kilesã punenti, na paccenti, na paccagacchanti - Simu 1. 
* sabbasamyoge - Syä, PTS. ? palimpati - Ma; upalimpati - Simu 2; samlimpati - Sa. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Magandiua 


Bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói vê những điêu ấy - 
Bậc long tượng: *vị không làm điều tội lõï là bậc long tượng, “vị không đi đến' là 
bậc long tượng, “vị không trở về' là bậc long tượng. “Vị không làm điều tội lõï là bậc 
long tượng - nghĩa là thế nào? Điều tội lỗi nói đến các ác bất thiện pháp, các điều ô 
nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở 
vị lai. 


^⁄ 


“V† không làm bất cứ điều tội lỗi nào ở thế gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự 
ràng buộc (uà) các sự trói buộc, không bám uíu uào bất cứ nơi đâu, đã được giải 
thoát, uị tự tại, có bản thểnhư thế; được gọt là bậc Long Tượng. ”' 

'Vị không làm điều tội lõi là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


“Vị không đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? VỊ không đi đến sự thiên vị 
vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sỉ mê, 
không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi 
đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sỉ mê, không đi đến do tác 
động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động 
của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghỉ, không đi đến do tác động của 
pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi 
các pháp có tính chất phe nhóm; *Ị không đi đến' là bậc long tượng - nghĩa là như 
vậy. 'VỊị không trở về” là bậc long tượng - nghĩa là thế nào? Các ô nhiễm nào đã được 
dứt bỏ bởi Đạo Nhập Lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không 
quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi Đạo Nhất Lai — bởi Đạo Bất Lai — 
bởi Đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, không quay trở lại, không quay về 
lại; *vị không quay về' là bậc long tượng - nghĩa là như vậy. 


Bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điêu ấy: 
Không có trường hợp bậc long tượng sẽ chấp nhận, sẽ tiếp thu, sẽ nắm lấy, sẽ bám 
víu, sẽ chấp chặt, rồi sẽ nói, sẽ thuyết, sẽ phát ngôn, sẽ giảng giải, sẽ diễn tả các tà 
kiến ấy rằng: “Thế giới là thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không 
phát là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu nàu là chân lú, điều khác là 
rồ dại;” - “bậc long tượng sẽ không tiếp thu và sẽ không nói về những điều ấy là như 
thế. 


Giống như cây sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không 
bị vấy bẩn bởi nước và bùn - Elam: nói đến nước. Ambujam: nói đến cây sen. 
Có gai (ở cuống): nói đến có cuống sần sùi. Vari: nói đến nước. Được sanh ra ở 
trong nước: nói đến cây sen có nguồn sanh khởi từ nước. Jalam: nói đến nước. 
Bùn: nói đến đất lầy. Giống như hoa sen được sanh ra ở trong nước, có nguồn sanh 
khởi từ nước, không bị lấm nhơ, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy bẩn, (là) đã không 
bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn bởi nước và bùn; - “giống 
như cây sen có gai (ở cuống), được sanh ra ở trong nước, không bị vấy bẩn bởi nước 
và bùn là như thế. 





' Suttanipatapä]i - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 159, câu kệ 525). 
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Evam munI santivado agiddho kaäme ca loke ca anupalitto t¡ - Evan tì 
opammasampatipadanam.'  Munïr tỉ monam vuccali ñanam —pe- 
sangaJalamaticca so munil. Santivado t¡ santivado muni tanavado lenavado 
saranavado abhayavado accutavado amatavado nibbanavado tỉ - evam muni 
santivado. Agiddho tí gedho vuccati tanha: yo rago sarago —-pe— abhIjjha lobho 
akusalamulam. Yassa so? gedho pahino samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanagzgina daddho, so vuccati agiddho. So rupe agiddho; sadde — 
gandhe - rase — photthabbe — kule — gane — avase — labhe — yase? — pasamsaya — 


sukhe — clvare — pindapate — senasanagilanapaccayabhesaJJjaparikkhare — 
kamadhatuya — rupadhatuya — aripadhatuya — kamabhave — rupabhave — 
arupabhave — saññabhave -— asaññabhave -— nevasaññanasaññabhave — 


ekavokarabhave — catuvokarabhave — pañcavokarabhave — atite — anagate — 
paccuppanne -— ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu agiddho agathito amucchito 
anajJjhopanno° vitagedho vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho 
pahmnagedho patinissatthagedho vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago 
pahmarago patinissattharago nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedI 
brahmabhutena attana viharatI 'ti - evam munI santivado agiddho. 


Kãme ca loke ca anupalitto tí - Kama t¡ uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca —pe—-lme vuccati vatthukama —pe—-Ime vuccati kilesakama. Loke ti 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke. Lepãa ti dve 
lepa: tanhalepo ca ditthilepo ca —-pe— ayam tanhalepo —-pe— ayam ditthilepo. Muni 
tanhalepam pahaya ditthilepam patinissaJitva kame ca loke ca na lippatl, na 
palippati,° na upalippatI, alitto asamlitto anupalitto nikkhanto nissa†” vippamutto 
visaññutto” vimariyadikatena cetasa viharati ti - evam munI santivado agiddho kame 
ca loke ca anupalitto. 


Tenaha bhagava: 
“Yehi uiutto uicareuua loke 
na tam uggaha 0uadeUuqa nqgo, 
elambujam kant†akam uarÙœmn atha 
Jalena pankena ca nupalittam, 
eUdTmn 1nunï sanfiuado agiddho 
kame ca loke ca aqnupalifto ”ti. 


'opammasampatipadanä - Sya, PTS. ” samlimpati - Syã, PTS. 
° vasseso - Ma, Syã. ° nissattho - Syã, PTS; 

3 yaso - Simu 2. nissato - Sa. 

* anajjhosanno - Ma; anajjhãpanno - Simu 2. 7 visamyutto - PTS. 
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Tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian - Tương tự như vậy: là phương thức của 
sự so sánh. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt- đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Nói về sự an tịnh: Bậc 
hiền trí nói về sự an tịnh, nói về nơi nương náu, nói về nơi trú ẩn, nói về nơi nương 
nhờ, nói về nơi không sợ hãi, nói về Bất Hoại, nói về Bất Tử, nói về Niết Bàn; - “tương 
tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh là như thế. Không bị thèm khát: Thèm 
khát nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, thèm khát ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không bị thèm khát. Vị ấy không bị thèm khát ở sắc, 
không bị thèm khát ở thinh — ở hương — ở vị — ở xúc — ở gia tộc — ở đồ chúng — ở chỗ 
ngụ — ở lợi lộc — ở danh vọng — ở lời khen — ở hạnh phúc — ở y phục — ở đồ ăn khất 
thực — ở chỗ nằm ngồi và ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh - ở dục giới — ở sắc giới 
— ở VÔ sắc giới — ở cõi dục — ở cối sắc — ở cõi vô sắc — ở cối hữu tưởng — ở cối vô 
tưởng — ở cõi phi tưởng phi phi tưởng — ở cối một uẩn — ở cối bốn uẩn - ở cõi năm 
uẩn — ở quá khứ - ở vị lai — ở hiện tại — ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã 
được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị 
gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách hìa, có sự thèm 
khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải 
thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, có sự 
luyến ái đã được xa lìa, có sự luyến ái đã được tách ha, có sự luyến ái đã được từ bỏ, 
có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có 
trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “tương 
tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an tịnh, không bị thèm khát là như thế. 


Không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian - Các dục: theo sự phân loại thì có hai 
loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —-nt— Các điều này được gọi là vật dục. -nt— Các 
điều này được gọi là ô nhiễm dục. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian 
của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các 
giới, ở thế gian của các xứ. Lấm nhơ: - có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và 
lấm nhơ do tà kiến. —nt— điều này là lấm nhơ do tham ái. —nt—- điều này là lấm nhơ 
do tà kiến. Bậc hiền trí sau khi dứt bỏ lấm nhơ do tham ái, sau khi buông bỏ lấm nhơ 
do tà kiến, không bị lấm nhơ ở dục và ở thế gian, không bị nhiễm bẩn, không bị vấy 
bẩn, (là người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - “tương tự như vậy, bậc hiền trí nói về sự an 
tịnh, không bị thèm khát, không bị vấy bẩn ở dục và ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sống ở thế gian, (bản thân) đã được tách biệt uới những điều nào, 
bậc long tượng sẽ không tiếp thu uà sẽ không nói UuŠ những điều ấu. 
Giống như câu sen có gai (ở cuống), được sanh rq ở trong nước, 
không bị uấu bẩn bởi nước uà bùn, 

tương tự như uậu, bậc hiền trí nói uề sự an tịnh, không bị thèm khát, 
không b† uấu bẩn ở dục uà ở thế gian.” 
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9-12 
Na Uuedagu di††hiua na rmnuiiua 

sa Tnanameti nq hỉ tamưnaquo' so, 

na kam1mnund” iop† sutenq neUUo 
qnupar1†o sq) iUeSan6SU. 


Na vedagu ditthiyä na mutiyä sa manametI ti - Nã t¡ patikkhepo. Vedagu 
'H - Vedam'” vuccati catusu maggesu ñanam, pañña paññindriyam paññabalam 
dhammavicayasambojjhango vimamsa vipassana sammadithi Tehi vedehi 
Jatjaramaranassa antagato antappatto kotigato kotippatto parlyantagato 
pariyantappatto vosanagato vosanappatto tanagato tanappatto lenagato lenappatto 
saranagato saranappatto abhayagato abhayappatto accutagato accutappatto 
amatagato amatappatto nibbanagato nibbanappatto. Vedanam va antam gatoti 
vedagu, vedehi va antam gatoti vedagu, sattannam va dhammanam viditatta vedagu: 
sakkayaditthi vidita hoti, vicikiccha vidita hoti, silabbataparamaso vidito hotl, rago 
vidito hotl, doso vidito hoti, moho vidito hoti, mano vidito hotl, viditassa? honti 
papaka akusala dhamma samkilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim 
JatiJaramaranmya. 


“Vedami uiceuua keualam (sabhiuati bhagaug) 
samananam ani dhatthi° brahmananam, 
sabbauedanasu” u1farago 

sabbqauedarnaficcad° 0uedagu so ti.” 


Na ditthiya tỉ - tassa dvasatthi ditthigatani pahinani samucchinnanl 
vupasantanI patippassaddhani abhabbuppattikani ñanaggina daddhanI. So ditthiya 
na yäyati, na nIiyatl, na vuyhatl, na samhariyati, napI tam ditthigatam sarato paccetl, 
na paccagacchatI ti - na vedagu ditthiya. 


Na mutiyä sa manametT t¡ '° - mutarupena va paratoghosena'' va mahajana- 
sammutiya va manam neti, na upeti, na upagacchati, na ganhati, na paramasatHi, 
nabhinivisati ti - na vedagu ditthiya na mutiya sa manametl. 


Na hỉ tammayo so ti - na tanhavasena na ditthivasena tammayo hoti 
tapparamo tapparayano; yato tanha ca ditthi ca mano ca assa pahina honti” 
ucchinnamunla talavatthukata'3 anabhavakata'° ayatim anuppadadhamma, ettavata na 
tammayo hoti, na tapparamo, na tapparayano ti - na hi tammayo so. 


' kammayo - Manupa. Š sabbam vedamaticca - Ma, Syä, PTS, Su. 
“ kammanãä - Sa. ° Suttanipata, Sabhiyasutta. 
Ỷ so - Su. '°na mutiyä tỉ - Ma. 
* vedo - Ma, Syä, PTS. '' paraghosena - Syä, PTS. 
Ÿ vidit assa - Sya, PTS. '*mãno ca pah1mã honti - Ma, PTS. 
° vanidhatthi - Ma; '*talavatthukatä - Sa. 
yãni patthi - Sya, PTS. '* anabhävangatä - Syã; 
 sabbäsu vedanäsu - Su. anabhävam katã - PTS. 
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0-12 
Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà uị ấu đi 
đến ngã mạn, bởi uì u† ấu không có điều ấu là bản tính. Không do hành động, cũng 
không do điều đã được nghe mà uị ấu có thể bị dẫn đi; uị ấu không bị dẫn dắt uào 
trong các sự chấp chặt. 


Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do việc thấy, không do cảm giác 
mà vị ấy đi đến ngã mạn - Không: là sự phủ định. Bậc đã đạt được sự hiểu 
biết: Sự hiểu biết nói đến trí (ở bốn Đạo), tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chỉ, 
sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn Đạo. Với các sự hiểu biết ấy, (vị ấy) đã đi 
đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến 
đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự 
hoàn tất, đã đi đến nơi nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, 
đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến 
nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến Bất Hoại, đã đạt đến Bất 
Hoại, đã đi đến Bất Tử, đã đạt đến Bất Tử, đã đi đến Niết Bàn, đã đạt đến Niết Bàn 
đối với sanh-già-chết. Người đã đi đến điểm cuối của các sự hiểu biết là bậc đã đạt 
được sự hiểu biết, hoặc “người đã đi đến điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết là bậc đã 
đạt được sự hiểu biết, hoặc bậc đã đạt được sự hiểu biết là người có trạng thái đã hiểu 
biết về bảy pháp: sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi đã 
được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến ái đã được 
hiểu biết, sân hận đã được hiểu biết, sĩ mê đã được hiểu biết, ngã mạn đã được hiểu 
biết; đối với người này các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự 
phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết. 


(Đức Thế Tôn nói: “Nàu Sabhiua,) uị đã suụ gẫm toàn bộ các loại kiến thức 
thuộc uŠ các Sa-môn, thuộc uề các Bà-la-môn, u† đã xa lìa sự luuến át ở tất cả các 
cảm thọ, u† đã uượt qua mọi kiến thức, uị ấu là bậc đã đạt được sự hiểu biết.” ' 


Không do tà kiến: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị 
mang đi bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và cũng không quay về 
lại; - bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến là như thế. 


Không do cảm giác mà vị ấy đi đến ngã mạn: Vị ấy không đi đến ngã mạn 
do (hương, vị, xúc) đã được cảm giác, hoặc do thính từ người khác, hoặc do quy ước 
của số đông người, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, 
không chấp chặt; - “bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác 
mà vị ấy đi đến ngã mạn' là như thế. 


Bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính: không do tác động của tham ái, 
không do tác động của tà kiến mà (vị ấy) có điều ấy là bản tính, có điều ấy là tối hậu, 
có điều ấy là cứu cánh. Khi nào tham ái, tà kiến, và ngã mạn của vị này là được dứt 
bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn 
hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; cho đến như thế thì (vị ấy) 
không có điều ấy là bản tính, không có điều ấy là tối hậu, không có điều ấy là cứu 
cánh; - “bởi vì vị ấy không có điều ấy là bản tính' là như thế. 





' Suttanipatapä]i - Kinh Tập (TTPV tập 2o, trang 161, câu kệ 532). 
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Mahaniddesapali Magandiasuttaniddeso 


Na kammunäa nopi sutena neyyo ti - Na kammuna t¡ puññabhisankharena 
va apuññabhisankharena va aneñJabhisankharena va na yayati, na niyatl, na vuyhatl, 
na samhariyali ' - na kammuna. Nopi sutena neyyo tỉ sutasuddhiya va 
paratoghosena va mahaJanasammutiya va na yayatl, na nliyatl, na vuyhatl, na 
samharlyatI ti - na kammuna nopi sutena neyyo. 


AnũpanIto sa nivesanesũ ti - Upayä ti' dve upaya: tanha-upayo? ca ditthi- 
upayo? ca —-pe— ayam tanha-upayo —pe—- ayam ditthi-upayo. Tassa tanha-upayo 
pahmo, ditthi-upayo patinissattho; tanhupayassa pahImnatta ditthupayassa 
patnissatthattä so nivesanesu anipanio anupalitto anupagato anajJjhosito 
anadhimutto nikkhanto nissato` vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
viharat tỉ - anuipanIto sa nivesanesu. 


Tenaha bhagava: 
“Na Uuedagu di††hiụa na rmnutiua 
sqa TnanamefI nq hï tamưnaqo so, 
na karmnmund iop† sutenq neUUo 
qnupamfo sq niUesanesu ”tI. 


9-18 
Safññiauirattassa na sanfi gantha° 
paññaumuttassa na sanfi moha, 
saññam ca di††him ca e aggahesu1mn 
te gha††auantqd” uicarantÈ loke. 


Saññaäavirattassa na santi ganthaá tỉ - yo samathapubbangamam 
arlyamagsam?° bhavetl, tassa adito upadaya gantha vikkhambhita honti, arahatte 
patte'" arahato gantha ca moha ca nIvarana ca, kamasañña vyapadasañña 
vihimsasañña dithisañña ca pahima honti ucchinnamula talavatthukata 
anabhavakata ayatim anuppadadhamma tỉ - saññavirattassa na santi gantha. 


Paññavimuttasa na santi mohä t¡ - yo vipassanapubbangamam 
arIyamagsam bhaveti, tassa adito upadaya moha vikkhambhita honti, arahatte patte'° 
arahato moha ca gantha ca nIivarana ca kamasañña vyapadasañña vihimsasañña 
ditthisañña ca pahina honti, ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim 
anuppadadhamma tỉ - paññavimuttassa na santi moha. 


' upayoti - Sya, PTS. ° mandhã - Manupa. 

“tanhũpayo - Ma, Syã; tanhupayo - PTS.  ghattamãnã - Ma, Simu 2. 

3 ditthũpayo - Ma, Syã; ditthupayo - PTS. Š vivadanti - Katthaci. 

* anajjhesito - Simu 2. ° ariyadhammam - Simu 2. 

” nissattho - Syã, PTS. '° arahattappatte - Syã, PTS, Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Magandiua 


Không do hành động, cũng không do điêu đã được nghe mà vị ấy có 
thể bị dẫn đi - Không do hành động: Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, 
không bị lôi đi, không bị mang đi bởi phúc hành, hoặc bởi phi phúc hành, hoặc bởi 
bất động hành;' - không do hành động” là như thế. Cũng không do điêu đã được 
nghe mà vị ấy có thế bị dẫn đi: Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị 
lôi đi, không bị mang đi bởi sự trong sạch do điều đã được nghe, hoặc do thỉnh từ 
người khác, hoặc do quy ước của số đông người; - 'Không do hành động, cũng không 
do điều đã được nghe mà vị ấy có thể bị dẫn đï là như thế. 


Vị ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự chấp chặt - Sự vướng bận: Có 
hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà kiến. —-nt- điều 
này là sự vướng bận do tham ái. —nt— điều này là sự vướng bận do tà kiến. Đối với vị 
ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến đã được buông 
bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do trạng thái đã 
được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, vị ấy không bị dẫn dắt vào các sự 
chấp chặt, không bị vấy bẩn, không tiến vào, không bám chặt, không hướng đến, đã 
đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - vị ấy không bị dẫn dắt vào trong các sự 
chấp chặt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc đã đạt được sự hiểu biết không do tà kiến, không do cảm giác mà uị ấu đi 
đến ngã mạn, bởi uì u† ấu không có điều ấu là bản tính. Không do hành động, cũng 
không do điều đã được nghe mà uị ấu có thể bị dẫn đi; uị ấu không bị dẫn dắt uào 
trong các sự chấp chặt.” 


9-13 

Đối uới uị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu, 

đối uới uị đã được giải thoát do tuệ, các sỉ mê không hiện hữu. 
Và những người nào nắm giữ tưởng uà tà kiến, 

những người ấu sống, gâu đụng chạm, ở thế gian. 


Đối với vị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu: vị nào tu tập 
Thánh Đạo có thiền chỉ tịnh là yếu tố đi trước, các trói buộc liên quan đến giai đoạn 
đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các trói buộc, các sĩ mê, các 
pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - “đối với vị đã xa lìa tưởng, các trói 
buộc không hiện hữư' là như thế. 


Đối với vị đã được giải thoát do tuệ, các sĩ mê không hiện hữu: vị nào tu 
tập Thánh Đạo có thiền minh sát là yếu tố đi trước, các si mê liên quan đến giai đoạn 
đầu của vị ấy được đè nén; khi đạt đến quả vị A-la-hán, các sỉ mê, các trói buộc, các 
pháp che lấp, và các dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, tà kiến tưởng được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai; - “đối với vị đã được giải thoát do tuệ, 
các sĩ mê không hiện hữu' là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Mahaniddesapali Magandiasuttaniddeso 


Saññam ca ditthim ca ye aggahesum te gha{tayanta vicaranti loke ti - 
ye saññam ganhanti kamasaññam vyapadasaññam vihimsasaññam, te saññavasena 
ghattenti samghattenti. Rajanopl rajuhi vivadanti, khattiyapi khattiyehi vivadanti, 
brahmanapl brahmanehi vivadantl, gahapatikapil' gahapatlhi vivadanti, matapl 
puttena vivadatl, puttopi matara vivadatl, pitapi puttena vivadatl, puttopi pitara 
vivadatl, bhatapi bhatara vivadati, bhaginipi bhaginiya vivadatl, bhatapi bhaginiya 
vivadatl, bhaginipi bhatara vivadatl sahayopl sahayena vivadatl Te tattha 
kalahaviggahavivadamapanna aññamaññam panihipi upakkamanti, ledduhipl 
upakkamanti, dandehipil upakkamanti satthehipl upakkamanii Te tattha 
maranampI nigacchanti, maranamattampi dukkham. Ye ditthim ganhanti: “Sassato 
loko ti va —pe— “neva hoti na na hoti tathagato parammarana ti va, te ditthivasena 
phatteni samghattenti, sattharato sattharam ghattenti, đdhammakkhanato 
dhammakkhanam ghattenti, ganato ganam ghattenti, ditthiya dithim ghatteni, 
patipadaya patipadam ghattenti, maggato maggam ghattenHi. 


Athava te vivadanti, kalaham karonti, bhandanam karonti, viggaham karonti, 
vivadam karonti, medhagam karonti: “Na tvam Imam dhammavinayam aJanasi —pe— 
nibbethehiˆ va sace pahosi 'ti. Tesam abhisankhara appahina, abhisankharanam 
appahmatta gatya ghattenti, niraye ghatteni, tiracchanayoniya ghattentl, 
pettivisaye` ghattenti. manussaloke ghattenti. devaloke ghattenH, gatiya gatim 
upapattya upapatim patisandhiya patisandhim bhavena bhavam samsarena 
samsaram vattena vattam ghattenti samghattenti Ghattenta“ caranti vicaranti 
viharanti iryanti vattenti palenti yapenti yapenti Loke tỉ apayaloke —pe— 
ayatanaloke ti; - saññañca ditthiãca ye aggahesum te gha†{tayanta vicaranti loke. 


Tenaha bhagava: 
“SaÑÑquiraftassa na santi gantha 
paññqutmuttassa na sanfi moha, 
saÑññam ca đi†thữn ca e aggahesum 
te gha††auantqd° uicaranfi loke ”ti. 


Magandiyasuttaniddeso navamo. 


--ooOOO-- 
' gahapatl pi - Ma, Syã, PTS. * phattenta - iti padam Ma, Simu 2 potthakesu natthi. 
“ nibbedhehi - Syã, PTS. *vadanti - Ma, Simu 2. 
* pittivisaye - Sya, PTS. ° phattamaãnã - Ma, Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Magandiua 


Và những người nào nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, 
gây đụng chạm, ở thế gian: Những kẻ nào nắm lấy tưởng, dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng; do tác động của tưởng, những kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung đột. Các vị 
vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-ly tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn 
tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
cha, anh (em) trai tranh cãi với anh (em) trai, chị (em) gái tranh cãi với chị (em) gái, 
anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn 
bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi 
công kích lẫn nhau bằng những bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công 
kích lẫn nhau bằng những gậy gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm đao. Tại nơi 
ấy, chúng đi đến cái chết, thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết. Những kẻ nào nắm lấy 
tà kiến rằng: “Thế giới là thường còn,” —nt— hoặc “Chúng sanh không hiện hữu uà 
không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết;” do tác động của tà kiến, 
những kẻ ấy gây đụng chạm, gây xung đột; chúng gây đụng chạm bậc đạo sư (này) với 
bậc đạo sư (khác), chúng gây đụng chạm giáo lý (này) với giáo lý (khác), chúng gây 
đụng chạm tập thể (này) với tập thể (khác), chúng gây đụng chạm quan điểm (này) 
với quan điểm (khác), chúng gây đụng chạm lối thực hành (này) với lối thực hành 
(khác), gây đụng chạm đạo lộ (này) với đạo lộ (khác). 


Hoặc là, chúng tranh cãi, rồi gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây 
ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết Pháp và Luật này —nt—- hoặc 
ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng.” Các sự tạo tác của chúng chưa được dứt bỏ; 
do trạng thái chưa được dứt bỏ của các sự tạo tác, chúng gây đụng chạm ở địa ngục, 
chúng gây đụng chạm ở loài thú, chúng gây đụng chạm ở thân phận ngạ quỷ, chúng 
gây đụng chạm ở nhân giới, chúng gây đụng chạm ở Thiên giới, chúng gây đụng 
chạm, chúng gây xung đột cảnh giới tái sanh (này) với cảnh giới tái sanh (khác), sự 
tái sanh (này) với sự tái sanh (khác), sự nối liền tái sanh (này) với sự nối liền tái sanh 
(khác), sự hiện hữu (này) với sự hiện hữu (khác), sự luân hồi (này) với sự luân hồi 
(khác), sự luân chuyển (này) với sự luân chuyển (khác). Trong khi gây đụng chạm, 
chúng sống, cư xử, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ở thế 
gian: ở thế gian của khổ cảnh —nt— ở thế gian của loài người; - và những người nào 
nắm giữ tưởng và tà kiến, những người ấy sống, gây đụng chạm, ở thế gian là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
*“ Đối uới uị đã xa lìa tưởng, các trói buộc không hiện hữu, 
đối uới uị đã được giải thoát do tuệ, các sỉ mê không hiện hữu. 
Và những người nào nắm giữ tưởng uà tà kiến, 
những người ấu sống, gâu đụng chạm, ở thế gian.” 
Diễn Giải Kinh vê Magandiya - phần thứ chín. 


--OOOOO-- 


285 


10. PURABHEDASUTTANIDDESO 


Atha purabhedasuttaniddeso vuccati: 


10-1 
Kathamdasst katharnsilo upasanfoti uuccdfl, 
tam me gotamna pabruht pucchrto ufttamnam nardm. 


Kathamdassï kathamsllo upasantoti vuccal t¡ - Kathamdassr ti 
kidisena dassanena samannagato kimsanthitena kimpakarena kimpatibhagenatI 
kathamdassl. Kathamsllo *t¡ kidisena silena samannagato kimsanthitena 
kimpakarena kimpatIbhagenati kathamdassl kathamslo. 


Upasantoti vuccat tỉ - santo upasanto vupasanto nicchato nibbuto' 
patippassaddhoti vuccat pavuccai kathtyati bhanryat dđipiyatF voharIiyatl. 
Kathamdassi 'ti adhipaññam pucchatI; katham silo ti adhisillam pucchati upasanto ˆti 
adhicittam pucchatl ti - kathamdassI kathamsilo upasantoti vuccati. 


Tam me gotama pabruihri t¡ - Tan t¡ yam pucchamil yam yacamil yam 
aJjhesami yam pasademIi. Gotamaä t¡ so ninmito buddham bhagavantam gottena 
alapati. PabruhT tí bruhi acikkha desehi paññapehi! patthapehi vivara vibhaja 
uttanikarohi pakasehI 'ti - tam me gotama pabruhi1. 


Pucchito uttamam naran t¡ - Pucchito t¡ puttho pucchito yacito aJjhesito 
pasadito. Uttamam naran t¡ agsam settham visettham pamokkham uttamam 
pavaram naran ti - pucchito uttamam naram. 


Tenaha so nimmIto: 
“Kathamdasst kathamnsilo upasanfoti uuccdfl, 
tam rmne gotama pabruhi pucchrto uttamnarn naran tì. 


10-2 
Vifatanho pura bheda (tH bhagaug)° pubba1mnantamanisstito, 
UemaqJ]henupasamkheuuo'" tassa natthi purekkhatam.° 


Vitatanho pura bhedä ti - Pura” kayassa bheda pura attabhavassa bheda pura 
kalebarassa' nikkhepa pura jivitindriyassa upaccheda, vitatanho vigatatanho 
cattatanho vantatanho muttatanho pahimatanho patinissatthatanho vitarago 
vipatarago cattarago vantarago muttarago pahInarago patinissattharago, nicchato 
nibbuto sItibhuto sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharati.° 


' santo upasanto vũpasanto nibbuto Ma; santo vũpasanto nibbuto - Syã, PTS. 


* đipayati - PTS. *vemajjhe nupasañkheyyo - Ma, Syã, PTS. 
3 paññãpehi - PTS. 5 purakkhatam - Ma. 
* puraäbhedã (ïiti bhagavä) - Ma; ”bhagavã tỉ purã - Syã, PTS. 

purã bhedä (ti bhagavã) - Syã; Š ka]evarassa - Ma, Syã, PTS. 

pura bhedä ti bhagava - PTS. ° viharati ti - PTS. 
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10. DIẼN GIẢI KINH TRƯỚC KHI HOẠI RÃ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã được nói đến: 


10-1 
Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là tên tịnh”? Thưa ngài 
Gotama, được hỏi Uề con người tối thượng, xin Ngài hấu nói cho tôi Uề uị ấu. 


Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là “yên tịnh”? - Có sự 
hiểu biết thế nào: Được thành tựu sự hiểu biết như thế nào, được hình thành thế 
nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì; - “có sự hiểu biết thế nào' là như thế. Có giới thế 
nào: Được thành tựu giới như thế nào, được hình thành thế nào, có kiểu cách gì, có 
biểu hiện gì; - “có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào' là như thế. 

Được gọi là “yên tịnh”: được gọi là, được nói ra, được thuyết giảng, được phát 
ngôn, được giảng giải, được diễn tả là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, không còn khao 
khát, tịch diệt, tịch tịnh. “Có sự hiểu biết thế nào” là hỏi về thắng tuệ; “có giới thế 
nào” là hỏi về thắng giới; “yên tịnh” là hỏi về thắng tâm; - có sự hiểu biết thế nào, có 
giới thế nào, được gọi là “yên tịnh”? là như thế. 

Thưa ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy - VỊ ấy: là vị tôi hỏi, 
vị tôi yêu cầu, vị tôi thỉnh cầu, vị tôi đặt niềm tin. Thưa ngài Gotama: Vị (Phật) đã 
được hóa hiện ấy xưng hô với đức Phật Thế Tôn bằng họ. Xin Ngài hãy nói về: Xin 
Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy 
chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “Thưa ngài Gotama, xin Ngài hãy nói cho tôi về vị ấy 
là như thế. 

Được hỏi về con người tối thượng - Được hỏi vê: được vấn, được hỏi, được 
yêu cầu, được thỉnh cầu, được đặt niềm tin. Con người tối thượng: là con người 
cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý; - “được hỏi về con người 
tối thượng là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra' đã hỏi rằng: 
“Có sự hiểu biết thế nào, có giới thế nào, được gọi là tên tịnh”? Thưa ngòi 


^^, 2 


Gotama, được hỏi UÊ con người tối thượng, xin Ngài hãu nói cho tôi UŠ uị ấu. 


10-2 
(Đức Thế Tôn nói:) “Vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã (thân xác) thì 
không nương tựa uào thời gian trước (quá khứ), không thể phân hạng uào khoảng 


2 ? 


giữa (hiện tạ); đối uới uị ấu, uiệc chú trọng (u† lai) là không có. 


Vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã (thân xác) - trước khi hoại 
rã thân thể, trước khi hoại rã bản thân, trước khi quăng bỏ thân xác, trước khi cắt đứt 
mạng quyền, vị có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, có tham ái đã 
được từ bỏ, có tham ái đã được tấy trừ, có tham ái đã được giải thoát, có tham ái đã 
được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã được xa lìa, có luyến ái đã 
được tách ha, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tấy trừ, có luyến ái đã 
được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, không còn 
khao khát, được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái 
cao thượng tự thân. 


! Nhằm tế độ chư Thiên và nhân loại thuộc sáu tánh khác nhau (tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh 
tâm, tánh tín, tánh giác), đức Phật đã dùng thần thông hóa hiện ra một vị Phật thứ hai cùng với 1250 
vị tỳ khưu đi đến nơi ấy bảng đường không trung, và vị Phật đã được hóa hiện ra ấy đã hỏi câu hỏi 
trên. Đức Phật đã hướng tâm đến các chúng sanh có tánh giác trong lúc thuyết bài Kinh 
Purabhedasuttam này (NiddA. ii, 316). 
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Mahaniddesapali Purabhedasuttamiddeso 


Bhagaväa t¡ garavadhivacanam. Apli ca, bhaggaragoti bhagava; bhaggadosoti 
bhagava; bhaggamohoti bhagava; bhaggaditthii bhagava; bhaggamanoti bhagava; 
bhaggakantakoti' bhagava; bhaggakilesoi bhagava; bhaj vibhaji pativibhaj]i 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayo bhavitasilo 
bhavitacitto bhavitapaññotI bhagava; bhajJi va bhagava araññe vanapatthan1° pantanl 
senasananil appasaddani appanigghosanil vijanavatanl manussarahaseyyani” 
patisallana-saruppaniti bhagava; bhag1 va bhagava cIvarapindapatasenasanagilana- 
paccayabhesajJJaparikkharanani bhagava; bhagi va bhagava attharasassa 
dhammarasassa vimuttirasassa adhisllassa adhicittassa adhipaññayati bhagava; 
bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam appamaññanam catunnam 
aruipasamapattinanti bhagava; bhagi va bhagava atthannam vimokkhanam 
atthannam abhibhayatananam navannam anupubbavihara-samapattinanti bhagavã; 
bhagI va bhagava dasannam saññabhavananam dasannam kasinasamapattinam 
anapanasatisamadhissa asubhasamapattiyati bhagava; bhagI va bhagava catunnam 
satipatthananam catunnam sammappadhananam catunnam  iddhipadanam 
pañcannam Indriyanam pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa 
atthangikassa maggassati bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam 
catunnam vesarajjanam catunnam patisambhidanam channam abhiãñanam 
channam buddhadhammananti bhagava. Bhagava ti netam namam matara katam, 
na pitara katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantkametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññatti yadidam “bhagava 'ti - vIitatanho 
pura bheda Iti' bhagava. 


Pubbamantamanissito t¡ - pubbanto vuccati atito addha; atitam addhanam 
arabbha tanha pahina hoti di{thi patinissattha; tanhaya pahimnatta ditthiya 
patinissatthatta, evampi 'pubbamantamanissto.” Athava, “evamrupo ahosim 
attamaddhanan t¡ “tattha nandim na samannanetl, “evamvedano ahosim, 
evamsañño ahosim, evamsankharo ahosim, evamviññano ahosim atitamaddhanan tỉ 
tattha nandim na samannaneti,° evampi “'pubbamantamanissito. Athava, “ti me 
cakkhUu ahosi atitamaddhanam, I1ti rupati, tattha na chandaragapatibaddham hoti 
viññanam; na chandaragapatibaddhatta viãñanassa na tadabhinandatl, na 
tadabhinandanto; evampi “'pubbamantamanissto” TH me sotam ahosi 
atitamaddhanam, ï1ti sadda ti, II me ghanam ahosi atitamaddhanam, I1ti gandha ti, 
1t me Jivha ahosi atitamaddhanam, 1t rasa ti, Iti me kayo ahosi atitamaddhanam, Iti 
photthabba “ti, II me mano ahosi atitamaddhanam, Iti dhamma ti, tattha na 
chandaragapatibaddham hoti viññanam; na chandaragapatibaddhatta viññanassa na 
tadabhinandati, na tadabhinandanto; evampi ˆpubbamantamanissito.` “Athava, yan” 
assu tan” pubbe matugamena saddhim hasitalapitakilitani,° na tadassadetIl, na tam 
nikameti; na ca tena vittim” apajJjati; evamp1 ˆpubbamantamanissito.' 


' bhaggatanhoti - Ma. 


*“ araññavanapatthãni - Ma, Syä, PTS. 5 samanväagameti - Syã, PTS. 

3 manussarähaseyyakãni - Ma, Syä, PTS. vãni tãni - Ma. 

* saripäni ti - Sya, PTS. Š hasitalapitakathitakilitani - Sya, PTS. 
” bhedati - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ? pavittim - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, *vị có luyến ái đã được 
phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sĩ mê đã 
được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị 
có ô nhiễm đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp bảo' là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dút các hữư' là đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải 
thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc 
sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sắc là đức Thế 
Tôn; *vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về 
chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thử là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, 
năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về 
bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Thế 
Tôn: tên gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai 
tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do 
các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy 
định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội 
cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn;' - “vị có tham ái đã được xa lìa trước khi hoại rã (thân 
xác) là như thế. 

Không nương tựa vào thời gian trước: Thời gian trước nói đến thời quá 
khứ. Liên quan đến thời quá khứ, tham ái là đã được dứt bỏ, tà kiến là đã được buông 
bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối 
với tà kiến; - như vậy là “không nương tựa vào thời gian trước.` Hoặc là, (nghĩ rằng): 
“Ta đã có sắc như vầy vào thời quá khứ,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy. 
“Ta đã có thọ như vầy — “Ta đã có tưởng như vầy —- “Fa đã có hành như vầy — “Ta đã 
có thức như vầy vào thời quá khứ,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như 
vậy cũng là không nương tựa vào thời gian trước. Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta 
đã là như vầy vào thời quá khứ, các sắc đã là như vầy,” thức không bị trói buộc vào sự 
mong muốn và luyến ái về điều ấy; do không có trạng thái bị trói buộc vào sự mong 
muốn và luyến ái của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú 
điều ấy; - như vậy cũng là không nương tựa vào thời gian trước.` “Tai của ta đã là như 
vầy vào thời quá khứ, các thinh đã là như vầy,” — “Mũi của ta đã là như vầy vào thời 
quá khứ, các hương đã là như vây,” — “Lưỡi của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các 
vị đã là như vầy,” —- “Thân của ta đã là như vây vào thời quá khứ, các xúc đã là như 
vầy,” — “Ý của ta đã là như vầy vào thời quá khứ, các pháp đã là như vầy,” thức không 
bị trói buộc vào sự mong muốn và luyến ái về điều ấy; do trạng thái không bị trói 
buộc vào sự mong muốn và luyến ái của thức, nên không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy; - như vậy cũng là không nương tựa vào thời gian trước.' 
Hoặc là, các việc cười hớt, chuyện trò, đùa giốn nào với người nữ đã có trước đây, thì 
không hứng thú điều ấy, không khao khát điều ấy, và không do điều ấy mà đạt được 
sự vul lòng: - như vậy cũng là không nương tựa vào thời g1an trước. 
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Mahanmiddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Vemajjhenupasankheyyo tỉ - VemajJjham' vuccat paccuppanno addha, 
paccuppannam addhanam arabbha tanha pahma hotl, ditthi patinissattha; tanhaya 
pahmnata dithiya patinissatthata “rato 1H  nupasankheyyo, duttho “HH 
nupasankheyyo, mulho t1 nupasankheyyo, vinibaddho tỉ nupasankheyyo, 
“paramattho ti nũpasankheyyo, *vikkhepagato tỉ nupasankheyyo, “anittham gato ˆti 
nũpasankheyyo, “thamagato tỉ nupasankheyyo; te abhisankhara pahma; 
abhisankharanam pahinnatta gatiya nupasankheyyo: nerayIkoti va tiracchanayonikoti 
va pettivisaylikoti va manussoti va devoti va rupIti va arupIti va saññIti va asaññItI va 
nevasaññinasaññti va; so hetu natthi paccayo natthi, karanam natthi, yena sankham 
gaccheyya 'ti - vemaJjhenupasankheyyo. 


Tassa natthi purekkhatan ti? - Tassã t¡ arahato khinasavassa. Purekkhäro 
'U` dve purekkhara: tanhapurekkharo ca ditthipurekkharo ca, -—pe— ayam 
tanhapurekkharo -pe—- ayam ditthipurekkharo. Tassa tanhapurekkharo pahino, 
ditthipurekkharo patinissattho; tanhapurekkharassa pahmatta ditthipurekkharassa 
patinissatthatta, na tanham va ditthim va purato katva caratl, na tanhadhajJo na 
tanhaketu na tanhadhipateyyo, na ditthidhaJo na ditthiketu na ditthadhipateyyo, na 
tanhaya va ditthiya va parIvarIto carati;! - evampi “tassa natthi purekkhatam." Athava, 
'evamrupo siyam anagatamaddhanan ti, tattha nandim na samannaneti;` - evampi 
tassa natthi purekkhatam;” “evamvedano siyam .. evamsañño siyam 
evamsankharo siyam ... evamviññano siyam anagatamaddhanan ti, tattha nandim 
na samannaneti; - evampl tassa natthi purekkhatam.' Athava, “tỉ me cakkhu” siya 
anagatamaddhanam, Iti rupa ti appatiladdhassa patilabhaya cittam na panidahati; 
cetaso appanidhanappaccaya" na tadabhinandatl, na tadabhinandanto; - evampi 
“tassa natthi purekkhatam.' “Ti me sotam siya anagatamaddhanam, Iti sadda ti - “ti 


me ghanam siya anagatamaddhanam, It gandha 'tH - “tỉ me jJivha siya 
anagatamaddhanam, 1t rasa ti - “tỉ me kayo siya anagatamaddhanam, Iti 
photthabba tỉ - “ti me mano siya anagatamaddhanam, It dhamma ti 


appatiladdhassa patilabhaya cittam na panidahati; cetaso appanidhanappaccaya na 
tadabhinandati, na tadabhinandanto; - evampi “tassa natthi purekkhatam.` Athava 
Iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami 
devaññataro va ti appatiladdhassa patilabhaya citam na panidahatl; cetaso 
appanidhanappaccaya na tadabhinandati, na tadabhinandanto; - evampi “tassa natthi 
purekkhatam.' 


Tenaha bhagava: 
“Vitatanho purabheda (†H bhagaug) pubba1mnantamamissrto, 
Uema1]henupasankheuuo tassa natthi purekkhatan ”tì. 


' vemajjhe - Syã, PTS.  samanvagameti - Syä, PTS. 

? purakkhatan tỉ - Ma. ° eakkhum - Simu 2. 

3 purekkhãrä tỉ - Ma. ”apanidhãnapaccaya - Syã, PTS, Sa. 
* carat tỉ - Syã, PTS. ở vattena - Sya, PTS. 
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Không thể phân hạng vào khoảng giữa: Khoảng giữa nói đến thời hiện tại. 
Liên quan đến thời hiện tại, tham ái là đã được dứt bỏ, tà kiến là đã được buông bỏ; 
do trạng thái đã được dứt bỏ đối với tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với 
tà kiến, không thể phân hạng là “bị luyến ái, không thể phân hạng là “bị sân hận, 
không thể phân hạng là “bị sỉ mê,` không thể phân hạng là “bị trói buộc,` không thể 
phân hạng là “bị bám víu,` không thể phân hạng là “bị tán loạn,` không thể phân hạng 
là “không dứt khoát,'` không thể phân hạng là “cứng cỏi;` các pháp tạo tác ấy là đã được 
dứt bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, không thể phân hạng 
theo cảnh giới tái sanh là “người địa ngục,' hoặc loài thú,` hoặc “thân phận ngạ quỷ,” 
hoặc loài người, hoặc “Phiên nhân, hoặc “người hữu sắc,` hoặc “người vô sắc,` hoặc 
“người hữu tưởng, hoặc “người vô tưởng, hoặc “người phi tưởng phi phi tưởng”? 
Không có nhân, không có duyên, không có lý do, mà bởi điều ấy vị ấy có thể đi đến sự 
phân hạng:' - không thể phân hạng vào khoảng giữa' là như thế. 


Đối với vị ấy, việc chú trọng là không có - Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Việc chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú trọng do 
tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt— điều này là chú trọng do tham ái. —nt— điều này 
là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt bỏ, sự chú 
trọng do tà kiến đã được buông bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự chú trọng 
do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, vị ấy 
sống, không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không có 
tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, không 
có tà kiến là biểu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống không bị vây quanh bởi 
tham ái hoặc bởi tà kiến; - “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có” là như vậy. Hoặc 
là, (nghĩ rằng): “Ta sẽ có sắc như vầy vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng 
về điều ấy; như vậy là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có.' “Ta sẽ có thọ như vầy 
— “Ta sẽ có tưởng như vầy — “Ta sẽ có hành như vầy — “Ta sẽ có thức như vầy vào thời 
vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như vậy cũng là “đối với vị ấy, việc 
chú trọng là không có.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, 
các sắc sẽ là như vây,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt 
được; do duyên không chuyên chú của tâm, nên không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có;` 
“Tai của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thỉnh sẽ là như vầy,” — “Mũi của ta sẽ là 
như vầy vào thời vị lai, các hương sẽ là như vầy,” — “Lưỡi của ta sẽ là như vầy vào thời 
vị lai, các vị sẽ là như vầy,” — “Thân của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các xúc sẽ là 
như vầy,” — “Ý của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi không 
chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú 
của tâm, nên không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy 
cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng là không có.` Hoặc là, “Với giới này, hay với phận 
sự này, hay với sự khắc khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên 
Vương hoặc một Thiên nhân nào đó,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được 
điều chưa đạt được; do duyên không chuyên chú của tâm, nên không thích thú điều 
ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “đối với vị ấy, việc chú trọng 
là không có.) 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
(Đức Thế Tôn nói:) “VỊ có tham đi đã được xa lìa trước khi hoại rã (thân xác) thì 
không nương tựa uào thời gian trước (quá khứ), không thể phân hạng uào khoảng 


2-33 


giữa (hiện tạ); đối uới uị ấu, uiệc chú trọng (0 lai) là không có. 
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10-3 
Akkodhano asantast' auikattht aqkukkuco? 
mantabhamt anuddhato sa Uue 0dcqUdfO Tnur. 


Akkodhano asantäsi t¡ - Akkodhano ti hi kho vuttam, apiI ca kodho tava 
vattabbo. Dasahakarehi kodho Jayati: “Anattham me acarr tỉ kodho JayatI. 
“Anatthamme caratI ti kodho JayatIi. “Anatthamme carissati ti kodho Jayati. “Piyassa 
me manapassa anattham acari — anattham carati — anattham carilssati 'ti kodho 
Jayat. “Applyassa me amanapassa attham acari — attham carati — attham carissatI tI 
kodho Jayati. Atthane va pana kodho JjJayati. Yo evarupo cittassa aghato patighato 
patigham pativirodho" kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso, cittassa 
vyapati manopadoso kodho kujjhana kujjhiattam doso dussana dussitattam 
vyapati vyapajjJana vyapalJjitatam virodho pativirodho candikkam asuropo? 
anattamanata cittassa; ayam vuccati kodho. 


ADpl ca, kodhassa adhimattaparittata veditabba: Atthi kañci kalam” kodho 
cittavilakaranamatto hotl, na ca tava mukhakulanavikulano hot; atthi kañci kalam 
kodho mukhakulanavikulanamatto hotl, na ca tava hanusañcopano hotl; atthi kañcl 
kalam kodho hanusañcopanamatto hotl, na ca tava pharusavacaniccharano hot; 
atthhi kañci kalam kodho pharusavaca-niccharanamatto hot, na ca tava 
na ca tava dandasattha-paramasano hotl; atthi kañci kalam kodho 
dandasatthaparamasanamatto hotI, na ca tava dandasattha-abbhukkirano hot; atthi 
kañcl kalam kodho dandasattha-abbhukkiranamatto hoti, na ca tava dandasattha- 
abhinipatano hoti; atthi kañci kalam kodho dandasattha-abhinipatanamatto hoti, na 
ca tava chinnavichinna'°karano hotl; atthi kañci kalam kodho chinnavichinna'°- 
karanamatto hotl, na ca tava sambhañjanapalibhañJano'' hoti; atthi kañci kalam 
kodho sambhañJanapalibhañJanamatto” hoti, na ca tava angam-angapakaddhano 
hotl; atthi kañci kalam kodho angamangapakaddhanamatto hoti, na ca tava JIvita 
voropano"° hoti; atthi kañcI kalam kodho jIvita voropanamatto' hotl, na ca tava 
sabbacagapariccagaya santhito'° hoti. Yato kodho parapuggalam ghatetva attanam 
ghatetl, ettavata kodho paramussadagato paramavepullappatto hoi. 





' asantapi - Manupa. '®balibhañjano - Ma; 

“ akukkucco - Simu 2. °paribhañjano - PTS. 

* mantäbhänl - Sya, PTS. ? °bpalibhañjanamatto - Sya, PTS; 

* vam hi kho - Ma. "paribhañjanamatto - Sya, PTS. 

” patinirodho - PTS. *]ivitävoropano - Ma; 

5 assuropo - Syä, PTS. Simu 2. j]ivitapanäsano - Sya, PTS. 

7 kiñca kãlam - Sa. *]vitävoropanamatto - Ma; 

* đisavidisam anuvilokano - Sya, PTS. Jvitapanasanamatto - Sya, PTS. 

? đisavidisam anuvilokanamatto - Syã, PTS. ” sabbacagaparicaägasanthito - Syã, PTS. 


'° chinnavicchinna - Ma; chindavicchinda - Syä, PTS, Sa; chinnävicchinna - Manupa. 


SÀ Đi 
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10-3 
Không có sự giận đữ, không có sự kinh sợ, không có sự phô trương, không có sự 
hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, uị ấu quả thật là bậc hiên trí đã 
kiềm chế uề khẩu. 


Không có sự giận dữ, không có sự kinh sợ - Bởi vì sự không giận dữ” 
được nói đến, như thế sự giận dữ cũng nên được nói đến. Sự giận dữ sanh khởi theo 
mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; 
(nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó sẽ 
làm điều bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi — 
đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho người yêu quý, hợp ý của ta,” giận dữ 
sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đã làm điều có lợi — đang làm điều có lợi — sẽ làm điều có 
lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của ta,” giận dữ sanh khởi; thêm nữa là sự 
giận dữ sanh khởi vô cớ. Sự tức tối nào của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, 
sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi 
sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, 
trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự tức giận, biểu 
hiện tức giận, trạng thái tức giận, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, 
trạng thái không hoan hỷ của tâm; điều này được gọi là sự giận dữ. 


Thêm nữa, trạng thái nhiều ít của sự giận dữ nên được biết đến: Có lúc sự giận dữ 
là ở mức độ làm xáo trộn tâm, nhưng chưa nhíu mày nhăn mặt; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nhíu mày nhăn mặt, nhưng chưa nghiến hai hàm răng; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ nghiến hai hàm răng, nhưng chưa thốt ra lời nói thô lõ; có lúc sự giận dữ là ở 
mức độ thốt ra lời nói thô lỗ, nhưng chưa nhìn quanh các hướng (tìm vũ khí); có lúc 
sự giận dữ là ở mức độ nhìn quanh các hướng (tìm vũ khí), nhưng chưa nắm lấy gậy 
gộc gươm đao; có lúc sự giận dữ là ở mức độ nắm lấy gậy gộc gươm đao, nhưng chưa 
glơ gậy gộc gươm đao lên; có lúc sự giận dữ là ở mức độ giơ gậy gộc gươm đao lên, 
nhưng chưa giáng gậy gộc gươm đao xuống: có lúc sự giận dữ là ở mức độ giáng gậy 
gộc gươm đao xuống, nhưng chưa làm việc băm chém; có lúc sự giận dữ là ở mức độ 
làm việc băm chém, nhưng chưa có sự tổn thương gấy vỡ; có lúc sự giận dữ là ở mức 
độ có sự tổn thương gãy vỡ, nhưng chưa có sự đứt lìa các phần cơ thể; có lúc sự giận 
dữ là ở mức độ có sự đứt lìa các phần cơ thể, nhưng chưa có sự đoạt lấy mạng sống; 
có lúc sự giận dữ là ở mức độ có sự đoạt lấy mạng sống, nhưng chưa đến mức buông 
bỏ tất cả luôn cả việc tự sát. Khi nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rồi giết 
chết mình, đến chừng ấy thì sự giận dữ (của người ấy) đã đạt đến mức quá lố, đã đạt 
đến mức tận cùng. 
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Yassa so' kodho pahmo samucchinno vũpasano patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanagsina daddho, so vuccati “akkodhano." Kodhassa pahInatta 
'akkodhano ”" Kodhavatthussa pariiñatata “akkodhano.” Kodhahetussa 
upacchinnatta akkodhano tỉ - akkodhano. 


AsantasI ti - Idhekacco tasi hoti uttasIl parittasl, so tasati uttasati parittasati 
bhayati santasam apaJJati: 'Kulam va na labhamI, ganam va na labhamI, avasam va 
na labhami, labham va na labhamI, yasam va na labhaml, pasamsam va na labhamI, 
sukham va na labhamI, civaram va na labhami, pindapatam vã na labhaml, 
senasanam va na labhaml, gilanapaccayabhesajJjaparlkkharam vã na labhami 
g1lanupatthakam” va na labhami, appaññatomhiI t1 tasati uttasati parittasati bhayati 
santasam apaJJatI. 


Idha bhikkhu asantasi hoti anuttasil aparIttasl, so na tasati na uttasati na 
parittasati na bhayati na santasam apaJjati: “Kulam va na labhami, ganam va na 
labhamIi, avasam va na labhami, labham vã na labhami, yasam vã na labhami, 
pasamsam va na labhami, sukham vã na labhami, clvaram va na labhami, 
pmdapatam va na labhamil, senasanam va na labhami, gilanapaccaya- 
bhesaJJaparIkkharam va na labhamI, g1lanupatthakam va na labhaml, appaññatomhi 
"H na tasati na uttasati na parittasati na bhayati na santasam apaJJat ti - akkodhano 
asantasl. 


AvikatthI akukkuco tỉ - Idhekacco katthi hotIi vikatthli, so katthati vikatthati: 
“AhamasmiI sIlasampannoti va vatasampannoti va! silabbatasampannoti va, Jjatiya va 
gottena va kolaputtiyena va? vannapokkharataya va dhanena va aJjhenena va 
kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va° sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna, uccakula pabbajitoti va mahakula pabbajJitoti va 
mahabhogakula pabbaJitoti va ularabhogakula pabbajiot va, ñato yasassl 
sagahatthapabbaJitanani va, labhimhi cIvarapindapatasenasanagllanappaccaya- 
bhesaJJaparikkharananti va, suttantikoti va vinayadharoti va dhammakathikoti va, 
araññikotIi va pindapatikoti va pamsukulikoti va tecIvarikoti va sapadanacarikoti va 
khalupacchabhattikoti va nesaJJikoti va yathasanthatikoti va, pathamassa Jhanassa 
labhiti va, dutiyassa Jhanassa labhIti va, tatiyassa Jhanassa labhIti va, catutthassa 
Jhanassa labhiti va, akasanañcayatanasamapattiya viññanañcayatanasamapattiya 
akiñcaññayatanasamapattiya nevasaññanasaññayatanasamapattya labhm va 
katthati vikatthati. Evam na katthatl, na vikatthati, katthana vikatthanã7 arato virato 
pativirato nikkhanto nissato? vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatI 
"H - avikatth. 


' yass' eso - PTS. ”kolaputtikena vã - Syã, PTS. 
° gilãnupatthãnam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. ° vi]jatthãnena vã - Syã, PTS. 
3 appapaññãtomhi ti - Simu 1. 7 vikatthanä - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
* vattasampannoti vã - Syã, itipatho PTS potthakesu na dissate. ở nissattho - Syã, PTS. 
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Đối với người nào, sự giận dữ ấy đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không có sự giận dữ. Trạng thái đã dứt bỏ đối với sự giận dữ 
là “không có sự giận dữ.' Trạng thái đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ là 
“không có sự giận dữ." Trạng thái đã chặt đứt nhân của sự giận dữ là “không có sự giận 
dữ,' - không có sự giận dữ là như thế. 


Không có sự kinh sợ: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có sự run sợ, có sự khiếp 
sợ, có sự hoảng sợ, vị ấy run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ (nghĩ 
rằng): “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được 
chõ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt 
được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi 
không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết đến;” như thế là run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ. 


Ở đây, vị tỳ khưu là không có sự kinh sợ, không có sự khiếp sợ, không có sự hoảng 
sợ, vị ấy không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào 
sự kinh sợ (nghĩ rằng): “Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, 
tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh 
vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt 
được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt 
được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc 
bệnh, tôi không được biết đến;” như thế là không run sợ, không khiếp sợ, không 
hoảng sợ, không sợ hãi, không rơi vào sự kinh sợ; - không có sự giận dữ, không có sự 
kinh sợ là như thế. 


Không có sự phô trương, không có sự hối hận: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào 
đó có sự khoe khoang, có sự phô trương, vị ấy khoe khoang, phô trương rằng: “Tôi 
thành tựu về giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới và 
phận sự;” khoe khoang, phô trương về xuất thân, về dòng họ, về con nhà gia thế, về 
vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về sự 
học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia tộc thượng 
lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc lớn,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải,” 
hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi được biết tiếng, có danh 
vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia,” hoặc “Tôi có lợi lộc về y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” 
hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc “Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở rừng,” 
hoặc “Tôi là vị ngụ ở gốc cây,” hoặc “Tôi là vị chuyên đi khất thực,” hoặc “Tôi là vị chỉ 
mặc y may bằng vải bị quăng bỏ,” hoặc “Tôi là vị chỉ sử dụng ba y,” hoặc “Tôi là vị đi 
khất thực tuần tự theo từng nhà,” hoặc “Tôi là vị không ăn vật thực dâng sau,” hoặc 
“Tôi là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm),” “Tôi là vị ở chỗ đã được chỉ định,” 
hoặc “Tôi đạt sơ thiền,” hoặc “Tôi đạt nhị thiền,” hoặc “Tôi đạt tam thiền,” hoặc “Tôi 
đạt tứ thiền,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập không vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
thức vô biên xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập vô sở hữu xứ,” hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ.” VỊ không khoe khoang, không phô trương như vậy là vị 
đã tránh khỏi sự khoe khoang, khỏi sự phô trương, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không có sự phô trương là như thế. 
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Mahamiddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Akukkuco t¡ - Kukkuccan tỉ hatthakukkuccampIl kukkuccam, 
padakukkuccampil kukkuccam, hatthapadakukkuccampi kukkuccam, akapplye 
kapplyasaññita, kappiye akappiyasaññita, vikale kalasaññita, kale vikalasaññita,' 
avajje vajJJasaññita, vajJJje avaJJasaññita. Yam evarupam kukkuccam kukkuccayana 
kukkuccayitattam, cetaso vippatisaro manovilekho, idam vuccati kukkuccam.? 


Apl ca dvihi karanehi uppajjai kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho: 
katatta ca akatatta ca. Katham katatta ca akatatta ca uppajJjati kukkuccam cetaso 
vIppatisaro manovilekho? “Katam me kayaduccaritam, akatam me kayasucaritan 'ti 
uppaJJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho; “Katam me vacIduccaritam, 
akatam me vacIsucaritan ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho; 
“Katam me manoduccaritam, akatam me manosucaritan ti uppajJJati kukkuccam 
cetaso vIppatisaro manovilekho; “Kato me panatipato, akata me panatipata veramanI 
"H uppaJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho; “Katam me adinnadanam 
akata me adinnadana veramanr tỉ uppajjati kukkuccam cetaso vIppafisaro 
manovilekho; “Kato me kamesu micchacaro, akata me kamesu micchacara veramanI 
"“H uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho; “Kato me musavado, akata 
me musavada veramanI ti — “Katä me pisuna vaca, akata me pisunaya vacaya 
veramanI ti — “Kata me pharusa vaca, akata me pharusaya vacaya veramanI ti — 
“Kato me samphappalapo, akata me samphappalapa veramanI tỉ — “Kata me abhIJJha, 
akata me anabhijjha ti — “Kato me vyapado, akato me avyapado ti — “Kata me 
micchaditthi, akata me sammaditthi tí uppajJjati kukkuccam cetaso vippatisaro 
manovilekho. Evam katatta ca akatatta ca uppajJjati kukkuccam cetaso vIppatIsaro 
manovilekho. 


Athava “sllesumhi na paripurakar ti uppajjati kukkuccam cetaso vIppafisaro 
manovilekho. “Tndriyesumhi aguttadvaro tỉ — “BhoJane amattaññuimhi ti — 
Jagarlyam ananuyuttomhiI 't — “Na satisampaJjaññena samannagatomhil tỉ — 
“Abhavita me cattaro satipatthana ti — “Abhavita me cattaro sammappadhana ti — 
“Abhavita me cattaro iddhipada 'ti —- “Abhavitani me pañcIndriyam1 ti — “Abhavitani 
me pañcabalani tỉ — “Abhavita me satta bojjhanga ti — “Abhavito' me arlyo 
atthangiko magøgo ti — 'ˆDukkham me aparlññatan ti — “Samudayo me appahno 'tI — 
“Maggo me abhavito ti — “Nirodho me asacchikato ti uppajJjati kukkuccam cetaso 
vippatsaro manovilekho. Yassetam kukkuccam pahimam  samucchinnam 
vupasantam patippassaddham abhabbuppattikam ñanaggina daddham, so vuccati 
akukkucco t1 - avikatthi akukkueo. 





' vikãle kalasaññitã, kale vikãlasaññitã - itipatho Syã potthake na dissate. 
? Vibhañgappakarana, Jhãnavibhanga. *abhãvitä - Simu 2. 
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Không có sự hối hận - Hối hận: vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối 
ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm 
tưởng là được phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong 
việc được phép, lầm tưởng là đúng thời vào lúc phi thời, lầm tưởng là phi thời vào lúc 
đúng thời, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Sự hối 
hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của 
tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, ta đã không làm thiện hạnh 
về khẩu.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh 
mạng.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã trộm 
cắp, ta đã không tránh xa sự trộm cắp.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của 
ý sanh lên rằng: “Ta đã tà hạnh trong các dục, ta đã không tránh xa sự tà hạnh trong 
các dục.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã nói 
dối, ta đã không tránh xa việc nói dối.” —- “Fa đã nói đâm thọc, ta đã không tránh xa 
việc nói đâm thọc.” — “Ta đã nói thô lõ, ta đã không tránh xa việc nói thô lõ.” — “Ta đã 
nói nhảm nhí, ta đã không tránh xa việc nói nhảm nhí.” —- “Ta đã hành động tham 
đắm, ta đã không hành động không tham đắm.” — “Ta đã hành động sân hận, ta đã 
không hành động không sân hận.” — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành 
chánh kiến.” Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 


Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn giữ.” — “Fa là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Fa chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” - “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” — “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” —- “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” - “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Đối với người 
nào, sự hối hận ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được 
gọi là không có sự hối hận; - không có sự phô trương, không có sự hối hận là như 
thế. 


SÀ Ẩi 


Mahaniddesapali Purabhedasuttaniddeso 


MantabhamI anuddhato tỉ - Manta vuccati pañña, ya pañña paJanana — 
amoho dhammavicayo sammadhitthi;' mantaya pariggahetva vacam bhasati, bahumpi 
kathento bahumpi bhananto bahumpi dipayanto bahumpi voharanto dukkathitam 
dubhanitam dullapitam duruttam dubbhasitam vacam na bhaãsatI 'tỉ mantabhan. 
Anuddhato” - Tattha katamam uddhaccam? Yam cittassa uddhaccam avũpasamo 
cetaso vikkhepo bhantattam cittassa, Idam vuccati uddhaccam. Yassetam uddhaccam 
pahnam samucchnnam vupasantam  patippassaddham abhabbuppattikam 
ñanagsina daddham, so vuccati anuddhato ti - mantabham anuddhato. 


Sa ve vacayato munI t¡ - Idha bhikkhu musavadam pahaya musavada 
pativirato hotl, saccavadiI saccasandho theto paccaylko avisamvadako lokassa. 
PIisunam vacam pahaya pIisunaya vacaya pativirato hoti; ito sutva na amutra akkhata 
Imesam bhedaya, amutra va sutva na Imesam akkhata amusam bhedaya, Itl 
bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadatä samaggaramo? samaggarato 
samagsanandI samaggakaranm vacam bhasita hotl Pharusam vacam pahaya 
pharusaya vacaya pativirato hotl, yaä sa vaca nela“ kannasukha pemaniya 
hadayangama porI bahuJanakanta bahuJanamanapa, tatharupim vacam bhasita hoti. 
Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hot, kalavadir bhutavadI 
atthavadl dhammavadI vinayavadl nidhanavatim° vacam bhasita hotl, kalena 
sapadesam pariyantavatim atthasamhitam. Catuhi vacIsucaritehi samannagato 
catudosapagatam° vacam bhasati, dvattimsaya tiracchanakathaya arato assa" virato 
patvirato nikkhanto nissato° vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
viharaH. 


Dasa kathavatthun? katheti'° seyyathidam: Appicchakatham  katheti, 
santutthikatham kathetl, pavivekakatham asamsaggakatham, viriyarambhakatham, 
silakatham, samadhikatham, paññakatham, vimuttikatham, vimuttiñanadassana- 
katham,  satipatthanakatham, sammappadhanakatham,  Iddhipadakatham, 
indriyakatham, balakatham, bojjhangakatham, maggakatham, phalakatham, 
nibbanakatham katheli; vacaya yato'”' yatto parliyatto” gutto gopito rakkhito 
vupasanto. MunI †¡ monam vuccati ñanam, yaä pañña paJanana -pe- amoho 
dhammavicayo sammaditthi' -pe— sangaJalamaticca so munI ti - sa ve vacayato 
muni. 


Tenaha bhagava: 
“Akkodhano asantast quikatthr aqkukkuco, 
mmantabham anuddhato sa 0e uacqUdfo Tnuni ”t. 


' Dhammasaganl, Cittuppadakanda. ”assa - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
“ anuddhato ti - Ma, Syã, PTS. ở nissattho - Syã; patinissattho - PTS. 

3 samaggarãmo - Pu. ? dasavatthũni - Sya, PTS. 

* nela - Ma, Syã, PTS. '° kathesi - Ma. 

” nidãnavatim - PTS. '!yacayato tỉ - Sya, PTS. 

° catudosagatam - PTS. ' patiyatto - Syã, PTS. 
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Có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng - Khôn khéo được gọi là tuệ. 
Tuệ là sự nhận biết, —-nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Sau khi nắm 
vững sự khôn khéo rồi nói lời nói, dầu thuyết nhiều, đầu phát ngôn nhiều, dầu giảng 
giải nhiều, dầu diễn tả nhiều, cũng không nói lời nói được thuyết vụng về, được phát 
ngôn vụng về, được đối đáp vụng về, được thốt ra vụng về, được nói vụng về; - “có lời 
nói khôn khéo' là như thế. Không bị phóng túng: Ơ nơi ấy, sự phóng dật là việc 
nào? Sự phóng dật nào của tâm là sự không vắng lặng, là sự tán loạn của ý, là trạng 
thái bị rối loạn của tâm, việc này là sự phóng dật của tâm. Đối với người nào, sự 
phóng dật ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
không bị phóng túng; - “có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng' là như thế. 


Vị ấy quả thật là bậc hiên trí đã kiêm chế vê khẩu: Ở đây, vị tỳ khưu sau 
khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian. Sau khi dứt bỏ lời nói đâm 
thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau khi nghe ở chỗ này, không là người nói 
lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, không là 
người nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là người 
kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người 
thỏa thích việc hợp nhất, thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người 
nói lời tạo ra sự hợp nhất. Sau khi dứt bỏ lời nói thô lõ, là người tránh xa lời nói thô 
lỗ; lời nói nào là dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều 
người, làm hợp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. Sau khi dứt bỏ 
việc nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói đúng thời, nói về 
sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời có giá trị, hợp thời, 
có lý lẽ, có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành tựu bốn thiện hạnh 
về khẩu, (vị ấy) nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh khỏi ba mươi hai 
việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được 
thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn. 


Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về ít ham muốn, nói về sự tự 
biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tỉnh tấn, nói về giới, nói 
về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thấy về giải thoát,' nói về sự 
thiết lập niệm, nói về chánh cần, nói về nền tảng của thần thông, nói về quyền, nói về 
lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về Niết Bàn; là người 
đã kiềm chế ở lời nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã vắng 
lặng. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, —nt— sự 
không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến, —-nt— đã vượt qua sự quyến luyến và 
mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí; - “vị ấy quả thật là bậc hiền trí đã 
kiềm chế về khẩu' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không có sự giận dữ, không có sự kính sợ, không có sự phô trương, không có 
sự hối hận, có lời nói khôn khéo, không bị phóng túng, u† ấu quả thật là bậc hiên trí 
đã kiềm chế uề khẩu.” 





' Sự biết và thấy về giải thoát (tri kiến về giải thoát) = uữnuttiianadassana. Trường hợp liên kết với từ 
khandha (uẩn, khối, đống), thì cụm từ uữnuftiñanadassanakkhandha (tập hợp sự biết và thấy về giải 
thoát) được ghi lời dịch Việt là “giải thoát tri kiến uấn” (ND). 
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10-4 
Nữ"asaffi'` anqagafe atItaTn nanusocqfl, 
UiUekadasst phassesu di††h1su cq na n1uafi.ˆ 


Niräsatti anägate ti - Asatti vuccati tanhã, yo rago sarago —pe- abhijjha lobho 
akusalamulam. Yassesa asatti tanha pahina samucchinna vupasanta patIppassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha ti, - evampi “nirasatti anagate. Athava, 
'evamrupo siyam anagatamaddhanan tỉ tattha nandin na samannaneti,° 
'evamvedano siyam — “evamsañño siyam — “evamsankharo siyam — “evamviññano 
siyam anagatamaddhanan ti tattha nandimn na samannanetl, - evampi “nirasatti 
anagate.` Athava, “ti me cakkhumÏ siya anagatamaddhanam, It rupa ti 
appatiaddhassa patilabhaya ciIttam na panidahati, cetaso appanidhanappaccaya na 
tadabhinandati, na tadabhinandanto, - evampi “nirasatti anagate;' “1t me sotam siya 
anagatamaddhanam, rti sadda 'ti -pe- “tỉ me mano siya anagatamaddhanam, 1tï 
dhamma tỉ appatiladdhassa patilabhaya cñitam na panidahatl; cetaso 
appanidhanappaccaya na tadabhinandati; na tadabhinandanto, - evampi “nirasatti 
anagate.` Athava minaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va 
bhavissami devaññataro va ti appatiladdhassa patilabhaya cittam na panidahat; 
cetaso appanidhanappaccaya na tadabhinandatl, na tadabhinandanto - evampi 
“nirasattI anagate.' 


Atitam näãnusocatT T¡ - viparInatam va vatthum” na socatI, viparinatasmim" va 
vatthusmim na socati, cakkhum me vIiparinatanti na socatil, sotam me — ghanam me 
— Jivha me — kayo me — rupa me — sadda me — gandha me — rasa me — photthabba 
me — kulam me — gano? me — avaso me — labho me — yaso me — pasamsa me — 
sukham me -— clvaram me - pindapado me — senasanam me — 
g1lanapaccayabhesajJjaparikkharo me — mata me — pita me — bhata me — bhagini me 
— putto me — dhIta me — mittäa me — amacca” me — ñataka me — salohita me 
viparinatati na socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham 
apaJJatI ti - atitam nanusocatI. 


' niräsatt - Syã, PTS. 


“ niyyati - Syã, PTS. “ vatthu - PTS. 
3 Dhammasangan, Cittuppadakanda. 7viparinatamhi - Syã, PTS. 
* samanvägameti - Syã, PTS. Š zanam - PTS. 

9 


* cakkhu - Ma, Syäã, PTS. mittamaccä - Sya, PTS. 
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10-4 
_ VỊ không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn uÊ quá khứ, nhìn thấu sự 
uiễn lụ ở các xúc, uà không bị dẫn đi bởi các tà kiến. 


Vị không có sự dính mắc ở tương lai: Sự dính mắc nói đến tham ái, tức là sự 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với 
người nào, sự dính mắc, tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, - như vậy là “vị không có sự dính mắc ở tương lai.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Fa sẽ có 
sắc như vầy vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; “Ta sẽ có thọ 
như vầy — “Ta sẽ có tưởng như vầy — “Ta sẽ có hành như vầy — “Ta sẽ có thức như vầy 
vào thời vị lai,” rồi không tự lấy làm vui mừng về điều ấy; - như vậy cũng là “vị không 
có sự dính mắc ở tương lai.` Hoặc là, (nghĩ rằng): “Mắt của ta sẽ là như vầy vào thời vị 
lai, các sắc sẽ là như vầy,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt 
được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều ấy; trong khi 
không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “vị không có sự dính mắc ở tương lai.` “Tai 
của ta sẽ là như vầy vào thời vị lai, các thỉnh sẽ là như vầy,” — “Ý của ta sẽ là như vầy 
vào thời vị lai, các pháp sẽ là như vầy,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được 
điều chưa đạt được. Do duyên không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều 
ấy; trong khi không thích thú điều ấy, - như vậy cũng là “vị không có sự dính mắc ở 
tương lai. Hoặc là, (nghĩ rằng): “Với giới này, hay với phận sự này, hay với sự khắc 
khổ này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên Vương hoặc một Thiên nhân 
nào đó,” rồi không chuyên chú tâm vào việc đạt được điều chưa đạt được. Do duyên 
không chuyên chú của tâm, rồi không thích thú điều ấy; trong khi không thích thú 
điều ấy, - như vậy cũng là “vị không có sự dính mắc ở tương lai.' 


Không sâu muộn về quá khứ: không sầu muộn về vật đã bị biến đối; hoặc 
không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt của ta bị biến đổi” mà không 
sâu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — Mũi của ta — Lưỡi của ta — Thân của ta — Các sắc 
của ta — Các thinh của ta — Các hương của ta — Các vị của ta — Các xúc của ta — Gia 
tộc của ta — Đồ chúng của ta — Chỗ ngụ của ta — Lợi lộc của ta — Danh vọng của ta — 
Lời khen của ta — Hạnh phúc của ta — Y phục của ta — Đồ ăn khất thực của ta — Chỗ 
nằm ngồi của ta — Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta — Mẹ của ta — Cha của ta 
— Anh (em) trai của ta — Chị (em) gái của ta — Con trai của ta — Con gái của ta — Bạn 
bè của ta — Thân hữu của ta — Thân quyến của ta —- Những người cùng huyết thống 
của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu muộn về quá khứ là như thế. 
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Vivekadassi phassesi t¡ - Phasso tỉ cakkhusamphasso sotasamphasso 
ghanasamphasso Jivhasamphasso kayasamphasso manosamphasso 
adhivacanasamphasso patighasamphasso sukhavedaniyo phasso' dukkhavedaniyo 
phasso' adukkhamasukhavedaniyo phasso, ' kusalo phasso akusalo phasso abyakato 
phasso kamavacaro phasso rupavacaro phasso arupavacaro phasso suññato phasso 
animitto phasso appanihito phasso lokiyo phasso lokuttaro phasso atito phasso 
anagato phasso paceuppanno phasso; yo evarũpo phasso phusana samphusana 
samphusitattam, ayam vuccati phasso. 


VivekadassIl phassesu t¡ - Cakkhusamphassam vivittam passati attena va 
attaniyena va niccena va dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, 
sotasamphassam vivitam passai — ghanasamphassam vivitam passai -— 
Jvhasamphassam vivitam passai kayasamphassam vivittam passal  — 
manosamphassam vivittam passati — adhivacanasamphassam vivittam passatl — 
patghasamphassam vivittam passai -— sukhavedanyam phassam7” — 
dukkhavedaniyam phassam” — adukkhamasukhavedaniyam phassam” — kusalam 
phassam — akusalam phassam — avyakatam phassam — kamavacaram phassam — 
rũpavacaram phassam — arupavacaram phassam — lokiyam phassam vivittam passati 
attena va attaniyena va niccena va dhuvena vã sassatena va aviparinamadhammena 
va. Athava, atitam phassam anagatehi ca` paccuppannehi ca phassehi vivittam 
passati, anagatam phassam atitehi ca paccuppannehi ca phassehi vivittam passati, 
paccuppannam phassam atiteh1 ca anagatehi ca phassehI vivittam passati. Athava, ye 
te phassa arlya anasava lokuttara suññatapatisaññutta, te phasse vivitte passatI 
ragena dosena mohena kodhena upanahena makkhena palasena 1ssaya 
macchariyena mayaya satheyyena thambhena sarambhena manena atimanena 
madena pamadena sabbakilesehi sabbaduccaritehi sabbadarathehi sabbaparilahehi 
sabbasantapehi sabbakusalabhisankharehl vivitte passat1 ti - vivekadassI phassesu. 


DitthIsu ca na nIyatT tỉ - Tassa dvasatthi ditthigatani pahInani samucchinnani 
vũpasantani patippassaddhani abhabbuppattikani ñanagsina daddhanI. So ditthiya 
na yayati na nIyati na vuyhati na samharlyati napi tam ditthigatam sarato pacceti na 
paccagacchati ti - ditthIsu ca na nIyati. 


Tenaha bhagava: 
“Nirasafft anagafe qfItam nanusocqfl, 
UiUekadasst phassesu di††h1su cq na n1df1 ”tI. 


10-5 
Patthno° aqkuhako apthalu amacchari, 
appagabbho qJeguccho pesuneUe` ca no Ju†o. 





' samphasso - Sya, PTS. * anäagatehi ca phassehi - Syã, PTS. 
°“ samphassam - Syã, PTS. * patilno - Syã. ” pesuneyye - Ma, Sya, PTS. 
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Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc - Xúc: là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc, xúc do diễn đạt (xúc thông qua ý môn), xúc do va chạm (xúc thông 
qua ngũ môn), xúc tạo ra thọ lạc, xúc tạo ra thọ khổ, xúc tạo ra thọ không khổ không 
lạc, xúc (ở tâm) thiện, xúc (ở tâm) bất thiện, xúc (ở tâm) vô ký, xúc thuộc dục giới, 
xúc thuộc sắc giới, xúc thuộc vô sắc giới, xúc (do quán xét) không tánh, xúc (do quán 
xét) vô tướng, xúc (do quán xét) vô nguyện, xúc hiệp thế, xúc xuất thế, xúc quá khứ, 
xúc vị lai, xúc hiện tại, xúc nào có hình thức như vậy là sự chạm vào, biểu hiện chạm 
vào, trạng thái chạm vào, điều này được gọi là xúc. 


Nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc: Nhìn thấy nhãn xúc được tách biệt với tự ngã, 
hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa thường còn, hoặc với nghĩa bền vững, 
hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng không bị biến đổi; nhìn thấy nhĩ xúc 
được tách biệt — nhìn thấy tỷ xúc được tách biệt — nhìn thấy thiệt xúc được tách biệt 
— nhìn thấy thân xúc được tách biệt —- nhìn thấy ý xúc được tách biệt —- nhìn thấy xúc 
do điễn đạt (xúc thông qua ý môn) được tách biệt — nhìn thấy xúc do va chạm (xúc 
thông qua ngũ môn) được tách biệt —- nhìn thấy xúc tạo ra thọ lạc — xúc tạo ra thọ 
khổ - xúc tạo ra thọ không khổ không lạc — xúc (ở tâm) thiện — xúc (ở tâm) bất thiện 
— xúc (ở tâm) vô ký — xúc thuộc dục giới — xúc thuộc sắc giới — xúc thuộc vô sắc giới 
— xúc hiệp thế được tách biệt với tự ngã, hoặc với vật thuộc về tự ngã, hoặc với nghĩa 
thường còn, hoặc với nghĩa bền vững, hoặc với nghĩa trường tồn, hoặc với tình trạng 
không bị biến đổi. Hoặc là, nhìn thấy xúc quá khứ được tách biệt với các xúc vị lai và 
hiện tại, nhìn thấy xúc vị lai được tách biệt với các xúc quá khứ và hiện tại, nhìn thấy 
xúc hiện tại được tách biệt với các xúc quá khứ và vị lai. Hoặc là, những xúc nào 
thuộc bậc Thánh, không có lậu hoặc, thuộc siêu thế, liên hệ với không tánh, thì nhìn 
thấy những xúc ấy được tách biệt với luyến ái, với sân hận, với sỉ mê, với giận dữ, với 
thù hăn, với gièm pha, với ác ý, với ganh ty, với bỏn xẻn, với xảo trá, với lừa gạt, với 
bướng bỉnh, với hung hăng, với ngã mạn, với cao ngạo, với đam mê, với xao lãng, với 
tất cả ô nhiễm, với tất cả uế hạnh, với mọi sự lo lắng, với mọi sự bực bội, với mọi sự 
nóng nảy, với tất cả các pháp tạo tác bất thiện; - “nhìn thấy sự viễn ly ở các xúc” là như 
thế. 


Và không bị dẫn đi bởi các tà kiến: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không 
bị lôi đi, không bị mang đi bởi tà kiến; cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và 
cũng không quay về lại; - “và không bị dẫn đi bởi các tà kiến' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ không có sự dính mắc ở tương lai, không sầu muộn uŠ quá khứ, nhìn thấu 


°«AZ 3 


sự uiễn lụ ở các xúc, uà không bị dẫn đi bởi các tà kiến. 


10-5 - 
VỊ đã xa rời (các bất thiện pháp), không gạt gâm, không mong cầu, không bỏn 
xẻn, không xãc xược, không đáng nhờm gớm, uà không dính dấp đến uiệc nói đâm 
thọc. 
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Patino akuhako ti - Patilno ti ragassa pahInatta patilino dosassa pahInatta 
patlno mohassa pahInatta patlino; kodhassa — upanahassa — makkhassa — 
palasassa — Issaya — macchariyassa —pe— sabbakusalabhisankharanam pahiInatta 
patlno. Vuttam hetam bhagavata: “Kathañca bhikkhave bhikkhu patiino hoti? 
Imassa bhikkhave bhikkhuno asmimano pahno hoti ucchinnamnulo talavatthukato 
anabhavakato' ayatim anuppadadhammo. Evam kho bhikkhave bhikkhu patiino 
hotI ”H” - patilimno. 


Akuhako tỉ - Tim kuhanavatthuni: paccayapatisedhanasankhatam' 
kuhanavatthu,' Iriyapathasankhatam kuhanavatthu, samantajappanasankhatam 
kuhanavatthu. 


Katamam_ paccayapatisedhanasankhatam kuhanavatthu? Idha gahapatika 
bhikkhum nimantenti cIvara-pindapata-senasana-g1lanapaccayabhesa]Ja- 
parlkkharehl So papiccho Icchapakato atthiko clvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJaparIkkharanam bhiyyokamyatam upadaya cIvaram 
paccakkhati pindapatam paccakkhat senasanam paccakkhat gilanapaccaya- 
bhesaJJjaparikkharam paccakkhati. So evamaha: Kim samanassa mahagghena 
cIvarena? Etam saruppam - yam samano susana va sankarakuta va papanlka va 
nantakanl uccinitva sangham dhareyya° Kim samanassa mahagghena 
pindapatena? Etam saruppam - yam samano uñchacariyaya pindiyalopena Jivikam 
kappeyya. Kim samanassa mahagghena senasanena? Etam saruppam - yam samano 
rukkhamnliko va assa sosaniko va abbhokasiko va. Kim samanassa mahagghena 
g1lanapaccayabhesajJJjaparikkharena? Etam saruppam - yam samano putimuttena va 
haritakikhandena" va osadham kareyyati. Tadupadaya lukham cIvaram dhareti, 
luikham pindapatam paribhuñjati, lukham senasanam patiseval, lukham 
gIlanapaccayabhesaJJaparikkharam patisevati. Tamenam gahapatika evam jananti: 
Ayam samano appiccho santuttho pavivitto asamsattho araddhaviriyo dhutavado ti, 
bhyyo bhiyyo nimantenti cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJja- 
parikkharehi. So evamaha: “linnam sammukhibhava saddho kulaputto bahum 
puññam pasavati: Saddhaya sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Deyyadhammassa sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Dakkhineyyanam sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Tumhakam cevayam saddha atthi, deyyadhammo ca samvijJjati° Ahañca 
patiggahako. Saceham? na patiggahessaml, evam tumhe puññena paribahira'" 
bhavissatha.'" Na mayham Imina attho. ApIi ca, tumhakam yeva anukampaya 
patiganhamI ”ti. Tadupadaya bahumpi cIvaram patiganhati, bahumpi pindapatam 
patiganhat, bahumpi senasanam patiganhati, bahumpi 
g1lanapaccayabhesajJjaparikkharam patiganhatIi. Ya evarupa bhakutita' bhakutiyam 
kuhana kuhayana kuhitattam, Idam” paccayapatisedhanasankhatam kuhanavatthu. 


' anabhavamkato - Ma; “haritakikhandena - Ma, PTS. 
anabhavangato - Sya; ở eayam samvijjati - Syã, PTS. 
anabhävam gato - PTS. °sac' ham - Syã, PTS. 

ˆ Catukkaguttara, Cakkavagga. '° parihina - Syä, PTS. 

3 akuhano - Manupa. '' bhavissanti - Ma, SImu 2. 

* paccayapatisevanasankhätam - Ma, Syä, PTS, Simu 2, Manupa. 

Ÿ kuhanavatthum - Simu 2. '*bhãkutikã - Ma, Syã, PTS. 

° saäghãatim katva đhãreyya - Ma, Syã, PTS. '3 iđam vuccati - Syä, PTS. 
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Vị đã xa rời (các bất thiện pháp), không gạt gẫm - Đã xa rời: đã xa rời do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với luyến ái, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối 
với sân hận, đã xa rời do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sỉ mê, đã xa rời do trạng 
thái đã được dứt bỏ đối với giận dữ - đối với thù hằn — đối với gièm pha — đối với ác 
ý - đối với ganh ty — đối với bỏn xẻn —nt- đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện. 
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Và này các tỳ khưu, thế nào vị tỳ khưu 
đã xa rời? Này các tỳ khưu, ngã mạn về bản thân của vị tỳ khưu này đã được dứt bỏ, 
có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện 
hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đã xa 
rời là như vậy;” - *vị đã xa rời là như thế. 


Không gạt gẫm: Ba kiểu cách gạt gẫm: kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc sử 
dụng (bốn món) vật dụng, kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi, kiểu cách gạt 
gãm liên quan đến việc nói gần nói xa. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của 
tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực 
đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc 
đi khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harifakr.” Từ đó trở 
đi, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: “VỊ Sa- 
môn này ít ham muối, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra sức tỉnh tấn, 
thuyết về hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. VỊ ấy đã nói như sau: “Do 
sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự hiện diện 
của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật thí, người 
thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng 
dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, 
còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần 
phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương tưởng đến 
các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ấy thọ nhận nhiều y phục, thọ nhận nhiều 
đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc 
sử dụng (bốn món) vật dụng. 
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Katamam Triyapathasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho Icchapakato 
sambhavanadhippayo “evam mam Jano sambhavessati 'ti' gamanam santhapeti, 
thanam santhapeti, nisaJjam santhapetl, sayanam santhapetl, panidhaya gacchatl, 
panidhaya titthatl, panidhaya nisidatil, panidhaya seyyam kappetl, samahito viya 
gacchatl, samahito viya tithatl, samahito viya nisidatl, samahito viya seyyam 
kappetl, apathakaJjhay1l ca” hoti. Ya evarupa Iriyapathassa atthapana thapana' 
santhapana bhakutitat bhakutyam kuhana kuhayana kuhiattam; Idam 
1riyapathasankhatam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho 
Icchapakato sambhavanadhippayo “evam mam jano sambhavessail tỉ 
ariyadhammasannissitam vacam bhasati. 'Yo evarupam cIvaram dhareti, so samano 
mahesakkho ti bhanati “Yo evarupam pattam dhareti, lohathalakam dharetl, 
dhammakarakam"° dharetl, parissavanam° dharetil, kuñcikam dhareti, upahanam 
dhareti, kayabandhanam dharetil, ayogam dharetl, so samano mahesakkho ti 
bhanati. “Yassa evarupo upaJJjhayo so samano mahesakkho 'ti bhanati. “Yassa evarupo 
acarlyo, evaripa samanupajjhayaka samanacariyaka mitta sandittha sambhatta 
sahaya, so samano mahesakkho ti bhanati. Yo evarupe vihare vasatl, so samano 
mahesakkho “ti bhanatIi. “Yo evarupe addhayoge vasatl, pasade vasatl, hammiye 
vasati, puhayam vasatl, lene vasati, kutiya vasati, kũt{agare vasati, a{te vasatl, male 
vasati, uddande vasatl, upatthanasalayam vasatl, mandape vasati, rukkhamule 
vasatl, so samano mahesakkho ti bhanati. 


Athava, korañJikakorañJiko” bhakutikabhakutiko kuhakakuhako lapakalapako, 
mukhasambhavito 'ayam samano 1Imasam evaripanam santanam 
viharasamapattinam labhI ti ° tadisam gambhiram gu|ham” nipunam patiechannam 
lokuttaram suññatapatisamyuttam"° katham katheti' Ya evarupa bhakutita! 
bhakutiyam kuhana kuhayana kuhitattam.”” Idam vuccati 
samantaJappanasankhatam kuhanavatthu." 


Yassmanl tim kuhanavatthun pahmmanil samucchinnan vũpasantani 
patippassaddhami abhabbuppattikani ñanaggina daddhaml, so vuccati akuhako ti - 
patIino akuhako. 


' sambhävissati ti - PTS. ° parisavanam - Ma, Syä, PTS. 

” apathakajjhãyiva - Ma, Syã, PTS, Simu 2; ”korajikakorajiko - Ma, Syã, PTS. 
apadakajjhayl ca - PTS. *]abhI - PTS. 

3 thapanä athapanä - Ma; °guyham - PTS. 
athapanäa thapanã - Syã; '°lokuttarasuññatäpatisamyuttam - Syã, PTS. 
athapana - PTS. '! kathesi - Ma. 

* bhãkutikã - Ma, Syä, PTS. '*“kuhãyitattam - Syã, PTS. 


* dhammakaranam - Ma. '*idam sãmantajappanasaikhatam kuhanavatthum - Ma, PTS. 
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Kiểu cách gạt gãm liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oal nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến các 
Ooal nghi. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vị nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vị nào mang bình bát như vầy, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, 
mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, 
vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy là Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào có thầy dạy học như vầy, có các vị đồng thầy tế 
độ, có các vị đồng thầy dạy học, có các bạn bè, có các vị đồng quan điểm, có các vị 
thân thiết, có các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ 
nào ngụ ở trú xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ nào ngụ ở nhà 
một mái, ngụ ở tòa lâu đài, ngụ ở tòa nhà dài, ngụ ở hang động, ngụ ở thạch thất, ngụ 
ở cốc liêu, ngụ ở nhà mái nhọn, ngụ ở chòi canh, ngụ ở ngôi nhà tròn, ngụ ở căn lều, 
ngụ ở hội trường, ngụ ở mái che, ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực 
lớn.” 


Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gãm lừa dối, vị tỉ tê 
nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt (để người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt 
được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng thâm 
sâu, bí hiếm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh có tính chất 
như thế ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc 
nói gần nói xa. 


Đối với vị nào, ba kiểu cách gạt gãm này là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không gạt gãm - “vị đã xa rời (các bất thiện pháp), 
không gạt gãm' là như thế. 
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Apilhalu amaccharI t¡ - Pihãä vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJha 
lobho akusalamulam. Yassesa piha tanha pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, so vuccati apihalu. So rũpe na 
pihetl, sadde gandhe rase photthabbe, kulam ganam avasam labham yasam 
pasamsam sukham, ciIvaram pindapatam senasanam 
gllanapaccayabhesaJJaparikkharam kamadhatum rupadhatuim  arupadhatum, 
kamabhavam  rupabhavam aripabhavam  saññabhavam asaññabhavam 
nevasaññanasaññabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam 
pañcavokarabhavam, atitam anagatam paccuppannam, ditthasutamutaviãññatabbe 
dhamme na piheti na Icchati na sadiyati na patthet nabhijappatI ti - apihalu. 
Amacchar tỉ pañca macchariyanl: avasamaccharyam kulamacchariyam 
vannamaccharyam labhamacchariyam dhammamacchariyam,' yam evaripam 
macchariyam?  maccharayana maccharayltatam veviccham kadariyam 
katukañcukata` aggahitattam cittassa, ldam vuccat macchariyam. Apl ca, 
khandhamacchariyampl macchariyam, dhatumacchariyampIil macchariyam, 
ayatanamacchariyampi macchariyam, gaho, Idam vuccati macchariyam. Yassetam 
macchariyam pahinam samucchmnnam vupasantam patippassaddham 
abhabbuppattkam ñanaggina daddham, so vuccat amacchar tt! - apihalu 
amaccharI. 


Appagabbho ajeguccho t¡ - Pägabbhiyan t¡ tiại pagabbhiyami: kayikam 
pagabbhiyam vacasikam pagabbhiyam cetasikam pagabbhiyam. 


Katamam kayikam pagabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi kayIkam pagabbhiyam 
dassetl, ganagatopI kaylkam pagabbhiyam dassetli, bhojanasalayampi kayikam 
pagabbhiyam dasseti, Jantagharepi kayilkam pagabbhiyam dassetl, udakatitthepl 
kayIlkam pagabbhiyam dassetl, antaragharam pavisantopi kaylkam pagabbhiyam 
dassetl, antaragharam pavitthopi kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagato kaylkam pagabbhiyam dasset? Idhekacco sanghagato 
acittikarakato" there bhikkhu ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisidati, puratopl 
tithat, puratopl nisidatl, uccepi asane nisidatl, saslsam parupitvapl nisidatl, 
thiakopL bhanatil, bahavikkhepako pI bhanati. Evam sanghagato kayilkam 
pagabbhiyam dassetl. 


Katham ganagato kaylkam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittikarakato° theranam bhikkhũnam anupahananam cankamantanam saupahano 
cankamatl, nice cankame cankamantanam ucce cankame cankamati, chamaya? 
cankamantanam cankame cankamati, ghattayantopl titthati, ghattayantop1 nisidatl, 
puratopl titthatl, puratopi nisidatl, uccepl asane nisidatl, saslsam parupItvapil 
nisidatl, thitakopl bhanati, bahavikkhepakopl bhanatl Evam ganagato kayikam 
pagabbhiyam dasseHI. 





' Khuddakavatthuvibhanga. * katukañcakata - Sya, PTS. 
“ maccharam - Ma. * acittikarakato - Sya, PTS. ” chamäyam - Syã, PTS. 
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Không mong cầu, không bỏn xẻn - Mong câu: nói đến tham ái, nghĩa là 
luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với 
vị nào, sự mong cầu, tham ái này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, vị ấy được gọi là không mong cầu. VỊ ấy không mong cầu các sắc, không mong 
cầu các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, 
danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cối 
hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uẩn, cối bốn uẩn, cối 
năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, không ước muốn, không ưng thuận, không ước nguyện, 
không nguyện cầu; - không mong cầu' là như thế. Không bỏn xẻn: Có năm loại bỏn 
xén: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về lợi lộc, 
bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ nào có hình thức như vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng 
thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất bủn xin, trạng thái bị nắm giữ của 
tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn 
về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là bỏn xẻn, sự nắm lấy, điều này được gọi 
là bỏn xẻn. Đối với vị nào, sự bỏn xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không bỏn xẻn; - không mong cầu, không bỏn xẻn” là như 
thế. 


Không xấc xược, không đáng nhờm gớm - Xấc xược: Có ba sự xấc xược: 
xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. 


Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn, thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến nhà tắm hơi, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước, thể hiện 
sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ 
khưu trưởng lão khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, 
ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể 
hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thế: (vị ấy) đi kinh hành có mang 
dép trong khi các vị tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, đi kinh hành ở 
đường kinh hành cao hơn trong khi các ngài đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, đi 
kinh hành ở đường kinh hành trong khi các ngài đi kinh hành ở nền đất, đụng chạm 
khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao 
hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến tập thể. 
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Katham  bhojJanasalayam' kayikam pagabbhiyam  dasset? Idhekacco 
bhojanasalayam acitikarakato there bhikkhu anupakhajja nisidati, navepi bhikkhu 
asanena patIbahati, ghattayantopl titthati, ghattayantopi nisidatl, puratopl tifthat, 
puratopl nisidatil, uccepl asane nisidatl, saslsam parupitvapi nisidatIl, thitakopl 
bhanati, bahavikkhepakopl bhanati. Evam bhojanasalayam kaylkam pagabbhiyam 
dassetl. 


Katham Jantaghare kaylkam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco Jantaghare 
acittikarakato there bhikkhu ghattayantopl titthati ghattayantopl nisidatil, puratopl 
tithatl, puratopi nisidatl, uccepi asane nisidati, anapucchapl? kattham pakkhipat, 
anapucchapl` dvaram pidahatl, bahavikkhepakopl bhanati. Evam Jantaghare 
kayIkam pagabbhiyam dassetl. 


Katham udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacceo udakatitthe 
acittikarakato there bhikkhU ghattayantopl otaratil, puratopl otaratil, ghattayantopi 
nahayatl,° puratopl nahayatl, uparitopi` nahayatỞl, ghattayantopi uttaratl, puratopl 
uttaratI, uparitop1 uttarati. Evam udakatitthe kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavisanto kaylkam pagabbhiyam dasset? Idhekacco 
antaragharam pavisanto acittilkarakato there bhikkhu ghattayantopl gacchatl, 
puratopl gacchati, vokkammapi theranam bhikkhunam purato purato gacchatu. ° 
Evam antaragharam pavisantopI kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho kaylkam pagabbhiyam dasset? Idhekacco 
antaragharam pavittho “na pavisatha” bhante ti vuccamano pavisatl, “na titthatha” 
bhante tỉ vuccamano ti{that, “na nisidatha? bhante tỉ vuccamano nisidatl, 
anokasampI pavisatl, anokasepl titthatl, anokasepl nisidatl, yani tanipil honti 
kulanam ovarakani gu|hani ca paticchannani ca, yattha kulitthiyo kuladhitaro'" 
kulasunhayo kulakumarikayo nisidanti, tatthapi sahasa pavisatl, kumarakassapl 
siram paramasatIi. Evam antaragharam pavittho kayIkam pagabbhiyam dasseti. Idam 
kayIkam pagabbhiyam."' 


Katamam vacaskam pagabbhiyam? Idhekacceo sanghagatopl vacasikam 
pagabbhiyam dasseti, ganagatopi vacasikam pagabbhiyam dassetl, antaragharam 
pavitthopi vacasikam pagabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagatopI vacasikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco sanghagato 
acittikarakato there bhikkhuũ anapuccha va? anajJjhittho va dhammam bhanatl, 
pañham vissajJjet' patimokkham uddisati, thitakopl bhanati, bahavikkhepakopl 
bhanati. Evam sanghagato vacasikam pagabbhiyam dassetl. 


' bhojanasalaya - PTS. ”pavisa - Ma, Syä, PTS. *tittha - Ma, Syä, PTS. 

” anaäpuccham pi anajjhittho pi - Ma, PTS. °nisida - Ma, Syä, PTS. 

3 anapucchäpi - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. '°kuladhitayo - Simu 2. 

* nhãyati - Ma, Syã, PTS. '!iđam kãyikam pagabbhiyam dasseti - Ma. 
Ÿ uparipi - Syã. '*anapuccham vã - Ma, PTS. 

° burato gacchati - Syã, PTS. '3 visaj]jeti - Ma, Syã, PTS. 
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà ăn? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào 
đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà ăn: (vị ấy) chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, đụng chạm khi đứng, đụng 
chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm 
đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân 
ở nhà ăn. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà tắm hơi? Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở nhà tắm hơi: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ khưu trưởng 
lão khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao 
hơn, thêm củi lửa vào không hỏi (xin phép), đóng cửa nhà tắm hơi không hỏi (xin 
phép), vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở nhà 
tắm hơi. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước? Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó thể hiện thái độ vô lễ ở bến nước: (vị ấy) đụng chạm các vị tỳ khưu trưởng lão 
khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm ở phía trước, tắm ở 
phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở phía trên. Như vậy là thể 
hiện sự xấc xược bằng thân ở bến nước. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: (vị ấy) đụng chạm 
các vị tỳ khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua các vị tỳ khưu trưởng lão 
rồi đi ở phía trước. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm 
nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ 
đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ đứng” vẫn đứng; 
trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ ngồi” vẫn ngồi; đi vào nơi không thích 
hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích hợp, những nội phòng bí 
mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các cô con gái, các cô con dâu, các 
cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, (vị ấy) đi vào nơi ấy một cách vội vã, và xoa đầu 
bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự 
xấc xược bằng thân. 


Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: khi chưa xin phép các tỳ 
khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp, trả lời câu hỏi, tụng đọc 
giới bổn Patimokkha, đứng nói, vung vấẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 


311 


Mahaniddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Katham ganagato vacaskam pagabbhiyam dasset? Idhekacceo ganagato 
acitikarakato there bhikkhu anapuccha va' anaJjhitho va aramagatanam 
bhikkhunam dhammam bhanatl, pañham vissajjel,” thitakopIL bhanatl, 
bahavikkhepakopl bhanati, aramagatanam bhikkhunInam upasakanam upasikanam 
dhammam bhanati, pañham vissaJJeti, thitakopl bhanati, bahavikkhepakopi bhanati. 
Evam ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho Itthim va kumarim va evamaha: “Itthamname, Itthamgotte, 
kim atthi? Yagu“ atthi, bhattam atthi, khadaniyam atthi? Kim pivissama, kim 
bhuñjJissama, kim khadissama? Kim va atthi, kim va me dassatha 'ti vippalapati.[°] 
Evam antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti. Idam vacasikam 
pagabbhiyam. 


Katamam cetasikam pagabbhiyam? Idhekacco na uccakula pabbajito samano 
uccakula pabbaJitena saddhim sadisam attanam dahati cittena, na mahakula 
pabbajito samano mahakula pabbajitena saddhim sadisam attanam dahati cittena, 
na mahabhogakula pabbajito samano mahabhogakula pabbajitena saddhim sadisam 
attanam dahati cittena, na ularabhogakula pabbajito samano — na suttantiko samano 
suttantikena saddhim sadisam attanam dahati cittena, na vinayadharo samano — na 
dhammakathiko samano — na araññiko samano — na pindapatiko samano — na 
pamsukuliko samano — na teclvariko samano — na sapadanacariko samano — na 
khalupacchabhattiko samano — na nesaJJiko samano — na yathasanthatiko samano — 
na pathamassa JjJhanassa labhi samano pathamassa Jjhanassa labhina saddhim 
sadisam attanam dahati cIttena —pe— na nevasaññanasaññayatanasamapattiya labhi 
samano nevasaññanasaññayatanasamapattiya labhina saddhim sadisam attanam 
dahati cittena. Idam cetasikam pagabbhiyam. 


Yassamani tin pagabbhiyani pahimani samucchinnanil vũpasantani 
patippassaddhami abhabbuppattikani ñanaggina daddhanl, so vuccati appagabbho ˆti 
- appagabbho. 


' anãpuccham vã - Ma, PTS. 

? visaj]jeti - Ma, Syã, PTS. 

”ya evarũpa vãcã palapo vippaläpo lalappo lãlappanä lãalappitattam - Ma; 3 ãha - Syä, PTS. 
yo evarupo vacapalapo vippalapo lalappo lalappana lalappitattam - PTS. *yagũ - Syã, PTS. 
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Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: khi chưa xin phép các tỳ khưu 
trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp cho các vị tỳ khưu đi đến tu 
viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói, nói Pháp cho các vị tỳ khưu 
ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh 
tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc cô thiếu nữ 
như vầy: “Này cô tên thế này, này cô họ thế này, có vật gì không? Có cháo không, có 
thức ăn không, có đồ uống không? Chúng tôi sẽ uống gì, chúng tôi sẽ ăn gì, chúng tôi 
sẽ nhai gì?” Hoặc là nói lải nhải: “Có vật gì không?” hoặc “Cô sẽ bố thí cái gì?” Như 
vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng 
khẩu. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó trong khi 
được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc 
lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc lớn, trong khi được 
xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải, — trong khi được xuất gia không phải từ gia 
tộc có của cải quý giá — trong khi không phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra 
vẻ bản thân giống như vị chuyên về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật — trong 
khi không phải là vị thuyết giảng Pháp — trong khi không phải là vị ngụ ở rừng — 
trong khi không phải là vị chuyên đi khất thực — trong khi không phải là vị chỉ mặc y 
may bằng vải bị quăng bỏ — trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y — trong khi 
không phải là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà - trong khi không phải là vị 
không ăn vật thực dâng sau — trong khi không phải là vị chuyên về oai nghỉ ngồi 
(không nằm) - trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định - trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt sơ 
thiền —-nt— trong khi không phải là vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ mà có tâm 
làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là sự xấc xược 
bằng ý. 


Đối với vị nào, ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không xấc xược; - không xấc xược' là như thế. 
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Ajeguccho ti - Atthi puggalo Jeguccho, atthi aJjeguccho. Katamo ca puggalo 
Jeguccho? Idhekacco puggalo dussllo hoti papadhammo asuecisankassarasamacaro 
patlechannakammanto assamano samanapatiñño abrahmacari brahmacarIpatiñño 
antoputi avassuto kasambuJato; ayam vuccati puggalo Jeguccho. Athava, kodhano 
hoti upayasabahulo, appampil vutto samano abhisajjai kuppat vyapajJJati 
patitthryati, kopañca dosañca appaccayañca patukarotl; ayam vuccati puggalo 
Jeguccho. Athava, kodhano hoti upanahiI,' * makkhi hoti pa]asl, 1ssukI hoti maccharl, 
satho hot mayav, thaddho hot atimanl papiccho hot micchaditthi, 
sanditthiparamasl hoti adhanagah1° duppatinissagg1; ayam vuccati puggalo Jegueccho. 


Katamo ca puggalo ajepguccho? lIdha bhikkhu silava hot, patimokkha- 
samvarasamvuto viharati, acaragocarasampanno anumattesu vajJjesu bhayadassavi, 
samadaya sikkhati sikkhapadesu; ayam vuccati puggalo aJeguccho. Athava, 
akkodhano hoti anupayasabahulo, bahumpi vutto samano nabhisajJjati° na kuppati 
na vyapajJjat na patitthiyati, na kopañca dosañca appaccayañca patukarotl; ayam 
vuccati puggalo aJeguccho. Athava, akkodhano hoti anupanahi,° * amakkhi hot 
apa]asI, anussukI hoti amaccharl, asatho hoti amayavi, athaddho hoti anatimanI, na 
papiccho hoi, na micchadithi asandithiparamas hot anadhanagahi 
SuppatInissagsI; ayam vuccati puggalo aJeguccho. Sabbe balaputhujjana Jeguccha. 
PuthuJJjanakalyanakam upadaya attha ariyapuggala ajeguccha ti ' - appagabbho 
aJeguccho. 


Pesuneyye ca no yuto t¡ - Pesuññan ti idhekacco pisunavaco° hot1: ïto sutva 
amutra akkhata Iimesam bhedaya; amutra va sutva Imesam akkhata amusam 
bhedaya; Iti samagganam va bhetta bhinnanam vã anuppadata vaggaramo vaggarato, 
vagganandlI vaggakaranim vacam bhasita hoti. Idam vuccati pesuññam. 


' upanähi hoti - Syä, PTS. * Syama, PTS potthakesu “hotï saddo sabbapadehi yojito. 

ˆ adanaggahI - Ma; adhãnagsaähi - Syã. 

3 na abhisajjati - Ma, Syã, PTS. ° pisunaväco - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
* anupanähi hoti - Syä, PTS. * Syä, PTS potthakesu “hotï saddo sabbapadehi yojito. 

* sabbo kalyanaputhujjanam upadaya ariyapuggalo ajeguccho ti - PTS. 
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Không đáng nhờm gớm: Có người đáng nhờm gớm, có người không đáng 
nhờm gớm. Và người nào là người đáng nhờm gớm? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó 
có giới tồi, có ác pháp, có sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, 
không phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, không có Phạm hạnh mà tự xưng là có 
Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bẩn; người này được 
gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, người có sự giận dữ, có nhiều lo âu, trong khi 
bị nói đến chút ít thì nổi giận, bực tức, tức giận, phản kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân 
hận, và sự không bằng lòng; người này được gọi là người đáng nhờm gớm. Hoặc là, 
người có sự giận dữ, có sự thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, lừa gạt, xảo trá, 
ương ngạnh, cao ngạo, có ham muốn xấu xa, có tà kiến, bám víu vào quan điểm của 
mình, nắm giữ điều đã chấp nhận, khó buông bỏ; người này được gọi là người đáng 
nhờm gớm. 


Và người không đáng nhờm gớm là người nào? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, 
sống thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều 
học; người này được gọi là người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, người không có sự 
giận dữ, không có nhiều lo âu, trong khi bị nói đến nhiều vẫn không nổi giận, không 
bực tức, không tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, và 
sự không bằng lòng; người này được gọi là người không đáng nhờm gớm. Hoặc là, 
người không có sự giận dữ, không có sự thù hằn, không gièm pha, không ác ý, không 
ganh ty, không bỏn xẻn, không lừa gạt, không xảo trá, không ương ngạnh, không cao 
ngạo, không có ham muốn xấu xa, không có tà kiến, không bám víu vào quan điểm 
của mình, không nắm giữ điều đã chấp nhận, dễ buông bỏ; người này được gọi là 
người không đáng nhờm gớm. Tất cả phàm phu ngu sĩ là người đáng nhờm gớm. 
Tám hạng Thánh nhân tính luôn phàm nhân tốt lành là những người không đáng 
nhờm gớm; - không xấc xược, không đáng nhờm gớm là như thế. 


Và không dính dấp đến việc nói đâm thọc - Việc nói đâm thọc: Ở đây, 
một vị (tỳ khưu) nào đó có lời nói đầm thọc: sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở 
chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói 
lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là người chia rẽ 
những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là người thỏa 
thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là người nói lời tạo ra phe 
nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. 


E) be 


Mahanmiddesapali Purabhedasuttamiddeso 


ApL ca, dvihi karanehi pesuññam upasamharat: piyakamyataya va 
bhedadhippayo' va. Katham piyakamyataya pesuññam upasamharati? “Imassa plyo 
bhavissami, manapo bhavissami, vissasiko bhavissami, abbhantariko bhavissami, 
suhadayo bhavissamI 'ti; evam piyakamyataya pesuññam upasamharati. Katham 
bhedadhippayo pesuññam upasamharati? “Katham Ime nana assu, vina assu, vagga 
assu, dvedha assu, dveJjha assu, dve pakkha assu, bhijJjeyyum na samagaccheyyum, 
dukkham aphasum” vihareyyun ti; evam bhedadhippayo pesuññam upasamharati. 
Yassetam pesuññam pahinam samucchinnam vũpasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanaggina daddham, so pesuññe noỶ yuto na yutto nappayutto! 
na samayutto ˆHŸ - pesuneyye ca no yuto. 


Tenaha bhagava: 
“Patihno aqkuhako apthalu amacchari, 
appagabbho aJeguccho pesuneUue ca no ufo ”tI. 


10 - 6 
SafIesu anassqUT afmane cq no Uufo, 
sanho ca pa{ibhanaud° na saddho na U1Td1)df1. 


Sãatiyesu anassavI t¡ - Satiya vuccanti pañca kamaguna. Kimkarana satiya 
vuccanti pañca kamaguna? Yebhuyyena devamanussa pañca kamagune Icchanti 
sadiyanti patthayanti pihayanti abhijappanti, tamkarana satiya vuccanti pañca 
kamaguna. Yesam esa satiya tanha appahma, tesam cakkhuto rupatanha savatI 
asavatI” sandati pavattatl, sotato saddatanha —pe— ghanato gandhatanha — jivhato 
rasatanha — kayato photthabbatanha — manato dhammatanha savati asavati” sandati 
pavattati. Yesam esa satiya tanha pahina samucchinna vupasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanaggina daddha, tesam cakkhuto rupatanhã na savati nasavatl 
na sandati nappavattati, sotato saddatanha -pe— manato dhammatanha na savati 
nasavati na sandati na pavattatI ˆti — satiyesu anassav1. 


' bhedadhippäyena - Ma. 


” na phãsu - Ma, Syä, PTS. ° patibhanavã - Syã, PTS, evam sabbattha. 
3 pesuññena - Simu 2.  pasavati - Sya, PTS; assavati - Sa, Manupa. 
* na payutto - Ma. ở na pasavati - Syã, PTS; nãssavati - Manupa. 


Ÿ so pesuññe na yutto nappayutto nãyutto na samäyutto tỉ - Syã, PTS. 
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Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được 
thương, hoặc là vì ý định chia rẽ. Đem lại việc nói đầm thọc vì mong muốn được 
thương nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Fa sẽ được người này yêu mến, ta sẽ được quý 
mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” đem lại 
việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc nói đâm 
thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người 
này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở 
thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thế hội tụ, sống khổ sở không 
thoải mái?” Đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với 
người nào, việc nói đâm thọc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy không dính dấp, không gắn bó, không gắn vào, không gắn liền với việc 
nói đâm thọc; - và không dính dấp đến việc nói đầm thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: : 

“VỊ đã xa rời (các bất thiện pháp), không gạt gâm, không mong cầu, không bỏn 
xẻn, không xãc xược, không đáng nhờm gớm, uà không dính dấp đến uiệc nói đâm 
thọc.” 


10 - 6 
VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dấp đến uiệc cao ngạo, 
nhuằn nhuuên, uà có tài biện giải, không cả tín, không lìa luuến ái. 


Vị không có sự buông xuôi theo các khoái lạc - Khoái lạc: là nói đến nắm 
loại dục. Vì lý do gì khoái lạc là nói đến năm loại dục? Phần đông chư Thiên và nhân 
loại ước muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu năm loại dục, vì lý do 
ấy khoái lạc là nói đến năm loại dục. Đối với những người nào, khoái lạc tham ái này 
chưa được dứt bỏ, đối với những người ấy tham ái ở sắc từ con mắt chảy tràn, chảy 
xuống, tuôn chảy, chảy liên tục, tham ái ở thinh từ lỗ tai —nt— tham ái ở hương từ lỗ 
mũi — tham ái ở vị từ lưỡi — tham ái ở xúc từ thân — tham ái ở pháp từ ý chảy tràn, 
chảy xuống, tuôn chảy, chảy liên tục. Đối với những vị nào, khoái lạc tham ái này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh 
khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, đối với những vị ấy tham ái ở sắc từ 
con mắt không chảy tràn, không chảy xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục, 
tham ái ở thinh từ lỗ tai -nt—- tham ái ở pháp từ ý không chảy tràn, không chảy 
xuống, không tuôn chảy, không chảy liên tục; - 'vị không có sự buông xuôi theo các 
khoái lạc là như thế. 
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Atimane ca no yuto tí - Katamo atimano? Idhekacco param atimaññati Jatiya 
va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. Yo evaripo mano maññana 
maññïtattam unnati unnamo' dhaJo sampaggaho ketukamyatä cIttassa, ayam vuccati 
atimano. Ÿasseso atimano pahimo samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho, so atimane ca no yuto na yutto nappayutto na 
samayutto 'tI” — atimane ca no yuto. 


Sanho ca patibhanava ti - Sanho t¡ sanhena kayakammena samannagatoti 
sanho; sanhena vaclkammena samannagatot sanho; sanhena manokammena 
samannagatoti sanho; sanhehi satipatthanehi samannagatoti sanho; sanhehi 
sammappadhanehi — sanhehi iddhipadehi — sanhehi Iindriyehi — sanhehi balehi — 
sanhehI bojjhangehi samannagatoti sanho; sanhena ariyena atthangikena maggena 
samannagatoti sanho. 


Patbhanava t¡ - Tayo patibhanavanto: pariyattipatibhanava paripuccha- 
patibhanava adhigamapatibhanava. 


Katamo pariyattipatibhanava? Idhekaccassa pakatiyapil pariyaputam! hoti 
sutan geyyam veyyakaranaam gatham? udanam Itvuttaakam jatakam 
abbhutadhammam vedallam; tassa pariyatiIm nissaya patibhai.° Ayam 
pariyattipatIbhanava. 


Katamo paripucchapatibhanava? Idhekacco parlpucchita" hot attatthe ca 
ñayatthe ca lakkhane ca karane ca thanathane ca, tassa tam paripuccham nissaya 
patibhati. Ayam parIpucchapatibhanava. 


Katamo adhigamapatibhanava? Idhekaccassa adhigata honti cattaro satipatthana 
cattaro sammappadhana cattaro Iddhipada pañcindriyanl pañca balani 
sattabojJjhanga ariyo atthangiko maggo cattaro ariyamagsä” cattari samaññaphalani 
catasso patIsambhidayo cha abhliññayo;? tassa attho ñato, dhammo ñato, nirutti ñata, 
atthe ñate attho patibhati, dhamme ñate dhammo patibhati, niruttiya ñataya nirutti 
patqbhal, ¡Imesu tlsu ñanesu ñanam  patibhanapatisambhida. Imaya 
patibhanapatisambhidaya upeto samupeto upagato samupagato'° upapanno 
samupapanno samannagato, so vuccati patibhanava. 


Yassa parlyati natthi paripuccha natthi adhigamo natthi kim tassa 
patibhayissatI ti - sanho ca patibhanava. 





'unnati unnamo - Syã, PTS. 
? so atimane ca no yutto nappayutto nãyutto na samäyutto tỉ - Syã; 
So atimane no yutto nappayutto nayutto na samayutto ti - PTS. 
3 pakatiyä - Ma; itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 
* pariyaäputam - Ma, Syã, PTS. ° catasso patisambhidã cha abhiñña - Syã, PTS. 
” gathã - Ma, Syã, PTS. '° npagato samupagato - Ma, Syã, PTS. 
° patibhãyati - Ma, Sya, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 
7 paripucchako - Syã, PTS; paripucchitam - Simu 2; paripuechikatä - Manupa. 
Š cattäro ariyamagøã - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Không dính dấp đến việc cao ngạo - Cao ngạo là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng họ, —nt— hoặc 
theo sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, 
trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự 
tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, việc này được gọi là cao ngạo. Đối với vị 
nào, cao ngạo này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy là không 
dính dấp, không gắn bó, không gắn vào, không gắn liền với việc cao ngạo; - không 
dính dấp đến việc cao ngạo' là như thế. 


Nhưần nhuyễn, và có tài biện giải - Nhưần nhuyễn: “có thân nghiệp nhuần 
nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có khẩu nghiệp nhuần nhuyễn" là nhuần nhuyễn; “có ý 
nghiệp nhuần nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có các sự thiết lập niệm nhuần nhuyễn' là 
nhuần nhuyễn; “có các chánh cần nhuần nhuyễn" — “có các nền tảng của thần thông 
nhuần nhuyễn" — “có các quyền nhuần nhuyễn" — “có các lực nhuần nhuyễn" - “có các 
yếu tố đưa đến giác ngộ nhuần nhuyễn' là nhuần nhuyễn; “có đạo lộ thánh thiện tám 
chi phần nhuần nhuyễn' là nhuần nhuyễn. 


Có tài biện giải: Có ba hạng người có tài biện giải: có tài biện giải do pháp học, 
có tài biện giải do vấn hỏi, có tài biện giải do chứng đắc. 


Có tài biện giải do pháp học là thế nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được học 
tỉnh thông một cách tự nhiên về suffa, geuua, ueuuakarana, gatha, udana, 
tHuuttaka, Jataka, abbhutadhamma, uedalla;' nhờ vào pháp học, vấn đề được sáng 
tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải do pháp học. 


Có tài biện giải do vấn hỏi là thế nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là người vấn 
hỏi về mục đích của bản thân, về ý nghĩa của cách thức, về tướng trạng, về nguyên 
nhân, và về tính chất hợp lý hay không hợp lý; nhờ vào việc vấn hỏi, điều ấy được 
sáng tỏ đối với vị ấy. Đây là hạng người có tài biện giải do vấn hỏi. 


Có tài biện giải do chứng đắc là thế nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó đạt đến 
bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm 
lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, bốn Thánh Đạo, 
bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí; đối với vị ấy, ý nghĩa đã được 
biết, pháp đã được biết, ngôn từ đã được biết. Khi ý nghĩa đã được biết thì ý nghĩa 
được sáng tỏ, khi pháp đã được biết thì pháp được sáng tỏ, khi ngôn từ đã được biết 
thì ngôn từ được sáng tỏ, trí ở ba sự nhận biết này là tuệ phân tích về phép biện giải. 
Vị đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành 
tựu tuệ phân tích về phép biện giải này, vị ấy được gọi là người có tài biện giải. 


Đối với người nào, pháp học không có, vấn hỏi không có, chứng đắc không có, đối 
với người ấy, cái gì sẽ được sáng tỏ? — 'nhuần nhuyễn, và có tài biện giải là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Chín thể loại của Giáo Pháp' ở trang 731. 
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Na saddho na virajjai t¡ - Na saddho tỉ samam sayam abhiññatam 
attapaccakkham dhammam na kassacil saddahatl' aññassa samanassa va 
brahmanassa vã devassa va marassa va” brahmuno va. “Sabbe sankhara anicca 'ti 
samam sayam abhiññatam —pe-— “Sabbe sankhara dukkha 'ti —-pe— “Sabbe dhamma 
anatta 'tỉ -pe— AvijJapaccaya sankhara “t -pe— Jatipaccaya Jaramaranan ti —-pe— 
dam dukkhan ti -pe— “Ayam dukkhanirodhagamimI patIpada ˆti —pe— “me asava ti 
—pe— “Ayam asavanirodhagaminI patipada ti -pe—- ^1me dhamma abhiññeyya 'ti — 
pe- TIme đdhamma sacchikatabba tỉ samam sayam sayamabhiññatam —pe— 
Channam phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca 
nissaranañca -pe_- Pañcannam upadanakkhandhanam samudayañca -—pe—- 
Catunnam mahabhutanam samudayañca atthangamañca assadañca adinavañca 
nissaranañca samam sayamabhilññatam -pe- Yam kiñci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhammant samam sayamabhiññatam attapaccakkham 
dhammam na kassaci saddahati, aññassa samanassa va brahmanassa va devassa vã 
marassa va” brahmuno va. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Saddahasi tvam sariputta saddhindriyam bhavitam bahulikatam amatogadham 
hot amataparayanam amatapariyosanam? Viriyindryam — satindryam — 
samadhindriyam — paññindriyam bhavitam bahulikatam amatogadham hoti 
amataparayanam amatapariyosanan ”ti? “Na khvaham ettha bhante bhagavato 
saddhaya gacchami saddhindriyam -— viryindriyam _— satindryam — 
samadhindriyam — paññindriyam bhavtam bahulikatam amatogadham hoti 
amataparayanam amataparlyosananti. Yesam nu etam' bhante aññatam assa 
adittham aviditam asacchikatam aphassitam paññaya, te tattha paresam saddhaya 
gacchevwum: saddhindryam bhavitam bahulkatam amatogadham  hoti 
amataparayanam amataparlyosanam, viryindriyam  -_- satndriyam  — 
samadhindriyam — paññindriyam bhavitam bahulikatam amatogadham hoti 
amataparayanam amatapariyosananti. Yesañca kho etam bhante ñatam dittham 
vidtam sacchikatam phassitam” paññaya, nikkankha te tattha nibbicikiccha: 
saddhindnyam bhavitam bahulkatam amatogadham hot amataparayanam 
amatapariyosanam viriyindriyam — satindriyam — samadhindriyam — paññindriyam 
bhavitam bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam amatapariyosananii. 
Mayhañca kho etam bhante ñatam dittham viditam sacchikatam phassitam paññaya. 
Nikkankhoham tattha nibbicikiccho: saddhindriyam - viriyindriyam — satindriyam — 
samadhindriyam — paññindriyam bhavtam bahulikatam amatogadham hoti 
amataparayanam amatapariyosanan ”ti. “Sadhu sadhu sariputta, yesam hetam 
sarIputta, aññatam assa adittham aviditam asacchikatam aphassitam paññaya, te 
tattha paresam saddhaya gaccheyyum. Saddhindriyam —pe— paññIndriyam bhavitam 
bahulikatam amatogadham hoti amataparayanam amatapariyosanan ”ti.° 


' saddhahati - PTS. *aphusitam - Syã, PTS. 
“ mãrassa vã narassa vã - PTS. ” phusitam - Syã, PTS. 
* nũn' etam - Ma, PTS. ° Samyuttanikäya, Indriyasamyutta. 
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Không cả tin, không ha luyến ái - Không cả tin: khi pháp đã được chính 
bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, 
vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà-la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma Vương, hoặc Phạm 
Thiên. Khi “tất cả các hành là uô thường' đã được chính bản thân biết rõ -nt—- Khi 
“tất cả các hành là khổ —nt— Khi “tất cả các pháp là uô ngã` —nt— Khi “uô nh 
duyên cho các hành" —nt— Khi “sanh duyên cho lão, tử” —nt— Khi “do sự diệt tận của 
Uô mỉnh (đưa đến) sự diệt tận của các hành —-nt— Khi “do sự diệt tận của sanh (đưa 
đến) sự diệt tận của lão, tử” -nt— Khi “đâu là Khổ —nt— Khi “đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ —nt— Khi “đâu là các lậu hoặc” —nt— Khi “đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc” —nt— Khi “các pháp nàu cần được biết rổ — 
nt- Khi “các pháp nàu cần được chứng ngộ` đã được chính bản thân biết rõ —-nt— 
Khi nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu 
xúc xứ —-nt— Khi nhân sanh khởi — đối với năm thủ uẩn —nt— Khi nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với bốn yếu tố chính (đất, nước, 
lửa, gió) đã được chính bản thân biết rõ —nt— Khi “điêu gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự 
thân quán xét, thì không cần đặt niềm tin vào bất cứ ai, vào vị Sa-môn khác, hoặc Bà- 
la-môn, hoặc Thiên nhân, hoặc Ma Vương, hoặc Phạm Thiên. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Sariputta, ngươi có tin rằng: “Tín quyền được tu tập, được thực hành thường 
xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm 
cuối cùng? Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được 
thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có 
Bất Tử là điểm cuối cùng”?” “Bạch Ngài, về điều này quả thật không phải do niềm tin 
đối với đức Thế Tôn mà con đi đến (ý niệm) rằng: “Tín quyền — Tấn quyền — Niệm 
quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có 
được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.” 
Bạch Ngài, nhưng đối với những người nào điều này là không được biết, không được 
thấy, không được hiểu, không được chứng ngộ, không được chạm đến bằng tuệ, 
những người ấy do niềm tin đối với những người khác mà đi đến điều ấy (ý niệm) 
rằng: “Tín quyền — Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, 
được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích 
đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng." Bạch Ngài, còn đối với những người nào điều này 
là được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng tuệ, không 
có nghi ngờ, những người ấy không có hoài nghi về điều ấy rằng: “Tín quyền được tu 
tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là 
đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng. Tấn quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ 
quyên được tu tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, 
có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.' Bạch Ngài, đối với con, quả thật 
điều này là được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ, được chạm đến bằng 
tuệ. Con không có nghỉ ngờ, không có hoài nghỉ về điều ấy rằng: “Tín quyền — Tấn 
quyền — Niệm quyền — Định quyền — Tuệ quyền được tu tập, được thực hành thường 
xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là đích đến, có Bất Tử là điểm 
cuối cùng.” “Này Sariputta, tốt lắm, tốt lắm! Này Sariputta, bởi vì đối với những 
người nào, điều này là không được biết, không được thấy, không được hiểu, không 
được chứng ngộ, không được chạm đến bằng tuệ, những người ấy do niềm tin đối với 
những người khác mà đi đến điều ấy (ý niệm) rằng: “Tín quyền — Tuệ quyền được tu 
tập, được thực hành thường xuyên thì có được sự thể nhập vào Bất Tử, có Bất Tử là 
đích đến, có Bất Tử là điểm cuối cùng.” 
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“Assaddho akataññu ca sandhicchedo ca uo naro, 
hatauakqso Uanfđso sa Ue trftamnapoTiso ”tI.' 


Na virajjati ti - Sabbe balaputhuJjana rajJanti, puthuJjanakalyanakam” upadaya 
satta sekha viraJJjanti, araha neva rajjati no virajjat. Viratto` so khaya ragassa 
vitaragatta khaya dosassa vitadosatta khaya mohassa vitamohatta; so vutthavaso! 
cinnacarano —pe— Jatimaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti — “na saddho na 
virajJjaH.' 


Tenaha bhagava: 
“SaHUesu anqssaU1 afmane ca no Uufo, 
sanho ca pafibhanaua na saddho na U1da†]af1 ”tl. 


10-7 
Labhakamua na sikkhati qlabhe ca na kuppdFi, 
quiruddho ca tanhaa rase cq° nanugj}hati. 


Labhakamya na sikkhati alabhe ca na kuppati ti - Katham labhakamya 
sikkhati? “Idha bhikkhu° bhikkhum passati labhim cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJJaparikkharanam. Tassa evam hot: “Kena nu kho ayamayasma 
labhi cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJaparikkharanan ti. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho ayasma suttantiko, tenayamayasma labh1 cIvara-pIndapata- 
senasana-gilanapaccayabhejJja-parikkharanan ti So labhahetu labhapaccaya 
labhakarana labhabhinibbatiya labham paripacento suttantam pariyapunaiI. 
EvampI labhakamya sikkhati. 


Athava, bhikkhu bhikkhum passati labhim  cIivara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJaparikkharanam. Tassa evam hot: “Kena nu kho ayamayasma 
labhi cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJa-parilkkharanan t1. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho ayasma vinayadharo —pe— dhammakathiko," tenayamayasma 
labhi  cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhe]Jja-parikkharanan HH. So 
labhahetu labhapaccaya labhakarana labhabhibbattya labham paripacento 
abhidhammam pariyapunati. Evampi labhakamya sikkhati. 


Athava, bhikkhu bhikkhum passati labhim  cIrvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesajJaparikkharanam. Tassa evam hot: “Kena nu kho ayamayasma 
labhil cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJa-parilkkharanan t1. Tassa 
evam hoti: “Ayam kho ayasma araññiko — pIndapatiko — pamsukuliko — tecIvariko — 
sapadanacandko -— khalupacchabhatiko -— nesajiko — yathasanthatiko, 
tenayamayasma labh c1vara-pindapata-senasana-gIlanapaccayabhesaJJa- 
parilkkharanan ti. So labhahetu labhapaccaya labhakarana labhabhinibbattya 
labham paripacento araññiko hoti -pe— yathasanthatiko hoti. Evampi labhakamya 
sikkhatLi. 


' Dhammapada, Arahantavagga.  rasesu - Ma. 

* kalyanaputhujjanam - Syã, PTS. “bhikkhave bhikhu - Ma, Syã, PTS. 

* virato - Sya, PTS. 7 đhammakathiko... äbhiđhammiko - Ma; 
* vutthaväso - Ma, Syã, PTS. abhiđhammiko - Syã, PTS. 
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“Người nào, không phải do niềm tìn, biết sự không tạo tác (Niết Bàn), cắt đứt 
sự tiếp nối (tái sanh), đã tiêu điệt đduuên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, chính UỊ 
ấu là con người tối thượng.” 

Không lìa luyến ái: Tất cả phàm phu ngu sỉ đều luyến ái. Bảy hạng Hữu Học 
tính luôn phàm nhân tốt lành ha luyến ái. Bậc A-la-hán chăng những không luyến ái 
mà cũng không lìa luyến ái. VỊ ấy đã được xa lìa luyến ái do sự cạn kiệt của luyến ái, 
do trạng thái đã xa lìa luyến ái, do sự cạn kiệt của sân hận, do trạng thái đã xa lìa sân 
hận, do sự cạn kiệt của sĩ mê, do trạng thái đã xa lìa sỉ mê. VỊ ấy đã trải qua cuộc sống 
(của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt- việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra 
lần nữa không có đối với vị ấy; - không cả tin, không lìa luyến á? là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ không có sự buông xuôi theo các khoái lạc, không dính dấp đến uiệc cao 


Z 


ngạo, nhuần nhuuên, uà có tài biện giải, không cả tin, không lìa luuến ái.” 


10-7 
VỊ học tập không uì ham rnuốn lợi lộc, uà không bực tức khi không được lợi lộc, 
không chống đối, uà không thèm rnuốn các Uu† nếm do tham út. 


Vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không 
được lợi lộc - Thế nào là vị học tập vì ham muốn lợi lộc? “Ơ đây, vị tỳ khưu nhìn 
thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh. Vị ấy khởi ý như vây: “Vì điều gì mà vị đại đức này có lợi lộc về y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh?” Vị ấy khởi ý như 
vầy: “Vị đại đức này là vị chuyên về Kinh; vì thế, vị đại đức này có lợi lộc về y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” Vị ấy, do nhân lợi lộc, do 
duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi 
lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Kinh. Như vậy là vị học tập vì ham muối lợi lộc. 


Hoặc là, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Vì điều gì mà vị 
đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” Vị ấy khởi ý như vầy: “VỊ đại đức này là vị trì Luật —nt- là vị thuyết Pháp; vì 
thế, vị đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc 
men chữa bệnh.” VỊ ấy, do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát 
sinh lợi lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Thắng pháp. 
Như vậy cũng là vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 


Hoặc là, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Vì điều gì mà vị 
đại đức này có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” VỊ ấy khởi ý như vầy: “VỊ đại đức này là vị ngụ ở rừng — là vị chuyên đi khất 
thực - là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ - là vị chỉ sử dụng ba y — là vị đi khất 
thực tuần tự theo từng nhà — là vị không ăn vật thực dâng sau — là vị chuyên về oai 
nghỉ ngồi (không nằm) - là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; vì thế, vị đại đức này có lợi 
lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh.” VỊ ấy, do 
nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi làm cho 
thành tựu lợi lộc, vị ấy là vị hành pháp chuyên đi khất thực —nt- là vị hành pháp ngụ 
ở chõ đã được chỉ định. Như vậy cũng là vị học tập vì ham muốn lợi lộc. 
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Katham na labhakamya sikkhati? Idha bhikkhu na labhahetu na labhapaccaya na 
labhakarana na labhabhinibbattiya na labham paripacento yavadeva attadamatthaya 
attasamatthaya  attaparinibbapanatthaya suttantam pariyapunali  vinayam 
parIyapunati abhidhammam pariyapunati. Evampl na labhakamya sikkhati. 


Athava, bhikkhu na labhahetu na labhapaccaya na labhakarana na 
labhabhinbbattya na labham paripacento yavadeva appiccham yeva nissaya 
santutthiññeva' nissaya sallekhaññeva nissaya pavivekaññeva nissaya 
Idamatthitaññeva? nissaya araññlko hotl, pindapatiko hotl, pamsukuliko hotl, 
tecIvarilko hotl, sapadanacarilko hotil, khalupacchabhattiko hotl, nesaJjiko hotl, 
yathasanthatiko hoti. Evampi na labhakamya sikkhati ti - labhakamya na sikkhatl. 


AIabhe ca na kuppatï t¡ - Katham alabhe kuppati? Idhekacco kulam va na 
labhamI, ganam va na labhami, avasam va na labhami, labham va na labhamI, yasam 
va na labhami, pasamsam va na labhami, sukham va na labhamI, civaram va na 
labhaml pindapataam vã na labhami senasanam va na labhami, 
g1lanapaccayabhesaJJaparikkharam va na labhami, gilanupatthakam va na labhamI, 
appaññatomhil ti kuppati vyapajJJjati patitthiyati' kopañca dosañca appaccayañca 
patukaroti. Evam alabhe kuppat. 


Katham alabhe na kuppati? Idha bhikkhu kulam va na labhami, ganam vã na 
labhami —pe— appaññatomhi t¡ na kuppati na vyapajJJjati na patitthiyati' na kopañca 
dosañca appaccayañca patukaroti. Evam alabhe ca na kuppati tỉ - labhakamya na 
sikkhati alabhe ca na kuppatl. 


Aviruddho ca tanhãya rase ca nanugijjhatI t¡ - Viruddho tỉ yo cittassa 
aghato patighato patigham pativirodho? kopo pakopo sampakopo doso padoso 
sampadoso cittassa byapatti manopadoso kodho° kujjhana kujjhiattam doso 
dussana dussitatam byapatti byapajjana byapaljjitatam virodho pativirodho 
candikkam asuropo° anattamanata cittassa,” ayam vuccati virodho. Yasseso virodho 
pahmo samucchinno vupasanto patippassaddho abhabbuppatiko ñanaggina 
daddho, so vuccati aviruddho. 


Tanhãa +t¡ rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha 
dhammatanha. Raso t¡ mularaso khandharaso tacaraso pattaraso puppharaso 
phalaraso, ambilam madhuram tittakam° katukam lonikam kharikam lapilam? 
kasavo sadum asadum'”' sitam unham. Santeke samanabrahmana rasagiddha, te 
Jivhaggena rasagganil parlyesanta ahindanti Te ambilam labhitva anambilam 
pariyesanti, anambilam labhirva ambilam parlyesani; madhuram labhitva 
amadhuram pariyesanti, amadhuram labhitva madhuram pariyesanti; tittakam 
labhitva atittakam parlyesanti, atittakam labhitva tittakam pariyesanti; katukam 
labhitva akatukam pariyesanti, akatukam labhitva katukam pariyesanti; lonikam 
labhitva alonikam pariyesanti, alonikam labhitva lonikam parlyesanti; — 


' santutthameva - Sa. ” assuropo - PTS, Simu 2. 

? iđamatthikataññeva - Simu 2. ”Dhammasangan, Nikkhepakanda. 

3 patitthiyati - Ma; patitthiyati - Syã, PTS. *tittikam - Syã, PTS. 

* patighãto anuvirodho - Syã, PTS. ?lambikam - Ma, lambilam - Syä, PTS. 
Ÿ cittassa kodho - Ma, Syã, PTS. !° sadu asãdu - Ma. 
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Thế nào là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc? Ở đây, vị tỳ khưu không do 
nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do lợi lộc, không vì sự phát sinh lợi 
lộc, trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy học kỹ lưỡng về Kinh, học kỹ 
lưỡng về Luật, học kỹ lưỡng về Thắng pháp chỉ để nhắm đến mục đích huấn luyện 
bản thân, đến mục đích yên lặng bản thân, đến mục đích diệt tắt hoàn toàn (ô nhiễm) 
của bản thân. Như vậy là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc. 

Hoặc là, vị tỳ khưu không do nhân lợi lộc, không do duyên lợi lộc, không vì lý do 
lợi lộc, không vì sự phát sinh lợi lộc, trong khi không làm cho thành tựu lợi lộc, vị ấy 
là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên đi khất thực, là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, 
là vị chỉ sử dụng ba y, là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, là vị không ăn vật thực 
dâng sau, là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, 
chỉ để nương vào sự ít ham muốn, để nương vào sự tự biết đủ, để nương vào sự đoạn 
giảm (ô nhiễm), để nương vào sự viễn ly, để nương vào sự hiện diện của các thiện 
pháp. Như vậy cũng là vị học tập không vì ham muốn lợi lộc; - *vị học tập không vì 
ham muốn lợi lộc” là như thế. 

Và không bực tức khi không được lợi lộc - Thế nào là bực tức khi không 
được lợi lộc? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó (nghĩ rằng): “Tôi không đạt được gia 
đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được chỗ ngụ, tôi không đạt được 
lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt được sự khen ngợi, tôi không đạt 
được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi không đạt được vật thực, tôi không 
đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không 
đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được biết đến,” rồi bực tức, tức giận, phản 
kháng, bày tỏ sự bực tức, sự sân hận, sự không bằng lòng. Như vậy là bực tức khi 
không được lợi lộc. 

Thế nào là không bực tức khi không được lợi lộc? Ở đây, có vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
“Tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, —nt— tôi không được biết 
đến,” rồi không bực tức, không tức giận, không phản kháng, không bày tỏ sự bực tức, 
sự sân hận, sự không bằng lòng. Như vậy là không bực tức khi không được lợi lộc; - 
“vị học tập không vì ham muốn lợi lộc, và không bực tức khi không được lợi lộc là 
như thế. 

Không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham ái - Không 
chống đối: sự tức tối nào của tâm là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm 
giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, 
sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận đữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu 
hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự 
chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm, 
điều này được gọi là sự chống đối. Đối với người nào, sự chống đối này đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không chống đối. 

Tham ái: Tham ái đối với cảnh sắc, tham ái đối với cảnh thinh, tham ái đối với 
cảnh khí, tham ái đối với cảnh vị, tham ái đối với cảnh xúc, tham ái đối với cảnh 
pháp. Vị nếm: vị của rễ củ, vị của thân cây, vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vị 
của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nhạt, gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có 
một số Sa-môn và Bà-la-môn thèm khát vị nếm, họ lang thang đó đây tầm cầu các vị 
nếm tuyệt vời bằng đầu lưỡi. Có được vị chua, họ tầm cầu vị không chua; có được vị 
không chua, họ tâm cầu vị chua. Có được vị ngọt, họ tầm cầu vị không ngọt; có được 
vị không ngọt, họ tầm cầu vị ngọt. Có được vị đắng, họ tầm cầu vị không đắng; có 
được vị không đắng, họ tầm cầu vị đắng. Có được vị cay, họ tầm cầu vị không cay; có 
được vị không cay, họ tầm cầu vị cay. Có được vị mặn, họ tầm cầu vị không mặn; có 
được vị không mặn, họ tâm cầu vị mặn. — 
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— kharkam labhitva akharlkam pariyesanti akharikam labhitva kharlkam 
pariyesanti; lapilam' labhitva kasavam pariyesanti kasavam labhitva lapilam 
pariyesanti; sadum labhitva asadum pariyesanti, asadum labhitva sadum pariyesant; 
sitam labhitva unham pariyesanti, unham labhitva sitam pariyesanti. Te yam yam 
labhitva tena tena? na santussanti, aparaparam pariyesanti, manapikesu rasesu ratta 
giddha gathita` mucchita aJjhopanna lagga laggita palibuddha. Yassesa“ rasatanha 
pahIna samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, 
so patisankha yoniso aharam ahareti: neva davaya na madaya na mandanaya na 
vibhusanaya, yavadeva Imassa kayassa thiiya yapanaya vihimsuparatiya 
brahmacariyanuggahaya, 1t puranañca vedanam patilhankhami' navañca vedanam 
na uppadessami; yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca.” 


Yatha vanam” alimpeyya yavadeva ropanatthaya, yatha va pana akkham 
abbhañJeyya* yavadeva bharassa nittharanatthaya, yatha va pana puttamamsam 
aharam? ahareyya yavadeva kantarassa nittharanatthaya; evameva bhikkhU 
patisankha yoniso aharam aharetl, “neva davaya na madaya na mandanaya na 
vibhusanaya, yavadeva Imassa kayassa thiiya yapanaya vihimsuparatiya 
brahmacariyanuggahaya. Iti puranañca vedanam patThankhami navañca vedanam na 
uppadessami; yatra na me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca ti, rasatanham 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Rasatanhaya arato assa virato 
pativirato nikkhanto nissato'° vippamutto visaññutto vimariyadikatena'"' cetasa 
viharatI 'tI - aviruddho ca tanhãya rase ca nanug1IJJ]haH. 


Tenaha bhagava: 
“Labhakamud na sikkhati alabhe ca na kuppdfi, 
quiruddho ca tanhaa rase ca ngnug}hafT tì. 


10-8 
Dpekkhako sada sato nq loke maÑñate'? samnam, 
nq UiS©S1 nq n1ceUUo †assq no sanf† ussada. 


Upekkhako sada sato t¡ - Upekkhako t¡ chalangupekkhaya samannagato: 
cakkhuna rũpam disva neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato 
sampaJano; sotena saddam sutva — ghanena gandham ghayitva — jivhaya rasam 
sayItva — kayena photthabbam phusitva — manasa dhammam viññaya neva sumano 
hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampaJano. 


Cakkhuna rũpam disva manapam nabhig1Ijjhati nabhihamsati'" na ragam Janeti, 
tassa thitova kayo hoti, thitam cittam ajJJhattam susanthitam suvimuttam. Cakkhuna 
kho paneva rupam đisva amanapam na manku hoti appatitthitacitto alnamanaso “ 
abyapannacetaso, tassa thitova kayo hoti, tham cñitam ajjhattam susanthitam 
suvImuttam. 


' lambikam - Ma; lambilam - Syã, PTS. ở abañjeyya - PTS. 

”“tena - PTS. ° puttamamsa-ahäãram - Syä, PTS. 

3 gadhitã - Syã, PTS. '° nïssattho - Syã, PTS. 

* vassa - Sya, PTS. ''vimariyadikatena - Ma, Syã, PTS. 

* patikamkhämi - PTS. '* maññati - Syã; maññati - PTS. 

° ca tỉ - Ma, Syã, PTS. '* nabhihasati - Syä, PTS, Simu 2. 

”vanam - Ma. '* appatitthinacitto adinamanaso - Sya, PTS. 
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— Có được vị lạt, họ tâm cầu vị không lạt; có được vị không lạt, họ tâm cầu vị lạt. Có 
được vị gắt, họ tầm cầu vị chát; có được vị chát, họ tâm cầu vị gắt. Có được vị dễ chịu, 
họ tầm cầu vị khó chịu; có được vị khó chịu, họ tâm cầu vị dễ chịu. Có được vị lạnh, 
họ tầm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tầm cầu vị lạnh. Khi có được vị nếm nào thì 
họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy, và tiếp tục tầm cầu, họ bị luyến ái ở các vị nếm 
hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị 
giữ lại. Đối với người nào, tham ái ấy ở vị nếm đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “không vì vui 
đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy 
trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta 
diệt trừ cảm thọ cũ, và sẽ không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái.” 


Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị tỳ khưu suy xét đúng đắn rồi 
mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, không vì đam mê, không vì việc trang sức, 
không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, 
để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không làm sanh khởi cảm 
thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải mái,” rồi 
dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tham ái ở vị nếm. Nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
tham ái ở vị nếm, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
“không chống đối, và không thèm muốn các vị nếm do tham áï là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“VỊ học tập không uì ham rnuốn lợi lộc, uà không bực tức khi không được lợi lộc, 


^Z ` 


không chống đốt, uà không thèm rnuốn các Uu† nếm do tham út.” 


10-8 
Vị hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bằng, 
không (nghĩ) là có sự ưu uiệt, không (ngh]) là thấp kém; đối uới uị ấu, không có các 
sự kiêu ngạo. 


Vị hành xả, luôn luôn có niệm - Vị hành xả: là vị có pháp hành xả ở sáu tình 
huống: sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, vị 
hành xả sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— sau 
khi ngửi hương bằng mũi, —nt- sau khi nếm vị bằng lưỡi, -nt- sau khi xúc chạm 
bằng thân, —nt— sau khi nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích, không có ý ghét 
bỏ, vị hành xả sống, có niệm, có sự nhận biết rõ. 


Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, (vị ấy) không khao khát, không 
vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở 
nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi thấy cảnh sắc bằng 
mắt, đối với sắc không hợp ý, (vị ấy) không khó chịu, không có tâm bực bội, không có 
ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, 
khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 
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Sotena saddam sutva — Ghanena gandham ghayitva — Jivhaya rasam sayltva — 
Kayena photthabbam phusitva — Manasa dhammam viññaya manapam nabh1g1]Jjhati 
nabhihamsati na ragam Janetl, tassa thitova kayo hotl, thiam cittam ajjhattam 
susanthitam suvimuttam. Manasa kho paneva dhammam viãñaya amanapam na 
manku hoti appatitthitacitto alinamanaso' abyapannacetaso, tassa thitova kayo hot, 
thtam citam ajjhattam susanthitam suvimuttam. Cakkhuna rũpam disva 
manapamanapesu rupesu, tassa thitova kayo hotl thitam citam ajjhattam 
susanthitam suvimuttam. Sotena saddam sutva — ghanena gandham ghaylItva — 
Jivhaya rasam sayitva — kayena photthabbam phusitva — manasa dhammam viãñaya 
manapamanapesu dhammesu, tassa thitova kayo hotl, thitam cittam ajjhattam 
susanthitam suvimuttam. 


Cakkhuna rupam disva rajaniye na raJjatl, dosaniye na dussatil, mohanIye na 
muyhatl, kopaniye na kuppatl, kilesaniye na kilissatl, madaniye na majjati. Sotena 
saddam sutva -pe—- Manasa dhammam viññaya rajaniye na rajjaH, dosanIiye na 
dussati, mohanriye na muyhati, kopaniye na kuppati, kilesanriye na kilissatl, madaniye 
na majjati. Ditthe dithamatto, sute sutamatto, mute mutamatto, viãñate 
viññatamatto. Ditthe na lippatI,' sute na lippati,? mute na lippatl, viãñate na lippatl. 
Dithe anupayo anapayo? anissto appatibaddho vippamutto  visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharati Sute mute viãñate anupayo anapayo` anissito 
appatibaddho vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharati. 


Samvijjati arahato cakkhu, passati araha cakkhuna rupam. Chandarago arahato 
natthi, suvimuttacitto araha. SamviJJati arahato sotam, sunati araha sotena saddam. 
Chandarago arahato natthi, suvimuttacitto araha. Samvljjati arahato ghanam, 
ghayatI araha ghanena gandham. Chandarago arahato natthi, suvimuttacitto araha. 
Samvijjati arahato Jivha, sayati araha Jivhaya rasam. Chandarago arahato natthi, 
suvimuttacitto araha. Samvijjati arahato kayo, phusati araha kayena photthabbam — 
pe— SamvIJJati arahato mano, viJanati araha manasa dhammam. Chandarago arahato 
natthi, suvimuttacItto araha. 


Cakkhum“ ruparamam rũparatam rũpasammuditam, tam arahato dantam guttam 
rakkhitam samvutam, tassa ca samvaraya dhammam deseti. Sotam saddaramam — 
pe- Ghanam gandharamam -— Jivha rasarama rasarata rasasammudito, sa arahato 
danta gutta rakkhita samvuta, tassa ca samvaraya đdhammam desetl Kayo 
photthabbaramo -pe- Mano dhammaramo dhammarato dhammasammudito, so 
arahato danto gutto rakkhito samvuto, tassa ca samvaraya dhammam deseti. 





' limpati - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 3 cakkhum - Simu 2. 
” anũpayo - Sya, PTS. *cakkhu - Ma, Syã, PTS. 
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Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt—- Sau khi ngửi hương bằng mỗi, -nt— Sau 
khi nếm vị bằng lưỡi, -nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —-nt— Sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, (vị ấy) không khao khát, không vui mừng, không làm sanh khởi luyến 
ái; thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được 
giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp bằng ý, đối với pháp không hợp ý, (vị ấy) 
không khó chịu, không có tâm bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân 
của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải 
thoát. Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân của vị 
ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi ngửi hương bằng mũi, -nt— Sau khi 
nếm vị bằng lưỡi, -nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —-nt— Sau khi nhận thức pháp 
bằng ý, đối với pháp hợp ý hay không hợp ý, thân của vị ấy trụ vững, tâm của vị ấy trú 
ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. 

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, (vị ấy) không bị luyến ái ở vật đáng luyến ái, 
không bị sân hận ở vật đáng sân hận, không bị sĩ mê ở vật đáng si mê, không bị bực 
tức ở vật đáng bực tức, không bị ô nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, không bị say đắm ở vật 
đáng say đắm. Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi nhận thức pháp bằng ý, 
(vị ấy) không bị luyến ái ở vật đáng luyến ái, không bị sân hận ở vật đáng sân hận, 
không bị sĩ mê ở vật đáng sĩ mê, không bị bực tức ở vật đáng bực tức, không bị ô 
nhiễm ở vật đáng ô nhiễm, không bị say đắm ở vật đáng say đắm. Ơ điều đã được 
nghe chỉ là điều đã được nghe, ở điều đã được thấy chỉ là điều đã được thấy, ở điều đã 
được cảm giác chỉ là điều đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức chỉ là điều đã 
được nhận thức, (vị ấy) không bị lấm nhơ ở điều đã được thấy, không bị lấm nhơ ở 
điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều đã được cảm giác, không bị lấm nhơ ở 
điều đã được nhận thức. Về điều đã được thấy, (vị ấy) không có sự đến gần, không có 
sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng 
buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Về điều đã được nghe, 
— Về điều đã được cảm giác, — Về điều đã được nhận thức, (vị ấy) không có sự đến 
gần, không có sự xa lánh, không nương tựa, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 

Mắt của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong muốn 
và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Tai của 
vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nghe âm thanh bằng tai. Mong muốn và luyến ái 
của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Mũi của vị A-la- 
hán hiện hữu, vị A-la-hán ngửi hương bằng mũi. Mong muốn và luyến ái của vị A-la- 
hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của vị A-la-hán hiện 
hữu, vị A-la-hán nếm vị bằng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, 
vị A-la-hán có tâm khéo được giải thoát. Thân của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán 
xúc chạm bằng thân. —-nt- Ý của vị A-la-hán hiện hữu, vị A-la-hán nhận thức pháp 
bằng ý. Mong muốn và luyến ái của vị A-la-hán không có, vị A-la-hán có tâm khéo 
được giải thoát. 

Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của vị A-la-hán đã 
được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ấy thuyết 
Pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh —nt— Mũi có sự thỏa 
thích ở hương — Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị 
nếm; lưỡi của vị A-la-hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được 
thu thúc; và vị ấy thuyết Pháp về sự thu thúc đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích ở xúc 
chạm —nt— Ý có sự thỏa thích ở pháp, thích thú ở pháp, vui thích ở pháp; ý của vị A- 
la-hán đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và vị ấy 
thuyết Pháp về sự thu thúc đối với ý. 
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1. “Dantamn naanfi samitfữm dantamn raJabhtruhati, 
danto se{†ho mmanussesu o Tỉ uakuam tiikkhati.' 


2. Varamassatara danta qJamud cd” sindhaua, 
kuñjara ca` mahanaga attadanto tato uaram.' 


3. Na hi etehi uanehi gaccheuua agatam!° đisam, 
uathattana° sudantena danto dantena gacchati. ' 


4. Vidhasu na utkampantfi° 00pamutta punabbhaua, 
dantabhurninanuppotta te loke UuÙ†tqurno.? 


5. Yassindriyami bhauttan? qJhattabahiddha cd° sabbaloke, 
nibbuha tmam'° parañea lokam kalam kankhati bhqu†to sadanfo''”t1.'? 


Upekkhako sadäa sato ti¡ - Sada sabbada sabbakalam niccakalam dhuvakalam 
_pe- pacchime vayokhandhe'°” Sato t1 catuhi karanehi sato: kaye 
kayanupassanasatipatthanam bhavento sato, vedanasu — citte — dhammesu 
dhammanupassanasatipatthanam bhaãvento sato—pe— so vuccat1 sato 'ti - upekkhako 
sada sato. 


Na loke maññate saman ti - 'SadisohamasmI ti manam na Janeti Jatiya va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna tỉ - na loke maññate samam. 


Na visesl na nIceyyo ti - “SeyyohamasmI ti atimanam na Janeti Jatya va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. “HinohamasmI ti manam na Janeti 
Jatiya va gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna ti - na visesI na nIceyyo. 


Tassa no santi ussadä t¡ - Tassäa ti arahato khinasavassa. Ussadä 'ti 
sattussada ragussado dosussado mohussado manussado ditthussado kilesussado 
kammussado. Tassime ussada natthi na santi na samvijJjanti nupalabbhanti pahina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
tassa no santI ussada. 


Tenaha bhagava: 
“Dpekkhako sada sato na loke mnañfñiate sarnam, 
nq UiSeS1 na T11CeUUo t†assqa no sanf1 ussada ”ti. 


' Dhammapada, Nãgavagga. °ajjhattam bahiddhaã ca - Ma; 

” ajãniya va - Sya, PTS. ajjhattam ca bahiddhã ca - Syã, PTS. 
* kuñjarã va - Syã, PTS. '° nibbïjjh' imam - Syã, PTS. 

* amatam - PTS. !'sa đanto - Ma; 

* vathãttanä - Ma, Syã, PTS. sudanto - Sya, PTS. 

° vikappanti - PTS, Simu 1. '*Suttanipata, Sabhiyasutta. 

7 Khandhasamyutta, Khajjaniya vagga. '3 pacchimavayo khandhe - PTS; 

* vibhavitani - Simu 2. vayokhandho - Simu 2. 
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1. Người ta đưa (ngựa) đã được rèn luuện đến nơi tụ hội. Đức uua cối lên 
(ngựa) đã được rèn luuện. Người đã được rèn luuện chịu đựng lời mắng nh†iếc là 
hạng nhất giữa loài người. 


2. Quú báu thaụ những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sindhu 
thuần chủng, uà những con 0oi thuộc loài khổng tượng, người đã tự rèn luuện bản 
thân là quú báu hơn cả. 


3. Bởi uì chẳng phải nhờ uào những cỗ xe ấu mà có thể đi đến nơi chưa đi đến 
(Niết Bàn), như là nhờ uào bản thân đã khéo được rèn luuện. Do nhờ đã được rèn 
luuện rmmà người đã được rèn luuện đi đến (Niết Bàn). 


4. Các u† không lau động ở các trạng thái kiêu mạn, đã được thoát khỏi uiệc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh uực của các bậc đã được rèn luuện, các uị ấu là 
những người chiến thằng ở thế gian. 


5. VỊ nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần, uà ở toàn 
thể thế gian, sau khi thấu hiểu đời nàu uà đời squ, uị đã được tu tập chờ đợi thời 
điểm, uị ấu là đã được huấn luuện.” 


Vị hành xả, luôn luôn có niệm - Luôn luôn: là mọi lúc, mọi thời, thường 
khi, luôn khi, —-nt— ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các 
thọ, —nt- trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp 
trên các pháp. —nt— vị ấy được gọi là có niệm; - “vị hành xả, luôn luôn có niệm' là như 
thế. 


Ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bằng: Không làm sanh khởi ngã 
mạn (nghĩ rằng): “Ta là ngang bằng về xuất thân, hoặc về dòng dõi, —nt— hoặc về sự 
việc này khác; - ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang bằng” là như thế. 


Không (ngh†]) là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp kém - Không làm 
sanh khởi cao ngạo (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” về xuất thân, hoặc về dòng đõi, —nt— 
hoặc về sự việc này khác. Không làm sanh khởi ngã mạn (nghĩ rằng): “Ta là thua 
kém” về xuất thân, hoặc về dòng dõi, —nt— hoặc về sự việc này khác; - không (nghĩ) 
là có sự ưu việt, không (nghĩ) là thấp kém là như thế. 


Đối với vị ấy, không có các sự kiêu ngạo - Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán 
có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Các sự kiêu ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo: kiêu ngạo do 
luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do sỉ mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu ngạo 
do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Đối với vị ấy, các sự kiêu ngạo 
này là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có các sự kiêu ngạo' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ hành xả, luôn luôn có niệm, ở thế gian không nghĩ (bản thân) là ngang 
bằng, không (nghĩ) là có sự ưu uiệt, không (nghĩ) là thấp kém; đối uới uị ấu, không 
có các sự kiêu ngạo.” 


sói 


Mahamiddesapali Purabhedasuttamiddeso 


10-9 
Yassa missaudata nafthi ñatua đhammam anisstto, 
bhauaua uibhauqua uq' tanha assa na UÙ)Jafi. 


Vassa nissayata natthI ti - Yassä ti arahato khinasavassa. Nissayatä ti — 
Dve mnissaya: tanhanissayo ca dithinissayo ca. -pe- ayam tanhanissayo. 
—pe— ayam di{thinissayo. Tassa tanhanissayo pahino ditthimnissayo patinissattho. 
TanhanIssayassa pahnnatta ditthinissayassa patinIssatthattä nissayata yassa natthI na 
santi na samviJJati nupalabbhatIl, pahina samucchinna vupasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanagsina daddhati - yassa nissayata natthI. 


Ñatvä đhammam anissito ti - Ñatvã ti ñatvä jãnitvä tulayitva tirayitva 
vibhavayitva vibhutam katva; “sabbe sankhara anicca 'ti? sabbe sankhara dukkha ti 
sabbe đdhamma anatta tỉ -pe- 'vam kiãci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhammam tï ñatva Janitva tulayitva tirayitva vibhavayItva vibhutam katva. 
Anissito tỉ — Dve nissaya: tanhanissayo ca ditthinissayo ca -—pe- ayam 
tanhanissayo. -pe— ayam ditthinissayo. Tanhanissayam pahaya ditthinissayam 
patinissaJitva cakkhum anissito sotam anissito ghanam anissito Jivham anissito 
kayam anissito manam anissito, rupe sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam 
avasam -pe—- ditthasutamutaviññatabbe dhamme anissito anallino anupagato 
anaJjhosito anadhimutto nikkhanto nissato? vIppamutto visaññutto vimariyadIikatena 
cetasa viharatI ti - ñatva dhammam anIissito. 


Bhaväya vibhaväaya vã' tanhã yassa na vijjatT tỉ - Tanhã tí rupatanha 
saddatanha gandhatanhãa rasatanha photthabbatanha dhammatanha. Yassäả ti 
arahato khinasavassa. Bhavayäa ti bhavaditthiya; vibhavaya t¡ vibhavaditthiya; 
bhavaya t¡ sassatadithiya va; vibhavaya tỉ ucchedaditthirya; bhavayä ti 
punappuna“-bhavaya punappuna-gatya punappuna-uppatiya punappuna- 
patisandhiya punappuna-attabhavabhinibbattiya. Tanha yassa natthi na santi na 
samvljjai nupalabbhat, pahia samucchinna vũpasanta patippassaddha 
abhabbuppattika ñanagsina daddha ti - bhavaya vibhavaya ca tanha yassa na vIJJatl. 


Tenaha bhagava: 
“ŸYassq missaudta nat†thi ñatua đharmnmam anisstto, 
bhauaua uibhauaua uq' tanha assq na UỰ7df1 ”t. 


' vibhavaya ca - Syã, PTS. 
° *sabbe sañkhara anicca 'ti ñatvä jãnitvä tulayitva tirayitva vibhãvayitva vibhũtam katvã - Ma, Syä, 
PTS. 3 nisattho - Syã, PTS. * punappunam - Syä, PTS, evam sabbattha. 
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10-9 
Đối uới u† nào không có trạng thái nương tựa, — sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp 
thì không còn nương tựa, — đối uới uị ấu tham ái ở hữu uà phi hữu không tìm thấu. 


Đối với vị nào không có trạng thái nương tựa - Đối với vị nào: đối với vị 
A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Trạng thái nương tựa: Có hai sự nương 
tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —-nt—- điều này là sự 
nương tựa vào tham ái. —nt- điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Đối với vị ấy, sự 
nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào tham ái, do trạng thái đã được 
buông bỏ đối với sự nương tựa vào tà kiến, đối với vị ấy sự nương tựa là không có, 
không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào không có trạng thái nương tựa' là như thế. 


Sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp thì không còn nương tựa - Sau khi đã 
hiểu biết: sau khi đã hiểu biết là sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi 
đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt. Sau khi đã hiểu biết, sau khi 
đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi 
đã làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” “Tất cả các hành là khổ,” “Tất cả 
các pháp là uô ngã,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều 
có bản tánh hoạt diệt.” Không còn nương tựa: Có hai sự nương tựa: Sự nương tựa 
vào tham ái và sự nương tựa vào tà kiến. —nt- điều này là sự nương tựa vào tham ái. 
—nt- điều này là sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, 
sau khi buông bỏ sự nương tựa vào tà kiến, thì không nương tựa vào mắt, không 
nương tựa vào tai, không nương tựa vào mũi, không nương tựa vào lưỡi, không 
nương tựa vào thân, không nương tựa vào ý, không nương tựa vào các sắc, các thinh, 
các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, —-nt—- các pháp đã được thấy— 
đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “sau 
khi đã hiếu biết Giáo Pháp thì không còn nương tựa' là như thế. 


Đối với vị ấy tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy - Tham ái: là 
tham ái cảnh sắc, tham ái cảnh thinh, tham ái cảnh khí, tham ái cảnh vị, tham ái cảnh 
xúc, tham ái cảnh pháp. Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt. Ở hữu: ở hữu kiến; ở phi hữu: phi hữu kiến; ở hữu: ở thường kiến; ở phỉ 
hữu: ở đoạn kiến; ở hữu: ở sự sanh lên được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được 
lặp đi lặp lại. Đối với vị ấy, tham ái là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy 
tham ái ở hữu và phi hữu không tìm thấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

*“ Đối uới uị nào không có trạng thái nương tựa, — sau khi đã hiểu biết Giáo Pháp 
thì không còn nương tựa, — đối uới uị ấu tham đi ở hữu uà phi hữu không tìm 
thấu.” 
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Tam bruùmi upasanfo T1 karnesu anapekkhinam, 
gantha' tassqa na UuÙJanfi atar1ˆ so Uisattikam. 


Tam brũmi upasanto tï - Upasanto? vũpasanto nibbuto patippassaddho ti tam 
brumi tam kathemi tam bhanami tam dipayami tam voharaml t¡ - tam brumi 
upasanto. 


Kamesu anapekkhinan t¡ - Kama tí uddanato dve kama: vatthukama ca 
kilesakama ca -pe—- Ime vuccanti vatthukama. -pe- Ime vuccanti kilesakama. 
Vatthukame parljanitva kilesakame pahaya pajahiva vinoditva byantikaritva 
anabhavam gametva;° kãamesu anapekkhinan ti vitakamo cattakamo vantakamo 
muttakamo pahinakamo patinissatthakamo, kamesu vitarago vigatarago cattarago? 
vantarago muttarago pahImnarago patinissattharago nicchato nibbuto sitibhuto 
sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharati ti - kamesu anapekkhinam. 


Gantha' tassa na vijjantI t¡ - Ganthä tỉ cattaro gantha: abhiJjha kayagantho 
vyapado  kayagantho silabbataparamaso kayagantho Idamsaccabhiniveso 
kayagantho. Attano ditthiya rago abhijJJ]ha kayagantho; paravadesu aghato appaccayo 
vyapado kayagantho; attano silam va vatam va silabbatam va” paramasati 
silabbataparamaso kayagantho; attano ditthi idamsaccabhiniveso kayagantho. Tassa 
"H arahato khinasavassa; gantha tassa natthf na santi na samviJJanti nũpalabbhanti 
pahna samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha 
"t - gantha tassa na vijJJanti. 


AtarI so visattikan ti - Visattikä vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhijJjha 
lobho akusalamulam. Visattika ti - Kenatthena visattika? Visata ˆti visattika, visala 
'H visattika, visata ti '° visattika, visama tỉ visattika, visakkal tỉ visattika, 
visamharatI ti visattika, visamvadika ti visattika, visamula 'ti visattika, visaphala 'ti 
visattika, visaparIbhoga 'ti visattika. Visala va pana sa tanha rupe sadde gandhe rase 
photthabbe kule gane avase —pe— di†thasutamutaviññatabbesu dhammesu visata'' 
vitthatati visattika. AtarT so visattikan t¡ so Imam visattikam tanham atarl uttari 
patar1'” samatikkami vitivattatI 'tI - atarI so vIsattikam. 


Tenaha bhagava: 
“Tam brumi upasanto Tỉ kamesu anapekkhinam, 
gantha †assq na UÙJanfi atqr1 so UIsaftikan ”tI. 





' gandhã - Manupa. 7 vattam vã silabbattam vã - Syã, PTS. 

° atari - PTS. ở paramaso - Ma. 

3 santo upasanto - Syã,PTS.  ”ganthã tassa na vijjanti ti ganthã tassa natthi - Ma, Syã, PTS. 

3 mamitvã - Sya, PTS. '° visatthãti - PTS. 

* kaãmesu anapekkhino - Ma; !! visatam - Ma; 
kamesu anapekkhil - Sya, PTS. visata - Sya, PTS. 

° batinissatthakãmo vitarägo cattarago - Sya, PTS. !* pattari - Sya, PTS. 
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Ta nói rằng uị ấu là “bậc uên tịnh không trông mong uề các dục. Đối uới uị ấu, 
các sự trói buộc không tìm thấu; u† ấu đã uượt qua sự uướng mắc. 


Ta nói rằng vị ấy là “bậc yên tịnh: Ta nói về vị ấy, Ta thuyết về vị ấy, Ta phát 
ngôn về vị ấy, Ta giảng giải về vị ấy, Ta diễn tả về vị ấy là “bậc yên tịnh, bậc vắng lặng, 
bậc tịch diệt, bậc tịch tịnh;' - Ta nói rằng vị ấy là “bậc yên tịnh' là như thế. 


Không trông mong về các dục - Các dục: theo sự phân loại thì có hai loại 
dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— Các điều 
này được gọi là ô nhiễm dục. Sau khi biết toàn diện về các vật dục, sau khi dứt bỏ, sau 
khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi khiến cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm dục; vị không trông mong về các dục: là vị có dục đã được xa lìa, 
có dục đã được từ bỏ, có dục đã được tẩy trừ, có dục đã được giải thoát, có dục đã 
được dứt bỏ, có dục đã được buông bỏ; là vị có luyến ái ở các dục đã được xa ha, có 
luyến ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái đã được tẩy trừ, có 
luyến ái đã được giải thoát, có luyến ái đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ, 
đã không còn khao khát, đã được tịch diệt, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, 
sống với trạng thái cao thượng tự thân; - không trông mong về các dục' là như thế. 


Đối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy - Các sự trói buộc: Có bốn 
sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, sân hận là sự trói buộc về thân, sự 
bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt “chỉ điều này là chân 
lý” là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm của bản thân là sự 
trói buộc về thân. Sự tức tối, sự không bằng lòng, sự sân hận về các học thuyết khác là 
sự trói buộc về thân. Sự bám víu vào giới và phận sự rằng: “Họ bám víu vào giới, hoặc 
phận sự, hoặc giới và phận sự của bản thân” là sự trói buộc về thân. Quan điểm của 
bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về thân. Đối với vị 
ăy: Đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã cạn kiệt; đối với vị ấy, các sự trói buộc là không 
có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - đối với vị ấy các sự trói buộc không tìm thấy. 


Vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc - Sự vướng mắc: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự 
vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? “Được trải rộng” là vướng mắc, “bao quát 
là vướng mắc, “được lan rộng” là vướng mắc, “nó lôi kéo theo' là vướng mắc, “nó mang 
lại chất độc” là vướng mắc, truyền bá chất độc' là vướng mắc, “gốc rễ của chất độc' là 
vướng mắc, “kết quả của chất độc' là vướng mắc, “sự thọ dụng chất độc' là vướng mắc. 
Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thỉnh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở 
đồ chúng, ở chỗ ngụ, -nt— ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm 
giác-đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng” là vướng mắc. Vị ấy đã vượt 
qua sự vướng mắc: vị ấy đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, 
đã vượt qua khỏi sự vướng mắc, tham ái này; - 'vị ấy đã vượt qua sự vướng mắc' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Ta nói rằng uị ấu là 'bậc uyên tịnh không trông mong uề các dục. Đối uới uị ấu, 
các sự trói buộc không tìm thấu; u† ấu đã uượt qua sự uướng mnắc.” 
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Mahamiddesapali Purabhedasuttamiddeso 


1O - 11 
Na fassa putta pasauo' khettamn uatthuñicq UỰ)ati, 
attq uqpi nirafta 0q” na tasmữmn upalabbhati. 


Na tassa putta pasavo khettam vatthuñca vijjat t¡ - Nã tí patikkhepo. 
Tassäa tí arahato khinasavassa. Putta ti cattaro putta: atraJo` putto, khettajo putto, 
dinnako putto, antevasiko putto  Pasavo tỉ ajelaka kukkutasukara 
hatthigavassavalava Khettan ti salikhettam vihikhettam mugsakhettam 
masakhettam yavakhettam godhumakhettam' tilakhettam. Vatthun ti gharavatthu" 
kotthavatthu purevatthu pacchavatthu aramavatthu viharavatthu. Na tassa putta 
pasavo khettam vatthuấca vijjati ti tassa puttapariggaho va pasuparIggaho va 
khettaparggaho va vatthupariggaho vã nathi na sani na samvijjantf 
nũpalabbhanti” pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika 
ñanagsina daddha ti — na tassa putta pasavo khettam vatthuñca vIJJatI. 


Atta väapi nirattä va na tasmim upalabbhati t¡ - Attä tí sassataditthi 
natthi Niratta tỉ ucchedaditthi natthi Attä tỉ gahiam natthi; niratta ti 
muñcitabbam natthi. Yassa natthi gahitam, tassa natthi muñcitabbam. Yassa natthi 
muñcitabbam, tassa natthi gahitam. Gahamuñcanasamatikkanto araha 
vuddhiparihanivitivatto." So vutthavaso cinnacarano -—pe— jatimaranasamsaro 
natthI tassa punabbhavo ti — atta vap1 niratta va? na tasmim upalabbhat. 


Tenaha bhagava: 
“Na tassa putta pasauo khettam uatthuficq UuỰ)ati, 
attq uqpi niratta uqˆ na tasmữmn upalabbhaft ti. 


10 - 12 
Yena namn'' uqjum'? puthuana atho samanabrahmanna, 
tam tassqa apurekkhatam' tasma uadesu n@Jafi. 


' pasavo vã - Manupa. * attaditthi - Ma. 

“ attam vãpi nirattam vã - Syã, PTS. ? sahamuñcanam samatikkanto - Syã, PTS. 

3 attajo - Ma, Syä, PTS. '°vuddhiparihãnim vitivatto - Syã; 

* odhuũmakhettam - Syã, PTS. vuddhim parihãnim vitivatto - PTS. 

Ÿ %vatthum - Ma, Simu 2. '! nam - ïtisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
” vijjanti - Sa. '“vajju - Su. 

” nupalabbhanti - Ma, Syä, PTS. '3 apurakkhatam - Ma. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


1O - 11 
Đối uưới uị ấu, không có con cái (0à) các thú nuôi, ruộng uườn uà đất đai không 
tìm thấu. Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đều không tồn tại ở u† ấu. 


Đối với vị ấy, không có con cái (và) các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai 
không tìm thấy - Không: là sự phủ định. Đối với vị ấy: đối với vị A-la-hán có lậu 
hoặc đã được cạn kiệt. Con cái: Có bốn loại con cái: con ruột là con, con nhặt được là 
con, con nuôi là con, học trò là con. Các thú nuôi: dê cừu, gà heo, voi bò ngựa lừa. 
Ruộng: là ruộng lúa sah, ruộng lúa mùa, ruộng đậu xanh, ruộng đậu rmasa, ruộng 
lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. Đất: là đất nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước 
nhà, đất phía sau nhà, đất vườn, đất thổ cư. Đối với vị ấy, không có con cái (và) 
các thú nuôi, ruộng vườn và đất đai không tìm thấy: đối với vị ấy, sở hữu về 
con cái, hoặc sở hữu về các thú nuôi, hoặc sở hữu về ruộng vườn, hoặc sở hữu về đất 
đai là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị ấy, không có con cái (và) các thú nuôi, 
ruộng vườn và đất đai không tìm thấy' là như thế. 


Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đêu không tôn tại ở vị ấy - Không có 
thường kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: “Không có tự ngã.” Không 
có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có điều cần được giải thoát rằng: 
“Không có tự ngã.” Người nào không có điều đã được nắm lấy thì người ấy không có 
điều cần được giải thoát, người nào không có điều cần được giải thoát thì người ấy 
không có điều đã được nắm lấy. Trong khi vượt qua hắn việc nắm giữ và việc giải 
thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối thất. Vị ấy đã trải qua cuộc sống 
(của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt- việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra 
lần nữa không có đối với vị ấy; - 'có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đều không tồn 
tại ở vị ấy' là như thế. ' 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Đối uới uỊ ấu, không có con cái (0à) các thú nuôi, ruộng uườn uà đất đai không 


^AZ, 


tìm thấu. Có-bản-ngã hoặc không-có-bản-ngã đêu không tồn tại ở u† ấu. 


1O - 12 
Vì uiệc nào rnà các phàm phu, rồi các Sa-môn, uà các Bà-Ìa-môn có thể nói UỀ U† 
ấu, uiệc ấu đốt uới uị ấu là không được chú trọng; uì thế; u† ấu không xao động uì 
những lời nói (buộc tộ!). 





' Xem đoạn dịch Việt tương tự ở trang 115 (ND). 
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Mahaniddesapali Purabhedasuttaniddeso 


Yena nam' vajjum puthujjana atho samanabrahmana t¡ - Puthujjana 
"“H? puthu kilese JanentI 'ti puthuJJana. Puthu avihatasakkayaditthika ti puthuJJana. 
Puthu sattharanam mukhullokaka tỉ puthuJJjana. Puthu sabbagatihi avutthita 'ti ! 
puthuJJana. Puthu nanabhisankhare° abhisankharonti 'ti puthujJana. Puthu nana- 
oghehi vuyhanti tỉ puthujjana. Puthu nanasantapehi santappani tỉ puthuJJana. 
Puthu nanaparilahehi paridayhanti ti puthuJJana. Puthu pañcasu kamagunesu ratta 
giddha gathita° mucchita ajjhopanna lagga lagsgita palibuddha ti puthuJJana. Puthu 
pañcahi nivaranehi avuta nivuta ovuta” pIhita patiechanna patikuJJita ti puthuJJana. 


Samanä ti - Ye keci Ito bahiddha paribbajupagata paribbaJasamapanna. 
Brahmana ti - ye keci bhovadika. Yena nam' vajjum puthujjanä atho 
samanabrahmana ti -— puthujjana yena ragena? vadeyyum, yena dosena 


vadeyyum, yena mohena vadeyyum, yena manena vadeyyum, yaya ditthiya 
vadeyyum, yena uddhaccena vadeyyum, yaya vicikiechaya vadeyyum, yeh1 anusayehi 
vadeyyum, ratto ti va dut{tho 't va mulho ti va vinibaddho ti va paramattho ti va 
vikkhepagato 'ti va anittham gato ti va thamagato ti va. Te abhisankhara pahma. 
Abhisankharanam pahinatta gatiya'° yena nam'"' vadeyyun neraylko t1 va 
tiracchanayoniko ti va pettivisayIko ti va manusso tỉ va devo ti va rupI 'ti va arup1 'tI 
va saññI 'tI va asaññI ti va nevasaññInasaññi ti va; so hetu natthi paccayo natthi 
karanam natthi yena nam' vadeyyun katheyyum bhaneyyum dđipayeyyum 
vohareyyun tỉ - yena nam' vaJ]um puthujJana atho samanabrahmana. 


Tam tassa apurekkhatan ti ” - Tassa ti arahato khinasavassa. Purekkhäraäa 
'H ° - Dve purekkhara: tanhapurekkharo ca dđifthipurekkharo ca —pe— ayam 
tanhapurekkharo -pe—- ayam ditthipurekkharo. Tassa tanhapurekkharo pahino, 
ditthipurekkharo patinissattho. Tanhapurekkharassa pahInatta ditthipurekkharassa 
patinissatthatta na tanham va ditthimm va purato katva carati na tanhadhaJo na 
tanhaketu na tanhadhipateyyo na ditthidhaJo na ditthiketu na ditthadhipateyyo, na 
tanhaya va ditthiya va'° parivarito caratI ti - tam tassa apurekkhatam. 


Tasma vadesu nejatT ti - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu tappaccayä' 
tamnidana'° vadesu upavadesu nindaya garahaya akittiya avannaharikaya nejati na 
1ñJat1'” na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhati ti - tasma vadesu nejJatI. 


Tenaha bhagava: 
“Yena na1mn 0aJ]um'° puthu7ana atho samanabrahmana, 
tam tassqa apurekkhatam tasma uadesu neJdfI ti. 





' vena vajjum - Syã, PTS; ° gatiyo - Syä. 
yena vajju - Su. 'yena tam - Ma; 
” puthujjanäti kenatthena puthujjanä - Syã, PTS. yena - Sya, PTS. 
3 mukhullokikãti - Ma, Syã, PTS. ?apurakkhatanti - Ma. 
Ỷ avunitati - Syã, PTS. 3 purekkharo 'ti - Syã, PTS. 
” nănabhisankhärehi - Sya, PTS. *na ditthiyä vã - Ma. 
° adhitã - Ma, Syã, PTS. “tampaccaya - Katthaci. 
7 ãvu{ã nivu{ä ophutã - Syã, PTS. “tamnidanam - Simu 2. 
ở vena tam rãgena - Ma. ” nejati na ejati - Sya, PTS. 
? vinibandhoti - Syã, PTS. ” yena vajjum - Syä, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể 
nói về vị ấy - Các phàm phu: “Những người sản sanh ra các ô nhiễm khác nhaư' là 
phàm phu. “Những người có sự nhận thức sai trái về thân khác nhau chưa được phá 
tan là phàm phu. “Những người tin theo nhiều vị thầy khác nhaư' là phàm phu. 
“Những người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau' là phàm phu. 
“Những người tạo ra các sự tạo tác khác nhau' là phàm phu. “Những người bị cuốn trôi 
bởi nhiều dòng lũ khác nhau” là phàm phu. “Những người bị nóng nảy bởi nhiều sự 
nóng nảy khác nhau' là phàm phu. “Những người bị thiêu đốt bởi nhiều sự bực bội 
khác nhau' là phàm phu. “Những người bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê 
mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị vướng vào, bị giữ lại ở năm loại dục đa dạng là 
phàm phu. “Những người bị bao bọc, bị bao trùm, bị bao kín, bị che lại, bị che kín, bị 
đậy kín bởi năm pháp che lấp đa dạng' là phàm phu. Các Sa-môn: Bất cứ những 
người nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. 
Các Bà-la-môn: Bất cứ những người nào xưng hô với từ 'Ông.` Vì việc nào mà các 
phàm phu, rồi các Sa-môn, và các Bà-la-môn có thể nói về vị ấy: Các phàm 
phu vì sự luyến ái nào mà có thể nói, vì sự sân hận nào mà có thể nói, vì sự sĩ mê nào 
mà có thể nói, vì sự ngã mạn nào mà có thể nói, vì tà kiến nào mà có thể nói, vì sự 
phóng dật nào mà có thể nói, vì hoài nghỉ nào mà có thể nói, vì các pháp tiềm ẩn nào 
mà có thể nói (rằng): “Ngài là “kẻ bị luyến ái, hoặc là “kẻ bị sân hận, hoặc là “kẻ bị sĩ 
mê,' hoặc là “kẻ bị trói buộc,” hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn,' hoặc là 
“kẻ không dứt khoát,” hoặc là “kẻ cứng cỏi.” Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì với cảnh giới tái sanh nào mà 
chúng có thể nói về vị ấy (rằng): “(Ngài sẽ trở thành) “người địa ngục, hoặc là loài 
thú,' hoặc là thân phận ngạ quỷ, hoặc là loài người, hoặc là “Thiên nhân,” hoặc là 
“người hữu sác,' hoặc là “người vô sắc, hoặc là “người hữu tưởng,” hoặc là “người vô 
tưởng,' hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng.” Không có nhân, không có duyên, 
không có lý do, mà vì việc ấy họ có thể nói, có thể thuyết, có thể phát ngôn, có thể 
giảng giải, có thể diễn tả về vị ấy; - 'vì việc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-môn, và 
các Bà-la-môn có thể nói về vị ấy' là như thế. 

Việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng - Đối với vị ấy: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Được chú trọng: Có hai sự chú trọng: chú 
trọng do tham ái và chú trọng do tà kiến. —nt- điều này là chú trọng do tham ái. —nt— 
điều này là chú trọng do tà kiến. Đối với vị ấy, sự chú trọng do tham ái đã được dứt 
bỏ, sự chú trọng do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự 
chú trọng do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự chú trọng do tà kiến, 
vị ấy sống, không chú trọng tham ái hoặc tà kiến, không có tham ái là ngọn cờ, không 
có tham ái là biểu hiện, không có tham ái là chủ đạo, không có tà kiến là ngọn cờ, 
không có tà kiến là biếu hiện, không có tà kiến là chủ đạo, vị ấy sống không bị vây 
quanh bởi tham ái hoặc bởi tà kiến; - *việc ấy đối với vị ấy là không được chú trọng” là 
như thế. 

Vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói (buộc tội) - Vì thế: bởi điều 
ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, vị ấy không chao đảo, 
không xao động, không dao động, không run rấy, không chấn động, không rúng động 
vì những lời nói (buộc tộ!), vì những lời gièm pha, vì sự chê bal, vì sự chê trách, vì sự 
không nổi tiếng, vì sự không ca tụng; - “vì thế, vị ấy không chao đảo vì những lời nói 
(buộc tội) là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vì uiệc nào mà các phàm phu, rồi các Sa-rmmnôn, uà các Bà-la-môn có thể nói UỀ Uuị 
ấu, uiệc ấu đối uới uị ấu là không được chú trọng; uì thế, u† ấu không chao đảo uì 
những lời nói (buộc tộ!).” 
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Mahamiddesapali Purabhedasuttamiddeso 


10 - 13 
Vitagedho amacchar1 nq ussesu' uadate mmuni, 
na sarmnesu na ormnesu kappam netfi qkqDp1o. 


Vitagedho amaccharT ti - Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhijJha 
lobho akusalamulam. Yasseso gedho pahno samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanaggina daddho; so vuccati vitagedho. So rũpe agiddho —pe— 
ditthasutamutaviññatabbesu dhammesu agiddho agathito” amucchito anajJjhapanno" 
vitagedho vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho 
patinissatthagedho nicchato —-pe— brahmabhutena attana viharatr ti — vItagedho. 
Amacchar!T t¡ - Macchariyan tỉ pañca maccharlyani: avasamacchariyam 
kulamacchariyam labhamacchariyam vannamaccharyam đdhammamacchariyam, 
yam evaripam macchariyam -pe_- gaho vuccati macchariyam. Yassetam 
macchariyam pahinam samucchinnam  vũpasantam patippassaddham 
abhabbuppattkam ñanagsina daddham, so vuccat amaccharI 'tH — vitagedho 
amaccharI. 


Na ussesu? vadate muni na samesu na omesui ti - MunI ti monam vuccati 
ñanam —pe— sangaJalamaticca so muni. Seyyohamasmi ti va? sadisohamasmi ti va 
hinohamasmI ti va na vadati na katheti na bhanati na dipayati na voharatI ti - na 
ussesu” vadate munl na samesu na omesu. 


Kappam neti akappiyo ti - Kappä ti ° dve kappa: tanhakappo ca ditthikappo 
ca. =pe— ayam tanhakappo. -pe—- ayam ditthikappo. Tassa tanhakappo pahino 
ditthikappo patinissattho; tanhakappassa pahinatta ditthikappassa patinissatthatta 
tanhakappam va ditthikappam va n eti na upeti na upagacchati na ganhati na 
paramasati nabhinivisatI ti - kappam neti. Akappiyo ti - Kappa tí” dve kappa: 
tanhakappo ca ditthikappo ca. -pe— ayam tanhakappo. -pe- ayam ditthikappo. 
Tassa tanhakappo pah1mno ditthikappo patinissattho. Tassa tanhakappassa pahInatta 
ditthikappassa patinissatthatta tanhakappam va ditthikappam va na kappeti na 
Janeti na sañJaneti na nibbatteti nabhinibbattetI Ti - kappam neti akappIyo. 


' ossesu - Syã, PTS. 
ˆ agadhito - Ma, Syã, PTS. ” muni seyyohamasmi ti vã - Syä, PTS. 
3 anajjhosito - Ma; anajjhopanno - Syä, PTS. ° kappo tỉ - Syã, PTS. 
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10 - 13 
Có sự thèm khát đã được xa ha, không bỏn xẻn, bậc hiền trí không mnô tả (bản 
thân) là trong số những người ưu uiệt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, là uị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái 0à tà kiến). 


Có sự thèm khát đã được xa hìa, không bỏn xẻn - Thèm khát: nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với người nào, sự thèm khát ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không còn thèm khát. Người ấy không thèm 
khát ở sắc, -nt— không thèm khát ở các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã được 
cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị gần gũi, 
có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm khát đã 
được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã được giải thoát, có sự 
thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, không còn khao khát, 
—nt- sống với trạng thái cao thượng tự thân; - “có sự thèm khát đã được xa lìa'` là như 
thế. Không bỏn xéẻn - Bỏn xẻn: Có năm sự bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về 
gia tộc, bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp; bỏn xẻ có hình 
thức như vậy là —-nt— sự nắm lấy được gọi là bỏn xẻn. Đối với người nào, sự bỏn xẻn 
này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không 
thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không 
bỏn xẻn; - “có sự thèm khát đã được xa ha, không bỏn xẻn' là như thế. 


Bậc hiên trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ưu việt, 
không là trong số những người ngang bằng, không là trong số những 
người thấp kém - Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự 
quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. (Bậc hiền trí) không 
nói, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả rằng: “Ta là tốt 
hơn,” hoặc “Ta là ngang bằng,” hoặc “Ta là thua kém;” - “bậc hiền trí không mô tả 
(bản thân) là trong số những người ưu việt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém' là như thế. 


Là vị không bị sắp đặt, không đi đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) 
- Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt— 
điều này là sự sắp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Đối với vị 
ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã được buông bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do trạng thái đã được buông 
bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không đi đến, không tiếp cận, không đi đến gần, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp 
đặt do tà kiến; - “không đi đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) là như thế. Là vị 
không bị sắp đặt - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt 
do tà kiến. —-nt- điều này là sự sắp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến đã 
được buông bỏ. Đối với vị ấy, do trạng thái đã được dút bỏ đối với sự sắp đặt do tham 
ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không sắp đặt, 
không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh 
ra sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - là vị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái và tà kiến) là như thế. 
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Mahaniddesapali Purabhedasuttamiddeso 


Tenaha bhagava: 
“Vitagedho amacchar† na 1utssesu`' 0uadafe 1nuni, 
na samnesu na ormnesu kappadmn nefi aqkqppto ti. 


10 - 14 
Yassa loke sakamn natthi asatq ca na socgfi, 
dhammesu ca na gacchaFi sq Ue sanfofi Uuuccqfi. 


Yassa loke sakam natthi ti - Yassa t¡ arahato khinasavassa. Sakam natthi 
"H? yassa “nayham va Idam, paresam va idan ti kiãci rupagatam vedanagatam 
saññagatam sankharagatam viññanagatam gahitam paramattham abhinivittham 
aJjhositam adhimuttam natthi na santi -pe—- ñanaggina daddhan ti - yassa loke 
sakam natthI. 


Asatä ca na socatI ti - Viparinatam va vatthum na socatl; viparinatasmim va 
vatthusmim na socati; cakkhum me viparinatantIi na socati. Sotam me — ghanam me 
— Jivha me — kayo me — mano me — rupa me — sadda me — gandhaã me — rasa me — 
photthabba me — kulam me — gano me — avaso me — labho me — yaso me — pasamsa 
me — sukham me — cIvaram me — pindapato me — senasanam me — gilanapaccaya- 
bhesaJJaparIkkharo me — mata me — pita me — bhata me — bhagInï me — putto me — 
dhIita me — mittä me — amacca me — ñataka me — salohita me viparinata 'ti na socati 
na kilamati na paridevati na urattalm kandati na sammoham apajjati ”tH - evampi 
asafta ca na socatl. 


Athava, asataya° dukkhaya vedanaya phuttho pareto samohito samannagato na 
socati na kilamati na parldevati na urattalim kandati na sammoham apaJJatl. 
Cakkhurogena phuttho pareto samohito samannagato na socati na kilamati na 
paridevati na urattalim kandati na sammoham apaJjatl. Sotarogena ghanarogena 
JIvharogena kayarogena sIsarogena kannarogena mukharogena dantarogena kasena 
sasena pinasena dahena' Jarena kucchirogena mucchaya pakkhandikaya sulaya” 
visuclkaya kutthena gandena kilasena sosena apamarena dadduya° kanduya 
kacchuya nakhasaya" vitacchikaya lohitena pittena madhumehena amsaya pT]akaya 
bhagandalaya' pittasamutthanena abadhena semhasamutthanena abadhena 
vatasamutthanena abadhena sannipatikena abadhena utuparIinamaJena abadhena 
visamapariharajena abadhena opakkamikena abadhena kammavipakaJena 
abadhena?” siena unhena jighacchaya pipasaya"° damsamakasavatatapa- 
sirImsapa''samphassehI phuttho pareto samohito samannagato na socati na kilamati 
na paridevati na urattalm kandati na sammoham apajJatI 'ti - evampi asata ca na 
SOCatl. 


' ossesu - Syã, PTS. °“ đanduya - PTS. 
? loke sakam natthiti - Ma. 7rakhasäya - Ma, Syã, PTS, Simu 1. 
3 asantäya - Ma, Manupa; *bhagandalena - Ma. 
asatäya - PTS, Simu 2.  ”pittasamutthanehi ãbãdhehi ... kammavipäkajehi äbadhehi - Sya, PTS. 
* đãhena - Ma, PTS. '° pipäsãaya uccärena passävena - Sya, PTS. 
* sulãya - Sya, PTS. '! sarIsapa - Ma; sirimsapa - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có sự thèm khát đã được xa lìa, không bỏn xẻn, bậc hiên trí không mô tả (bản 
thân) là trong số những người ưu uiệt, không là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, là uị không bị sắp đặt, không đi 
đến sự sắp đặt (bởi tham ái uà tà kiến).” 


1O - 14 
Đối uới uị nào ở thế gian, uật sở hữu là không có, (là u}) không sắu muộn do tình 
trạng không có, uà không đi đến (sự lầm lân) ở các pháp; thật uậu, uị ấu được gọi 
là bậc an tịnh." 


Đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không có - Đối với vị nào: đối với 
vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Vật sở hữu là không có: Đối với vị nào, 
bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan 
đến hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, 
đã được bám chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là 
cái này thuộc về những người khác” là không có, không hiện diện, —nt—- đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào ở thế gian, vật sở hữu là không có” là như 
thế. 


Không sâu muộn do tình trạng không có: Không sầu muộn về vật đã bị biến 
đổi, hoặc là không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt của ta bị biến đổi” 
mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — Mũi của ta — Lưỡi của ta — Thân của 
ta — Ý của ta — Các sắc của ta — Các thỉnh của ta — Các hương của ta — Các vị của ta — 
Các xúc của ta — Gia tộc của ta — Đồ chúng của ta — Chỗ ngụ của ta — Lợi lộc của ta — 
Danh vọng của ta — Lời khen của ta — Hạnh phúc của ta — Y phục của ta — Đồ ăn khất 
thực của ta — Chỗ nằm ngồi của ta — Vật dụng là thuốc men chữa bệnh của ta — Mẹ 
của ta — Cha của ta — Anh (em) trai của ta — Chị (em) gái của ta — Con trai của ta — 
Con gái của ta — Bạn bè của ta —- Thân hữu của ta — Thân quyến của ta —- Những 
người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, 
không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu 
muộn do tình trạng không có' là như vậy. 


Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi thọ khổ không có 
khoái lạc, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi bệnh ở mắt mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm 
ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội. Bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi bệnh ở tai trong, bởi bệnh ở mũi, bởi bệnh ở lưỡi, bởi bệnh ở thân, bởi bệnh 
ở đầu, bởi bệnh ở lỗ tai, bởi bệnh ở miệng, bởi bệnh ở răng, bởi ho, bởi suyễn, bởi sổ 
mũi, bởi nhiệt, bởi cảm sốt, bởi đau bụng, bởi xây xẩm, bởi kiết ly, bởi đau bụng bão, 
bởi dịch tả, bởi phong cùi, bởi khối u, bởi bệnh chàm, bởi lao phổi, bởi động kinh, 
bởi mụt, bởi nhọt, bởi ghẻ ngứa, bởi sảy, bởi loét tay chân, bởi máu, bởi mật, bởi 
bệnh tiểu đường, bởi bệnh trĩ, bởi ghẻ lở, bởi loét hậu môn, bởi bệnh phát khởi từ 
mật, bởi bệnh phát khởi từ đàm, bởi bệnh phát khởi từ gió, bởi bệnh tổng hợp từ 
mật-đàm-gió, bởi bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bởi bệnh sanh lên vì bốn oal 
nghi không đồng đều, bởi bệnh thuộc dạng cấp tính, bởi bệnh sanh lên vì quả của 
nghiệp, bởi lạnh, bởi nóng, bởi đói, bởi khát, bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió 
nắng và các loài bò sát, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không 
đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - không sầu muộn do tình trạng không 
có” còn là như vậy. 
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Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Athava, asante asamvijjamane anupalabbhamane:' “Ahu vata me, tam vata me 
natthi,” siya vata me, tam vataham na labhamI ti” na socati na kilamati na parIdevati 
na uratta]im kandati na sammoham apa]JJatI 'ti - evampi asata ca na socati. 


Dhammesu ca na gacchatl t¡ - Na chandagatim gacchatl, na dosagatim 
gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, na ragavasena gacchati, na 
dosavasena gacchatl, na mohagatena gacchatl, na manavasena gacchatl, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchati, na 
anusayavasena gacchati, na ca vaggehi dhammehi yayati niyati” vuyhati samharIiyatI 
"tH - đhammesu ca na gacchatl. 


Sa ve santot vuccat t¡ - So santo upasanto vupasanto nibbuto 
patippassaddhoti vuccati pavuccati kathiyati bhaniyati dipiyati voharIyatI t1 - sa ve 
santotI vuccat1. 


Tenaha bhagava: 
“Yassa loke sakarmn natthi asatq ca na socdfi, 
dhammesu ca na gacchati sq Uue sanfofi uuccdfT ”t. 


Purabhedasuttaniddeso dasamo. 


--ooOOO-- 


11. KALAHAVTVADASƯTTANIDDESO 


Atha kalahavivadasuttaniddeso vuccati: ° 


11-1 
Kuto pahùuta kalaha u1uada 
parideuasoka sahamacchard ca, 
mmanatimana saha pesuna" ca 
kuto pahuta te tadingha bruhi. 


Kuto pahũta kalaha vivadä tị - Kalaho 'tï ekena akarena kalaho; vivado tipỷ 
taññeva; yo kalaho so vIivado; yo vivado so kalaho. Athava, aparena akarena vivado 
vuccatl: kalahassa pubbabhago vivado. RaJjanopi rajuhi vivadanti, khattiyapi 
khattiyehi vivadanti, brahmanapI brahmanehi vivadanti, gahapatipil” gahapatihi 
vivadanti, matapl puttena vivadati, puttopi matara vivadati, pitapi puttena vivadati, 
puttopl pitara vivadatl, bhatapi bhatara vivadatl, bhatapI bhagimya vivadatl, 
bhaginIp1 bhatara vivadatl, sahayopI sahayena vivadati; ayam vivado. 


' anupalabbhiyamäne - Syã, PTS. “vakkhati - Ma. 

ˆ aho vata me tam natthi - Ma; aho vata me tam tam vata me natthi - Syã, PTS, Simu 2. 

3 siyä vata me tam - Ma, Syä, PTS. ”pesuna - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
* na ca labhamiti - Ma, Simu 2. * kalahopi vivadopi - Syã, PTS. 

” niyyati - Syã, PTS. ? gahapatikäpi - PTS. 
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Hoặc là, trong khi không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại (nghĩ rằng): 
“Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả thật không có cho ta! Quả thật sẽ có cho ta 
chăng? Quả thật ta không đạt được cái ấy!” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, 
không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - “không sầu 
muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. 


Và không đi đến (sự Tâm lẫn) ở các pháp: Vị không đi đến sự thiên vị vì 
mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sỉ mê, 
không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi 
đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác 
động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động 
của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghỉ, không đi đến do tác động của 
pháp tiềm ẩn, và không bởi các pháp có tính chất phe nhóm mà bị đưa đi, bị dẫn đi, 
bị lôi đi, bị mang đi; - và không đi đến (sự lầm lẫn) ở các pháp' là như thế. 


Thật vậy. vị ấy được gọi là “bậc an tịnh": Vị ấy được gọi là, được nói ra, được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là: “Bậc an tịnh, bậc yên 
tịnh, bậc vắng lặng, bậc tịch diệt, bậc tịch tịnh;” - thật vậy, vị ấy được gọi là “bậc an 
tịnh' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới uị nào ở thế gian, uật sở hữu là không có, (là uÙ không sầu muộn do 
tình trạng không có, uà không đi đến (sự lầm lẫn) ở các pháp; thật uậu, uị ấu được 
gọt! là “bậc an tịnh.” 


Diễn Giải Kinh Trước Khi Hoại Rã - phần thứ mười. 


--ooOOO-- 


11. DIỄN GIẢI KINH CẤI CỌ VÀ TRANH CẤI 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi được nói đến: 


11-1 

Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 

các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, uà cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc? 

Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãu nói uŠ điều ấu. 

Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi - Sự cãi cọ: Theo một 
cách thức, sự cãi cọ và sự tranh cãi cũng y như nhau; cái nào là cãi cọ, cái ấy là tranh 
cãi; cái nào là tranh cãi, cái ấy là cãi cọ. Hoặc là, theo một cách thức khác nói về tranh 
cãi: tranh cãi là phần đi trước của cãi cọ. Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát- 
đế-Ìy tranh cãi với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia 
chủ tranh cãi với các gia chủ, mẹ tranh cãi với con tral, con trai tranh cãi với mẹ, cha 
tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) trai tranh cãi với anh (em) 
trai, chị (em) gái tranh cãi với chị (em) gái, anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, 
chị (em) gái tranh cãi với anh (em) tral, bạn bè tranh cãi với bạn bè; việc này là tranh 
cãi. 
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Katamo kalaho? Agarika' đdandapasutä? kaãyena vacaya kalaham karonti, pabbajitä 
apattim apajJanta kayena vacaya kalaham karonti; ayam kalaho. 


Kuto pahũta kalahä vivada tí - Kalaha ca vivada ca kuto pahuta, kuto Jata, 
kuto sañJata, kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, 
kimsamudaya, kiñJatika, kimpabhava 'ti kalahassa ca vivadassa ca mulam pucchatl, 
hetum pucchatl, nidanam pucchati, sambhavam pucchatl, pabhavam pucchatl, 
samutthanam pucchati, aharam pucchati, arammanam pucchati, paccayam pucchaHl, 
samudayam pucchati papucchati yacati ajJhesati' pasadetI ti - kuto pahuta kalaha 
vivada. 


Paridevasoka sahamacchara cä t¡ - Paridevo tỉ ñativyasanena va 
phutthassa, bhogavyasanena va phut{thassa, rogavyasanena va phutthassa, 
silavyasanena va phutthassa, ditthivyasanena va phutthassa, aññataraññatarena va 
vyasanena samannagatassa aññataraññatarena va dukkhadhammena phut{thassa 
adevo parldevo adevana parildevana adevitatam paridevitattam, vaca palapo 
vippalapo lalappo lalappana" lalappitattam.° Soko t¡ ñativyasanena va phu{thassa, 
bhogavyasanena va phutthassa, rogavyasanena va phu†{thassa, silavyasanena va 
phutthassa, ditthivyasanena va phut{thassa, aññataraññatarena va vyasanena 
samannagatassa aññataraññatarena va dukkhadhammena phu†thassa soko socana 
socitattam antosoko antoparisoko antodaho antoparidaho,° cetaso parlJ]hayana 
domanassam sokasallam.” Maccharan ti pañca maccharlyani: avasamacchariyam 
kulamacchariyam labhamacchariyam vannamaccharyam đdhammamacchariyam. 
Yam evarupam macchariyam maccharayana maccharayltatam, veviccham 
kadariyam katukañcukata aggahitattam cittassa; ° Idam vuccati macchariyam. Api ca 
khandhamacchariyampl macchariyam, dhatumacchariyampIil macchariyam, 
ayatanamacchariyampi macchariyam, gaho vuccati macchariyan ti? - paridevasoka 
sahamacchara ca. 


Manätimäna sahapesuna ca 1t¡ - Mãno tí iđhekacco manam Janeti Jatiya va 
gottena va kolaputtiyena va'° vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena va 
kammayatanena vã sippayatanena va viJJatthanena va'' sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna. Atimano tí idhekacco param'? atimaññati Jatiya va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. 


' agarikã - Simu 2. 7Saccapaticcasamuppädavibhanga. 

ˆ randhapasutä - Syã, PTS. Š Khuddakavatthuvibhanga. 

3 ajjhosati - Simu 2. ° gaho. iđam vuccati macchariyan tỉ - Ma, Syã. 
*]alappãyana - Ma, Syä, PTS, Simu 2. '°kolaputtikena vã - Syã, PTS. 
* lalappäyitattam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. '!vijañanena vã - Katthaci. 

° antodaho antoparidäho - Ma, Syã, PTS. '* aññam - Syã, PTS. 
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Sự cãi cọ là việc nào? Các người tại gia, (trong khi tức giận) cầm lấy gậy gộc, thực 
hiện việc cãi cọ bằng thân bằng khẩu; các bậc xuất gia, trong khi vi phạm tội, thực 
hiện việc cãi cọ bằng thân bằng khẩu; việc này là cãi cọ. 


Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi: là hỏi về nguồn gốc, hỏi 
về nguyên nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi 
về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về duyên khởi, 
hỏi về nhân sanh khởi của sự cãi cọ và sự tranh cãi: “Các sự cãi cọ và các sự tranh cãi 
phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đầu, phát sanh từ đâu, 
xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm 
sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, là yêu cầu, là thỉnh cầu, là đặt 
niềm tin; - “từ đầu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là như thế. 


Các sự than vấn, các nỗi sâu muộn, và thêm các sự bỏn xén - Sự than 
vấn: là sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vấn, trạng thái than van, 
trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyện thuyên, nói kể lế, lối nói kể lể, 
trạng thái nói kể lể của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động 
bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tốn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy 
giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này 
hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự khổ khác. Nỗi sầu 
muộn: Nỗi sầu muộn là sự buồn rầu, trạng thái buồn phiền, sự sầu muộn ở nội tâm, 
sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, nỗi ưu phiền 
do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sầu muộn của người bị tác động bởi sự tổn hại 
về thân quyến, bị tác động bởi sự tốn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác. Sự bỏn xẻn: Có năm loại bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, bỏn xẻn về gia tộc, 
bỏn xẻn về lợi lộc, bỏn xẻn về danh tiếng, bỏn xẻn về Pháp. Bỏn xẻ có hình thức như 
vậy là biểu hiện của bỏn xẻn, trạng thái của bỏn xẻn, sự hám lợi, keo kiệt, tính chất 
bủn xỉn, trạng thái bị nắm giữ của tâm, điều này được gọi là bỏn xẻn. Còn nữa, bỏn 
xẻn về uẩn cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về giới cũng là bỏn xẻn, bỏn xẻn về xứ cũng là 
bỏn xẻn, sự nắm lấy được gọi là bỏn xẻn; - “các sự than vãn, các nỗi sâu muộn, và 
thêm các sự bỏn xẻn' là như thế. 


Các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đâm thọc - Ngã 
mạn: ỞƠ đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, về dòng dõi, về con 
nhà gia thế, vê vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về 
kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Cao ngạo: Ở đây 
một người nào đó khinh khi người khác theo sự sanh ra, theo dòng họ, —-nt— hoặc 
theo sự việc này khác. 
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Pesuññan ti - Idhekacco pisunavaco hot: ito sutva amutra akkhata Imesam 
bhedaya, amutra vã sutva Imesam akkhata amusam bhedaya. Iti samagganam va 
bhetta, bhinnanam va anuppadata, vaggaramo vaggarato vagganandl, vaggakaranim 
vacam bhasita hotl; Idam vuccati pesuññam. Apl ca, dvihi karanehi pesuññam 
upasamharati: piyakamyataya va bhedadhippayo' va. Katham piyakamyataya 
pesuññam upasamharati? Imassa piyo bhavissamil, manapo bhavissami, vissasiko 
bhavissami, abbhantariko bhavissami, suhadayo bhavissamI 'ti evam piyakamyataya 
pesuññam upasamharatl Katham bhedadhippayo' pesuññam upasamharati? 
Katham Ime nãnã assu, vina assu, vagga assu, dvidha” assu, dveJJha assu, dve pakkha 
assu, bhiJJeyyun na samagaccheyyum, dukkham na phasu vihareyyun t1; evam 
bhedadhippayo' pesuññam upasamharatI ti - manatimana sahapesuna ca. 


Kuto pahuta te tadingha bruhi t¡ - Kalaho ca vivado ca paridevo ca soko ca 
macchariyam ca mãno ca atimano ca pesuññañcatI, ime attha kilesa kuto pahuta, 
kuto Jata, kuto sañJata, kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, 
kimsamudaya, kiñJjatika, kinpabhava 't? Imesam atthannam kilesanam mulam 
pucchatl, hetum pucchati, nidanam pucchatl, sambhavam pucchatl, pabhavam 
pucchati, samutthanam pucchati, aharam pucchati, arammanam pucchatI, paccayam 
pucchati, samudayam pucchati, papucchatI yacati aJJhesati pasadetI ti - kuto pahuta 
te tadingha bruhI ti. Ingha bruhi acikkha desehi paññapehi“ patthapehi vivara 
vibhaJa uttanikarohI pakasehI 'tI - kuto pahuta te tadingha bruhi ti. 


Tenaha so nimmIto: 

“Kuto pahuta kalaha utuada 
parideuasoka sahamacchara ca, 
mmangafimana sahapesuna ca 

kuto pahùta te tadingha Dbruhi ti. 


11-2 
Puuappahuta° kalaha uiuada 
parideuasoka sahamacchard ca, 
Tmmanatimana sahapesuna ca 
maccherauutta kalaha uiuada 
U1UađqJ7atesu cq pesSunT1. 


' bhedadhippäyena - Ma. 

” dvedhã - Syã, PTS.  brũhi - Ma, Syã, PTS. 

3 pesuññañca - Syä, PTS. ° piya pahũtã - Su; 

* paññãpehi - Syã, PTS. plyappabhuta - Manupa. 
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Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi nghe 
ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi 
nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; 
như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích những kẻ 
chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là 
người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. Thêm nữa, 
người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý 
định chia rẽ. Đem lại việc nói đầm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Đối với người này, ta sẽ được yêu thương, ta sẽ được quý mến, ta sẽ 
được tin cậy, ta sẽ trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” - đem lại việc nói 
đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem lại việc nói đầm thọc vì 
ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để những người này trở 
thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành hai phần, trở thành 
hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rế, không thể hội tụ, sống khổ sở không thoải 
mái?” - đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy; - “các sự ngã 
mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đầm thọc' là như thế. 


^^ 


Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói vê điêu ấy: Sự cãi cọ, sự 
tranh cãi, sự than vẫn, nỗi sầu muộn, sự bỏn xẻn, sự ngã mạn, sự cao ngạo, và việc 
nói đâm thọc, tám điều ô nhiễm này phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ 
đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái 
gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi? (VỊ ấy) 
hỏi về nguồn gốc, hỏi về nhân, hỏi về căn nguyên, hỏi về sự xuất phát, hỏi về nguồn 
sanh khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, hỏi về đối tượng, hỏi về 
duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của tám điều ô nhiễm này, chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tin; - từ đầu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy 
là như thế. Nào, xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn 
định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “từ đầu chúng phát khởi? 
Nào, xin Ngài hãy nói về điều ấy' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Từ đâu phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cất, 

các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 
các sự ngã mạn, uà cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc? 
Từ đâu chúng phát khởi? Nào, xin Ngài hấu nói uề điều ấu.” 


11-2 
Từ uật được uêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãt, 
các sự than uãn, các nôi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 
các sự ngã mạn, uà cao nggqo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc. 
Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn. 
Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các uiệc nói đâm thọc. 
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Piyappahuta kalaha vivada paridevasoka sahamaccharä cã ti - Piya tì 
dve plya: satta va sankhara va. Katame satta piya? Idha yassa' te honti atthakama 
hitakama phasukama yogakkhemakama, mata va pita va bhata va bhagInI va putto va 
dhita va mittaä va amacca va ñatI va salohita va, Ime satta pIya. Katame sankhara 
plya? Manaplka rupa manaplka sadda manapika gandhaã manapika rasa manapika 
photthabba, Ime sankhara piya. 


Piyam vatthum” acchedasankinopl kalaham karonti, acchljjantepi kalaham 
karonti, acchinnepl kalaham karonti. Piyam vatthum viparinamasankinopi kalaham 
karontil, viparinamantepl kalaham karonti, viparinatepIl kalaham karonti. Piyam 
vatthum acchedasankinopl vivadanti, acchijJantepI vivadanti, acchinnepl vivadanHi. 
Pyam vatthum viparinamasankmnopl vivadantl viparinamantepil vivadanti, 
viparinatepl vivadanti. Piyam vatthum acchedasankinopl paridevanti, acchijJantepi 
paridevanti, achinnepL paridevani. Piyam vatthum  viparinamasankinopl 
paridevanti, viparinamantepi paridevanti, viparinatepi paridevantIi. Piyam vatthum 
acchedasankinopl socanti, acchijJJantepi socanti, acchinnepl socanti. Piyam vatthum 
viparIinamasankinopl socanti, viparinamantepl socanti, viparinatepl socanti. Piyam 
vatthum rakkhanti gopenti parIgganhanti mamayanti maccharäyanti. 


Manäatimana sahapesuna ca t¡ - Piyam vatthum nissaya manam janenti, 
plyam vatthum nissaya atimanam Janenti. Katham piyam vatthum nissaya manam 
Janenti? “Mayam labhino manapikanam rupanam saddanam gandhanam rasanam 
photthabbanam. Ime panaññe` na labhino manapikanam rupanam saddanam 
gandhanam rasanam photthabbanan ”ti; evam piyam vatthum nissaya manam 
Janenti. Katham piyam vatthum nissaya atimanam janenti? “Mayam labhino 
manapikanam rũpanam saddanam gandhanam rasanam photthabbanam. Ime 
panaññe' na labhino manapikanam rupanam saddanam gandhanam rasanam 
photthabbanan”ti; evam piyam vatthum nIssaya atimanam janenti. 


Pesuññan ti - Idhekacco pisunavaco hoti: ito sutva amutra akkhata Imesam 
bhedaya -pe—- evam bhedadhippayo pesuññam upasamharati ti -* manatimana 
sahapesuna ca. 


Maccherayutta kalaha vivadä tỉ - Kalaho ca vivado ca paridevo ca soko ca 
mano ca atimano ca pesuññañca ti, Ime satta kilesa macchariye yutta payutta ayutta 
samayutta ti - maccherayutta kalaha vivada. 





' yãssa - Simu 2. *ime pana na lãbhino - Syã, PTS. 
° piyavatthu - Syã, PTS, evam sabbattha. * npasamharatl 'ti -pe— - Ma, Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Từ vật được yêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, các sự 
than vãn, các nỗi sâu muộn, và thêm các sự bỏn xẻn - Vật được yêu mến: 
Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người 
nào là các chúng sanh được yêu mến? Ơ đây, đối với người nào mà những người ấy có 
lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn 
sự thoải mái, có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc: là người mẹ, hoặc 
người cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con tra1, hoặc con gái, hoặc các 
bạn bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; 
những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thinh hợp ý, các hương hợp ý, các vị hợp ý, các xúc 
hợp ý, các pháp tạo tác này là được yêu mến. 


Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ; trong khi đang 
bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ; khi đã bị chiếm đoạt, họ gây ra cãi cọ. Có sự lo âu về 
việc biến đổi của vật được yêu mến, họ gây ra cãi cọ; trong khi vật đang bị biến đổi, 
họ gây ra cãi cọ; khi vật đã bị biến đổi, họ gây ra cãi cọ. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt 
vật được yêu mến, họ tranh cãi; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ tranh cãi; khi đã bị 
chiếm đoạt, họ tranh cãi. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, họ tranh 
cãi; trong khi vật đang bị biến đổi, họ tranh cãi; khi vật đã bị biến đổi, họ tranh cãi. 
Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, họ than vãn; trong khi đang bị 
chiếm đoạt, họ than vẫn; khi đã bị chiếm đoạt, họ than vẫn. Có sự lo âu về việc biến 
đổi của vật được yêu mến, họ than vãn; trong khi vật đang bị biến đổi, họ than vẫn; 
khi vật đã bị biến đối, họ than vãn. Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật được yêu mến, 
họ sầu muộn; trong khi đang bị chiếm đoạt, họ sầu muộn; khi đã bị chiếm đoạt, họ 
sầu muộn. Có sự lo âu về việc biến đổi của vật được yêu mến, họ sầu muộn; trong khi 
vật đang bị biến đổi, họ sầu muộn; khi vật đã bị biến đổi, họ sầu muộn. Họ bảo vệ, 
gìn giữ, sở hữu, chấp là của tôi, bỏn xẻn vật được yêu mến. 


Các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi thêm các việc nói đầm thọc: Nương vào 
vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn; nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi 
cao ngạo. Nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi ngã mạn nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc 
hợp ý. Còn những người này, những người khác không có sự đạt được các sắc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc hợp ý;” nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi 
ngã mạn nghĩa là như vậy. Nương vào vật được yêu mến, họ sanh khởi cao ngạo 
nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Chúng ta có sự đạt được các sắc, các thỉnh, các hương, 
các vị, các xúc hợp ý. Còn những người này, những người khác không có sự đạt được 
các sắc, các thỉnh, các hương, các vị, các xúc hợp ý;” nương vào vật được yêu mến, họ 
sanh khởi cao ngạo nghĩa là như vậy. 


Việc nói đâm thọc: Ở đây, một người nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi nghe 
ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, —nt— đem lại việc 
nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy; - “các sự ngã mạn, và cao ngạo, rồi 
thêm các việc nói đâm thọc' là như thế. 


Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn: sự cãi cọ, 
sự tranh cãi, sự than vấn, nỗi sầu muộn, sự ngã mạn, sự cao ngạo, và việc nói đâm 
thọc, bảy điều ô nhiễm này được gắn bó, được gắn vào, được gắn chặt, được gắn liền 
với sự bỏn xẻn; - “các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn' là như 
thế. 
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Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Vivadajatesu ca pesunanI t¡ - Vivade Jate sañJate nibbatte abhinibbatte 
patubhute pesuññam upasamharanti: ito sutva amutra akkhayanti imesam bhedaya. 
Amutra va sutva Imesam akkhayanti anmusam bhedaya. Iti samagganam va bhettaro' 
bhinnanam va anuppadataro? vaggarama vaggarata vagganandl vaggakaranim vacam 
bhasitaro` honti; Idam vuccati pesuññam. Api ca, dvihi karanehi pesuññam 
upasamharanii: piyakamyataya va bhedadhippaya? va. Katham piyakamyataya 
pesuññam upasamharanti? Imassa piya bhavissama, manapa bhavissama, vissasika 
bhavissama, abbhantarka bhavissama, suhadaya bhavissama t1; evam 
pliyakamyataya pesuññam upasamharanti Katham bhedadhippaya pesuññam 
upasamharanti? Katham Ime nanã assu, vina assu, vagga assu, dvedha assu, dvejjha 
assu, dve pakkha assu, bhijJjeyyun na samagaccheyyum, dukkham na phasu 
vihareyyun ti; evam bhedadhippaya pesuññam upasamharanti ti - vivadaJatesu ca 
pesunan1. 


Tenaha bhagava: 

“Puuappahuta kalaha uiuada 
parideuasoka sahamacchara ca, 
mmangafimana sahapesuna ca 
maccherauutta kalaha uiuada 
U1Uađdq7atesu cq pesundmi ”ti. 


11-3 
Puụua su lokasmu kutonmrdana 
e cap lobha uicaranfi loke, 
asa ca rniftha ca kutonidana 
Ue samparaaua narqssa honfi. 


Piya su lokasmim kutonidäana ti - Piya kuto nidana, kuto Jata, kuto sañJata, 
kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, kimsamudaya, 
kiñJatka, kimpabhavati piyanam mulam pucchat -pe- samudayam pucchati 
papucchati yacati aJ]hesati” pasadeti ˆti - piya su lokasmim kutonidana. 


' bhettä - Syã, PTS. 


” anuppadätä - Syã, PTS. *]okasmi - Syã, evam sabbattha. 
* bhãsitã - Syã, PTS. °vapi - Syã, PTS, evam sabbattha. 
* bhedadhippäyena - Ma. 7 a]jhosati - Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đầm thọc: Khi 
cuộc tranh cãi đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện, họ 
đem lại việc nói đâm thọc: sau khi nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm 
chia rế những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những 
người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là những người chia rẽ những kẻ 
đã được hợp nhất, là những người khuyến khích những kẻ chia rẽ, là những người 
thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe nhóm, là những người nói 
lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đầm thọc. Thêm nữa, những người 
đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, hoặc là vì ý định 
chia rẽ. Đem lại việc nói đầm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ được người này yêu thương, chúng ta sẽ được quý mến, 
chúng ta sẽ được tin cậy, chúng ta sẽ trở thành thân tín, chúng ta sẽ trở thành tâm 
phúc;” đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là như vậy. Đem 
lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm thế nào để 
những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, trở thành 
hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thể hội tụ, sống 
khổ sở không thoải mái?” đem lại việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như 
vậy; - 'và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh ra, có các việc nói đâm thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Từ uật được uêu mến, phát khởi các sự cãi cọ, các sự tranh cãi, 
các sự than uãn, các nỗi sầu muộn, uà thêm các sự bỏn xẻn, 

các sự ngã mạn, uà cao ngạo, rồi thêm các uiệc nói đâm thọc. 

Các sự cãi cọ, các sự tranh cãi là có liên quan đến sự bỏn xẻn. 

Và ở các cuộc tranh cãi đã được sanh rq, có các uiệc nói đâm thọc.” 


11-3 

Vậu các uật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâu, uà luôn cả những ai 

sống ở thế gian cũng do tham (tham ấu có căn nguuên từ đâu)? Mong mỏi 0à sự 

thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người — có cắn nguuên 
từ đâu? 


Vậy các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về 
nguồn gốc —nt- hỏi về nhân sanh khởi của các vật được yêu mến: “Các vật được yêu 
mến phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ 
đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là 
mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt 
niềm tin; - *vậy các vật được yêu mến ở thế gian có căn nguyên từ đâư' là như thế. 
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Ye capi lobha vicaranti loke t¡ - Ye cäp1 ti khattiya ca brahmana ca vessa ca 
sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. Lobha t¡ yo lobho lubbhana 
lubbhiatam sarago sarajjana saraljjitatam abhijjha lobho akusalamulam.' 
Vicaranti tỉ vicaranti viharanti Iriyanti vattanti palenti yapenti yapenti. Loke ti 
apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke đhatuloke ayatanaloke ti - ye capl 
lobha vicaranti loke. 


Äsã ca nỉtthã ca kutonidänä tỉ - Äsäã ca ni{thã ca kutonidana, kuto jãtä, kuto 
sañJata, kuto nibbattIi, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, kimsamudaya, 
kiñJatika, kimpabhava ti asaya ca ni{thaya ca mulam pucchati -pe— samudayam 
pucchati papucchatI yacati aJ]hesati” pasadetI ti - asa ca nittha ca kutonidana. 


Ye samparäyäya narassa honti ti - Ye narassa parayana honti, dipa honti, 
tana honHi, lena° honti, sarana honti, naro nittha parayano hotI 'ti? - ye samparayaya 
narassa honHi. 


Tenaha so nimmIto: 

“Piua su lokasmim kutonidana 

e cap† lobhaq uicaranfi loke, 

asa ca niftha ca kutomridana, 

e samparauaua narqssq honfT ti. 


11-4 
Chandanidanan? piuami loke 
e cap? lobha uicaranfi loke, 
asa ca niftha ca 1tonidana 
Ue samparauaa narqssa honfi. 


Chandanidaänäan/ piyäni loke tỉ - Chando tỉ yo kamesu kamacchando 
kamarago kamanandiL kamatanha kamasineho” kamaparlaho kamamuccha 
kama]Jjhosanam? kamogho kamayogo kamupadanam kamacchandanIvaranam. Apl 
ca, pañca chanda: pariyesanacchando patilabhacchando paribhogacchando 
sannidhicchando vissaJJjana°echando. 


Katamo pariyesanacchando? Idhekacco ajJjhosito yeva atthiko chandajato rupe 
pariyesati, sadde — gandhe — rase — photthabbe pariyesatl; ayam parIyesanacchando. 


Katamo patilabhacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandaJato rupe 
patiabhat, sadde - gandhe - rase - photthabbe patilabhati; ayam patilabhacchando. 


' Dhammasanganl, Cittuppadakanda. 


° a]jhosati - Simu 2. ° chandãnidãnãni - Ma, Syä, PTS. 

* lenã - PTS. ”kamasneho - Ma, Syã. 

* nithã paräayanä hontiti - Ma, Simu 2. * kama-m-ajjhosanam - PTS. 

Ÿ ve vapi - Syã, PTS. ° visajjana - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
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Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham - Và luôn cả những 
ai: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các 
vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Do tham: tức là sự tham lam, biểu hiện tham 
lam, trạng thái tham lam, sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng 
thái luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sống: là cư xử, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ; - và luôn cả những ai sống ở thế gian 
cũng do tham là như thế. 


Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt- hỏi về nhân sanh khởi của mong mỏi và sự thành tựu (của mong mỏi): “Mong 
mỏi và sự thành tựu phát khởi từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ 
đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh 
khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tin; - “nong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đâu' là như 
thế. 


Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương tựa, là nơi trú ấn, là nơi nương nhờ của con người. 
Con người có sự thành tựu nhờ vào sự nâng đố; - “những sự việc đưa đến đời sống kế 
tiếp của con người là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Vậu các uật được uêu mến ở thế gian có căn nguuên từ đâu, uà luôn cả những 
ai sống ở thế gian cũng do tham (tham ấu có căn nguyên từ đâu)? Mong Tnởi 0à sự 
thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người — có cắn nguuên 
từ đâu?” 


11-4 
Các uật được uêu mến ở thế gian có mong rnuốn là căn nguyên, 0uà luôn cả 
những ai sống ở thế gian cũng do tham (tham ấu có căn nguyên từ mong mmuốt)). 
Mong mỏi 0à sự thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người 
— có căn nguuên từ đâu. 


Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên - Mong 
muốn: là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về 
dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào 
dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong 
muốn về dục ở các dục. Thêm nữa, có năm sự mong muốn: Mong muốn tầm cầu, 
mong muốn đạt được, mong muốn thọ dụng, mong muốn tích lũy, mong muốn ban 
phát. 


Mong muốn tầm cầu là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý định, 
đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi tầm cầu các sắc, tâm cầu các thinh — các hương — 
các vị — các xúc; việc này là mong muốn tầm cầu. 


Mong muốn đạt được là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 


định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi đạt được các sắc, đạt được các thinh — các 
hương - các vị — các xúc; việc này là mong muốn đạt được. 
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Katamo paribhogacchando? Idhekacco ajjhosito yeva atthiko chandajato rupe 
parlbhuñJat, sadde — gandhe —- rase — photthabbe paribhuñJaH; ayam 
parIbhogacchando. 


Katamo sannidhicchando? Idhekacceo ajjhosito yeva atthiko chandajato 
dhanasannicayam karoti apadasu bhavissat1 ti; ayam sannidhicchando. 


Katamo visajJanacchando? Idhekacco aJJjhosito yeva atthiko chandaJato đhanam 
vissaJJetil' hattharohanam assarohanam rathikanam dhanuggahanam pattikanam 
“Ime mam rakkhissanti øopIssanti samparivaressantI ti;? ayam vIssaJJanacchando. 


PiyanI t¡ dve piyä: satta va sankhara va. —pe— 1Ime satta piya. —pe— Ime sankhara 
pya. Chandanidanani piyäni loke t¡ piyäa chandanidana chandasamudaya 
chandaJatika chandapabhava ti - chandanidanani piyanl loke. 


'Ye cap lobha vicaranti loke ti - Ye cäp1 'ti khattiya ca brahmana ca vessa ca 
sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. Lobha tỉ yo lobho lubbhana 
lubbhiattam sarago sarajjana sarajjitattam abhijjha lobho akusalamulam.? 
VicarantI ti vicaranti viharanti Iriyanti vattanti palenti yapenti yapenti. Loke ti 
apayaloke —pe— ayatanaloke ti — ye cap† lobha viecaranti loke. 


Äsã ca nỉt{thã ca itonidãnä tỉ - Asã vuccati tanhã, yo räãgo sãrägo —pe— 
abhijJjha lobho akusalamulam.' Nitthä tí idhekacco rũpe parlyesanto rũpam 
patlabhati, rupanittho hoti. Sadde — gandhe — rase — photthabbe — kulam — ganam 
— avasam — labham -— yasam — pasamsam — sukham — cIvaram pindapatam — 


senasanam -— gilanapaccayabhesajjaparikkharam — suttantam -— vinayam — 
abhidhammam -— araññikangam -— pindapatkangam — pamsukulikangam — 
tecIvarikangam  — sapadanacarlkangam _— khalupacchabhattikangam  — 
nesaJJikangam — yathasanthatkangam — pathamaJjhanam — dutiyajjhanam -— 
tatyajjhanam  -  catutthajhanam° -— akasanañcayatanasamapatiIm =— 
viññanañcayatanasamapattim — akiñcaññayatanasamapattim — 
nevasaññanasaññayatanasamapattin pariyesanto nevasaññanasañffayatana- 


samapattim patilabhati, nevasaññanasaññayatanasamapattinittho hoti. 


“Asaua kasate' khettamn bÿjam asãua uappari) 
asaua Uua1)a anfi samnmuddam dhanaharaka, 
aug? asaua ti[thami sa me asq sam1]hafu ”ti.'° 


' visajjeti - Ma, Sya, PTS. 


ˆ samparivärissantiti - Ma, Syã, PTS. ”kassate - Manupa. 

3 ve vapi - Syã, PTS. ŠTheragathä 10. 1. 1. 

* Dhammasanganl, Cittuppadakanda. ° sãya - Syã. 

” DhammasanganI, Nikkhepakanda. '° samijjhatiti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 


° pathamam jhãnam, dutiyam jhãnam, tatiyam jhãnam, catuttham jhãnam - Ma, Syã, PTS. 
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Mong muốn thọ dụng là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 
định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thọ dụng các sắc, thọ dụng các thinh — các 
hương - các vị — các xúc; việc này là mong muốn thọ dụng. 


Mong muốn tích lũy là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị đính mắc, có ý định, 
đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi thực hiện việc tích lấy tài sản (nghĩ rằng): “Sẽ 
dùng vào những lúc rủi ro;” việc này là mong muốn tích lũy. 


Mong muốn ban phát là việc nào? Ở đây, một người nào đó bị dính mắc, có ý 
định, đã sanh khởi lòng mong muốn, rồi ban phát tài sản đến các tượng phu, các mã 
phu, các xa phu, các cung thủ, các binh lính (nghĩ rằng): “Những người này sẽ bảo vệ, 
sẽ gìn giữ, sẽ tháp tùng ta;” việc này là mong muốn ban phát. 


Vật được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các 
pháp tạo tác. —nt— các chúng sanh này là được yêu mến. —nt— các pháp tạo tác này là 
được yêu mến. Các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn 
nguyên: Vật được yêu mến có mong muốn là căn nguyên, có mong muốn là nhân 
sanh khởi, có mong muốn là mầm sanh khởi, có mong muốn là nguồn sanh khởi; - 
“các vật được yêu mến ở thế gian có mong muốn là căn nguyên là như thế. 


Và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do tham - Và luôn cả những 
ai: là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các 
vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Do tham: tức là sự tham lam, biểu hiện tham 
lam, trạng thái tham lam, sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng 
thái luyến ái mãnh liệt, tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sống: là cư xử, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, —nt- ở thế gian của các xứ; - và luôn cả những ai sống ở thế gian cũng do 
tham là như thế. 


Mong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi nói đến tham 
ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất 
thiện. Sự thành tựu: Ở đây, một người nào đó, trong lúc tầm cầu các sắc và đạt 
được sắc, là có sự thành tựu về sắc; trong lúc tâm cầu các thỉnh — các hương — các vị 
— các xúc — gia tộc — đồ chúng — chỗ ngụ - lợi lộc — danh vọng - lời khen — hạnh 
phúc — y phục — đồ ăn khất thực — chỗ nằm ngồi - vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
— Kinh — Luật - Thắng Pháp —- pháp của vị ngụ ở rừng — pháp của vị chuyên đi khất 
thực — pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ — pháp của vị chỉ sử dụng ba y 
— pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà — pháp của vị không ăn vật thực 
dâng sau — pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm) — pháp của vị ngụ ở chỗ 
đã được chỉ định — sơ thiền — nhị thiền — tam thiền — tứ thiền — sự thể nhập không 
vô biên xứ —- sự thể nhập thức vô biên xứ - sự thể nhập vô sở hữu xứ - sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ và đạt được sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, là có 
sự thành tựu về sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


“Thửa ruộng được càu uới sự mong mỏi, hạt giống được gieo UỚI sự mong mỏi, 
những thương buôn là những người mang theo của cỏi đi biển Uới sự Tnong Tỏi. 
Với sự mong mỏi nào mà tôi đứng (ở đâu), mong rằng sự mong mỏi ấu của tôi 
được thành tựu.” 


Khi 


Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Asaya samiddhi vuccate nitthã.' Asã ca nỉitthã ca itonidãnä ti ãsã ca ni{thã ca 
1to chandanidana chandasamudaya chandaJatika chandapabhava ti - asa ca nittha ca 
1tonidana. 


Ye samparäyäaya narassa hontĩi ti - Ye narassa parayana honti, dipa honti, 
tana honti, lena honti, sarana honti. Naro nittha parayano hot tỉ” - ye samparayaya 
narassa honHi. 


Tenaha bhagava: 
“Chandammdand1m piuami loke 

e cap lobhaq uicaranti loke, 

asa ca nifthaq ca 1tonidana 

e samparauaua narqssa honfT ”ti. 


11-5 
Chando nu lokasmữm kutonidano 
Uinricchaua capỦ kuto pahuiq, 
kodho rnosauqjañca kathamkatha ca 
e cap dhamma samaniena 0ufía. 


Chando nu lokasmim kutonidäno t¡ - Chando kutonidano, kuto Jato, kuto 
sañJato, kuto nibbatto, kuto abhinTbbatto, kuto patubhuto, kinnidano, kimsamudayo, 
kiñJatiko, kimpabhavo ti chandassa mulam pucchatl, -pe—- samudayam pucchatI 
papucchati yacati aJJhesati' pasadeti 'ti - chando nu lokasmim kutonidano. 


Vinicchaya capi kuto pahũta t¡ - Vinicchaya kuto pahuta, kuto Jata, kuto 
sañJata, kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, kimsamudaya, 
kiñJatika, kimpabhava ti vinicchayanam mulam pucchati —-pe— samudayam pucchatI 
papucchati yacati aJjhesati pasadetI ti - vinicchaya cap1 kuto pahuta. 


Kodho mosavajjañca kathamkathäa ca tị - Kodho ti - yo evaripo cittassa” 


aghato patighato patipham pativirodho kopo pakopo sampakopo, doso padoso 
sampadoso, cittassa byapatti manopadoso, kodho kujJjhana kujjhirattam, doso 
dussana dussitattam, byapatti byapajjJana byapalJJitattam, virodho pativirodho 
candikkam asuropo” anattamanata cittassa.° Mosavajjam vuccat musavado. 
Kathamkathä vuccati vicikiccha ti - kođho mosavaJJjañca kathamkatha ca. 


' nïtthã vuccate äsaya samiddhi - Syä, PTS. 


° sarana honti nitthã parayanãa hontiti - Ma; * a]jhosati - Simu 2. 

sarana honti naro nitthaparayano hotiti - Sya, PTS. “vo cittassa - Syã, PTS. 
3 ve vapi - Syã, PTS. ”assuropo - Syä, PTS. 
* vapi - Syã, PTS, evam sabbattha. * Dhammasangami, Nikkhepakanda. 
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Sự thành đạt do mong mỏi được gọi là sự thành tựu. Mong mỏi và sự thành 
tựu có căn nguyên từ đây: Mong mỏi và sự thành tựu là từ đây, có mong muốn là 
căn nguyên, có mong muốn là nhân sanh khởi, có mong muốn là mầm sanh khởi, có 
mong muốn là nguồn sanh khởi; - nong mỏi và sự thành tựu có căn nguyên từ đây” 
là như thế. 


Những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp của con người: Những gì là sự 
nâng đỡ, là hòn đảo, là nơi nương náu, là nơi trú ẩn, là nơi nương nhờ của con người. 
Con người có sự thành tựu là sự nâng đỡ; - “những sự việc đưa đến đời sống kế tiếp 
của con người là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Các uật được uêu rnến ở thế gian có rmnong muốn là căn nguuên, uà luôn cả 
những ai sống ở thế gian cũng do tham (tham ấu có căn nguyên từ nong muốn). 
Mong mỏi 0à sự thành tựu — những sự uiệc đưa đến đời sống kế tiếp của con người 
— có căn nguuên từ đâu.” 


11-5 
Vậu mong rnuốn ở thế gian có căn nguuên từ đâu? 
Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? 
Sự giận dữ, lời nói giả dối, uà nỗi nghỉ hoặc, 
Uà luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến? 


Vậy mong muốn ở thế gian có căn nguyên từ đâu?: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt- hỏi về nhân sanh khởi của mong muốn: “Mong muốn phát khởi từ đâu, sanh ra 
từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì 
là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là 
nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - vậy mong muốn ở 
thế gian có căn nguyên từ đâu?' là như thế. 


Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu?: Là hỏi về nguồn gốc — 
nt- về nhân sanh khởi của các phán đoán: “Các phán đoán phát khởi từ đâu, sanh ra 
từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì 
là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là 
nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - và luôn cả các 
phán đoán được phát khởi từ đâu?' là như thế. 


Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc - Sự giận dữ: sự tức tối nào 
của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự 
căm hờn, sự căm ghét, sự sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi 
sân của ý, sự giận dữ, biểu hiện giận dữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân 
hận, trạng thái sân hận, sự độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, 
sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. Lời nói giả 
dối: nói đến việc nói dối. Nỗi nghỉ hoặc: nói đến sự hoài nghị; - “sự giận dữ, lời nói 
giả dối, và nỗi nghỉ hoặc” là như thế. 
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'Ye capi dhammä samanena vuttä t¡ - Ye cap[ t¡ ye kodhena ca mosavaJJena 
ca kathamkathaya ca sahagata sahaJata samsattha sampayutta ekuppada ekanirodha 
ekavatthuka ekarammana, Ime vuccanti 'ye capi dhamma.` Athava, ye te kilesa' 
aññaJatika aññavihitaka,” Ime vuccanti 'ye capi dhamma.. Samanena vutta tỉ 
samanena samitapapena brahmanena bahitapapadhammena* bhikkhuna 
bhinnakilesamulena sabbakusalamulabandhana pamuttena vutta pavutta acikkhita 
desita paññapita! patthaplIta vivata vibhatta uttanIkata pakasita ti - ye capi dhamma 
samanena vutta. 


Tenaha bhagava: 

“Chando mu lokasmnn kutonidano 
Uinricchaụa capt kuto pahuia, 

kodho rnosaug7]dñca katharmnkatha ca 
e cap1 đdhammmnag samaniena 0utfd ”tI. 


11 - 
Satam asatanfi amnadhu loke 
tamupamissaua pahoti chando, 
rupesu đisua uibhquam bhaudfñca 
Uimcchauam kurute° Janfu loke. 


Satam asätanti yamahu loke tỉ - Satan ti sukha ca vedana 1tthañca vatthu. 
Asatan ti dukkha ca vedana anitthañca vatthu. Yamahu loke ti yam ahamsu yam 
kathenti yam bhananti yam dIipayanti yam voharantI ti - satam asatanti yamahu 
loke. 


Tamupanissaya pahoti chando t¡ - Satasatam nissaya, sukhadukkham 
nissaya, somanassadomanassam nissaya, 1I{thanittham nissaya, anunayapatigham 
nissaya, chando hoti pahoti pabhavatI Jayati” sañJayati nibbattati abhinibbattati t1 - 
tamupanissaya pahoti chando. 


Rũpesu disva vibhavam bhavañca ti - Rũpesu t¡ cattaro ca mahabhuta 
catunnañca mahabhutanam upadaya rũpam. Katamo rũpanam bhavo? Ÿo rũpanam 
bhavo Jati sañJati nibbatti abhinibbatti patubhavo; ayam rupanam bhavo. Katamo 
rupanam vibhavo? Yo rupanam khayo vayo bhedo paribhedo aniccata 
antaradhanam; ayam rupanam vibhavo. Rũpesu disvä vibhavam bhavañcäa ti 
rũpesu bhavañca vibhavañca disva passitva tuÌayItva tirayitva vibhavayItva vibhutam 
katva ti - rupesu disva vibhavam bhavañca. 


' ve vapiti kilesa - Syäa, PTS. *tenaha so nimmito - Ma, Syã, PTS. 

“ aññavihita - Syã, PTS. “ kubbati - Ma; kũrute - Syä, PTS. 

3 vahitapapena - Syã; bahitapapena - PTS. 7 chando pahoti pabhavati jãäyati - Ma; 
* paññãpïtã - Syã, PTS. chando hoti pahoti jayati - Sya, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến - Và luôn cả các 
pháp nào: là những pháp đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng 
sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng với sự giận đữ, với lời nói 
giả dối, và với nỗi nghi hoặc; các điều này được gọi là *và luôn cả các pháp nào.” Hoặc 
là, những ô nhiễm có bản thể khác, được tồn tại với trạng thái khác; các ô nhiễm này 
được gọi là “và luôn cả các pháp nào.` Đã được bậc Sa-môn nói đến: đã được nói, 
đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn 
định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ bởi bậc Sa- 
môn có điều ác xấu đã được yên lặng, bởi vị Bà-la-môn có ác pháp đã được loại trừ, 
bởi vị tỳ khưu có gốc rễ ô nhiễm đã được phá vỡ, đã được thoát khỏi sự trói buộc của 
tất cả gốc rễ bất thiện; - “và luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Vậu mong muốn ở thế gian có căn nguuên từ đâu? 

Và luôn cả các phán đoán được phát khởi từ đâu? 

Sự giận dữ, lời nói giả dối, uà nỗi nghỉ hoặc, 

Uà luôn cả các pháp nào đã được bậc Sa-môn nói đến?” 


11-Ó 
Khoái lạc, không khoái lạc — là điều con người ở thế gian đã nói; 
nương tựa uào điều ấu, mong muốn phát khởi. 
Sau khi nhìn thấu sự hiện hữu uà không hiện hữu ở các sắc, 
con người ở thếgran thực hiện sự phán đoán. 


Khoái lạc, không khoái lạc — là điêu con người ở thế gian đã nói - 
Khoái lạc: là cảm thọ lạc và sự việc được ước muốn. Không khoái lạc: là cảm thọ 
khổ và sự việc không được ước muốn. Là điêu con người ở thế gian đã nói: là 
điều họ đã nói, điều họ thuyết, điều họ phát ngôn, điều họ giảng giải, điều họ diễn tả; 
- khoái lạc, không khoái lạc — là điều con người ở thế gian đã nói là như thế. 


Nương tựa vào điêu ấy, mong muốn phát khởi: Nương tựa vào khoái lạc và 
không khoái lạc, nương tựa vào hạnh phúc và khổ đau, nương tựa vào hỷ tâm và ưu 
tâm, nương tựa vào vật ước muốn và không ước muốn, nương tựa vào sự ưa chuộng 
và bất bình, mong muốn hiện diện, phát khởi, phát xuất, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, 
phát sanh; - nương tựa vào điều ấy, mong muốn phát khởi là như thế. 


Sau khi nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc - Ở các sắc: 
là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Sự 
hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự sanh ra, sự sanh khởi, sự hạ 
sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của các sắc; việc này là sự hiện hữu của các sắc. Sự 
không hiện hữu của các sắc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự sụp 
đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất của các sắc; việc này là sự không hiện 
hữu của các sắc. Sau khỉ nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc: 
là sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc; - “sau khi 
nhìn thấy sự hiện hữu và không hiện hữu ở các sắc” là như thế. 


36] 


Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Vinicchayam kurute' jantu loke tỉ - Vinicchayäa tí dve vinicchaya 
tanhavinicchayo ca ditthivinicchayo ca. 


Katham tanhavinicchayam karoti? Idhekaccassa anuppanna ceva bhoga na 
uppaJJanti, uppanna ca bhoga parIkkhayam gacchanti. Tassa evam hoti: “Kena nu kho 
me upayena anuppanna ceva bhoga na uppaJjanti, uppanna ca bhoga parIkkhayam 
gacchani 't?? Tassa pana evam hoti: “SuramerayamaJJjapamadatthananuyogam 
anuyuttassa me anuppanna ceva bhoga na uppajjani, uppanna ca bhoga 
parikkhayam gacchanti. Vikalavisikhacariyanuyogam anuyuttassa me anuppanna 
ceva bhoga na uppaljjanti, uppanna ca bhoga parikkhayam gacchanH. 
SamaJjabhicaranam anuyuttassa me — Jutappamadatthananuyogam anuyuttassa me 
— Papamittanuyogam anuyuttassa me anuppanna ceva bhoga na uppaJJanti, „ppanna 
ca bhoga parikkhayam gacchanti. Alassanuyogamˆ anuyuttassa me anuppanna ceva 
bhoga na uppajJjanti, „ppanna ca bhoga parIkkhayam gacchanti ti evam ñanam katva 
cha bhoganam apayamukhanI na sevatl, cha bhoganam ayamukhanl sevati;? evampi 
tanhavinicchayam karoti. Athava kasiya va vanlJJaya va gorakkhena va issattena” va 
raJaporisena° va sippaññatarena va patipaJJatl; evampi tanhavinicchayam karoHi. 


Katham ditthivinicchayam karoti? Cakkhusmim uppanne Janati: “Attaã me 
uppanno ti. Cakkhusmim antarahite Janasi: “Atta me antarahito, vigato me attä 'H; 
evampl đitthivinicchayam karoti. Sotasmim — ghanasmim -— jivhaya — kayasmim — 
rũpasmim — saddasmim — gandhasmim — rasasmim — photthabbasmim uppanne 
Janati: “Atta me uppanno 'ti. Photthabbasmim antarahite Janasi: “Atta me antarahito, 
vipato me atta ti; evampi di{thivinicchayam karoti Janeti sañJaneti nibbatteti 
abhinibbatteti. jJantũ t¡ satto naro manavo —pe— manujJo. Loke 'ti apayaloke —pe— 
ayatanaloke 'tI - viniecchayam kurute Jjantu loke. 


Tenaha bhagava: 

“Satam asatanti amahu loko 
tamupamissaua pahoti chando, 
rupesu đisua Uuibhquam bhaudfñca 
Uimcchauam kurute Janfu loke ”ti. 


11-7 
Kodho mosaua]dafñca kathamnkatha ca 
etepi dhammg duaquameud sanfe, 
kathamkath ñanapathaua sikkhe 
ñatua pauufta samanena đharnma. 


! kubbati - Ma; 

kurute - Sya, PTS. * cha bhoganam äyamukhani sevati - itipatho Syä potthake na dissate. 
? gacchanti - Sya, PTS. *jssatthena - Ma, Syã, PTS. 
3 alasyanuyogam - Ma. ° ra]japorissena - Simu 2. 
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Con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán - Sự phán đoán: Có hai sự 
phán đoán: sự phán đoán do tham ái và sự phán đoán do tà kiến. 


Thực hiện sự phán đoán do tham ái là thế nào? Ở đây, các của cải của một người 
nào đó còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì 
đi đến hoại diệt. Người ấy khởi ý như sau: “Bởi cách thức gì mà các của cải của ta còn 
chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại 
diệt?” Người ấy lại khởi ý như sau: “Khi ta gắn bó với việc dễ duôi uống chất say là 
rượu và chất lên men, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, 
và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lai vãng ở 
các đường phố vào ban đêm, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không 
sanh lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc 
thăm viếng các cuộc hội hè, — Khi ta gắn bó với việc dễ duôi ở các trò cờ bạc, — Khi ta 
gắn bó với các bạn ác xấu, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh 
lên, và các tài sản đã được sanh lên thì đi đến hoại diệt. Khi ta gắn bó với việc lười 
biếng, các của cải của ta còn chưa được sanh lên thì không sanh lên, và các tài sản đã 
được sanh lên thì đi đến hoại diệt,” sau khi lập trí như vậy thì không thân cận với các 
sáu đường lối làm tiêu tán của cải và thân cận với sáu đường lối đem lại của cải; thực 
hiện sự phán đoán do tham ái là như vậy. Hoặc là, thực hành nghề nông, hoặc nghề 
buôn bán, hoặc chăn trâu bò, hoặc nghề bắn cung, hoặc hầu hạ vua chúa, hoặc một 
nghề nghiệp nào đó; thực hiện sự phán đoán do tham ái còn là như vậy. 


Thực hiện sự phán đoán do tà kiến là thế nào? Khi mắt sanh lên thì biết rằng: “Tự 
ngã của ta sanh lên.” Khi mắt biến mất thì biết rằng: “Tự ngã của ta biến mất, tự ngã 
của ta đã đi khỏi;” thực hiện sự phán đoán do tà kiến là như vậy. Khi tai — Khi mũi — 
Khi lưỡi — Khi thân — Khi sắc —- Khi thính — Khi hương — Khi vị — Khi xúc sanh lên thì 
biết rằng: “Tự ngã của ta sanh lên.” Khi xúc biến mất thì biết rằng: “Tự ngã của ta 
biến mất, tự ngã của ta đã đi khỏi;” thực hiện sự phán đoán do tà kiến, làm sanh ra, 
làm sanh khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh còn là như vậy. Con người: là chúng 
sanh, đàn ông, thanh niên, —-nt- nhân loại. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, — 
nt— ở thế gian của các xứ; - 'con người ở thế gian thực hiện sự phán đoán là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khoát lạc, không khoái lạc — là điều con người ở thế gian đã nói; 
nương tựa uào điều ấu, mong muốn phát khởi. 

Sau khi nhìn thấu sự hiện hữu uà không hiện hữu ở các sắc, 

con người ở thếgïan thực hiện sự phán đoán.” 


11-7 
Sự giận dữ, lời nói giả dối, uà nỗi nghỉ hoặc, 
các pháp nàu (sanh lên) trong khi cặp đôt' có mặt. 
Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lối của trí. 
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên. 





' Là khoái lạc và không khoái lạc (NiddA. ii, 355). 
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Kodho mosavajjañca kathamkatha ca t¡ - Kodho tỉ yo evarupo cittassa' 
aghato patighato -pe—- Mosavajjam vuccati musavado. Kathamkatha vuccati 
vicikiccha. I{tham vatthum nissayapi kodho Jayatl, anittham vatthum nissäyapl 
kodho JjJayati. Ittham vatthum nissayapi musavado uppaJJjati, anittham vatthum 
nissayapl musavado uppaJJati. Ittham vatthum nissayapl kathamkatha uppaJJatl, 
amttham vatthum nissayapI kathamkatha uppaJJati. 


Katham anittham vatthum nissaya kodho Jayati? Pakatiya anittham vatthum 
nissaya kodho Jayati:? Anattham me acar1I 'ti kodho Jayati. Anattham me caratI 'ti 
kodho jJayatl. Anattham me carissali tỉ kodho Jayati. Piyassa me manapassa 
anattham acari — anattham carati — anattham carIssatI ˆti kodho Jayati. AppIiyassa me 
amanapassa attham acari — attham carati — attham carissatI 'ti kodho Jayati; evam 
amttham vatthum nissaya kodho Jayatl. 


Katham Ittham vatthum nissaya kodho Jayati? Ittham vatthum) acchedasankinopi 
kodho Jayati, acchiddantep1“ kodho Jayati, acchinnepI kodho Jayati. Ittham vatthum 
viparinamasankimnopl'` kodho Jayati, viparinamantepi kodho Jayatl, viparinatepl 
kodho Jayati; evam ittham vatthum nissaya kodho Jayat. 


Katham anitham vatthum nissaya musavado uppajjai? Idhekacco 
andubandhanena° va baddho” tassa bandhanassa mokkhatthaya sampajanamusa 
bhasatl. RaJjubandhanena va baddho, sankhalikabandhanena va baddho, 
vettabandhanena va baddho, latabandhanena va baddho, pakkhepabandhanena va 
baddho, parikkhepabandhanena va baddho, øamanigamanagarajanapadarattha- 
bandhanena? va baddho, Janapadabandhanena va baddho, tassa bandhanassa 
mokkhatthaya sampaJanamusa bhasatl; evam anittham vatthum nissaya musavado 
uppaJJatI. 

Katham I1ttham vatthum nissaya musavado uppajJjati? Idhekacceo manapikanam 
rupanam hetu sampajanamusa bhasatl, manapikanam saddanam — gandhanam -— 
rasanam — photthabbanam hetu — cIvarahetu — pindapatahetu — senasanahetu — 
ø1lanapaccayabhesaJJaparikkharahetu sampaJanamusa bhasati; evam 1†tham vatthum 
nIssaya musavado uppa]JJatl. 


Katham anittham vatthum nissaya kathamkatha uppaJJat? “Muccissam? nu kho 
cakkhurogato, na nu kho mueccissamIi cakkhurogato; mueccissamIi nu kho sotarogato — 
ghanarogato — Jjivharogato — kayarogato — sIsarogato — kannarogato — mukharogato; 
muccissami nu kho dantarogato, na nu kho muccissami dantarogato t1; evam 
amttham vatthum nissaya kathamkatha uppaJJat. 


Katham Ittham vatthum nissaya kathamkatha uppajJjati? “Labhissami nu kho 
manapiye'" rupe, na nu kho labhissami manapiye? rupe; labhissami nu kho 
manapiye? sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam labham yasam 
pasamsam sukham cIvaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesajJJja- 
parikkharan “ti; evam I1†tham vatthum nissaya kathamkatha uppajJai ti - kodho 
mosavajJjañca kathamkatha ca. 


' vo cittassa - Syã, PTS. Tbandho - Syä, PTS, evam sabbattha. 

* pakatiyä anittham vatthum nissäaya kodho jãyati - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

* ittha-vatthu° - Sya, PTS. ở zamanigamanagararatthabandhanena - Ma, PTS; 
* acchijjantepi - PTS. gamanigamanagarabandhanena - Sya. 

* ittha-vatthu-viparinamasaikinopi - Syã, PTS. ? muñcissami - SImu 2. 

° addubandhanena - Syã, PTS. '° manäpike - Ma, Sya, PTS. 
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Sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ hoặc - Sự giận dữ: sự tức tối nào 
của tâm có hình thức như vậy là sự tức giận, —nt—-. Lời nói giả dối: nói đến việc nói 
đối. Nỗi nghỉ hoặc: nói đến sự hoài nghi. Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc 
được ước muốn, sự giận dữ sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muốn. 
Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn, sự nói dối sanh ra cũng nương 
vào sự việc không được ước muốn. Nỗi nghỉ hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước 
muốn, nỗi nghỉ hoặc sanh ra cũng nương vào sự việc không được ước muốn. 

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? 
Thông thường, sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn: “Nó đã 
làm điều bất lợi cho ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” 
(nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. 
“Nó đã làm điều bất lợi —- đang làm điều bất lợi — sẽ làm điều bất lợi cho người yêu 
quý, hợp ý của ta,” (nghĩ vậy) giận dữ sanh ra. “Nó đã làm điều có lợi —- đang làm điều 
có lợi — sẽ làm điều có lợi cho người không yêu quý, không hợp ý của ta,” (nghĩ vậy) 
giận dữ sanh ra; sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là 
như vậy. 

Sự giận dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? Người có 
sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh ra; trong khi 
đang bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra; khi đã bị chiếm đoạt, giận dữ sanh ra. Người có 
sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được chấp là của ta thì giận dữ sanh ra; trong khi 
vật đang bị biến đổi, giận dữ sanh ra; khi vật đã bị biến đổi, giận dữ sanh ra; sự giận 
dữ sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Sự nói đối sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? Ở 
đây, một người nào đó bị giam cầm với việc trói bằng xiềng, rồi cố tình nói dối nhằm 
thoát khỏi sự giam cầm ấy; — hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây thừng, hoặc bị 
giam cầm với việc trói bằng dây xích, hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây mây, 
hoặc bị giam cầm với việc trói bằng dây leo, hoặc bị giam cầm với việc giam trong hố, 
hoặc bị giam cầm với việc giam trong hào, hoặc bị giam cầm với việc giam trong làng, 
trong thị trấn, trong thành phố, hay trong quốc độ, hoặc bị giam cầm với việc giam 
trong xứ sở, rồi cố tình nói dối nhằm thoát khỏi sự giam cầm ấy; sự nói dối sanh ra 
nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Sự nói dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? Ở đây, một 
người nào đó vì nhân các sắc hợp ý rồi cố tình nói dối —- vì nhân các thỉnh — các 
hương -— các vị — các xúc — vì nhân y phục — vì nhân đồ ăn khất thực — vì nhân chỗ 
nằm ngồi - vì nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý rồi cố tình nói dối; sự nói 
dối sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy. 

Nõi nghỉ hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn nghĩa là thế nào? 
(Nghĩ rằng): “Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở mắt, phải chăng ta sẽ không thoát 
khỏi bệnh ở mắt? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở tai trong — khỏi bệnh ở mũi — 
khỏi bệnh ở lưỡi — khỏi bệnh ở thân — khỏi bệnh ở đầu —- khỏi bệnh ở lỗ tai — khỏi 
bệnh ở miệng? Phải chăng ta sẽ thoát khỏi bệnh ở răng, phải chăng ta sẽ không thoát 
khỏi bệnh ở răng?” Nỗi nghỉ hoặc sanh ra nương vào sự việc không được ước muốn 
nghĩa là như vậy. 

Nõi nghi hoặc sanh ra nương vào sự việc được ước muốn nghĩa là thế nào? (Nghĩ 
rằng): “Phải chăng ta sẽ đạt được các sắc hợp ý, phải chăng ta sẽ không đạt được các 
sắc hợp ý? Phải chăng ta sẽ đạt được các thính, các hương, các vị, các xúc, gia tộc, đồ 
chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ 
nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh hợp ý?” Nỗi nghi hoặc sanh ra nương 
vào sự việc được ước muốn nghĩa là như vậy; - “sự giận dữ, lời nói giả dối, và nỗi nghỉ 
hoặc là như thế. 
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Etepi dhammaä dvayameva sante t¡ - Satasate sante sukhadukkhe' sante 
somanassadomanasse sante 1{thamitthe sante anunayapatighe sante samvijJamane 
atthi upalabbhamane” “ti - etepi dhamma dvayameva sante. 


KathamkathIl ñãnapathäya sikkhe tỉ - Ñãanampi ñãnapatho, ñãnassa 
arammanamp1 ñanapatho, ñanasahabhunopi dhamma ñanapatho. Yatha ariyamaggo 
ariyapatho, devamaggo devapatho, brahmamagso brahmapatho, evameva ñanampi 
ñanapatho, ñanassa arammanampil ñanapatho, ñanasahabhunopi dhamma 
ñanapatho. 


Sikkhe ti tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha. 


Katama adhisilasikkha? Idha bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati, acaragocarasampanno anumattesu vaJJesu bhayadassavi, samadaya sikkhati 
sikkhapadesu; khuddako silakkhandho mahanto silakkhandho silam patitha adi 
caranam samyamo samvaro mukham pamukham kusalanam dhammanam 
samapattiya; ayam adhisilasikkha. 


Katama adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kamehi —pe— catuttham Jjhanam 
upasampaJJa viharati; ayam adhicittasikkha. 


Katama adhipaññasikkha? Idha bhikkhu paññava hotil, udayatthagaminiya 
paññaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya. So 
Idam dukkhan “ti yathabhutam paJanati —-pe— ayam dukkhanirodhagaminI patipada 
'tH yathabhutam paJanatl; Ime asava ti yathabhutam paJanati -pe- ayam 
asavanirodhagamimi patipada 'ti yathabhutam pajanati; ayam adhipaññasikkha. 


KathamkathIi ñänapathäaya sikkhe t¡ - Kathamkathi puggalo sakankho 
savilekho sadvelhako savIciklccho ñanadhigamaya ñanaphusanaya° 
ñanasacchikiriyaya adhisilampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampI 
sikkheyya; Ima tisso sikkhayo avajJjanto? sikkheyya, Jananto sikkheyya, passanto 
sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, cittam adhitthahanto sikkheyya, saddhaya 
adhimuccanto sikkheyya, viriyam pagganhanto sikkheyya, satim upatthapentoŸ 
sikkheyya, citam samadahanto sikkheyya, paññaya paJananto sikkheyya, 
abhiññeyam abhljananto sikkheyya, parlññeyyam parljjananto sikkheyya, 
pahatabbam  pajahanto sikkheyya, bhavetabbam bhavento  sikkheyya, 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya 
"tH - kathamkathi ñanapathaya sikkhe. 


' sukhãsukhe - Syã, PTS. 
* samvijjamane upalabbhiyamãne - Syäã, PTS. *ãvajjento - Syã, PTS. 
3 ñãnadassanäya - Sa. * npatthahanto - Ma, Syä, PTS. 
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Các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt: trong khi khoái lạc và 
không khoái lạc có mặt, trong khi hạnh phúc và khổ đau có mặt, trong khi của hỷ tâm 
và ưu phiền có mặt, trong khi ước muốn và không ước muốn có mặt, trong khi thiện 
cảm và bất bình có mặt, trong khi đang được tìm thấy, đang có, trong khi đang tồn 
tại; - 'các pháp này (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt là như thế. 


Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Trí cũng là đường 
lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lối của trí, các pháp sanh cùng với trí cũng 
là đường lối của trí. Giống như Thánh Đạo là đường đi của các bậc Thánh, Thiên đạo 
là đường đi của chư Thiên, Phạm Thiên đạo là đường đi của Phạm Thiên, tương tự y 
như thế, trí cũng là đường lối của trí, đối tượng của trí cũng là đường lối của trí, các 
pháp sanh cùng với trí cũng là đường lối của trí. 


Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu thúc 
với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy 
sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới 
nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự 
thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự học 
tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly khỏi 
các dục —nt- đạt đến và trú thiền thứ tư. Việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về tuệ 
hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt 
hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ,” —nt— 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu hoặc,” —nt— nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc.” Việc này là 
sự học tập về thắng tuệ. 


Kẻ có nỗi nghỉ hoặc nên học tập theo đường lối của trí: Người có nỗi nghỉ 
hoặc, có sự nghỉ ngờ, có sự bối rối, có sự lưỡng lự, có sự hoài nghi nên học tập về 
thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm chứng đắc trí, 
nhằm chạm đến trí, nhằm chứng ngộ trí; trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, 
thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong 
khi quán xét lại, thì nên học tập; trong khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi 
hướng đến đức tin, thì nên học tập; trong khi ra sức tỉnh tấn, thì nên học tập; trong 
khi thiết lập niệm, thì nên học tập; trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi 
nhận biết bằng tuệ, thì nên học tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên 
học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong 
khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu 
tập, thì nên học tập; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “kẻ có nỗi nghi hoặc nên học 
tập theo đường lối của trf là như thế. 
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Ñatvä pavuttä samanena dhammaä ti - Ñatvä ti ñatvä janitvãä tulayitvã 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva vutta pavutta acikkhia desita paññapita 
patthapita vivata vibhatta uttanikata pakasita; sabbe sankhara anicca ti ñatva Janitva 
tulayItva tirayltva vibhavayltva vibhutam katva, vutta pavutta aclkkhita desita 
paññapita patthapita vivata vibhatta uttanikata pakasita; sabbe sankhara dukkha ˆti 
—pe— sabbe dhamma anattaä 'ti -pe— avljJjapaccaya sankhara ti -pe— Jatipaccaya 
Jaramaranan tỉ -pe_- avijjanirodha sankharanrodho tH -pe- Jatinrodha 
Jaramarananrirodho ti, dam dukkhan ti -pe— ayam dukkhanirodhagamin1 patipada 
'H, Ime asava HH -pe—- ayam asavanirodhagaminl patipada 'ti, ime dhamma 
abhiññeyya ti, me dhamma pariññeyya tI, me dhamma pahatabba ti, me dhamma 
bhavetabba tt, mme dhamma sacchikatabba ti, channam phassayatananam 
samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca, pañcannam 
upadanakkhandhanam, -— cattunnam mahabhutanam, - 'yam  kiñcl 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ti ñatva Janitva tulayltva 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva vutta pavutta acikkhia desita paññapita 
patthapita vivata vibhatta uttanikata pakasIta. 


°~~—= 


anabhiññaya. Sanidanaham bhikkhave đdhammam desemi, no anidanam. 
Sappatthariyaham bhikkhave dhammam desemi, no appatihariyam. Tassa mayham 
bhikkhave abhiññaya dhammam desayato no anabhiññaya, sanidanam dhammam 
desayato no anidanam, sappatihariyam dhammam no appatilhariyam, karaniyo 
ovado, karaniya anusasanI. Alañca pana vo bhikkhave' tutthiya, alam pamoJJaya, 
alam somanassaya sammasambuddho bhagava, svakkhato dhammo, supatipanno 
sangho ti. Imasmiñca pana veyyakaranasmim bhaññamane dasasahassI lokadhatu 
akampittha ”t - ñatva pavutta samanena dhamma. 


Tenaha bhagava: 

“Kodho mosqauga)afca katharmnkatha ca 
etepi đhamrmng duauameud sanfe, 
katharnkath ñanapathaua sikkhe 
ñafua pauutta samnanena dhamma ti. 


11-8 
Satam asatañca kutonidana? 
kismữm asante na bhauanti hete, 
Uibhauam bhaquañcapi ametamattham 
etarmn mne pabruhi uatonidanarn? 





' bhikkhave vo - Ma, Simu 2. ˆ Anguttaranikãaya, Tikanipata, Bharanduvagøa. 
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Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên - Sau khi hiểu 
biết: sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, thì đã được nói ra, đã được nói lên, 
đã được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai 
mở, đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã 
biết được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã 
làm rõ rệt, “Tất cả các hành là uô thường” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã 
được nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, 
đã được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi đã hiểu biết, sau khi đã biết 
được, sau khi đã cân nhắc, sau khi đã xác định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm 
rõ rệt, “Tất cả các hành là khổ” —nt— “Tất cả các pháp là uô ngã” —nt— “Vô rnỉnh 
duuên cho các hành” —nt— “Sanh duuên cho lão, tử” —nt— “Do sự diệt tận của uô 
mình (đưa đến) sự diệt tận của các hành” —nt— “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) 
sự điệt tận của lão, tử” —nt— “Đâu là Khổ” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ” —nt— “Đâu là các lậu hoặc” —nt— “Đâu là sự thực hành đưa đến sự 
diệt tận các lậu hoặc” — “Các pháp nàu cần được biết rố” — “Các pháp nàu cần được 
biết toàn diện” — “Các pháp nàu cần được dứt bỏ” — “Các pháp nàu cần được tu 
tập” — “Các pháp nàu cần được chứng ngộ” — nhần sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng 
thú, sự bất lợi, và sự thoát ra đối với sáu xúc xứ - đối với năm thủ uẩn - đối với bốn 
yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) — “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu 
ấu đều có bản tánh hoại diệt” đã được nói lên, đã được phát biểu, đã được nêu ra, đã 
được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, 
đã được làm rõ, đã được bày tỏ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng 
Giáo Pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết rõ. Này các tỳ khưu, Ta thuyết 
giảng Giáo Pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Này các tỳ khưu, 
Ta thuyết giảng Giáo Pháp có lợi ích giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát. 
Này các tỳ khưu, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo Pháp với sự biết rõ, không 
phải với sự không biết rõ, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo Pháp có nhân 
duyên, không phải không có nhân duyên, trong khi Ta đây đang thuyết giảng Giáo 
Pháp có lợi ích giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát, lời giáo huấn của Ta 
nên được thực hành, lời chỉ dạy của Ta nên được thực hành. Hơn nữa, này các tỳ 
khưu, đối với các ngươi là vừa đủ để vui mừng, vừa đủ để hân hoan, vừa đủ để hài 
lòng rằng: “Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Giáo Pháp đã khéo được tuyên 
thuyết, Hội Chúng đã thực hành tốt đẹp.” Và hơn nữa, trong khi bài giảng này đang 
được nói ra, mười ngàn thế giới' đã rung động;” - “sau khi hiểu biết, các pháp đã được 
bậc Sa-môn nói lên” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sự giận đữ, lời nói giả dối, uà nỗi nghỉ hoặc, 

các pháp nàu (sanh lên) trong khi cặp đôi có mặt. 

Kẻ có nội nghỉ hoặc nên học tập theo đường lốt của trí. 
Sau khi hiểu biết, các pháp đã được bậc Sa-môn nói lên.” 


11-8 
Khoái lạc uà không khoái lạc có căn nguuên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp nàu không có mặt? 
Vê sự hiện hữu uà không hiện hữu, điều nào là Ú nghĩa? 
Xím Ngài hãu nói cho tôi điều ấu có căn nguuên từ đâu? 





' Xem Phần Phụ Chú về “Lokadhatu - Thế giới ở trang 731. 
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Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Satam asätañca kutonidanäa t¡ - Sata asata' kutonidana, kuto Jata, kuto 
sañJata, kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kinnidana, kimsamudayaä, 
kiñJatika kimpabhava "H satasatanam mulam pucchati —pe— 
samudayam pucchati papucchati yacati aJjhesati pasadeli ti - satam asatañca 
kutonidana. 


Kismim asante na bhavanti hete ti - Kismim asante asamvijJjamane natthi 
anupalabbhamane? sata asata' na bhavanti,' na Jayanti, na sañJayanti, na nibbattanHi, 
na abhinibbattanti ti - kismim asante na bhavanti hete. 


Vibhavam bhavañcäpli yametamatthan t¡ - Katamo satasatanam bhavo? Yo 
satasatanam bhavo pabhavo Jat sañJati nibbatti abhinibbatti patubhavo, ayam 
satasatanam bhavo. Katamo satasatanam vibhavo? Yo satasatanam khayo vayo 
bhedo paribhedo' aniccatä antaradhanam; ayam satasatanam  vibhavo. 
'Yametamatthan tỉ yam paramatthan ti - vibhavam bhavañcapI yametamattham. 


Etam me pabruhi yatonidanan t¡ - Etan ti ° yvam pucchamli, yam yacamI, 
yvam ajjhesamI,” yam pasademi. Pabruh1 t¡ bruhi vadehi acikkha desehi paññapehi 
patthapehil vivara vibhaJa uttamnkarohi pakasehi tỉ - etam me pabruhi. 
Yatonidänan t¡ yannidanam yamsamudayam yañJatikam yampabhavan ti - etam 
me pabruhi yatonidanam. 


Tenaha so nimmIto: 

“Satam asatañca kutomdana? 

kismmm asante na bhauanti hete, 
Uibhauam bhauañicap1 ametamattham 
etamn me pabruhi atonidanan ”tI. 


11-Q 
Phassamrdandmn satam asatam 
phasse asante na bhauanti hote, 
Uibhauam bhaua1m cqpt arnetamnattham 
etam te pabrum1 itonrdanam. 


' sãtãsãtã - Syã, PTS. * pabhedo - PTS. 

” asamvijjamane anupalabbhiyamãne - Syã, PTS. ° etam atthan ti - PTS; 
3 na bhavanti nappabhavanti - Ma, Syã, PTS. etam meti - Simu 1. 
* bhavo sambhavo - Syä, PTS. ajjhosami - Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc 
—nt- hỏi về nhân sanh khởi của khoái lạc và không khoái lạc: “Khoái lạc và không 
khoái lạc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, 
phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh 
khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, 
thỉnh cầu, đặt niềm tín; - “khoái lạc và không khoái lạc có căn nguyên từ đâu? là như 
thế. 


Khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt? - Khi cái gì không 
có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì khoái lạc và không khoái 
lạc không có mặt, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, không phát sanh? 
- “khi cái gì không có mặt thì hai pháp này không có mặt?" là như thế. 


Về sự hiện hữu và không hiện hữu, điêu nào là ý nghĩa? - Sự hiện hữu 
của khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự hiện hữu, sự phát khởi, sự sanh ra, 
sự sanh khởi, sự hạ sanh, sự phát sanh, sự xuất hiện của khoái lạc và không khoái lạc; 
việc này là sự hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Sự không hiện hữu của 
khoái lạc và không khoái lạc là việc nào? Là sự tiêu hoại, sự hoại diệt, sự tan rã, sự 
sụp đổ, trạng thái không thường còn, sự biến mất của khoái lạc và không khoái lạc; 
việc này là sự không hiện hữu của khoái lạc và không khoái lạc. Điều nào là ý 
nghĩa? - điều nào là ý nghĩa tuyệt đối? - *về sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào 
là ý nghĩa?' là như thế. 


Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy có căn nguyên từ đâu? - Điêu ấy: là điều 
mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. Xin 
Ngài hãy nói: xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông 
báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - “xin Ngài hãy nói 
cho tôi điều ấy' là như thế. Có căn nguyên từ đâu? - là có cái nào là căn nguyên, có 
cái nào là nhân sanh khởi, có cái nào là mầm sanh khởi, có cái nào là nguồn sanh 
khởi? - “xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy có căn nguyên từ đâu?' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 
“Khoái lạc uà không khoái lạc có căn nguuên từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt thì hai pháp nàu không có mặt? 
Vê sự hiện hữu uà không hiện hữu, điều nào là Ú nghĩa? 
Xím Ngài hãu nói cho tôi điều ấu có căn nguuên từ đâu?” 


11-Q 
Khoát lạc uà không khoái lạc có xúc là căn nguuên. 
Khi xúc không có mặt thì hai pháp nàu không có mặt. 
Vê sự hiện hữu uà không hiện hữu, điều nào là Ú nghĩa, 
Ta nói cho ngòi điều ấu có căn nguyên từ đâu. 


EÁI 


Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Phassanidanam satam asäatan tí - Sukhavedaniyam phassam paticca 
uppaJjati sukha vedana. Ya' tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam” 
taJJam vedayIltam sukhavedaniyam phassam paticea uppanna sukha vedana, sa 
niruJJhatl, sa vũpasammati. Dukkhavedaniyam phassam paticca uppaJJati dukkha 
vedana. Ya' tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodha yam? taJJam vedayltam 
dukkhavedanyam phassam patilcea uppanna dukkha vedana, sa nirujJjhatl, sä 
vupasammatl. Adukkhamasukhavedanyam  phassam  paticca uppajjati 
adukkhamasukha vedana. Ya' tasseva adukkhamasukhavedaniyassa phassassa 
nirodha yam” tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca 
uppanna adukkhamasukha vedana, sa niruJJhati, sa vupasammati. Phassanidanam 
satam asatan 4l satasata phassanidana phassasamudaya phassajatika 
phassapabhava ti - phassanidanam satam asatam. 


Phasse asante na bhavanti hete ti - Phasse asante asamvijJjamane natthi 
anupalabbhamane'" sata asata" na bhavanti nappabhavanti na Jayanti na sañJayanti 
na nibbattanti nabhinibbattanti na patubhavantI ti - phasse asante na bhavanti hete. 


Vibhavam bhavañcapi yametamatthan t¡ - BhavaditthipI phassanidana" 
vibhavaditthipi phassanidana." Yametamatthan tỉ yam paramatthan tỉ - vbhavam 
bhavañcap1 yametamattham. 


Etam te pabrimi itonidänan t¡ - Etan t¡ yam pucchasi yam yacasi yam 
aJjjhesasl yam pasadesl PabruimI t¡ brumi acikkhami desemi paññapemi 
patthapemi vivaramil vibhaJami uttanikaromi pakasemI 'ti - etam te pabrũmI. 
Honidanan tỉ to phassandanam phassasamudayam  phassajatkam 
phassapabhavan tỉ - etam te pabrũml Itonidanam. 


Tenaha bhagava: 

“Phassantdanưm satam asatam 

phasse asante na bhauanti hete, 
Uibhauam Dbhauañicap1 ametamattham 
etam te pabruml itonrdanan ti. 


11 - 1O 
Phasso nu lokasmữm® kutonidano 
pariggaha capử kuto pahuta, 
kismữmn asante na mamnattamatthi 
kismm uibhute na phusanti phassa. 


' sã - Sya, PTS. * sãtãsãtã - Ma, Syã, PTS. Ÿ phassanidanam - PTS. 
” vam - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. ”]okasmi - Syã, evam sabbattha. 
3 asamvijjamäne anupalabbhiyamãne - Syã, PTS. 7 vapi - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: Do duyên xúc tương 
ưng với thọ lạc, cảm thọ lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ 
lạc ấy, cảm thọ lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ lạc đã được cảm 
thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được diệt tận, được yên lặng. Do duyên 
xúc tương ưng với thọ khổ, cảm thọ khổ sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng 
với chính thọ khổ ấy, cảm thọ khổ nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
khổ đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được diệt tận, được yên 
lặng. Do duyên xúc tương ưng với thọ không khổ không lạc, cảm thọ không khổ 
không lạc sanh lên. Do sự diệt tận của xúc tương ưng với chính thọ không khổ không 
lạc ấy, cảm thọ không khổ không lạc nào đã sanh lên do duyên xúc tương ưng với thọ 
không khổ không lạc đã được cảm thọ, đã được sanh lên từ xúc ấy, cảm thọ ấy được 
diệt tận, được yên lặng. Khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên: 
khoái lạc và không khoái lạc có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là 
mầm sanh khởi, có xúc là nguồn sanh khởi; - “khoái lạc và không khoái lạc có xúc là 
căn nguyên' là như thế. 


Khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có mặt: Khi xúc không có 
mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì khoái lạc và không khoái lạc 
không có mặt, không phát khởi, không sanh ra, không sanh khởi, không hạ sanh, 
không phát sanh, không xuất hiện; - “khi xúc không có mặt thì hai pháp này không có 
mặt là như thế. 


Vê sự hiện hữu và không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa: Quan điểm về 
hiện hữu có xúc là căn nguyên, quan điểm về không hiện hữu cũng có xúc là căn 
nguyên. Điêu nào là ý nghĩa: điều nào là ý nghĩa tuyệt đối; - “về sự hiện hữu và 
không hiện hữu, điều nào là ý nghĩa' là như thế. 


Ta nói cho ngài điêu ấy có căn nguyên từ đây - Điều ấy: là điều mà ngài 
hỏi, điều mà ngài yêu cầu, điều mà ngài thỉnh cầu, điều mà ngài đặt niềm tin. Ta 
nói: Ta nói về, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia 
sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ; - “Ta nói cho ngài điều ấy' là như thế. Có căn nguyên từ 
đây: từ đây là có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân sanh khởi, có xúc là mầm sanh 
khởi, có xúc là nguồn sanh khởi; - “Fa nói cho ngài điều ấy có căn nguyên từ đây' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khoát lạc uà không khoái lạc có xúc là căn nguuên. 
Khi xúc không có mặt thì hai pháp nàu không có mặt. 
Về sự hiện hữu uà không hiện hữu, điêu nào là Ú nghĩa, 
Ta nói cho ngài điều ấu có căn nguuên từ đâu.” 


11- 10 
Vậu xúc ở thế gian có căn nguuên từ đâu? 
Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? 
Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? 
Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm? 
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Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Phasso nu lokasmim kutonidano ti - Phasso kutonidano, kuto Jato, kuto 
sañJato, kuto nibbatto, kuto abhinibbatto, kuto patubhuto, kinnidano, kim 
samudayo, kiñJatiko, kimpabhavo ti phassassa mulam pucchati, hetum pucchatl, — 
pe—- samudayam pucchati papucchati yacati ajjhesati pasadet ti - phasso nu 
lokasmim kutonidano. 


Pariggahäa cäpi' kuto pahũta t¡ pariggaha kuto pahuta, kuto Jata, kuto 
sañJata, kuto nibbatta, kuto abhinibbatta, kuto patubhuta, kimnidana, kimsamudaya, 
kimJatika, kimpabhava ti pariggahanam mulam pucchati hetum pucchatl, —pe— 
samudayam pucchati papucchati yacati aJJhesati pasadetI ti - pariggaha capl' kuto 
pahuta. 


Kismim asante na mamattamatthI t¡ - Kismim asante asamvijJJjamane natthi 
anupalabbhamane” mamatta natthi na santi na samviJJanti nupalabbhanti pahina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
kismim asante na mamattamatthi. 


Kismim vibhũte na phusanti phassa ti - Kismim vibhute vibhavite atikkante 
samatikkante vItivatte phassa na phusanti ti - kismim vibhute na phusanti phassa. 


Tenaha so nimmIto: 

“Phasso nu lokasmữm kutonidano 
pariggaha cap†' kuto pahuta, 

kismữm asante na marnattamatthi 
kismmm uibhute na phusanfI phassd ”tI. 


11 - 11 
Namañca rupdñca paficca phasso 
1cchauˆ asantUa na mnamaftamatthi 
rupe Uuibhute na phusanti phassa. 


Namañca rũpañca pat{icca phasso ti - Cakkhum ca paticca rũpe ca uppaJJati 
cakkhuviãññanam, tinnam sangatl phasso; cakkhu caf rupa ca rũpasmim, 
cakkhusamphassam thapetva sampayuttaka dhamma namasmim; evampi namañca 
rũpañca paticca phasso. 





' vapi - Sya, PTS. * na phassã - Syã, PTS. 
“ asamvijjamane anupalabbhamãne - Syã, PTS. * eakkhuñca - Syä, PTS, Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Vậy xúc ở thế gian có căn nguyên từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc, hỏi về 
nhân —nt— hỏi về nhân sanh khởi của xúc: “Xúc có căn nguyên từ đâu, sanh ra từ 
đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, có cái gì là 
căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn 
sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - “vậy xúc ở thế gian có căn 
nguyên từ đâu?' là như thế. 


Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? - Là hỏi về nguồn gốc, hỏi về 
nhân —nt— hỏi về nhân sanh khởi của các sự sở hữu: “Các sự sở hữu phát khởi từ đâu, 
sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, phát sanh từ đâu, xuất hiện từ đâu, 
có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái 
gì là nguồn sanh khởi?” là chất vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin; - 'và các sự sở 
hữu được khởi sanh từ đâu? là như thế. 


Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? - Khi cái 
gì không có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn tại, thì trạng thái chấp là 
của ta là không có, không có mặt, không được tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi cái gì không có mặt, thì không có trạng 
thái chấp là của ta?” là như thế. 


Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm? - Khi cái gì 
không hiện hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi thì 
các xúc không xúc chạm; - “khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm?" là 
như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Vậu xúc ở thế gian có căn nguuên từ đâu? 

Và các sự sở hữu được khởi sanh từ đâu? 

Khi cái gì không có mặt, thì không có trạng thái chấp là của ta? 
Khi cái gì không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm?” 


11 -11 
Xúc tùu thuộc uào danh uà sắc. 
Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguuên. 
Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 
Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm. 


Xúc tùy thuộc vào danh và sắc: Tùy thuộc vào mắt và các cảnh sắc, nhãn thức 
sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mắt và các cảnh sắc là thuộc về sắc, các 
pháp có liên quan ngoại trừ nhãn xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc 
là như vậy. 
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Sotañca paticca sadde ca uppaJJati sotaviññanam, tinnam sangati phasso; sotañca 
sadda ca rũpasmim, sotasamphassam thapetva sampayuttaka dhamma namasmim; 
evampi namañca rupañca patlicca phasso. Ghanam ca patlcca gandhe ca uppaJjatI 
ghanaviññanam, tinnam sangat phasso; ghanañca gandha ca rupasmim, 
ghanasamphassam thapetva sampayuttaka dhamma namasmim; evampi namañca 
sangatI phasso; Jivha ca rasa ca rũpasmim, Jjivhasamphassam thapetva sampayuttaka 
dhamma namasmim; evampi namañca rupañca paticca phasso. Kayañca paticca 
photthabbe ca uppaJJati kayaviññanam, tinnam sangati phasso; kayo ca photthabba 
ca rupasmim, kayasamphassam thapetva sampayuttaka dhamma namasmim; 
evampi namañca rupañca patlcca phasso. Manañca patieca dhamme ca uppa]JJjatI 
manoviññanam, tinnam sangati phasso; vatthuruũipam rupasmim, dhamma rũpIno 
rũpasmim, manosamphassam thapetva sampayuttaka dhamma namasmim; evampi 
namañca rũpañca patieca phasso. 


Icchaänidänani pariggahäanI ti - Iccha vuccati tanhã, yo rago sarago —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Pariggaha tí dve pariggaha: tanhapariggaho ca 
ditthipariggaho ca -pe_- ayam tanhapariggaho -—pe- ayam ditthipariggaho. 
Icchanidänani pariggahämI t¡ pariggaha icchanidana Icchahetuka Icchapaccaya 


Icchäy' asantyä na mamattamatthi ti - Iccha vuccati tanhãa, yo rago sarago — 
pe- abhijjha lobho akusalamulam. Mamattä t¡ dve mamatta: tanhamamattañca 
ditthimamattañca —pe— Idam tanhamamattam —pe— Idam ditthimamattam. Icchay' 
asantya na mamattamatthí t¡ icchaya asantya asamvijjamanaya natthi 
anupalabbhamanaya' mamatta natth1 na santi na samvijJanti nupalabbhanti, pahina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
1cchay” asantya na mamattamatthi. 


Rũpe vibhute na phusanti phassãa ti - Rupe tí cattaro ca mahabhuta 
catunnañca mahabhutanam upadaya rupam. Rũpe vibhute t¡ catuhakarehi? ruipam 
vibhutam hoti: ñatavibhutena' tiranavibhutena pahanavibhutena 
samatikkamavibhutena. 


Katham ñatavibhutena! rũpam vibhutam hoti? Rupam Janati yam kiñcI rupam, 
sabbam rupam cattarI ca mahabhutani catunnañca mahabhutanam upadaya rupan 
"H Janati passati; evam ñatavibhutena rupam vibhutam hoti. 


' asamvijjamanaya ˆnupalabbhamänaya - Syä, PTS. 
” catũhi karanehi - Syä, PTS. *ñãnavibhtena - Simu 2. 
3 ñãnavibhũtena - Simu 2; ñãtavitivattena - Sa. Ÿ cattaro ca mahäbhutä - Syã, PTS. 
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Tùy thuộc vào tai và các cảnh thinh, nhĩ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này 
là xúc. Tai và các cảnh thinh là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ nhĩ xúc 
là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào mũi và 
các cảnh khí, tỷ thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Mũi và các cảnh khí 
là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ tỷ xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc 
vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào lưỡi và các cảnh vị, thiệt thức sanh lên; 
sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Luỡi và các cảnh vị là thuộc về sắc, các pháp có liên 
quan ngoại trừ thiệt xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như 
vậy. Tùy thuộc vào thân và các cảnh xúc, thân thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc. Thân và các cảnh xúc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ thân 
xúc là thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. Tùy thuộc vào ý 
và các cảnh pháp, ý thức sanh lên; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Sắc ý vật là 
thuộc về sắc, các pháp có sắc là thuộc về sắc, các pháp có liên quan ngoại trừ ý xúc là 
thuộc về danh; xúc tùy thuộc vào danh và sắc còn là như vậy. 


Và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên: Ước muốn nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự sở hữu: có hai sự sở hữu: sự sở hữu do tham ái và sự sở hữu do tà kiến. —-nt— 
điều này là sở hữu do tham ái. —-nt- điều này là sở hữu do tà kiến. Và các sự sở 
hữu có ước muốn là căn nguyên: các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên, có 
ước muốn là nhân, có ước muốn là duyên, có ước muốn là lý do, có ước muốn là 
nguồn sanh khởi; - 'và các sự sở hữu có ước muốn là căn nguyên' là như thế. 


Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta: Ước 
muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Trạng thái chấp là của ta: có hai trạng thái chấp là của 
ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— 
điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là 
của ta do tà kiến. Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp 
là của ta: Khi ước muốn không có mặt, không được tìm thấy, không có, không tồn 
tại, thì trạng thái chấp là của ta là không có, không có mặt, không được tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “khi ước 
muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta” là như thế. 


Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm - Sắc: bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Khi sắc không 
hiện hữu: Sắc không hiện hữu với bốn hình thức: với việc không hiện hữu do đã 
được biết, với việc không hiện hữu do sự xét đoán, với việc không hiện hữu do sự dứt 
bỏ, với việc không hiện hữu do sự vượt qua. 


Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa là thế nào? VỊ 
ấy biết về sắc. VỊ ấy biết và thấy rằng: “Bất cứ loại sắc nào, mọi loại sắc đều là bốn yếu 
tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính;' sắc không hiện 
hữu với việc không hiện hữu do đã được biết nghĩa là như vậy. 
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Katham tiranavibhutena rupam vibhutam hoti? Evam ñatam katva rupam tireti; 
aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato Ttito 
upaddavato bhayato upassaggato calato pabhangurato' addhuvato atanato alenato 
asaranato rittato tucchato suññato anattato adinavato viparinamadhammato 
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato maramisato 
Jatidhammato Jaradhammato byadhidhammato maranadhammato 
sokaparidevadukkhadomanassipayasa-dhammato samkTlesikadhammato 
samudayato atthangamato assadato?” adInavato nissaranato tiretll; evam 
tiranavibhutena rupam vibhutam hot. 


Katham pahanavibhutena rupam vibhutam hot? Evam tirayltva rũpe 
chandaragam pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Vuttam hetam 
bhagavata: “Yo bhikkhave rupe` chandarago, tam paJahatha; evam tam rupam 
pahinamt bhavissati ucchinnamulam talavatthukatam anabhavakatam° ayatim 
anuppadadhamman ”ti;° evam pahanavibhutena rũpam vibhutam hoi. 


Katham samatikkamavibhutena rũpam vibhutam hoti? Catasso arũpasamapattiyo 
patladdhassa rupa vibhuta honti vibhavita atikkanta samatikkanta vitivattãA; evam 
samatikkamavibhutena rupam vibhutam hoti Imehi catuhi karanehi rupam 
vibhutam ho. 


Rupe vibhũte na phusanti phassãa ti rupe vibhute vibhavite atikkante 
samatikkante vitivatte pañca phassa na phusanti: cakkhusamphasso sotasamphasso 
ghanasamphasso Jivhasamphasso kayasamphasso - rupe vibhute na phusanti phassa. 


Tenaha bhagava: 

“Namafca rupdfñca pa[icca phasso 
1cchauˆ asantUa na mnamaftamatthi 
rupe uibhute na phusanfi phassg ”tI. 


11 - 12 
Koatham sametassa uibhofi rupam 
sukhmn đdukham uap†' katham uibhoti, 
etarmn me pabruhi atha uibhoti 
tam Janissamd †fẺ me nano ahu. 


' pabhangato - Syã, PTS; pabhanguto - Sa.  Khandhasamyutta, Bhãravagga. 

? asarato - Simu 2. 7 dukhañcäpi - Ma; 

3 vo rupe bhikkhave - Syã, PTS. dukkham vapi - Sya, PTS. 

* evam tam pahinam - Syã, PTS. ở Jãniyãmäti - Ma; 

 anabhavamkatam - Ma; jãniyama iti - Syäã, PTS; 
anabhavangatam Sya, PTS. Janissamati - SImu 2. 
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Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là thế nào? Sau 
khi đã được biết như vậy, vị ấy xét đoán về sắc. VỊ ấy xét đoán là vô thường, là khổ, là 
cơn bệnh, là mụt ghẻ, là mũi tên, là tai ương, là tật nguyền, là không sai khiến được, 
là biến hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy cơ, là thay đổi, là mảnh mai, là 
không bền, là không nơi nương náu, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, là 
trống rỗng, là rỗng không, là trống không, là vô ngã, là bất lợi, là có bản chất biến 
đổi, là không có cốt lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết hại, là vật hư hỏng, là có sự 
rò rỉ, là bị tạo tác, là mồi nhử của Ma Vương, là có bản chất sanh ra, là có bản chất 
già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu-bi-khổ-ưu-não, là có 
bản chất ô nhiễm, là nhân sanh khởi, là sự tiêu hoại, là sự hứng thú, là sự bất lợi, là 
sự thoát ra; sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự xét đoán nghĩa là như 
vậy. 


Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là thế nào? Sau 
khi xét đoán như vậy thì vị ấy dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu sự mong muốn và luyến ái ở sắc. Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này các tù khưu, cái gì là sự mong muốn uà luụến ái ở sắc, các ngươi hãu dứt 
bỏ cái ấu. Như uậu sắc ấu sẽ được dứt bỏ, có rễ đã được cắt la, như câu thốt-nốt 
đã bị cụt ngọn, đã b† làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi 
trong tương laï;” sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự dứt bỏ nghĩa là 
như vậy. 


Sắc không hiện hữu với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là thế nào? Đối 
với người đã đạt được bốn sự chứng đạt về vô sắc thì các sắc không còn hiện hữu, 
không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi; sắc không hiện hữu 
với việc không hiện hữu do sự vượt qua nghĩa là như vậy. Sắc không hiện hữu với bốn 
lý do này. 


Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm: Khi sắc không hiện 
hữu, không có mặt, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi thì nắm xúc — 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc — không xúc chạm; - “khi sắc không hiện 
hữu, thì các xúc không xúc chạm là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Xúc tùu thuộc uào danh uà sắc. 

Và các sự sở hữu có ước muốn là cắn nguuên. 

Khi ước muốn không có mặt thì không có trạng thái chấp là của ta. 
Khi sắc không hiện hữu, thì các xúc không xúc chạm.” 


11 - 12 
Đổi uới uị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? 
Xmm Ngài hãu nói cho tôi điều ấu không hiện hữu ra sao, 


^^ ^⁄, 2? ^ZA^⁄ 


'chúng tôi sẽ biết điều ấu,` ý nghĩ của tôi đã là thế ấu. 
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Katham sametassa vibhoti rupan t¡ - Katham sametassa ti katham 
sametassa katham patipannassa katham Iriyantassa katham vattantassa' katham 
palentassa katham yapentassa katham yapentassa rupam vibhotl, vibhaviyati 
atikkamiyati samatikkamlyatl, vitivattiyatI 'tí” - katham sametassa vibhoti rupam. 


Sukham dukham väpi katham vibhotï ti - Sukham ca dukkham ca katham 
vibhoti vibhaviyati atikkamTyati samatikkamliyati vitivattiyati 'ti - sukham dukham 
vapl katham vibhot. 


Etam me pabruhi yathã vibhotI t¡ - Etan ti yam pucchamli, yam yacami, 
yvam ajjhesami yam pasademI t¡ etam. Me pabruhI 't¡ me pabruh1 acikkha desehi 
paññapehi patthapehi vivara vibhaJa uttanikarohi pakasehI tỉ etam me pabruhi. 
Vathä vibhot t¡ yatha vibhot vibhaviyat atikkamiyati samatikkamiyati 
vitivattiyatI 'ti - etam me pabruhi yatha vibhot1. 


Tam jãänissama ïti me mano ahũi t¡ - Tam jänissäama tỉ tam Janeyyama 
aJ]aneyyama vijJaneyyama pativiJaneyyama pativij]heyyama tỉ tam Janissama. Itỉ me 
mano ahuti — I1ti me mano ahu, Iti me cittam ahu, Iti me sankappo ahu, Iti me 
viññanam ahu tỉ - tam Janissama iti me mano ahu. 


Tenaha so nimmIto: 

“Katham sametassa Uibhoti rupamn 
sukhưm đdukham uap1 katham uibhoti, 
etamn me pabruhi atha uibhoti 

tam 7amissamda 11 me nano ah ”tI. 


11 - 13 
Na saÑñasdafif1 na Utisaffasafff1 
nopi asafft na 0ibhutasañii, 
eUdmn sametassa UuibhofI rupam 
saññamrdana hỉ papañcasankha. 
Na saññasaññI na visaññasaññT ti - Saññasaññno vuccanti ye 


pakatisaññaya thita, napI so pakatisaññaya thito. Visaññasaññino vuccanti 
ummattaka ye ca khittacitta,` napI so unmattako, nopi khittacitto ti - na saññasaññ 
na visaññasañ. 


' katham vattentassa - Ma; * me bruhi - Syã; 
katham pavattentassa - Sya, PTS. bruhi - PTS. 
° vibhãviyyati atikkamiyyati samatikkamiyyati vitivattiyyatiti - Syã, PTS, Simu 2. 
3 a]jhosãmi - Simu 2. * nkkhittacittä - Syã, PTS. 


380 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Cãi Cọ uà Tranh Cãi 


Đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? - Đối với vị đã 
thành đạt thế nào: Đối với vị đã thành đạt thế nào là đối với vị đã thực hành thế 
nào, đối với vị đã sinh hoạt thế nào, đối với vị đã vận hành thế nào, đối với vị đã bảo 
hộ thế nào, đối với vị đã hộ trì thế nào, đối với vị đã bảo dưỡng thế nào thì sắc không 
hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hẳn, đã được vượt qua 
khỏi; - “đối với vị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu?” là như thế. 


Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? - Hạnh 
phúc và khổ đau không hiện hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua 
hắn, đã được vượt qua khỏi như thế nào? - “hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không 
hiện hữu như thế nào?” là như thế. 


Xin Ngài hãy nói cho tôi điêu ấy không hiện hữu ra sao - Điều ấy: là 
điều mà tôi hỏi, điều mà tôi yêu cầu, điều mà tôi thỉnh cầu, điều mà tôi đặt niềm tin. 
Xin Ngài hãy nói cho tôi: xin Ngài hãy nói ra, hãy nói về, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, 
hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ cho tôi; - 
Xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy' là như thế. Không hiện hữu ra sao: không hiện 
hữu, không có mặt, đã được vượt quá, đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua khỏi 
ra sao; - xin Ngài hãy nói cho tôi điều ấy không hiện hữu ra sao' là như thế. 


“Chúng tôi sẽ biết điêu ấy, ý nghĩ của tôi đã là thế ấy - Chúng tôi sẽ biết 
điêu ấy: Chúng tôi có thể biết, chúng tôi có thể hiểu biết, chúng tôi có thể nhận thức, 
chúng tôi có thể thừa nhận, chúng tôi có thể thấu triệt điều ấy; - “chúng tôi sẽ biết 
điều ấy là như thế. Ý nghĩ của tôi đã là thế ấy: Ý của tôi đã là thế ấy, tâm của tôi 
đã là thế ấy, tư duy của tôi đã là thế ấy, nhận thức của tôi đã là thế ấy; - “chúng tôi sẽ 
biết điều ấy,` ý nghĩ của tôi đã là thế ấy là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

* Đối uới uị đã thành đạt thế nào thì sắc không hiện hữu? 
Hạnh phúc hoặc luôn cả khổ đau không hiện hữu như thế nào? 
Xmm Ngài hãu nói cho tôi điều ấu không hiện hữu ra sao, 


'chúng tôi sẽ biết điều ấu, Ú nghĩ của tôi đã là thế ấu. 


11 - 13 
Không phải là có tưởng do tưởng, không phổi là có tưởng do tưởng sai lệch, 
cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được hiện hữu; 
đối uới uị đã thành đạt như uậu thì sắc không hiện hữu, bởi uì cái gọi là uọng tưởng 
có tưởng là căn nguuên. 


Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai 
lệch: Những người có tưởng do tưởng nói đến những người trú vào tưởng bình 
thường: vị ấy cũng không trú vào tưởng bình thường. Những người có tưởng do 
tưởng sai lệch nói đến những người bị điên hoặc có tâm bị rối loạn; vị ấy không phải 
là người bị điên, cũng không phải là người có tâm bị rối loạn; - “không phải là có 
tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai lệch' là như thế. 
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Nopi asañ na vibhũtasaấñiấI ti - Asaññino vuccanti nirodhasamapanna ye ca 
asaññasatta, napi so nirodhasamapanno, napi' asaññasatto. Vibhutasaññino 
vuccani ye catunnam aruppasamapatinam labhino, napi so catunnam 
aruipasamapattinam labhI ti — nopI asaññ1 na vibhutasaññi. 


Evam sametassa vibhoti rupan ti - Idha bhikkhu sukhassa ca pahana —pe— 
catuttham jhanam upasampajja viharat. So evam samahite citte parisuddhe 
pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejJjappatte? 
akasanañcayatanasamapattipatiabhatthaya cñtam abhimharati abhininnametl, 
aruppamagsa'samangiti. Evam sametassa ti evam pa{Ipannassa evam IrIyantassa 
evam vattantassa evam palentassa evam yapentassa evam yapentassa rũpam vibhoti 
vibhavryati atikkamiyati samatikkamlyati vitivattiyatI “ti - evam sametassa vibhoti 
rũpam. 


Saññaänidana hi papañcasankhäa t¡ - Papañca yeva papañcasankha; tanha 
papañcasankha, ditthi papañcasankha, manam papañcasankha, saññanidana 
saññasamudaya saññaJatika° saññapabhava ti - saññanidana h1 papañcasankha. 


Tenaha bhagava: 

“Na saÑfñiasaffTI nq U1safffasafHf1 
nop† asaññ1 na uibhutasaññi, 

eUdm sametassa UuibhofI rupam 
saññamrdana hỉ papañcasankha ti. 


11 - 14 
Yantam apucchữmha aktffqaU1 no 
aññam tam pucchama tadringha bruhi, 
ettauataggm mu” uqdanti heke 
akkhassa suddhmn tdha pandita se 
udahu aññamp†i uadanti efto. 


VYantam apucchimha akittay! no t¡ - Yantam apucchimha ayacimha 
aJjhesimha pasadayimha. AkittayT no t¡ kittitam° acikkhitam desitam paññapitam 
patthapitam vivatam vibhattam uttanikatam pakasitan ti - yantam apucchimha 
akittay1 no. 


' nopi - Sya, PTS. 


” aneñjappatte - Ma, Syã, PTS. ° saññajãtiyä - PTS. 
3 ãripamagza° - Syã, PTS. 7no - Syã, PTS, Sa, evam sabbattha. 
* evam sametassa - Ma, Syã. * kittitam pakittitam - Ma, Syäã, PTS. 


” vibhãviyyati atikkamiyyati samatikkamiyyati vitivattiyyatiti - Syã, PTS, Simu 2. 
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Cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không 
được hiện hữu: Những người không có tưởng nói đến những vị đã đạt đến diệt thọ 
tưởng định hoặc các chúng sanh cối vô tưởng: vị ấy không phải là người đã đạt đến 
diệt thọ tưởng định, cũng không phải là chúng sanh cõi vô tưởng. Những người có 
tưởng không được hiện hữu nói đến những vị có sự đạt đến sự chứng đạt bốn thiền vô 
sắc; vị ấy cũng không phải là người có sự đạt đến sự chứng đạt bốn thiền vô sắc; - 
“cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được hiện hữư' là 
như thế. 


Đối với vị đã thành đạt như vậy thì sắc không hiện hữu: Ở đây, vị tỳ khưu 
do sự từ bỏ lạc —-nt— đạt đến và trú thiền thứ tư. Khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, 
tỉnh khiết, không bợn nhơ, ha khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã 
đạt đến trạng thái vững chắc như thế, vị ấy đem tâm, hướng dẫn tâm nhằm mục đích 
đạt đến sự chứng đạt Không Vô Biên xứ, là vị có được đạo lộ vô sắc. Đối với vị đã 
thành đạt như vậy: là đối với vị đã thực hành như vậy, đối với vị đã sinh hoạt như 
vậy, đối với vị đã vận hành như vậy, đối với vị đã bảo hộ như vậy, đối với vị đã hộ trì 
như vậy, đối với vị đã bảo dưỡng như vậy thì sắc không hiện hữu, không có mặt, đã 
được vượt quá, đã được vượt qua hắn, đã được vượt qua khỏi; - “đối với vị đã thành 
đạt như vậy thì sắc không hiện hữư' là như thế. 


Bởi vì cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên: Vọng tưởng chính là 
các pháp có tên gọi là vọng tưởng: tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên gọi 
là vọng tưởng, ngã mạn có tên gọi là vọng tưởng, có tưởng là căn nguyên, có tưởng là 
nhân sanh khởi, có tưởng là mầm sanh khởi, có tưởng là nguồn sanh khởi; - “bởi vì 
cái gọi là vọng tưởng có tưởng là căn nguyên là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không phải là có tưởng do tưởng, không phải là có tưởng do tưởng sai lệch, 
cũng không phải là không có tưởng, không phải là có tưởng không được hiện hữu; 
đối uới uị đã thành đạt như uậu thì sắc không hiện hữu, bởi uì cái gọi là uọng tưởng 
có tưởng là căn nguuên.” 


11 - 14 

Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài 
điều khác. Nào, xin Ngài hấu nói uŠ điều ấu. Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đâu 
nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng nàu là cao nhất,' hau là họ còn 
nói UỀ điều khác so uới điều nàu? 


Điêu mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi: Điều mà chúng 
tôi đã hỏi, đã yêu cầu, đã thỉnh cầu, đã đặt niềm tin vào Ngài. Ngài đã trả lời 
chúng tôi: là (điều mà chúng tôi hỏi) đã được trả lời, đã được nêu ra, đã được chỉ 
bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chỉa sẻ, đã được 
làm rõ, đã được bày tỏ; - “điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi là 
như thế. 





! Nói về sự chứng đạt các tầng thiền vô sắc (NiddA. ii, 359). 


Khi, 


Mahamiddesapalhi Kalahquiuadasuftaniddeso 


Aññam tam pucchaäma tadingha bruhI t¡ - Aññam tam pucchama, aññam 
tam papucchama,' aññam tam ajjhesama, aññam tam pasadema, uttarim tam 
pucchama. Tadingha bruhi t¡ ingha bruhi acikkha desehi paññapehi patthapehi 
vivara vibhaJa uttanikaroh1 pakasehI ti - aññam tam pucchama tadingha bruh1. 


Ettavataggam nu vadanti heke yakkhassa suddhim iđdha pandita se ti - 
Eke samanabrahmana etä aripasamapattiyo” aggam settham visittham” pamokkham 
uttamam pavaram vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti. Yakkhassa ti 
sattassa narassa manavassa posassa puggalassa jIvassa Jagussa! Jantussa indagussa? 
manuJassa  Suddhin tỉ suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parImuttim. Idha pandita se t¡ idha panditavada thiravada ñayavada° hetuvada 
lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiya ti - ettavataggam nu vadanti 
heke yakkhassa suddhim 1dha pandita se. 


Udahu aññampi vadanti etto t¡ - Udahu eke samanabrahmana eta 
arupasamapattiyo atikkamitva samatikkamitva vitivattetva,” etto arũpasamapattito? 
aññam uttarim yakkhassa suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimmuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantr ti - udahu aññampi 
vadanti etto. 


Tenaha so nimmIto: 

“Yantam apucchrmnha akiftqU1 no 
aññam tam pucchama tadringha bruhi, 
ettauataggam ru uadanfi h eke 
akkhassa suddhữn tdha pandita se 
udahu aqññamp1† uadanri efto ”ti. 


11 - 15 
EHtauataggamp1 uadanti hˆ eke 
akkhassa suddhữn tdha pandgita se, 
tesam paneke” samnauam uadanfi 
anupadisese kusalauadana. 


Ettavataggampi vadanti heke yakkhassa suddhim iđha pandita se t¡ - 
Santeke samanabrahmana sassatavada etaä arupasamapattiyo” aggam settham 
visittham` pamokkham uttamam pavaram vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti. Yakkhassa ti sattassa narassa manavassa posassa puggalassa JIvassa 
Jagussa' Jantussa Iindagussal manuJassa Suddhin t¡ suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim. Idha panditä se t¡ Idha panditavada 
thiravada ñayavada° hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada sakaya laddhiya 
"H - ettavataggampl vadanti heke yakkhassa suddhim idha pandita se. 


' yacama - Ma, Syã, PTS. *hindagussa - Pu. 


” ettavatä arũpasamãpattiya - Syã, PTS. ° đhiravadä ñãnavadã - Sya, PTS. 
3 visettham - Syäã, PTS. ?vitivattitvä - Syã, PTS. 
* ]ãtussa - Syã; jagussa - PTS; ở aripato - Sya, PTS. 

jatussa - Simu 2. ? puneke - Syã, PTS. 
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Chúng tôi hỏi Ngài điêu khác. Nào, xin Ngài hãy nói về điêu ấy: Chúng 
tôi hỏi Ngài điều khác là chúng tôi chất vấn Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài 
điều khác, chúng tôi thỉnh cầu Ngài điều khác, chúng tôi đặt niềm tin vào Ngài điều 
khác, chúng tôi hỏi Ngài thêm điều nữa. Nào, xin Ngài hãy nói về điêu ấy: Nào, 
xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, 
hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ; - chúng tôi hỏi Ngài điều khác. Nào, xin Ngài hãy 
nói về điều ấy' là như thế. 


Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của 
hàng Dạ Xoa đến chừng này là cao nhất: Một số Sa-môn và Bà-la-môn nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng các sự chứng đạt về vô sắc này là cao 
cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. Của hàng Dạ Xoa: là của 
chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của người nam, của cá nhân, của mạng 
sống, của người còn sanh tử, của con người, của người đi theo nghiệp, của nhân loại. 
Sự trong sạch: sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, 
sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. (Một số) bậc sáng suốt ở nơi đây: Ơ đây, 
các vị có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có 
học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá 
trị dựa theo quan niệm của mình; - 'có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng 
sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng này là cao nhất là như thế. 


Hay là họ còn nói về điêu khác so với điêu này: Hay là một số Sa-môn và 
Bà-la-môn sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt qua khỏi các 
sự chứng đạt về vô sắc này, (các vị ấy) nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả 
rằng có sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi của hàng Dạ Xoa là sự vượt trội khác so với sự chứng 
đạt về vô sắc này; - “hay là họ còn nói về điều khác so với điều này' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Điều mà chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã trả lời chúng tôi. Chúng tôi hỏi Ngài 
điều khác. Nào, xin Ngài hấu nói uề điều ấu. Có phải một số bậc sáng suốt ở nơi đâu 
nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa đến chừng nàu là cao nhất, hau là họ còn 
nói UÊ điều khác so uới điều nàu?” 


11 - 15 
Một số bậc sáng suốt ở nơi đâu nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa chỉ đến 
chừng nàu là cao nhất. Trát lại, một số trong số đó nói Uề sự tịch diệt (đoạn kiến), 
trong khi tuụên bố là thiện xảo uề trạng thái không còn dư sót. 


Một số bậc sáng suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ 
Xoa chỉ đến chừng này là cao nhất: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học 
thuyết về thường kiến nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng các sự 
chứng đạt về vô sắc này là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý. 
Của hàng Dạ Xoa: của chúng sanh, của đàn ông, của thanh niên, của người nam, 
của cá nhân, của mạng sống, của người còn sanh tử, của con người, của người đi theo 
nghiệp, của nhân loại. Sự trong sạch: sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi. (Một số) bậc sáng 
suốt ở nơi đây: Ơ đây, các vị có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có 
học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết 
gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “một số bậc sáng 
suốt ở nơi đây nói rằng sự trong sạch của hàng Dạ Xoa chỉ đến chừng này là cao nhất 
là như thế. 
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Tesam paneke' samayam vadanti anupädisese kusalävadanäa ti - Tesam 
yeva samanabrahmananam eke samanabrahmana ucchedavada bhavatajjita 
vibhavam abhinandanti. Te sattassa samam upasamam vũpasamam nirodham 
patippassaddhinti vadanti. Yato kim' bho ayam atta kayassa bheda ucchiJJati 
vinassati na hoti parammarana, ettavata anupadiseso hoti“ Kusalavadäana ti 
kusalavada panditavada thiravada ñayavada hetuvada lakkhanavada karanavada 
thanavada sakaya laddhiya ti - tesam paneke samayam vadanti anupadisese 
kusalavadana. 


Tenaha bhagava: 

“EHauataggampï 0uadanti hˆ eke 
akkhassa suddhữn tdha pandgita se, 
tesam paneke samnauam uadanfi 
anupadisese kusalauadang ti. 


11 - 16 
Ete ca fiatuq upaTmissttafi 
ñqafUQ THUN1 1SSqU€ SO Uữnd1SI, 
ñatUuqa Uuữnutto na ui0uadameti 
bhauabhauqua na sameti dhrro. 


Ete ca ñatväa upanissia 1¡ - Ete t¡ ditthigatike  Upanissitä ti 
sassataditthinissita "“H ñatva, ucchedaditthinissita "H ñatva, 
sassatucchedaditthinissita ti ñatva Janitva tulayitva tirayItva vibhavayItva vibhutam 
katva tỉ - ete ca ñatva upanIssitat. 


Ñatvä muni nissaye so vimamsi ti - MunI ti monam vuccati ñãnam —pe— 
sangaJalamaticca so muni. Muni sassataditthinissitati ñatva, ucchedaditthinissitati 
ñatva, sassatucchedaditthinissitati ñatva Janitva tulaylitva tirayitva vibhavayTtva 
vibhutam katva. So vimamsI t¡ pandito paññava buddhima ñamI vibhavI medhavi 
"H - ñatva munI nIssaye so vImamsiI. 





' puneke - Syã, PTS. *kira - Syã, PTS. “anupädisesoti - Ma, Syã, PTS. 
” patippassaddham - Syã, PTS. ” napi vadameti - Katthaci. 
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Trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi 
tuyên bố là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót: Ngay trong số các Sa- 
môn và Bà-la-môn ấy, một số Sa-môn và Bà-la-môn theo học thuyết về đoạn kiến, 
khiếp sợ sự hiện hữu, thích thú sự không hiện hữu. Các vị ấy nói về sự an tịnh, sự yên 
tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh của chúng sanh rằng: “Thưa ngài, nghe 
nói khi nào bản thân này, do sự hoại rã của thân thể, bị hủy hoại, bị tiêu hoại, không 
hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; cho đến chừng ấy là trạng thái không còn dư sót.” 
Trong khi tuyên bố là thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “trái lại, một số trong số đó nói về sự tịch diệt (đoạn kiến), trong khi tuyên bố 
là thiện xảo về trạng thái không còn dư sót là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Một số bậc sáng suốt ở nơi đâu nói rằng sự trong sạch của chúng sanh chỉ đến 
chừng nàu là cao nhất. Trát lại, một số trong số đó nói Uề sự tịch diệt (đoạn kiến), 
trong khi tuyên bố là thiện xảo Uề trạng thái không còn dư sót.” 


11 - 1Ó 
Và sau khi nhận biết những người nàu là những kẻ nương tựa,) 
sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấu có sự cân nhắc Uề các sự nương tựa, 
sau khi nhận biết, bậc đã được giỏi thoát không đi đến tranh cãi, 
bậc sáng trí không đi đến tới sanh ở hữu uà phi hữu. 


Và sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa - Những 
người này: Những người theo tà kiến. Những kẻ nương tựa: sau khi nhận biết là 
“những kẻ nương theo thường kiến,” sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo đoạn 
kiến, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiến," sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “và 
sau khi nhận biết những người này là những kẻ nương tựa' là như thế. 


Sau khi nhận biết, bậc hiên trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa - 
Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, —nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng 
lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Bậc hiền trí sau khi nhận biết là “những kẻ 
nương theo thường kiến, sau khi nhận biết là “những kẻ nương theo đoạn kiến," sau 
khi nhận biết là “những kẻ nương theo thường và đoạn kiến, sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Vị ấy có sự 
cân nhắc: là vị sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông 
minh; - “sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấy có sự cân nhắc về các sự nương tựa là như 
thế. 





' Những người này nương tựa vào thường kiến hoặc đoạn kiến (NiddA. ii, 359). 
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Ñatvä vimutto na vivãädameti tỉ - Ñatväa jãnitvä tulayitva tirayitva 
vibhavayitva vibhutam katva. Vimutto 't' mutto vimutto suvimutto parimuttoŸ 
accanta-anupadavimokkhena, “sabbe sankhara anicca tỉ ñatva Janitva tulayltva 
tirayItva vibhavayItva vibhutam katva, mutto vimutto suvimutto parimutto accanta- 
anupadavimokkhena, “sabbe sankhara dukkha *ti —pe-— “sabbe dhamma anatta ti — 
pe- yam kiñcI samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman tỉ ñatva Janitva 
tulayItva tirayItva vibhavayItva vibhutam katva, mutto vimutto suvimutto parImutto 
accanta-anupadavimokkhena ti - ñatva vimutto. Ña vivadametï ti - na kalaham 
karotIl, na bhandanam karotl, na viggaham karoti, na vivadam karoti, na medhagam 
karotIi. Vuttam hetam bhagavata: “Evam vimuttacitto kho aggivessana, bhikkhu na 
kenacl samvadatl, na kenacl vivadatl, yañca loke vuttam, tena ca voharatI 
aparamasan tỉ - ñatva viImutto na vivadamet. 


Bhavabhavaya na sameti dhIro t¡ - Bhavabhavayä tí bhavabhavaya! 
kammabhavaya punabbhavaya, kamabhavaya kammabhavaya kamabhavaya 
punabbhavaya, rupabhavaya kammabhavaya rupabhavaya punabbhavaya, 
arupabhavaya kammabhavaya arupabhavaya punabbhavaya, punappuna" bhavaya, 
punappuna gatlya punappuna uppattiya° punappuna patisandhiya punappuna 
attabhavabhinippattya” na sameti na samagacchati na ganhati na paramasati 
nabhinivisati. Dhiro t¡ dhiro pandito paññava buddhima ñam vibhavI medhavi ti - 
bhavabhavaya na sameti dhIro. 


Tenaha bhagava: 

“Ete ca fiatuq upamissttafi 

ñafUQ TTUTT n1SSqU€ SO UnđTNSI, 
ñafUa uữnufto na 0Uadamefi 
bhauabhaudqua na sameti đh1ro ”ti. 


Kalahavivadasuttaniddeso samatto 
ekadasamo. 


--OOOOO-- 


12. CUILAVITYUHASUTTANIDDESO 


Atha culaviyuhasuttaniddeso vuccati: 


12-1 
Sakam sakam đi††hiparibbasana 
Uiggquha năng) kusala 0uadanti, 
cuam pq7andt? sa 0uedt° dhammam 
1dam pa†ikkosamakeuadl so. 


' vimuttoti - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
” vimutto parimutto suvimutto - Syã, PTS. 

3 Majjhimanikaya, Dighanakhasutta. 

* bhaväya - simu 2. 

” punappunam - Syä, PTS, evam sabbattha. 


5 tpapattiya - Ma, Syã, PTS. ”yo evam jãnäti - Ma, Syã, PTS. 
7 punappunaattabhävaya punappunäbhinibbattiyä - Ma; *vadam - Katthaci. 
punappunam attabhävabhinibbattiya - Syã, PTS. '° pavedl - Katthaci. 
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Sau khi nhận biết, bạc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi: Sau 
khi nhận biết là sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh 
định, sau khi làm rõ rệt. Đã được giải thoát: là đã được thoát khỏi, đã được giải 
thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt 
đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường,” thì đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được 
giải thoát hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ. Sau khi nhận 
biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Tốt cả các pháp là uô ngã,” —nt— 
“Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ấu đêu có bản tánh hoại diệt,” thì 
đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát, đã được giải thoát 
hoàn toàn với sự giải thoát tuyệt đối không còn chấp thủ; - “sau khi nhận biết, bậc đã 
được giải thoát là như thế. Không đi đến tranh cãi: không gây ra sự cãi cọ, không 
gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự 
gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Nàu Aggiuessang, uới tâm đã 
được giải thoát như uậu, uị tù khưu không nói hùa theo bất cứ at, không tranh cãi 
UỚI bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thế gian, uà không bám uíu (uào 
ngôn từ ấu);” - “sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi là 
như thế. 

Bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu - Ở hữu và phỉ 
hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở sự hiện hữu lần 
nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là dục giới, ở sự hiện 
hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp 
là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở 
cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tái 
sanh của bản ngã được lặp đi lặp lại; không đi đến tái sanh, không đi đến gặp gỡ, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt. Bậc sáng trí: bậc sáng trí là vị 
sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “bậc sáng trí 
không đi đến tái sanh ở hữu và phi hữu' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi nhận biết những người nàu là Thhững kẻ nương tựa,” 

sau khi nhận biết, bậc hiền trí ấu có sự cân nhắc Uề các sự nương tựa, 

sau khi nhận biết, bậc đã được giải thoát không đi đến tranh cãi, 

bậc sáng trí không đi đến tái sanh ở hữu uà phi hữu.” 


Diễn Giải Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi được đây đủ - 
phần thứ mười một. 


--OOOOO-- 


12. DIẼN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN NHỎ 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ được nói đến: 


12-1 
Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều uị (tự xưng là) 
thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau (rằng): Người nào 
nhận biết như uầu, người ấu đã hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điêu nàu, kẻ ấu là 
không toàn hảo. 
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Sakam sakam ditthiparibbasäana Tt¡ - Santeke samanabrahmana ditthigatika. 
Te dvasatthiya ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam gahetva uggahetva 
ganhitva paramasitva abhinivisitva sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti 
avasantI parivasanti. Yatha agarika va' gharesu vasanti, sapattika va apattIsu vasanHi, 
sakilesa va kilesesu vasanti; evamevam” santeke samanabrahmana ditthigatika. Te 
dvasatthya ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam gahetva uggahetva 
ganhitva paramasitva abhinivistva sakaya sakaya ditthiya vasant samvasanti 
avasantI parIvasanti ti - sakam sakam ditthiparibbasana. 


Viggayha nanaã kusala vadanti t¡ - Viggayha ti gahetva uggahetva ganhitva 
paramasitva abhinivisitva nana vadanti' vividham vadanti aññamaññam! vadanti 
puthu” vadanti na ekam vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti. Kusalä ti 
kusalavada panditavada thiravada ñayavada° hetuvada lakkhanavada karanavada 
thanavada sakaya laddhiya tỉ - viggayha nana kusala vadanI. 


Evam pajanäati” sa vedi dhamman t¡ - Yo idam'" dhammam ditthimm 
patipadam magsam janati, so dhammam vedi aññasi apassi pativiJJhI ti - evam 
paJanati” sa vedi dhammam. 


Idam patikkosamakevalT so ti - Yo Imam dhammam ditthim patipadam 
magsam patikkosatl, akevalT so asamatto so aparipunno so, hino nihno omako 
lamako chattako? parItto ˆti - dam patIikkosamakevalI so. 


Tenaha so nimmIto: 

“Sakam sakamn đi††hiparibbasana 
Uiggqauha năng kusala 0uadanti, 
eUmn pa?anadff' sa 0uedi dhammna1mn 
1dam pa†ikkosamakeuah so ”tI. 


12-2 
Euamp1 uiggauhaq uiuadauanfr° 
balo paro akkusalofL' cahu, 
sacco mu 0uado katano Imesam 
sabbeua h Tme '* kusalauadana. 


Evampi viggayha vivadayant t¡ - Evam gahetva uggahetva ganhitva 
paramasitva abhinivisitva vivadayanti, kalaham karontl, bhandanam karonti, 
vigeaham karonti, vivadam karonti, medhagam karonti: “Na tvam Imam 
dhammavinayam ajanasi —pe— Nibbethehi'" va sace pahosI 'ti '“ - evampi viggayha 
vIivadayanti. 


' agarikã - Ma; ägarikã vã - Sya, PTS; 7vo evam jãnäti - Ma, Syã, PTS. 
asarikã - SImu 2. *imam - Ma, Syã, PTS. 

“ evameva - Ma, Syã, PTS. ? chatukko - Ma; 

* nãnã vadantiti nãnã vadanti - Syã, PTS. Jatukko - Sya, PTS, Simu 2. 

* aññoññam - Ma, Syäã, PTS; '°vivadiyanti - PTS, evam sabbattha. 
aññãññam - Sa. ''akusalo tỉ - Sya, PTS. 

” puthum - Simu 2. '*“hime - Ma, Syäã, PTS. 

° dhiravadã ñanavädã - Syã, PTS. ' nbbedhehi - Syã, PTS. 


'* Dighanikãya - Brahmajälasutta, Samaññaphalasutta, Ambatthasutta, Saigitisutta. 
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Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân: Có một số Sa- 
môn và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, 
bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu 
trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi 
nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lõi, những người có ô nhiễm trú trong các 
ô nhiễm, tương tự như vậy, có một số Sa-môn và Bà-la-môn là những người theo tà 
kiến. Họ chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 
62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình; - “trong khi 
sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân là như thế. 


Nhiều vị (tự xưng là) thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), 
rồi nói khác nhau - Giữ khư khư (quan điểm của mình): sau khi chấp nhận, 
sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt (quan điểm của 
mình), rồi nói khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, nói một cách riêng 
biệt, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả không đồng nhất. Thiện xảo: là 
có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học 
thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương 
mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “nhiều vị (tự xưng là) thiện 
xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau' là như thế. 


Người nào nhận biết như vây, người ấy đã hiểu biết pháp: Người nào 
nhận biết pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, người ấy đã hiểu biết, đã 
thông hiểu, đã nhìn thấy, đã thấu triệt pháp; - “người nào nhận biết như vây, người ấy 
đã hiểu biết pháp là như thế. 


Kẻ khinh miệt điều này, kẻ ấy là không toàn hảo: Kẻ nào khinh miệt pháp, 
quan điểm, cách thực hành, đạo lộ này, kẻ ấy là không toàn hảo, không đầy đủ, không 
tròn đủ, là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - kẻ khinh miệt 
điều này, kẻ ấy là không toàn hảo' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Trong khi sống theo quan điểm riêng của từng cá nhân, nhiều uị (tự xưng là) 
thiện xảo, giữ khư khư (quan điểm của mình), rồi nói khác nhau (rằng): Người nào 
nhận biết như uầu, người ấu đã hiểu biết pháp. Kẻ khinh miệt điêu nàu, kẻ ấu là 
không toàn hảo.” 


12-2 
- Squ khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như uậu, chúng tranh cãi, uà đã nói 
rẵng: “Người khác là ngu sĩ, không thiện xảo. Vậu thì lời nói nào trong số nàu là 
chân lú, bởi uì tất cả những người nàu đều tuuụên bố (họ) là thiện xảo? 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi, chúng gây ra sự cãi cọ, gây ra sự 
cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết 
pháp và luật này —-nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng:” - “sau khi giữ 
khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi là như thế. 
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Balo paro akkusaloti' cahũ t¡ - Paro balo hino nihno omako lamako 
chattako? parltto akusalo avidva avijjagato aññani avibhavr duppaññoti 
evamahamsu, evam kathenti, evam bhananti, evam dipayanti, evam voharantI t1 - 
balo paro akkusaloti cahu. 


Sacco nu vado katamo imesan 1ï - Imesam samanabrahmananam vado 
katamo sacco taccho tatho bhuto yathavo aviparIto” ”ti - saceo nu vado katamo 
1mesam. 


Sabbeva h° ime kusalävadana t¡ - Sabbepi ime” samanabrahmana kusalavada 
panditavada thiravada ñayavada” hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada 
sakaya laddhiya ti - sabbeva hỶ Ime kusalavadana, 


Tenaha bhagava:? 

“EUampï uiggauhaq ui0uadauanfi 
balo paro akkusaloTt' cahu, 
sacco mu 0ado katano imesam 
sabbeua h Tme kusalauadand ti. 


12-3 
Parassa ce° dhamrmnamananujanam " 
balo mago'`' hoti nhĩnapañño, 
sabbeua° bala sunth1mmapafña 
sabbeuime di†thiparibbasana. 


Parassa ce dhammamananujänan tỉ - Parassa dhammam ditthimm 
patipadam maggam ananujananto ananupassanto ananumananto ananumaññanto 
ananumodanto) "ti - parassa ce dhammamananuJanam. 


Balo mago hoti nihinapañño ti - Paro balo hoti, hĩno nihino omako lamako 
chattako“  parito himmapañño nihnapañño omakapañño lamakapañño 
chattakapañño parittapañño ti - balo mago hoti nhhinapañño. 


Sabbeva balãä sunihIinapañña ti - Sabbavime'° samanabrahmana bala hina 
nhna omaka lamaka chattaka'” parita, sabbeva hIinapañña nihinapañña 
omakapañña lamakapañña chattakapañña” parlittapañña ti - sabbeva bala 
sunihimnapañña. 





' akusaloti - Syã, PTS. 

ˆ chatukko - Ma; jatukko - Syã, PTS, Simu 2. 
3 aññãn - Syã, PTS. 

* vathãvo - Sa. 





Ÿ aviparitto - PTS. *chatukko - Ma; 
° sabbevime - Ma, Syä, PTS. jatukko - Syã, PTS. 
7 đhiravadã ñãnavadä - Sya, PTS. * chatukkapañño - Ma; 
Š tenaha so nimmito - Ma, Syã, PTS. Jatukkapañño - Sya, PTS. 
° ve - Sya, PTS. ° sabbevime - Ma, Syã, PTS. 
'° ananujanam - Manupa. 7chatukkã - Ma; 
'! balomako - Ma, Syã, Manupa; jatukkã - Sya, PTS. 
bãlo mako - PTS. Š chatukkapaññã - Ma; 
'* sabbepi me - Sa. jatukkapaññä - Syã, PTS. 


' anãnujãnanto anãnupassanto anãanumananto anänumaññanto anänumodanto - Ma; 
ananujananto ananupassanto ananumaññanto ananumodanto - Sya, PTS. 


E_ 2) 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 


Và đã nói rằng: “Người khác là ngu sỉ, không thiện xảo' - “Người khác là 
ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, không thiện xảo, 
không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có 
tuệ tồi,” chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải 
như vậy, diễn tả như vậy; - “và đã nói rằng: Người khác là ngu sĩ, không thiện xảo' là 
như thế. 


Vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý: lời nói nào trong số các Sa-môn 
và Bà-la-môn này là chân lý, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là 
không bị sai lệch; - “vậy thì lời nói nào trong số này là chân lý” là như thế. 


Bởi vì tất cả những người này đêu tuyên bố (họ) là thiện xảo: Tất cả 
những Sa-môn và Bà-la-môn này đều là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng 
suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “bởi vì tất cả những người này đều tuyên bố (họ) là thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như uậu, chúng tranh cất, uà đã nói 
rằng: Người khác là ngu sỉ, không thiện xảo.” Vậu thì lời nói nào trong số nàu là 
chân lú, bởi uì tất cả những người nàu đều tuụên bố (họ) là thiện xảo?” 


12-3 
Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác 
(cho rằng người khác) là ngu sỉ, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 
thì tất cả quả là những kẻ ngu si, có tuệ uô cùng thấp kém, 
tất cả những người nàu quả đang sống theo quan điểm (của mình). 


Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác: Trong khi không chấp 
thuận, trong khi không nhìn nhận, trong khi không tùy thuận, trong khi không thừa 
nhận, trong khi không tùy hỷ pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ của người 
khác; - “nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác' là như thế. 


(Cho rằng người khác) là ngu sỉ, là loài thú, là có tuệ thấp kém: Người 
khác là ngu siĩ,' thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, có tuệ thấp 
hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; 
- '(cho rằng người khác) là ngu sĩ, là loài thú, là có tuệ thấp kém' là như thế. 


Thì tất cả quả là những kẻ ngu sỉ, có tuệ vô cùng thấp kém: Tất cả những 
Sa-môn và Bà-la-môn này quả là ngu sỉ, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tôi 
tệ, nhỏ nhoi, tất cả quả là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, có tuệ 
thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; - “thì tất cả quả là những kẻ ngu sĩ, có tuệ vô 
cùng thấp kém là như thế. 


' Theo cấu trúc văn phạm của 2 dòng kệ đầu: 'kẻ không thừa nhận pháp của người khác và các từ 'ngu 
sĩ, Toài thú, “có tuệ thấp kém' đều là chủ cách, số ít, nên “kẻ không thừa nhận pháp của người khác” 
phù hợp với lời giải thích ấy mà cụm từ ở trong ngoặc đơn “(cho rằng người khác)” đã được thêm vào 
(ND). 
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Sabbevime ditthiparibbasana tỉ - Sabbevime samanabrahmana ditthigatika. 
Te dvasatthiya ditthigatanam aññataraññataram ditthigatam gahetva uggahetva 
ganhitva paramasitva abhinivisitva, sakaya sakaya dithiya vasanti samvasanti 
avasanti parIvasanti. Yatha agarika' va gharesu vasanti, sapattika va apattIsu vasantI, 
sakilesa va kilesesu vasanti, evamevam sabbevime samanabrahmana ditthigatika — 
pe- sakaya sakaya ditthiya vasanti samvasanti avasanti parivasantI ti - sabbevime 
ditthiparibbasana. 


Tenaha bhagava: 

“Parassa ce đham1rnamananuJanam 
balo mmnago hoti nhĩnapdañño, 
sabbeua bala sunthrnapaffña 
sabbeuime di†thiparibbasand ti. 


12-4 
Sandi††hi/qa ceuq na” ueuadatd) 
samnsuddhapañña kusala rmnufimnd,ˆ 
tesam na koci” parthnapaffio 
diHtht hi tesamp! tatha samofid. 


Sanditthiyäa ceva na vevadäata ti - Sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya 
ruciya sakaya laddhiya, na vevadata avodata aparliyodata samkilesika 'tH ° - 
sanditthiya ceva na vevadata. 


~T~—= 


Samsuddhapañña kusalä mutimaäa t¡ - Samsuddhapañña t¡” suddhapañña 
parisuddhapañña odatapaññal pariyodatapañña. Athava, suddhadassana 
visuddhadassana parisuddhadassana vodatadassana pariyodatadassana 4l - 
samsuddhapañña. Kusala tí kusala pandita paññavanto buddhimanto ñanino 
vibhavino medhavino ti - samsuddhapañña kusala. Mutima 't¡ mutima pandita 
paññavanto buddhimanto ñanino vibhavino medhavino tỉ - samsuddhapañña kusala 
mutima. 


Tesam na koci parihinapañño ti - Tesam samanabrahmananam na kocl 
hinapañño nïihinapañño omakapañño lamakapañño chattakapañño° parittapañño 
atthi'° sabbeva setthapañña visithapañña' pamokkhapañña uttamapañña 
pavarapañña ti - tesam na koci parihinapañño. 


Ditthi hi tesampi tatha samatta ti - Tesam samanabrahmananam ditthi 
tatha samatta samadinna gahita paramattha abhinivittha aJJjhosita adhimutta ti - 
ditthi hi tesamp1 tatha samatta. 


Tenaha bhagava: 

“Sandifthiua ceua na Uueuadata 
samsuddhapañña kusala rmnufmna, 
tesưm na koci parthinapafffo 
diftht hỉ tesamp! tatha samoftd ”tì. 


' ãgarikã - Syä, PTS. 

” ce pana - Syä, PTS, Su. 

3 vivadätä - Ma, Sya, PTS. 

* matiimä - Syã, PTS. * suddhapaññã visuddha° parisuddha° vodätapaññãä - Ma, Syä, PTS. 

” na tesam koci - Sya, PTS. °chatukkapañño - Ma; 

° anavivadätä avodätä apariyodata samkilitthã samkilesikãti - Ma; Jatukkapañño - Sya, PTS. 
vivadätä pariyodata asankilitthati - Sya, PTS. 'athavä - Syã, PTS. 

 samsuddhapañña - Ma, Syä, PTS. '! sabbeva aggapaññã setthapaññã visetthapaññã - Syã, PTS. 
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Tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của mình): Tất 
cả những Sa-môn và Bà-la-môn này quả là những người theo tà kiến. Chúng chấp 
nhận, tiếp thu, nắm lấy, bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi 
trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại 
gla trú trong các ngôi nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lõi, những người có 
ô nhiễm trú trong các ô nhiễm, tương tự như vậy, tất cả những Sa-môn và Bà-la-môn 
này quả là những người theo tà kiến. —nt- rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu trú theo tà 
kiến của riêng mình; - “tất cả những người này quả đang sống theo quan điểm (của 
mình} là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu kẻ không thừa nhận pháp của người khác 

(cho rằng người khác) là ngu sỉ, là loài thú, là có tuệ thấp kém, 

thì tất cả quả là những kẻ ngu sỉ, có tuệ 0ô cùng thấp kém, 

tất cả những người nàu quả đang sống theo quan điểm (của rnình).” 


12-4 
Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 
trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 
thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 
bởi uì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấu. 


Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng: Do quan 
điểm của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan niệm 
của mình, những kẻ không là người trong trắng, là người không trong trắng, không 
thuần khiết, có ô nhiễm; - “và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong 
trắng” là như thế. 


Trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức - Có tuệ thanh 
khiết: là có tuệ trong sạch, có tuệ hoàn toàn trong sạch, có tuệ trong trắng, có tuệ 
thuần khiết. Hoặc là, có sự thấy trong sạch, có sự thấy thanh tịnh, có sự thấy hoàn 
toàn trong sạch, có sự thấy trong trắng, có sự thấy thuần khiết; - “có tuệ thanh khiết” 
là như thế. Thiện xảo: Thiện xảo là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh; - “trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo' là như thế. Có sự 
nhận thức: Có sự nhận thức là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, 
có sự thông minh; - “trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức" là như 
thế. 


Thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém: Không có al trong 
số các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có tuệ thấp kém, 
có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; toàn bộ tất cả (các vị ấy) đều có tuệ 
nhất hạng, có tuệ thù thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý; - “thì 
không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém là như thế. 


ˆ”z^Z 


Bởi vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy: Quan 
điểm của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy là được thâu nhận, được thọ trì, được nắm lấy, 
được bám víu, được chấp chặt, được bám chặt, được hướng đến là như thế ấy; - “bởi 
vì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấy' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và nếu do quan điểm của mình, những kẻ không trong trắng 

trở nên có tuệ thanh khiết, thiện xảo, có sự nhận thức, 

thì không ai trong số họ là có tuệ hoàn toàn thấp kém, 

bởi uì quan điểm của họ đã được thâu nhận cũng là như thế ấu.” 
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12-5 
Na cahametam' tathiuanf brumi 
uamahu bala mithu qññamafññam, 
sakam sakam di††himakamsu saccamn 
tasma hỉ baloti param dahanHi. 


Na cahametam tathiyanti brũmi t¡ - Nã ti patikkhepo. Etan tí dvasatthi 
ditthigatan1;` naham etam taccham tatham' bhutam yathavam" aviparitan ti“ brumi 
aclkkhamil desemil paññapemi patthapemi vivarami vibhaJjami uttanikaromi 
pakasemI tỉ - na cahametam tathiyanti brumI. 


'Yamahu balã mỉthu aññamaññan t¡ - Mithũ t¡ dve Jana, dve kalahakaraka, 
dve bhandanakaraka, dve bhassakaraka, dve vivadakaraka, dve adhikaranakaraka, 
dve vadino, dve sallapaka;” te aññamaññam balato himnato nihinato omakato 
lamakato chattakato parittato° evamahamsu, evam kathenti, evam bhananti, evam 
dIpayanti, evam voharantI 'ti — yamahu bala mithu aññamaññam. 


Sakam sakam ditthimakamsu saccan t¡ - Sassato loko Idameva saccam 
moghamaññan tỉ sakam sakam ditthimakamsu saccam. Asassato loko Idameva 
saccam moghamaññan ti -pe—- Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, 
I1dameva saccam moghamaññan tỉ - sakam sakam ditthimakamsu saccam. 


Tasma hỉ baãloti param dahantIi t¡ - Tasma 1ï tasma tankarana tamhetu 
tappaccaya tannidana param balato himnato nihImnato omakato lamakato chattakato 
parittato dahanti passanti dakkhanti olokenti nIjj]hayanti upaparikkhantI ti - tasma 
hi baloti param dahanti. 


Tenaha bhagava: 

“Na cahamnetam' tathiuantẺ brumni 
uamahu bala mĩthu qññamafñfñam, 
sakam sakam đi††himakdmsu saccamn 
tasma hỉ baloti param dahanfT ti. 


12-6 

Yamahu saccam tathiantẺ eke 

tamnahu aññ° tuccham rmusgfi, 

©€UaTnD1 Uiggauhaq Uuuadauanfr'° 

kasma na ekarn samanna 0uadanfi. 
' na vaãhametam - Ma, Syã, PTS, Su, Sa. ° aviparittan ti - PTS. 
“ tathivanti - Syã, PTS, Pu; sallapakã - Ma. 

tathavanti - Manupa. * balo hĩno nihĩno omako lãmako chatukko parittoti - Ma; 

3 ditthigatanti - Sya, PTS. balo hino nïih1no omako lamako jatukko parittoti - Sya, PTS. 
* tatham taccham - Syã, PTS. °aññepi - Ma, Syä, PTS. 
* vathävatam - Sa. '°vivadiyanti - PTS, Su. 
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12-5 
Nhưng Ta không nói rằng: “Điều ấu là bản thể thật,” 
là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 
Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lú; 
chính uì điệu ấu, chúng xem người khác là “kẻ ngu sĩ.” 


Nhưng Ta không nói rằng: “Điêu ấy là bản thể thật - Không: là sự phủ 
định. Điêu ấy: là 62 tà kiến. Không có việc Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta thông 
báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Điều ấy là đúng 
đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” - “nhưng Ta không 
nói rằng: Điều ấy là bản thể thật là như thế. 


Là điêu mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau - Đối chọi: là hai người, 
hai người gây nên sự cãi cọ, hai người gây nên sự cãi lộn, hai người gây nên cuộc nói 
chuyện nhảm nhí, hai người gây nên sự tranh cãi, hai người gây nên sự tranh tụng, 
hai người tranh luận, hai người chuyện trò. Chúng đã nói như vậy, thuyết như vậy, 
phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy (đối chọi) lần nhau là ngu sĩ, 
là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - là điều mà 
các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhaư' là như thế. 


Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng 
đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là thường 
còn; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại;” —nt— “Thế giới là không thường 
còn; chỉ điều nàu là chân lú, điệu khác là rồ dại;” —nt— “Chúng sanh không hiện hữu 
Uuà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, 
điều khác là rồ dại,” - “chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý” 
là như thế. 


^^ 


Chính vì điêu ấy, chúng xem người khác là “kẻ ngu sỉ - Vì điêu ấy: vì 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, chúng đánh giá, 
nhìn thấy, nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu sĩ, là thấp hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - chính vì điều ấy, chúng 
xem người khác là “kẻ ngu sỉ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nhưng Ta không nói rằng: “Điều ấu là bản thể thật,” 

là điều mà các kẻ ngu đã nói đối chọi lẫn nhau. 

Chúng đã tạo lập quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lú; 
chính uì điệu ấu, chúng xem người khác là “kẻ ngu sĩ.” 


12-6 
Điều mà một số kẻ đã nói: “Là chân lú, là bản thể thật,” 
những kẻ khác đã nói điều ấu: 'Là rỗng không, là sai trái.” 
Sau khi giữ khư khư (quan điểm của rmnình) như Uuậu, họ tranh cãi. 
Vì sao các U† Sa-môn nói không đồng nhất? 
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VYamahu saccam tathiyanti eke t¡ - Yam dhammam ditthimm patipadam 
magsam eke samanabrahmana Idam saccam tatham bhutam' yathavam” aviparIitanti 
evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantI t1 - 
yamahu saccam tathiyanti eke. 


Tamahu aññe tuccham musatT tỉ - Tameva dhammam ditthim patipadam 
magsam eke samanabrahmana tuccham etam musa etam abhutam etam alikam 
etam ayathavam etanti evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dIpayanti 
evam voharanti 'ti - tamahu aññe tuccham musaäti. 


Evampi viggayha vivadayantr t¡ - Evam gahetva uggahetva ganhitva 
paramasitva abhinivisitva vivadayanti, kalaham karonti bhandanam karonti 
vigeaham karonii, vivadam karonti, medhagam karonti: “Na tvam Imam 
dhammavinayam aJanasi -nt- nibbethehi' va sace pahosil ti - evampi viggayha 
vivadayanH. 


Kasma na ekam samana vadanti ti - Kasma ti kasma kinkarana kimnhetu 
kimpaccaya kinnidana kimsamudaya kiñjatiya kimpabhava na ekam vadanti, nana 
vadanti, vividham vadanti, aãñamaññam' vadanti puthu vadanti kathenti bhananti 
dipayanti voharantI ti - kasma na ekam samana vadanti. 


Tenaha so nimmIto: 

& = ° Ũ 
Yamahu saccam tathiUuanfi eke 

tamahu aññe tuccham rnusdfi, 

©€UaTnD1 Uiggauha U1uadauanfi 

kasma na ekqarn samanna 0uadanfT ”ti. 


12 - 7 
Ekam ht+saccam na dutiuamatthi 
asmim pqjq no UiUade pga?andm, 
nang te saccam1 saudmn thungnfi 
tasma na ekam sarmnana uadanfi. 


Ekam hi saccam na dutiyamatthi ti - Ekam saccam vuccati dukkhanirodho 
nibbanam, yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
vrago nirodho nibbanam. Athava ekam saccam vuccat maggasaccam 
niyyanasaccam  dukkhanirodhagamimr patipada aryo atthangiko maggo 
seyyathidam: sammadhitthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma- 
a]IVO sammavayamo sammasat sammasamadhr ti - ekam hi saceam na 
dutiyamatth1. 


'iđam saccam taccham tatham bhũtam - Ma; idam saccam taccham bhũtam - Syã, PTS. 
° vathävatam - Sa. ” nibbedhehi - Syã, PTS. 

3 musäti - Simu 2. ° aññoññam - Ma, Syã, PTS. 

* etam tuccham etam musä etam abhũtam etam alikam etam ayathävanti - Syä, PTS. 
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Điêu mà một số kẻ đã nói: “Là chân lý, là bản thể thật - Giáo pháp, quan 
điểm, cách thực hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, 
thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy (rằng): “Điều 
này là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch;” - “điều 
mà một số kẻ đã nói: Là chân lý, là bản thể thật là như thế. 


Những kẻ khác đã nói điều ấy: “Là rỗng không, là sai trái - Một số Sa- 
môn và Bà-la-môn đã nói như vậy, thuyết như vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như 
vậy, diễn tả như vậy về giáo pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ ấy rằng: “Điều 
ấy là rõng không, điều ấy là sai trái, điều ấy là không xảy ra, điều ấy là không thật, 
điều ấy là không xác đáng;” - “những kẻ khác đã nói điều ấy: Là rỗng không, là sai 
trái là như thế. 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi: Sau 
khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt 
(quan điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi, họ gây ra sự cãi cọ, gây ra sự cãi lộn, gây 
ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết pháp và luật 
này —nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng;” - “sau khi giữ khư khư (quan 
điểm của mình) như vậy, họ tranh cãi là như thế. 


Vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất? - Vì sao: là vì điều gì, bởi lý do 
gì, bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên gì, bởi nhân sanh khởi gì, bởi mầm sanh 
khởi gì, bởi nguồn sanh khởi gì, họ nói không đồng nhất, nói khác nhau, nói khác 
biệt, nói cách này cách khác, họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả một 
cách riêng biệt; - “vì sao các vị Sa-môn nói không đồng nhất?' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“ Điều mà một số kẻ đã nói: “Là chân lú, là bản thể thật, 

những kẻ khác đã nói điều ấu: 'Là rỗng không, là sai trái.” 

Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như uậu, họ tranh cất. 
Vì sao các u† Sa-mmôn nói không đồng nhất?” 


12-7 
Bởi uì Chân Lú chỉ có một, không có cái thứ hai, 
trong khi nhận biết uề điều ấu, loài người sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình kể lểUề các sự thật khác nhau; 
uì thế; các u† Sa-rmnôn nói không đồng nhất. 


Bởi vì Chân Lý chỉ có một, không có cái thứ hai - Một Chân Lý nói đến sự 
Diệt Khổ, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự la khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Hoặc 
là, một Chân Lý nói đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần tức là: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh 
định; - “bởi vì Chân Lý chỉ có một, không có cái thứ haï là như thế. 
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Yasmim pajä no vivade pajaänan t¡ - Yasmin t¡ yasmim' sacce. Pajãa ti 
sattadhivacanam. Pajaänam? yam saccam pajananta vijananta` pativijananta 
pativijhanta na kalaham kareyyum, na bhandanam kareyyum, na viggaham 
kareyyum, na vivadam kareyyum, na medhagam kareyyum, kalaham bhandanam 
vigeaham vivadam medhagam pajaheyyun vinodeyyun byantikareyyum 
anabhavam gameyyun t1 - yasmim pajJa no vivade paJanam. 


Nanã te saccäni sayam thunanti ti - Nana te saccanl1 sayam thunanti vadanti 
kathenti bhanant dipayanti voharani. “Sassato loko, Idameva saccam 
moghamaññan ti sayam thunanti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti "t1. 
“Asassato loko —pe— “Neva hotI na na hoti tathagato parammarana, Idameva saccam 
moghamaññanti sayam thunanti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantI t1 - 
nang te saccanI sayam thunanHi. 


Tasma na ekam samana vadanti t¡ - Tasma t¡ tasma tankarana tamhetu 
tappaccaya tannidana na ekam vadantil nana vadanti vividham vadanii, 
aññamaññam° vadanti, puthu vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantI ti - 
tasma na ekam samana vadanti. 


Tenaha bhagava: 

“Ekam hỉ saccam na dutiuamnatthi 
asmm pqJq no uuađe pqJangmn, 
nang te saccani saJmn thunanfi 
tasma na ekam samang 0uadanf1 ”ti. 


12-8 
Kasma nu saccäni 0uadanfi nang 
pauadiua se kusalauadana, 
saccami sutãnử bahùni nang 
udahu te takkamanussaranfi. 


Kasma nu saccani vadanti nãna tỉ - Kasma t¡ kasma kimkarana kimhetu 
kimpaccayaä kinnidana saccani nanãa vadanti, vividhani vadanti, aññamaññani 
vadanti, puthũni vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii tí - kasma nu 
saccanli vadanti nanaã. 


Paväadiyä se kusalavadana ti - Pavadiya se ti vippavadanti ti pi pavadiya 
se. Athava sakam sakam ditthigatam pavadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanti. “Sassato loko, Idameva saccam moghamaññan ti pavadanti kathenti 
bhananti dipayanti voharanti. “Asassato loko -pe— Neva hoti na na hoti tathagato 
parammarana, Idameva saccam moghamaññan tỉ pavadanti kathenti bhananti 
dIpayanti voharanti. Kusalaävadäana t¡ kusalavada panditavada thiravada ñayavada 
hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada, sakaya laddhiya ti - pavadiya se 
kusalavadana. 


' vamhi - Syã, PTS. 
” pajãnanti - Ma; pajä - Syã, PTS. 


3 pajãnantä ãjãnantä vijanantä - Ma, Syã, PTS. ° aññoññam - Ma, Syäã, PTS. 
* byantim kareyyum - Ma; byantikareyya - Syã, PTS. ”suttãni - Sya, PTS. 
” na kalaham kareyya ... aaabhãvam gameyyä ti - Sya, PTS. ở aññoññãni - Ma, Syã, PTS. 
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Trong khi nhận biết về điêu ấy, loài người sẽ không tranh cãi - Về điều 
ấy: về Chân Lý ấy. Loài người: là tên gọi cho chúng sanh. Trong khi nhận biết: 
Trong khi nhận biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt 
Chân Lý ấy, chúng sẽ không gây ra sự cãi cọ, sẽ không gây ra sự cãi lộn, sẽ không gây 
ra sự cãi vã, sẽ không gây ra sự tranh cãi, sẽ không gây ra sự gây gổ, chúng sẽ dứt bỏ, 
sẽ xua đi, sẽ làm chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi 
vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; - trong khi nhận biết về điều ấy, loài người sẽ không tranh 
cãi là như thế. 


Chúng tự mình kể lể về các chân lý khác nhau: Chúng tự mình kể lể, nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý khác nhau. Chúng tự mình 
kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý khác nhau rằng: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại.” Chúng tự 
mình kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về các chân lý khác nhau 
rằng: “Thế giới là không thường còn, —-nt— chúng sanh không hiện hữu uà không 
phát là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điệu nàu là chân lú, điều khác là 
rồ dại,” - “chúng tự mình kế lể về các chân lý khác nhau là như thế. 

Vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất - Vì thế: là do điều ấy, bởi lý do 
ấy, bởi nhân Ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, chúng nói không đồng nhất, nói 
khác nhau, nói khác biệt, nói cách này cách khác, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả một cách riêng biệt; - “vì thế, các vị Sa-môn nói không đồng nhất là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi Uuì Chân Lú chỉ có một, không có cái thứ nhì, 

trong khi nhận biết uề điêu ấu, loài người sẽ không tranh cãi. 
Chúng tự mình kể lểuề các chân lú khác nhau; 

Uuì thế, các u† Sa-môn nói không đồng nhất.” 


12-8 
Nhưng uì sao họ, những nhà biện luận tuuên bố (mình) là thiện xảo, lại nói uŠ 
các chân lú khác nhau? Phải chăng các chân lú đã được nghe là có nhiều uà khác 
nhau? Haụ là các u† ấu theo đuổi sự suu tư (của riêng mình)? 


Nhưng vì sao họ lại nói vê các chân lý khác nhau? - Vì sao: là vì điều gì, 
bởi lý do gì, bởi nhân gì, bởi duyên gì, bởi căn nguyên gì, họ nói khác nhau về các 
chân lý, họ nói về các loại khác biệt, họ nói cách này cách khác, họ nói, thuyết giảng, 
phát ngôn, giảng giải, diễn tả nhiều cách riêng biệt; - nhưng vì sao họ lại nói về các 
chân lý khác nhau?' là như thế. 

Những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo - Tuyên bố: “Họ phát 
biểu dứt khoát' cũng là tuyên bố. Hoặc là, họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả quan điểm riêng của từng cá nhân. Họ phát biểu, thuyết giảng, 
phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, 
điêu khác là rồ dại.” Họ phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: 
“Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
dại.” Những nhà biện luận thiện xảo: là những người có học thuyết thiện xảo, có 
học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết 
thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa 
theo quan niệm của mình; - “những nhà biện luận tuyên bố (mình) là thiện xảo' là 
như thế. 
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Saccani sutani bahuni nan tỉ - Saccani sutani bahukani' nanani vividhanl 
aññamaññaniˆ puthũnI tỉ - saccani sutani° bahunI1 nang. 


Udahu te takkamanussarantT t1¡ - Udahu takkena vitakkena sankappena 
yayanti niyanti? vuyhanti samhariyyantI ti — evampi “udahu te takkamanussaranti.` 
Athava takkapariyahatam vimamsanucaritam sayampatibhanam vadanti kathenti 
bhananti dipayanti voharanti ti — evampl ˆudahu te takkamanussaranti.' 


Tenaha so nimmIto: 

*“Kqasma nu saccanï 0uadanfi năng 
pauqadiua se kusalauadana, 
saccami sutãni bahùnï năng 
udahu te takkqamanussaranfI ”ti. 


12-9 
Na heua saccami bahùn1 nang 
aññatraq saññaua niccami loke, 
takkaÑca đi†thisu pakappquTtua 
saccam rmnusafI duauadhammamahu. 


Na heva saccäani bahũni nang t¡ - Na heva saccani bahukanl nanãn! vividhani 
aññamaññan1 puthũnï ti - na heva saccanl bahũn1 nang. 


Aññatra saññaya niccani loke t¡ - Aññatra saññaya niccagaha ekaññeva 
saccam loke kathryati° bhaniyati” dipiyati vohariyati? dukkhanirodho nibbanam, yo 
so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. Athava, ekam saccam vuccat maggasaccam  niyyanasaccam 
dukkhanirodhagaminI patipada ariyo atthangiko maggo; seyyathidam: sammaditthi 
—pe— sammasamadhi 'ti - aññatra saññaya niccanl loke. 


Takkañca ditthT1su pakappayitvä saccam musati dvayadhammamahu ti 
- Takkam vitakkam sankappam takkayItva vitakkayItva sankappayltva ditthigatani 
Janenti sañJanenti nibbattenti abhinibbattenH; ditthigatani Janetva sañJanetva 
nibbattetva abhinibbattetva ˆmayham saccam tuyham musa t¡ evamahamsu, evam 
kathenti, evam bhananti, evam dipayanti, evam voharantr ti - takkañca ditthisu 
pakappayITtva saccam musati dvayadhammamahu. 


' bahini - PTS. 

“ aññoññãni - Ma, Syã, PTS. 

* suttãni - Syã, PTS. ° kathiyati - Sya, PTS; kathiyyati - Simu 2. 

* niyyanti - Syã, PTS. ”bhaniyati - Syã, PTS; bhaniyyati - Simu 2. 

” samharTyantti - Ma; ở đipiyati - Syã; đipayati - PTS; dipiyyati - Simu 2. 
samhariyantiti - Sya, PTS. ? vohariyati - Sya, PTS; vohariyyati - Simu 2. 
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Phải chăng các chân lý đã được nghe là có nhiêu và khác nhau? - Phải 
chăng các chân lý đã được nghe là có nhiều, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại 
này loại khác, nhiều loại riêng biệt? - “phải chăng các chân lý đã được nghe là có 
nhiều và khác nhau?' là như thế. 


Hay là các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)? - Hay là họ bị đưa 
đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự suy tư, bởi sự suy tầm, bởi sự tư duy; - “hay là 
các vị ấy theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)?' là như vậy. Hoặc là, họ nói, họ thuyết 
giảng, họ phát ngôn, họ giảng giải, họ diễn tả về điều đã thu thập được do sự suy tư, 
về điều đã đeo đuổi với sự thẩm xét, về điều phát hiện của bản thân; - “hay là các vị ấy 
theo đuổi sự suy tư (của riêng mình)? còn là như vậy. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Nhưng uì sao họ, những nhà biện luận tuuên bố (mình) là thiện xảo, lạt nói uề 
các chân lú khác nhau? Phải chăng các chân lú đã được nghe là có nhiều uà khác 
nhau? Haụ là các uị ấu theo đuổi sự suụ tư (của riêng mình)?” 


12-90 
“Đương nhiên là không có nhiều chân lú khác nhau uà thường còn ở thế gian, 
ngoại trừ (các chân lú) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suụ tư uŠ các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói uề hai pháp là: đúng uà sai. 


Đương nhiên là không có nhiêu chân lý khác nhau: Đương nhiên là không 
có các chân lý nhiều loại, khác nhau, nhiều loại khác biệt, các loại này loại khác, 
nhiều loại riêng biệt; - đương nhiên là không có nhiều chân lý khác nhaư' là như thế. 


Và thường còn ở thế gian, ngoại trừ (các chân lý) do tưởng (tạo ra): 
Ngoại trừ việc nắm bắt thường xuyên do tưởng, chỉ có một Chân Lý ở thế gian được 
thuyết giảng, được phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là sự Diệt Khổ, Niết Bàn, 
tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự 
diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Hoặc là, một Chân Lý nói 
đến chân lý về đạo lộ, chân lý về lối dẫn dắt ra khỏi, sự thực hành đưa đến sự diệt tận 
Khổ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần tức là: chánh kiến, -nt- chánh định; - “và 
thường còn ở thế gian, ngoại trừ (các chân lý) do tưởng (tạo ra) là như thế. 


Và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan điểm (do chúng tạo ra), chúng 
đã nói về hai pháp là: đúng và sai: Sau khi suy tư, sau khi suy tầm, sau khi tư 
duy về sự suy tư, về sự suy tầm, về sự tư duy, chúng làm sanh ra, làm sanh khởi, làm 
hạ sanh, làm phát sanh các quan điểm; sau khi làm sanh ra, sau khi làm sanh khởi, 
sau khi làm hạ sanh, sau khi làm phát sanh các quan điểm, (rồi cho rằng): “Của tôi là 
đúng, của anh là sai,” chúng đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, phát ngôn như 
vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - và sau khi xếp đặt sự suy tư về các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói về hai pháp là: đúng và saï là như thế. 
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Tenaha bhagava: 

“Naheua saccami bahuni nang 

aññatraq sañfñiaua niccami loko, 
takkaÑca đi†thisu pakappquTtua 
saccm mnusafi duauadhamrmnamahu ti. 


12 - 1O 
Ditthe sute silquate mnute ua 
ete cq' issauq Uuữngnqdassi, 
Uimricchaue thatua pahassamano” 
balo paro akkusalo TÈ caha. 


Ditthe sute silavate mute vã ete ca nissäya vimanadassl t¡ dittham va 
ditthasuddhim va, sutam va sutasuddhim va, silam vã silasuddhim va, vatam va 
vatasuddhm va,“ mutam va mutasuddhim va nissaya upanissaya ganhitva 
paramasitva abhinivisitva 'ti - ditthe sute silavate mute va. Ete ca nỉssaya 
vimanadassi ti - Na sammanetitipi vinanadassi. Athava domanassam Janetitipi 
vimanadass! tỉ - ditthe sute silavate mute va ete ca nissaya vImanadassl. 


Vinicchaye thatvä pahassamäano t¡ - Vinicchaya vuccanti dvasatthi 
ditthigatam. Ditthivimnicchaye vinicchayadithya thatva patithahitva ganhitva 
paramasitva abhinivisitva ti - vinicchaye thatva. Pahassamano tỉ - Tuttho hoti 
hattho pahattho attamano paripunnasankappo. Athava, dantavidamsakam 
pahassamano" ti - vinicchaye thatva pahassamano. 


Balo paro akkusaloti caha tỉ - Paro balo hino nih1no omako lamako chattako? 
paritto akusalo avidva avijjagato aññamI avibhavi amedhavri duppaññoti evamaha, 
evam katheti, evam bhanati, evam dipayati, evam voharati ti - balo paro akkusaloti 
caha. 


Tenaha bhagava: 

*Difthe sute silauate mmufte uqa 

ete cq nissaụq uừngnadasst, 
Uinicchaue thatuqa pahassamano 
balo paro akusdlo Tỉ caha ”tI. 


12 - 11 

Yeneua baloti param dahaFi 

tenatumanam kusalofi caha, 

sauamattana so kusalauadano'? 

aÑñam uữnaneti tadeud° paug.° 
' etesu - SImu 2, Manupa. ° chatukko - Ma; 
” pahamsamäno - Simu 2. jatukko - Syã, PTS, Simu 2. 
3 akusaloti - Sya, PTS, Sa, Su. 7kusalovadãno - Syã, PTS. 
* vattam vã vattasuddhim vã - Syã, PTS. *tatheva - Syã, PTS. 
” hassamãno - Syã, PTS. ° pãva - Ma; pãvada - Simu 2. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đương nhiên là không có nhiều chân lú khác nhau uà thường còn ở thế gian, 
ngoại trừ (các chân lú) do tưởng (tạo ra). Và sau khi xếp đặt sự suụ tư uŠ các quan 
điểm (do chúng tạo ra), chúng đã nói uề hai pháp là: đúng uà sai.” 


12 - 1O 
Liên quan đến điều đã được thấu, đến điều đã được nghe, đến giới uà phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa uào những điều nàu, rồi có sự 
coi khinh (người khác), sau khi ỷ uào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở, (kẻ ấu) 
đã nói rằng: Người khác là ngu sỉ, là không thiện xảo.” 


Liên quan đến điều đã được thấy, đến điêu đã được nghe, đến giới và 
phận sự, hoặc đến điêu đã được cảm giác, sau khi nương tựa vào những 
điều này, rồi có sự coi khinh (người khác): Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, 
sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy hoặc sự 
trong sạch do điều đã được thấy, vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều 
đã được nghe, vào giới hoặc sự trong sạch do giới, vào phận sự hoặc sự trong sạch do 
phận sự, vào điều đã được cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác; - 
liên quan đến điều đã được thấy, đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc 
đến điều đã được cảm giác là như thế. Sau khi nương tựa vào những điều này, 
rồi có sự coi khinh (người khác): 'Kẻ không kính nể là có sự coi khinh. Hoặc là, 
“kẻ làm sanh ra sự ưu phiền" cũng có sự coi khinh; - Tiên quan đến điều đã được thấy, 
đến điều đã được nghe, đến giới và phận sự, hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi 
nương tựa vào những điều này, rồi có sự coi khinh (người khác) là như thế. 


Sau khi ý vào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở: Các sự phán đoán nói 
đến 62 quan điểm sai trái. Sau khi ỷ vào, sau khi thiết lập, sau khi nắm lấy, sau khi 
bám víu, sau khi chấp chặt vào sự phán đoán theo quan điểm sai trái, vào quan điểm 
sai trái của sự phán đoán; - “sau khi ÿỷ vào các sự phán đoán' là như thế. Trong lúc 
hớn hở: là trở nên vui sướng, vui vẻ, thích thú, hoan hỷ, có tâm tư được trọn vẹn. 
Hoặc là, nhe răng trong lúc (cười) hớn hở; - “sau khi ỷở vào các sự phán đoán, trong 
lúc hớn hở” là như thế. 


(Kẻ ấy) đã nói rằng: “Người khác là ngu sỉ, là không thiện xảo': “Người 
khác là ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoï, không thiện 
xảo, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến thức, không có trí, không có sự rành 
rẽ, không có sự thông minh, có tuệ tồi,” (kẻ ấy) đã nói như vậy, thuyết giảng như vậy, 
phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “(kẻ ấy) đã nói rằng: Người 
khác là ngu sĩ, là không thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Liên quan đến điều đã được thấu, đến điêu đã được nghe, đến giới uà phận sự, 
hoặc đến điều đã được cảm giác, sau khi nương tựa uào những điều nàu, rồi có sự 
coi khinh (người khác), sau khi ý uào các sự phán đoán, trong lúc hớn hở, (kẻ ấu) 
đã nói rằng: Người khác là ngu sỉ, là không thiện xảo.” 


12 - 11 
Bởi chính lú do nào mà kẻ ấu đánh giá người khác là “ngu st,` 
thì bởi lú do ấu kẻ ấu đã nói uề bản thân là 'thiện xảo." 
Kẻ ấu, trong khi tự mình tuuụên bố chính mình là thiện xảo, 
rồi khinh thường người khác uà phát biểu chính điêu ấu. 
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Yeneva baloti param dahäti t¡ - Yeneva' hetuna yena paccayena yena 
karanena yena pabhavena param balato hinato nihinato omakato lamakato 
chattakato parittato dahati? passati dakkhati oloketi nijjhayati upaparIkkhatI 'ti - 
yeneva baloti param dahati. 


Tenãätumanam kusaloti cãhã ti - AÄtumä° vuccati attä. So pi teneva hetunäa 
tena paccayena tena karanena tena pabhavena attanam “ahamasmi kusalo pandito 
paññava buddhima ñam vibhavĩi medhavi ti - tenatumanam kusaloti caha. 


Sayamattana so kusalavadano tỉ - SayamevaÏ” attanam kusalavado 
panditavado thiravado ñayavado hetuvado lakkhanavado karanavado thanavado 
sakaya laddhiya 't - sayamattana so kusalavadano. 


Aññam vimaäneti tadeva pävã tí” - Na sammanetI ti pi aññam vimanetHl. 
Athava, domanassam Janeti ti pi aññam vimaneti. Tadeva päväã ti tadeva tam 
ditthigatam pavadati: 'Ttỉ vayam” puggalo micchaditthiko viparItadassano ti - aññam 
vimaneti tadeva pava. 


Tenaha bhagava: 

“Yeneua baloti param dahati 
tenatumanam kusalofi caha, 
sauamattana so kusalauadano 
añña1m uữnanefi tadeua pqud ti. 


12 - 12 
AHisaradiffhiua° so samatto 
manena 1nafto pariDpu1a1mndami, 
SaUqmeua samam r1nanasabhisitfto 
di†thi hï sa tassa tatha samatta. 


Atisaraditthiya so samatto tỉ - Atisaraditthiyo vuccanti dvasatthiditthigatan1. 
Kimkarana atisaradithiyo vuccant dvasatthiditthigatan? Sabba ta difthiyo 
karanatikkanta lakkhanatikkanta thanatikkanta; ° tamkarana atisaraditthiyo vuccanti 
dvasatthi ditthigatani; sabbapi ditthiyo atisaraditthiyo.'" Kimkarana sabbap1 ditthiyo 
vuccanti atisaraditthiyo?'° Te aãñamaññam atikkamitva samatikkamitva vitivattitva'"' 
ditthigatani JjJanenti sañjJanenti nibbattenti abhinibbattenti; tankarana sabbapl 
ditthiyo vuccanti atisaraditthiyo.'° Atisaraditthiyä so samatto tỉ atisaraditthiya 
samatto parIpunno anomo ti — atisaraditthiya so samatto. 


' vena - Syã, PTS. Titipayam - Ma, Syã; 

* dahati - Ma, Syã, PTS. iti payam - PTS. 

3 ãtumãno - Ma, Simu 2. * atIsaramditthiyä - Syã, PTS. 

* attanam aha - Syä, PTS. ° hinnatikkantä - Syä, PTS. 

” sayam - Syã, PTS. '° sabbepi titthiyä atisaraditthiya - Sya, PTS. 
° Dãvãti - Ma; pãvadãäti - Simu 2. '! vitivattetva - Sya, PTS. 
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Bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá người khác là ngu sỉ: Bởi chính 
nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào mà kẻ ấy đánh giá, nhìn thấy, 
nhận thấy, quan sát, suy xét, khảo sát người khác là ngu sĩ, là thấp hèn, là hèn kém, là 
thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoi; - “bởi chính lý do nào mà kẻ ấy đánh giá 
người khác là ngu sỉ là như thế. 


Thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói vê bản thân là thiện xảo - Bản thân: đề cập 
đến mình. Kẻ ấy bởi chính nhân nào, duyên nào, lý do nào, nguồn sanh khởi nào đã 
nói về mình rằng: “Ta là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh;” - “thì bởi lý do ấy kẻ ấy đã nói về bản thân là “thiện xảo' là như 
thế. 


Kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo: Tự chính 
mình (tuyên bố) về mình là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học 
thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ 
rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - 
“kẻ ấy, trong khi tự mình tuyên bố chính mình là thiện xảo' là như thế. 


Rồi khinh thường người khác và phát biểu chính điêu ấy: “Kẻ không kính 
nể là khinh thường người khác. Hoặc là, “kẻ làm sanh ra sự ưu phiền cũng là khinh 
thường người khác. Phát biểu chính điêu ấy: phát biểu về chính tà kiến ấy rằng: 
“Như vậy thì người này là người có tà kiến, có cái nhìn sai lệch;” - “rồi khinh thường 
người khác và phát biểu chính điều ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi chính lú do nào rmnà kẻ ấu đánh giá người khác là “ngu sĩ,” 
thì bởi lú do ấu kẻ ấu đã nói uề bản thân là "thiện xảo.' 

Kẻ ấu, trong khi tự mình tuuên bố chính mình là thiện xảo, 

rồi khinh thường người khác uà phát biểu chính điều ấu.” 


12 - 12 
Với quan điểm uượt quá giới hạn, kẻ ấu được thỏa mãn, 
bị sau đắm uì ngã mạn, có sự tự cao là toàn uẹn, 
rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ú; 
chính quan điểm ấu của kẻ ấu đã được thâu nhận như thế: 


Với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được thỏa mãn: Các quan điểm 
vượt quá giới hạn nói đến 62 tà kiến. Vì lý do gì mà các quan điểm vượt quá giới hạn 
là nói đến 62 tà kiến? Tất các các quan điểm ấy là vượt quá lý lẽ, vượt quá đặc tính, 
vượt quá nền tảng; vì lý do ấy mà các quan điểm vượt quá giới hạn là nói đến 62 tà 
kiến; tất cả các ngoại đạo' đều có quan điểm vượt quá giới hạn. Vì lý do gì mà tất cả 
các ngoại đạo đều được gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn? Chúng sau khi vượt 
quá, sau khi vượt qua hẳn, sau khi vượt qua khỏi lẫn nhau, thì làm sanh ra, làm sanh 
khởi, làm hạ sanh, làm phát sanh ra các tà kiến; vì lý do ấy mà các ngoại đạo đều 
được gọi là có quan điểm vượt quá giới hạn. Với quan điểm vượt quá giới hạn, 
kẻ ấy được thỏa mãn: nhờ vào quan điểm vượt quá giới hạn, (kẻ ấy) được thỏa 
mãn, được toàn vẹn, không thiếu sót; - “với quan điểm vượt quá giới hạn, kẻ ấy được 
thỏa mãn là như thế. 





' Dịch theo sự hiệu đính của Tam Tạng Thái và PTS (ND). 
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Manena matto paripunnamanI t¡ - Sakaya ditthiya ditthimanena matto 
pamatto ummatto atimatto 'ti - manena matto. ParipunanamaänI tỉ parIpunnamani 
samattaman1 anomamarI ti - manena matto parIpunnama11. 


Sayameva samam manasäabhisitto tỉ - Sayameva attanam cittena 
abhisiñcati: “Ahamasmi kusalo pandgito paññava buddhima ñam vibhavI medhavI t1 - 
sayameva samam manasabhisitto. 


DitthI hi sä tassa tatha samatta ti - Tassa sa ditthi tatha samatta samadinna 
gahita paramattha abhinivitha ajjhosita adhimutta ti - ditthi hi sa tassa tatha 
samatta. 


Tenaha bhagava: 

“AHsaradi†thiua so samafto 
1mmanena 1nafto parIpu<amamn, 
saUameua samam rnangasabhistfto 
difthi hi sqa tassqa tathq samadtta ”tl. 


12 - 13 
Parassa ce hi Uacasa nth1no 
tumo saha hoti mnhĩnapaÑño, 
atha ce' saUamn uedagu hoti đhĩro 
na koci balo samanesu gfthi. 


Parassa ce hỉ vacasa nihIno ti - Parassa ce vacaya vacanena ninditakarana 
garahitakarana upavaditakarana paro balo hoti hino nihino omako lamako chattako? 
paritto ti - parassa ce hi vacasa nih1no. 


Tumo saha hoti nihinapañño t¡ - So pi teneva saha hot hinapañño 
nihmapañño omakapañño lamakapañño chattakapañño parittapañño ti - tumo saha 
hoti nhmapañño. 


Atha ce sayam vedagu hoti dhIro ti - Atha ce sayam vedagu hoti dhiro 
pandito paññava buddhima ñan1 vibhavI medhavi ti - atha ce sayam vedagu hoti 
dhrro. 


Na koci balo samanesu atth1 t¡ - Samanesu na koci balo hino nihino omako 
lamako chattako paritto atthi, sabbeva" setthapañña visitthapañña? pamokkhapañña 
uttamapañña pavarapañña tỉ — na koci balo samanesu atthI. 





' athavä - Syã, PTS, Simu 2. 3 sabbeva aggapaññã - Syã, PTS. 
* chatukko - Ma; jatukko - Syã, PTS. * visetthapaññã - Syã, PTS. 
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Bị say đắm vì ngã mạn, có sự tự cao là toàn vẹn: Bị say đắm, bị xao lãng, bị 
điên cuồng, bị say đắm thái quá bởi tà kiến, bởi sự ngã mạn do tà kiến của mình; - “bị 
say đắm vì ngã mạn” là như thế. Có sự tự cao là toàn vẹn: có sự tự cao là toàn vẹn, 
có sự tự cao là đầy đủ, có sự tự cao là không thiếu sót; - “bị say đắm vì ngã mạn, có sự 
tự cao là toàn vẹn” là như thế. 


Rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ý: Tự chính mình đăng 
quang cho bản thân bằng tâm rằng: “Fa là thiện xảo, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh;” - “rồi tự chính mình đăng quang cho mình 
bằng tâm ý' là như thế. 


Chính quan điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế: Quan điểm ấy 
của kẻ ấy là đã được thâu nhận, đã được thọ trì, đã được nắm lấy, đã được bám víu, 
đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế; - “chính quan 
điểm ấy của kẻ ấy đã được thâu nhận như thế là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Với quan điểm uượt quá giới hạn, kẻ ấu được thỏa mãn, 
bị sau đắm uì ngã mạn, có sự tự cao là toàn uẹn, 

rồi tự chính mình đăng quang cho mình bằng tâm ú; 

chính quan điểm ấu của kẻ ấu đã được thâu nhận như thê“” 


12-13 
Bởi uì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 
thì bản thân (kẻ nói), do điều ấu ' (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 
Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, 
thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các U† Sa-môn. 


Bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém: Nếu do lời nói, 
do việc nói, bởi lý do bị chê baI, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm pha của kẻ 
khác, mà người khác trở thành ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, 
nhỏ nhoi; - “bởi vì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém' là như thế. 


Thì bản thân (kẻ nói), do điều ấy (cũng) trở thành có tuệ thấp kém: Kẻ 
ấy, cũng do chính điều ấy, trở thành có tuệ ngu sĩ, có tuệ thấp hèn, có tuệ hèn kém, có 
tuệ thấp kém, có tuệ thấp thỏi, có tuệ tồi tệ, có tuệ nhỏ nhoi; - “thì bản thân (kẻ nói), 
do điều ấy (cũng) trở thành có tuệ thấp kém' là như thế. 


Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí: Còn nếu 
do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, 
có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “còn nếu do tự mình mà trở thành người 
thông hiểu, sáng trf là như thế. 


Thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn: thì 
trong số các vị Sa-môn, không có người nào là ngu si, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, 
thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, toàn bộ tất cả (các vị ấy) đều có tuệ nhất hạng, có tuệ thù 
thắng, có tuệ dẫn đầu, có tuệ tối thượng, có tuệ cao quý; - thì không có bất cứ người 
nào là kẻ ngu trong số các vị Sa-môn là như thế. 





' Do việc kẻ khác cũng khinh chê lại người này như vậy (SnA. ii, 256). 
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Tenaha bhagava: 

“Parassa ce hỉ uacasq mth1no 
tumo saha hoi nhĩnapafñño, 
atha ce sauam uedagu hofi dhĩro 
na koci balo samanesu afthr ”ti. 


12 - 14 
Afñfiam 1to abhiuadanti dhammmam 
aparaddha suddhrimakeudl te,' 
eUaTnpt titthụa puthuso uadanfi 
sandi†thiragena hï tebhriratta.ˆ 


Aññam ïto yäbhivadanti dhammam aparaddhaä suddhimakevalï te ti - 
Ito aãñam dhammam ditthim patipadam maggam ye abhivadanti, te suddhimaggam 
visuddhimaggsam parisuddhimagsam vodatamagsam parlyodatamaggam viraddha 
aparaddha khalta galita! aññaya aparaddha' AkevalT te tí - asamatta te 
aparipunna te hina nihna omaka lamaka chattaka parita ti - aññam Ito 
yabhivadanti dhammam aparaddha suddhimakeval te. 


Evampi titthya puthuso vadantï t¡ - Tittham vuccati ditthigatam. Titthiya? 
vuccanti ditthigatika. Puthu titthiya° puthu ditthigatani vadanti kathenti bhananti 
dipayanti voharanti ti - evampl titthya puthuso vadanHi. 


Sanditthiragena hỉ tebhiratta ti - Sakaya ditthiya ditthiragena ratta abhiratta 
"H - sanditthiragena hi tebhiratta. 


Tenaha bhagava: 

“Aññam 1to abhiuadanti dhammam 
aparaddha suddh†imakeual te, 
eUaTmnpt titthụa puthuso uadanfi 
sandr†thiragena hỉ tebhrrarta ti. 


12 - 15 
Idheua suddhmm 1t uadaUanfÈ 
naññesu dharnmesu uisuddhimahu, 
eUgmp! titthụa puthuso m1ui††ha 
sakauane tattha dalham uadana. 


' sudđhimakevali no - Katthaci. “titthyä - Syã, PTS. 

“tyabhirattä - Sya, PTS; ° puthuditthiya - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
tvabhiratta - Manupa. ”suddhi iti - Simu 2; 

3 ga]ita - Syã, PTS. suddhimiti - Su. 

* ñayaparaddhaã - Pu. Š vadiyanti - PTS. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi uì, nếu do lời nói của kẻ khác mà trở thành thấp kém, 

thì bản thân (kẻ nó), do điều ấu (cũng) trở thành có tuệ thấp kém. 
Còn nếu do tự mình mà trở thành người thông hiểu, sáng trí, 

thì không có bất cứ người nào là kẻ ngu trong số các u† Sa-môn.” 


12 - 14 
Những kẻ nào thuuết uŠ pháp khác so uới điều nàu, 
những kẻ ấu bị thất bại uề (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như uậu theo nhiều cách khác nhau, 
bởi uì chúng bị nhiễm nặng do sự luuến đi uới quan điểm của mình. 


Những kẻ nào thuyết vê pháp khác so với điều này, những kẻ ấy bị thất 
bại về (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo: Những kẻ nào thuyết về 
pháp, quan điểm, cách thực hành, đạo lộ khác so với điều này, những kẻ ấy bị mất 
mát, bị thất bại, bị lầm lỡ, bị rơi khỏi đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ 
hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, đạo lộ thuần khiết, bị thất bại do không 
hiểu biết. Chúng không toàn hảo: Chúng không được đầy đủ, chúng không được 
toàn vẹn, chúng là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi; - những 
kẻ nào thuyết về pháp khác so với điều này, những kẻ ấy bị thất bại về (đạo lộ) trong 
sạch; chúng không toàn hảo' là như thế. 


Những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiêu cách khác nhau: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến. Những kẻ ngoại đạo: nói đến những kẻ theo tà kiến. Vô 
số kẻ ngoại đạo nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả vô số tà kiến; - 
“những kẻ ngoại đạo cũng nói như vậy theo nhiều cách khác nhaư' là như thế. 


Bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình: 
Chúng bị luyến ái, bị luyến ái nặng bởi quan điểm, bởi sự luyến ái với quan điểm của 
mình; - “bởi vì chúng bị nhiễm nặng do sự luyến ái với quan điểm của mình là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những kẻ nào thuuết uê pháp khác so uới điều nàu, 

những kẻ ấu bị thất bạt uề (đạo lộ) trong sạch; chúng không toàn hảo. 
Những kẻ ngoại đạo cũng nói như uậu theo nhiều cách khác nhau, 
bởi uì chúng bị nhiễm nặng do sự luuến đi uới quan điểm của mình.” 


12 - 15 
“Chỉ nơi đâu có sự trong sạch, chúng nói như thế ấu; 
chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 
Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầu dựng như uậu theo kiểu cách riêng 
Uề đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn uề điều ấu. 
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Idheva suddhim ïiti vadayantT t¡ - Idha suddhim visuddhim parisuddhim 
mutim vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii. 
Sassato loko, idameva saccam moghamaññan tỉ idha suddhim visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimutim vadanti kathenti bhananti dipayanti 
voharanHi. “Asassato loko -pe- Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, 
Idameva saccam moghamaññan ti idha suddhim visuddhim parisuddhim muttim 
vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanii ti - idheva 
suddhim Tti vadayanti. 


Naññesu dhammesu visuddhimahũi ti - Attano sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam maggam thapetva sabbe paravade 
khipanti ukkhipanti parIkkhipanti: so sattha na sabbaññu, dhammo na svakkhato, 
gano na suppatipanno, đitthi na bhaddika, patipada na supaññatta, maggo na 
niyyaniko,' natthettha suddhi va visuddhi va parisuddhi va mutti va vimutti vã 
parimutti va; natthettha” suJjhanti va visuJJjhanti va parisuJjhanti va muccanti vã 
vimuccanti va parimuccanti va, hina nihna omaka lamaka chattaka parita ti 
evamahamsu evam kathenti evam bhananti evam dipayanti evam voharantI t1 — 
naññesu dhammesu visuddhimahu. 


Evampi titthyä puthuso nivitthã tỉ - Tittham vuccati ditthigatam. Titthiya? 
vuccanti difthigatika. Puthu titthiya? puthu ditthigatesu nivittha patitthita allina 
upagata aJJhosita adhimutta ti - evampi titthya puthuso nivittha. 


Sakäyane tattha da]ham vadaäna tỉ - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam 
patipada sakayanam, magso sakayanam, sakayane dalhavada thiravada balikavada 
avatthitavada 'ti - sakayane tattha da|lham vadana. 


Tenaha bhagava: 

“Idheua suddhim 1H adauanri 
naññesu dharmnmesu uisuddhimahu, 
eUampi titthụa puthuso m1ui††ha 
sakauane tattha dalham uadand ti. 


12 - 16 
Sakquane uap1 dalham uadano 
kam tattha° balofi param daheuua, 
saUam /ua° so maxedhagamaudaheuud'" 
param 0uadam balarmnasuddhidharnmam. 


' nyyãniko - Ma, Syã, PTS. 


“ na tattha - Syã. ”kamettha - Ma, Syã, PTS. 
* titthyã - Sya, PTS. 5 sayameva - Sya, PTS. 
* puthuditthiya - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 7 medhakam avabheyyã - Pa. 
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ˆ^” ^Z 


“Chỉ nơi đây có sự trong sạch, chúng nói như thế ấy: Chúng nói, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây. Chúng nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây rằng: 
“Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điệu khác là rồ dại.” Chúng nói, 
thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn 
toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi ở nơi đây rằng: 
“Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là 
không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
đại;” - “Chỉ nơi đây có sự trong sạch, chúng nói như thế ấy' là như thế. 


Chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác: Chúng quăng 
bỏ, ném bỏ, vất bỏ tất cả các học thuyết khác ngoại trừ bậc đạo sư, giáo lý, tập thể, 
quan điểm, lối thực hành, đạo lộ của bản thân, rồi đã nói như vầy: “Bậc đạo sư ấy 
không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể không thực hành 
tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy định, đạo lộ 
không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, hay sự hoàn 
toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn thoát khỏi; ở 
đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay được hoàn toàn 
trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn toàn thoát khỏi; 
họ thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi,” chúng thuyết giảng như 
vậy, phát ngôn như vậy, giảng giải như vậy, diễn tả như vậy; - “chúng đã nói sự thanh 
tịnh không có ở các giáo pháp khác” là như thế. 


Những kẻ ngoại đạo cũng đã gây dựng như vậy theo kiểu cách riêng: 
Ngoại đạo nói đến tà kiến. Những kẻ ngoại đạo nói đến những kẻ theo tà kiến. Những 
kẻ ngoại đạo khác biệt đã gầy dựng, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã bám 
chặt, đã hướng đến những tà kiến khác biệt nhau; - “những kẻ ngoại đạo cũng đã gầy 
dựng như vậy theo kiểu cách riêng” là như thế. 


Vê đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy: 
Pháp là đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường 
lối của mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói 
vững chắc, có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình; - “về 
đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn về điều ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chỉ nơi đâu có sự trong sạch, chúng nói như thế ấtU; 

chúng đã nói sự thanh tịnh không có ở các giáo pháp khác. 

Những kẻ ngoại đạo cũng đã gầu dựng như uậu theo kiểu cách riêng 


⁄Z 


Uề đường lối của mình, trong khi nói một cách chắc chắn uề điều ấu.” 


12 - 16 
Và trong khi nói một cách chắc chắn uề đường lối của mình, 
người nào khác ở đó mà kẻ ấu có thể đánh giá là gu sử? 
Kẻ ấu tự chính mình đem lại sự gâu gố, 
trong khi nói người khác là ngu sĩ, là có pháp không trong sạch. 
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Sakäyane vapi da]ham vadäno tỉ - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam, 
patipada sakayanam, maggo sakayanam, sakayane da|lhavado thiravado balikavado 
avatthitavado “ti — sakayane vap1 da|ham vadano. 


Kam tattha baloti param daheyya ti - Tatthã t¡ sakaya ditthiya, sakaya 
khantiya, sakaya ruciya, sakaya laddhiya, param balato hinato nihinato omakato 
lamakato chattakato parittato kam daheyya, kam passeyya, kam dakkheyya, kam 
olokeyya, kam nịjJjhayeyya, kam upaparikkheyya 'ti - kam tattha baloti param 
daheyya. 


Sayamva so medhagamavaheyya param vadam bälamasuddhi- 
dhamman *t¡ - Paro balo himo nihno omako lamako chattako paritto 
asuddhidhammo avisuddhidhammo aparisuddhidhammo avodatadhammoti evam 
vadanto evam kathento evam bhananto evam dipayanto evam voharanto sayameva 
kalaham bhandanam viggaham vivadam medhagam avaheyya samavaheyya 
ahareya samahareyya akaddheyya samakaddheyya ganheyya paramaseyya 
abhiniviseyya ti - sayamva so medhagamavaheyya param vadam balamasuddhi- 
dhammam. 


Tenaha bhagava: 

“Sakqauane uapi dalham uadano 

kam kattha balofi paramn daheuuq, 

saUam /ua so maedhagamauaheuua 

param 0uadamna balamnasuddhidhammnan ti. 


12 - 17 
Vimicchaue thatfua sauam pamaqụua 
uddham so' lokasmữm uiuadameti, 
hữuana sabbami umrcchauadmr 
na medhagam? kurute` antu loke. 


Vinicchaye thatva sayam pamaya ti - Vinicchaya vuccanti dvasatthi 
dithigatam. Vinicchayadithiyat thatva patitthahiva ganhitva paramasitva 
abhinivisitva ti - vinicchaye thatva. Sayam pämaäyä tỉ - ŠSayam pamaya paminItva." 
“Ayam sattha sabbaññu tỉ sayam pamaya paminitva; “Ayam dhammo svakkhato, 
ayam gano supatipanno, ayam ditthi bhaddika, ayam patipada supaññattä, ayam 
magso nIyaniko ti sayam pamaya paminItva ti - vinicchaye thatva sayam pamaya. 


' uddhamsa. - Ma, Simu 2. *“vinicchitaditthiyä - Syã; 

“ medhakam - Pa. vinicchaye vinicchitaditthiya - PTS. 

3 kubbati - Ma, Simu 2; * paminitvä - Ma, Syã, PTS; saminitvä - Pu. 
kũrute - Sya. ” niyyanikoti - Ma, Syäã, PTS. 


414 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ 


Và trong khi nói một cách chắc chắn vê đường lối của mình: Pháp là 
đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của 
mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói vững chắc, 
có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình; - “và trong khi nói 
một cách chắc chắn về đường lối của mình' là như thế. 


Người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là “ngu sỉ”? - Ở đó: ở quan 
điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan niệm của 
mình, (kẻ ấy) có thể đánh giá người nào, có thể nhìn thấy người nào, có thể nhận thấy 
người nào, có thể quan sát người nào, có thể suy xét người nào, có thể khảo sát người 
nào khác là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - 
người nào khác ở đó mà kẻ ấy có thể đánh giá là “ngu sĩ?ˆ là như thế. 


Kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khi nói người khác là ngu 
sỉ, là có pháp không trong sạch: “Người khác là ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp 
kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, có pháp không trong sạch, có pháp không thanh tịnh, 
có pháp không hoàn toàn trong sạch, có pháp không trong trắng,” trong khi nói như 
vậy, trong khi thuyết giảng như vậy, trong khi phát ngôn như vậy, trong khi giảng giải 
như vậy, trong khi diễn tả như vậy, tự chính mình có thể đem lại, có thể đem lại trọn 
vẹn, có thể mang đến, có thể mang đến trọn vẹn, có thể kéo đến, có thể kéo đến trọn 
vẹn, có thể nắm lấy, có thể bám víu, có thể chấp chặt vào sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi 
vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; - “kẻ ấy tự chính mình đem lại sự gây gổ, trong khi nói 
người khác là ngu sỉ, là có pháp không trong sạch là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và trong khi nói một cách chắc chắn uề đường lối của mình, 
người nào khác ở đó mà kẻ ấu có thể đánh giá là gu sử? 

Kẻ ấu tự chính mình đem lại sự gâu gố, 

trong khi nói người khác là ngu sỉ, là có pháp không trong sạch.” 


12 - 17 
Sau khi đứng uững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng, 
kẻ ấu đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 
Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 
con người không tạo ra sự gâu gổ ở thế gian. 


Sau khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng: Các sự 
phán đoán nói đến 62 tà kiến. Sau khi đứng vững ở quan điểm của sự phán đoán, sau 
khi thiết lập, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp chặt; - “sau khi đứng 
vững ở sự phán đoán' là như thế. Sau khi tự mình ước lượng: Sau khi tự mình 
ước lượng, sau khi xác định. Sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: “Bậc 
đạo sư này là đấng toàn tri;” sau khi tự mình ước lượng, sau khi xác định rằng: “Giáo 
pháp này khéo được thuyết giảng, tập thể này đã thực hành tốt đẹp, quan điểm này là 
tốt lành, lối thực hành này đã khéo được quy định, đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi;” - “sau 
khi đứng vững ở sự phán đoán, sau khi tự mình ước lượng” là như thế. 
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Uddham so lokasmim vivadameti t¡ - Uddham' vuccati anagatam. Attano 
vadam uddham thapetva sayameva kalaham bhandanam viggaham vivadam 
medhagam eti upeti upagacchati ganhati paramasati abhinivisai ti; - evampi 
'uddham so lokasmim vivadameti` Athava aññena uddham vadena saddhim 
kalaham karotl, bhandanam karotl, viggeaham karotl, vivadam karotl, medhagam 
karotI: “Na tvam Imam đdhammavinayam ajanasi —-pe— nibbethehi va sace pahosI t1 - 
evampi ˆuddham so lokasmim vivadameti.' 


Hitväna sabbani vinicchayänI tỉ - Vinicchaya vuccanti dvasatthiditthigatani; 
ditthivinicchaya sabbe vinicchaye? hitva caJitva parlccajitva Jahitva paJahitva 
vinodetva' byantikaritva anabhavam gametva ti - hitvana sabbanl vinicchayänI. 


Na medhagam kurute jantu loke ti - Na kalaham karoti, na bhandanam 
karotIl, na vigeaham karotl, na vivadam karoti, na medhagam karoti. Vuttam hetam 
bhagavata: “Evam vimuttacitto kho aggivessana bhikkhu na kenacl samvadati, na 
kenacl vivadati, yañca loke vuttam, tena ca voharati aparamasan ti.“ Jantũ ti satto 
naro manavo poso pugsalo JIvo Jagu" Jantu Indagu” manuJo. Loke ti apayaloke —pe— 
ayatanaloke ti - na medhagam kurute Jantu loketi.” 


Tenaha bhagava: 

“Vimcchaue †hatua san pamnaqụua 
uddhưm so lokasmmnmn uiuadameti, 
hữuana sabba1mi uinicchquani 

na rnedhagam kurute Jantu loke ”ti. 


Culaviyuhasuttaniddeso samatto dvadasamo. 


--OOOOO-- 


13. MAHAVIYUHASUTTANIDDESO 


Atha mahaviyuhasuttaniddeso vuccati. 


13-1 
Ye kecimme đi††hiparibbasana 
1dameua saccanii ca 0uadauarfi,° 
sabbeua te nindamnanuanquanii 
atho pasamnsamp1 labhanri tattha. 


' udđham so - Ma, Simu 2. “indagu - Syã, PTS; hindagu - Simu 2. 

* sabbã vinicchitaditthiyo - Syãa, PTS; sabbã vinicchayaditthayo - Manupa. 

* vinoditva - Sya, PTS. ”loke - Syã. 

* Majjhimanikäya, Dighanakhasutta. Š vakkhati - Ma. 

* Jatu - Syã; jagu - PTS; jatu - Simu 2. ? pavadiyanti - Sya, PTS. 
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Kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian - Còn ở phía 
trước: nói đến thời vị lai. Trừ ra sự tranh luận còn ở phía trước của bản thân, kẻ ấy 
tự chính mình tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt sự cãi cọ, sự cãi lộn, 
sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; - “kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế 
gian là như vậy. Hoặc là, với sự tranh luận khác còn ở phía trước, kẻ ấy gây ra sự cãi 
cọ, gây ra sự cãi lộn, gây ra sự cãi vã, gây ra sự tranh cãi, gây ra sự gây gổ rằng: 
“Ngươi không biết pháp và luật này —nt—- hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
năng;” - “kẻ ấy đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian' còn là như vậy. 


Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán: Các sự phán đoán nói đến 62 tà kiến; 
sau khi từ bỏ, sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau 
khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự 
phán đoán từ sự phán đoán về quan điểm; - “sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán” là 
như thế. 


Con người không tạo ra sự gây gổ ở thế gian: không gây ra sự cãi cọ, không 
gây ra sự cãi lộn, không gây ra sự cãi vã, không gây ra sự tranh cãi, không gây ra sự 
gây gổ. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Aggivessana, với tâm đã 
được giải thoát như vậy, vị tỳ khưu không nói hùa theo bất cứ ai, không tranh cãi với 
bất cứ ai, sử dụng ngôn từ được thông dụng ở thế gian, và không bám víu (vào ngôn 
từ ấy).” Con người: là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Ở thế gian: ở 
thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - 'con người không tạo ra sự gây gổ 
ở thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi đứng uững ở sự phán đoán, sau khi tự mình tước lượng, 
kẻ ấu đi đến sự tranh cãi còn ở phía trước ở thế gian. 

Sau khi từ bỏ tất cả các sự phán đoán, 

con người không tạo ra sự gâu gổ ở thế gian.” 


Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ được đây đủ - phân thứ mười hai. 
--ooOOO-- 


13. DIẼN GIẢI KINH SỰ DÀN TRẬN LỚN 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn được nói đến: 
13-1 
Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân), 


tranh cãi rằng: 'Chỉ điều nàu là chân lú,` phải chăng tất cả những người ấu đêu 
mang lại sự chê bai, hau họ cũng đạt được sự khen ngợi Uề uiệc ấu? 
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Ye kec° ime ditthiparibbasana ti - Ye kecI tí sabbena sabbam sabbatha 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam  'e kecl LH. 
Ditthiparibbasana t¡ - Santeke samanabrahmana ditthigatika. Te dvasatthiya 
dithigatanam aññataraññataram ditthigatam gahetva uggahetva ganhitva 
paramasittva abhinivisitva sakaya sakaya dithiya vasanti samvasanti avasanti 
parIivasanti. Yatha agarika va gharesu vasanti, sapattika va apattIsu vasanti, sakilesa 
va kilesesu vasanti, evamevam” santeke —-pe— parivasantI ti - ye kecime ditthi 
parIibbasana. 


Idameva saccanti ca vädayani tỉ - 'Sassato loko, Idameva saccam 
moghamaññan ti vadanti kathenti bhananti dipayanti voharantI. “Asassato loko — 
pe—- Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, idameva saccam moghamaññan 'ti 
vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti ti - Idameva saccanti ca vadayanti. 


Sabbeva te nindamanvanayant tỉ - Sabbeva te samanabrahmana 
nindameva anventi, garahameva anventi, akitimeva anventi, sabbe nindita yeva 
hontHi, garahita yeva honti, akittita yeva honHI tỉ - sabbeva te nndamanvanayanHi. 


Atho pasamsampi labhanti tatthäa ti - Tattha sakaya ditthiya sakaya 
khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya pasamsam thomanam kittim vannaharikam° 
labhanti patilabhanti upagacchanti? vindanti tỉ - atho pasamsampI labhanti tattha. 


Tenaha so nimmIto: 

“Ye kecime đi†thiparibbasana 
1dameua saccanfi ca uadauanfi,` 
sabbeua te nindamnanuanquanri 
atho pasamnnsamp1 labhanfi tattha ”tl. 
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Appafñihi etam na qlamn" sanaua 
duue Uuiuadassa phalam brumn, 
etampi đisua na uiuadauetha" 
khermnabhipassam auruadabhumimm.Š 


Appañhi etam na alam samaäayäa ti - Appañhi etan ti appakam etam, 
omakam etam, thokam etam, lamakam etam, chattakam etam, parittakam etan ti - 
appañhi etam. Ña alam samaäya t¡ nalam ragassa samaya dosassa samaya mohassa 
samaya kodhassa upanahassa makkhassa pa]asassa Issaya macchariyassa mayaya 
satheyyassa thambhassa sarambhassa manassa atimanassa madassa pamadassa 
sabbakilesanam sabbaduccaritanam sabbadarathanam sabbaparilahanam 
sabbasantapanam sabbakusalabhisankharanam samaya upasamaya vũpasamaya 
nibbanaya? patinissaggaya patIppassaddhiya ti - appañhi etam na alam samaya. 


1 
2 


pariyadaya" - Sya, PTS. 

evameva - Ma, Sya, PTS.  appañhetam nãlam - Manupa. 
3 vannahãriyam - Sa. 7vivadiyetha - PTS. 
* ađhigacchanti - Syã, PTS. * avivadabhummam - Syä, PTS. 
Ÿ pavadiyanti - Sya, PTS. ° nibbapanaya - Sa. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá 
nhân) - Bất cứ những người nào: tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường 
hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ “/e kecử này là lối nói của sự bao 
gồm. Trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân): Có một số Sa-môn 
và Bà-la-môn là những người theo tà kiến. Các vị ấy chấp nhận, tiếp thu, nắm lấy, 
bám víu, chấp chặt tà kiến này khác trong số 62 tà kiến, rồi trú, cộng trú, cư trú, lưu 
trú theo tà kiến của riêng mình. Giống như những người tại gia trú trong các ngôi 
nhà, những người có tội lỗi trú trong các tội lỗi, những người có ô nhiễm trú trong các 
ô nhiễm, tương tự như vậy, có một số —nt- lưu trú theo tà kiến của riêng mình; - “bất 
cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân} là như thế. 


Tranh cãi rằng: “Chỉ điêu này là chân lý°': Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, 
giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác 
là rồ dại.” Họ nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả rằng: “Thế giới là 
không thường còn, —nt— chúng sanh không hiện hữu uà không phải là không hiện 
hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dạt;” - “tranh cãi 
rằng: Chỉ điều này là chân lý là như thế. 


Phải chăng tất cả những người ấy đêu mang lại sự chê bai: Có phải tất cả 
các Sa-môn và Bà-la-môn ấy đều đi đến sự chê bai, đều đi đến sự chê trách, đều đi 
đến sự không nổi tiếng; có phải tất cả đều bị chê bai, tất cả đều bị chê trách, tất cả 
đều không được nổi tiếng? - “phải chăng tất cả những người ấy đều mang lại sự chê 
bar là như thế. 


Hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy? - Về việc ấy, do quan điểm 
của mình, do sự chấp nhận của mình, do sự ưa thích của mình, do quan niệm của 
mình, họ đạt được, họ tiếp nhận, họ đạt đến, họ tìm thấy sự ca ngợi, sự khen ngợi, sự 
nổi tiếng, sự ca tụng; - “hay họ cũng đạt được sự khen ngợi về việc ấy?” là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Bất cứ những người nào, trong khi sống theo quan điểm (riêng của cá nhân), 
tranh cãi rằng: 'Chỉ điều nàu là chân lú,` phải chăng tất cả những người ấu đêu 
mang lại sự chê bai, hau họ cũng đạt được sự khen ngợi uề uiệc ấu?” 
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Bởi uì uiệc (ca ngợi) này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự uên lặng. Ta nói đến 
hai kết quả của sự tranh cất. Và sau khi nhìn thấu như uậu, thì không nên tạo ra sự 
tranh cất, trong khi nhận thấu uùng đất không tranh cãi là an toàn (Niết Bàn). 


Bởi vì việc (ca ngợi) này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng - Bởi 
vì việc (ca ngợi) này là ít ỏi: việc này là ít ỏi, việc này là thấp kém, việc này là chút 
ít, việc này là thấp thỏi, việc này là tồi tệ, việc này là nhỏ nhoi; - “bởi vì việc (ca ngợi) 
này là ít ỏï là như thế. Không đủ để đưa đến sự yên lặng: là không đủ để đưa 
đến sự yên lặng của luyến ái, để đưa đến sự yên lặng của sân hận, để đưa đến sự yên 
lặng của si mê, để đưa đến sự yên lặng, sự an tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt, sự buông 
bỏ, sự tịch tịnh của giận dữ, của thù hằn, của gièm pha, của ác ý, của ganh ty, của bỏn 
xén, của xảo trá, của lừa gạt, của bướng bỉnh, của hung hăng, của ngã mạn, của cao 
ngạo, của đam mê, của xao lãng, của tất cả ô nhiễm, của tất cả uế hạnh, của mọi sự lo 
lắng, của mọi sự bực bội, của mọi sự nóng nảy, của tất cả các pháp tạo tác bất thiện; - 
“bởi vì việc (ca ngợi) này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự yên lặng' là như thế. 
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Mahaniddesapali Mahqutiuuhasuttaniddeso 


Duve vivadassa phalãni brũmI tí - Difthikalahassa difthibhandanassa 
ditthiviggahassa ditthivivadassa ditthimedhagassa dve phalani honti: Jayaparajayo 
hot, labhalabho hotl, yasayaso hotl, nindapasamsa hoti, sukhadukkham hotl, 
somanassa-domanassam  hotl, Itthanittham hotl, anunayapatgham  hoh, 
ugchatnigehai hoi, anurodhavirodho hot. Athava tam kammam 
nirayasamvattanikam tiracchanayoni'samvattanikam pettivisaya”samvattanikanti 
brumi acikkhami desemi paññapemi patthapemi vivarami vibhaJami uttanikaroml 
pakasemI ti - duve vIivadassa phalan1 brumI1. 


Etampi disva na vivadayetha ti - Etampi disva ti etam adinavam disva 
passtva tulayiva tirayltva vibhavayltva vibhutam katva ditthikalahesu 
ditthibhandanesu ditthiviggahesu ditthivivadesu ditthimedhagesu ti — etampi disva. 
Na vivadayethäa tí na kalaham kareyya, na bhandanam kareyya, na viggaham 
kareyya, na vivadam kareyya, na medhagam kareyya, kalaham bhandanam viggaham 
vivadam medhagam` pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, 
kalaha bhandana viggaha vivada medhaga! arato assa, virato pativirato nikkhanto 
nissatoŸ vippamutto visamyutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - etampi disva 
na vivadayetha. 


Khemabhipassam avivadabhũimin t¡ - Avivadabhumim° vuccati amatam 
nibbanam,” yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanam. Etam avivadabhumim khemato tanato lenato saranato 
abhayato accutato amatato nibbanato passanto dakkhanto olokento nIjJhayanto 
upaparikkhanto tỉ - khemabhipassam avivadabhumim. 


Tenaha bhagava: 

“Appafñihi etamn na qÌam samaqua 
duue uiUuadassa phalami brumi, 
etamp! disua nq uiuadauetha? 
khermnabhipassam auiuadabhummm ti. 
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Ya kacima sammnufiuo° puthu†a 

sabbaua eta nqa upeti uidua, '" 

anupauo'' so upauam kimeuua'” 

difthe sute khantinakubbamano.' 

Va kacima sammutiyo puthujjã tỉ - Yä kac1I tí sabbena sabbam sabbatha' 
sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam” ya kacI 't. Sammutiyo tỉ 
sammutiyo vuccanti dvasatthi dithigatani ditthisammutiyo. Puthujja ti 
puthuJJanehi Janitaä sammutiyoti'° puthuJJa; puthu nanaJanehi Janita va sammutiyoti 
puthuJja 'ti - ya kacima sammutiyo puthuJJa. 


' tiracchanayonika° - Syã, PTS. ° viddhã - Syã, evam sabbattha. 

° pittivisayika° - Sya, PTS. 'anũpayo - Ma, Syã, PTS. 

3 kalahabhandanaviggahavivadamedhagam - Syã, PTS. '“kameyya - Manupa. 

* kalahabhandanaviggahavivadamedhaga - Syä, PTS. * khantimakuppamäno - Manupa. 





* nïissattho - Syã; patinissattho - PTS. *sabbattha - Syã, PTS. 

5 avivadabhummam - Syä, PTS. ” pariyadãyavacanametam - Syã, PTS; 
”amatanibbãanam - PTS. pariyadanavacanametam - Manupa. 
Š vivadiyetha - PTS. ° lanitã vã tã sammatiyoti - Syã; 

? sammatiyo - Syã, evam sabbattha. janitä vã tã sammutiyoti - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi: Ta nói, Ta nêu ra, Ta chỉ bảo, Ta 
thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Đối với sự 
cãi cọ về quan điểm, đối với sự cãi lộn về quan điểm, đối với sự cãi vã về quan điểm, 
đối với sự tranh cãi về quan điểm, đối với sự gây gổ về quan điểm, có hai kết quả: là 
chiến thắng và thất bại, là lợi lộc và không lợi lộc, là danh vọng và không danh vọng, 
là chê bai và ca ngợi, là hạnh phúc và khổ đau, là hỷ tâm và ưu tâm, là ưa thích và 
không ưa thích, là ưa chuộng và bất bình, là hưng phấn và chán nản, là chiêu chuộng 
và chống đối. Hoặc là, việc làm ấy dẫn đến địa ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân 
phận ngạ quỷ;” - “Ta nói đến hai kết quả của sự tranh cãi là như thế. 


Và sau khi nhìn thấy như vậy, thì không nên tạo ra sự tranh cãi - Và 
sau khi nhìn thấy như vậy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt sự bất lợi này ở các sự 
cãi cọ về quan điểm, ở các sự cãi lộn về quan điểm, ở các sự cãi vã về quan điểm, ở 
các sự tranh cãi về quan điểm, ở các sự gây gổ về quan điểm; - và sau khi nhìn thấy 
như vậy' là như thế. Thì không nên tạo ra sự tranh cãi: là không nên tạo ra sự 
cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự 
tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên 
làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự tranh cãi, sự gây gổ; 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với sự cãi cọ, với sự cãi lộn, với sự cãi vã, với sự tranh cãi, với sự gây gổ; nên sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - và sau khi nhìn thấy như vậy, thì 
không nên tạo ra sự tranh cãi là như thế. 


Trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an toàn (Niết Bàn): 
Vùng đất không tranh cãi nói đến Bất Tử, Niết Bàn, tức là sự yên lặng của tất cả các 
pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự la khỏi 
luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Trong khi nhìn thấy, trong khi nhận thấy, trong khi 
quan sát, trong khi suy xét, trong khi khảo sát vùng đất không tranh cãi này là an 
toàn, là nơi nương tựa, là nơi trú ấn, là nơi nương nhờ, là nơi không sợ hãi, là Bất 
Hoại, là Bất Tử, là Niết Bàn; - “trong khi nhận thấy vùng đất không tranh cãi là an 
toàn (Niết Bàn} là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi uì uiệc (ca ngợi) này là ít ỏi, không đủ để đưa đến sự uên lặng. Ta nói đến 
hai kết quả của sự tranh cất. Và sau khi nhìn thấu như uậu, thì không nên tạo ra sự 
tranh cãi, trong khi nhận thấu uùng đết không tranh cất là an toàn (Niết Bàn).” 
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Bất cứ những quu ước nào được sanh ra từ số đông, bậc đã hiểu biết không tiếp 
cận tất cả những điều ấu. Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được 
thấu, ở điều đã được nghe, uị ấu, không có sự uướng bận, tại sao lại đi đến uới sự 
Uuướng bận? 


Bất cứ những quy ước nào được sanh ra từ số đông - Bất cứ những 
(quy ước) nào: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn 
vẹn, không còn dư sót, cụm từ “/a kacở này là lối nói của sự bao gồm. Những quy 
ước: Những quy ước nói đến 62 tà kiến, là những quy ước về quan điểm. Được 
sanh ra từ số đông: “các quy ước được tạo ra bởi các phàm nhân; - “được sanh ra 
bởi số đông” là như thế; hoặc “các quy ước được tạo ra bởi số đông gồm nhiều người 
khác nhau;' - “được sanh ra bởi số đông là như thế;' - bất cứ những quy ước nào được 
sanh ra từ số đông' là như thế. 
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Mahaniddesapali Mahqutuuhasuttaniddeso 


Sabbäva etä na upeti vidva ti - Vidva vIJJagato ñam vibhavIi medhav1 sabbava 
eta ditthisammutiyo n' eti, na upetl, na upagacchati, na ganhatl, na paramasatl, 
nabhinivisati ti - sabbava eta na upeti vidva. 


Anupayo so upayam kimeyyä ti - Upayo tỉ dve upaya: tanhũpayo ca 
ditthupayo ca. -pe—- ayam tanhupayo —-pe—- ayam đitthupayo. Tassa tanhupayo 
pahmo, dithupayo patinissattho; tanhũpayassa pahmatta ditthupayassa 
patnissatthatta, anupayo puggalo kim rupam upeyya upagaccheyya ganheyya 
paramaseyya abhiniveseyya' “atta me ti, km vedanam — kim saññam -— kim sankhare 
— kim viãñanam — kim gatim — kim uppattim” — kim patisandhim — kim bhavam — 
kim samsaram — kim vattam upeyya upagaccheyya ganheyya paramaseyya 
abhiniveseyya ti - anupayo so upayam kimeyya. 


Ditthe sute khantimakubbamano tỉ - Ditthe va di†thasuddhiya va sute va 
sutasuddhiya va mute va mutasuddhiya va khantim akubbamano chandam 
akubbamano  pemam  akubbamano ragam akubbamano ajanayamano 
asañJanayamano anibbattayamano anabhinibbattayamano tt“ - dithe sute 
khantimakubbamano. 


Tenaha bhagava 

“Ya kqac1ữngq sam1mnutio puthu7a 
sabbaua eta na upeti uidua, 
qnupquo so upauUdm kừneuua 
difthe sute khantữnakubbamano ti. 
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Siluttama saññamenahu suddhĩm 
Uatam" samadaua upa†thrtq se, 
tdheua sikkhema athassa suddhữn 
bhauuparmrta kusalauadana. 


Silutamä saññamenahu suddhin tỉ - Santeke samanabrahmana 
siluttamavada. Te silamattena saññamamattena samvaramattena avItikkamamattena 
suddhim visuddhim parisuddhim° muttim vimuttim parimuttimm” ahamsuỶ vadanti 
kathenti bhananti dipayanti voharanti. Samanamandikaputto? evamaha: “Catuhi kho 
aham thapati dhammehi samannagatam  purisapuggalam paññapemi'" 
sampannakusalam paramakusalam uttamapattipatam samanam_ ayojjham. 
Katamehi catuhi? 


' abhiniviseyya - Ma, Syã, PTS. 5 parivisuddhim - Ma. 

“ upapattim - Ma, Syã. ” parivimuttim - Ma. 

3 abhiniviseyyäti - Syã, PTS. ở ahu - Ma, Syã, PTS. 

* nabhinibbattayamãnoti - Syã, PTS. ? samanamundikäputto - Ma, Syä, PTS. 
” vattam - Syã, PTS, evam sabbattha. '° paññãpemi - Sya, PTS. 


422 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất cả những điều ấy: Bậc đã hiểu biết, 
người đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh không đi đến, 
không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt 
toàn bộ tất cả những quy ước về quan điểm ấy; - “bậc đã hiểu biết không tiếp cận tất 
cả những điều ấy' là như thế. 


Vị ấy, không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận? - Sự 
vướng bận: Có hai sự vướng bận: sự vướng bận do tham ái và sự vướng bận do tà 
kiến. —nt— điều này là sự vướng bận do tham ái. —-nt— điều này là sự vướng bận do tà 
kiến. Đối với vị ấy, sự vướng bận do tham ái đã được dứt bỏ, sự vướng bận do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự vướng bận do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự vướng bận do tà kiến, là người không có sự 
vướng bận, vị ấy có thể tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc gì 
(nghĩ rằng): “Tự ngã của ta?” có thể tiếp cận, đi đến gần, nắm lấy, bám víu, chấp chặt 
vào thọ gì — tưởng gì — các hành gì — thức gì — cảnh giới tái sanh gì — sự tái sinh gì — 
sự nối liền tái sanh gì — sự hiện hữu gì — sự luân hồi gì — sự luân chuyển gì? - “vị ấy, 
không có sự vướng bận, tại sao lại đi đến với sự vướng bận?' là như thế. 


Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điêu đã được thấy, ở điêu đã 
được nghe: Trong khi không tạo nên sự chấp nhận, trong khi không tạo nên sự 
mong muốn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên sự 
luyến ái ở điều đã được thấy hoặc ở sự trong sạch do điều đã được thấy, ở điều đã 
được nghe hoặc ở sự trong sạch do điều đã được nghe, trong khi không làm sanh ra, 
trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm 
phát sanh; - “trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã được thấy, ở điều đã 
được nghe' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bất cứ những quụ ước nào được sanh ra từ số đông, bậc đã hiểu biết không 
tiếp cận tất cả những điều ấu. Trong khi không thể hiện sự chấp nhận ở điều đã 
được thấu, ở điều đã được nghe, u† ấu, không có sự uướng bận, tại sao lại đi đến 
UỚI sự uướng bận?” 


13-4 
Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự chế 
ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duụ trì (nghĩ rằng): Chúng ta hãu học tập ở lãnh 
uực nàu thôi, rồi sẽ có sự trong sạch;' họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuuên bố 
(mình) là thiện xảo. 


Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự 
tự chế ngự: Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết cho rằng giới là tối 
thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự 
trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ do sự phòng hộ, chỉ do sự 
không vi phạm. Người con trai của Samana-mundika đã nói như vầy: “Này ông thợ 
mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp là người có thiện 
pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối 
thượng, không bị đánh bại. Với bốn pháp nào? 
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Mahaniddesapali Mahqutuuhasuttaniddeso 


Idha thapati' na kayena papakam kammam” karoti, na papakam” vacam bhasatl, 
na papakam sankappam sankappeti, na papakam ajvam ajIvati. Imehi kho aham 
thapati' catuh dhammehi samannagatam  purisapuggalam paññapemi 
sampannakusalam paramakusalam uttamapattipatam samanam ayojjhan”H.? 
Evamevam  santeke samanabrahmana siluttamavada. Te silamattena 
saññamamattena samvaramattena aviikkamamattena suddhim  visuddhi 
parisuddhim muttim vimuttim parimutim ahamsu° vadanti kathenti bhananti 
dipayanti voharantI ti - silluttama saññamenahu suddhim. 


Vatam samadaya upatthitä se ti - Vatan tí hatthivatam” va assavatam va 
govatam va kukkuravatam va kakavatam va vasudevavatam va baladevavatam vã 
punnabhaddavatam va manibhaddavatam vã aggivatam va nagavatam vã 
supannavatam va yakkhavatam va asuravaam va gandhabbavatam vã 
maharajavatam va candavatam va suriyavatam va Indavatam va brahmavatam va 
devavatam va disavatam? va adaya samadaya adiyltva samadiyitva? ganhitva 
paramasitva abhinivisitva upatthita paccupatthita allina upagata aJJhosita adhimutta 
"H" - vatam samadaya upatthita se. 


Idheva sikkhema athassa suddhin t¡ - Idhã t¡ sakaya difthiya sakaya 
khantya sakaya ruciya sakaya laddhiya. Sikkhema tỉ sikkhema acarema 
samacarema samadaya vattema 'ti - Iidheva sikkhema. Athassa suddhin ti 
athassa'' suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim ti - idheva 
sikkhema athassa suddhim. 


Bhavipanitä kusalavadäna t¡ - BhavũpanIta t¡ bhavupanita bhavipagata 
bhavajJjhosita bhavadhimutta ti - bhavupanita. Kusalavadana t¡ kusalavada 
panditavada thiravada ñayavada” hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada 
sakaya laddhiya ti - bhavupanita kusalavadana. 


Tenaha bhagava: 

“Siluttamna saññarmnenahu suddhữn 
Uatam samadaqua upafthita se, 
tdheua sikkhema athassa suddhữn 
bhauuparmrta kusalauadand ti. 


13-5 
Sace cufo stlabbatato' hofi 
sa Uedhatt'° kamrmam uữzadhauttua, ` 
sa JappafI'° patthauaticca'" suddhim 
sattha ua hĩno pauasdm ghararnha. 





' gahapati - Ma. °avimuttäti - Simu 2. 

“ păpakammam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. ' athavässa - Sya, PTS. 

3 päpikam - Ma, Syä, PTS. “ dhiravadä ñãnavädã - Sya, PTS. 
* ayojjham - Ma, Syã, PTS. * silavatato - Ma; 

Ÿ Majjhimanikäya, Samanamundikãsutta. silavatato - Sya, PTS, Simu 2. 

° ahu - Ma, Syä, PTS. * pavedhati - Ma. 

”®%vatam - Syä, PTS, evam sabbattha. ”kammaviradhayitväa - Ma, PTS. 
ở đisavattam - Syã; disavattam - PTS. ° pajappat - Ma, Manupa. 

° samadaya ädayitvä - Syä, PTS. 7 patthayatI ca - Ma, Syã, PTS. 
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Này ông thợ mộc, ở đây là không làm việc ác bằng thân, không nói lời nói ác, 
không tư duy ý nghĩ ác, không nuôi mạng theo lối nuôi mạng ác xấu. Này ông thợ 
mộc, ta tuyên bố rằng một người nam được thành tựu bốn pháp này là người có thiện 
pháp đầy đủ, có thiện pháp tối thắng, là vị Sa-môn đã đạt được sự chứng đạt tối 
thượng, không bị đánh bại.” Tương tự như vậy, có một số Sa-môn và Bà-la-môn có 
học thuyết cho rằng giới là tối thượng. Các vị ấy đã nói, phát biểu, thuyết giảng, phát 
ngôn, giảng giải, diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự 
thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là chỉ do giới, chỉ do sự thu thúc, chỉ 
do sự phòng hộ, chỉ do sự không vi phạm; - “những kẻ chủ trương giới là tối thượng 
đã nói sự trong sạch là do sự tự chế ngự là như thế. 


Sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì - Phận sự: Sau khi nhận lấy, sau khi thọ 
trì, sau khi nhận lấy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt hạnh loài voi, hoặc hạnh loài ngựa, hoặc hạnh loài bò, hoặc 
hạnh loài chó, hoặc hạnh loài quạ, hoặc hạnh Thần Tài, hoặc hạnh Thần Sức Mạnh, 
hoặc hạnh Thần Punnabhadda, hoặc hạnh Thần Manibhadda, hoặc hạnh của lửa, 
hoặc hạnh loài rồng, hoặc hạnh linh điểu, hoặc hạnh Dạ-xoa, hoặc hạnh A-tu-la, hoặc 
hạnh Càn-thát-bà, hoặc hạnh đại vương, hoặc hạnh Mặt Trăng, hoặc hạnh Mặt Trời, 
hoặc hạnh Thiên Vương, hoặc hạnh Phạm Thiên, hoặc hạnh Thiên nhân, hoặc hạnh 
(lễ bái theo) phương hướng, họ đã duy trì, đã thiết lập, đã bám vào, đã đến gần, đã 
bám chặt, đã hướng đến; - “sau khi thọ trì phận sự, họ duy trì là như thế. 


Chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch - Ở 
lãnh vực này: ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của 
mình, ở quan niệm của mình. Chúng ta hãy học tập: Chúng ta hãy học tập, hãy 
hành xử, hãy hành theo, hãy thọ trì và vận dụng; - “chúng ta hãy học tập ở lãnh vực 
này thôi là như thế. Rồi sẽ có sự trong sạch: rồi sẽ có sự trong sạch, sự thanh 
tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi; - 
'chúng ta hãy học tập ở lãnh vực này thôi, rồi sẽ có sự trong sạch” là như thế. 


Họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuyên bố (mình) là thiện xảo - Họ bị 
dẫn dắt đến hữu: Họ bị dẫn dắt đến hữu là họ đến gần hữu, bám chặt hữu, hướng 
đến hữu; - “họ bị dẫn dắt đến hữu' là như thế. Trong khi tuyên bố (mình) là 
thiện xảo: là có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, có học thuyết vững 
chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học thuyết rõ rệt, có học 
thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của mình; - “họ bị dẫn 
dắt đến hữu trong khi tuyên bố (mình) là thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Những kẻ chủ trương giới là tối thượng đã nói sự trong sạch là do sự tự chế 
ngự. Sau khi thọ trì phận sự, họ duụ trì (nghĩ rằng): Chúng ta hãu học tập ở lãnh 
uực nàu thôi, rồi sẽ có sự trong sạch; họ bị dẫn dắt đến hữu trong khi tuuên bố 
(mình) là thiện xảo.” 


13-5 
Nếu đã lìa khỏi giới uà phận sự, 
kẻ ấu run rẩu sau khi thất bại uề hành động, 
kẻ ấu tham muốn Uuà trớc nguuện sự trong sạch, 
UÍ như người bị thất lạc uới đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà. 
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Sace cuto silabbatato' hot t¡ - Dvihi karanehi silabbatato cavati: 
paravicchndanaya va cavat, anabhisambhunano va cavati. Katham 
paravicchindanaya' cavati? Paro vicchindati: “So sattha na sabbaññu, dhammo na 
svakkhato, gano na supatippanno, ditthi na bhaddika, patipada na suppaññatta, 
maggo na niyyaniko, natthettha suddhi va visuddhi va parisuddh1 va mutti va vimutti 
va parImutti va, natthettha suJjhanti va visuJJjhanti va parIsuJjhanti va, muccanti va 
vimuccanti va parimuccanti va, hina nihina omaka lamaka chattaka parittati; evam 
paro vicchindati.) Evam vicchindiyamano' satthara cavati, dhammakkhana cavatl, 
gana cavall, dithya cavaHl, patlpadaya cavatl maggato cavatil; evam 
paravicchndanaya  cavat. Katham anabhisambhunanto cavat?  Silam 
anabhisambhunanto silato caval, vatam anabhisambhunanto vatato cavatl, 
silabbatam anabhisambhunanto silabbatato cavati; evam anabhisambhunanto cavati 
”H - sace cuto silabbatato hot1. 


Sa vedhati kammam viradhayitva ti - Sa vedhat t¡ silam va vatam va 
silabbatam va viraddham maya, aparaddham maya, khalitam maya, galitam maya, 
aññaya aparaddho ahan ti vedhati pavedhati sampavedhati ti - sa vedhatl. 
Kammam viradhayitvä tỉ puññabhisankharam va apuññabhisankharam va 
aneñJabhisankharam va viraddham maya, aparaddham maya, khalitam maya, 
galitam maya, aññaya aparaddho ahan ti vedhati pavedhati sampavedhati t1 - sa 
vedhati kammam viradhayTtva. 


Sa jappati patthayaticca suddhin ti - Sa jappat ti silam va JappatIl, vatam 
va Jappati, silabbatam va Jappati paJappati abh1Jappati ti - sa Jappati. Patthayaticca 
suddhin ti silasuddhim va pattheti, vatasuddhim va pattheti, sillabbatasuddhim vã 
pattheti piheti abh1Jappatï ti - sa Jappati patthayaticca suddhim. 


Sattha va hino pavasam gharamha ti - Yatha puriso gharato nikkhanto 
satthena saha? vasanto sattha ohIno tam va sattham anubandhati, sakam va gharam 
paccagacchatl, evameva so ditthigatko tam va sattharam ganhatl, aññam va 
sattharam ganhatl, tam va dhammakkhanam ganhati, aññam va dhammakkhanam 
ganhatI, tam va ganam ganhati, aññam va ganam ganhatl, tam va ditthim ganhati, 
aññam va ditthim ganhati, tam va patipadam ganhati, aññam va patipadam ganhaH, 
tam va maggam ganhatl, aññam va magsam ganhati paramasati abhinivisati ti - 
sattha va hino pavasam gharamha. 


' slavatato - Ma; silavatato - Sya, PTS, Simu 2. 
” paravicchandanäya - Sa. * vicchindayamano PTS. 
3 vicchandeti - Manupa. ” pavasam - Ma, Manupa. 


426 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Nếu đã ha khỏi giới và phận sự: Lìa khỏi giới và phận sự bởi hai lý do: lìa 
khỏi do sự can ngăn của người khác, hoặc là trong khi không thành tựu rồi lìa khỏi. 
Lầa khỏi do sự can ngăn của người khác là thế nào? Người khác can ngăn rằng: “VỊ 
đạo sư ấy không là đấng toàn tri, pháp không khéo được thuyết giảng, tập thể không 
thực hành tốt đẹp, quan điểm không tốt lành, lối thực hành không khéo được quy 
định, đạo lộ không dẫn dắt ra khỏi; ở đây không có sự trong sạch, hay sự thanh tịnh, 
hay sự hoàn toàn trong sạch, hay sự thoát khỏi, hay sự giải thoát, hay sự hoàn toàn 
thoát khỏi; ở đây không có những người được trong sạch, hay được thanh tịnh, hay 
được hoàn toàn trong sạch, hay được thoát khỏi, hay được giải thoát, hay được hoàn 
toàn thoát khỏi; họ là thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi;” - 
“người khác can ngăn” là như vậy. Trong khi bị can ngăn như vậy rồi lìa khỏi vị đạo sư, 
lìa khỏi giáo lý, ha khỏi tập thể, ha khỏi quan điểm, la khỏi lối thực hành, ha khỏi 
đạo lộ; - Tìa khỏi do sự can ngăn của người khác” là như vậy. Trong khi không thành 
tựu rồi lìa khỏi là thế nào? Trong khi không thành tựu giới rồi lìa khỏi giới, trong khi 
không thành tựu phận sự rồi lìa khỏi phận sự, trong khi không thành tựu giới và phận 
sự rồi lìa khỏi giới và phận sự; - trong khi không thành tựu rồi lìa khỏï là như vậy; - 
“nếu đã lìa khỏi giới và phận sự là như thế. 


Kẻ ấy run rẩy sau khi thất bại về hành động - Kẻ ấy run rẩy: “Ta bị mất 
mát, ta bị thất bại, ta bị lầm lỡ, ta bị rơi khỏi giới, hoặc phận sự, hay giới và phận sự; 
ta bị thất bại do không hiểu biết,” (nghĩ vậy) kẻ ấy run rấy, chấn động, rúng động; - 
“kẻ ấy run rẩy' là như thế. Sau khi thất bại vê hành động: “Ta bị mất mát, ta bị 
thất bại, ta bị lầm lỡ, ta bị rơi khỏi phúc hành, hoặc phi phúc hành, hoặc bất động 
hành;' ta bị thất bại do không hiểu biết,” (nghĩ vậy) kẻ ấy run rẩy, chấn động, rúng 
động; - “kẻ ấy run rấy sau khi thất bại về hành động' là như thế. 


Kẻ ấy tham muốn và ước nguyện sự trong sạch - Kẻ ấy tham muốn: là 
tham muốn giới, hoặc tham muốn phận sự, hoặc tham muốn giới và phận sự, khởi 
tham muốn, nguyện cầu; - 'kẻ ấy tham muốn là như thế. Và ước nguyện sự trong 
sạch: là ước nguyện sự trong sạch về giới, hoặc ước nguyện sự trong sạch về phận sự, 
hoặc ước nguyện sự trong sạch về giới và phận sự, mong cầu, nguyện cầu; - “kẻ ấy 
tham muốn và ước nguyện sự trong sạch” là như thế. 


Ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà: Giống 
như người nam, trong lúc rời khỏi nhà sống cùng đoàn lữ hành và bị rớt lại phía sau 
đoàn lữ hành, thì: hoặc là đuổi theo đoàn lữ hành ấy, hoặc là trở về lại nhà của mình; 
tương tự y như thế, kẻ theo tà kiến ấy nắm lấy vị đạo sư ấy hoặc là nắm lấy vị đạo sư 
khác, nắm lấy giáo lý ấy hoặc là nắm lấy giáo lý khác, nắm lấy tập thể ấy hoặc là nắm 
lấy tập thể khác, nắm lấy quan điểm ấy hoặc là nắm lấy quan điểm khác, nắm lấy lối 
thực hành ấy hoặc là nắm lấy lối thực hành khác, nắm lấy đạo lộ ấy hoặc là nắm lấy 
đạo lộ khác, bám víu, chấp chặt; - ví như người bị thất lạc với đoàn lữ hành trong khi 
sống xa nhà' là như thế. 





» 


' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Tenaha bhagava: 

“Sace cuto silabbatato hofi 

sa UuedhatI kamma1mn uradhaquttua, 

sa Jappafi patthauatficca suddhim 
satthq ua hĩno pauasơm ghararnha ti. 


13-6 
Silabbatam cap1† pahqaụa sabbam 
kammañica saua†]angauga?amnetam,' 
suddhm asuddhinri apatthauano 
Uirato care santiữnanuggahaua. 


Silabbatam vapi pahaya sabban ti - Sabba silasuddhiyo pahaya paJahitva 
vinodetva” byantikaritva anabhavam gametva, sabba vatasuddhiyo pahaya paJahitva 
vinodetva byantikaritva anabhavam gametva, sabba sillabbatasuddhiyo pahaya 
paJahitva vinodetva vyantikaritva anabhavam gametva ti - silabbatam vapi pahaya 
sabbam. 


Kammañca sävajjanavajjametan t¡ - Savajjakammam vuccati kanham 
kanhavipakam; anavajJjakammam vuccati sukkam sukkavipakam. SavajJjañca 
kammam anavajJjañca kammam pahaya pajahtva vinodetva byantikaritva 
anabhavam gametva ti - kammañca savaJJametam. 


Suddhim asuddhinti apatthayano ti - Asuddhin t¡ asuddhim patthenti, 
akusale dhamme patthenti; suddhin tí suddhim patthenti, pañca kamagune 
patthenti; asuddhim patthenti — akusale dhamme patthenti, pañcakamagune 
patthenti; suddhim patthenti — dvasatthi ditthigatani patthenti; asuddhim patthenti 
— akusale đhamme patthenti, pañcakamagune patthenti, dvasatthi ditthigatani 
patthenti; suddhim patthenti — tedhatuke kusale dhamme patthenti; asuddhim 
patthenti — akusale dhamme patthenti, pañca kamagune patthenti, dvasatthi 
ditthigatani patthenti, tedhatuke kusale dhamme patthenti; suddhimm patthenti 
puthuJJanakalyanaka* niyamavakkantim patthenti, sekha aggadhammam arahattam 
patthenti; arahatte patte araham? neva akusale dhamme patthetl, napI pañca 
kamagune pattheti, napI dvasatthi ditthigatani patthetl, napI tedhatuke kusale 
dhamme pattheti, napi niyamavakkantim pattheti, napi aggadhammam arahattam 
pattheti. Patthanasamatikkanto° araha vuddhiparihanim” vitivatto so vutthavaso 
cinnacarano uttinnaJatiJaramaranasamsaro natthi tassa punabbhavo ti - suddhim 
asuddhinti apatthayano. 


' sãvajjanavaj]jametam - Sa. * arahattapatte arahä - Syã, PTS. 

ˆ vinoditva - Sya, PTS, evam sabbattha. ° patthanam samatikkanto - Syã, PTS. 
3 samitvã - Syã, PTS, evam sabbattha.  vuddhipärihãnivitivatto - Ma; 

* Kalyanaputhujjanã - Syã, PTS. vuddhiparihanim vitivatto - Sya. 
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Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu đã lìa khỏi giới uà phận sự, 

kẻ ấu run rẩu sau khi thất bại uề hành động, 

kẻ ấu tham muốn Uuà trớc nguuện sự trong sạch, 

UÍ như người bị thốt lạc uớt đoàn lữ hành trong khi sống xa nhà.” 


13-6 
Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới uà phận sự, 
cùng hành động có tột hoặc không có tội ấu, 
trong khi không tước nguuện sự trong sạch hau không trong sạch,' 
đã xa lánh, uị ấu sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến). 


Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới và phận sự: Sau khi dút bỏ, sau khi dút trừ, 
sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các 
sự trong sạch do giới; sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm 
chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu tất cả các sự trong sạch do phận sự; 
sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu tất cả các sự trong sạch do giới và phận sự; - và sau khi đã dứt bỏ 
tất cả giới và phận sự là như thế. 


Cùng hành động có tội hoặc không có tội ấy: Hành động có tội nói đến 
pháp đen với quả thành tựu đen; hành động không có tội nói đến pháp trắng với quả 
thành tựu trắng. Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu hành động có tội và hành động không có 
tội; - eùng hành động có tội hoặc không có tội ấy là như thế. 


Trong khi không ước nguyện sự trong sạch hay không trong sạch - Sự 
không trong sạch: ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất 
thiện; sự trong sạch: ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện năm loại dục; ước 
nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm loại 
dục; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện 62 tà kiến; ước nguyện sự không trong 
sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm loại dục, ước nguyện 62 tà 
kiến; ước nguyện sự trong sạch là ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới; 
ước nguyện sự không trong sạch là ước nguyện các pháp bất thiện, ước nguyện năm 
loại dục, ước nguyện 62 tà kiến, ước nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới; 
ước nguyện sự trong sạch là các phàm phu tốt lành ước nguyện sự nhập vào dòng 
Thánh, các bậc Hữu Học ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán; khi đã đạt 
được phẩm vị A-la-hán, bậc A-la-hán không còn ước nguyện các pháp bất thiện, cũng 
không ước nguyện năm loại dục, cũng không ước nguyện 62 tà kiến, cũng không ước 
nguyện các pháp thiện liên quan đến Tam giới, cũng không ước nguyện sự nhập vào 
dòng Thánh, cũng không ước nguyện pháp tột đỉnh là phẩm vị A-la-hán. Trong khi 
vượt qua hẳn sự ước nguyện, bậc A-la-hán đã vượt qua khỏi sự tiến tu và thối thất, vị 
ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, đã vượt khỏi 
việc sanh-lão-tử-luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - trong khi 
không ước nguyện sự trong sạch hay không trong sạch' là như thế. 
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Virato care santimanuggahaäyäa tỉ - Virato t¡ suddhi-asuddhiya arato assa 
virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
viharatI ti - virato. Care ti careyya vihareyya' iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya 
yapeyya tI - virato care. Santimanuggahayä ti santiyo vuccanti dvasatthi 
ditthigatam; di{thisantiyo aganhanto aparamasanto anabhinivisanto ti - virato care 
santimanugsahaya. 


Tenaha bhagava: 

“Silabbatam uapi pahqụa sabbưmn 
kammmafñcaq sauqJ]]anauaJ]ametam, 
suddhm asuddhinri apatthauano 
Utrato care santinanuggahqudq ti. 


18=7 
Tamupam1ssaua? iqgucchitaTmn ua 
athauap! đi†tha1mn uqa sutqm r1nuta1n 0d, 
uddhamsara suddhữnanutthunanfi 
quttatanha se bhauqabhquesu. 


Tamupanissaya jigucchitam va tí - Santeke samanabrahmana 
tapojigucchavada tapojJigucchasara` tapojigucchanissitat anissita' allna upagata 
aJJhosita adhimutta ti — tamupanissaya JIigucchitam va. 


Athavapi dittham va sutam mutam va ti - Dittham va ditthasuddhim va 
sutam va sutasuddhim va mutam va mutasuddhim vã nissaya upanissaya ganhitva 
paramasitva abhinivisitva tỉ — athavapi dittham va sutam mutam va. 


Uddhamsara suddhimanutthunanti tỉ - Santeke samanabrahmana 
uddhamsaravada° Katame te samanabrahmana tuddhamsaravada? Ye te 
samanabrahmana accantasuddhika samsarasuddhika akiriyaditthika sassatavada, 
Ime te samanabrahmana uddhamsaravada, te samsarena" suddhímm visuddhim 
parisuddhim muttim vimuttim parimuttim thunantiử vadanti kathenti bhananti 
dipayanti voharanti ti - uddhamsara suddhimanutthunanH. 


Avitatanhä se bhavabhavesữi t¡ - Tanha ti rupatanha saddatanha 
gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. 


' vieareyya - PTS. ° uddhamsarävädãä - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
“ tamũpanissãya - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. ” sannissitã - Sya, PTS. 

3 tapojigucchavadä tapojigucchasaräa - Ma, Syã, PTS, Sa. ”samsãre - Ma. 

* tapojiguccham nissitä - Syã, PTS. ở anutthunanti - Syã, PTS. 
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Đã xa lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến) - Đã xa 
lánh: đã xa lánh, đã tránh khỏi, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã rời ra, đã thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự trong sạch và không trong sạch, sống với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Vị ấy sống: vị ấy sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng; - “đã xa lánh, vị ấy sống là như thế. Không nắm bắt sự 
an tịnh (do tà kiến): Các sự an tịnh nói đến 62 tà kiến; trong khi không nắm lấy, 
trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt các sự an tịnh do tà kiến; - “đã xa 
lánh, vị ấy sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến)' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi đã dứt bỏ tất cả giới uà phận sự, 

cùng hành động có tột hoặc không có tội ấu, 

trong khi không ước nguuện “sự trong sạch hau không trong sạch,” 
đã xa lánh, uị ấu sống, không nắm bắt sự an tịnh (do tà kiến).” 


18-7 
Sau khi nương tựa uào điều đã bị chán ghét ấu (khổ hạnh), hoặc uào điều đã 
được thấu, uào điều đã được nghe, hoặc uào điều đã được cảm giác, những kẻ chủ 
trương luân hồi hướng thượng kể lể uề sự trong sạch, chúng chưa xa lìa tham ái ở 
hữu uà phi hữu. 


Sau khi nương tựa vào điêu đã bị chán ghét ấy (khổ hạnh): Có một số Sa- 
môn và Bà-la-môn có học thuyết chán ghét khổ hạnh, có chủ trương chán ghét khổ 
hạnh, đã nương tựa, đã nương nhờ, đã bám vào, đã đến gần, đã bám chặt, đã hướng 
đến sự chán ghét khổ hạnh; - “sau khi nương tựa vào điều đã bị chán ghét ấy (khổ 
hạnh)' là như thế. 


^^ 


Hoặc vào điêu đã được thấy, vào điêu đã được nghe, hoặc vào điều đã 
được cảm giác: Sau khi nương tựa, sau khi dựa vào, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt vào điều đã được thấy hoặc sự trong sạch do điều đã được thấy, 
vào điều đã được nghe hoặc sự trong sạch do điều đã được nghe, vào điều đã được 
cảm giác hoặc sự trong sạch do điều đã được cảm giác; - hoặc vào điều đã được thấy, 
vào điều đã được nghe, hoặc vào điều đã được cảm giác là như thế. 

Những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự trong sạch: Có 
một số Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng. Các Sa-môn và 
Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng ấy là các vị nào? Các Sa-môn và Bà- 
la-môn nào là các vị tin vào sự trong sạch tột cùng, các vị tin rằng sự trong sạch do 
luân hồi, các vị theo quan điểm không hành động, các vị có học thuyết thường còn, 
các vị này là các Sa-môn và Bà-la-môn có học thuyết luân hồi hướng thượng. Các vị 
ấy kể lể, nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả sự trong sạch, sự thanh tịnh, 
sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là thông 
qua sự tái sanh luân hồi; - “những kẻ chủ trương luân hồi hướng thượng kể lể về sự 
trong sạch' là như thế. 


Chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu - Tham ái: ái cảnh sắc, ái 
cảnh thĩnh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp. 
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Bhavabhavesữi tí - Bhavabhave kammabhave punabbhave, kamabhave 
kammabhave, kamabhave punabbhave, rupabhave kammabhave, rupabhave 
punabbhave, ardpabhave kammabhave, arupabhave punabbhave, punappunabhave 
punappunagatya punappuna-uppatiya punappunapatisandhiya punappuna- 
attabhavabhinibbattya'  avitatanha7 avigatatanha acattatanha avantatanha 
amuttatanha appahInatanha appatinissatthatanhä' ti - avItatanha se bhavabhavesu. 


Tenaha bhagava: 

“Tamupamissaua JtgucchitaTn uqa 
athauapï di††ham uq sutarn Tnufa1n 0d, 
uddharnsara suddhiữmanutthunanri 
quttatannha se bhauqabhquesu ti. 


13-8 
Patthauamanassa h1Jappitani 
pauedhrtam) uap† pakqapprtesu, 
cutupapdio tdha assaq natthi 
sa kena 0uedheuua kuhim uq Jappe. 


Patthayamaäanassa hi jappitanI1 ti - Patthana vuccati tanha, yo rago sarago — 
pe- abhijha lobho akusalamulam. Patthayamanassãa ti patthayamanassa 
Icchamanassa sadiyamanassa pihayamanassa abhijappamanassa 1H“ — 
patthayamanassa hi. JappitänT t¡ - Jappana vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhIJJha lobho akusalamulan “ti - patthayamanassa hi JappitanI. 


Pavedhitam väpi pakappitesu ti - Pakappana tỉ dve pakappana: 
tanhapakappana ca ditthipakappana ca —-pe—- ayam tanhapakappana —-pe—- ayam 
ditthipakappana. Pavedhitam vapi pakappitesu ti - PakappitamÏ vatthum 
acchedasankinopi!°" vedhenti acchindantepil vedhentl acchinnepi vedhenii; 
pakappltam? vatthum viparinamasankimopi? vedhenti, viparinamantepl vedhenti, 
viparIinatepi vedhenti pavedhenti sampavedhenti ti - pavedhitam vapi pakappItesu. 


Cutipapato idha yassa natthI t¡ - Yassa ti arahato khinasavassa; yassa 
øamanam agamanam'° gamanagamanam kalam gati bhavabhavo cuti ca upapattI ca 
nibbati ca bhedo ca Jatijaramaranañca' natthi na santi na samvijjanti 
nupalabbhanti pahina samucchinna vupasanta patippassaddha abhabbuppattika 
ñanaggina daddha tỉ - cutipapato Iđha yassa natthI. 


' punappunam bhave ... punappunam attabhävabhinibbattiyä - Syä, PTS. 
” avitatanhase ti avitatanhã - Syä, PTS. 

3 samvedhitam - Syã, PTS, Su. 

* kuhim pajappe - Syã, PTS. 

Ÿ pavedhitam vãpi pakappitesuti pakappitam - ïtipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
5 vatthum acchedasaikinopi vatthu-acchedasankinopi - Syã, PTS. 
”acchijjante pi - Ma, Syã, PTS. 

pakappitam - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. 

? vatthum viparinamasankinopi vatthuviparinamasaikinopi - Syã, PTS. 
'° khinasavassa ägamanam gamanam - Sya, PTS. 

'! lãti ca Jaramaranañca - Ma; jãtijaramaranam - Syäã, PTS. 


œ 
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Ở hữu và phi hữu: ở dục giới-sắc giới-vô sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp, ở 
sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện hữu lần nữa là 
dục giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là sắc giới, ở sự 
hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa là vô sắc giới; ở sự hiện hữu 
được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được 
lặp đi lặp lại, ở sự sanh ra của bản ngã được lặp đi lặp lại, (các vị ấy) có tham ái chưa 
được xa ha, có tham ái chưa được tách lìa, có tham ái chưa được từ bỏ, có tham ái 
chưa được tẩy trừ, có tham ái chưa được giải thoát, có tham ái chưa được dứt bỏ, có 
tham ái chưa được buông bỏ; - “chúng chưa xa lìa tham ái ở hữu và phi hữu' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi nương tựa uào điều đã bị chán ghét ấu (khổ hạnh), hoặc uào điều đã 
được thấu, uào điều đã được nghe, hoặc uào điều đã được cảm giác, những kẻ chủ 
trương luân hồi hướng thượng kể lể uề sự trong sạch, chúng chưa xa lìa tham ái ở 
hữu uà phi hữu.” 


13-8 
Bởi uì, người trong khi tước nguuện thì có các sự tham muốn 
thậm chí còn có sự run sợ uŠ các điều đã được xếp đặt. 
Ở đâu, đối uới uị nào tử uà sanh là không có, 
U† ấu có thế run rẩu uì cát gì, có thể tham rnuốn uề cái gì? 


Bởi vì, người trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn: Ước 
nguyện nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, 
cội nguồn của bất thiện. Người trong khi ước nguyện: đối với người đang ước 
nguyện, đối với người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người 
đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu; - “bởi vì, người trong khi ước nguyện” 
là như thế. Các sự tham muốn: Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; - “bởi vì, người 
trong khi ước nguyện thì có các sự tham muốn là như thế. 


Thậm chí còn có sự run sợ về các điêu đã được xếp đặt - Sự xếp đặt: Có 
hai sự xếp đặt: xếp đặt do tham ái và xếp đặt do tà kiến. —nt- điều này là xếp đặt do 
tham ái. —-nt- điều này là xếp đặt do tà kiến. Thậm chí còn có sự run sợ vê các 
điêu đã được xếp đặt: Có sự lo âu về việc chiếm đoạt vật đã được xếp đặt nên 
chúng run rẩy, trong khi đang bị chiếm đoạt chúng run rấy, khi đã bị chiếm đoạt 
chúng run rẩy; có sự lo âu về việc biến đổi của vật đã được xếp đặt nên chúng run rẩy, 
trong khi vật đang bị biến đổi chúng run rẩy, khi vật đã bị biến đổi chúng run rẩy, 
chúng run sợ, chúng rúng động: - “thậm chí còn có sự run sợ về các điều đã được xếp 
đặt là như thế. 


Ở đây, đối với vị nào tử và sanh là không có - Đối với vị nào: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt; đối với vị ấy sự ra đi, sự đi đến, sự ra đi và đi đến, 
thời điểm (từ trần), cảnh giới tái sanh, hữu và phi hữu, sự tử vong, sự tái sanh, sự hạ 
sanh, sự tan rã, sự sanh-già-chết là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - 'ở đây, đối với vị 
nào tử và sanh là không có” là như thế. 
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Sa kena vedheyya kuhim va jappe ti - So kena ragena vedheyya, kena 
dosena vedheyya, kena mohena vedheyya, kena manena vedheyya, kaya ditthiya 
vedheyya, kena uddhaccena vedheyya, kaya vicikicchaya vedheyya, kehi anusayehl 
vedheyya, rattot va dutthoti va mulhoti va vinibaddhoti va' paramatthoti va 
vikkhepagatoti va amitthangatoti va thamagatoti va. Te abhisankhara pahina; 
abhisankharanam pahnnatta gatiya kena vedheyya, nerayikoti va tiracchanayonikoti 
va pettivisayikoti va? manussoti va devoti va rupTti va aripItI va saññItI va asaññ1tI va 
nevasaññmnasaññi va. So hetu natthi, paccayo natthi, karanam natthi, yena 
vedheyya pavedheyya sampavedheyya ti - sa kena vedheyya. Kuhim va jappe ti 
kuhim va Jappeyya, kimhi Jappeyya, kattha Jappeyya paJappeyya abhiJappeyya  tI - sa 
kena vedheyya kuhim va Jappe. 


Tenaha bhagava: 

“Patthauamanassa hiJ7appttami 
pauedhrtam uapi pakqpptiesu, 
cutupapdio tdha assa natthi 

sa kena uedheuua kuhim uq Jappe  tl. 


13-9 
Yamahu dhammna1mn paramanfi eke 
tameua hinanfi panahu gqññe, 
sacco nu 0uado katamno Imesam 
sabbeua hime* kusalauadanda. 


Yamahu đdhammam paramanti eke ti - Yam dhammam ditthimm patipadam 
magsam eke samanabrahmana “dam paramam aggam settham visitham° 
pamokkham uttamam pavaran ti evamahamsu, evam kathenti, evam bhananti, evam 
dIpayanti, evam voharanti 'ti - yamahu dhammam paramanti eke. 


Tameva hInanti panahu aññe ti - Tameva dhammam ditthim patipadam 
magsam eke samanabrahmana “hinam etam nihIinam etam omakam etam lamakam 
etam chattakam'" etam parittakam etan ti evamahamsu, evam kathenti, evam 
bhananti, evam dIpayanti, evam voharantI ti - tameva hinanti panahu aññe. 


Sacco nu vado katamo imesan 1ï - Imesam samanabrahmananam vado 
katamo sacco taccho tatha” bhuto yathavo aviparItoŸ ti - saceo nu vado katamo 
1mesam. 


' vinibandhoti vã - Syã, PTS. 


° pittivisayikoti vã - Syã, PTS. ° chatukkam - Ma; 
* kuhim vã jappeyya - itipätho Syä, PTS potthakesu na dissate. Jatukkam - Sya, PTS. 
* hĩime - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. “tatho - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ visettham - Syäã, PTS. ở aviparitto - PTS. 
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Vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái gì? - VỊ ấy có thể 
run rấy bởi sự luyến ái gì, có thể run rấẩy bởi sự sân hận gì, có thể run rấy bởi sự sĩ mê 
gì, có thể run rẩy bởi sự ngã mạn gì, có thể run rẩy bởi tà kiến gì, có thể run rẩy bởi sự 
phóng dật gì, có thể run rấẩy bởi hoài nghi gì, có thể run rẩy bởi các pháp tiềm ẩn gì 
(nghĩ rằng): “Có phải ta là “kẻ bị luyến ái,` hoặc là “kẻ bị sân hận, hoặc là “kẻ bị sĩ mê,” 
hoặc là “kẻ bị trói buộc,' hoặc là “kẻ bị bám víu,' hoặc là “kẻ bị tán loạn, hoặc là “kẻ 
không dứt khoát,` hoặc là “kẻ cứng cỏï?” Các pháp tạo tác ấy là đã được dứt bỏ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với các pháp tạo tác, thì do điều gì vị ấy có thể run rấy 
về cảnh giới tái sanh (nghĩ rằng): “Ta sẽ trở thành “người địa ngục,” hoặc là “loài thú, 
hoặc là “thân phận ngạ quỷ, hoặc là Toài người,' hoặc là “Thiên nhân," hoặc là “người 
hữu sáắc,' hoặc là “người vô sắc, hoặc là “người hữu tưởng,' hoặc là “người vô tưởng,) 
hoặc là “người phi tưởng phi phi tưởng”?” Không có nhân, không có duyên, không có 
lý do, mà bởi điều ấy vị ấy có thể run rẩy, run sợ, rúng động; - 'vị ấy có thế run rấy vì 
cái gì là như thế. Có thể tham muốn về cái gì: hoặc là có thể tham muốn về chỗ 
nào, có thể tham muốn về điều gì, có thể tham muốn, có thể khởi tham muốn, có thể 
nguyện cầu về nơi nào; - “vị ấy có thế run rẩy vì cái gì, có thể tham muốn về cái øì?' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi uì, người trong khi ước nguuện thì có các sự tham nuốn 
thậm chí còn có sự run sợ uŠ các điều đã được xếp đặt. 

Ở đâu, đối uới uị nào tử uà sanh là không có, 

U1 ấu có thế run rẩu uì cái gì, có thể tham muốn uề cái gì?” 


13-9 
Pháp nào mà một số uị đã nói là Tối thắng, 
trái lại, những uị khác đã nói uê pháp ấu là thấp hèn;' 
UậuU trong số những u] nàu, lời nói nào là sự thật, 
bởi uì tất cả các u† nàu đêu tuuên bố (mình) là thiện xảo? 


Pháp nào mà một số vị đã nói là tối thắng: Giáo pháp, quan điểm, cách thực 
hành, đạo lộ nào mà một số Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, 
phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, diễn tả như vây: “Điều này là tối thắng, cao cả, 
nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý;” - “pháp nào mà một số vị đã nói 
là tối thắng là như thế. 


Trái lại, những vị khác đã nói về pháp ãy là thấp hèn: Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, 
diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ ấy rằng: 
“Điều ấy là thấp hèn, điều ấy là hèn kém, điều ấy là thấp kém, điều ấy là thấp thỏi, 
điều ấy là tồi tệ, điều ấy là nhỏ nhoï;” - “trái lại, những vị khác đã nói về pháp ấy là 
thấp hèn là như thế. 


Vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật: Trong số các Sa-môn và 
Bà-la-môn này, lời nói nào là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là đang xảy ra, là chính 
xác, là không bị sai lệch; - *vậy trong số những vị này, lời nói nào là sự thật là như 
thế. 
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Sabbeva hime kusalävadäna t¡ - Sabbevime' samanabrahmana kusalavada 
panditavada thiravada ñayavadaˆ hetuvada lakkhanavada karanavada thanavada 
sakaya laddhiya ti - sabbeva hime kusalavadana. 


Tenaha so nimmito:? 

“Yamahu đdharmnmam pararnanti eke 
tameua hinanfi panahu aññe, 

sacco nu 0uado katamno Imesam 
sabbeua hiữme kusalauadand ti. 


13 - 1O 
Sakam h1 dhamma1mn paripumamahu 
aññassa dhammna1m pana hinamahu, 
©€UaT1D1 Uiggauhaq Uuiuadauanft° 
sakam sakam samrnutiửn°ahu saccam. 


Sakam hi dhammam paripunnamahu t¡ - Sakam hi dhammam ditthim 
patipadam maggam eke samanabrahmana “dam samattam paripunnam anoman ti 
evamahamsu, evam kathenti, evam bhananti, evam đipayanti, evam voharantI t1 - 
sakam hi dhammam parIpunnamahu. 


Aññassa đdhammam pana hIinamahu t¡ - Aññassa dhammam ditthimm 
patipadam maggam eke samanabrahmana “hinam etam nïhinam etam omakam etam 
lamakam etam chattakam etam parittakam etan ti evamahamsu, evam kathenti, 
evam bhananti, evam dipayanti, evam voharanti ti - aññassa dhammam pana 
hinamahu. 


Evampi viggayha vivadayantT t¡ - Evam gahetva uggahetva ganhitva” 
paramasitva abhinivisitva vivadayanii, kalaham karontl, bhandanam karonti, 
vigeaham karonti, vivadam karonti, medhagam karonti “na tvam Imam 
dhammavinayam aJanasi -pe- nibbethehi” va sace pahosil ti - evampi viggayha 
vIivadayanti. 


Sakam sakam sammutimahu saccan ti - “SŠassato loko idameva saccam 
moghamaññan ti sakam sakam sammutimahu saccam. “Asassato loko —=pe— Neva 
hotIi na na hoti tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan tỉ - sakam 
sakam sammutimahu saccam. 


Tenaha bhagava: 

“Sakam hì dhamma1mn paripuamahu 
aññassa dhammna1m panag hinamahu, 
©€UaTnD1 Uiggauha U1uadauanfi 

sakam sakam samrnutửnahu saccan ”tI. 


' sabbeva hĩme - Syã, PTS. 


ˆ dhiravadã ñanavädã - Syã, PTS. ” sammatim - Syã. 
3 tenaha bhagavã - Syã, PTS. ° mahetvã ganhitvä - Syã, PTS. 
* vivadiyanti - PTS. ”nibbedhehi - PTS. 
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Bởi vì tất cả các vị này đêu tuyên bố (mình) là thiện xảo: Toàn bộ tất cả 
các Sa-môn và Bà-la-môn này đều có học thuyết thiện xảo, có học thuyết sáng suốt, 
có học thuyết vững chắc, có học thuyết đúng đắn, có học thuyết thực tiễn, có học 
thuyết rõ rệt, có học thuyết gương mẫu, có học thuyết giá trị dựa theo quan niệm của 
mình; - “bởi vì tất cả các vị này đều tuyên bố (mình) là thiện xảo' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 
*Pháp nào mà một số uị đã nói là tối thắng,” 

trát lại, những uị khác đã nói 0uề pháp ấu là thấp hèn;ˆ 
UậU trong số những uị nàu, lời nói nào là sự thật, 

bởi uì tất cả các U† nàu đều tuuên bố (mình) là thiện xảo?” 


13 - 1O 
Chúng đã tuyên bố pháp của chính rmnình là hoàn hảo, 
hơn nữa, chúng đã tuụên bố pháp của người khác là thấp hèn. 
Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như uậu, chúng tranh cãi, 
Uà đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lú. 


Chúng đã tuyên bố pháp của chính mình là hoàn hảo: Một số Sa-môn và 
Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải như vầy, 
diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ của chính 
mình rằng: “Điều này là đầy đủ, hoàn hảo, không thiếu sót;” - “chúng đã tuyên bố 
pháp của chính mình là hoàn hảo' là như vậy. 


Hơn nữa, chúng đã tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn: Một số 
Sa-môn và Bà-la-môn đã nói như vầy, thuyết như vầy, phát ngôn như vầy, giảng giải 
như vầy, diễn tả như vầy về giáo pháp, về quan điểm, về cách thực hành, về đạo lộ của 
người khác rằng: “Điều ấy là thấp hèn, điều ấy là hèn kém, điều ấy là thấp kém, điều 
ấy là thấp thỏi, điều ấy là tồi tệ, điều ấy là nhỏ nhoiï;” - “hơn nữa, chúng đã tuyên bố 
pháp của người khác là thấp hèn' là như thế. 


Sau khi giữ khư khư (quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi: 
Sau khi chấp nhận, sau khi tiếp thu, sau khi nắm lấy, sau khi bám víu, sau khi chấp 
chặt như vậy, chúng tranh cãi, thực hiện sự cãi cọ, thực hiện sự cãi lộn, thực hiện sự 
cãi vã, thực hiện sự tranh cãi, thực hiện sự gây gổ rằng: “Ngươi không biết pháp và 
luật này —-nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả năng;” - “sau khi giữ khư khư 
(quan điểm của mình) như vậy, chúng tranh cãi là như thế. 


Và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý: Chúng đã 
tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là thường còn; 
chỉ điêu nàu là chân lú, điều khác là rồ dạiï;” chúng đã tuyên bố quan điểm riêng của 
từng cá nhân là chân lý rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh 
không hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều 
nàu là chân lú, điều khác là rồ dại;” - và đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá 
nhân là chân lý° là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Chúng đã tuuên bố pháp của chính mình là hoàn hảo, 

hơn nữa, chúng đã tuụên bố pháp của người khác là thấp hèn. 

Sau khi griữ khư khư (quan điểm của rmnình) như uậu, chúng tranh cãi, 
Uà đã tuyên bố quan điểm riêng của từng cá nhân là chân Tú.” 
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13 - 11 
Parassa ce uamnbhaurtena hĩno 
na koci dhqrnmesu Uïsesi qssq, 
puthu h† aqññassa uadanfi dhamnmam 
nihrnato samh1 dalham uadana. 


Parassa ce vambhayitena hIino t¡ - Parassa ce vambhayitakarana 
ninditakarana garahitakarana upavaditakarana paro balo hoti hino nihïno omako 
lamako chattako paritto ti - parassa ce vambhayitena hno. 


Na koci dhammesu visesi assä ti - Dhammesu na kocl aggo settho visittho 
pamokkho uttamo pavaro assa ti - na koci dhammesu vises1 assa. 


Puthu hi aññassa vadanti đhammam nihInato t¡ - Bahukapi bahunam' 
dhammam vadanti upavadanti nindanti garahanti hinato nihimnato omakato lamakato 
chattakato parittato; bahukapl ekassa dhammam vadanti upavadanti nindanti 
garahanti hinato nihmato omakato lamakato chattakato parittato; ekopI bahunnam? 
dhammam vadati upavadati nindati garahati hinato nihinato omakato lamakato 
chattakato parittato; ekopi ekassa dhammam vadati upavadati nindati garahatI 
hImnato nïh1mnato omakato lamakato chattakato parittato ˆti - puthũu hi aññassa vadanti 
dhammam nïhinato. 


Samhi da|ham vadäna ti - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam, patipada 
sakayanam, maggo sakayanam, sakayanena* da|lhavada thiravada balikavada 
avatthitavada 'ti - samhi dalham vadana. 


Tenaha bhagava: 

“Parassa ce uambhqurtena hĩno 

na koci dhammesu UISeS† q5Sq, 

puthu hỉ qññassa uadanti dhamnmam 
nihmato samhi dalham uadang ”t. 


13 - 12 
SadhammnapuJa° ca pang tatheua 
uatha pasamsanti sakauandmn, 
sabbeua uad8° tathiua° bhaueUuumn 
suddhr hữ' tesam paccattameuda. 


' bahunnam - Syäã, PTS. 


*“ bahinam - Ma. ” sabbe pavadã - Sya, PTS. 
3 sakayane - Ma, Syä, PTS. “tathivä - Syã, PTS, Simu 2, Su. 
* saddhammapjä - Ma, Simu 2; dhammesu pũjä - Sa. 7 suddh†pi - Simu 2. 


438 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


13 - 11 
Nếu là thấp hèn do uiệc bị khinh miệt của người khác, 
thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 
bởi uì số đông tuuên bố pháp của người khác 
là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn uề (pháp) của chính mình. 


Nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác: Nếu bởi lý do bị 
khinh miệt, bởi lý do bị chê bai, bởi lý do bị chê trách, bởi lý do bị gièm pha của 
người khác, mà kẻ khác trở thành ngu sĩ, thấp hèn, hèn kém, thấp kém, thấp thỏi, tồi 
tệ, nhỏ nhoi; - “nếu là thấp hèn do việc bị khinh miệt của người khác" là như thế. 


Thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp: thì trong số các 
pháp, không có pháp nào là cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao 
quý; - 'thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp' là như thế. 


Bởi vì số đông tuyên bố pháp của người khác là thấp hèn: Nhiều người 
tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của nhiều người là thấp hèn, là hèn kém, 
là thấp kém, là thấp thỏi, là tôi tệ, là nhỏ nhoiï; nhiều người tuyên bố, gièm pha, chê 
bai, chê trách pháp của một người là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, 
là tồi tệ, là nhỏ nhoi; một người tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của 
nhiều người là thấp hèn, là hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; 
một người tuyên bố, gièm pha, chê bai, chê trách pháp của một người là thấp hèn, là 
hèn kém, là thấp kém, là thấp thỏi, là tồi tệ, là nhỏ nhoi; - “bởi vì số đông tuyên bố 
pháp của người khác là thấp hèn' là như thế. 


Trong khi nói một cách chắc chắn về (pháp) của chính mình: Pháp là 
đường lối của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của 
mình, đạo lộ là đường lối của mình; chúng có lời nói chắc chắn, có lời nói vững chắc, 
có lời nói vững mạnh, có lời nói kiên định về đường lối của mình; - “trong khi nói một 
cách chắc chắn về (pháp) của chính mình' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nếu là thấp hèn do uiệc bị khinh miệt của người khác, 

thì không có pháp nào là đặc biệt trong số các pháp, 

bởi uì số đông tuụên bố pháp của người khác 

là thấp hèn, trong khi nói một cách chắc chắn uề (pháp) của chính mình.” 


13 - 12 
Hơn nữa, uiệc tôn uĩnh pháp của chính mình sẽ là như thế ấu, 
giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình. 
Toàn bộ tất cả các học thuuết có thể là đúng đắn, 
bởi uì sự trong sạch của chúng chỉ hên quan đến cá nhân. 
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Sadhammapija ca pana tatheva t¡ - Katama sadhammapuJa? Sakam 
sattharam sakkaroti garukaroti maneti pujeti “ayam sattha sabbaññu 'tl; ayam 
sadhammapuJa. Sakam dhammakkhanam - sakam ganam — sakam ditthim — sakam 
patipadam -— sakam maggam sakkaroti garukarot maneti pujeti “ayam maggo 
niyyanko H1; ayam sadhammapuJa. Sadhammapuja ca pana tathevä ti 
sadhammapuJa tatha taccha bhuta yathava aviparIta ti - sadhammapuJa ca pana 
tatheva. 


Yatha pasamsanti sakäyananIl ti - Dhammo sakayanam, ditthi sakayanam, 
patipada sakayanam, maggo sakayanam; sakayanani pasamsanti thomenti kittenti 
vannentI ti - yatha pasamsanti sakayanan1. 


Sabbeva vadaäa' tathiya? bhaveyyun tỉ - Sabbeva vada tatha taccha bhuta 
yathava aviparita bhaveyyun ti - sabbeva vada tathiya? bhaveyyum. 


SuddhT hi nesam paccatameva tt - Paccatameva tesam 
samanabrahmananam suddhi visuddhi parisuddhi mutti vimutti parimuti t¡ - 
suddhI hï nesam paccattameva. 


Tenaha bhagava: 

“SadhammnapuJa ca pang tatheua 
atha pasamsanti sakauandmn, 
sabbeua uada tathiua bhaueuuumn 
suddhr hÈ nesam paccaftamneud ”tI. 


13 - 13 
Na brahmaassa paraneUuamatthi 
dhammesu niccheUuua samuggahttam, 
tasma Uiuadami upafiuatto 
na hì se†thato passati dhamrmnamaffñam. 


Na brahmanassa paraneyyamatthI ti - Nã tỉ patikkhepo. Brahmano tỉ 
sattannam đhammanam bahitatta brahmano —pe— asito tad1* pavuccate° sa brahma. 
Na brahmanassa paraneyyamatthi t¡ - Brahmanassa paraneyyata natthi, 
brahmano na paraneyyo, na parappattiyo, na parappaccayo, na parapatibaddhagu 
Janati passai asammulho sampajano patissato. “Sabbe sankhara anicca ti 
brahmanassa paraneyyata natthi, brahmano na paraneyyo, na parappattiyo, na 
parappaccayo, na parapatibaddhagu Janati passatI asammu]ho sampaJano patIssato. 
Sabbe sankhara dukkha tỉ -pe- “'Yam kiñci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman ti brahmanassa paraneyyata natthi, brahmano na paraneyyo, na 
parappattyo, na parappaccayo, na parapatibaddhagu janati passati asammul]ho 
sampaJano patissato ti - na brahmanassa paraneyyamatthI. 


' sabbe pavadã - Sya, PTS. *“asito tadi - Ma; 
” tathiva - Syã, PTS, Simu 2, Su. anissito tadi - Sya, PTS. 
3 suddhTpi - Simu 2. ” pavuccati - PTS. 
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ˆ”z^Z 


Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc tôn 
vinh pháp của chính mình là việc nào? Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn vinh 
bậc đạo sư của mình rằng: “Bậc đạo sư này là đấng toàn tri;” việc này là việc tôn vinh 
pháp của chính mình. Họ trọng vọng, cung kính, sùng bái, tôn vinh giáo lý của mình 
— tập thể của mình — quan điểm của mình - lối thực hành của mình —- đạo lộ của 
mình rằng: “Đạo lộ này dẫn dắt ra khỏi;” việc này là việc tôn vinh pháp của chính 
mình. Hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy: Việc 
tôn vinh pháp của chính mình là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, là 
không bị sai lệch; - “hơn nữa, việc tôn vinh pháp của chính mình sẽ là như thế ấy' là 
như thế. 

Giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình: Pháp là đường lối 
của mình, quan điểm là đường lối của mình, lối thực hành là đường lối của mình, đạo 
lộ là đường lối của mình; chúng ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng đường lối của 
mình; - giống như cách chúng ngợi khen đường lối của mình là như thế. 

Toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn: Toàn bộ tất cả các học 
thuyết có thể là như thế, là đúng đắn, là đang xảy ra, là chính xác, là không bị sai 
lệch; - “toàn bộ tất cả các học thuyết có thể là đúng đắn' là như thế. 


Bởi vì sự trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân: Sự trong sạch, 
sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn 
thoát khỏi của các Sa-môn và Bà-la-môn ấy chỉ liên quan đến cá nhân; - “bởi vì sự 
trong sạch của chúng chỉ liên quan đến cá nhân' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Hơn nữa, uiệc tôn unh pháp của chính mình sẽ là như thế ấu, 

giống như cách chúng ngợi khen đường lốt của mình. 

Toàn bộ tất cả các học thuuết có thể là đúng đắn, 

bởi uì sự trong sạch của chúng chỉ hên quan đến cá nhân.” 


13 - 13 

Đối ưới uị Bà-la-môn, không có uiệc bị dẫn dắt bởi người khác sau khi suụ xét 
điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Do điều ấu, uị Bà-la-môn uượt 
lên trên các sự tranh cãi, bởi uì u† Bà-la-môn không nhìn thấu học thuuết khác là tốt 
thắng. 

Đối với vị Bà-la-môn, không có việc bị dẫn dắt bởi người khác - Không: 
là sự phủ định. Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: —nt— 
Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-lamôn. Đối với vị Bà-la-môn, 
không có việc bị dẫn dắt bởi người khác: Đối với vị Bà-la-môn, không có trạng 
thái bị dẫn dắt bởi người khác; vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không 
phụ thuộc người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với 
người khác, vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị 
Bà-la-môn, không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác (để hiểu) rằng: “Tất cả các 
hành là uô thường; ” vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc 
người khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, 
vị biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm. Đối với vị Bà-la-môn, 
không có trạng thái bị dẫn dắt bởi người khác (để hiểu) rằng: “Tất cả các hành là 
khổ,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoại điệt;” vị Bà-la-môn không bị dẫn dắt bởi người khác, không phụ thuộc người 
khác, không trông cậy người khác, không đi đến sự bị trói buộc với người khác, vị 
biết, vị thấy, không bị mê muội, có sự nhận biết rõ, có niệm; - “đối với vị Bà-la-môn, 
không có việc bị dẫn dắt bởi người khác' là như thế. 
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Dhammesu niccheyya samuggahitan 't¡ - Dhammesu t¡ dvasatthi 
ditthigatesu. Niccheyyä t¡ nicchinitva vinicchinitva vieinitva pavicinitva tulayItva 
tirayitva vibhavayitva vibhutam katva odhigaho' bilaggaho varaggaho kotthasaggaho 
uccayagsaho samuccayagsaho, “dam saccam tatham taccham bhutam yathavam 
aviparitan ti gahitam paramattham abhinivittham ajjhositam adhimuttam natth1 na 
samvijjati nupalabbhatl, pahinam samucchinnam vupasantam patippassaddham 
abhabbuppattikam ñanagsgina daddhan ti - dhammesu niccheyya samuggahrtam. 


Tasma vivadani upativatto 1t¡ - Tasma tỉ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidana ditthikalahami ditthibhandanani ditthiviggahaml ditthivivadanl 
ditthimedhaganl upativatto atikkanto samatikkanto vItivatto ti - tasma vivadani 
upativatto. 


Na hỉ setthato passati dhammamaññan t¡ - Aññam sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthim patipadam magsam, aññatra satipatthanehi, 
aññatra sammappadhanehi, aññatra Iddhipadehi, aññatra IndriyehI, aññatra balehI, 
aññatra bojJjhangehi, aññatra ariya atthangika magga, agsam settham visettham 
pamokkham uttamam pavaram dhammam na passati na dakkhati na oloketi na 
nIJJhayati na upaparikkhatI ti - na hi setthato passati dhammamaññam. 


Tenaha bhagava: 

“Na brahrmnanassa paraneuuamatthi 
dhammesu miccheUua samuggahitam, 
tasma Uiuadam upafiuatto 

na hì se††hato passati dham1mnqmaffian ”tì. 


13 - 14 
JjJanamli passaml tatheuq etam 
diH†hiua eke paccenfi suddhĩm, 
qadakkhÙ ce kưn hỉ tumnassa tena 
afisitua aññiena uadanfi suddhĩm. 


Jãnami passami tatheva etan t¡ - .jJanamI tỉ paracittavijananañanenal 
Janami; pubbenivasanussatiñanena va JanamI. Passami t¡ mamsacakkhuna va 
passami; dibbena cakkhuna va passami. Tatheva etan ti etam taccham' bhutam 
yathavam aviparitan ti - Janami passami tatheva etam. 





' odhiggaho - Ma, Syã, PTS. 3 paracittañanena vã - Ma, Syã, PTS. 
ˆ dakkhiti - Su. * etam tatham taccham - Ma, Syã, PTS. 
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Sau khi suy xét điêu đã được nắm bắt trong số các pháp - Trong số các 
pháp: là trong số 62 tà kiến. Sau khi suy xét: sau khi đã suy xét, sau khi đã suy 
cứu, sau khi đã suy gẫm, sau khi đã suy nghiệm, sau khi đã cần nhắc, sau khi đã xác 
định, sau khi đã minh định, sau khi đã làm rõ rệt, sự nắm lấy có giới hạn, sự nắm lấy 
từng phần, sự nắm lấy phần quan trọng nhất, sự nắm lấy một khối, sự nắm lấy theo 
số lượng, sự nắm lấy tổng thể rằng: “Điều này là sự thật, là đúng đắn, là thực thể, là 
đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai lệch,” điều đã được nắm lấy, đã được bám 
víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến như thế là không có, 
không hiện diện, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã 
được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ; - “sau khi suy xét điều đã được nắm bắt trong số các pháp là như thế. 


Do điêu ãy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi - Do điều ấy: Do 
điều ấy là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, vị Bà-la-môn 
vượt lên trên, vượt quá, vượt qua hắn, vượt qua khỏi các sự cãi cọ về quan điểm, các 
sự cãi lộn về quan điểm, các sự cãi vã về quan điểm, các sự tranh cãi về quan điểm, 
các sự gây gổ về quan điểm; - “do điều ấy, vị Bà-la-môn vượt lên trên các sự tranh cãi 
là như thế. 


Bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn thấy học thuyết khác là tối thắng: Vị Bà- 
la-môn không nhìn thấy, không nhận thấy, không quan sát, không suy xét, không 
khảo sát bậc đạo sư khác, giáo lý khác, tập thể khác, quan điểm khác, lối thực hành 
khác, đạo lộ khác là pháp cao cả, nhất hạng, thù thắng, dẫn đầu, tối thượng, cao quý, 
ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của 
thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác 
ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi phần; - “bởi vì vị Bà-la-môn không nhìn 
thấy học thuyết khác là tối thắng” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới uị Bà-la-môn, không có uiệc bị dẫn dắt bởi người khác sau khi suụ xét 
điều đã được nắm bắt trong số các pháp (tà kiến). Do điều ấu, uị Bà-la-môn uượt 
lên trên các sự tranh cãi, bởi uì u† Bà-la-môn không nhìn thấu học thuuết khác là tốt 
thắng.” 


13 - 14 
(Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấu điều ấu chắc chắn là như thế,” 
một số tin rằng sự trong sạch là do uiệc thấu. 
Nếu đã nhìn thấu, điêu gì có được cho bản thân uới uiệc (thấu) ấu? 
Sau khi bỏ qua, chúng nói Uề sự trong sạch theo cách khác. 


Tôi biết, tôi thấy điêu ấy chắc chắn là như thế - Tôi biết: Tôi biết bằng trí 
nhận biết tâm của người khác, hoặc tôi biết bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ. 
Tôi thấy: Tôi thấy bằng nhục nhãn, hoặc tôi thấy bằng Thiên nhãn. Điêu ấy chắc 
chắn là như thế: điều ấy là đúng đắn, là đang xảy ra, là xác đáng, là không bị sai 
lệch; - “tôi biết, tôi thấy điều ấy chắc chắn là như thế là như thế. 
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Ditthiyä eke paccenti suddhin tỉ - Difthiya eke samanabrahmana suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim paccentl “Sassato loko 
Idameva saccam moghamaññan t¡ dithya eke samanabrahmana suddhim 
visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parImuttim paccenti. “Asassato loko —pe— 
Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti 
ditthiya eke samanabrahmana suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim paccenti ti - ditthiya eke paccenti suddhim. 


Adakkhi ce kim hi tumassa tenaäa t¡ - Adakkhi tï paracittavijananañanena va 
adakkhi, pubbenivasanussatiñanena va adakkhi, mamsacakkhuna va adakkhi, 
dibbena cakkhuna va adakkhi ti - adakkhi ce. Kim hỉ tumassa tenä Tti - Tassa tena 
dassanena kim katam? Na dukkhapariñña atthi,' na samudayassa pahanam atthi, na 
magsabhavana atthi/? na ragassa samucchedappahanam atthi na dosassa 
samucchedappahanam atthi, na mohassa samucchedappahanam atthi, na kilesanam 
samucchedappahanam atthi, na samsaravattassa upacchedo" atthi 'ti - adakkhi ce 
kim hi tumassa tena. 


Atisitva aññena vadanti suddhin ti - Te titthiya° suddhimagsam visuddhi- 
magsam parisuddhimagsam vodatamagsam pariyodatamagsam° atikkamitva 
samatikkamitva vitivattitva aññatra satipatthanehi, aññatra sammappadhanehi, 
aññatra Iddhipadehi, aññatra IindriyehIi, aññatra balehi, aññatra boJjhangehIi, aññatra 
arya atthangika magga suddhim visuddhimm parisuddhim muttim vimuttim 
parimuttim vadanti kathenti bhananti dipayanti voharanti ti; evampi atisitva aññena 
vadanti suddhim. 


Athava buddha ca buddhasavaka ca paccekabuddha ca tesam titthiyanam 
asuddhimagsam avisuddhimagsam aparisuddhimagsam avodatamagsam 
apariyodatamagsam" atikkamitva samatikkamitva vitivattitva catuhi satipatthanehi 
catuhi sammappadhanehi catuhi iddhipadehi pañcahi Iindriyehi pañcahi balehi 
sattahi boJjhangehI ariyena atthangikena magsena suddhim visuddhim parisuddhim 
muttm vimuttim parimuttim vadanti kathenti bhananti đipayanti voharani ti 
evamDi atisitva aññena vadanti suddhim. 


Tenaha bhagava: 

“Janamli passaml tatheuq etam 
diHthiua eke paccenti suddhữm, 
adakkhi ce kừn hỉ turnassa tena 
atisitua añfiena uadanfi suddhm ti. 


' kim katham dukkhapariññã atthi? - Syä, PTS. 
ˆ na phalasacchikiriyä atthi - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu dissate. * đittthiyä - Syã. 
Ỷ ucchedo - Syã, PTS. * parivodatamaggam - Ma, PTS. 


444 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy: Một số Sa-môn và Bà-la-môn 
tin rằng sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải 
thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy. Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng 
sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự 
hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là 
chân lú, điều khác là rồ dại.” Một số Sa-môn và Bà-la-môn tin rằng sự trong sạch, sự 
thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát 
khỏi là do việc thấy rằng: “Thế giới là không thường còn, —nt— chúng sanh không 
hiện hữu uà không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều này là 
chân lú, điều khác là rồ dại; - “một số tin rằng sự trong sạch là do việc thấy là như 
thế. 


Nếu đã nhìn thấy. điêu gì có được cho bản thân với việc (thấy) ấy? - Đã 
nhìn thấy: Đã nhìn thấy bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc đã nhìn thấy 
bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc đã nhìn thấy bằng nhục nhãn, hoặc đã 
nhìn thấy bằng Thiên nhãn; - “nếu đã nhìn thấy' là như thế. Điêu gì có được cho 
bản thân với việc (thấy) ấy? - Với việc nhìn thấy ấy của vị ấy thì đã làm được gì? 
Không có sự biết toàn diện về Khổ, không có sự dứt bỏ Tập, không có sự tu tập Đạo, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ luyến ái, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ sân hận, 
không có sự dứt bỏ do đoạn trừ sĩ mê, không có sự dứt bỏ do đoạn trừ các ô nhiễm, 
không có sự bẻ gãy vòng quay luân hồi; - “nếu đã nhìn thấy, điều gì có được cho bản 
thân với việc (thấy) ấy?" là như thế. 


Sau khi bỏ qua, chúng nói vê sự trong sạch theo cách khác: Những kẻ 
ngoại đạo ấy, sau khi đã vượt quá, sau khi đã vượt qua hắn, sau khi đã vượt qua khỏi 
đạo lộ trong sạch, đạo lộ thanh tịnh, đạo lộ hoàn toàn trong sạch, đạo lộ trong trắng, 
đạo lộ thuần khiết, chúng nói, thuyết giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong 
sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn 
toàn thoát khỏi, ngoại trừ các sự thiết lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các 
nền tảng của thần thông, ngoại trừ các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố 
đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ thánh thiện tám chi phần; - “sau khi bỏ qua, chúng 
nói về sự trong sạch theo cách khác' là như vậy. 


Hoặc là, chư Phật, chư Thinh Văn của đức Phật, và chư Phật Độc Giác, sau khi đã 
vượt quá, sau khi đã vượt qua hẳn, sau khi đã vượt qua khỏi đạo lộ không trong sạch, 
đạo lộ không thanh tịnh, đạo lộ không hoàn toàn trong sạch, đạo lộ không trong 
trắng, đạo lộ không thuần khiết của những kẻ ngoại đạo ấy, các ngài nói, thuyết 
giảng, phát ngôn, giảng giải, diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn 
trong sạch, sự thoát khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi do bốn sự thiết lập 
niệm, do bốn chánh cần, do bốn nền tảng của thần thông, do năm quyền, do năm lực, 
do bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, do đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần; - “sau khi bỏ qua, 
chúng nói về sự trong sạch theo cách khác' còn là như vậy. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“(Nói rằng): “Tôi biết, tôi thấu điều ấu chắc chắn là như thế,” 

một số tin rằng sự trong sạch là do uiệc thấu. 

Nếu đã nhìn thấu, điệu gì có được cho bản thân uới uiệc (thấu) ấu? 
Sau khi bỏ qua, chúngnói Uề sự trong sạch theo cách khác.” 


445 


Mahaniddesapali Mahqutuuhasuttaniddeso 


13 - 15 
Passam naro dakkhati namarupamn 
disuang 0a ñqssafi' tanimeug, 
kamam bahurn passafu appaka1mn ua 
na hitena suddhữm kusala uadanfi. 


Pasam  naro dakkhati nämaripan t1 - Passam  naroF 
paracittavijananañanena” vã passanto, pubbenivasanussatiñanena va passanto, 
mamsacakkhuna va passanto, dibbena cakkhuna va” passanto, namarũpam yeva 
dakkhati niccato sukhato attato; na tesan đdhammanam samudayam va 
atthangamam va assadam va adinavam va nissaranam va dakkhati 'ti - passam naro 
dakkhati namarupam. 


Disvana vã ñassati tanimeväa tỉ - Disva tí paracittañanena va disva, 
pubbenIvasanussatiñanena va disva, mamsacakkhuna va disva, dibbena cakkhuna va 
disva, namarupam yeva disva ñassati niccato sukhato attato; na tesam đdhammanam 
samudayam va atthangamam va assadam va adinavam va nissaranam va ñassat1 t1 - 
disvana va ñassati tanimeva. 


Kaämam bahum passatu appakam va ti - Kamam bahukam vã passanto 
namarupam appakam va niccato sukhato attato ti - kamam bahum passatu appakam 
va. 


Na hi tena suddhim kusala vadanti t¡ - Kusala ti ye te khandhakusala 
dhatukusala ayatanakusala patIceasamuppadakusala satipatthanakusala 
sammappadhanakusala iddhipadakusala indriyakusala balakusala bojjhangakusala 
maggakusala phalakusala nibbanakusala, te kusala paracittañanena va 
pubbenivasanussatiñanena va mamsacakkhuna va dibbena cakkhuna vã 
namarupadassanena suddhim visuddhim parisuddhim muttim vimuttim parimuttim 
na vadanti na kathenti na bhananti na dipayanti na voharanti ti - na hi tena suddhim 
kusala vadanti. 


Tenaha bhagava: 

“Passamn naro dakkhati namnarùpam 
dđisuang ua ñassati tanimeudq, 
kamam bahurn passafu appakaTn 0q 
na hì tena suddhi kusala uadanfi ”ti. 


13 - 16 
Niuïssauadl na hì subb1nauo 
pakappttarmn đithi purekkharano, 
uam misso tattha subhamuadano 
suddhrmuado tattha tathaddasd so. 


' vã ñãyati - Ma; vãññassati - Sya, PTS. 
” passam naroti - Sya, PTS. 3 đibbena vã cakkhunä - Syã, PTS. 
3 paracittañanena - Ma, Syã, PTS. * pakappitã - Ma. 
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13 - 15 
Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấu danh uà sắc, 
hoặc sau khi nhìn thấu thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi. 
Hãu để người ấu nhìn nhiều hqụ ít theo Ú thích, 
các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điều ấu. 


Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc: Một người, trong khi 
nhìn — trong khi nhìn bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc trong khi nhìn 
bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc trong khi nhìn bằng nhục nhãn, hoặc 
trong khi nhìn bằng Thiên nhãn - thì nhìn thấy danh và sắc là thường còn, là hạnh 
phúc, là tự ngã, không nhìn thấy nhân sanh khởi, hoặc sự biến hoại, hoặc sự hứng 
thú, hoặc sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy; - “một người, trong khi 
nhìn, sẽ nhìn thấy danh và sắc" là như thế. 


Hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết chi mỗi chúng mà thôi - Sau khi nhìn 
thấy: sau khi nhìn bằng trí nhận biết tâm của người khác, hoặc sau khi nhìn bằng trí 
nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc sau khi nhìn bằng nhục nhãn, hoặc sau khi nhìn 
bằng Thiên nhãn, sau khi nhìn thấy danh và sắc thì sẽ được biết chúng là thường còn, 
là hạnh phúc, là tự ngã, sẽ không được biết nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bất lợi, hoặc sự thoát ra đối với các pháp ấy; - “hoặc sau khi nhìn thấy thì sẽ biết 
chỉ mỗi chúng mà thôi là như thế. 


Hãy để người ấy nhìn nhiêu hay ít theo ý thích: Trong khi nhìn thấy danh 
và sắc nhiều hay ít tùy theo ý thích là thường còn, là hạnh phúc, là tự ngã; - “hãy để 
người ấy nhìn nhiều hay ít theo ý thích là như thế. 


Các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch là do điêu ấy - 
Các bậc thiện xảo: là các bậc thiện xảo về uẩn, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, 
thiện xảo về pháp tùy thuận sanh khởi, thiện xảo về sự thiết lập niệm, thiện xảo về 
chánh cần, thiện xảo về nền tảng của thần thông, thiện xảo về quyền, thiện xảo về 
lực, thiện xảo về giác chi, thiện xảo về Đạo, thiện xảo về Quả, thiện xảo về Niết Bàn, 
các bậc thiện xảo ấy không nói, không thuyết giảng, không phát ngôn, không giảng 
giải, không diễn tả về sự trong sạch, sự thanh tịnh, sự hoàn toàn trong sạch, sự thoát 
khỏi, sự giải thoát, sự hoàn toàn thoát khỏi là do việc thấy danh và sắc bằng trí nhận 
biết tâm của người khác, hoặc bằng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ, hoặc bằng nhục 
nhãn, hoặc bằng Thiên nhãn; - “các bậc thiện xảo hắn nhiên không nói sự trong sạch 
là do điều ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Một người, trong khi nhìn, sẽ nhìn thấu danh uà sắc, 

hoặc sau khi nhìn thấu thì sẽ biết chỉ mỗi chúng mà thôi. 

Hãu để người ấu nhìn nhiều hqụ ít theo Ú thích, 

các bậc thiện xảo hẳn nhiên không nói sự trong sạch là do điêu ấu.” 


13 - 16 
Kẻ chấp chặt uào học thuuết quả thật không dễ hướng dẫn, 
kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 
Nương tựa uào cát gì thì nói điều tốt đẹp uề cát ấu, 
UỚI lời tuyên bố uề sự trong sạch, kẻ ấu đã nhìn thấu thực thể ở nơi ấu. 
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Nivissavadl na hi subbinayo t¡ - “Sassato loko Idameva saccam 
moghamaññan ti nivissavadi; “Asassato loko —pe— Neva hoti na na hoti tathagato 
parammarana, Idameva saccam moghamaññan ti nivissavadI. Na hi subbinayo ti 
nIvissavadI dubbinayo duppaññapiyo' dunn1Jjhapiyo duppekkhapiyo duppasadiyo 'ti? 
- nivissavadI na hi subbinayo. 


Pakappitam ditthi purekkharano tỉ - Kappitam pakappitam abhisankhatam 
santhaptam dithim purakkhatam katva carat, dithidhajo ditthiketu 
ditthadhipateyyo ditthiya parIvarito caratI ti - pakappItam ditthi purekkharano. 


Yam nissito tattha subhamvadano t¡ - Yam nỉissito tỉ yam sattharam 
dhammakkhanam ganam ditthimm patpadam maggam nissito sannissito allino 
upagato aJJjhosito adhimutto tỉ - yam nissito. Tattha tí sakaya ditthiya sakaya 
khantya sakaya ruciya sakaya laddhiya. Subhamvadano t¡ subhavado 
sobhanavado panditavado thiravado ñayavado hetuvado lakkhanavado karanavado 
thanavado sakaya laddhiya ti - yam nissito tattha subhamvadano. 


Suddhimvado tattha tathaddasä so *t¡ - Suddhivado visuddhivado 
parisuddhivado pariyodatavado; athava suddhidassano visuddhidassano 
parisuddhidassano vodatadassano pariyodatadassano ”ti - suddhimvado. Tattha ti 
sakaya ditthiya sakaya khantiya sakaya ruciya sakaya laddhiya tatham taccham 
bhutam yathavam aviparitanti addasa adakkhi apassi pativiJJhI 'ti - suddhimvado 
tattha tathaddasa so. 


Tenaha bhagava: 

“NiuissauadI na hỉ subbinauo 
pakappttam difthipurekkharano, 

am rsstto tattha subhamnuadano 
suddhữmnuado tattha tathaddasd so ”t.. 


13 - 17 
Na brahmano kappamnupefi sankharn! 
na di††hisar1 nap1 ñangabandhu, 
ñatUq cq so saTnmufiuo puthu1a 
upekkhatl ugganhanf mmafñifie. 


' duppaññãpayo - Ma; duññãpayo - Syä, PTS. 
ˆ dunnijjhãpayo duppekkhãpayo duppasäadayoti - Ma, Syã, PTS. “sankhã - Ma, evam sabbattha. 
* tathaddasã soti tatham - Syã, PTS. * uggahananti - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
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Kẻ chấp chặt vào học thuyết quả thật không dễ hướng dẫn: Kẻ chấp chặt 
vào học thuyết rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điêu nàu là chân lú, điều khác là 
rồ dại.” Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: “Thế giới là không thường còn, —n†— 
chúng sanh không hiện hữu uà không phi là không hiện hữu ở nơi khác sau khi 
chết; chỉ điêu nàu là chân lú, điêu khác là rồ dại.” Quả thật không dễ hướng 
dẫn: Kẻ chấp chặt vào học thuyết là khó hướng dẫn, khó làm cho hiểu được, khó làm 
cho lưu tâm, khó giúp cho thấy, khó tạo được niềm tin; - “kẻ chấp chặt vào học thuyết 
quả thật không dễ hướng dãn' là như thế. 


Kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt: Kẻ ấy sống, chú trọng quan 
điểm đã được sắp đặt, đã được xếp đặt, đã được tạo tác, đã được thành lập, có quan 
điểm là ngọn cờ, có quan điểm là biểu hiện, có quan điểm là chủ đạo, kẻ ấy sống, 
được vây quanh bởi quan điểm; - “kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt là 
như thế. 


Nương tựa vào cái gì thì nói điêu tốt đẹp về cái ấy - Nương tựa vào cái 
gì: Nương tựa, nương nhờ, bám vào, đến gần, bám chặt, hướng đến bậc đạo sư nào, 
giáo lý nào, tập thể nào, quan điểm nào, lối thực hành nào, đạo lộ nào; - nương tựa 
vào cái øì là như thế. Về cái ấy: về quan điểm của mình, về sự chấp nhận của mình, 
về sự ưa thích của mình, về quan niệm của mình. Nói điêu tốt đẹp: Nói lời tốt đẹp, 
nói lời lịch sự, nói lời sáng suốt, nói lời vững chắc, nói lời đúng đắn, nói lời thực tiễn, 
nói lời rõ rệt, nói lời gương mẫu, nói lời giá trị dựa theo quan niệm của mình; - 
“nương tựa vào cái gì thì nói điều tốt đẹp về cái ấy' là như thế. 


^Z _`»^ 


Với lời tuyên bố về sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy: 
Với lời tuyên bố về sự trong sạch, với lời tuyên bố về sự thanh tịnh, với lời tuyên bố 
về sự hoàn toàn trong sạch, với lời tuyên bố về sự thuần khiết; hoặc là với sự thấy 
trong sạch, với sự thấy thanh tịnh, với sự thấy hoàn toàn trong sạch, với sự thấy trong 
trắng, với sự thấy thuần khiết; - *với lời tuyên bố về sự trong sạch là như thế. Ở nơi 
ấy: ở quan điểm của mình, ở sự chấp nhận của mình, ở sự ưa thích của mình, ở quan 
niệm của mình, kẻ ấy đã nhìn thấy, đã nhận thấy, đã nhìn xem, đã thấu triệt thực thể, 
sự đúng đắn, việc đang xảy ra, sự xác đáng, sự không bị sai lệch; - “với lời tuyên bố về 
sự trong sạch, kẻ ấy đã nhìn thấy thực thể ở nơi ấy' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Kẻ chấp chặt uào học thuuết quả thật không dễ hướng dẫn, 

kẻ đang chú trọng quan điểm đã được xếp đặt. 

Nương tựa uào cát gì thì nói điều tốt đẹp uề cát ấu, 

UỚI lời tuyên bố uề sự trong sạch, kẻ ấu đã nhìn thấu thực thể ở nơi ấu.” 


13 - 17 
Sau khi cân nhắc, uị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái hoặc tà 
kiến), không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do các loại 
trí. Và Uu† ấu, sau khi biết các quụ tước được sanh ra từ số đông, thì hành xẻ, còn 
những kẻ khác tiếp thu. 
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Na brahmano kappamupeti sankhan ti - Nã 'ti patikkhepo. Brahmano ti 
sattannam dhammanam bahitatta brahmano —pe— asito tadI' pavuccate sa brahma. 
Kappa ti dve kappa: tanhakappo ca ditthikappo ca —-pe— ayam tanhakappo —pe— 
ayam ditthikappo. Sankha vuccati ñanam, yaä pañña paJanana -pe- amoho 
dhammavicayo sammaditthi. Na brahmano kappamupeti sankhan ti 
brahmano sankhaya Janitva tulayItva tiraylitva vibhavayitva vibhutam katva “sabbe 
sankhara aniccatl, sabbe sankhara dukkhati —-pe— yam kiãci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman tỉ sankhaya JjJanitva tulayitva tirayItva vibhavayItva 
vibhutam katva tanhakappam va ditthikappam va neti,” na upeti, na upagacchatl, na 
ganhatI, na paramasatl, nabhinivisati ti - na brahmano kappamupeti sankham. 


Na ditthisärT napi ñanabandhu 't¡ - Tassa dvasatthi ditthigatani pahimanl 
samucchinnanl vũpasantani patippassaddhani abhabbuppattikanil ñanaggina 
daddhani; so ditthiya na yayati, na niyyati, na vuyhati, na samhariyyatl; napI tam 
ditthigatam sarato pacceti, na paccagacchatI 'ti - na ditthisarI NÑapi ñãnabandhũ 
'H atthasamapattiñanena va, pañcabhiññañanena va, micchañanena va, 
tanhabandham va, ditthibandham va na karoti, na Janetil, na sañJaneti, na nibbattetl, 
nabhinibbatteti ti - na ditthisar1 nap1 ñanabandhu. 


Ñatvä ca so sammutiyo puthujjã ti - Ñatvä ti ñatvä jãnitva tulayitva 
tirayltva vibhavayItva vibhutam katva. 'SSabbe sankhara anlccati ñatva Janitva 
tulayitva tirayItva vibhavayItva vibhutam katva; “Sabbe sankhara dukkhati -pe— Yam 
kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ ñatva Janitva tuÌayitva 
tirayltva vibhavayitva vibhutam katva tI - ñatva ca so. Sammutiyo vuccanti 
dvasatthiditthigatani ditthisammutiyo. Puthujjä t¡ puthujjanehi janitä vã tả 
sammutiyoti puthujJja, puthu nanaJaneh1 Janita va ta sammutiyoti puthuJJa ti - ñatva 
ca SO sammutiyo puthu]Ja. 


Upekkhati ugganhanti maññe ti - Aññe tanhavasena ditthivasena ganhanti 
paramasanti abhinivisanti, araha upekkhati, na ganhati, na paramasati, nabhinIvisatI 
"ti - upekkhetI ugganhanti maññe. 


Tenaha bhagava: 

“Na brahmano kappamnupeti sankham 
na di††hisar1 nap1 ñangabandhu, 

ñafuUa cq so saTmnmufiuo puthu1a 
upekkhafTI ugganhanti mafiñe ”tì. 





' asito tãdi - Ma; anissito tadi - Sya, PTS. ° neti - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái 
hoặc tà kiến) - Không: là sự phủ định. Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã 
loại trừ bảy pháp: -nt- Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Sắp 
đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến. —nt—- điều này 
là sự sắp đặt do tham ái. -nt- điều này là sự sắp đặt do tà kiến. Sự cân nhắc: nói 
đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, -nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Sau khi cân nhắc, vị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái 
hoặc tà kiến): Vị Bà-la-môn, sau khi cân nhắc, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường,” “Tất cả các hành là khổ,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt,” sau khi cần nhắc, sau khi biết được, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, (vị ấy) không đi 
đến, không tiếp cận, không đi đến gần, không nắm lấy, không bám víu, không chấp 
chặt sự sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “sau khi cân nhắc, vị Bà-la- 
môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái hoặc tà kiến) là như thế. 


Không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do 
các loại trí: Đối với vị ấy, 62 tà kiến là đã được dút bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ. Vị ấy không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi 
bởi tà kiến, cũng không xem tà kiến ấy là có cốt lõi, và cũng không quay về lại; - 
“không có sự hùa theo tà kiến là như thế. Cũng không có sự trói buộc (sanh ra) 
do các loại trí: là không tạo lập, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không 
làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự trói buộc vào tham ái hoặc sự trói buộc vào 
tà kiến do trí của tám sự chứng đạt (về thiền), hoặc do trí của năm thắng trí, hoặc do 
trí sái quấy; - không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do 
các loại trŸ là như thế. 


Và vị ấy, sau khi biết các quy ước được sanh ra từ số đông - Sau khi 
biết: sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, sau khi xác định, sau khi 
minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cần nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường.” Sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là khố,” —nt— “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt;” - *và vị ấy, sau 
khi biết là như thế. Các quy ước: nói đến các quy ước về quan điểm là 62 tà kiến. 
Được sanh ra từ số đông: “các quy ước ấy được tạo ra bởi các phàm nhân;' - “được 
sanh ra bởi số đông' là như thế; hoặc là “các quy ước ấy được tạo ra bởi số đông gồm 
nhiều người khác nhau;' - được sanh ra bởi số đông là như thế; - “và vị ấy, sau khi 
biết các quy ước được sanh ra từ số đông” là như thế. 


Thì hành xả, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, bám víu, 
chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; bậc A-la-hán hành xả, 
không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt; - “thì hành xả, còn những kẻ khác 
tiếp thư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi cân nhắc, uị Bà-la-môn không tiếp cận sự sắp đặt (do tham ái hoặc tà 
kiến), không có sự hùa theo tà kiến, cũng không có sự trói buộc (sanh ra) do các loạt 
trí. Và u† ấu, sau khi biết các quụ ước được sanh ra từ số đông, thì hành xả, còn 
những kẻ khác tiếp thu.” 
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13 - 18 
VisaJa gantham mumdha loke 
UIUađdq7atesu na uqggqsaT1, 
santo qsantesu upekkhako so 
anuggaho ugganhantt` maññe. 


Visajja ganthani munidha loke tỉ - Gantha t¡ cattaro gantha: abhiJjha 
kayagantho, byapado kayagantho, silabbataparamaso kayagantho, 
Idamsaccabhimiveso kayagantho. Attano ditthiya rago abhijha kayagantho, 
paravadesu aghato appaccayo byapado kayagantho, attano silam va vatam? vã 
sillabbatam` va paramasat silabbataparamaso kayagantho, attano ditthi 
Idamsaccabhiniveso kayagantho. Visajja ti ganthe vossajitva va visajja; athava 
ganthe gathie? ganthie baddhe vibaddhe abaddhe° lagge laggite palibuddhe7 
bandhane photayltva va? visajja. Yatha vayham va ratham va sakatam va 
sandamanikam va saJjam visajJam karonti vikopenti, evamevam ganthe vossajJjItva 
va” visaJja; athava ganthe gathite ganthite baddhe vibaddhe abaddhe' lagge laggite 
palibuddhe” bandhane photayitva va visaJJa. MunI 'ti monam vuccati ñanam —pe— 
sangaJalamaticca so munI. Idhaã tỉ - imissa ditthiya —pe— Imasmim manussaloke t1 - 
visaJJa ganthani munidha loke. 


Viväadajatesu na vaggasarI ti - Vivade Jate sañJjate nibbatte abhinibbatte 
patubhute, ? chandagatim gacchantesu, dosagatm gacchantesu, bhayagatim 
gacchantesu, mohagatim gacchantesu, na chandagatim gacchatl, na dosagatim 
gacchatIl, na bhayagatim gacchati, na mohagatim gacchati, na ragavasena gacchatl, na 
dosavasena gacchatl, na mohavasena gacchatl, na manavasena gacchatl, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchati, na 
anusayavasena gacchatI, na vaggehi dhammehi yayati niyati'° vuyhati samhariyati 'ti 
!'~ vIvadaJatesu na vaggøasäT1. 


Santo asantesu upekkhako so ti - Santo ti ragassa santatta santo; dosassa 
santatta santo, mohassa santatta santo —pe— sabbakusalabhisankharanam santatta 
samitatta vũpasamitatta vijJhatatta nibbutatta vigatatta patippassaddhattäa santo 
upasanto vũpasanto nibbuto patippassaddho ti - santo. Asantesu t¡ asantesu 
anupasantesu avupasantesu anibbutesu appatippassaddhesu 'ti - santo asantesu. 
Upekkhako so tỉ araha chalangupekkhaya samannagato: cakkhuna rũpam disva 
neva sumano hoti, na dummano, upekkhako viharati sato sampajJano, sotena saddam 
sutva —pe— kalam kankhati bhavitatto'” sudanto “ti - santo asantesu upekkhako so. 


' uggahananti - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. ”palibuddhe - Ma, Syã, PTS. 

” vattam - Syã, PTS. * vã - itisaddo Ma potthake na dissate. 

3 srlabbattam - Syã. °vivadajatesu ... patubhitesu - Syã, PTS. 
* attano ditthim abhiniveso kãyagantho - Ma. '° niyyati - Syã, PTS. 

* gadhite - Ma. '! samhariyati tỉ - Syã, PTS. 

° bandhe vibandhe abandhe - Ma, Syä, PTS. '* bhãvito - Sya, PTS, Simu 2, Manupa. 
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Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian nàu, bậc hiền trí 

không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 

An tĩnh giữa những người không an tịnh, uị ấu hành xả, 

không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu. 

Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc hiền trí - Các 
sự trói buộc: Có bốn sự trói buộc: tham đắm là sự trói buộc về thân, tức giận là sự 
trói buộc về thân, sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân, sự chấp chặt 
“chỉ điều này là chân lý' là sự trói buộc về thân. Sự luyến ái, tham đắm vào quan điểm 
của mình là sự trói buộc về thân. Sự tức tối, không bằng lòng, tức giận đối với các học 
thuyết của kẻ khác là sự trói buộc về thân. Có kẻ bám víu vào giới, hoặc phận sự, hoặc 
giới và phận sự của bản thân; sự bám víu vào giới và phận sự là sự trói buộc về thân. 
Quan điểm của bản thân có sự chấp chặt “chỉ điều này là chân lý” là sự trói buộc về 
thân. Sau khi tháo gỡ: sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; hoặc là 
sau khi tháo rời hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các vật bị 
buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật bị 
máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như những 
người thực hiện sự tháo gỡ, phá vỡ cái kiệu khiêng, hoặc cỗ xe, hoặc xe tải, hoặc cỗ xe 
kéo liền lặn, tương tự như vậy, sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự trói buộc; 
hoặc là sau khi tháo rời, hay sau khi tháo gỡ các sự trói buộc, các vật bị buộc trói, các 
vật bị buộc ràng, các vật bị cột chặt, các vật bị cột kỹ, các vật bị cột chằng chịt, các vật 
bị máng vào, các vật bị vướng vào, các vật bị giữ lại, các sự trói chặt. Bậc hiên trí: 
Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái 
và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Ở nơi này: ở quan điểm này, —nt- ở thế giới loài người 
này; - “sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thế gian này, bậc hiền tr là như thế. 

Không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên: Khi 
cuộc tranh cãi đã sanh lên, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện giữa 
những người thiên vị vì mong muốn, giữa những người thiên vị vì sân hận, giữa 
những người thiên vị vì sợ hãi, giữa những người thiên vị vì si mê, vị ấy không đi đến 
sự thiên vị vì ưa thích, không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì 
sợ hãi, không đi đến sự thiên vị vì sỉ mê, không đi đến do tác động của luyến ái, 
không đi đến do tác động của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi 
đến do tác động của ngã mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do 
tác động của phóng dật, không đi đến do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác 
động của pháp tiềm ẩn, không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị 
mang đi bởi các pháp có tính chất phe nhóm; - “không hùa theo phe nhóm ở các cuộc 
tranh cãi đã được sanh lên' là như thế. 

An tịnh giữa những người không an tịnh, vị ấy hành xả - An tịnh: trạng 
thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái được an tịnh của sân hận là an 
tịnh, trạng thái được an tịnh của sĩ mê là an tịnh, —nt— trạng thái được an tịnh, trạng 
thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái 
được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, trạng thái được tịch tịnh của tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như 
thế. Giữa những người không an tịnh: giữa những người không an tịnh, giữa 
những người không yên tịnh, giữa những người không văng lặng, giữa những người 
không tịch diệt, giữa những người không tịch tịnh; - “an tịnh giữa những người không 
an tịnh là như thế. Vị ấy hành xả: Bậc A-la-hán có pháp hành xả ở sáu tình huống: 
sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích, không có ý ghét bỏ, hành xả, vị 
ấy sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi nghe âm thanh bằng tai, —nt— vị có bản 
thân đã được tu tập, đã được huấn luyện chờ đợi thời điểm; - “an tịnh giữa những 
người không an tịnh, vị ấy hành xả' là như thế. 
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Anugsgaho ugganhanti maññe ti - Aññe tanhavasena ditthivasena ganhanti' 
paramasanti abhinivisanti, araha upekkhati na ganhati na paramasati nabhinIvisatI 
"H - anugsaho ugganhanti maññe. 


Tenaha bhagava: 

“Visgaa ganthamïi mmuntdha loke 
UiUađda7atesu na UaggqsaT1, 
santo asantesu upekkhako so 
anuggaho ugganhanfi mañiñe ”tI. 


13 - 10 
Pubbasque h†fua naue akubbamn 
na chandagu nopi n1uissauddl, 
sa Uippamnutto đifthigatehi dhĩro 
na lippafẺ loke anattagaraht. 


Pubbasave hitvä nave akubban ti - Pubbasava vuccanti atita rupavedana- 
cajJlitva parlccajitvat pajahitva vinodetva byantikaritva anabhavam gametva 1+I - 
pubbasave hitva. Nave akubban ti - Nava vuccanti paccuppanna rupavedana- 
pemam akubbamano ragam akubbamano ajanayamano asañjanayamano 
anTbbattayamano anabhinibbattayamano tỉ - pubbasave hitva nave akubbam. 


Na chandagũ nopi nivissavädI 't¡ - Na chandagatim gacchatil, na dosagatim 
gacchatIl, na bhayagatim gacchati, na mohagatim gacchati, na ragavasena gacchatl, na 
dosavasena gacchatl, na mohavasena gacchatl, na manavasena gacchati, na 
ditthivasena gacchati, na uddhaccavasena gacchati, na vicikicchavasena gacchati, na 
anusayavasena gacchatl, na vaggehi dhammehi yayati nmiyyati vuyhat na° 
samhariyyatI 'ti - na chandagu. Ñopi nivissavädlI tỉ - “Sassato loko Idameva saccam 
moghamaññanti na nivissavadI —pe— Neva hoti na na hoti tathagato parammarana, 
Idameva saccam moghamaññanti na nivissavadh ti - na chandagu nopl nIvissavadH. 


Sa vippamutto ditthigatehi dhIro ti - Tassa dvasatthiditthigatanl, pahinani 
samucchinnanl vũpasantani patippassaddhani abhabbuppattikani ñanaggina 
daddhani; so di{thigatehi vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharaH. 
Dhiro tỉ đhiro pandito paññava buddhima ñam vibhavi medhavI ti - sa vIppamutto 
ditthigatehi dhiro. 


' ganhante - Simu 2. 3 rũpam vedanä sañña sankhãrä viññaãnm - Syã, PTS. 
“]impati - Ma; *cajjitvã pariccajjitvä - PTS. 
limpatI - Sya, PTS, SImu 2. ” na - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu: Những kẻ khác nắm lấy, bám 
víu, chấp chặt do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; bậc A-la-hán hành 
xả, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt; - không tiếp thu, còn những kẻ 
khác tiếp thư' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi tháo gỡ các sự trói buộc ở nơi thếgtan nàu, bậc hiền trí 
không hùa theo phe nhóm ở các cuộc tranh cãi đã được sanh lên. 
VỊ ấu hành xả, an tịnh giữa những người không an tịnh, 

không tiếp thu, còn những kẻ khác tiếp thu.” 


13 - 10 
Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đâu, không tạo ra những lậu hoặc mới, không 
là người đi theo sự (tác động của) rmnong muốn, cũng không phải là kẻ chấp chặt 
Uào học thuuết, uị ấu đã được giỏi thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, không bị 
lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân. 


Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc 
mới: Các lậu hoặc trước đây nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. 
Những ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các hành thuộc quá khứ, sau khi từ bỏ, 
sau khi phế bỏ, sau khi buông bỏ, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm 
dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm ấy; - “sau khi từ bỏ các lậu hoặc 
trước đây là như thế. Không tạo ra những lậu hoặc mới: Những lậu hoặc mới 
nói đến sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc vị lai. Trong khi không tạo nên sự mong 
muốn, trong khi không tạo nên sự yêu thương, trong khi không tạo nên, trong khi 
không làm sanh ra, trong khi không làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, 
trong khi không làm phát sanh ra sự luyến ái liên quan đến các hành thuộc vị lai; - 
“sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đây, không tạo ra những lậu hoặc mới' là như thế. 


Không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không 
phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Vị ấy không đi đến sự thiên vị vì ưa thích, 
không đi đến sự thiên vị vì sân hận, không đi đến sự thiên vị vì sợ hãi, không đi đến 
sự thiên vị vì sỉ mê, không đi đến do tác động của luyến ái, không đi đến do tác động 
của sân hận, không đi đến do tác động của sĩ mê, không đi đến do tác động của ngã 
mạn, không đi đến do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, 
không đi đến do tác động của hoài nghỉ, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, 
không bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi đi, không bị mang đi bởi các pháp có 
tính chất phe nhóm; - “không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn là như 
thế. Cũng không phải là kẻ chấp chặt vào học thuyết: Kẻ chấp chặt vào học 
thuyết rằng: “Thế giới là thường còn; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ dại.” — 
nt— Kẻ chấp chặt vào học thuyết rằng: “Chúng sanh không hiện hữu uà không phải 
là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết; chỉ điều nàu là chân lú, điều khác là rồ 
đại;” - không là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ 
chấp chặt vào học thuyết là như thế. 


Vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí: Đối với vị ấy, 62 
tà kiến là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; vị ấy đã được thoát 
khỏi các tà kiến, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn. Bậc sáng trí: Bậc sáng trí là người sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, 
có sự rành rẽ, có sự thông minh; - “vị ấy đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc 
sáng trf là như thế. 
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Na lippati' loke anattagarahiI ti - Lepa tiˆ dve lepa: tanhalepo ca, ditthilepo 
ca. —=pe— ayam tanhalepo —pe— ayam ditthilepo. Tassa tanhalepo pahmno, đitthilepo 
patnissattho; tanhalepassa pahimatta, ditthilepassa patinissatthatta anupalitto 
apayaloke na lippati,` manussaloke na lippatl, devaloke na lippati, khandhaloke na 
lippat, đhatuloke na lippati, ayatanaloke na lippatl, na samlippati, na upalippat, 
altto asamlito anupaltto nikkhanto nissao vippamutto  visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharatI 'ti - na lippati loke. Anattagarahi t¡ dvrhi karanehi 
attanam garahati: katatta ca akatatta ca. Katham katatta ca akatatta ca attanam 
garahati? Katam me kayaduccaritam, akatam me kãyasucaritanti attanam garahat. 
Katam me vacIduccaritam — Katam me manoduccaritam, — Kato me panatipato —pe— 
Kata me micchaditthi, akata me sammaditth1 ti attanam garahati; evam katatta ca 
akatatta ca attanam garahati. Athava silesumhi na parIpurakarTti attanam garahatl. 
Indriyesumhi aguttadvaroti — bhojanemhi° amattaññutIi — Jjagariyamhi” ananuyuttoti 
— na satisampajaññenamhi? samannagatoti —- abhavita me cattaro satipatthanati — 
abhavita me cattaro sammappadhanatil —- abhavia me cattaro iddhipadai — 
abhavitani me pañcindriyaniti - abhavitani me pañca balaniti — abhavita me satta 
boJjhangati — abhavito me ariyo atthangiko magso 'ti - dukkham me apariññatanti — 
dukkhasamudayo me appahInoti — maggo me abhavitoti — nirodho me asacchikatoti 
attanam garahatil; evam katatta ca akatatta ca attanam garahati. Evam attagarahi 
katam? kammam akubbamano ajanayamano asañJanayamano anibbattayamano 
anabhinTibbattayamano anattagarahI 'ti - na lippati' loke anattagarahi. 


Tenaha bhagava: 

“Pubbasque hifua naue aqkubbamn 
na chandagu nopi n1uissauadh, 
sa Uippamnutto đifthigatehi dhĩro 
na lippatt loke anattagaraht ti. 


13 - 2O 
Sa sabbadhammesu Uisenibhuto 
am ktñct đi†tham ua sutam 1nutam 0a, 
sa pannqbharo 1num1 0I0pamufto 
na kappiuo nupardato na pafthiuo (1H bhagau). 


' na limpati - Syã, PTS, Simu 2. “bhojane - Sya, PTS. 

“ lepoti - Syã, PTS. ”]ãagariyam - Syã, PTS. 

3 ]impati - Syä, PTS, evam sabbattha. ở satisampajaññena - Syã, PTS. 

* palimpati - Ma. ? evam attagarahI. Tayidam - Ma; 

” paripirikãriti - Syã. attagarahiyam - Sya, PTS, Simu 2. 
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Không bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân - Lấm 
nhơ: Có hai sự lấm nhơ: Lấm nhơ do tham ái và lấm nhơ do tà kiến. —nt— điều này là 
lấm nhơ do tham ái. -nt- điều này là lấm nhơ do tà kiến. Đối với vị ấy, sự lấm nhơ 
do tham ái đã được dứt bỏ, sự lấm nhơ do tà kiến đã được buông bỏ. Do trạng thái đã 
được dứt bỏ đối với sự lấm nhơ do tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự 
lấm nhơ do tà kiến, vị không bị vấy bẩn không bị lấm nhơ ở thế gian của khổ cảnh, 
không bị lấm nhơ ở thế gian của loài người, không bị lấm nhơ ở thế gian của chư 
Thiên, không bị lấm nhơ ở thế gian của các uẩn, không bị lấm nhơ ở thế gian của các 
giới, không bị lấm nhơ ở thế gian của các xứ, không bị nhiễm bẩn, không vấy bẩn, (là 
người) đã không bị lấm nhơ, đã không bị nhiễm bẩn, đã không bị vấy bẩn, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không bị lấm nhơ ở thế gian' là như thế. Không 
có sự chê trách bản thân: Chê trách bản thân bởi hai lý do: do trạng thái đã làm 
và do trạng thái đã không làm. Thế nào là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và 
do trạng thái đã không làm? Chê trách bản thân rằng: “Fa đã làm uế hạnh về thân, ta 
đã không làm thiện hạnh về thân.” Chê trách bản thân rằng: “Ta đã làm uế hạnh về 
khẩu - “Ta đã làm uế hạnh về ý — “Ta đã giết hại sinh mạng — “Ta đã thực hành tà 
kiến, ta đã không thực hành chánh kiến;” như vậy là chê trách bản thân do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm. Hoặc là, chê trách bản thân rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Chê trách bản thân rằng: “Ta là người có 
các giác quan không được gìn giữ.” — “Ta là người không biết chừng mực về vật thực.” 
— “Ta không luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta không có niệm và sự nhận biết rõ.” - “Bốn 
sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” - “Bốn 
nền tảng của thần thông chưa được ta tu tập.” — “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — 
“Năm lực chưa được ta tu tập.” —- “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” — 
“Đạo lộ thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn 
diện.” — “Tập chưa được ta dứt bỏ.” — “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta 
chứng ngộ;” như vậy là chê trách bản thân do trạng thái đã làm và do trạng thái đã 
không làm. Trong khi không tạo nên, trong khi không làm sanh ra, trong khi không 
làm sanh khởi, trong khi không làm hạ sanh, trong khi không làm phát sanh ra 
nghiệp đã làm có sự chê trách bản thân như vậy, thì không có sự chê trách bản thân; - 
“không bị lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi từ bỏ các lậu hoặc trước đâu, không tạo ra những lậu hoặc mới, không 
là người đi theo sự (tác động của) mong muốn, cũng không phải là kẻ chấp chặt 
Uào học thuuết, uị ấu đã được giải thoát khỏi các tà kiến, là bậc sáng trí, không bị 
lấm nhơ ở thế gian, không có sự chê trách bản thân.” 


13 - 2O 
VỊ ấu là người diệt đạo bình ở tất cả các pháp, ở bất cứ điêu gì đã được thấu, đã 
được nghe, hoặc đã được cảm giác. VỊ ấu, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc 
hiền trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, 
không có trớc nguuện (đức Thế Tôn nói uậu). 
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Sa sabbadhammesu visenibhuto yam kiñci dittham va sutam mutam 
vã tỉ - Sena vuccati marasena; kayaduccaritam marasena, vacIduccaritam marasena, 
manoduccaritam marasena, rago doso moho kodho upanaho makkho pa]aso 1ssa 
macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado pamado 
sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa 
sabbakusalabhisankhara marasena. 


Vuttam hetam bhagavata: 
1. “Kama te pathama sena dutia-aratÙ' uuccqFl, 
taHụa khuppipasd te catutthi tanha paUuccqFi. 


2. Pafcam” thinamiddham te cha††ha bhiru paUuuccdFi, 
sattam1 utcikiccha te rnakkho thambho te a†thama.* 


3. Labho siloko sakkaro rnicchaladdho ca o qso, 
o cattandmn samukkarnse pare ca qU0g7anafi. 


4. Esa namuci te sena kanhassabhippahar1, 
na na1n asuroŠ 7mati ]ifua ca° labhate sukhan ”tị.' 


Yato catuhi ariyamaggehi sabba ca marasena sabbe ca patisenikara kilesa JItã ca 
parajta ca bhagga vIppalugga? parammukha, so vuccati visenibhuto. So ditthe 
visenIibhuto sute mute viññate visenibhuto ti - sa sabbadhammesu visenibhuto yam 
kiñãc1 dittham va sutam mutam va. 


Sa pannabharo muni vippamutto t¡ - Bharo ti? tayo bhara: khandhabharo, 
kilesabharo, abhisankharabharo. Katamo khandhabharo? Patisandhiya rupam 
vedana sañña sankhara viãñanam; ayam khandhabharo. Katamo kilesabharo? Rago 
doso moho -nt— sabbakusalabhisankhara; ayam kilesabharo. Katamo 
abhisankharabharo? Puññabhisankharo apuññabhisankharo aneñJabhisankharo; 
ayam abhisankharabharo. Yato khandhabharo ca kilesabharo ca abhisankharabharo 
ca pahna hont ucchinnamula talavatthukata anabhavakata° ayatim 
anuppadadhamma, so vuccai pannabharo patitabharo oropitabharo 
samoropitabharo nikkhittabharo patipassaddhabharo. 


' dutiyarati - Syãa, PTS. 


” pañcamam - Syä, PTS, Simu 2. ”Suttanipäta, Padhãnasutta. 

3 bhrru - Ma, PTS. * vippaluttä - Syã, PTS, Simu 2. 
* atthamo - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ”bhãrãti - Ma. 

Ÿ asuro - Ma. '° nabhavamkatä - Ma; 

° Jetvava - Ma; jetvã ca - Syã; chetvã ca - PTS. anabhävangata - Syã, PTS. 
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Vị ấy là người diệt đạo bỉnh ở tất cả các pháp. ở bất cứ điêu gì đã được 
thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác: Đạo binh nói đến đạo binh của Ma 
Vương: uế hạnh về thân là đạo binh của Ma Vương, uế hạnh về khẩu là đạo binh của 
Ma Vương, uế hạnh về ý là đạo binh của Ma Vương, sự luyến ái, sân hận, sỉ mê, giận 
dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung 
hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo 
lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện là đạo binh 
của Ma Vương. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 
1. “Các dục là đạo bình thứ nhất của ngươi, thứ nhì nói đến sự không thích thú, 
thứ ba của ngươi là đói uà khát, thứ tư gọi là tham ái. 


2. Thứ năm của ngươi là đã đdượi uà buồn ngủ, thứ sáu gọt là sự khiếp đảm, thứ 
bảu của ngươi là hoài nghĩ, thứ tám của ngươi là gièm pha, bướng bỉnh. 


3. Lợi lộc, sự nổi tiếng, sự trọng uọng, uà danh uọng nào đã đạt được một cách 
sai trái, kẻ nào đề cao bản thân uà khi dễ những người khác, — 


4. - nàu Namuci, chúng là đạo bình của ngươi, là quân xung kích của Hắc Ám. 
Kẻ khiếp nhược không chiến thẳng nó, uà u† đã chiến thằng thì đạt được sự an lạc.” 


Khi nào tất cả các đạo binh của Ma Vương và tất cả các ô nhiễm có hành động đối 
kháng đã bị đánh bại và đã bị khuất phục, đã bị đổ vỡ, đã bị tan rã, không còn hiện 
diện, nhờ vào bốn Thánh Đạo, vị ấy được gọi là người diệt đạo binh. Vị ấy là người 
diệt đạo binh ở điều đã được thấy, người diệt đạo binh ở điều đã được nghe, ở điều 
đã được cảm giác, ở điều đã được nhận thức; - “vị ấy là người diệt đạo binh (ô nhiễm) 
ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được thấy, đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” 
là như thế. 


Vị ấy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc hiền trí đã được thoát ra 
khỏi - Gánh nặng: Có ba gánh nặng: gánh nặng các uẩn, gánh nặng ô nhiễm, gánh 
nặng các hành. Gánh nặng các uẩn là cái nào? Sắc, thọ, tưởng, các hành, thức ở sự 
nối liền tái sanh; cái này là gánh nặng các uẩn. Gánh nặng ô nhiễm là cái nào? Luyến 
ái, sân hận, sĩ mê, —-nt— tất cả các pháp tạo tác bất thiện; cái này là gánh nặng ô 
nhiễm. Gánh nặng các hành là cái nào? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành;' 
cái này là gánh nặng các hành. Khi nào gánh nặng các uẩn, gánh nặng ô nhiễm, và 
gánh nặng các hành là được dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai; vị ấy được gọi là có gánh nặng đã được đặt xuống, có gánh nặng đã được bỏ 
xuống, có gánh nặng đã được để xuống, có gánh nặng đã được buông xuống, có gánh 
nặng đã được quăng xuống, có gánh nặng đã được tịch tịnh. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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MunI t¡ - Monam vuccat ñanam, 'ya pañña pajanana vicayo pDavicayo 
dhammavicayo sallakkhana upalakkhana paccupalakkhana pandiccam kosallam 
nepuññam vebhavya cintaä upaparikkha bhuri medha parimaylka vipassana 
sampaJaññam patodo pañña paññindriyam paññabalam paññasattham paññapasado 
pañña-aloko pañña-obhaso paññapajJjoto paññaratanam amoho dhammavicayo 
sammaditthi;ˆ' tena ñanena samannagato mun1i monappatto.? 


Timi moneyyami: kayamoneyyam, vacImoneyyam, manomoneyyam. 


Katamam  kayamoneyyam?  Tividhanam kayaduccartanam pahanam 
kayamoneyyam, tividham kayasucaritam kayamoneyyam, kayarammane°` ñanam 
kayamoneyyam, kayaparññãa kayamoneyyam, parlññasahagato maggo 
kayamoneyyam, kaye chandaragassa pahanam kayamoneyyam, kayasankhara- 
nirodho catutthaJJ]hanasamapatti kayamoneyyam. Idam kayamoneyyam. 


Katamam vacimoneyyam?  Catubbidhanam  vaclduccaritanam pahanam 
vacImoneyyam, catubbidham vacIsucaritam vacImoneyyam, vacarammane ñanam 
VvacImoneyyam, vacapariñña vacImoneyyam, pariññasahagato maggo vacImoneyyam, 
vacaya chandaragassa pahanam vacImoneyyam, vacIsankharanirodho dutiyajjhana- 
samapatti vacImoneyyam. Idam vacImoneyyam. 


Katamam manomoneyyam?  Tividhanam manoduccarltanam  pahanam 
manomoneyyam, tividham manosucaritam manomoneyyam, cittarammane° ñanam 
manomoneyyam,  citaparlñña manomoneyyam, parlññasahagato maggo 
manomoneyyam, citte chandaragassa pahanam manomoneyyam, cittasankhara- 
nirodho saññavedayitanirodhasamapatti manomoneyyam. Idam manomoneyyam. 


5. “KqUqaTrunHĩn UqCaTTun1Tn Tnan01nuntmanasauam, 
mmunữn mmoneuuasampannam ahu sabbappahaïnam.° 


6. KqUaTnunĩn UäACGTT1UunT Tnan01nuntmanasqauam 
mmunn moneuuasampannam ahu nĩnhatapapakan ti. 


Imehi th moneyyehi dhammehi samannagata cha munino:?” agaramunino, 
anagaramunino, sekhamunino, asekhamunino,'° pacceekamunino, munimunino. 


' Dhammasanganl, Ñiddesavara. 


“ monappattoti - Syã, PTS. “Tikanguttara, Apayikavagga. 

3 kãyarammanam - Syã, PTS. TItivuttaka, Dutiyavagga. 

* vacarammanam - Syä, PTS. *imehi - Syã, PTS. 

Ÿ cittärammanam - Syã, PTS. ? munayo - Sya, PTS, evam sabbattha. 


'° gãramunayo, anägäramunayo, sekkhamunayo, asekkhamunayo - Syä, PTS. 
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Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết, sự chọn lựa, 
sự khám phá, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự thông thái, 
sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự hiểu biết 
rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận biết rõ, vật xuyên thủng, 
tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, tuệ là vũ khí, tuệ là lâu đài, tuệ là ánh sáng, tuệ là hào quang, 
tuệ là cây đèn, tuệ là báu vật, sự không sỉ mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến; được 
thành tựu với trí ấy bậc hiền trí đạt đến bản thể hiền trí. 


Ba hiền trí hạnh: hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh về ý. 


Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân là hiền trí 
hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở đối tượng thân 
là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh về thân, Đạo đồng 
hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái 
ở thân là hiền trí hạnh về thân, sự chứng đạt tứ thiền có sự diệt của thân hành là hiền 
trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân. 


Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí ở đối tượng 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, Đạo 
đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khấu, sự dứt bỏ mong muốn và 
luyến ái ở khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt nhị thiền có sự diệt của khẩu 
hành là hiền trí hạnh về khẩu; điều này là hiền trí hạnh về khẩu. 


Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, 
ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về ý, trí ở đối tượng tâm là hiền trí hạnh về ý, 
sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, Đạo đồng hành với sự biết toàn diện là 
hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở tâm là hiền trí hạnh về ý, sự 
chứng đạt diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành là hiền trí hạnh về ý; điều này là 
hiền trí hạnh về ý. 


5. (Chư Phật) đã nói uề bậc hiền trí uề thân, bậc hiền trí uề khẩu, bậc hiền trí uê 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có sự dứt bỏ 
tất cả. 


6. (Chư Phật) đã nói uề bậc hiền trí 0ê thân, bậc hiền trí Uuề khẩu, bậc hiền trí uề 
ú, bậc không còn lậu hoặc, bậc hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có điều ác đã 
được rửa sạch. 


Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: các bậc hiền trí tại 
gia, các bậc hiền trí xuất gia, các bậc hiền trí Hữu Học, các bậc hiền trí Vô Học, các 
bậc hiền trí Độc Giác, các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 
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Katame agaramunino? Ye te agarika ditthapada viññatasasana, Ime 
agaramunino. Katame anagäramunino? Ye te pabbajJita ditthapada viññatasasana, 
Ime anagaramunino. Satta sekha sekhamunino. Arahanto asekhamunino. 
Paccekabuddha paccekamunino. Munimunino vuccanti tathagata' arahanto 
sammasambuddha. 


7... Na monend" mnumi hoti nùlharupo quiddasu, 
o ca tuÌamnua paggquhaq uaramadaua pandirto. 


S.. Papdami par1UdJ}efi sq Tum ten SO TU, 
1o mmundfI tubho loke mmumi tenq pa0uccafi.` 


9. Asatañca satdafca fñiatua đharmnmam qJ]hattamn bahiddha ca sabbaloke, 
deuqmanussehi puj†to o° sanga7alarndficcaq so muni.` 


Vippamutto t¡ - Munino raga cittam muttam vimuttam suvimuttam; dosa 
cittam — moha cittam muttam vinmuttam suvImuttam —pe— 
sabbakusalabhisankharehI cittam muttam vimuttam suvimuttan ti - sa pannabharo 
munI vIippamutto. 


Na kappiyo nũparato na patthiyoti bhagava ti - Kappa ti ° dve kappa: 
tanhakappo ca ditthikappo ca —pe— ayam tanhakappo —pe— ayam ditthikappo. Tassa 
tanhakappo pahimo, ditthikappo patinssattho. Tanhakappassa pahImatta 
ditthikappassa patinissatthata tanhakappam va ditthikappam va na kappeti na Janeti 
na sañJaneti na nibbatteti nabhinibbattet ti - na kappiyo. Nữparato tỉ sabbe 
balaputhujjana raJjant; kalyanaputhujJjanam upadaya sabbe sekha” appattassa 
pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya aramanti viramanti 
pativiramanti; araha aratoŸ virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto 
visaññutto vimariyadikatena cetasa viharatI 'ti - na kapplyo nuparato. 


' munimunayo tathãgatä - Syã, PTS. * Suttanipäta, Sabhiyasutta. 
“ moneyyena - Sa. ” kappoti - Sya, PTS. 

3 Dhammapada, Dhammatthakavagga. satta sekkhã - Sya, PTS. 

* vo so - Syä, PTS. ở arato assa - Syã, PTS. 
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Các bậc hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết Bàn, đã 
nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền trí tại gia. Các bậc hiền trí xuất gia là các hạng 
nào? Những người xuất gia đã thấy Niết Bàn, đã nhận thức Giáo Pháp, là các bậc hiền 
trí xuất gia. Bảy hạng Hữu Học là các bậc hiền trí Hữu Học. Các vị A-la-hán là các bậc 
hiền trí Vô Học. Các vị Phật Độc Giác là các bậc hiền trí Độc Giác. Các đức Như Lai, 
A-¬la -hán, Chánh Đẳng Giác là các bậc hiền trí của các bậc hiền trí. 


7. “Không phải do trạng thái m lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạo, ngu dốt trở 
thành bậc hiền trí. Nhưng người nào, tựa như người cầm lấu cát cân rồi chọn lấu 
Uật quú giá, là người sáng suốt. 


8. Người lánh xa hẳn các điều ác, người ấu là bậc hiền trí; do uiệc ấu người ấu 
trở thành bậc hiền trí. Người nào hiểu rõ cả hơi thế giới (nội tâm uà ngoại cảnh), 
do uiệc ấu được gọi là bậc hiền trí. 


9. VỊ biết được bản chất của những kẻ xấu uà của những người tốt, nội phần uà 
ngoại phầm, ở tất cả thế gian, U† được tôn uĩnh bởi chư Thiên uà nhân loại, uị đã 


4 


Uượt qua sự quuến luuến uà mạng lưới (tham át 0à tà kiến), uị ấu là bậc hiền trí. 


Đã được thoát khỏi: Bậc hiền trí có tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, 
đã khéo được giải thoát khỏi sự luyến ái, có tâm — khỏi sự sân hận, có tâm đã được 
thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự sĩ mê, —nt— có tâm đã 
được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi tất cả các pháp tạo 
tác bất thiện; - *vị ấy, có gánh nặng đã được đặt xuống, là bậc hiền trí đã được thoát 
ra khỏï là như thế. 


Không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện 
(đức Thế Tôn nói vậy) - Sắp đặt: Có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự 
sắp đặt do tà kiến. —nt— điều này là sự sắp đặt do tham ái. —nt— điều này là sự sắp đặt 
do tà kiến. Đối với vị ấy, sự sắp đặt do tham ái đã được dứt bỏ, sự sắp đặt do tà kiến 
đã được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự sắp đặt do tham ái, do 
trạng thái đã được buông bỏ đối với sự sắp đặt do tà kiến, vị ấy không sắp đặt, không 
làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không làm phát sanh ra sự 
sắp đặt do tham ái hoặc sự sắp đặt do tà kiến; - “không chịu sự sắp đặt là như thế. 
Không phải kiêng chùa: Tất cả phàm nhân ngu sĩ bị luyến ái; tất cả các bậc Hữu 
Học, tính luôn phàm nhân tốt lành, thì tránh khỏi, xa lánh, tránh xa (luyến ái) nhằm 
đạt đến pháp chưa đạt đến, nhằm chứng đắc pháp chưa chứng đắc, nhằm chứng ngộ 
pháp chưa chứng ngộ; vị A-la- hán là đã tránh khỏi, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra 
ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được 
làm trở thành không còn giới hạn; - không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa' là 
như thế. 
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Mahaniddesapali Mahqutuuhasuttaniddeso 


Na patthiyo ti - Patthana vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJha lobho 
akusalamulam. Yassesa patthana tanha pahima' samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so vuccat na patthiyo. 
Bhagava t¡ garavadhivacanam. Apil ca, bhaggaragotl bhagava, bhaggadosoti 
bhagava; bhaggamohoti bhagava; bhaggamanoti bhagava; bhaggaditthii bhagava; 
bhaggakantakot bhagava; bhaggakllesoi bhagava; bhaji vibhaji pativibhaj]i 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayo” bhavitasilo 
bhavitacitto' bhavitapaññoti bhagava; bhajJi va bhagava araññe vanapatthani 
pantani senasanani appasaddani appanigghosanl vijanavatanl 
manussarahaseyyakani patisallanasaruppaniti bhagava; bhagI va bhagava civara- 
pIndapata-senasana-gilanappaccaya-bhesaJJaparilkkharananti bhagava; bhagi vã 
bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisilassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagava; bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam 
appamaññanam catunnam arupasamapatinanti bhagava; bhagi va bhagava 
atthannam vinmokkhanam atthannam abhibhayatananam navannam 
anupubbavihara-samapatinani bhagava; bhagi vã bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasinasamapatinam anapanasatisamadhissa 
asubhasamapattiyati bhagava; bhagi va bhagava catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhananam catunnam Iddhipadanam pañcannam Indriyanam 
pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa atthangikassa maggassatI 
bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam catunnam vesaraJJanam 
catunnam patisambhidanam channam abhilññañananam” channam 
buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na pitara 
katam, na bhatara katam, na bhaginya katam na mittamaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantkametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññatti yadidam bhagava ti - na kapplyo 
nũparato na patthiyoti bhagava ”LI. 


Tenaha bhagava: 

“Sa sabbadhammesu uisenibhuto 

am ktfct đi†tham ua sutam 1nutam 0a, 

sa pannabharo r1nuni U00pamutfo 

na kappiuo nuparato na paf†thiofi bhagqud ”tI. 


Mahaviyuhasuttaniddeso samatto terasamo. 


--ooOOO-- 
' patthanã pahinã - Syã, PTS. *bhãg1 - Ma, PTS, Simu 2. 
ˆ bhãvitakãyoti bhagavä - Syã, PTS. *araññavanapatthãni - Ma, Syã, PTS. 
3 bhãvitasiloti bhãvitacittoti - Syã, PTS. ° abhiññãnam - Ma; abhiññãnãnam - Simu 1. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn 


Không có ước nguyện - Ước nguyện: nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với vị nào, sự 
ước nguyện tham ái ấy là đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không có ước nguyện. Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. 
Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá 
vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sỉ mê đã được phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã 
được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây 
gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị 
đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo' là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự 
chấm dứt các hữư' là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, 
có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu 
rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu 
không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế 
Tôn; *vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của 
mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng 
tuệ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), 
về bốn sự thể nhập vô sắc là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải 
thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức 
Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập 
các đề mục kasina, về định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục 
tử thï là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, 
đạo lộ thánh thiện tám chi phần là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười 
Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp 
của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do 
cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn 
bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những người cùng huyết thống 
tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự 
tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, 
do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn;' - không chịu sự 
sắp đặt, không phải kiêng chừa, không có ước nguyện (đức Thế Tôn nói vậy)” là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ ấu là người diệt đạo bình ở tất cả các pháp, ở bất cứ điều gì đã được thấu, 
đã được nghe, hoặc đã được cảm giác. VỊ ấu, có gánh nặng đã được đặt xuống, là 
bậc hiền trí đã được thoát ra khỏi, không chịu sự sắp đặt, không phải kiêng chừa, 
không có ước nguuện” (đức Thế Tôn nói uậu). 

Diễn Giải Kinh Sự Dàn Trận Lớn được đây đủ - phân thứ mười ba. 


-OOOOO-- 
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14. TUVATAKASƯTTANIDDESO!: 


Atha tuvatakasuttaniddeso vuccati:? 


14-1 
Puccharmi tam adiccabandhum' 
UiUekam sanfipadañica rmmahesim, 
katham disua nibbafi bhikkhUu 
anupadiuano lokasmm kiñci. 


Pucchämi tam aädiccabandhun ti! - Puccha tỉ tisso puccha: aditthaJotana 
puccha, di†thasamsandana puccha, vimaticchedana puccha. 


Katama aditthajotana pucchaä? Pakatiya lakkhanam aññatam' hoti adittham 
atulitam atiritam avibhutam avibhavitam, tassa ñanaya dassanaya tulanaya tiranaya 
vibhavanaya pañham pucchati. Ayam aditthaJotana puccha. 


Katama đitthasamsandanäa pucchã? Pakatiya lakkhanam ñatam hoti dittham 
tulitam tiritam vibhutam vibhavitam, aññehi panditehi saddhim samsandanatthaya 
pañham pucchati. Ayam ditthasamsandana puccha. 


Katama vimaticchedana puccha? Pakatya samsayapakkhanno° hoti 
vimatipakkhanno dve|hakaJato “evam nu kho, na nu kho, kim nu kho, katham nu kho 
"H so vimaticchedanatthaya pañham pucchati. Ayam vimaticchedana puccha. Ima 
tisso puccha. 


Aparapi tisso puccha: manussapuccha, amanussapuccha, nimmitapuccha. 


Katama manussapuccha? Manussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti - bhikkhu pucchanti, bhikkhuniyo pucchanti, upasaka pucchanti, 
upasikayo pucchanti, rajano pucchanti, khattya pucchanti, brahmana pucchanti, 
vessa pucchanti, sudda pucchanti, gahattha pucchanti, pabbajita pucchanti. Ayam 
manussapuccha. 


Katama amanussapuccha? Amanussa buddham bhagavantam upasankamitva 
pañham pucchanti - naga pucchanti, supanna pucchanti, yakkha pucchanti, asura 
pucchanti, gandhabba pucchanti, maharajano pucchanti, inda pucchanti, brahmano 
pucchanti, devatayo pucchanti. Ayam amanussapuccha. 


' tuvattakasuttaniddeso - Ma; euddasamo tuvatakasuttaniddeso - Syã, PTS. 

ˆ atha tuvattakasuttaniddesam vakkhati - Ma; ïitipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 

3 adiccabandhu - Ma, Simu 2. ” añãatam - Sya, PTS. 

* adiccabandhnti - Ma, Simu 2. ° °bakkhando - Ma; °pakkhanto - PTS. 
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14. DIẼN GIẢI KINH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 
Giờ phần Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng được nói đến: 


14-1 
“Tôi hỏi Ngài, đấng quuến thuộc của mặt trời, 
bậc đại ẩn sĩ, uề sự uiễn lụ uà uị thế an tịnh. 
Sau khi nhìn thấu như thế nào, uị tù khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian?” 


Tôi hỏi Ngài, đấng quyến thuộc của mặt trời - Câu hỏi: Có ba loại cầu hỏi: 
câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi để trao đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt 
đứt sự nhầm lẫn. 


Câu hỏi để làm sáng tỏ điêu chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác 
định, chưa được rõ rệt, chưa được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi để biết, để 
thấy, để cân nhắc, để xác định, để phân biệt về điều ấy. Đây là câu hỏi để làm sáng tỏ 
điều chưa thấy. 


Câu hỏi để trao đổi điêu đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, 
đã được minh định, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng với các vị 
sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy. 


Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào 
sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: “Phải chăng như vầy 
là đúng, phải chăng là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” người ấy hỏi câu hỏi 
nhằm mục đích cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn. Đây là ba 
loại cầu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi nhân, câu 
hỏi của vị (Phật) đã được hóa hiện ra. 


Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và 
hỏi câu hỏi: các vị tỳ khưu hỏi, các vị tỳ khưu ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, các nữ cư sĩ 
hỏi, các vị vua hỏi, các vị Sát-đế-ly hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, các thương buôn hỏi, 
các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vị xuất gia hỏi. Đây là câu hỏi của loài 
người. 


Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế Tôn 
và hỏi câu hỏi: các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các Dạ-xoa hỏi, các A-tu-la 
hỏi, các Càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên Vương hỏi, các Thiên Chủ hỏi, các Phạm 
Thiên hỏi, các Thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Katama nimmitapucchä? Yam bhagava rupam abhinimminati manomayam 
sabbangapaccangam ahinindriyam, tam' so nimmito buddham bhagavantam 
upasankamitva pañham pucchatl, bhagava” vissaJJeti. Ayam nimmitapuccha. Ima 
tisso puccha. 


Aparapl tisso puccha: attatthapuccha,` paratthapuccha,° ubhayatthapuccha. 
Aparap tisso puccha: ditthadhammikatthapuccha, samparayikatthapuccha, 
paramatthapuccha.° Aparapi tisso pucchaã: anavaJJatthapuccha, nikkilesatthapuccha, 
vodanatthapuccha.  Aparapl tisso puccha: atitapuccha, anagatapuccha, 
paccuppannapuccha. AparapIl tisso puccha: ajjhattapuccha, bahiddhapuccha, 
aJjhattabahiddhapuccha. Aparapl tisso puccha: kusalapuccha, akusalapuccha, 
abyakatapuccha. Aparapl tisso puccha: khandhapuccha, dhatupuccha, ayatana- 
puccha. AparaplL tisso puccha: satipatthanapuccha, sammappadhanapuccha, 
iddhipadapuccha. Aparapl tisso puccha: Iindriyapuccha, balapuccha, bojjhanga- 
puccha. Aparapl tisso puccha: magsapuccha, phalapuccha, nibbanapuccha. 


Pucchami tan tì - pucchami” tam, yacami tam, aJjhesami tam, pasademi tam, 
kathayassu meti - pucchami tam. Adiccabandhun ti ädicco vuccati suriyo;” suriyo 
gotamo gottena; bhagava pI gotamo gottena. Bhagava suriyassa gottañatako 
gottabandhu, tasma buddho adIcceabandhuti - pucchami tam adiccabandhum.3 


Vivekam santipadañca mahesin ti - Viveko tỉ ° tayo viveka: kayaviveko, 
cittaviveko, upadhiviveko. 


Katamo kayaviveko? Idha bhikkhu vivittam senasanam bhajaH, araññam 
rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam 
palalapuñJam kayena ca vivitto'° viharati. So eko gacchati, eko titthatI, eko nisidati, 
eko seyyam kappeti, eko gamam pindaya pavisati, eko patikkamatl, eko raho nisidati, 
eko cankamam adhitthati, eko carati viharati Iriyati'”' vattati paleti yapeti yapetl. 
Ayam kayaviveko. 


' tam - itisaddo PTS, Syã potthakesu na dissate. 


°“ bhagavã tassa - Ma, PTS. 7 sũriyo - Ma, evam sabbattha. 
3 atitapuccha - PTS. Š adiccabandhu - Ma, Simu 2. 
' anägatapucchã - PTS. ?vivekati - Ma. 

* ubhayatthapuecchãa - PTS. '°kayena vivittena - Ma. 

” tam pucchãmi - Syã, PTS. '! jriyati - Ma, Syã, PTS. 
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Câu hỏi của vị (Phật) do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn 
hóa hiện ra hình dáng (vị Phật) được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân thể 
lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị (Phật) do thần thông biến hóa ra ấy 
đi đến gặp đức Phật Thế Tôn và hỏi câu hỏi, đức Thế Tôn trả lời. Đây là câu hỏi của vị 
(Phật) đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi. 


Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi về lợi ích 
của người khác, câu hỏi về lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi 
về lợi ích trong đời này, câu hỏi về lợi ích trong đời sau, câu hỏi về lợi ích tối thượng. 
Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về lợi ích của sự không tội lỗi, câu hỏi về lợi 
ích của sự không ô nhiễm, câu hỏi về lợi ích của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: câu hỏi về quá khứ, câu hỏi về vị lai, cầu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại câu 
hỏi khác nữa: câu hỏi về nội phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và 
ngoại phần. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, 
câu hỏi về vô ký. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu 
hỏi về xứ. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về thiết lập niệm, câu hỏi về chánh 
cần, câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
quyên, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: câu hỏi về 
Đạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết Bàn. 


Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu cầu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt niềm tin 
ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi; - tôi hỏi Ngài là như thế. Đấng quyến 
thuộc của mặt trời: Mặt trời nói đến Thái Dương. Thái Dương là Gotama theo 
dòng tộc, đức Thế Tôn cũng là Gotama theo dòng tộc. Đức Thế Tôn là bà con trong 
dòng tộc, là quyến thuộc trong dòng tộc của Thái Dương; vì thế, đức Phật là quyến 
thuộc của mặt trời; - tôi hỏi Ngài, đấng quyến thuộc của mặt trời là như thế. 


Bậc đại ẩn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh - Sự viễn ly: Có ba sự viễn ly: 
viễn ly về thân, viễn ly về tâm, viễn ly về mầm tái sanh. 


Thế nào là viễn ly vê thân? Ở đây, vị tỳ khưu thân cận chõ trú ngụ tách biệt, khu 
rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, khe núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng 
trống, đống rơm, và sống tách biệt về thân. VỊ ấy đi một mình, đứng một mình, ngồi 
một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở về một mình, 
ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, thực hành, trú ngụ, sinh 
hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đây là viễn ly về thân. 
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Katamo cittaviveko? Pathamam Jjhanam samapannassa nIvaranehi cittam 
vivittam hoti. Dutiyam Jhanam samapannassa vitakkavicarehI cittam vivittam hoti. 
Tatyam Jhanam samapannassa pItya cittam vivittam hoti. Catuttham Jjhanam 
samapannassa sukhadukkhehi citam vivittam hoti Akãsanañcäyatanam 
samapannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya cittam vivittam hot. 
ViñRñanañcayatanam samapannassa akasanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoti. 
Akiñcaññayatanam samapannassa viññanañcayatanasaññaya cittam vivittam hoH. 
Nevasaññananasaññayatanam  samapannassa akilñcaññayatanasaññaya cittam 
vivttam hoti Sotapannassa sakkayaditthiya, vicikicchaya, silabbataparamasa, 
dithanusaya, vicikicchanusaya tadekatthehi ca kilesehi citam vivitam hot. 
Sakadagamissa'  olarika kamaragasaññojana, patighasaññoJana, olarika 
kamaraganusaya, patighanusaya, tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hotl. 
Anagamissa anusahagata kamaragasaññojana, patighasaññojana, anusahagata 
kamaraganusaya patighanusaya, tadekatthehi ca kilesehi cittam vivittam hotl. 
Arahato ruparaga, aruparaga, mana, uddhacca, avijjaya mananusaya, 
bhavaraganusaya, avIJjanusaya, tadekatthehi ca kilesehi, bahiddha ca sabbanimittehi 
cittam vivittam hoti. Ayam cittaviveko. 


Katamo upadhiviveko? Upadhi vuccati” kilesa ca khandha ca abhisankhara ca. 
Upadhiiveko vuccai amatan nibbanam, yo so sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo, tanhakkhayo, virago, nirodho, nibbanam. Ayam 
upadhiviveko. 


Kayaviveko ca vupakatthakayanam° nekkhammabhiratanam, cittaviveko ca 
parisuddhacitanam paramavodanappattanam, upadhiviveko ca nirupadhinam 
puggalanam' visankharagatanam. 


SantI t¡ ekena akarena santipi santipadampi tam yeva amatam nIibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho, sabbupadhipatinissaggo, tanhakkhayo, virago, nirodho, 
nibbanam. Vuttam hetam bhagavata: “Santametam padam panItametam padam, 
yvadidam sabbasankharasamatho, sabbupadhipatinissaggo, tanhakkhayo, virago, 
nirodho, nibbanan ”ti° Athava aparena akarena ye dhamma santadhigamaya, 
santiphusanaya, santisacchikiriyaya samvattanti seyyathidam: cattaro satipatthana, 
cattaro sammappadhana, cattaro iddhipada, pañcindriyanl, pañca balãnl, satta 
boJjhanga, ariyo atthangIko magso. Ime vuccanti santipadam tanapadam lenapadam” 
saranapadam abhayapadam accutapadam amatapadam nibbanapadam. 


' sakadägamikassa - Sĩmu 2. * nrũpadhinam puggalãnam - Sy; nirũpadhinam - PTS. 
” vuccanti - Sya, PTS. * Majjhimanikãya, Alagaddasutta. 
3 vivekatthakayanam - Ma, Sa. °lenapadam - Ma, Syã, PTS. 
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Thế nào là viễn ly về tâm? Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được tách biệt khỏi 
các pháp che lấp. Đối với vị thể nhập nhị thiền, tâm được tách biệt khỏi tâm và tứ. 
Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được tách biệt khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ 
thiền, tâm được tách biệt khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm 
được tách biệt khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức 
vô biên xứ, tâm được tách biệt khỏi không vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở 
hữu xứ, tâm được tách biệt khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối với vị thể nhập phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, tâm được tách biệt khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, 
tâm được tách biệt khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài nghĩ, sự bám víu vào 
giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự 
ràng buộc của bất bình có tính chất thô thiển, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có 
tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tâm 
được tách biệt khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được tách biệt khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã 
mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các 
phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài. Đây là viễn ly về 
tâm. 


Thế nào là viễn ly vê mâm tái sanh? Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các 
uẩn, và các hành. Viễn ly về mầm tái sanh nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng 
của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, 
sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là viễn ly về mầm tái sanh. 


Viễn ly về thân là đối với các vị có thân đã lui về nơi ẩn dật, đã thích thú trong việc 
xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự 
trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối với các cá nhân không còn 
mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. 


An tịnh: Theo một khía cạnh, an tịnh và vị thế an tịnh cũng y như nhau, đều là 
Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các 
mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Bởi vì 
điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “VỊ thế này là an tịnh, vị thế này là hảo hạng, 
tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự 
diệt trừ tham ái, sự ha khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn.” Hoặc là, theo một khía 
cạnh khác, các pháp nào vận hành đưa đến việc chứng đắc sự an tịnh, đưa đến việc 
chạm đến sự an tịnh, đưa đến việc chứng ngộ sự an tịnh, như là: bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Các pháp này gọi là vị thế an tịnh, 
vị thế nương tựa, vị thế trú ẩn, vị thế nương nhờ, vị thế không sợ hãi, vị thế Bất Hoại, 
vị thế Bất Tử, vị thế Niết Bàn. 
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Mahesl t¡ mahesil' bhagava; mahantam silakkhandham esl, gavesl, pariyesItI 
mahesl. Mahantam samadhikkhandham -— mahantam paññakkhandham -— 
mahantam vimuttikkhandham — mahantam vimuttiñanadassanakkhandham esi 
gavesl” pariyesiti mahesl. Mahato tamokayassa padalanam, mahato vipallasassa 
bhedam,_ mahato tanhasallassa abbuhanam,:t mahato dđi{thisanghatassa 
vinvethanam,Ẻố mahato manadhajassa papatanam,°“ mahato abhisankharassa 
vupasamanam,” mahato oghassa nittharanam,ì mahato bharassa nikkhepanam, 
mahato samsaravattassa upacchedam, mahato santapassa nibbapanam, mahato 
parllahassa patippassaddhim, mahato dhammadhaJassa ussapanam esi gavesl” 
pariyesiti mahesl. Mahante satipatthane - mahante sammappadhane - mahante 
iddhipade - mahantani indriyanl - mahantani balani - mahante bojjhange - 
mahantam ariyam atthangilkam maggam - mahantam paramattham amatam 
nibbanam esi gavesil” parlyesii mahesil. Mahesakkhehi va sattehi esito gavesito 
pariyesito “kaham buddho, kaham bhagava, kaham devadevo kaham narasabho ti 
mahesI ti - vivekam santipadañca mahesim. 


Katham disva nibbati bhikkhu ti - Katham disva passitva tulayTtva trayTtva 
vibhavayitva vibhutam katva attano ragam nibbapetil, dosam nibbapetl, moham 
nibbapeti, kodham, upanaham makkham, palasam, Issam, macchariyam, mayam, 
satheyyam, thambham, sarambham, manam, atimanam, madam, pamadam, sabbe 
kilese, sabbe duccarie, sabbe darathe, sabbe parilahe, sabbe santape, 
sabbakusalabhisankhare nibbapeti sameti upasametIi vũpasameti patippassambheti? 
Bhikkhu t¡ puthuJjanakalyanako'" va bhikkhu sekho va bhikkhu ti - katham disva 
nibbati bhikkhu. 


Anupadiyano lokasmim kiãấcI tí catuhi upadanehi anupadiyamano 
aganhamano aparamasamano anabhimivisamano.' Lokasmin tỉ apayaloke 
manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke  KiñcTI tI kiãcl 
rũpagatam vedanagatam saññagatam sankharagatam viññanagatan ti - anupadiyano 
lokasmim kiñc1. 


Tenaha bhagava: 

“Puccham! tam adiceabandhu1m 
U1Uekam santipadafca mahesm, 
katham disua nibbati bhikkhu 
anupadruano lokasmim kiñct ”ti. 


14-2 
Mulam papañcasankhauari bhagaua 
manta asmmfi sabbarmnuparundhe, ? 
a kaci tanha qj]hattamn 
tasam unqua sada sato sikkhe. 


' mahesi - Ma, Syã, PTS. 


” esi gavesl - Ma. ở nitthãranam - PTS, Simu 2. 

3 pabhedanam - Syã, PTS. °vũpasameti nibbãpeti - PTS. 

* abbahanam - Ma. '°kalyanaputhujjano - Syã, PTS. 
Ÿ ditthisanghatassa vinivethanam - Ma; ditthisaghãtassa vinivedhanam - Syã, PTS. 

5 pavahanam - Syä, PTS. ''aganhayamãno aparamasayamãno - Syã, PTS. 
”vũpasamam - Ma. ' sabbamuparuddbhe - Syä, PTS. 
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Bậc đại ẩn sĩ: đức Thế Tôn là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm 
cầu giới uẩn lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. 'VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu định uẩn 
lớn lao —- tuệ uẩn lớn lao -— giải thoát uẩn lớn lao — giải thoát tri kiến uấn lớn lao' là 
bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tâm cầu sự phá tan khối tăm tối lớn lao, 
sự phá vỡ điều trái khuấy lớn lao, sự nhổ lên mũi tên tham ái lớn lao, sự tháo tung 
mối rối rắm tà kiến lớn lao, sự xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao, sự vắng lặng pháp tạo 
tác lớn lao, sự thoát khỏi dòng lũ lớn lao, sự quăng bỏ gánh nặng lớn lao, sự cắt đứt 
vòng quay luân hồi lớn lao, việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao, việc tịch tịnh sự bực bội 
lớn lao, việc nâng lên ngọn cờ Giáo Pháp lớn lao' là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ đã tìm kiếm, đã 
tìm tòi, đã tâm cầu các sự thiết lập niệm lớn lao — các chánh cần lớn lao — các nền 
tảng của thần thông lớn lao — các quyền lớn lao — các lực lớn lao — các yếu tố đưa đến 
giác ngộ lớn lao — đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần lớn lao — chân lý tuyệt đối lớn lao, 
Bất Tử, Niết Bàn là bậc đại ẩn sĩ. “VỊ được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi 
các chúng sanh có uy lực lớn lao (hỏi rằng): Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở 
đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngưu ngự ở đâu?' là bậc đại ẩn sĩ; - 
“bậc đại ẩn sĩ, về sự viễn ly và vị thế an tịnh là như thế. 


Sau khi nhìn thấy như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt? - Sau khi nhìn 
thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xét đoán, sau khi phân biệt, sau khi 
làm rõ rệt như thế nào mà (vị tỳ khưu) dập tắt luyến ái, dập tắt sân hận, dập tắt sĩ mê, 
dập tắt, làm an tịnh, làm yên tịnh, làm vắng lặng, làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hằn, 
gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, 
cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện của bản thân? VỊ tỳ khưu: là 
vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học; - “sau khi nhìn thấy 
như thế nào, vị tỳ khưu được tịch diệt?' là như thế. 


Không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian: trong khi không chấp thủ, 
trong khi không nắm lấy, trong khi không bám víu, trong khi không chấp chặt đối với 
bốn thủ. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. 
Bất cứ cái gì: bất cứ cái gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến 
tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức; - không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở 
thế gian' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Tôi hỏi Ngài, đấng quuến thuộc của mặt trời, 

bậc đại ẩn sĩ, uề sự uiễn lụ uà uị thế an tịnh. 

Sau khi nhìn thấu như thế nào, u† tù khưu được tịch diệt, 
không còn chấp thủ bất cứ cái gì ở thế gian?” 


14-2 
Đức Thế Tôn nói: “Nên chận đứng toàn bộ gốc rê của cái được gọt là uọng 
tưởng uà (ngã mạn) “Tôi là' nhờ uào trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào thuộc nội 
phầm, để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm.” 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Mũlam papañcasankhayati bhagava manta asmiti sabbamuparundhe 
"H' - papañca yeva papañcasankha; tanha papañcasankha, ditthi papañcasankha. 
Katamam tanhapapañcassa mulam? Avijja mulam, ayoniso manasikaro mulam, 
asmimano mulam, ahirikam mulam, anottappam mũulam, uddhaccam mulam; idam 
tanhãapapañcassa mulam. Katamam ditthipapañcassa mulam? AvijJja mulam, ayoniso 
manasikaro mulam, asmimano mulam, ahirikam mulam, anottappam mulam, 
uddhaccam mulam; idam ditthipapañcassa mulam. 


Bhagaväa tỉ garavadhivacanam. Apli ca, bhaggaragoti bhagava; bhaggadosoti 
bhagava; bhaggamohoti bhagava; bhaggamanoti bhagava; bhaggaditthii bhagava; 
bhaggakantakoti bhagava; bhaggaklesoti bhagava; bhaji vibhaji pativibhaj]i 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayoti bhagava, 
bhavitaslo bhavitactto? bhavitapaññotl bhagava; bhaji' va bhagava araññe 
vanapatthan“ pantani senasananl appasaddanl appanigghosanl vijanavatani 
manussarahaseyyakani patisallanasaruppaniti bhagava; bhag1 va bhagava civara- 
pIndapata-senasana-gilanappaccaya-bhesajJJaparilkkharananti bhagava; bhagi vã 
bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisllassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagava; bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam 
appamaññanam catunnam arupasamapatinanti bhagava; bhagi va bhagava 
atthannam vinokkhanam atthannam abhibhayatananam navannam 
anupubbavihara-samapatinani bhagava; bhagI vã bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasinasamapatinam anapanasatisamadhissa 
asubhasamapattiyati bhagava; bhagi va bhagava catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhananam catunnam Iddhipadanam pañcannam Indriyanam 
pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa atthangikassa maggassatI 
bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam catunnam vesaraJJanam 
catunnam patisambhidanam channam abhilññañananam? channam 
buddhadhammananti bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na pitara 
katam, na bhatara katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na 
ñatisalohiehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, 
vimokkhantkametam  buddhanam bhagavantanam bodhiya mule saha 
sabbaññutañanassa patllabha, sacchika paññatti yadidam bhagavat - mulam 
papañcasankhayati bhagava.° 


Mantä asmiti sabbamuparundhe 't¡' - Manta vuccati pañña, ya pañña 
paJjanana —-pe—- amoho đdhammavicayo sammaditthi. AsmI tí rupe asmIti mano, 
asmiti chando, asmIti anusayo; vedanaya — saññaya — sankharesu — viãñane asmIti 
mano, asmiti chando, asmIti anusayoti — mulam papañcasankhayati bhagava. 


' sabbamuparuddheti - Sya, PTS. *araññavanapatthãni - Ma, Syã, PTS. 
ˆ bhãvitasiloti bhãvitacittoti - Syã, PTS. * abhiññãnam - Ma, Syä, PTS. 
3 bhãgI - Ma, PTS, Simu 2. “mũùlam papañcasankhäyati bhagavã - ïtipatho Syã potthake na dissate. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Đức Thế Tôn nói: Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là 
vọng tưởng và (ngã mạn) “Tôi là? nhờ vào trí tuệ: Vọng tưởng chính là các 
pháp có tên gọi là vọng tưởng: tham ái có tên gọi là vọng tưởng, tà kiến có tên gọi là 
vọng tưởng. Gốc rễ của vọng tưởng tham ái là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý 
không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn (tội 
lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõi) là gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ 
của vọng tưởng tham ái. Gốc rễ của vọng tưởng tà kiến là điều nào? Vô minh là gốc 
rễ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rễ, không hổ 
thẹn (tội lõï) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõi) là gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là 
gốc rễ của vọng tưởng tà kiến. 


Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vị có luyến ái đã được 
phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sĩ mê đã 
được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị 
có ô nhiễm đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp bảo' là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập' là đức Thế Tôn; “vị có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu 
tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo 
hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, 
tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; “vị có 
dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, vê bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sắc” 
là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của 
thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc 
sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định 
niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; “vị có 
dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp 
tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế 
Tôn. Tên gọi “Thế Tôn này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh 
(em) trai tạo ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí 
Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn; - “đức Thế Tôn nói: gốc rễ của cái được 
gọi là vọng tưởng" là như thế. 


Nên chận đứng toàn bộ ... (ngã mạn) “Tôi là” nhờ vào trí tuệ - Trí tuệ: 
được gọi là tuệ; tuệ là sự nhận biết, —nt— sự không sĩ mê, sự chọn lựa pháp, chánh 
kiến. Tôi là: Ngã mạn “Tôi là, mong muốn “Tôi là,` sự tiềm ẩn “Tôi là` ở sắc; ngã mạn 
“Tôi là, mong muốn “Tôi là,` sự tiềm ẩn “Tôi là” ở thọ; — ở tưởng; — ở các hành; — ở 
thức; - “đức Thế Tôn nói: gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng” là như thế. 
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Mahanmiddesapahi Tuuatakasuttaniddeso 


Mantäã asmiti sabbamuparundhe' tỉ - papañcasankhaya mulañca 
asmimanañca mantaya sabbam rundheyya uparundheyya” nirodheyya vũpasameyya 
atthangameyya patippassambheyya ti - mulam papañcasankhayati bhagava manta 
asmiti sabbamuparundhe.' 


Yaã kaci tanha ajjhattan tỉ - Yãä kac1I tỉ sabbena sabbam sabbatha sabbam 
asesam nissesam parIyadiyanavacanametam) ya kacI ti. Tanhã t¡ rupatanha —pe— 
dhammatanha. Ajjhattan t¡ aJJhattasamutthana va! sa tanha ti - aJ]hattam. Athava 
aJjhattam° vuccati cittam, yam cittam mano manasam hadayam pandaram mano 
manayatanam manindriyam viññanam viãññanakkhandho tajJJa manoviññanadhatu.° 
Citena sa” tanha sahagata sahaJata samsattha sampayutta ekuppada ekanirodha 
ekavatthuka ekarammanati pi aJJhattan ti - ya kac1 tanha ajJhattam. 


Tasam vinaya sadä sato sikkheti - Sadä tí sada sabbada sabbakalam 
niccakalam dhuvakalam satatam samitam abbokinnam° ponkhanuponkham? 
udakomikaJatam'" avicisantatisahitam phussitam'" purebhattam pacchabhattam, 
purimam yamam majjhimam yamam pacchimam yamam,” kale Jjunhe, vasse 
hemante gimhe, purime vayokhandhe majjhime vayokhandhe pacchimme 
vayokhandhe. Sato ti catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam 
bhavento sato, vedanasu -pe_- cite -pe- đhammesu đdhammanupassana- 
satipatthanam bhavento sato. Aparehipi catuhi karanehi sato, asatiparivajJanaya 
sato, satikaramyanam dhammanam katatta sato, satipatipakkhanam dhammanam 
katatta sato, satinimittanam dhammanam asammutthatta sato. AparehipI catuhi 
karanehl sato: satiya samannagatatta sato, satiya vasitatta' sato, satiya paguññataya 
sato, satiya apaccorohanataya sato. Aparehi catuhi karanehi sato: sattatta' sato, 
samitatta sato, santatta sato,'° santi'“dhammasamannagatatta sato, buddhanussatiya 
sato, dhammanussatiya sato, sanghanussatiya sato, silanussatiya sato, caganussatiya 
sato, devatanussatiya sato, anapanasatiya sato, maranasatiya sato, kayagatasatiya 
sato, upasamanussatiya sato. Ya sati anussati patissati sat saranata dharanata 
aplapanata apammussanatad” sai satindryam  satbalam sammasati 
satisamboJJhango ekayanamagso,° ayam vuccati sati. Imaya satiya upeto samupeto 
upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato, so vuccatI sato. 





' sabbamuparuddheti - Sya, PTS. 
° sabbam ruddheyya uparuddheyya - Syã; 
sabbam uparuddheyya uparuddheyya - PTS. 





3 pariyadäyavacanametam - PTS, Simu 2. ' phusitam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

* a]jhattam samutthäti - Sya, PTS. '* purimayamam majjhimayämam pacchimayamam - Syã; 
* aj]jhattikam - Ma, Syã, PTS. purimayamam pacchimayamam - PTS. 
 DhammasangamI, Niddesavãra. * visitattã - Syi. 

7 cittena manasaä - Syã, PTS. * satattã - Sya, PTS, Simu 2. 

Š abbhokinnam - PTS. ” santattä sato, samitattã sato - Ma, Syã, PTS. 

? pokhanupokham - Syäã, PTS. ° santa° - Ma, Sya, PTS. 


'° nđakũmigajatam Ma; udakummikajätam - Syã, PTS, Smu2.  '“assammussanatä - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Nên chận đứng toàn bộ ... (ngã mạn) “Tôi là” nhờ vào trí tuệ: Nên ngăn 
cản, nên chận đứng, nên làm tịch diệt, nên làm vắng lặng, nên làm biến hoại, nên làm 
tịch tịnh toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng và ngã mạn “Tôi là' nhờ vào trí 
tuệ; - “đức Thế Tôn nói: Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là vọng tưởng 


^ 


và (ngã mạn) “Tôi là' nhờ vào trí tuệ” là như thế. 


Bất cứ những tham ái nào thuộc nội phần - Bất cứ điêu gì: tất cả theo 
tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ 
“a kacử này là lối nói của sự bao gồm. Tham ái: tham ái về cảnh sắc, —nt— tham ái 
về cảnh pháp. Nội phần: tham ái ấy có sự sanh lên ở nội phần; - “nội phần' là như 
thế. Hoặc là, nội phần nói đến tâm, tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Tham ái ấy là đồng hành, đồng 
sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung 
một đối tượng với tâm; - “nội phần” còn là như thế; - “bất cứ những tham ái nào thuộc 
nội phần là như thế. 


Để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm - Luôn luôn: Luôn 
luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường xuyên, liên tục, không gián 
đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự (như sóng nước), không lưa thưa, không đứt 
khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào 
canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào 
mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở 
chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập 
sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— trên tâm, có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm 
còn bởi bốn lý do khác: Có niệm do lánh xa thất niệm, có niệm do trạng thái đã thực 
hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm, có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các 
pháp đối nghịch với niệm, có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn 
chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác: có niệm do trạng thái đã thành tựu 
về niệm, có niệm do trạng thái đã trú ở niệm, có niệm do trạng thái quen thuộc với 
niệm, có niệm do trạng thái không thối thất đối với niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do 
khác: có niệm do trạng thái tự tại, có niệm do trạng thái được yên lặng, có niệm do 
trạng thái được an tịnh, có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. 
Có niệm do tùy niệm Phật, có niệm do tùy niệm Pháp, có niệm do tùy niệm Tăng, có 
niệm do tùy niệm giới, có niệm do tùy niệm xả thí, có niệm do tùy niệm Thiên, có 
niệm do niệm hơi thở vào - hơi thở ra, có niệm do tùy niệm sự chết, có niệm do niệm 
đặt ở thân, có niệm do tùy niệm Niết Bàn. Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm 
là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không 
quên lãng: niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chỉ, con đường độc 
đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến 
vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm. 
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Sikkhe tỉ - Tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha. 


Katama ađhisTlasikkhä? Idha bhikkhu silava hoti, patmokkhasamvarasamvuto 
viharati acaragocarasampanno, anumattesu vajJesu bhayadassavI samadaya sikkhati 
sikkhapadesu. Khuddako silakkhandho, mahanto silakkhandho, silam patittha adi 
caranam samyamo samvaro mukham pamukham kusalanam dhammanam 
samapattiya. Ayam adhisilasikkha. 


Katama adhicittasikkha? Idha bhikkhu vivicceva kamehi vivieca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pltisukham pathamam jhanam 
upasampaJJa viharatI. Vitakkavicaranam vũpasama' ajjhattam sampasadanam cetaso 
ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pItisukham dutiyam Jjhanam 
upasampaJJa viharati. PItiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano 
sukham ca kayena patisamvedeti, yam tam ariya acikkhanti “upekkhako satima 
sukhaviharI ti tam? tatyam Jhanam upasampajja viharati. Sukhassa ca pahana 
dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkham 
asukham upekkhasatiparisuddhim catuttham Jhanam upasampaJJa viharati. Ayam 
adhicittasikkha. 


Katama adhipaññasikkhäã? Idha bhikkhu paññava hoti udayatthagaminiya 
paññãaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya. So 
Idam dukkhanti yathabhutam pajanatil, ayam dukkhasamudayoti yathabhutam 
paJanati, ayam dukkhanirodhoti yathabhutam paJanatli, ayam dukkhanirodha- 
øaminIpatipadati yathabhutam paJanati; Ime asavati yathabhutam paJanati, ayam 
asavasamudayoti yathabhutam paJanati, ayam asavanirodhoti yathabhutam paJanatl, 
ayam asavanirodhagaminI patipadati yathabhutam paJanati. Ayam adhipaññasikkha. 


Tãsam vinaya sadä sato sikkhe ti - Tasam tanhanam vinayaya patIvinayaya 
pahanaya vũpasamaya patinissaggaya patippassaddhiya adhislampI sikkheyya, 
adhicittampl sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhayo` avaJJanto 
sikkheyya, Janantof sikkheyya, passanto sikkheyya, paccavekkhanto sikkheyya, 
cittam adhifthahanto sikkheyya, saddhaya adhimuccanto sikkheyya, viriyam 
pagganhanto sikkheyya, satm upatthapento sikkheyya, cittam samadahanto 
sikkheyya, paññaya paJjananto sikkheyya, abhiññeyyam abhijananto sikkheyya, 
pariññeyyam par1Jananto sikkheyya, pahatabbam paJahanto sikkheyya, bhavetabbam 
bhavento sikkheyya, sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya 
samadaya vatteyya ti - tasam vinaya sada sato sikkhe. 


Tenaha bhagava: 

“Mulam papañcasankhauafI bhagaua 
manta asmifi sabbamuparundhe, 

a kaci tanha a†?hattam 

tasam unqua sada sato sikkhe ”ti. 


' vũpasamaäya - PTS. 
“tam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. * pajãnanto - Ma. 
* tisso sikkhã - Sya, PTS. * sabbamuparuddhe - Syã, PTS. 
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Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. 


Việc nào là sự học tập về thắng giới? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống thu 
thúc với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm 
giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, 
sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự 
học tập về thắng giới. 


Việc nào là sự học tập về thắng tâm? Ở đây, vị tỳ khưu ngay sau khi tách ly 
khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tâm, có 
tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly; do sự vắng lặng của tâm và tứ, đạt đến và trú 
thiên thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, 
không tâm không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định; do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú 
xả, có niệm và có sự nhận biết rõ, và cảm nhận lạc bằng thân, đó là điều mà các bậc 
Thánh gọi là: “Có xả, có niệm, có sự trú vào lạc,” đạt đến và trú thiền thứ ba; và do sự 
từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ (ở thân), do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền (đã có) 
ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không 
khổ không lạc. Việc này là sự học tập về thắng tâm. 


Việc nào là sự học tập vê thắng tuệ? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có tuệ, thành tựu về 
tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn 
kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là các lậu 
hoặc,” nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,” nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc.” Việc này là 
sự học tập về thắng tuệ. 


Để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm: nên học tập về thắng 
giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, 
nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh các tham ái ấy. 
Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên 
học tập; trong khi thấy, thì nên học tập; trong khi quán xét lại, thì nên học tập; trong 
khi quyết định tâm, thì nên học tập; trong khi hướng đến đức tin, thì nên học tập; 
trong khi ra sức tinh tấn, thì nên học tập; trong khi thiết lập niệm, thì nên học tập; 
trong khi tập trung tâm, thì nên học tập; trong khi nhận biết bằng tuệ, thì nên học 
tập; trong khi biết rõ pháp cần được biết rõ, thì nên học tập; trong khi biết toàn diện 
pháp cần được biết toàn diện, thì nên học tập; trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ, 
thì nên học tập; trong khi tu tập pháp cần được tu tập, thì nên học tập; trong khi 
chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng; - “để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có niệm' là như 
thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

Đức Thế Tôn nói: “Nên chận đứng toàn bộ gốc rễ của cái được gọi là uọng 
tưởng uà (ngã mạn) “Tôi là' nhờ uào trí tuệ. Bất cứ những tham ái nào thuộc nội 
phầm, để loại trừ chúng, nên học tập, luôn luôn có mệm.” 
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¬ 14-3 
qJhattamn athauapt bahiddha, 
na tena thamam' kubbetha 
na hi sq nibbufi satarn 0uftd. 


Yam kiấci dhammamabhijañña ajjhattan ti - Yam kiñci attano gunam 
Janeyya kusale va dhamme abyakate va dhamme. Katame attano guna? Uccakula 
pabbajito va assam,? mahabhogakula3 pabbaJito va assam, ularabhogakula? pabbaJito 
va assam, ñato yasassl sagahatthapabbaJitanantil va assam, labhimhi cIvara- 
pindapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJa-parikkharananti va assam, suttantiko va 
assam, vinayadharo va assam, dhammakathiko vã assam, araññako” va assam, 
pindapatiko va assam, pamsukuliko va assam, tecIvariko va assam, sapadanacariko 
va assam, khalupacchabhattiko va assam, nesaJJiko va assam, yathasanthatiko va 
assam, pathamassa Jhanassa labh1ti va assam, dutiyassa Jhanassa labhIti va assam, 
tatyassa Jhanassa labhii va assam, catutthassa Jjhanassa labhIti va assam, 
akasanañcayatanasamapattiya labhiti va assam; viññanañcayatanasamapattya — 
akiñcaññayatanasamapattiya — nevasaññanasaññayatanasamapattya labhmi va 
assam; Ime vuccanti attano guna. Yam kiñci attano gunam JjJaneyya ajaneyya 
Athavapi bahiddha t¡ - upajJJhayassa va acarlyassa va te guna assu ti - aJJhattam 
athavapl” bahiddha. 


Na tena thamam' kubbethãä Ti - Attano va gunena paresam va gunena 
thamam na kareyya, thambham na kareyya, manam na kareyya, unnatim na 
kareyya, unnamam” na kareyya, na tena manam jJaneyya, na tena thaddho assa 
patthaddho paggahitasiro 'ti - na tena thamam kubbetha. 


Na hi sa nibbuti satam vuttä ti - Satanam santanam sappurisanam 
buddhanam buddhasavakanam paccekabuddhanam sa nibbutiti° na vutta, na 
pavutta, na acikkhita, na desita, na paññapIta'' na patthapita, na vivata, na vibhatta, 
na uttanikata, nappakasita t1 - na hi sa nibbuti satam vutta. 


Tenaha bhagava: 

qJhattam athauap1 bahiddha, 
na tena tharmnam' kubbetha 

na htsqa nibbufi satarn 0uufta ”tl. 


' mãnam - Susa. ”assu tỉ — atha vãpi - Ma. 
” assa - Syä, PTS, evam sabbattha. °unnatim - Syä, PTS. 

3 mahäkulã - PTS. ”unnamam - Ma; 

* mahãbhogakulä vã u]ãrabhogakulã vã - PTS. unnamam - Syä, PTS. 

* gahatthapabbajitananti - Syã, PTS. '° nibbuti - Syã, PTS. 

° araññiko - PTS. '! paññapitã - Ma. 
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14-3 
Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ 
thuộc nội phần (nơi bản thân) haqụ là thuộc ngoại phầm (nơi người khác), 
không uì điều ấu mà thể hiện sự ngang tùng, 
bởi uì điều ấu không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt. 


Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ thuộc nội phần (nơi bản 
thân): Nên nhận biết bất cứ đức tính nào của bản thân, là các pháp thiện hay là các 
pháp vô ký. Các điều nào là đức tính của bản thân? Ta xuất gia từ gia tộc thượng lưu; 
hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải; hoặc là, ta xuất gia từ gia tộc có của cải 
quý giá; hoặc là, ta được biết tiếng, có danh vọng trong số các hàng tại gia và xuất gia; 
hoặc là, ta có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh; hoặc là, ta là vị chuyên về Kinh; hoặc là, ta có sự ghi nhớ về Luật; hoặc là, ta là 
vị thuyết Pháp; hoặc là, ta là vị ngụ ở rừng; hoặc là, ta là vị chuyên đi khất thực; hoặc 
là, ta là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ; hoặc là, ta là vị chỉ sử dụng ba y; hoặc 
là, ta là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà; hoặc là, ta là vị không ăn vật thực dâng 
sau; hoặc là, ta là vị chuyên về oai nghỉ ngồi (không nằm); hoặc là, ta là vị ngụ ở chỗ 
đã được chỉ định; hoặc là, ta là “vị đạt sơ thiền;' hoặc là, ta là “vị đạt nhị thiền;” hoặc 
là, ta là “vị đạt tam thiền;” hoặc là, ta là “vị đạt tứ thiền;' hoặc là, ta là “vị đạt sự thể 
nhập không vô biên xứ; hoặc là, ta là 'vị đạt sự thể nhập thức vô biên xứ — sự thể 
nhập vô sở hữu xứ - sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ,` các điều này là các đức 
tính của bản thân. Nên nhận biết, nên hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên 
thấu triệt bất cứ đức tính nào của bản thân; - “bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết 
rõ thuộc nội phần (nơi bản thân) là như thế. Hay là thuộc ngoại phần (nơi 
người khác): các đức tính ấy là của vị thầy tế độ hoặc của vị thầy dạy học; - “hay là 
thuộc ngoại phần (nơi người khác) là như thế. 


^^ 


Không vì điêu ấy mà thể hiện sự ngang tàng: không nên thể hiện sự ngang 
tàng, không nên thể hiện sự bướng bỉnh, không nên thể hiện sự ngã mạn, không nên 
thể hiện sự kiêu hãnh, không nên thể hiện sự hãnh diện vì đức tính của bản thân hoặc 
vì đức tính của những người khác, không vì điều ấy mà sanh ra ngã mạn, không vì 
điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu; - “không vì điều ấy mà 
thể hiện sự ngang tàng” là như thế. 


Bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt: Các bậc 
thiện nhân, các bậc an tịnh, các bậc chân nhân, các vị Phật, các vị Thĩnh Văn của đức 
Phật, các vị Phật Độc Giác không nói, không phát biểu, không nêu ra, không chỉ bảo, 
không thông báo, không ấn định, không khai mở, không chia sẻ, không làm rõ, không 
bày tỏ rằng: “Điều ấy là sự tịch diệt;” - “bởi vì điều ấy không được các bậc thiện nhân 
gọi là sự tịch điệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bất cứ pháp (đức tính) nào có thể biết rõ 

thuộc nội phần (nơi bản thân) haqụ là thuộc ngoại phần (nơi người khác), 
không uì điều ấu mà thể hiện sự ngang tùng, 

bởi uì điều ấu không được các bậc thiện nhân gọi là sự tịch diệt.” 
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14-4 
SeU0o na tena mnafiieuua 
n1ceuuo athquap1 sartkkho, 
phu†tho' anekarupehi 
natumnanam uikappauam tthe. 


Seyyo na tena maññeyya tỉ - Seyyo hamasmiti atimanam” na Janeyya Jatiya va 
gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va ajJjhenena va 
kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna tỉ - seyyo na tena maññeyya. 


NIceyyo' athavapi sarikkho ti - Hinohasmiti omanam na Jjaneyya jatiya va 
gottena va —pe— aññataraññatarena va vatthuna. SadisohamasmIti manam na 
Janeyya Jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va 
aJjjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va 
patibhanena va aññataraññatarena va vatthuna ti - niceyyo athavapI sarIkkho. 


Phuttho' anekaripehi t¡ - Anekavidhehi akarehi phuttho' pareto samohito 
samannagato ti - phu†tho' anekaripehi. 


Natumanam vikappayam tỉ{the ti - Atumaã! vuccati attä. Attãnam kappento 
vikappento vikappam apaJjanto na tittheyya ti - natumanam vikappayam titthe. 


Tenaha bhagava: 

“SeUUo nq tena mmaffieuua 

niceuuo athauqdpi sarikkho, 
phu†tho' anekarupehi 
natumnnanam uIkappauam ti†the ”ti. 


14-5 
AT?hattameua upasame` 
naññato° bhikkhu sanfimeseuua, 
qJhaftan upasanfassa 
natthi atta ' kuto nirattq ua. 


Ajjhattameva upasame ti - Ajjhattam ragam sameyya,? dosam sameyya,° 
moham sameyya, kodham upanaham makkham pa]asam Issam macchariyam mayam 
satheyyam thambham sarambham manam atimanam madam pamadam sabbe kilese 
sabbe duccarite sabbe darathe sabbe parilahe sabbe santape sabbakusalabhisankhare 
Sameyya upasameyya vupasameyya nibbapeyya patippassambheyya tỉ - aJ]hattameva 
upasame. 


puttho - Sya. 


1 

” mãnam - Sya, PTS. ° na aññato - Ma, SImu 2. 

3 nceyyam - Manupa. ”attam - Sya, PTS. 

* atumãno - Syã, PTS. ở nirattam - Syã, PTS. 

* ajjhattamevupasame - Ma, Simu 2. ? sameyya upasameyya - PTS. 
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14-4 

Không nên 0ì uiệc ấu mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 

kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiêu hình thức, 

trong khi sắp xếp Uề bản thân, không nên dừng lại (ở điều ấu). 


Không nên vì việc ấy mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn: Không nên 
sanh khởi cao ngạo rằng: “Ta là tốt hơn” về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác; - không nên vì việc ấy 
mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn' là như thế. 


Kém thua, hoặc thậm chí là tương đương: Không nên sanh khởi tự ti rằng: 
“Ta là thua kém” về xuất thân, về dòng dõi, —nt— hoặc về sự việc này khác. Không nên 
sanh khởi ngã mạn rằng: “Ta là ngang bằng” về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia 
thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến 
thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác; - “kém thua, hoặc thậm 
chí là tương đương' là như thế. 


Bị tác động bởi nhiêu hình thức: Bị tác động, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi những kiểu cách theo nhiều loại; - “bị tác động bởi nhiều hình thức là như 
thế. 


Trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại (ở điêu ấy): Bản 
thân nói đến tự ngã. Trong khi sắp đặt, trong khi sắp xếp, trong khi đi đến việc sắp 
xếp về bản thân (như là: “Ta xuất gia từ gia tộc thượng lưu,” v.v...), không nên dừng 
lại (ở điều ấy); - “trong khi sắp xếp về bản thân, không nên dừng lại (ở điều ấy) là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên uì uiệc ấu mà nghĩ rằng (bản thân) là tốt hơn, 

kém thua, hoặc thậm chí là tương đương. 

Bị tác động bởi nhiều hình thức, 

trong khi sắp xếp Uề bản thân, không nên dừng lại (ở điều ấu).” 


14-5 
Nên làm uên tịnh ngaqụ ở nội tâm, 
Uj tù khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác. 
Đối uới u đã được uên tịnh ở nội tâm, 
điều điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bó? 


Nên làm yên tịnh ngay ở nội tâm: nên làm yên lặng luyến ái, nên làm yên 
lặng sân hận, nên làm yên lặng sĩ mê, nên làm yên lặng, nên làm yên tịnh, nên làm 
vắng lặng, nên làm tịch diệt, nên làm tịch tịnh sự giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, 
ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam 
mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm; - “nên làm yên tịnh ngay ở nội 
tâm là như thế. 
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Naññato' bhikkhu santimeseyyä ti - Aññato asuddhimagsena miccha- 
patipadaya aniyyanapathena aññatra satipatthanehi, aññatra sammappadhanehi, 
aññatra Iddhipadehi, aññatra indriyehi, aññatra balehi, aññatra boJjhangehi, aññatra 
ariya atthangIka magzsa santim upasantim vupasantim nibbutim patippassaddhim na 
eseyya na øaveseyya na pariyeseyya ti - naññato bhikkhu santimeseyya. 


Ajjhattam upasantassa ti - AJjhattam ragam santassa” dosam santassa? 
moham santassa —pe— sabbakusalabhisankhare santassa upasantassa vũpasantassa 
nibbutassa patippassaddhassa *tï' - aJ]hattam upasantassa. 


Natthi attä! kuto nirattä” va ti - Natthi t¡ patikkhepo. Attä tí attaditthi” 
natthi Nirattä tỉ ucchedaditthi natthi Attä tỉ gahiam natthi Nirattä tử 
muñcitabbam natthi. Yassatthi gahitam tassatthi muñcitabbam,?” yassa natthi 
muñctabbam tassa natthi gahitam,° gahamuñcana-samatikkanto'  araha 
vuddhiparihanim vitivatto.! So vutthavaso' cinnacarano —pe— Jatimaranasamsaro 
natthI tassa punabbhavo ti - natthi atta' kuto niratta! va. 


Tenaha bhagava: 

“Ajhattameua upasame 
naññato' bhikkhUu santimeseuuq, 
qJ?haftan upasanfassa 

natthi attg` kuto mroftd° ua ”tI. 


14-6 
Map?he uatha samuddassa 
umi no JaUdft*° thĩto hoti, 
euư1mn †hito aneJassqa 
ussadamn bhikkhu na kareuua kuhtfci. 


Majjhe yathä samuddassa ũmi no jäyati° thito hot tí - Samuddo 
caturasItiyoJanasahassani ubbedhena gambhiro; hettha cattarIsayoJanasahassanl 
udakam macchakacchapehI kampatl, upari catarIsayoJanasahassanIl udakam vatehi 
kampati, majJjhe cattarI'” yoJanasahassani udakam na kampati na vikampati na calatI 
na vedhati nappavedhati na sampavedhatl, anerito aghattito acalito alulito'° abhanto 
vupasanto, tatra mi no Jayati thito hoti samuddoti, evampi'” yatha samuddassa mi 
no Jayati“ thito hoti. Athava sattannam pabbatanam antarikasu satta sidantara 
mahasamudda, tatra udakam na kampati na vikampati na calati na vedhatIi 
nappavedhati na sampavedhati anerito aghattito acalito alulito'° abhanto vupasanto, 
tatra ũmi no Jayati thito hoti samuddoti, evampi majJjhe yatha samuddassa mi no 
Jayati" thito hot. 


1 


na aññato - Ma, SImu 2. '!gaãham muñcanam samatikkanto - Ma; 
“ upasantassa - PTS. gahamuñcanam samatikkanto - Sya, PTS. 
3 patippassaddhiya 'ti - Ma. '*vuddhiparihãnivitivatto - Ma. 
* attam - Sya, PTS. '*vutthaväso - Ma, Syä, PTS. 
” nirattam - Syã, PTS. 'JãyatI - Ma. 
5 attan ti - Syã, PTS. '' cattarisa - Ma, Syã; 
” sassataditthi - Syã, PTS. cattalisa - PTS. 
Š nirattan ti - Sya, PTS. ' a]u]ito - Ma. 
° vassa natthi ... tassa natthi ... - Sya, PTS. '“evampi majjhe - Ma. 
'° vassatthi ... tassatthi gahitam ... - Sya, PTS. '3 siđantarasamuddo - Syã, PTS. 
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Vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác: Không 
nên tìm kiếm, không nên tìm tòi, không nên tầm cầu sự an tịnh, sự yên tịnh, sự vắng 
lặng, sự tịch diệt, sự tịch tịnh bằng (đạo lộ) khác, bằng đạo lộ không trong sạch, bằng 
cách thực hành sai trái, bằng đường lối không dẫn dắt ra khỏi, ngoại trừ các sự thiết 
lập niệm, ngoại trừ các chánh cần, ngoại trừ các nền tảng của thần thông, ngoại trừ 
các quyền, ngoại trừ các lực, ngoại trừ các yếu tố đưa đến giác ngộ, ngoại trừ đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần; - “vị tỳ khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) 
khác là như thế. 

Đối với vị đã được yên tịnh ở nội tâm: Đối với vị đã được an tịnh luyến ái, 
đối với vị đã được an tịnh sân hận, đối với vị đã được an tịnh sĩ mê, —nt- đối với vị đã 
được an tịnh, đã được yên tịnh, đã được vắng lặng, đã được tịch diệt, đã được tịch 
tịnh tất cả các pháp tạo tác bất thiện ở nội tâm; - “đối với vị đã được yên tịnh ở nội 
tâm là như thế. 

Điều điêu nắm giữ là không có, từ đâu có điêu được rời bỏ - Không có: 
là sự phủ định. Không có ngã kiến rằng: “Có tự ngã.” Không có đoạn kiến rằng: 
“Không có tự ngã.” Không có điều đã được nắm lấy rằng: “Có tự ngã.” Không có 
điều cần được giải thoát rằng: “Không có tự ngã.” Người nào không có điều đã 
được nắm lấy thì người ấy không có điều cần được giải thoát, người nào không có 
điều cần được giải thoát thì người ấy không có điều đã được nắm lấy. Trong khi vượt 
qua hẳn việc nắm giữ và việc giải thoát, bậc A-la-hán vượt qua khỏi sự tiến tu và thối 
thất. Vị ấy đã trải qua cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, —nt— 
việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy; - “điều điều nắm giữ 
là không có, từ đâu có điều được rời bỏ' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên làm uên tịnh ngaqụ ở nội tâm, 

Uj tù khưu không nên tìm kiếm sự an tịnh bằng (đạo lộ) khác. 

Đối uới uị đã được uên tịnh ở nội tâm, 

điều điều nắm giữ là không có, từ đâu có điều được rời bỏ?” 


14-6 

Giống như ở phần giữa của biển cả 

là đứng uên, sóng biển không được sanh ra, 

tương tự như uậu, nên trầm tĩnh, không dục uọng, 

UỊ tù khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu. 

Giống như ở phân giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được 
sanh ra: Biển cả là sâu thắm với độ sâu 84.ooo do-tuần. 4o.ooo do-tuần ở phần 
dưới, nước rung động bởi các loài cá và rùa. 40.ooo do-tuần ở phần trên, nước rung 
động bởi các cơn gió. 4.ooo do-tuần ở phần giữa, nước không rung động, không lay 
động, không dao động, không run rẩy, không chấn động, không rúng động; biển cả là 
không bị di động, không bị đụng chạm, không bị dao động, không bị loạn động, 
không bị quay cuồng, được vắng lặng: tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển 
cả là đứng yên; - “giống như ở phần giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không 
được sanh ra' là như vậy. Hoặc là, ở bên trong của bảy ngọn núi' có bảy đại dương 
Sidantara; tại nơi ấy nước không rung động, không lay động, không dao động, không 
run rẩy, không chấn động, không rúng động; đại dương là không bị di động, không bị 
đụng chạm, không bị dao động, không bị loạn động, không bị quay cuồng, được vắng 
lặng; tại nơi ấy sóng biển không được sanh ra, biển cả là đứng yên; - “giống như ở 
phần giữa của biển cả là đứng yên, sóng biển không được sanh ra' còn là như vậy. 


' Là bảy ngọn núi của dãy Hi Mã Lạp có tên theo thứ tự là Yugandhara, Isadhara, Karauika, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna (xem Pali Proper Name Dictionaru). 
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Evam thito anejassa ti - Evan tỉ opammasampatipadanam. Thito ti labhepi 
na kampatl, alabhepi na kampatl, yasepil na kampatl, ayasepl na kampatl, 
pasamsayapI na kampati, nindayapi na kampati, sukhepi na kampati, dukkhepl na 
kampati na vikampatI na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhati 'ti - evam 
thito. Anejassäa ti - Eja vuccati tanha, yo rago sarago -pe— abhijjha lobho 
akusalamulam. Yassesa eja tanha pahimna ucchinna samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagsina daddha, so vuccat aneJo. EJaya 
pahmatta anejJo. So labhepl na 1ñJati, alabheplI na 1ñJatI, yasepl1 na 1ñJatl, ayasepl na 
1ñJatl, pasamsayapl na I1ñjatl, nindayapl na I1ñJatl, sukhepl na 1ñJati, dukkhepi na 
1ñJati na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhati ti - evam thito aneJassa. 


Ussadam bhikkhu na kareyya kuhiãấcT tỉ - Ussadä tỉ sattussada: 
ragussadam dosussadam mohussadam manussadam ditthussadam kilesussadam 
kammussadam'" na? kareyya na JjJaneyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nabhinibbatteyya. Kuhiñc1 t¡ kuhiñci kismiñcr' katthacl aJ]hattam va, bahiddha va, 
aJjhattabahiddha va ti - ussadam bhikkhu na kareyya kuhIñd1. 


Tenaha bhagava: 

“Man?he atha samuddassa 

umi no JaUatẺ thito hoti, 

euư1m †hito aneJassqa 

ussadam bhikkhu na kareuua kuhifct ”ti. 


14-7 
Akiftau1° uua†acakkhUu 
sakkhidhammam parissaaurnaam, 
paF[padam uadehi bhaddanre 
paFtmokkhamathauap!° samadh1mm. 


AkittayP? vivatacakkhUi 't¡ - AkittayT tỉ kititam acikkhtam desitam 
paññapitam patthapitam vivatam vibhattam uttanikatam pakasitan ti - akittayl. 
VivatacakkhUi tí bhagava pañcahi cakkhuhi vivatacakkhu, mamsacakkhunapi 
vivatacakkhu, dibbacakkhunapiử vivatacakkhu, paññacakkhunapL vivatacakkhu, 
buddhacakkhunaäpi vivatacakkhu, samantacakkhunäpi vivatacakkhu. 


Katham bhagava mamsacakkhunapi vivatacakkhu? Mamsacakkhumhi 
bhagavato pañcavanna samvijjanti: no ca vanno, pItako ca vanno, lohitako ca 
vanno, kanho ca vanno, odato ca vanno. Akkhilomani ca bhagavato? - yattha ca 
akkhillomani patitthran, tam milam hot sumlam pasadikam dassaneyyam, 
ummapupphasamanam.'" Tassa parato pitam'' hoti supItakam suvannavannam 
pasadikam dassaneyyam kanikarapupphasamanam. '° — 





! rãgassado ... kammussado - Sya, PTS. Š đibbena cakkhunäpi - Ma. 

“tam na - Syã, PTS. *akkhilomani ca bhagavato - ïtipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
3 kimhici - Syã, PTS. '°umapupphasamãnam - Ma; 

*]ãyati - Ma. ummarapupphasamanam - Sya, PTS. 

* akittayi - Syã, PTS. '! ptakam - Ma, Syäã, PTS. 

5 patimokkham athaväpi - PTS. '* kannikarapupphasamanam - Syã, PTS. 


7 akittayti akittayi parikittayi äcikkhi desesi paññãpesi patthapesi vivari vibhaji uttanimakãsi 
pakasesiti akittayi - Sya, PTS. 
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Tương tự như vậy, nên trâm tính, không dục vọng - Tương tự như vậy: 
là phương thức của sự so sánh. Trầm tĩnh: là không rung động vì lợi lộc, không rung 
động vì không lợi lộc, không rung động vì danh vọng, không rung động vì không 
danh vọng, không rung động vì lời khen, không rung động vì lời chê, không rung 
động vì hạnh phúc, không rung động vì khổ đau, không lay động, không dao động, 
không run rẩy, không chấn động, không rúng động; - “tương tự như vậy, nên trầm 
tnh' là như thế. Không dục vọng: Dục vọng nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối với người nào 
dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được cắt lìa, đã được trừ tuyệt, đã được vắng 
lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí 
tuệ, người ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với dục 
vọng mà trở thành không dục vọng. Người ấy không xao động vì lợi lộc, không xao 
động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì không danh 
vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao động vì hạnh 
phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, không chấn động, 
không rúng động: - tương tự như vậy, nên trầm tĩnh, không dục vọng' là như thế. 


Vị ty khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu -Kiêu 
ngạo: Có bảy sự kiêu ngạo. Không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm 
sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra (thái độ) kiêu ngạo 
do luyến ái, kiêu ngạo do sân hận, kiêu ngạo do sỉ mê, kiêu ngạo do ngã mạn, kiêu 
ngạo do tà kiến, kiêu ngạo do ô nhiễm, kiêu ngạo do nghiệp. Ở bất cứ đâu: Ở bất cứ 
đâu là ở bất cứ nơi nào, ở một nơi nào đó, ở bên trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên 
trong và bên ngoài; - 'vị tỳ khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Giống như ở phần giữa của biển cả 

là đứng uên, sóng biển không được sanh ra, 

tương tự như uậu, nên trầm tĩnh, không dục uọng, 

UỊ tù khưu không nên tạo ra (thái độ) kiêu ngạo ở bất cứ đâu.” 


14 - 7 
Bậc có mắt được mở rq đã nói uề 

pháp thực chứng, có sự loạt trừ các hiểm họa. 

Thưa Ngài đại đức, xm Ngài hấu nói UỀ đường lối thực hành, 
Uề giới giỏi thoát, uà luôn cả Uề định nữa. 


Bậc có mắt được mở ra đã nói về - Đã nói về: là đã được trả lời, đã được 
nêu ra, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã 
được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ; - “đã nói về là như thế. Bậc có mắt 
được mở ra: Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với năm loại mắt: có mắt được mở ra 
với nhục nhãn, có mắt được mở ra với Thiên nhãn, có mắt được mở ra với Tuệ nhãn, 
có mắt được mở ra với Phật nhãn, và có mắt được mở ra với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn 
của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và 
màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở 
nơi ấy là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây ương. Phần 
bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại 
vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kamkara.— 
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dassaneyyanil Indagopakasamananl. Majjhe kanham hot sukanham alukham 
siniddham pasadikam dassaneyyam addaritthaka-samanam." Tassa parato odatam 
hoti su-odatam' setam pandaram pasadikam dassaneyyam osadhitarakasamanam. 
Tena bhagava pakatikena mamsacakkhuna attabhavapariyapannena 
purImasucaritakammabhinibbattena samanta yoJanam passati diva ceva rattiñca. 
Yada hi caturangasamannagato andhakaro hoti: suriyo ca atthangato° hotl, 
kalapakkho ca uposatho hotl, tibbo ca vanasando hotil, maha ca kalamegho” 
abbhutthito hoti, evarupepl caturangasamannagate andhakare samanta yoJanam 
passati. Yattha so kuddo? va kavatam va pakaro va pabbato va gaccham va lata va 
avaranam rũpanam dassanaya. Ekañce tilaphalam nimitam katva tilavahe 
pakkhipeyya, taññeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pakatikam mamsacakkhu.° Evam bhagava mamsacakkhunap! vivatacakkhu. 


Katham bhagava dibbena cakkhunapi vivatacakkhu? Bhagava dibbena 
cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppaJjamane'° 
hine pamIte suvanne dubbanpe sugate duggate, yathakammpage satte paJanati: Ime 
vata' bhonto satta kayaduccaritena samannagata vacIduccaritena samannagata 
manoduccaritena samannagata arlyanam upavadaka micchaditthika micchaditthi- 
kammasamadana, te kayassa bheda parammarana apayam dugsatim vinipatam 
nirayam upapanna, Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata 
VaCIsucaritena samannagata manosucaritena samannagatä ariyanam anupavadaka 
sammaditthika sammaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammarana 
sugatim saggam lokam upapanna ti Iti dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane'" hine panIte suvanne 
dubbanne sugate duggate, yathakammupage satte pajanati. Akankhamano ca 
bhagava ekampi lokadhatum passeyya, dve pI lokadhatuyo passeyya, tisso DI 
lokadhatuyo passeyya, catasso pI lokadhatuyo passeyya, pañcapl lokadhatuyo 
passeyya, dasa pi lokadhatuyo passeyya, vIisampl lokadhatuyo passeyya, timsampi 
lokadhatuyo passeyya, cattalisampi lokadhatuyo passeyya, paññasamplI lokadhatuyo 
passeyya, satampi lokadhatuyo passeyya,?” sahassimpi culanikam lokadhatum 
passeyya, dvisahassimpil” majjhimikam lokadhatum passeyya, tisahassim'” 
mahasahassimpi lokadhatum passeyya. Yavata va pana akankheyya tavatakam 
passeyya. Evam parisuddham bhagavato dibbam cakkhu.'" Evam bhagava'° dibbena 
cakkhunaäpi vivatacakkhu. 





'ubhato - Ma. ? pakatikamamsacakkhu - Syä, PTS. 
“ akkhikupäni - Syã. °upapajjamane - Ma, Syã, PTS. 
3 alaritthakasamãnam - Syä, PTS. 'ime te - PTS. 
* suvodatam - PTS. “satampi lokadhãtuyo passeyya - 
* vadã hipi - Ma; yadäpi - Syä, PTS. 1tipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
5 atthañgamito - Syä, PTS. 3 dvisahassampi - Simu 2. 
 akalamegho - Sya, PTS. * tisahassimpi lokadhãtum passeyya - Ma, Sya, PTS. 
Š natthi so kutto - Ma; * đibbacakkhu - Syã, PTS. 
natthi so kũto - Sya, PTS. ° bhagavatä - Simu 2. 
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— Hai bên đuôi mắt của đức Thế Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên dáng, đáng 
nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu 
đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái 
addaritfhaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, 
trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi sao Osadhr. Nhục nhãn tự 
nhiên ấy, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá 
khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và 
luôn cả ban đêm. Ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, 
vào ngày trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu 
thăm, và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tăm hội đủ bốn yếu tố có 
hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. ỞƠ nơi nào đầu 
có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là 
sự ngăn trở việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào 
cỗ xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với nhục nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong 
khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đếẽ, xấu xí, sung sướng, (hay) 
đau khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng: “Quả 
vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có 
uế hạnh về ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà 
kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cõi khổ, nơi 
trừng phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về 
thân, có thiện hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân 
xác và chết đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (này).” Như thế, bằng 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi 
chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau 
khổ, Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi 
mong muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế 
giới, có thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm 
thế giới, có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể 
nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị 
thiên — tức Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.” Hơn 
nữa, Ngài mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên 
nhãn của đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với 
Thiên nhãn nghĩa là như vậy. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Lokadhatu - Thế giới ở trang 731. 
“ Xem Phần Phụ Chú về 'Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 732. 
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Katham bhagava paññacakkhunapi vivatacakkhu? Bhagava mahapañño 
puthupañño hasupañño'  Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño 
paññapabhedakusalo pabhinnañano adhigatapatisambhido, catuvesaraJJappatto 
dasabaladharr purisasabho purisastho purisanago purisajañño purisadhorayho? 
anantañano anantateJo anantayaso, addho` mahaddhano dhanava, netä vineta 
anuneta paññapeta“ niJjhapeta” pekkheta pasadeta. So hi bhagava anuppannassa 
maggøassa uppadeta asañjJatassa maggassa sañJaneta, anakkhatassa maggassa 
akkhata, maggaññu maggavidu maggakovido. Magsanuga ca pana etarahi savaka 
viharanti pacchasamannagata. 


So hi bhagava janam janatl, passam passati (Cakkhubhuto ñanabhuto 
dhammabhuto° brahmabhuto vatta pavatta atthassa ninneta amatassa data, 
dhammassaml tathagato. Natthi tassa bhagavato aññatam aditham aviditam 
asacchikatam aphassitam” paññaya, atitam anagatam pacceuppannam° upadaya 
sabbe dhamma sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. 
Yam kiãci ñeyyam° nama atthi dhammam Janitabbam,'' attattho va parattho va 
ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparaylko va attho uttano va attho 
gambhIro va attho gu|ho'' va attho patiechanno va attho neyyo va attho nIto va attho 
anavaJJo va attho nikkileso va attho vodano” va attho paramattho va attho,'' sabbam 
tam antobuddhañane parIvattat1. 


Sabbam kayakammam buddhassa bhagavato ñananuparivatHi. Sabbam 
vaclkammam — sabbam manokammam buddhassa bhagavato ñananuparivatti. Atite 
buddhassa bhagavato appatthatam ñanam anagate — paccuppanne appatihatam 
ñanam. Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam 
ñeyyam, ñeyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam, ñeyyam atikkamitva 
ñanam nappavattal, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi, aññamañña- 
pariyantatthayno'° te dhamma. Yatha dvinnam samugsapatalanam samma 
phassitanam" hetthimam samugsapatalam uparimam'" nativattatl, uparimam 
samugsapatalam hetthimam'” nativattal, aññamaññapariyantatthaymo te, 
evamevam buddhassa bhagavato ñeyyañca ñanañca aññamaññapariyantatthayino. ° 
Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam, 
ñeyyapariyantikam ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam, ñeyyam atikkamitva ñanam 
nappavattati, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi, aññamaññapariyantatthayino ° 
te dhamma. 


' hãsapañño - Ma, Syä, PTS. 





” purisadhoreyho - Syã, PTS. ° atthi janitabbam - Ma, Syã. 

3 addho - Syã. 'øguyho - PTS. 

ˆ saññãpetã - Syã, PTS. “vodato - Sya. 

” anijjhäpetã - Ma. 3 paramattho vã - Sya, PTS. 
 đhammabhũto ñãnabhuto - Syä, PTS. *aññamaññam pariyantatthãyino - PTS. 
”aphusitam - Sya, PTS. ” phusitãnam - Ma, Syä, PTS. 

ở atitanägatapaccuppannam - Syã, PTS. ”“uparimamva - Syã, PTS. 

° neyyam - Sya, PTS, Simu 2, evam sabbattha. ” hetthimamvwa - Syã, PTS. 
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Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là 
bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. Chính đức Thế 
Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh ra Đạo Lộ 
chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về 
Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, những người đi 
theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ thành tựu (Đạo 
Lộ ấy). 


Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, thấy (đúng bản thể) 
điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, 
có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban 
cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không 
biết, không thấy, không hiểu rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả 
các pháp liên quan đến quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến 
phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là 
có pháp cần phải biết, có lợi ích cho mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi 
ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, 
hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc 
có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có 
lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc 
có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả (các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của 
đức Phật. 


Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu 
nghiệp -— tất cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật Thế 
Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, -— về vị lai, có trí không bị chướng ngại về 
hiện tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều- 
có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là 
giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có 
hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với 
nhau. Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới 
hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế 
Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí 
là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết 
là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không 
vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
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Mahaniddesapalhi Tuuatakasuttaniddeso 


Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam parivattat. Sabbe dhamma 
buddhassa bhagavato avaJJanapatibaddha akankhapatibaddha manasikara- 
patbaddha cittuppadapatibaddha. Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam 
parivattati. Sabbesam sattanam bhagava asayam Janatl, anusayam Janati, caritam 
Janati, adhimuttim Janati. ApparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvakare suviññapaye duviññapaye bhabbabhabbe satte paJanati.' Sadevako 
loko samarako sabrahmako sassamanabrahman paJa sadevamanussa anto 
buddhañape parivattati. 


Yatha ye kecil macchakacchapa antamaso timiimingalam upadäya 
antomahasamudde parivattanti, evamevam sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahmanm paJa sadevamanussa antobuddhañape parIvattati. Yatha ye keci 
pakkhi antamaso garulam venateyyam upadaya akasassa padese parIvattanti, 
evamevam yepi te sariputtasama paññaya, tepI buddhañanassa padese parivattanti. 
Buddhañanam devamanussanam paññam pharitva abhibhavitva titthati. Ye ca te? 
khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita samanapandita nipuna" 
kataparappavadat valavedhirupa' vobhindantaa maññe caranti paññagatena 
ditthigatan1, te pañham abhisankharitva abhisankharitva tathagatam upasankamitva 
pucchanti gu|hani ca paticchannanl ca." Kathita vissaJJita ca te pañha bhagavata7 
honti nidditthakarana. Upakkhittakava" te bhagavato sampaJJanti.? Atha kho bhagava 
va" tattha atirocatl, yadidam paññãayat. Evam bhagava paññacakkhunapi 
vivatacakkhu. 


Katham bhagava buddhacakkhunabpi vivatacakkhu? Bhagava buddhacakkhuna 
lokam olokento'' addasa satte apparaJakkhe maharajJakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvakare suviãññapaye duviññapaye, appekacce paralokavajJjabhayadassavino 
viharante, appekacce ca na paralokavajjabhayadassavino viharante.” Seyyathapi 
nama uppaliniyam vã paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccanl uppalanI va 
padumanl va pundarikani vã udake Jatani udake samvaddhani" udaka anuggatanl' 
antonimugsaposmi,' appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake 
Jatani udake samvaddham!° samodakam thitani, appekaccanIl uppalani va padumanl 
va pundarikani va udake Jatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti 
anupalittani udakena, evamevam bhagava buddhacakkhuna lokam olokento'' addasa 
satte apparajakkhe maharajJakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare 
suviññapaye duviññapaye, appekacce paralokavajjabhayadassavno viharante, 
appekacce na paralokavajJjabhayadassavino viharante. ? 





' ]ãnati - Sya, PTS. 

“ ve pi te - Sya, PTS. 

* nipuññã - Sya. 

* parappavadã - PTS. 

” balavedhirupa - Sya, PTS. 

° gu]hãni ca paticchannãäni ca - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
”bhagavato - Simu 2. 

ở upakkhittakã ca - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 


° sampajjante - PTS. ' samvaddhani - Ma, Syã, PTS. 
'° bhagavã - Ma, Syã, PTS. '*udakãnuggatäani - PTS. 
'! volokento - Ma, Syä, PTS. '' antonimugsgapositãni - PTS. 


'* appekacce ca na ~bhayadassävino viharante - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính tình, biết tiềm năng, biết nết 
hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài nhận biết các chúng sanh có 
tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. 
Thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của 
đức Phật. 


Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, 
chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thế gian tính luôn cối chư 
Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các 
hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương đương 
với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc Phật trí; Phật 
trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. Những vị Sát-đế-Ìy 
sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng suốt, những vị Sa-môn 
sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của những người khác như người cung 
thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự thành tựu của tuệ trong 
khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi 
các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lời, các câu 
hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính 
đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế 
Tôn có mắt được mở ra với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian 
đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Janati bhagava “ayam puggalo ragacarito, ayam dosacarito, ayam mohacarito, 
ayam vitakkacarito, ayam saddhacarito, ayam ñanacarito 'tH. Ragacaritassa bhagava 
puggalassa asubhakatham kathet. Dosacarlassa bhagava puggalassa 
mettabhavanam acikkhatil. Mohacaritam bhagava puggalam' uddese parIpucchaya 
kalena dhammasavane” kalena dhammasakacchaya garusamvase nivesetl. 
Vitakkacaritassa bhagava puggalassa anapanasatim acikkhati Saddhacaritassa 
bhagava puggalassa pasadaniyam'" nimitam acikkhati buddhasubodhim 
dhammasudhammatam sanghasuppatipattimt silãni ca attano. Ñãnacaritassa 
bhagava puggalassa aclkkhati vipassananimittam aniccakaram dukkhakaram 
anattakaram. 


1. “Sele uatha pabbatamuddhamrifthito 
athqpt passe Janatam samantqto, 
tathupama1mn dhamrmnamauam surnedha 
pasadamaruuha samantacakkhu, 
sokquatimmam Janatamapetasoko 
qUekkhassu 7atJarabhibhutan ”ti.° 
Evam bhagava buddhacakkhunapl vivatacakkhu. 


Katham bhagava samantacakkhunapi vivatacakkhu? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam. Bhagava sabbaññutañanena upeto samupeto upagato? 
samupagato? upapanno sampanno? samannagato. 


2. “Na tassqa aqddifthamidhatthi ktñci 
atho qutññatamaJanmitabbam, 
tathagato tena samantacakkhu tì." 
Evam bhagava samantacakkhunapi vivatacakkhu tỉ - akittay1 vivatacakkhu. 


Sakkhidhammam parissayavinayan ti - Sakkhidhamman t¡ na Itihitiham, 
na Itikiraya, na paramparaya, na pitakasampadaya, na takkahetu, na nayahetu, na 
akaraparivitakkena, na ditthimjjhanakkhaniya samam  sayamabhiññatam 
attapaccakkham dhamman tï” - sakkhidhammam. 





' mohacaritassa bhagavã puggalassa - Ma. ”upägato - Sĩimu 2, Pu. 

“ dhammassavane - Ma, Syã, PTS. ở samupägato - Simu 2, Pu. 

3 pasadaniyam - Ma, Syã, PTS. °samupapanno - Ma, Syã, PTS. 

* supatipattim - Syä, PTS. !° neyyam - Syã, PTS, Simu 2. 

Š sokãvakinnam - Sya, PTS. !! Patisambhidãmagga, Ñãnakathä, Indriyakathä. 
° Dighanikaya, Mahãpadänasutta; !* attapaccakkhadhamman tỉ - Syã, PTS. 


Majjhimanikaya, Ariyapariyesanasutta, Bodhirajakumarasutta; 
Brahmasamyutta, Pathamavagsa; Itivuttaka, Dutiyavagga. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh si, người này có tánh tâm, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thầy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 


1. “Giống như người đứng ở đỉnh của ngọn núi đá, cũng giống như người có thể 
nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch đãng Khôn Ngoan, 
bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, xin bậc đã 
xa lìq sầu rmxuộn hãu quan sát chúng sanh bị rơi uào sầu muộn, D† ngự trị bởi sanh 
Uà già.” 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 
nói đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, 
đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


2. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 

Đức Thế Tôn có mắt được mở ra với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc có mắt 
được mở ra đã nói về' là như thế. 


Pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa - Pháp thực chứng: pháp 
không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, 
không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không 
do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm, đã được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét; - 'pháp 
thực chứng” là như thế. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttamiddeso 


Parissayavinayan t¡ - Parissaya ti dve parissaya: pakataparlssaya ca, 
paticchannapariIssaya ca. 


Katame pakataparissaya? Siha vyaggha dIpI accha taraccha' koka mahisa” hatthi 
ahI vicchika° satapadI cora va assu manava va“ katakamma va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo 
dantarogo kaso saso pinaso daho" Jaro kucchirogo muccha pakkhandika sula° 
visuclka kuttham gando kilaso soso apamaro, daddu kandu kacchu hakhasa" 
vitacchika lohitapittam?" madhumeho amsa pilaka bhagandala, pittasamutthana 
abadha, semhasamutthana abadha, vatasamutthana abadha, sannipatika abadha, 
utuparnamaja abadha, visamaparliharaja abadha, opakkamika abadha, 
kammavipakaja abadha, sitam unham jjghaccha pIpasa uccäaro passavo, 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassa Iti va, me vuccanti pakataparIssaya. 


Katame paticchannaparissaya? Kayaduccaritam vacIduccaritam manodueccaritam, 
kamacchandanivaranam vyapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhacca- 
kukkuccanIvaranam vicikicchanIvaranam, rago doso moho kodho upanaho makkho 
palaso 1ssa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamado sabbe kilesa sabbani duccaritani sabbe daratha sabbe parilaha sabbe 
santapa sabbakusalabhisankhara. Ime vuccanti patIlcchannaparissaya. 


Parissayä tỉ - Kenatthena parlssaya? Parisahantiti parlssaya, parihanaya 
samvattantiti parIssaya, tatrasayatI parIssaya. 


Katham parisahantIti parlssaya? Te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti aJjhottharanti pariyadiyanti maddanti. Evam parisahantIti parIssaya. 


Katham parihanaya samvattanHii parissaya? Te parissaya kusalanam 
dhammanam antarayaya parlhanaya? samvattanti. Katamesam kusalanam 
dhammanam?  Sammapatipadaya anulomapatipadaya appaccanikapatipadaya 
anvatthapatipadaya dhammanudhammapatipadaya sllesu  paripurakaritaya 
iIndriyesu guttadvarataya bhojanesu° mattaññutaya jJagarlyanuyogassa 
satilsampaJaññassa, catunnam satipatthananam bhavananuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam I1ddhipadanam -— pañcannam indriyanam — 
pañcannam balanam — sattannam boJjhanganam -— ariyassa atthangikassa magøassa 
bhavananuyogassa. Imesam kusalanan đdhammanam antarayaya parihanaya” 
samvattanti. Evampi'' parilhanaya samvattantTtI parIssaya. 


' đipi-accha-taracchã - PTS. ° sulã - Sya. 
? gomahisaä - Syã, PTS. Trakhasä - Ma, Syä, PTS. 
3 ahi vicchikã - Ma, Syã; Š]ohitam pittam - Syã. 
ahi-vicchika - PTS. ? parihãnãya antarayaya - Sya, PTS. 
 mãnavã - Syã, PTS. '“bhojane - Syã, PTS. 
3 daho - Ma, PTS. '! svam - Syã, PTS. 
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Có sự loại trừ các hiểm họa - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm họa 
hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật- 
đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không 
đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, 
hoặc là như thế; các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “nong muốn về dục,` pháp che lấp “sân hận, pháp che lấp “dã dượi 
buồn ngủ, pháp che lấp “phóng dật và hối hận,' pháp che lấp “hoài nghỉĩ,` sự luyến ái, 
sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, 
bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả 
uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì 'chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm,” các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì “chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực 
hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc phòng 
vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh 
thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự chuyên cần tu tập về bốn sự thiết lập 
niệm, đối với sự chuyên cần tu tập về bốn chánh cần, —- về bốn nền tảng của thần 
thông, — về năm quyền, — về năm lực, — về bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, — về đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các 
thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm nghĩa là như vậy. 
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Katham tatrasayati parissaya? Tatthete papaka akusala dhamma uppajjanti 
attabhavasannissaya. Yatha bile bilasaya pana sayanti, dake dakasaya pana sayanti, 
vane vanasaya pana sayanti, rukkhe rukkhasaya pana sayanti, evamevam tatthete 
papaka akusala dhamma uppajjanti attabhavasannissayatl. Evampi tatrasayatI 
pArIssaya. 


Vuttañhetam bhagavata: 

“Santevasiko bhikkhave, bhikkhu sacariyako dukkham na phasu viharati. 
Kathañca bhikkhave, bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu viharati? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti papaka akusala 
dhamma sarasankappa saññoJanliya, tyassa' anto vasanti anvassavasanti” papaka 
akusala đhammatl tasma santevasikot vuccai. Te nam samudacaranil, 
samudacaranti nam papaka akusala dhammati, tasma sacariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva — ghanena gandham ghayItva — 
JIvhaya rasam sayltva — kayena photthabbam phusitva — manasa dhammam viññaya 
uppaJJanti papaka akusala dhamma sarasankappa saññoJaniya. Tyassa' anto vasanti, 
anvassavasanti papaka akusala dhammati, tasma santevasikotl vuccati. Te nam 
samudacaranti, samudacaranti nam papaka akusala dhammatl, tasma sacariyakotI 
vuccati. Evam kho bhikkhave, bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phasu 
viharatI”ti.? EvampI tatrasayatI parlssaya. 


Vuttañhetam bhagavata: 

“Tayome bhikkhave antara mala antara amitta antara sapatta antara vadhaka 
antara paccatthika.! Katame tayo? Lobho bhikkhave, antaramalam antaramitto? 
antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Doso bhikkhave — Moho bhikkhave 
antaramalam° antaramitto antarasapatto antaravadhako antarapaccatthiko. Ime kho 
bhikkhave, tayo antara mala antara mitta antara sapatta antara vadhaka antara 
paccatthikati. 


3. AnatthaJanano lobho lobho cittappakopano, 
bhauamantarato Jatam tam no nguabuƒ]hati." 


' tyassa - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 


” anvässavanti - Syã, Simu 2;  antarã-amitto - Ma, Syã, PTS. 
anväavasanti - PTS; atthãassa vasanti - Sa. ° antaramalo - Ma, Syã. 
3 Salayatanasamyutta, Ñavapuränavagga. 7 Ttivuttaka, Catutthavagga, Malasutta. 


* antaramalã antara-amittä antarasapattä antaravadhakã antarapaccatthikã - Ma, Syã, PTS. 
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Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật “có hang là chỗ trú thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú' thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú” thì ngụ ở cây cối, tương tự như vậy, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” 
còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư 
duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chi phối vị ấy;' vì thế, được gọi là “có thầy dạy học.” Và thêm nữa, này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, — sau khi ngửi hương 
bằng mũi, — sau khi nếm vị bằng lưỡi, — sau khi xúc chạm bằng thân, — sau khi nhận 
thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ã ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chỉ phối vị ấy;' vì thế, được gọi là “có thầy dạy học. Này các tỳ khưu, 
quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong.” 


3. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rốt loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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4._ Luddho attham na Janafi luddho dhammnd1m na passafi, 
andhantamam' tada hoti am lobho sahate nara1mn. 


5. Anattha7anano doso đoso cittappakopano, 
bhayarnantarato 7atam tarn Jano nauabuj]hati. 


6. Kuddho attham na JanafIi kuddho đharnmam na passafi, 
andhantamam' tada hoti am kodho sahate naram. 


7... AnatthaJanano rnoho rnoho ciftappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarmn Jano nauabuj]hati. 


8... Mulho attham na JanafIi mnulho dhammna1mn na passafi, 
andhantamam' tada hoti am rmmoho sahate naran ”ti.? 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“[ayo kho me? maharaJa, purisassa dhamma ajJJjhattam uppaJJamana uppajJJanti 
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Katame tayo? Lobho kho maharaja, purisassa 
dhammo aJjhattam uppajJamano uppaJJati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Doso 
kho maharaJa —- Moho kho maharajJa, purisassa dhammo ajjhattam uppajJjamano 
uppajJjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Ime kho maharaja tayo! purisassa 
dhamma aJJhattam uppaJJamana uppaJJanti ahitaya dukkhaya aphasuviharaya.? 


9. “Lobho doso ca mnoho ca purisarn papacetasamn, 
hừnsanri attasambhuta tacasardm “0a samphalan ”tì.° 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Vuttañhetam bhagavata: 

10. “Rago ca doso ca ttomdana 
arafI rafI lomaharnsd 1to7a," 
1to samu{†hqua mnanouritakka 
kumnaraka dhankamiuossg7anft' ”ti.° 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Parissayavinayan t¡ - Parissayavinayam parissayapahanam parissaya- 
vipasamam parIssayapatinissaggam parissayapatippassaddhim amatam nibbanan ti 
- sakkhidhammam parIssayavinayam. 


' andhatamam - Syã. 


“ Ttivuttaka, Catutthavagga, Malasutta. ° arati rati lomahamso itojã - Ma; 

3 kho - Ma, Syäã, PTS. aratI rati lomahamso ïto jato - Sya, PTS. 
* tayo - itisaddo PTS potthake na dissate. 7đhañkamivossajjanti ti - Syã, PTS. 

Ÿ Kosalasamyutta, Pathamavagøa. Š Suttanipata, Sũcilomasutta. 
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4. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu lú lẽ. Thamn khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tắm hiện 
diện. 


5. Sân là sự sanh ra điêu không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị nóng giận không biết được điều lợi ích, người bị nóng giận không 
nhìn thấu lú lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấu có sự nà quáng tối tăm 
hiện điện. 


^^ 


7. SI là sự sanh ra điều không lợi ích, sỉ là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguụ hiếm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


8. Người bị sỉ mê không biết được điều lợi ích, người bị sĩ mê không nhìn thấu lú 
lẽ. Sỉ khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm hiện diện. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần; chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba 
pháp nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, 
tâu đại vương, quả thật —nt—. Sĩ, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc 
nội phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho 
con người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


9. “Tham sân uà sĩ, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm Ú xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

10. “Luuến ái, sân hận, uà sỉ mê có căn nguuên từ nơi (bản ngã) nàu. 
Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Sự su tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ đài).” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Có sự loại trừ các hiểm họa: sự loại trừ các hiểm họa là sự dứt bỏ các hiểm 
họa, sự vắng lặng các hiểm họa, sự buông bỏ các hiểm họa, sự tịch tịnh các hiểm họa, 
Bất Tử, Niết Bàn; - 'pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa' là như thế. 
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Patpadam vadehi bhaddante t¡ - Patipadam vadehi sammapatipadam 
anulomapatipadam apaccanikapatipadam anvatthapatipadam dhammanudhamma- 
patipadam silesu paripurakaritam Indriyesu guttadvaratam, bhojane mattaññutam, 
Jagariyanuyogam, satisampaJaññam, cattaro satipatthane, cattaro sammappadhane, 
cattaro iddhipade, pañcIndriyanl, pañca balanl, sattabojJjhange, ariyam atthangikam 
magsam, nibbanañca, nibbanagaminiñca patipadam vadehi acikkha desehi 
paññãapehI patthapehi vivara vibhaJa uttanIkarohi pakaseh1 ti - patipadam vadehi. 
Bhaddante t¡ so ninmito buddham bhagavantam alapatil. Athava, yam tvam 
dhammam acikkhi desesi paññapesi patthapesi vivarI vibhaJi uttani-akasi pakaäsesil, 
sabbam tam sundaram bhaddakam kalyanam anavajjam sevitabban ti - patipadam 
vadeh1 bhaddante. 


Patimokkhamathava pi samäadhin t¡ - Patimokkhan ti silam patittha adi 
caranam samyamo samvaro mukham pamukham kusalanam dhammanam 
samapattiya.' Athaväapi samadhin ti ya cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo 
avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindryam samadhibalam 
sammasamadhi 'tỉ - patimokkhamathava p1 samadhim. 


Tenaha so nimmIto: 

“Akittau†` uua†acakkhu, 
sakkhidhammnư1mn parissaUaurnqauam, 
pa[ipadam uadeh1i bhaddante, 
patimmokkhamathaud pỉ samadhm ”ti. 


14-8 
Cakkhuhi neua lolassa 
gamnakathquaq quarque sotam, 
rase ca nanug}heuua 
na ca mmamnauetha kiñci lokasmmm. 


Cakkhuhi neva lolassä ti - Katham cakkhulolo hoti?? Idhekacco bhikkhu 
cakkhulolo" cakkhuloliyena samannagato hoti: adittham dakkhitabbam, dittham 
samatikkamitabbanti aramena aramam, uyyanena uyyanam, gamena gamam, 
nigamena nigamam, nagarena nagaram, ratthena rattham, Janapadena Janapadam, 
diphacarikam anavatthitacarikam° anuyutto hot rupadassanaya” Evampi 
cakkhulolo hot. 


' !hãnavibhanga. 5 anavatthitacarikam - Ma. 

“ Dhammasangan, Cittuppadakanda. ”anuyutto ca hoti - Ma; 

* akittayi - Syã, PTS. anuyutto viharati - Sya, PTS. 
* katham cakkhuloloti? - Ma. ở rũpassa dassanäya - Ma. 


Ÿ iđhekaceo cakkhuloliyena - Ma; Iđhekacceo cakkhulolo cakkhuloliyena - Syä, PTS. 
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Thưa Ngài đại đức, xin Ngài hãy nói vê đường lối thực hành - Xin Ngài 
hãy nói về đường lối thực hành: Xin Ngài hãy nói, hãy nêu ra, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy bày tỏ về sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành 
đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn, và đường lối thực hành đưa đến Niết Bàn; - “xin Ngài hãy nói về 
đường lối thực hành là như thế. Thưa Ngài đại đức: Vị (Phật) đã được hóa hiện ấy 
xưng hô với đức Phật Thế Tôn. Hoặc là, pháp nào mà Ngài đã nêu ra, đã chỉ bảo, đã 
thông báo, đã ấn định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ, mọi điều ấy là tốt 
đẹp, tốt lành, thiện, không bị chê trách, nên được thực hành; - “thưa Ngài đại đức, xin 
Ngài hãy nói về đường lối thực hành' là như thế. 


Về giới giải thoát, và luôn cả về định nữa - Về giới giải thoát: Giới là nền 
tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu 
nhằm chứng đạt các thiện pháp. Và luôn cả về định nữa: là sự ổn định, sự đứng 
vững, sự kiên định, sự không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị 
phân tán, sự vắng lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm; - *về giới giải 
thoát, và luôn cả về định nữa' là như thế. 


Vì thế, vị (Phật) do thần thông biến hóa ra đã hỏi rằng: 

“Bậc có mắt được mở ra đã nói uề 

pháp thực chứng, có sự loại trừ các hiểm họa. 

Thưa Ngài đại đức, xin Ngài hãu nói UuŠ đường lối thực hành, 
Uề giới giỏi thoát, uà luôn cả Uề định nữa.” 


14-8 
Không nên buông thả uới đôi mắt, 
nên che đậu lỗ tai đối uới chuuện làng xóm, 
không nên thèm muốn ở các uị nếm, 
Uà không nên chấp là của ta uề bất cứ thứ gì ở thế gian. 


Không nên buông thả với đôi mắt: Buông thả con mắt là thế nào? Ở đây, một 
vị tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái buông thả ở mắt (nghĩ rằng): 
“Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi từ tu viện này đến tu viện 
khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, từ thị 
trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến 
quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du 
hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả con mắt là như vậy. 
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Athava, bhikkhu' antaragharam pavittho vithimm patipanno asamvuto gacchati 
hatthim olokento, assam olokento, ratham olokento, pattm olokento, Itthiyo 
olokento, purise olokento, kumarake olokento, kumarikayo olokento, antarapanam 
olokento, gharamukhani olokento, uddham olokento, adho olokento, đisavidisam 
vipekkhamano? gacchati. Evampli cakkhulolo hot. 


Athava, bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyañJanaggahn. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhiJj]ha domanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya na patipaJJatI, na rakkhatI 
cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram apaJJati. Evampl eakkhulolo hoti. 


Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhoJanani bhuñjitva te 
evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: naccam gitam vaditam 
pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam' sobhanagarakam! 
candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham° 
usabhayuddham goyuddham ajayuddham mendayuddham  kukkutayuddham 
vattakayuddham dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam 
balaggam senabyuham anikadassanam Iti va. Evampi cakkhulolo hoti. 


Katham na cakkhulolo hoti? Idhekaceo bhikkhu na cakkhulolo na eakkhuloliyena 
samannagato hoti: adittham dakkhirabbam, ditham samatikkamitabbani na 
aramena aramam na, uyyanena uyyanam, na gamena gamam, na nigamena 
nigamam, na nagarena nagaram, na ratthena rattham, na Janapadena Janapadam, 
diphacarikam anavatthitacarikam anuyutto hot rupadassanaya. Evampi na 
cakkhulolo hot. 


Athava,° bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati, na 
hatthim olokento, na assam olokento, na ratham olokento, na pattim olokento, na 
Itthiyo olokento na, na purise olokento, na kumarake olokento, na kumarikayo 
olokento, na antarapanam olokento, na gharamukhani olokento, na uddham 
olokento, na adho olokento, na disavidisam pekkhamano” gacchatil. Evampi na 
cakkhulolo hot. 


Athava, bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggah1 hoti nanubyañJanaggalhn. 
Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhiJj]ha domanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum, tassa samvaraya patipajjatil, rakkhatI 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram apaJjati. Evampl na cakkhulolo hoti. Yatha 
va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyanil bhojanani bhuñjitva te 
evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: naccam gitam vaditam 
pekkham akkhanam —pe— anIkadassanam Iti va. Evarupa visukadassana? pativirato 
hoti. Evampi na cakkhulolo hot. 


' bhikkhu - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 

* pekkhamäno - Syã, PTS, Simu 1. 

3 kumbhathũnam - Ma. 

* sobhanakam - Ma. 7vipekkhamãno - Ma. 

” mahimsayuddham - Ma. * visikadassananuyoga - Syã, PTS. 
° ekacco bhikkhu ... na cakkhulolo hoti. athavã - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; buông thả con mắt 
còn là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu 
cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, 
xem sự điều quân, hoặc là như thế; buông thả con mắt còn là như vậy. 


Không buông thả con mắt là thế nào? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông 
thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều 
chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không 
từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, 
không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, 
không từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không 
đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không 
buông thả con mắt là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người 
đi bộ, không nhìn các phụ nữ, không nhìn các nam nhân, không nhìn các cậu trai, 
không nhìn các cô gái, không nhìn các cửa tiệm, không nhìn mặt tiền của các căn 
nhà, không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn xem hướng chính hướng phụ; 
không buông thả con mắt còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 
hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác 
bất thiện pháp có thể xâm nhập. VỊ ấy thực hành sự thu thúc đối với việc ấy, hộ trì 
nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không buông thả con mắt còn là 
như vậy. Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ 
thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn 
có hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, —nt— xem sự điều 
quân, hoặc là như thế. Vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy; 
không buông thả con mắt còn là như vậy. 
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Cakkhuhi neva lolassa "tí - Cakkhuloliyam paJaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya. Cakkhuloliya arato assa virato pativirato nikkhanto nissato' 
vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - cakkhuhi neva lolassa. 


Gamakathaya avaraye sotan t1 - Gamakatha vuccat battimsa 
tiracchanakatha, seyyathidam: raJakatha, corakatha, mahamattakatha, senakatha, 
bhayakatha, vyuddhakatha, annakatha, panakatha, vatthakatha, yanakatha, 
sayanakatha, malakatha, gandhakatha, ñatikatha, gamakatha, nigamakatha, 
nagarakatha, Janapadakatha, Itthikatha, purisakatha, surakatha, visikhakatha, 
kumbhatthanakatha, pubbapetakatha, nanattakatha? lokakkhayika 
samuddakkhayika itibhavabhavakatha Iti va. 


Gamakathaya ävaraye sotan tỉ - Gamakathaya sotam avareyya nIvareyya 
sannivareyya rakkheyya gopeyya pidaheyya pacchindeyya ti - gamakathaya avaraye 
sotam. 


Rase ca nanugijjheyyä tì - Raso tï mularaso khandharaso tacaraso pattaraso 
puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittakam' katukam lonakam" kharikam 
lapllam? kasavo sadum asadum sItam unham. Santeke samanabrahmana rasagiddha. 
Te Jivhaggena rasaggani pariyesanta ahindanti. Te ambilam labhitva anambilam 
pariyesanti, anambilam labhitva ambilam parlyesanti —-pe— sitam labhitva unham 
pariyesanti, unham labhitva sitam pariyesanti. Te yam yam labhitva tena tena na 
tussantl, aparaparam parlyesantil; manapikesu rasesu ratta giddha gathita mucchita 
aJjhopanna lagga laggita palibuddha. Yassesa rasatanha pahIna samucchinna —pe— 
ñanagsina daddha, so patisankha yoniso aharam ahareti: neva davaya —pe— 
anavaJJata ea phasuviharo caH1. 


Yatha vanam alimpeyya yavadeva aruhanatthaya, yatha va pana akkham 
abbhañJeyya yavadeva bharassa nittharanatthaya, yatha va? puttamamsam aharam 
ahareyya'" yavadeva kantarassa nittharanatthaya; evameva'"' bhikkhu patisankha 
yoniso aharam ahareti: neva davaya -pe_- anavajjata ca phasuviharo catl, 
rasatanham paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, rasatanhaya 
arao assa virato patvirato nikkhanto nissato' vippamutto  visaññutto 
vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - rase ca nanug1JJheyya. 


' nissattho - Sya, PTS. ”]lonikam - Ma, Syã, PTS. 

? nanatthakathã - Simu 2. *lambikam - Ma; 

ở iti vati gamakathãya. ãvaraye sotanti- Syã, PTS. lambilam - Sya; ambilam - PTS. 

* samvareyya - Ma. ° vathã vã pana - Syä, PTS. 

Ÿ rase cãti - Ma. '° uttamamsam ãhãreyya - Syä, PTS. 
° tittikam - Syã, PTS. '! esvamevam - Ma. 
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Không nên buông thả với đôi mắt: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở mắt. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái buông 
thả ở mắt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
buông thả với đôi mắt là như thế. 


Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Chuyện làng xóm nói đến ba 
mươi hai việc nói chuyện phù phiếm, như là: câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về 
trộm cướp, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện hãi hùng, 
câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về thức ăn, câu chuyện về thức uống, câu 
chuyện về vải vóc, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về 
vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về thân quyến, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về phố phường, câu chuyện về quốc độ, câu 
chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện về 
đường xá, câu chuyện tại chõ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện 
tạp thoại nói về hiện trạng của thế giới, nói về hiện trạng của đại dương, câu chuyện 
về sự hiện hữu và không hiện hữu, hoặc là như thế. 


Nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm: Nên che đậy lỗ tai đối với 
chuyện làng xóm, nên khống chế, nên ngăn chặn, nên bảo vệ, nên gìn giữ, nên đóng 
lại, nên cắt đút; - “nên che đậy lỗ tai đối với chuyện làng xóm là như thế. 


Không nên thèm muốn ở các vị nếm - Vị nếm: vị của rễ củ, vị của thân cây, 
vị của vỏ cây, vị của lá cây, vị của hoa, vị của trái, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nhạt, 
gắt, chát, dễ chịu, khó chịu, lạnh, nóng. Có một số Sa-môn và Bà-la-môn thèm khát vị 
nếm, họ lang thang đó đây tầm cầu các vị nếm tuyệt vời bằng đầu lưỡi. Có được vị 
chua, họ tâm cầu vị không chua; có được vị không chua, họ tầm cầu vị chua. —nt— có 
được vị lạnh, họ tâm cầu vị nóng; có được vị nóng, họ tâm cầu vị lạnh. Khi có được vị 
nếm nào thì họ lại không vừa lòng với vị nếm ấy, và tiếp tục tầm cầu, họ bị luyến ái ở 
các vị nếm hợp ý, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị máng vào, bị 
vướng vào, bị giữ lại. Đối với vị nào, tham ái này ở vị nếm đã được dứt bỏ, đã được 
trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy suy xét đúng đắn rồi mới 
thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, —-nt— sự không lầm lỗi, và sự sống được thoải 
mái.” 


Giống như người bôi thuốc ở vết thương chỉ nhắm đến mục đích làm cho lành lặn, 
hoặc giống như người nhỏ đầu ở trục xe chỉ nhắm đến mục đích chuyên chở khối 
hàng, hoặc giống như người thọ dụng thức ăn là thịt của đứa con trai chỉ nhắm đến 
mục đích thoát khỏi bãi sa mạc, tương tự y như thế, vị tỳ khưu suy xét đúng đắn rồi 
mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, —-nt— sự không lầm lỗi, và sự sống được 
thoải mái.” Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu tham ái ở vị nếm. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với tham ái ở vị nếm, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - không nên thèm muốn ở các vị nếm là như thế. 
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Na ca mamayetha kiấci lokasmin tỉ - Mamatta tỉ dve mamatta: 
tanhamamattañca ditthimamattañca -pe_- Idam tanhamamattam -pe—- Idam 
ditthimamattam. Tanhamamattam pahaya ditthimamattam patinissaJitva' cakkhum 
na mamayeyya, na ganheyya, na paramaseyya, nabhiniviseyya; sotam ghanam 
JIivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe kulam ganam avasam labham 
yasam pasamsam sukham cIvaram pindapatam senasanam gilanapaccayabhesa]Ja- 
parikkharam kamadhatum rupadhatum arupadhatunm kamabhavam rupabhavam 
arupabhavam saññabhavam asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam 
ekavokarabhavam catuvokarabhavam pañcavokarabhavam atitam anagatam 
paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe dhamme na mamayeyya, na ganheyya, na 
paramaseyya, nabhiniviseyya. KiñcI t¡ kiãci rupagatam vedanagatam saññagatam 
sankharagatam viññanagatam. Lokasmin ti apayaloke —pe— ayatanaloke 'tI - na ca 
mamayetha kiñci lokasmim. 


Tenaha bhagava: 

“Cakkhuhi neua lolassa 
gamakathaua quarque sotam, 

rase ca nanug1]heuua 

na ca mnamauetha krñci lokasrnm ti. 


14-9 
Phassena ada phu†thassa 
parideuam bhikkhu na kareuua kuhrfci, 
bhauañca nabhÙappeuua 
bherquesu ca na samnpauedheuua. 


Phassena vadä phut{thassa 't¡ - Phasso tỉ rogaphasso.” Rogaphassena 
phuttho pareto samohito samannagato assa; cakkhurogena puttho pareto samohito 
samannagato assa; sotarogena, ghanarogena, Jivharogena, kayarogena, sIsarogena, 
kannarogena, mukharogena, dantarogena, kasena, sasena, pinasena, dahena,) 
Jarena,° kucchirogena, mucchaya, pakkhandikaya, sulaya” visucikaya kutthena 
gandena kilasena sosena, apamarena, dadduya kanduya kacchuya rakhasaya 
vitacchikaya, lohitena pittena madhumehena, amsaya pilakaya bhagandalena,° 
pIttasamutthanena abadhena semhasamutthanena abadhena vatasamutthanena 
abadhena sannipatikena abadhena utuparinamaJena abadhena visamapariharaJena 
abadhena opakkamikena abadhena kammavipakaJena abadhena," sitena unhena 
Jiphacchaya pipasaya uccarena passavena, đamsamakasavatatapasirimsapa- 
samphassehi phu{tho pareto samohito samannagato assa 'ti - phassena yada 
phutthassa. 


' patinissajjitväa - Ma, Syã, PTS. 


* phasso ti rogaphasso - itipatho Syã potthake na dissate; phasso tỉ - PTS. ” sulãya - Sya. 
3 đahena - Ma, PTS. “bhagandaläya - PTS. 
* larena - PTS. 7 pittasamutthãnehi abadhehi ... kammavipakajehi abadhehi - Syã, PTS. 
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Và không nên chấp là của ta vê bất cứ thứ gì ở thế gian - Trạng thái 
chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái 
và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —-nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. —-nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng 
thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, 
không nên chấp mắt là của ta, không nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên 
chấp chặt; không nên chấp tai, mũi, lưỡi, thân, các sắc, các thính, các hương, các vị, 
các xúc, gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, 
vô sắc giới, cõi dục, cối sắc, cối vô sắc, cối hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi 
phi tưởng, cối một uẩn, cối bốn uấn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp 
đã được thấy-đã được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức là của ta, không 
nên nắm lấy, không nên bám víu, không nên chấp chặt. Bất cứ cái gì: bất cứ cái gì 
liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên 
quan đến thức. Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt— ở thế gian của các xứ; - *và 
không nên chấp là của ta về bất cứ thứ gì ở thế gian” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên buông thả uới đôi mắt, 

nên che đậu lỗ tai đối uới chuuện làng xóm, 

không nên thèm muốn ở các uị nếm, 

Uà không nên chấp là của ta Uuề bất cứ thứ gì ở thế gian.” 


14 - 9 
Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

UỊ tù khưu không nên thể hiện sự than uãn Uuề bất cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

Uà không nên rúng động uì các sự khiếp đảm. 


Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh) - Xúc: xúc do bệnh. (VỊ tỳ khưu) có 
thể bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh; có thể bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở mắt; bị xúc chạm, bị chế 
ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc do bệnh ở tai trong, do bệnh ở mũi, do bệnh ở 
lưỡi, do bệnh ở thân, do bệnh ở đầu, do bệnh ở lỗ tai, do bệnh ở miệng, do bệnh ở 
răng, do ho, do suyễn, do sổ mũi, do nhiệt, do cảm sốt, do đau bụng, do xây xẩm, do 
kiết ly, do đau bụng bão, do dịch tả, do phong cùi, do khối u, do bệnh chàm, do lao 
phổi, do động kinh, do mụt, do nhọt, do ghẻ ngứa, do sảy, do loét tay chân, do máu, 
do mật, do bệnh tiểu đường, do bệnh trĩ, do ghẻ lở, do loét hậu môn, do bệnh phát 
khởi từ mật, do bệnh phát khởi từ đàm, do bệnh phát khởi từ gió, do bệnh tổng hợp 
từ mật-đàm-gió, do bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, do bệnh sanh lên vì bốn oai 
nghi không đồng đều, do bệnh thuộc dạng cấp tính, do bệnh sanh lên vì quả của 
nghiệp, do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do đại tiện, do tiểu tiện, bởi các xúc chạm 
với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát; - khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh} là 
như thế. 
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Paridevam bhikkhu na kareyya kuhiñcl ti - Adevam paridevam ãdevanam 
paridevanam adevitattam paridevitattam vaca palapam' vippalapam lalappam 
lalappayanam lalappayltattam na kareyya na Janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya 
nabhinibbatteyya. KuhiñcI t¡ kuhiñci kimhici katthacl ajjhattam vã bahiddha vã 
aJJhattabahiddha va ti - paridevam bhikkhu na kareyya kuhiñc!. 


Bhavañca nabhijappeyyä tỉ - Kamabhavam na JjJappeyya, rupabhavam na 
Jappeyya, arupabhavam na Jappeyya na pajappeyya nabhïjappeyya ti - bhavañca 
nabh1Jappeyya. 


Bheravesu ca na sampavedheyyäa t¡ - Bherava ti ekenakarena” bhayampi 
bheravampi taññeva. Vuttam hetam bhagavata: “Etam nuna tam bhayabheravam" 
agacchati ”ti.* Bahiddharammanam vuttam: siha byaggha dipl accha taraccha koka 
mahisa° assa hatthi ahivicchika satapadI cora va assu manava katakamma vã 
akatakamma va. Athaparena akarena bhayam vuccati ajjhattikam cittasamutthanam 
bhayam bhayanakattam” chambhitatam lomahamso cetaso ubbego utraso, 
Jatbhayam Jarabhayam vyadhibhayam maranabhayam raJjabhayam corabhayam 
aggibhayam udakabhayam attanuvadabhayam paranuvadabhayam dandabhayam 
duggatibhayam umibhayam kumbhilabhayam avattabhayam  susukabhayam? 
ajvikabhayam?  asilokabhayam  parisaya sarajjabhayam madanabhayam 
duggatibhayam bhayanakattam'"° chambhitattam lomahamso cetaso ubbego uträso. 
Bheravesu ca na sampavedheyya ti - Bherave passitva va sunitva va na 
vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya na parIttaseyya 
na bhayeyya na santasam apajJjeyya; abhrru'' assa acchambhi anutrasi apalayI 
pahmabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya t1 - bheravesu ca na 
sampavedheyya. 


Tenaha bhagava: 

“Phassena ada phu{†t†hassa 

parideuam bhikkhUu na kareuua kuhiñci, 
bhauafñca nabhÙappeuua 

bherquesu cq na sampauedheuua ti. 


' vacã palãpam - Ma; ” địpi - Syã, PTS. 
vacapalapam - Sya, PTS. ° mahimsã - Ma; gomahisã - Syã, PTS. 
“ ekena akãrena - Syã, PTS. ”bhayanakam - Ma, Syã, PTS. 
3 bhayam bheravam - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ở sumsukarabhayam - Syã, PTS. 
* Majjhimanikäya, Bhayabheravasutta. ° ajivakabhayam - Syã, PTS, Simu 2. 
'° sara]jabhayam madanabhayam duggatibhayam bhayam bhayanakattam - Ma; 
saraJjabhayam bhayaänakattam - Syä, PTS. '' abh1rũ - Ma; abhiru - Syã. 
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Vị ty khưu không nên thể hiện sự than vấn về bất cứ điêu gì: không nên 
tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, 
không nên làm phát sanh ra sự than van, sự than trách, sự than thở, sự than vấn, 
trạng thái than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyện thuyên, 
nói kể lể, lối nói kể lể, trạng thái nói kể lể. Bất cứ điêu gì: là ở bất cứ đâu, về bất cứ 
điều gì, ở bất cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và 
ngoại phần; - “vị tỳ khưu không nên thể hiện sự than vãn về bất cứ điều gì là như thế. 


Không nên tham đắm sự hiện hữu: không nên tham muốn dục hữu, không 
nên tham muốn sắc hữu, không nên tham muốn vô sắc hữu, không nên khởi tham 
muốn, không nên tham đắm; - không nên tham đắm sự hiện hữuư' là như thế. 


Và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm - Sự khiếp đảm: sự sợ hãi 
và sự khiếp đảm cũng y như nhau, với cùng một biểu hiện. Bởi vì, điều này đã được 
đức Thế Tôn đề cập đến: “Phải chăng là điều này, là sự sợ hãi và khiếp đảm ấy đang 
đến?” Đối tượng bên ngoài đã được nói đến là: các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 
chó sói, trâu rừng, ngựa, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp, hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Theo một kiểu cách 
khác, sự sợ hãi được nói đến là sự sợ hãi, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự rởn 
lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ có nguồn sanh khởi ở tâm, thuộc nội phần: sợ hãi sự 
sanh, sợ hãi sự già, sợ hãi sự bệnh, sợ hãi sự chết, sợ hãi vua chúa, sợ hãi kẻ trộm, sợ 
hãi lửa, sợ hãi nước, sợ hãi sự chỉ trích của bản thân, sợ hãi sự chỉ trích của người 
khác, sợ hãi hình phạt, sợ hãi khổ cảnh, sợ hãi sóng nước, sợ hãi cá sấu, sợ hãi xoáy 
nước, sợ hãi cá dữ, sợ hãi về sinh kế, sợ hãi sự quở trách, sợ hãi do sự nhút nhát ở tập 
thể, sợ hãi do sự say sưa, sợ hãi do khổ cảnh, trạng thái sợ hãi, trạng thái kinh hãi, sự 
rởn lông, sự hốt hoảng, sự khiếp sợ của tâm. Và không nên rúng động vì các sự 
khiếp đảm: Sau khi nhìn thấy, hoặc sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm, thì không 
nên run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, 
nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ 
khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
la; - và không nên rúng động vì các sự khiếp đảm là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Khi nào bị xúc chạm bởi xúc (bất hạnh), 

UỊ tù khưu không nên thể hiện sự than uãn Uề bất cứ điều gì, 
không nên tham đắm sự hiện hữu, 

Uà không nên rúng động uì các sự khiếp đảm.” 
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14 - 1O 
Annanamatho panana1mn 
khadanruanamathopt uatthanam, 

laddha na sanrmrdhữn kaura 

na ca par1ttase tam! aqlabhamano.' 


Annanamatho panänam khadanTyänamathopi vatthanan ti - Annanan 
"H odano kummaso sattu maccho mamsam. Pãänänan tï attha panani: ambapanam 
Jambupanamˆ  cocapanam" mocapanam madhupanamt muddikapanam'° 
salukapanam° pharusakapanam.” Aparan pI attha panani: kosambapanam 
kolapanam badarapanam ghatapanam° telapanam payopanam yagupanam? 
rasapanam. KhadanIiyanan t¡ pitthakhajJjakam puvakhajjakam mulakhaJJakam 
tacakhajjakam pattakhajjakam pupphakhajjakam phalakhajjakam. Vatthãnan ti 
cha cIvarani: khomam kappasikam koseyyam kambalam sanam bhangan °ti - 
annanamatho pananam khadaniyanamathopi vatthanam. 


Laddhã na sannidhim kayira t¡ - Laddhã t¡ laddha labhitva adhigantva 
vinditva patilabhitva na kuhanaya na lapanaya na nemittikataya na nippesikataya na 
labhena labham nIïJigimsanataya'° na katthadanena'' na veludanena na pattadanena 
na pupphadanena na phaladanena na sinanadanena na cunnadanena na 
mattikadanena” na dantakatthadanena na mukhodakadanena na catukamyataya' na 
muggasuppataya'“ na paribhattataya'" na pItthimamsikataya' na vatthuvijjaya na 
tiracchanavljjaya na angavlijjiaya na nakkhattavijJjaya na dũtagamanena na 
pahinagamanena'" na Jjanghapesaniyena' na vejjakammena na navakammena na 
pindapatipindakena” na dananuppadanena dhammena samena laddha labhitva 
adhigantva vinditva patilabhitva ti - laddha. Na sannidhimm kayirä ti 
annasannidhim panasannidhim vatthasannidhim yanasannidhim sayanasannidhim 
gandhasannidhimm amisasannidhim na kareyya na janeyya na sañJaneyya na 
nibbatteyya nabhinibbatteyya ti - laddha na sannidhim kay1ra. 


' alabbhamäno - Syã, PTS. 


” Jambipänam - Syä, PTS. ” mattikadänena - Syä, PTS. 
3 pocapanam - PTS. 3 pãtukamyatäya - Sya, PTS. 
* madhukapänam - Syã. *muggasipyatäya - Ma; 
” muddhikapänam - Syã, PTS. muggasupataya - Sya, PTS. 
° salũikapanam - PTS. ” pãribhatayayatäya - Ma; 
7 pharusakapanam - PTS. paribhatyataya - Sya, PTS. 
Š chatapanam - Syã, PTS. 5 pthamaddikatäya - Ma, Syä, PTS. 
° yagupanam payopãnam - Syã, PTS. ”pahinagamanena - Ma, Syã, PTS. 
'° njigIsanatäya - Ma. * langhapesanikena - Sya, PTS. 
9 





'! đarudãnena - Syä, PTS. pindapatipindakena - Ma, Syä, PTS. 
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14 - 1O 
Đối uới các thức ăn, rồi đối uới các thức uống, 
đốt uới các uật thực nhat, rồi đối uới các loại Uởi Uóc, 
sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 
Uà không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng. 


Đối với các thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực 
nhai, rồi đối với các loại vải vóc - Đối với các thức ăn: là cơm, cháo chua, 
bánh bột, cá, thịt. Đối với các thức uống: Có tám loại thức uống: nước xoài, nước 
mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, 
nước dâu. Còn có tám loại thức uống khác nữa: nước trái kosamba, nước táo ta, nước 
táo, nước bơ lỏng, nước dầu ăn, nước sữa, nước cháo, nước rau cải. Đối với các vật 
thực nhai: bột là vật thực nhai, bánh là vật thực nhai, rễ cây là vật thực nhai, vỏ cây 
là vật thực nhai, lá cây là vật thực nhai, bông hoa là vật thực nhai, trái cây là vật thực 
nhai. Đối với các loại vải vóc: Có sáu loại y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố; - “đối với các 
thức ăn, rồi đối với các thức uống, đối với các vật thực nhai, rồi đối với các loại vải 
vóc là như thế. 


Sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ - Sau khi nhận được: 
sau khi nhận được là sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp 
nhận không do gạt gẫm, không do tán phét, không do gợi ý, không do lừa bịp, không 
do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do việc cho củi (gõ), không do việc cho 
tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, 
không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho đất sét, 
không do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc 
nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén 
sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ vào 
khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tỉnh, không do việc đi làm sứ giả, không 
do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, không do công 
việc thầy thuốc, không do công việc xây dựng, không do thức ăn đổi thức ăn, không 
do phát sanh bởi quà cáp, sau khi nhận được, sau khi đạt được, sau khi đạt đến, sau 
khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng; - “sau khi nhận 
được' là như thế. Không nên tạo ra sự cất giữ: không nên tạo ra, không nên làm 
sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh 
ra sự cất giữ thức ăn, sự cất giữ thức uống, sự cất giữ vải vóc, sự cất giữ xe thuyền, sự 
cất giữ chỗ nằm, sự cất giữ vật thơm, sự cất giữ tài vật; - “sau khi nhận được, không 
nên tạo ra sự cất giữ là như thế. 
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Na ca parittase tani alabhamaäano' 1ï - “Annam va na labhamI, panam va na 
labhamI, vattham va na labhami, kulam vã na labhami, ganam va na labhami, 
avasam va na labhami, labham va na labhamI, yasam va na labhami, pasamsam va na 
labhamI, sukham va na labhamI, cIivaram va na labhamI, pindapatam va na labhamI, 
senasanam va na labhami, gilanapaccayabhesaJjaparikkharam vã na labhami, 
gilanupatthakam” va na labhami, appaññatomhl ti na taseyya, na uttaseyya, na 
parittaseyya, na bhayeyya, na santasam apajJJeyya; abhiru assa acchambh1 anutrasI 
apalayT pahinabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya ti - na ca parittase tanlI 
alabhamano. ' 


Tenaha bhagava: 

“Annanamatho panangm 
khadanruanamathop1 uatthanam, 
laddha na sannmtdhữn kaura 

na ca partttase tam! qlabhamano'”ti. 


14 - 11 
Jhqu† na padalolassa 
Uirame kukkucca nappdm4dJ)euuq, 
athasanesu saUanesu 
appasaddesu bhikkhu uthareuua. 


=_ —= 2 


Jhäãy! na padalolassäa t¡ - Jhãy1 tỉ pathamenaplI Jhanena Jhayl, dutiyenapl 
Jhanena jhayl, tatiyenapl Jjhanena Jhay!, catutthenapi Jhanena jJhaylI, savitakka- 
savicarenapI Jhanena jhayl!, avitakkavicaramattenapl Jjhanena JhayI, avitakka- 
avicarenapli Jhanena Jhay1, sappItikenapi Jhanena Jhay1, nippItikenapl Jhanena Jhay!, 
pIHsahagatenapi Jhanena Jhay1, satasahagatenapl Jhanena Jhay1, sukhasahagatenapi 
Jhanena JjhayI, upekkhasahagatenapi Jjhanena JhaylI, suññatenapi Jjhanena Jhayl,° 
anImittenapli Jhanena Jhay1I, appanihitenapl Jhanena Jhay!, lokiyenapI Jhanena Jhay!, 


' alabbhamãno - PTS. 
* gilãnupatthäkam - Ma, Syã, PTS. *ekagsam anuyutto - PTS. 
3 suññatenäpi jhãnena jhãy! - ïtipatho PTS potthake na dissate. Ÿ paramatthagarukoti - Ma. 
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Và không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng: (nghĩ rằng): 
“Tôi không đạt được thức ăn, tôi không đạt được thức uống, tôi không đạt được vải 
vóc, tôi không đạt được gia đình, tôi không đạt được đồ chúng, tôi không đạt được 
chỗ ngụ, tôi không đạt được lợi lộc, tôi không đạt được danh vọng, tôi không đạt 
được sự khen ngợi, tôi không đạt được hạnh phúc, tôi không đạt được y phục, tôi 
không đạt được vật thực, tôi không đạt được chỗ ở, tôi không đạt được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh, hoặc tôi không đạt được người chăm sóc bệnh, tôi không được 
biết đến,” thì không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên 
sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã 
được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - và không nên hoảng sợ trong khi không 
nhận được chúng' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới các thức ăn, rồi đối uới các thức uống, 

đốt uới các uật thực nhat, rồi đối uới các loại Uởi Uóc, 

sau khi nhận được, không nên tạo ra sự cất giữ, 

Uà không nên hoảng sợ trong khi không nhận được chúng.” 


14 - 11 
Nên là uị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên xq lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 
uà ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, 
ở những nơi có ít tiếng động, uị tù khưu nên cư trú. 


Nên là vị có thiên chứng, không nên buông thả bàn chân (đi đó đây) - 
Có thiên chứng: là có thiên chứng với sơ thiền, có thiền chứng với nhị thiền, có 
thiên chứng với tam thiền, có thiền chứng với tứ thiền, có thiền chứng với thiền có 
tâm có tứ, có thiền chứng với thiền không có tầm chỉ có tứ, có thiền chứng với thiền 
không có tâm không có tứ, có thiên chứng với thiền có hỷ, có thiên chứng với thiền 
không có hỷ, có thiền chứng với thiền đồng hành với hỷ, có thiền chứng với thiền 
đồng hành với khoái lạc, có thiên chứng với thiền đồng hành với lạc, có thiền chứng 
với thiền đồng hành với xả, có thiên chứng với thiền không tánh, có thiền chứng với 
thiền vô tướng, có thiền chứng với thiền vô nguyện, có thiền chứng với thiền hợp thế, 
có thiên chứng với thiền xuất thế, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, 
chú trọng mục đích của mình; - “có thiền chứng” là như thế. 
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Na padalolassäa t¡ - Katham padalolo hoti? Idhekacco bhikkhu padalolo 
padaloliyena samannagato hoti aramena aramam uyyanena uyyanam gamena 
øamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham Janapadena 
Janapadam dighacarikam anavatthita'carlkam anuyutto viharatl; evampi padalolo 
hoti. Athava bhikkhu antopi? sangharame padalolo° padaloliyena samannagato hot, 
na atthahetu na karanahetu uddhato avupasantacitto parivenato parIvenam gacchaH, 
viharato viharam gacchati, addhayogato addhayogam gacchatl, pasadato pasadam 
gacchati, hammiyato hammiyam gacchatil, guhaya? guham gacchati, lenato lenam” 
gacchatl, kutito kutim gacchati, kutagarato kutagaram gacchatl, attato attam 
gacchatl, malato malam° gacchati, uddandato uddandam” gacchati, uddosinato 
uddosinam° gacchati, upatthanasalato upatthanasalam gacchati, mandalamalato 
mandalamalam” gacchati, rukkhamulato rukkhamulam gacchati. Yattha va pana 
bhikkhu nisidanti tahim gacchati, tattha ekassa va dutiyo hoti, dvinnam va tatiyo 
hoi, tinaam vã catuttho hotl, tattha bahum samphappalapam palapatl, " 
seyyathidam: raJakatham corakatham mahamattakatham senakatham bhayakatham 
yuddhakatham annakatham panakatham vatthakatham yanakatham sayanakatham 
malakatham gandhakatham ñatikatham gamakatham nigamakatham nagarakatham 
Janapadakatham  Itthikatham purisakatham surakatham  visikhakatham 
kumbhatthanakatham pubbapetakatham nanattakatham lokakkhayikam 
samuddakkhayIkam 1tibhavabhavakatham Tti va; evampi padalolo hot. 


Na padalolassäả t¡ padaloliyam pajaheyya vinodeyya byantikareyya' 
anabhavam gameyya, padaloliya arato assa virato pativirato nikkhanto nissato'? 
vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya careyya vicareyya' 
Iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya, patisallanaramo assa patisallanarato 
aJjjhattam'“  cetosamathamanuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato 
bruheta suññagaranam jhay! Jhanarato ekattam' anuyutto sadattha'° garuko ”tI - 
Jhay1 na padalolassa. 


Virame kukkucca nappamajjeyyä tỉ - Kukkuccan t¡ hatthakukkuccampi 
kukkuccam, padakukkuccampIl kukkuccam; hatthapadakukkuccampIl kukkuccam; 
akappliye kappiyasaññita kappiye akapplyasaññia,” avajje vajjasaññita vajJe 
avajJjasaññita, yam'° evarupam kukkuccam kukkuccayana kukkuccayltattam cetaso 
vippatisaro manovilekho, idam vuccati kukkuccam. 


' anavatthita° - Ma. 

“ anto - Syã, PTS. 

3 pãdalolo - itisaddo Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 
* nuhato - Syã, PTS. 


* lenato lenam - Ma, Syã, PTS. ' nïissattho - Syã, PTS. 

° mã]ato mã]am - Ma, Syã, PTS. ' samãcareyya - Sya, PTS. 
7 utandato utandam - PTS. '* so ajjhattam - Syã, PTS. 
* uddhositato udđhositam - Syã, PTS, itipatho Ma potthake natthi. ''ekattam - Syã, PTS. 

? mandalamaä]ato mandalamalam - Ma, Syã, PTS. '* paramattha - Ma. 

'° lapati - Syã, PTS. '“kappiye akappiyasaññitä akappiye kappiyasaññitã - Sya, PTS. 

'' byantim kareyya - Ma. '3vam - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Không nên buông thả bàn chân (đi đó đây): Buông thả bàn chân là thế 
nào? Ơ đây, một vị tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn 
chân, từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến 
thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, vị ấy 
sống, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định; buông thả bàn chân là 
như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông 
thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không được 
vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ trú xá này đi đến trú xá 
khác, từ nhà một mái này đi đến nhà một mái khác, từ tòa lâu đài này đi đến tòa lâu 
đài khác, từ tòa nhà dài này đi đến tòa nhà dài khác, từ hang động này đi đến hang 
động khác, từ thạch thất này đến thạch thất khác, từ cốc liêu này đi đến cốc liêu khác, 
từ nhà mái nhọn này đi đến nhà mái nhọn khác, từ chòi canh này đi đến chòi canh 
khác, từ ngôi nhà tròn này đi đến ngôi nhà tròn khác, từ căn lều này đi đến căn lều 
khác, từ nhà kho này đến nhà kho khác, từ hội trường này đi đến hội trường khác, từ 
mái che này đi đến mái che khác, từ gốc cây này đi đến gốc cây khác. Hoặc nữa, các vị 
tỳ khưu ngồi nơi nào thì (vị ấy) đi đến nơi ấy, tại đó trở thành người thứ hai của một 
vị, trở thành người thứ ba của hai vị, trở thành người thứ tư của ba vị, tại đó nói 
huyên thuyên việc nói nhảm nhí như là: chuyện về vua chúa, chuyện về trộm cướp, 
chuyện về đại thần, chuyện về binh lính, chuyện hãi hùng, chuyện về chiến tranh, 
chuyện về thức ăn, chuyện về thức uống, chuyện về vải vóc, chuyện về xe cộ, chuyện 
về giường nằm, chuyện về vòng hoa, chuyện về hương liệu, chuyện về thân quyến, 
chuyện về làng xóm, chuyện về thị tứ, chuyện về thành phố, chuyện về quốc độ, 
chuyện về đàn bà, chuyện về đàn ông, chuyện về vị anh hùng, chuyện về đường xá, 
chuyện tại chỗ lấy nước, chuyện về người đã chết, các chuyện tạp thoại nói về hiện 
trạng của thế giới, nói về hiện trạng của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không 
hiện hữu là như vầy, hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy. 


Không nên buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc buông thả 
bàn chân, nên trú ngụ, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên 
bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. 
Nên có sự thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó 
với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiên không bị xa rời, thành tựu minh 
sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với 
thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - “nên là vị có 
thiền, không nên buông thả bàn chân (đi đó đây)' là như thế. 


Nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng - Hối hận: vẻ bối rối 
ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn tay 
và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được phép, 
lầm tưởng là không được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, 
lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Việc nào có hình thức là sự hối hận, biểu hiện hối 
hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là hối hận. 
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Apl ca dvihi karanehi uppajjai kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho: 
katatta ca, akatatta ca. Katham katatta ca akatatta ca uppaJJati kukkuccam cetaso 
vippatisaro manovilekho? “Katam me kayaduccaritam, akatam me kayasucaritan 'ti 
uppajJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. “Katam me vacIduccaritam, 
akatam me vacIsucaritan ti uppajJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. 
“Katam me manoduccaritam akatam me manosucaritan ti -pe— “Kato me panatipato 
akata me panatipata veramanI 'ti uppajjati kukkucceam —pe— manovilekho. “Katam 
me adinnadanam — Kato me kamesu micchacaro — Kato me musavado — Kata me 
pisunavaca — Kata me pharusavaca — Kato me samphappalapo — Kata me abhiJj]ha — 
Kato me byapado — Kata me micchaditthi akata me sammaditthi tỉ uppaJJati 
kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. Evam katatta ca akatatta ca uppaJJatI 
kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. 


Athava, “sillesumhi na paripurakarI 't' uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro 
manovilekho. “Indriyesumhi aguttadvaro tỉ — “BhoJane amattaññuimhil ti — 
Jagaryam ananuyuttomhil tỉ —- “Na satisampaJaññena samannagatomhi tỉ — 
“Abhavita me cattaro satipatthana ti — “Abhavita me cattaro sammappadhana ti — 
“Abhavita me cattaro iddhipada ˆti —- “Abhavitani me pañcindriyanI ti —- “Abhavitani 
me pañcabalanI 'ti — “Abhavita me satta boJjhanga ti — “Abhavito me ariyo atthangiko 
maggo ti - 'Dukkham me apariññatan 'ti - Samudayo me appahmo ˆti —- “Maggo me 
abhavito “ti — “Nirodho me asacchikato 'ti uppaJJati kukkuccam cetaso vIppaf{isaro 
manovilekho. 


Virame kukkucca tỉ - Kukkucca arameyya virameyya pafivirameyya, 
kukkuccam paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, kukkuecca arato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato? vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa vihareyya ti - virame kukkucca. 





' aparipurakãr1 ti - PTS. ° nissattho - Syã, PTS. 
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Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? (Nghĩ rằng): “Ta đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân,” 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; “Ta đã làm uế hạnh vê khẩu, 
ta đã không làm thiện hạnh về khẩu,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý 
sanh lên; “Ta đã làm uế hạnh về ý, ta đã không làm thiện hạnh về ý,” —nt— “Ta đã giết 
hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng,” sự hối hận, —nt- sự bối 
rối của ý sanh lên; “Ta đã trộm cắp — “Ta đã tà hạnh trong các dục — “Ta đã nói dối — 
“Ta đã nói đâm thọc — “Ta đã nói thô lỗ —- “Ta đã nói nhảm nhí — “Ta đã hành động 
tham đắm — “Ta đã hành động sân hận — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực 
hành chánh kiến,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên. Như vậy 
là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do 
trạng thái đã không làm. 


Hoặc là, (nghĩ rằng): “Ta không phải là người thực hành đầy đủ các giới,” sự hối 
hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên; “Ta là người có các giác quan không 
được gìn giữ,” — “Ta là người không biết chừng mực về vật thực,” — “Ta không luyện 


tập về tỉnh thức,” —- “Ta không đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ,” —- “Bốn sự thiết lập 
niệm chưa được ta tu tập,” - “Bốn chánh cần chưa được ta tu tập,” - “Bốn nền tảng 


của thần thông chưa được ta tu tập,” — “Năm quyền chưa được ta tu tập,” — “Năm lực 
chưa được ta tu tập,” — “Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập,” —- “Đạo lộ 
thánh thiện tám chỉ phần chưa được ta tu tập,” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện,” 
— “Tập chưa được ta dứt bỏ,” — “Đạo chưa được ta tu tập,” — “Diệt chưa được ta chứng 
ngộ,” sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên. 


Nên xa lánh trạng thái hối hận: Nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh xa 
trạng thái hối hận; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu trạng thái hối hận; nên tránh khỏi, nên xa lánh, nên tránh xa, nên đi ra 
ngoài, nên rời ra, nên thoát khỏi, không bị ràng buộc với trạng thái hối hận, nên sống 
với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “nên xa lánh trạng thái hối hận” 
là như thế. 
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Nappamajjeyyä 't¡ sakkaccakarI assa sataccakarI atthitakarI anolinavuttiko 
anikkhritachando anikkhittadhuro appamatto' kusalesu dhammesu; “Kadaham 
aparipuram va silakkhandham paripureyyam, paripuram va silakkhandham tattha 
tattha? paññaya anugganheyyan ti; yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca usso|h1 
ca thamo ca appativanI ca sati ca sampaJaññañca, atappam padhanam adhitthanam 
anuyogo appamado kusalesu đdhammesu; “Kadaham aparipuram vã 
samadhikkhandham paññakhandham: vimuttikkhandham? vimuttiñana- 
dassanakkhandham -pe- “Kadaham apariññatam va dukkham parijaneyyam, 
appahine va kilese paJaheyyam, abhavitam va maggam bhaveyyam, asacchikatam 
nirodham sacchikareyyan 'ti yo tattha chando ca vayamo ca ussaho ca usso|hI ca 
thamo ca appativanI ca sati ca sampaJaññañca` atappam padhanam adhitthanam 
anuyogo appamado kusalesu dhammesu tỉ - virame kukkucca nappama]JJeyya. 


Athasanesu sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya tí - Atha tỉ 
padasandhi -pe—- Asanam vuccati yattha nisidati mañco pitham bhisi tattika 
cammakhando tinasantharo pannasantharo° palalasantharo.” Sayanam vuccati 
senasanam viharo addhayogo pasado hammiyam guha tỉ - athasanesu sayanesu. 


Appasaddesu bhikkhu vihareyya t¡ appasaddesu appanigghosesu 
vijanavatesu manussarahaseyyakesu patisallanasaruppesu° senasanesu careyya 
vicareyya” vihareyya Iriyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya ti - athasanesu 
sayanesu appasaddesu bhikkhu vihareyya. 


Tenaha bhagava: 

*“Jha1 na padalolassa 

Uiramne kukkucca nappdamnqJ]euuq, 
athasanesu saUanesu 

appasaddesu bhikkhu uthareuud ti. 


14- 12 
Niddam na bahuhkareuua 
Jagariuam bha7euua qtaDt, 
tanđữn maumn hassarmn'° khiddamn 
mmethunam uippgJahe sauibhusam. 


Niddam na bahulikareyya tỉ rattindivam cha kotthase'' karitva pañca 
kotthase'' patiJaggeyya'? e€kam kotthasam nipajJJeyya 'ti ° - nddam na bahulikareyya. 


'appamado - Ma, PTS. ở sarũpesu - Syã, PTS. 
“ tattha - Syã, PTS. °vicareyya - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
3 satisampajaññañca - Sya, PTS. '°hasam - Syã, PTS. 
* paññãkkhandham - Ma, Syã. '! kotthãsam - Ma, Syã, PTS. 
Ÿ vimuttikkhandham - itisaddo PTS potthake na dissate. '2 patipajjeyya - Ma; 
“tinasanthãaro - PTS. Jãgareyya - Sya, PTS; 
7 palãsasantharo - Syã; Jaheyya - Sa. 
palãsasantharo - PTS. '3 nippajjeyya tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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Không nên xao lãng: Nên là người có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực 
hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói quen không biếng nhác, 
không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp, (nghĩ 
rằng): “Khi nào ta có thể làm đầy đủ giới uấn chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ 
giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia tại chỗ nọ bằng trí tuệ?” Điều này, trong trường 
hợp ấy, là sự mong muốn, sự tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự 
không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự 
chuyên cần, sự không xao lãng trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Khi nào ta có thể 
làm đầy đủ định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy 
đủ? —-nt— “Khi nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc có 
thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dứt bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, 
sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao 
lãng trong các thiện pháp; - “nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng' là 
như thế. 


Và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, 
vị tỳ khưu nên cư trú - Và: là sự nối liền các câu văn, -nt- Chỗ ngồi: nói đến nơi 
nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái phế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, 
thảm lá, thảm rơm. Chỗ nằm: nói đến chỗ ngụ: trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa 
nhà đài, hang động: - *và ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm' là như thế. 


Ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú: Nên thực hành, nên 
cư xử, nên trú ngụ, nên sinh hoạt, nên vận hành, nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo 
dưỡng ở các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh; - “và ở những chỗ ngồi, ở 
những chỗ nằm, ở những nơi có ít tiếng động, vị tỳ khưu nên cư trú” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên là uị có thiền, không nên buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên xa lánh trạng thái hối hận, không nên xao lãng, 

Uà ở những chỗ ngồi, ở những chỗ nằm, 

ở những nơi có ít tiếng động, uị tù khưu nên cư trú.” 


14 - 12 

Không nên thực hiện nhiều uiệc ngủ nghỉ. Nền thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt 
tâm. Nên dứt bỏ hẳn sự uể oỏi, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, uiệc đôi lứa, cùng uới 
Uiệc trang điểm. 


Không nên thực hiện nhiêu việc ngủ nghỉ: Sau khi phân chia đêm và ngày 
thành sáu phần, nên thức năm phần, nên nằm xuống một phần; - “không nên thực 
hiện nhiều việc ngủ nghỉ là như thế. 


321 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Jägariyam bhajeyya ätäpI ti - Idha bhikkhu divasam cankamena nisajJjaya 
avaranryehi dhammehi cittam parisodheyya, rattiya pathamam yamam cankamena 
nisajJJaya avaramyehi dhammehi cittam parisodheyya, rattiya maJjhimam yamam 
dakkhinena passena sihaseyyam kappeyya pade padam accadhaya sato sampajJano 
utthanasaññam manasikaritva, rattiya pacchimam yamam paccutthaya cankamena 
nIsaJJjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodheyya. .jJagariyam bhajeyyä ti 
Jagariyam bhaJeyya sambhajeyya seveyya niseveyya samseveyya patlseveyya tI' - 
jagariyam bhajeyya. AtäplI 'ti ãtappam vuccati viriyam, yo cetasiko viriyarambho 
nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi thamo dhĩú? asithila- 
parakkamata anikkhittachandata anikkhittadhurata dhurasampaggaho` viriyam 
viriyIndriyam viriyabalam sammavayamo.' Imina atapena upeto samupeto upagatoŸ 
samupagato upapanno° sampanno” samannagato, so vuccati atap1I tI - Jagariyam 
bhaJeyya atap1. 


Tandim mäyam hassam” khiddam methunam vippajahe savibhusan ti 
- Tandin ti ya tandi tandiyana tandimanakata alasyam alasyayana alasyayitattam,? 
ayam vuccati tandi. Mayä t¡'° maya vuccati vañcanika cariya. Tdhekacceo kayena 
duccaritam caritva vacaya duccarltam carltva manasa duccaritam carltva tassa 
paticchadanahetu papikam Ieccham panidahati,' ma mam Jaññati icchati, ma mam 
Jaññati sankappetl, ma mam JjJaññati vacam bhasatl, ma mam jJaññati kayena 
parakkamati, yä evarupa maya mayavita accasara'? vañcana nikati vikirana guhana 
pariguhana' chadana paticchadana' anuttankammam anavikammam vocchadana 
papakiriya, ayam vuccati maya.' Hassan t¡ Idhekacco ativelam dantavidamsakam 
hasatl. Vuttam hetam bhagavata: “Komarakam'°dam bhikkhave ariyassa vinaye, 
yvadidam ativelam dantavidamsakam hasitan ”ti.'” Khiddđaã tí dve khidda, kayIka ca 
khidda, vacasika ca khidda. Katama kaylka khidda? Hatthihipi kilanti,° assehipl 
kilanti, rathehipl kilanti, dhanuhipi kilanti, atthapadep1” kilanti, dasapadepï” kilanti, 
akasep1” kllanti, pariharapathepI kilanti, santikayapl kllanti, khalikayapl kilanti, 
ghatikayapl kilanti, — 





' sambhajeyya patiseveyyä ti - Sya, PTS. ? accasarä - Ma, Syã, PTS. 

“ thiu - Ma. '3 nïkati nikiranã pariharanãa gũhanã parigũhanã - Ma, PTS; 

3 dhurasampaggaho - Ma. nikati nikirana niharana pariharana guhana pariguhana - Sya. 

* Dhammasanganl, Cittuppadakanda. * paricchadana - Ma, Syã. 

* npãgato - Pu. * Khuddakavatthuvibhanga. 

” nppanno - Sa. “ kumarakam - Ma, Syã, PTS. 

” samupapanno - Ma, Syã, PTS, Sa. ”Tikanguttara, Sambodhivagga. 
Š hasam - Syã, PTS. Š kilanti - PTS, evam sabbattha. 


? tanditi tandi tandiyanä tandiyitattam tandimanakatä älasyam alasyayanä älasyäyitattam - Ma; 
tandTti ya tandi tandiyana tandiyitattam tandimanattam alasiyam alasayana alasayi-tattam - Sy8; 
tanditi ya tandi tandiyana tandiyitattam tandimanattam alasiyam alasayana alasayitattam - PTS. 

'° maya ti - itipatho Ma potthake na dissate. ' padehi pi - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 

'! padahati - Sya. * akãsehi pi - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
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Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm: Ở đây, vị tỳ khưu —- vào ban 
ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc 
kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử 
bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức 
dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. 
Nên thân cận sự tỉnh thức: nên thân cận, nên gần gũi, nên phục vụ, nên phục 
dịch, nên kề cận, nên thực hiện sự tỉnh thức; - “nên thân cận sự tỉnh thức' là như thế. 
Có sự nhiệt tâm: Sự nhiệt tâm nói đến sự tỉnh tấn, là pháp thuộc về tâm, là sự ra 
sức tỉnh tấn, sự cố gắng, sự nỗ lực, sự siêng năng, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng 
sức, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không 
buông bỏ sự mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, sự đề cao trách 
nhiệm, sự tinh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tỉnh tấn. Người đã tiến đến, đã tiến gần, 
đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu sự nhiệt tâm này, người 
ấy được gọi là có sự nhiệt tâm; - “nên thân cận sự tỉnh thức, có sự nhiệt tâm là như 
thế. 


Nên dứt bỏ hắn sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm - Sự uể oải: Sự uể oải, biểu hiện uể oải, trạng thái tâm 
uể oải, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng; điều này được gọi là 
sự uể oải. Xảo trá: Xảo trá nói đến hành vi tráo trở. Ở đây một vị (tỳ khưu) nào đó 
sau khi làm uế hạnh bằng thân, sau khi làm uế hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế 
hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định liệu ước muốn xấu xa: (VỊ ấy) ước 
muốn rằng: “Chớ ai biết về tôi,” suy tư rằng: “Chớ ai biết về tôi,” nói lời rằng: “Chớ ai 
biết về tôi,” nỗ lực bằng thân rằng: “Chớ ai biết về tôi.” Việc xảo trá nào có hình thức 
như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, 
tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che 
đậy, việc làm ác; điều này được gọi là xảo trá. Cười cợt: Ở đây một vị (tỳ khưu) nào 
đó cười quá trớn, hở cả răng. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, điều này là việc làm trẻ con trong Luật của bậc Thánh, tức là việc cười quá 
trớn, hở cả răng.” Đùa giốn: Có hai sự đùa giỡn: đùa giỡốn về thân và đùa giỡốn về 
khẩu. Những việc nào là đùa giỡn về thân? Họ chơi đùa với các con voi, họ chơi đùa 
với các con ngựa, họ chơi đùa với các cỗ xe, họ chơi đùa với các cây cung, họ tiêu 
khiển cờ tám ô vuông, họ tiêu khiển cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng 
tượng ở trên không, họ chơi trò nhảy cóc, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc 
xắc, họ chơi đánh khăng, — 
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— salakahatthenapI kilanti, akkhenapI kilanti, pangacrrenapi' kilanti, vankakenapl 
kilant, mokkhacikayapl kilant, cingulakenapl kilanH, pattalhakenapil kilanti, 
rathakenapi kilanti, dhanukenapi kilanti akkharikayapl kilanti, manesikayap1 kilanti, 
vathavajjenapl kilanti; ayam kaylkakhidda. Katama vacasika khidda? Mukha- 
bherikam mukhalambaram? mukhadendimakam* mukhavalimakam mukha- 
bherulakam° mukhadaddarikam natakam”' lasam° giam davakammam; ayam 
vacasika khidda. 


Methunadhammo nama yo so asaddhammo gamadhammo vasaladhammo 
dutthullo odakantko rahasso dvayamdvayasamapati.' Kimkarana vuccati 
methunadhammo? Ubhinnam rattanam sarattanam avassutanam pariyutthitanam 
pariyadinnacittanam ubhinnam sadisanam dhammotl, tamkarana vuccati 
methunadhammo. Yatha ubho kalahakaraka methunakat vuccanti ubho 
bhandanakaraka — ubho bhassakaraka — ubho adhikaranakaraka — ubho 
vivadakaraka — ubho vadino — ubho sallapaka methunakati vuccanti, evamevam 
ubhinnam rattanam sarattanam avassutanam pariyutthitanam pariyadinnacittanam 
ubhinnam sadisanam dhammoti tamkarana vuccati methunadhammo. 


Vibhusa t¡ dve vibhusa: atthi agarlyassa? vibhusa, atthi pabbajitassa vibhusa. 
Katama agarlyassa vibhusa? Kesa ca massu ca mala ca gandha ca vilepana ca 
abharana ca pilandhana'° ca vatthañca sarasatanañca'' vethanañca'” ucchadanam 
parimmaddanam nahapanam sambahanam adasam añjanam malavilepanam 
mukhacunnakam mukhalepam hatthabandhanam* sikhabandhanam'* danda- 
nalkam* khaggam chattam cñira upahana unhisam manim val|avljanl“ odatani 
vatthani dighadasanI'” iti va, ayam agariyassa vibhusa. Katama pabbaJItassa vibhusa? 
Civaramandana pattamandana senasanamandana Imassa va pũtikayassa bahiranam 
va' parikkharanam mandana vibhusana kelana parikelana gedhitata'° gedhitattam 
capalata” eapalyam, ayam pabbajJitassa vibhusa. 


Tandim mayam hassam khiddam methunam vippajahe savibhusan ti - 
tandim ca mayam ca hassam ca khiddam ca methunadhammam ca savibhusam 
saparivaram saparibhandam saparikkharam pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya tI - tandim mayam hassam khiddam methunam vippaJahe 
savibhusam. 


Tenaha bhagava: 
“Middam na bahuhkareuua Jagariuamn bhaJeuua atqpi, 
tandữn rnauam hassam khiddam mmethunam u1ppqJahe sauibhusan ”ti. 





' paäkacirenapi - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 3 hatthabandham - Ma, Syã, PTS. 

? mukhabheriyam mukhãlambadam - Syã, PTS. '*sikhãbandham - Ma; 

3 mukhadindimakam - Ma. vasikhabandham - Syã; 

* mukhabherulakam - Ma, Syã, PTS, Sa. visikhabandham - PTS. 

” nãtikam - Syã, PTS. '' đandanäliyam - Ma; 

° lãpam - Ma. đandam näliyam - Syã; 

7 dvayadvayasamäãpatti - Sya, PTS. dandam nalikam - Ma, PTS. 

Š* methunakãti vuccanti - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. '*va]ab1janim - Ma; 

? agãriyassa - Syã, PTS, evam sabbattha. valaviJanI - Syã; 

'° pilandhanã - Ma, Syã, PTS. valavijjanm - PTS. 

'! sayanäsanañca - Ma, Simu 2; '“đigharassani - Sya, PTS. 
pasadhanañea - Syã; '# vã - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
pasädanañca - PTS. '' gedhikata - Sya, PTS; gadhitatä - Sa. 

'? vetthanañca - Syä, PTS. ® capalana - Syã, PTS. 
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— họ chơi trò đoán hình vẽ bằng tay, họ chơi trái cầu, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, 
họ chơi trò kéo cày, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi chong chóng, họ chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ chơi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi 
trò nhái điệu bộ; đây là sự đùa giốn về thân. Những việc nào là đùa giỡn về khẩu? 
Nhại tiếng trống bằng miệng, làm nhạc trống bằng miệng, làm tiếng trống võ bằng 
miệng, huýt sáo bằng miệng, đánh trống miệng, làm tiếng trống daddarr bằng miệng, 
diễn kịch, reo hò, ca hát, cười giốn; đây là sự đùa giỡn về khẩu. 


Pháp đôi lứa: nghĩa là việc làm không tốt đẹp, việc làm của các dân làng, việc 
làm của những người thấp kém, là xấu xa, có kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa, là việc 
bí mật, là việc kết hợp của hai người, theo từng cặp. Vì lý do gì mà được gọi là pháp 
đôi lứa? Khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị 
khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì lý do ấy mà được gọi là pháp đôi 
lứa. Giống như hai người gây nên sự cãi cọ được gọi là tay đôi, hai người gây nên sự 
cãi lộn — hai người gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí — hai người gây nên sự tranh 
cãi — hai người gây nên sự tranh tụng — hai người tranh luận — hai người chuyện trò 
được gọi là tay đôi. Tương tự như vậy, khi cả hai bị luyến ái, bị luyến ái nặng, bị 
nhiễm dục, bị khởi dục, có tâm bị khuất phục, cả hai là tương tự nhau về bản thể; vì 
lý do ấy mà được gọi là pháp đôi lứa. 


Việc trang điểm: Có hai sự trang điểm: có sự trang điểm của người tại gia, có sự 
trang điểm của bậc xuất gia. Việc trang điểm của người tại gia là các việc nào? Đầu 
tóc, bộ râu, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đồ trang sức, vật tô điểm, vải vóc, áo khoác, 
khăn đội đầu, việc kỳ cọ, việc đấm bóp, việc cho người tắm rửa, vật đập võ, gương soi, 
việc tô mắt, vật tẩm hoa thơm, phấn thoa ở mặt, việc bôi đầu ở mặt, vật buộc cánh 
tay, nơ thắt ở đầu, gậy chống, ống cây, thanh gươm, dù che, giày dép sặc sỡ, khăn bịt 
đầu, ngọc ma-ni, cây phất trần, (quấn) các tấm vải trắng có đường biên rộng, hoặc là 
như thế; điều này là việc trang điểm của người tại gia. Việc trang điểm của bậc xuất 
gia là các việc nào? Việc trang hoàng y phục, việc trang hoàng bình bát, việc trang 
hoàng chỗ nằm ngồi, việc trang hoàng, trang điểm, tiêu khiến, giải trí, trạng thái 
mong muốn, bản tính mong muốn, hành động tô điểm, trạng thái tô điểm đối với các 
phần bên ngoài của cơ thể hôi thối này hoặc các vật dụng; điều này là việc trang điểm 
của người xuất gia. 


Nên dứt bỏ hẳn sự uể oảái, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, 
cùng với việc trang điểm: nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu sự uể oải, xảo trá, cười cợt, đùa giốn, việc đôi lứa, cùng với việc 
trang điểm luôn cả vật phụ tùng, luôn cả vật có liên quan, luôn cả vật dụng: - “việc 
trang điểm' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thực hiện nhiều uiệc ngủ nghỉ. Nên thân cận sự tỉnh thức, có sự 
nhiệt tâm. Nên dứt bỏ hẳn sự uể odi, xảo trá, cười cợt, đùa giỡn, uiệc đôi lứa, cùng 
UỚI Uiệc trang điểm.” 
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14- 13 
Athabbanam' supinam lakkhanam 
no uidahe athopt nakkhattam, 
Uirutañca” gabbhakaranaTn 
tikiccham rnamako na seUeUua. 


Athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopi nakkhattan 'ti 
athabbanika athabbanam payojenti nagare va ruddhe sangame va paccupatthite 
parasenaya paccatthikesu` paccamittesu Itim uppadenti, upaddavam uppadenti, 
rogam uppadenii, pajjarakam karontl, sulamf karontil visucikam karonii, 
pakkhandikam karonti; evam athabbanika athabbanam payoJenti. 


Supinapathaka supinam adisanti: “Yo pubbanhasamayam supinam passati, evam 
vipako hoti. Yo majjhantikasamayam” supInam passatl, evam vipako hot. Yo 
sayanhasamayam supinam passatl, evam vipako hot. Yo purimme yame — Ÿo 
majjhime yame — Yo pacchime yame — Yo dakkhinena passena nipanno — Ÿo vamena 
passena nipanno — Ÿo uttanam nipanno° — ŸYo avakuJJanipanno — Yo candam passati, 
yO SurIiyam passatl, yo mahasamuddam passati, yo sinerum pabbataraJanam” passati, 
yo hatthim passatl, yo assam passatl, yo ratham passatl, yo pattim passatl, yo 
senabyuham passatl, yo aramaramaneyyakam passatl, yo vanaramaneyyakam 
passatl, yo bhumiramaneyyakam passatl, yo pokkharaniramaneyyakam passatli, 
evam vipako hotI 'ti;? evam supinapathaka supinam adisanti. 


Lakkhanapathaka  lakkhanam  adisanti, manilakkhanam  dandalakkhanam 
vatthalakkhanam asilakkhanam usulakkhanam dhanulakkhanam avudhalakkhanam 
Ithilakkhanam  purisalakkhanam kumarikalakkhanam'° kumaralakkhanam 
dasilakkhanam dasalakkhanam hatthilakkhanam assalakkhanam mahisalakkhanam 
usabhalakkhanam gonalakkhanam'' ajalakkhanam mendalakkhanam kukkuta- 
lakkhanam vattalakkhanam godhalakkhanam kannikalakkhanam kacchapa- 
lakkhanam migalakkhanam Iti va ti; '” evam lakkhanapathaka lakkhanam adisanti. 


Nakkhattapathaka nakkhattam adisanti: atthavisai nakkhattam. Imina 
nakkhattena gharappaveso kattabbo, imina nakkhattena makutam bandhitabbam, 
Iimina nakkhattena vareyyam karetabbam, Iimina nakkhattena biJaniharo' kattabbo, 
Iimina nakkhattena samvaso gantabbo 'tl;' evam nakkhattapathaka nakkhattam 
adisanul. 


Athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopi nakkhattan ti 
athabbanañca supinañca lakkhanañca nakkhattañca no vidaheyya, na careyya na 
samacareyya na samadaya vatteyya; athava na ganheyya na dhareyya, na 
upadhareyya nappayojeyya 'ti - athabbanam supinam lakkhanam no vidahe athopl 
nakkhattam. 





' ãtappanam - Manupa. ° hoti - Sya, PTS. 

ˆ virudañca - Syã, PTS, evam sabbattha. °kumarilakkhanam - Syã; 

3 parasenapaccatthikesu - Ma; kumarilakkhanam - PTS. 
paccatthikesu - Sya, PTS. ' golakkhanam - PTS; 

* sulam - Syã. itisaddo Sya potthake na dissate. 

” majjhanhikasamayam - Ma. “jti vã - Syã, PTS. 

5 t~ttãnanipanno - Syä, PTS. *bijanhãro - Ma; 

” sinerupabbatarãjam - Syã, PTS. vijanihãro - Sya, PTS. 

ở pokkharani - Syã, PTS. * pharaväso kattabbo tỉ - Sya, PTS. 
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14 - 13 
Không nên luuện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, uà luôn cả chiêm tỉnh. 
Người đệ tử thành tín không nên phục uụ uiệc giải đoán tiếng thú kêu, uiệc thụ thai, 
Uà Uiệc chữa bệnh. 


Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh: Các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật ở thành phố bị bao vây hoặc ở 
cuộc chiến đang diễn ra, họ làm sanh lên tai họa, họ làm sanh lên bất hạnh, họ làm 
sanh lên bệnh tật, họ gây ra dịch sốt, họ gây ra dịch cương thi, họ gây ra bệnh dịch tả, 
họ gây ra bệnh kiết ly ở đội quân đối địch, ở những kẻ đối nghịch, ở những kẻ thù 
địch; các nhà bùa chú ứng dụng chú thuật là như vậy. 


Những người giải mộng giải thích về giấc mơ: “Người mơ vào buổi sáng thì kết 
quả là như vây. Người mơ vào buổi trưa thì kết quả là như vầy. Người mơ vào buổi tối 
thì kết quả là như vầy. Người mơ vào canh đầu — Người mơ vào canh giữa — Người 
mơ vào canh cuối —- Người mơ lúc nằm nghiêng bên phải —- Người mơ lúc nằm 
nghiêng bên trái —- Người mơ lúc nằm ngửa — Người mơ lúc nằm sấp — Người mơ 
thấy mặt trăng, người mơ thấy mặt trời, người mơ thấy đại dương, người mơ thấy núi 
chúa Sineru, người mơ thấy voi, người mơ thấy ngựa, người mơ thấy cỗ xe, người mơ 
thấy người lính, người mơ thấy đoàn quân, người mơ thấy khu vườn đáng yêu, người 
mơ thấy cánh rừng đáng yêu, người mơ thấy vùng đất đáng yêu, người mơ thấy hồ 
nước đáng yêu thì kết quả là như vầy;” những người giải mộng giải thích về giấc mơ 
là như vậy. 


Những người xem tướng giải thích về tướng mạo: “Tướng của ngọc ma-ni, tướng 
của cây gậy, tướng của vải vóc, tướng của thanh gươm, tướng của mũi tên, tướng của 
cây cung, tướng của vũ khí, tướng của đàn bà, tướng của đàn ông, tướng của thiếu nữ, 
tướng của thiếu niên, tướng của tớ gái, tướng của tôi trai, tướng của voi, tướng của 
ngựa, tướng của trâu, tướng của bò mộng, tướng của bò đực, tướng của dê, tướng của 
cừu, tướng của gà, tướng của chim cút, tướng của kỳ đà, tướng của bông tai, tướng 
của rùa, tướng của nai, hoặc là như thế;” những người xem tướng giải thích về tướng 
mạo là như vậy. 


Những nhà chiêm tỉnh giải thích về tỉnh tú: “Có hai mươi tám thời điểm tốt (tính 
theo thời điểm xuất hiện của các vì tỉnh tú). Nên tiến hành việc nhập gia vào thời 
điểm tốt này, nên gắn đồ trang sức vào thời điểm tốt này, nên làm lễ cưới vào thời 
điểm tốt này, nên gieo hạt giống vào thời điểm tốt này, nên đi đến sống chung vào 
thời điểm tốt này;” những nhà chiêm tỉnh giải thích về tính tú là như vậy. 


Không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả 
chiêm tỉnh: không nên luyện tập, không nên thực hành, không nên hành theo, 
không nên thọ trì và vận dụng chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả chiêm 
tỉnh; hoặc là không nên nắm lấy, không nên duy trì, không nên tiếp nhận, không nên 
ứng dụng; - không nên luyện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, và luôn cả chiêm 
tỉnh là như thế. 
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Virutañca gabbhakaranam tikiccham mamako na seveyyä ti - Virutam 
vuccati migavakyam.' Migavakyapathaka? migavakyam' adisanti: sakuntanam" va 
catuppadanam va rutam' vassitam Jananti;° evam migavakyapathaka? migavakyam' 
adisanti. Gabbhakaramya gabbham santhapenti. Dvihi karanehi gabbho na santhati: 
panakehi° va vatakuppehi va. Panakanam” vatakuppanam va patighataya osadham 
denHi ti; evam gabbhakaranriya gabbham santhapenti.? Tikicchaã ti pañca tikiccha: 
salakiyam sallakattyam kayatikiccham'"" bhutyam komarabhaccam.'"' Mamako t¡ 
buddhamamako dhammamamako sanghamamako; so va bhagavantam mamayatl, 
bhagava va tam puggalam pariganhati. Vuttam hetam bhagavata: “Ye te bhikkhave 
bhikkhu kuha thaddha lapa singI unnala asamahita, na me te bhikkhave bhikkhU 
mamaka, apagata ca te bhikkhave bhikkhu Imasma đdhammavinaya, na ca te 
bhikkhu imasmim dhammavinaye vuddhim virul]him vepullam apaJJanti. Ye ca kho“ 
bhikkhave bhikkhu nikkuha nillapa dhira atthaddha'° susamahita, te kho me 
bhikkhave bhikkhu'“ mamaka, anapagata ca te” bhikkhave bhikkhuũ Imasma 
dhammavinaya, te ca bhikkhu imasmim dhammavinaye vuddhim viru|him vepullam 
apaJJanti. 


1... Kuha thaddha lapa sing! unnala asamnahita, 
na te dhamme uruhanti sammmnasambuddhadestte. 


2. Nikkuha milapa đhra atthaddha susamahria, 
te ue dhamme uiruhanti samnmmnasambuddhadestte ”ti.'Ẻ 


Virutañca gabbhakaranam tikiccham mamako na seveyya tỉ Virutañca 
gabbhakaranañca tikicchañca mamako na seveyya, na niseveyya na samseveyya 
nappatiseveyya” na careyya na samacareyya na samadaya vatteyya; athava na 
ganheyya na ugganheyya na upadhareyya na upalakkheyya na payoJeyya tỉ? - 
virutañca gabbhakaranam tikiccham°' mamako na seveyya. 


Tenaha bhagava: 

“Athabbanam supinam lakkhanan 
no uidahe athopt nakkhattam, 
Uirutañca gabbhakaranam 
tikiccham mmamako nq seUeUudq  tI. 





' migavakkam - Ma; 





migacakkam - Syã, PTS. 'komarakavejjam - Sya, PTS. 

 migavakkapathakã - Ma; ? parigganhati - Ma, Syä, PTS. 
migacakkapathaka - PTS. * na ca te bhikkhave - PTS. 

3 sakunäanam - Syã, PTS. *ve ca kho te - Sya, PTS. 

* rudam - Syã, PTS. “athaddhaã - Sya, PTS. 

* JananHi - Ma. “te ca kho me bhikkhũ - PTS. 

5 pãnakehi - PTS. na ca apagatä te - Ma. 

7 pănakãnam vã - Syã; Š Catukkanguttara, Uruvelavagga, Kuhasutta; 
panakanam vã - PTS. Itivuttaka, Catukkanipata, Kuhasutta. 

ở denti - Sya, PTS. ? na niseveyya na patiseveyya - Sya, PTS. 

? santhapenti - Sya, PTS. ” nappayujjeyyä tỉ - Syã, PTS. 

'° kayatikicchiyam - Syã, PTS. *! virudañ ca gabbhakaranañ ca tikicchañ ca - PTS. 
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Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh - Tiếng thú kêu: nói đến tiếng kêu của loài 
thú. Các nhà giải đoán tiếng thú kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú: Họ biết tiếng 
kêu, tiếng gọi của các loài chim hoặc của các loài bốn chân; các nhà giải đoán tiếng 
thú kêu giải thích về tiếng kêu của loài thú là như thế. Những người hỗ trợ việc thụ 
thai làm cho thành tựu bào thai. Bào thai không thành lập bởi hai lý do: bởi các vi 
sinh vật hoặc bởi các sự rối loạn của gió. Họ cho thuốc để diệt trừ các vi sinh vật hoặc 
các sự rối loạn của gió; những người hỗ trợ việc thụ thai làm cho thành tựu bào thai 
là như vậy. Việc chữa bệnh: Có năm cách chữa bệnh: thuật châm kim, thuật mổ xẻ, 
thuật chữa bệnh về cơ thể, thuật trừ tà, thuật chữa bệnh trẻ em. Người đệ tử thành 
tín: là người đệ tử thành tín với đức Phật, người đệ tử thành tín với Giáo Pháp, người 
đệ tử thành tín với Tăng chúng; người ấy thành tín với đức Thế Tôn, hoặc đức Thế 
Tôn thừa nhận con người ấy. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, những vị tỳ khưu nào là gạt gãm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, 
không định tính, này các tỳ khưu, đối với Ta, các vị tỳ khưu ấy không phải là những 
người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy là đã lìa khỏi Pháp và 
Luật này; các vị tỳ khưu ấy không đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh 
trong Pháp và Luật này. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào là không gạt gãm, 
không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo định tĩnh, này các tỳ khưu, đối 
với Ta, các vị tỳ khưu ấy là những người đệ tử thành tín. Và này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy là không lìa khỏi Pháp và Luật này; các vị tỳ khưu ấy đạt được sự phát triển, 
tăng trưởng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


1. Những kẻ gạt gẫm, ương ngạnh, nói nhiều, lừa đảo, khoác lác, không định 
tĩnh, những người ấu không tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đẳng 
Giác chỉ bảo. 


2. Các uị không gạt gẫm, không nói nhiều, sáng trí, không ương ngạnh, khéo 
định tĩnh, thật uậu các uị ấu tiến triển trong Giáo Pháp đã được đấng Chánh Đăng 
Giác thuuết giảng.” 


Người đệ tử thành tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh: Người đệ tử thành tín không nên phục vụ, 
không nên phục dịch, không nên kề cận, không nên thực hiện, không nên thực hành, 
không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng việc giải đoán tiếng thú kêu, 
việc thụ thai, và việc chữa bệnh; hoặc là không nên nắm lấy, không nên tiếp thu, 
không nên tiếp nhận, không nên suy xét, không nên ứng dụng; - “người đệ tử thành 
tín không nên phục vụ việc giải đoán tiếng thú kêu, việc thụ thai, và việc chữa bệnh” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên luuện tập chú thuật, giải mộng, xem tướng, uà luôn cả chiêm tỉnh. 
Người đệ tử thành tín không nên phục uụ uiệc giải đoán tiếng thú kêu, uiệc thụ thai, 
Uà Uuiệc chữa bệnh.” 
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14 - 14 
Nữndaua nappauedheuua 
na unnameuua' pasamsito bhikkhu, 
lobham saha macchariUena 
kodham pesuniuafñca? panudeuuda. 


Nindäya nappavedheyya tỉ - Idhekacce bhikkhum nindanti: Jatiya va gottena 
va kolaputtiyena' va vannapokkharataya va dhanena va aJjhenena va 
kammayatanena va sippayatanena va vijJjatthanena” va sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna nindanti garahanti upavadanti. Nindito garahito 
upavadito nindaya garahaya upavadena akitiya avannaharikaya na vedheyya 
nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya na parittaseyya na 
bhayeyya na santasamn apajJeyya, abhiru assa acchambhil anutrasl apalayI 
pahinabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya ti - nndaya nappavedheyya. 


Na unnameyya' pasamsito bhikkhũ ti - Idhekacce bhikkhum pasamsanti: 
Jatiya va gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena va aJJjhenena va 
kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va patibhanena va 
aññataraññatarena va vatthuna pasamsanti thomenti kittenti vannenti. Pasamsito 
thomito kittito vannito pasamsaya thomanena kittiya vannaharikaya unnatim° na 
kareyya, unnamam” na kareyya, manam na kareyya, thambham na kareyya, na tena 
manam Janeyya,? na tena thaddho assa patthaddho paggahitasiro ti - na unnameyya' 
pasamsito bhikkhu. 


Lobham saha macchariyena kodham pesuniyañca? panudeyyä'` t¡ - 
Lobho tỉ “yo lobho lubbhana lubbhitattam sarago sarajjana sarajjitattam” abhijjha 
pe-gaho vuccati macchariyam. Kodho tí “vo cittassa aghato patIghato patigham 
pativrodho kopo pakopo sampakopo, doso padoso sampadoso cittassa byapattI 
manopadoso, kodho kuJjhana kujjhitattam, doso dussana dussitattam, byapatti 
byapaJJana byapaJJitattam, virodho pativirodho candikkam asuropo'' anattamanata 
cittassa. ” ” 


1 
2 
3 


unnameyya - Sya, PTS. 
pesuniyañca - Ma, Sya, PTS; pesuneyyam ca - Sa. 
panudeyya - Sya, PTS. 


* kolaputtikena - Syã, PTS. ° sãrajjamtattam - PTS. 
 vijjatthanena - Syã, PTS. '° Dhammasangann, Cittuppadakanda. 
° nnatim - Syã, PTS. ''assuropo - Syã, PTS, Simu 2. 

: unnamam - Ma; unnamam - Sya, PTS. '* Dhammasangani, Nikkhepakanda. 


na tena manam janeyya - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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14 - 14 
Không nên chấn động uì sự chê bai, U† tù khưu khi được ca ngợi không nên kiêu 
hãnh, nên xua đuổi sự tham lam cùng uới sự bỏn xẻn, sự giận đữ uà uiệc nói đâm 
thọc. 


Không nên chấn động vì sự chê bai: Ở đây, một số người nào đó chê bai vị tỳ 
khưu: Họ chê bai, chê trách, gièm pha về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, 
về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về 
sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Khi bị chê bai, bị chê trách, bị 
gièm pha, (vị ấy) không nên run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, 
không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, 
không nên rơi vào sự kinh sợ vì sự chê bai, vì sự chê trách, vì sự gièm pha, vì sự 
không nổi tiếng, vì sự không ca tụng; nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, 
có sự rởn lông đã được xa la; - không nên chấn động vì sự chê baï là như thế. 


Vị tỳ khưu khi được ca ngợi không nên kiêu hãnh: Ở đây, một số người 
nào đó ca ngợi vị tỳ khưu: Họ ca ngợi, khen ngợi, tán dương, ca tụng về xuất thân, về 
dòng dõi, về con nhà gia thế, về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, 
về tài nghệ, về kiến thức, về sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác. Khi 
được ca ngợi, được khen ngợi, được tán dương, được ca tụng, do sự ca ngợi, do sự 
khen ngợi, do sự nổi tiếng, do sự ca tụng, (vị ấy) không nên thể hiện sự kiêu hãnh, 
không nên thể hiện sự hãnh diện, không nên thể hiện sự ngã mạn, không nên thể 
hiện sự bướng bỉnh, do điều ấy không nên sanh ra ngã mạn, do điều ấy không nên 
ương ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu; - vị tỳ khưu khi được ca ngợi không nên 
kiêu hãnh' là như thế. 


Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xén, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc - Sự tham lam: sự tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, 
sự luyến ái mãnh liệt, biểu hiện luyến ái mãnh liệt, trạng thái luyến ái mãnh liệt, 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự bỏn xẻn: Có năm loại bỏn xẻn: bỏn 
xẻn về chỗ ở, —-nt— sự nắm lấy được gọi là bỏn xẻn. Sự giận dữ: là sự tức tối của 
tâm, sự tức giận, sự thù hận, sự đối chọi, sự căm giận, sự căm hờn, sự căm ghét, sự 
sân hận, sự khởi sân, sự sân nộ, sự độc ác của tâm, sự khởi sân của ý, sự giận dữ, biểu 
hiện giận đữ, trạng thái giận dữ, sự sân hận, biểu hiện sân hận, trạng thái sân hận, sự 
độc ác, biểu hiện độc ác, trạng thái độc ác, sự chống đối, sự đối chọi, sự tàn nhãn, sự 
lỗ mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm. 
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Pesuniyan tí' Idhekacco pisunavaco” hoti: ito sutva amutra akkhata Imesam 
bhedaya, amutra vã sutva Imesam akkhata amusam bhedaya. Iti samagganam va 
bhetta bhinnanam va anuppadatä vaggaramo vaggarato vagøanandI vaggakaranim 
vacam bhasita hoti. Iti vuccat pesuññam. Api ca dvihi karanehi pesuññam 
upasamharati: piyakamyataya va bhedadhippayena va. 


Katham piyakamyataya pesuññam upasamharati? 'Tmassa plyo bhavissami, 
manapo bhavissami, vissasiko bhavissaml, abbhantarlko bhavissami, suhadayo 
bhavissamI 'ti evam piyakamyataya pesuññam upasamharaHi. 


Katham bhedadhippayena pesuññam upasamharati? “Katham ime nãnaã assu, 
[vina assu,] vagga assu, dvidha” assu, dveJJha assu, dve pakkha assu, bhïjJeyyum na 
samagaccheyyum, dukkham na phasu vihareyyun ti; evam bhedadhippayena 
pesuññam upasamharaHi. 


Lobham saha macchariyena kodham pesuniyañca' panudeyyä ti 
lobhañca macchariyañca kodhañca pesuññañca nudeyya° panudeyya” paJaheyya 
vinnodeyya byantikareyya anabhavam gameyya tI - lobham saha macchariyena 
kodham pesuniyañca' panudeyya.” 


Tenaha bhagava: 

“Nmdaua nappauedheuua 

na unnameuud° pasamstto bhikkhu, 
lobham saha macchariuena 

kodham pesumiuañca° panudeuua ”ti.° 


14- 15 
Kauauikkaue na tiftheuua 
upauadam bhikkhUu na kareuua kuhrñci, 
gữ1mne ca nabhisa])eUua 
labhakamua 7anam na lapaueuua.° 


Kayavikkaye na ti{theyya tỉ - Ye kayavikkaya vinaye patikkhitta, na te 
Imasmim atthe adhippeta. Katham kayavikkaye titthati? Pañcannam saddhim 
pattam va cIvaram va aññam va kañcï'° parikkharam vañcaniyam va karonto udayam 
va patthayanto parivattet; evam kayavikkaye titthat. Katham kayavikkaye na 
titthati? Pañcannam saddhim pattam va cIvaram va aññam va kañci parIkkharam na 
vañcaniyam va karonto na udayam va patthayanto parivatteti; evam kayavikkaye na 
tithati. Kayavikkaye na tittheyya t¡ kayavikkaye na tittheyya, na santittheyya, 
kayavikkayam pajaheyya, vinodeyya, byantiikareyya, anabhavam gameyya, 
kayavikkaya arato assa virato pativirato nikkhanto nissato'' vippamutto visaññutto 
vimariyadikatena cetasa vihareyya tỉ - kayavikkaye na tittheyya. 


' pesuññanti - Ma; pesuniyanti - Syã, PTS. 


* pisunaväco - Ma, Syä, PTS. ”panideyya - Syã, PTS. 
3 dvedhã - Ma. “unnameyya - Sya, PTS. 
* pesuniyañca - Ma, Sya, PTS. *]ãpayeyya - Sya, PTS. 
” panũdeyyaäti - Sya, PTS. '°kiñci - Ma, Syã, PTS. 
° nudeyya - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. '! nissattho - Sya, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Việc nói đâm thọc: Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có lời nói đâm thọc: sau khi 
nghe ở chỗ này, là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau 
khi nghe ở chỗ kia, là người nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người 
kia; như vậy là người chia rẽ những kẻ đã được hợp nhất, là người khuyến khích 
những kẻ chia rẽ, là người thỏa thích phe nhóm, thích thú phe nhóm, hân hoan phe 
nhóm, là người nói lời tạo ra phe nhóm; điều này được gọi là việc nói đâm thọc. 
Thêm nữa, người đem lại việc nói đâm thọc vì hai lý do: vì mong muốn được thương, 
hoặc là vì ý định chia rẽ. 


Đem lại việc nói đâm thọc vì mong muốn được thương nghĩa là thế nào? (Nghĩ 
rằng): “Ta sẽ được người này yêu mến, ta sẽ được quý mến, ta sẽ được tin cậy, ta sẽ 
trở thành thân tín, ta sẽ trở thành tâm phúc;” đem lại việc nói đầm thọc vì mong 
muốn được thương nghĩa là như vậy. 


Đem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là thế nào? (Nghĩ rằng): “Làm 
thế nào để những người này trở thành xa lạ, trở thành riêng rẽ, trở thành phe nhóm, 
trở thành hai phần, trở thành hai phía, trở thành hai nhánh, bị chia rẽ, không thể hội 
tụ, sống khổ sở không thoải mái?” đem lại việc nói đầm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là 
như vậy. 


Nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xén, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc: Nên đuổi đi, nên xua đuổi, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu sự tham lam, sự bỏn xẻn, sự giận dữ, và việc nói 
đâm thọc; - “nên xua đuổi sự tham lam cùng với sự bỏn xẻn, sự giận dữ và việc nói 
đâm thọc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên chấn động uì sự chê bai, uị tù khưu khi được ca ngợi không nên kiêu 
hãnh, nên xua đuổi sự tham lam cùng uới sự bỏn xẻn, sự giận đữ uà uiệc nói đâm 
thọc.” 


14 - 15 
Không nên tham dự uiệc mua bán, 
UỊ tù khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
Uà không nên bị ràng buộc uào làng xớm, 
không nên tỉ tê uới người (thế tục) uì mong muốn lợi lộc. 


Không nên tham dự việc mua bán: Các việc mua bán là bị cấm đoán ở Luật, 
các việc ấy không được ám chỉ đến trong ý nghĩa này. Thế nào là tham dự việc mua 
bán? Vị (tỳ khưu) trao đối bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào khác với năm hạng 
người (đồng đạo)' trong khi thực hiện sự tráo trở hoặc mong muốn lợi nhuận; tham 
dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Thế nào là không tham dự việc mua bán? VỊ (tỳ 
khưu) trao đổi bình bát, y, hoặc bất cứ vật dụng nào khác với năm hạng người (đồng 
đạo) trong khi không thực hiện sự tráo trở hoặc không mong muốn lợi nhuận; không 
tham dự việc mua bán nghĩa là như vậy. Không nên tham dự việc mua bán: 
Không nên tham dự, không nên tham gia việc mua bán; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc mua bán; nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc mua bán, 
nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên tham dự 
việc mua bán là như thế. 





' Năm hạng người đồng đạo: tỳ khưu, tỳ khưu ni, nữ tu tập sự, sa-di, sa-di ni (NiddA. ii, 418). 


533 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñcI ti - Katame upavadakara kilesa? 
Santeke samanabrahmana Iiddhimanto dibbacakkhuka paracittaviduno, te duratopl 
passantil, asannapi na dissanti, cetasapI cittam pajananti. DevatapIl kho santi 
iddhimantiniyo dibbacakkhuka paracittaviduniyo, ta duratop1l passanti, asannapi na 
dissanti, cetasapI cittam paJananti. Te olarikehi va kilesehi maJJjhimehi va kilesehi 
sukhumehi va kilesehi upavadeyyum. Katame olarika kilesa? Kayaduccaritam 
vacIduccaritam manoduccaritam. Ime vuccanti olarika kilesa. Katame majjhima 
kilesa? Kamavitakko vyapadavitakko vihimsavitakko. Ime vuccanti majjhima kilesa. 
Katame sukhumaä kilesa? Ñãtvitakko janapadavitakko amaravitakko 
paranuddayatapatisaññutto vitakko labhasakkarasilokapatisaññutto  vitakko 
anavaññattipatisaññutto vitakko. Ime vuccanti sukhuma kilesa. Tehi' olarikehi va 
kilesehi majJjhimehi va kilesehi sukhumehi va kilesehi na upavadeyya,” upavadam na 
kareyya, upavadakare kilese na kareyya, na Janeyya, na sañjaneyya, na nibbatteyya 
nabhinbbatteyya, upavadakare kilese pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya; upavadakarehi kilesehi arato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato? vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya. KuhiñcI ti 
kuhiñãci kimhici katthaci aJjhattam va bahiddha va aJjhattabahiddha va ti - 
upavadam bhikkhu na kareyya kuhiñci.' 


Game ca nabhisajjeyya tí - Katham game sajjati? Idha bhikkhu game gihïhi 
samsattho viharati sahanandi sahasokIl sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito, 
uppannesu kiecakaranTiyesu attana voyogamˆ apalJjati. Evampi game saJJati. Athava 
bhikkhu pubbanha'samayam nivasetva pattacIvaramadaya gamam vã nigamam va 
pIindaya pavisati° arakkhiteneva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena 
anupatthitaya satiya” asamvutehI IndriyehI. So tatra tatra saJJatl, tatra tatra ganhaH, 
tatra tatra baJJhatl, tatra tatra anayabyasanam apaJJati. Evampi game sa]JJatl. 


' te - Ma, Syä, PTS. 


ˆ kilesehi upavadeyyum - Syã, PTS. *pubbanha - Ma, Syäã, PTS. 
3 nissattho - Syã, PTS. ° Dãvisati - Sya, PTS. 
` attanã vã yogam - PTS. ”anupatthitäya satiya arakkhitena cittena - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào: Các ô nhiễm gây 
nên sự chê trách là các ô nhiễm nào? Có một số Sa-môn và Bà-la-môn có thần lực, có 
Thiên nhãn, biết được tâm người khác. Các vị ấy nhìn thấy từ đàng xa, và không được 
nhìn thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm bằng tâm. Các vị Thiên nhân 
cũng có thần lực, có Thiên nhãn. Các vị ấy nhìn thấy từ đàng xa, và không được nhìn 
thấy mặc dầu ở gần bên; các vị ấy nhận biết tâm bằng tâm. Họ có thể chê trách do 
(tác động của) các ô nhiễm thô thiển, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô 
nhiễm vi tế. Ô nhiễm thô thiển là các ô nhiễm nào? Uế hạnh về thân, uế hạnh về 
khẩu, uế hạnh về ý; các điều này được gọi là ô nhiễm thô thiển. Ô nhiễm trung bình 
là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại; các điều 
này được gọi là ô nhiễm trung bình. Ô nhiễm vi tế là các ô nhiễm nào? Sự suy tư về 
thân quyến, suy tư về xứ sở, suy tư về việc (hành xác để được) bất tử, suy tư liên quan 
đến sự trắc ẩn đối với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, và sự 
nổi tiếng, suy tư liên quan đến việc không bị khi đễ; các điều này được gọi là ô nhiễm 
vi tế. Không nên chê trách, không nên thực hiện việc chê trách do (tác động của) các 
ô nhiễm thô thiển, hoặc do các ô nhiễm trung bình, hoặc do các ô nhiễm vi tế ấy; 
không nên tạo ra, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm 
hạ sanh, không nên làm phát sanh ra các ô nhiễm gây nên sự chê trách; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm gây nên 
sự chê trách; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với các ô nhiễm gây nên sự chê trách, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn. Ở bất cứ nơi nào: ở bất cứ đâu, về bất cứ điều gì, ở bất 
cứ chỗ nào, thuộc nội phần, hoặc ngoại phần, hoặc thuộc nội phần và ngoại phần; - 
“vị tỳ khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào' là như thế. 


Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Dính mắc vào làng xóm là thế 
nào? Ơ đây, vị tỳ khưu sống gắn bó với hàng tại gia ở làng xóm: cùng vui, cùng buồn, 
hạnh phúc khi họ hạnh phúc, đau khổ khi họ đau khổ, tự mình tham gia hợp tác khi 
có các công việc cần phải làm. Dính mắc vào làng xóm là như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu 
vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị trấn để khất 
thực, với thân không được hộ trì, với khẩu không được hộ trì, với tâm không được hộ 
trì, với niệm không được thiết lập, với các giác quan không được thu thúc. Vị ấy dính 
mắc vào chỗ này chỗ khác, nắm lấy cảnh này cảnh khác, bị trói buộc vào nơi này nơi 
khác, đạt đến sự bất hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Dính mắc vào làng xóm còn 
là như vậy. 


Đ SÌ 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttamiddeso 


Katham game na sajjati? Idha bhikkhu game gihihi asamsattho viharati: na 
sahanandI na sahasokIl na sukhitesu sukhito, na dukkhitesu dukkhito, uppannesu 
kicecakaraniyesu na attana voyogam' apajjati Evampi game na sajjati. Athava 
bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya gamam vã nigamam va 
pmdaya pavisat? rakkhiteneva kayena rakkhitaya vacaya rakkhitena cittena 
upatthitaya satiya samvutehi Indriyehi. So tatra tatra na saJjatl, tatra tatra na 
ganhatl, tatra tatra na baJJjhat, tatra tatra na anayabyasanam apaJJati. Evampi game 
na saJjati. Game ca näbhisajjeyya ti game na saJJeyya na ganheyya na baJJjheyya 
na palibajjheyya, agiddho assa agathito' amucchito anajJjhopannot vitagedho 
vigatagedho vantagedho° -nt—- brahmabhutena attana vihareyya †I - game ca 
nabhIsajJJeyya. 


Labhakamyä janam na lapayevya 't° - Katama lapana? 
Labhasakkarasilokasannissitassa papicchassa Icchapakatassa amisacakkhukassa 
lokadhammagarukassa ya paresam alapana lapana sallapana ullapana samullapana 
unnahana samunnahana ukkacana samukkacana" anuppiyabhanita catukamyata? 
muggasupyata” parlbhattata° parapIitthimamsikata. Ya tattha sanhavacata 
sakhilavacata sithilavacata apharusavacata;' ayam vuccati lapana. Apl ca dvihi 
karanehIl Janam lapati: attanam va nicam thapento param uccam thapento Janam 
lapati, attanam va uccam thapento param nIcam thapento Janam lapati. 


Katham attanam nicam thapento param uccam thapento Jjanam lapati? “Tumhe 
me bahupakara, aham tumhe nissaya labhami cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJaparikkharam, yepi me aññe datum va katum va maññanHi, 
tumhe nissaya tumhe sampassanta; yampil me? puranam matapettikam 
namadheyam, * tampI me antarahitam. Tumhehi aham ñayamIi asukassa kulupako'? 
asukaya kulupako ti. Evam attanam nIcam thapento param uccam thapento Janam 
lapatI. 


Katham attanam uccam thapento param nIcam thapento Janam lapati? “Aham 
tumhakam bahupakaro, tumhe mam agamma buddham saranam gata, đhammam 
Saranam gata, sangham saranam gata, panatipata pativirata, adinnadana pativirata, 
kamesu micchacara pativirata, musavada pativirata, suramerayamaJjapamadatthana 
patvrrata. Aham tumhakam uddesam demi, paripuccham demi, uposatham 
acikkhamI, navakammam adhitthamI. — 


' vãyogam - PTS. 


° pãvisati - Sya, PTS. °muggasupatã - Sya, PTS; 

3 agadhito - Ma, Syä, PTS, Simu 2. muggøasuppatä - Simu 2. 

* anajjhosanno - Ma. '° paribhatyatä - Sya, PTS. 

Ÿ cattagedho - Ma, Syã. '*vam pi - Syã, PTS. 

° lãpayeyyäti - Sya, PTS. '3 mãtäpitikam - Syã, PTS. 
”ukkapanä samukkapanã - Sya, PTS. '*namadheyyam - Ma, Syã, PTS. 
ở patukamyatä - Syã, PTS. '' kulupako - Syã, PTS. 


'! sanhavacakatä sakhilavacakatä mettavacakatä apharusavacakata - Sya, PTS. 
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Không dính mắc vào làng xóm là thế nào? Ở đây, vị tỳ khưu sống không gắn bó 
với hàng tại gia ở làng xóm: không cùng vui, không cùng buồn, không hạnh phúc khi 
họ hạnh phúc, không đau khổ khi họ đau khổ, không tự mình tham gia hợp tác khi có 
các công việc cần phải làm. Không dính mắc vào làng xóm là như vậy. Hoặc là, vị tỳ 
khưu vào buổi sáng quấn y (nội), rồi cầm lấy bình bát và y đi vào làng hoặc thị trấn để 
khất thực, với thân được hộ trì, với khẩu được hộ trì, với tâm được hộ trì, với niệm 
được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Vị ấy không dính mắc vào chỗ này 
chỗ khác, không nắm lấy cảnh này cảnh khác, không bị trói buộc vào nơi này nơi 
khác, không đạt đến sự bất hạnh và tổn hại ở nơi này nơi khác. Không dính mắc vào 
làng xóm còn là như vậy. Và không nên bị ràng buộc vào làng xóm: Không nên 
dính mắc, không nên nắm lấy, không nên bị trói buộc, không nên bị giữ lại ở làng 
xóm; nên là người không thèm khát, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, không bị 
gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách lìa, có sự thèm 
khát đã được từ bỏ, —nt— nên sống với trạng thái cao thượng tự thân; - và không nên 
bị ràng buộc vào làng xóm' là như thế. 


Không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc: Việc tỉ tê là việc 
nào? Là nói lời chào đón, nói lời tỉ tê, nói lời tỉ tê khôn khéo, nói lời tâng bốc, nói lời 
tâng bốc khôn khéo, nói lời ràng buộc, nói lời ràng buộc khôn khéo, nói lời khoa 
trương, nói lời khoa trương khôn khéo, nói lời đường mật, nói lời nịnh hót, nói lời 
ngon ngọt, nói lời bợ đỡ, nói lời đầm thọc đối với những người khác của kẻ nương tựa 
vào lợi lộc, vào sự trọng vọng, và sự nổi tiếng, của kẻ có ước muốn xấu xa, của kẻ bị 
thúc đẩy bởi ước muốn, của kẻ xem trọng tài vật, của kẻ chú trọng về pháp thế gian 
đối với những người khác. Việc nói lời mềm mỏng, nói lời dịu dàng, nói lời dễ dãi, nói 
lời không thô lỗ trong trường hợp ấy được gọi là tỉ tê. Thêm nữa, kẻ nói tỉ tê với 
người (thế tục) bởi vì hai lý do: hoặc là nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp 
bản thân và nâng cao người khác, hoặc là nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng 
cao bản thân và hạ thấp người khác. 


Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác 
nghĩa là thế nào? (Nói rằng): “Các người có nhiều sự hỗ trợ cho tôi. Nương tựa vào 
các người tôi có được y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Có những người khác nương theo các người, trong khi nhìn thấy các 
người, cũng suy nghĩ để bố thí hoặc làm cho tôi. Ngay cả tên gọi trước đây của mẹ cha 
đặt, tên ấy của tôi cũng đã không còn. Nhờ vào các người, tôi được biết là vị thường 
tới lui với gia đình của người nam nọ, là vị thường tới lui với gia đình của người nữ 
kia.” Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách hạ thấp bản thân và nâng cao người khác 
nghĩa là như vậy. 


Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng cao bản thân và hạ thấp người khác 
nghĩa là thế nào? “Tôi có nhiều sự hỗ trợ cho các người. Sau khi đến với tôi, các người 
đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương nhờ Giáo Pháp, đã đi đến nương nhờ 
Tăng Chúng, đã tránh xa việc giết hại sinh mạng, đã tránh xa việc lấy vật không được 
cho, đã tránh xa hành vi sai trái trong các dục, đã tránh xa việc nói dối, đã tránh xa 
trường hợp dễ duôi uống chất say là rượu và chất lên men. Tôi ban bố việc chỉ bảo 
cho các người, tôi ban bố sự hỏi han, tôi nói về ngày trai giới, tôi chú nguyện việc xây 
dựng. — 
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— Atha ca pana tumhe mam uJJhitva' aññe sakkarotha garukarotha manetha pujetha 
'H, evampi attanam uccam thapento param nicam thapento Jjanam lapat. 
Labhakamyä janam na lapayeyyä t¡ labhahetu labhapaccaya? labhakarana 
labhabhinibbattya labham paripacento Jjanam na lapeyya,` lapanam paJaheyya 
vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, lapana arato assa virato pativirato 
nikkhanto nissatoŸ vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya t1 - 
labhakamya Janam na lapayeyya. 


Tenaha bhagava; 

“Kquauikkaue na tiftheuua 

upauadam bhikkhUu na kareuua kuhrñci, 
game ca nabhïsqJ]]eUua 

labhakamya Jjanam na lapqUeuuo ti.° 


14 - 16 
Na ca katthiko' sua bhikkhu 
na ca 0uacơmn pauuttamn bhaseuua, 
pagabbhiuam na sikkheuua 
katham uiggahtkam na kathaueuuda. 


Na ca katthiko siya bhikkhũ ti - Idhekacco katthi hoti vikatthli. So katthati 
vikatthati: ° “AhamasmI silasampanno tỉ va, vatasampanmno tỉ va, silabbatasampanno 
"'H va, Jjatya va gottena va kolaputtiyena? va vannapokkharataya va dhanena va 
aJjjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena va sutena va 
patbhanena va aññataraññatarena va vatthuna, ucca kula pabbajlioti vã 
mahabhogakula pabbajitoti va ularabhogakula pabbajitoti va, suttantikoti vã 
vinayadharoti va dhammakathikoti va araññikotI va —pe— nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya labhiti va katthati vikatthati. Evam na kattheyya na vikattheyya, " 
katthanam'' pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya; katthana 
arao assa virato patvirato nikkhanto nissatlo vippamutto visaññutto, 
vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - na ca katthiko siya bhikkhu. 


' ussajjitvã - Sya, PTS. 7 katthitä - PTS. 

?labhapaccaya - itisaddo Sya, PTS potthakesu na dissate. Š so katthati - Syä, PTS. 

3 lapayeyya - Ma, Syã, PTS. ?kolaputtikena - Ma, Syã, PTS. 

* alapana - Syä, PTS. '° vam na vikattheyya - Sya, PTS. 
” nissattho - Syã, PTS. !!kattham - Ma; 

° lãpayeyyä tỉ - Sya, PTS. vikattham - Syã, PTS. 
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— Vậy mà ngược lại, các vị lại bỏ rơi tôi, các vị trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường các vị khác.” Nói tỉ tê với người (thế tục) bằng cách nâng cao bản thân và hạ 
thấp người khác nghĩa là như vậy. Không nên tỉ tê với người (thế tục) vì mong 
muốn lợi lộc: Do nhân lợi lộc, do duyên lợi lộc, vì lý do lợi lộc, vì sự phát sinh lợi 
lộc, trong khi làm cho thành tựu lợi lộc, không nên tỉ tê với người (thế tục), nên dứt 
bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc tỉ tê; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
việc tỉ tê, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên tỉ 
tê với người (thế tục) vì mong muốn lợi lộc' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên tham dự uiệc mua bán, 

UỊ tù khưu không nên tạo sự chê trách ở bất cứ nơi nào, 
Uà không nên bị ràng buộc uào làng xớm, 

không nên tỉ tê uới người (thế tục) uì mong muốn lợi lộc. 


2 


14 - 16 
Và uị tù khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 
Uà không nên nói lời nói ám chỉ (tên quan bốn món uật dụng), 
không nên học tập lối cư xử xốc xược, 
không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cất uã. 


Và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang: Ở đây, một vị (tỳ khưu) 
nào đó là có sự khoe khoang, có sự phô trương. Vị ấy khoe khoang, phô trương rằng: 
“Tôi thành tựu về giới,” hoặc “Tôi thành tựu về phận sự,” hoặc “Tôi thành tựu về giới 
và phận sự;” khoe khoang, phô trương về xuất thân, về dòng dõi, về con nhà gia thế, 
về vẻ đẹp của làn da, về tài sản, về học vấn, về công việc, về tài nghệ, về kiến thức, về 
sự học hỏi, về tài biện giải, hoặc về sự việc này khác rằng: “Tôi xuất gia từ gia tộc 
thượng lưu,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải,” hoặc “Tôi xuất gia từ gia 
tộc có của cải quý giá,” hoặc “Tôi là vị chuyên về Kinh,” hoặc “Tôi là vị trì Luật,” hoặc 
“Tôi là vị thuyết Pháp,” hoặc “Tôi là vị ngụ ở rừng,” —-nt— hoặc “Tôi đạt sự thể nhập 
phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Không nên khoe khoang, không nên phô trương như 
vậy; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên khiến cho không còn hiện hữu 
việc khoe khoang; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự khoe khoang, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn; - *và vị tỳ khưu không nên là kẻ nói khoe khoang” là như thế. 
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Na ca väcam payuttam bhãseyyãaä ti - Katama payuttavaca? Idhekacco 
civarapayuttam vacam bhasatil, pindapatapayuttam vacam bhasatH, senasana- 
payuttam vacam bhasati, gilanapaccayabhesaJJaparikkharapayuttam vacam bhasatl; 
ayampl vuccat payuttavaca. Athava cIvarahetu pindapatahetu senasanahetu 
ø1lanapaccayabhesaJJaparikkharahetu saccampi bhanati, musap1 bhanatl, pisunampi 
bhanatll, apisunampI bhanati, pharusampil bhanatl, apharusampI bhanatl, 
samphappalapampi bhanati, asamphappalapampli bhanatil, mantapi vacam bhasati; 
ayampi vuccati payuttavaca. Athava, pasannacitto paresam dhammam deseti: “Aho, 
vata me dhammam suneyyum, sutva ca dhamme pasideyyum, pasanna ca me 
pasannakaram kareyyun ti; ayampI vuccati payuttavaca. Ña ca vacam payuttam 
bhãaseyyä ti - Antamaso dhammadesanam vacam' upadaya payuttavacam na 
bhaseyya na katheyya na bhaneyya na dipayeyya na vohareyya, payuttam vacam” 
paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, payuttavacaya arato assa 
virato pativirato nikkhanto nissato° vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
vihareyya ti - na ca vacam payuttam bhaseyya. 


Pägabbhiyam na sikkheyya ti - Pägabbhiyan tỉ trại pagabbhiyani: kayikam 
pagabbhiyam, vacasikam pagabbhiyam, cetasikam pagabbhiyam. 


Katamam kayikam pagabbhiyam? Idhekacco sanghagatopi kayIkam pagabbhiyam 
dassetl, ganagatopil kaylkam pagabbhiyam dassetl, bhojanasalayapl kayikam 
pagabbhiyam dasseti, Jantaghare pi kayilkam pagabbhiyam dassetl, udakatitthe pI 
kayIlkam pagabbhiyam dassetl, antaragharam pavisantopi kaylkam pagabbhiyam 
dassetl, antaragharam pavitthopi kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham sanghagato kaylkam pagabbhiyam dasset? Idhekacco sanghagato 
acittikarakato" there bhikkhu ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisidati, puratopl 
tithat, puratopil nisidatl, uccepi asane nisidati, saslsam parupitvapi nisidatl, 
thitakopL bhanati, bahavikkhepakopl bhanat Evam sanghagato kayilkam 
pagabbhiyam dasseH. 


Katham ganagato kaylkam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco ganagato 
acittikarakato° theranam bhikkhũnam anupahananam cankamantanam saupahano 
cankamatl, nice cankame?" cankamantanam ucce cankame cankamatil, chamaya° 
cankamantanam cankame cankamati, ghattayantopl titthatI, ghattayantop1 nisidatl, 
puratopl titthatl, puratopi nisidatl, uccepl asane nisidatl, sasilsam parupitvapl 
nisidatl, thitakopl bhanati, bahavikkhepakopl bhanati Evam ganagato kayikam 
pagabbhiyam dassetl. 


' đhammadesanäväcam - Syã, PTS. *acittikãrakato - Sya, PTS. 
” payuttavacam - Syä, PTS. n1ce - PTS. 
3 nissattho - Syã, PTS. ° chamãyam - Syã, PTS. 
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Và không nên nói lời nói ám chỉ (liên quan bốn món vật dụng): Việc nói 
ám chỉ là việc nào? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó nói lời nói ám chỉ về y, nói lời nói 
ám chỉ về đồ ăn khất thực, nói lời nói ám chỉ về chỗ nằm ngồi, nói lời nói ám chỉ về 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh; điều này gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc là, vì nguyên 
nhân y phục, vì nguyên nhân đồ ăn khất thực, vì nguyên nhân chỗ nằm ngồi, vì 
nguyên nhân vật dụng là thuốc men chữa bệnh, (vị ấy) nói sự thật, nói điều dối trá, 
nói đầm thọc, nói không đâm thọc, nói thô lỗ, nói không thô lỗ, nói nhảm nhí, nói 
không nhảm nhí, nói lời khôn khéo; điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Hoặc là, vị có 
tâm tịnh tín chỉ bảo Giáo Pháp cho những người khác rằng: “Ồ, quả thật họ nên lắng 
nghe giáo pháp của ta, sau khi lắng nghe họ nên tịnh tín vào giáo pháp, và họ nên bày 
tỏ biểu hiện cùa người đã được tịnh tín ở ta;” điều này cũng gọi là lời nói ám chỉ. Và 
không nên nói lời nói ám chỉ (Hiên quan bốn món vật dụng): Thậm chí ở lời 
chỉ bảo Giáo Pháp, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, không 
nên giảng giải, không nên diễn tả lời nói ám chỉ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm 
chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu lời nói ám chỉ; nên tránh khỏi, xa lánh, 
tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với lời nói ám chỉ, nên 
sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “và không nên nói lời nói 
ám chỉ (liên quan bốn món vật dụng) là như thế. 


Không nên học tập lối cư xử xấc xược - Sự xấc xược: Có ba sự xấc xược: 
xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. 


Xấc xược bằng thân là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng thân khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn, thể hiện sự xấc xược bằng thân 
khi đi đến nhà tắm hơi, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước, thể hiện 
sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà, thể hiện sự xấc xược bằng thân khi 
đã đi vào xóm nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: Đối với các vị tỳ khưu 
trưởng lão — (vị ấy) đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, 
ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vấy cánh tay khi 
nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thế hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: Đối với các vị tỳ khưu trưởng 
lão — (vị ấy) đi kinh hành có mang dép trong khi các ngài đi kinh hành không mang 
dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn trong khi các ngài đi kinh hành ở 
đường kinh hành thấp, đi kinh hành ở đường kinh hành trong khi các ngài đi kinh 
hành ở nền đất, đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở 
phía trước, ngồi chỗ cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. 
Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến tập thể. 


34I 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Katham bhojanasalaya kayikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco bhoJanasalaya 
acitikarakato there bhikkhu anupakhajja nisidatl, navepIl bhikkhu asanena 
patibahati, ghattayantopi titthati, ghat†tayantop1 nisidati, puratopl titthatl, puratopl 
nisidatl, uccepl asane nisidatl, saslsam parupitvapl nisidati, thitakopil bhanatl, 
bahavikkhepakopl bhanati. Evam bhoJanasalaya kayikam pagabbhiyam dasset. 


Katham Jantaghare kaylkam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco Jantaghare 
acittikarakato there bhikkhu ghattayantopi titthati, ghattayantopi nisidati, puratopi 
tithatl, puratopi nisidati, uccepl asane nisidati, anapucchapi kattham pakkhipatl, 
anapucchapi dvaram pidahati. Evam Jantaghare kayikam pagabbhiyam dasset. 


Katham udakatitthe kayikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco udakatitthe 
acittikarakato there bhikkhU ghattayantopl otaratl, puratopl otaratIl, ghattayantopil 
nahayati' puratopi nahayatl, uparitopIl nahayatl, ghattayantopl uttaratIl, puratopi 
uttaratI, uparipi uttarati.” Evam udakatitthe kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavisanto kaylkam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavisanto acittikarakato there bhikkhu ghattayantopl gacchatl, 
puratopI gacchati, vokkammapi theranam bhikkhunam purato purato gacchaH.? 
Evam antaragharam pavisanto kayIkam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho kaylkam pagabbhiyam dasset? Idhekacco 
antaragharam pavittho “na pavisatha! bhante ti vucecamano pavisatl, “na titthatha? 
bhanteti vuccamano titthal, “na nisidatha° bhanteti vuccamano nisidatl, 
anokasampl pavisatl, anokasepl titthatl, anokasepl nisidatl, yanipi tan” honti 
kulanam ovarakani gulhani ca paticchannani ca, yattha kulitthiyo kuladhitaroẺ 
kulasunhayo kulakumariyo nisidanti, tatthapi sahasa pavisatl, kumarakassapl sIsam” 
paramasati. Evam antaragharam pavittho kayilkam pagabbhiyam dasseti. Idam 
kayIkam pagabbhiyam. 


Katamam vacasikam pagabbhiyam? Idhekacceo sanghagatopl vacasikam 
pagabbhiyam dasseti, ganagatopi vacasikam pagabbhiyam dassetil, antaragharam 
pavitthopi vacasikam pagabbhiyam dasseti. 


' nhãyati - Ma, PTS, evam sabbattha.  tittha - Ma, Syã, PTS. 

ˆ“ uparitopi nhãyati, ghattayantopi uttarati, puratopi uttarati - Ma; ° nïisida - Ma, Syã, PTS. 
uparipi uttarati ghattayantopi uttarati puratopi uttarati - PTS. “yãni tãni - Syã, PTS. 

3 theranam bhikkhũnam purato gacchati - Ma, Syã, PTS. Š kuladhitäyo - Syã, PTS, Simu 2. 

* pavisa - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ? kumãrakassa sisampi - Ma, SImu 2. 


342 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà ăn: (vị ấy) chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống, xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, đụng 
chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, ngồi ở phía trước, ngồi chỗ 
cao hơn, ngồi trùm đầu, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự 
xấc xược bằng thân khi đi đến nhà ăn. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến nhà tắm hơi: Đối với các vị tỳ khưu 
trưởng lão — (vị ấy) đụng chạm khi đứng, đụng chạm khi ngồi, đứng ở phía trước, 
ngồi ở phía trước, ngồi chỗ cao hơn, thêm củi lửa vào không hỏi (xin phép), đóng cửa 
nhà tắm hơi không hỏi (xin phép), vung vấy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự 
xấc xược bằng thân khi đi đến nhà tắm hơi. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến bến nước: Đối với các vị tỳ khưu trưởng 
lão — (vị ấy) đụng chạm khi đi xuống, đi xuống ở phía trước, đụng chạm khi tắm, tắm 
ở phía trước, tắm ở phía trên, đụng chạm khi đi lên, đi lên ở phía trước, đi lên ở phía 
trên. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đi đến bến nước. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm nhà? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ trong khi đi vào xóm nhà: (VỊ ấy) đụng 
chạm các vị tỳ khưu trưởng lão khi đi, đi ở phía trước, vượt qua rồi đi ở phía trước các 
vị tỳ khưu trưởng lão. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân trong khi đi vào xóm 
nhà. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ 
đi vào” vẫn đi vào; trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ đứng” vẫn đứng; 
trong khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin chớ ngồi” vẫn ngồi; đi vào nơi không thích 
hợp, đứng ở nơi không thích hợp, ngồi ở nơi không thích hợp, những nội phòng bí 
mật và kín đáo của gia đình, là nơi có các phụ nữ, các cô con gái, các cô con dâu, các 
cô thiếu nữ của gia đình đang ngồi, (vị ấy) đi vào nơi ấy một cách vội vã, và xoa đầu 
bé trai. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng thân khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự 
xấc xược bằng thân. 


Xấc xược bằng khẩu là việc nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập 
thể, thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. 
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Mahaniddesapahi Tuuatakasuttaniddeso 


Katham sanghagato vacasikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco sanghagato 
acitikarakato there bhikkhu anapuccha' va anaJjhittho va aramagatanam 
bhikkhunam dhammam bhanatI, pañham vissaJJeti, patimokkham uddisati, thitakopl 
bhanati, bahavikkhepakopIl bhanati. Evam sanghagato vacasikam pagabbhiyam 
dassetl. 


Katham ganagato vacaskam pagabbhiyam dasset? Idhekacceo ganagato 
acitikarakato there bhikkhuũ anapuccha' va anajjhitho va aramagatanam 
bhikkhunam dhammam bhanatl pañham vissaljel, thiakopl bhanatl, 
bahavikkhepakopl bhanati, aramagatanam bhikkhuninam upasakanam upasikanam 
dhammam bhanati, pañham vissaJJeti, thitakopl bhanatl, bahavikkhepakopl bhanaH. 
Evam ganagato vacasikam pagabbhiyam dasseti. 


Katham antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasseti? Idhekacco 
antaragharam pavittho itthimm va kumarim va evamaha:? “Ttthanname 1tthamgotte 
kim atthi? Yagu atthi, bhattam atthi, khadanyam atthi? Kim pivissama, kim 
bhuñjJissama, kim khadissama, kim vã atthi, kim va me dassatha t¡ vippalapat. 
Evam antaragharam pavittho vacasikam pagabbhiyam dasset idam vacasikam 
pagabbhiyam. 


Katamam cetasikam pagabbhiyam? Idhekacceo na uccakula pabbajito samano 
uccakula pabbajitena saddhim sadisam attanam karoti cittena, na mahabhogakula 
pabbajito samano mahabhogakula pabbaJitena saddhim sadisam attanam karotl 
cittena, na ularabhogakula pabbajito samano u|larabhogakula pabbaJitena saddhim 
sadisam attanam karoti cittena, na suttantiko samano suttantikena saddhim sadisam 
attanam karoti cittena, na vinayadharo samano, na dhammakathiko samano, na 
araññiko samano, na pindapatiko samano, na pamsukuliko samano, na tecIvarIko 
samano. na sapadanacariko samano, na khalupacchabhattiko samano, na nesaJJiko 
samano, na yathasanthatkango'` samano yathasanthatikena saddhimm sadisam 
attanam karoti cittena, na pathamassa Jhanassa labhi samano pathamassa Jhanassa 
labhina saddhim sadisam attanam karoti cittena, na dutiyassa Jhanassa — na 
tatiyassa Jhanassa -— na catutthassa jhanassa labhi samano - na 
akasanañcayatanasamapattiya labhï samano — na viññanañcayatanasamapattiya — 
na akiãcaññayatanasamapattya — na nevasaññanasaññayatanasamapattiya labh1l 
samano nevasaññanasaññayatanasamapattiya labhina saddhim sadisam attanam 
karoti cIttena. Idam cetasikam pagabbhiyam. 





' anãpuccham - Ma. “aha - Sya, PTS. 3 vathasanthatiko - Ma, Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến hội chúng: khi chưa xin phép các tỳ 
khưu trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp, trả lời câu hỏi, tụng đọc 
giới bổn Patimokkha, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc 
xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến tập thể? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó thể hiện thái độ vô lễ khi đi đến tập thể: khi chưa xin phép các tỳ khưu 
trưởng lão hoặc chưa được yêu cầu mà (vị ấy) nói Pháp cho các vị tỳ khưu đi đến tu 
viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh tay khi nói, nói Pháp cho các vị tỳ khưu 
ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đi đến tu viện, trả lời câu hỏi, đứng nói, vung vẩy cánh 
tay khi nói. Như vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đi đến hội chúng. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà? Ở đây, một vị 
(tỳ khưu) nào đó khi đã đi vào xóm nhà, đã nói với người phụ nữ hoặc cô thiếu nữ 
như vầy: “Này cô tên thế này, này cô họ thế này, có vật gì không, có cháo không, có 
thức ăn không, có đồ uống không, chúng tôi sẽ uống gì, chúng tôi sẽ ăn gì, chúng tôi 
sẽ nhai gì?” Hoặc là nói lải nhải: “Có vật gì không?” hoặc “Cô sẽ bố thí cái gì?” Như 
vậy là thể hiện sự xấc xược bằng khẩu khi đã đi vào xóm nhà. Đây là sự xấc xược bằng 
khẩu. 


Thế nào là thể hiện sự xấc xược bằng ý? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó trong khi 
được xuất gia không phải từ gia tộc thượng lưu mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc thượng lưu, trong khi được xuất gia không phải từ gia tộc 
lớn mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị xuất gia từ gia tộc lớn, trong khi được 
xuất gia không phải từ gia tộc có nhiều của cải mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống 
như vị xuất gia từ gia tộc có nhiều của cải, — trong khi được xuất gia không phải từ gia 
tộc có của cải quý giá — trong khi không phải là vị chuyên về Kinh mà có tâm làm ra 
vẻ bản thân giống như vị chuyên về Kinh, trong khi không phải là vị trì Luật — trong 
khi không phải là vị thuyết giảng Pháp — trong khi không phải là vị ngụ ở rừng — 
trong khi không phải là vị chuyên đi khất thực — trong khi không phải là vị chỉ mặc y 
may bằng vải bị quăng bỏ — trong khi không phải là vị chỉ sử dụng ba y — trong khi 
không phải là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà — trong khi không phải là vị 
không ăn vật thực dâng sau — trong khi không phải là vị chuyên về oai nghỉ ngồi 
(không nằm) - trong khi không phải là vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định - trong khi 
không phải là vị có đạt sơ thiền mà có tâm làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt sơ 
thiền —nt— trong khi không phải là vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ mà có tâm 
làm ra vẻ bản thân giống như vị có đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là sự xấc xược 
bằng ý. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Pagabbhiyam na sikkheyya ti - Pagabbhiyam na sikkheyya na careyya na 
acareyya na samacareyya na samadaya vatteyya, pagabbhiyam paJaheyya vinodeyya 
byantikareyya anabhavam gameyya, pagabbhiya arato assa virato pativirato 
nikkhanto nissato' vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya t1 - 
pagabbhiyam na sikkheyya. 


Katham viggahikam na kathayeyyä ti - Katama viggahika katha”? Idhekacco 
evarupim katham katta hoti: “Na tvam Imam dhammavinayam ajanasi, —pe— 
nibbethehi va sace pahosl ti. Vuttam hetam bhagavata: “Viggahikaya kho 
moggallana kathaya sati kathabahullam patikankham, kathabahulle sati uddhaccam, 
uddhatassa asamvaro, asamvutassa ara cittam samadhimha ”Li.) 


Katham viggahikam na kathayeyyä t¡ Viggahikam katham' na katheyya na 
bhaneyya na dipeyya na vohareyya; vipggahikam katham“ pajaheyya vinodeyya 
byantikareyya anabhavam gameyya; viggahikakathaya arato assa virato pativirato 
nikkhanto nissato' vIppamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya  tI - 
katham viggahikam na kathayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Na ca katthiko`" siua bhikkhu 

na ca 0acœmn pauuttarmn bhaseuua, 
pagabbhiuam na sikkheuua 

katham uiggahtkamn na kathaueuud tt. 


14- 17 
Mosaug)e na° nụuetha 
sampg7ano sathami na kaqua, 
atha JTuttena paññqua 
stlabbatend" naññamatimafññe. 


Mosavajje na? niyyetha tỉ - Mosavajjam vuccati musavado. Idhekacco 
sabhagato va parisagato va? -pe— amisakiñcikkhahetu va sampaJanamusa bhasita 
hoti;° đam vuccati mosava]Jam. Apl ca, thakarehi musavado hoti: Pubbevassa'° hotIi 
“musa bhanissan 'ti, bhanantassa hoti “nusa bhanami 'ti, bhanitassa hoti “nusa maya 
bhanitan ti; imehi tihhakarehi musavado hoti. Apl ca, catuhakarehI'' — pañcahakarehi 
— chahakarehi — sattahakarehi — atthahakarehi musavado hoti: Pubbevassa? hoti 
“musa bhanissan ti, bhanantassa hoti “nusa bhanamri 'ti, bhanitassa hoti nusa maya 
bhamtan ti, vinidhaya ditthmm, vinidhaya khantim, vinidhaya rueim, vinidhaya 
saññam, vinidhaya bhavam; Imehi atthahakarehi musavado hoti. 


' nissattho - Sya, PTS. ”silabbattena - Syã. 

“ viggahikakathä - Sya, PTS. ở sabhaggato vã parisaggato vã - Ma, Syã, PTS. 

3 Sattakanguttara, Avyakatavagga. ? Majjhimanikaya, Saleyyasutta; 
* vigsahikakatham - Syã, PTS. Tikanguttara, Puggalavagga. 

* katthitã - Sya, PTS. '° ubbeva tassa - Sya, PTS. 
 mosavajjena - Sya. '! catihäakarehi - Ma, Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Không nên học tập lối cư xử xấc xược: Không nên học tập, không nên thực 
hành, không nên hành xử, không nên hành theo, không nên thọ trì và vận dụng lối cư 
xử xấc xược; nên dứt bỏ, nên xua điĩ, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu lối cư xử xấc xược; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát 
khỏi, không bị ràng buộc với lối cư xử xấc xược, nên sống với tâm đã được làm trở 
thành không còn giới hạn; - không nên học tập lối cư xử xấc xược là như thế. 


Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: Ngôn từ đưa đến sự cãi vã là 
loại nào? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là người nói ngôn từ có hình thức như vầy: 
“Ngươi không biết Pháp và Luật này, -nt— hoặc ngươi hãy gỡ rối nếu ngươi có khả 
năng.” Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này Mogsallana, khi có ngôn 
từ đưa đến sự cãi vã, việc nhiều lời là điều mong đợi. Khi có nhiều lời, (sẽ có) sự 
phóng dật, đối với người bị phóng dật (sẽ có) sự không thu thúc, đối với người không 
thu thúc, tâm (sẽ) xa lìa định.” 


Không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã: không nên thuyết, không nên 
phát ngôn, không nên giảng giải, không nên diễn tả ngôn từ đưa đến sự cãi vã; nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu ngôn từ đưa 
đến sự cãi vã; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không 
bị ràng buộc với ngôn từ đưa đến sự cãi vã, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn; - không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi vã” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và Uị tù khưu không nên là kẻ nói khoe khoang, 

Uà không nên nói lời nói ám chỉ (liên quan bốn món uật dụng), 
không nên học tập lối cư xử xốc xược, 

không nên nói ra ngôn từ đưa đến sự cãi Uuã.” 


14 - 17 
Không nên b‡ lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện các sự 
lừa gạt, uà không nên khinh khi người khác uề sự sinh sống, uề sự nhận thức, uê 
giới uà phận sự. 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá - Việc nói lời dối trá: nói 
đến việc nói dối. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó đi đến cuộc hội họp hoặc đi đến tập 
thể -nt- vì nguyên nhân về chút ít vật chất đã cố tình nói đối; việc này được gọi là 
việc nói lời dối trá. Thêm nữa, với ba biểu hiện này thì việc nói dối được hình thành: 
Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta nói;” việc 
nói dối được hình thành với ba biểu hiện này. Thêm nữa, với bốn biểu hiện, —nt— với 
năm biểu hiện, —nt- với sáu biểu hiện, —-nt— với bảy biểu hiện, —-nt— với tám biểu 
hiện thì việc nói dối được hình thành: Ngay trước đó, vị này khởi ý rằng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều chấp 
nhận, đã che giấu điều ưa thích, đã che giấu ý tưởng, đã che giấu sự việc; việc nói dối 
được hình thành với tám biểu hiện này. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Mosavajje na' niyyethäa ti - MosavajJJe na yayeyya na niyyayeyya na vuyheyya 
na samhareyya,” mosavajjam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam 
øameyya; mosavajja arato assa virato pativirato nikkhanto nissato” vippamutto 
vIisaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya 'ti - mosavajJJe na' niyyetha. 


Sampajäno sathäni na kayira tỉ - Katamam satheyyam? Idhekacco satho hoti 
parisatho. Yam tattha satham sathata satheyyam kakkharata!t kakkhariyam° 
parikkhattata parikkhattiyam;° idam vuccati satheyyam.” Sampajano sathäni na 
kayirä ti - SampaJano hutva satheyyam na kareyya na Janeyya na sañJaneyya na 
nibbatteyya nabhinibbatteyya; satheyyam pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya; satheyya arato assa virato pativirato nikkhanto nissatoŸ 
vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - sampaJano sathanI na 
kayrra. 


Atha jIvitena paññaya silabbatena? naññamatimaññe t¡ - Atha ti 
padasandhi -pe—- padanupubbata etam'" athati. Idhekacco lukhajivikam jIvanto 
param pantajivikam jIvantam atimaññatil Kim panayam bahulajivo'"' sabbam 
sambhakkheti? seyyathidam: mulabljam khandhablam phalubiam" aggabljam 
bIjab1ljameva pañcamam, asanivicakkam dantakutam samanappavadenatHi. “ So taya 
lukhajJrvikaya param pamtaj]vikam jJIvantam atimaññati. Idhekacco pamtajnvikam 
Jvanto param lukhajvikam jJivantam atimaññati: “Kim panayam appapuñño 
appesakkho na labhI crvarapindapatasenasanagIlanappaccayabhesaJjaparikkharanan 
'H. So taya panmtaJvikaya param lukhajvikam jivantam atimaññatI. Idhekacco 
paññasampanno hoti, so put{tho pañham vissajjetl. Tassa evam hoti: “Ahamasmi 
paññasampanno, Ime panaññe na paññasampanna ti. So taya paññasampadaya 
param atimaññati. Idhekacco silasampanno hotl, patimokkhasamvarasamvuto 
viharati, acaragocarasampanno anumattesu vajJesu bhayadassavI samadaya sikkhati 
sikkhapadesu. Tassa evam hoti: “Ahamasmi sillasampanno, Ime panaññe bhikkhu 
dussilla papadhamma ti. So taya silasampadaya param atimaññati. Idhekacco 
vata'*sampanno hoti:'“ araññiko va pindapatiko va pamsukuliko va tecIvarlko va 
sapadanacariko va khalupacchabhattiko va nesajJjiko va yathasanthatiko va. Tassa 
evam hoti: “AhamasmiI vata'sampanno, ime panaññe na vata'°sampanna ti. So taya 
vatasampadaya param atimaññat. 


' mosavajjena - Syã. 
” mosavajje na yäyeyya na niyyãyeyya na vaheyya na samhareyya - Ma;  ”silabbattena - Syã. 


mosavajjena niyeyya - Syã; '° ađanupubbatäpetam - Ma; 
mosavajje na niyeyya - PTS. padanupubbata-m-etam - PTS. 
* nissattho - Syã, PTS. ''bahullajvo - PTS. 
* kakkaritä - Ma, Syã, PTS. '* sambhakkhati - Sya, PTS. 
” kakkariyam - Ma, Syäã, PTS. '3 phalubïjam - Syã, PTS, Simu 2. 
° parikkhattiyam - Syã; '*asanivieakkadantakũ{asamanappadhäãnenäti - Ma; 
parikkattiyam - PTS. asavicakkadantakutasamanappadhanatinnoti - Sya, PTS. 
7 Khuddakavatthu, Vibhanga. 'Švatta° - Sya, PTS. 
ở nissattho - Syã, PTS. '° hoti - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dõi trá: Không nên bị đưa đi, không 
nên bị dẫn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi trong việc nói lời dối trá; 
nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu việc nói 
lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; - không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá' là như thế. 


Không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt: Sự lừa gạt là việc nào? Ở đây, 
một vị (tỳ khưu) nào đó là lừa gạt, lừa dối. Ở người ấy có sự lừa gạt, biểu hiện lừa gạt, 
trạng thái lừa gạt, biếu hiện thô tháo, trạng thái thô tháo, biểu hiện gian dối, trạng 
thái gian dối; điều này gọi là sự lừa gạt. Không nên cố tình thực hiện các sự lừa 
gạt: Sau khi có sự cố tình (sau khi có sự nhận biết mình), không nên làm sanh ra, 
không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh ra sự 
lừa gạt; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu 
sự lừa gạt; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị 
ràng buộc với sự lừa gạt, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - không nên cố tình thực hiện các sự lừa gạt là như thế. 


Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, 
vê giới và phận sự - Và: Từ “atha'` này là sự nối liền các cầu văn —nt- tính chất 
tuần tự của các câu văn. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, trong khi sống cuộc sống 
khốn khó, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống cao sang rằng: “Tại sao người này 
lại có cuộc sống đầy đủ, thọ thực mọi thứ như là: mầm giống từ rễ, mầm giống từ 
thân, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ 
năm, với hàm răng búa tạ như quầng sáng của tia chớp mà còn có danh xưng là Sa- 
môn?” Vị ấy, do cuộc sống khốn khó ấy, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống cao 
sang. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, trong khi sống cuộc sống cao sang, khinh khi vị 
khác đang sống cuộc sống khốn khó rằng: “Tại sao người này lại ít phước, ít kẻ hộ độ, 
không có lợi lộc về y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh?” VỊ ấy, do cuộc sống cao sang ấy, khinh khi vị khác đang sống cuộc sống khốn 
khó. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành tựu về tuệ. Vị ấy trả lời câu hỏi khi 
được chất vấn. Vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta được thành tựu về tuệ, còn những vị khác 
không được thành tựu về tuệ.” Vị ấy, do sự thành tựu về tuệ ấy, khinh khi vị khác. Ơ 
đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành tựu về giới, sống thu thúc với sự thu thúc 
của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong 
các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. VỊ ấy suy nghĩ như vầy: “Ta 
được thành tựu về giới, còn những vị tỳ khưu khác có giới tồi, có ác pháp.” VỊ ấy, do 
sự thành tựu về giới ấy, khinh khi vị khác. Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó được thành 
tựu về phận sự: là vị ngụ ở rừng, hoặc là vị ngụ ở gốc cây, hoặc là vị chuyên đi khất 
thực, hoặc là vị chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hoặc là vị chỉ sử dụng ba y, hoặc 
là vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, hoặc là vị không ăn vật thực dâng sau, hoặc 
là vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm), là vị ở chỗ đã được chỉ định. VỊ ấy suy 
nghĩ như vầy: “Ta được thành tựu về phận sự, còn những vị khác không thành tựu về 
phận sự.” Vị ấy, do sự thành tựu về phận sự ấy, khinh khi vị khác. 
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Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Atha jTvitena paññäya silabbatena naññamatimaññe tt - lukhajivikaya va 
panitajivikaya va paññasampadaya va silasampadaya va vatasampadaya' va param 
natmaññeyya navajaneyya, na tena manam janeyya, na tena thaddho assa 
patthaddho paggahitasiro ti - atha JIvitena paññaya silabbatena naññamatimaññe. 


Tenaha bhagava: 

“MosaugTJe na” niuuetha 
sampg7ano sathami na kaqua, 
atha JTuttena paññaua 
sillabbatend` naññamatinañfie ”ti. 


14 - 18 
Sutua dustto* bahum uacarnÌ 
samannana1mn 0q puthuuacananam,° 
pharusena ne na pa[10g7)aˆ 
na h† santo pa[isenim karonfi. 


Sutva dũsito' bahum vacam samanänam vä puthuvacanäanan ti - 
Dũsito 'ti dusito khumsito ghattito vambhito garahito upavadito. Samana tỉ ° ye 
keci Ito bahiddha paribbaJupagata parIibbajasamapanna. Puthuvacananan 
khattiya ca brahmana ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbaJita ca deva ca manussa 
ca te bahukahi vacahi amitthahi akantahi amanapahi akkoseyyum parIbhaseyyum 
roseyyun viroseyyun himseyyun vihimseyyumn'° hetheyyunm vihetheyyum 
ghateyyun upaghateyyun upaghatam kareyyum; tesam bahuvacam' anittham 
akantam amanapam sutva sunitva uggahitva upadharayitva upalakkhayItva ti - sutva 
dusito bahum vacam samananam va puthuvacananam. 


Pharusena ne na pat{ivajJja ti - Pharusena t¡ pharusena kakkhalena. Na 
patvajja° na patbhaneyya, akkosantam na paccakkoseyvya, rosantam 
nappatiroseyya, bhandantam*° na patibhandeyya, na kalaham kareyya, na 
bhandanam kareyya, na viggaham kareyya, na vivadam kareyya, na medhagam 
kareyya, kalahabhandanaviggahavivadamedhagam paJaheyya vinodeyya 
byantikareyya anabhavam gameyya, kalahabhandanaviggahavivadamedhaga arato 
assa virato patIvirato nikkhanto nissato'“ viIppamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa vihareyya ti - pharusena ne na patIvaJJa. 


' vattasampadaya - Sya, PTS. ở patisenikaroti - Syã; patisenikaronti - PTS. 

” mosavajjena - Sya. °samanänanti - Ma, Syã, PTS. 

3 sTlabbattena - Syã. '°himseyyum vihimseyyum - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

* rusito - Ma, Syä. ''bahum vãcam - Ma, Syã, PTS. 
” bahuväcam - Simu 2. '“na pativajjãti - Syã, PTS. 

° puthujanãnam - Ma. '*bhandanam - Ma, Syã, PTS. 

7 pativajja - PTS. '* nissattho - Syã, PTS. 
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Và không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, 
về giới và phận sự: Do cuộc sống khốn khó, hoặc do cuộc sống cao sang, hoặc do 
sự thành tựu về tuệ, hoặc do sự thành tựu về giới, hoặc do sự thành tựu về phận sự, 
không nên khinh khi, không nên khi dễ người khác; không vì điều ấy mà sanh ra ngã 
mạn, không vì điều ấy mà trở nên ương ngạnh, ương bướng, ngẩng cao đầu; - *và 
không nên khinh khi người khác về sự sinh sống, về sự nhận thức, về giới và phận sự” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên bị lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, không nên cố tình thực hiện các sự 
lừa gạt, uà không nên khinh khi người khác uề sự sinh sống, uề sự nhận thức, uê 
giới uà phận sự.” 


14 - 18 
Bị bồi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói 
của các U† Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 
không nên đáp trả lại những kẻ ấu một cách thô lỗ, 
bởi uì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng. 


BỊ bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phu - Bị bôi nhọ: Bị bôi nhọ là bị mắng nhiếc, bị đụng chạm, bị khinh bỉ, bị 
chê trách, bị gièm pha. Các vị Sa-môn: bất cứ những vị nào đã đi đến hạnh du sĩ, đã 
thành tựu hạnh du sĩ bên ngoài Giáo Pháp này. Lời nói của những kẻ phàm phu: 
Các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị 
xuất gia, chư Thiên, và loài người, những người ấy sỉ vả, chê bai, gây khó chịu, gây 
bực mình, gây tổn hại, hãm hại, quấy rối, ức hiếp, hủy hoại, phá hại, hoặc gây nên sự 
phá hại bằng nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn, không đáng mến; 
sau khi nghe, sau khi lắng nghe, sau khi tiếp thu, sau khi tiếp nhận, sau khi suy xét 
nhiều lời nói không đáng mong, không đáng muốn, không đáng mến của những 
người ấy; - “bị bôi nhọ sau khi nghe nhiều lời nói của các vị Sa-môn, của những kẻ 
phàm phư' là như thế. 


Không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lỗ - Một cách thô lỗ: 
một cách thô lõ là một cách thô bạo. Không nên đáp trả lại: không nên nói lại, 
không nên sỉ vả lại người đang sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, 
không nên cãi lộn với người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo 
ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo 
ra sự gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cãi-gây gổ; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh 
xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh 
luận-tranh cãi-gây gổ, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; 
- không nên đáp trả lại những kẻ ấy một cách thô lõ' là như thế. 
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Na hi santo patisenim karonti t¡ ' - Santo t¡ ragassa santatta santo, dosassa 
- mohassa - kodhassa - upanahassa —pe-sabbakusalabhisankharanam santatta 
samitatta vũpasamitatta vijJhatatta nibbutatta vigatatta patippassaddhatta santo 
upasanto vupasanto nibbuto patippassaddho t1 - santo. 


Na hỉ santo patsenim karoni tỉ santo patisenm patimallam 
patibhandanam” patipakkham na karonti na Janenti na sañjanenti na nibbattenti 
nabhinibbattenti ti - na hi santo patIsenim karoni.) 


Tenaha bhagava: 

“Sutua dustto° bahurn uacam” 
samanana1mn 0a puthuuacananam,° 
pharusena ne na pa†10g7)g' 

na hỉ santo pa[isenn karonft ”ti.. 


14 - 10 
Etañca dhamrmnamafñqua 
Uicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
sanfIHi nibbutim ñatua 
Sãsane gotaTnassq iaDDqmng†jeuua. 


Etañca đdhammamaññaya !t¡ - Etan t¡ acikkhitam desitam paññapitam? 
patthapitam vivatam vibhattam uttanikatam pakasitam. Dhammamaññäaya ti 
Jantva? tulayltva tirayitva vibhavayItva vibhutam katvat, evampI etañca 
dhammamaññaya. Athava, samañca visamañca pathañca vipathañca savaJJañca 
anavajjañca hinañca pamtañca kanhañca sukkañca viãñugarahitañca 
viññuppasatthañca'" dhammam aññaya Janitva tulayltva tirayitva vibhavayltva 
vibhutam katvati, evampi etañca dhammamaññaya. Athava sammapatipadam 
anulomapatipadam apaccanikapatipadam anvatthapatipadam'' dhammanudhamma- 
patipadam sllesu paripurakaritam Indriyesu guttadvaratam bhojane mattaññutam 
Jagariyanuyogam satisampaJaññam cattaro satipatthane cattaro sammappadhane 
cattaro iddhipade pañcIndriyani pañca balani satta boJjhange ariyam atthangikam 
magsam nibbanañca nibbanagaminiñca patipadam đdhammam aññaya Janitva 
tulayItva tirayTtva vibhavayItva vibhutam katvati, evampi etañca dhammamaññaya. 


Vicinam bhikkhu sada sato sikkhe t¡ - Vicinan t¡ vicinanto pavicinanto 
tulayanto tirayanto vibhavayanto vibhutam karonto. “Sabbe sankhara anicca 'ti —pe— 
Vam kiãci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ vicinanto 
pavienanto tulayanto tirayanto vibhavayanto vibhutam karonto 'tH — vieinam 
bhikkhu. Sadä “ti sada sabbada sabbakalam —pe— pacchime vayokhandhe. Sato 'ti 
catuhi karanehi sato: kaye kayanupassanasatipatthanam bhavento sato —pe— so 
vuccatI sato. 





patisenikarotiti - Sya; patisenikaronti tỉ - PTS. 
ˆ patikantakam - Ma, Syã; patikantam na karonti - PTS. ” pativajja - PTS. 
3 patisenikaroti - Syã; patisenikaronti - PTS. ở baññapitam - Ma. 
* rusito - Ma, Syã. ? pakãasitam đhammam aññãya jãnitvä - Ma. 
Ÿ bahuväcam - Simu 2. '! viññũpasatthañca - Ma, Syã; 
° puthujanãnam - Ma. viññupasatthañca - PTS. 





'apaccanTkapatipadam aviruddhapatipadam anvatthapatipadam - Ma; 
apaccanTkapatipadam - PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng 


Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng - Các bậc an tịnh: 
trạng thái được an tịnh của luyến ái là an tịnh, trạng thái được an tịnh, trạng thái 
được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái được 
tịch diệt, trạng thái được tách hìa, trạng thái được tịch tịnh của sân hận — của sĩ mê — 
của giận dữ — của thù hằn —nt— của tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên 
tịnh, vắng lặng, tịch diệt, tịch tịnh; - “an tịnh là như thế. 


Bởi vì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng: Các bậc an tịnh 
không thể hiện, không làm sanh ra, không làm sanh khởi, không làm hạ sanh, không 
làm phát sanh sự phản kháng, sự đối kháng, sự gây gổ, sự chống báng; - “bởi vì các 
bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“BỊ bôi nhọ sau khi nghe nh†ều lời nói 

của các u† Sa-môn, của những kẻ phàm phu, 

không nên đáp trả lại những kẻ ấu một cách thô lỗ, 
bởi uì các bậc an tịnh không thể hiện sự phản kháng.” 


14 - 10 
Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp nàu, 
trong khi suụ gẫm, uị tù khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là 'an tịnh, 
không nên xao lãng uề lời giáo huấn của đức Gotama. 


Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này - Này: là điều đã được nêu ra, đã được 
chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được chia sẻ, đã 
được làm rõ, đã được bày tỏ. Sau khi hiểu thông Giáo Pháp: sau khi biết, sau khi 
cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “và sau khi hiểu 
thông Giáo Pháp này' là như vậy. Hoặc là, sau khi hiếu thông, sau khi biết được, sau 
khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp là 
đúng đắn, là sai trái, là đúng đường lối, là sai đường lối, là có tội lõi, là không có tội 
lỗi, là thấp kém, là cao quý, là đen, là trắng, là bị người hiểu biết chê trách, là được 
người hiểu biết khen ngợi; - và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này' còn là như vậy. 
Hoặc là, sau khi hiểu thông, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt Giáo Pháp là sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc 
biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự 
thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết Bàn và sự thực 
hành đưa đến Niết Bàn; - và sau khi hiểu thông Giáo Pháp này còn là như vậy. 


Trong khi suy gẫm, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có niệm - Trong 
khi suy gẫm: là đang suy gãm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, đang xác định, 
đang minh định, đang làm rõ rệt. Đang suy gẫm, đang suy nghiệm, đang cân nhắc, 
đang xác định, đang minh định, đang làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành là uô 
thường;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoại diệt;” - *vị tỳ khưu, trong khi suy gãm' là như thế. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi 
lúc, mọi thời, -nt—- ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có 
niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân —nt— người ấy 
được gọi là có niệm. 


D52 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Sikkhe ti - tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha —pe— 
ayam adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhayo' avaJJjanto sikkheyya —pe— sikkheyya 
acareyya samacareyya samadaya vatteyya ti - vicinam bhikkhu sada sato sikkhe. 


SantIti nibbutim ñatva t¡ - ragassa nibbutim santiti ñatva, dosassa — mohassa 
—pe— sabbakusalabhisankharanam nibbutim santiti ñatva Janitva tuÌayItva tirayTtva 
vibhavayitva vibhutam katva ti - santiti nibbutim ñatva. 


Sãsane gotamassa nappamajjeyya ti - Gotamassa sasane? buddhasasane 
Jinasasane tathagatasasane devadevasasane”° arahantasasane. Nappamajjeyyä ti 
sakkaccakad1 assa sataccakar atthiakarL anolnavutiko anikkhittachando 
anikkhittadhurot kusalesu đdhammesu. “Kadaham aparipuram va silakkhandham 
paripureyyam -pe—- aparipuram va samadhikkhandham — paññakkhandham — 
vimuttikkhandham — vimuttiñanadassanakkhandham? Kadaham aparlññatam va 
dukkham parijaneyyam, appahine va kilese paJaheyyam, abhavitam va maggam 
bhaveyyam, asacchikatam vã nirodham sacchikareyyan ti? Yo tattha chando ca 
vayamo ca ussaho ca ussol|hi ca thamo ca appativanI ca sati ca sampaJaññañca' 
atappam padhanam adhitthanam anuyogo appamado kusalesu dhammesu 1tI - 
Sasane gotamassa nappama]Jeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Etafca dhammnamaññaua 

Uicinam bhikkhu sada sato sikkhe, 
sanfIHi nibbutim ñatua 

Sasane gotarmnassa nappamg]JeUuq ”tI. 


14-20 
Abhibhu h1 so anabhibhuto 
sakkhidhammarnanrthamadass!,° 
tasma hï tassqa bhagqaudto sasane 
appamofto sada na1nassamanustkkhe ”tt (bhagau8). 


' sikkha - Syä, PTS. *anikkhittadhuro appamatto - Sya, PTS. 
* sotamasäsane - Sya, PTS. ” satisampajaññañca - Sya, PTS. 
3 devasäsane - Ma, Syä, PTS, Simu 2. ° anitihamadassi - Ma; anitihamadassi - Syä, PTS. 
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Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học 
tập về thắng tuệ. —nt—- việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến 
ba sự học tập này, thì nên học tập; -nt— nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng: - “trong khi suy gẫm, vị tỳ khưu nên học tập, luôn luôn có 
niệm là như thế. 


Sau khi biết được sự diệt tắt là “an tịnh": Sau khi biết được sự diệt tắt của 
luyến ái là “an tịnh, sau khi biết được sự diệt tắt của sân hận — của sĩ mê —nt— của tất 
cả các pháp tạo tác bất thiện là “an tịnh,” sau khi nhận biết, sau khi cân nhắc, sau khi 
xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - sau khi biết được sự diệt tắt là “an 
tịnh' là như thế. 


Không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotamaa: về lời giáo huấn 
của đức Gotama, về lời giáo huấn của đức Phật, về lời giáo huấn của đấng Chiến 
Tháng, về lời giáo huấn của đức Như Lai, về lời giáo huấn của vị Chúa của chư Thiên, 
về lời giáo huấn của bậc A-la-hán. Không nên xao lãng: là nên có sự thực hành 
nghiêm trang, có sự thực hành liên tục, có sự thực hành không ngừng nghỉ, có thói 
quen không biếng nhác, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận 
trong các thiện pháp, (nghĩ rằng): “Khi nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa được 
đầy đủ, —-nt— hoặc định uẩn — tuệ uẩn — giải thoát uẩn -— giải thoát tri kiến uẩn chưa 
được đầy đủ? Khi nào ta có thể biết toàn diện về Khổ chưa được biết toàn diện, hoặc 
có thể dứt bỏ các ô nhiễm chưa được dút bỏ, hoặc tu tập Đạo chưa được tu tập, hoặc 
chứng ngộ Diệt chưa được chứng ngộ?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự dõng mãnh, sự không thối chí, niệm, 
sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mãn, sự quyết tâm, sự chuyên cần, sự không xao 
lãng trong các thiện pháp; - không nên xao lãng về lời giáo huấn của đức Gotama' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và sau khi hiểu thông Giáo Pháp nàu, 

trong khi suụ gẫm, uị tù khưu nên học tập, luôn luôn có niệm, 
sau khi biết được sự diệt tắt là 'an tịnh, 

không nên xao lãng uề lời giáo huấn của đức Gotama.” 


14-20 
“Bởi uì, uị ấu là người chiến thẳng, bậc không bị ngự trị, uị đã nhìn thấu pháp 
thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chính uì thế; luôn luôn không xao lãng, 
trong lúc kính lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấu” (đức Thế 
Tôn nói uậu). 


P ĐA) 


Mahaniddesapali Tuuatakasuttaniddeso 


Abhibhu hi so anabhibhũto t¡ - Abhibhu t¡ rupabhibhu saddabhibhu 
gandhabhibhu rasabhibhu photthabbabhibhu dhammabhibhu,' anabhibhuto kehiei 
kilesehi; abhibhosi ne hine papake? akusale dhamme samkilesike ponobhavike 
sadare dukkhavipake ayatim JatiJaramaranmiye ti - abhibhu hi so anabhibhuto. 


SakkhidhammamanitThamadassl ti - Sakkhidhamman t¡ na 1tihItiham! 
na Itikiraya? na paramparaya na pitakasampadaya na takkahetu na nayahetu na 
akaraparivitakkena na đditthmjijjhanakkhantya samam  sayamabhiãññatam 
attapaccakkhadhammam° addas addakkh apassd patvjjhi  't1HƠ - 
sakkhiđhammamanitthamadassI. ” 


Tasma hi tassa bhagavato sasane t¡ - Tasma t¡ tasma tamkarana tamhetu 
tappaccaya tannidanam. Tassa bhagavato sasane ti tassa bhagavato sasane 
gotamasasane buddhasasane jJinasasane tathagatasasane devadevasasane” 
arahantasasane ti - tasma hi tassa bhagavato sasane. 


Appamatto sadaä namassamanusikkheti bhagavä ti - Appamatto t¡ 
sakkaccakani -pe- appamado?” kusalesu dhammesu. Sada tỉ sada sabbada 
sabbakalam —pe— pacchime vayokhandhe. Ñamassan ti kayena va namassamano 
vacaya va namassamano citena va namassamano anvatthapatipatiya va 
namassamano dhammanudhammapatipatiya va namassamano sakkurumano' 
garum kurumano'' manayamano pũJjayamano apacayamano. Anusikkhe ti tisso 
sikkhayo:? adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññaskkha -pe- ayam 
adhipaññasikkha. Ima tisso sikkhayo'? avajjanto sikkheyya —pe— sacchikatabbam 
sacchikaronto sikkheyya careyya acareyya” samacareyya samadaya vatteyya. 
Bhagavä ti garavadhivacanam -pe—- sacchikapaññatti yadidam bhagava ti - 
appamatto sada namassamanusikkheti bhagava. “ 


Tenaha bhagava: 

“Abhibhu hỉ so anabhibhuto 
sakkhidhammarnanrthamadasst," 

tasma hï tassa bhagqaudto sasane 

appamofto sada na1nassamanusikkheti (bhagaud tì). 


Tuvatakasuttaniddeso samatto 
cuddasamo. 


--OOOOO-- 


' abhibhũtarũpa abhibhũtasaddä ... abhibhitadhammaä abhibhũ - Syã. 
“ abhibhosi ne papake - Ma; abhibhũ hi papake - Sya, PTS, Simu 2. 


3 antihamadassiti - Ma, Sya, PTS. °appamatto - Sya, PTS. 

* itihitiham - Ma, PTS. '° sakkaramãno - Syã, PTS. 

” itikiriyaya - Ma, PTS. '! garukurumãno - Ma; 

5 attapaccakkham dhammam - PTS. garukarayamano - Sya, PTS. 

”anitihamadassi - Ma; '“tisso sikkhã - Sya, PTS. 
anitihamadassi - Syã, PTS. '3 sikkheyya ãcareyya - Syã, PTS. 

ở devasasane - Ma, Syã, PTS. '* bhagavä ti - PTS. 
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Bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trị - Người chiến 
thắng: Người chiến thắng các sắc, người chiến thắng các thinh, người chiến thắng 
các hương, người chiến thắng các vị, người chiến thắng các xúc, người chiến thắng 
các pháp, không bị ngự trị bởi bất cứ ô nhiễm nào; vị đã ngự trị các ác bất thiện pháp 
hạ liệt ấy, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa 
đến sanh-già-chết ở vị lai; - “bởi vì, vị ấy là người chiến thắng, bậc không bị ngự trỷ là 
như thế. 


Vị đã nhìn thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đôn đãi - Pháp 
thực chứng: (Vị ấy) đã nhìn thấy, đã nhìn xem, đã nhận thấy, đã thấu triệt pháp đã 
được chính bản thân biết rõ, đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của việc 
thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, không do nhân suy luận, không do suy 
đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm; - *vị đã nhìn 
thấy pháp thực chứng, không do nghe lời đồn đãi là như thế. 


Chính vì thế, ... ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy - Vì thế: Vì thế là bởi 
lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy. Ở lời giáo huấn của đức 
Thế Tôn ấy: Ơ lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy là ở lời giáo huấn của đức Gotama, 
ở lời giáo huấn của đức Phật, ở lời giáo huấn của đấng Chiến Thắng, ở lời giáo huấn 
của đức Như Lai, ở lời giáo huấn của vị Chúa của chư Thiên, ở lời giáo huấn của bậc 
A-la-hán; - “chính vì thế, ... ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấy' là như thế. 


Luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo (đức 
Thế Tôn nói vậy) - Không xao lãng: là có sự thực hành nghiêm trang, —-nt— sự 
không xao lãng trong các thiện pháp. Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, — 
nt- ở chặng cuối của tuổi thọ. Trong lúc kính lễ: Trong lúc đang kính lễ bằng thân, 
hoặc đang kính lễ bằng khẩu, hoặc đang kính lễ bằng tâm, hoặc đang kính lễ bằng 
hành động thuận theo đạo lý, hoặc đang kính lễ bằng sự thực hành đúng pháp và 
thuận pháp, hoặc đang thể hiện sự trong vọng, đang thể hiện sự cunh kính trọng, 
đang sùng bái, đang cúng dường, đang nể nang. Nên học tập theo: Có ba sự học 
tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập vê thắng tuệ. —nt— việc này 
là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học 
tập; -nt- trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên thực 
hành, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng. Đức Thế Tôn: là từ 
xưng hô với sự tôn kính. —-nt—- sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức Thế Tôn;' - 
luôn luôn không xao lãng, trong lúc kính lễ, nên học tập theo (đức Thế Tôn nói vậy)” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bởi uì, uị ấu là người chiến thắng, bậc không bị ngự trị, uị đã nhìn thấu pháp 
thực chứng, không do nghe lời đồn đãi. Chính uì thế; luôn luôn không xao lãng, 
trong lúc kính lễ, nên học tập theo ở lời giáo huấn của đức Thế Tôn ấu” (đức Thế 
Tôn nói uậu). 


Diễn Giải Kinh Một Cách Nhanh Chóng được đây đủ - 
phần thứ mười bốn. 


--OOOOO-- 
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15. ATFADANDASƯT TANIDDESO 


Atha attadandasuttaniddeso vuccate: ' 


15-1 
Attadanda bhauam Jatam 
Janam passatha medhagam, 
samnuegam kiftau1ssami 
uathaq samuÙttam mnaua. 


Attadandäa bhayam jatan t¡ - Dandä t¡ tayo danda: kayadando vacidando 
manodando. Tividham kayaduccaritam kayadando, catubbidham? vaciduccaritam 
vacidando, tividham manoduccaritam manodando. Bhayan t¡ dve bhayanl: 
ditthadhammikañca bhayam samparaylkañca bhayam. 


Katamam ditthadhammikam bhayam? Idhekacco kayena duccaritam caratl, 
vacaya duccaritam carati, manasa duccaritam caratl, panampi hanti,` adinnampi 
adiyati, sandhimpi chindatl, nillopampi haratl, ekagarikampi karotl, parIlpanthepil 
tithat, paradarampi gacchati, musapi bhanati. Tamenam gahetva rañño dassenHi: 
“Ayam deva coro agucar1. Imassa yam Icchati,* tam dandam paneh1 ti. Tamenam raja 
paribhasati So paribhasapaccaya” bhayam uppadeti° dukkham domanassam” 
patisamvedetIi. Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam 
sañJatam nibbattam abhinibbattam patubhutam. 


Ettakenapl raJa na tussatl Tamenam raja bandhapeti andubandhanena va 
raJjjubandhanena va sankhalikabandhanena va vettabandhanena va latabandhanena 
va pakkhepafbandhanena va parikkhepabandhanena va gamabandhanena va 
nigamabandhanena va? nagarabandhanena va ratthabandhanena vã JjJanapada- 
bandhanena va antamaso savacaniyampl karoti “na te labbha Ito pakkamitun ti. So 
bandhanapaccayap1l dukkham domanassam patisamvedeti. Etam bhayam dukkham 
domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam nibbattam abhinibbattam 
patubhutam. 


Ettakenapl raJa na tussati. RaJa'° tassa dhanam aharapeti: satam va sahassam va 
satasahassam va. So dhanaJanipaccayapi dukkham domanassam patisamvedeti. 
Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam 
nIibbattam abhinibbattam patubhutam. 


' vakkhati - Ma. “bhayam uppädeti - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

? catuvidham - PTS. ”dukkhadomanassam - Syä, PTS, evam sabbattha. 

* hanati - Ma, Syã, PTS. ở pekkha - Syã, PTS. 

* jechasi - Ma, Syã, PTS. ° ngamabandhanena vã - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
Ÿ so paribhãsapaccayäpi - Syä, PTS. '° tamenam räjã - Sya, PTS. 


558 


15. DIẼN GIẢI KINH UẾ HẠNH CỦA BẢN THÂN 


Giờ phần Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân được nói đến: 


15-1 
Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân." 
Các ngươi hãu nhìn xem loài người đang gâu gổ. 
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động 
đúng theo sự uiệc đã làm cho Ta bị chấn động. 


Sự sợ hãi sanh lên do uẽế hạnh của bản thân - Uế hạnh: Có ba uế hạnh: uế 
hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. Ba loại hành động xấu xa của thân là uế 
hạnh về thân, bốn loại hành động xấu xa của khẩu là uế hạnh về khẩu, ba loại hành 
động xấu xa của ý là uế hạnh về ý. Sự sợ hãi: Có hai sự sợ hãi: sợ hãi liên quan đời 
này và sợ hãi liên quan đời sau. 


Sợ hãi liên quan đời này là việc nào? Ở đây, một người nào đó làm hành động xấu 
xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khấu, làm hành động xấu xa bằng ý, giết 
hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, làm 
kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Dân 
chúng sau khi bát lấy kẻ ấy rồi trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ, gã trộm cướp này là kẻ 
làm điều tội lỗi. Đối với kẻ này, xin ngài hãy giáng hình phạt theo ý muốn.” Đức vua 
mắng nhiếc kẻ ấy. Kẻ ấy, do duyên mắng nhiếc, khởi lên sự sợ hãi, cảm thọ khổ ưu. 
Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà 
việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh giam cầm kẻ ấy với 
việc trói bằng xiềng, hoặc trói bằng dây thừng, hoặc trói bằng dây xích, hoặc trói bằng 
dây mây, hoặc trói bằng dây leo, hoặc với việc giam trong hố, hoặc giam trong hào, 
hoặc giam trong làng, hoặc giam trong thị trấn, hoặc giam trong thành phố, hoặc 
giam trong quốc độ, hoặc giam trong xứ sở, thậm chí còn khuyên bảo rằng: “Ngươi 
không được phép ra khỏi nơi này.” Kẻ ấy, do duyên giam cầm, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ 
hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy 
đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh đem lại tài sản của kẻ 
ấy: một trăm, một ngàn, hoặc một trăm ngàn. Kẻ ấy, do duyên mất mát tài sản, cảm 
thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đầu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản 
thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 





^ 


' attadanda được dịch là “uế hạnh của bản thân” căn cứ vào lời giải thích của Chú Giải: “aftadanda 
bhauam jatam attano duccaritakarana jatam” (SnA. ii, s66; NiddA. 11, 423) và “dandati duccartitä” 
(Sđd.). Tựa đề của bài Kinh đã được ghi theo ý nghĩa ấy. 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Ettakenapl raja na tussati. Tamenam raJa vividha kammakarana karapeti: 
kasahipi ta|etl, vettehipi taleti, addha'dandakehipi tal|eti, hatthampi chindatl, 
padampi chindati, hatthapadampi chindati, kannampi chindatl, nasampi chindatl, 
kannanasampl chindatl, bilangathalikampi? karotl, sankhamundikampli` karotl, 
rahumukhamp'l karoti, jotimalikampil karotl hatthapajJjotikampI karotl, 
erakavatikampIl karoH, cirakavasikampiIt karoi, eneyyakampil karotl, 
balilsamamsikampl karotl, kahapanikampil karotil, kharapatacchikampi karotl, 
palighaparivattikampl karotl, palalapitthikampl° karotl, tattenapl telena oslñcatl, 
sunakhehipi khadapeti, jivantampi sule uttasetl, asinapIl sisam chindat. So 
kammakaranapaccayapl!°" dukkham domanassam patisamvedetl Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato jatam sañJjatam nibbattam 
abhinibbattam patubhutam. RãJa Imesam catunnam dandanam 1ssaro. 


So sakena kammena kayassa bheda parammarana apayam dugsatim vinipatam 
nirayam upapaJjati. Tamenam nirayapala pañcavidhabandhanam nama käranam” 
karenti, tattam ayokhilam? hatthe gamenti, tattam ayokhrlam° dutiye hatthe gamenti, 
tattam ayokhrlam pade gamenti, tattam ayokhrilam°" dutiye pade gamenti, tattam 
ayokhrlam? maJjhe urasmim gamenti. So tattha dukkha katuka tippa” vedana vedeti; 
na ca tava kalam karoti yava na tam papam kammam'"" byantihoti.'' Etam bhayam 
dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato jJatam sañjatam nibbattam 
abinibbattam patubhutam. 


Tamenam nirayapala samvesetva'” kutharrhi” tacchenti. So tattha dukkha tippa 
katuka vedana vedetl; na ca tava kalam karoti yava na tam papam kammam 
byanthoti. Tamenam nirayapala uddhapadam'“ adhosiram gahetva vasIh1 tacchent. 
Tamenam nirayapala rathe yoJetva adittaya pathaviya sampaJJalitaya saJotibhutaya' 
sarentipIl paccasarentipl'° -pe— Tamenam nirayapala mahantam angarapabbatam 
adittam sampajJjaltam saJjotbhutam aropentipi oropentipil -pe_— Tamenam 
nirayapala uddhapadam* adhosiram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkhipanti 
adittaya sampaJjalitaya saJotibhutaya. So tattha phenuddehakam paccati. So tattha 
phenuddehakam paccamano sakimpIl uddham gacchati, sakimpi adho gacchatl, 
sakimpi tiriyam gacchati. So tattha dukkha tippa katuka vedana vedeti; na ca tava 
kalam karoti yava na tam papam kammam byantihotil. Etam bhayam dukkham 
domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam nibbattam abhinibbattam 
patubhutam. Tamenam nirayapala mahanraye pakkhipanti. So kho pana 
mahanrrayo: 





' addha - Ma, Syã, PTS. ?tibbã - Ma. 

* vilangathãalakampi - Syã, PTS. ° păpakammam - Ma, Syä, PTS. 

3 sankhamundakampi - Syã, PTS. 'Majjhimanikäya, Devadũtasutta. 

* eirakavasikampi - Sya, PTS. ”samvesitva - Syãa, PTS. 

” palalapIthakampi - Ma, Syã, PTS. *kudhanthi - Sya, PTS. 

5 karanapaccayapi - Simu 2. *uddhampadam - Ma, Syã, PTS. 
”kammakaranam - Ma, Syã, PTS. ” sañjotibhutäya - Sya, PTS. 

ở ayokhilam - Ma, Syã, PTS. * harentipi paccahãrentipi - Simu 2. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Chỉ với chừng ấy, đức vua không được vui. Đức vua ra lệnh thực hiện nhiều loại 
hình phạt ở thân đối với kẻ ấy: đánh bằng các cây roi, đánh bằng các dây mây, đánh 
bằng các gậy ngắn, chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt ta1, xẻo 
mũi, cắt tai và xẻo mũi, (đập vỡ đầu) làm thành như hũ cháo chua, lột da đầu, đốt lửa 
ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, lột da thành đống để ở 
chân, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành 
đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, đánh cho nhừ tử, rưới 
bằng đầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn lúc còn sống, chặt đầu bằng 
gươm. Kẻ ấy, do duyên các hình phạt ở thân, cảm thọ khổ ưu. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã 
sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. Đức vua là chúa tể của bốn hình 
phạt này. 


Kẻ ấy, với nghiệp của mình, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, bị sanh vào 
chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Những người giữ địa ngục cho thực 
hiện hình phạt “trói buộc năm cách” đối với kẻ ấy: Họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng 
đóng vào ở bàn tay, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn tay thứ hai, họ 
dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở bàn chân, họ dùng cọc sắt đã được đốt 
nóng đóng vào ở bàn chân thứ hai, họ dùng cọc sắt đã được đốt nóng đóng vào ở giữa 
ngực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, nhức nhối, sắc bén; nhưng kẻ ấy 
không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này 
do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã 
sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 


Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy nằm xuống và dùng những cái rìu băm nát. 
Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể 
chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn chưa chấm dứt. Những người giữ địa ngục nắm 
lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, và dùng những cái búa băm nát. Những 
người giữ địa ngục cột kẻ ấy vào cỗ xe rồi cho kéo tới kéo lui ở trên đất đã được đốt 
cháy, sáng rực, đỏ rực. -nt— Những người giữ địa ngục bắt kẻ ấy trèo lên, trèo xuống 
ở ngọn núi than hừng to lớn đã được đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. -nt- Những người 
giữ địa ngục nắm lấy kẻ ấy, chân phía trên đầu phía dưới, rồi ném vào chảo đồng đã 
được đốt nóng, đốt cháy, sáng rực, đỏ rực. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, bị nung nấu ở bọt nước 
sôi sục. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở bọt nước sôi sục, lúc thì nổi lên 
trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang. Kẻ ấy, ở tại nơi ấy, cảm nhận các thọ 
khổ, sắc bén, nhức nhối; nhưng kẻ ấy không thể chết đi chừng nào ác nghiệp ấy còn 
chưa chấm dứt. Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của 
bản thân mà việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. 
Những người giữ địa ngục ném kẻ ấy vào đại địa ngục. Quả vậy, đại địa ngục ấy là: 
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Mahaniddesapali Afttadandasuttaniddeso 


1. Catukkanmo catudUuaro 
Uibhatto bhaggqso Tmnữo, 
qUopakaraparriuanto' 
quasa pafIku†tto. 


2. Tqassa quomaua bhùm! 
Jahita teJasa uuiq, 
samanfa uojanasatamn 
pharrtua ti†hafi sabbada.? 


3. Kadariua tapand` ghora accữnanto durasada, 
lornahamsanarupa ca bhisma paf[ibhaua dukha.° 

4._ Puratthimaua ca bhittiua accikkhandho" samut{thto, 
dahanto° papakammnante pacchữnqua pafthañfñati. 

5. Pacchimaqua ca Dhitta accikkhandho samuf{thto, 
dahanto papakammnante puratthimaua patthañfñaH. 


6. Uttaraua ca bhifta accikkhandho samu†thito, 
dahanto papakammnante dakkhimaua pat†thaññat. 


7... Dakkhinaua ca bhitHụa accikkhandho samufthto. 
dahanto papakamnmmanfe u†tarqua pafthaññati. 


8. He{fhato” ca samu{thaua acctkkhandho bhauanako, 
dahanto papakammnante chadanasm1m patthañfñati. 


9. Chadanarnha samu†thaua accikkhandho bhauanako, 
dahanto papakammnante bhum1uamn pafthañfñati. 


10. Aokapalamnadiftam santattam ?ahltam atha, 
eUđTmn qu1crinirauo hett†hq upari passdto. 


11. Tattha satta mahaludda mahakibbisakarmo, 
qccantapapakammmanta paccanfi na cq miUuqre. 


12. Jatauedasamo) kqauo tesaTn nĩaauqasimnam, 
passa kam=nanam dalhattamn na bhasma hot? na rnasi.'° 


13. Puratthinenap1 dhauanti tato dhauanti pacchữmam, ` 
uttarenapi dhauanfi tato dhauanfi dakkhimam. 


14. Yarmn amn đisam padhquanft” tam tam duaram pithruafi,` 
abhimtkkhamrtasa te satta rnokkhagquesrno. '° 


15. Na te tato nikkhamrtum labhanfi kammnapaccqua, 
tesam ca' papakamnantam auipakkam katamn bahun ”tI. 





' pariyatto - Syã, PTS. °honti - Syä. 

ˆ Majjhimanikäya, Uparipannasaka, Devaditasutta. ° napI masi - Ma. 

* kadariyä tapasã - Simu 2. ' pacchato - Syã, PTS. 

* Sankiccajataka (530). ? đisampi đhãvanti - Syã, PTS. 
” accikhandho - PTS. 3 pidhiyati - Ma. 

5 đahanto - Syã, PTS. *mokkham gavesino - Syã; 

” hetthito - Syã, PTS. pamokkham gavesino - PTS. 
ở lãtamvedasamo - PTS.  “tesañ ce - PTS. 
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1. (Đại địa ngục) có bốn góc, có bốn cửa lớn, 
được chia thành các phần cân đối, 

được bao quanh bằng tường sắt, 

được đậu lại bằng mái sắt. 


2. Nền của (đại địa ngục) làm bằng sắt, 
được thiêu đốt, cháu uới hửa ngọn, 
luôn luôn tỏa khắp uà tồn tại 

xung quanh một trăm do-tuần. 


3. (Các đại địa ngục) có sự đốt nóng khổ sở, ghê rợn, có ngọn lửa khó lại gần, có 
hình dạng làm rởn lông, ghê rợn, gâu ra sự sợ hãi, khó chịu.' 


4. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng đông, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng tâu. 


5. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng tâu, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng đông. 


6. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng bắc, trong khi thiêu đốt những 
kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng nam. 


7. Khối lửa được phát khởi ở bức tường hướng nam, trong khi thiêu đốt những 


kẻ có ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở hướng bắc. 


8. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ bên dưới, trong khi thiêu đốt những kẻ có 
ác nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở mới che (bên trên). 


9. Khối lửa khủng khiếp phát xuất từ mái che, trong khi thiêu đốt những kẻ có ác 
nghiệp, đi đến chạm uào (khối lửa) ở mặt đết (bên dưới). 


1O. Cái chảo sắt đã được đốt cháu, nóng đỏ, sáng chói như thế nào thì địa ngục 
Aurci, ở bên dưới, bên trên, uà bên hông là như uậu. 


11. Ở nơi ấu, những chúng sanh uô cùng hung đữ, đã gâu ra trọng tội, có hành 
động cực kù ác độc, bị nung nếu uà không thể chết đi. 


12. Thân thể của họ, những cư dân ở địa ngục, giống như ngọn lửa. Hãu nhìn 


xem tính chất uững bền của nghiệp, không như tro, không như bụt. 


_ 18. Họ chạu 0Š hướng đông, rồi từ đó chạu uề hướng tâu. Họ chạu uề hướng 
bắc, rồi từ đó họ chạu uề hướng nam. 


14. Họ chạu đến bất cứ hướng nào, cánh cửa hướng ấu đêu được đóng lại. Với 
niềm rnong mỏi được thoát ra, các chúng sanh ấu có sự tìm kiếm lối thoát. 


15. Họ không thể đi ra khỏi nơi ấu bởi uì nghiệp duuên, khi ác nghiệp của họ đã 
tạo có nhiều uà còn chưa trả xong. 





' Bổn Sanh Ấn Sĩ Sankieca (s30), TTPV tập 33, trang 275, câu kệ 3483. 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Etam bhayam dukkham domanassam kuto tassa? Attadandato Jatam sañJatam 
nibbattam abhinibbattam patubhutam. Yani ca neraylkani dukkhani yani ca 
tiracchanayonikani dukkhanl yani ca pettivisayikanl' dukkhanl yani ca manusikani? 
dukkhani, tanI kuto Jatan1, kuto sañJatanl, kuto nibbattani, kuto abhinibbattanl, kuto 
patubhutani? Attadandato Jatani sañJatani nibbattani abhinibbattani patubhutam 'ti 
- attadanda bhayam Jatam. 


Janam passatha medhagan ti - khattiya ca brahmana ca vessa ca sudda ca 
gahattha ca pabbaJita ca devata! ca manussa ca medhagam" Janam kalaham Jjanam 
viruddham Janam pativiruddham Janam ahatam Janam paccahatam JjJanam aghatitam 
Janam paccaghattam janam° passatha dakkhatha oloketha mijjhayetha 
upaparikkhatha ti - Janam passatha medhagam. 


Samvegam kittayissamI ti - Samvegam ubbegam utrasam bhayam pi]lanam 
ghattanam” upaddavam upassaggam. KittayissamI t¡ pakittayissami acikkhissaml 
desissamil paññapissamiI patthapissami vivarlssamil vibhajJissami uttanikarissami 
pakasissamI tï - samvegam kittay1ssamI1. 

Yatha samvijitam maya ti - Yatha maya attanayeva atta? samvejJito ubbejJito 
samvegamapadito ti - yatha samvIjJitam maya. 


Tenaha bhagava: 
“AHadanda bhauam Jatam 
Janam passatha medhagam, 
samnuegam kifta1ssami 
uathaq samuUttam maud ti. 


15-2 
Phandamanam pa7œmn đisua mnacche appodake atha, 
aññamaññehi bụaruddhe disua rmnam bhaqmnQUISI. 


Phandamanam pajam disva tỉ - Paja tí sattadhivacanam. Pajam 
tanhaphandanaya phandamanam, ditthiphandanaya phandamanam, 
kilesaphandanaya phandamanam, duccaritaphandanaya phandamanam, 


payogaphandanaya phandamanam, vipakaphandanaya phandamanam, rattam 
ragena?” phandamanam, duttham dosena phandamanam, mulham mohena 
phandamanam, vinibaddham manena phandamanam, vikkhepagatam uddhaccena 
phandamanam, anitthagatam vicikicchaya phandamanam, thamagatam anusayehr'° 
phandamanam, labhena phandamanam, alabhena phandamanam, yasena 
phandamanam, ayasena phandamanam, pasamsaya phandamanam, nindaya 
phandamanam, sukhena phandamanam, dukkhena phandamanam, jatiya 
phandamanam, jaraya phandamanam, byadhina phandamanam, maranena 
phandamanam, soka-parideva-dukkha-domanassupayasehi phandamanam, 
nerayIkena dukkhena phandamanam, tiracchanayonikena dukkhena phandamanam, 
pettivisayikena dukkhena phandamanam, — 








pittivisayikani - Sya, PTS. 
“ mãnusakãni - Syä, PTS. 7 ghatanam - PTS. 
3 Jananti khattiyä - Ma, Syã, PTS. ở attanäyeva - Ma, Syã; 
* deva - Syä, PTS. attayeva - PTS. 
” medhagan ti medhagam - Syã, PTS. ° rattaraägena - PTS. 
° đhatajanam paccahatajanam äghãtitajanam paccaghatitajanam - Syã, PTS. 


° rattaragena.... dutthadosena ... mu|hamohena ... vinibandhamanena ... parãmatthaditthiyä ... 
vikkhepagata-uddhaccena ... anitthangatavicikicchaya ... thamagatanusayehi - Sya, PTS. 
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Sự sợ hãi, khổ, ưu này do đâu mà xảy đến cho kẻ ấy? Do uế hạnh của bản thân mà 
việc ấy đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. Những khổ 
đau ở địa ngục, những khổ đau ở loài thú, những khổ đau ở thân phận ngạ quỷ, 
những khổ đau ở cõi người, những khổ đau ấy do đâu đã được sanh ra, do đâu đã 
được sanh khởi, do đâu đã được hạ sanh, do đâu đã được phát sanh, do đầu đã được 
xuất hiện? Do uế hạnh của bản thân mà chúng đã được sanh ra, đã được sanh khởi, 
đã được hạ sanh, đã được phát sanh, đã được xuất hiện; - “sự sợ hãi sanh lên do uế 
hạnh của bản thân là như thế. 


Các ngươi hãy nhìn xem loài người đang gây gổ: Này các Sát-đế-ly, các Bà- 
la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và 
loài người, các ngươi hãy nhìn xem, hãy nhận thấy, hãy quan sát, hãy suy xét, hãy 
khảo sát loài người đang gây gổ, loài người đang cãi cọ, loài người đang chống đối, 
loài người đang đối chọi, loài người đang hằn học, loài người đang thù hăn, loài 
người đang căm hờn, loài người đang thù hận; - “các ngươi hãy nhìn xem loài người 
đang gây gổ` là như thế. 


Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động: Trạng thái chấn động là sự hốt hoảng, 
sự khiếp sợ, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ. Ta sẽ 
thuật lại: Ta sẽ giải bày, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, 
Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ; - “Fa sẽ thuật lại trạng thái 
chấn động” là như thế. 


Đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chăn động: Đúng theo sự việc đã làm 
cho chính bản thân Ta bị chấn động, bị hốt hoảng, bị đưa đến trạng thái chấn động; - 
“đúng theo sự việc đã làm cho Ta bị chấn động' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sự sợ hãi sanh lên do uế hạnh của bản thân. 
Các ngươi hãu nhìn xem loài người đang gâu gổ. 
Ta sẽ thuật lại trạng thái chấn động 

đúng theo sự uiệc đã làm cho Ta bị chấn động.” 


15-2 
Sau khi nhìn thấu nhân loạt đang chao động tựa như những con cá ở chỗ ít 
nước, sau khi nhìn thấu chúng chống đối lân nhau, sự sợ hãi đã tiến đến Ta. 


Sau khi nhìn thấy nhân loại đang chao động - Nhân loại: là từ gọi chúng 
sanh. Nhân loại đang chao động với sự chao động bởi tham ái, đang chao động với sự 
chao động bởi tà kiến, đang chao động với sự chao động bởi ô nhiễm, đang chao động 
với sự chao động bởi uế hạnh, đang chao động với sự chao động bởi sự ra sức, đang 
chao động với sự chao động bởi nghiệp quả, kẻ bị luyến ái đang chao động bởi luyến 
á1, kẻ bị sân hận đang chao động bởi sân hận, kẻ bị sĩ mê đang chao động bởi sĩ mê, 
kẻ bị trói buộc đang chao động bởi ngã mạn, kẻ bị tán loạn đang chao động bởi sự 
phóng dật, kẻ không dứt khoát đang chao động bởi hoài nghi, kẻ cứng cỏi đang chao 
động bởi các pháp tiềm ẩn, đang chao động bởi lợi lộc, đang chao động bởi không lợi 
lộc, đang chao động bởi danh vọng, đang chao động bởi không danh vọng, đang chao 
động bởi lời khen, đang chao động bởi tiếng chê, đang chao động bởi hạnh phúc, 
đang chao động bởi khổ đau, đang chao động bởi sanh, đang chao động bởi già, đang 
chao động bởi bệnh, đang chao động bởi chết, đang chao động bởi sầu-bi-khổ-ưu- 
não, đang chao động bởi khổ ở địa ngục, đang chao động bởi khổ ở loài thú, đang 
chao động bởi khổ ở thân phận ngạ quỷ, — 
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— manusikena' dukkhena phandamanam, gabbhokkantimulakena dukkhena — 
gabbhatthiimulakena dukkhena — gabbhavutthanamulakena dukkhena — 
Jatassupanibandhakena” dukkhena -— jatassa paradheyyakena dukkhena 
attipakkamena dukkhena -— paruipakkamena dukkhena — dukkhadukkhena 
sankharadukkhena — viparinamadukkhena — cakkhurogena dukkhena sotarogena — 
ghanarogena — Jivharogena — kayarogena — slsarogena — kannarogena — 
mukharogena — dantarogena — kasena — pinasena — dahena` — jarena — 
kucchirogena — mucchaya — pakkhandikaya — sulaya — visuclkaya — kutthena — 
gandena — kilasena — sosena — apamarena — dadduya” — kanduya — kacchuya 
nakhasaya) — vitacchikaya — lohitapittena° — madhumehena — amsaya — pllakaya — 
bhagandalena" — pittasamutthanena abadhena? — semhasamutthanena abadhena — 
vatasamutthanena abadhena — sannipatkena abadhena — utuparimamaJjena 
abadhena — visamapariharaJjena abadhena -— opakkamikena abadhena -— 
kammavipakaJena abadhenaŸ — sItena — unhena — JIighacchaya — pIpasaya — uccarena 
— passavena — qdamsamakasavatatapasirimsapa?-samphassena dukkhena° — 
matumaranena dukkhena — piItumaranena dukkhena — bhatumaranena dukkhena — 
bhaginimaranena dukkhena — puttamaranena dukkhena — dhitumaranena dukkhena 
— ñatimaranena dukkhena — bhogavyasanena dukkhena — rogavyasanena dukkhena 
— silavyasanena dukkhena -— ditthivyasanena dukkhena phandamanam 
samphandamanam viphandamanam vedhamanam pavedhamanam 
sampavedhamanam. Disva tỉ disva passitva tulayltva tirayltva vibhavayltva 
vibhutam katva ti —- phandamanam pajam disva. 


Macche appodake yathä t¡ỉ - Yatha maccha appodake'' udakapariyadane 
kakehi va kulalehi va balakahi' va paripatyamani'” ukkhipiyamana khaJjamana 
phandanti samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhant sampavedhanti; ° 
evamevam' paja tanhaphandanaya phandanti -pe_- di{thivyasanena dukkhena 
phandanti samphandanti vipphandanti vedhanti pavedhanti sampavedhantl' “ti - 
macche appodake yatha. 


Aññamaññchi byaruddhe tỉ - Aññamaññam satta viruddha pativiruddha 
ahata paccahata aghatita paccaghatita raJanopl raJuh1 vivadanti, khattiyap1 khattiyehi 
vivadanti, brahmanapI brahmanehi vivadanti, gahapatipil gahapathi vivadanti, 
matapi puttena vivadatl, puttopI matara vivadati, pitapi puttena vivadatl, puttopi 
pitara vivadatl, bhatapl bhatara vivadatl, bhaginipi bhaginiya vivadatl, bhatapi 
bhaginiya vivadati — 


' mãnusakena - Syä, PTS. ° sarisapa - Ma; sirimsapa - PTS. 

“Jatass upanibandhikena - Syä,PTS.  '“appodake parittodake - Syã, PTS. 

dahena - Ma, PTS. dukkhena - itisaddo Syã, PTS potthakesu na đissate. 
danduya - PTS. balakaya - PTS. 

” rakhasaya - Ma, Syã, PTS, Pu. ' paripatiyamaänä - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

° Johitena pittena - Ma, Syã, PTS. '*vedhenti pavedhenti sampavedhenti - Syã, PTS. 

”bhagandalaya - Syã, PTS. '' evameva - Ma, Syã, PTS. 


Š bittasamutthanehi abadhehi ... kammavipakajehi abadhehi - Syä, PTS. 
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— đang chao động bởi khổ của loài người, — bởi khổ bắt nguồn từ việc nhập thai, — 
bởi khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, — bởi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, — bởi khổ 
gắn liền sau khi sanh ra, — bởi khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, — bởi khổ do sự 
ra sức của bản thân, — bởi khổ do sự ra sức của kẻ khác, — bởi khổ do (thọ) khổ, — bởi 
khổ do pháp tạo tác, — bởi khổ do sự biến đổi, — bởi khổ do bệnh ở mắt, — — do bệnh 
ở tai trong, — do bệnh ở mũi, — do bệnh ở lưỡi, —- do bệnh ở thân, — do bệnh ở đầu, — 
do bệnh ở lỗ tai, —- do bệnh ở miệng, — do bệnh ở răng, — bởi ho, — bởi suyễn, — bởi 
sổ mũi, — bởi nhiệt, — bởi cảm sốt, — bởi đau bụng, — bởi xây xấm, — bởi kiết ly, — bởi 
đau bụng bão, — bởi dịch tả, — bởi phong cùi, — bởi khối u, — bởi bệnh chàm, — bởi 
lao phổi, — bởi động kinh, — bởi mụt, — bởi nhọt, — bởi ghẻ ngứa, — bởi sảy, — bởi loét 
tay chân, — bởi máu, — bởi mật, — bởi bệnh tiểu đường, — bởi bệnh tr1, — bởi ghẻ lở, — 
bởi loét hậu môn, — bởi bệnh phát khởi từ mật, - bởi bệnh phát khởi từ đàm, — bởi 
bệnh phát khởi từ gió, —- bởi bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, — bởi bệnh sanh lên vì 
thay đổi thời tiết, — bởi bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, — bởi bệnh 
thuộc dạng cấp tính, — bởi bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, — bởi lạnh, — bởi nóng, — 
bởi đói, — bởi khát, — bởi đại tiện, — bởi tiểu tiện, — bởi khổ do sự xúc chạm với ruồi 
muỗi gió nắng và các loài bò sát, — bởi khổ do cái chết của mẹ, — bởi khổ do cái chết 
của cha, — bởi khổ do cái chết của anh (em) trai, — bởi khổ do cái chết của chị (em) 
gái, — bởi khổ do cái chết của con trai, — bởi khổ do cái chết của con gái, — bởi khổ do 
cái chết của thân quyến, — bởi khổ do sự tổn hại về của cải, — bởi khổ do sự tổn hại vì 
bệnh tật, —- bởi khổ do sự tổn hại về giới, đang chao động bởi khổ do sự tổn hại về 
kiến thức, đang lay động, đang xáo động, đang run rấy, đang chấn động, đang rúng 
động. Sau khi nhìn thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi nhìn thấy nhân loại 
đang chao động” là như thế. 


Tựa như những con cá ở chỗ ít nước: Giống như những con cá ở chỗ ít nước, 
ở chỗ kiệt nước, trong khi bị những con quạ, những con diều hâu, những con cò tấn 
công, tha đi, rỉa rói, chúng chao động, lay động, xáo động, run rẩy, chấn động, rúng 
động: tương tự như vậy, nhân loại chao động do sự chao động bởi tham ái —-nt— chao 
động bởi khổ do sự tổn hại về kiến thức, lay động, xáo động, run rấy, chấn động, rúng 
động: - “tựa như những con cá ở chỗ ít nước là như thế. 


Chúng chống đối lẫn nhau: Chúng sanh chống đối, đối chọi, hằn học, thù hằn, 
căm hờn, thù hận lẫn nhau: Các vị vua tranh cãi với các vị vua, các Sát-đế-Ìy tranh cãi 
với các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn tranh cãi với các Bà-la-môn, các gia chủ tranh cãi 
với các ø1a chủ, mẹ tranh cãi với con tral, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với cha, anh (em) tra1 tranh cãi với anh (em) trai, chị (em) 
gái tranh cãi với chị (em) gái, anh (em) trai tranh cãi với chị (em) gái, — 
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— bhagimlpl bhatara vivadall, sahayopl sahayena vivadati Te tattha 
kalahaviggahavivadapanna aññamaññam pamhipi upakkamanti ledduhipi 
upakkamanti, dandehipl upakkamantl satthehipl upakkamanii Te tattha 
maranampi nigacchanti,' maranamattampl1 dukkhan ti - aññamaññehi byaruddhe. 


Disva mam bhayamavisl t¡ - Disväa tỉ disva passitva tulayitva tirayTtva 
vibhavayitva vibhutam katva bhayam pilanam ghattanam” upaddavo upassagøo' avis1 
"H” - disva mam bhayamavIsl. 


Tenaha bhagava: 
“Phandamanam pa7amn disua 
macche appodake uatha, 
aÑññamaññehi bụaruddhe 
disua rmnam Dbhaqa1nqUISI ”t. 


15-3 
Samantamasaro loko 
dĩsa sabbq samerria, 
1ccham bhauanarnattano 
naddasasrn anosttam. 
Samantamasaro loko tỉ - Loko tỔ nirayaloko tiracchanayomloko 


pettivisayaloko° manussaloko devaloko khandhaloko đdhatuloko ayatanaloko ayam 
loko paro loko brahmaloko devaloko;” ayam vuccati loko. NÑirayaloko asaro nissaro 
Sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena vã niccena va 
dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Tiracchanayoniloko — 
pettivisayaloko° — manussaloko — devaloko — khandhaloko — đhatuloko — 
ayatanaloko — ayam loko paro loko brahmaloko — devaloko” asaro nissaro sarapagato 
niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va dhuvena va 
sassatena va aviparinamadhammena va. 


Yatha pana” na]|o asaro nissaro sarapagato, yatha erando asaro nIssaro 
sarapagato, yatha udumbaro asaro nissaro sarapagato, yatha setakaccho? asaro 
nissaro sarapagato, yatha parlbhaddako'° asaro nissaro sarapagato, yatha 
phenapindo'' asaro nissaro sarapagato, yatha udakabubbulakam” asaram nissaram 
sarapagatam, yatha marIci asaro nissaro sarapagato, ” yatha kadalikkhandho'* asaro 
nIssaro sarapagato, yatha maya asara nissara sarapagata, evameva nirayaloko asaro 
nissaro sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena 
va đhuvena vã sassatena vã aviparinamadhammena va. — 


' gacchanti - Syã, PTS. ° setagaccho - Syã, PTS; 

° phatanam - PTS. setakacco - Manupa. 

3 npasaggo - Ma, Syä, PTS. '° palibhaddako - Syä, PTS. 

* ãvisati ti - Syã, PTS. '' phenupindo - Syä, PTS. 

” naddasãmi - Simu 2. ' ndakapubbulam - Ma, PTS; 

5 pittivisayaloko - Syä, PTS. pubbulakam - Syã. 

7 sabrahmaloko sadevaloko - Sya, PTS. 'asarã nissarã sarapagata - Ma, Syã, PTS. 
ở vathã - Sya, PTS. '* khadalikkhandho - Simu 2. 
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— chị (em) gái tranh cãi với anh (em) trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè. Tại nơi ấy, 
chúng đạt đến sự cãi cọ, sự cãi vã, sự tranh cãi, rồi công kích lẫn nhau bằng những 
bàn tay, công kích lẫn nhau bằng những cục đất, công kích lãn nhau bằng những gậy 
gộc, công kích lẫn nhau bằng những gươm dao. Tại nơi ấy, chúng đi đến cái chết, 
thậm chí sự khổ đau kề cận cái chết; - chúng chống đối lẫn nhaư' là như thế. 


Sau khi nhìn thấy. sự sợ hãi đã tiến đến Ta - Sau khi nhìn thấy: Sau khi 
nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt, sự sợ hãi, sự hành hạ, sự đụng chạm, sự bất hạnh, sự nguy cơ đã 
tiến đến; - “sau khi nhìn thấy, sự sợ hãi đã tiến đến Ta' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: ' 
“Sau khi nhìn thấu nhân loại đang chao động tựa như những con cá ở chỗ ít 
nước, sau khi nhìn thấu chúng chống đốt lân nhau, sự sợ hãi đã tiến đến Ta.” 


15-3 
Toàn bộ thế giới là không có cốt lối, 
tất cả các phương đều bị chuuến động. 
Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, 
Ta đã không nhìn thấu (một nơi nào là) không bị áp chế: 


Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi - Thế giới: thế giới địa ngục, thế giới 
loài thú, thế giới ngạ quỷ, thế giới loài người, thế giới chư Thiên, thế giới của các uẩn, 
thế giới của các giới, thế giới của các xứ, thế giới này, thế giới khác, thế giới Phạm 
Thiên, thế giới chư Thiên; đây gọi là thế giới. Thế giới địa ngục là không có cốt lõi, là 
thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc 
so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự 
ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa bền vững, hoặc theo nghĩa trường 
tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thế giới loài thú —- Thế giới ngạ quỷ — 
Thế giới loài người — Thế giới chư Thiên — Thế giới của các uẩn — Thế giới của các 
giới — Thế giới của các xứ — Thế giới này — Thế giới khác — Thế giới Phạm Thiên — 
Thế giới chư Thiên là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái 
cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, 
hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc 
theo nghĩa bền vững, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị 
biến đối. 


Giống như cây sậy là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống 
như cây đu đủ là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây 
sung là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây san hô là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như cây paribhaddaka là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như bọt nước là không có 
cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như bong bóng nước là không có cốt 
lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như ảo ảnh là không có cốt lõi, là thiếu 
mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như thân cây chuối là không có cốt lõi, là thiếu mất 
cốt lõi, là rời xa cốt lõi; giống như xảo thuật là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi, tương tự như vậy, thế giới địa ngục là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt 
lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt 
lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo 
nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so 
với tình trạng không bị biến đổi. — 
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— Tiracchanayomiloko — pettivisayaloko' — manussaloko — devaloko asaro nissaro 
Sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena vã 
dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va. Khandhaloko — đhatuloko — 
ayatanaloko — ayam loko — paro loko — brahmaloko — devaloko asaro nissaro 
Sarapagato niccasarasarena va sukhasarasarena va attasarasarena va niccena va 
dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena vã tỉ - samantamasaro loko. 


Disa sabbäa samerita ti - Ye puratthimaya disaya sankhara, tep1 erita samerIta 
calita ghattita aniccataya, Jatiya anugata, Jaraya anusata, byadhina abhibhuta, 
maranena abbhahata, dukkhe patitthita, atana alena” asarana asaranibhuta. Ye 
pacchimaya disaya sankhara — Ye uttaraya disaya sankhara — Ye dakkhinaya disaya 
sankhara — Ye puratthimaya anudisaya sankhara — Ye pacchimaya anudisaya 
sankhara — Ye uttaraya anudisaya sankhara — Ye dakkhinaya anudisaya sankhara — 
Ye hetthimaya disaya sankhara — Ye uparImaya disaya sankhara — Ye dasasu disasu' 
sankhara, tepI erita samerita calita ghattta aniccataya, Jatya anugata, Jaraya 
anusata, byadhina abhibhuta, maranena abbhahata dukkhe patitthita, atana alena” 
asarana asaranIbhuta. 


BhasitampI cetam: 

1... “Kữicapi tetamnˆ°7alate°` uữnganam 
obhasauam u†tarassam disauam,° 
rupe rangqmn đisua sada pauedhitam 
tasma nq rupe” ramaf sunedho.”? 


2. “Maccunabbhahato'° loko Jaraua pariuarrio, 
tanhasallena otimo t1cchadhurnqu1to'' sada.”'? 


3. “Sqabbo adiprto loko sabbo loko padhuptio,` 
sabbo pgaƒ]ahto loko sabbo loko pakamprto ”ti; ° 
- disa sabba samerita. 


' pittivisayaloko - Syã, PTS. Š ramati - PTS. 

“ alenãa - Ma, Syã, PTS. ? Brahmasamyutta, Pathamavagga. 
3 dasadisasu - Syã, PTS. !° maccunabbhaähato - PTS. 

* cetam - Ma, Syã, PTS, Simu 2. '!‡jechadhumayiko - Syã, PTS. 

* JalatI - Ma, Syã, PTS; jalati - Simu 2. '* Devatasamyutta, Andhavagøa. 

° uttariyam disãya - Ma, Syä, PTS, Simu 2. '3 pajopito - Syã, PTS. 

”tasmäã rũpe na - PTS. '* Bhikkhunisamyutta. 
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— Thế giới loài thú — Thế giới ngạ quỷ — Thế giới loài người — Thế giới chư Thiên là 
không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt 
lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, 
hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so với tình trạng không bị biến đổi. Thế giới của các 
uẩn — Thế giới của các giới — Thế giới của các xứ —- Thế giới này — Thế giới khác — 
Thế giới Phạm Thiên — Thế giới chư Thiên là không có cốt lõi, là thiếu mất cốt lõi, là 
rời xa cốt lõi so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi thường còn, hoặc so với cái cốt lõi 
được gọi là cốt lõi an lạc, hoặc so với cái cốt lõi được gọi là cốt lõi tự ngã, hoặc theo 
nghĩa thường còn, hoặc theo nghĩa vững chắc, hoặc theo nghĩa trường tồn, hoặc so 
với tình trạng không bị biến đổi; - toàn bộ thế giới là không có cốt lõi là như thế. 


Tất cả các phương đều bị chuyển động: Các pháp tạo tác nào ở phương 
đông, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng chạm bởi tính chất 
vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị ngự trị bởi bệnh, bị hành hạ 
bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương náu, không nơi trú ẩn, không nơi 
nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. Các pháp tạo tác nào ở phương tây — 
Các pháp tạo tác nào ở phương bắc — Các pháp tạo tác nào ở phương nam — Các pháp 
tạo tác nào ở phương đông nam — Các pháp tạo tác nào ở phương tây bắc — Các pháp 
tạo tác nào ở phương đông bắc — Các pháp tạo tác nào ở phương tây nam — Các pháp 
tạo tác nào ở phương dưới — Các pháp tạo tác nào ở phương trên — Các pháp tạo tác 
nào ở mười phương, chúng đều bị di động, bị chuyển động, bị dao động, bị đụng 
chạm bởi tính chất vô thường, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuổi bởi già, bị ngự trị bởi 
bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là không nơi nương náu, là không nơi 
trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ. 


Và điều này cũng đã được nói đến: 

1. “Mặc dầu cung điện ấu của ngòi rực sáng, 

trong khi đang chiếu sáng ở phương bắc. 

Sau khi nhìn thấu khuuết tật ở sắc, luôn luôn bị biến động, 
uì thế, bậc Thiện Trí không uui thích ở sắc.” 


2. “Thếgran bị hành hạ bởi chết, bị bao trùm bởi gìà, 
bị đâm uào bởi mĩi tên tham ái, luôn luôn cháu âm ỉ bởi ước muốn.” 


3. Toàn bộ thế giới bị đốt cháu, toàn bộ thế giới bị bốc khói, 
toàn bộ thế giới bị phát cháu, toàn bộ thế giới bị lau động.” 
- tất cả các phương đều bị chuyển động” là như thế. 
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Iccham bhavanamattano tỉ - Attano bhavanam' tanam lenam” saranam gatim 
parayanam Icchanto sadiyanto patthayanto pihayanto abhiJjappanto 'ti - iecham 
bhavanamattano. 


Naddasasim anositan ti - AJJhositam yeva addasam, anajJjhositam naddasam. 
Sabbam yobbaññam Jaraya ositam, sabbam arogyam byadhina ositam, sabbam 
Jnvitam maranena ositam, sabbam labham alabhena ositam, sabbam yasam ayasena 
ositam, sabbam pasamsam nindaya ositam, sabbam sukham dukkhena ositam. 


4. “Labho alabho auaso aso ca! 
nnda pasdrmnsa ca sukhamn dukhañca,` 
ete aniccq 1nanuJesu đhammna 
qsassdfq U1iparimamadhammng  tì;° 

- naddasasim anositam. 


Tenaha bhagava: 
“Samnantamasaro loko 
dĩsa sabbq samerrita, 
1ccham bhauanarnattano 
naddasasrmn' anosrtan ”tI. 


15-4 
Osane tueua bụaruddhe 
disuq me arafI ahu, 
athettha sallamaddakkhin 
duddasm hadauassitam. 


Osane tveva byaruddhe t¡ - Osäne tveväa t¡ sabbam yobbaññam jJara osapeti; 
sabbam arogyam byadhI osapeti; sabbam Jnvitam maranam osapeti; sabbam labham 
alabho osapetl; sabbam yasam ayaso osapetl; sabbam pasamsam ninda osapetl; 
sabbam sukham dukkham osapetI ti - osane tveva. Byaruddhe t¡ yobbaññakama 
satta Jaraya patIviruddha; arogyakama satta byadhina pativiruddha; jvitukama satta 
maranena pativiruddha; labhakama satta alabhena pativiruddha; yasakama satta 
ayasena pativiruddha; pasamsakama satta nindaya pativiruddha; sukhakama satta 
dukkhena pativiruddha ahata paccahata aghatita paccaghatita ti - osane tveva 
byaruddhe. 


' bhavam - Sya, PTS. 


” lenam - Ma, Syä, PTS. * nindã ca pasamsaä ca sukhadukhañ ca - Syã, PTS. 

3 anajjhositam na addasam; 5 Atthakaiguttara, Mettavagga. 
aJjhositaññeva addasam - Sya, PTS. ”naddasami - Simu 2. 

* vaso ayaso ca - Ma, Syã, PTS. ở Dasamsakãmä - Ma, Syã, PTS. 
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Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân: Trong khi ước muốn, trong 
khi ưng thuận, trong khi ước nguyện, trong khi mong cầu, trong khi nguyện cầu chỗ 
trú ngụ, nơi nương náu, nơi trú ẩn, nơi nương nhờ, đích đến, lối đi khác; - “trong khi 
ước muốn chõ trú ngụ cho bản thân là như thế. 


Ta đã không nhìn thấy (một nơi nào là) không bị áp chế: Ta chỉ nhìn thấy 
sự bị áp bức, Ta đã không nhìn thấy sự không bị áp bức. Mọi trạng thái trẻ trung bị sự 
già áp chế, mọi trạng thái khỏe mạnh bị bệnh hoạn áp chế, mọi sự sống bị cái chết áp 
chế, mọi lợi lộc bị không lợi lộc áp chế, mọi danh vọng bị không danh vọng áp chế, 
mọi sự khen ngợi bị sự chê bai áp chế, mọi hạnh phúc bị khổ đau áp chế. 


4. “Lợi lộc uà không lợt lộc, không danh uọng uà danh uọng, 
khen ngợi uà chê bai, hạnh phúc uà khổ đau, 
các pháp nàu ở nơi loài người là uô thường, 
không trường tồn, có tánh chất biến đổi.” 
- “Ta đã không nhìn thấy (một nơi nào là) không bị áp chế là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Toàn bộ thế giới là không có cốt lõi, 

tất cả các phương đều bị chuuến động. 

Trong khi ước muốn chỗ trú ngụ cho bản thân, 

Ta đã không nhìn thấu (một nơi nào là) không b† áp chế“” 


15-4 

Nhưng sau khi nhìn thấu chúng chống chọt ở giai đoạn kết thúc, sự không ưa 
thích đã khởi lên ở Ta. Và ở đâu, Ta đã nhìn thấu mũi tên khó thể nhìn thấu đã 
được cắm uào trái tìm (tâm thức). 


Chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc - Ở giai đoạn kết thúc: sự già kết 
thúc mọi trạng thái trẻ trung, bệnh hoạn kết thúc mọi trạng thái khỏe mạnh, cái chết 
kết thúc mọi sự sống, không lợi lộc kết thúc mọi lợi lộc, không danh vọng kết thúc 
mọi danh vọng, sự chê bai kết thúc mọi sự khen ngợi, khổ đau kết thúc mọi hạnh 
phúc; - “ở giai đoạn kết thúc' là như thế. Chúng chống chọi: Các chúng sanh có sự 
ham muốn trạng thái trẻ trung đối chọi với sự già, các chúng sanh có sự ham muốn 
trạng thái khỏe mạnh đối chọi với bệnh hoạn, các chúng sanh có sự ham muốn sự 
sống đối chọi với cái chết, các chúng sanh có sự ham muốn lợi lộc đối chọi với không 
lợi lộc, các chúng sanh có sự ham muốn danh vọng đối chọi với không danh vọng, các 
chúng sanh có sự ham muốn sự khen ngợi đối chọi với sự chê bai, các chúng sanh có 
sự ham muốn hạnh phúc đối chọi với khổ đau; chúng hằn học, thù hằn, căm hờn, thù 
hận; - “chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc' là như thế. 
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Disva me arati ah ti - Disva tí disva passitva tulayitva tirayItva vibhavayTtva 
vibhutam katva ti - disva. Me aratTi ti ya arati ya anabhirati ya anabhiramana ya 
ukkanthitata' ya paritasita ahu ti - disva me aratI ahu. 


Athettha sallamaddakkhin t¡ - Atha ti padasandhi —-pe—- padanupubbata 
metam” athati. Ettha t¡ sattesu. Sallan t¡ satta sallani: ragasallam dosasallam 
mohasallam manasallam ditthisallam sokasallam kathamkathasallam. Addakkhin 
"“H addasam adakkhim apassim pativijJhm tỉ - athettha sallamaddakkhim. 


Duddasam hadayassitan 't¡ - Duddasan ti duddasam duddakkham duppassam 
dubbuJjham duranubujjham duppativijjihan t¡ - duddasam.' Hadayassitan ti 
hadayam vuccati cittam; yam cittam mano manasam hadayam pandaram mano 
manayatanam manindriyam viññanam viññanakkhandho tajJJja manoviññanadhatu;! 
hadayasstam' hadayanisstam cittastam cittanissitam° citena sahajatam 
sahagatam” samsattham sampayuttam ekuppadam ekanirodham ekavatthukam 
ekarammanan tỉ - duddasam hadayassitam. 


Tenaha bhagava: 

“Osane tueua bụaruddhe 
đisuq me arafI ahu, 
athettha sallamaddakkhim 
duddasưm hadauassitan ti. 


15-5 
Yena sallena otinmno 
dĩsa sabbaq uidhqudati, 
tameua sallanabbuuha 
na dhqudFi na stdatfi. 


Yena sallena otinno disã sabba vidhãvatT t¡ - Sallan t¡ satta sallani: 
ragasallam dosasalam mohasalam manasallam dithisalam  sokasallam 
kathamkathasallam. 


Katamam ragasallam? Ÿo rago sarago anunayo anurodho nandi nandirago 
cittassa sarago —pe— abhIiJJha lobho akusalamulam; idam ragasallam. 


Katamam dosasallam? Anattham me acarIti aghato Jayati, anattham me caratIti 
aghato Jayatl, anattham me carissatl t¡ aghato Jayati -pe—- candikkam asuropoŸ 
anattamanata cittassa; idam dosasallam. 


' ukkanthitä - Ma; * Dhammasanganl, Cittuppadakanda. 
ukkanthiya - Sya, PTS. *hadayassitanti - Ma, Syã, PTS. 

“ padãnupubbatäpetam - Ma; ° eittanissitam cittasannissitam - Syã, PTS. 
padanupubbatametam - Sya, PTS. ”sahagatam sahajatam - Syã, PTS. 

3 duppativijjham - Syã, PTS. ở assuropo - Syã, PTS, Simu 2, Pu. 
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Sau khi nhìn thấy, sự không ưa thích đã khởi lên ở Ta - Sau khi nhìn 
thấy: Sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn xem, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt; - “sau khi nhìn thấy' là như thế. Sự không ưa 
thích (đã khởi lên) ở Ta: sự không ưa thích, sự không thích thú, biểu hiện không 
thích thú, trạng thái ngao ngán, sự chán ngấy đã khởi lên; - “sau khi nhìn thấy, sự 
không ưa thích đã khởi lên ở Ta' là như thế. 


Và ở đây, Ta đã nhìn thấy mũi tên - Và: Từ “afha' này là sự nối liền các câu 
văn —nt- tính chất tuần tự của các câu văn. Ở đây: Ở các chúng sanh. Mũi tên: Có 
bảy mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên sỉ mê, mũi tên ngã mạn, mũi 
tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghỉ hoặc. Ta đã nhìn thấy: Ta đã nhìn 
xem, Ta đã nhìn thấy, Ta đã nhận thấy, Ta đã thấu triệt; - 'và ở đây, Ta đã nhìn thấy 
mũi tên” là như thế. 


Khó thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tỉm (tâm thức) - Khó thể nhìn 
thấy: khó nhìn thấy, khó nhận thấy, khó nhìn xem, khó hiểu biết, khó thấu hiểu, khó 
thấu triệt; - khó thể nhìn thấy' là như thế. Đã được cắm vào trái tim: Trái tim nói 
đến tâm; tâm tức là ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, từ 
đó ý thức giới sanh lên; đã được cắm vào trái tim, đã được nương vào trái tim, đã 
được cắm vào tâm, đã được nương vào tâm, là đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, 
được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng với 
tâm; - “khó thể nhìn thấy đã được cắm vào trái tim (tâm thức) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nhưng sau khi nhìn thấu chúng chống chọi ở giai đoạn kết thúc, sự không ưa 
thích đã khởi lên ở Ta. Và ở đâu, Ta đã nhìn thấu mũi tên khó thể nhìn thấu đã 
được cắm uào trái tìm (tâm thức).” 


15-5 
Kẻ đã bị mũi tên đâm uào chạu khắp tất cả các phương (luân hồi khắp các cối), 
sau khi đã nhổ chính mũi tên ấu lên thì không chqạụ, (uà) không chìm xuống. 


Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương - Mũi tên: Có bảy 
mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên sỉ mê, mũi tên ngã mạn, mũi tên 
tà kiến, mũi tên sâu muộn, mũi tên nghỉ hoặc. 


Mũi tên luyến ái là cái nào? Sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều 
chuộng, niềm vui, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm —nt—- tham 
đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; cái này là mũi tên luyến ái. 


Mũi tên sân hận là cái nào? (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi cho ta,” tức tối 
sanh khởi; (nghĩ rằng): “Nó đang làm điều bất lợi cho ta,” tức tối sanh khởi; (nghĩ 
rằng): “Nó sẽ làm điều bất lợi cho ta,” tức tối sanh khởi —nt- sự tàn nhãn, sự lỗ 
mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm; cái này là mũi tên sân hận. 
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Katamam mohasallam? Dukkhe aññanam' -pe- dukkhanirodhagaminiya 
patpadaya aññanam, pubbante aññanam, aparante aññanam, pubbantaparante 
aññanam, IdappaccayatapatIeccasamuppannesu dhammesu aññanam, yam evaruipam 
adassanam anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho asangahana 
apariyogahana asamapekkhana apaccavekkhana? apaceakkhakammam dummejjham 
balyam moho pamoho sammoho avija avljjogho avijjayogo avijjanusayo 
av]jJapariyutthanam avIJJjalang1° moho akusalamulam; idam mohasallam. 


Katamam manasallam? SeyyohamasmIli mano, sadisohamasmIi mano, 
himnohamasmiti mano; yo evarupo mano maññana maññitattam unnati unnamo” 
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa; idam manasallam 


Katamam ditthisallam? VIsativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchadhitthi, 
dasavatthuka antaggahika° ditthi; ya evarupa ditthi ditthigatam ditthigahanam° 
dithikantaro ditthivisukaylkam dithivipphandtam ditthisaññojanam gaho 
patitthaho” abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho viparitagaho° vipallasagaho micchagaho ayathavatasmim? 
yathavatanti'° gaho yavata dvasatthi ditthigatani; idam ditthisallam. 


Katamam sokasallam? Ñãtivyasanena vã phu{thassa bhogavyasanena vã 
phutthassa rogavyasanena va phut{thassa silavyasanena va phutthassa 
ditthivyasanena vã phut†thassa aññataraññatarena vyasanena samannagatassa 
aññataraññatarena'' dukkhadhammena phu†{thassa soko socana socitattam antosoko 
antoparisoko antodaho antoparidaho'? cetaso parljjhayana domanassam;° idam 
sokasallam. 


Katamam kathamkathasallam? Dukkhe kankha dukkhasamudaye kankha 
dukkhanirodhe kankha dukkhanirodhagaminiya patipadaya kankha pubbante 
kankha aparante kankha pubbantaparante kankha Idappaccayatapaticca- 
samuppannesu dhammesu kankha, ya evarupa kankha kankhayana kankhayitattam 
vimatl vicikiccha dvelhakam dvedhapatho samsayo anekamsagaho asappana 
parlsappana  apariyogahana* thambhitatam citassa manovilekho; Idam 
kathamkathasallam. 





' añanam - PTS. 
? asagahanä apariyogahanã asamapekkhana apaccavekkhanä - Ma; 
asangahata apariyogahata asamapekkhata apaccavekkhata - Sya, PTS. 


3 avijjãsangl - PTS. °ayathavakasmim - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
* nnnati unnamo - Syäã, PTS. '°vathãvakanti - Ma, Syä, PTS. 

” antagahikãa - PTS. ''aññataraññatarena vã - Syã, PTS. 

° ditthigahanam - PTS. '*antodaäho antoparidaho - Ma, Syã, PTS. 
” patiggaho - Ma, Syä, PTS. '3 đomanassam sokasallam - PTS. 

ở viparitaggaho - Ma, Syã; viparittagaho - PTS. '* apariyogahana - Ma. 
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Mũi tên sĩ mê là cái nào? Sự không biết về khổ —-nt—- sự không biết về sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự không biết về điểm khởi đầu, sự không biết về điểm 
kết thúc, sự không biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp 
tùy thuận duyên khởi này; sự không nhìn thấy nào có hình thức như vậy là sự không 
chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu triệt, không thu thập, không 
thâm nhập, không xem xét, không quán xét, không làm cho thấy rõ, không trong 
sáng, trạng thái ngu sỉ, sự sĩ mê, sự mê ám, sự mê muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô 
minh, sự gắn bó với vô minh, sự tiềm ẩn của vô minh, sự ngự trị của vô minh, sự ngăn 
trở của vô minh, sĩ mê là gốc rễ của bất thiện; cái này là mũi tên sĩ mê. 


Mũi tên ngã mạn là cái nào? (Nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã mạn, (nghĩ rằng): 
“Ta là ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là ngã mạn; ngã mạn 
nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu 
hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi 
bật của tâm; cái này là mũi tên ngã mạn. 


Mũi tên tà kiến là cái nào? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 1o nền tảng, hữu 
biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến tà kiến, có 
sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà kiến, có sự 
xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự 
chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại giáo, 
sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, 
sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác đáng, cho đến 62 
tà kiến; cái này là mũi tên tà kiến. 


Mũi tên sầu muộn là cái nào? Sự sầu muộn, sự buồn rầu, trạng thái buồn phiền, 
sự sầu muộn ở nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở 
nội tâm, sự bực bội của tâm, nỗi ưu phiền của người bị tác động bởi sự tổn hại về 
thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bị tác động bởi sự suy giảm về kiến thức, 
bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bị tác động bởi sự khổ này hoặc sự 
khổ khác; cái này là mũi tên sầu muộn. 


Mũi tên nghỉ hoặc là cái nào? Nghi ngờ về Khổ, nghi ngờ về nhân sanh Khổ, nghi 
ngờ về sự diệt tận Khổ, nghỉ ngờ về sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, nghỉ ngờ 
về điểm khởi đầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đầu và điểm kết 
thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghỉ ngờ nào có hình thức 
như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lãn, sự hoài nghỉ, sự 
lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không quyết định, sự 
không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự bối rối của tâm; cái 
này là mũi tên nghĩ hoặc. 
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Yena sallena otinno disä sabba vidhavat1 t¡ - Ragasallena otinno viddho 
phuttho pareto samohito samannagato kayena duccaritam carati, vacaya duccaritam 
caratl, manasa duccarltam caratl, panampi hanti,' adinnampi adiyati, sandhimpi 
chindati, nillopampl haratl, ekagarikampi karotl, paripanthepl titthati, paradarampi 
gacchatl, musapi bhanati Evampi ragasallena otinno viddho phuttho pareto 
samohito samannagato dhavati vidhavati samdhavati” samsaratI. 


Athava ragasallena otinno viddho puttho pareto samohito samannagato bhoge 
parlyesanto navaya mahasamuddam pakkhandati: sitassa purakkhato unhassa 
purakkhato damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi rissamano khuppIpasahi? 
miyamano°" tigumbam” gacchatl takkolan gacchati takkasilam gacchatl, 
kalamukham gacchatl, parammukham? gacchatil, vesungam gacchatl, verapatham 
gacchatl, Javam gacchati, tamalim? gacchati, vangam'"° gacchati, elavaddhanam'"' 
gacchatI, suvannakutam gacchati, suvannabhumim gacchati, tambapannim gacchati, 
supparakam'”” gacchati, bharukaccham) gacchatI, surattham' gacchati, angalokam'? 
gacchatl, ganganam' gaccham, paramaganganam'"” gacchaH, yonam gacchatl, 
paramayonam gacchatil, navakam gacchatl, mulapadam gacchatl,° marukantaram 
gacchatl, Jannupatham gacchatl, ajapatham gacchatl, mendapatham gacchatl, 
sankupatham gacchatl, chattapatham gacchatl, vamsapatham gacchaH, 
sakunapatham gacchat, musikapatham” gacchatl, darIpatham?”? gacchatl, 
vettadharam” gacchatH. Pariyesanto na labhati alabhamulakampi dukkham 
domanassam” patisamvedeti. Pariyesanto labhati, laddha arakkhamulakampi 
dukkham domanassam” patisamvedeti: 'Kinti me bhoge neva raJano hareyyum, na 
cora hareyyum, na aggi daheyya,” na udakam vaheyya, na appiya dayada hareyyun 
"“H? Tassa evam arakkhato gopayato te bhoga vippaluJJanti. So vippayogamulakampi 
dukkham domanassam” patisamvedeti. Evampi ragasallena otinno viddho phuttho 
pareto samohito samannagato dhavati vidhavati samdhavati samsarati. 








' hanati - Ma, Syä, PTS. 3bhãrukaccham - Ma, Simu 2; 
ˆ sandhãvati - Ma, Syã, PTS. bharukam - Syã. 
3 gacchati - PTS. *suraddham - Syã. 
* p]iyamäno - Ma, Simu 2. *bhagalokam - Ma; 
Ÿ khuppipäsäya - Ma, PTS, Simu 2. anganekam - Sya, PTS. 
° miyyamäno - Ma, PTS; °bhanganam - Ma. 
plliyamaäno - Syã. ”paramabhaiganam - Ma. 
7 gumbam - Syä; '3 baramayonam gacchati vinakam gacchati mũlapadam gacchati - Ma; 
gumbham - PTS. pinakam gacchati allasandam gacchatl - Sy8; 
ở Durapiram - Ma; paramayonam gacchati allasandam gacchati - PTS. 
maranapäram - Syä, PTS, Simu 2. ' mũsikãpatham - Syäã, PTS. 
° tambalingam - Syã; tamalim - PTS; tamasim - SImu 2. ” daripatham - Ma, Syã, PTS. 
'° vankam - Ma, Syã. ° vettacaram - Ma, S1. 
!! labandhanam - Ma, Simu 2. ” dukkhadomanassam - Syä, PTS. 
' suppadakam - Ma; suppäram - Syã, PTS, Simu 1. ® daheyya - Syã, PTS. 
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Kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất cả các phương: Kẻ bị đâm vào, bị 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái 
(sẽ) làm hành động xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành 
động xấu xa bằng ý, giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, 
mang đi vật cướp được, làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người 
khác, nói lời dối trá. Kẻ bị đầm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây 
là như vậy. 


Hoặc là, kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị 
sở hữu bởi mũi tên luyến ái, trong khi tâm cầu của cải, (sẽ) dùng thuyền lao vào đại 
dương, đương đầu với lạnh, đương đầu với nóng, bị khổ sở bởi các xúc chạm với ruồi 
muỗi gió nắng và các loài bò sát, bị chết bởi các cơn đói khát, đi đến Tigumba, đi đến 
Takkola, đi đến Takkasila, đi đến Kalamukha, đi đến Parammukha, đi đến Vesunga, 
đi đến Verapatha, đi đến Java, đi đến Tamali, đi đến Vanga, đi đến Elavaddhana, đi 
đến Suvannakuta, đi đến Suvannabhumi, đi đến Tambapanni, đi đến Supparaka, đi 
đến Bharukaccha, đi đến Surattha, đi đến Angaloka, đi đến Gangana, đi đến 
Paramagangana, đi đến Yona, đi đến Paramayona, đi đến Navaka, đi đến Mulapada, 
đi đến sa mạc cát, đi đến lối đi phải bò gối, đi đến lối đi của dê, đi đến lối đi của cừu, 
đi đến lối đi phải chống gậy, đi đến lối đi bằng dù, đi đến lối đi phía trên làm tre, đi 
đến lối đi của loài chim, đi đến lối đi của loài chuột, đi đến lối đi khe núi, đi đến lối đi 
vịn vào lau sậy. Trong khi tâm cầu mà không đạt được, thì cảm thọ khổ ưu phát xuất 
từ việc không có lợi lộc. Trong khi tâm cầu mà đạt được, do đã đạt được mà cảm thọ 
khổ ưu phát xuất từ việc bảo vệ (nghĩ rằng): “Làm cách nào để các vị vua không có 
thể lấy đi, các kẻ trộm cướp không thể mang đi, lửa không thể thiêu cháy, nước không 
thể cuốn đi, những kẻ thừa tự không được yêu mến không thể lấy đi các của cải của 
ta?” Trong khi được kẻ ấy bảo vệ, gìn giữ như vậy, các của cải ấy bị hư hoại. Kẻ ấy 
cảm thọ khổ ưu phát xuất từ việc xa ha. Kẻ bị đầm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, 
bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên luyến ái (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy 
vội, di chuyển đó đây còn là như vậy. 
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Dosasallena — mohasallena — manasallena otinno viddho phuttho pareto 
samohito samannagato kayena duccaritam carati, vacaya duccaritam caratil, manasa 
duccaritam caratl, panampi hantil adinnampI adiyati, sandhimpi chindatl, 
nillopampi harati, ekagarikampi karotli, paripanthepi titthati, paradarampI gacchatl, 
musapl bhanati Evam manasallena otinno viddho phuttho pareto samohito 
samannasato đhavati vidhavati sandhaävati samsarati. 


Ditthisallena otinno viddho phuttho pareto samohito samannäagato acelako hoti 
muttacaro hatthapalekhano,' na ehibhadantiko, na titthabhadantiko, nabhihatam na 
uddissa katam na nimantanam sadiyati So na kumbhimukha patiganhati,/ na 
khalopimukha patiganhatl, ° na elakamantaram na dandamantaram na 
musalamantaram na dvinnam bhuñJamananam na gabbhiniya na payamanaya na 
purisantaragataya na sankitiisu, na yattha sa upatthito hotl, na yattha makkhika 
sandasandacarinl na maccham, na mamsam, na suram, na merayam, na 
thusodakam pivati. So ekagariko va hoti ekalopiko, dvagariko va hoti dvalopiko —pe— 
sattagariko va hoti sattalopiko. Ekissapl dattiya? yapetl, dvihipIl datthi? yapeti —pe— 
sattahipi datHhi yapeti. Ekahikampi aharam ahareti, dvahikampi° aharam ahareti — 
pe- sattahikampi aharam ahareti. Iti evarũpam addhamakikampi pariyayabhatta- 
bhoJananuyogamanuyutto viharati. Evampi difthisallena otinno viddho phuttho 
pareto samohito samannagato dhavati vidhavati sandhavati samsarati. 


Athava ditthisallena otinno viddho phu†{tho pareto samohito samannagato so 
sakabhakkho va hotl, samakabhakkho va hotl, nivarabhakkho va hoti, daddula- 
bhakkho va hoti, hatabhakkho' va hotl, kanabhakkho va hoti,* acamabhakkho va hotl, 
plññakabhakkho va hoti, tilabhakkho va hoti,? tiạabhakkho va hotil, gomayabhakkho 
va hoti, vanamulaphalaharo va yapeti pavattaphalabhojano.'° So sananipi dharetl, 
masananIp1 dhareti, chavadussanip1 dhareti, pamsukulanipi dhareti, — 


' hatthavalekhano - Syã, PTS. 
” patigganhati - Ma, Syã, PTS. 


* kalopimukhã patigganhäti - Ma, Syã, PTS. “hatabhakkho - Syã, PTS. 
* bhattiyä - Ma. Š kanabhakkho vã hoti - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

* bhattihi - Ma. ° tilabhakkho vã hoti - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 

° dvihikampi - Ma, Syã, PTS. '° pavattaphalabhoïjI - Syã. 
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Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên sân hận — bởi mũi tên sỉ mê — bởi mũi tên ngã mạn (sẽ) làm hành động 
xấu xa bằng thân, làm hành động xấu xa bằng khẩu, làm hành động xấu xa bằng ý, 
giết hại mạng sống, lấy vật không được cho, đột nhập gia cư, mang đi vật cướp được, 
làm kẻ đạo tặc, đứng cướp dọc đường, đi đến với vợ người khác, nói lời dối trá. Kẻ bị 
đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên 
ngã mạn (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 


Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên tà kiến (sẽ) trở thành người tu lõa thể, có hành vi phóng túng, liếm tay 
cho sạch, (khi đi khất thực) không đi đến khi được mời đi đến, không dừng lại khi 
được mời dừng lại, không nhận vật thực được mang đến, hoặc được chỉ định, không 
ưng thuận sự mời thỉnh. Kẻ ấy không thọ nhận (vật thực lấy) từ miệng nồi, không thọ 
nhận từ miệng thau chậu, không thọ nhận (vật thực) đưa qua ngưỡng cửa, hoặc đưa 
qua cây gậy, hoặc đưa qua cái chày, không nhận (vật thực) từ hai người đang ăn, từ 
người nữ mang thai, từ người nữ đang cho con bú, từ người nữ ở trong lòng người 
nam, hoặc từ những sự quyên góp, không nhận (vật thực) ở nơi có con chó chầu chực, 
ở nơi có nhiều ruồi bu, không thọ nhận thịt, cá, không uống rượu, chất say, chất lên 
men. Kẻ ấy nhận vật thực ở một nhà và ăn chỉ một vắt, nhận vật thực ở hai nhà và ăn 
chỉ hai vắt, -nt— nhận vật thực ở bảy nhà và ăn chỉ bảy vắt. Kẻ ấy nuôi sống chỉ với 
một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, —nt— nuôi sống chỉ với bảy chén. Kẻ ấy thọ thực 
một ngày một bữa, thọ thực hai ngày một bữa, thọ thực bảy ngày một bữa. Với hình 
thức như vậy, kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi việc thọ dụng thức ăn theo phương thức 
nửa tháng một lần. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi mũi tên tà kiến (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây 
là như vậy. 


Hoặc là, bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên tà kiến, kẻ ấy trở thành người ăn rau, hoặc trở thành người ăn hạt 
kê, hoặc trở thành người ăn lúa dại, hoặc trở thành người ăn da vụn, hoặc trở thành 
người ăn rêu, hoặc trở thành người ăn cám, hoặc trở thành người ăn bọt nước cơm, 
hoặc trở thành người ăn bột vừng, hoặc trở thành người ăn hạt mè, hoặc trở thành 
người ăn cỏ, hoặc trở thành người ăn phân bò, hoặc nuôi sống với thức ăn là rễ và 
trái cây ở trong rừng, với thực phẩm là trái cây rụng xuống. Kẻ ấy mặc các loại vải sợi 
gai, mặc các loại vải sợi gai pha tạp, mặc các tấm vải quấn tử thi, mặc các tấm vải bị 
quăng bỏ, — 
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— tirtanipI dharetl, aJInanipi dhareti, aJInakkhipampi đhaãreti, kusacIrampl dharetl, 
vakacdrampl dharel, phalakacrampil đharet, kesakambalampl dharetl, 
valakambalampi dharetl,' ulukapakkhampi đharetl, kesamassulocakoplL hotl, 
kesamassulocananuyogamanuyutto viharati. Ubbhatthakopi hoti asanapatikkhitto, 
ukkutkop' hot ukkutkappadhanamanuyutto, kantakapassayikopl hotl, 
kantakapassaye seyyam kappetl, phalakaseyyampi kappetll, thandilaseyyampi 
kappetll, ekapassaylko hoti? raJojalladharo, abbhokasiko hoti' yathasanthatiko,! 
vekatkopl hot vikatabhoJananuyogamanuyutto, apanakopil hot apana- 
bhattam“anuyutto, sayatatyakampil udakorohananuyogamanuyutto viharati. Iti 
evaripam anekavihitam kayassa atapanaparitapananuyogamanuyutto viharaH. 
EvamplI ditthisallena otinno viddho phuttho pareto samohito samannagato dhavati 
vidhavati sandhavati samsarati. 


Sokasallena otinno viddho phut†tho pareto samohito samannagato socati kilamati 
paridevati urattalim kandati sammoham apajJJati. Vuttam hetam bhagavata: 


“Bhutapubbam brahmana, imissayeva savatthiya aññatarissa Itthiya mata 
kalamakasl. Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittactta rathiyaya” rathiyam 
singhatakena singhatakam upasankamitva evamaha: “Api me mataram addasatha? 
ApIi me mataram addasatha ti. 


Bhutapubbam brahmana, Imissayeva savatthiya aññatarlssa Itthya pita 
kalamakasi — bhata kalamakasi — bhaginI kalamakasi — putto kalamakasi — dhita 
kalamakasil — samiko kalamakasl. Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta 
rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evamaha: “Api me 
samikam addasatha? ApI me samikam addasatha ti. 


Bhutapubbam brahmana, Imissayeva savatthiya aññatarassa purisassa mata 
kalamakasl. So tassa kalakiriyaya ummattako khitactto rathiyaya rathiyam 
singhatakena singhatakam upasankamitva evamaha: “Api me mataram addasatha? 
ApIi me mataram addasatha ti. 


Bhutapubbam brahmana, Imissayeva savatthiya aññatarassa purisassa pItä 
kalamakasi — bhata kalamakasi — bhagini kalamakasi — putto kalamakasi — dhita 
kalamakasl — paJapati kalamakasl. So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto 
rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evamaha: “Api me 
paJapatim addasatha? Api me paJapatim addasatha ti. 


Bhutapubbam brahmana, imissayeva savatthya aññatara Itthh ñatikulam 
agamasi.° Tassa te ñataka samikam acchinditva aññassa datukama. Sã ca nam na 
IcchatIi. Atha kho sa Itthi samikam etadavoca: “Ime mam ayyaputta, '° ñataka tava'! 
acchinditva aññassa datukama. Ubho mayam marissama ti. Atha kho so puriso tam 
Ithm dvidha chetva attanam opatesl,” “Ubho pecca bhavissama ti3 Evam 
sokasallena otinno viddho put{tho pareto samohito samannagato dhavati vidhavati 
sandhavati samsaratI. 


' valakambalampi dhãreti - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate.  rathiya - Syã, PTS. 
* ekapassayiko pi hoti - Syã, PTS. ”Majjhimanikãaya, Majjhimapannäsaka, Piyajatikasutta. 


* abbhokasiko pi hoti - Syã, PTS. °aggamãsi - PTS. 

* vathasanthatiko pi hoti - Syã, PTS. '°ime ayyaputta - Ma. 
* vikatiko pi hoti - Syã, PTS. ''tam - Syã, PTS. 

° apanakattam - Ma. ' opäteti - Ma, Simu 2. 
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— mặc các loại vỏ cây, mặc các tấm da sơn dương, mặc các tấm da báo, mặc y phục 
sợi cỏ kusa, mặc y phục sợi vỏ cây, mặc y phục vỏ bào của gõ, mặc mền kết bằng sợi 
tóc, mặc mền kết bằng lông đuôi thú, mặc y phục kết bằng lông chim cú, là người 
theo hạnh nhổ râu tóc, sống gắn bó và đeo đuổi việc nhổ râu tóc. Kẻ ấy trở thành 
người theo hạnh đứng thắng, chối từ chỗ ngồi, trở thành người theo hạnh ngồi chò 
hỏ, gắn bó và đeo đuổi việc tỉnh tấn ngồi chò hỏ, trở thành người đi đứng ở thảm cắm 
chông, sắp xếp việc nằm ở thảm cắm chông, sắp xếp việc nằm ở ván gõ, sắp xếp việc 
nằm ở mô đất cứng, trở thành người nằm một bên hông, có thân thể đầy bụi bám và 
chất dơ, trở thành người theo hạnh sống ngoài trời, ngụ ở chỗ đã nhận được, trở 
thành người theo hạnh ăn phân, gắn bó và đeo đuổi việc thọ dụng phân, trở thành 
người theo hạnh không uống nước lạnh, gắn bó và đeo đuổi việc không uống nước 
lạnh, sống gắn bó và đeo đuổi việc lội xuống nước tắm một đêm ba lần. Với hình thức 
như vậy theo nhiều cách, kẻ ấy sống gắn bó và đeo đuổi việc khổ hạnh và hành hạ 
thân thể. Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi mũi tên tà kiến (sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 

Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên sầu muộn (sẽ) sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến 
sự mê muội. Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn bà nọ 
có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn bà này bị điên, có tâm bị tán 
loạn, đã đi từ đường phố này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và 
đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy mẹ của tôi không? Ông có nhìn thấy mẹ của tôi 
không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại SavatthI này, một người đàn bà nọ có 
cha đã qua đời — có anh (em) trai đã qua đời — có chị (em) gái đã qua đời — có con 
trai đã qua đời — có con gái đã qua đời — có người chồng đã qua đời. Do việc qua đời 
của chồng, người đàn bà này bị điên, có tâm bị tán loạn, đã đi từ đường phố này đến 
đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy 
chồng của tôi không? Ông có nhìn thấy chồng của tôi không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn ông nọ 
có mẹ đã qua đời. Do việc qua đời của mẹ, người đàn ông này. bị điên, có tâm bị tán 
loạn, đã đi từ r đường phố này đến đường phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và 
đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy mẹ của tôi không? Ông có nhìn thấy mẹ của tôi 
không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn ông nọ 
có cha đã qua đời — có anh (em) trai đã qua đời — có chị (em) gái đã qua đời — có con 
trai đã qua đời — có con gái đã qua đời — có người vợ đã qua đời. Do việc qua đời của 
vợ, người đàn ô ông này bị điên, có tầm bị tán loạn, đã đi từ đường phố này đến đường 
phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, và đã nói như vầy: 'Ông có nhìn thấy vợ của 
tôi không? Ông có nhìn thấy vợ của tôi không?” 

Này Bà-la-môn, vào thời quá khứ, ở ngay tại Savatthi này, một người đàn bà nọ 
đã đi đến thăm nhà bà con. Những người bà con ấy có ý muốn chia cắt người chồng 
với cô ấy rồi gả cô ấy cho một người khác. Nhưng cô ấy không muốn gã đàn ông kia. 
Khi ấy, người đàn bà ấy đã nói với chồng điều này: “Này phu quân, những người bà 
con này có ý muốn chia cắt chàng với thiếp rồi gả thiếp cho một người khác. Cả hai 
chúng ta hãy chết đi.' Khi ấy, người đàn ông ấy đã chặt người đàn bà ấy làm hai rồi tự 
vẫn (nghĩ rằng): “Cả hai chúng ta sẽ chung sống sau khi chết.” Kẻ bị đâm vào, bị 
xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên sầu muộn 
(sẽ) chạy, chạy khắp, chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 
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Kathamkathasallena otinno viddho phuttho pareto samohito samannagato 
samsayapakkhanno' hoti vimatipakkhanno' dvelhakajato: “Ahosim nu kho aham 
atitamaddhanam? Na nu kho ahosimm atitamaddhanam? Kim nu kho ahosim 
atitamaddhanam? Katham nu kho ahosim atitamaddhanam? Kim hutva kim ahosim 
nu kho atitamaddhanam? BhavissamI1 nu kho aham anagatamaddhanam? Na nu kho 
bhavissami anagatamaddhanam? Kim nu kho bhavissami anagatamaddhanam? 
Katham nu kho bhavissami anagatamaddhanam? Kim hutva kim bhavissami nu kho 
anagatamaddhanam?? Etarahi va paceuppannam addhanam arabbha' kathamkathi 
hoti: Aham nu khosmi? No nu khosmi? Kim nu khosmi? Katham nu khosmi? Ayam 
nu kho satto kuto agato? So kuhim gamI bhavissatI ti. Evam kathamkathasallena 
otinno viddho phuttho pareto samohito samannagato dhavati vidhavati sandhavati 
Samsarat. 


Te' salle abhisankharotl; te salle abhisankharonto sallabhisankharavasena 
puratthimam disam dhavatl, pacchimam dđisam đhavatl, uttaram disam dhavatl, 
dakkhinam disam dhavati.° Te sallabhisankhara appahmna; sallabhisankharanam 
appahimnatta gatiya dhavatl, niraye dhavatl, tiracchanayoniya dhavatl, pettivisaye” 
dhavati, manussaloke dhavati, devaloke dhavati, gatiya gatim uppattiya upapattim 
patisandhiya patisandhim bhavena bhavam samsarena samsaram vattena vattam 
dhavati vidhavati sandhavati samsaratI 'ti - yena sallena otinno disa sabba vidhavati. 


Tameva sallamabbuyha na dhavati na sidatï t¡ - Tameva ragasallam 
dosasallam mohasallam manasallam ditthisallam sokasallam kathamkathasallam 
abbuyha abbuhiva uddharitva samuddhariva uppatayltva samuppatayItva? 
paJahitva vinodetva? byantikaritva anabhavam gametva'" neva puratthimam disam 
dhavati, na pacchimam disam dhavati, na uttaram disam dhavatl, na dakkhinam 
disam dhavati.'' Te sallabhisankhara pahma; sallabhisankharanam pahInatta gatiya 
na dhavatl, niraye na dhavati, tiracchanayoniya na dhavatl, pettivisaye na dhavatl, 
manussaloke na dhavati, devaloke na dhavatl, na gatlya gatm — na upapattiya 
upapattim — na patisandhiya patisandhim — na bhavena bhavam — na samsarena 
samsaram — na vattena vattam dhavati vidhavati samdhavati samsarai ti - 
tamevasallamabbuyha na dhavati. Na sidati tỉ kamoghe na sidati, bhavoghe na 
sidati, ditthoghe na sidatl, aviljJjoghe na sidati na samsidati na avasidati na gacchati 
na avagacchati tt - tameva sallamabbuyha na dhavatI na sidaHi. 


Tenaha bhagava: 

“Yena sallena otimno 
dĩsa sabba uidhqudati, 
tameua sallanabbuuha 
na dhauafïi na stdafi ”tì. 





' pakkhando - Ma. 


“ addhãnan tỉ - Syã, PTS. pittivisaye - Sya, PTS. 

* ajjhattam - Ma, Syã, PTS. “uppadayitva samuppadayitva - Sya, PTS. 

* ayam nu kho - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. ° vinoditva - Sya, PTS. 

” te ca - Syã, PTS. '° gamitva - Sya, PTS. 

° puratthimadisam đhãvati pacchimadisam đhãvati uttaradisam đhãvati dakkhinadisam đhãvati - Syã, 
PTS. '! neva puratthimadisam 


dhaãvati na pacchimadisam dhaãvati na uttaradisam dhavati na dakkhinadisam dhavati - Sya, PTS. 
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Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu 
bởi mũi tên nghi hoặc (sẽ) bị rơi vào ngờ vực, bị rơi vào nhầm lẫn, bị sanh lên sự 
lưỡng lự rằng: “Phải chăng ta đã hiện hữu trong thời quá khứ? Phải chăng ta đã 
không hiện hữu trong thời quá khứ? Ta đã là cái gì trong thời quá khứ? Ta đã hiện 
hữu trong thời quá khứ như thế nào? Ta đã trở thành cái gì, và đã trở thành cái gì 
trong thời quá khứ? Phải chăng ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai? Phải chăng ta sẽ 
không hiện hữu trong thời vị lai? Ta sẽ là cái gì trong thời vị lai? Ta sẽ hiện hữu trong 
thời vị lai như thế nào? Ta sẽ trở thành cái gì, rồi sẽ trở thành cái gì trong thời vị lai?” 
Hoặc bây giờ, có sự nghi hoặc liên quan đến thời hiện tại rằng: “Phải chăng ta hiện 
hữu? Phải chăng ta không hiện hữu? Ta là cái gì? Ta hiện hữu như thế nào? Ta là 
chúng sanh từ đâu đến? Ta đây sẽ đi đâu?” Kẻ bị đâm vào, bị xuyên thủng, bị xúc 
chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi mũi tên nghỉ hoặc (sẽ) chạy, chạy khắp, 
chạy vội, di chuyển đó đây là như vậy. 


Trong khi tạo tác ra những mũi tên ấy, kẻ tạo tác ra những mũi tên ấy chạy đến 
hướng đông, chạy đến hướng tây, chạy đến hướng bắc, chạy đến hướng nam do tác 
động của việc tạo tác ra mũi tên. Các việc tạo tác ra mũi tên ấy là chưa được dứt bỏ; 
do trạng thái chưa được dứt bỏ của các việc tạo tác ra mũi tên, thì (sẽ) chạy đến cảnh 
giới tái sanh, chạy đến địa ngục, chạy đến loài thú, chạy đến thân phận ngạ quỷ, chạy 
đến thế giới loài người, chạy đến thế giới chư Thiên, chạy, chạy khắp, chạy vội, di 
chuyển đó đây từ cảnh giới tái sanh này đến cảnh giới tái sanh khác, từ sự tái sanh 
này đến sự tái sanh khác, từ sự nối liền tái sanh này đến sự nối liền tái sanh khác, từ 
sự hiện hữu này đến sự hiện hữu khác, từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác, từ sự 
luân chuyển này đến sự luân chuyển khác; - “kẻ đã bị mũi tên đâm vào chạy khắp tất 
cả các phương” là như vậy. 


Sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm 
xuống: Sau khi nhổ lên, sau khi kéo ra, sau khi lấy lên, sau khi lấy ra, sau khi rút lên, 
sau khi rút ra, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho 
không còn hiện hữu chính mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên sỉ mê, mũi tên 
ngã mạn, mũi tên tà kiến, mũi tên sầu muộn, mũi tên nghi hoặc ấy, thì chẳng những 
không chạy đến hướng đông, mà còn không chạy đến hướng tây, không chạy đến 
hướng bắc, không chạy đến hướng nam. Các việc tạo tác ra mũi tên ấy là đã được dứt 
bỏ; do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các việc tạo tác ra mũi tên, thì không chạy 
đến cảnh giới tái sanh, không chạy đến địa ngục, không chạy đến loài thú, không 
chạy đến thân phận ngạ quỷ, không chạy đến thế giới loài người, không chạy đến thế 
giới chư Thiên, không chạy, không chạy khắp, không chạy vội, không di chuyển đó 
đây từ cảnh giới tái sanh này đến cảnh giới tái sanh khác, — từ sự tái sanh này đến sự 
tái sanh khác, — từ sự nối liền tái sanh này đến sự nối liền tái sanh khác, — từ sự hiện 
hữu này đến sự hiện hữu khác, — từ sự luân hồi này đến sự luân hồi khác, — từ sự luân 
chuyển này đến sự luân chuyển khác; - “sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không 
chạy là như thế. Không chìm xuống: không chìm xuống dòng lũ (ngã) dục, không 
chìm xuống dòng lũ của hữu, không chìm xuống dòng lũ tà kiến, không chìm xuống 
dòng lũ vô minh, không chìm hắn xuống, không chìm đắm, không đi đến, không đi 
xuống: - “sau khi đã nhổ chính mũi tên ấy lên thì không chạy, (và) không chìm xuống” 
là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Kẻ đã bị mũi tên đâm uào chạu khắp tất cả các phương (luân hồi khắp các cõÙ, 
sau khi đã nhổ chính mnữi tên ấu lên thì không chqụ, (uà) không chìm xuống.” 
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15-6 
Tattha sikkhanugruanfi 
uami loke gathitani,' 
na tesu pasufo sia 
nibbjha sabbaso kame, 
sikkhe mrbbanamattano. 


Tattha sikkhanugTyanti yani loko gathitänlI t¡ - Sikkha tí hatthisikkha 
assaskkha rathasikkha salakiyam? sallakatiyam kayatikiccham bhutiyam 
komarabhaccam.” GTyani t¡ niggiyanit kathtyanti bhamyant dipiyanti 
vohariyanti.° Athava gIyanti - ganhiyanti ugganhryanti dhariyanti upadhariyanti 
upalakkhriwyanti° gathitapatlabhaya Gathita vuccani pañca kamaguna: 
cakkhuviññeyya rupa Ittha kanta manapa plyarupa kamupasamhita raJaniya.” 
Kimkarana gathita vuccanti pañca kamaguna? Yebhuyyena devamanussa pañca 
kamagupe Icchanti sadiyanti patthayanti? pihayanti abhijappanti; tankarana gathita 
vuccanti pañca kamaguna. Loke ti manussaloke ti - tattha sikkhanugiyanti yani 
loke gathitän1. 


Na tesu pasuto siya ti - Tasu va sikkhasu tesu va pañcasu kamagunesu? na 
pasuto siya, na tanninno assa, na tappono na tappabbharo na tadadhimutto na 
tadadhipateyyo ti - na tesu pasuto siya. 


Nibbijjha sabbaso kame ti - Nibbijjha t¡ pativiJjhitva; sabbe sankhara 
anicca tỉ pativljJhitva, sabbe sankhara dukkha ti pativijjhitva —-pe- 'yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman tỉ pativijjhitva. Sabbaso 'ti 
sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadiyanavacanametam 
sabbaso 't. Kama tỉ uddanato dve kama: vatthukama ca kilesakama ca —pe— Ime 
vuccanti vatthukama. —pe— Ime vuccanti kilesakama ti — nibbijj]ha sabbaso kame. 


Sikkhe nibbanamattano tí - Sikkha tí tisso sikkha: adhisilasikkha 
adhicittasikkha adhipaññasikkha —-pe—- ayam adhipaññasikkha. Nibbanamattano 
"H attano ragassa nibbapanaya'° dosassa nibbapanaya mohassa nibbapanaya —pe— 
sabbakusalabhisankharanam  samaya upasamaya vupasamaya nibbapanaya 
patinissaggaya patippassaddhiya adhisllampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, 
adhipaññampi sikkheyya. 





! gadhitãni - Ma, PTS, Simu 2, evam sabbattha. 

° rathasikkha đdhanusikkha salakiyam - Ma, Syã, PTS. 

3 komäratikiccham - Syã. 

* anugTyaniiti giyanti niggIyanti - Ma; giyanti tỉ giyanti - PTS. 

” kathiyanti ... vohariyanti - Sya, PTS. 

° sanhiyanti ... upalakkhiyanti - Syã, PTS. ° pañcakamagunesu - Syã, PTS. 

7 sotaviññeyya saddã -pe— ghãnaviññeyyä gandhã — jivhãaviññeyyã rasa — kãyaviññeyya photthabbä 
1ttha kanta manapa piyarũpa kamipasañhita rajaniya - Ma. 

* patthayanti - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. '° nbbanäya - Syä, PTS. 
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15-6 
Ở nơi ấu, các môn học tập được truuền tụng, 
những sự trói buộc nào ở thế gian, 
thì không nên quan tâm đến chúng. 
Sau khi thấu suốt các dục Uuề mọi phương diện, 
nên học tập uề sự diệt tắt cho bản thân. 


`^ 


Ở nơi ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở 
thế gian - Các môn học tập: môn học tập về voi, môn học tập về ngựa, môn học 
tập về cõ xe, thuật châm kim, thuật mổ xẻ, thuật chữa bệnh về cơ thể, thuật trừ tà, 
thuật chữa bệnh trẻ em. Được đọc tụng: được trì tụng, được thuyết giảng, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả. Hoặc là, được đọc tụng: được nắm lấy, 
được tiếp thu, được duy trì, được tiếp nhận, được suy xét nhằm việc đạt được các sự 
trói buộc. Các sự trói buộc nói đến năm loại dục: các sắc được nhận thức bởi mắt là 
đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình.' Vì lý do gì 
năm loại dục được gọi là các sự trói buộc? Phần lớn chư Thiên và nhân loại ước 
muốn, ưng thuận, ước nguyện, mong cầu, nguyện cầu năm loại dục; vì lý do đó, năm 
loại dục được gọi là các sự trói buộc. Ở thế gian: ở thế gian của loài người; - 'ở nơi 
ấy, các môn học tập được truyền tụng, những sự trói buộc nào ở thế gian là như thế. 


Thì không nên quan tâm đến chúng: Không nên quan tâm đến các môn học 
tập ấy hoặc năm loại dục ấy, không nên nghiêng theo chúng, không nên chiều theo 
chúng, không nên xuôi theo chúng, không nên hướng đến chúng, không nên xem 
chúng là chủ đạo; - “thì không nên quan tâm đến chúng” là như thế. 


Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương diện - Sau khi thấu suốt: sau 
khi thấu triệt; sau khi thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” sau khi thấu 
triệt rằng: “Tất cả các hành là khổ,” —nt— sau khi thấu triệt rằng: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh hoại diệt.” Về mọi phương 
diện: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn, không 
còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự bao gồm. Các dục: theo sự phân loại thì 
có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này được gọi là vật dục. —nt— 
Các điều này được gọi là ô nhiễm dục; - “Sau khi thấu suốt các dục về mọi phương 
điện là như thế. 


Nên học tập về sự diệt tắt cho bản thân - Học tập: Có ba sự học tập: học 
tập vê thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. —nt— việc này là sự học 
tập về thắng tuệ. Sự diệt tắt cho bản thân: nhằm làm diệt tắt sự luyến ái, nhằm 
làm diệt tắt sự sân hận, nhằm làm diệt tắt sự sĩ mê, —-nt— nhằm yên lặng, nhằm yên 
tịnh, nhằm vắng lặng, nhằm làm diệt tắt, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện của bản thân, nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng 
tâm, nên học tập về thắng tuệ. 





' Nên thêm vào “các thỉnh được nhận thức bởi tai -nt— các hương được nhận thức bởi mũi - các vị 
được nhận thức bởi lưỡi — các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, 
đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình” như ở văn bản Miến Điện. Các văn bản Sri Lanka, Thái Lan, PTS 
của Anh quốc chỉ đơn giản như đã được trình bày ở trên (ND). 


587 


Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Ima tisso sikkhayo' avalJjanto?” sikkheyya Jananto sikkheyya, —pe— 
sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya samadaya vatteyya 
"“H — sikkhe nibbanamattano. 


Tenaha bhagava: 

“Tattha sikkhanugiuanti 
uam1 loke gathitani, 

na tesu pasufo siua 
nibbuha sabbaso kame, 
sikkhe nibbanamattano ”ti. 


15-7 
Sacco siua appagabbho 
qmaquo rtttapesuno,Ì 
qakkodhano lobhapaparm? 
UeUicchơ1m Uï†are 1nuTi1. 


Sacco siya appagabbho tí - Sacco siyã ti saccavacaya samannagato siya, 
sammaditthiya samannagato siya, ariyena atthangikena maggena samannagato siya 
'H — sacco siya. Appagabbho 't¡ tiại pagabbhiyanil: kayikam pagabbhiyam 
vacasikam pagabbhiyam cetaskam pagabbhiyam -_-pe- Idam cetasikam 
pagabbhiyam. Yassimani tini pagabbhiyani pahInani samucchinnani vupasantanl 
patippassaddhami abhabbuppattikani ñanaggina daddhanl, so vuccati appagabbho ˆti 
— appagabbho. 


Amayo rittapesuno tỉ - Mãya vuccati vañcanika cariya. Idhekacco kayena 
duccaritam caritva vacaya duccarltam carltva manasa duccaritam carltva tassa 
paticchadanahetu papIkam Iccham panidahati: “Ma mam Jañña ti Icchati, Ma mam 
Jañña ti sankappeti, Ma mam Jañña ti vacam bhasatl, “Ma mam jJañña ti kayena 
parakkamatil. Ya evarupa maya mayavita accasara vañcana nikat nikiranal 
parlharana guhana pariguhana° chadana paticchadana” anuttankammam 
anavikammam vocchadana° papakiriya; ayam vuccati maya. Yassesa maya pahina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so 
vuccati amayo. Rittapesuno ti - Pesuññan ti: Idhekacco pisunavaco? hoti —pe— 
Evam bhedadhippayo pesuññam upasamharatl; yassetam pesuññam pahinam 
samucchimnnam vũpasantam patippassaddham abhabbuppatikam ñanaggina 
daddham, so vuccati rittapesuno vivittapesuno pavivittapesuno tỉ '” - amayo 
rIttapesuno. 


' sikkhã - Syã, PTS. 
” avaj]jento - Syã, PTS. 


guhanã pariguhana - PTS. 
paricchadana - Ma, Sya, PTS. 
` rittapesuno - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. vocchadana - Ma, Sya, PTS. 

* lobhapäpakam - Syã, PTS. pisunavaco - Ma, Sya, PTS. 

* nikiranã nïharana - Syã, PTS. '° so vuccati rittapesuno vigatapesuno tỉ - PTS. 


6 
7 
8 
9 
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Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì 
nên học tập; —-nt- trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng; - “nên học tập về sự diệt tắt cho 
bản thân” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ở nơi ấu, các môn học tập được truuền tụng, 
những sự trói buộc nào ở thế gian, 

thì không nên quan tâm đến chúng. 

Sau khi thấu suốt các dục uÊ mọi phương điện, 
nên học tập uề sự diệt tắt cho bản thân.” 


15-7 
Nên chân thật, không xốếc xược, không xảo trá, uiệc nói đâm thọc không còn 
nữa, không giận dữ, bậc hiền trí có thể uượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham (uà) sự 
keo kiệt. 


Nên chân thật, không xấc xược - Nên chân thật: Nên là người thành tựu lời 
nói chân thật, nên là người thành tựu chánh kiến, nên là người thành tựu đạo lộ 
thánh thiện tám chi phần; - “nên chân thật là như thế. Không xấc xược: Có ba sự 
xấc xược: xấc xược bằng thân, xấc xược bằng khẩu, xấc xược bằng ý. —nt— Đây là sự 
xấc xược bằng ý. Đối với người nào, ba sự xấc xược này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không xấc xược; - không xấc xược' là 
như thế. 


Không xảo trá, việc nói đầm thọc không còn nữa - Xảo trá: nói đến hành 
vi tráo trở. Ở đây một người nào đó sau khi làm uế hạnh bằng thân, sau khi làm uế 
hạnh bằng lời nói, sau khi làm uế hạnh bằng ý, vì nguyên nhân che đậy việc ấy, định 
liệu ước muốn xấu xa: (Người ấy) ước muốn rằng: “Chớ ai biết về tôi,” tư duy rằng: 
“Chớ ai biết về tôi,” nói lời rằng: “Chớ ai biết về tôi,” nỗ lực bằng thân rằng: “Chớ ai 
biết về tôi.” Việc xảo trá nào có hình thức như vậy là trạng thái xảo trá, sự cố tình 
không nhớ, sự tráo trở, gian lận, thay đổi, tránh né, cất giấu, che giấu, che đậy, che 
lấp, không phơi bày, không làm rõ, khéo che đậy, việc làm ác; điều này được gọi là 
xảo trá. Đối với người nào, sự xảo trá này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không xảo trá. Việc nói đâm thọc không còn nữa 
- Việc nói đâm thọc: Ơ đây, một người nào đó có lời nói đầm thọc: —nt— đem lại 
việc nói đâm thọc vì ý định chia rẽ nghĩa là như vậy. Đối với người nào, việc nói đâm 
thọc này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là 
người có việc nói đâm thọc đã được trống vắng, có việc nói đâm thọc đã được tách 
biệt, có việc nói đầm thọc đã được tách rời; - không xảo trá, việc nói đầm thọc không 
còn nữa' là như thế. 
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Akkodhano lobhapäpam' veviccham vitare munI t¡ - Akkodhano ti hi 
vuttam,” api ca kodho tava vattabbo. Dasahakarehi kodho Jayati: Anattham me acarI 
"H kodho Jayati —pe— Yasseso kodho pahTno samucchinno vupasanto patippassaddho 
abhabbuppattiko ñanagsina daddho, so vuccati akkodhano. Kodhassa pahInatta 
akkodhano. Kodhavatthussa pariññatatta akkodhano. Kodhahetussa upacchinnatta 
akkodhano. Lobho t¡ yo lobho lubbhata lubbhitattam -—pe_- abhijjha lobho 
gaho vuccati macchariyam. MuniI ti monam vuccati ñanam —pe— sangaJalamaticca 
so muni.` Akkodhano lobhapapam' veviccham vitare munI t¡ - Muni 
lobhapapañ'ca vevicchañca atar1 uttari patari samatikkamIi vItikkaml vItivattay1 ”tI - 
akkodhano lobhapapam!' veviccham vitare munI.° 


Tenaha bhagava: 
“Sacco siua appagabbho amdquo r†ftapesuno, 
akkodhano lobhapapam' 0ueuiccham utfare 1numi ”tI. 


15-8 
Niddam tandưn sahe thinam 
pamadena na sarmnuase, 
atimane na fi†theuua 
nibbanamanaso° naro. 


Niddam tandim sahe thinan t¡ - Niddãä ti ya kayassa akalyata akammaññata 
onaho pariyonaho antosamorodho middham soppam” pacalayIka? soppana supana 
supitattam.? Tandin t¡ '° va tandi tandiyana tandimanakata alassam alasiyam 
alasyayana alasayitattam.'"' Thinan ti yãä cittassa akalyata akammaññata oliyana 
salyana nam liyana lyitattam thinam thiyana thiyitattam'” cittassa.” NÑiddam 
tandim sahe thinan tí niddañca tandiñca thinañca sahe saheyya' parisaheyya 
abhibhaveyya aJJhotthareyya pariyadiyeyya maddeyya tI - niddam tandim sahe 
thmam. 


' lobhapapakam - Syäã, PTS. ? suppam suppanã suppitattam - Ma; 

“ hi kho vuttam - Ma, Syä, PTS. supinä supitattam - Sya, PTS; 

3 so munl tỉ - Syã, PTS. Suppana suppanattam - SImu 1. 

* pattari - Sya, PTS. '°tanditi - Sya, PTS. 

” munl tỉ - PTS. '“thinam thiyanä thiyitattam - Ma. 

° nbbãnamanaso - Ma, Syä, PTS. '3 Jhãnavibhanga. 

7 suppam - Ma. '* tandiñca thinañca saheyya - Ma; 

ở capalãayikã - PTS; tandiñca thinañca saheyya - Sy8; 
pacalayikam - Simu 2. tandiñca saheyya - PTS. 


''yã tandĩ tandiyanä tandiyitattam tandimanakatä alasyam alasyayatã ãlasyayitattam - Ma; 
ya tandi tandiyana tandimanakata alasiyam alasayana alasayitattam - Sya, PTS. 


590 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Không giận dữ, bậc hiên trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham 
(và) sự keo kiệt: Bởi vì không giận dữ đã được nói đến, thì sự giận dữ cũng nên 
được nói đến. Sự giận dữ sanh lên theo mười biểu hiện: (Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều 
bất lợi cho ta,” giận dữ sanh khởi; -nt—- Đối với người nào, sự giận dữ ấy đã được dứt 
bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là có sự không giận dữ. Do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự giận dữ thì có sự không giận dữ.' Do trạng thái 
đã biết toàn diện về nền tảng của sự giận dữ thì có sự “không giận dữ.' Do trạng thái 
đã chặt đứt nhân của sự giận dữ thì có sự không giận dữ. Tham: sự tham lam, biểu 
hiện tham lam, trạng thái tham lam, —nt—- tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Sự keo kiệt: nói đến năm loại bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở, —nt— sự nắm lấy được gọi 
là bỏn xẻn. Bậc hiên trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, -nt— đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Không giận dữ, bậc hiên 
trí có thể vượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham (và) sự keo kiệt: Bậc hiền trí đã 
vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi 
sự xấu xa của tham và sự keo kiệt; - không giận dữ, bậc hiền trí có thể vượt khỏi hắn 
sự xấu xa của tham (và) sự keo kiệt là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Nên chân thật, không xốc xược, không xảo trá, uiệc nói đâm thọc không còn 
nữa, không giận dữ, bậc hiền trí có thể uượt khỏi hẳn sự xấu xa của tham (uà) sự 
keo ktệt.” 


15-8 
Người có tâm ú hướng Niết Bàn nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gột, sự uể 
oởi, sự dã dượi, không nên cộng trú uới sự xao lãng, không nên trụ lại ở sự cao 
ngạo. 


Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uếể oải, sự dã dượi - Trạng 
thái ngủ gà ngủ gật: là trạng thái không sẵn sàng của thân, trạng thái không thích 
ứng, sự ngừng lại, sự trì trệ, sự bế tắc ở bên trong, sự buồn ngủ, sự ngủ gục, sự mơ 
màng, sự ngủ, biểu hiện ngủ, trạng thái ngủ. Sự uể oải: là sự uể oải, biểu hiện uể 
oải, sự mệt mỏi, sự thụ động, sự lờ đờ, biểu hiện lờ đờ, trạng thái lờ đờ. Sự dã dượi: 
là trạng thái không sẵn sàng của tâm, trạng thái không thích ứng, sự chây lười, sự 
biếng nhác, sự lười biếng, biểu hiện lười biếng, trạng thái lười biếng, sự dã dượi, biểu 
hiện dã dượi, trạng thái dã dượi của tâm. Nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ 
gật, sự uể oải, sự đã dượi: Nên khắc phục, nên khác chế, nên áp chế, nên ngự trị, 
nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uể oải, và sự dã 
dượi; - nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự uế oải, sự dã dượi' là như thế. 
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Pamadena na samvase t¡ - Pamado vattabbo: kayaduccarite va vacIduccarite 
va manoduccarite va' pañcasu va kamagunesu cittassa vossaggo 
VOSSagganuppadanam va, kusalanam va dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata 
asataccakiriyata anatthitakiriyata° olinavuttita nikkhittachandata nikkhittadhurata 
anasevana abhavana abahuikammam anadhitthanam ananuyogo pamado, yo 
evaripo pamado pamaññana pamaññitattam;° ayam vuccati pamado. Pamadena 
na samvase 'ti pamadena na vaseyya” na samvaseyya na avaseyya na parIvaseyya, 
pamadam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, pamada arato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa vihareyya ti - pamadena na samvase. 


Atimäane na ti{theyya ti - Atimano t¡ Idhekacco param atimaññati Jatiya va 
gottena va — pe— aññataraññatarena va vatthuna. Yo evaripo mano maññana 
maññitattam unnati unnamo? đhaJo sampaggaho ketukamyata cittassa; ayam vuccati 
atimano. Atimane na tittheyyä tỉ - Atimane na tittheyya na santittheyya, 
atimanam paJaheyya vinodeyya byantikareyya,° anabhavam gameyya, atimana arato 
assa virato pativirato nikkhanto nissato vippamutto visaññutto vimariyadikatena 
cetasa vihareyya ti - atimane na tittheyya. 


Nibbaänamanaso'"° naro t¡ - Idhekacco danam dento silam samadiyanto 
uposathakammam karonto panyam paribhojanyam upatthapento parivenam 
sammaJjanto cetiyam vandanto cetiye gandhamalam aropento cetiyam padakkhinam 
karonto yam kiñcI tedhatukam kusalabhisankharam abhisankharonto na gatihetu na 
upapattihetu na patisandhihetu na bhavahetu na samsarahetu na vattahetu sabbam 
tam visamyogadhippayo nibbananinno nibbanapono nibbanapabbharo 
abhisankharot ti; evampi nibbanamanaso naro. Athava sabbasankharadhatuya 
citam pativapetva amataya dhatuya citam upasamharatl: “Etam santam etam 
pantam yadidam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo 
virago nirodho nibbanan ti; evamplI nibbanamanaso'"° naro. 


' kãyaduccaritena vã vacidueccaritena vã manoduccaritena vã - Syã, PTS. 


“ pañcasukãmagunesu - Syä, PTS. nissattho - Sya, PTS. 

3 vosaggo vosagganuppadanam vã - Ma; vosaggo vossagganuppädanam - Simu 2. 

* anitthitakiriyatä - Simu 2. Š unnati unnamo - Syã, PTS. 

* pamajjanã pamajjitattam - Ma, Syã, PTS. ° byantim kareyya - Ma. 

° na vaseyya - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. '° nbbãnamanaso - Ma, Syã, PTS. 
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Không nên cộng trú với sự xao lãng - Sự xao lãng cần được nói đến: là sự 
buông thả hoặc sự buông xuôi trong việc buông thả của tâm ở uế hạnh về thân, ở uế 
hạnh về khẩu, ở uế hạnh về ý, hoặc ở năm loại dục, hoặc là trạng thái thực hành 
không nghiêm trang, trạng thái thực hành không liên tục, trạng thái thực hành không 
ổn định, có thói quen biếng nhác, trạng thái buông bỏ mong muốn, trạng thái buông 
bỏ bổn phận, sự không tập luyện, sự không tu tập, sự không làm thường xuyên, sự 
không quyết tâm, sự không chuyên cần, sự xao lãng trong việc tu tập các thiện pháp; 
sự xao lãng nào có hình thức như vậy là biểu hiện xao lãng, trạng thái xao lãng; việc 
này được gọi là sự xao lãng. Không nên cộng trú với sự xao lãng: Không nên trú, 
không nên cộng trú, không nên cư trú, không nên lưu trú với sự xao lãng; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự xao lãng; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự 
xao lãng, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
cộng trú với sự xao lãng là như thế. 


Không nên trụ lại ở sự cao ngạo - Sự cao ngạo: Ở đây, một người nào đó 
khinh khi người khác theo sự sanh ra, hoặc theo dòng họ, —nt— hoặc theo sự việc này 
khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã mạn, trạng thái của ngã 
mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn cờ), sự tự nâng lên, sự 
mong muốn nổi bật của tâm; điều này được gọi là cao ngạo. Không nên trụ lại ở 
sự cao ngạo: Không nên trụ lại, không nên trụ vững trong sự cao ngạo; nên dứt bỏ, 
nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cao ngạo; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự 
cao ngạo, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
trụ lại ở sự cao ngạo” là như thế. 


Người có tâm ý hướng Niết Bàn: Ở đây, một người nào đó trong khi bố thí 
vật thí, trong khi thọ trì giới, trong khi thực hành trai giới, trong khi xếp đặt nước 
uống nước rửa, trong khi quét dọn phòng ốc, trong khi đảnh lễ bảo tháp, trong khi 
treo hương thơm và vòng hoa ở bảo điện, trong khi nhiễu quanh bảo điện, trong khi 
tạo tác bất cứ pháp tạo tác thiện nào liên quan đến tam giới, không vì nguyên nhân là 
cảnh giới tái sanh, không vì nguyên nhân là sự tái sanh, không vì nguyên nhân là sự 
nối liền tái sanh, không vì nguyên nhân là sự hiện hữu, không vì nguyên nhân là sự 
luân hồi, không vì nguyên nhân là sự xoay vần, tạo tác mọi việc ấy với ý nghĩa ha khỏi 
sự ràng buộc, nghiêng về Niết Bàn, chiều theo Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn; - người có 
tâm ý hướng Niết Bàn là như vậy. Hoặc là, sau khi đưa tâm ra khỏi nhân tố của tất cả 
các pháp tạo tác, (vị ấy) đem tâm vào nhân tố Bất Tử (biết rằng): “Cái này là an tịnh, 
cái này là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả 
các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn;” - 
người có tâm ý hướng Niết Bàn còn là như vậy. 
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1. “Na pangita upadhisukhassa hefu 
dadanri danant` punabbhaquaua, 
kamañca te upadhiparikkhauqua 
dadanfi danam apunabbhauaua. 


2. Na pandgifa upadhisukhassa hefu 
bhaquenfi ]hanam! punabbhquaua, 
kamafñca te upadhiparikkhauqaua 
bhauentfi ]hanam” apunabbhaudquda. 


3. Te mbbufmn asữnsarmnang' dadanri 
tannĩnnacrtta tadadhimurta,* 
nao atha sagaramaqJ}]hupeta) 
bhauanfi nibbanaparquand° te ”tI. 

- nbbanamanaso” naro. 


Tenaha bhagava: 

“Niddam tandữn sahe thinamn 
pamaqdena na samnuase, 
atfimane na ti†theuua 
nibbanamanaso° naro ”tl 


15-9 
Mosaug)e na° nụuụetha 
rupe sneham na kubbaue, 
mandfñca parÿaneuua 
sahasq UtafO caTe. 


Mosavajje na niyyetha tí - Mosavajjam vuccati musavado. Idhekacco 
sabhaggato? va parlsaggato° va ñatimajjhagato va pugamajjhagato va 
raJakulamajjhagato va abhinito sakkhiputtho: “Ehambho'' purisa, yam Janasi tam 
vadehI ti. So aJanam va aha: “JanamI ti, Janam va aha: “Na JanamI ti; apassam va 
aha: “PassamlI ti, passam va aha: “Na passaml ti Iti attahetu va parahetu vã 
amisakiñcikkhahetu va sampaJanamusa bhasati; “ idam'” vuccati mosavajJjam. Apl ca 
tỉhhakarehi — catuhakarehi — pañcahakarehi — chahakarehi — sattahakarehi — 
atthahakarehi —pe— Imehi atthahakarehi musavado hoti. Mosavajje na niyyetha 
"H - mosavaJJe'“ na yayeyya na niyyayeyya'° na vuyheyya'° na samhareyya, mosavaJjam 
paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya, mosavaJJa arato assa virato 
patvirato nikkhanto nissato” vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
vihareyya 'ti - mosavajJJe na niyyetha. 


' đãnãni dadanti - PTS. ' parisagato - Sĩimu 2. 

° Jhãnãni - Sya, PTS. '! chi bho - Syã, PTS. 

3 abhimanä - Syã, PTS. '*bhãsitã hoti - Ma, Syã; 

* tadadhimuttatä - Sya, PTS. bhãsitã ti - PTS. 

Ÿ a]jhagatã - Syä, PTS. '‡Ở - PTS. 

° nbbãnaparäyanä - Ma, Syã, PTS. '*mosavajjena - Syã, PTS. 

” nibbanamanaso - Ma, Syä, PTS. '' na niyyäyeyya - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
ở mosavajjena - Syã. '“ na vaheyya - Ma. 

° sabhãgato - Simu 2. '”nïissattho - Syã, PTS. 
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1. Các bậc sáng suốt không bố thí các uật thí uì nguyên nhân an lạc ở sự tiếp nốt 
tái sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các uị ấu tự nguuện bố thí các uật thí uì sự cạn 
kiệt hoàn toàn các rmnầm tái sanh để không sanh ra lần nữa. 


2. Các bậc sáng suốt không tu tập các tĩng thiên uì nguuên nhân an lạc ở sự tiếp 
nốt tái sanh để sanh ra lần nữa, nhưng các u† ấu tự nguuện tu tập các tầng thiền uì 
sự cạn kiệt hoàn toàn các mầm tới sanh để không sanh ra lần nữa. 


3. Trong khi mong mỏi sự tịch diệt, các uị ấu bố thí uới tâm nghiêng theo điều 
ấu, hướng đến điều ấu. Giống như các con sông tiến đến gắn biển cả, các uị ấU có 
Niết Bàn là mục tiêu chính uếu. 


- người có tâm ý hướng Niết Bàn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Người có tâm ú hướng Niết Bàn nên khắc phục trạng thái ngủ gà ngủ gật, sự 
uể oởi, sự đã dượi, không nên cộng trú uới sự xao lãng, không nên trụ lạt ở sự cao 
ngạo.” 


15-9 
Không nên bị lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, 
không nên tạo ra sự uêu mến ở sắc, 
Uà nên biết toàn điện uŠ ngã mạn, 
nên hành xử tránh xa sự UỘI uàng. 


Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dõi trá: Việc nói lời dối trá đề cập đến 
việc nói dối. Ở đây, một người nào đó đi đến hiệp hội, hoặc đi đến tập thể, hoặc đi 
đến giữa thân quyến, hoặc đi đến giữa đoàn thể, hoặc đi đến giữa các vương tộc, rồi bị 
mời đến, bị hỏi cung rằng: “Thưa ông, hãy đến. Ông biết điều nào thì ông hãy nói 
điều ấy.” Kẻ ấy trong khi không biết đã nói là: “Tôi biết,” hoặc biết đã nói là: “Tôi 
không biết,” hoặc không thấy đã nói là: “Tôi thấy,” hoặc thấy đã nói là: “Tôi không 
thấy.” Như thế, vì nguyên nhân bản thân, hoặc vì nguyên nhân người khác, hoặc vì 
nguyên nhân tài sản, hoặc vì nguyên nhân vật chất nhỏ nhen rồi cố tình nói dối; việc 
này được gọi là việc nói lời dối trá. Thêm nữa, việc nói dối là với ba yếu tố - với bốn 
yếu tố - với năm yếu tố - với sáu yếu tố - với bảy yếu tố — với tám yếu tố —nt— việc 
nói đối là với tám yếu tố này. Không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối trá: 
Không nên bị đưa đi, không nên bị dẫn đi, không nên bị lôi đi, không nên bị mang đi 
trong việc nói lời dối trá; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho 
không còn hiện hữu việc nói lời dối trá; nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, 
rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc nói lời dối trá, nên sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên bị lôi kéo vào việc nói lời dối 
trá” là như thế. 


595 


Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Rũpe sneham na kubbaye ti - Rũpan t¡ cattaro ca mahabhuta catunnañca 
mahabhutanam upadaya rupam. Rũpe sneham na kubbaye ti rupe sneham na 
kareyya, chandam na kareyya, pemam na kareyya, ragam na kareyya na janeyya na 
sañJaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya ti - rũpe sneham na kubbaye. 


Manañca parijaneyya ti - Mano t¡ ekavidhena mano: ya cittassa unnat1.' 
Duvidhena mano: attukkamsanamano paravambhanamano. Tividhena mãno: 
seyyohamasmIti mano sadisohamasmiti mano hinohamasmiti mano. Catubbidhena 
mano: labhena manam jJaneti, yasena manam janeti, pasamsaya manam Janeti, 
sukhena manam Janeti. Pañcavidhena mano: labhfmhi manapIkanam rupananti 
manam JjJaneti, labhfmhi manapikanam saddanam — gandhanam -— rasanam — 
photthabbananti manam Janeti. Chabbidhena mano: cakkhusampadaya manam 
Janeti, sotasampadaya — ghanasampadaya — Jivhasampadaya — kayasampadaya — 
manosampadaya manam Janeti. Sattavidhena mano: mano atimano manatimano 
omano adhimano” asmimano micchamano. Atthavidhena maãno: labhena manam 
Janeti, alabhena omanam janeti, yasena manam jJaneti, ayasena omanam Janeti, 
pasamsaya manam Janeti, nindaya omanam Janeti, sukhena manam Janeti, dukkhena 
omanam Janeti. Navavidhena maãno: seyyassa seyyohamasmiti mano, seyyassa 
sadisohamasmiti mano, seyyassa hinohamasmIti mano, sadisassa seyyohamasmIti 
mano, sadisassa sadisohamasmIti mano, sadisassa hinohamasmIti mano, hInassa 
seyyohamasmitil mano, hinassa sadisohamasmlti mano, hinassa hinohamasmIti 
mano. Dasavidhena mano: Idhekaceo manam Janeti Jatya va gottena va —pe-— 
aññataraññatarena va vatthuna. Yo evarupo mano maññana maññitattam unnati 
unnamo' dhaJo sampaggaho ketukamyata cittassa; ayam vuccati mano. 


Manañca parijaneyyä ti - Manam thi pariññahi parljaneyya: ñataparlññaya 
tiranapariññaya pahanaparlññaya. 


Katama ñataparlñña? Manam JanatI: ayam ekavidhena mano: yä cittassa unnati;` 
ayam duvidhena mano: attukkamsanamano paravambhanamano -pe- ayam 
dasavidhena mano: Idhekacco manam janet jatya va gottena va —pe- 
aññataraññatarena va vatthunati JanatI passatl; ayam ñatapariñña. 





' ekavidhena mãno cittassa unnati - Syã, PTS. *11o - oloketabbam. 
“omãno sadisamäno adhimaãno - Ma. * unnati unnãmo - Syäã, PTS. 
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Không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc - Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, 
lửa, gió) và sắc liên quan đến bốn yếu tố chính. Không nên tạo ra sự yêu mến ở 
sắc: không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc, không nên tạo ra sự mong muốn ở sắc, 
không nên tạo ra sự yêu thương ở sắc, không nên tạo ra sự luyến ái ở sắc, không nên 
làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát 
sanh; - không nên tạo ra sự yêu mến ở sắc” là như thế. 


Và nên biết toàn diện về ngã mạn - Ngã mạn: Ngã mạn theo một loại: là sự 
kiêu hãnh của tâm. Ngã mạn theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn 
do khinh bỉ người khác. Ngã mạn theo ba loại: (nghĩ rằng): “Ta là tốt hơn” là ngã 
mạn, (nghĩ rằng): “Ta là ngang bằng” là ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta là thua kém” là 
ngã mạn. Ngã mạn theo bốn loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do danh vọng rồi 
sanh khởi ngã mạn, do khen ngợi rồi sanh khởi ngã mạn, do sung sướng rồi sanh 
khởi ngã mạn. Ngã mạn theo năm loại: (nghĩ rằng): “Ta đạt được các sắc hợp ý” rồi 
sanh khởi ngã mạn, (nghĩ rằng): “Ta đạt được các thinh — các hương — các vị — các 
xúc hợp ý” rồi sanh khởi ngã mạn. Ngã mạn theo sáu loại: Do sự thành tựu của mắt 
rồi sanh khởi ngã mạn, do sự thành tựu của tai — do sự thành tựu của mũi — do sự 
thành tựu của lưỡi — do sự thành tựu của thân — do sự thành tựu của ý rồi sanh khởi 
ngã mạn. Ngã mạn theo bảy loại: ngã mạn, cao ngạo, cao ngạo dựa trên ngã mạn, tự 
tỉ, tăng thượng mạn, ngã mạn về bản thân, ngã mạn do hiểu biết sai trái. Ñgã mạn 
theo tám loại: do lợi lộc rồi sanh khởi ngã mạn, do không có lợi lộc rồi sanh khởi tự 
tỉ, do danh vọng rồi sanh khởi ngã mạn, do không có danh vọng rồi sanh khởi tự tỉ, 
do lời khen rồi sanh khởi ngã mạn, do lời chê rồi sanh khởi tự ti, do sung sướng rồi 
sanh khởi ngã mạn, do đau khổ rồi sanh khởi tự tỉ. Ngã mạn theo chín loại: (nghĩ 
rằng): “Ta là tốt hơn so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với 
người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người tốt hơn” là ngã mạn, “Ta là 
tốt hơn so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người ngang 
bằng” là ngã mạn, “Ta là thua kém so với người ngang bằng” là ngã mạn, “Ta là tốt 
hơn so với người thua kém” là ngã mạn, “Ta là ngang bằng so với người thua kém” là 
ngã mạn, “Ta là thua kém so với người thua kém” là ngã mạn. Ngã mạn theo mười 
loại: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn về xuất thân, hoặc về dòng đối, — 
nt— hoặc về sự việc này khác. Ngã mạn nào có hình thức như vậy là biểu hiện của ngã 
mạn, trạng thái của ngã mạn, sự kiêu hãnh, sự hãnh diện, sự giương lên (như ngọn 
cờ), sự tự nâng lên, sự mong muốn nổi bật của tâm, điều này được gọi là ngã mạn. 


Và nên biết toàn diện vê ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn với ba 
trường hợp biết toàn diện: biết toàn diện về điều đã được biết, biết toàn diện về sự 
xét đoán, biết toàn diện về sự dứt bỏ. 


Biết toàn diện về điều đã được biết là những gì? Biết về ngã mạn: Biết rằng, thấy 
rằng: “Cái này là ngã mạn theo một loại: là sự kiêu hãnh của tâm. Cái này là ngã mạn 
theo hai loại: ngã mạn do tâng bốc bản thân và ngã mạn do khinh bỉ người khác. — 
nt— Cái này là ngã mạn theo mười loại: Ở đây một người nào đó sanh khởi ngã mạn 
về xuất thân, hoặc về dòng dõi, —nt— hoặc về sự việc này khác;” điều này là sự biết 
toàn diện về điều đã được biết. 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Katama tiranapariñña? Etam ñatam katva' manam tireti: aniceato dukkhato — 
pe— anIssaranato tiretl; ayam tiranaparIñña. 


Katama pahanapariñña? Evam tirayitva` manam paJahati vinodeti byantikaroti! 
anabhavam gameti; ayam pahanapariñña. Manañca parijaäneyyä ti manam I1mahi 
thi pariññah1 parlJjaneyya ti - manañca pariJaneyya. 


Sahasa virato care ti - Katama sahasa carlya? Rattassa ragacariya sahasa 
cariya, dutthassa dosacariya sahasa cariya, mulhassa mohacariya sahasa cariya, 
vinibaddhassa° manacariya sahasa cariya, paramatthassa ditthicariya sahasa carlya, 
vikkhepagatassa uddhaccacarlya sahasa cariya, anitthagatassa° vielkicchacariya 
sahasa cariya, thamagatassa” anusayacariya sahasa carliya; ayam sahasa carliya. 
Sahasa virato care ti sahasacariya” arato assa, virato patIvirato nikkhanto nIssato? 
vippamutto visaññutto vimariyadlkatena cetasa vihareyya careyya'” vicareyya 
1rlyeyya vatteyya paleyya yapeyya yapeyya ti - sahasa virato care. 


Tenaha bhagava: 
“MosaugJ}e na'' nụuetha 
rupe sneham na kubbque, 
mmanafñca parÿaneuua 
sahasa utrdfo care ”tI. 


15 - 1O 
Puranam nabhinandeuua 
naue khantimn na kubbque, ? 
hiuamane nq soceUua 
qakasamn na sito sa. 


Puraäanam nabhinandeyyäa t¡ - Puranam vuccati' atita rupa vedana sañña 
sankhara viãñanam."” Atite sankhare tanhavasena ditthivasena nabhinandeyya 
nabhivadeyya na ajjhoseyya, abhinandanam abhivadanam ajjhosanam gaham 
paramasam abhinivesam paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya 't 
- puranam nabhinandeyya. 


' etam ñatvä - Syã, PTS. 


? nissaranato - Ma, PTS. ° nissattho - Sya, PTS. 

* tiretvã - Syã, PTS. '°vihareyyä tỉ. Care tỉ careyya - PTS. 

* byantim karoti - Ma. ' mosavajjena - Sya. 

* vinibandhassa - Syã, PTS. '*khantimakubbaye - Syä, PTS. 

° anitthangatassa - Ma, Syã, PTS. '3 akassam - Syã. 

”thamagattassa - PTS. '* Durãnã vuccanti - Syä, PTS. 

ở sahasã cariyäya - Ma, PTS. '' rũipavedanäsaññäsankhãraviññãnã - Ma. 


596 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Biết toàn diện về sự xét đoán là những gì? Sau khi thực hiện điều đã được biết như 
thế, thì xét đoán về ngã mạn: xét đoán là vô thường, là khổ, —nt— là không phải sự 
thoát ra;' điều này là sự biết toàn diện về sự xét đoán. 


Biết toàn diện về sự dứt bỏ là những gì? Sau khi xét đoán như vậy thì dứt bỏ, xua 
đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu ngã mạn; điều này là sự biết toàn diện 
về sự dứt bỏ. Và nên biết toàn diện vê ngã mạn: Nên biết toàn diện về ngã mạn 
với ba trường hợp biết toàn diện này; - *và nên biết toàn diện về ngã mạn' là như thế. 


Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: Hành vi vội vàng là việc nào? Hành vi 
luyến ái của kẻ bị luyến ái là hành vi vội vàng, hành vi sân hận của kẻ bị sân hận là 
hành vi vội vàng, hành vi sĩ mê của kẻ bị sĩ mê là hành vi vội vàng, hành vi ngã mạn 
của kẻ bị trói buộc là hành vi vội vàng, hành vi tà kiến của kẻ bị bám víu là hành vi 
vội vàng, hành vi phóng dật của kẻ bị tán loạn là hành vi vội vàng, hành vi hoài nghĩ 
của kẻ không dứt khoát là hành vi vội vàng, hành vi tiềm ấn của kẻ cứng cỏi là hành 
vi vội vàng; việc này là hành vi vội vàng. Nên hành xử tránh xa sự vội vàng: nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
hành vi vội vàng, nên an trú, nên thực hành, nên cư xử, nên sinh hoạt, nên vận hành, 
nên bảo hộ, nên hộ trì, nên bảo dưỡng với tâm đã được làm trở thành không còn giới 
hạn; - “nên hành xử tránh xa sự vội vàng là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên b† lôi kéo uào uiệc nói lời dối trá, 
không nên tạo ra sự uêu mến ở sắc, 

Uà nên biết toàn diện UŠ ngã mạn, 

nên hành xử tránh xq sự Uội Uuàng.” 


15 - 1O 
Không nên thích thú cái cũ (ngĩ uẩn quá khứ), 
không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngĩ uẩn hiện tại), 
trong khi (cới gì) đang bị tiêu hoại, không nên sầu muộn, 
không nên phụ thuộc uào sự lôi cuốn. 


Không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩn quá khứ) - Cái cũ: nói đến các sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức thuộc quá khứ. Không nên thích thú, không nên tán thưởng, 
không nên bám chặt các hành thuộc quá khứ do tác động của tham ái, do tác động 
của tà kiến; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt; - 
“không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩấn quá khứ)' là như thế. 





' Văn bản Miến Điện và PTS ghi “nissaranafo = là sự thoát ra.” 


599 


Mahaniddesapali Afttadandasuttaniddeso 


Nave khantim na kubbaye' ti - Nava vuccantiˆ paceuppanna rupa vedana 
sañña sankhara viãñanam.` Paccuppanne sankhare tanhavasena difthivasena 
khantim na kareyya, chandam na kareyya, pemam na kareyya, ragam na kareyya na 
Janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya ti - nave khantim na 
kubbaye.' 


HIiyamane na soceyya tỉ - Hiyamane hayamane parihayamane vemane 
vigacchamane antaradhayamane na soceyya na kilameyya na paramaseyya na 
parideveyya na urattalim kandeyya na sammoham apaJJeyya. Cakkhusmim hiyamane 
hayamane parihayamane vemane vigacchamane antaradhayamane — sotasmim — 
ghanasmim -— jivhaya — kayasmim — rupasmim — saddasmim — gandhasmim — 
rasasmim — photthabbasmim — kulasmim — ganasmim — avasasmim — labhasmim — 
yasasmim — pasamsaya — sukhasmim -— civarasamimm — pindapatasmimm — 
senasanasmm — gilanapaccayabhesajJjaparilkkharasmm hIyamane hayamane 
parihayamane vemane vigacchamane antaradhayamane na soceyya na kilameyya na 
paramaseyya na parideveyya na urattalim kandeyya na sammoham apaJJeyya t1 - 
hIiyamane na soceyya. 


Akãsam' na sito sỉiyã tỉ - Akãsam' vuccati tanhã: yo rägo saraägo —pe-— 
abhijJjha lobho akusalamulam. Kimkarana akasam vuccati tanha? Yaya tanhaya 
ruũpam akassati samakassati ganhati paramasati abhinivisati, vedanam — saññam — 
sankhare — viññanam — gatim — upapattim — patisandhim — bhavam — samsaram — 
vattam akassati samakassati ganhati paramasati abhinivisatl, tamkarana akasam' 
vuccati tanha. 


Akäãsam' na sito sỉiyã ti - Tanhãnissito na siyä,' tanham pajaheyya vinodeyya 
byantikareyya anabhavam gameyya, tanhaya arato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato° vIppamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya ti - akasam! na 
SIto siya. 


Tenaha bhagava: 
“Puranam nabhinandeuua 
naue khantimn na kubbque,' 
hiuamane nq soceUua 
qakasarn nq sito siua ”tI. 


15-11 
Gedham brumi rmahoghoti 
qJ7quamn” brumïi Jappanamn, 
arammannarn pakamnpanarnŠ 
kamapaniko duraccquo. 
' khantimakubbaye - Syã, PTS. *tanham na sito siyä - Syã, PTS. 
ˆ vuccati - Ma. ° nissattho - Sya, PTS. 
3 rũpavedanäsaññãsankhäãraviññãnã - Ma. ”ạcamam - Syã, PTS. 
* akassam - Syã. Š pakappanam - Syã, PTS. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân 


Không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uẩn hiện tại) - Cái mới: 
nói đến các sắc-thọ-tưởng-hành-thức thuộc hiện tại. Không nên tạo ra sự chấp nhận, 
không nên tạo ra sự mong muốn, không nên tạo ra sự yêu thương, không nên tạo ra 
sự luyến ái, không nên làm sanh ra, không nên làm sanh khởi, không nên làm hạ 
sanh, không nên làm phát sanh các hành thuộc hiện tại do tác động của tham ái, do 
tác động của tà kiến; - không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uẩn hiện tại) là 
như thế. 


Trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên sâu muộn: Trong khi (cái 
gì) đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không còn hiện hữu, đang 
bị đi mất, đang bị biến mất, thì không nên sầu muộn, không nên mệt mỏi, không nên 
bám víu, không nên than vãn, không nên đấm ngực khóc lóc, không nên đi đến sự mê 
muội. Trong khi mắt đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không 
còn hiện hữu, đang bị đi mất, đang bị biến mất, — trong khi tai — mũi — lưỡi — thân — 
sắc — thinh — hương — vị — xúc — gia tộc — đồ chúng — chỗ ngụ -— lợi lộc — danh vọng 
— lời khen — hạnh phúc — y phục — đồ ăn khất thực —- chỗ nằm ngồi - vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh đang bị tiêu hoại, đang bị giảm thiểu, đang bị suy giảm, không 
còn hiện hữu, đang bị đi mất, đang bị biến mất, thì không nên sâu muộn, không nên 
mệt mỏi, không nên bám víu, không nên than vãn, không nên đấm ngực khóc lóc, 
không nên đi đến sự mê muội; - “trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên sầu 
muộn là như thế. 


Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn - Sự lôi cuốn: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Vì lý 
do gì mà lôi cuốn được gọi là tham ái? Do tham ái, (chúng sanh) lôi kéo, lôi theo, nắm 
lấy, bám víu, chấp chặt vào sắc, (chúng sanh) lôi kéo, lôi theo, nắm lấy, bám víu, chấp 
chặt vào thọ — tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sanh — sự tái sanh — sự nối 
liền tái sanh — sự hiện hữu - sự luân hồi — sự luân chuyển; vì lý do ấy mà lôi cuốn 
được gọi là tham ái. 


Không nên phụ thuộc vào sự lôi cuốn: Không nên nương tựa tham ái, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu tham ái; nên 
tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
tham ái, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - không nên 
phụ thuộc vào sự lôi cuốn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thích thú cái cũ (ngũ uẩn quá khứ), 

không nên tạo ra sự chấp nhận cái mới (ngũ uẩn hiện tạ), 
trong khi (cái gì) đang bị tiêu hoại, không nên sầu muộn, 
không nên phụ thuộc uào sự lôi cuốn.” 


15 - 11 
Ta nói thèm khát là dòng lũ lớn,' 
Ta nói tham rnuốn là dòng nước mạnh, 
(sự bám uào) đối tượng là sự chấn động, 
dục là bất lầu khó uượt qua được. 
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Mahaniddesapali Attadandasuttaniddeso 


Gedham brumi mahoghotI ti - Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhIJJha lobho akusalamulam. Mahogho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJ]ha 
lobho akusalamulam. Gedham brũmi mahoghotI t¡ gedham mahoghoti brumi 
aclkkhami desemi paññapemi' patthapemi vivarami vibhajamil uttanikaromi 
pakasemr ti - gedham brumi mahoghoti. 


Ajavam? brũmi jappanan ti - Ajavã` vuccati tanhã, yo rãgo sãrägo —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Jappanapi vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Ajavam brumi jappanan tỉ ajavam” jappanati 
brumi acikkhamI —pe— uttanikaromI pakasemI ti - aJavam” brumIi jappanam. 


Arammanam pakampanan tỉ - Ärammanampi* vuccati tanhã, yo rãgo sãrägo 
—pe-— abhIJjha lobho akusalamulam. Pakampanampl” vuccati tanha, yo rAgo sarago — 
pe— abhiJJha lobho akusalamulan ti - rammanam pakampanam. 


Kamapanko duraccayo t¡ - Kamapanko kamakaddamo kamakileso 
kamapalpo kamapalirodho° duraccayo durativatto duttaro duppataro 
dussamatikkamo dubbitivatto ti - kamapanko duraccayo. 


Tenaha bhagava: 
“Gedham brumi mahoghotfi qJauamn” brumi Jappanamn, 
arammmanarn pakampanarn” kamapanko duraccquo ”ti. 


15 - 12 
Sacca auokkamarnẺ rnumi thale ti†hati brahmano, 
sabbam so” pa[inissa†]a sq Ue san†o Tỉ UuccdF1. 


Sacca avokkamam munI t¡ - Saccavacaya avokkamanto, sammaditthiya 
avokkamanto, ariya atthangika magga avokkamanto. Muniï tỉ monam vuccati 
ñanam —pe— sangaJalamatieca so munI tỉ - sacca avokkamam mun1. 


Thale titthati brahmano ti - Thalam vuccati amatam nibbanam, yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggeo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. Brahmano tỉ sattannam dhammanam bahitatta brahmano —pe— asito'° 
tadI pavuccate sa brahma. Thale titthati brahmano tỉ thale ti†thati,'' dipe titthati, 
tane titthati, lene tifthatl, sarane titthati, abhaye titthatl, accute titthati, amate 
titthat, nibbane titthatl 'tí - thale titthati brahmano. 


' paññãpemi - Syä, PTS. “kamapalibodho - Ma, Syã, PTS. 
” acamam - Syä, PTS. ”pakappanam - Syã, PTS. 
3 acama - Syä, PTS. ® avokkamma - PTS. 
* arammanä - Syã, PTS. ° sabbaso - Manupa. 
 pakampanäpi - Ma; '° anissito - Sya, PTS. 
pakappanäpi - Syä, PTS. '! brahmano thale titthati - Sya, PTS. 


602 
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Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn”: Thèm khát nói đến tham ái, tức là sự luyến 
ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Dòng lũ lớn 
nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội 
nguồn của bất thiện. Ta nói thèm khát là “dòng lũ lớn": Ta nói về, Ta nêu ra, Ta 
chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: 
“Thèm khát là dòng lũ lớn;” - “Fa nói thèm khát là dòng lũ lớn” là như thế. 


Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Dòng nước mạnh nói đến tham ái, 
tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. 
Tham muốn nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, 
tham, cội nguồn của bất thiện. Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh: Ta nói 
về, Ta nêu ra, —nt— Ta làm rõ, Ta bày tỏ rằng: “Tham muốn là dòng nước mạnh;” - 
“Ta nói tham muốn là dòng nước mạnh là như thế. 


(Sự bám vào) đối tượng là sự chấn động: (Sự bám vào) đối tượng nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Sự chấn động nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— 
tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện; - “(sự bám vào) đối tượng là sự chấn động” 
là như thế. 


Dục là bãi Tây khó vượt qua được: Dục là bãi lầy, dục là vũng bùn, dục là ô 
nhiễm, dục là đầm lầy, dục là sự vướng bận khó vượt qua, khó vượt trội, khó vượt lên, 
khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi; - “dục là bãi lây khó vượt qua 
được là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Ta nói thèm khát là dòng lũ lớn,” Ta nói tham rnuốn là dòng rước mnạnh, (sự 
bám uào) đốt tượng là sự chấn động, dục là bãt lầu khó uượt qua được.” 


15-12 
Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiền trí, u† Bà-la-môn, đứng ở đất liên. 


^⁄ 


VỊ ấu sau khi buông bỏ tất cả, uị ấu quả thật được gọt là bậc an tịnh.” 


Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiên trí: Trong khi không chệch 
khỏi lời nói chân thật, trong khi không chệch khỏi chánh kiến, trong khi không chệch 
khỏi đạo lộ thánh thiện tám chi phần. Bậc hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, — 
nt— đã vượt qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí; - 
“trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiền trí là như thế. 


Vị Bà-la-môn, đứng ở đất liên: Đất liền nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên 
lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham 
ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. Vị Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái 
đã loại trừ bảy pháp: -nt—- Không nương nhờ, tự tại, vị ấy được gọi là Bà-la-môn. Vị 
Bà-la-môn, đứng ở đất liên: đứng ở đất liền là đứng ở hòn đảo, đứng ở nơi nương 
náu, đứng ở nơi trú ẩn, đứng ở nơi nương nhờ, đứng ở nơi không sợ hãi, đứng ở Bất 
Hoại, đứng ở Bất Tử, đứng ở Niết Bàn; - *vị Bà-la-môn, đứng ở đất liền' là như thế. 
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Sabbam so patinissajjä ti - Sabbam vuccati dvadasayatanani: cakkhuñceva 
rủpã ea —pe— mano ceva dhamma ca. Yato ajjhattikabahiresu ayatanesu chandarago 
pahmo hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato' ayatim anuppadadhammo, 
ettavatapI sabbam cattam hoti vantam muttam pahinam patinissattham. Yato tanha 
ca di{thi ca mano ca pahina honti acchinnamula talavatthukata anabhavakata? 
ayatim anuppadadhamma, ettavatap1 sabbam cattam hoti vantam muttam pahinam 
patinissattham. Yato puññabhisankharo ca apuññabhisankharo ca 
aneñJjabhisankharo ca pahina honti, ucchinnamula talavatthukata anabhavakata 
ayatim anuppadadhamma, ettavatap1 sabbam cattam hoti vantam muttam pahinam 
patinmissatthan ti - sabbam so pat{In1ssa]Ja. 


Sa ve santot vuccat t¡ - So santo upasanto vupasanto nibbuto 
patippassaddhoti vuccati kathiyati bhaniyati dIipTyati voharlyatI ti - sa ve santotI 
vuccatI. 


Tenaha bhagava: 

“Sacca aquokkqamarn mmuni 
thale tthati brahmanao, 
sabbam so pa[inissaa 

Sq Ue San†ofI UuccdfI ”tI. 


15 - 18 
Sa Ue UIdua° sa Uuedagu 
ñatua dhammam anissito, 
sammng so loke triuano° 
na phhettdha' kassqci. 


Sa ve vidväa sa vedagu ti - Vidva ti vidva vijjagato ñanI vibhavi° medhavI. 
Vedagu ti veda vuccanti catusu maggesu ñanam —pe— sabbavedanasu vItarago 
sabbam vedam'" aticca vedagu so ti; - sa ve vidva sa vedagu. 


Ñatva dhammam anissito tỉ - Ñatvãä ti ñatvä'" janitväa tulayitvä tirayitvã 
vibhavayitva vibhutam katva. “Sabbe sankhara anicca ti ñatva Janitva tulayltva 
tirayitva vibhavayItva vibhutam katva, “sabbe sankhara dukkha ti -pe— “vam kiñcl 
samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman tỉ ñatva janitva tulayltva 
tirayltva vibhavayItva vibhutam katva. Anissito ti dve nissaya: tanhanissayo ca 
ditthinissayo ca. —pe— ayam tanhanissayo —pe— ayam ditthinissayo. Tanhanissayam 
pahaya ditthimnissayam patinissaJItva cakkhum anissito — sotam anissito — ghanam 
anissito —-pe— đi†tha-suta-muta-viññatabbe dhamme anissito anallino anupagato 
anaJjhosto anadhimutto nikkhanto nissato? vippamutto  visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharatI ti - ñãatva dhammam anIssito. 


'anabhäãvamkato - Ma; ”iriyaäno - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
anabhavamgato - Syã, PTS. “nappihetidha - Syã, PTS, evam sabbattha. 

? anabhävamkatä - Ma; Š ñam buddhimaä vibhaävi - Syã, PTS. 
anabhävamgata - Syã, PTS. ”vuccati - Sya, PTS. 

* kathiyati bhaniyati dipiyati vohariyati 'ti - Syãa,PTS.  '°sabbavedam - Syã, PTS. 

* avokkamma - PTS. '' anissitoti ñatva - Sya, PTS. 

* viddhã - Syä, evam sabbattha. '* nïissattho - Syã, PTS. 
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Vị ấy sau khi buông bỏ tất cả: Tất cả nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, tai 
và các thinh, —nt— ý và các pháp. Khi nào sự mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc 
nội phần và ngoại phần được dút bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt 
ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương 
lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã 
được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào tham ái, tà kiến, và ngã mạn được dứt bỏ, có 
rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được 
từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ. Khi nào 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế thì tất cả là đã được từ bỏ, đã được tẩy 
trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; - “vị ấy sau khi buông bỏ 
tất cả' là như thế. 

Vị ấy quả thật được gọi là “bậc an tịnh": Vị ấy được gọi, được thuyết, được 
phát ngôn, được giảng giải, được diễn tả là “bậc an tịnh, bậc yên tịnh, bậc vắng lặng, 
bậc tịch diệt, bậc tịch tịnh; - “vị ấy quả thật được gọi là bậc an tịnh' là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Trong khi không chệch khỏi sự thật, bậc hiên trí, 

U† Bà-la-môn, đứng ở đất liền. 

VỊ ấu sau khi buông bỏ tất cả, 

U† ấu quả thật được gọi là “bậc an tịnh.” 


15 - 13 

Quả thật, uị ấu là bậc đã hiểu biết, uị ấu là bậc đã đạt được sự thông hiểu, sau 
khi biết được Giáo Pháp, uị ấu không nương tựa (uào tham ái 0à tà kiến). VỊ ấu, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không nong cầu đối uới bất cứ người nào ở 
nơi đâu. 

Quả thật, vị ấy là bậc đã hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông 
hiểu - Bậc đã hiểu biết: Bậc đã hiểu biết là vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự 
rành rẽ, có sự thông minh. Bậc đã đạt được sự thông hiểu: sự thông hiểu nói đến 
trí ở bốn Đạo, —-nt— đã xa lìa sự luyến ái đối với tất cả các cảm thọ, sau khi đã vượt 
qua mọi hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu; - “quả thật, vị ấy là bậc đã 
hiểu biết, vị ấy là bậc đã đạt được sự thông hiểu' là như thế. 

Sau khi biết được Giáo Pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà 
kiến) - Sau khi biết: là sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân nhắc, sau 
khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi nhận biết, sau khi biết 
được, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
“Tất cả các hành là uô thường;” sau khi nhận biết, sau khi biết được, sau khi cân 
nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: “Tất cả các hành 
là khổ;” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoạt diệt.” Không nương tựa: có hai sự nương tựa: Sự nương tựa vào tham ái và sự 
nương tựa vào tà kiến. —nt— điều này là sự nương tựa vào tham ái. -nt- điều này là 
sự nương tựa vào tà kiến. Sau khi dứt bỏ sự nương tựa vào tham ái, sau khi buông bỏ 
sự nương tựa vào tà kiến, không nương tựa vào mắt, —- không nương tựa vào tai, — 
không nương tựa vào mũi, -nt- không nương tựa vào các pháp đã được thấy-đã 
được nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bám vào, không đến gần, 
không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, 
không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - “sau 
khi biết được Giáo Pháp, vị ấy không nương tựa (vào tham ái và tà kiến)' là như thế. 
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Samma so loke irTiyano t¡ - Yato ajjhattikabahiresu ayatanesu chandarago 
pahmo hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatm anuppadadhammo, 
ettavatapl samma loke carati' viharati Iriyati vattati paleti yapeti yapetIl. Yato 
puññabhisankharo ca apuññabhisankharo ca aneñJabhisankharo ca pahIna honti 
acchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatm anuppadadhamma, ettavatapl 
samma loke carati' viharati Iriyati vattati paleti yapeti yapetI ti - samma so loke 
iriyano. 


Na pihetidha kassacI ti - Pihä vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIiJJha 
lobho akusalamulam. Yassesa piha tanha pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha, so kassacl na piheti khattiyassa 
va brahmanassa va vessassa va suddassa va gahatthassa va pabbaJitassa va devassa 
va manussassa vati - na pihetidha kassac1. 


Tenaha bhagava: 

“Sq ce UIdUa sa uedagu 
ñatua dhammam anisstto, 
samma so loke iriano 

na ptihehdha kassact ti. 


15 - 14 
Yodha" kame accafari 
sangam loke đduraccaam, 
na so socqFi ng1]hefi 
chĩnnasoto aqbandhano. 


Yodha käme accatari sangam loke duraccayan ti - Yo ti yo sadiso? yatha 
yuttot yatha vihioï yathapakaro yamthanampatto° yamdhammasamannagato 
khattiyo va brahmano va vesso va suddo va gahattho va pabbajito va devo va 
manusso va. Kama t¡ uddanato” dve kama vatthukama ca kilesakama ca —pe— Ime 
vuccanti vatthukama. —pe— 1me vuccanti kilesakama. 


Sanga ti satta sanga: ragasango dosasango mohasango manasango ditthisango 
kilesasango duccaritasango. Loke tỉ apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke 
dhatuloke ayatanaloke. Sangam loke duraccayan ti ° yo? kame ca sange ca loke 
duraccaye durativatte duttare duppatare dussamatikkame dubbinivatte'° atarI'' uttar1 
patar1'? samatikkami vinivattay1 'ti ° - yodha kame accatar1 sangam loke duraccayam. 


' sammã so loke carati - Sya, PTS. 


” vo ca - PTS, Syä, Simu 2. ở duraccayanti - Sya, PTS. 

3 yadiso - Ma, Syä, PTS. °so - Simu 2. 

* vathãyutto - Ma, Syä, PTS, Simu 2. '° đubbitivatte - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
* vathävihito - Ma, Syã, PTS. 'hattari - Sya, PTS. 

° vam thãnappatto - Ma, Syã, PTS, Simu 2. '2 battari - Sya, PTS. 

”udãnato - Simu 2. '3 vitivattayl tỉ - Ma, Syã, PTS. 
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Vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian: Khi nào sự mong muốn và 
luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như 
cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện 
sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế (vị ấy) sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, 
bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng chân chánh ở thể gian. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, 
và bất động hành' được dứt bỏ, có rễ đã được cắt ha, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, 
đã bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, 
cho đến như thế (vị ấy) sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng 
chân chánh ở thể gian; - “vị ấy, trong khi cư xử chân chánh ở thế gian là như thế. 


Không mong câu đối với bất cứ người nào ở nơi đây: Mong cầu nói đến 
tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn của 
bất thiện. Đối với vị nào, sự mong cầu tham ái này là đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy không mong cầu đối với bất cứ vị Sát-đế-ly, hoặc vị Bà- 
la-môn, hoặc thương buôn, hoặc kẻ nô lệ, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia, hoặc vị 
Trời, hoặc người nhân loại nào ở nơi đây; - không mong cầu đối với bất cứ người nào 
ở nơi đây là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Quả thật, uị ấu là bậc đã hiểu biết, u† ấu là bậc đã đạt được sự thông hiểu, sau 
khi biết được Giáo Pháp, uị ấu không nương tựa (uào tham ái uà tà kiến). VỊ ấu, 
trong khi cư xử chân chánh ở thế gian, không mong cầu đối uới bất cứ người nào ở 
nơi đâu.” 


15 - 14 
Ở đâu, uị nào uượt qua các dục, 
sự quuến luuến ở thếgtan khó uượt qua được, 
UỊ ấu không sâu muộn, không ưu tư, 
có dòng cháu đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc. 


Ở đây, vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt 
qua được - Vị nào: Vị nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt 
như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
là vị Sát-đế-ly, hoặc là vị Bà-la-môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là 
người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị Thiên nhân, hoặc là người nhân loại. Các 
dục: theo sự phân loại thì có hai loại dục: vật dục và ô nhiễm dục. —nt— Các điều này 
được gọi là vật dục. —nt— Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. 


Sự quyến luyến: Có bảy sự quyến luyến: quyến luyến do luyến ái, quyến luyến 
do sân hận, quyến luyến do sĩ mê, quyến luyến do ngã mạn, quyến luyến do tà kiến, 
quyến luyến do ô nhiễm, quyến luyến do uế hạnh. Ở thế gian: ở thế gian của khổ 
cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở 
thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Sự quyến luyến ở thế gian khó vượt 
qua được: VỊ nào đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã vượt 
qua khỏi các dục và các sự quyến luyến ở thế gian (là các pháp) khó vượt qua, khó 
vượt trội, khó vượt lên, khó vượt khỏi, khó vượt qua hắn, khó vượt qua khỏi; - “ở đây, 
vị nào vượt qua các dục, sự quyến luyến ở thế gian khó vượt qua được ' là như thế. 





' Xem Phần Phụ Chú về “Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Na so socati nãjjhetI t¡ - Viparinatam' vatthum na socat1; viparInatasmim va 
vatthusmim na socati; 'eakkhum me” viparanatan 'ti na socatl; sotam me — ghanam 
me - Jivha me - kayo me - rũpa me - sadda me - gandha me - rasa me — 
photthabba me — kulam me — gano me — avaso me — labho me — yaso me — pasamsa 
me — sukham me -— cIvaran me -—- pindapato me — senasanan me -— 
g1lanapaccayabhesajJJjaparikkhara me — mata me — pita me — bhata me — bhagini me 
— putto me — dhIta me — mitta me — amacca me — ñati me — salohita me' viparinata 
"H na socati na kilamati na parldevati na uratta]im kandati na sammoham apaJJatI ti 
- na socatl. NajjhetI ti - najJjheti na aJjhet na upanljJjhayati na nïjjhayati na 
paJJhayatI; athava na Jayati na jIyati na mIyati na cavati na upapaJJatI ti naJJjhet "tí - 
na so socati najJJhet. 


Chỉnnasoto abandhano tỉ - Sotä vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJha 
lobho akusalamulam. Yassesa sota tanha pahma samucchinna -pe—- ñanaggina 
daddha; so vuccati chinnasoto. Abandđhanani tỉ ragabandhanam dosabandhanam 
mohabandhanam manabandhanam ditthibandhanam kilesabandhanam 
duccaritabandhanam. Yassetani bandhanani pahinani samucchinnani° —pe- 
ñanaggina daddđhaãn;” so vuccati abandhano ti — chinnasoto abandhano. 


Tenaha bhagava: 

“Yo dha kame accatari 
sangam loke đduraccaam, 
na so socqFi na1]heti 
chĩnnasoto aqbandhano ti. 


15-15 
Yam pubbe tan Uisosehi 
paccha te mahu kiñcanam, 
mqj]he ce no gahessasi 
Lupasanfo caT1SSGSI. 


'Yam pubbe tam visosehi ti - Atite sankhare arabbha ye kilesa uppaJJeyyum, te 
kilese sosehi visosehi sukkhapehi visukkhapehi abljam karohi° paJaha? vinodehi 
byantikarohi anabhavam gamehI ti; evampi yam pubbe tam visosehI. Athava ye atita 
kammabhisankhara avipakkavipaka, te kammabhisankhare sosehi visosehl 
sukkhapehi visukkhapehi ab1Jjam karohi paJaha'° vinnodehi byantikarohi anabhavam 
gamehI ti; evampi yam pubbe tam visosehiI. 


' viparinatam vã - Ma, Syã, PTS. 

” cakkhu me - Ma, Syäã, PTS, Simu 2. 

3 ñatisalohita me - Syã, PTS. 

* najjhet tí - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 

* abandhano tỉ - Ma; abandhano tỉ satta bandhana ti - Syä, PTS. 

5 vassete bandhanã pahinã samuecchinnã - Ma. ? pajahehi - Syã, PTS. 
7 daddhã - Ma. !° pajahehi - Syã; 

* visukkhäpehi ab1jam karohi - itipatho Syã, PTS potthakesu na đissate. pajahi - PTS. 
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Vị ấy không sâu muộn, không ưu tư: (Vị ấy) không sầu muộn về vật đã bị 
biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt của ta bị biến đổi” 
mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — “Mũi của ta — “Lưỡi của ta —- “Thân 
của ta — “Các sắc của ta — “Các thinh của ta — “Các hương của ta — “Các vị của ta — 
“Các xúc của ta — “Gia tộc của ta — “Đồ chúng của ta — “Chỗ ngụ của ta — “Lợi lộc của 
ta — “Danh vọng của ta — “Lời khen của ta — “Hạnh phúc của ta — “Y phục của ta — 
“Đồ ăn khất thực của ta — “Chỗ nằm ngồi của ta — “Vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
của ta — “Mẹ của ta — “Cha của ta — “Anh (em) trai của ta — “Chị (em) gái của ta — 
“Con trai của ta — “Con gái của ta — “Bạn bè của ta — “Thân hữu của ta — “Thân quyến 
của ta —- “Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn, 
không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê 
muội; - không sầu muộn là như thế. Không ưu tư: Không ưu tư là không có ưu tư, 
không nhận xét, không suy xét, không suy gẫm; hoặc là không bị sanh, không bị g1à, 
không bị chết, không từ trần, không sanh ra; - không ưu tư là như thế; - “vị ấy không 
sầu muộn, không ưu tư là như thế. 


Có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc: Dòng chảy nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị nào, dòng chảy tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, 
—nt- đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có dòng chảy đã được 
cắt đứt. Không còn sự trói buộc: là sự trói buộc của luyến ái, sự trói buộc của sân 
hận, sự trói buộc của sĩ mê, sự trói buộc của ngã mạn, sự trói buộc của tà kiến, sự trói 
buộc của ô nhiễm, sự trói buộc của uế hạnh. Đối với vị nào, các sự trói buộc này đã 
được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, -nt—- đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy 
được gọi là không còn sự trói buộc; - “có dòng chảy đã được cắt đứt, không còn sự trói 
buộc là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Ở đâu, uị nào uượt qua các dục, 

sự quuến luuến ở thếgtan khó uượt qua được, 

UỊ ấu không sầu muộn, không ưu tư, 

có dòng chảu đã được cắt đứt, không còn sự trói buộc.” 


15 - 15 
Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãu làm khô héo điều ấu. 
Chớ có sự uướng bận sanh khởi đến ngươi sau nàu (0 la). 
Nếu ngươi không nắm lấu (điều gì) ở khoảng giữa (hiện tạÙ), 
ngươi sẽ sống, được uên tịnh. 


Điêu nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điêu ấy: “Những 
ô nhiễm nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo tác thuộc quá khứ, ngươi hãy làm 
khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm khô queo, hãy làm không còn 
mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm ấy;” - “điều nào trước đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy” 
là như vậy. Hoặc là, “các pháp tạo tác là các nghiệp thuộc quá khứ chưa chín muồi 
hoặc đã trổ quả, ngươi hãy làm khô cạn, hãy làm khô héo, hãy làm khô ráo, hãy làm 
khô queo, hãy làm không còn mầm giống, hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, 
hãy làm cho không còn hiện hữu các pháp tạo tác là các nghiệp ấy;” - “điều nào trước 
đây (quá khứ), ngươi hãy làm khô héo điều ấy còn là như vậy. 
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Paccha te maãahu kiñcanan ti - Paccha vuccati anagatam. Anagate sankhare 
arabbha yani uppaJJeyyunm ragakiãcanan dosakiñcanan mohakiãcanam 
manakiñcanam ditthikiñcanam kilesakiñcanam duccaritaklñcanam, Imanl kiñcananl 
tuyham ma ahu, ma paturakasl,' ma jJanehi, ma sañjanehi, mã nibbattehi, ma 
abhinibbattehi,? paJaha,` vinodehi, byantI“karohi, anabhavam gamehi ti - paccha te 
mahu kiñcanam. 


Majjhe ce no gahessasl t¡ - MaJjham vuccati paceuppanna rupa vedana sañña 
sankhara viññanam,” paccuppanne sankhare tanhavasena ditthivasena na gahessasil, 
na uggahessasi, na ganhissasl, na paramasissasi, nabhivadissasi,° na ajjhessasi,” 
abhinandanam abhivadanam aJjhosanam gaham paramasam abhinivesam 
paJahissasi, vinodessasIi,° byantIkarissasl, anabhavam gamessasl ti? - majjhe ce no 
gahessasl. 


Upasanto carissasI ti - Ragassa santatta samitatt3 upasamitatta'"” dosassa 
santatta samitatta upasamitatta° -—pe_- sabbakusalabhisankharanam santatta 
samitata upasamitata vũpasamitata vijjhatata nibbutata  vigatatta 
patippassaddhattä santo upasanto vupasanto nibbuto patippassaddho carissasl 
vIharissasi IrIyIssasi vattissasi palessasi'' yapIssasI yapessasl 'tI ' - upasanto car1ssas1. 


Tenaha bhagava: 
“Yam pubbe tam uisoseh1 paccha te nahu kiicanam, 
maJ?he ce no gahessast upqasan†o cqar1ssdas† ”ti. 


15 - 16 
Sabbaso namarupasmin 
assa natthi mama1tam, 
qasafq ca nq socgdfi 
sa Ue loke na ai. 


Sabbaso näãmaripasmim yassa natthi mamayitan t¡ - Sabbaso ti 
sabbena sabbam sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadiyana-vacanam' etam 
sabbaso t1. Naman tỉ cattaro arũpino khandha. Rũpan ti cattaro ca mahabhuta 
catunnañca mahabhutanam upadaya rupam. Yassäa tỉ arahato khinasavassa. 
Mamayitan ti ' dve mamatta: tanhamamattañca ditthimmamattañca. —-pe— Idam 
tanhamamattam. —pe— Idam ditthimamattam. 


' mã akãsi - Ma; mã pãtum akãsi - Syã, PTS. Š vinodissasi - Sya, PTS. 
“ mã janesi mã sañjanesi mã nibbattesi mã abhinibbattesi - Ma, Syã, PTS.  gamissasi tỉ - Syã, PTS. 
3 pajahehi - Syã; pajahi - PTS. '° santattä santo - Sya, PTS. 
* byantim karohi - Ma. '! palissasi - Ma, Syä, PTS. 
” rupavedanäsaññãsañkhãraviññãnã - Ma. '“vãpissasi tỉ - Ma, Syã, PTS. 
” na paramasissasi nabhinandissati nabhicarissasi - Ma; '3Jjiyyati - Syã, PTS. 
na paramasissasi, nabhinandissati nabhivadissasi - Sya, PTS.  '“pariyadãyavacanam - Syã, PTS. 
na aj]hosissasi - Ma, Syã, PTS. ' mamattan tỉ - Sya, PTS. 
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Chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này (vị lai): “Sau này 
nói đến thời vị lai. Những điều (vướng bận) nào sanh lên liên quan đến các pháp tạo 
tác thuộc vị lai: luyến ái là vướng bận, sân hận là vướng bận, sỉ mê là vướng bận, ngã 
mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là vướng bận, uế hạnh là vướng 
bận, mong rằng những điều vướng bận này chớ sanh khởi, chớ xuất hiện đến ngươi; 
ngươi chớ làm sanh ra, chớ làm sanh khởi, chớ làm hạ sanh, chớ làm phát sanh, 
ngươi hãy dứt bỏ, hãy xua đi, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho không còn hiện hữu 
những điều vướng bận này;” - “chớ có điều vướng bận sanh khởi đến ngươi sau này 
(vị lai) là như thế. 


Nếu ngươi không nắm lấy (điêu gì) ở khoảng giữa (hiện tại): “Khoảng 
giữa nói đến các sắc, thọ, tưởng, hành, thức thuộc hiện tại. Ngươi sẽ không chấp 
nhận, ngươi sẽ không tiếp thu, ngươi sẽ không nắm lấy, ngươi sẽ không bám víu, 
ngươi sẽ không tán thưởng, ngươi sẽ không bám chặt các pháp tạo tác thuộc hiện tại 
do tác động của tham ái, do tác động của tà kiến; ngươi sẽ dứt bỏ, sẽ xua đi, sẽ làm 
chấm dứt, sẽ làm cho không còn hiện hữu sự thích thú, sự tán thưởng, sự bám chặt, 
sự nắm lấy, sự bám víu, sự chấp chặt;” - “nếu ngươi không nắm lấy (điều gì) ở khoảng 
giữa (hiện tại)” là như thế. 


Ngươi sẽ sống, được yên tịnh: “Do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái 
đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với luyến ái, do trạng thái đã 
được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được yên tịnh đối với 
sân hận, —nt— do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng 
thái đã được yên tịnh, do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được thiêu 
hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái đã được tách ha, do trạng thái đã 
được tịch tịnh đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện, được an tịnh, được yên tịnh, 
được vắng lặng, được tịch diệt, được tịch tịnh, ngươi sẽ sống, sẽ trú ngụ, sẽ sinh hoạt, 
sẽ vận hành, sẽ bảo hộ, sẽ hộ trì, sẽ bảo dưỡng:” - “ngươi sẽ sống, được yên tịnh' là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Điều nào trước đâu (quá khứ), ngươi hãu làm khô héo điều ấu. Chớ có sự 
uướng bận sanh khởi đến ngươi sau nàu (uị la). Nếu ngươi không nắm lấu (điều 
gì) ở khoảng giữa (hiện tạ1), ngươi sẽ sống, được uên tịnh.” 


15 - 16 
Đối uới u† nào không có uật đã được chấp là của ta 
liên quan đến danh uà sắc Uề mọi phương điện, 
Uò (là 0}) không sầu muộn do tình trạng không có, 
UỊ ấu quả thật không b† thua thiệt ở thế gian. 


Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và sắc 
vê mọi phương diện - Vê mọi phương diện: là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi 
trường hợp, một cách trọn vẹn, không còn dư sót, từ “sabbaso' này là lối nói của sự bao gồm. 
Danh: Bốn nhóm không có sắc.' Sắc: là bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, gió) và sắc liên 
quan đến bốn yếu tố chính. Đối với vị nào: đối với vị A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. 
Vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do 
tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. 





' Bốn nhóm không có sắc: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (ND). 
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Sabbaso namaripasmim yassa natthi mamayitan tỉ - Sabbaso 
namarupasmim mamatta yassa natthi na santi na samvijjanti nupalabbhanti pahIina 
samucchinna vũpasanta patippassaddha abhabbuppattika ñanaggina daddha ti - 
sabbaso namarupasmim yassa natthi mamayItam. 


Asatä ca na socatï ti - Viparinatam va vatthum na socati, viparinatasmim va 
vatthusmim na socati: eakkhum' me viparinatan ”ti na socati, sotam me — ghanam 
me - Jivha me - kayo me - rũpa me - sadda me - gandha me - rasa me — 
photthabba me — kulam me — gano me — avaso me — labho me —pe— ñatisalohita? me 
viparinata ti na socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham 
apajJJatli 'tl; evampl asata ca na socati. Athava asataya dukkhaya vedanaya phuttho 
pareto samohito samannagato na socati na kilamati na paridevati na urattalim 
kandati na sammoham apaJJatI 'ti; evampi asata ca na socati. Athava cakkhurogena 
phuttho pareto samohito samannagato —-pe— đdamsamakasavatatapasirimsapa"- 
samphassena phu{tho pareto samohito samannagato na socati na kilamati na 
paridevatI na urattalm kandati na sammoham apajJJatI 't; evampi asata ca na socat1. 
Athava, asante asamvIiJJamane anupalabbhamane' “ahu vata me, tam vata me natthi, 
siya vata me, tam vataham na labhamIi ti na socati na kilamati na paridevati na 
urattalim kandati na sammoham apaJJatI ˆtl; evampi asata ca na socat1. 


Sa ve loke na jIyatï tỉ - Yassa “nayham va idam, paresam va Idan ti kiãci 
ruủpagatam vedanagatam saññagatam sankharagatam viãñanagatam gahitam 
paramattham abhinivitham ajjhostam adhimuttam atthi, tassa jani atthi. 
Bhasitampi hetam: 


1. “Jimne° rathasse mmammkundale” ca 
puftte ca dare ca tatheua Jme,* 
sabbesu bhogesu aseuitesu 
kasma nq san†appasi sokakale? 


2. Pubbˆ”eua maccam uỤahanfi bhoga 
macco 0a ne* pubbataram Jahqti, 
asassafa bhogrno° kamakam1 
tasma na socamahư1m sokakale. 


3. Udeti qpuraHi ueli cando 
attham'° gamituand'' paleHi suriuo,'? 
Uidita maua sattuka' lokadhammnag 
tasma na socämnaham sokakdle ”ti.'° 





' eakkhu - Ma, Syä, PTS. ® macco dhane - Ma. 

? salohitãa - Ma. ”asassatä bhãvino - Ma; 

3 sarisapa - Ma; sirimsapa - Syã; assaka bhavïno - Syã; 
sirimsappa - PTS. asassaka bhãvino - SImu 2. 

* anupalabbhiyamane - Syä, PTS. '°andham - Ma. 

” Jiyyati tỉ - Sya, PTS. ''tapetvana - Ma; gametvana - Sya, PTS. 

° no - Ma; jinno - Syã, PTS. '“suriyo - Sya, PTS. 

7 rathassam manikundale - Ma; '3 attha - Syã; atthaka - Simu 2. 
rathassamanikundale - Sya, PTS. '* Jataka, Pañcakanipata, Manikundalajãtaka (351). 
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Đối với vị nào không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh 
và sắc về mọi phương diện: trạng thái chấp là của ta liên quan đến danh và sắc về 
mọi phương diện đối với vị nào là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không 
tôn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, 
không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào 
không có vật đã được chấp là của ta liên quan đến danh và sắc về mọi phương diện là 
như thế. 


Và (là vị) không sâu muộn do tình trạng không có: (Vị ấy) không sầu 
muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi; (nghĩ rằng): “Mắt 
của ta bị biến đổi” mà không sầu muộn; (nghĩ rằng): “Tai của ta — “Mũi của ta — 
“Lưỡi của ta — “Thân của ta — “Các sắc của ta — “Các thĩnh của ta — “Các hương của ta 
— “Các vị của ta — “Các xúc của ta — “Gia tộc của ta — “Đồ chúng của ta — “Chỗ ngụ 
của ta — “Lợi lộc của ta -nt— “Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi” mà 
không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không 
đi đến sự mê muội; - *và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có” là như vậy. 
Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi tình trạng không có, bởi 
cảm thọ khổ, mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vấn, không đấm ngực 
khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không 
có” còn là như vậy. Hoặc là, bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc 
do bệnh ở mắt —nt— bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi xúc chạm 
với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, mà không sâu muộn, không mệt mỏi, không 
than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - 'và (là vị) không sầu 
muộn do tình trạng không có” còn là như vậy. Hoặc là, trong khi không hiện hữu, 
không tìm thấy, không tồn tại (nghĩ rằng): “Quả thật đã có cho ta chăng? Cái ấy quả 
thật không có cho ta! Quả thật sẽ có cho ta chăng? Quả thật ta không đạt được cái 
ấy!” mà không sầu muộn, không mệt mỏi, không than vẫn, không đấm ngực khóc lóc, 
không đi đến sự mê muội; - “và (là vị) không sầu muộn do tình trạng không có” còn là 
như vậy. 

Vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian: Đối với vị nào, có bất cứ điều 
gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên 
quan đến thức đã được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám 
chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc 
về những người khác,” đối với vị ấy, có sự mất mát. Bởi vì, điều này cũng đã được nói 
đến: 

1. Khi cỗ xe uà ngựa, ngọc ma-ni uà bông tai bị mất mát, 

khi con uà uợ bị mất mát tương tự như thế, 

khi tất cả của cải không còn được sử dụng, 

tại sao ngài không buồn bực ở thời điểm của sũu muộn? 


2. Các của cải rời bỏ con người trước (của cải bị mốt mát lúc còn sống), 
hoặc con người lìa bỏ các của cải trước (chết không đem theo của cả). 
Nàu kẻ mong muốn ngũ dục, các của cải không được trường tồn, 

Uuì thế; Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn. 

3. Mặt trăng mọc lên, tròn đần rồi lại khuuết. 

Mặặt trời sau khi lặn xuống thì biến mất. 

Nàu Sattuka, các pháp thế gian đã được Ta nhận biết; 

uì thế, Ta không sầu muộn ở thời điểm của sầu muộn.' 





' Bổn Sanh Bông Tai Ngọc Ma-nmi (351), TTPV tập 32, trang 207, câu kệ 7Oọ, 710. 
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Yassa “mayham va Idam, paresam va Idan ti kiãci rupagatam vedanagatam 
saññagatam sankharagatam viãñanagatam gahitam paramattham abhinivittham 
aJjhositam adhimuttam natthi, tassa JjJani natthi. Bhasitampi hetam: ““Nandasi 
samana tí? “Kim laddha avuso 'tí? “Tena hi samana socasl tï? “Kim jJIyIttha' avuso ˆti? 
“Tena hi samana neva nandasi na socasl t1? “Evamavuso”” t1.? 


4. “Cirassam uata passama brahmanamn parinibbutam, 
anandữn amgharmn` bhikkhumn tam loke 0isaffikan ”tì.? 
- sa ve loke na JIyatI.! 


Tenaha bhagava: 
“Sabbaso ngmnarupasmửn 
assa natthi mama1tam, 
qasafq ca nq socgdfi 

sa Ue loke na 1ụat ”ti.° 


15-17 
Yassa nafthi tdam metfi 

paresa1m uqapi kiñcanam, 

mmamaftarn so aqsarmnuindam 

natthi rmneFi na socqFi. 


Vassa natthi idam meti paresam vapi kiấcanan t¡ - Yassa ti arahato 
khimasavassa. Yassa “mayham va Idam paresam va Idan HH kiñci rupagatam 
vedanagatam saññagatam sankharagatam viãñanagatam gahitam paramattham 
abhinivittham ajjhositam adhimuttam natthi na santi na samvijJati nupalabbhatl,° 
pahnam samucchnnam vupasantam  patippassaddham abhabbuppattikam 
ñanaggina daddhanHi; - evampi ˆyassa natthi idam meti paresam vap1 kiãcanam.' 


Vuttam hetam bhagavata: “Nayam bhikkhave kayo tumhakam, napi aññesam. 
Puranamidam bhikkhave kammam abhisankhatam abhisañcetayItam vedaniyam 
datthabbam. Tatra bhikkhave sutava ariyasavako patieceasamuppadam yeva 
sadhukam yoniso manasikaroti: Iti Imasmim sati Idam hoti, Imassuppada idam 
uppajJJati. Imasmim asati Idam na hoti, Imassa nirodha idam nirujjhati. Yadidam 
avljjapaccaya sankhara; sankharapaccaya viãñanam -pe— evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotl Avijaya tveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho —pe— evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”tI;” - 
evamDi “yassa natthi idam meti paresam vap1 kiñcanam.' 


']iyittha - Syã, PTS. 


* Devaputtasamyutta, Dutiyavagga. ”jiyyat tỉ - Syã, PTS. 
3 anigham - Syã, PTS. ° nupalabbhanti - Ma, Syã, PTS. 
*]iyyati - Syã, PTS.  Samyuttanikäya, Kalarakhattiyavagga. 
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Đối với vị nào, không có bất cứ điều gì liên quan đến sắc, liên quan đến thọ, liên 
quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã được nắm lấy, đã được 
bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được hướng đến (rằng): “Hoặc là 
cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người khác,” đối với vị ấy, không 
có sự mất mát. Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: “Thưa Sa-môn, ngài có vui 
thích không?” “Này Thiên tử, đã đạt được cái gì (mà vui thích)?” “Thưa Sa-môn, vậy 
thì ngài có sầu muộn không?” “Này Thiên tử, cái gì bị mất mát (mà phải sầu muộn)?” 
“Thưa Sa-môn, vậy thì ngài không vui thích và không sầu muộn?” “Này Thiên tử, 
đúng vậy.” 


4. “Quả thật, sau một thời gian dòi, chúng ta nhìn thấu u† Bà-la-môn đã được 
điệt tắt hoàn toàn, là uị tù khưu không có uui thích, không có phiền muộn, đã uượt 
qua sự uướng mắc nàu ở thếgïan.” 

- 'vị ấy quả thật không bị thua thiệt ở thế gian là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới u† nào không có uật đã được chấp là của ta 
liên quan đến danh uà sắc uề mọi phương diện, 

Uò (là U}) không sũu muộn do tình trạng không có, 
U† ấu quả thật không b† thua thiệt ở thế gian.” 


15-17 
Đối uới uị nào, không có (ú nghĩ): “Cái nàu thuộc uề tôi, 
hoặc (Cái nàu) thuộc Uề những người khác uề bất cứ điều gì, 
U ấu, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta, 
(biết rằng): 'Không có gì thuộc uề ta, nhờ thế không sầu muộn. 


Đối với vị nào, không có (ý ngh†): “Cái này thuộc về tôi,ˆ hoặc “(Cái này) 
thuộc về những người khác' vê bất cứ điêu gì - Đối với vị nào: đối với vị A- 
la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đối với vị nào, bất cứ điều gì liên quan đến sắc, 
liên quan đến thọ, liên quan đến tưởng, liên quan đến hành, liên quan đến thức đã 
được nắm lấy, đã được bám víu, đã được chấp chặt, đã được bám chặt, đã được 
hướng đến (rằng): “Hoặc là cái này thuộc về tôi, hoặc là cái này thuộc về những người 
khác” là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, không tồn tại, đã được dút bỏ, đã 
được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã 
được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này thuộc 
về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, thân này không 
thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về những người khác. Này các tỳ khưu, thân 
này nên được xem là nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được cố ý, (và) được cảm thọ. Này 
các tỳ khưu, về điều ấy, vị đệ tử của các bậc Thánh, có sự nghe nhiều, khéo léo tác ý 
đúng đường lối về pháp tùy thuận duyên khởi như vầy: “Khi cái này có mặt, cái kia có 
mặt; do sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh khởi. Khi cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt; do sự diệt tận của cái này, cái kia diệt tận. Tức là, do duyên uô rmỉnh, 
các hành (sanh khởi); do duyên các hành, thức (sanh khởi); —nt— Như thế là sự sanh 
lên của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn luyến 
ái đối với uô rmmỉnh, có sự diệt tận của các hành —nt- Như thế là sự diệt tận của toàn 
bộ khổ uẩn này;” - “đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái 


`3” 


này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 
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Vuttampl hetam bhagavata: 
1. “SufÑfiato lokarmn quekkhassu 
mmoghargJa sada sao, 
attanudrifthin uhacca 
€UGTT Tnaccutaro sa. 
Euam lokam quekkhantarn 
1naccurgJa nq passqfT ti. 
- evamDI “ˆyassa natthi Idam meti paresam vapi kiñcanam.` 


Vuttampl hetam bhagavata: “Yam bhikkhave na tumhakam, tam paJahatha. Tam 
vo pahIinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati.” Kiãca bhikkhave na tunhakam? 
Rupam bhikkhave na tumhakam, tam paJahatha. Tam vo pahinam digharattam 
hitaya sukhaya bhavissati. Vedana — Sañña — Sankhara — Viññanam na tumhakam, 
tam paJahatha. Tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati. Tam kim 
maññatha bhikkhave yam Imasmim jetavane tinakatthasakhapalasam, tam Jano 
hareyya va daheyya va yatha paccayam va kareyya; apI nu tumhakam evamassa: 
“Amhe Jano harati va dahati' va yatha paccayam va karotI 't? No hetam bhante. Tam 
kissa hetu? Na hi no etam bhante atta va attaniyam va 'ti. Evameva” kho bhikkhave 
yam na tumhakam, tam pajahatha. Tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya 
bhavissati.” Kiãca bhikkhave na tumhakam? Rupam bhikkhave na tumhakam, tam 
paJahatha. Tam vo pahinam digharattam hitaya sukhaya bhavissati. Vedana — Sañña 
— Sankhara — Viññanam na tumhakam, tam pajahatha. Tam vo pahinam 
digharattam hitaya sukhaya bhavissatI ”ti.° - evampl “yassa natth1 idam metI paresam 
vapl kiãcanam.' 


Bhasitampi hetam: 
2. “Suddhadhammasamuppadam suddhasankharasantatftimm, 
passanfassa athabhutam na bhauam hofi gamd1ni. 


3. Từaka†thasamam lokam uada paññaụaq passdfi, 
naññam patthauote kiñci aqññatra pa[ilsandh1ud" ”ti.'" 
— evamDI “yassa natth1 idam meti paresam vapI kiñcanam.' 


Vajira bhikkhunI maram papimantam etadavoca: 
4. “Kmmu'' satto Tipaccest mnara đi†thigatam nu te, 
suddhasankharapufjouam nauidha saftopalabbhat.”? 


5. YathapÙ angasambhara hofi saddo'° ratho 1t, 
eUam khandhesu santesu hofi sattoti sammuti. ` 





' Suttanipata, Mogharäjasutta. °appatisandhiya - Ma, Syã, PTS. 

“ bhavissati ti - Syã, SImu 2. °" Adhimuttattheragãathã. 

3 daheyya - Ma, Syã, PTS. 'kam nu - Ma, Simu 2; kannu - Syä. 
* dahati - Ma, Syã, PTS. ? sattupalabbhati - Ma; 

” evam - Syã. sattipalabbhati - Sya, PTS. 

5 Khandhasamyutta, Natumhäkavagga. *yathã hi - Ma. 

7 suddhagama - Syã, PTS. * satto - PTS. 

® na aññatra - Sa, Pu. ” sammaiti - Syä. 
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Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

1. “Ngươi hãu xem xét thế giới là trống không, 

nàu MoghardqJa, hãu luôn luôn có miệm. 

Sau khi nhổ lên tà kiến Uề tự ngã, 

như uậu có thểuượt qua sự chết. 

Người đang xem xét thế giới như uậu, 

Thần Chết không nhìn thấu (người ấu).” 

- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi,` hoặc “(Cái này) thuộc về 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cái gì không 
thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Và này các tỳ khưu, cái gì không 
thuộc về các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt 
bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dút bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài 
cho các ngươi. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức không thuộc về các ngươi, các ngươi 
hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc 
lâu dài cho các ngươi. Này các tỳ khưu, các ngươi nghĩ gì về điều ấy, là việc người ta 
có thể mang đi cỏ, củi, cành, lá ở khu rừng Jeta này, hoặc có thể đốt cháy chúng, hoặc 
có thể hành xử chúng tùy theo nhu cầu? Thậm chí ý nghĩ như vầy có thể khởi lên ở 
các ngươi rằng: “Có phải người ta mang chúng ta đi, hoặc đốt cháy chúng ta, hoặc 
hành xử chúng ta tùy theo nhu cầu không?” “Bạch Ngài, điều này không đúng.” 
“Điều ấy có nguyên nhân là gì?” “Bạch Ngài, bởi vì cái ấy (cỏ, củi, cành, lá) không 
phải là tự ngã của chúng con hoặc thuộc về tự ngã của chúng con.” “Này các tỳ khưu, 
tương tự y như thế, cái gì không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, 
khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. 
Và này các tỳ khưu, cái gì không thuộc về các ngươi? Này các tỳ khưu, sắc không 
thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi. Thọ — Tưởng — Các hành — Thức 
không thuộc về các ngươi, các ngươi hãy dứt bỏ nó. Cái ấy, khi được các ngươi dứt bỏ, 
sẽ đưa đến sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài cho các ngươi;” - “đối với vị nào, không có 
(ý nghĩ): “Cái này thuộc về tôi,` hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ 
điều gì” còn là như vậy. 

Bởi vì, điều này cũng đã được nói đến: 

2. “Nàu trưởng làng, đối uới người đang nhìn thấu đúng theo bản thể sự sanh 
lên của các pháp một cách rố rệt, sự liên tục của các hành một cách rõ rệt thì không 
có sự sợ hãi. 


3. Khi nào bằng trí tuệ nhìn thấu thế gian giống như cỏ uà củi, thì không ước 
nguuện bất cứ điều gì khác, ngoài trừ sự không còn nối liên tái sanh.” 
- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi, hoặc “(Cái này) thuộc về 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Tỳ khưu ni Vajira đã nói với Ma Vương ác độc điều này: 

4. “Nàu Ma Vương, sao ngươi khẳng định là chúng sanh?' Phải chăng đó là tà 
kiến của ngươi? Cái nàu thuần túu là sự chồng chất của các hành. Ở đâu, chúng 
sanh không được tìm thấu. 


5. Giống ụ như uiệc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là cỗ xe, tương tự 
như uậu, khi các uấn hiện diện thì có sự công nhận là 'con người. 
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6. Dukkhameua hỉ sambhofi 
dukkham ti††haFi UueffL' ca, 
naññatra dukkha sambhoti 
naññam đdukkha nĩru]?hafi ”ti.? 
- evampDI “yassa natthi Idam meti paresam vapl kiãcanam.' 


“Evameva kho bhikkhave bhikkhu rupam samannesati yavata rupassa gat1. 
Vedanam — Saññam — Sankhare - Viññanam samannesati yavata viññanassa gat1. 
Tassa rũpam samannesato! yavata rupassa gati, vedanam — saññam — sankhare — 
viññanam samannesato yavata viññanassa gati, yampissa hoti° ahanti va mamanti va 
asmIti va, tampi tassa na hoti ”H;° - evampi “yassa natthi Idam meti paresam vapl 
kiñcanam.' 


Ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Suñño loko suñño lokoti bhante 
vuccati. Kittavatä nu kho bhante suññão lokoti vuccati tỉ? Yasma kho ananda, 
suññam attena va attaniyena va, tasma suñño lokoti vuccati.” Kiãcananda suññam 
attena va attaniyena va? Cakkhum? kho ananda suññam attena va attaniyena va. 
Rũpa suñña — cakkhuviññanam suññam -— cakkhusamphasso suñño — yadidam 
cakkhusamphassapaccaya uppajjai vedaytam sukham va dukkham vã 
adukkhamasukham va, tampi suññam. Sotam suññam -— Sadda suññãa? - Ghanam 
suññam — Gandha suñña'" - Jivha suñña — Rasa suñña — Kayo suñño — Photthabba 
suñña — Mano suñãñão — Dhamma suñña' —- Manoviññanam suññam -— 
Manosamphasso suñño — yadidam manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam 
sukham va dukkham va adukkhamasukham va, tamp1 suññam attena va attaniyena 
va. Yasma kho ananda, suññam attena va attaniyena va, tasma suñño loko ˆti vuccatI 
ti; - evampl “yassa natthi idam meti paresam vapl kiãcanam." 


Mamattam so asamvindan ti - Mamattä t¡ dve mamatta: tanhamamattañca 
dithimamattañca -pe- Idam tanhamamattam -pe—- Idam đitthimamattam. 
Tanhamamattam pahaya ditthimamattam patinissajitva mamattam avindanto 
asamvindanto anadhigacchanto appatllabhanto ti - mamattam so asamvindam. 


Natthi meti na socatI ti - Viparinatam va vatthum na socati, viparinatasmim 
va vatthusmim na socati. Cakkhu me viparinatanti na socati. Sotam me —pe— 
Salohita me viparinata tI na socati na kilamati na paridevati na urattalim kandati 
sammoham apaJJati ti - natthi meti na socati. 


Tenaha bhagava: 

Yassaq natthi tdam rneti 
paresam uqapi kiñcanam, 
mưamattam so asamnuindam 
natthï rmneti na socqfT ti. 


' veti - Ma, PTS. 

ˆ Bhikkhũnisamyutta. ”vuccati tỉ - Sya, PTS. 

3 sammannesati - PTS. Š cakkhu - Ma, Syã, PTS. 

* sammannesato - PTS. °saddam suññam - Syã, PTS. 

Ÿ yampissa tam hoti - Ma; '°sandham suññam - Syã, PTS. 
yampi yassa hoti - Syã, PTS. '! đhammo suñño - Syã, PTS. 

° Samyuttanikäya, AsIvisavagga. '* Samyuttanikãya, Channavagga. 
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6. Bởi uì chỉ có khổ được hình thành, 

khổ tồn tại uà tiêu hoại 

không gì khác ngoại trừ khổ được hình thành 

không cát gì khác ngoài khổ được điệt tận.” 

- “đối với vị nào, không có (ý nghị): “Cái này thuộc về tôi,` hoặc “(Cái này) thuộc về 
những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

“Này các tỳ khưu, tương tự y như thế, vị tỳ khưu quán sát sắc đến luôn cả tiến 
trình của sắc, quán sát thọ — tưởng — các hành — thức đến luôn cả tiến trình của thức. 
Trong khi vị ấy đang quán sát sắc đến luôn cả tiến trình của sắc, trong khi đang quán 
sát thọ — tưởng — các hành — thức đến luôn cả tiến trình của thức, ý niệm về “tôi hay 
“thuộc về tôi hay “tôi là đều không khởi lên ở vị ấy; - “đối với vị nào, không có (ý 
ngh†): “Cái này thuộc về tôi,` hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác về bất cứ 
điều gì” còn là như vậy. 

Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, 'thế giới là trống 
không, thế giới là trống không là điều được nói đến. Bạch Ngài, về phương diện nào 
thì được gọi là: “Thế giới là trống không ”?” “Này Ananda, bởi vì quả thật là frống 
không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: “Thế giới là trống 
không.` Và này Ananda, cái gì là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã? 
Này Ananda, Mát là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Các sắc là 
trống không — Nhãn thức là trống không — Nhãn xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên nhãn xúc, dầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc; cảm 
thọ ấy cũng là trống không. Tai là trống không — Các thỉnh là trống không — Mũi là 
trống không — Các hương là trống không — Lưỡi là trống không — Các vị là trống 
không — Thân là trống không — Các xúc là trống không - Ý là trống không — Các 
pháp là trống không - Ý thức là trống không - Ý xúc là trống không — Cảm thọ nào 
sanh lên do duyên ý xúc, đầu là lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc, cảm thọ 
ấy cũng là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã. Này Ananda, bởi vì 
quả thật là trống không với tự ngã hoặc với cái thuộc về tự ngã; vì thế, được gọi là: 
“Thế giới là trống không.” - “đối với vị nào, không có (ý nghĩ): “Cái này thuộc về tôi, 
hoặc “(Cái này) thuộc về những người khác' về bất cứ điều gì” còn là như vậy. 

Vị ấy, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta - Trạng thái 
chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: trạng thái chấp là của ta do tham ái 
và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. —nt— điều này là trạng thái chấp là của ta do 
tham ái. -nt- điều này là trạng thái chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng 
thái chấp là của ta do tham ái, sau khi buông bỏ trạng thái chấp là của ta do tà kiến, 
trong khi không tìm thấy, trong khi không tìm kiếm, trong khi không đạt đến, trong 
khi không đạt được; - *vị ấy, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta' là 
như thế. 

(Biết rằng): “Không có gì thuộc về ta,? nhờ thế không sâu muộn: (VỊ ấy) 
không sầu muộn về vật đã bị biến đổi; không sầu muộn khi vật bị biến đổi. (Nghĩ 
rằng): “Mắt của ta bị biến đổi,” vị ấy không sầu muộn. (Nghĩ rằng): “Tai của ta —nt— 
“Những người cùng huyết thống của ta bị biến đổi,” vị ấy không sầu muộn, không 
mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi đến sự mê muội; - 
“(biết rằng): “Không có gì thuộc về ta,'` nhờ thế không sầu muộn” là như thế. 

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới u† nào, không có (ú nghĩ): Cái nàu thuộc uề tôi, 

hoặc (Cái nàu) thuộc Uuề những người khác uề bất cứ điều gì, 

U ấu, trong lúc không tìm kiếm trạng thái chấp là của ta, 

(biết rằng): 'Không có gì thuộc uề ta, nhờ thế không sầu muộn.” 
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15 - 18 
Anmifthurt ananugrddho' 
aneJo sabbadht samo, 
tamanisarmnsam pabrumi 
pucchito auikamprïnam. 


AnitthurI ananugiddho anejo sabbadhi samo ti - Katamam nitthuriyam? 
Idhekacco mtthuriyoˆ hoti paralabhasakkaragarukaramananavandanapuJanasu 1ssati 
usuyati Issam bandhatl; yam evarupam nï{thuriyam nï{thuriyakammam Issä 
1SSayana 1ssayitattam“ usuya usuyana” usuyayitattam,° Idam vuccati nitthuriyam. 
Yassetam nitthuriyam pahinam samucchinnam -pe- ñanaggina daddham; so 
vuccati amtthurii.” Ananugiddho ti - Gedho vuccati tanha, yo rago sarago —pe— 
abhijjha lobho akusalamulam. Yasseso gedho pahino samucchinno —pe— ñanaggina 
daddho; so vuccati ananugiddho. So rupe agiddho sadde —-pe— di†thasutamuta- 
viññatabbesu dhammesu agiddho agathito amucchito anaJjhopanno vitagedho 
vigatagedho cattagedho vantagedho muttagedho pahinagedho patinissatthagedho 
vitarago vigatarago cattarago vantarago muttarago pahinarago patinissattharago 
nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedI brahmabhutena attana viharati ˆH - 
amtthurI ananugiddho. 


Anejo sabbadhI samo ti - Eja vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhiJJjha 
lobho akusalamulam. Yassesa eja tanha pahina samucchinna —-pe-ñanaggina 
daddha, so vuccati anejJo. EJaya pahInatta aneJo. So labhe pI na 1ñJatIl, alabhepl na 
1ñJatI yasep1 na 1ñJatl, ayasepl na 1ñJatl, pasamsayapl na 1ñJatl, nindäyapl na 1ñJat1, 
sukhepl na Iñjatl, dukkhepl na Ilñjatl, na calati na vedhati nappavedhati na 
sampavedhati ti - aneJo. Sabbadhi samo ti - Sabbam vuccati dvadasayatanani: 
cakkhu ceva” rupa ca —pe— mano ceva dhamma ca. Yato aJjhattikabahiresu ayatanesu 
chandarago pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavam kato'° ayatim 
anuppadadhammo, so vuccati sabbadhi samo. So sabbattha tadi' sabbattha 
majjhatto sabbattha upekkhako ti - aneJo sabbadh1 samo. 


ananugiddho - Sya, PTS, evam sabbattha. 


1 
ˆ nitthurl - Syã, PTS. ”anitthurl tỉ anitthurl - Syã, PTS. 
3 ussuyati - Syã; upasuyyati - PTS. * agadhito - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
* jssayitattam - PTS. ”ceakkhuñceva - Simu. 
Ÿ u„ssuyä ussuyanã - Syä, PTS. '°anabhävangato - Sya, PTS; 
° usũyitattam - Ma; anabhävakato - SImu 1. 
ussuyitattam - Syã, PTS. '' sabbattha samo sabbattha tãdi - Sya, PTS. 
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15 - 18 
Không ganh ghét, không thèm khát, 
không dục uọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều ấu là sự lợi ích mà Ta nói, 
khi được hỏi Uề u† không lau động. 


Không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi 
nơi: Điều nào là sự ganh ghét? Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó là có sự ganh ghét, rồi 
ganh ty, khó chịu, trói buộc lòng ganh ty với sự lợi lộc, trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, kính lễ, cúng dường của vị khác; sự ganh ghét nào có hình thức như vậy là hành 
động ganh ghét, sự ganh ty, biểu hiện ganh ty, trạng thái ganh ty, sự khó chịu, biểu 
hiện khó chịu, trạng thái khó chịu; điều này được gọi là sự ganh ghét. Đối với vị nào, 
sự ganh ghét này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —-nt— đã được thiêu đốt bởi ngọn 
lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không ganh ghét. Không thèm khát: Thèm khát nói 
đến tham ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện. Đối với vị nào, sự thèm khát ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không thèm khát. VỊ ấy không 
thèm khát ở sắc, ở thỉnh, —-nt— không thèm khát ở các pháp đã được thấy-đã được 
nghe-đã được cảm giác-đã được nhận thức, không bị buộc trói, không bị mê mẩn, 
không bị gần gũi, có sự thèm khát đã được xa lìa, có sự thèm khát đã được tách ha, có 
sự thèm khát đã được từ bỏ, có sự thèm khát đã được tẩy trừ, có sự thèm khát đã 
được giải thoát, có sự thèm khát đã được dứt bỏ, có sự thèm khát đã được buông bỏ, 
có sự luyến ái đã được xa ha, có sự luyến ái đã được tách lìa, có sự luyến ái đã được từ 
bỏ, có sự luyến ái đã được tẩy trừ, có sự luyến ái đã được giải thoát, có sự luyến ái đã 
được dứt bỏ, có sự luyến ái đã được buông bỏ, không còn khao khát, được tịch diệt, có 
trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự thân; - không 
ganh ghét, không thèm khát là như thế. 


Không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi - Dục vọng: nói đến tham ái, tức là 
sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, -nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với vị nào, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. VỊ ấy không xao động vì lợi lộc, 
không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì 
không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, 
không chấn động, không rúng động; - “không dục vọng là như thế. Bình đẳng ở 
mọi nơi: Mọi nơi nói đến mười hai xứ: mắt và các sắc, —nt— ý và các pháp. Khi nào 
sự mong muốn và luyến ái ở các xứ thuộc nội phần và ngoại phần được dứt bỏ, có rễ 
đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho không còn hiện hữu, 
không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, vị ấy được gọi là bình đẳng ở mọi nơi. 
VỊ ấy tự tại ở tất cả các nơi, trung dung ở tất cả các nơi, hành xả ở tất cả các nơi; - 
“không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơï là như thế. 
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Tamanisamsam pabrũimi pucchito avikampinan t¡ - Avikampinam 
puggalam puttho' pucchito yacIto ajjhesito pasadito Ime cattaro anIsamse pabrũmi: 
so” anI†thurI ananugiddho aneJo sabbadhi samoti brumi acIikkhami —pe— pakasemI tI 
- tamanisamsam pabrumI pucchito avikampInam. 


Tenaha bhagava: 
“Amitfhurr ananugiddho 
ane7o sabbadhi samo, 
tamnanisamnsơ1m pabrumi 
pucchito quikampiman ti. 


15 - 10 
Anejassa uÙanato 
natthi kaci msankhri,` 
Uirafo so 0uarambha° 
khermmam passafi sabbadhi. 


Anejassa vijanato ti - EJa vuccati tanha, yo rago sarago —pe— abhIjJjha lobho 
akusalamulam. Yassesa evam tanha pahina samucchinna —pe— ñanaggina daddha; 
so vuccati anejJo. EJaya pahInatta aneJo. So labhepi na 1ñJati, alabhepI na 1ñJat1, yasepl 
na 1ñJatl, ayasepl na Iñjatl, pasamsayapl na IñJatl, nindayapl na 1ñJati, sukhepiI na 
1ñjat, dukkhepl na 1ñJatl, na calati na vedhati nappavedhati na sampavedhati. 
Anejassa vijanato ti - Janato aJanato vijanato pativijanato pativijJhato, “sabbe 
sankhara anicca 'ti Janato aJanato viJanato pativiJanato pativiJJhatoti, 'sabbe sankhara 
dukkha ti —-pe— “yam kiãci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ti 
Janato aJanato viJanato pat{ivijanato patIvIjJjhato ˆti - anejassa viJanato. 


Natthi kaci nisankhii tí - Nisankhityo vuccanti puññabhisankharo 
apuññabhisankharo aneñJabhisankharo. Yato puññabhisankharo ca 
apuññabhisankharo ca aneñjabhisankharo ca pahima honti, ucchinnamula 
talavatthukata anabhavamkata ayatm anuppadadhamma, ettavata nisankhitiyo 
natthi na santi na samvijjanti nũpalabbhantl, pahina samucchinna vupasanta 
patippassaddha abhabbuppattika ñanagzgina daddha ti - natthi kacI nisankhiu. 


1 


puggalanam phut†tho - Sya, PTS. 
yo SO - Ma, Sya, PTS. 
nisankhati - Ma. 
*viyarabbha - Ma. 
I*l Dhammasaganmi, Nikkhepakanda; Khuddakavatthuvibhanga. 
” na vedhati nappavedhati na sampavedhatiti - anejassa. Vijanatoti - Ma, Syã, PTS. 


3 
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Điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động: Khi 
được hỏi về người không lay động, khi được vấn, được yêu cầu, được thỉnh cầu, được 
đặt niềm tin, Ta nói về bốn điều lợi ích này; Ta nói, Ta nêu ra, —nt— Ta bày tỏ rằng: 
“Vị ấy không ganh ghét, không thèm khát, không dục vọng, bình đẳng ở mọi nơi;” - 
“điều ấy là sự lợi ích mà Ta nói, khi được hỏi về vị không lay động ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không ganh ghét, không thèm khát, 
không dục uọng, bình đẳng ở mọi nơi, 
điều ấu là sự lợt ích mà Ta nót, 

khi được hỏi 0ề u† không lau động.” 


15 - 1Q 
Đối uới u† không dục uọng, đang nhận thức, 
thì không có bất cứ sự tích lũu nghiệp nào. 
VỊ ấu, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 
nhìn thấu an toàn ở TnỌi nơi. 


Đối với vị không dục vọng, đang nhận thức: Dục vọng nói đến tham ái, tức 
là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt, —-nt— tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện. Đối 
với vị nào, dục vọng tham ái ấy đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, —nt— đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là không dục vọng. Do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với dục vọng mà trở thành không dục vọng. Vị ấy không xao động vì lợi lộc, 
không xao động vì không lợi lộc, không xao động vì danh vọng, không xao động vì 
không danh vọng, không xao động vì lời khen, không xao động vì lời chê, không xao 
động vì hạnh phúc, không xao động vì khổ đau, không dao động, không run rẩy, 
không chấn động, không rúng động; - 'đối với vị không dục vọng là như thế.' Đang 
nhận thức: đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang 
thấu triệt. Đối với vị đang hiểu biết, đang nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, 
đang thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là uô thường;” đối với vị đang hiểu biết, đang 
nhận biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt rằng: “Tất cả các hành là 
khổ,” —nt— “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tánh 
hoại diệt;” - 'đối với vị không dục vọng, đang nhận thức là như thế. 


Thì không có bất cứ sự tích lũy nghiệp nào: Các sự tích lũy nghiệp nói đến 
phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành.? Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và 
bất động hành được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã 
bị làm cho không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho 
đến như thế thì các sự tích lũy nghiệp là không có, không hiện hữu, không tìm thấy, 
không tồn tại, đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; - “thì không có 
bất cứ sự tích lũy nghiệp nào' là như thế. 





' Dịch theo văn bản Pa]i của Tam Tạng Miến Điện, Thái Lan, và PTS (ND). 


“ Xem Phần Phụ Chú về 'Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành ở trang 732. 
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Virato so viyarambha t¡ - Viyarambho vuccat puññabhisankharo 
apuññabhisankharo aneñJabhisankharo. Yato puññabhisankharo ca 
apuññabhisankharo ca aneñjabhisankharo ca pahima honti, ucchinnamula 
talavatthukata anabhavamkata ayaim anuppadadhamma; ettavata arabbha 
viyarambha arato assa virato patIvirato nikkhanto' nissato? vippamutto visaññutto 
vimariyadikatena cetasa viharatI ti - virato so viyarambha. 


Khemam passati sabbadhiI t¡ - Rago bhayakaro, doso bhayakaro, moho 
bhayakaro -pe_- bhayakara kilesa. Bhayakarassa ragassa pahImnatta —pe— 
bhayakaranam kilesanam pahinatta sabbattha khemam passatl, sabbattha abhayam 
passatl, sabbattha anitikam passati, sabbattha anupaddavam passatl, sabbattha 
anupassaggatam passatI ti - khemam passati sabbadhI. 


Tenaha bhagava: 

“Anejassa UuÙqanafo 

nafthi kaci nïsankhiii, 

Uirafo so Utararmnbha 
khermam passafi sabbadlhi ti. 


15- 2O 
Na saTnesu 1q OrmneSu 
na uIssesu Uqddf€ TnUT1, 
santo so u1tamacchero,Ì 
nadeti na nĩrassafi Tỉ (bhagau8). 


Na samesu na omesu na ussesu vadate munI t¡ - Monam vuccati ñanam, 
ya pañña pajanana —pe- sangajalamaticca so munI ti. Muni seyyohamasmIti va, 
sadIsohamasmiti va, hnohamasmiti va na vadatI na katheti na bhanati na dIipayatIi na 
voharatI ti - na samesu na omesu na ussesu vadate mun1. 


Santo so vItamacchero ti - Santo tï ragassa santatta samitatta santo, dosassa 
- mohassa -pe—- sabbakusalabhisankharanam santatta samitattä vũpasamitatta 
vijjhatatta nibbutatta vigatatta patipassaddhatta santo upasanto vũpasanto nibbuto 
patppassaddho tỉ -— santo so. VIitamacchero tỉ pañca macchariyani: 
avasamacchariyam —pe— gaho; idam vuccati macchariyam.° Yassetam macchariyam 
pahinam samucchinnnam -pe- ñanagsina daddham; so vuccati vitamaccharo 
vigatamaccharo cattamaccharo vantamaccharo muttamaccharo pahinamaccharo 
patinissatthamaccharo ti - santo so vItamacchero. 


nikkhito - PTS. 

nissattho - Sya, PTS. *vItamaccharo - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
vihareyya ti - PTS. ° saho vuccati macchariyam - Ma, PTS. 
sabbattha anupasaggam passati sabbattha anupasatthattam passatiti - Ma; 

sabbattha anupasaggam passati sabbattha passaddham passatiti - Sya, PTS. 


1 
2 
3 
4 
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Vị ấy, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp: Sự tạo nghiệp nói đến phúc hành, phi 
phúc hành, và bất động hành. Khi nào phúc hành, phi phúc hành, và bất động hành 
được dứt bỏ, có rễ đã được cắt lìa, như cây thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã bị làm cho 
không còn hiện hữu, không còn điều kiện sanh khởi trong tương lai, cho đến như thế 
nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc 
với khởi đầu, với sự tạo nghiệp, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; - “vị ấy, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp là như thế. 


Nhìn thấy an toàn ở mọi nơi: Luyến ái là nhân tố gây ra sợ hãi, sân hận là 
nhân tố gây ra sợ hãi, sỉ mê là nhân tố gây ra sợ hãi, -nt— các ô nhiễm là các nhân tố 
gây ra sợ hãi. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với nhân tố gây ra sợ hãi là luyến ái — 
nt- Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các nhân tố gây ra sợ hãi là các ô nhiễm, vị 
ấy nhìn thấy an toàn ở mọi nơi, nhìn thấy không sợ hãi ở mọi nơi, nhìn thấy không 
tai họa ở mọi nơi, nhìn thấy không bất hạnh ở mọi nơi, nhìn thấy không nguy hiểm ở 
mọi nơi; - “nhìn thấy an toàn ở mọi nơi” là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Đối uới u† không dục uọng, đang nhận thức, 
thì không có bất cứ sự tích lũu nghiệp nào. 
VỊ ấu, đã tránh xa khỏi sự tạo nghiệp, 

nhìn thấu an toàn ở rnọi nơi.” 


15- 20 

“Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người ưu uiệt. 
Được an tịnh, đã xa la sự bỏn xẻn, uị ấu không nắm giữ, không rời bỏ” (đức Thế 
Tôn nói uậu). 


Bậc hiên trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang 
bằng, không là trong số những người thấp kém, không là trong số những 
người ưu việt - Bản thể hiên trí: nói đến trí, tức là tuệ, sự nhận biết —nt— đã vượt 
qua sự quyến luyến và mạng lưới (tham ái và tà kiến), vị ấy là hiền trí. Bậc hiền trí 
không mô tả, không thuyết, không phát ngôn, không giảng giải, không diễn tả rằng: 
“Ta là ngang bằng,” hoặc “Ta là tốt hơn,” hoặc “Ta là thua kém;” - “bậc hiền trí không 
mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, không là trong số những người 
thấp kém, không là trong số những người ưu việt là như thế. 


Được an tịnh, vị ấy đã xa lìa sự bỏn xẻn - An tịnh: Trạng thái được an tịnh, 
trạng thái được yên lặng đối với luyến ái là an tịnh; trạng thái được an tịnh, trạng 
thái được yên lặng, trạng thái được vắng lặng, trạng thái được thiêu hủy, trạng thái 
được tịch diệt, trạng thái được tách lìa, trạng thái được tịch tịnh đối với sân hận - đối 
với si mê —nt— đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là an tịnh, yên tịnh, vắng lặng, 
tịch diệt, tịch tịnh; - “vị ấy được an tịnh là như thế. Đã xa lìa sự bỏn xẻn: Có năm 
loại bỏn xẻn: bỏn xẻn về chỗ ở —nt— sự nắm lấy, điều này được gọi là bỏn xẻn. Đối với 
vị nào, sự bỏn xẻn này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, -nt— đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, vị ấy được gọi là có sự bỏn xẻn đã được xa lìa, có sự bỏn xẻn đã được 
tách ha, có sự bỏn xẻn đã được từ bỏ, có sự bỏn xẻn đã được tẩy trừ, có sự bỏn xẻn đã 
được giải thoát, có sự bỏn xén đã được dứt bỏ, có sự bỏn xẻn đã được buông bỏ; - 
“được an tịnh, vị ấy đã xa lìa sự bỏn xẻn' là như thế. 
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Nadeti na nirassatIti bhagava ti - Nadetï t¡ï rũupam nadiyati' na upadiyati na 
ganhati na paramasati nabhinivisati. Vedanam — saññam — sankhare — viãñanam — 
gatim — uppattm — patisandhim — bhavam — samsaram — vattam nadiyati na 
upadiyati na ganhati na paramasati nabhinivisatI ti - nadeti. Ña nirassatï ti rupam 
na paJahatIi na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti. Vedanam — saññam — 
sankhare — viãñanam — gatim uppattim — patisandhim — bhavam — samsaram — 
vattam na paJahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti.` Bhagavä ti 
garavadhivacanam —pe— sacchika paññatti yadidam bhagava ti - nadeti na nirassatitI 
bhagava 'ti.? 


Tenaha bhagava: 

“Nq samesu na ornesu 

na tuIssesu 0qadate nu, 

santo so uItamacchero 

nadeti na nĩrassafT Tỉ bhagqud ti. 


Attadandasuttaniddeso samatto 
pannarasamo. 


--OOOOO-- 


16. SARIPUƯTTASUTTANIDDESO 


Atha sariputtasuttaniddeso vuccati: 


16-1 
Na me di†tho tto pubbe 
(Iccauasma sariputto) 
na suto uda kassqaci, 
©€UaTn Uagguuado sattha 
tustta gannagdto. 


Na me dittho ïito pubbe tỉ ito pubbe me maya naể ditthapubbo so bhagava 
immna cakkhuna Iimina attabhavena; yada bhagava tavatimsabhavane 
paricchattakamule pandukambalasilayam vassam vuttho° devaganaparivuto majjhe 
manimayena sopanena sankassanagaram otinno, Imam dassanam pubbe na dittho ˆti 
- na me dittho 1to pubbe. 


Iccayasma sariputto tí - Iccä tí padasandhi padasamsaggo padaparipuri 
akkharasamavayo byañJanasilithata padanupubbatametam “cca ti. Ayasma tỉ 
plyavacanam garuvacanam sagaravasappatissavacanametam “ayasma ti. Säriputto 
"H tassa therassa namam sankha samañña paññatti voharo namam namakammam 
namadheyyam nirutti byañJanam abhilapo ti - Ieeayasma sariputto. 


' rũpam nãdeti nãdiyati - Sya, PTS. 

“ vattam nãdeti nãdiyati - Sya, PTS. ”na mayã - PTS. 

3 gametiti na nirassati - Syã, PTS. ° vuttho - Syã, PTS. 
* nãđeti na nirassatiti bhagavä tỉ - itipatho Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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Vị ấy không nắm giữ, không rời bỏ - Không nắm giữ: Vị ấy không nắm 
giữ, không chấp thủ, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt sắc. VỊ ấy 
không nắm giữ, không chấp thủ, không nắm lấy, không bám víu, không chấp chặt thọ 
— tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sinh — sự tái sinh — sự nối liền tái sanh — sự 
hiện hữu — sự luân hồi —sự luân chuyển; - không nắm giữ là như thế. Không rời 
bỏ: Vị ấy không dứt bỏ, không xua đi, không làm chấm dứt, không làm cho không 
còn hiện hữu sắc. Vị ấy không dứt bỏ, không xua đi, không làm chấm dứt, không làm 
cho không còn hiện hữu thọ — tưởng — các hành — thức — cảnh giới tái sinh — sự tái 
sinh — sự nối liền tái sanh — sự hiện hữu - sự luân hồi —-sự luân chuyển. Đức Thế 
Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. —nt— sự quy định do việc chứng ngộ, tức là “đức 
Thế Tôn;' - “vị ấy không nắm giữ, không rời bỏ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bậc hiền trí không mô tả (bản thân) là trong số những người ngang bằng, 
không là trong số những người thấp kém, không là trong số những người ưu uiệt. 
Được an tịnh, đã xa la sự bỏn xẻn, uị ấu không nắm giữ, không rời bỏ” (đức Thế 
Tôn nói uậu). 


Diễn Giải Kinh Uế Hạnh của Bản Thân được đây đủ - 
phần thứ mười lăm. 


--OOOOO-- 


16. DIỄN GIẢI KINH VỀ SARIPƯTTA 
Giờ phần Diễn Giải Kinh về Sariputta được nói đến: 


16-1 

Từ đâu trở uề trước, con chưa từng được thấu, 

(Đại đức Sariputta đã nói thếấu), 

hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào. 

Bậc Đạo Sư, uị có giọng nói êm dịu như thế, 

bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cối trời Tusita. 

Từ đây trở vê trước, con chưa từng được thấy: Từ đây trở về trước, đức 
Thế Tôn ấy chưa được thấy trước đây bởi chính tôi bằng con mắt này, bởi bản ngã 
này; vào lúc đức Thế Tôn, sau khi trải qua mùa (an cư) mưa ở cung trời Tam Thập, tại 
gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức Trời Sakka,' được tháp tùng bởi hội chúng chư 
Thiên, đã ngự xuống thành Sankassa bằng cầu thang làm bằng ngọc ma-ni (đặt) ở 
chính giữa; cảnh tượng này trước đây chưa được nhìn thấy; - “từ đây trở về trước, con 
chưa từng được thấy' là như thế. 

Đại đức Sariputta đã nói thế ấy - Thế ấy: Từ “iccđ'` này là sự nối liền các câu 
văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng 
thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Đại đức: Từ 'auasmdđ` này 
là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng. 
Sariputta: là tên của vị trưởng lão ấy, là sự ấn định, sự chỉ định, sự quy định, sự 
diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi; - “đại đức 
Sariputta đã nói thế ấy' là như thế. 





' pandukambalasilauam: dịch sát nghĩa sẽ là “ở tảng đá phủ tấm mền màu cam” (ND). 
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Na suto uda kassaci ti - Nã tỉ patikkhepo. Uda tí padasandhi padasamsaggo 
padaparipurl akkharasamavayo byañjanasilitthata padanupubbatametam udaHi. 
KassacT t¡ kassaci khattiyassa va brahmanassa va vessassa va suddassa va 
gahatthassa va pabbaJItassa va devassa va manussassa va t1 - na suto uda kassaci. 


Evam vagguvado satthä ti - Evam vagguvado madhuravado pemanryavado 
hadayangamavado karavikarutamañJughoso.' Atthangasamannagato kho pana tassa 
bhagavato mukhato ghoso niccharati: vissattho ca viññeyyo” ca mañJu ca savanTyo ca 
bindư" ca avisarI ca gambhiro ca ninnadlI ca. Yathaparisam' kho pana so bhagava 
sarena viññapetl; na assa? bahiddha parisaya ghoso niccharati. Brahmassaro kho 
pana so bhagava karavIkabhanI ti - evam vagguvado. 


Sattha tị sattha bhagava satthavaho. Yatha satthavaho satte kantaram taretl, 
corakantaram tareti, valakantaram tareti, dubhikkhakantaram taretl, nirudaka- 
kantaram taretl, uttarel, nitaretl,”“ pataretl, khemantabhumim  sampapetl, 
evamevam bhagava satthavaho satte kantaram tarel; jJatkantaram taretl, 
Jarakantaram tareti, byadhikantaram taretl, maranakantaram tareti, sokakantaram 
taretil, parIdevakantaram tareti, dukkhakantaram taretl, domanassupayasakantaram 
tarel, ragakantaram tarel, dosakantaram taret, mohakantaram taretl, 
manakantaram tareti, ditthikantaram taretl, kilesakantaram taretl, duccarita- 
kantaram tareti, ragagahanam tareti, dosagahanam taretl, mohagahanam tareti, 
managahanam tareti, ditthigahanam taretI, kilesagahanam tareti, duccaritagahanam 
taretIl, uttaretl, nittaretl, pataretl, khemantam amatam nibbanam sampapetI ti - 
evampi bhagava satthavaho. 


Athava bhagava neta vineta anuneta paññapeta" niJ]hapeta pekkheta pasadeta ti - 
evampl bhagava satthavaho. 


Athava bhagava anuppannassa maggassa uppadetaä asañjJatassa maggassa 
sañjaneta anakkhatassa magsassa akkhata maggaññu magsavidu maggakovido. 
Magganuga ca panassa? etarahi savaka viharanti paccha samannagata ti evampi 
bhagava satthavaho ti - evam vagguvado sattha. 


' karavikarudamañjussaro - Syä, PTS. *tassa - Sya, PTS. 

” suviññeyyo - Sya, PTS. ° nitthãreti - PTS. 

* bindhu - PTS. ”paññapetä - Ma; saññãpetä - Sya, PTS. 
* vađã parisam - Syã, PTS. ở ca pana - Ma, Syäã, PTS, Simu 2. 
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Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào - Chưa từng: là sự phủ 
định. Hoặc: Từ “uđađ' này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm 
đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần 
tự của các câu văn. Của bất cứ người nào: của bất cứ al, của vị Sát-đế-Ìy, hoặc của 
vị Bà-la-môn, hoặc của thương buôn, hoặc của kẻ nô lệ, hoặc của người tại gia, hoặc 
của vị xuất gia, hoặc của vị Trời, hoặc của người nhân loại; - hoặc chưa từng được 
nghe của bất cứ người nào' là như thế. 


Bậc Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế: Giọng nói êm dịu như thế là 
giọng nói ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, giọng nói đi vào trái tim, có âm thanh dịu 
dàng như tiếng hót của loài chim karauika. Hơn nữa, âm thanh phát ra từ miệng của 
đức Thế Tôn ấy có tám yếu tố: không bị lắp bắp, có thể hiểu được, dịu dàng, nghe êm 
tai, chắc nịch, không bị loãng, sâu sắc, và có âm vang. Hơn nữa, đức Thế Tôn ấy giảng 
giải cho hội chúng như thế ấy bằng tiếng nói; âm giọng của Ngài không thoát ra bên 
ngoài của hội chúng. Hơn nữa, đức Thế Tôn ấy có âm thanh của Phạm Thiên, có 
giọng nói của loài chim karautkg; - “vị có giọng nói êm địư' là như thế. 


Bậc Đạo Sư: Bậc Đạo Sư là đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe. Giống như 
người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ có 
trộm cướp, giúp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ có khó khăn về 
vật thực, giúp vượt qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, 
giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, tương tự như vậy, 
đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt 
qua hiểm lộ của sanh, giúp vượt qua hiểm lộ của già, giúp vượt qua hiểm lộ của bệnh, 
giúp vượt qua hiểm lộ của chết, giúp vượt qua hiểm lộ của sầu muộn, giúp vượt qua 
hiểm lộ của than vãn, giúp vượt qua hiểm lộ của khổ, giúp vượt qua hiểm lộ của ưu 
phiền và lo âu, giúp vượt qua hiểm lộ của luyến ái, giúp vượt qua hiểm lộ của sân 
hận, giúp vượt qua hiểm lộ của sỉ mê, giúp vượt qua hiểm lộ của ngã mạn, giúp vượt 
qua hiểm lộ của tà kiến, giúp vượt qua hiểm lộ của ô nhiễm, giúp vượt qua hiểm lộ 
của uế hạnh, giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ của 
sân hận, g1úp vượt qua sự nắm giữ của si mê, giúp vượt qua sự nắm giữ của ngã mạn, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của tà kiến, giúp vượt qua sự nắm giữ của ô nhiễm, giúp 
vượt qua sự nắm giữ của uế hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt 
khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn an ổn, Bất Tử, Niết Bàn; - “đức Thế Tôn, 
người chỉ đạo đoàn xe” là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn Nghĩ, bậc 
Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín; - “đức Thế Tôn, người chỉ 
đạo đoàn xe” còn là như vậy. 


Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy); - 'đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe' còn là như vậy; - “Bậc 
Đạo Sư, vị có giọng nói êm dịu như thế là như vậy. 
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Tusita ganimagato t¡ - Bhagava tusia kaya' cavitva sato sampaJano 
matukucchim okkanto ti - evampi tusita ganimagato. Athava deva vuccanti tusIta;ˆ” te 
tuttha santuttha attamana pamudita pItisomanassajata; devalokato? ganim agatotI 
evampi tusita ganimagato. Athava arahanto vuccanti tusita.“ Te tuttha santuttha 
attamana paripunnasankappa. Arahantanam ganim agato t1 - evampi tusita 
ganimagato. GamT t¡ ganI bhagavã; øganacarlyoti gan; ganassa satthati gan; ganam 
parilharalti ganI; ganam ovadatIti gam; øanamanusasatiti gam; visarado ganam 
upasankamatti ganl; ganossa” sussusati sotam odahati añña cittam upatthapetit 
gam; ganam akusala utthapetva° kusale patitthapetiti gam; bhikkhuganassa gam, 
bhikkhuniganassa ganI, upasakaganassa ganI, upasikaganassa øanI, r3Jagarassa øganI, 
khattiyaganassa — brahmanaganassa — vessaganassa — suddaganassa — devaganassa 
— brahmaganassa ganI, sanghil, gan, ganacariyo. Agato tỉ agato upagato 
samupagato” sampatto? sankassanagaran ti - tusita ganimagato. 


Tenaha thero sariputto: 
“Na mne đi†fho 1to pubbe 
(Itccauasma sariputto) 
na suto uda kassqaci, 
©€UTn Uqgguuado sattha 
tustta gaữắmaggdto ”t. 


16 - 2 
Sadeuakassa lokassq 
atha đissati cakkhuma, 
sabbam tamamn uinodetua 
ekoud° ratma7?haga. 


Sadevakassa lokassa ti - sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmanliya paJaya sadevamanussaya ti - sadevakassa lokassa. 


Vatha dissat cakkhuma 't¡ - Yatha bhagavantam tavatimsabhavane 
paricchattakamule pandukambalasillayam nisinnam dhammam desentam devata 
passanti, tatha manussa passanti; yatha manussa passanti, tatha devata passanHi; 
vatha devanam dissati, tatha manussanam dissati; yatha manussanam dissati, tatha 
devanam dissatI ti - evampi “yatha dissati cakkhuma.' Yatha va pan” eke'° bhonto 
samanabrahmana adanta dantavannena dissanti, asanta santavannena dissanii, 
anupasantäã upasantavannena dissanti, anibbuta nibbutavannena dissanti. 


' tusitakãya - Ma. ° vutthãpetvä - Ma, Syä, PTS. 

“tusitã vuccanti devã - Sya, PTS. ”tpagato samupagato - Ma, Syã, PTS. 
* tusitadevalokato - Syã, PTS. Š samupapanno - Ma, Simu. 

* tusitã vuceanti arahanto - Sya, PTS. ”eko ca - PTS. 

Ÿ ganassa - Ma, Sya, PTS, Sa. '° pan ete - Sya, PTS. 
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Bậc có đô chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusita: Đức Thế Tôn, sau khi lìa khỏi 
hội chúng Tusita, có niệm, có sự nhận biết rõ, đã ngự xuống vào thai bào của người 
mẹ; - “bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusita` là như vậy. Hoặc là, chư Thiên 
được gọi là Tusita; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, vui mừng, sanh tâm phỉ 
lạc; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng từ thế giới chư Thiên; - “bậc có đồ 
chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusita` còn là như vậy. Hoặc là, các vị A-la-hán được gọi 
là Tusita; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, có tâm tư hoàn mãn; Ngài đã đi đến 
vị thế của bậc có đồ chúng của các vị A-la-hán; - “bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi 
trời Tusita` còn là như vậy. Bậc có đồ chúng: Đức Thế Tôn là bậc có đồ chúng: “vị 
thầy của đồ chúng” là bậc có đồ chúng; “bậc đạo sư của đồ chúng' là bậc có đồ chúng; 
“vị chăm nom đồ chúng" là bậc có đồ chúng: *vị giáo huấn đồ chúng là bậc có đồ 
chúng: “vị chỉ dạy đồ chúng” là bậc có đồ chúng; “vị tự tin tiếp cận đồ chúng” là bậc có 
đồ chúng; “đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, thiết lập tâm mong muốn 
hiểu biết là bậc có đồ chúng: “vị đưa đồ chúng ra khỏi bất thiện pháp và sách tấn 
thiện pháp' là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng tỳ khưu là bậc có đồ chúng: vị có đồ 
chúng tỳ khưu ni là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng: vị 
có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng; 
vị có đồ chúng Sát-đế-Ìy — vị có đồ chúng Bà-la-môn - vị có đồ chúng thương buôn — 
vị có đồ chúng nô lệ — vị có đồ chúng chư Thiên - vị có đồ chúng Phạm Thiên là bậc 
có đồ chúng; vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng. Đã đi đến: 
đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành Sankassa; - “bậc có đồ 
chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusita' là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Từ đâu trở Uề trước, con chưa từng được thấu, 
(Đại đức Sariputta đã nói thếấu), 

hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào, 
Bậc Đạo Sư, uị có giọng nói êm địu như thế, 

bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cối trời Tusita.” 


16 - 2 

Đối uới thế gian có cả chư Thiên, 

bậc Hữu Nhãn được nhìn thấu là như thế. 

Sau khi xua đi tất cả tăm tối, 

chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm. 

Đối với thế gian có cả chư Thiên: đối với thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối 
Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
người; - “đối với thế gian có cả chư Thiên' là như thế. 


Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế: Chư Thiên nhìn thấy đức Thế 
Tôn ngồi ở cung trời Tam Thập, tại gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức Trời Sakka 
đang thuyết Pháp như thế nào, loài người nhìn thấy như thế ấy; loài người nhìn thấy 
như thế nào, chư Thiên nhìn thấy như thế ấy; Ngài được nhìn thấy giữa chư Thiên 
như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế ấy; Ngài được nhìn thấy 
giữa loài người như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa chư Thiên như thế ấy; - “bậc 
Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể là như vậy. Hoặc ngược lại, giống như một số 
tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, không rèn luyện, được nhìn thấy có vẻ đã được rèn 
luyện; không an tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được an tịnh; không yên tịnh, được 
nhìn thấy có vẻ đã được yên tịnh; không tịch tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được tịch 
tịnh. 
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1. “PaHrupako rnattikakundaloua 
lohaddharnasoua' suuannachanno, 
caranfi loke pariuarachannag 
anto asuddha bahi sobhamangd ”t.? 
Na bhagava evanm) dissatl. 


Bhagava bhutena tacchena tathena yathavena aviparItena sabhavena danto 
dantavannena dissatl, santo santavannena dđissatl, upasanto upasantavannena 
dissatIl, nibbuto nibbutavannena dissati; akappita -Iriyapatha ca buddha bhagavanto 
pandhisampanna +1 - evampi 'yatha dissai cakkhuma.` Athava bhagava 
visuddhasaddo  gatakittisaddasilloko° nagabhavane ca supannabhavane ce 
yvakkhabhavane ca asurabhavane ca gandhabbabhavane ca maharajabhavane ca 
indabhavane ca brahmabhavane ca devabhavane ca ediso ca tadiso ca” tato ca bhiyyo 
"Hi - evampi 'yatha dissati cakkhuma.” Athava bhagava dasahi balehi samannagato 


°~~—= 


teJena ca balena ca gunena ca viriyena ca paññaya ca dissati ñayati paññayatLi. 


2. “Dure santo pakasenfi hữnauantoua pabbdro, 
asantettha na dissanfi raftÈ khita atha sara ti. 
Evampl “yatha dissati cakkhuma." 


Cakkhuma t¡ bhagava pañcahi cakkhuhi cakkhuma: mamsacakkhunapi 
cakkhuma, dibbacakkhunapl° cakkhuma, paññacakkhunapl cakkhuma, 
buddhacakkhunapi cakkhuma, samantacakkhunapi cakkhuma. 


Katham bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma? Mamsacakkhumhi bhagavato 
pañca vanna samviJJanti: nÌo ca vanno pItako ca vanno lohitako ca vanno kanho ca 
vanno odato ca vanno. Akkhilomani ca bhagavato - yattha ca!" akkhilomani 
pattthitani tam nmilam hot sunilam pasadikam dassaneyyam ummapuppha- 
samanam.” Tassa parato pItakam hoti supItakam suvannavannam pasadikam 
dassaneyyam kanikarapupphasamanam.'' Ubhato akkhikutani bhagavato lohitakani 
hot sukanham alukham siniddham' pasadikam dassaneyyam addaritthaka- 
samanam.' Tassa parato odatam hoti su-odatam setam pandaram pasadikam 
dassaneyyam osadhitarakasamanam.' Tena bhagava pakatikena mamsacakkhuna 
attabhavapariyapannena purimasucaritakammabhinibbattena samanta yoJanam 
passati diva ceva rattiñca. 


' Johamäso va - Syä, PTS. 





* Kosalasamyutta - Dutiyavagga. ' yattha ca bhagavato - Syä, PTS. 

3 evampi - Syã, PTS. “umãpupphasamãnam - Ma; 

* aviparittena - PTS. ummarapupphasamanam - Sya. 

* akampita - Sya, PTS. *kannikãrapupphasamanam - Syäã, PTS. 
° bhatakittisaddasiloko - Sya, PTS. * suddham - Ma, Simu 2. 

”etadiso ca tadiso ca - Syã, PTS. * alaritthakasamanam - Syã; 

ở rattim - Ma, Syäã, PTS. alarikatthakasamanam - PTS; 

? Dhammapada, Pakinnakavagga. bhaddaritthakasamanam - Sa. 

!° đibbena cakkhunaäpi - PTS. ° osadhitarakasamanam - Ma, Syã, PTS. 


632 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sãriputta 


1. “Tựa như bông tai làm bằng đất sét là đồ giả mạo, 
tựa như một nửa tiền bằng đồng được phủ lên lớp uàng, 
chúng sống ở thế gian, được che đậu dưới lớp uỏ bọc, 
bên trong thì không trong sạch, bên ngoài thì sáng rỡ.” 
Đức Thế Tôn được nhìn thấy không là như vậy. 


Đức Thế Tôn, theo sự thật, với sự đúng đắn, bằng thực thể, với sự xác đáng, với sự 
không bị sai lệch, với sự đúng theo bản thể, là đã được rèn luyện, Ngài được nhìn 
thấy với sắc thái đã được rèn luyện; đã được an tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái 
đã được an tịnh; đã được yên tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã được yên tịnh; 
đã được tịch tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã được tịch tịnh; và chư Phật Thế 
Tôn có các oai nghi không phải sắp đặt (trước), các Ngài đã thành tựu về nguyện 
vọng; - bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế 
Tôn có thanh danh, đã đạt đến danh thơm và tiếng tốt như thế này, như thế khác, và 
còn hơn thế nữa ở cối rồng, ở cõi linh điểu, ở cối Dạ-xoa, ở cõi A-tu-la, ở cối Càn- 
thát-bà, ở cối Tứ Đại Thiên Vương, ở cối Trời Đế Thích, ở cõi Phạm Thiên, và ở cối 
chư Thiên; - bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế còn là như vậy. Hoặc là, đức 
Thế Tôn đã được thành tựu mười lực, bốn pháp tự tin, bốn tuệ phân tích, sáu thắng 
trí, sáu pháp của vị Phật; Ngài được nhìn thấy, được biết, được nhận biết do oal lực, 
do năng lực, do đức hạnh, do sự tỉnh tấn, và do tuệ. 


2. “Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, uí như nút Hi-mã-lạp. 

Những kẻ xấu ở đâu (uẫn) không được nhìn thấu, giống như những mũi tên 
được bắn ra uào ban đêm.” 

“Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thể còn là như vậy. 


Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn (con mắt): 
bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn, bậc Hữu Nhãn với Tuệ 
nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? Ở nhục nhãn của 
đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, và màu 
trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: nơi nào các lông mi mọc, màu xanh ở nơi ấy 
là màu xanh tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây ưng. Phần bên 
ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu vàng tuyền, màu của kim loại vàng, 
duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây kamkara. Hai bên đuôi mắt của đức Thế 
Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mối 
cánh. Chính giữa (hai con mắt) có màu đen, là màu đen tuyền, không sần sùi, bóng 
láng, duyên dáng, đáng nhìn, như là màu trái addarifthaka. Phần bên ngoài xung 
quanh nơi ấy có màu trắng, là màu trắng tuyền, trắng tỉnh, trắng sáng, duyên dáng, 
đáng nhìn, như là ngôi sao osadhr. Nhục nhãn tự nhiên ấy, nương ở kim thân, đã 
được sanh lên do hạnh nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức Thế Tôn 
nhìn thấy xung quanh một do-tuần, ban ngày và luôn cả ban đêm. 
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Yada hi' caturangasamannagato andhakaro hoti: suriyo ca atthangato? hot, 
kalapakkho ca uposatho hotl, tbbo ca vanasando hoti, maha ca kalamegho' 
abbhutthito hotl, evarupepl caturangasamannagate andhakare samanta yoJanam 
passati. Natthi so kuddo“ va kavatam va pakaro va pabbato va gaccho va lata va 
avaranam ruũpanam dassanaya. Ekañce tilaphalam nimitam katva tilavahe 
pakkhipeyya, taññeva tilaphalam uddhareyya. Evam parisuddham bhagavato 
pakatikam mamsacakkhu. Evam bhagava mamsacakkhunapi cakkhuma. 


Katham bhagava dibbena cakkhunapl' cakkhuma? Bhagava dibbena cakkhuna 
visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppaJJamane hIne pamte 
suvanne dubbanne sugate duggate yathakammuipage satte paJanati: Tme vata bhonto 
satta kayaduccaritena samannagata, vacIduccaritena samannagata, manoduccaritena 
samannagata ariyanam upavadaka, micchaditthika, micchaditthikammasamadana; 
te kayassa bheda parammarana apayam dugsatim vinipatam nirayam upapanna. Ime 
va pana bhonto satta kayasucaritena samannäagata, vacIlsucaritena samannagata, 
manosucarltena samannagata arlyanan anupavadaka, sammaditthika, 
sammaditthikammasamadana; te kayassa bheda parammarana sugatim saggam 
lokam upapanna ti. Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte 
passatl cavamane uppajJjamane hine pamie suvanne dubbanne sugate duggate 
vathakammupage satte pajanati. Akankhamano ca bhagava ekampi lokadhatum 
passeyya, dvepl lokadhatuyo passeyya, tissopI lokadhatuyo passeyya, catassopl” 
lokadhatuyo passeyya, pañcapl1 lokadhatuyo passeyya, dasapi lokadhatuyo passeyya, 
visaimpi7 lokadhatuyo passeyya, timsampi lokadhatuyo passeyya, cattalisampi 
lokadhatuyo passeyya, paññasampi lokadhatuyo passeyya, sahassimpi cũlanikam 
lokadhatimn passeyya, dvisahassimpI maJjhimikam lokadhatum passeyya, 
tisahassimpi° mahasahassim lokadhatum passeyya. Yavatakam” pana akankheyya, 
tavatakam passeyya. Evam parisuddham bhagavato dibbacakkhu. Evam bhagava 
dibbena cakkhunapI cakkhuma. 


Katham bhagava paññacakkhunaäpi cakkhuma? Bhagava mahapañño puthupañño 
hasupañño'° Javanapañño tikkhapañño nibbedhikapañño paññapabhedakusalo 
pabhinnañano adhigatapatisambhido catuvesarajJJappatto dasabaladhar1 purIsasabho 
purisasho purisanago purisajañño purisadhorayho' anantañano anantatejo 
anantayaso addho mahaddhano dhanava neta vineta anuneta paññapeta'” nïjJ]hapeta 
pekkheta' pasadeta. 


' vadãpi - Ma, Syã, PTS, Simu 2. * tisahassimpi lokadhãatum passeyya - Ma, Syã. 
° atthañgamito - Syä, PTS. ”so yaävatakam - Syã, PTS. 

3 akalamegho - Syä, PTS. '°hãsapañño - Ma, Syä, PTS. 

* kutto - Ma; kũto - Syã, PTS. '! purisadhoreyho - Syä, PTS. 

” cakkhunä - Simu 2. '“paññapetã - Ma; 

5 catusso pi - PTS. saññãpetã - Syã, PTS. 

” visam pi - Ma, Syã, PTS. '3 pekkhatä - Sya, PTS. 
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Ngay cả vào lúc tối tắm nhất hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào ngày 
trai giới thuộc hạ huyền (đêm cuối tháng âm lịch), nơi khu rừng già sâu thắm, và có 
đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc tối tắm hội đủ bốn yếu tố có hình thức như 
thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. ỞƠ nơi nào đầu có vách tường, 
cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, cũng không là sự ngăn trở 
việc nhìn thấy các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở 
hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. Nhục nhãn tự nhiên của đức Thế 
Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là như 
vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, với 
Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết 
đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, 
vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng: “Quả vậy, những 
chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về 
ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. Những 
kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, cối khổ, nơi trừng phạt, địa 
ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện 
hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tán thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết 
đi, được sanh vào chốn an vui, cối Trời, thế gian (này).” Như thế, bằng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các chúng sanh trong khi chết đi rồi 
sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ, Ngài 
biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới,' có thể nhìn thấy hai thế giới, có 
thể nhìn thấy ba thế giới, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm thế giới, 
có thể nhìn thấy mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có thể nhìn thấy ba 
mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn thấy năm mươi thế 
giới, có thể nhìn thấy nhất thiên — tức Tiểu thế giới, có thể nhìn thấy nhị thiên — tức 
Trung thế giới, có thể nhìn thấy tam thiên — tức Đại Thiên thế giới.? Hơn nữa, Ngài 
mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy đến chừng ấy. Thiên nhãn của 
đức Thế Tôn là thanh tịnh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Thiên nhãn 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn là bậc 
có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc bén, có tuệ 
thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí đã được phát triển, 
đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự duy trì mười lực, là bậc 
Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí 
vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản lớn (về 
trí tuệ), sở hữu tài sản (về trí tuệ), là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dẫn, bậc Đoạn 
Nghi, bậc Truyền Đạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Lokadhaãtu - Thế giới ở trang 731. 
“ Xem Phần Phụ Chú về 'Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - Đại Thiên 
thế giới ở trang 732. 
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So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta, asañJatassa maggassa 
sañjJaneta,' anakkhatassa magsassa akkhata, maggaññu maggavidu maggakovido. 
Magsanuga ca pana etarahi savaka viharanti paccha samannagata. So hi bhagava 
Janam Janatll, passan passat, cakkhubhuto ñanabhuto đdhammabhuto? 
brahmabhuto, vatta pavatta atthassa ninneta amatassa data dhammassami 
tathagato. 


Natthi tassa bhagavato aññatam adittham aviditam asacchikatam aphassitam" 
paññaya. Atitam anagatam paccuppannam upadaya sabbe dhamma sabbakarena 
buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. Yam kiãci ñeyyam? nama 
atthi Janitabbam attattho va parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho 
samparayIko va attho uttano va attho gambhiro va attho gu]ho va attho patiechanno 
va attho neyyo va attho nito va attho anavaJJo va attho nikkileso va attho vodano va 
attho paramattho va attho,° sabbam tam anto buddhañane parivattati. Sabbam 
kayakammam buddhassa bhagavato ñananuparivati, sabbam vaclkammam — 
sabbam manokammam buddhassa bhagavato ñananuparivatti. Atite buddhassa 
bhagavato appatihatam ñanam, anagate appatihatam ñanam, paccuppanne 
appatthatam ñanam. Yavatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam 
tavatakam ñ neyyam. Ñeyyapariyantikam ñ ñanam, ñanapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam 
atikkamitva ñanam nappavattal, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi. 
Aññamaññapariyantatthayno te dhamma. Yatha dvinnam samuggapatalanam 
samma phussitanam” hetthimam samugsapatalam uparimam nativattati, uparinam 
samnuggapatalam hetthimam_ nativattati, aññamaññapariyantatthayimno honti; 
evamevam” buddhassa bhagavato ñieyyafica ñanañca aññamañfñapariyantatthayino. 
Yävatakam ñeyyam tavatakam ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam. 
Ñeyyapariyantikam ñ ñanam, ñãnapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam atikkamitvä ñãnam 
nappavattati, ñanam atikkamitva ñeyyapatho natthi. AññamaññapariyantatthayIno 
te đdhamma. 


Sabbadhammesu buddhassa bhagavato ñanam pavattati'° Sabbe dhamma 
buddhassa bhagavato avajjanapatibaddha, akankhapatibaddha, manasikara- 
patibaddha, cittuppadapatibaddha. 


' sañjanetä - PTS. 5 paramattho vã - Sya, PTS. 

” maggabhuto - Simu 2. ”phusitãnam - Ma, Syä, PTS. 

3 aphusitam - Syä, PTS. * honti - itipadam Ma potthake na dissate. 
* atitãnägatapaccuppannam - Syã, PTS. ”evameva - Syã, PTS. 

” neyyam - Syã, PTS. '° parivattati - Sya, PTS. 
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Chính đức Thế Tôn ấy là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm 
sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rế về Đạo Lộ. Và hơn nữa, 
những người đi theo Đạo Lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy). Chính đức Thế Tôn ấy biết (đúng bản thể) điều cần phải biết, 
thấy (đúng bản thể) điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, 
có bản thể của pháp, có bản thể của Phạm Thiên, là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ 
dẫn mục đích, vị ban cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai. 


Đối với đức Thế Tôn ấy, không có việc không biết, không thấy, không hiểu rõ, 
không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến quá khứ, 
tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đến phạm vi ở trong tầm trí tuệ của đức 
Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải biết, có lợi ích cho 
mình, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả hai, hoặc có lợi ích liên 
quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích 
thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích 
tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có lợi ích không tội lõi, hoặc có lợi ích 
không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả 
(các) điều ấy đều vận hành ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức 
Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí, tất cả khẩu nghiệp - tất cả ý nghiệp của đức 
Phật Thế Tôn đều vận hành theo trí. Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại 
về quá khứ, có trí không bị chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện 
tại. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể- 
biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; 
vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành 
trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới không 
lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập giới hạn 
tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức Phật Thế Tôn 
có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là chừng nào thì trí là 
chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. Trí có điều-có-thể-biết là 
giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua điều-có-thể-biết thì trí không 
vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của điều-có-thể-biết; các pháp ấy có 
sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 


Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được gắn 
liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với sự chú 
tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn. 


6357 


Mahaniddesapali Sariputtasuttaniddeso 


Sabbasattesu buddhassa bhagavato ñanam pavattatl' Sabbesam sattanam 
bhagaväa asayam janatl anusayam janatl, carltam jJanati adhimutim Janati. 
ApparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suviññapaye 
duviññapaye bhabbabhabbe satte Janati? Sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahmanI pajJa sadevamanussa anto buddhañane parIvattati. Yatha ye keci 
macchakacchapäa antamaso timitimingalam upadaya anto mahasamudde 
parivattantii, evameva sadevako loko samarako sabrahmako sassamanabrahmanI 
paJa sadevamanussa antobuddhañane parivattati. Yatha ye keci pakkhi antamaso 
garulam venateyyam upadaya akasassa padese parlvattanti, evameva yepl te 
sariputtasama paññaya, tepi buddhañanassa padese parivattanti; buddhaññanam 
devamanussanam paññam pharitva abhibhavitva titthati. YepI te khattiyapandita 
brahmanapandia gahapatipandia samanapandita nipuna kataparappavada 
valavedhirupa vobhindanta maññe caranti paññagatena ditthigatanl, te pañhe' 
abhisankharitva tathagatam upasankamitva pucchanti: gu|hanI ca patlechannanl ca." 
Kathitäa vissajjitava? te pañha bhagavata honti nidditthakarana. Upakkhittakava te 
bhagavato sampaJJanti.° Atha kho bhagava va" tattha atirocati yadidam paññayaH1. 
Evam bhagava paññacakkhunapI cakkhuma. 


Katham bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma? Bhagava buddhacakkhuna 
lokam olokento addasa satte apparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye 
svakare dvakare suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavaJjabhayadassavino 
viharante, appekacce na paralokavaJJabhayadassavino viharante.” Seyyathapl nama 
uppalniyam va paduminiyam va pundarilkmniyam va appekacce uppalani vã 
padumanl va pundarikanI va udake Jatani udake samvaddhani udakanugsatänI1 anto 
nimugsaposIn1,° appekaccanI uppalani va padumani va pundarikani va udake JatanI 
udake samvaddhani samodakam thitani,'° appekaccani uppalani va padumanl vã 
pundarikani vã udake JjJatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti 
anupalittani udakena, evamevam'' bhagava buddhacakkhuna lokam olokento addasa 
satte apparaJakkhe maharaJakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare 
suviññapaye duviññapaye appekacce paralokavajJjabhayadassavno viharante, 
appekacce na paralokavaJJjabhayadassavino viharante." 


1 
2 


parIvattatI - Sya, PTS. 

paJanati - Ma, Sya, PTS. 

3 pañham - Syä, PTS. °antonimuggapositäani - Sya, PTS. 

* si|hani ca paticchannäni ca - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. 

Ÿ kathitã ca vissajJitã ca - Sya, PTS. '° samodakanthitäni - Syã; samodakatthităni - PTS. 
5... honti nidditthakãranäa upakkhittakã ca. Te bhagavato sampajjanti - Ma, Sya, PTS. 

”bhagava - PTS. ''evameva - Sya, PTS. 

ở appekacce na paralokavajjabhayadassävino viharante - itipatho Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết tính 
tình, biết tiềm năng, biết nết hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Ngài 
nhận biết các chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể 
hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả 
năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cõi 
Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, 
chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ những loài cá và rùa nào, 
thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển vận ở bên trong đại dương; tương tự như 
vậy, thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến dòng 
dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân 
điểu là loài linh thú, chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những 
vị nào tương đương với vị Sariputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi 
thuộc Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư Thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. 
Những vị Sát-đế-Ìy sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ sáng 
suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tỉnh tế, quen thuộc với học thuyết của những người 
khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ hành xử với sự 
thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị các câu hỏi, họ đi đến 
gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che giấu. Được đức Thế Tôn giảng 
giải và trả lời, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. Những người ấy đều quy thuận với đức 
Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là 
nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Tuệ nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn, 
trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh có tâm 
nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác 
quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã nhìn thấy) một số chúng sanh 
đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống 
khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác. Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen 
hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được 
sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và 
được nuôi dưỡng chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc 
sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại không bị vấy bẩn 
bởi nước; tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian 
đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, (đã 
nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và 
(sự tái sanh vào) những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lõi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 
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Janati bhagava: “Ayam puggalo ragacarito, ayam dosacarito, ayam mohacarito 
ayam vitakkacarito, ayam saddhacarito, ayam ñanacarito 'ti. Ragacaritassa bhagava 
puggalassa asubhakatham kathet. Dosacarltassa bhagava puggalassa 
mettabhavanam acikkhati. Mohacaritam bhagava puggalam' uddese paripucchaya? 
kalena dhammasavane kalena dhammasakacchaya garusamvase` nivesetl. 
Vitakkacaritassa bhagava puggalassa anapanasatm acikkhati. Saddhacaritassa 
bhagava puggalassa pasadanyam nimitam acikkhati: buddhasubodhim 
dhammasudhammatam saighasuppatipatim silãni ca attano. Ñãnacaritassa 
bhagava puggalassa vipassananimittam acikkhati: aniccakaram dukkhakaram 
anattakaram. 


3. “Sele uatha pabbatamuddhamrfthito 
athapt passe Janatam samnantaio, 
tathipamam dhammnarmnauam sumedha 
pasadamaruuha samantacakkhu, 
sokquafmnam Janatamapetasoko 
qUekkhassu 7atjarabhibhutan ti.) 
Evam bhagava buddhacakkhunapi cakkhuma. 


Katham bhagava samantacakkhunapIl cakkhuma? Samantacakkhu vuccati 
sabbaññutañanam. Bhagava sabbaññutañanena upeto samupeto upagato° 
samupagato”upapanno sampanno?samannagato. 


4. “Na tassa addif†tharmndhatthi kiñci 
atho quiÑẴñatamnaJanitabbam, 
tathagato tena samantacakkhu  ti.'° 
Evam bhagava samantacakkhunapi cakkhuma tỉ - yatha dissati ecakkhuma. 


Sabbam tamam vinodetva ti - sabbam ragatamam dosatamam mohatamam 
manataamam  dihtamam  kilesatamam  duccaritatamam andhakaranam 
acakkhukaranam aññanakaranam paññãanirodhikam vighatapakkhikam 
anibbanasamvattankam nuditva panuditva jahiva pajahiva vinodetva'” 
byantikaritva'? anabhavam gametva ti - sabbam tamam vinodetva. 


Ekova ratimajjhaga ti - Eko bhagava: pabbajJJasankhatena eko, adutiyatthena 
eko, tanhaya pahanatthena eko, ekantavitaragoi eko, ekantavitadosotil eko, 
ekantavitamohoti eko, ekantanikkilesoti eko, ekayanamaggam gatoti eko, anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho ti eko. 





' mohacaritassa bhagavä puggalassa - Ma. 


“ uddesaparipucchäya - PTS. Š samupapanno - Ma, Syã, PTS. 
3 garu samvese - Simu 2. ° neyyam - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 
* sokavakinnam - Syä. '9 Patisambhidamagøga, Ñãnakatha, Indriyakathã. 


Ÿ Dighanikaya, Mahapadänasutta; Majjhimanikäya, Ariyapariyesanasutta, 
Bodhirajakumarasutta, Brahmasamyutta, Pathamavagga; Itivuttaka dutiyavagsa. 

° Ipägato - Simu 2. ''yinoditvã - PTS. 

 samupägato - Simu 2. '*byantim karitvã - Ma. 
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Đức Thế Tôn biết rằng: “Người này có tánh luyến ái, người này có tánh sân, người 
này có tánh si, người này có tánh tâm, người này có tánh tín, người này có tánh giác.” 
Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về đề mục tử thi. Đối với 
người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm từ. Đối với người có tánh si, 
đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc lắng nghe Giáo Pháp lúc hợp 
thời, việc bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, việc cộng trú với vị thầy. Đối với người có 
tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về niệm hơi thở vào - hơi thở ra. Đối với người có 
tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về biểu hiện đem lại sự thành tín: sự giác ngộ tốt đẹp 
của đức Phật, tính chất tốt đẹp của Giáo Pháp, sự hành trì tốt đẹp của Chúng Tăng, và 
các giới của bản thân. Đối với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy về ấn chứng 
của pháp minh sát: biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biểu hiện của vô ngã. 


3. “Giống như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như người 
có thể nhìn thấu dân chúng ở xung quanh, tương tự như thế ấu, bạch đấng Khôn 
Ngoan, bạch đấng Toàn Nhãn, sau khi bước lên tòa lâu đài làm bằng Giáo Pháp, 
xin bậc đã xa lìa sầu muộn hãu quan sát chúng sanh bị rơi uào sầu muộn, bị ngự trị 
bởi sanh uà già.” 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn nói 
đến trí Toàn Giác. Đức Thế Tôn đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần đã tiến vào, đã 
đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí Toàn Giác. 


4. “Đối uới Ngài, không có bất cứ điều gì ở nơi đâu là không được nhìn thấu, 
không được nhận thức, hoặc không thể biết được. Điều nào có thể biết được, Ngài 
đã biết rõ tất cả; uì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn.” 

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn nghĩa là như vậy; - bậc Hữu Nhãn 
được nhìn thấy là như thế là như thế. 


Sau khi xua đi tất cả tắm tối: Sau khi xóa di, sau khi đuổi đi, sau khi từ bỏ, sau 
khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu 
tất cả sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi sỉ mê, sự tăm tối 
bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối bởi uế hạnh, 
sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết Bàn; - “sau khi xua đi tất cả tăm tốt là như thế. 


Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm: Đức Thế Tôn là một mình, 
một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không người 
thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình “có luyến ái đã được xa lìa 
hoàn toàn, một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn,` một mình “có sĩ mê đã 
được xa lìa hoàn toàn,` một mình “hoàn toàn không còn ô nhiễm,` một mình “đã đi 
con đường độc đạo, một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng;' - 
“một mình là như thế. 
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Katham bhagava pabbaJjasankhatena eko? Bhagava daharova samano 
susukalakeso bhadrena' yobbanena? samannagato pathamena vayasa akamakanam 
matapitunnam” assumukhanam rudantanam vilapantanam ñatisangham pahaya 
sabbam  gharavasapalibodhamt chinditva puttadarapalibodham  chinditva 
ñatipalibodham chinditva [mittamaccapalibodham chinditva]° sannidhipalbodham 
chinditva kesamassum oharetva kasayanl vatthani acchadetva agarasma anagariyam 
pabbajitva akiãñcanabhavam° upagantva eko carati viharati IriyatI vattati paleti yapeti 
yapeti. Evam bhagava pabbaJJasankhatena eko. 


Katham bhagava adutiyatthena eko? So evam pabbajito samano eko araññe 
vanapatthan” pantani senasanani patisevai appasaddani appanigghosani 
vijanavatanil manussarahaseyyakani patisallanasaruppanl So eko carati, eko 
gacchatl, eko titthatl, eko seyyam kappetl, eko gamam pindaya pavisatl, eko 
patikkamatli, eko raho nisidatl, eko cankamam adhitthatIi, eko carati viharatI Iriyati 
vattati paleti yapeti yapeti. Evam bhagava adutiyatthena eko. 


Katham bhagava tanhaya pahanatthena eko? So evam eko adutiyo appamatto 
atapI pahitatto viharanto najja nerañJaraya tire bodhirukkhamule mahapadhanam 
padahanto maram sasenam kanham namuem pamattabandhum vidhamitva 
tanhaJalinin" visattikam pajahi, vinodesli, byantI akasi, anabhavam gamesIti.° 


5. “Tanhadutiuo puriso đghamaddhanasamsaram, 
1tthabhauaññathabhauam samsqaramn'° natiuaftafi. 


6. EUamadinauam'' ñatua tanha'° dukkhassa sarmnbhauam, 
uttatanho anadano sato bhikkhu partbbdg7e ”ti.'° 
Evam bhagava tanhaya pahanatthena eko. 


Katham bhagava ekantavitaragoti eko? Ragassa pahIinatta ekantavitaragoti eko, 
dosassa pahInatta ekantavIitadosoti eko, mohassa pahinatta ekantavitamohoti eko, 
kilesanam pahinnatta ekantanikkilesotI eko. 


Katham bhagava ekayanamaggam gatoti eko? Ekayanamagsgo vuccati cattaro 
satipatthana, cattaro sammappadhana, cattaro iddhipada, pañcindriyanl, pañca 
balanl, satta boJjhanga, ariyo atthangIko magso. 





' bhaddena - Syã. 
“vobbaññena - Sya, PTS. 
3 mãtãpitũnam - Ma, Syä, PTS. 
* vasapalibodham - Sya, PTS. 
 mittamaccapalibodham chinditvä - itipatho Ma, Sya, PTS potthakesu đissate. 
5 akiñcanabhävam - Syä, PTS. 
”araññavanapatthãni - Syã, PTS. 
* tanhãjãälinim visaritam - Ma; tanham jalinim saritam - Syã, PTS. 
? pajahasi vinodesi byantim akãsi anabhavam gamesi - Ma; 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti - Sya, PTS. 


'° samsaram - Sĩmu 2. '3 Catukkanguttara, Bhandagamavagga; 
'! etamadinavam - Ma, Syã, PTS. Itivuttaka, Ekakanipäta, Tanhã-samyojanasutta; 
' tanham - Ma, Syã, PTS, Simu. Suttanipäata, Dvayatãnupassanasutta. 
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Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn, trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi trẻ, được 
thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, trong khi mẹ và 
cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang khóc lóc, đang than van, 
Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự vướng bận về thân quyến, [sau khi cắt đứt sự vướng 
bận về bạn bè và thân hữu,]' sau khi cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi 
đi đến trạng thái không có gì, một mình sống, trú ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, 
hộ trì, bảo dưỡng. Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia 
nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài một mình thân cận các khu rừng, các nơi 
heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng 
vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Ngài sống một mình, đi 
một mình, đứng một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất thực một mình, đi trở 
về một mình, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh hành một mình, sống, trú 
ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ trì, bảo dưỡng một mình. Đức Thế Tôn là một 
mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài một 
mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãng, có nhiệt tâm, 
có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjara, nơi gốc cây Bồ Đề, trong khi đang nỗ 
lực sự nỗ lực vĩ đại, sau khi đã phá tan Ma Vương, Thần Chết, Hắc Ám, thân quyến 
của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh, Ngài đã dứt bỏ, đã xua đi, đã làm 
chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng mắc là mạng lưới tham ái. 


5. “Có tham ái là bạn lữ, trong khi luân chuuến một thời gian đài đến cối nàu uà 
cõi khác, con người không uượt qua được luân hồi. 


6. Sau khi biết được sự bất lợt như uậu, (biết được) tham ái là nguồn sanh khởi 
của khổ, uị tù khưu, có tham đi đã được xa ha, không có sự nắm gïữ, có niệm, nên 
ra đi dụ phương.” 

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn" nghĩa là thế 
nào? Là vị một mình “có luyến ái đã được xa ha hoàn toàn" do trạng thái đã được dứt 
bỏ đối với luyến ái, là vị một mình “có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn" do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình “có sĩ mê đã được xa lìa hoàn toàn” do 
trạng thái đã được dứt bỏ đối với sỉ mê, là vị một mình “hoàn toàn không còn ô 
nhiễm' do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các ô nhiễm. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo' nghĩa là thế nào? Con 
đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi 
phần. 





' Đoạn này được thêm vào theo các Tạng Miến, Thái, và PTS; Tạng Tích Lan không có (ND). 
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7.. “EkayanamnJatikhauantadasst 
mmaggam pa7anafi hitanukaTnDt, 
etena maggena tarừửnsu' pubbe 
tarissanti Ue cq” taranti oghan ti.) 
Evam bhagava ekayanamagsam gato ˆti eko. 


Katham bhagava eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti eko? 
Bodhi vuccai catusu maggesu ñanam pañña paññindriyam paññabalam 
dhammavicayasambojjhango vimamsa vipassana sammaditth Bhagava tena 
bodhiñanena sabbe sankhara aniccati buJJhi, sabbe sankhara dukkhati buJJh1, sabbe 
dhamma anattat bujjhi, avijjapaccaya sankharai buJjhi -pe- Jatipaccaya 
Jaramarananti buJjhi, avijjanirodha sankharanirodhoti buJjhl, -pe—- jatinirodha 
Jaramarananirodhoti buJJhi, idam dukkhanti buJJhi, ayam dukkhasamudayoti buJJhi, 
ayam dukkhanirodhoti buJJhi, ayam dukkhanirodhagamim patipadati bujjhi, Imme 
asavati bujJJ]hi -pe- ayam asavanirodhagamini patipadati bujJJhi, me dhamma 
pariññeyyati buJJhi, pahatabbati — bhavetabbati — sacchikatabbati buJjhi, channam 
phassayatananam samudayañca atthangamañca assadañca adInavañca nIssaranañca 
buJjhi, pañcannam upadanakkhandhanam samudayañca atthangamañca assadañca 
admnavañca nissaranañca bujjhi catunnam mahabhutanam  samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca missaranañca bujjhl, yam kiãcl 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti bujjhi. Athava yam kiñcl 
buJjhitabbam anubuJjhitabbam patibuJjhitabbam sambujjhitabbam adhigantabbam 
phassitabbam' sacchikatabbam, sabbam tam tena bodhiãanena buJjhi, anubuJJh1, 
patIbuJJhi, sambuJjhi, sammabuJjhi, adhigacchi, phassesi,° sacchikasi. Evam bhagava 
eko anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti eko. 


Ratimajjhagä tí - Ratin t¡ nekkhammaratim vivekaratim° upasamaratim 
sambodhiratim. Ajjhaga adhigacchi phassesi sacchakasI “Hi” - ekova ratimajJJhaga. 


Tenaha thero sariputto: 
“Sadeuakassa lokassa 
uatha đissafi cakkhuma, 
sabbam tamarn uinodetua 
ekoudŠ ratimaJ]haga ti. 


16 - 3 
Tơm buddham asttam tadừn 
qkuha1mn gannagatam, 
bahunnamidha° baddhanam 
atthi pañhena qgamam. 





' atarimsu - Syãa, PTS. 

” veva - Syã, PTS. 

3 Satipatthanasamyutta - Nalandavagga - Brahmasutta. 

* phusitabbam - Syã, PTS. 

Ÿ adhigacchi patilabhi phusesi - Syã, PTS. Š eko ca - PTS. 

5 pavivekaratim - Sya, PTS.. ?bahũnamidha - Ma, Simu 2. 

7 sambodhiratim ajjhagäa samajjhaga adhigacchi phassesi sacchäakasi tỉ - Sya, PTS; 
sambodhiratim ajjhaga adhigacchi phusesi sacchikasi tỉ - Sya; 
sambodhiratim ajjhaga samajjhaga adhigacchi phusesi sacchikasi tỉ - Sya, PTS. 
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7. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm dứt của sanh, có lòng thương tưởng đến 
điều lợt ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ các u† đã uượt qua, 
(trong thời u† lat) các uị sẽ uượt qua, uà (trong thời hiện tại) các u† đang uượt qua 
dòng lũ bằng con đường nàu.” 

Đức Thế Tôn là vị một mình “đã đi con đường độc đạo nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn là vị một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác vô thượng” 
nghĩa là thế nào? Giác ngộ nói đến trí ở bốn Đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp 
giác chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác ngộ ấy, đức Thế Tôn đã 
giác ngộ rằng: “Tất cả các hành là uô thường,” đã giác ngộ rằng: “Tất cả các hành là 
khổ,” đã giác ngộ rằng: “Tối cả các pháp là uô ngã,” đã giác ngộ rằng: “Vô rnĩnh 
duyên cho các hành,” —nt—- đã giác ngộ rằng: “Sanh duyên cho lão, tử,” đã giác ngộ 
rằng: “Do sự diệt tận của uô mmĩnh (đưa đến) sự diệt tận của các hành,” —nt— đã giác 
ngộ rằng: “Do sự diệt tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử,” đã giác ngộ 
rằng: “Đây là Khổ,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là nhân sanh Khổ,” đã giác ngộ rằng: 
“Đâu là sự điệt tận Khố,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận Khổ,” đã giác ngộ rằng: “Đâu là các lậu hoặc,” —nt— đã giác ngộ rằng: “Đây là sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc,” đã giác ngộ rằng: “Các pháp nàu cần 
được biết toàn diện,” đã giác ngộ rằng: — cần được đứt bỏ — cần được tu tập — cần 
được chứng ngộ,” đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất 
lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra năm thủ uẩn; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự 
tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra bốn yếu tố chính (đất, nước, lửa, g1ó); 
đã giác ngộ rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản 
tánh hoại diệt.” Hoặc là, điều gì có thể giác ngộ (bởi Sơ Đạo), có thể giác ngộ (bởi Nhị 
Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tam Đạo), có thể giác ngộ (bởi Tứ Đạo),' có thể chứng đắc, 
có thể chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài đã giác ngộ (Sơ Đạo), đã giác ngộ (Nhị Đạo), 
đã giác ngộ (Tam Đạo), đã giác ngộ (Tứ Đạo), đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã 
chạm đến, đã chứng ngộ toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vị 
một mình “đã giác ngộ quả vị Chánh Đăng Giác vô thượng" nghĩa là như vậy. 


Đã đạt đến sự khoái cảm - Sự khoái cảm: khoái cảm của việc xuất gia, khoái 
cảm của sự viễn ly, khoái cảm của sự yên tịnh, khoái cảm của sự giác ngộ. Đã đạt 
đếm: đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ; - “chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự 
khoái cảm là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 
“Đối uới thế gian có cả chư Thiên, 

bậc Hữu Nhãn được nhìn thấu là như thế. 
Sau khi xua đi tất cả tăm tối, 


^Z 


chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm.” 


16-3 
Với ú định (hỏÙ) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi nàu, con đã đi đến 
gặp Ngài, — đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tại, u† không gạt gâm, bậc có 
đồ chúng, đã đi đến. 





' Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibujjhati, và sambujjhari có cùng một gốc động từ là Vbudh, có 
nghĩa là “giác ngộ, rồi được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pafi, sam để tạo thành ba động từ khác 
nữa với ý nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa của bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích 
của Chú Giải (NiddA. ii, 440). 
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Tam buddham asitam tadin tí - Buddho tí yo so bhagava sayambhu 
anacariyako pubbe ananussutesu dhammesu samam saccani abhisambuJJhi. Tattha 
ca sabbaññutam papunli,' balesu ca vasibhavam papunl. Buddho t¡ kenatthena 
buddho? Bujjhita saccaniti buddho. Bodheta paJayai buddho. Sabbaññutaya 
buddho. Sabbadassavitaya buddho. Anaññaneyyataya? buddho. Visavitaya? buddho. 
Khimasavasankhatena buddho. Nirupakkilesasankhatena buddho. EkantavitaragotI 
buddho. Ekantavrtadosot buddho. Ekantavitamohoti buddho. Ekantanikkilesoti 
buddho. Ekayanamagsam gatot buddho. Eko anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddhoti buddho. Abuddhivihatatta buddhipatilabha? buddho. Buddho 'ti 
netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara katam, na bhaginiya 
katam, na mittamaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na samanabrahmanehi 
katam, na devatahi katam. Vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanam 
bodhiya mule saha sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññatti yadidam buddho 
"H - tam buddham. 


Asitan t¡ - Dve nissaya: tanhanissayo ca ditthinissayo ca. 


Katamo tanhanissayo? Yavata tanhasankhatena simakatam odhikatam 
pariyantakatam° pariggahitam mamayitam: Idam mama, etam mama, ettakam 
mama,° ettavata mama, mama rupa” sadda gandha rasa photthabba attharana 
papurana dasidasa aJelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam vatthum 
hiraññam suvannam gamanigamaraJadhaniyo ratthañca Janapado ca koso ca 
kotthagarañca - kevalampi mahapathavim tanhavasena mamayatl yavata 
atthasatatanhavicaritam,Š ayam tanhãnIssayo. 


Katamo ditthinissayo? VIsativatthuka sakkayaditthi, dasavatthuka micchadhitthi, 
dasavatthuka antaggahika ditthi; ya evarupa ditthií ditthigatam ditthigahanam 
dithikantaro ditthivisukaylkam dithivipphandtam ditthisaññojanam gaho 
patiggaho abhiniveso paramaso kummaggo micchapatho micchattam titthayatanam 
vipariyesagaho vipartagaho? vipallasagaho micchagaho ayathavatasmim 
yathavatanti'° gaho, yavata dvasatthiditthigatam1, ayam ditthinissayo. 


' patto - Syã, PTS. “iđam mamam, etam mamam, ettakam mamam - PTS. 
” anaññeyyatäya - PTS. ”ettavatä mama rũpã - PTS. 

3 vikasitaya - PTS. *tanhãviparittam - PTS. 

* buddhipatilabhattã - PTS, Simu. °viparittagaho - PTS. 

Ÿ pariyantikatam - PTS. '° ayathavakasmim yãthãvakan ti - Ma, PTS, Simu 2. 
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Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tại - Đức Phật: Vị ấy là 
đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự mình giác ngộ hoàn toàn các sự 
thật về các pháp chưa từng được nghe trước đây. Ngài đã đạt được trạng thái Toàn 
Tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể năng lực về các lực. Đức Phật: với ý nghĩa 
gì là đức Phật? “VỊ đã giác ngộ các Chân Lý' là đức Phật. “VỊ đã giúp cho chúng sanh 
giác ngộ” là đức Phật. Do trạng thái Toàn Tri là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất 
cả là đức Phật. Do trạng thái không bị người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái 
nở rộ (các đức hạnh) là đức Phật. Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức 
Phật. Do được công nhận không có tùy phiền não là đức Phật. “Vị có luyến ái đã được 
xa lìa hoàn toàn' là đức Phật. “Vị có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn” là đức Phật. “VỊ 
có si mê đã được xa lhìa hoàn toàn' là đức Phật. ˆVỊ hoàn toàn không còn ô nhiễm' là 
đức Phật. ˆVỊị đã đi con đường độc đạo' là đức Phật. “VỊ độc nhất đã giác ngộ quả vị 
Chánh Đăng Giác vô thượng' là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không giác ngộ 
là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. “Đức Phật, tên gọi này không 
do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) 
gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những 
người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không 
do chư Thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật 
Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức 
Phật;' - “Ngài, đức Phật là như thế. 


Bậc không nương nhờ: Có hai sự nương tựa: nương tựa vào tham ái và nương 
tựa vào tà kiến. 


Việc nào là nương tựa vào tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, đã 
được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã thuộc 
sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của tôi, cái ấy là 
của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, các thỉnh, các 
hương, các vị, các xúc, các vật trải lót, các vật đắp, các tôi trai và tớ gái, dê cừu, gà 
heo, voi bò ngựa lừa, ruộng, đất, vàng, bạc, làng mạc, thị trấn, kinh thành, quốc độ, 
xứ sở, khu trại, và nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể đại địa cầu, đều được chấp là 
của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra cho đến 108 ái; việc này là nương 
tựa vào tham ái. 


Việc nào là nương tựa vào tà kiến? Thân kiến có 2o nền tảng, tà kiến có 1o nền 
tảng, hữu biên kiến có 1o nền tảng, quan điểm nào có hình thức như vậy là sự đi đến 
tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà kiến, có sự bóp méo của tà 
kiến, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc của tà kiến, là sự nắm lấy, sự chấp 
nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, 
ngoại giáo, sự nắm lấy đường lối trái nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy 
điều trái khuấy, sự nắm lấy điều sai trái, sự nắm lấy điều không xác đáng cho là xác 
đáng, cho đến 62 tà kiến; việc này là nương tựa vào tà kiến. 
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Buddhassa bhagavato tanhanissayo pahmo; ditthiissayo patinissattho; 
tanhanissayassa pahInatta ditthinissayassa patinIssatthatta bhagava cakkhum asito, 
sotam ghanam Jivham kayam manam asito, rupe sadde gandhe rase photthabbe 
kulam ganam avasam labham yasam pasamsam sukham cIivaram pindapatam 
senasanam  gilanapaccayabhesajjaparikkharam kamadhatum rũpadhatum 
arupadhatim kamabhavam rupabhavam arupabhavam saññabhavam 
asaññabhavam nevasaññanasaññabhavam ekavokarabhavam catuvokarabhavam 
pañcavokarabhavam atitam anagatam paccuppannam ditthasutamutaviññatabbe 
dhamme asito anissito anallino anupagato anajJjhosito anadhimutto nikkhanto 
nissato? vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa viharati ti - tam buddham 
asitam. 


Tadin tỉ - Bhagava pañcahakarehi tadI: 1†thamitthe tadI, cattavIti tadI, tinnavI ti 
tadI, muttaviti tad1, tamniddesa tadI. 


Katham bhagava I1†thamitthe tad1? Bhagava labhepl tadI, alabhepi tadh, yasepl tadI, 
ayasepl tad1, pasamsayap! tadI, nindayapl tadI, sukhepi tadr dukkhepi tadI, ekam ce” 
baham gandhena limpeyyum, ekam ce baham vasiya taccheyyum, amusmim' natthi 
rago, amusmim natthi patigham. Anunayapatighavippahmo ugghatinighativitivatto 
anurodhavirodham samatikkanto;? evam bhagava 1tthanitthe tadI. 


Katham bhagava cattaviti tadi? Bhagavato rago catto vanto mutto pahino 
patinissattho, doso moho kodho upanaho makkho palaso 1ssa macchariyam maya 
satheyyam thambho sarambho mano atimano mado pamado sabbe kilesa sabbe 
duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa sabbakusalabhisankhara catta 
vanta mutta pahIna patinIssattha, evam bhagava cattavIti tadI. 


Katham bhagava tinnavii tadI? Bhagava kamogham tinno bhavogham tinno 
ditthogham tinno aviJJogham tinno sabbam samsarapatham tinno uttinno nittinno 
atikkanto samatikkanto vitivatto, so vutthavaso cinnacarano gataddho gatadiso 
gatakotiko° palitabrahmacariyo uttamadithippatto bhavitamaggo pahinakileso 
patividdhakuppo sacchikatanirodho. 


' anissito - PTS. *amukasmim - Ma, PTS, Simu 2. 
“ nïissattho - PTS. *anurodhavirodhasamatikkanto - PTS. 
* ekacce - Ma, SImu 2. ° satakotiyo - Ma, Simu 2. 
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Đối với đức Phật Thế Tôn, sự nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương tựa 
vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương tựa vào 
tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đối với sự nương tựa vào tà kiến, đức Thế 
Tôn không nương nhờ mắt, không nương nhờ tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không nương 
nhờ các sắc, các thính, các hương, các vị, các xúc, các pháp, gia tộc, đồ chúng, chỗ 
ngụ, lợi lộc, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cối 
vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối phi tưởng phi phi tưởng, cối một uấn, cối bốn 
uẩn, cõi năm uẩn, quá khứ, vị lai, hiện tại, các pháp đã được thấy-đã được nghe-đã 
được cảm giác-đã được nhận thức, không nương tựa, không bám vào, không đến 
gần, không bám chặt, không hướng đến, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - 
“Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ” là như thế. 


Đấng tự tại: Đức Thế Tôn là đấng tự tại với năm biểu hiệu: tự tại về đối tượng 
ước muốn và không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ,' tự tại với ý nghĩa “đã vượt 
qua, tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát, tự tại với việc diễn giải điều ấy. 


Đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn nghĩa là thế nào? 
Đức Thế Tôn là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại về danh vọng, tự tại về 
không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại vê hạnh phúc, tự tại về khổ 
đau, nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu người ta đếo một cánh tay với 
cái rìu, thì không có luyến ái về điều ấy, không có bất bình về điều ấy, Ngài đã lìa bỏ 
sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi sự hưng phấn và chán nản, đã vượt qua 
hắn sự chiều chuộng và chống đối; đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và 
không ước muốn nghña là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là thế nào? Đối với đức Thế Tôn, sự 
luyến ái đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được 
buông bỏ; sự sân hận, sĩ mê, giận dữ, thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo 
trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô 
nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các 
pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được tấy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt 
bỏ, đã được buông bỏ; đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ” nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua' nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn đã 
vượt qua dòng lũ (ngũ) dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua dòng lũ tà 
kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân hồi, đã vượt lên, 
đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi. Ngài đã trải qua 
cuộc sống (của bậc Thánh), đã hoàn tất việc thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành 
trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt 
đến kiến tối thượng, đã tu tập Đạo Lộ, đã dứt bỏ ô nhiễm, đã thấu triệt sự không thể 
thay đổi, đã chứng ngộ Diệt đế. 
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Dukkham tassa parlññatam, samudayo pahino, maggo bhavito, nirodho 
sacchikato. Abhiññeyyam abhiññatam, parlññeyyam parlññatam, pahatabbam 
pahIinam, bhavetabbam bhavitam, sacchikatabbam sacchikatam. So ukkhittapaligho 
samkinnaparikho' abbulhesiko niraggalo ariyo pannaddhajo pannabharo visaññutto 
pañcangavippahIno chalangasamannagato ekarakkho caturapasseno? 
panunnapaccekasacco samavayasatthesano anavilasankappo passaddhakaya- 
sankharo suvimuttactto suvimuttapañño kevaïl vusiava uttamapuriso 
paramapuriso paramappattipatto. 


So nevacinati na apacinati,? apacInitva thito; neva paJahati na upadiyati, paJahitva 
thito; neva samsibbati na visinetl,“ visinetva” thito; neva vidhupeti na sandhupetl, 
vidhupetva thito; asekhena° silakkhandhena samannagatatta thito, asekhena 
samadhikkhandhena samannagatata thito, asekhena paññakkhandhena 
samannagatatta thito, asekhena vimuttikkhandhena samannagatatta thito, asekhena 
vimuttiñanadassanakkhandhena samannagatatta thito; saccam sampatipadiyItva? 
thito, eJam samatikkamitva thito, kilesaggim pariyadiyitva thito, aparigamanataya 
tho, katham° samadaya thito, muttapatisevanataya thito, mettaya parisuddhiya 
tho, karunaya parisuddhiya thito, muditaya parisuddhiya thito, upekkhaya 
parisuddhiya thito, accantaparisuddhiya thito, atammayataya? parisuddhiya thito, 
vimuttatta thito, santusitatta'° thito, khandhapariyante thito, dhatuparriyante thĩto, 
ayatanapariyane thio, gatipariyante thio, upapattipariyante  thio, 
patisandhipariyane thito, bhavapariyante thito, samsarapariyante thio, 
vattapariyante thio, anime bhave' thio, antime samussaye” thĩto. 
Antimadehadharo bhagava. 


“Tassauam pacchimako†l` 
CaTInO q1 SaTuSSqUO, 
JaHmaranasamnsaro 
natthi tassa punabbhauvo ti. 
Evam bhagava tinnavir tadI. 


' samkinnaparikkho - Ma, Syã, PTS. Š katam - Ma, PTS. 

” caturäpasseno - PTS, Simu. °akammaññatäya - PTS. 

3 apacinati - Ma. '° santussitatä - SImu 2. 

* asineti - Ma; neva visineti na ussineti - PTS, Sa. ''antimabhave - PTS. 

* visibbetva - Sa. '*antimasamussaye - PTS. 

° asekkhena - PTS, Sa. '3 pacchiko bhavo - Ma; 

” patipädayitva - PTS. pacchimako bhavo - PTS, Simu 2. 
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Đối với Ngài, Khổ đã được biết toàn diện, Tập đã được dứt bỏ, Đạo đã được tu 
tập, Diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều cần được 
biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ, điều cần 
được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. VỊ ấy đã hất 
tung rào chắn (vô minh), đã san lấp mương rãnh (luân hồi tái sanh), đã nhổ lên cột 
trụ (tham ái), không còn chốt cửa, là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn), đã 
đặt xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hắn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, 
có một sự bảo hộ (niệm), có bốn sự nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu đã 
được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có 
tâm khéo được giải thoát, có tuệ khéo được giải thoát, toàn hảo, đã được hoàn mãn, 
là con người tối thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. 


Ngài không tích lũy (nghiệp) cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ (ô 
nhiễm); không dứt bỏ (ô nhiễm) cũng không chấp thủ, tôn tại sau khi đã dứt bỏ; 
không tự kết nối (tham ái) cũng không tháo gỡ, tôn tại sau khi đã tháo gỡ; không dập 
tắt (lửa phiên não) cũng không đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập tắt; tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về giới uấn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được 
thành tựu về định uẩn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về tuệ 
uẩn của bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giải thoát uẩn của 
bậc Vô Học, tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giải thoát tri kiến uấn của bậc 
Vô Học; tồn tại sau khi đã thấu suốt Chân Lý, tồn tại sau khi đã vượt qua dục vọng, 
tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn tại do không đi vòng quanh (ở luân hồi), 
tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự 
thanh tịnh của từ, tồn tại với sự thanh tịnh của bị, tồn tại với sự thanh tịnh của hỷ, 
tồn tại với sự thanh tịnh của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự 
thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến, và ngã mạn, tồn tại với trạng 
thái đã được giải thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai đoạn 
cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của kiếp sống, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong 
giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong 
thân xác cuối cùng. Với việc duy trì thân xác cuối cùng là đức Thế Tôn. 


*“ Đối uới uị ấu, sự hiện hữu nàu là cuối cùng, 

thân xác nàu là sau chót, 

Uiệc sanh tử luân hồi, 

uiệc hiện hữu lần nữa không có đối uới uị ấu.” 

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã vượt qua” nghĩa là như vậy. 
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Mahaniddesapali Sariputtasuttaniddeso 


Katham bhagava muttaviti tadi? Bhagavato raga citam muttam vimuttam 
suvimuttam; dosa cittam — moha cittam — kodha — upanaha — makkha — pa]asa — 
1ssaya' — macchariya — mayaya — satheyya — thambha — sarambha — mana — atimana 
— mada —- pamada — sabbakilesehi — sabbaduccaritehi — sabbadarathehi — 
sabbaparllahehi — sabbasantapehi — sabbakusalabhisankharehi cittam muttam 
vimuttam suvimuttam. Evam bhagava muttavItI tadI. 


Katham bhagava tamniddesa tadI? Bhagava slle sati silavati tamniddesa tadhl, 
saddhaya sati saddhoti tamniddesa tadh, viriye sati viriyavati tamniddesa tad], satiya 
sai satimati tamniddesa tadI, samadhismim sati samahitoti tamniddesa tadl, 
paññaya sati paññavati tamniddesa tadi, vijjaya sati tevijJoti tamniddesa tadl, 
abhiññaya sati chalabhiññoti tamniddesa tadI, dasabale? sati dasabaloti tamniddesa 
tadI. Evam bhagava tamniddesa tadI ti - tam buddham asitam tadim. 


Akuham ganimagatan t¡ - Akuho tí tạ kuhanavatthuni: paccaya- 
patisedhana?sankhatam  kuhanavatthu,  ïiriyapathasankhatam kuhanavatthu, 
samantajappanasankhatam kuhanavatthu. 


Katamam_ paccayapatisedhanasankhatam kuhanavatthu? Idha gahapatika 
bhikkhum nimantenti c1vara-pindapata-senasana-g1lanapaccayabhesa]Ja- 
parlkkharehl So papiccho Icchapakato atthikof cIvara-pindapata-senasana- 
g1llanapaccayabhesajja-parikkharanam bhiyyokamyatam upadaya  cIvaram 
paccakkhatli, pindapatam paccakkhati, senasanam paccakkhatl, gilanapaccaya- 
bhesaJJjaparikkharam paccakkhati So evamaha: “Kim samanassa mahagghena 
civarena? Etam saruppam: yam samano susana va sankarakuta va papanlka va 
nantakani uccinitva sanghatim karitva dhareyya. Kim samanassa mahagghena 
pindapatena? Etam saruppam: yam samano uñchacariyaya pindiyalopena Jivikam° 
kappeyya. Kim samanassa mahagghena senasanena? Etam saruppam: yam samano 
rukkhamulko va assa abbhokasko va. Kim samanassa mahagghena 
g1lanapaccayabhesajJJjaparikkharena? Etam saruppam: yam samano putimuttena 
haritakikhandena osadham kareyya ti. Tadupadaya lukham cIvaram dhareti, lukham 
pindapatam parIbhuñJatl, lukham senasanam patIsevatl, lukham 
g1lanapaccayabhesajJaparIkkharam patIsevati. Tamenam gahapatika evam Jananti: 


' jssã - PTS. 
* bale - PTS. *“atittiko - Simu 2. 
3 patisevana - Ma, PTS, Simu 2. * ]vitam - PTS. 
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Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là thế nào? Đối với đức Thế 
Tôn, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự 
luyến ái, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát khỏi sự 
sân hận — khỏi sự sĩ mê — khỏi sự giận dữ — khỏi sự thù hằn — khỏi sự gièm pha — 
khỏi sự ác ý — khỏi sự ganh ty — khỏi sự bỏn xẻn — khỏi sự xảo trá— khỏi sự lừa gạt — 
khỏi sự bướng bỉnh — khỏi sự hung hăng — khỏi sự ngã mạn — khỏi sự cao ngạo — 
khỏi sự đam mê — khỏi sự xao lãng — khỏi tất cả ô nhiễm — khỏi tất cả uế hạnh — khỏi 
mọi sự lo lắng — khỏi mọi sự bực bội — khỏi mọi sự nóng nảy — khỏi tất cả các pháp 
tạo tác bất thiện; đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát nghĩa là như vậy. 


Đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điều ấy nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn khi 
giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có giới;” khi tín hiện diện, tự 
tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tín;” khi tấn hiện diện, tự tại với việc diễn 
giải điều ấy rằng: “Ta có tấn;” khi niệm hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: “Ta có niệm;” khi định hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta định 
tnh;” khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có tuệ;” khi minh 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có ba minh;” khi thắng trí hiện 
diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có sáu thắng trí,” đức Thế Tôn tự tại 
với việc diễn giải điều ấy nghĩa là như vậy; - “Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ, 
đấng tự tạï là như thế. 


Vị không gạt gẫm, bậc có đồ chúng, đã đi đến - Không gạt gẫm: Có ba 
kiểu cách gạt gẫm: kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng, 
kiểu cách gạt gãm liên quan đến các oai nghỉ, kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc 
nói gần nói xa. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng là kiểu cách 
nào? Ở đây, các gia chủ thỉnh mời vị tỳ khưu về y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm 
ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ ấy có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi 
ước muốn, có sự tâm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh, rồi từ chối y phục, từ chối 
đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng là thuốc men chữa bệnh. VỊ 
ấy đã nói như sau: “Lợi ích gì cho vị Sa-môn với y phục đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, hoặc từ đống rác, hoặc từ vải bỏ của 
tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với đồ ăn khất thực 
đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc 
đi khất thực. Lợi ích gì cho vị Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vị 
Sa-môn nên ngụ ở gốc cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì 
cho vị Sa-môn với vật dụng là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa- 
môn nên chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harifakr.” Từ đó trở 
đi, vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử dụng 
vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vị ấy như vầy: 
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Ayam samano appiccho santuttho pavivito asamsattho araddhaviriyo 
dhutavadoti bhiyyo nimantenti cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajJJa- 
parikkharehi. So evamaha: “Iinnam sammukhibhava saddho kulaputto bahum 
puññam pasavati; saddhaya sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati; deyyadhammassa sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati; dakkhineyyanam sammukhibhava saddho kulaputto bahum puññam 
pasavati. Tumhakañcevayam saddha atthi, deyyadhammo ca samvljjati, ahañca 
patiggahako. Sace aham na patiggahessami, evam tumhe puññena paribahira 
bhavissatha. Na mayham Imina attho. Api ca tumhakam yeva anukampaya 
patiganhamI ”ti. Tadupadaya bahumpi cIvaram patiganhati, bahumpi pindapatam 
patiganhatl, bahumpi senasanam patiganhati, bahumpi gilanapaccayabhesajJja- 
parikkharam patiganhati. Ya evarupa bhakutita' bhakutyam kuhana kuhayana 
kuhitattam; idam” paccayapatisedhana?sankhatam kuhanavatthu. 


Katamam Triyapathasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho Icchapakato 
sambhavanadhippayo “evam mam jano sambhavessai ti gamanam santhapetl, 
thanam santhapetl, nisajJJam santhapetl, sayanam santhapetl, panidhaya gacchatl, 
panidhaya titthatl, panidhaya nisidatl, panidhaya seyyam kappetl, samahito viya 
gacchatl, samahito viya tifthatl, samahito viya nisidatl, samahito viya seyyam 
kappetl, apathakaJjhayiva hotli. Ya” evarupa Iriyapathassa atthapana° thapana 
santhapana bhakutta bhakutyam kuhana kuhayana kuhiattam; Idam? 
1riyapathasankhatam kuhanavatthu. 


Katamam samantaJappanasankhatam kuhanavatthu? Idhekacco papiccho 
Icchapakato sambhavanadhippayo: “evam mam jano sambhavessali “HH 
ariyadhammasannissitam vacam bhasati. Yo evarũpam cIvaram dharetl, so samano 
mahesakkhot bhanati. Yo evaripam pattam dhareti, lohathalakam đharetl, 
dhammakarakam" dharetl, parissavanam dharetl, kuñcikam dharetl, upahanam 
dhareti, kayabandhanam dhareti, ayogam đhareti, so samano mahesakkhoti bhanati. 
Yassa evarupo upajJJjhayo, so samano mahesakkhoti bhanati. Yassa evarupo acariyo — 
samanupaJJhayaka — samanacariyaka — mitta — sandittha — sambhatta — sahaya, so 
samano mahesakkhoti bhanati. Yo evarupe vihare vasatl, so samano mahesakkhoti 
bhanati. Yo evaripe addhayoge vasati — pasade vasati — hammiye vasati — guhaya 
vasati — lene vasati — kutliya vasati — kũt{agare vasati — atte” vasati — male vasati — 
uddande vasati — upatthanasalaya vasatil — mandape vasati — rukkhamule vasati — so 
samano mahesakkhoti bhanati. 


' bhakutikã - PTS. Ÿ va - itisaddo PTS potthake na dissate. 
“idam vuccati - Sya, PTS. 5 athapanãä - Ma, PTS, Simu 2. 

3 patisevana - Ma, PTS, Simu 2. 7đhammakaranam - Ma. 

* seyyam - PTS. ở adde - Ma, Simu 2. 
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“Vị Sa-môn này ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách biệt, không giao du, có sự ra 
sức tỉnh tấn, thuyết vê hạnh từ khước,” rồi thỉnh mời (vị ấy) về y phục, đồ ăn khất 
thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn nữa. VỊ ấy đã nói 
như sau: “Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu: Do sự 
hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của vật 
thí, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự hiện diện của các bậc xứng đáng 
được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu. Và các người là có đức tin, 
có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ 
mất phần phước báu. Không có lợi ích gì cho tôi với việc này, nhưng vì lòng thương 
tưởng đến các người mà tôi thọ nhận.” Từ đó trở đi, vị ấy thọ nhận nhiều y phục, thọ 
nhận nhiều đồ ăn khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nằm ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu 
mày, sự gạt gãm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên 
quan đến việc sử dụng (bốn món) vật dụng. 


Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghỉ là kiểu cách nào? Ở đây, một vị (tỳ 
khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, mong muốn sự tôn 
kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi tạo dáng đi, tạo dáng đứng, 
tạo dáng ngồi, tạo dáng nằm, lập nguyện rồi mới đi, lập nguyện rồi mới đứng, lập 
nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như là đã đắc định, đứng như là đã 
đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là đã đắc định, là người tham thiền giữa 
công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ nghiêm trang của các oal nghĩ có hình thức 
như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt 
gãm, thái độ gạt gãm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan đến các 
Ooa1 nghi. 


Kiểu cách gạt gãm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? Ở đây, một 
vị (tỳ khưu) nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đấy bởi ước muốn, mong muốn sự 
tôn kính (nghĩ rằng): “Như vầy mọi người sẽ tôn kính ta,” rồi nói lời liên quan đến 
Thánh pháp. Nói rằng: “Vị nào mặc y như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói 
rằng: “Vị nào mang bình bát, mang bát nhỏ bằng đồng, mang bình nước, mang đồ lọc 
nước, mang chìa khóa, mang dép, mang dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ấy là Sa- 
môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “VỊ nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực 
lớn.” Nói rằng: “Vị nào có thầy dạy học — có các vị đồng thây tế độ — có các vị đồng 
thây dạy học — có các bạn bè — có các vị đồng quan điểm — có các vị thân thiết — có 
các vị thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào ngụ ở trú 
xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: “Vị nào ngụ ở nhà một mái — 
ngụ ở tòa lâu đài — ngụ ở tòa nhà dài — ngụ ở hang động — ngụ ở thạch thất —- ngụ ở 
cốc liêu — ngụ ở nhà mái nhọn — ngụ ở chòi canh — ngụ ở ngôi nhà tròn — ngụ ở căn 
lều — ngụ ở hội trường — ngụ ở mái che — ngụ ở gốc cây như vầy, vị ấy là Sa-môn có 
uy lực lớn.” 
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Athava korañjikakorañjiko' bhakutikabhakutiko kuhakakuhako7 lapakalapako' 
mukhasambhavto - Ayam samano Iimasam evaruipanam santanam vihara- 
samapatinam labhi ti tadisam gambhmram gulham nipunam paticchannam 
lokuttaram suññatapatisaññuttaam° katham katheti'” Yãa evarupa bhakutita 
bhakutyam kuhana kuhayana kuhitattam; idam° samantajappanasankhatam 
kuhanavatthu. 


Buddhassa bhagavato Imani tim kuhanavatthuni pahmani samucchinnani 
vupasantani patippassaddhani abhabbuppattkani ñanagsina daddhani; tasma 
buddho akuhoti - akuham. 


Gamimägatan t¡ - GanI t¡ ganI bhagava; ganacariyoti ganI, ganassa satthati 
øan1; sanam parTharatIti gan1, ganam ovadatIti ganI, ganam anusasatitI gam, visarado 
ganam upasankamaiti gam, gano 'ssa” sussusatl sotam odahati aññacittam 
upatthapelti: gam, ganam akusala vutthapetva kusale patithapeiti gam, 
bhikkhuganassa gam, bhikkhuniganassa gam, upasakaganassa ganI, upasikaganassa 
ganmI, raJaganassa gam, khattiyaganassa gam, brahmanaganassa gan1, vessaganassa 
gan, suddaganassa gam, devaganassa ganl, brahmaganassa gam, sanghi, gam, 
ganacariyo. Agatan t¡ agatam upagatam samupagatam sampattam? sankassa- 
nagaran ti - kuham ganimagatam. 


Bahunnamidha baddhanan t¡ - Bahunnan t¡ bahunnam khattiyanam 
brahmananam vessanam suddanam gahatthanam pabbajianam devanam 
manussanam. Baddhanan tí baddhanam baddhacaranam paricarakanam sissanan 
"H - bahunnamidha baddhanam. 


Atthi pañhena ägaman t¡ - pañhena atthikamha agata;° pañham 
pucchitukamamha agatä; pañham sotukama agatamhatl; - evampi atthi pañhena 
agamam. Athava pañhatthkanan pañham pucchitukamanam  pañham 
sotukamanam agamanam abhikkamanam upasankamanam payirupasanam' 
atth;'” - evampi atthi pañhena agamam. Athava pañhagamo tuyham atthi, tvampI 
pahu, tvamasi alamattho maya pucchitam kathetum vissajjetum; vahassetam 
bharanHi; - evampl atthi pañhena agamam. 


Tenaha thero sarIputto: 

“Tam buddhưm astitamn tadữn 
qkuham ganimagatam, 
bahunnamidha baddhanam 
atthi pañhena agaman ti. 


' korajikakorajiko - PTS. 


“ kuhakuho - PTS. ở sanghaganassa gam - Sĩimu 2. 

* lapalapo - PTS. ° ganäcariyo ägato upägato samupägato sampatto - PTS. 
* ]okuttarasuññatãpatisaññuttam - PTS. '° atthiko ägatomhi - Ma, PTS. 
” kathesi - PTS. '! payirupäsanä - Sya, PTS. 

5 iđam vuccati - Syã, PTS. '“siyã tỉ - PTS. 

7 ganassa - Ma, Sya, PTS. '3 vattuss' etam - PTS. 
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Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gãm lừa dối, vị tỉ tê 
nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt (để người khác hiểu lầm rằng): “VỊ Sa-môn này đã đạt 
được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này,” rồi thuyết bài giảng thâm 
sâu, bí hiểm, vi tế, ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với không tánh, tương 
đương với pháp ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, 
sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gãm; đây là kiểu cách gạt gãm liên quan 
đến việc nói gần nói xa. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, ba kiểu cách gạt gãẫm này đã được dứt bỏ, đã được trừ 
tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu 
đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vì thế đức Phật là vị không gạt gẫm; - “vị không gạt gãm' là 
như thế. 


Bậc có đồ chúng, đã đi đến - Bậc có đồ chúng: Đức Thế Tôn là bậc có đồ 
chúng; “vị thầy của đồ chúng” là bậc có đồ chúng: “bậc đạo sư của đồ chúng” là bậc có 
đồ chúng; “vị chăm nom đồ chúng” là bậc có đồ chúng: “vị giáo huấn đồ chúng” là bậc 
có đồ chúng: “vị chỉ dạy đồ chúng” là bậc có đồ chúng; *vị tự tin tiếp cận đồ chúng” là 
bậc có đồ chúng; “đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, thiết lập tâm mong 
muốn hiểu biết là bậc có đồ chúng; *vị đưa đồ chúng ra khỏi bất thiện pháp và sách 
tấn thiện pháp là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng tỳ khưu là bậc có đồ chúng: vị có 
đồ chúng tỳ khưu nỉ là bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng; 
vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ 
chúng; vị có đồ chúng Sát-đế-ly là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Bà-la-môn là bậc 
có đồ chúng; vị có đồ chúng thương buôn là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nô lệ là 
bậc có đồ chúng: vị có đồ chúng chư Thiên là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Phạm 
Thiên; vị có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng. Đã đi đến: đã đi 
đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành Sankassa; - “vị không gạt gẫm, 
bậc có đồ chúng, đã đi đến' là như thế. 


Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này - Cho số đông: là cho số đông các 
Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các người tại gia, các bậc xuất 
gia, chư Thiên, loài người. Đã được gắn bó: những người tùy tùng, những người 
hầu cận, những người học trò đã được gắn bó; - 'cho số đông đã được gắn bó ở nơi 
này' là như thế. 


Với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến - Là người có nhu cầu với câu hỏi, 
con đã đi đến; có ý muốn hỏi câu hỏi, con đã đi đến; có ý muốn nghe câu hỏi, con đã 
đi đến; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến là như vậy. Hoặc là, có sự đi đến, sự 
tiến đến, sự đến gần, sự ngồi gần của những người có nhu cầu về câu hỏi, của những 
người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn nghe câu hỏi; - với ý định 
(hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn là như vậy. Hoặc là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, 
Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để thuyết giảng, để giải thích điều được hỏi 
bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này; - “với ý định (hỏi) câu hỏi, con đã đi đến còn 
là như vậy. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Với ú định (hỏù) câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi nàu, con đã đi đến 
gặp Ngài, - đức Phật, bậc không nương nhờ, đãng tự tại, uị không gạt gẫm, bậc có 
đồ chúng, đã đi đến.” 
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16 - 4 
Bhikkhuno uÙigucchato 
bha7ato r1ttamasanam, 
rukkharmnulamn susanưm ua 
pabbatanam guhasu 0a. 


Bhikkhuno vijigucchato tí - Bhikkhuno tỉ puthuJjanakalyanakassa' vã 
bhikkhuno, sekhassa va? bhikkhuno. Vijigucchato tỉ Jatiya viJigucchato, Jaraya — 
byadhina — maranena — sokehi — parideveh1 — dukkhehi — domanassehi — upayasehI 
vljigucchato, nerayIkena dukkhena tiracchanayonikena dukkhena pettivisayikena' 
dukkhena manusakena' dukkhena gabbhokkantimnulakena dukkhena 
gabbhatthitimulakena" dukkhena gabbhavutthanamnulakena dukkhena 
Jatassupanibandhakena dukkhena Jatassa paradheyyakena dukkhena attipakkamena 
dukkhena parupakkamena dukkhena dukkhadukkhena sankharadukkhena 
viparinamadukkhena cakkhurogena dukkhena sotarogena dukkhena ghanarogena 
dukkhena Jivharogena dukkhena kayarogena dukkhena sIsarogena dukkhena 
kannarogena dukkhena mukharogena dukkhena dantarogena dukkhena kasena 
sasena pinasena dahena° Jarena kucchirogena mucchaya pakkhandikaya sulaya 
visucikaya kutthena gandena kilasena sosena apamarena dadduya kanduya kacchuya 
rakhasaya vitacchikaya lohiena pittena madhumehena amsaya pilakaya 
bhagandalena" pittasamutthanena abadhena semhasamutthanena abadhena 
vatasamutthanena abadhena sannipatikena abadhena utuparIinamajena abadhena 
visamapariharaJena abadhena opakkamikena abadhena kammavipakajena abadhena 
sitena unhena jJighacchaya pIipasaya uccarena passavena đdamsamakasa- 
vatatapasirimsapasamphassena dukkhena -_—- matumaranena dukkhena 
pitumaranena — dukkhena bhatumaranena — bhaginimaranena — puttamaranena — 
dhiumaranena -— ñatimaranena”` -— bhogavyasanena — rogavyasanena — 
silavyasanena — ditthivyasanena dukkhena vijigucchato atftiyato harayato Jigucchato 
"Hi - bhikkhuno viJigucchato. 


Bhajato rittamäãsanan ti - Äsanam vuccati yattha nisidati, mañco pham 
bhisi tattika cammakhando? tinasantharo pannasantharo palasasantharo. Tam 
asanam asappayarupadassanena rittam vivitam pavivittam; asappayasadda- 
savanena rittam vivitam pavivitam; asappayehi pañcahi kamagunehi rittam 
vivittam pavivittam. Tam pavivittam asanam bhaJjato sambhajato sevato nisevato 
samsevato patisevato 'tI - bhaJato rittamasanam. 


Rukkhamulam susanam vã tỉ - rukkhamulam yeva rukkhamulam; susanam 
yeva susanan tỉ - rukkhamulam susanam va. 


' kalyanaputhujjanassa - Syã, PTS. 


ˆ sekkhassa vã ti - Syã, PTS. ° đahena - Ma, PTS. 

* pittivisayikena - Syã, PTS. ” bhagandalaya - Sya, PTS. 
* mãnusikena - Ma. ở ñatibyasanena - Syä, PTS. 
* gabbhe thitimũlakena - Syã, PTS. °cammakhando - PTS. 
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16-4 
_Đối uới uị tù khưu đang nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, u.u...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống ung, gốc câu, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn 
nút. 


Đối với vị tỳ khưu đang nhờm gớm - Đối với vị tỳ khưu: đối với vị tỳ khưu 
phàm nhân tốt lành hoặc đối với vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Đang nhờm gớm: 
đang nhờm gớm với sanh, đang nhờm gớm với già — với bệnh - với chết — với các 
nỗi sầu — bi — khổ — ưu — não, đang nhờm gớm với khổ ở địa ngục, với khổ ở loài thú, 
với khổ ở thân phận ngạ quỷ, với khổ của loài người, với khổ bắt nguồn từ việc nhập 
tha1, với khổ bắt nguồn từ việc trụ thai, với khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thal, với khổ 
gắn liền sau khi sanh ra, với khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, với khổ do sự ra 
sức của bản thân, với khổ do sự ra sức của kẻ khác, với khổ do (thọ) khổ, với khổ do 
pháp tạo tác, với khổ do sự biến đổi, với khổ do bệnh ở mắt, với khổ do bệnh ở tai 
trong, với khổ do bệnh ở mũi, với khổ do bệnh ở lưỡi, với khổ do bệnh ở thân, với 
khổ do bệnh ở đầu, với khổ do bệnh ở lỗ tai, với khổ do bệnh ở miệng, với khổ do 
bệnh ở răng, với ho, với suyễn, với sổ mũi, với nhiệt, với cảm sốt, với đau bụng, với 
xây xẩm, với kiết ly, với đau bụng bão, với dịch tả, với phong cùi, với khối u, với bệnh 
chàm, với lao phổi, với động kinh, với mụt, với nhọt, với ghẻ ngứa, với sảy, với loét 
tay chân, với máu và mật, với bệnh tiểu đường, với bệnh trĩ, với ghẻ lở, với loét hậu 
môn, với bệnh phát khởi từ mật, với bệnh phát khởi từ đàm, với bệnh phát khởi từ 
gió, với bệnh tổng hợp (do mật-đàm-gió, với bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, với 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, với bệnh thuộc dạng cấp tính, với 
bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, với lạnh, với nóng, với đói, với khát, với đại tiện, với 
tiểu tiện, với khổ bởi các xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát, — với 
khổ do cái chết của mẹ — với khổ do cái chết của cha — với khổ do cái chết của anh 
(em) trai — do cái chết của chị (em) gái — do cái chết của con trai — do cái chết của 
con gái — do cái chết của thân quyến — do sự tổn hại về của cải — do sự tổn hại vì bệnh 
tật — do sự tổn hại về giới — đang nhờm gớm với khổ do sự tổn hại về kiến thức, đang 
bị phiền phức, đang chán nản, đang chán ghét; - “đối với vị tỳ khưu đang nhờm gớm' 
là như thế. 


Đang thân cận chỗ ngồi trống vắng - Chỗ ngồi: nói đến nơi nào vị ấy ngồi 
xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm 
rơm. Chỗ ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy các cảnh sắc không 
thích hợp, là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích 
hợp, là trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp. Trong khi 
thân cận, trong khi gần gũi, trong khi phục vụ, trong khi phục dịch, trong khi kề cận, 
trong khi sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy; - “đang thân cận chỗ ngồi trống vắng” là như 
thế. 


Gốc cây, hoặc mộ địa: gốc cây chỉ là gốc cây; mộ địa chỉ là mộ địa; - “gốc cây, 
hoặc mộ địa' là như thế. 
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Pabbatanam guhaäsu va ti - Pabbata yeva pabbata; kandara yeva kandara; 
giipuha yeva girguha; pabbatantarikayo vuccanti pabbatapabbhara 'tl'! - 
pabbatanam guhasu va. 


Tenaha thero sarIputto: 
“BhikkhUuno uÙigucchato 
bha7ato r1ttamasanam, 
rukkharmnulamn susanưmn ua 
pabbatanam guhasu 0a ti. 


16 - 5 
Dccquacesu sauanesu kuuanto? tattha bherqua, 
ehb bhikkhUu na uedheuua mgghose saanasane. 


Uccävacesu sayanesữi t¡ - Uccävacesữi tỉ uccavacesu hinappanitesu 
chekapapakesu. Sayanam vuccati viharo? addhayogo pasado hammiyam guha ti - 
UCCäAVaC€Su sayanesu. 


Kuvanto tattha bherava ti - Kuvanto t¡ kuvanto kujanto' nadanto saddam 
karonto. Athava krivanto t¡ kati kittaka krvataka krvabahuka te bherava 'ti? Siha 
byaggha dIpI accha taraccha° koka mahisa" hatth1 ah vicchika satapadl corã va assu 
manava va katakamma va akatakamma va ti - kuvanto tattha bherava. 


Yehi bhikkhu na vedheyya ti - Yehi t¡ yehi bheravehi; bherave passitva? va 
sunitva va na vedheyya nappavedheyya na sampavedheyya na taseyya na uttaseyya 
na parittaseyya na bhayeyya na santasam apaJJeyya; abhiru assa acchambhi anutrasi 
apalayI pahinabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya ti - yehi bhikkhu na 
vedheyya. 


Nigghose sayanaäasane Ti - appasadde appanigghose vijanavate manussaraha- 
seyyake patisallanasaruppe senasane ti - nigghose sayanasane. 


Tenaha thero sarIputto: 
“Dccquacesu sauanesu kuuanto tattha bherqua, 
uehi bhikkhu na uedheuua mnigghose saUangasane ”tI. 


' pabbatagabbhara pabbatanan tỉ - Syä, PTS. * kujjanto - Syã, PTS. 

? kivanto - Ma, SImu 2; ° acchataracchã - Sya, PTS. 
g1vanto - Sya, PTS; ”mahimsa - Ma; gomahisa - Syä, PTS. 
kivanto - Su, Pu. Š ahi - Ma, PTS. 

* ve hi - Ma. ° ve hï tỉ ye hi bherave passitvã - Ma. 


* sayanam vuccati senasanam vihãro - Ma; sayanesnti sayanam vuccati senasanam vihãro - Syã, PTS. 
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Hoặc ở các hang động của những ngọn núi: ngọn núi chỉ là ngọn núi; hốc 
núi chỉ là hốc núi; hang núi chỉ là hang núi; những chỗ bên trong ngọn núi được gọi 
là các vùng bụng của ngọn núi; - “hoặc ở các hang động của những ngọn núi là như 
thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối ưới uị tù khưu đang nhờm gớm (sanh, già, bệnh, chết, u.u...) đang thân cận 
chỗ ngồi trống ung, gốc câu, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của những ngọn 
núi.” 


16 - 5 
Ở những chỗ trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấu mà uị tỳ 
khưu không nên run rẩu bởi chúng ở chỗ nắm ngồi không tiếng động? 


Ở những chỗ trú ngụ cao thấp - Ở những chỗ cao thấp: ở những chỗ cao 
thấp là ở những chỗ thấp kém hoặc cao sang, ở những chỗ tốt đẹp hoặc xấu xa. Chỗ 
trú ngụ: nói đến trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà dài, hang động; - 'ở những 
chỗ trú ngụ cao thấp” là như thế. 


Có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy - Kưuanto: là đang la lớn, đang kêu la, 
đang thét lên, đang tạo ra âm thanh. Hoặc là, kiuanto: là có bao nhiêu, ước lượng 
bao nhiêu, xác định bao nhiêu, nhiều đến bao nhiêu các sự khiếp đảm ấy? Là các con 
sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là 
các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây 
sự; - 'có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy' là như thế. 


Mà vị tỳ khưu không nên run rẩy bởi chúng - Bởi chúng: bởi những sự 
khiếp đảm ấy; sau khi nhìn thấy hoặc sau khi nghe được các sự khiếp đảm thì không 
nên run rấy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ; 
nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ 
khưu) nên sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa 
la; - “mà vị tỳ khưu không nên run rấy bởi chúng” là như thế. 


Ở chỗ nằm ngồi không tiếng động: là ở trú xứ có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có 
bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh; - “ở 
chỗ nằm ngồi không tiếng động' là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 
“Ở những chô trú ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấu mà uị tÙ 
khưu không nên run rẩu bởi chúng ở chỗ nắm ngồi không tiếng động?” 
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16-6 
Kati parissauaq loke 
gacchato agatdm đisam, 
1e bhikkhu abhisambhque 
pantamhi sauanasane. 


Kati parissayäa loke ti - Kati t¡ kati kittaka krvataka krvabahuka te parIssayati? 
Dve parissaya:' pakataparIssaya ca patIicchannaparIssaya ca. 


Katame pakataparissaya? Siha byaggha dip1 accha taraccha” koka mahisa' hatthi 
ahI vicchika satapadI cora va assu manava va katakamma va akatakamma va, 
cakkhurogo sotarogo ghanarogo Jivharogo kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo 
dantarogo kaso saso pinaso daho Jaro kucchirogo muccha pakkhandika sula visucika 
kuttham gando kilaso soso apamaro daddu kandu kacchu rakhasa vitacchika 
lohitapittam madhumeho amsa pilaka bhagandala pittasamutthana abadha —-nt— 
sitam unham jJighaccha pipasa uccaro passavo damsamakasa-vatatapa-sirimsapa- 
samphassa.° Ime vuccanti pakataparIssaya. 


Katame paticchannaparissaya? Kayaduccaritam vacIduccaritam manoduccaritam 
kamachandanivaranaam byapadanivaranam thinamiddhanivaranam uddhacca- 
kukkuccanrIvaranam vicikicchanivaranam, rago doso moho kodho upanaho makkho 
palaso I1ssa macchariyam maya satheyyam thambho sarambho mano atimano mado 
pamado, sabbe kilesa sabbe duccarita sabbe daratha sabbe parilaha sabbe santapa 
sabbakusalabhisankhara. Ime vuccanti patIicchannaparissaya. 


Parissayä tỉ - Kenatthena parlssaya? Parisahantiti parlssaya, parihanaya 
samvattantitii parIssaya, tatrasayatI parIssaya. 


Katham parisahantIti parlssaya? Te parissaya tam puggalam sahanti parisahanti 
abhibhavanti aJjhottharanti pariyadiyanti maddanti. Evam parisahantIti parIssaya. 


Katham parihanaya samvattanHii parissaya? Te parissaya kusalanam 
dhammanam antarayaya parilhanaya samvattanti. Katamesamn kusalanam 
dhammanam?  Sammapatipadaya anulomapatipadaya appaccanikapatipadaya 
anvatthapatipadaya dhammanudhammapatipadaya silesu  paripurakaritaya? 
Indriyesu guttadvarataya bhojanesu mattaññutaya  Jagariyanuyogassa 
satilsampaJaññassa, catunnam satipatthananam bhavananuyogassa, catunnam 
sammappadhananam — catunnam I1ddhipadanam -— pañcannam indriyanam — 
pañcannam balanam — sattannam boJjhanganam -— ariyassa atthangikassa magøassa 
bhavananuyogassa. Imesam kusalanan dhammanam antarayaya parihanaya 
samvattanti. Evam parIhanaya samvattantiti parIssaya. 


' kvabahukã. parissayäti đve parissayã - Ma, Syä, PTS. *]ohitam pittam - Ma, Syã. 
* acchataracchã - Syã, PTS. ”°samphasso iti vã - Sya, PTS. 
3 somahisa - Sya, PTS. ° paripirikãritaya - Sya. 
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16 - 6 
Đối uới u† đang đi đến khu uực chưa từng đi đến, 
có bao nhiêu hiểm họa ở thếg1an 
mà uị tù khưu cần khắc phục chúng 
ở các chỗ nằm ngồi xa uắng? 


Có bao nhiêu hiểm họa ở thế gian - Có bao nhiêu: có bao nhiêu là ước 
lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, nhiều đến bao nhiêu các hiểm họa ấy? Có hai 
loại hiểm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. 


Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, 
trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh 
ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lõ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở 
răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết ly, đau bụng bão, 
dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, 
loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát 
khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm —nt— lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các 
xúc chạm với ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát. Các điều này được gọi là hiểm họa 
hiển hiện. 


Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý, pháp che lấp “nong muốn về dục,” pháp che lấp “sân hận, pháp che lấp “dã dượi 
buồn ngủ, pháp che lấp “phóng dật và hối hận,” pháp che lấp “hoài nghỉĩ,` sự luyến ái, 
sân, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng 
bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế 
hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất 
thiện; các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. 


Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì 'chúng áp chế, 
các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm, các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ 
trú." 


Các hiểm họa bởi vì “chúng áp chế” nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, 
áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa bởi vì “chúng áp 
chế” nghĩa là như vậy. 


Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm' nghĩa là thế nào? Các hiểm họa 
ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện 
pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự 
thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực 
hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm 
đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về 
vật thực, đối với sự luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự 
chuyên cần tu tập bốn sự thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, 
— bốn nền tảng của thần thông, — năm quyền, — năm lực, — bảy yếu tố đưa đến giác 
ngộ, — đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy 
giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì “chúng đưa đến sự suy giảm” 
nghĩa là như vậy. 
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Katham tatrasayati parissaya? Tatthete papaka akusala dhamma uppajjanti 
attabhavasannissaya. Yatha bile bilasaya pana sayanti, dake dakasaya pana sayanti, 
vane vanasaya pana sayanti, rukkhe rukkhasaya pana sayanti, evamevam' tatthete 
papaka akusala đdhamma uppajjanti attabhavasannissayatl Evampi tatrasayati 
pArIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 
“Santevasiko bhikkhave bhikkhu sacariyako dukkham na phãsu” viharati. 
Kathañca bhikkhave bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phaãsu viharati? 


Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna rũpam disva uppaJJanti papaka akusala 
dhamma sarasankappa saññoJaniya, tyassa` anto vasantl, anvassa vasanti papaka 
akusala đdhammatl tasma santevasikot vuccai. Te nam samudacaranil, 
samudacaranti nam papaka akusala dhammatI, tasma sacariyakoti vuccati. Puna ca 
param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva — ghanena gandham ghayItva — 
Jivhaya rasam sayitva — kayena photthabbam phusItva — manasa dhammam viãñaya 
uppaJJjanti papaka akusala dhamma sarasankappa saññoJaniya tyassa anto vasantI 
anvassa vasanti papaka akusala dhammatl, tasma santevasikoti vuccati. Te nam 
samudacaranti, samudacaranti nam papaka akusala dhammatl, tasma sacariyakoti 
vuccatil. Evam kho bhikkhave bhikkhu santevasiko sacariyako dukkham na phãsu 
viharatI”ti.` Evampl tatrasayati parissaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayome bhikkhave antara malä antara amitta antara sapatta antara vadhaka 
antara paccatthika. Katame tayo? Lobho bhikkhave antara malam° antara amitto 
antara sapatto antara vadhako antara paccatthiko. Doso bhikkhave —-pe— Moho 
bhikkhave antara malam'” antara amitto antara sapatto antara vadhako antara 
paccatthiko. Ime kho bhikkhave, tayo antara mala antara amitta antara sapatta 
antara vadhaka antara paccatthika ”Li.” 


1. “Anattha7anano lobho lobho cittappakopano, 
bhauamantardato Jatam tam Jano nauqabuJ]haqHi. 


' evameva - Ma, Syã, PTS. * Samyuttanikãya, Ñavapuränavagga. 
” phãsum - Sam. ° malo - Ma, Syã. 
* tyassa - Ma, Syã, PTS. ?Ttivuttaka - 3. 4. 9. Malasutta. 


* anvässavanti - Ma, Syã, Simu 2; anvävasanti - PTS; antassa vasanti - Sam. 
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Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này 
sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Giống như các sinh 
vật “có hang là chỗ trú thì ngụ ở hang, các sinh vật có “nước là chỗ trú” thì ngụ ở 
nước, các sinh vật “có rừng là chỗ trú' thì ngụ ở rừng, các sinh vật “có cây cối là chỗ 
trú” thì ngụ ở cây cối, tương tự như vậy, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy 
thì có bản ngã (của người ấy) là nơi nương tựa. Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” 
còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải 
mái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở 
không thoải mái? 


Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, 
các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có sự tư duy đưa đến 
sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên 
trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp 
chi phối vị ấy;` vì thế, được gọi là “có thầy dạy học." Và thêm nữa, này các tỳ khưu, đối 
với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tal, —nt— sau khi ngửi hương bằng mỗi, — 
nt- sau khi nếm vị bằng lưỡi, —nt— sau khi xúc chạm bằng thân, —nt— sau khi nhận 
thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển (ở các đối tượng) và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, 
chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế, được gọi là “có học trò. Chúng chỉ phối vị ấy, “các ác 
bất thiện pháp chỉ phối vị ấy; vì thế, được gọi là “có thầy dạy học. Này các tỳ khưu, 
quả là như vậy, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái. 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, 
các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba 
pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên 
trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân —nt— Này 
các tỳ khưu, sĩ là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc 
bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật vậy, này các tỳ khưu, ba pháp này là các vết 
nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên 
trong, các kẻ đối nghịch bên trong.” 


^^ 


1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người 
đời không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 
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2. Luddho attham na JanaFi luddho dhammmam na passqFi, 
andhantamam' tada hoti an lobho sahate nara1n. 


3. AnatthaJ7anano doso doso cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarn Jano nauabuj]hati. 


4._ Kuddho attham na Janafi kuddho” dhammma1mn na passdFi, 
andhantamam tada hoti am kodho sahate naram. 


5. Anattha7anano rnoho rmoho cittappakopano, 
bhayarnantarato ?atam tarmn Jano nauabuj]hati. 


6. Mulho attham na Janatfi mmu|ho đharnmam na passofi, 
andhantamam tada hoti am rnoho sahate naran Ti. 
EvampI tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Tayo kho maharaja, purisassa dhamma ajjhattam uppajJJamana uppaJJanti 
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Katame tayo? Lobho kho maharaja, purisassa 
dhammo aJjhattam uppajJjamano uppajJjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Doso 
kho maharaja —-pe— Moho kho maharaJa, purisassa dhammo aJjhattam uppajJjamano 
uppajJjai ahitaya dukkhaya aphasuviharaya. Ime kho maharaja, tayo purisassa 
dhamma aJJhattam uppajJJamana uppaJJanti ahitaya dukkhaya aphasuviharaya ”ti.* 


7... “Lobho doso ca mnoho ca purisarn papacetasamn, 
hữmsanfi attasambhuta tacasardmnua samphalan ”ti.° 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Vuttam hetam bhagavata: 

8. “Rago ca đoso ca 1tomrdana 
arafI rat lomaharnsd' ttø7a,° 
1to samu{†hqua mnanouritakka 
kumnaraka dhankamriuossgJanf t1. 
EvamDI tatrasayati parIssaya. 


Loke tï manussaloke —pe— ayatanaloke ”tI - kati parIssaya loke? 


' anđhatamam - Syã; *Kosalasamyutta. 

andham tamam - PTS. *]omahamso - Ma, Syã, PTS. 
* doso - Simu 2. ”jtojãto - Sya, PTS. 
3 Ttivuttaka - 3. 4. o Malasutta. 7 Suttanipäta, Sucilomasutta. 
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2. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích, người bị khởi tham không 
nhìn thấu lú lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tốt tắm hiện 
điện. 


^^. 


3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rối loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


4. Người bị nóng giận không biết được điều lợt ích, người bị nóng giận không 
nhìn thất lú lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm 
hiện diện. 


5. SL là sự sanh ra điều không lợi ích, sĩ là sự rốt loạn của tâm. Người đời không 
thấu hiểu sự nguụ hiểm ấu đã được sanh ra từ bên trong. 


6. Người bị st mê không biết được điều lợi ích, người bị sĩ mê không nhìn thấu lú 
lẽ. Sỉ khống chế người nào, lúc ấu có sự mù quáng tối tăm hiện diện.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Tâu đại vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp 
nào? Tham, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần; nó sanh 
lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Sân, tâu 
đại vương, quả thật —nt—. Sĩ, tâu đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con 
người. Tâu đại vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần, chúng 
sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người.” 


7. “Tham sân uà si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm Ú xấu xa, tựa 
như uiệc kết trái hãm hại câu tre.” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

8. “Luuến đi, sân hận, uà sỉ mê có căn nguuên từ nơi (bản ngã) nàu. 
Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Sự su tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi (bản ngã) nàu, 

tựa như những bé trai buông lơi con qua (bị cột chân bởi sợi chỉ đài).” 
Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, —nt- ở thế gian của các xứ; - 'có bao nhiêu 
hiểm họa ở thế gian là như thế. 
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Gacchato agatam disan t¡ - Agatä disä vuccati amatam nibbanam,' yo so 
sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggeo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanam. Agatapubba sa disa, na sa disa gatapubba” Imina dighena addhuna. 


9. “Samatitikam anauasesakam` 
telapattam atha parthareuua, 
eUam sactttarmnanurakkhe!° 
patthauano' đisam agatapubban ”ti.° 


Agatapubbam disam vaJato gacchato abhikkamato ti - gacchato agatam disam. 


Ye bhikkhu abhisambhave tỉ - Ye tí ye parissaye abhisambhaveyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyadiyeyya maddeyya ti - ye bhikkhu abhisambhave. 


Pantamhi sayanasane ti - Ante pante pariyante selante va vanante va nadante 
va udakante va yattha na kaslyati na vaplyati, vanantam" atikkamitva manussanam 
anupacare senasane ti - pantamhi sayanasane. 


Tenaha thero sarIputto: 
“Kafi parissauq loke 
gacchato agatam đisam, 
e bhikkhu abhisamnbhque 
pantamhï sauanasane ”tI. 


16 - 7 
Kuassa bụappathquo assu 
kụassassu tdha gocara, 
kami silabbatan' assuŸ 
pahrtattassa bhikkhuno. 


Kyässa byappathayo assu t¡ — Kidisena byappathena samannagato assa, 
kimsanthitena kimpakarena kimpatibhagenati vacIparisuddhim pucchati. Katama 
vacIparisuddhi? Idha bhikkhu musavadam pahaya musavada pativirato hotl, 
saccavadr saccasandho theto paccaylko avisamvadako lokassa. Pisunam vacam 
pahaya pIsunaya vacaya pativirato hot, Ito sutva na amutra akkhataä Imesam 
bhedaya, amutra va sutva na Imesam akkhata amusam bhedaya; Iti bhinnanam va 
sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo samagsarato samagganandI 
samagsgakaranim vacam bhasita hotil. Pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya 
patvirato hotl, ya sa vaca nela kannasukha pemaniya hadayangama pOFTI 
bahuJanakanta bahuJanamanapa, tatharupim vacam bhasita hoti. — 


' agatadisãa vuccati amatanibbanam - Sya, PTS. ” patthayamãno - Syã, PTS. 

° agatapubbäa na disã gatapubbä - Syã, PTS. ° Jataka, Ekakanipata, Telapattajataka (o6). 
3 anavasesam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. ”lanantam - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

* anurakkheyya - Syã, PTS. Š silabbatanässu - Ma. 
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Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến - Khu vực chưa từng 
đi đếm: nói đến Bất Tử, Niết Bàn, là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông 
bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết 
Bàn. Khu vực ấy trước đây chưa đi đến, khu vực ấy đã không được đi đến trước đây 
trong thời gian dài này. 


9. “Giống như người rmnang cới bát đầu được chứa đầu ngang tới miệng đi uòng 
quanh, người đang trớc nguuện khu uực trước đâu chưa đi đến (Niết Bàn) nên hộ 
trì tâm của mình như uậu.”' 


Đối với vị đang tiến đến, đang đi đến, đang tiến về khu vực trước đây chưa đi đến; 
- đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến' là như thế. 
Mà vị tỳ khưu cân khắc phục chúng - Chúng: những hiểm họa mà vị (tỳ 


khưu) cần khắc phục, cần ngự trị, cần đè bẹp, cần trấn áp, cần chà đạp; - “mà vị tỳ 
khưu cần khắc phục chúng' là như thế. 


Ở các chỗ nằm ngồi xa vắng: ở nơi cuối cùng, ở nơi xa vắng, ở vùng ranh giới, 
hoặc ở rìa của núi đá, hoặc ở mép rừng, hoặc ở cuối sông, hoặc ở bờ nước, nơi không 
được cày bừa, không được gieo hạt, ở trú xứ vượt qua khỏi mép rừng không người lai 
vãng; - ở các chỗ nằm ngồi xa vắng là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối uới uị đang đi đến khu uực chưa từng đi đến, 
có bao nhiêu hiểm họa ở thếg1an 

mà uị tù khưu cần khắc phục chúng 

ở các chỗ nằm ngồi xa uắng?” 


16 - 7 
Đối uới uị nàu, cách thức nói năng nên là như thế nào? 
Đối ưới uị nàu, hành xứ ở đâu nên là như thế nào? 
Đối uới uị tù khưu có bản tánh cương quuết, 
giới uà phận sự (của u† nàu) nên là như thế nào? 


Đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? - Là hỏi về sự 
thanh tịnh của khẩu rằng: “Nên có cách thức nói năng như thế nào, được tồn tại thế 
nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gì?” Sự thanh tịnh của khẩu là thế nào? Ơ đây, vị tỳ 
khưu sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói đối, có lời nói chân thật, 
liên quan đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không dối gạt thế gian. Sau khi dứt bỏ lời 
nói đầm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau khi nghe ở chỗ này, không là 
người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, 
không là người nói lại cho những người này nhằm chia rẽ những người kia; như vậy 
là người kết hợp những kẻ đã bị chia rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là 
người thỏa thích việc hợp nhất, thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là 
người nói lời tạo ra sự hợp nhất. Sau khi dứt bỏ lời nói thô lõ, là người tránh xa lời 
nói thô lõ; lời nói nào là dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng 
nhiều người, làm hợp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. — 





' Bổn Sanh Cái Bát Dầu (o6), TTPV tập 32, trang 41, câu kệ 0ó. 
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— Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hotl, kalavadI bhutavadi 
atthavadl đdhammavadIr vinayavadl nidhanavatim vacam bhasita hot kalena 
sapadesam parlyantavatim atthasamhitam. Catuhi vacIsucaritehi samannagato 
catudosapagatam vacam bhasatl. Battimsaya tiracchanakathaya arato assa virato 
pativirato nikkhanto nissato' vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa 
viharai? Dasa kathavatthunil kathetl, seyyathdam: applcchakatham 
santutthikatham  pavivekakatham asamsaggakatham  viriyarambhakatham 
sillakatham samadhikatham paññakatham vimuttikatham vimuttiñanadassana- 
katham, satipatthanakatham sammappadhanakatham iddhipadakatham 
indriyakatham  balakatham  bojjhangakatham magsakatham phalakatham 
nibbanakatham katheti. Vacaya yato yatto patiyatto gutto gopito rakkhito samvuto. 
Ayam vacIparisuddhi. Edisaya` vacIparisuddhiya samannagato assa 'tỉ — kyassa 
byappathayo assu. 


Kyassassu idha gocarä tỉ - Kidisena gocarena samannagato assa, 
kimsanthitena kimpakarena kimpatibhagenati gocaram pucchati. Atthi gocaro, atthi 
aØ0Caro. 


Katamo agocaro? Idhekacco vesiyagocaro va hoti, vidhavagocaro' va hotl, 
thullakumarIgocaro° va hotl, pandakagocaro va hoti, bhikkhunigocaro va hotl, 
panagaragocaro va hotl, samsattho viharati rajuhi raJamahamattehi titthiyehi 
tithiyasavakehi ananulomikena samsaggena.” Yani va pana tani kulani assaddhani 
appasannani anopanabhutani akkosakaparibhasakanil anatthakamanl ahitakamani 
aphasukamanil ayogakkhemakamani bhikkhunam bhikkhunnam upasakanam 
upasikanam, tatharupanl kulani sevati bhaJati payIrupasati. Ayam vuccati agocaro. 


Athava antaragharam pavittho vithim patipanno asamvuto gacchati: hatthim 
olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento rtthiyo olokento purlse 
olokento kumarikayo olokento kumarake olokento antarapanam olokento 
gharamukhani olokento uddham olokento° adho olokento disavidisam pekkhamano? 
gacchatI; ayampI vuccati agocaro. ' 


' nissattho - Sya, PTS. “thulakumärigoearo - Syã, PTS. 
Mã 

° vihareyya - PTS. gihisamsaggena - Syä, PTS. 

* kidisäya - Simu 2. *u]lokento - Simu 2. 

* kimpatibhägenä ti. Gocarã tỉ gocaram vuccati - PTS. ? vipekkhamãno - Ma, Simu 2. 

* vidhavagoearo - Syã, PTS. '° Thãnavibhanga. 
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— Sau khi dứt bỏ việc nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là người nói 
đúng thời, nói về sự thật, nói về mục đích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời 
có giá trị, hợp thời, có lý lẽ, có chủ đề, liên quan đến mục đích. Là người được thành 
tựu bốn thiện hạnh về khẩu, (vị ấy) nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vị đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã được 
rời ra, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn. Là người nói về mười đề tài nói chuyện, như là nói về ít ham 
muốn, nói về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, nói về sự ra sức tỉnh 
tấn, nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về sự biết và thấy về giải 
thoát, nói về sự thiết lập niệm, nói về chánh cần, nói về nền tảng của thần thông, nói 
về quyền, nói về lực, nói về yếu tố đưa đến giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về 
Niết Bàn; là người đã kiềm chế ở lời nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, 
đã hộ trì, đã thu thúc; - “đối với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? là như 
thế. 


Đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào? - Là hỏi về hành xứ 
rằng: “Nên có hành xứ như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện 
gì? Có nơi là hành xứ, có nơi là không phải hành xứ. 


Nơi không phải hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó có kỹ nữ là 
hành xứ, hoặc có góa phụ là hành xứ, hoặc có gái lỡ thời là hành xứ, hoặc có người vô 
căn là hành xứ, hoặc có tỳ khưu ni là hành xứ, hoặc có quán rượu là hành xứ, sống 
gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của vua, với các ngoại đạo, với các đệ tử 
của ngoại đạo bằng sự kết giao không thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình nào 
là không có đức tin, không tịnh tín, không như là giếng nước, là những kẻ sỉ vả, là 
những kẻ chê bai, là những kẻ không mong muốn điều tốt đẹp, không mong muốn 
điều lợi ích, không mong muốn sự thoải mái, không mong muốn sự an toàn trong 
mối ràng buộc đối với các vị tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu nị, đối với các cận sự nam, 
đối với các cận sự nữ, vị ấy phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như 
thế. Điều này được gọi là không phải hành xứ. 


Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị (tỳ khưu) đi không thu 
thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn các phụ nữ, 
nhìn các nam nhân, nhìn các cô gái, nhìn các cậu trai, nhìn các cửa tiệm, nhìn mặt 
tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng phụ. Điều 
này được gọi là không phải hành xứ. 
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Athava cakkhuna rupam disva nimittaggah hot anubyañJanaggah. 
Yatvadhikaranamenam' -pe—- manindriyam asamvutam viharantam abhijjha 
domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum; tassa asamvaraya” patIpaJJat, 
na rakkhati manindriyam, manindriye asamvaram' apaJJati; ayampi vuccati agocaro. 


Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhoJanani bhuñjitva te 
evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam naccam gitam vaditam 
pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagaram' candalam 
vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham° usabhayuddham 
goyuddham ajayuddham mendayuddham kukkutayuddham  vattayuddham° 
dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senabyuham 
anmIkadassanam 1ti va. Iti evarũpam visukadassanam anuyutto hoti; ayampi vuccati 
agocaro. PañcapI kamaguna agocara. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Ma bhikkhave agocare caratha paravisaye. Agocare bhikkhave caratam 
paravisaye lacchat maro otaram, lacchat maro arammanam. Ko ca bhikkhave 
bhikkhuno agocaro paravisayo? Yadidam pañca kamaguna. Katame pañca? 
Cakkhuviññeyya rupa Ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita raJaniyä; 
sotaviññeyya sadda — ghanaviññeyya gandha — Jivhaviññeyya rasa — kayaviññeyya 
photthabba 1ttha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya. Ayam vuccatI 
bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo.”” AyampI vuccati agocaro. 


Katamo gocaro? Idhekacco? na vesiyagocaro va hotl, na vidhavagocaro va hoti, na 
thullakumarTgocaro? va hoti, na pandakagocaro va hoti, na bhikkhunigocaro va hoti, 
na panagaragocaro va hotl, asamsattho viharati raJuhi raJamahamattehi titthiyehi 
tithiyasavakehi ananulomikena samsaggena.'" Yani va pana tani kulani saddhanl 
pasannani opanabhutani kasavapajJJotan1 Isivatapativatani atthakamanli hitakamani 
phasukamani yogakkhemakamani bhikkhunam bhikkhunnam upasakanam 
upasikanam, tatharupanl kulani sevati bhaJati payIrupasati.'' Ayam vuccati øocaro. 


' evam - PTS 

” na samvaräya - Ma, Syã, PTS. ° vattakayuddham - Ma, Syã, PTS. 

* na samvaram - Ma, Syä, PTS. 7 Satipatthanasamyutta, Ambapälivagga. 

* sobhanakam - Ma, Simu 2; *jđha bhikkhu - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 
sobhanagarakam - Syã, PTS; °thulakumärigocaro - Syä, PTS. 
sobhanakaranam - Simu 1. '° g†hisamsaggena - PTS. 

* mahisayuddham samyuddham - PTS. '! Jhãnavibhanga. 
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Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy có sự nắm giữ hình tướng, có 
sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy —-nt- có ý quyền không được thu 
thúc trong khi sống, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp có thể 
xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không hộ trì 
nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở ý quyền. Điều này được gọi là không phải 
hành xứ. 


Hoặc hơn nữa, một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn 
được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức 
như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, đánh chiêng, 
đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng tre, lễ bốc mộ, 
đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu 
chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều 
quân, hoặc là như thế. VỊ ấy đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức như thế ấy. 
Điều này được gọi là không phải hành xứ. Năm loại dục cũng là không phải hành xứ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi chớ du hành ở nơi không phải hành xứ, ở lãnh vực 
của kẻ thù. Này các tỳ khưu, đối với kẻ đang du hành ở nơi không phải hành xứ, ở 
lãnh vực của kẻ thù, Ma Vương sẽ có được cơ hội, Ma Vương sẽ có được đối tượng. Và 
này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, cái gì là không phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ 
thù? Tức là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình; các thỉnh được 
nhận thức bởi tai -nt— các hương được nhận thức bởi mũi —nt— các vị được nhận 
thức bởi lưỡi —nt— các xúc được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng 
mến, đáng yêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, nơi này 
là không phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù.” Điều này cũng được gọi là không phải 
hành xứ. 


Hành xứ là nơi nào? Ở đây, một vị (tỳ khưu) nào đó không có kỹ nữ là hành xứ, 
không có góa phụ là hành xứ, không có gái lỡ thời là hành xứ, không có người vô căn 
là hành xứ, không có tỳ khưu ni là hành xứ, không có quán rượu là hành xứ, sống 
không gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của vua, với các ngoại đạo, với các 
đệ tử của ngoại đạo bằng sự kết giao không thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình 
nào là có đức tin, tịnh tín, như là giếng nước, có sự chói sáng bởi y ca-sa, có sự qua lại 
của các vị ẩn sĩ, là những người mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, 
mong muốn sự thoải mái, mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vị 
tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, đối với các cận sự nam, đối với các cận sự nữ, vị ấy 
phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi là 
hành xứ. 
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Athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati: na 
hatthim olokento na assam olokento na ratham olokento na pattim olokento —pe— na 
disavidisam vipekkhamano' gacchatl; ayampi vuccati gocaro. Athava bhikkhu 
cakkhuna rupam disva na nimittaggahI hoti -pe— manindriye samvaram apaJjaH; 
ayampi vuccati gocaro. Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyanl 
bhoJananl bhuñJItva te evarũpam vIisukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: 
naccam gitam vaditam -pe— amnikadassanam Iti vã; Iti evarupa visukadassana? 
pativirato hoti; ayampI vuccati gocaro. Cattaropli satipatthana gocaro. 


Vuttam hetam bhagavata: 

“Gocare bhikkhave caratha sake pettike” visaye. Gocare bhikkhave caratam sake 
pettike visaye na lacchati maro otaram, na lacchati maro arammanam. Ko ca 
bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko? visayo? Yadidam cattaro satipatthana. 
Katame cattaro? Idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassl viharati, vedanasu —pe— 
citte —pe— dhammesu dhammanupassi viharati atap1I sampaJano satima vineyya loke 
abhiJjha domanassam. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko 
visayo." Ayampi vuccati gocaro. Edisena° gocarena samannagato assa ti - kyassassu 
idha øgocara. 


Kăni sIllabbatänassu tí - Kidisena silabbatena samannagato assa, 
kimsanthitena kimpakarena kimpatibhagenat silabbataparisuddhm pucchati. 
Katama silabbataparisuddhi? Atthi silañceva vatañca, atthi vatam” na silam. 
Katamam silañceva vatañca? Idha bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto 
viharati acaragocarasampanno anumattesu vajJjesu bhayadassavI samadaya sikkhatI 
sikkhapadesu. Yo tattha saññamo samvaro aviikkamo, Iidam silam. Yam 
samadanam, tam vatam. Samvaratthena silam, samadanatthena vatam. Idam vuccati 
sillam ceva vatam ca. Katamam vatam na sillam? Atthadhutangani: araññikangam 
pmdapatkangam pamsukulikangam tecIvarikangam sapadanacarikangam 
khalupacchabhattikangam nesajJjikangam yathasanthatikangam, idam vuccati vatam 
na silam. Viriyasamadanampl vuccati vatam na silam. “Kamam taco ca naharu? ca 
atthi ca avasissatu'” upasussatu sarIire'"' mamsalohitam, yam tam purisathamena 
purisabalena purisaviriyena purisaparakkamena pattabbam, na tam apapunitva 
viriyassa santhanam bhavissai ”tH  cñitam pagganhati padahati Evaruipam 
virlyasamadanam vuccati vatam na sIlam. 


' pekkhamãno - Syã, PTS. 


” evaripäya visukadassananuyogã pativirato hoti - Syã, PTS. Tvattañca - Sya, PTS. 
3 pittike - Syã, PTS. ở vattam - Syã, PTS, evam sabbattha. 

* pittiko - Syã, PTS. °nhãru - Ma, Syã; nhãru - PTS. 

Ÿ Satipatthanasamyutta, Ambapälivagga. '° avasussatu - Syã; avassussatu - PTS. 
“1đisena - Syã. ' sarire upasussatu - Ma, Syã, PTS. 
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Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị tỳ khưu thu thúc khi 
đi: vị ấy không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn người đi bộ, — 
nt- không nhìn xem hướng chính hướng phụ lúc đi. Điều này được gọi là hành xứ. 
Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị tỳ khưu không có sự nắm giữ hình 
tướng, —nt- tiến hành sự thu thúc ở ý quyền. Điều này được gọi là hành xứ. Hoặc 
hơn nữa, một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các bữa ăn được bố 
thí do đức tin, rồi sống, không đeo đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vầy; tức 
là múa, hát, đờn, —-nt— xem sự điều quân, hoặc là như thế. VỊ ấy tránh xa việc xem 
trình diễn có hình thức như thế ấy. Điều này được gọi là hành xứ. Bốn sự thiết lập 
niệm cũng là hành xứ. 


Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi hãy du hành ở hành xứ, ở lãnh vực thuộc về người 
cha của mình. Này các tỳ khưu, đối với người đang du hành ở hành xứ, ở lãnh vực 
thuộc về người cha của mình, Ma Vương sẽ không có được cơ hội, Ma Vương sẽ 
không có được đối tượng. Và này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, cái gì là hành xứ, là 
lãnh vực thuộc về người cha của mình? Tức là bốn sự thiết lập niệm. Bốn gì? Này các 
tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống có sự quan sát thân trên thân, —nt— trên các thọ, —nt— 
trên tâm, sống có sự quan sát pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ 
rệt, có niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian. Này các tỳ khưu, 
đối với vị tỳ khưu, nơi này là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình. Điều 
này cũng được gọi là hành xứ. Nên là vị thành tựu hành xứ tương tự như thế này;” - 
“đối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào?" là như thế. 


Giới và phận sự nên là như thế nào? - Nên là vị có giới và phận sự như thế 
nào? Là hỏi về sự thanh tịnh của giới và phận sự được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, 
có biểu hiện gì? Sự thanh tịnh của giới và phận sự là việc gì? Có việc là giới và còn là 
phận sự, có việc là phận sự mà không phải là giới. Việc nào là giới và còn là phận sự? 
Ở đây, vị tỳ khưu là người có giới, sống thu thúc với sự thu thúc trong giới bổn 
Patmokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ 
nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Việc nào, trong trường hợp ấy, là sự tự 
chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, việc này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là 
phận sự. Giới với ý nghĩa thu thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là 
giới và còn là phận sự. Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ 
khước: pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị chỉ mặc 
y may bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khất thực 
tuần tự theo từng nhà, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên về 
oai nghỉ ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định, việc này được gọi 
là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tỉnh tấn được gọi là phận sự mà 
không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: “Hãy sẵn lòng để cho còn lại chỉ 
da, gân, xương, hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. Việc nào có thể đạt được 
với sức mạnh của người nam, với sức lực của người nam, với tinh tấn của người nam, 
với nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự 
tỉnh tấn.” Việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không 
phải là giới. 
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“Nasissam na pĩUissam1 0tharato na nikkhame,' 
nap† passam rpatessam tanhasalle anuhate ”ti.? 


Citam pagganhati padahati, evaripampl viriyasamadanam vuccati vatam na 
silam. “Na tavaham Imam pallankam bhindissamIi, yava me na anupadaya asavehi 
cittam vimuccissatI ti citam pagganhati padahati. Evarupampi viriyasamadanam 
vuccati vatam na sllam. “Na tavaham Imamha asana vutthahissami, cankama 
orohissaml, vihara nikkhamissami, addhayoga nikkhamissaml, pasada 
nikkhamissaml hammiya nikkhamissaml, guhaya nikkhamissaml, lena 
nikkhamissaml, kutya nikkhamissami kũitagara nikkhamissaml, atfa 
nikkhamissami, mala nikkhamissami, uddanda` nikkhamissami, upatthanasalaya 
nikkhamissami, mandapa nikkhamissami, rukkhamula nikkhamissaml yäva me na 
anupadaya asavehi cittam vimuccissati ti cittam pagganhati padahati. Evarupam 
viriyasamadanam vuccati vatam na silam. “Imasmim yeva pubbanhasamayam 
aryadhammam aharissamil samaharissami adhigacchissami phassaylssami” 
sacchikarissamIl tỉ cittam pagganhati padahati. EvaruipampI viriyasamadanam 
vuccati vatam na silam. “Imasmiññeva maJjhantikasamayam — sayanhasamayam — 
purebhattam — pacchabhatam -— purimayamam -— majjhimayamam — 
pacchimayamam' - ka]|e — Junhe — vasse — hemante — gimhe — purime vayokhandhe 
— majjhime vayokhandhe — pacchime vayokhandhe ariyadhammam aharissami 
samaharissamil adhigacchissaml sacchikarlssami phassaylssam' t1“ cittam 
pagganhati padahati. Evaruipampi viriyasamadanam vuccati vatam na silam. 


Ayam sllabbataparisuddhi; edisaya" silabbataparisuddhiya samannagato assa t1 - 
kan! silabbatanassu. 


Pahitattassa bhikkhuno t¡ - Pahitattassa tí araddhaviriyassa thamavato? 
da|lhaparakkamassa anikkhittachandassa anikkhittadhurassa kusalesu dhammesu. 
Athava pesitattassa, yassatthaya” pesito attatthe ca ñaye ca lakkhane ca karane ca 
thanathane ca sabbe sankhara aniccati pesitattassa; sabbe sankhara dukkhati 
pesitattassa; sabbe dhamma anattai pesitattassa; aviljjiapaccaya sankharati 
pesltattassa; -_—pe- jJatlpaccaya Jjaramaranantl pesitattassa; avljjanirodha 
sankharanirodhoti pesitattassa —pe— Jatinirodha Jaramarananirodhoti pesitattassa; 
Idam dukkhant pesitattaassa -pe_- ayam dukkhanirodhagamin patipadati 
pesltattassa; Ime asavati pesitattassa —pe— ayam asavanirodhagamini patipadatI 
pesitattassa; Ime đdhamma abhiññeyyali pesitattasa -—pe— Ime đhamma 
sacchikatabbatl pesitattassa channam phassayatananam samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca pesitattassa; — 


' nikkhamim - Syã, PTS. 
ˆ Paccayattheragathä - 3. 1. 2; Muditattheragathä - 4. 1. 12. 


* uttandã - PTS. 71disaya - Sya, PTS; kidisãya - Simu 1. 
* phusayissami - Syã, PTS. °“thamagatassa - Ma, Simu 2. 
Ÿ purimam yämam majjhimam yämam pacchimam yãämam - Syã. ° yassattä - Sya, PTS. 


° phassayissami sacchikarissamiti - Ma; phusayissämi sacchikarissami ti - Sya, PTS. 
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VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Khi mãi tên tham ái chưa được nhổ lên, ta sẽ 
không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không nằm xuống 
một bên hông;” việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự 
mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không lìa khỏi tư thế 
kiết già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
còn chấp thủ;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà 
không phải là giới. VỊ ra sức và xác định tâm rằng: “Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, ta sẽ không bước khỏi đường kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không 
rời khỏi nhà một mái, ta sẽ không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà 
đài, ta sẽ không rời khỏi hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời 
khỏi cốc liêu, ta sẽ không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ 
không rời khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội 
trường, ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi 
nào tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ;” việc thọ trì 
sự tỉnh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức 
và xác định tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, 
ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. VỊ ra sức và xác định 
tâm rằng: “Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng 
ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa — trong buổi chiều — trước bữa ăn — sau bữa ăn 
— vào canh đầu - vào canh giữa — vào canh cuối — vào hậu bán nguyệt — vào tiền bán 
nguyệt — vào mùa mưa — vào mùa lạnh — vào mùa nóng — ở chặng đầu của tuổi thọ — 
ở chặng giữa của tuổi thọ — ở chặng cuối của tuổi thọ này;” việc thọ trì sự tỉnh tấn có 
hình thức như vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới. 


Điều này là sự thanh tịnh của giới và phận sự. Nên là vị thành tựu sự thanh tịnh 
của giới và phận sự như thế này; - “giới và phận sự nên là như thế nào?” là như thế. 


Đối với vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết - Đối với vị có bản tánh 
cương quyết: đối với vị có sự ra sức tỉnh tấn, có sự dõng mãnh, có sự nỗ lực vững 
chãi, không buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận trong các thiện pháp. 
Hoặc là, đối với vị tự mình đã dấn thân, vì mục đích của việc ấy mà vị (tỳ khưu) đã 
dấn thân (nhằm thấu triệt) về mục đích của bản thân (A-la-hán quả), về cách thức 
(Thánh Đạo), về tướng trạng, về nguyên nhân, về tính chất hợp lý hay không hợp lý; 
đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các hành là uô thường;” 
đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các hành là khổ;” đối với vị 
tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Tất cả các pháp là uô ngã;” đối với vị tự 
mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Vô rmỉnh duyên cho các hành;” —nt— đối với vị 
tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Sanh duyên cho lão, fử;” đối với vị tự mình 
đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Do sự diệt tận của uô mình (đưa đến) sự diệt tận 
của các hành;” —nt- đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Do sự diệt 
tận của sanh (đưa đến) sự diệt tận của lão, tử;” đối với vị tự mình đã dấn thân 
(nhằm thấu triệt): “Đây là Khổ;” —-nt- đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu 
triệt): “Đâu là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ;” đối với vị tự mình đã dấn 
thân (nhằm thấu triệt): “Đâu là các lậu hoặc;” —nt- đối với vị tự mình đã dấn thân 
(nhằm thấu triệt): “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc;” đối với 
vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Các pháp nàu cần được biết rõ;” —nt— đối 
với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Các pháp nàu cần được chứng ngộ:” 
đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt) nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; — 
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— pañcannam upadanakkhandhanam -— catunnam mahabhutanam samudayañca 
atthangamañca assadañca adInavañca nissaranañca pesitattassa; yam kiñci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti pesitattassa. Bhikkhuno t¡ 
puthujJjanakalyanakassa va bhikkhuno sekhassa va bhikkhuno tỉ - pahitattassa 
bhikkhuno. 


Tenaha thero sariputto: 
“Kuassa Dbuappathauo assu kụassassu tdha gocara, 
kami silabbatanassu pah†tattassa bhikkhuno ”ti. 


16-8 
Kam so sikkham samadaua, 
ekodl' nipako sao, 
kammnaro rqJatasseug, 
niddhame mmalamattano. 


Kam so sikkham samadayäa ti - Kam so sikkham adaya samadaya adiyItva 
samadiyIitva? ganhitva paramasitva abhinivisitva ti - kam so sikkham samadaya. 


Ekodi' nipako sato ti - EkodI 't¡ ekagsacitto avikkhittacitto avisahatamanaso, 
samatho samadhindriyam samadhibalam —pe—- sammasamadhi.ì ÑNipako t¡ nipako 
pandgito paññava buddhima ñamï vibhavI medhavI. Sato 'ti catuhi karanehi sato: kaye 
kayanupassanasatipatthanam bhavento sato, vedanasu — cite — dhammesu 
dhammanupassana-satipatthanam bhavento sato; so vuccati sato t1 - sato. 


Kam so sikkham samadaya 't¡ - adhisilasikkham pucchati. BEkodI 'ti 
adhicittaskkham pucchat. Nipako tí adhipaññasikkham pucchati. Sato ti 
parisuddhim' pucchatI ti - kam so sikkham samadaya ekodi nipako sato. 


Kammaäro rajatasseva niddhame malamattano tí - Kammaro vuccatl 
suvannakaro; raJatam vuccatI Jataruũpam. Yatha suvannakaro Jataripassa olarikampi 
malam dhamati sandhamati niddhamatil; maJjhimakamplL malam dhamati 
sandhamati niddhamatil; sukhumakampi malam đdhamati sandhamati niddhamati; 
evamevam" bhikkhu attano olarikepl kilese đhamati sandhamati niddhamatI paJahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti; majJjhimakepI kilese — sukhumakepl kilese 
dhamati sandhamati niddhamati paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. 


' ekodi - Simu 2. 
ˆ samadliyitva - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. * satiparisuddhim - Syä, PTS. 
3 avisahatamanaso ti ekodi - Syä, PTS. ” evameva - Ma, Syã, PTS. 
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- đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt) nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự 
hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với năm thủ uẩn; - đối với bốn yếu tố chính (đất, 
nước, lửa, gió); đối với vị tự mình đã dấn thân (nhằm thấu triệt): “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấu đêu có bản tánh hoại diệt.” Đối với vị tỳ 
khưu: đối với vị tỳ khưu phàm nhân tốt lành, hoặc đối với vị tỳ khưu là bậc Hữu 
Học; - “đối với vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“Đối uới U† nàu, cách thức nói năng nên là như thế nào? Đối uới uị nàu, hành xứ 
ở đâu nên là như thế nào? Đối uới uị tù khưu có bản tánh cương quuết, giới uà 
phận sự (của uị nàu) nên là như thếnào?” 


16-8 
VỊ ấu, sau khi thọ trì uiệc học tập gì, 
mới có sự chuuên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm, 
có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, 
Uí như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


Vị ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì: VỊ ấy, sau khi nhận lấy, sau khi thọ trì, 
sau khi nhận lấy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau khi bám 
víu, sau khi chấp chặt việc học tập gì; - 'vị ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì là như 
thế. 


Mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm - Có sự chuyên 
nhất: có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, 
có sự vắng lặng, có định quyền, có định lực, —-nt— có chánh định. Chín chắn: chín 
chắn là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh. Có 
niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan 
sát thân trên thân, —nt- trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết 
lập niệm trên việc quan sát pháp ở các pháp; vị ấy được gọi là có niệm; - “có niệm' là 
như thế. 


Vị ấy, sau khi thọ trì việc học tập gì: là hỏi đến việc học tập về thắng giới. Có 
sự chuyên nhất: là hỏi đến việc học tập về thắng tâm. Chín chắn: là hỏi đến việc 
học tập về thắng tuệ. Có niệm: là hỏi về sự thanh tịnh; - “VỊ ấy, sau khi thọ trì việc 
học tập gì, mới có sự chuyên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm là như thế. 


Có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc: Người thợ kim hoàn nói đến người thợ 
vàng: bạc nói đến vàng. Giống như người thợ vàng loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn 
thô thiển của vàng: loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn hạng trung của vàng: loại ra, loại 
trừ, loại bỏ cáu bẩn vi tế của vàng: tương tự như vậy, vị tỳ khưu loại ra, loại trừ, loại 
bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm thô thiển 
của bản thân; — các ô nhiễm trung bình của bản thân; loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm vi tế của bản thân. 
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Athava bhikkhu attano ragamalam dosamalam mohamalam manamalam 
dithimalam kilesamalam duccaritamalamn andhakaranam  acakkhukaranam 
aññanakaranam paññanirodhikam vighatapakkhikam anibbanasamvattanikam 
dhamati sandhamati niddhamati paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. 


Athava sammaditthiya micchaditthim dhamati sandhamati niddhamati paJahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti; sammasankappena micchasankappam — 
sammavacaya micchavacam — sammakammantena micchakammantam — samma- 
a]vena miccha-alvam -— sammavayamena micchavayamam -— sammasatiya 
micchasatim — sammasamadhina micchasamadhim — sammañanena micchañanam 
— sammavimuttiya micchavimutim dhamati sandhamati niddhamatiL paJahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gametI. 


Athava ariyena atthangikena maggena sabbe kilese sabbe duccarite sabbe darathe 
sabbe parllahe sabbe santape sabbakusalabhisankhare dhamati sandhamati 
niddhamati pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti tỉ - kammaro 
rajatasseva niddhame malamattano. 


Tenaha thero sariputto: 
“Kam so sikkha1mn samadaua, 
ekodi mipako sato, 

kammaro ra?afqsseuq, 
niddhame malamnattano ”tì. 


16-9 
VỤIgucchamanassa adidam phasu 
(Sariputtati bhagaug) 
rtữtasanqm saanqTmn seUqto ue,' 
sambodhikamnassa athanudhamma1m 
tam te pauakkhami atha pa7anam. 


Vijigucchamaänassa yadidam phasu ti - Vijipgucchamanassäa t¡ Jatlya 
v1jIgucchamanassa, Jaraya — byadhina — maranena — sokehi —paridevehi —dukkhehi 
— domanassehi — upayasehi -pe—- ditthivyasanena? dukkhena vijigucchamanassa 
attIyamanassa° harayamanassa ti - viJIigucchamanassa. Yadidam phasũ ti yam 
phasu phasuviharam tam kathaylssami. Katamo phasuviharo? Sammapatipada 
anulomapatipada  apaccanikapatipada anvatthapatipada dhammanudhamma- 
patipada silesu paripurakarita Indriyesu guttadvarata bhojanesut mattaññuta 
Jagariyanuyogo satisampaJaññam cattaro satipatthana cattaro sammappadhana 
cattaro Iddhipadä pañcindriyani pañca balani satta bojjhanga ariyo atthangiko 
mageo nibbanañca nibbanagaminl ca patipada; ayam phasuvihao H - 
v1jJigucchamanassa yadidam phaãsu. 





' ee - Sya, PTS, evam sabbattha. 3 attiyamanassa - Syä, PTS. 
? ditthibyasanena - Syã, PTS. * bhojane - Ma, Syã. 


680 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sãriputta 


Hoặc là, vị tỳ khưu loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dút, làm cho 
không còn hiện hữu bụi bặm luyến ái, bụi bặm sân hận, bụi bặm sĩ mê, bụi bặm ngã 
mạn, bụi bặm tà kiến, bụi bặm do ô nhiễm, bụi bặm do uế hạnh, sự tạo ra tắm tối, sự 
làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận 
hành đến Niết Bàn. 


Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tà kiến nhờ vào chánh kiến — tà tư duy nhờ vào chánh tư duy — 
tà ngữ nhờ vào chánh ngữ — tà nghiệp nhờ vào chánh nghiệp — tà mạng nhờ vào 
chánh mạng - tà tỉnh tấn nhờ vào chánh tỉnh tấn — tà niệm nhờ vào chánh niệm - tà 
định nhờ vào chánh định - tà trí nhờ vào chánh trí — loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, 
xua đi, làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu tà giải thoát nhờ vào chánh giải 
thoát. 


Hoặc là, vị ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, 
mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện nhờ vào đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần; - “ví như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc là như thế. 


Vì thế, trưởng lão Sariputta đã nói rằng: 

“VỊ ấu, sau khi thọ trì uiệc học tập gì, 

mới có sự chuuên nhất (của tâm), chín chắn, có niệm, 

có thể loại bỏ bụi bặm (ô nhiễm) của bản thân, 

UÍ như người thợ kim hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc?” 


16-9 
(Đức Phật nói: “Nàu Sariputta,) 
Ta sẽ tuyên thuuết cho ngươi Uề điêu ấu theo như Ta nhận biết, 
tức là sự thoải mái (an trú) dành cho u† nhờm gớm (sanh, gìà, U.U...), 
cho uị thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống uắng, 
có sự mmong rmnuốn quả u† giác ngộ thuận theo Giáo Pháp.” 


Tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm - Dành cho vị 
nhờm gớm: Dành cho vị đang nhờm gớm với sanh - với già — với bệnh — với chết — 
với các sự sầu — bï — khổ — ưu — não — dành cho vị đang nhờm gớm với khổ do sự tổn 
hại về kiến thức, dành cho vị đang bị phiền phức, dành cho vị đang chán nản; - “dành 
cho vị nhờm gớm' là như thế. Tức là sự thoải mái: Điều gì là sự thoải mái, là sự an 
trú thoải mái, Ta sẽ thuyết về điều ấy. Sự an trú thoải mái là điều nào? Sự thực hành 
đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa 
đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, 
niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chỉ 
phần, Niết Bàn và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; điều này là sự an trú thoải mái; - 
“tức là sự thoải mái (an trú) dành cho vị nhờm gớm.” 
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SariputaA tí - bhagava' tam theram namenalapal. Bhagava ti 
garavadhivacanam. ApI ca, bhaggaragot bhagava; bhaggadosoti bhagava; 
bhaggamohotiL bhagava; bhaggamanotl bhagava; bhaggadithii bhagava; 
bhaggakantakoti bhagava; bhaggakilesoti bhagava; bhaji vibhaji pativibhaji? 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayo bhavitasilo 
bhavitacitto bhavitapaññoti bhagava;` bhaji va bhagava araññe vanapatthaníf 
pantani senasananl appasaddani appanigghosani vijanavatanl 
manussarahaseyyakanl patisallanasaruppanitil bhagava; bhagi va bhagava 
cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesaJJaparikkharananti bhagava; bhagI va 
bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisilassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagava; bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam 
appamaññanam catunnam arupasamapattinanti bhagava; bhagi va bhagava 
atthannam vinokkhanam atthannam abhibhayatananam navannam 
anupubbaviharasamapatinani bhagava; bhagi va bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasinasamapatinam anapanasatisamadhissa 
asubhasamapattiyati bhagava; bhagi va bhagava catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhananam catunnam I1ddhipadanam pañcannam Indriyanam 
pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa atthangikassa maggassatI 
bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam catunnam vesaraJJanam 
catunnam patisambhidanam channam abhiãñanam channam buddhadhammananti 
bhagava. Bhagavati netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara 
katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samanabrahmanehIl katam, na devatahi katam, vimokkhantikametam buddhanam 
bhagavantanam bodhiya mule saha sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññatti 
yadidam bhagava ti - sariputtati bhagava. 


Rittaäsanam sayanam sevato ve ti - Asanam vuccati yattha nisidati mañco 
pItham bhisi tattka cammakhando° tinasantharo pannasantharo palalasantharo.” 
Sayanam vuccati senasanam: viharo addhayogo pasado hammiyam guha. Tam” 
Sayanasanam asappayarupadassanena rittam vivittam pavivittam, asappaya- 
saddasavanena —pe—- asappayehi pañcahi kamagunehi rittam vivittam pavivittam; 
rIttam” sayanasanam sevato nisevato samsevato patisevato tI - rIttasanam sayanam 
SevatO ve. 


' sãriputtati bhagavati - Ma, Syã, PTS. 


° pavibhaji - Ma. ” cammakhandho - PTS. 

3 bhãvitakãayoti bhagava bhãvitasiloti bhagavã bhãvitacittoti bhagava bhãvitapaññoti bhagavã - Syã, 
PTS. palãsasanthãro - Syã. 

* araññavanapatthãni - Ma, Syã, PTS. ở tam - itisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. 

” aruppasamäpattinanti - Ma. °tam rittam - Ma. 
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Säriputta: đức Thế Tôn xưng hô với vị trưởng lão ấy bằng tên. Đức Thế Tôn: là 
từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, * có luyến ái đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; 
*vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sỉ mê đã được phá vỡ là đức Thế 
Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà kiến đã được phá vỡ là 
đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ô nhiễm đã được 
phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân phối Pháp bảo' là đức 
Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dứt các hữu' là đức Thế Tôn; “vị có thân đã được tu 
tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập' là đức Thế 
Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm 
thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho 
việc thiền tịnh là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải thoát, về thắng giới, về 
thắng tâm, về thắng tuệ là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn thiền, về 
bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sắc' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở 
hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về chín sự thể nhập và an trú theo 
tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về 
mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi thở vào - hơi thở ra, về sự thể 
nhập các đề mục tử thï là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố 
đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, vê bốn pháp tự tin, về bốn tuệ phân tích, về sáu 
thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi “Thế Tôn' này không do 
mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo ra, không do chị (em) gái 
tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các thân quyến và những 
người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không 
do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật 
Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội cây Bồ Đề, tức là “đức Thế 
Tôn.' - “Ðức Thế Tôn đã nói rằng: Này Sariputta' là như thế. 


Cho vị thật sự đang thân cận chỗ ngôi nằm trống vắng: Chỗ ngồi nói đến 
nơi nào vị ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, thảm đan, tấm da thú, thảm cỏ, 
thảm lá, thảm rơm. Chỗ nằm nói đến chỗ ngụ: trú xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa 
nhà dài, hang động. Chỗ nằm ngồi ấy là trống vắng, tách biệt, tách rời với việc thấy 
các cảnh sắc không thích hợp, với việc nghe các âm thanh không thích hợp, —nt— là 
trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp; đối với vị đang phục 
vụ, đang phục dịch, đang kề cận, đang sử dụng chỗ ngồi nằm ngồi tách biệt ấy; - “cho 
vị thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống vắng là như thế. 
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Sambodhikaämassa yathanudhamman t¡ - Sambodhi vuccat catusu 
magsesu ñanam pañña paññinndriyam paññabalam -—nt- dhammavicaya- 
samboJjhango vimamsa vipassana sammaditthi. Tam sambodhim buJJhitukamassa 
anubuJJhitukamassa pativijjhtukamassa' sambujjhitukamassa adhigantukamassa 
phassitukamassa” sacchikatukamassa tI - sambodhikamassa. Yathaäanudhamman 
'H katame bodhiya anudhamma? Sammapatipada anulomapatipada apaccanika- 
patipada anvatthapatipada đdhammanudhammapatipada silesu paripurakarita 
Indriyesu guttadvarata bhoJanesu` mattaññuta Jagariyanuyogo satisampaJaññam; 
Ime vuccanti bodhiya anudhamma. Athava catunnam magsanam pubbabhage 
vipassana; Ime vuccani bodhiya anudhamma tỉ -— sambodhikamassa 
yathanudhammam. 


Tam te pavakkhämi yathä pajanan t¡ - Tan t¡ bodhiya anudhammam. 
Pavakkhamr tỉ pavakkhamit acikkhissami desessamil paññapessami 
patthapessamil vivarissami vibhajissami uttanikarissami pakasissami. Yatha 
pajanan t¡ yatha paJanam yatha paJjananto ajananto vijananto pativiJjananto 
pativijjhanto, na Ithiiham na Itikraya na paramparaya na pitakasampadaya na 
takkahetu na nayahetu na akaraparivitakkena na ditthinijjhanakkhantiya samam 
sayam abhiññatam?° attapaccakkham đdhammam tam kathaylssamI ti - tam te 
pavakkhami yatha paJanam. 


Tenaha bhagava: 

“VỤigucchamanassa adidam phasu 
(Sariputtati bhagaug) 

rittãsanưm saUanưmn seUdfO ue, 
sambodhikamassa uathanudhamma1m 
tam te pauakkham atha pqJangn ”tI. 


16 - 1O 
Pañcanna'" dh1ro bhayanam na bhaụe 
bhikkhu sato sappar1antacqri,° 
damsadhipatand?° sữùnsapanam'° 
1mmanussaphassanad'' catuppadanam. 


' patibujjhitukaãmassa - Ma, Syã, PTS. ”pañcannam - Ma. 

” phassetukãmassa - Syã, PTS. ở sapariyantacärI - Ma; 

* bhojane - Ma, Syã. sa pariyantacar1 - PTS. 

* vakkhami pavakkhãmi - Syã, PTS. ° damsädhipatanam - PTS. 

Ÿ desissami - Sya, PTS. '° sarIsapanam - Ma. 

° abhiññã - PTS. '' manussaphassanam - Ma, PTS. 
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(Cho vị) có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp - Quả 
vị giác ngộ: nói đến trí (ở bốn Đạo), tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, —nt— trạch pháp giác 
chỉ, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn Đạo. Dành cho vị đang giác ngộ (Sơ 
Đạo), đang giác ngộ (Nhị Đạo), đang giác ngộ (Tam Đạo), đang giác ngộ (Tứ Đạo), 
đang chứng đắc, đang chạm đến, đang chứng ngộ quả vị giác ngộ ấy; - “(cho vị) có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ là như thế. Thuận theo Giáo Pháp: Những thuận 
pháp đưa đến Giác Ngộ là những pháp nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành 
phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành 
đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc 
biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các 
pháp này là những thuận pháp đưa đến Giác Ngộ. Hoặc là, sự thấy rõ các phần trước 
đó đối với bốn Đạo; các pháp này gọi là những thuận pháp đưa đến Giác Ngộ; - 'có sự 
mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp' là như thế. 


Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điêu ấy theo như Ta nhận biết - Điêu 
ấy: là thuận pháp đưa đến Giác Ngộ. Ta sẽ tuyên thuyết: Ta sẽ tuyên thuyết, Ta sẽ 
nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta 
sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. Theo như Ta nhận biết: Theo như Ta nhận biết là theo 
như Ta đang nhận biết, đang hiểu biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu 
triệt, không do nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền 
thừa, không do sự thành tựu của việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghĩ, 
không do nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và 
chấp nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi pháp đã được chính bản thân 
biết rõ, đã được tự thân quán xét; - “Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như 
Ta nhận biết là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

(Đức Phật nói: “Nàu Saripufta,) 

Ta sẽ tuuên thuuết cho ngươi Uuề điều ấu theo như Ta nhận biết, 

tức là sự thoải mới (an trú) dành cho uị nhờm gớm (sanh, già, U.U...), 
cho uị thật sự đang thân cận chỗ ngồi nằm trống uắng, 

có sự mong muốn quả uị giác ngộ thuận theo Giáo Pháp.” 


16 - 10 
VỊ tù khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi đối uới 
năm điều sợ hãi: đối uới các loài nhặng uà loài mòng, đối uới các loài bò trườn, đốt 
UỚI các sự uqa chạm uới con người, đối uới các loài bốn chân. 
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Pañcanna' đhIiro bhayänam na bhäye tỉ - DhIro t¡ dhiro pandgito paññava 
buddhima ñam vibhavI medhavI viro” pañcannam bhayanam na bhayeyya na taseyya 
na santaseyya° na uttaseyya na parittaseyya na santasam apaJJeyya; abhIru assa 
acchambh1 anutrasi apalayI pahIinabhayabheravo vigatalomahamso vihareyya t1 - 
pañcanna dhrro bhayanam na bhaye. 


Bhikkhu sato sappariyantacärT t¡ - Bhikkhũ t¡ puthujjanakalyanako'" va 
bhikkhu, sekho va bhikkhu. Sato tỉ catuhi karanehi sato: kaye kayanupassana- 
satipatthanam bhavento sato, vedanasu — citte — đhammesu dhammanupassana- 
satipatthanam bhavento sato; so vuccati sato. Sappariyantacar!Ứf tỉ cattaro 
pariyanta: silasamvarapariyanto, 1ndriyasamvarapariyanto, bhojane 
mattaññutapariyanto, Jagariyanuyogapariyanto. 


Katamo sllasamvarapariyanto? Idha bhikkhu silava hoti, patimokkhasamvara- 
samvuto viharal, acaragocarasampanno anumattesu vajJesu bhayadassavl, 
samadaya sikkhati sikkhapadesu. Antoputibhavam paccavekkhamano, anto 
silasamvarapariyante carati, marIyadam na bhindati; ayam s1lasamvarapariyanto. 


Katamo Indriyasamvarapariyanto? Idha bhikkhu cakkhuna rupam disva na 
nimittaggahi hoti nanubyañJanaggahI. Yatvadhikaranamenam —pe— cakkhundriye 
samvaram apaJJjati. Sotena saddam sutva —-pe—- ghanena gandham ghayTtva —pe— 
Jivhaya rasam sayTtva —pe— kayena photthabbam phusitva —-pe— manasa dhammam 
viññaya na nimitaggahi hot nanubyañjanaggahi Yatvadhikaranamenam 
manindriyam asamvutam viharantam abhiJ]ha domanassa papaka akusala dhamma 
anvässaveyyum, tassa samvaraya patipajJjaH, rakkhati manindriyam, manindriye 
samvaram aäpajjati. Adittapariyayam paccavekkhamano anto indriyasamvara- 
pariyante caratil, mariyadam na bhindati; ayam Indriyasamvarapariyanto. 


Katamo bhojane mattaññutapariyanto? Idha bhikkhu patisankha yoniso aharam 
ahareti, neva davaya, na madaya, na mandanaya, na vibhusanaya; yavadeva Imassa 
kayassa thitiya yapanaya, vihimsuparatiya brahmacariyanugsahaya, 1t puranañca 
vedanam patihankhamiI, navañca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissati 
anavajjaa ca phasuvihharo cati. AkkhabbhañJana-vanapaticchadana-putta- 
mamsupamam paccavekkhamano anto bhojane mattaññutapariyante caratl, 
mariyadam na bhindati; ayam bhoJane mattaññutapariyanto. 


' pañcannam - Ma. 


° dhmro - Ma, Syã, PTS. * kalyanaputhujjano - Syã, PTS. 
* na santaseyya - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. ° sapariyantacär1 - Ma; 
* abhirũ achambhi - PTS; abhiru assa acchambhi - Syã. Sa pariyantacarl - PTS. 
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Vị sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điêu sợ hãi - VỊ sáng trí: vị 
sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh, anh 
hùng, không nên sợ hãi, không nên run sợ, không nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, 
không nên hoảng sợ, không nên rơi vào sự kinh sợ đối với năm điều sợ hãi, nên có 
tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống, có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - vị sáng trí 
không nên sợ hãi đối với năm điều sợ hãi là như thế. 


Vị ty khưu có niệm, sống trong khuôn khổ - Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu 
phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Có niệm: Có niệm bởi bốn lý 
do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, —nt— 
trên các thọ, —nt— trên tâm, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát 
pháp trên các pháp; vị ấy được gọi là có niệm. Sống trong khuôn khổ: Có bốn 
khuôn khổ: khuôn khổ của sự thu thúc về giới, khuôn khổ của sự thu thúc các giác 
quan, khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực, khuôn khổ của sự luyện tập về 
tỉnh thức. 


Khuôn khổ của sự thu thúc về giới là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu là vị có giới, sống 
thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học, 
Trong khi quán xét trạng thái ghê tởm ở nội tâm, vị ấy sống trong khuôn khổ của sự 
thu thúc về giới ở nội tâm, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của sự thu 
thúc về giới. 


Khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu, sau khi 
nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy không có sự nắm giữ hình tướng, không có sự nắm 
giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy —-nt-tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền. 
Sau khi nghe âm thanh bằng tai, -nt— Sau khi ngửi hương bằng mũi, -nt— Sau khi 
nếm vị bằng lưỡi, -nt— Sau khi xúc chạm bằng thân, —-nt— Sau khi nhận thức pháp 
bằng ý, vị ấy không có sự nắm giữ hình tướng, không có sự nắm giữ chỉ tiết. Do 
nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn quyền không được thu thúc, 
khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy thực 
hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn quyền, tiến hành sự thu thúc ở 
ý quyền. Trong khi quán xét bài giảng về “BỊ Cháy Rực,”' vị ấy sống trong khuôn khổ 
của sự thu thúc các giác quan thuộc nội phần, không phá vỡ ranh giới; điều này là 
khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan. 


Khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu suy 
xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: “không vì vui đùa, không vì đam mê, không 
vì việc trang sức, không vì việc điểm tô, mà chỉ để duy trì thân này, để nuôi sống, để 
ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt trừ cảm thọ cũ, và không 
làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, sự không lầm lỗi, và sự sống 
được thoải mái.” Trong khi quán xét ví dụ về việc nhỏ đầu ở trục xe, việc bôi thuốc ở 
vết thương, và thịt của đứa con trai, vị ấy sống trong khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực. 





' Xem Tạng Luật, Đại Phẩm 1, TTPV tập 4, trang 73. 
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Katamo Jagariyanuyogapariyanto? Idha bhikkhu divasam' cankamena nI1saJJaya 
avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti, rattiya pathamam yamam cankamena 
niIsaJJjaya avaranyehi đdhammehi cittam parisodheti, rattiya majjhimam yamam 
dakkhinena passena sihaseyyam kappeti pade padam accadhaya sato sampaJano 
utthanasaññam manasikaritva, rattiya pacchimam yamam paccutthaya cankamena 
nisajJaya avaraniyehi dhammehi cñitam parisodheti. Bhaddekarattaviharam 
paccavekkhamano antojagariyanuyogapariyante caratl, mariyadam na bhindati; 
ayam Jagariyanuyogaparriyanto ti - bhikkhu sato sappariyantacar1.? 


Damsadhipatäna' sirimsapanan' 't¡ - Damsa vuccanti pingalamakkhikayo.? 
Adhipataka° vuccanti sabbapi makkhikayo. Kimkarana adhipataka vuccanti 
sabbapl makkhikayo? Ta uppatitva uppatitva khadanti; tamkarana adhipataka 
vuccanti sabbapi makkhikayo. Sirimsapa vuccanti ahi tí - damsadhipatana 
sIrimsapanam. 


Manussaphassana'" catuppadanan ti - Manussaphassa vuccanti cora va assu 
manava va katakamma va akatakamma va. Te bhikkhum pañham va puccheyyum, 
vadam va aropeyyum akkoseyyum parIibhaseyyum roseyyum viroseyyum himseyyum 
vihimseyyum hetheyyum vihetheyyum ghateyyun upaghateyyum upaghatam va 
kareyyum. Yo koci manussato upaghato manussaphasso. Catuppadanan t¡ siha 
byaggha dipi accha taraccha koka mahisa? hatthi Te bhikkhum maddeyyum 
khadeyyum himseyyun vihimseyyun hetheyyum vihetheyyun ghateyyum 
upaghateyyum upaghatam vã kareyyum. Catuppadato upaghato yam kiñcl 
catuppadabhayan ti - manussaphassana catuppadanam. 


Tenaha bhagava: 

*“Pañicannd° đhrro bhauandm na bhaụe, 
bhikkhu sato sappar1antacdTri, 
damsadhipatana sirữnsapanam, 
mmanussaphassana cafuppadanan t1. 


16 - 11 
Paradhammmikanarnp†t na sanfaseuua, 
disuap! tesơmn bahubherqudni, 
athaparami abhisambhqueuua, "° 
parissauan1 kusalanues!. 


' đivã - PTS. ° ađhipätikã - Syã, PTS. 

° sapariyantacärI - Ma; ”manussaphassãanam - Ma, PTS. 
Sa pariyantacarl - PTS. * mahimsã - Ma; 

3 damsadhipatanam - PTS. gomahisã - Syä, PTS. 

* sarisapanam - Ma. ? pañcannam - Ma. 

Ÿ piñgalamakkhikã - Syã, PTS. '° abhisambhaveyyum - Syã, PTS. 
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Khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức là điều gì? Ở đây, vị tỳ khưu — vào ban 
ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc 
kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử 
bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức 
dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. 
Trong khi quán xét việc an trú một đêm làm người hiền, vị ấy sống trong khuôn khổ 
của sự luyện tập về tỉnh thức, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn khổ của sự 
luyện tập về tỉnh thức; - “vị tỳ khưu có niệm, sống trong khuôn khổ” là như thế. 


Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn - Loài 
nhặng: nói đến các con ruồi nâu. Loài mòng: nói đến tất cả các loài ruồi. Vì lý do gì 
mà loài nhặng là nói đến tất cả các loài ruồi? Chúng bay lên đáp xuống rồi cắn; vì lý 
do ấy, loài nhặng là nói đến tất cả các loài ruồi. Các loài bò trườn: nói đến loài rắn; 
- đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn' là như thế. 


Đối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chân: Các sự 
va chạm với con người nói đến, có thể là các kẻ cướp, hoặc là những kẻ tàn bạo có 
hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Chúng có thể hỏi vị tỳ khưu câu 
hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó chịu, có 
thể gây bực mình, có thể gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, 
có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Bất cứ sự phá hại nào 
từ con người là sự va chạm với con người. Đối với các loài bốn chân: là các con sư 
tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, voi. Chúng có thể chà đạp vị tỳ khưu, có 
thể nhai nghiến, có thể gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có 
thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sự phá hại từ loài bốn 
chân là bất cứ sự sợ hãi nào do loài bốn chân (tạo ra); - “đối với các sự va chạm với 
con người, đối với các loài bốn chân' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“VỊ tù khưu, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi đốt uới 
năm điều sợ hãi: đối uới các loài nhặng uà loài mòng, đối uới các loài bò trườn, đốt 
UỚI các sự uqa chạm uới con người, đối uới các loài bốn chân.” 


16 - 11 
Cũng không nên kinh sợ đối uới những kẻ theo các giáo phái khác, ngqụ cả sau 
khi nhìn thấu nhiều điều khiếp đảm của họ. Và uị tâm cầu điều tốt đẹp còn phải 
khắc phục những hiểm họa khác nữa. 
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Paradhammikanampi na santaseyya disväapi tesam bahubheravänI 1¡ - 
Paradhammika vuccanti satta sahadhammike thapetva ye keci buddhe dhamme 
sanghe appasanna. Te bhikkhum pañham va puccheyyum vadam va aropeyyumn 
akkoseyyum' paribhaseyyun roseyyum viroseyyun himseyyum vihimseyyum 
hetheyyum vihetheyyum ghateyyum upaghateyyum upaghatam va kareyyum. Tesam 
bahubherave passitva va sunitva va na vedheyya na pavedheyya na sampavedheyya 
na taseyya na santaseyya na uttaseyya na parittaseyya na bhayeyya na santasam 
apajJeyya; abhmru assa acchambhil anutrasl apalayIl pahinabhayabheravo 
vigatalomahamso vihareyya ti - paradhammikanampi na santaseyya disvapI tesam 
bahubheravan1. 


Athaparani abhisambhaveyya` parissayanil kusalänuesr 1t -— 
Athaparanpl atthi abhisambhotabbani abhibhavitabban ajjhottharitabbami 
pariyadiyitabbani madditabbani. Parissayä tỉ dve parissaya: pakataparissaya ca 
paticchannaparissaya ca -pe—- Evampi tatrasayati parlssaya. Kusalanuesi ti 
sammapatipadam anulomapatipadam apaccanikapatipadam anvatthapatipadam — 
pe- ariyam atthangikam maggam nibbanañca nibbanagaminiãca patipadam 
esantena gavesantena pariyesantena parissaya abhisambhotabba abhibhavitabba 
aJjhottharitabba pariyadiyitabba madditabba ti - athaparanil abhisambhaveyya? 
parIssayanI kusalanuesI. 


Tenaha bhagava: 
“Paradhamrnikandmp† na san†aseUua 
disuap! tesam bahubherauani, 
athaparami abhisambhqueuud? 
parissaUani kusalanuest ”ti. 


16 - 12 
Atankaphassena khudaua phu†{tho 
sitam athunham° aqdhiuasaueuua, 
so tehi phu††ho bahudha anoko 
Uiriuaparakkamam dalham kareuua. 


Atankaphassena khudãya phu{tho ti - Atañkaphasso vuccati rogaphasso. 
Rogaphassena phuttho pareto samohito samannagato assa; cakkhurogena phuttho 
pareto samohito samannäagato assa; sotarogena — ghanarogena — jivharogena — 
kayarogena —pe-damsamakasavatatapasirimsapasamphassena phut{tho pareto 
samohito samannagato assa. Khuda vuccati chatako. Chatakena phuttho pareto 
samohito samannägato assa ti - atankaphassena khudaya phut†tho. 


' tam akkoseyyum - PTS. *abhisambhaveyyum - Syã, PTS. 
° abhiru achambhi - PTS; *accunham - PTS; atunham - Simu 2. 
abhiru assa acchambhi - Sya. Ÿ viriyam parakkamam - PTS. 
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Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, 
ngay cả sau khi nhìn thấy nhiêu điều khiếp đảm của họ: Những kẻ theo các 
giáo phái khác nói đến những người nào không tịnh tín với đức Phật, Giáo Pháp, và 
Tăng Chúng, trừ ra bảy hạng người đồng đạo. Họ có thể hỏi vị tỳ khưu câu hỏi, hoặc 
có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó chịu, có thể gây 
bực mình, có thể gây tổn hại, có thế hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể 
hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sau khi nhìn thấy, hoặc sau 
khi nghe nhiều điều khiếp đảm của họ, thì không nên run rẩy, không nên chấn động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, 
không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ, nên có tánh 
không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trốn chạy, (vị tỳ khưu) nên 
sống, có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dút bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa; - “cũng 
không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay cả sau khi nhìn 
thấy nhiều điều khiếp đảm của họ' là như thế. 


Và vị tâm câu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác 
nữa: Và còn có những việc khác nữa cần phải được kiềm chế, cần phải được ngự trị, 
cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được chà đạp. Những hiểm 
họa: có hai loại hiếm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —-nt— Các hiểm 
họa bởi vì “nơi ấy là chỗ trú” còn là như vậy. Vị tâm câu điều tốt đẹp: có những 
hiểm họa cần phải được kiềm chế, cần phải được ngự trị, cần phải được đè bẹp, cần 
phải được trấn áp, cần phải được chà đạp bởi vị đang tầm cầu, bởi vị đang tìm tòi, bởi 
vị đang tìm kiếm sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không 
trái ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, —nt— đạo lộ thánh thiện tám chi phần, Niết 
Bàn, và sự thực hành đưa đến Niết Bàn; - “và vị tâm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc 
phục những hiểm họa khác nữa' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Cũng không nên kinh sợ đối uới những kẻ theo các giáo phái khác, ngqụ cả sau 
khi nhìn thấu nhiều điêu khiếp đảm của họ. Và uị tầm cầu điều tốt đẹp còn phải 
khắc phục những hiểm họa khác nữa.” 


16 - 12 
Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, 
nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng. 
Bị tác động bởi những uiệc ấu theo nhiều cách, u† ấu, bậc không trú xứ, 
nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách uững chãi. 


Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói: Sự xúc chạm của 
bệnh tật nói đến sự xúc chạm của cơn bệnh. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh; có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị 
xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở mắt; có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở tai — bởi cơn bệnh ở mũi — bởi cơn bệnh ở lưỡi — bởi 
cơn bệnh ở thân — bởi các sự xúc chạm của ruồi muỗi gió nắng và các loài bò sát. 
Cơn đói: nói đến sự thiếu ăn. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở 
hữu bởi sự thiếu ăn; - “bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói là như 
thế. 
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SItam athunham' adhivasayeyyäa ti - SItan t¡ dvihi karanehi sitam hot: 
abbhantaradhatupakopavasena? va sitam hot, bahiddha utuvasena va sitam hoH. 
Unhan t¡ dvihi karanehi unham hoti: abbhantaradhatupakopavasena” va unham 
hoti, bahiddha utuvasena va unham hot ti - sitam athunham. Adhivasayeyyä tì 
khamo assa sitassa unhassa Jiphacchaya pIpasaya damsamakasavatatapasirimsapa- 
samphassanam, duruttanam duragatanam  vacanapathanam, uppannanam 
saririkanam vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam 
amanapanam panaharanam adhivasakajaiko°” assa tỉ - sitam athunham' 
adhivasayeyya. 


So tehi phuttho bahudhã anoko tỉ - So tehi 'tí atankaphassena ca khudaya 
ca sitena ca unhena ca phuttho pareto samohito samannagato assa t1 - so tehi 
phuttho. Bahudhaäa t¡ anekavidhehi akarehi phut{tho pareto samohito samannagato 
assa tÍ - so tehi phuttho bahudha. Anoko tí abhisankharasahagataviññanassa 
okasam na karoHitipl - anoko. Athava, kayaduccaritassa vaclIduccaritassa 
manodueccaritassa okasam na karotitip1 anoko  tï - so tehi phu†tho bahudha anoko. 


Viriyaparakkamam° da|lham kareyya ti - Viriyaparakkamo vuccati “yo 
cetasko viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi 
appativam thamo dhiti asithilaparakkamata° anikkhittachandata anikkhittadhurata 
dhurasampaggaho viriyam viryindriyam  viryabalam sammavayamo.” 
Viriyaparakkamam' dalham kareyya ti - viriyaparakkamam'"" da|ham kareyya, 
thram kareyya, da|lhasamadano assa'' avatthitasamadanoti - viriyaparakkamam! 
da|ham kareyya. 


Tenaha bhagava: 

“Atankaphassena khudaqua phu†{†ho 
sitam athunham adh†UuqasaUeuua, 

so tehi phu†tho bahudha anoko 
Uiriuaparakkamam dalham kareuud ”tì. 


16 - 13 
Theuuam nq kareuud'” na rmnusa bhaneUua 
mettaua phasse tasathquarani, 


°s ~T~— 


kanhassa pakkhoti unodaueuua. 


' aecunham - PTS; atunham - Simu 2. °viriyam parakkamam - PTS. 

°“ abbhantaradhatusañkopavasena - Syã, PTS; ”thiti - Simu 2. 
abbhantaradhatusankhobhavasena - Sa. ở asithilam parakkamatã - PTS. 

* hoti - Sya, PTS. ?Dhammasaganl, Cittupädakanda. 

* tibbanam - Ma. '°viriyam parakkamam - Ma. 

* adhiväsikajãtiko - Ma, Syã. ' na kãre - Ma, Simu 2. 


'! sammäväyämo. viriyaparakkamam da|ham kareyya, da]hasamadano assa - Syã; 
sammaävayamo, viriyam parakkamam da|ham kareuua, da]hasamadano assa - PTS. 
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Nên chịu đựng sự lạnh, rôi sự nóng - Sự lạnh: BỊ lạnh là bởi hai lý do: BỊ 
lạnh do tác động của sự rối loạn của thủy đại ở bên trong (cơ thể), hoặc bị lạnh do tác 
động của thời tiết ở bên ngoài. Sự nóng: Bị nóng bởi hai lý do: BỊ nóng do tác động 
của sự rối loạn của hỏa đại ở bên trong (cơ thể), hoặc bị nóng do tác động của thời 
tiết ở bên ngoài; - “sự nóng, rồi sự lạnh là như thế. Nên chịu đựng: nên kham nhãn 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và 
các loài bò sát; nên là người có bản tánh chịu đựng đối với các lối nói lăng mạ công 
kích, đối với các cảm thọ khổ đau, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối, không thích thú, 
không hợp ý, chết người, thuộc về cơ thể đã sanh khởi; - “nên chịu đựng sự lạnh, rồi 
sự nóng” là như thế. 


Bị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị ấy, bậc không trú xứ 
- Vị ấy, bởi những việc ấy: là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi 
sự xúc chạm của cơn bệnh, bởi cơn đói, bởi sự lạnh, và bởi sự nóng; - vị ấy, bị tác 
động bởi những việc ấy' là như thế. Theo nhiêu cách: là bị xúc chạm, bị chế ngự, bị 
xâm nhập, bị sở hữu bởi những biểu hiện theo nhiều cách thức; - *vỊ ấy, bị tác động 
bởi những việc ấy theo nhiều cách là như thế. Bậc không trú xứ: là vị không tạo ra 
cơ hội cho tâm thức đồng sanh với các sự tạo tác; - bậc không trú xứ là như thế. 
Hoặc là, vị không tạo ra cơ hội cho uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý; - 
“bậc không trú xứ còn là như thế; - bị tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vị 
ấy, bậc không trú xứ,' là như thế. 


Nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chãi: Sự nõ lực tỉnh tấn nói 
đến: “Pháp thuộc về tâm, sự ra sức tỉnh tấn, sự cố gắng, sự ra sức, sự siêng năng, sự 
tỉnh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, sự dõng mãnh, nghị lực, trạng 
thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không buông bỏ sự mong muốn, trạng thái 
không buông bỏ trách nhiệm, sự duy trì trách nhiệm, sự tỉnh tấn, tấn quyền, tấn lực, 
chánh tỉnh tấn.” Nên thế hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách vững chấãi: nên thể 
hiện sự nõ lực tỉnh tấn một cách vững chãi là nên thể hiện một cách chắc chắn, nên 
có sự thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì đứng vững; - “nên thể hiện sự nõ lực tỉnh tấn 
một cách vững chãi là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Bị tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói, 

nên chịu đựng sự lạnh, rồi sự nóng. 

Bị tác động bởi những uiệc ấu theo nhiều cách, u† ấu, bậc không trú xứ, 
nên thể hiện sự nỗ lực tỉnh tấn một cách uững chãi.” 


16 - 13 
Không nên thực hiện uiệc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc uới các loài uếu đuối hau mạnh bạo bằng từ tâm, 
khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấu động của tâm, 
nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe cánh của Hắc Ám.` 
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Theyyam na kareyya' na musa bhaneyyä t¡ - Theyyam na kareyya' ti 
Idha bhikkhu adinnadanam” pahaya adinnadana pativirato assa, dinnadayl 
dinnapatikankh1 athenena sucIibhutena attana vihareyya ti - theyyam na kareyya. Ña 
musä bhaneyyäa tỉ - Idha bhikkhu musavadam pahaya musavada pativirato assa, 
saccavadI saccasandho theto paccaylko avisamvadako lokassa ti - theyyam na 
kareyya na musa bhaneyya. 


Mettaya phasse tasathävaranI t¡ - Mettäa ti “va sattesu metti mettayana 
mettayiItattam anuddaya anuddayata anuddayitattam' hitesita anukampa abyapado 
abyapaJJo? adoso kusalamulam.”' Tasã ti yesam tasina° tanha appahina, yesañca 
bhayabherava appahina. Kimkarana vuccanti tasa”? Te tasanti uttasanti parItasanti 
bhayanti santasam apajjanti; tamkarana vuccanti tasa. Thävarä ti yesam tasina 
tanha pahina, yesañca bhayabherava pahina. Kimkarana vuccanti thavara? Te na 
tasanti na uttasanti na paritasanti na bhayanti, santasam na apaJJanti;° tamkarana 
vuccanti thavara. 


Mettaya phasse tasathävaränI t¡ - Tase ca thavare ca mettaya phasseyya 
phareyya, mettasahagatena cetasa vipulena? mahaggatena appamanena averena 
abyapaJjena pharItva vihareyya ˆti - mettaya phasse tasathavaran1. 


°«e ~~—= 


mano manasam hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viãñanam 
viññanakkhandho tajja manoviññanadhatu.” Kayaduccaritena cittam avilam hoti 
lultam eritam ghatttam caltam bhantam avupasantam; vaclduccaritena — 
manoduccaritena — ragena — dosena — mohena — kodhena — upanahena — makkhena 
— palasena — Issaya — macchariyena — mayaya — satheyyena — thambhena — 
sarambhena —- manena —- atimanena —- madena —- pamadena — sabbakilesehi — 
sabbaduccaritehi — sabbadarathehi — sabbaparilahehi — sabbasantapehi -— 
sabbakusalabhisankharehi cittam avilam hoti lulitam eritam ghattitam calitam 
bhantam avupasantam. Yadävilattam manaso vijañña tỉ - Cittassa avilabhavam 
Janeyya ajaneyya vijaneyya pativijaneyya pativijjheyya ti - yadavilattam manaso 


°s ~T~— 


' na kãre - Ma. “tasita - Ma; 
° adinnam - Syã, PTS. tasinã - Syã, PTS. 
3 anudayä anudayanä anudayitattam - Ma; ”tasã appahina - PTS. 
anudã anudayana anudayitattam - Sya, PTS, Simu 2. ở na santäsam ãpajjanti - Syã, PTS. 
* abyapajjho - Sya, PTS. ° vipullena - PTS. 
” DhammasanganI, Nikkhepakanda. '° vađã - Syã, PTS, Simu 2. 
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Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá - Không 
nên thực hiện việc trộm cắp: Ở đây, vị tỳ khưu sau khi dứt bỏ việc lấy vật không 
được cho, nên tránh xa việc lấy vật không được cho, là người nhận lấy vật đã được 
cho, là người có sự mong đợi vật được cho, nên sống với bản thân có trạng thái trong 
sạch, không trộm cắp; - không nên thực hiện việc trộm cắp' là như thế. Không nên 
nói lời dối trá: Ở đây, vị tỳ khưu sau khi dứt bỏ việc nói lời dối trá, nên tránh xa 
việc nói lời dối trá, là người có lời nói chân thật, liên quan đến sự thật, chắc chắn, 
đáng tin, không lường gạt thế gian; - không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên 
nói lời dối trá' là như thế. 


Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm - Từ tâm: 
là sự thân thiện đối với chúng sanh, biểu hiện thân thiện, trạng thái thân thiện, sự 
trắc ẩn, biểu hiện trắc ẩn, trạng thái trắc ẩn, sự tìm kiếm lợi ích, lòng thương tưởng, 
sự không tức giận, không độc ác, không sân, cội nguồn của thiện. Các loài yếu 
đuối: những hạng nào có khát vọng, có tham ái chưa được dứt bỏ, và những hạng 
nào có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi là yếu đuối? 
Chúng run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là 
yếu đuối. Mạnh bạo: những hạng nào có khát vọng, có tham ái đã được dứt bỏ, và 
những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi là 
mạnh bạo? Chúng không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ hãi, 
không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là mạnh bạo. 


Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm: Nên tiếp 
xúc, nên lan tỏa đến các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm, nên lan tỏa với tâm 
ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không độc ác, đồng hành với từ 
á1, rồi an trú; - “nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm' là như 
thế. 


Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm - Khi nào: là 
vào lúc. Của tâm: tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức 
uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uế hạnh về thân, tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, 
bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng; do uế 
hạnh về khẩu — do uế hạnh về ý —do luyến ái — do sân hận — do sĩ mê — do giận dữ — 
do thù hằn — do gièm pha — do ác ý — do ganh ty — do bỏn xẻn — do xảo trá — do lừa 
gạt — do bướng bỉnh — do hung hăng — do ngã mạn — do cao ngạo — do đam mê — do 
xao lãng — do tất cả ô nhiễm — do tất cả uế hạnh — do mọi sự lo lắng — do mọi sự bực 
bội — do mọi sự nóng nảy — do tất cả các pháp tạo tác bất thiện, tâm bị khuấy động, bị 
khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng. 
Khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm: Nên biết, nên 
hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt tình trạng bị khuấy động của 
tâm; - “khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấy động của tâm là như thế. 
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Kanhassa pakkhoti vinodayeyya tí - Kanho tỉ yo so maro kanho adhipati 
antagu' namuci pamattabandhu. Kanhassa pakkho?” marapakkho marapaso 
marabalisam maramisam maravisayo maranivapo? maragocaro marabandhanan “ti 
paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya ti - evampi “kanhassa 
pakkhoti vinodayeyya.` Athava kanhassa pakkho' - marapakkho akusalapakkho 
dukkhudrayo'" dukkhavipako nirayasamvattaniko tiracchanayonisamvattaniko 
pettivisayasamvattaniko ti paJaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya 
"tH - evampi ˆkanhassa pakkhoti vinodayeyya.' 


Tenaha bhagava: 
“Theuuamn na kareuua nq rnusa bhaneuua 
mettaua phasse tasathauarani, 


°s ~.T~— 


kanhassa pakkhofi unodaeuudq ti. 


16 - 14 
Kodhatimanassa 0qasơm na gacche 
mmulampi tesm palhikhañña tiffhe, 
athapptiuUdrmn ua pang aDpp1Uqm ua 
addha bhauanto abhisambhaueuua. 


Kodhäatimaäanassa vasam na gacche tỉ - Kodho tí “vo cittassa aghato” 
patighato -pe— candikkam asuropo° anattamanata cittassa” Atimäno ti - 
“Idhekacco param atimaññati Jatlya va gottena va —-pe-aññataraññatarena va 
vatthuna.”'° Kodhätimänassa vasam na gacche ti kodhassa ca atimanassa ca 
vasam na gaccheyya, kodhañca atimanañca pajaheyya vinodeyya byantikareyya 
anabhavam gameyya tỉ - kodhatimanassa vasam na gacche. 


Mũlampi tesam palikhañña titthe ti - Katamam kodhassa mulam? AvijJa 
mulam, ayoniso manasikaro mulam, asmimano mulam, ahirikam mulam, 
anottappam mulam, uddhaccam mũulam; Idam kodhassa mulam. Katamam 
atimanassa mulam? AvijJja mulam, ayoniso manasikaro mulam, asmimano mulam, 
ahirikam mulam, anottappam mulam, uddhaccam mulam; Idam asmimanassa 
mulam. Mũlampi tesam palikhañña titthe t¡ kodhassa ca atimanassa ca mulam 
palkhanitva uddharitva samuddharitva uppatayltva samuppatayitva'" paJahitva 
vinodetva'” byantikaritva anabhavam gametva tittheyya santittheyya 'ti ° - mulampi 
tesam palikhañña titthe. 


' antagu - Ma. 

ˆ“ kanhapakkho - Syã; kanhassa pakkho tỉ uinodaueuuä tỉ kanhapakkho - PTS. 

 mãraniväso - Ma, Simu 2; ”aghãto vighãto - PTS. 
marantatapo - Sya, PTS. ở assuropo - Syã, PTS, Simu 2. 

* kanhapakkho - Syã, PTS. ?Dhammasaganl, Cittuppadakanda. 

* dukkhuddayo - Ma, Simu 2; '° Khuddakavatthuvibhanga. 
dukkhudayo - Syã, PTS; ''uppadayitvãä samuppädayitvä - Syã, PTS. 
dukkhaddaso - Sa. '“vinoditvä - Syã, PTS. 

° kodhäti - Sya. ' titheyyä tỉ - Sya. 
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Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sãriputta 


Nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phe cánh của Hắc Ám' - Hắc Ám: tức là 
Ma Vương, kẻ có nghiệp đen, chúa tể (về dục), kẻ làm cho chấm dút, không cho giải 
thoát, thân quyến của xao lãng. Nó là phe cánh của Hắc Ám: (Nghĩ rằng): “Nó là 
phe cánh của Ma Vương, cạm bãy của Ma Vương, luỡi câu của Ma Vương, miếng mồi 
của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, mồi nhử của Ma Vương, hành xứ của Ma 
Vương, sự trói buộc của Ma Vương,” rồi nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu; - “nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe cánh của Hắc 
Ám là như vậy. Hoặc là, Nó là phe cánh của Hắc Ám: (Nghĩ rằng): “Nó là phe 
cánh của Ma Vương, phần bất thiện, nguyên do của khổ, có kết quả khổ, dẫn đến địa 
ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận ngạ quỷ,” rồi nên dứt bỏ, nên xua đi, nên 
làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu; - “nên xua đi (nghĩ rằng): Nó là phe 
cánh của Hắc Ám' còn là như vậy. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên thực hiện uiệc trộm cắp, không nên nói lời dối trá, 
nên tiếp xúc uới các loài uếu đuối hau mạnh bạo bằng từ tâm, 
khi nào nhận biết được trạng thái bị khuấu động của tâm, 
nên xua đi (nghĩ rằng): “Nó là phe cánh của Hắc Ám.” 


16 - 14 
Không nên rơi uào quuềÊn lực của sự giận đữ uà cao ngạo. Sau khi đào lên gốc rễ 
của chúng rồi, nên đứng uững. Và trong khi khặc phục uật được uêu mến hoặc 
không được yêu mến, nên chế ngự chúng một cách chắc chẳn. 


Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo - Sự giận dữ: 
“là sự tức tối, sự tức giận của tâm, —nt- sự tàn nhãn, sự lỗ mãng, trạng thái không 
hoan hỷ của tâm.” Cao ngạo: “Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó khinh khi người khác 
dựa vào sự xuất thân, dựa vào dòng dõi, —nt— hoặc dựa vào sự việc này khác.” Không 
nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo: Không nên rơi vào quyền 
lực của sự giận dữ và của sự cao ngạo; nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên 
làm cho không còn hiện hữu sự giận dữ và sự cao ngạo; - không nên rơi vào quyền 
lực của sự giận dữ và cao ngạo' là như thế. 


Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Gốc rễ của giận dữ 
là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản 
thân là gốc rễ, không hổ thẹn (tội lõï) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõi) là gốc rễ, phóng 
dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của giận dữ. Gốc rễ của cao ngạo là điều nào? Vô 
minh là gốc rẽ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn về bản thân là gốc rẽ, 
không hổ thẹn (tội lõi) là gốc rễ, không ghê sợ (tội lõï) là gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; 
điều này là gốc rễ của cao ngạo. Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên 
đứng vững: Sau khi đào lên, sau khi nâng lên, sau khi nâng bổng, sau khi bứng lên, 
sau khi bứng lên hẳn, sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi 
làm cho không còn hiện hữu gốc rễ của sự giận dữ và của sự cao ngạo, nên đứng 
vững, nên trụ vững; - “sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững" là như 
thế. 
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Mahaniddesapali Sariputtasuttaniddeso 


Athappiyam vã pana appiyam vã addhã bhavanto abhisambhaveyyäa ti 
- Atha t1 padasandhi padasamsaggo padaparipurrT akkharasamavayo 
byañJanasilitthata padanupubbatametam “atha ti. Piya tỉ - Dve plyä: satta va 
sankhara va. Katame satta piya? Idha yassa' te honti atthakama hitakama 
phasukama yogakkhemakama mata va pita va bhata va bhagimï va putto va? dhita va 
mitta va amacca va ñatI va salohita va; Ime satta piya. Katame sankhara piya? 
Manapika rũpa manapika sadda — gandha — rasa — photthabba; ime sankhara piya. 
Appiya ti - Dve applya: satta va sankhara va. Katame satta appiya? Idha yassa' te 
honti anatthakama, ahitakama aphasukama ayogakkhemakama jJIvita voropetukama; 
Ime satta appiya. Katame sankhara appiya? Amanapika rupa amanapika sadda — 
gandha — rasa — photthabba; imme sankhara appiya. Addha t¡ ekamsavacanam 
nissamsayavacanam nikkankhavacanam  advejjhavacanam  advelhakavacanam 
niyogavacanam`"  apannakavacanam  avatthapanavacanametam  “addha  'ti. 
Athappiyam vã pana appiyam va addhã bhavanto abhisambhaveyyä ti 
plyappyam satasatam sukhadukkham somanassadomanassam  ïtthanittham 
abhisambhavanto va abhibhaveyya abhibhavanto va abhisambhavewa t1 - 
athapplyam va pana applyam va addha bhavanto abhisambhaveyya. 


Tenaha bhagava: 

“Kodhatimanassa uasam na gacche 
mulamp! tesamn palikhañña titfhe, 
athapp1uamn uqa pangq app1Uqdm 0a 
addha bhauanto ab1sambhaueuud ti. 


16 - 15 
Paññam purakkhatua kaluanaprti 
Uikkhambhque tan! parissaUani, 
aratữn sahetha saUanamhi pante 
cafuro sahetha parideuadhammne. 


Paññam purakkhatva kalyänapIt t¡ - Pañña t¡ “va pañña pajanana vicayo 
pavicayo dhammavicayo -pe—- amoho đdhammavicayo sammaditthi”° Paññam 
purakkhatva ti - Idhekacco paññam purato katva carati paññadhajo paññaketu 
paññadhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo pekkhayanabahulo? 
samekkhayanabahulo° vibhutaviharT taccario” tabbahulo taggaruko tanninno 
tappoqo tappabharo tadadhimutto tadadhipateyyo tỉ - evampi “paññam 
purakkhatva.' 


' vassa - Syä, PTS. 

” puttã vã - Ma, PTS. 

* niyyanikavacanam - Ma, Simu 2. 

* Dhammasanganl, Cittuppadakanda. 
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* okkhayanabahulo - Syã, PTS, Simu 2. 

° sampekkhäyanabahulo - Ma; 
samokkhayanabahulo - Sya, PTS, Simu 2. 

7 vibhũtavihãaritaccariko - Syã, PTS. 


Đại Diễn Giải Diễn Giải Kinh uề Sãriputta 


Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 
nên chế ngự chúng một cách chắc chắn - Và: Từ “athđ' này là sự nối liền các 
câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, 
trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Được yêu mến: Có 
hai đối tượng được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào 
là các chúng sanh được yêu mến? Ơ đây là những người nào có lòng mong muốn điều 
tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng 
mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với kẻ ấy: là người mẹ, hoặc người 
cha, hoặc anh (em) trai, hoặc chị (em) gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn 
bè, hoặc các thân hữu, hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; 
những người này là các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác 
được yêu mến? Các sắc hợp ý, các thỉnh — các hương — các vị — các xúc hợp ý; các 
pháp này là các pháp tạo tác được yêu mến. Không được yêu mến: Có hai đối 
tượng không được yêu mến: các chúng sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào 
là các chúng sanh không được yêu mến? Ơ đây là những người nào không có lòng 
mong muốn sự tấn hóa, không có lòng mong muốn điều lợi ích, không có lòng mong 
muốn sự thoải mái, không có lòng mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối 
với kẻ ấy, có lòng mong muốn đoạt lấy mạng sống (của kẻ ấy); những người này là 
các chúng sanh không được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được 
yêu mến? Các sắc không hợp ý, các thinh — các hương — các vị — các xúc không hợp ý; 
các pháp này là các pháp tạo tác không được yêu mến. Một cách chắc chắn: Cụm 
từ 'addhd' này là lời nói nhất định, lời nói không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời 
nói không hai nghĩa, lời nói không gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không 
sai trái, lời nói khẳng định. Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc 
không được yêu mến, nên ngự trị chúng một cách chắc chắn: đối với vật 
được yêu mến hoặc không được yêu mến, có khoái lạc hoặc không khoái lạc, có hạnh 
phúc hoặc khổ đau, có hỷ tâm hoặc ưu tâm, được ước muốn hoặc không được ước 
muốn, trong khi khắc phục thì nên ngự trị; hoặc trong khi ngự trị thì nên khắc phục; - 
“và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, nên ngự trị 
chúng một cách chắc chắn là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Không nên rơi uào quuêền lực của sự giận đữ uà cao ngạo, sau khi đào lên gốc 
rễ của chúng rồi, nên đứng uững. Và trong khi khắc phục uật được uêu mến hoặc 
không được uêu mến, nên ngự trị chúng một cách chắc chắn.” 


16 - 15 
Sau khi chú trọng uề tuệ, uới sự hoan hủ uề thiện pháp, 
nên đè nén các hiểm họa ấu, 
nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa uẳng, 
nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than uãn. 


Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp - Tuệ: Tuệ là sự 
nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp, —nt- sự không si mê, sự chọn 
lựa pháp, chánh kiến. Sau khi chú trọng về tuệ: Ơ đây, một vị (tỳ khưu) nào đó, 
sau khi chú trọng về tuệ, sống có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ là chủ đạo, 
có nhiều sự chọn lựa, có nhiều sự khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, 
trú vào điều đã được làm rõ rệt, rồi đi theo nó, phát triển theo nó, xem trọng nó, 
nghiêng theo nó, chiều theo nó, xuôi theo nó, hướng đến nó, xem nó là chủ đạo; - “sau 
khi chú trọng về tuệ” là như vậy. 
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Athava gacchanto va gacchamI tỉ paJanati; thito va “thitomhi tï paJanatl, nisinno 
va “nisinnomhI ti paJanäti, sayano va “sayanomihi 'ti pajanati, yatha yatha va panassa 
kayo panlhito hoti, tatha tatha nam paJanati ti; - evampi “paññam purakkhatva.' 
Athava abhikkante patikkante sampaJanakarI hotl, alokite vilokite sampaJanakarI 
hoi, sammlñjite pasarte sampajanakar hotl, sanghatipattacrvaradharane 
sampaJanakarn hotl, asite pIte khayite saylte sampaJanakari hotl, uccarapassava- 
kamme sampaJanakarI hoti, gate thite nisinne sutte Jagarite bhasite tunhIbhave 
sampajanakan hoi 'H; - evampi “paññam purakkhatva” KalyänapHT ti 
buddhãnussativasena uppaJjati pItipamuJjam' kalyanapIti, dhammanussativasena — 
sanghanussativasena — silanussativasena — caganussativasena — devatanussati- 
Vasena — anapanasativasena — maranasatlvasena — kayagatasativasena — 
upasamanussativasena uppaJJati pItipamujJJam' kalyanap ti - paññam purakkhatva 
kalyanapu. 


Vikkhambhaye tani parissayänr t¡ - Parissayä t¡ dve parissaya: 
pakataparissaya ca patiechannaparissayä ca —pe— Ime vuccanti pakataparissaya — 
pe—- Ime vuccanti paticchannaparissaya -pe—- evampi tatrasaya 'tH parissaya. 
Vikkhambhaye tãni parissayanl t¡ tani parissayani vikkhambheyya 
abhibhaveyya ajjhotthareyya pariyadiyeyya maddeyya ti - vikkhambhaye tani 
pArIssayan1. 


Aratim sahetha sayanamhi pante t¡ - AratI 'ti “va arati aratika? anabhirati 
anabhiramana ukkanthia! paritassika.”° Sayanamhi pante tỉ pantesu vã 
senasanesu aññataraññataresu dhammesu” araim saheyya abhibhaveyya 
aJjhotthaheyya pariyadiyeyya maddeyya tỉ - aratim sahetha sayanamhi pante. 


Caturo sahetha paridevadhamme t¡ - Caturoï paridevaniye dhamme 
saheyya parisaheyya? abhibhaveyya aJjhotthareyya pariyadiyeyya maddeyyäa 1+1 - 
caturo sahetha paridevadhamme. 


Tenaha bhagava: 

“Paññam purakkhatua kalJanapTfI 
Uikkhambhque tan! parissaUqdmi, 
aratữn sahetha saUanamhi pante 
cafuro sahetha parideuadhammne ti. 


16 - 16 
Kửừmsu'° asissam'' kuuam 0a? asissamn 
dukkham uata settha kuugq†]a sessamn, 
ete 0uitakke partdeuaneuue 
uïnquetha sekho aniketacdr1.'° 


' piti pămojjam - Ma; piti pãmujjam - Syã, PTS. 


? maranassati - Ma; ”aññataraññataresu vã adhikusalesu đhammesu - Ma, Syã, PTS. 
marananussati - Sya, PTS. ở cattãro - Ma, Syã, PTS. 

* aratitã - Ma. ? parisaheyya - itipado Syä, PTS potthake na dissate. 

* nkkanthitä - Ma; ukkanthikã - Syä, PTS; '°kimsũ - Ma, Syã; kim sũ - PTS. 
ukkanthitata - Simu 2. '!asissami - Syã, PTS, Su, Sa. 

Ÿ parittasitã - Ma; parittasikã - Syä, PTS; '*“kuva vã - Ma; kuhim - Simu 2. 
parittassana - Simu 2. '3 paridevaniyye - Sa. 

° Khuddakavatthuvibhanga. '* sekkho aniketasärl - Syã, PTS. 
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Hoặc là, trong khi đi, vị ấy nhận biết: “Tôi đi;” hoặc khi đứng, vị ấy nhận biết: “Tôi 
đứng;” hoặc khi ngồi xuống, vị ấy nhận biết: “Tôi ngồi xuống;” hoặc trong khi nằm, vị 
ấy nhận biết: “Tôi đang nằm;” hoặc thân của vị ấy được sử dụng như thế nào thì nhận 
biết nó như thế ấy; - “sau khi chú trọng về tuệ” còn là như vậy. Hoặc là, vị ấy có sự 
thực hành việc nhận biết rõ trong khi đi tới đi lui, có sự thực hành việc nhận biết rõ 
khi nhìn qua nhìn lại, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi co tay duõi tay, có sự thực 
hành việc nhận biết rõ trong việc mang y hai lớp, bình bát, y phục, có sự thực hành 
việc nhận biết rõ khi ăn uống nhai nếm, có sự thực hành việc nhận biết rõ ở hành 
động đại tiện tiểu tiện, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi đi, khi đứng, khi ngồi, 
khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng: - “sau khi chú trọng về tuệ còn là như vậy. Với 
sự hoan hỷ về thiện pháp: hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy niệm Phật là 
“sự hoan hỷ về thiện pháp, ` hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy niệm Pháp — do 
năng lực tùy niệm Tăng — do năng lực tùy niệm giới — do năng lực tùy niệm xả thí — 
do năng lực tùy niệm Thiên — do năng lực niệm hơi thở vào - hơi thở ra — do năng lực 
niệm sự chết — do năng lực niệm đặt ở thân — do năng lực tùy niệm Niết Bàn là “sự 
hoan hỷ về thiện pháp; - “sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp' là 
như thế. 


Nên đè nén các hiểm họa ấy - Các hiểm họa: có hai loại hiểm họa: hiểm họa 
hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. —nt— các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. — 
nt— các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. -nt— Các hiểm họa bởi vì “nơi ấy là 
chõ trú' là như vậy. Nên đè nén các hiểm họa ấy: Nên đè nén, nên ngự trị, nên đè 
bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp các hiểm họa ấy; - “nên đè nén các hiểm họa ấy là như 
vậy. 


Nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vắng - Sự không ưa 
thích: sự không ưa thích, biểu hiện không ưa thích, sự không thích thú, biểu hiện 
không thích thú, sự không hài lòng, sự chán ngấy. Ở chỗ trú ngụ xa vắng: hoặc ở 
những chỗ nằm ngồi xa vắng, thì nên khống chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, 
nên chà đạp sự không ưa thích những pháp này pháp khác; - “nên khống chế sự 
không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa vắng' là như thế. 


Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vấn: Nên khống chế, nên áp chế, 
nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp bốn pháp sẽ tạo ra sự than vẫn; - 
“nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi chú trọng uề tuệ, uới sự hoan hủ uề thiện pháp, 
nên đè nén các hiểm họa ấu, 

nên khống chế sự không ưa thích ở chỗ trú ngụ xa uẳng, 
nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than uãn.” 


16 - 16 
“Vậu ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm naqụ, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
VỊ hữu học, không có sự uương uấn nhà ở, nên loạt bỏ 
những suụ tư có tính chất than uãn nàu. 
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Kim su asissam kuvam vã asissan ti - Kimsu asissan 'ti' Kim bhuñJissami 
odanam va kummasam va sattum va maccham va mamsam va ti - kim su asissam. 
Kuvam vã asissan tỉ kattha bhuñjissami khattiyakule va brahmanakule va 
vessakule va suddakule va ti - kim su asissam kuvam va asissam. 


Dukkham vata settha kuvajja sessan ti - Imam rattim dukkham sayIttha 
phalake? va tattkaya va cammakhande va tinasanthare va pannasanthare va 
palalasanthare va, agamirattim' kattha sukham sayissami mañce va pIthe va bhisiya 
va bimbohane' va vihare va addhayoge va pasade va hammiye va guhaya va t1 - 
dukkham vata settha kuvajJja sessam. 


Ete vitakke paridevaneyye ti - Ete vitakke t¡ dve pindapatapatisaññutte 
vitakke, dve senasanapatisaññutte vitakke. Paridevaneyye tỉ adevaneyye 
paridevaneyye ti” - ete vitakke parldevaneyye. 


Vinayetha sekho aniketacarI t¡ - Sekho 't¡ Kimkarana vuccati sekho? 
Sikkhatti sekho. Kiãca sikkhati? Adhislampi sikkhati adhicttampil sikkhatl, 
adhipaññampi sikkhati. Katama adhisilasikkha? —-pe— ayam adhipaññasikkha. Ima 
tisso sikkhayo avajJjanto sikkhati, Jananto — passanto — paccavekkhanto — cittam 
adhitthahanto sikkhati, saddhaya adhimuccanto sikkhati, viriyam pagganhanto — 
saim upatthapento — citam samadahanto — paññaya pajananto sikkhatl, 
abhiññeyyam abhijananto sikkhati, parlññeyyam parljananto — pahatabbam 
paJjahanto — bhavetabbam bhavento — sacchikatabbam sacchikaronto sikkhaH° 
acarati samacarati samadaya sikkhati. Tamkarana vuccati sekho. Sekho vinayaya 
pativinayaya pahanaya vũpasamaya patinissaggaya patippassaddhiya adhisilampi 
sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhayo 
avajJjanto sikkheyya, Jananto —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya 
Samacareyya samadaya vatteyya ti - vinayetha sekho. AniketacärT t¡ - Katham 
niketacarI hoti? Idhekacceo kulapalibodhena samannäagato hoti, ganapalibodhena — 
avasapalibodhena — cIvarapalibodhena — pindapatapalibodhena  — 
senasanapalibodhena — gilanapaccayabhesaJJaparikkharapalibodhena samannagato 
hoH. Evam niketacarI hot Katham aniketacarI hot? Idha bhikkhu na 
kulapalibodhena samannagato na ganapalibodhena — na avasapalibodhena — na 
civarapalibodhena — na pindapatapalibodhena — na senasanapalibodhena — na 
ø1lanapaccayabhesaJJaparikkharapalibodhena” samannagato hoti. Evam aniketacarI 
hotl. 


' kimsũ asissamI 'ti - Ma, Syã, PTS, Simu 2. 

° sayim saphalake - Sya, PTS. 

3 agamanarattim - Syã, PTS. 

* bibbohane Syã; bibbohane - PTS. 

” paridevaneyyä ti - Syã, PTS. 

5 sacchikãtabbam sacchikaronto sikkhati bhavetabbam bhãvento sikkhati - Syã, PTS. 

7 na gana-ãväsa-civara-pindapata-senäsana-gilãnapaccayabhesajjaparikkhãarapalibodhena - Syã, PTS. 
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Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? - Vậy ta sẽ ăn gì? (nghĩ rằng): “Tôi sẽ 
thọ thực vật gì, cơm, hay cháo chua, hay bánh bột, hay cá, hay thịt?” - “Vậy ta sẽ ăn 
gì?” là như thế. Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? (nghĩ rằng): “Tôi sẽ thọ thực ở đâu, ở gia 
đình Sát-đế-ly, hoặc ở gia đình Bà-la-môn, hoặc ở gia đình thương buôn, hoặc ở gia 
đình nô lệ?” - “Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?” là như thế. 


Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu? - (nghĩ rằng): 
“Đêm nay, tôi đã ngủ một cách khổ sở trên tấm ván, hoặc ở chiếc chiếu ngắn, hoặc ở 
mảnh da thú, hoặc ở thảm cỏ, hoặc ở thảm lá, hoặc ở thảm rơm. Đêm tới, tôi sẽ ngủ 
một cách sung sướng ở giường, hay ở ghế, hay ở nệm, hay ở cái gối, hay ở trú xá, hay 
ở nhà một mái, hay ở tòa lâu đài, hay ở tòa nhà dài, hay ở hang động?” - “Có thật 
chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?' là như thế. 


Những suy tư có tính chất than vấn này - Những suy tư này: Hai suy tư 
liên quan đến đồ ăn khất thực, hai suy tư liên quan đến chỗ nằm ngồi. Có tính chất 
than vẫn: có tính chất kể lể, có tính chất than vẫn; - “những suy tư có tính chất than 
vãn này' là như vậy. 


Vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ - Vị hữu học: Vì 
lý do gì được gọi là hữu học? “VỊ học tập' là hữu học. Và học tập gì? Học tập về thắng 
giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ. Học tập về thắng giới là việc nào? — 
nt- việc này là sự học tập về thắng tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, 
vị ấy học tập; trong khi biết —nt—; trong khi thấy —nt-; trong khi quán xét lại —nt—; 
trong khi quyết định tâm, vị ấy học tập; trong khi hướng đến đức tin, vị ấy học tập; 
trong khi ra sức tỉnh tấn —nt—; trong khi thiết lập niệm —nt—; trong khi tập trung tâm 
—nt-; trong khi nhận biết bằng tuệ, vị ấy học tập; trong khi biết rõ pháp cần được 
biết rõ, vị ấy học tập; trong khi biết toàn diện pháp cần được biết toàn diện —nt—; 
trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ —nt—; trong khi tu tập pháp cần được tu tập — 
nt—; trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, vị ấy học tập, hành xử, hành 
theo, thọ trì và học tập. Vì lý do ấy, được gọi là hữu học. VỊ hữu học nên học tập về 
thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm 
bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tịnh. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, —-nt— trong khi 
chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, 
nên thọ trì và vận dụng; - 'vị hữu học nên loại bỏ' là như thế. Không có sự vương 
văn nhà ở: Thế nào là có sự vương vấn nhà ở? Ơ đây, một vị nào đó có sự vướng bận 
về gia tộc, —nt— vướng bận về đồ chúng, —nt— vướng bận về chỗ ngụ, —nt— vướng bận 
về y phục, -nt— vướng bận về đồ ăn khất thực, —nt— vướng bận về chỗ nằm ngồi, có 
sự vướng bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự vương vấn nhà ở là như vậy. 
Thế nào là có sự không vương vấn nhà ở? Ở đây, vị tỳ khưu không có sự vướng bận về 
gia tộc, —nt— không vướng bận về đồ chúng, —nt— không vướng bận về chỗ ngụ, —nt— 
không vướng bận về y phục, -nt— không vướng bận về đồ ăn khất thực, -nt— không 
vướng bận về chỗ nằm ngồi, —-nt— có sự không vướng bận về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh. Có sự không vương vấn nhà ở là như vậy. 
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1. “Magadham gata kosalamn gata 
ekaccriua pang' 0uaJ†ibhuùmrua,? 
1mggđ Uiq` asangacarrno° 
aniketa utharanfi bhikkhauo.Š 

2. Sadhu caritakarmn° sadhu sucaritamn 
sadhu sada amiketautharo, 
atthapucchanam padakkhimakqammarn" 
etamn samafiam akrñcanassd ”ti;° 
vinayetha sekho aniketacar1. 


Tenaha bhagava: 

“Km su astssamn kuugmn 0q asissam 
dukkham uata settha kuuq†]a sessamn, 
ete uitakke partdeuaneuue 

uïnquetha sekho aniketacar1 ”tI. 


16 - 17 
Annañca laddha uasanañca kale 
mattam sa? 3añña tdha tosanattham, 
So tesu guffo atacaTr1 gaT1ne 
Tus†top† uacam pharusam ra U0g77g. 


Annañca laddha vasanañca kale t¡ - Annan t¡ odano kummaso sattu 
maccho mamsam. Vasanan t¡ - Cha cIvarani: khomam kappasikam koseyyam 
kambalam sanam bhangam. Annañca laddhãä vasanañca käãle ti - civaram 
labhitva pindapatam labhrtva, na kuhanaya na lapanaya na nemittikataya na 
nippesikataya na labhena labham nïJigimsanataya na darudanena na veludanena na 
pattadanena na pupphadanena na phaladanena na sinanadanena na cunnadanena na 
mattikadanena na dantakatthadanena na mukhodakadanena na catukamyataya '" na 
muggasuppataya na paribhattataya' na pitthimamsikataya'”? na vatthuvijjaya na 
tiracchanavlijjaya na angavlijjaya na nakkhattavlijaya na dutagamanena na 
pahinagamanena na Janghapesaniyena' na vejJjakammena na pindapatipindakena“ 
na dananuppadanena dhammena samena laddha labhitva adhigantva vinditva' 
patlabhitva ti - annañca laddha vasanañca kale. 


Mattam sa” jaññã idha tosanatthan t¡ - Mattam sa” jañña t¡ dvihi 
karaneh1 mattam JjJaneyya; '“ patiggahanato va paribhogato va. Katham patiggahanato 
matam  Janati? Thokepi diyyamane kulanuddayaya”  kulanurakkhaya 
kulanukampaya patigganhatl BahukepI diyyamane kayapariharkam cIvaram 
patiganhatl, kucchipariharlkam pindapatam patiganhati Evam patiggahanato 
mattam JanatI. 





' pana - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 





“ vajjabhũmiya - Simu 2. '' muggasipyatäya, na paribhatyatäya - Ma; 

* mãgadhaä - Syä, PTS. muggasipataya na paribhatyataya - Sya, PTS. 

* visaäghacarino - Syã, PTS. “na pithamaddikatäya - Ma, Syã; 

Ÿ Sagathavagga, Vanasamyutta. na pitthamaddikataya - PTS. 

° caritam - Syã, PTS. * na janghapesanikena - Ma; 

7 padakkhinam kammam - Ma; na janghapesanena - Sya, PTS. 
dakkhakammam - Syä, PTS. * pindakena - Syã, PTS. 

* Kumäputtattheragatha. *labhitva abhivinditvä - Ma; 

° so - Sya, PTS. labhitva abhivanditva - PTS. 

'° catukamyatäya - Ma; °lãnäti - Syã, PTS. 
pãtukamyatäya - Syã, PTS. ”kulanudayaäya - Ma, Syã. 
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1. Các U† đã đi đến Magadha, đã đi đến Kosala, 

còn một số uỊ ở lãnh địa xứ Vdjjn, 

tựa như những con nai dĩ chuuển không có sự quuến luuến, 
các uị tù khưu sống không có sự uương uấn. 


2. Lành thaụ, người có tánh hạnh, lành thaụ uiệc đã khéo thực hành, 
cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt đẹp, 
uiệc học hỏi Uuề Ú nghĩa, hành động cung kính, 
điều ấu là đời sống Sa-môn của u† không sở hữu uật gì; 
- 'vị hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

““Vậu ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu? 

Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nqụ, ta sẽ ngủ ở đâu?” 
Vị hữu học, không có sự uương uấn nhà ở, nên loại bỏ 
những suụ tư có tính chất than uãn nàu.” 


16 - 17 
Sau khi đạt được uật thực uà ụ phục lúc đúng thời, 
UỊ ấu nên biết chừng rnực ở đâu, uới mục đích uừa lòng. 
VỊ ấu, được bảo uệ UŠ các điều ấu, có đời sống kiềm chếở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ. 


Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời - Vật thực: cơm, cháo 
chua, bánh bột, cá, thịt. Y phục: Có sáu loại y: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, 
loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố. Sau khi đạt 
được vật thực và y phục lúc đúng thời: sau khi nhận được y, sau khi nhận được 
đồ ăn khất thực không do gạt gãm, không do tán phét, không do gợi ý, không do lừa 
bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi lộc, không do việc cho củi (gõ), không 
do việc cho tre, không do việc cho lá, không do việc cho bông hoa, không do việc cho 
trái cây, không do việc cho cây cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho 
đất sét, không do việc cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do 
việc nịnh hót, không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói 
lén sau lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tĩnh, không do việc đi làm sứ giả, 
không do việc đi theo sự sai bảo, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, không do 
công việc thầy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, không do phát sanh bởi quà cáp, 
sau khi đạt được, sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp 
nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng: - “sau khi đạt được vật thực và y phục lúc 
đúng thời là như thế. 


Vị ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng - Vị ấy nên biết 
chừng mực: nên biết chừng mực bởi hai lý do: trong lúc thọ nhận hoặc trong lúc 
thọ dụng. Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ nhận? Trong khi được bố thí chỉ 
chút ít, vị (tỳ khưu) thọ nhận vì lòng trắc ẩn đến hàng tại gia, vì sự hộ trì đến hàng tại 
gia, vì lòng thương tưởng đến hàng tại gia. Trong khi được bố thí nhiều, vị (tỳ khưu) 
thọ nhận y để bảo dưỡng thân thể, thọ nhận vật thực để bảo dưỡng cái bụng. Như vậy 
là biết chừng mực trong lúc thọ nhận. 
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Katham paribhogato mattam janati? Patisankha yoniso civaram patisevati: 
yavadeva sltassa patighataya unhassa patighataya damsamakasavatatapa- 
sirimsapasamphassanam patighataya, yavadeva hirikopInapaticchadanattham. 
Patisankha yoniso pindapatam patisevati: neva davaya na madaya na mandanaya na 
vibhusanaya, yavadeva 1Imassa kayassa thiiya yapanaya vihimsuparatiya 
brahmacariyanuggahaya, Iti puranañca vedanam patihankhamI, navañca vedanam 
na uppadessamI, yatra ca me bhavissati anavaJJata ca phasuviharo ca.' Patisankha 
yoniso senasanam patisevatl: yavadeva sItassa patighataya unhassa patighataya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam patighataya, yavadeva 
utuparissayavinodanam patisallanaramattham. Patisankha yoniso gilanapaccaya- 
bhesaJjaparkkharam patisevat: yavadeva uppannanam  veyyabadhikanam”? 
vedananam patighataya abyapaJJjhaparamataya. Evam paribhogato mattam JanaH. 
Mattam sa jaññã t¡ imehi dvihi karanehi mattam Janeyya ajaneyya) patIvijaneyya 
pativIJ]heyya ˆti - mattam sa Jañña. 


Idha tosanatthan t¡ - “ldha bhikkhu santuttho hoti ItarItarena cIvarena, 
ItarItaracIvarasantutthiya ca vannavadli, na ca cIvarahetu anesanam appatiripam 
apaJJjati, aladdha ca cIvaram na paritassati, laddha ca cIvaram agathito' amucchito 
anajJjhapanno° adInavadassavr nissaranapañño paribhuñjal, taya ca pana 
ItarItaracIvarasantutthiya nevattanukkamsetl, no param” vambhetIl. Yo? hi tattha 
dakkho analaso sampaJano patissato,” ayam vuccati bhikkhu porane aggaññe 
arlyavamse thĩto. 


Puna ca param bhikkhu santuttho hot itaritarena pindapatena, Itaritara- 
pIndapatasantutthiya ca vannavadi, na ca pindapatahetu anesanam appatiruipam 
apajJJaH, aladdha ca pindapatam na paritassatl, laddha ca pindapatam agathito 
amucchito anaJJhapanno adInavadassavI nissaranapañño parIibhuñJat; taya ca pana 
1tartarapindapatasantutthiya nevattanukkamsetl, no param vambheti. Yo hi tattha 
dakkho analaso sampaJano patissato,“ ayam vuccati bhikkhu porane aggaññe 
arlyavamse thĩto. 


Puna ca param bhikkhu santuttho hoti itarItarena senasanena, 1tarItarasenasana- 
santutthiya ca vannavadl, na ca senasanahetu anesanam appatiripam apaJJatl, 
aladdha ca senasanam na paritassatl, laddha ca senasanam agathito amucchito 
anajJjhapanno adInavadassav'L nissaranapañño paribhuñjai. Taya ca pana 
1tarItarasenasanasantutthiya nevattanukkamsetl, no param vambheti. Yo hi tattha 
dakkho analaso sampajano patissato, ayam vuccati bhikkhu porane aggaññe 
arlyavamse thĩto. 


' cãti - Sya, PTS. 

” veyyabyadhikãnam - Ma. 

3 Janeyya ãjaneyya vijãneyya - Syã; 
Janeyya viJaneyya - PTS. 

*jđha bhikkhave santuttho - PTS. 


*agadhito - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

° anajjhopanno - PTS. 

7na param - Ma, Syä, PTS, Simu 2. 

ở so - at. 

? patissato - Ma, Syã, Simu 2; patissuto - PTS. 
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Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ dụng? VỊ (tỳ khưu) sử dụng y phục sau 
khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để 
diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, chỉ nhằm mục 
đích che đậy sự hổ thẹn vì lốa lồ. VỊ (tỳ khưu) sử dụng đồ ăn khất thực sau khi đã suy 
xét đúng đắn rằng: Không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô 
điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, 
để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh, (nghĩ rằng): Như vầy ta 
tiêu diệt cảm thọ cũ, sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, và sự sống còn, sự không bị 
chê trách, và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta. VỊ (tỳ khưu) sử dụng chỗ nằm ngồi sau 
khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để 
diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng, và các loài bò sát, chỉ nhằm mục 
đích xua đi các hiểm họa của thời tiết, nhằm mục đích vui thích trong việc thiền tịnh. 
Vị (tỳ khưu) sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh sau khi đã suy xét đúng đắn 
rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ cảm thọ (khổ) do các căn bệnh đã phát khởi, để hoàn toàn 
không còn đau đớn. Như vậy là biết chừng mực trong lúc thọ dụng. Vị ấy nên biết 
chừng mực: bởi hai lý do này, nên nhận biết, nên hiểu biết, nên thừa nhận, nên 
thấu triệt sự chừng mực; - *vị ấy nên biết chừng mực' là như thế. 


Ở đây, với mục đích vừa lòng: Vị tỳ khưu trong Giáo Pháp này tự biết đủ với 
bất luận y nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận y nào đầu 
tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về y mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù 
hợp; khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi đã nhận được y thì thọ 
dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy 
điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận y nào 
đầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị 
khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói 
đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng 
từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào đầu tốt hay 
xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào đầu tốt hay xấu, 
và không vì nguyên nhân về đồ ăn khất thực mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không 
phù hợp, khi không nhận được đồ ăn khất thực thì không băn khoăn, và khi đã nhận 
được đồ ăn khất thực thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự 
biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản 
thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc 
Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 


Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt hay xấu, 
có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào đầu tốt hay xấu, và 
không vì nguyên nhân về chỗ nằm ngồi mà đạt đến sự tâm cầu sai trái, không phù 
hợp, khi không nhận được chỗ nằm ngồi thì không băn khoăn, và khi đã nhận được 
chỗ nằm ngồi thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm 
tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ 
với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có 
niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh 
được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa. 
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Puna ca param bhikkhu santuttho hot Itartarena gilanapaccayabhesajJa- 
parIkkharena 1tarItaragilanapaccayabhesaJJaparIkkharasantutthiya ca vannavadi, na 
ca øg1lanapaccayabhesaJJaparikkharahetu anesanam appatirũpam apajJjati, aladdha ca 
gIlanapaccayabhesaJJjaparikkharam na parltassati, laddha ca gilanapaccayabhesa]JJa- 
parilkkharam agathito amucchio anaJjhapanno adinavadassavl nissaranapañño 
parlbhuñJati Taya ca pana ItarItaragillanapaccayabhesaJJaparikkharasantutthiya 
nevattanukkamsetl, no param vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso sampajano 
patissato,' ayam vuccati bhikkhu porane aggaññe ariyavamse thito 't' - mattam sa 
Jañña Idha tosanattham. 


So tesu gutto yatacari game tỉ - So tesu gutto tỉ cIvare pindapate senasane 
gilanapaccayabhesaJJaparikkhare gutto gopito rakkhito samvuto ”tl, evampi so tesu 
gutto. Athava ayatanesu gutto gopito rakkhito samvuto 'tl, evampli so tesu gutto. 
Yatacäri game ti - Game yato yatatto? patiyatatto? gutto gopIto rakkhito samvuto 
“t - so tesu gutto yatacar1 game. 


Rusitopi vacam pharusam na vajjã ti - rusito° khumsito vambhito ghattito 
garahito upavadito pharusena kakkhalena nappativajja° nappatibhaneyya, 
akkosantam na paccakkoseyya, rosantam nappatiroseyya, bhandantam 
nappatibhandeyya, na kalaham kareyya, na bhandanam kareyya, na viggaham 
kareyya, na vivadam kareyya, na medhagam kareyya, kalaham bhandanam viggaham 
vivadam medhagam° pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam gameyya. 
Kalahabhandanaviggahavivadamedhaga arato assa virato pativirato nikkhanto 
nissato” vippamutto visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya tỉ - rusitopl 
vacam pharusam na va]Ja. 


Tenaha bhagava: 

“Anndañca laddha uasanañca kale 
mattam sa Jañña idha tosanattham, 
So tesu guffo atacaTr1† gaT1ne 

rusitop†i uacam pharusam na 067G ”Ẳ. 


' Catukka-Anguttara, Uruvelavagga; Dighanikaya, Saigitisutta. 


° vatto - Ma, Syã, PTS, Simu 2. *bhanantam - Ma, Syã; patibhanantam - PTS. 
3 patiyatto - Ma, Syã, PTS, Simu 2. ° kalahabhandanaviggahavivadamedhagam - Syã, PTS. 
* đũsito - Ma. ” nïissattho - Syã, PTS. 
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Và thêm nữa, vị tỳ khưu tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh 
nào đầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh nào đầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về vật dụng là thuốc men 
chữa bệnh mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp, khi không nhận được vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, và khi đã nhận được vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự 
biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa bệnh nào đầu tốt hay xấu ấy, cũng 
không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng 
nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị tỳ khưu đã đứng vào 
dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa; - vị ấy nên 
biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng” là như thế. 


Vị ấy, được bảo vệ về các điêu ấy, có đời sống kiêm chế ở trong làng - 
Vị ấy, được bảo vệ về các điêu ãy: đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ 
trì, đã được thu thúc về y phục, về đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi, về vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh; - “vị ấy, được bảo vệ về các điều ấy' là như vậy. Hoặc là, đã 
được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc về các xứ; - *vị ấy, được 
bảo vệ về các điều ấy' còn là như vậy. Sống kiêm chế ở trong làng: đã kiềm chế, 
có bản thân đã được kiềm chế, có bản thân đã được kiềm giữ, đã được bảo vệ, đã 
được gìn giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc ở trong làng: - “VỊ ấy, được bảo vệ về 
các điều ấy, có đời sống kiềm chế ở trong làng là như thế. 


Dâu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ: bị xúc phạm, bị mắng 
nhiếc, bị khinh bỉ, bị đụng chạm, bị chê trách, bị gièm pha, không nên nói lại, không 
nên đáp lại một cách thô lỗ, một cách thô bạo, không nên sỉ vả lại người đang sỉ vả, 
không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn với người đang cãi 
lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi 
vã, không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự gây gổ, nên dứt bỏ, nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã, sự 
tranh cãi, sự gây gổ. Nên tránh khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, 
không bị ràng buộc với sự cãi cọ-cãi lộn-tranh luận-tranh cãi-gây gổ, nên sống với 
tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn; - dầu cho bị xúc phạm, không nên 
nói lời nói thô lõ' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Sau khi đạt được uật thực uà ụ phục lúc đúng thời, 

UỊ ấu nên biết chừng rnực ở đâu, uới mục đích uừa lòng. 

VỊ ấu, được bảo uệ uề các điều ấu, có đời sống kiềm chế ở trong làng, 
đầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ.” 
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16 - 18 
Okkhiftacakkhu na ca padalolo 
Jhananuyutto bahuJagarˆ assa 
upekkhamarabbha samahitatto 
takkasauam kukkuccañcupacchimde.' 


Okkhittacakkhu na ca pädalolo t¡ - Katham khittacakkhu hoti? Idhekacco 
bhikkhu? cakkhulolo cakkhuloliyena samannagato hoti: “Adittham dakkhitabbam 
ditham samatikkamitabban 't aramena aramam uyyanena uyyanam gamena 
øamam nigamena nigamam nagarena nagaram ratthena rattham Janapadena 
Janapadam dighacarikam anivattacarikam' anuyutto hoti rũpadassanaya. Evampi 
khittacakkhu hot. 


Athava bhikkhu! antaragharam pavittho vithim patipanno asamvuto gacchatl: 
hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim olokento 1tthiyo olokento 
purise olokento kumarake olokento kumarikayo olokento antarapanam olokento 
gharamukhanmI olokento uddham olokento adho olokento disavidisam pekkhamano" 
gacchati. Evampl khittacakkhu hot. 


Athava bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahI hoti anubyañJanaggahn. 
Yatvadhikaranamenam“ cakkhundriyam asamvutam viharantam abhij]hadomanassa 
papaka akusala dhamma anvassaveyyum,” tassa samvaraya na patipalJjaH, na 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram apaJJati. Evampi khittacakkhUu 
hoH. 


Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhoJanani bhuñjïtva te 
evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: naccam gitam vaditam 
pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagarakam? 
candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham 
usabhayuddham goyuddham°? aJjayuddham mendayuddham kukkutayuddham 
vattakayuddham dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam 
balaggam senabyuham anikadassanam Iti va. Evampi khittacakkhu hoti. 


Katham na khittacakkhu hoti2 Idhekacco bhikkhu na cakkhulolo na" 
cakkhulolyena samannagato hot: “Adttham dakkhiabbam dittham 
samatikkamitabban 'ti na'” aramena aramam na” uyyanena uyyanam na'”° gamena 
øamam na'” nigamena nigamam na'” nagarena nagaram na" ratthena rattham na" 
Janapadena jJanapadam  dighacarkam anivattacarikam> anuyutto' hoti 
rũpadassanaya. EvampI na khittacakkhu hoti. 


Athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno samvuto gacchati: na 
hatthhim olokento -pe- na disavidisam pekkhamano gacchati Evampi na 
khittacakkhu hot. 


Athava bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahI hoti —pe-cakkhundriye 
samvaram apajJJati. Evampi na khittacakkhu hot. 


' kukkueciyupacchinde - Syã, PTS. “ evam - PTS. 

“ bhikkhu - ïtisaddo Syã potthake na dissate. ”anvävaseyyum - PTS. 

3 anavatthitacarikam - Ma; Š sobhanakam - Ma. 
anvatthitacarikam - Sya, PTS. ° goyuddham - itisaddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

* bhikkhu - itisaddo PTS potthake na dissate.  '“na - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 

Ÿ vipekkhamãno - Ma. '' ananuyutto ca - Ma; ananuyutto - PTS. 
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16 - 18 
Có mắt nhìn xuống uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên gắn bó uới uiệc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức, 
sau khi nỗ lực uề hành xả, có bản thân định tĩnh, 
nên cắt đứt chỗ trú của sự suụ nghĩ uà (nên cắt đứt) sự hối hận. 


Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân (đi đó đây): Có mắt 
buông lung là thế nào? Ơ đây, một vị tỳ khưu nào đó buông thả con mắt, có trạng thái 
buông thả ở mắt (nghĩ rằng): “Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi 
từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ ngôi làng này 
đến ngôi làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du 
hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; có mắt buông lung là 
như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi 
không thu thúc: vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, nhìn 
các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn các cửa tiệm, 
nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng chính hướng 
phụ; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nắm giữ chỉ tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy, trong khi sống, có nhãn 
quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, các ác bất thiện pháp 
có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối với nguyên nhân ấy, không 
hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; có mắt buông lung còn 
là như vậy. 


Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn có 
hình thức như vầy; tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, võ tay theo nhịp, 
đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò tung hứng 
tre, lễ bốc mộ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu 
cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, 
xem sự điều quân, hoặc là như thế; có mắt buông lung còn là như vậy. 


Không có mắt buông lung là thế nào? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó không buông 
thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt (không nghĩ rằng): “Nên thấy điều 
chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy,” rồi không từ tu viện này đến tu viện khác, không 
từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi làng này đến ngôi làng khác, 
không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ thành phố này đến thành phố khác, 
không từ quốc độ này đến quốc độ khác, không từ xứ sở này đến xứ sở khác, không 
đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để nhìn ngắm cảnh sắc; không 
có mắt buông lung là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì đi thu 
thúc: vị ấy đi mà không nhìn voi, -nt- không nhìn xem hướng chính hướng phụ; 
không có mắt buông lung còn là như vậy. 


Hoặc là, vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm giữ 


hình tướng, —-nt— không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không có mắt buông 
lung còn là như vậy. 
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Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyanI bhoJanani bhuñJitva — 
pe— anIkadassanam Iti va. Evarupa visukadassananuyoga pativirato hoti. Evampl na 
khittacakkhu hot ti - okkhittacakkhu. 


Na ca padalolo t¡ - Katham padalolo hoti? Idhekacco bhikkhu' padalolo 
padaloliyena samannagato hoti, aramena aramam -pe—- dighacarikam anivatta- 
carlkam? anuyutto hoti rupadassanaya.` Evampi padalolo hoti. Athava bhikkhu 
antopl sangharame padalolo padaloliyena samannagato hotl, na atthahetuÏ na 
karanahetu uddhato avupasantacitto parIvenato parivenam gacchati, viharato° —pe— 
1tỞ bhavabhavakatham Tti vã” evampI padalolo hoi. 


Na ca padalolo t¡ padaloliyam pajaheyya vinodeyya byantikareyya anabhavam 
gameyya. Padaloliya arato assa virato pativirato nikkhanto nissatoï vippamutto 
visaññutto vimariyadikatena cetasa vihareyya. Patisallanaramo assa patisallanarato 
aJjhattam cetosamathamanuyutto anirakataJjhano vipassanaya samannagato bruheta 
Suññagaranam, Jhayt Jjhanarato ekattamanuyutto sadatthagaruko ti - okkhittacakkhUu 
na ca padalolo. 


Jhãnänuyutto bahujagarassa t¡ - jJhãnanuyutto tỉ dvihi karanehi 
Jhananuyutto: anuppannassa va pathamassa Jhanassa uppadaya yutto payutto ayutto 
samayutto; anuppannassa va dutiyassa Jhanassa — tatiyassa Jhanassa — catutthassa 
Jhanassa uppadaya yutto payutto ayutto samayutto ˆtI, evampi Jhananuyutto. Athava 
uppannam va pathamam Jhanam asevati bhaveti bahulikarotl; uppannam va dutiyam 
Jhanam — tatyam Jjhanam — catuttham Jhanam asevati bhaveti bahuhkarotr ti 
evampl Jhananuyutto. 


BahujJäagarassa ti - Idha bhikkhu divasam cankamena nisajJjaya avaramyehI 
dhammehi cittam parisodheti, ratiya pathamam yamam cankamena nisaJJaya 
avaraniyehi dhammehi cittam parisodhetl, rattiya majjhimam yamam dakkhinena 
passena sihaseyyam kappeti pade padam accadhaya sato sampaJano utthanasaññam 
manasikaritva, rattiya pacchimmam yamam paccutthaya cankamena niïsaJJaya 
avaranryehi dhammehi cittam parisodhetI 'ti - hananuyutto bahuJagarassa. 


Upekkhamarabbha samahitatto t¡ - Upekkha tỉ ya catutthe jhane upekkha 
upekkhana ajj]hupekkhana cittasamata cittapassaddhata majJhattata cittassa. 


' bhikkhu - itisaddo PTS potthake na dissate. 
” anavatthitacarikam - Ma; anvatthitacarikam - Syã, PTS. 
3 rũpadassanäya - ïtisaddo Syä potthake na dissate. 


* antosangharäme - Syã, PTS. Titibhavabhavakatham katheti - Ma, Simu 2; 
* attahetu - PTS. itibhavaäbhavakatham kathesi - Sya, PTS. 
° viharato - ïtisaddo Syä, PTS potthakesu na dissate. ở nissattho - Syã, PTS. 
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Hoặc hơn nữa, giống như một số tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực 
các bữa ăn được bố thí do đức tin, -nt— xem sự điều quân, hoặc là như thế. VỊ ấy 
tránh xa việc đeo đuổi để xem trình diễn có hình thức như thế ấy; không có mắt 
buông lung còn là như vậy; - “có mắt nhìn xuống ' là như thế. 


Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? Ở đây, một vị 
tỳ khưu nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, từ tu viện 
này đến tu viện khác, —nt— đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để 
nhìn ngắm cảnh sắc; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc là, vị tỳ khưu, thậm chí ở 
bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở 
bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên nhân, không phải vì công việc là nguyên 
nhân, bị phóng túng, có tâm không được vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian 
phòng khác, từ trú xá này —nt— chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy, 
hoặc là như thế; buông thả bàn chân còn là như vậy. 


Và không buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với việc buông thả 
bàn chân, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn. Nên có sự 
thích thú trong việc thiền tịnh, được thích thú trong việc thiền tịnh, gắn bó với sự 
vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bị xa rời, thành tựu minh sát, là 
người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, chứng thiền, thích thú với thiền, 
gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục đích của mình; - 'có mắt nhìn xuống và 
không buông thả bàn chân (đi đó đây) là như thế. 


Nên gắn bó với việc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức - Nên gắn bó 
với việc tham thiên: Gắn bó với việc tham thiền vì hai lý do: gắn bó, gắn vào, gắn 
chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi sơ thiền chưa được sanh khởi; gắn bó, gắn vào, 
gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi nhị thiền — tam thiền — tứ thiền chưa được 
sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền là như vậy. Hoặc là, luyện tập, tu tập, thực 
hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi; luyện tập, tu tập, thực hành thường 
xuyên nhị thiền — tam thiền - tứ thiền đã được sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền 
còn là như vậy. 


Nên có nhiều tỉnh thức: Ở đây, vị tỳ khưu, vào ban ngày làm trong sạch tâm 
khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, vào ban đêm trong canh 
đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi, 
vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn 
chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc 
thức dậy, vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các 
pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; - “nên gắn bó với việc tham thiền, 
nên có nhiều tỉnh thức là như thế. 


Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tính - Hành xả: là sự hành 
xả, biểu hiện của hành xả, biểu hiện của hành xả vượt trội, trạng thái bình đẳng của 
tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung dung của tâm ở tứ thiền. 
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Samahitatto +¡ yä cñitassa thi santhii avatthii avisaharo avikkhepo 
avisahatamanasata samatho samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi.' 
Upekkhamarabbha samahitato t1 catutthe jhane upekkham arabbha 
ekaggacitto avikkhittacitto avisahatamanaso ti - upekkhamarabbha samahitatto. 


Takkasayam kukkuccañcupacchinde” +t¡ - Takkã ti: Nava vitakka: 
kamavitakko byapadavitakko vihimsavitakko ñatvitakko Janapadavitakko 
amaravitakko paranuddayatapatisaññutto vitakko labhasakkarasilokapatisaññutto 
vitakko anavaññattipatisaññuto vitakko. lIme vuccani nava  vitakka. 
Kamavitakkanam  kamasaññasayo, byapadaviakkanam byapadasaññasayo, 
vihimsavitakkanam vihimsasaññasayo. Athava takkanam vitakkanam' sankappanam 
avljjasayo, ayoniso manasikaro asayo, asmimano asayo, anottappam asayo, 
uddhaccam  asayo Kukkuccan t¡ hatthakukkuccampi kukkuccam 
padakukkuccampil kukkuccam, hatthapadakukkuccampIl kukkuccam, akappliye 
kapplyasaññita kappiye akapplyasaññita avajJe vaJJasaññita vaJJe avaJJasaññita, yam 
evardpam kukkuccam kukkuccayana kukkuccayitatam cetaso vippatisaro 
manovilekho, Idam vueccati kukkuccam.”' 


Apl ca dvihi karanehi uppajjai kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho: 
katatta ca akatatta ca. Katham katatta ca akatatta ca uppajjati kukkucceam cetaso 
vippatisaro manovilekho? “Katam me kayaduccaritam akatam me kayasucaritan 'ti 
uppajJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. “Katam me vacIduccaritam — 
katam me mano dueccaritam — kato me panatipato, akata me panatipata veramanI t1 
uppajJjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. “Katam me adinnadanam — 
kato me kamesu micchacaro — kato me musavado — kataä me pisuna vaca — kata me 
pharusa vaca — kato me samphappalapo — kata me abhijJjha — kato me byapado — 
kata me micchaditthi, akatad me sammaditthi tỉ uppajjai kukkuccam cetaso 
vippatisaro manovilekho. Evam katatta ca akatatta ca uppaJJati kukkuccam cetaso 
vIppatisaro manovilekho. 





' sammãsamadhiii - Ma, Syã, PTS. * vitakkanam - itisaddo Syã, PTS potthakesu na dissate. 
ˆ“ kukkuceiyũpacchinde - Syä, PTS. * Dhammasanganl, Nikkhepakanda. 
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Có bản thân định tĩnh: là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự không rối 
loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng lặng, định 
quyền, định lực, chánh định của tâm. Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân 
định tĩnh: có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tán loạn, có tâm ý không bị 
phân tán dựa trên nền tảng của sự hành xả ở tứ thiền; - “sau khi nỗ lực về hành xả, có 
bản thân định tĩnh” là như thế. 


Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận - Sự 
suy nghĩ: Có chín sự suy tư: suy tư về dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại, suy 
tư về thân quyến, suy tư về xứ sở, suy tư về chư Thiên, suy tư liên quan đến sự trắc ẩn 
đối với người khác, suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, và sự nổi tiếng, suy tư 
liên quan đến việc không bị khi đễ; các việc này gọi là chín sự suy tư. Sự nghĩ tưởng 
về dục là chỗ trú của các suy tư về dục, sự nghĩ tưởng về sân hận là chỗ trú của các 
suy tư về sân hận, sự nghĩ tưởng về hãm hại là chỗ trú của các suy tư về hãm hại. 
Hoặc là, vô minh là chỗ trú, tác ý không đúng đường lối là chỗ trú, ngã mạn về bản 
thân là chỗ trú, không hổ thẹn (tội lỗï) là chỗ trú, không ghê sợ (tội lõi) là chỗ trú, 
phóng dật là chỗ trú của các suy nghĩ, của các suy tư, của các tư duy. Sự hối hận: vẻ 
bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng là hối hận, vẻ bối rối ở 
bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được phép trong việc không được 
phép, lầm tưởng là không được phép trong việc được phép, lầm tưởng là có tội ở việc 
vô tội, lầm tưởng là vô tội ở việc có tội. Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu 
hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý, việc này gọi là 
hối hận. 


Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai nguyên 
nhân: do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và do trạng thái không 
làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế 
hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về thân.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự 
bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã làm uế hạnh về khẩu, — “Ta đã làm uế hạnh về ý, — 
“Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không tránh xa sự giết hại sinh mạng.” Sự hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta đã trộm cắp, — “Ta đã tà hạnh 
trong các dục, — “Ta đã nói dối,— “Ta đã nói đâm thọc, — “Ta đã nói thô lõ, ta đã 
không tránh xa việc nói thô lỗ, —- “Ta đã nói nhảm nhí, — “Ta đã hành động tham 
đắm, — “Ta đã hành động sân hận, — “Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành 
chánh kiến.” Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do 
trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. 
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Athava “silesumhi na paripurakarI tỉ uppaJJati kukkuccam cetaso vippatisaro 
manovilekho. “Indriyesumhi aguttadvaro ti — BhoJane amattaññumihi ti - Jagariyam 
ananuyuttomhi 'ti — Na satisampaJaññena samannagatomhI 'ti — Abhavita me cattaro 
satipatthana ti —- Abhavita me cattaro sammappadhana ti - Abhavita me cattaro 
iddhipada tỉ —- Abhavitani me pañcindriyanmI 'ti — Abhavitani me pañca balanI ti — 
Abhavita me satta boJJhanga 'ti — Abhavita me ariyo atthangiko maggo ti — Dukkham 
me apariññatanti — Dukkhasamudayo me appahno 't — Maggo me abhavito 't1 — 
Nirodho me asacchikato ti uppajjati kukkuccam cetaso vippatisaro manovilekho. 
Takkasayam  kukkuccañcupacchinde t¡ takkam ca takkasayañca 
kukkuccañcupacchindeyya' chindeyya ucchindeyya? samucchindeyya paJaheyya 
vnodeva byantikareyya anabhavam  gameyya t - = takkasayam 
kukkuccañcupacchinde. 


Tenaha bhagava: 

“Okkhrttacakkhu na ca padalolo 
Jhananuuutto bahuJagarassa, 
upekkhamarabbha samahrtatto 
takkasauam kukkuccañcupacchinde ”ti. 


16 - 1Q 
Cudifo uacIbhi satimabhimande 
sabrahmacartsu khiam pabhinde, 
Uäcơmn parmnufce kusalam nafiuelam 
Janauadadhammaqua na cetqUeuua. 


Cudito vacIbhi satimabhinande t¡ - Cudito tí upajjhaya va acariya vã 
samanupaJJhayaka va samanacariyaka va mitta va sandittha va sambhatta va sahaya 
va codenti: “Idam te avuso ayuttam, idam te appattam, Idam te asaruppam, idam te 
asllatthan ”ti;` satim upatthapetva tam codanam nandeyya abhinandeyya modeyya 
anumodeyya Iccheyya sadiyeyya patthayeyya) piIhayeyya abh1Jappeyya. Yatha Itthi va 
purlso va daharo yuva mandanakajaiko slsam nahato° uppalamalam vã 
vassikamalam va adhimuttikamalam" va labhitva ubhohi hatthehi patiggahetva 
uttamange sirasmim patitthapetva nandeyya abhinandeyya modeyya anumodeyya 
Iccheyya sadiyeyya patthayeyya” pihayeyya abhijappeyya, evamevam° satim 
upatthapetva? tam codanam nandeyya abhinandeyya modeyya anumodeyya Iccheyya 
sadiyeyya patthayeyya"” pihayeyya abhiJappeyya. 


' kukkuccañca upacchindeyya - Ma, Syã, PTS. 


” chindeyya ucchindeyya - itipatho Syã, PTS potthakesu na dissate. ° ssamnhãto - Ma; 

3 asilitthan ti - PTS, Pu. sIsanhato - Sya, PTS. 
* npatthapetva - Ma. ”adhimuttakamaälam - Ma, Syã, PTS. 

Ì pattheyya - Sya, PTS. ”evameva - Ma, Syã, PTS. 
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Hoặc là, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên rằng: “Ta không 
phải là người thực hành đầy đủ các giới.” Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối 
của ý sanh lên rằng: “Ta là người có các giác quan không được gìn g1ữ.” — “Ta là người 
không biết chừng mực về vật thực.” — “Ta chưa luyện tập về tỉnh thức.” — “Ta chưa 
đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ.” - “Bốn sự thiết lập niệm chưa được ta tu tập.” — 
“Bốn chánh cần chưa được ta tu tập.” —- “Bốn nền tảng của thần thông chưa được ta 
tu tập.” —- “Năm quyền chưa được ta tu tập.” — “Năm lực chưa được ta tu tập.” — “Bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ chưa được ta tu tập.” - “Đạo lộ thánh thiện tám chi phần 
chưa được ta tu tập.” — “Khổ chưa được ta biết toàn diện.” — “Tập chưa được ta dứt 
bỏ.” - “Đạo chưa được ta tu tập.” — “Diệt chưa được ta chứng ngộ.” Nên cắt đứt chỗ 
trú của sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận: Nên cắt đứt, nên cắt, nên cắt 
rời, nên cắt lìa, nên dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn 
hiện hữu sự suy nghĩ, chỗ trú của sự suy nghĩ, và sự hối hận; - “nên cắt đứt chỗ trú của 
sự suy nghĩ và (nên cắt đứt) sự hối hận' là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Có mắt nhìn xuống uà không buông thả bàn chân (đi đó đâu), 
nên gắn bó uới uiệc tham thiên, nên có nhiều tỉnh thức, 

sau khi nỗ lực uề hành xả, có bản thân định tĩnh, 

nên cắt đứt chỗ trú của sự suụ nghĩ uà (nên cắt đứt) sự hối hận.” 


16 - 1Q 
Bị quở trách bởi những lời nót, U† (tù khưu) có niệm nên hoan hủ. 
Nên phá uỡ sự cứng cỏi đối uới các uị đồng phạm hạnh. 
Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không uượt quá giới hạn. 
Không nên suụ nghĩ uề chuuện phiếm luận của những người (khác). 


Bị quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) có niệm nên hoan hỷ - BỊ 
quở trách: Các vị thầy tế độ, hoặc các vị thầy dạy học, hoặc các vị đồng thầy tế độ, 
hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn bè, hoặc các vị đồng quan điểm, hoặc các 
vị thân thiết, hoặc các vị thân hữu quở trách rằng: “Này đại đức, đối với ông điều này 
là không phù hợp, đối với ông điều này là không được đạt đến, đối với ông điều này 
là không thích hợp, đối với ông điều này là không hợp với bản tánh.” (VỊ ấy) nên thiết 
lập niệm, rồi nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, 
nên ưng thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy. 
Cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang 
điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc 
tràng hoa đủ loại, nên thọ lãnh bằng hai tay và đặt lên ở đỉnh đầu, rồi nên vui thích, 
nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng thuận, nên ước 
nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu. Tương tự như vậy, (vị ấy) nên thiết lập niệm, 
rồi nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng 
thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy. 
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1. “Nidhinamuda pauaftararn am passe Uq])adassinam, 
niggauha uadữn medhaummn tadisam panditamn bhaJe, 
tadisamn bha?amanassa seuuo hoi na pap1o ”ti.' 


2. “OUadeuuanusaseuuq” asabbha ca niuarque, 
satafhi so piụo hofi asatam hofi appto ”tì.' 
— cudito vacTbhi satimabhinande. 


SabrahmacäarIsu khilam pabhinde t¡ - Sabrahmacar1I t¡ ekakamma 
ekuddesa` samasikkhaka Sabrahmacarlsu khilamn pabhinde ti 
sabrahmacarlsu ahatacittatam khilaJatatam pabhindeyya; pañcapll cetokhile° 
pabhindeyya;” tayopl cetokhile° pabhindeyya;” ragakhilam dosakhilam mohakhilam 
bhindeyya pabhindeyya sambhindeyya ti - sabrahmacarIsu khilam pabhinde. 


Vacam pamuñce kusalam nativelan tỉ - ñanasamutthitam?” vacam 
muñceyya. Atthupasamhitam dhammupasamhitam  kalena sapadesam 
pariyantavaim vacam?” muñceyya pamuñceyya tI - vacam pamuñce kusalam. 
Nativelan t¡ - Vela tí dve vela: kalavela ca sllavela ca. Katama kalavela? 
Kalatkkantam vacam na bhaseyya, velatikkantam vacam na bhaseyya, 
kalavelatikkantam vacam na bhaseyya,'° kalam asampattam vacam na bhaseyya, 
velam asampattam vacam na bhaseyya, kalavelam asampattam vacam na bhaseyya. 


3. “Yo ue'' kale asampoatte atuelam pabhasati, `” 
cuam so nthato seFi kokllaueud` atrq7o ”tI.'" 
Ayam kalavela. 


Katama sllavela? Ratto vacam na bhaseyya, duttho vacam na bhaseyya, mu|ho 
vacam na bhaseyya, musavadam na bhaseyya, pisunam vacam' na bhaseyya, 
pharusam vacam' na bhaseyya, samphappalapam na bhaseyya na katheyya na 
bhaneyya na dipayeyya'" na vohareyya. Ayam sllavela ˆti - vaeam pamuñce kusalam 
nativelam. 


' Dhammapada, Panditavagga. 





”“ ovadeyyänusäseyya - Ma, Syã, PTS. 'ea - Syã. 

3 ekakammam ekuddeso - Ma, Syä, PTS. ?ativelañca bhãsati - Ma; 

* samasikkhata - Ma; samasikkhätä - PTS. ativelam ca bhãsati - Sya. 

” pañca - PTS. *kokiliyäva - Syã, PTS. 

° eetokhilam - PTS. * Kokälikajataka (331). 
”bhindeyya - Ma. ” pisunavacam - Ma, Syä, PTS. 

ở ñanamutthitam - PTS. 5 pharusaväacam - Ma, Syã, PTS. 
? pariyantavatim atthasamhitam vãcam - Syä, PTS. 7 na dipeyya - Syã, PTS. 


'° kalavelatikkantam vãcam na bhãseyya - itipatho PTS pathe na dissate. 
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1. “Nên nhận biết người thông mỉnh, có sự nhìn thấu được lỗi lầm, có lời nói 
khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu (cho mình); nên giao 


thiệp uới người sáng suốt như thế ấu. Đốt uới người giao thiệp uới UỊ như thế ấu, 
thì trở nên tốt hơn, không có xấu hơn.” 


2. “Người (nào) có thể giáo giới, có thể chỉ dạu, có thể ngăn cản điều không tốt 
lành, thật uậu đối uới những người tốt thì người ấu được yêu mến, đối uới những 


người xấu thì không được uêu mến.” - “bỊ quở trách bởi những lời nói, vị (tỳ khưu) 
có niệm nên hoan hỷ' là như thế. 


Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng phạm hạnh - Các vị đồng 
phạm hạnh: là những vị có chung hành sự, có chung việc đọc tụng (giới bổn 
Patmokkha), có sự học tập giống nhau. Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị 
đông phạm hạnh: Nên phá vỡ trạng thái tâm hằn học, bản tánh cứng cỏi đối với 
các vị đồng phạm hạnh; nên phá vỡ năm sự cứng cỏi của tâm;' nên phá vỡ ba sự cứng 
cỏi của tâm;ˆ nên đập vỡ, nên phá vỡ, nên đập tan sự cứng cỏi do tham ái, sự cứng cỏi 
do sân hận, sự cứng cỏi do sỉ mê; - “nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vị đồng phạm 
hạnh là như thế. 


Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không vượt quá giới hạn: Nên 
thốt ra lời nói được khởi lên từ trí tuệ. Nên thốt ra, nên thốt lên lời nói liên hệ đến 
mục đích, liên hệ đến Giáo Pháp, hợp thời, có lý lẽ, có cơ sở; - “nên thốt lên lời nói tốt 
lành” là như thế. (Lời nói) không vượt quá giới hạn - Giới hạn: Có hai giới hạn: 
giới hạn về thời điểm và giới hạn về luân lý. Giới hạn về thời điểm là gì? Không nên 
nói lời nói không phải thời, không nên nói lời nói không phải lúc, không nên nói lời 
nói không phải thời không phải lúc, không nên nói lời nói không hợp thời, không nên 
nói lời nói không hợp lúc, không nên nói lời nói không hợp thời không hợp lúc. 


3. “Thật uậu, kẻ nào khi thời điểm chưa đến mà thốt lên (lời nói) không phỏi lúc, 
kẻ ấu bị giết chết nắm dài, tựa như chỉm cu con (ở chuuện Bổn Sanh Kokahka).”` 
Điều này là giới hạn về thời điểm. 


Giới hạn về luân lý là gì? Khi bị luyến ái không nên nói lời nói, khi bị sân hận 
không nên nói lời nói, khi bị sỉ mê không nên nói lời nói, không nên nói lời nói dối, 
không nên nói lời nói đầm thọc, không nên nói lời nói thô lỗ, không nên nói lời nói 
nhảm nhí, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, không nên giảng 
giải, không nên diễn tả; điều này là giới hạn về luân lý; - “nên thốt lên lời nói tốt lành, 
(lời nói) không vượt quá giới hạn là như thế. 


' Xem Phần Phụ Chú về “Năm sự cứng cỏi của tâm ở trang 732. 

° Ba sự cứng cỏi của tâm: sự cứng cỏi của luyến ái, sự cứng cỏi của sân hận, sự cứng cỏi của si mê (được 
liệt kê ở trang 89). 

3 Bổn Sanh Kokälika (331), TTPV tập 32, trang 18o, câu kệ 628. 
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Janavaädadhammaäya na cetayeyyä ti - Jana tỉ khattiya ca brahmana ca 
vessa ca sudda ca gahattha ca pabbaJita ca deva ca manussa ca. jJanassa vadaya 
upavadaya nindaya garahaya akittiya avannaharikaya sllavipattiya va acaravipattiya 
ditthivipattiya va ajivavipattiya va na cetayeyya cetanam na uppadeyya cittam na 
uppadeyya sankappam na uppadeyya' manasikaram na uppadeyya tỉ - 
Janavadadhammaya na cetayeyya. 


Tenaha bhagava: 

“Cudfo uacibhi satinabhinande 
sabrahmacar1su khilam pabhinde, 
Uäcm pamufice kusalam natiuelam 
Janauadadhammnaua na cetaUeuudq ti. 


16 - 2O 
Athaparam pañca ra7ani loke 
Uesơmn satữna? unququa stkkhe, 
rupesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahetha ragam. 


Athäparam pañca rajanI loke tí - Atha tỉ padasandhi padasamsaggo 
padaparipuri akkharasamavayo byañJanasiltthata padanupubbatametam athati. 
Pañca rajanI t¡ ruparaJo saddaraJo gandharaJo rasaraJo photthabbaraJo.` 


1. RÑqgo ro na ca pang re1u° 0uuccdfi 
ragassetam adhiuacanam rdqJofi, 
etamn rqJam UuippqJahttua` pandgiita 
Utharanfi te UgqtargJasSa sasane. 


2. Doso rq7o na cq pang reu" Uuuccdfi 
dosassetamn adh†uacanam rqJoti, 
etamn rqJam UuipnpqJahttua` pandgiita 
Utharanfi te UigqtarqJasSa sasane. 


3... Moho rq7o na cq pang reruˆ 0uuccqdfi 
mmohassetamn adh†uacanam rdqJoFi, 
etamn rqJam UuipnpqJahttua` pandiita 
Utharanfi te UigatargJassa sqasane ti. 


Loke tỉ apayaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhatuloke ayatanaloke ti 
- athaparam pañca raJanI loke. 


' eittasañkappam na uppädeyya - Syã, PTS. * renũ - Syã, PTS. 
” satimä - Ma, Syã. * vippajahitvä - PTS, Simu 2. 
3 rũparago saddarägo gandharägo rasaraägo photthabbarago. Athavä - Syã, PTS. 
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Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người (khác) - 
Những người (khác): là các Sát-đế-ly, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, 
các người tại gia, các vị xuất gia, chư Thiên, và loài người. Không nên suy nghĩ, không 
nên làm sanh khởi sự suy nghĩ, không nên làm sanh khởi tâm, không nên làm sanh 
khởi sự suy tầm, không nên làm sanh khởi sự chú tâm về lời buộc tội, về lời gièm 
pha, về sự chê bai, về sự chê trách, về sự không nổi tiếng, về sự không ca tụng, về sự 
hư hỏng về giới, hoặc về sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc về sự hư hỏng về quan điểm, 
hoặc về sự hư hỏng về nuôi mạng: - không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của 
những người (khác) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“BỊ quở trách bởi những lời nói, U† (tù khưu) có nệm nên hoan hủ. 
Nền phá uỡ sự cứng cỏi đối uới các u† đồng phạm hạnh. 

Nên thốt lên lời nói tốt lành, (lời nói) không uượt quá giới hạn. 
Không nên suụ nghĩ uề chuuện phiếm luận của những người (khác).” 


16 - 2O 
Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian; đối uới chúng, uị có niệm nên 
học tập để dẹp bỏ. Nên khống chế sự luuến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các UỊ, ở 
các hương, ở các xúc. 


Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian - Và: Từ “aíha' này là sự 
nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự làm đầy đủ các câu văn, sự gặp gỡ của 
các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính chất tuần tự của các câu văn. Có năm loại 
bụi bặm: (luyến ái ở) sắc là bụi bặm, (luyến ái ở) thinh là bụi bặm, (luyến ái ở) 
hương là bụi bặm, (luyến ái ở) vị là bụi bặm, (luyến ái ở) xúc là bụi bặm. 


1. Luuến đi là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 
từ “bụi bặm' nàu là tên gọi của luuến ái. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các u† ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụt đất, 
từ “bụi bặm' nàu là tên gọt của sân hận. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các u† ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


3. Srmê là bụt bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 

từ Dụt bặm' nàu là tên gọi của sỉ mê. 

Các uị sáng suốt, sau khi dứt bỏ hẳn bụi bặm nàu, 

các u† ấu sống trong Giáo Pháp của Bậc đã tách ha bụi bặm. 


Ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư 


Thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ; - *và hơn 
thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian' là như thế. 
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Yesam satima vinayaya sikkhe ti - Yesan tỉ ruparagassa saddaragassa 
gandharagassa rasaragassa photthabbaragassa. Satimaä ti “yä sati anussatl pat{issatI 
sati saranata dharanata apllapanata asammussanata sati satindriyam satibalam 
sammasatI satisambojjhango ekayanamagso; ayam vuccat1 sati.”' Imaya satiya upeto 
samupeto upagato samupagato upapanno sampanno? samannagato, so vuccati 
satima. Sikkhe t¡ tisso sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha adhipaññasikkha. 
Katama adhisillasikkha -pe—- ayam adhipaññasikkha. Yesam satima vinayäya 
sikkhe tỉ satima puggalo yesam ruparagassa saddaragassa gandharagassa 
rasaragassa photthabbaragassa vinayaya pativinayaya pahanaya vũpasamaya 
patinissaggaya patippassaddhiya adhislampi sikkheyya, adhicittampi sikkheyya, 
adhipaññampi sikkheyya. Ima tisso sikkhayo? avajjanto sikkheyya, Jjananto 
sikkheyya, —pe— sacchikatabbam sacchikaronto sikkheyya acareyya samacareyya 
samadaya vatteyya ti - yesam satima vinayaya sikkhe. 


Rũpesu saddesu atho rasesu gandhesu phassesu sahetha ragan ti 
rupesu saddesu gandhesu rasesu photthabbesu ragam saheyya parisaheyya 
abhibhaveyya aJjhotthareyya pariyadiyeyya maddeyya ti - rupesu saddesu atho 
rasesu gandhesu phassesu sahetha ragam. 


Tenaha bhagava: 

“Athaparam pañca ram loke 
Uesam satữna unauqua sikkhe, 
rupesu saddesu atho rasesu 
gandhesu phassesu sahethq ragan ti. 


16 - 21 
Etesu dhammesu uneuua chandam 
bhikkhu satind° suuinuttacrtto, 
kalena so sammna dhamrmmnam pariuữnarnsamnano 
ekodibhuto uthane tamam so (1 bhagau8). 


Etesu dhammesu vineyya chandan ti - Etesu ti rũpesu saddesu gandhesu 
rasesu photthabbesu. Chando t¡ “vo kamesu kamacchando° kamarago kamanandi 
kamatanha kamasineho” kamaparilaho kamamuccha kamajJjhosanam kamogho 
kamayogo kamupadanam -pe- kamacchandanivaranam.” Etesu đhammesu 
vineyya chandan t¡ etesu dhammesu chandam vineyya pativineyya paJaheyya 
vinnodeyya byantikareyya anabhavam gameyya ti - etesu dhammesu vineyya 
chandam. 


' Dhammasaganl, Cittuppadakanda. 


“ samupapanno - PTS. ” soti bhagava - Syã, PTS. 
3 sikkhã - Syã, PTS. “kamachando - PTS. 
* satimä - Syã, PTS. ”kamasneho - Ma, Syã. 
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Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ - Đối với chúng: là đối 
với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, đối với sự luyến ái ở hương, đối với 
sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc. Vị có niệm: Niệm là sự tùy niệm, niệm 
hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, 
trạng thái không quên lãng; niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác 
chỉ, con đường độc đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã 
đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi 
là có niệm. Nên học tập: Có ba sự học tập: học tập về thắng giới, học tập về thắng 
tâm, học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới? —-nt—- Việc này là sự 
học tập về thắng tuệ. Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ: Người 
có niệm nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập về thắng 
tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm vắng lặng, nhằm buông bỏ, 
nhằm tịch tịnh đối với chúng: đối với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, 
đối với sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc. Trong 
khi hướng tâm đến ba sự học tập này, thì nên học tập; trong khi biết, thì nên học tập; 
—nt- trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, thì nên học tập, nên hành xử, 
nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng: - “đối với chúng, vị có niệm nên học tập để 
đẹp bỏ” là như thế. 


Nên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các vị, ở các 
hương, ở các xúc: Nên khống chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, 
nên chà đạp sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc; - 'nên 
khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các vị, ở các hương, ở các xúc là 
như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

“Và hơn thế nữa, có năm loạt bụi bặm ở thế gian; đốt uới chúng, U† có niệm nên 
học tập để dẹp bỏ. Nên khống chế sự luụến ái ở các sắc, ở các thỉnh, rồi ở các uị, ở 
các hương, ở các xúc.” 


16 - 21 
“VỊ tù khưu có rniệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong Tnuốn ở 
các pháp ấu. Vị ấu, đúng thời điểm, trong khi suụ xét toàn diện một cách đúng đắn 
Uề Giáo Pháp, có trạng thới chuuên nhất (của tâm), uị ấu có thể diệt trừ sự tăm tốt,” 
(đức Thế Tôn nói uậu). 


Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy - Ở các (pháp) ấy: ở các sắc, ở 
các thỉnh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc. Sự mong muốn: là sự mong muốn về 
dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự 
nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự 
gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, —-nt- sự che lấp do mong muốn ở các dục. Nên 
loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy: nên loại bỏ, nên dẹp hẳn, nên dứt bỏ, nên 
xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự mong muốn ở các 
pháp ấy; - “nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy' là như thế. 
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Bhikkhu satimä suvimuttacitto t¡ - Bhikkhu tỉ puthuJJjanakalyanako' va 
bhikkhu sekho va bhikkhu. Satima tí “va sat anussat -—pe—- sammasati 
satisamboJJjhango ekayanamagso; ayam vuccati sati. Imaya satlya upeto —pe— so 
vuccat satima. Bhikkhu satimäa suvimuttacitto tỉ pathamam Jhanam 
samapannassa nivaranehI cittam muttam vimuttam suvimuttam. Dutiyam Jjhanam 
samapannassa vitakkavicarehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Tatiyam 
Jhanam samapannassa pItiya ca? cittam muttam vimuttam suvimuttam. Catuttham 
Jhanam samapannassa sukhadukkhehi cñitam muttam vimuttam suvimuttam. 
Akasanañcayatanam samapannassa rupasaññaya patighasaññaya nanattasaññaya 
citam muttam vimuttam suvimuttam. Viññanañcayatanam samapannassa 
akasanañcayatanasaññaya citam -pe- Akiñcaññayatanam samãpannassa 
viññanañcayatanasañfñaya cittam —-pe— Nevasaññanasaññayatanam samapannassa 
aklñcaññayatanasaññaya cittam muttam vimuttam suvimuttam. Sotapannassa 
sakkayaditthya vicikicchaya silabbataparamasa ditthanusaya vicikicchanusaya 
tadekatthehi ca kilesehi citam muttam vimuttam suvimuttam. Sakadagamissa 
olarlka kamaraganusaya patighanusaya tadekatthehi ca kilesehi cittam muttam 
vimuttam  suvimuttam. Anagamissa anusahagatadt kamaragasaññoJana' 
patighasaññoJana anusahagata kamaraganusaya patighanusaya tadekatthehi ca 
kilesehi cittam muttam vimuttam suvimuttam. Arahato rũparaga arũparaga mana 
uddhacca avijjaya mananusaya bhavaraganusaya avijjanusaya tadekatthehi ca 
kilesehi bahiddhãa ca sabbanimittehi cittam muttam vimuttam suvimuttan ”tH - 
bhikkhu satima suvimuttacTtto. 


Kaãlena so samma đhammam parivImamsamano t¡ - Kalena t¡ uddhate 
citte samadhissa° kalo, samahite citte vipassanaya kalo. 


1... Kale pagganhari cittam mn1gganhafi punapare,” 
sampahamsati kalena kale cittam samadahe,Š 
qJhupekkhatÙ kalena so uog1 kalakourdo. 


2. Kừnhi kalamhi paggaho kữmnhi kale uữnggaho, 
kimhi paha1nsanakalo samathakalo ca kidiso, 
upekkhakalam cittassa kathamn dassefi ogino? 


' kalyanaputhujjano - Syã, PTS. 


” so vuccati satimati bhikkhu satImä. suvimuttacittoti - Syã, PTS. ° samathassa - Ma, Syã, PTS. 
3 pitiyã - Sya, PTS. ”athãpare - Syã, PTS. 

* anusahagatä - Ma. ở samädahati - Sya, PTS. 

” kamaräga saññojanã - PTS. ? ajjhopekkhati - PTS. 
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Vị ty khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát - Vị tỳ khưu: là vị tỳ 
khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị tỳ khưu là bậc Hữu Học. Có niệm: Niệm là sự tùy 
niệm, —-nt— chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này được gọi là 
niệm. Người đã tiến đến niệm này, —nt— người ấy được gọi là có niệm. Vị tỳ khưu 
có niệm, có tâm khéo được giải thoát: Đối với vị thể nhập sơ thiền, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi các pháp che lấp. Đối với vị thể 
nhập nhị thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi tầm 
và tứ. Đối với vị thể nhập tam thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được 
giải thoát khỏi hỷ. Đối với vị thể nhập tứ thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi lạc và khổ. Đối với vị thể nhập không vô biên xứ, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị 
biệt tưởng. Đối với vị thể nhập thức vô biên xứ, tâm —nt— khỏi không vô biên xứ 
tưởng. Đối với vị thể nhập vô sở hữu xứ, tâm —nt— khỏi thức vô biên xứ tưởng. Đối 
với vị thể nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập Lưu, tâm được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự nhận thức sai trái về thân, sự hoài 
nghĩ, sự bám víu vào giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài nghi tiềm ẩn, và các phiền 
não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Nhất Lai, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô 
thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị Bất Lai, tâm được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng 
buộc của bất bình có tính chất vi tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi 
tế, và các phiền não cộng trú với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được thoát 
khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, 
vô minh, ngã mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú 
với mỗi pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài; - *vỊ tỳ khưu có niệm, có tâm khéo 
được giải thoát là như thế. 


Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
về Giáo Pháp - Đúng thời điểm: Khi tâm bị phóng túng là thời điểm của (tu tập) 
định, khi tâm đã được định tĩnh là thời điểm của minh sát. 


1. Vị nỗ lực tâm uào thời điểm (nàu) uà kiềm chế tâm uào thời điểm khác, khích 
lệ tâm đúng thời điểm, tập trung tâm uào thời điểm (thích hợp), hành xả đúng thời 
điểm, u† hành giả ấu là người rành rẽ uŠ thời điểm. 


2. Việc nỗ lực là uào thời điểm nào? Việc kiềm chế là uào thời điểm nào? Thời 
điểm cần khích lệ là uào thời điểm nào? uà thời điểm của ung lặng là thời điểm 
như thế nào? Làm thế nào giúp cho các hành giả nhìn thấu thời điểm hành xả của 
tâm? 
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3... Lime cittamhi paggqdho uddhatasmmm hì nggaho,' 
nirassadagatam cittam sarmnpahamseuua tauade. 


4.. Sampaha†tham uada cittam ahnam bhauatanuddhatam,? 
samathanimrittassa so kalo` q]haftarn ramaqe mmano. 


5. Etena rmneuupquena° ada hoti samahitam, 
samahrtam cittanafñfñiaud`° a]hupekkheuua tauade. 


6. Euam kalauidu dhro kalaññu kalakouido, 
kalena kalam ciftassa nữmttamupalakkhaue ”ti. 


Kaãlena so samma dhammam parivimamsamaäano tỉ - “Sabbe sankhara 
anicca 'tỉ samma dhammam parivInamsamano. “Sabbe sankhara dukkha ti samma 
dhammam parivimamsamano. “Sabbe dhamma anatta tỉ samma dhammam 
parivimamsamano -pe_- 'Yam kiñãci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman tỉ samma dhammam pariviImamsamano ti - kalena so samma 
dhammam parivImamsamano.°? 


Ekodibhuto vihane tamam soti bhagava tỉ - EkodIl t¡ ekaggacitto 
avikkhittaedtto avisahatamanasoT” samatho samadhindryam  samadhibalam 
sammasamadh? *t¡ ekodibhuto. Vihane tamam so ti ragatamam dosatamam 
mohatamam ditthitamam manatamam°  kilesatamam duccaritatamam 
andhakaranam acakkhukaranam aññanakaranam paññanirodhikam vighata- 
pakkhikam anibbanasamvattankam haneyya vihaneyya pajaheyya vinodeyya 
byantikareyya anabhavam gameyya. 


' viniggaho - Ma, Syã, PTS. 

ˆ bhavatinuddhatam - Ma, Syä, PTS. 

3 samathassa ca so kãlo - Ma, Syã; samathassa ca kãlo - PTS. ?avihatamänaso - PTS. 

* etena yeva pãyena - PTS; eteneva upäyena - Simu2.  ”maãnatamam ditthitamam - Syã, PTS. 

” samähitacittamaññaya - Ma, PTS; samahitam cittapaññãya - Syã. 

° "tỉ - kalena so sammaä dhammam parivimamsamãno - itipatho Ma, Syä, PTS potthakesu na dissate. 

ở samatho samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi - itipatho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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3. Khi tâm bị lui sụt là (thời điểm của) uiệc nỗ lực, nhưng khi tâm bị phóng túng 
là (thời điểm của) uiệc kiềm chế: khi tâm đi đến sự không hứng thú, uào khi ấu nên 
khích lệ tâm. 


4. Vào lúc tâm đã được khích lệ, không bị lui sụt, không bị phóng túng, thời điểm 
ấu là của sự ung lặng uà của ấn chứng, tâm thích thú ở bên trong (của đê mục). 


5. Theo đúng phương thức nàu, uào lúc (tâm) được định tĩnh, sau khi nhận biết 
tâm đã được định tĩnh, nên hành xả tâm uào khi ấu. 


6. VỊ sáng trí, hiểu rõ Uề thời điểm, biết uề thời điểm, rành rẽ uề thời điểm nên 
suu xét ấn chứng của tâm đúng thời điểm, thuận theo thời điểm. 


Vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
vê Giáo Pháp: trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về Giáo Pháp rằng: 
“Tất cả các hành là uô thường;” trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về 
Giáo Pháp rằng: “Tất cả các hành là khổ;” trong khi suy xét toàn diện một cách đúng 
đắn về Giáo Pháp rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã;” —nt— trong khi suy xét toàn diện 
một cách đúng đắn về Giáo Pháp rằng: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điêu ấu đều có bản tánh hoại diệt;” - 'vị ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn 
diện một cách đúng đắn về Giáo Pháp' là như thế. 


Có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, 
(đức Thế Tôn nói vậy) - Có trạng thái chuyên nhất (của tâm): có tâm được 
nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có tâm ý không bị phân tán, có sự vắng lặng, có 
tuệ quyền, có tuệ lực, có chánh định; - “có trạng thái chuyên nhất (của tâm)” là như 
thế. Vị ấy có thể diệt trừ sự tăm tối: là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ, có thể dứt 
bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu tất cả sự 
tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi sỉ mê, sự tăm tối bởi tà 
kiến, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối bởi uế hạnh, sự tạo 
ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự buồn 
phiền, không vận hành đến Niết Bàn. 
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Bhagaväa t¡ garavadhivacanam. Apli ca, bhaggaragoti bhagava; bhaggadosoti 
bhagava; bhaggamohoti bhagava; bhaggamanoti bhagava; bhaggaditthii bhagava; 
bhaggakantakoti bhagava; bhaggakilesoi bhagava; bhaji vibhaj]i pavibhajJI' 
dhammaratananti bhagava; bhavanam antakaroti bhagava; bhavitakayoti bhagava, 
bhavitaslo bhavitacitto? bhavitapaññot bhagava; bhajJi va bhagava araññe 
vanapatthanl pantani senasanani appasaddani appanigghosani vijanavatami 
manussarahaseyyakani patisallanasaruppaniti bhagava; bhagI va bhagava civara- 
pIndapata-senasana-gilanapaccayabhesaJJjaparikkharananti bhagava; bhãagi va 
bhagava attharasassa dhammarasassa vimuttirasassa adhisllassa adhicittassa 
adhipaññayati bhagava; bhagi va bhagava catunnam jhananam catunnam 
appamaññanam catunnam arupasamapatinanti bhagava; bhagi va bhagava 
atthannam vinokkhanam atthannam abhibhayatananam navannam 
anupubbaviharasamapatinani bhagava; bhagi va bhagava dasannam 
saññabhavananam  dasannam  kasinasamapatinam anapanasatisamadhissa 
asubhasamapattiyat bhagava; bhagi va bhagava catunnam satipatthananam 
catunnam sammappadhananam catunnam I1ddhipadanam pañcannam Indriyanam 
pañcannam balanam sattannam bojjhanganam ariyassa atthangikassa maggassatI 
bhagava; bhagI va bhagava dasannam tathagatabalanam catunnam vesaraJJanam 
catunnam patisambhidanam channam abhiãñanam channam buddhadhammananti 
bhagava. “Bhagava ti netam namam matara katam, na pitara katam, na bhatara 
katam, na bhaginiya katam, na mittamaccehi katam, na ñatisalohitehi katam, na 
samanabrahmanehi katam, na devatahi katam, vimokkhantikametam buddhanam 
bhagavantanam bodhiya mule saha sabbaññutañanassa patilabha sacchika paññattI 
yadidam bhagava ti - ekodibhuto vihane tamam soti bhagava. 


Tenaha bhagava: 

“Etesu dhammnesu uineUua chandam 

bhikkhu satữnd` suuinuttacrtto, 

kalena so sammna dhamrmnam pariunarnsamano 
ekodibhuto uthane tamam so (†¡ bhagqud TL. 


Solasamo säriputtasuttaniddeso samatto.° 


MAHANIDDESAPATLI NITTHITA. 


--OOOOO-- 





' pativibhaji - Syã, PTS. 

* bhãvitasilo tỉ bhãvitacitto tỉ - Syä, PTS. 

3 araññavanapatthani - Ma, Syã, PTS. 

* aripasamäpattiyäti - PTS. 

” satimä - Syä, PTS. 

° Sariputtasuttaniddeso solasamo. Atthakavaggikamhi so]aso suttaniddesã samattä - Ma; 
Solasamo sariputtasuttaniddeso. Atthakavaggikamhi solaso suttaniddesa samatta - Sya, PTS. 
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Đức Thế Tôn: là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, *vị có luyến ái đã được 
phá vỡ' là đức Thế Tôn; “vị có sân hận đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có sĩ mê đã 
được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có ngã mạn đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có tà 
kiến đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị có cây gai đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị 
có ô nhiễm đã được phá vỡ là đức Thế Tôn; “vị đã phân phát, đã phân chia, đã phân 
phối Pháp bảo' là đức Thế Tôn; “vị thực hiện sự chấm dút các hữư' là đức Thế Tôn; “vị 
có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập là đức Thế Tôn; “vị đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ trú ngụ 
xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh' là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về y 
phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh' là đức Thế 
Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, về vị của giải 
thoát, về thắng giới, về thắng tâm, về thắng tuệ” là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc 
sở hữu về bốn thiền, về bốn vô lượng (tâm), về bốn sự thể nhập vô sắc là đức Thế 
Tôn; *vị có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về tám thắng xứ (của thiền), về 
chín sự thể nhập và an trú theo tuần tự là đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về 
mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi 
thở vào - hơi thở ra, về sự thể nhập các đề mục tử thử là đức Thế Tôn; “vị có dự phần 
hoặc sở hữu về bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, 
năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ thánh thiện tám chi phần là 
đức Thế Tôn; “vị có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bốn pháp tự tin, về 
bốn tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật là đức Thế Tôn. Tên gọi 
“Thế Tôn" này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh (em) trai tạo 
ra, không do chị (em) gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do các 
thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn tạo ra, không do chư Thiên tạo ra, sự tận cùng của giải thoát này là sự quy 
định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự chứng ngộ trí Toàn Tri ở cội 
cây Bồ Đề, tức là “đức Thế Tôn;' - “có trạng thái chuyên nhất (của tâm), vị ấy có thể 
điệt trừ sự tăm tối, (đức Thế Tôn nói vậy) là như thế. 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“VỊ tù khưu có miệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong muốn ở 
các pháp ấu. VỊ ấu, đúng thời điểm, trong khi suụ xét toàn diện một cách đúng đăn 


^Z“ 3 


Uề Giáo Pháp, có trạng thái chuuên nhất (của tâm), uị ấu có thể diệt trừ sự tăm tối, 
(đức Thế Tôn nói uậu). 


Diễn Giải Kinh về Sariputta được đây đủ - phần thứ mười sáu. 


ĐẠI DIỄN GIẢI ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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PHẦN PHỤ CHÚ 


x*xxxx% 


- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ở tài liệu Saddhammnasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là suffa, geuua, ueuuakarana, gatha, udang, tHuuttaka, 
Jataka, abbhutadhamma, uedalla. Trong trường hợp này, Ubhatouibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Parriuara, các bài kinh Mangalasuftta, Ratanasutia, 
Nalakasutta, Tuuat†akqasutta trong Suttanipdta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh (suftam) thì được xếp vào thể SUT TA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagathauagga) trong Kinh Tương Ưng Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng VI Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Nì Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suftamipdta - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam hˆetam Bhagauota tử (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể I7TVUƯTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thể.JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullauedalla, 
Mahauedalla, Sammadithi, Sakkapañha, Sankhara-bhq?anrua, 
Mahapumaama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
L, cầu 28). 


- Lokadhaũtu — Thế giới: tức là cakkaudja — vũ trụ, thái dương hệ (NiddA. 
1, 383). Trung tâm của vũ trụ là núi Sineru, xung quanh núi Sineru là bảy 
rặng núi có tên theo thứ tự là Yugan-dhara, Isadhara, Karqutka, 
Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. Thuộc về vũ trụ còn có 
mặt trăng, mặt trời, cối Tam Thập, cõi A-tu-la, đại địa ngục Aurci, và bốn đại 
lục là Jjambudipa, Aparagouana, Pubbauideha, và Uttarakuru (xem Pali 
Proper Name DicHonaru). 
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- Năm sự cứng cỏi của tâm (cefokhila): là nắm bản tánh cứng cỏi của tâm 
đối với đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, việc học tập, và các vị đồng phạm 
hạnh (NiddA. 11, 469). Năm sự cứng cỏi của tâm là: nghi ngờ bậc Đạo Sư; 
nghi ngờ Giáo Pháp; nghi ngờ Hội Chúng: nghi ngờ việc học tập; bị bực tức, 
không hoan hỷ, có trạng thái tâm hằn học, có bản tánh cứng cỏi đối với các vị 
đồng phạm hạnh (Xem Tạng Kinh, Trung Bộ, bài số 16, Cetokhilasuttam). 


- Nhất thiên - Tiểu thế giới, Nhị thiên - Trung thế giới, Tam thiên - 
Đại Thiên thế giới: 

a/ 1.ooo lần (sahasst, nhất thiên) thế giới (lokadhafu) là một tiểu thế giới 
(cuùlanika lokadhatu). 

b/ 1.ooo lần tiểu thế giới — 1.OOO x 1.O0O hay 1.000 lũy thừa hai (duisahassi, 
nhị thiên) của thế giới — là một trung thế giới (maj7himaka lokadhatu). 

c/ Theo cách tính trên, 1.ooo lũy thừa ba (fisahassi, tam thiên) của thế giới 
và nhiều ngàn lần hơn nữa thì được gọi là đại thiên thế giới. Và thế gian bao 
gồm kofisatasahassacakkqudla (10.OOO.OOO X 100.000 vũ trụ) được nhìn 
thấy (NiddA. ii, 383). Ở đây, nhị thiên, tam thiên, đại thiên nên được hiểu 
theo nghĩa lũy thừa, nghĩa là 1.ooo lũy thừa hai, 1.ooo lũy thừa ba, và 1.OOO 
lấy thừa của các số lớn hơn 3, chứ không phải là hai ngàn, ba ngàn, nhiều 
ngàn như nghĩa thông thường. 

- Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành: Phúc hành là hành vi tạo 
tác thiện có quả đưa ởi tái sanh ở cõi người, các cõi Trời dục giới và sắc giới. 
Phi phúc hành là hành vi tạo tác bất thiện có quả đưa đi tái sanh ở bốn cõi 
khổ. Bất động hành là hành vi tạo tác thiện có quả đưa đi tái sanh ở vô sắc 
giới. 


--OOOOO-- 
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GATHÄDIPÄDASÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄI1 


Trang 
A 

AKkittayI vivatacakkhu 486 
Akkodhano asantasI 292 
Accayanti ahoratta 62, 166 
AIjhattameva upasame 482 

Aññam ïto yabhivadanti 
dhammam 410 
Atisaraditthiya so samatto 406 
Attadanda bhayam jatam 558 
Attanava katam papam 46 
Attam pahaya anupadiyano 148 
Atha tvam pavitakkamagamo  24O 
Atha satthani kurute 208 
Athaparam pañca raJaniloke 720 
Adassanato ayanti 6O, 164 
Addasam kama te mulam O4, 42 
Anatthajanano doso 22, 500, 666 
Anatthajananomoho 22, 500, 666 
Anatthajananolobho 22, 500, 664 
Anantara ca ye bhagga 6o, 162 
AnitthurI ananugiddho 620 
Anidhanagata bhagga 6O, 162 
Anibbattena na jato 6O, 162 
AneJassa viJanato 622 
Anmnañca laddha vasanañca kale 704 
Annanamatho pananam 512 
Appañhi etam na alam samaya 418 
Appamayu manussanam 62, 166 
Appam vata jIvitam Idam 162 
Abala nam baliyanti 18 


Trang 
A 
Abhibhu hi so anabhibhuto 554 
Ayokapalamadittam 562 
Asatafñca satañca ñatva 
dhammam 82, 462 
Assaddho akataññu ca 322 
Ẩ 
Agum na karoti kiñci loke 276 


Atankaphassena khudãya 
phuttho 690 
Athabbanam supinam 


lakkhanam 526 
Amaya dãsã 'pi bhavantih eke 16 
Asaya kasate khettam 356 
1 
Icchanidana bhavasatabaddha 42 
Idam vadamiti na tassa hoti 25O 
Idheva suddhim ïti 


vadayanti 220, 410 


U 
Uccavacesu sayanesu 660 
Uttaraya ca bhittiya 562 
Udabindu yathapi pokkhare 186 


Udeti apurati veti cando 172, 612 
Upayo hi dhammesu upeti vadam 112 
Upekkhako sada sato 326 
U 


bhosu antesu vineyya chandam_ 72 
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kE 
Ekam hi saccam na dutiyamatthi 3o8 
Ekayanam jatikhayantadassI 644 


Eko pubbe caritvana 200 
Etañca dhammamaññaya 552 
Etadaññaya medhavI o8 
EtamadInavam ñatva 214 
Etadisam ce ratanam na icchasi 25O 
Ete ca ñatva upanIssitati 386 
Etena mevupayena 726 
Ete vivada samanesu jJata 230 
Etesu đhammesu 
vineyya chandam SD3 
Ettavataggampi vadantih'eke 384 
Evamadinavam ñatva 642 
Evampi viggayha vivadayanti 390 
Evam kalavidu dhIro 726 
Esa namuci te sena 132, 458 
O 
Okam pahaya aniketasarI 268, 
270, 274 
Okkhittacakkhu na ca padalolo 710 
Ovadeyyanusaseyya 718 
Osane tveva byaruddhe 572 
K 
Kati parissaya loke 662 
Kathamdassl kathamsilo 284 


Katham sametassa 
vibhoti rupam 378 


Kadariya tapana ghora 562 
Kayavikkaye na tittheyya 532 
Kasma nu saccanl vadanti nanã 40O 
Kam so sikkham samadaya 678 
Kamam kamayamanassa o2 
Kama te pathama sena 132, 

240, 458 


Kamesu giddha pasuta pamulha 5o 
Kayamunim vacamunim 82, 46O 


K 
Kale pagganhati cittam 724 
Kiãcapl tetam Jjalatevimanam 570 
Kinnu satto 'tI paccesi 616 
Kimhi kalamhi paggaho 724 
Kimsu asissam kuvam va 
asissam 7OO 
Kuto pahuta kalaha vivada 344 
Kuddho attham na Janati 52; 
500, 666 
Kuha thaddha lapa singI 172,528 
Kodhatimanassa vasam 
na gacche 696 
Kodho mosavajjañca 
kathamkatha ca 362 
Kyassa byappathayo assu 668 


KH 


Khettam vatthum hiraññamva 14 


G 
Gedham bruũmi mahoghoti 


C 
Cakkhuhi neva lolassa 
Catukkanno catudvaro 
Cirassam vata passama 


60O 


502 
562 
614 


Cudito vacIbhi satimabhinande 716 


Cullasiti sahassani 
Cora haranti rajano 


CH 
Chadanamha samutthaya 
Chandanidanani piyanl loke 
Chando nu lokasmim 
kutonidano 


J 


Jatavedasamo kayo 
Janami passami tatheva etam 
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J 
Jimne rathasse manikundaleca 612 
J1vitam attabhavo ca 6O, 162 
Jhay! na padalolassa 514 

T 
Tanhadutiyo puriso 642 
Tattha satta mahaludda 562 
Tattha sikkhanugiyanti 586 
Tamupanissaya jijgucchitamva 430 
Tasma jantu sada sato 26 
Tasma hi sikkhetha idhevajantu 54 
Tassa ayomaya bhumi 562 
Tassa ce kamayanassa O6 


Tassayam pacchimakoti 30, 650 
Tassidha ditthe va sute muteva 154 


Tam capi gantham 


kusala vadanti 146 
Tam buddham asitam tadim 644 
Tam brumi upasanto tỉ 334 
Tinakatthasamam lokam 616 


Te nibbutim asimsamana 

dadanti 594 
Te vadakama parisam vigayha 224 
Tesam maccuparetanam 168 


TH 
Theyyam na kareyya 
na musa bhaneyya 602 


D 

Dakkhinaya ca bhittiya 562 
Dantam nayanti samitim 330 
Dahara ca mahanta ca 166 
Ditthapiï sutapi te Jana 174 
Ditthiñca nissaya 

anupucchamano 264 
Ditthinivesa na hi svativatta 104 


Ditthimpi lokasmim 
na kappayeyya 146 


D 
Ditthe sute silavate mute va 404 
Ditthena ce suddhi narassa hot 118 
Disvana tanham aratim ragañca 248 


Dukkhameva hi sambhoti 618 
Dure santo pakasenti 632 

Doso raJo na ca pana 
renu vuccatI 720 

DH 

Dhonassa hi natthi kuhiñca loke 106 
Dhono na hi tena maññati 186 

N 

Na kappayanti na 

purekkharonti 134, 158 
Na ca katthiko siya bhikkhu 538 


Na ca kenaci koci hayati 62, 164 
Na cahametam tathiyanti brũmi 396 


Na tassa additthamidhatthi kiãc1 494, 


640 
Na tassa putta pasavo 336 
Na te tato nikkhamitum 562 


Na ditthiya na sutiya na ñanena 256 
Na pandita upadhisukhassa hetu 594 
Na brahmanassa 
paraneyyamatthi  44O 
Na brahmano aññato 
suddhimaha 120 
Na brahmano kappamupeti 
sankham 448 
Na me dittho ito pubbe 626 
82, 462 
Na vedagu ditthiyanamutya 28o 


Na monena munI hoti 


Na saññasañl na visaññasaññi 380 
Na samesu na omesu 624 





Na hi etehi yanehi 330 
Na heva saccani bahuninana 402 
Namañca rupañca paticca phasso 376 


NasIssam na pIvIssaml 94, 676 
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N 

Naham sahissami pamocanaya 46 
Nikkuha nïllapa dh1ra 172, 528 
Niddam tandim sahe thinam 59O 
Niddam na bahulikareyya 520 
NÑidhinamva pavattaram 718 
Nindaya nappavedheyya 530 
Nibbattanañca 

dhammanam 6O, 164 
NIrasattI anagate 300 
Nivissavadl na hi subbinayo 446 
No ce kira ditthiya 


na sutiya na ñanena 260 


P 
Pakappita sankhata yassa 

dhamma 10O 
Pacchimaya ca bhittiya 562 
PaJJena katena attana 98 


Pañcanna dhiro bhayanam 
na bhaye 684 
PañcamI thnamiddhamte 132, 458 
Paññam purakkhatva 
kalyanapIti 6o8 
Panditoti samaññato 210 
Patiruipako mattkakundalova 632 
Patilmacarassa bhikkhuno 178 
Patilmno akuhako 302 
Patthayamanassa hijappitan 432 
Paradhammikanampi 
nasantaseyya 688 
Paramanti ditthisu paribbasano 14O 
Parassa ce 
dhammamananujanam 392 
Parassa ce vambhayitenahmo 438 
Parassa ce hi vacasa nih1no 408 
Passam naro dakkhati 
namarupam 444 
Pasamsito va pana tathahoti 232 
Passami loke pariphandamanam 64 


P 
Passami suddham paramam 
arogam 116 
82, 462 
Piyappahuta kalaha vivada 348 


PapanIl parivaJJeti 


Piya su lokasmim kutonidana 352 
Pucchami tam adiccabandhum 466 
Pubbasave hitva nave akubbam 454 
Pubbeva maccam 


vijahanti bhoga 170, 612 
Puranam nabhinandeyya 598 
Puratthimaya ca bhittiya 562 
Puratthimenapi dhavanti 562 
Purimam pahaya aparam sita se 124 
Pekkhataññeva ñatnam 168 

PH 
Phandamanam pajam disva 564 
Phalanamiva pakkanam 166 


Phassanidanam sãtam asatam  37O 
Phassena yada phu†thassa 508 
Phasso nu lokasmim kutonidano 372 





B 
Bahetva sabbapapakani 120 
BH 
Bhikkhuno vijigucchato 658 
M 
Magadham gata kosalangata 704 
Maccunabbhahato loko 570 
Majjhe yatha samuddassa 484 
Mamayite passatha 
phandamane 7O 
Maranenapi tam pahTyati 170 
Mulam papañcasankhayati 
bhagava 472 
Mulho attham 
naJanat 22, 500, 666 
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M 
Methunamanuyuttassa 100, 106 
Mosavajje na niyyetha 546, 594 
Moho rajJo na ca pana 

renu vuccati 720 

Y 
Yatha ninna pavattanti 6o, 162 
Yathapi angasambhara 616 
Yathapi kumbhakarassa 166 


YadattanI passati anisamsam 142 
Yantam apucchimha akittayIno 382 
Yamassa vadam parihnamahu 228 
Yamahu dhammam 

paramantieke 434 
Yamahu saccam tathiyantieke 396 


Yaso kitti ca ya pubbe 202 
Yassa natthi Idam meti 614 
Yassa nissayata natthi 332 
Yassa loke sakam natthi 342 
Yassindriyani bhavitani 330 
Yassubhayante 


panidhidha natthi 150 
Yam pubbe tam visosehi 6o8 
Yam yam disam padhavanti 562 
Ya unnati sassa vighatabhũml 234 
Ya kaciIma sammutiyo puthujja 420 
Yutto kathayam parisaya majjhe 226 
Ye kecime ditthiparibbasana 416 
Ye ditthimuggayha vivadayanti 236 
Yena nam vajjum puthujjana 336 


Yena sallena otinno 574 
Ye niruddha marantassa 6o, 162 
Yeneva baloti param dahati 404 
Yehi vivitto vicareyya loke 274 
Yo attano silavatani Jantu 92 
Yo kame pariva]Jjeti o8 
Yodha kame accatari 606 
Yo ve kale asampatte 718 


R 
Rago ca doso ca ito nidana D5 
500, 666 

Rago raJo na ca pana 
renu vuccati 720 


Rittassa munino carato 218 
L 

Labhakamya na sikkhati 322 

Labho alabho ayaso yaso ca 572 

Labho siloko sakkaro 132, 458 

Lĩne cittamhi paggaho 726 


Lobho doso ca moho ca 22, 50O, 666 
Luddho attham 
naJanatL 22, 500, 666 


V 
Vadanti ve dutthamanapli eke 86 
Varamassatara danta 330 
Vijigucchamanassa 
yadidam phasu 682 
Vidhasu na vikampanti 330 


Vinicchaya yani pakappitani 254 
Vinicchaye thatva sayam pamaya 414 
Vivekaññeva sikkhetha 216 
Visajja ganthani munidha loke 452 


Visenikatva pana ye caranti 238 

Vitagedho amaccharI 340 

Vitatanho pura bheda 286 

Vedanl viceyya kevalani 128, 280 
S 


Sakam sakam ditthiparibbasana 388 
Sakam hi ditthim 

kathamaccayeyya 88 
Sakam hi dhammam 


parIpunnamahu 436 
Sakayane vapi dalhamvadano 412 
Sankappehi pareto so 206 
Sace cuto silabbatato hoti 424 
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S 
Saccanti so brahmano 
kim vadeyya 
Sacca avokkamam muni 
Sacco siya appagabbho 
ogham 
Saññavirattassa na santi gantha 
Satto guhayam 
bahunabhichanno 
Sadevakassa lokassa 
Sadhammapuja ca 
pana tatheva 
Santo ca bhikkhU 
abhinibbutatto 
Sanditthiya ceva na vevadata 
Sabbattha munI anissito 
Sabbaso namarupasmim 
Sabbo adIpito loko 
Samatittikam anavasesakam 
Samantamasaro loko 
Samo visesI udava nih1no 
Sampahattham yada cittam 
Sayam samadaya vatani Jantu 
Sa ve vidva sa vedagu 


266 
6o2 
588 


8o 
282 


32 
630 


438 


96 
394 
182 
610 
570 
668 
568 
266 
726 
126 
604 


S 
Sa sabbadhammesu 
visenbhuto 132, 458 
Satam asatañca kutonidana? 368 
Satam asatanti yamahu loke 360 
Satiyesu anassavI 316 
Sadhu caritakam 
sadhu sucaritam 704 
Simatigo brahmano tassa natthi 138 


Silabbatam capi pahaya sabbam 428 
Siluttama saññamenahu 
suddhim 422 
Suññato lokam avekkhassu 616 
Sutva dusito bahum vacam 55O 
Suddhadhammasamuppadam 616 
Supinena yathapI sangatam 174 
Suro yatha rajakhadaya puttho 234 
Seyyo na tena maññeyya 482 
Sele yatha pabbatam 
uddhanitthto 494, 64O 
Sokaparidevamaccharam 176 
Socanti Jana mamaylIte 168 
H 
Hetthato ca samutthaya 562 


--ooOOOo-- 
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SAÑÑÄANÄMAÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


AggIvessana 
Angaloka 
Allasanda 


Ananda 


Elavaddhana 


Kalamukha 
Kosala 


Gangana 
Gotama 
Godavarn 
Gonaddha 


Java 


Takkasila 
Takkola 
Tambapanm 
Tamahi 


Trang 


388, 416 
212, 578 
212 


170, 618 


212, 578 


212,578 
704 


212, 578 

286, 468, 552 
02 

o8 


212, 578 


212, 578 
212, 578 
212, 578 
212, 578 


Tigumba 
Tissametteyya 


Dhotaka 


Navaka 


Paramagangana 
Paramayona 
Parammukha 


Brahma 


Bharukaccha 


Magadha 
Mahakaccana 
Magandiya 


Mulapada 
Metteyya 





Mogharaja 
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Trang 

T 
212, 578 
1090, 1092 

DH 
46 

N 
212, 578 

P 
212, 578 
212, 578 
212, 578 

B 
628 

BH 
212, 578 

M 
704 
270 
248, 250, 
2541; 270, 274 
212, 578 
100, 102, 196, 108 
616 
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Y 
Yona 

V 
Vanga 
Verapatha 
Vesunga 

S 
Samanamandikaputta 


212,578 


212, 578 
212, 578 
212, 578 


422 


S 
SarIputta 248, 
320, 492, 
626, 63o, 638, 644, 656, 
66o, 668, 678, 68o, 682, 684 
Supparaka 212, 578 
Surattha 212, 578 
Suvannakuta 212, 578 
Suvannabhumi 212, 578 
Savatthi 582 

--ooOoo-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKÄ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang 
A 

Akapplyo 340 
Akittay1 no 382 
AkittayI vivatacakkhU 486 
Akukkuco 296 
Akubbamano 72, 78, 42O 
Akuhako 304 
Akuham ganimagatam 644, 656 
Akuho 652 
Akevali te 410 
AkevalI so 390 
Akkusalo 392 
Akkodhano asantasi 292 
Akkodhano lobhapapam 590 

Akkhaya vadam parisaya 
majjhe 232 
Akkheyyam 176 
Agata disa 668 
Agaramunino 82, 462 
Agiddho 76, 278, 536 
Agocaro 670 
AccatarI 606 
Accantasuddhiti natevadenti 136 
Accayeyya 9O 
Ajapatham 214, 578 
Ajeguccho 308, 314 
Ajjhattameva upasame 482 
Ajjhattam 476 
Ajjhattam upasantassa 484 


Trang 
A 

Aññam ïto yabhivadenti 410 
Aññam tam pucchama 384 
Aññatra saññaya niccam 402 
Aññamaññam 62, 164, 
180, 224, 284, 390 

Aññamaññchi byaruddhe 566 
Aññasita 224 


Aññassa dhammam pana 
hmamahu 436 


Aññena so sujJhati 118 
Anumpi 264 
AtarI so visattikam 334 
Aticca 166 
Atimane ca no yuto 318 
Atimane na tittheyya 5092 
Atimano 346, 592 
Ativelam 718 
Atisaraditthiya so samatto 406 


Atisitva aññena vadanti 
suddhm 444 


Atitam nanusocatI 300 
Attagarahi 78 
Attañjaho nayidha 

pakubbamano 124 
Attadanda bhayam Jatam 558 
Attam nirattam na hi tassa atthi 114 
Attam pahaya anupadiyano 148 
Atta 102, 114, 144, 336, 484 
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A 

Atta vapI niratta va 336 
Atthi pañhena agamam 656 
Atha 208, 242, 
520, 548, 574, 698, 720 
Atha kho so Jarasapli miyati 166 

Atha ce sayam vedagu hoti 
dhiro 408 
Atha jIvitena paññaya 548, 550 


Atha tvam pavitakkamagamo 242 
Athappiyam va pana 
appIlyam va 6o8 
Athavapi ditthamva sutam 
mutamva 430 


Athavapi bahiddha 480 
Athavapli samadhim 502 
Atha satthani kurute 2o8 
Athassa suddhim 424 


Athaparam pañca raJaniloke 720 
Athaparani abhisambhaveyya 690 
Athasanesu sayanesu 520 
Athettha sallamaddakkhim 574 
Atho pasamsampl labhanti 


tattha 418 
Athopi ve saccamana vadanti 86 
Adakkhi 444 
Adassam 254 
Aditthajotana puccha 466 
Aditthiya assutiyaañana 258, 262 
Adakkhim 574 
Addha O4, 608 
Addha pritimano hoti 4 
Adhicittasikkha 56, 204, 366, 478 
Adhitthio 512 
Adhipaññasikkha 56, 478 
Adhipataka 688 
Adhivasaseyya 6o2 
Adhisrlasikkha 56, 204, 366, 478 
Adhosi so ditthimidheva 114 
Anagaramunino 462 


A 

Anattagarahi 456 
Ananugiddho 620 
Anabhibhuto 556 
Anariyadhammam kusala 

tamahu 96 
Anadiyanam 154 
Ananugiddho 76 
AnanuJanam 392 
Ananuputtho 94 
Anariyam 108 
Aniketacam 702 
Aniketasari 272 
Anitthuri ananugiddho 620 
Anissaya 260 
AnissIto 184, 332, 604 
AnugiJjhati 16 
Anugsahaya 254, 258 
Anuggaho ugganhantimaññe 454 
Anutthunati 230 
Anuddhato 2o8 
Anupalitto 184 
Anupayo so upayam kimeyya 442 
Anupadiyano 148, 472 
Anupucchamano 264 
Anusikkhe 556 
Anupanrto sa nivesanesu 282 
Anupayam kena katham vadeyya 114 
Anekarupehi 482 
AneJassa 486, 622 
AneJo 486, 620 
AnokasarI 270 
Anoko 692 
Anositam 572 
Antam 128, 220, 280 
Anta 74 
Anto 152 
Annam 704 


Annañca laddha vasanañca kale 704 
Annanamatho pananam 512 
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A 
Aparaddha 410 
Apasadam pañhavimamsakase 228 
Apasadasmim pana manku hoti 226 


Aplhalu amaccharI 308 
Apuññam 124 
Apurekkhatam 338 
Apurekkharano 274 
Appagabbho 588 
Appagabbho ajeguccho 3o8 
Appañhi etam na alam samaya 418 
Appañhidam jivitam 

ahudhrma 6o, 64 
Appamatto 84. 556 
Appasaddesu bhikkhu vihareyya 520 
Appam vata jIvitam Idam 162 
Apprya 184, 608 
Appodake 72, 566 
Abandhano 6o8 
Abala nam baliyanti 18 
Abbulhasallo 84 
Abhigajjameti patisuramiccham 236 
Abhijañña 480 
Abhinibbutatto o8 
Abhinrto 210, 594 
Abhibhu hi so anabhibhuto 556 
Abhivadanti 410 
Abhisambhave 668 
Abhisambhaveyya 690 
AmaccharI 308, 340 
Amanussapuccha 466 
Amamo careyya 72 
Amayo rittapesuno 588 
Ambujam 276 
Arati 574, 7OO 
Aratim sabhetha 7OO 
Aritto 272 
Alabhe ca na kuppati 324 
Avadaniya te visame nivittha 52 
Avikatthì akukkuco 294 


A 
Aviruddho ca tanhaya 
Avivadabhumim 
Avitatanha se 
Avitivatto 
Avevadata 
Asañm 
Asata ca na socatl 
Asantasi 
Asantesu 
Asamvindam 
Asatam 
Asitam 
Asissam 
Asuddhim 
Asekhamunino 
Asmi 
Assa 
Assutiya 


Ẩ 
Akãasam 
Akasam na sỉto siyã 
Agatam 
Agato 
Agamam 


Ajavam brũmi jappanam 
Atankaphassena khudäya 
phuttho 6oo 


Atankaphasso 

AtapI 

Atuma 

Athabbanam supinam 


324 

420 

68, 430 
142 

10O 

382 
342, 612 
294 

452 

618 
360, 372 
646 

702 

428 

82, 462 
474 

16 

258 


6o0o 
6o0o 
656 
630 
656 
6o2 


690 
522 


96, 406, 482 


526 


Adãnagantham gathitam visajja 136 


Adiccabandhu 
Adiyatieca đhammam 
Adinavam 
Anisamsam 

Ayasmäa 


Arammanam pakampanam 
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A U 
AÄsanti 72, 300 Ugganhanti 450. 454 
Asam na kubbanti 138 Uggayha 236, 276 
Asanam 180, Ugghãti 230 
520, 658, 682 Uccavacam gacchati saññasatto 128 
Äsã 138, 356 Uccavacesu sayanesu 66O 
Äsã ca nitthã ca ito 356, 358 Unham 602 
Äsã ca ni†thã ca kuto 354 Uttamam naram 286 
Uttarim kurute 142 
1 Udabindu yathapi pokkhare 186 
lcca 102, 626 Uda 628 
lccayasma tisso metteyyo 102 Udava 266 
Iecayasma sarIputto 626 Udahu aññampi vadanti etto 384 
Iccham bhavanamattano 572 Udahu te takkamanussaranti 402 

Iecha 42, 376 Uddhamsara 

Icchanidana 42. 44 suddhimanutthunani  43O 

Iechanidani 376 Uddham so lokasmim 
Iechayasantya 376 vivadameti 416 
It 170, 254, 262 Ủnnamaticca tena 232 
Iti disva 170 Upaccaga manti anutthunati 230 
It magandiyo 254, 262 Upatthita 424 
Iti me mano ahu 38o Upadhiviveko 38, 194, 216, 470 
Ithanti 98 Upanissita 386 
Ito ca naddakkhi anumpi Upayam 420 
saññam 264 Upayo 112, 114, 282, 422 
Itonidanam 372 Upaya 112, 114, 282, 422 
Idameva saccanti cavadayantL 238, Upayo hi dhammsu upeti vadam 112 

418 Upavadam bhikkhu na kareyya 

Idam patikkosamakevalT so 390 kuhiñc€Ầ 534 
Idam vadamiti na tassa hoti 250 Upasantassa 484 
Idha 58, 152, UpasantotI vuccati 286 
214, 424, 452 Upasanto carIssasi 610 
Idha tosanattham 7O6 Upasame 482 
Idha pandita se 384 Upativatto 442 
Idheva sikkhema athassa Upekkha 712 
suddhm 424 Upekkhako 326, 452 
Idheva suddhim ïitivadayani 222, Upekkhako sada sato 326, 330 
412 Upekkhatiugganhantimaññe 450 
Imeva kame purimevajappam 5O Upekkhamarabbha samahitatto 712 
Iriyano 606 Ubhosu antesu vineyya chandam 74 
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U 
Ussadam bhikkhu na kareyya 
kuhiãci 486 


Ussada 100, 330, 486 
kE 
Ekacariyam adhitthito 212 
Ekacariyam dal]ham kayira 216 
Ekam hi saccam na dutiyamatthi 3o8 
Eko 200, 640 
Ekodi nipako sato 678 
Ekodibhuto vihanetamamso 726 
Eko pubbe caritvana 20O 
Ekova ratimajjhaga 640 
EjJa 126, 486, 620, 622 
Ejanuga 126 
Ejanuga te na taranti sangam 126 
Etañca dhammamaññaya 552 
Etadariyanamuttamam 218 
Etamattham 370 
EtamadInavam ñatva 214 
Etampi disva amamo careyya 72 


Etampi disva na vivadayetha 234, 


420 

Etampi disva virame kathojjam 230 
Etampi disva sikkhetha 204, 206 
Etam 204, 214, 370, 
372, 380, 396, 552 

Etam tasmim anariyam 108 
Etam te pabrumi 372 
Etam disvana pandito 172 


Etam me pabruhi yatonidanam 37O 
Etam me pabruhi yatha vibhoti 38o 


Ete ca ñatva upanIssIta 386 
Ete ca nissajJa anuggahaya 258 
Ete ca nissaya vimanadassi 404 
EtepIi dhamma dvayameva sante 366 
Ete vitakke paridevaneyye 702 
Ete vivada samanesu jJata 230 
Etesu ugghati nighati hoti 230 


kE 
Etesu dhammesu vineyya 
chandam_ 722 
Ettavataggam nu vadantiheke 384 
Ettavataggampi vadantiheke 384 


Ettha 574 
Elam 276 
Elambujam kantakam varijam 

vatha 276 
Evamahu 182 


Evampl titthya puthuso nivittha 412 
Evampl titthya puthuso vadanti 410 
Evampl viggayha vivadayanti 390, 


398, 436 
Evam 174, 186, 278, 486 
Evam thito anejassa 486 


Evam pajanati sa vedi 

dhammam 39O 
Evam pIyayitam Jjanam 174 
Evam muni nopalippati 186 
Evam munIsantivadoagiddho 278 
Evam vagguvado sattha 628 
Evam sametassa vibhotirũpam 382 
Evabhijhanam paramantiñatva 116 


Esa khvassa mahagedho 210 
O 
Oko 270 
Okkhittacakkhu na ca padalolo 710 
Ogham 8o 
Oghatinnassa pihayanti 220 
Otinno 578 
Osane tveva byaruddhe 572 
K 
Kantako 276 
Kanhassa pakkhoti 6o6 
Kanho 696 
KatI parissaya loke 662 
Katthiko 538 
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K 

Kathankatha 358 
Kathankathasallam 576 
KathankathI ñanapathaya 

sikkhe 366 
Kathamdass1 286 
Katham disva nibbatibhikkhu 472 
Katham nu 256 
Katham viggahikam 


na kathayeyya 546 
Katham sametassa vibhoti 
rupam  38o 


Kathamsllo 286 
Kathojjam 224, 230 
Kandara 66O 
Kapano viya 206 


KapIva sakham 
pamukhangahaya 126 


Kappam neti akapplyo 340 
Kappa 134, 136, 
154, 156, 340, 

450, 462 


Kammañeca savajJjanavajJjametam428 
Kammam viradhayitva 426 
Kammaro raJatasseva 

nddhame 678 


Kayavikkaye na tittheyya 532 
Kalaho 344 
KalyanapIu 7OO 
Kasma 398, 400 


Kasma na ekam samana vadanti 398 
Kasma nu saccani vadanti nanaã 40O 


Kassacl 628 
Kam tattha baloti param 

daheywa 414 
Kam so sikkham samadaya 678 
Kaãni silabbatänassu 674 
Kamapadnko duraccayo 602 
Kamayamanassa O4 
Kamayanassa O6 


K 
Kamam kamayamanassa 02 
Kamam bahum passatu 
appakamva 446 


Kama 02, O8, 28, 40, 

5O, 218, 278, 334, 586, 606 
Kamanl parivaJJaye 26 
Kama hi loke na hi suppahayä 4o, 42 
Kame ca loke ca anupalitto 278 
Kame parIvaJJetI o8 
Kamesu anapekkhino 218 
Kamesu anapekkhinam 334 
Kamesu gathita paJa 220 


Kamesu giddha pasuta pamulha 5O 


Kayaviveko 38, 194, 216, 468 
Kalakatam 174 
Kalena so samma dhammam 724, 

726 
Kiñcanam 610 
Kiãœ1 472, 508 
KittayIssamI 564 
Ki 204 


Kimevidam muttakarIsapunnam 248 
Kismim asante na bhavanti hete 37O 
Kismim asante 
na mamattamatthi 374 
Kismim vibhute na phusanti 
phassa 374 
Kim su asissam kuvam va 
aslssam 702 


Kim hi tumassa tena 444 
Kivanto 660 
Kukkuccam 296, 516, 714 


Kuto pahuta kalaha vivada 344, 346 
Kuto pahuta te tadinghabruũhi 348 


Kuppapatlccasantim 102 
Kurute 142 
Kuvanto tattha bherava 66O 
Kuvam va asissam 702 
Kusalam 718 


746 


Đại Diễn Giải - Thư Mục Từ Đặc Biệt 





K 
Kusala 96, 98, 146, 
234, 390, 394, 446 
Kusalã nu esI 6oo 
Kusalavadana 224, 386, 
392, 400, 424, 436 
Kuhiñci 88, 100, 108, 
138, 486, 510, 534 
Kuhim ca Jappe 434 
Kenidha lokasmim 134, 154 
Kodhatimanassa vasam 
na gacche 6o6 
Kodho 358, 364, 530, 606 
Kyassa byappathayo assu 668 
Kyassassu idha øgocara 670 
KH 
Khadaniyanam 512 
Khidda 522 
Khmasote 72 
Khia 88 
Khuda 690 
Khettam 16, 336 
Khemadassino 178 
Khemam passati sabbadhi 624 
Khemabhipassam 
avivadabhumim 420 
G 
Gacchato agatam disam 668 
GanImagatam 656 
Gam 630, 656 
Gathitam 136 
Gathita 586 
Gantha 136, 334, 452 
Gantha tassa na vijjanti 334 
Gabbhakaranam 528 
Gavassam dasaporisam 16 


Gamakathaya avaraye sotam 506 


Game ca nabhisajJjeyya 534. 536 


G 
Giriguha 660 
Giyanti 586 
Guha 32 
Gedham bruũmi mahoghoti 602 
Gedho 5O, 7Ó, 178, 
278, 340, 602, 620 
Gocaro 670, 672, 674 
GH 
Ghattayanta 284 
C 
Cakkhuma 632 
Cakkhulolo 502, 710 
Cakkhuhi nevalolassa 502, 506 
Catuppadanam 688 


Caturo sahetha 
paridevadhamme  7O0O 


Carato 218 
Caram S4 
Carantam 134 
Caranti 24O 
Care 430 
Cittaviveko 38, 194, 216, 470 
Cintayanto 242 


Cutupapato idha yassa natthi 432 
Cudito vacIbhi satimabhinande 716 


CH 

Chattapatham 214, 578 
Chandagu 454 
ChandaJatassa Jantuno O6 
Chandanidanani piyani loke 354. 

356 
Chandanunrto ruciya nivittho 9O 
Chando 74, 354, 722 


Chando nu lokasmim 
kutonidano 358 
Chinnasoto abandhano 6o8 
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jJ 
Jañña 58, 110, 522, 588, 7O4 Thito 486 
jJannupatham 214, 578 
Janavadadhammaya 
na cetayeyya 72O Damsadhipatana sirimsapanam 688 
Janam passatha medhagam 564 
Jana 168, 174, 72O 
Jantu 26, 58, 94, Takkasayam 714 
128, 142, 362, 416 Tañcapi gantham 146 
Jantuno OÓ, 176 Tanha 68, 324, 
jJappana 432. 602 332, 430, 476 
Jappam 5O Tato nam dukkhamanveti 24 
Jappitani 432 Tanhamamattam 7O 
Jappe 434 Tattha 144, 222, 
Jarasa 166 232, 414. 448 
Jalam 276 Tattha sikkhanugTyanti 586 
Jagariyam bhajeyya 522 Tathaddasa 448 
Janaml passamli tatheva etam 442 Tatha vadanam 118 
JIvitam 6o, 64, 162, 166 Tathavidho 40, 208 
JIvitena 550 Tathiyam 396, 308 
Tatheva etam 442 
JH Tadingha bruhi 384 
Jhananuyutto bahujagarassa 712 Tadeva 144 
Jhay! na padalolassa 514 Tadeva pava 406 
Tandim 522, 590 
Ñ Tandim mãyam hassam 
Ñatväa 138, 332, 368, 450, 604 khiddam 522, 524 


Ñatvä ca so sammutiyo 

puthujja 450 
Ñatva dhammam anissio 332, 604 
Ñatvä pavuttä samanena 

dhamma 368 
Ñatvä muni nissaye so vimamsi 386 
Ñatvä vimuttonavivadamei 2388 


Ñãnapathãya 366 
Ñãnabandhu 45O 
Ñãnena vã silavatena vãpi 148 


Ñaãnena vã so pajahati dukkham 118 
Ñãnepi so nissayam no karoti 150 
74. 80, 596 





Ñãtapariññä 


Tamariyadhammam 98 
Tamam 640, 726 
Tamanisamsam pabrũmi 622 


Tamahu aññe tuccham musati 398 
Tamupanissaya jigucchitamva 430 
Tamupanissaya pahotichando  36O 
Tameva dassim vivatam 

carantaam 134 


Tameva sallamabbuyha 584 
Tameva hmnanti panahuaññe 434 
Tammayo 28o 
Tasathavaranl 694 
Tasa 694 
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Tasma 26, 54, 88, 

104, 142, 14Ó, 178, 

264, 338, 396, 400, 442, 556 

Tasma Jantu sada sato 26 

Tasma tuvam momuhato dahasi 264 

Tasma na ekam samana vadanti 40O 

Tasma naro tesu nivasanesu 104 
Tasma munayo pariggaham 

hiva 178 

Tasma mun1 natthi khilo kuhiñci 88 


Tasma vadesu nejati 338 
Tasma vivadanl avitivatto 142 
Tasma vivadani upativatto 442 


Tasma hi tassa bhagavato sasane 556 
Tasma hi dittham va sutam 
mutamva 146 
Tasma hi baloti param dahanti 396 
Tasma hi sikkhetha idhevajantu 54 
Tasmim paridevamaccharam 184 


Tassa O6, 138, 140, 152, 154, 

290, 330, 334, 336, 338 
Tassa ce kamayanassa O6 
Tassa ce tam samIJJhati O4 
Tassa natthi purekkhatam 29O 
Tassa no santi ussada 330 
Tassa bhagavato sasane 556 


Tassidha natthi paramuggahitam14O 
Tassidha dittheva sute muteva 154 
Tam JjJanissama Iti me mano ahu 38o 
Tam tassa apurekkhatam 338 
Tam te pavekkhami yatha 
paJanam 684 
Tam nissito kuppapatieccasantim 102 
Tam buddham asitam tadim 646 
Tam brahmanam 
dithimanadiyanam 154 


Tam brũmi upasanto 334 
Tam me gotama pabrumi 286 
Tadim 646 


T 

TadI 1ÓO, 652 
Tasam vinaya sada sato sikkhe 476, 
478 
Tikiccha 528 

Tittham naro mohanasmim 
pagalho 34 
Tithiya 410 
Tisso 102 
Tiranapariñña 76, 8O, 598 
Tisu vidhasu avikampamano 266 
Tumassa 444 
Tumo saha hoti nhhinapañño 408 
Tusita ganImagato 630 
Te uggahayanti nirassajanti 126 
Te kama parihayanti 06, O8 
Te Jana 174 


Te tvam vadassu na hi tedha 
athi 238 
Te duppamuñea na hi 
aññamokkhä 44 
Te na taranti sangam 126 
Tena settho na maññetha 218 
Tenatumanam kusaloti caha 406 


Te pahaya tare ogham 26 
Te vadakama 224 
Te visame nivittha 54 


Te ve munl brusianuggahaya 254 
Tesam na koci parihnapañño 394 
Tesam paneke samayam vadanti 386 
Tesu tvam kim labhetho pasura 24O 


Tesu nivesanesu 104 
TH 
Thale titthati brahmano 602 
Thavara 694 
Thiso bandhu puthu kame 16 
Thinam 590 
Thunanti 40O 
Theyyam na kareyya 694 
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Danda 558 
Dahasi 264 
Daheyya 414 
DarIpatham 214, 578 
Dasa 16 
Ditthasamsandana puccha 466 
Dittham 132, 14Ó, 
404, 430, 458 
Ditthä 174 
Ditthapi sutapi te Jana 174 
Ditthigatani 7O, 102, 
114, 150, 242, 
254, 276, 280, 302, 396 

Ditthiñca nissaya 
anupucchamano 264 
Ditthinivesa na hi svativatta 104 
Ditthiparibbasana 418 
Ditthimamattam 7O 


Ditthimpi lokasmim 

na kappayeyya 148 
Ditthimpi so na paccetI kiñci 150 
Ditthiya eke paccenti suddhim 262, 


444 
Ditthisallam 576 
Ditthisam 450 
Ditthim 114 
Ditthisu ca na niyati 302 


Ditthi hi tesampi tatha samatt3 394 
Ditthihi ditthim aviruJjhamana 24O 
Ditthhi nam pava tatha 
vadanam 118 
Ditthi hi sa tassa tatha samatta 408 
Ditthena ce suddhi narassahoti 118 
Ditthena samsuddhi 
narassahoti 116 
Ditthe sute khantimakubamano 422 


Ditthe sute silavate mute va 404 
Dibbena cakkhuna 488 
Disa sabba samerita 570 


D 
Disva 138, 204, 
446, 566, 568, 574 
Disvana tanham aratim ragañca 248 


Disvana va ñassati tanimeva 446 
Disva mam bhayamavisi 568 
Disva me aratI ahu 574 
Dukkhamanveti 24 


Dukkham vata settha kuvajja 
Sessam 702 
Dukkhupanita paridevayanti 54 


Duddasam hadayassitam 574 
Duppamuñca 44 
Dummocaya 44 
Duraccayam 606 


Duve vivadassa phalanibrumi 420 
Dure viveka hitathavidhoso 38, 4O 


Dusito 550 

Dosasallam 574 
DH 

Dhammamaññaya 552 

Dhammam 106, 390, 

410, 434, 436 

Dhamma 10O, 158 


Dhammäpl tesam na 
patcchitase 158 
Dhammesu ca na gacchati 344 
Dhammesu niccheyya 
samugsahitam 104, 


152, 250, 442 

Dhira 64 
DhIrehi 256 
Dhrmro 78, 388, 408, 454, 686 
Dhonassa hi natthi kuhiñci loke 106 
Dhona 242 
Dhonena yugam samagamo 242, 
244 

Dhono 110, 188 
Dhono na hi tena maññati 188 
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N 
Na 120, 158, 280, 
336, 396, 440, 450, 628 
Na aññato bhikkhu 
sanimeseywa 484 
Na alam samaya 418 
Na uccavacam gacchati 
bhuripañño 130 
Na unnameyya pasamsito 


bhkkhu 530 
Na ussesu vadate muni 340 
Nakkhattam 526 


Na kappayanti na 

purekkharonti 136, 156 
Na kappiyo nuparato 462 
Na kammuna nopi sutena neyyo 282 
Na koci dhammesu visesiassa 438 
Na kocli balo samanesu atthi 408 
Na ca katthiko siya bhikkhu 538 
Na ca parittase tani alabhamano 514 
Na ca padalolo jÌĐ 
Na ca mamayetha kiãcI 
lokasmm 508 
Na ca vacam payuttam bhaseyya 540 
Na cahametam tathiyanti brũmi 396 
Na chandagu nopi nivissavadl 454 





Na tassa putta pasavo 336 
Na tassa hetu visamam careyya 58 
Na tassa hoti 250, 266 
Na tani uggayha vadeyyanago 276 
Na tena thamam kubbetha 48o 
Na tesu pasuto siya 586 
Natthi 484 
Natthi attä kuto nirattä va 484 
Natthi kaci nisankhin 622 
Natthi meti na socati 618 
Na ditthiya 28o 
Na ditthiya na sutiya 256 


Na ditthisarI napi ñanabandhu 450 
Na dhavati na sidati 584 





N 

Na nirassati 626 
Na nisevetha methunam 216 
Na pacceti 158 
Na paticchita se 158 
Na patthiyo 464 
Na padalolassa 514, 51Ó 
Napi ñanabandhu 450 
Na piyam kubbati nopi appiyam 184 
Na piheti kassacl 606 
Na purekkharonti 136, 156 
Nappamajjeyya 520, 554 
Na brahmanassa 


paraneyyamatthi 440 
Na brahmano aññato 120 
Na brahmano kappamupeti 
sañnkham 450 
Na brahmano sllavatena neyyo 158 
Na mamattaya nametha 

mamako 172, 174 


Namassam 556 
NÑa mutiya 28o 
Na musa bhaneyya 694 
Na me dittho ito pubbe 626 





Na medhagam kurute 
Jantu loke 416 





Nayidha pakubbamano 124 
Na ragarag1 na viragaratto 140 
Naro 16, 104 
Na lippati ditthasutesu dhiro 78 
Na lippati loke anattagarah 456 
Na loke maññate samam 330 
Nava 454. 600 
Na virajJjatI 322 
Na vivadameti 388 
Na vivadiyetha 234, 420 
Na vIsesl na nIceyyo 330 
Nave khantim na kubbaye 60O 


Na vedagu ditthiyanamutya 28o 
Na saññasañ na visaññasaññi 380 
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N N 

Na saddho na viraJJati 320 Namamevavasissati 176 
Na sannidhim kayira 512 Navam bhinnamivodakam 24 
Na samesu na omesu 624 Navam sitvava paragu 28 
Na suto uda kassaci 628 Nasimsati lokamimam parañca 86 
Na so socati najjheti 6o8 Naha 120, 256, 262 
Na haññadatthatthi Niketasam 270 
pasamsalabha 232 Nigghose sayanasane 660 

Na hi aññamokkha 44 Nighati 230 
Na hi tedha atthi vadamhijate 238 Niccheyya 104, 
Na hi tena maññati yadidam 188 152, 250, 442 
Na hi tena suddhim Nittha 356 
kusalavadant 234, 446 Niddam na bahulikareyya 520 

Na hi santi nicca pariggaha 168 Niddam tandim sahe thinam 590 
Na hi santo patisenim karonti 552 Nidda 59O 
Na hi sa nibbuti satam vutta 48o Nindaya nappavedheyya 530 
Na hi subbinayo 448 Nindaya so kuppati randhamesl 226 
Na hi setthato passati Nipako 678 
dhammaññam 442 Nibbati 472 

Na hi so rajjati no viraJJati 190 Nibbanamattano 586 
Na hi svativatta 104 NÑibbanamanaso naro 592 
Na heva saccani bahũninana 402 Nibbijjha sabbaso kame 586 
Na garamavase 170 Nimmitapuccha 468 
Nago 276 Nrratta 114, 336, 484 
Najjheti 6o8 Nirassajanti 126 
Naññato bhikkhu santimeseyya 484 Nirassati 106, 626 
Naññena visuddhimicchati 1090 Nirassati adiyaticeca dhammam_ 106 
Naññesu dhammesu Nirasatti anagate 300 
visuddhimahu 222,412 Nivittha 52, 222 
Natimaññeyya 550 Nivittho 9O 
Nativelam 718 Nivissavadl na hi subbinayo 448 
Natumanam vikappayam titthe 482 NÑivesana 152 
Nadeti na nirassatiti 626 Nivesana tassa na santi keci 152 
Naddasasim anositam 572 Nivesanesu 282 
Nang te saccani sayam thunanti 40O Nisankhitiyo 622 
Năng vadanti 390 Nisevetha 216 
NanusocatI 300 NIssayata 332 
Namam 176, 610 NÑIssaya 646 


Namañca rupañca patIcca 
phasso 374 
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Nihmato passati sabbamaññam 144 
NIceyyo athavapl sarikkho 482 
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N 
Nuparato 462 
NeJat 338 
No ce kira ditthiya na sutiya 262 
Nopl asaññI na vibhutasaññ1 382 
Nopi tena 258 
Nopi nivissavadI 454 
NopI sutena neyyo 282 
P 
Pakappana 100 
Pakappitam ditthi 
purekkharano 448 
Pakappita 108 
Pakappitani 258 


Pakappita sankhata yassa 
dhamma 100 


Pakampanam 602 
Pakubbamano 124 
Pakkho 696 
Pagalho 36 
Pagahati 210 
Panko 276 
PacInam 254 
Paccekamunino 462 
Paccekasaccesu puthũ nivittha 222 
Pacceti 15O, 158, 

276, 280, 302, 45O 
Pacceti ñãanam 116 
Paccha te mahu kiãcanam 610 


Paccha pure vapi apekkhamano 48 
Pajam imam tanhagatam bhavesu 68 


Pajä 68, 

220, 40O, 564 
Pajanam 400 
PañcacakkhUu 486, 632 


Pañcanna dhiro bhayanam 

nabhaye 686 
Pañca raJani 720 
Paññam purakkhatva 6o8 


P 
Pañña 6o8 
Paññacakkhuna 490 
Paññavimuttassa na santi moha 282 
PañhavImamsaka 228 
Pañhena 656 
Patikkosam 390 
Patipattisasanam 108 


Patipadam vadehibhaddante 502 
Patibuddho puriso na passati 174 


Patibhanava 318 
PatIsamyuJeyya 268 
Patisuram 236 
Patisenikatta 238 
Panidhi 152 
Pandito 172 
Panditoti samaññato 210 
Paññe vari yatha na lippati 184 
Patinacarassa bhikkhuho 180 
Patino akuhako 304 
Patthayaticca suddhim 426 
Patthayamanassa 432 
Pantamhi sayanasane 668 
Pannabharo 458 
Papañcasankha 382 
Pappuyya tamattham 
yathamano ahu 32 
Pabbatanam guhasu va 660 
Pabrumi Sáng 
Pabruhi 286, 370, 380 
Pamadena na samvase 592 
Pamado 5092 
Pamaya 414 
Pamulha 52 
Paradhammikanampi 
na santaseyya 690 
Paraneyyam 440 
Paramam 434 
Paramam arogam 116 


Paramanti ditthisu paribbasano 14O 
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P P 
Paravadehi codito 208 Pavedhitam vapi pakappltesu 432 
Parassa ce Pasavo 336 
dhammamananujanam 392 Pasamsakama kusalavadana 224 
Parassa ce vambhayitenahmo 438 Pasamsamiccham 226 
Parassa ce hi vacasa nih1mno 408 Pasamsam 418 
ParikissatI 212 Pasamsito va pana tatthahoti 232 
Pariggaha 8o, 168, 178, 376 Pasuta 50 
Pariggaha capiI kuto pahita 374 Passañca ditthisu anuggahaya 252 
Pariggahesu munI nopalitto 8o Passati naro dakkhati 
Pariggaho 178 namarupam 446 
ParlJjaneyya 596, 598 Passami 64, 442 
Pariñña 8o Passami loke pariphandamanam 64 
Parittase 514 Passami suddham paramam 
Paridevati 228 arogam 116 
Paridevaneyya 702 Pahassamano 404 
Paridevam bhikkhu Pahanapariñña 8o, 5o8 
na kareyya kuhiñci 510 Pahaya 148 
Paridevayanti 54 Pahitattassa bhikkhuno 676 
Paridevasoka sahamaccharaca 346 Pahiyati 170 
Paridevo 176, 184, 316 Pahuta 358, 374 
Paripunnamani 408 Pagabbhiyam 54O 
Pariphandamanam 66 Pagabbhiyam na sikkheyya 54O, 
Paribbasano 14O 546 
ParlyattIsasanam 108 Patimokkhamathavapi 
Pariyanta 686 samadhim 502 
Parisam vigayha 224 Padalolo 514 
ParIsaya 252 Pananam 512 
Parissayavinayam 496 Paragu 28 
Parlssaya 18, 20, 49Ó, Param gato na pacceti tadI 158 
662, 690, 7OO Pava 94, 96, 406 
Parihnam 228 Piyappahuta kalaha vivada 350 
Pareto 206 Piya 184, 350, 608 
Palikhañña 6o6 Piyani 356 
Palehi 236 PiyayItam Janam 174 
Pavakkhami 684 Piya su lokasmim kutonidana 352 
Pavadiya se kusalavadana 400 Pihayanti 220 
Pavitakkamagamo 242 Piha 308, 606 
Pavuccati 176 Pu O4 
Paveditam 256 Pitimano hoti O4 
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Puccha 466, 468 Phandamane 7O 
Pucchama 384 Pharusam 708 
Pucchami tam 466, 468 Pharusena ne na pativajJja 550 
Pucchito 286 Phassanidanam satam asatam 372 
Puññam 124 Phassam pariññaya 74, 76 
Puññe ca pape ca anupalitto 124 Phassa 376, 378 
Putta 336 Phasse asante na bhavantihete 372 
Puthujjana 202 Phassena yada phu†thassa 508 
Puthu]ja 420, 450 Phasso 74, 302, 5O8 

Puthuvacananam 550 Phasso nu lokasmim 
Puthu 222 kutonidano 374 
Puthu kame 16 Phuttho 206, 342, 
Puthu hi aññassa vadanti 482, 508, 6oo 
dhammam 438 Phuttho anekarupehi 482 

Pubbanto 288 

Pubbamantamanissito 288 B 
Pubbasave hitva 454 Baddhanam 656 
Pubbeva natthi yadidam Bandhu 16 
yudhaya 236 Baliyanti 18 
Pura 286 Bahunnam 656 
Puranam nabhinandeyya 598 Bahunabhichanno 34 
Purimam pahaya aparam sita se 126 Bahiddha 480 
Purimeva Jappam 5O BahuJagarassa 712 
Purisa 16 Bahudha 6o2 
Puriso 172 Bahunnamidha baddhanam 656 

Purekkhatam 290 Balam dahanti mithu 
Purekkhata santi avevadana 10O aññamaññam 224 
Purekkharano 272 Balo paro akkusaloti 392, 404 
Purekkhara 100, 13Ó, Balo mago hoti 392 
156, 200, 338 Buddhacakkhuna 492 
Purekkharo 290 Buddho 646 
Petam kalakatam na passati 174 Bodhi 644 
Petassa Jantuno 176 Byappathayo 668 
Pesuññam 314, 348, 350, 588 Byaruddhe 566, 572 
Pesuna 346, 352 Brahmana 338 
Pesuniyam 532 Brahmano 120, 138, 
Pesuneyye ca no yuto 314 154, 158, 268, 
Pokkharam 186 440, 450, 602 
Phandamanam janam disva 564 Bruhi 102 
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BH M 
Bhagava 106, 25O, Macche appodake yatha 566 
256, 264, 288, Maccherayutta kalahavivada 350 
464. 474. 626, 682, 728 Maccheva appodake khimasote 72 
Bhajato rittamasanam 658 Majjham 610 
bhaJjamanassa vivittamasanam 180 Majjhe ce no gahessasi 610 
Bhaddante 502 Majjhe yatha samuddassa 484 
Bhantam 20O Maññati 172 
Bhayam 558 Maññamaham momuhameva 
Bhavañca nabhljappeyya 510 dhammam 262 
Bhavanam 572 Mattam sa Jañña idha 
Bhavane 182 tosanattham 704, 706 
Bhavasatabaddha 44 Matto 408 
Bhavam 360 Maddante nam parissaya 18, 24 
Bhavam na Jappe 260 Manasa ditthigatani cintayanto 242 
Bhavabhavaya 152, 388 Manaso 694 
Bhavabhavesu 68, 108, 432 Manussapuccha 466 
Bhavaya vibhavaya va 332 Manussaphassana 
Bhavipanita kusalavadana 424 catuppadanam 688 
Bhavesu 68,72 Mano O4, 242, 38O 
Bhavesu aäsattimakubbamano 72 Mantabham anuddhato 2o8 
Bharo 458 Manta 2o8, 474 
Bhaseyya 540 Manta asamiti 
Bhikkhu 9ó, 472, 686, 724 sabbamuparundhe 474 
Bhikkhuno 180, 658, 678 Mandova parikissati 212 
Bhikkhuno vijigucchato 658 Mamattam so asamvindam 618 
Bhikkhu satimã suvimuttacito 724 Mamatta 7O, 72, 168, 
Bhikkhu sato sappariyantaca1l 686 172, 178, 376, 5O8, 618 
Bhuripañño 130 Mamayitam 610 
Bheda 286 Mamayite passatha phandamane 7o 
Bherava 510 Mamidanti maññati 172 
Bheravesu ca na sampavedheyya 510 Maranenapi tam pahTyati 170 
Marukantaram 214 
M Mamsacakkhumhi 486, 632 
Mago 392 Mahagedho 210 
Manku hoti 208, 226 Mahesl 472 
Maccumukhe lapanti 68 Mahogho 602 
Macco O6 Magandiyati bhagava 256 
Maccharam 346 Manañca parTJaneyya 596, 598 
Macchariyam 176, 184, 340, 53O Manasallam 576 
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Manatimanam vadatepaneso 234 
Manatimana sahapesuna ca 346, 
350 
Manena matto paripunnamani 408 
Mano 110, 346, 596 
Mamako 172, 528 
Mayañca manañca pahaya dhono 110 
Maya 110, 522, 588 
Marasena 132, 238, 458 
Marisa 102 
Miccha ca patipajJJati 108 
Mithu 224, 396 
Mtyati 166 
Mutam 146, 404, 430 
Mutima 394 
Mutiya 280 
Munayo 178 
Muni 8o, 88, 182, 
186, 214, 254, 278, 
2o8, 340, 386, 452, 590, 602 
Munino 218 
MunI no upetl 88 
Munimunino 462 
Musati va so vivadetha kena 268 
Musavado 210, 546 
Mussate vapI sasanam 108 
Mulapadam 212,578 
Mulam papañcasankhayati 474 

Mulampi tesam palikhañña 
tithe  6o6 
Musikapatham 214, 578 
Me aratI 574 
Mendapatham 214, 578 
Metta 694 
Mettaya phasse tasathavaranl 694 
Methunadhammo 102, 196, 
200, 206, 212, 216, 524 
Methunamanuyuttassa 102, 106 
Methunam 200, 206, 522 





M 
Methunam yo nisevatI 200 
Medhagam 416 
Me pabruhi 38o 
Monam 88, 178, 602, 624 
Momuhameva 262 
MosavaJJam 210, 358, 
364, 546, 594 
Mosavajjam pagahati 210 
MosavaJje na niyyetha 546, 
548, 594 
Mohanasmim pagalho 36 
Mohana 36 
Mohasallam 576 
Y 

Yakkhassa 384 
YatacarI game 708 
Yatonidanam 370 
Yatha dissati cakkhuma 630 
Yathanudhammam 684 
Yatha pajanam 684 
Yatha pasamsanti sakayanan 44O 
Yathamano ahu 232 
Yatha vibhoti 38o 
Yatha samvijitam maya 564 
Yatha hi Janeyya tathavadeyya 92 
Yadattagarahitadakubbamano 78 
Yadattan1] passati anisamsam 102, 
144 
Yadavilattam manaso vijañña 694 
Yadicchati O6 
Yadidam phasu 68o 
Yadidam yudhaya 236 
Yaduttarim kurute Jantu loke 142 
Yantam apucchimha akittayIno 382 
YannIssita 222 
Yamassa vadam parihnamahu 228 

Yamahu dhammam 
paramantieke 434 
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Y 
Yamahu bala midhu 
aññamaññam 396 
Yamahu loke 360 
Yamahu saccam tathiyantieke 398 


Yametamattham 254 
Yaso kitti ca ya pubbe 202 
Yasmim 268, 400 


Yasmim paja no vivade pajanam 40O 
Yasmim samam vIsamam 

vapli natthi 268 
Yassa 10O, 152, 332, 

342. 432, 610, 614 
Yassa natthi Idam meti 614 
Yassa nissayata natthi 332 
Yassa loke sakam natthi 342 
Yassussada natthi kuhiãciloke 100 
Yassubhayante panidhidha 


natthi 152 
Yam kiãci 58 
Yam kiñcl Jañña visamanti 58 


Yam nissito tattha 
subhamvadano 448 


Yam pubbe tam visosehi 6o8 
Yam puriso mamidanti maññati 172 
Ya 234 
Ya unnati sassa vighatabhũim'l 234 
Ya kaci 420, 476 
Ya kaci tanha ajjhattam 476 


Ya kacima sammutiyo puthujja 420 
Yanam bhantamva tam loke 20O 
Yutto kathayam parisaya majjhe 226 


Ye 240, 668 
Ye keci 418 
Ye capi 354, 356, 360 


Ye capl lobha vicaranti loke 354, 356 
Ye ditthimuggayha vivadayanti 236 
Yena nam vajjum puthujjana 338 


Yena sallena otimno 574, 578 


Y 
Yeneva baloti param dahati 406 
Yeneva so tena palehi sura 236 
Ye bhikkhu abhisambhave 668 


Ye samparayaya 

narassahontl 354, 358 
176, 722 

Yesam namamidam pavuccali 176 


Yesam 


Yesam satima vinayaya sikkhe 722 
Yesidha natthi parmuggahitam 240 


Yehi bhikkhu na vedheyya 660 
Yehi vivitto vicareyya loke 274 
Yo o8, 16, 92, 606 
'Yo atumanam sayameva pava 96 
Yo kame parivaJjeti O8, 10 
Yo cepl aticca JIvati 166 
Yodha kame accatari 606 
Yo naro anug1JJjhati 16 
R 
Rajatam 678 
RaJam 720 
Ratimajjhaga 640 
Randhamesi 226 
Rase ca nanugiïjjheyya 506 
Raso 506 
Ragaratta 14O 
Ragasallam 574 
Rajakhadaya puttho 236 
Rahumukham 212 
Rittam 658 
Rittasanam sayanam sevato 682 
Rittapesuno 588 
Rittassa munino carato 218 
Ritto 272 
Rissamano 212, 578 
Rukkhamulam susanam va 658 
Ruciya nivittho 9O 


Rusitopi vacam pharusam 
navajja 708 
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Rupam 596, 610 
Rupe 376 
Rupe vibhute na phusanti 

phassa 376, 378 
Rupesu 360 
Rũpesu disva vibhavam 

bhavañca 360 


Rũpesu saddesu atho rasesu 722 
Rũpe sneham na kubbaye 596 
L 

Lakkhanam 526 
Laddha OÓ, 512 
Laddha na sannidhim kayira 512 
Laddha macco yadicchati O6 
Lapanti 68 
Labhakamya janam 

na lapayeyya 536, 538 
Lãbhakamya na sikkhati 322 
Lippati 78 
Lepa 84, 18ó, 278, 456 
Lepo 78 
Lokasmim 134, 148, 472, 508 
Loke 12, 42, 58, 64, 


10O, 108, 138, 142, 202, 
274, 278, 284, 354, 356, 
362, 416, 586, 606, 666, 72O 


Loko 568 
Lobham saha macchariyena 530, 532 
Lobha 354. 356 
Lobho 530, 59O 
V 
Vaggasari 452 
Vagguvado 628 
Vatam 424 
Vatam samadaya upatthitase 424 
VatanI 128 
Vatthanam 512 


V 
Vatthum 16, 336 
Vadanti te aññasita kathojjam 224 
Vadanti ve dutthamanapli eke 86 


Vadehi 370, 486, 502 
Vasanam 704 
Vambhayitena 438 
Vamsapatham 214, 578 


Vacam pamuñce kusalam 
natvelam 718 
Vadam ca jatam muninoupeti 88 


Vadayanti 222, 418 
VarI 184, 186, 276 
Varijam 276 
Vikkhambhaye tan] parissayani 7OO 
Viggayha 390 
Viggayha nana kusalavadanti 390 
Viggahika katha 546 
Vighatabhumi 234 
Vighatam bruhi marisa 102 
Vicaranti 354. 356 
Vicareyya 274 
Vieinam bhikkhu sada sato 

sikkhe 552 
ViJañña 694 
Vijanato 622 
Vijigucchato 658 
Vijigucchamanassa 68o 
Vitakke 702 
Vitare 590 
Vitareyya ogham So 
Vidva 128, 604 
Vidva ca vedehi samecca 128, 130 
Vinayetha sekho aniketacarI 702 
Vinabhavam santamevidam 170 
Vinighati hoti 226 
Vinicchayam kurute Jantu loke 362 
Vinichaya 254, 362 


Vinicchaya yani pakappitani 254 
Vinicchaya capi kuto pahuta 358 
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Vinicchaye thatva Viveke sikkhissama se 1094 
pahassamano 404 Viveko 194 
Vinicchaye thatva sayam pamaya 414 Visajja 136, 452 
Viparinatam 342 Visattika 12, 334 
Vippamutto 462 Visamanti Jañña 58 
Vibhavam 360 Visame 54. 
Vibhavam bhavañcapl Visenikatva pana ye caranti 238 
yametamattham 370, 372 Visenibhuto 458 
Vibhavaya 332 Visosehi 6o8 
Vibhutasaññ1 382 Vihane tamam so 726 
Vibhusa 524 Vitagedho amaccharI 340 
Vibhoti 38o Vitatanho pura bheda 286 
Vimaticchedana puccha 466 VItamacchero 624 
VimanadassI 404 Vettadharam 214, 578 
Vimutto 388 Vedagu 28o, 604 
Viyarambho 624 Vedehi 128 
Virato care santimanuggahaya 430 Vedheyya 434 
Virato so viyarambha 624 Vemajjhenupasankheyyo 290 
Virame kathojjam 230 Veviccham vitare muni 590 
Virame kukkucca 516, 518 
Viriyaparakkamam da|ham S 
kareyya 692 Sakam natthi 342 
Virutañca gabbhakaranam 528 Sakam sakam ditthiparibbasana 39o 
VivatacakkhU 486 Sakam sakam ditthimakamsu 
Vivatam 134 saccam 396 
Vivadetha 268 Sakam sakam sammutimahu 
VivadaJatesu ca pesunani 352 saccam 436 
VivadaJatesu na vaggasar1 452 Sakam hi ditthim 
Vivadameti 388 kathamaccayeyya 9O 
Vivadayetha 234. 420 Sakam hi dhammam 
Vivada 230, 350 paripunnamahu 436 
Vivadani 142 Sakayane 412, 414 
Vivado 344 Sakayane tattha da|lham vadana 412 
Vivitto/am 180, 274 Sakayane vapi dalham vadano 414 
Vivekaññeva sikkhetha 216 Sa kena vadam patisamyujeyya 268 
VivekadassI phassesu 302 Sa kena vedheyya kuhim va Jappe434 


Vivekam santipadam ca 
mahesim 468 


Viveka 38, 216 


Sakkhidhammanitihamadass 556 
Sakkhidhammam 
pAarIssayavInayam 494 
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Sankappehl pareto so 206 
Sankupatham 214, 578 
Sankhata 100 
Sankham 450 
Sankha 450 
Sangam 126 
Sangam loke duraccayam 606 
Sanga 606 
Sacapi methune yutto 212 
Sace cuto silabbatato 426 
Saccanti so brahmano 268 
Saccamana 88 
Saccam 398, 402 
Sacca avokkamam muni 6o2 
Saccanl sutani bahuni nana 402 

Sacco nu vado katamo 
Imesam 392,434 
Sacco siya appagabbho 588 
Sa JappatI patthayaticcea suddhim426 
Sañfñiasatto 128 
Saññam ca ditthim ca 284 
Saññam parlñña vitareyya 8o 
Saññanidana hi papañcasankha 382 
Sañfñaya 402 
Saññavirattassa na santi gantha 282 
Sanho ca patibhanava 318 
Satam 480 
Satima 722, 724 
Sato 14, 26, 330, 
476, 552, 678, 686 

Satto guhayam 

bahunabhichanno 3ó da 
Sattha 628 
Satthani 2o8 


Sattha va hino pavasam 

gharamha 426 
Sada 26, 476, 552, 556 
Sadevakassa lokassa 630 
Sadhammapuja ca pana tatheva 44O 


S 
Santam 170 
Santi 470 
Santipadam 468 
Santimanuggahaya 430 
Santivado 278 
Santim 102, 430 
Santiti nibbutim ñatva 554 
Santo o6, 260, 452, 552, 624 


Santo anissaya bhavam na Jappe 26O 
Santo asantesu upekkhakoso 452 
Santo ca bhikkhu abhinibbutatto o6 
Santo so vItamacchero 624 
SanthavaJato 32 
Sanditthiya ceva na vevadata 394 
Sanditthiragena hi tebhiratta 410 


Sannidhim 512 
Sa pannabharo muni vippamutto458 
Sappariyantacar 686 
Sappasseva pada siro 1O 
Sappo 1O 
Sabbattha munI anissito 182 
Sabbadhi samo 620 
Sabbamuparundhe 476 
Sabbaso 586, 610 
Sabbaso namarũpasmim 610 
Sabbam 182, 604, 620 
Sabbam tamam vinodetva 64o 
Sabbam so patinissa]Ja 604 
Sabbava eta na upeti vidva 422 


Sabbeva te nndamanvanayanti 418 
Sabbeva bala sunihinapañña 392 
Sabbeva vada tathiya bhaveyyun44o 
Sabbeva hime kusalavadana 392, 436 
Sabbevime ditthiparibbasana 394 
Sabrahmacar1Isu khilam 

pabhmde 718 


Samana 230, 338, 550 
Samanena vutta 360 
Samatto 406 
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Samantacakkhu 494 Sa ve loke na jJIyati 612 
Samantamasaro loko 568 Sa ve vacayato mun1 2o8 
Samam 268 Sa ve vidva sa vedagu 604 
Samadhim 502 Sa ve viyattesu na vaggasar1 150 
Samanameti na hi tammayoso  28O Sa ve santoti vuccati 344. 604 
Samaya 418 Sa sabbadhammesu 
Samahitatto 712, 714 visenibhuto 132, 458 
SamijJjhati O4 Sahetha 7OO 
Samuggahaya 144 Samvegam kittayissami 564 
Samuggahrtam 104, 138, 152 Samsuddhapañña kusala 394 
Samuggahitesu pamohamagato 264 Satheyyam 548 
Samuddassa 484 Satam 360 
Samecca dhammam 130 Satam asatañca kutonidana 370 
Sametassa 38o, 382 Satam asatanti yamahu loke 360 
Samo visesI udava nihino 266 Satiya 316 
Sampajano sathaninakayra 548 Satiyesu anassavI 316 
Sampavedheyya 510 Samagg1 180 
Sambodhikamassa Samagsgiyamahu tassetam 180 

yathanudhammam 684 Sasanam 108 


Samma so loke IrIyano 606 Sasane øgotamassa 
Sammutiyo 420, 450 nappamaJJeyya 554 
Sammutim 436 Sassa vighatabhumi 234 
Samhi dalham vadana 438 Sahasa virato care 5o8 
Sayanamhi pante 7OO Sikkha 54, 204, 216, 
Sayanam 520, 660, 682 366, 478, 554, 586, 722 
Sayamattana so kusalavadano 406 Sikkhissama se 190 
Sayameva pava 96 Sikkhe 366, 478, 554, 722 
Sayameva samam Sikkhetha 54, 204, 216 
manasabhisitto 408 Sikkhe nibbanamattano 586 
Sayam 408 Sikkhema 424 
Sayam pamaya 414 Sikkheyya 546 
Sayamva so medhagamavaheyya 414 Sito 60O 
Sayam samattanl 92 SItva 28 
Sayam samadaya vatanijantu 128 SIriImsapa 688 
Sallam 84, 574 Sitam athunham adhivasayeyya 692 
Sa vippamutto ditthigatehi dhIro 454 Sima 138 
Sa vedhati kammam SImatigo brahmano 138 


viradhayitva 426 


Sa ve nibbanasantike 


218 Silabbatani 
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S 
SIlabbatena 550 
Silabbatenapi 
na suddhimaha 256, 262 
Silavatena 148 


Siluttama saññamenahu 
suddhim 422 


Silesu akatthamano o8 
Sukham dukham vapi 
kathamvibhoti 38o 
Sujjhati 118 
Sutam 430 
Suta 174 
Sutva 2o8 
Sutva dusito bahum vacam 550 
Sutvana tava sasanam 102 
Sutva paresam nigghosam 2o8 
SuddhanupassI paccetilñanam 116 
Suddhim 384. 428 
Suddhim asuddhinti 
apatthayano 428 
Suddhimvado tattha 


tathaddasaso 448 
Suddhi hi nesam paccattameva 44O 


SupInam 526 
Supinena yathãpi sañgatam 174 
Subham vadana 555 
Subhamvadano 448 
Suvimuttacitto 724 
Susanam 658 
Surattham 212, 578 


Suro yatha raJjakhadaya puttho 236 


Sena 132, 238, 458 
Sekho 7O2 
Sekhamunino 462 


S 
Seyyo na tena maññeyya 482 
5O 12 
Sokaparidevamaccharam 176 
Sokasallam 576 
Soko 176, 346 
Socati 228, 612 
Socanti Jana mamaylIte 168 
Sotam 376 
So tam hayati „unnamaticca 232 
Sota 6o8 
So tesu gutto yatacarl game 708 
So tehi phu†tho bahudha anoko 692 
Sopadhiko 118 
So mam visattikam loke 12, 14 
S0 vInamsI 386 
Sneham 596 
Svativatta 104 
H 
Hadayassitam 574 
Haliddakani 270 
Hassam 522 
Hayate vapI tassa sa 204 
Hitvana sabbanivinicchayan 416 
Hiraññam 16 
Hinamahu 202, 436 
HIinamahu puthujjanam 202 
Hmavado 228 
Hinati aññe tato sabbamaha 142 


Hma nara maccumukhelapani 68 
Hmo na maññctha visesivapl 148 


HIiyamane na soceyya 60O 
Huram 152 
Hetuvada 224, 384 


--OOOOO-- 
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4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pa]i-Thái, Tam Tạng Thái, 
Chú Giải Palhi-Thái) 

5. Sư Cô Mỹ Nhung và các Phật tử 
(Tam Tạng Song Ngữ Pali - Khmer) 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x@-<=sS 
CC c#ÐĐ@S€8 MO -. 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 35 


® MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI ® n 
Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 
Hòa Thượng Pháp Nhãn 


Thượng Tọa Thích Minh Hạnh 
Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
Đạo Tràng Thiền Tự Hỷ Xả 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Phật tử Tifani Do (Tuyết Đỗ) 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Phd. Tịnh Hoa 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


Phật tử Nguyễn Bằng Việt § 


Phật tử Lê Ngọc Lương 
Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 
Phật tử Đào Tuyền 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 


Thượng Tọa Thích Phổ Huân 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Sư Cô Bodhicitta - Huệ Tín 
Sư Cô TN. Như Minh 
Tu nữ Quang Duyên 
Tập thể Phật tử Đạo Tràng Melbourne 
Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Hoàng Tấn Hùng & Giang Phú Bình 
Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Gial Ụ 
Phật tử Bùi Lan Khanh, Pd. Tịnh Hoa Ñ 
Phật tử Trần Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Phật tử Lê Dung 
Phật tử Bảo Tấn 
Phật tử Linh Soc 
“4 Phật tử Loan Phạm an 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x@-<=sS 
CC c#ÐĐ@S€8 MO -. 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 35 
® MAHANIDDESAPAII - ĐẠI DIỄN GIẢI ® 


Công Đức Bảo Trợ & Hỗ Trợ 


: 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Gia đình Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa & Bùi Mai Lan 
Gia đình Dr. Eric Tran 
Gia đình Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Gia đình Phật tử Nguyễn khắc Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
% l Phật tử Visakha An Trương 
ự Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung, Pd. Diệu Thư 
:; Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
lý Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Gia đình Phật tử Trân Minh Lợi 
(ì Một Phật tử ẩn danh 
` Phật tử Diane Nguyen 
Phật tử Phyllip Ho 
Phật tử Từ Minh 
Thượng Tọa Thường Niệm 
Thượng Tọa Chánh Thọ 
Đại Đức Pháp Nhiên 
Đại Đức Định Phúc 
Gia đình Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Gia đình Phật tử Lê Thanh Hồng 
Gia đình Phật tử Diệu Lý 
Ồ Gia đình Phật tử Tuệ Hiền 
Ẻ Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Bùi Thị Yến 


Phật tử An Hòa =^ 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Thích Tâm Ngôn 
Tập thể Phật tử chùa Tâm An 
Cô Bửu Phượng 

Cụ Bà Phật tử Như Thiện 
Phật tử An Hòa 

Phật tử Lưu thị Mỹ Phượng 
Phật tử Dương Tường Khải Như 
Phật tử Dương Thanh Vân 
Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 
Phật tử Đức, Cần Thơ 

Phật tử Thạch Quốc Thái 
Phật tử Loan Trần 

Phật tử Hựu Huyền 

Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa 
Phật tử Tuệ Hiền 

Phật tử Hoài Nam 

Phật tử Tuệ Vân 

Phật tử Tường Vân 

Phật tử Bùi Ngọc Tọa 

Phật tử Phương Bảo Đức 
Phật tử Nguyễn Thị Lành 
Phật tử Bảo Tấn 

Phật tử Hạnh Quang 

Phật tử Bùi Thanh Cao 

Phật tử Tịnh Tâm Xuân 

Phật tử Phật tử Diệu Nguyệt 
Phật tử Huỳnh thị Kim Hồng 
Phật tử Tịnh Quý 

Phật tử Lý Huyền 

Phật tử Huỳnh Thị Kim Hoàng 
Phật tử Đoàn Việt Hòa 

Phật tử Diên Anh 

Phật tử Trương Đình Hòa 
Phật tử Trịnh Ngọc Trác 
Phật tử Đặng Minh Thuận 
Phật tử Trần Diệu Ý 

Phật tử Nguyễn Hoàng Văn 
Phật tử Trần Thân 

Phật tử Liên Anh 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Hoàng Anh Khoa 
Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 


Phật tử Đồng Thị " Mộng Lang, Pd. Diệu Trí 


W_ ¬ 


768 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Thân quyến Thượng Tọa Pháp Thanh 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 

Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương, Pd. Bảo Hương 

Phật tử Trân Thị Minh Châu & Phạm Thu Trang 

Gia đình Phật tử Lê Kiến Thành & Nguyễn thị Thắm 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Oanh, Pd. Diệu Nguyệt 

Gia đình Cô Cang 

Gia đình Cô Hải 

Gia đình Anh Phấy 

Gia đình Anh Quyền 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Cúc Hoa 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Trúc 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Lý Dậu 

Gia đình Phật tử Hoàng Lâm & Phạm Toàn 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Lâm 

Gia đình Phật tử Vĩnh Quang 

Gia đình Phật tử Trân Đình An 

Gia đình Phật tử Châu Thị Thúy 

Gia đình Phật tử Đoàn Thị Lệ 

Gia đình Phật tử Giác Tịnh 

Gia đình Phật tử Mỹ Như 

Gia đình Phật tử Hùng Dung 

Gia đình Phật tử Yến & Long 

Gia đình Phật tử Lê Thị Tuyết Nga 

Gia đình Phật tử Nhữ Duy Hùng & Đặng Thu Trang 

Gia đình Phật tử Nguyễn Hữu Phương Oanh 

Gia đình Phật tử Phan Hữu Phát & Nguyễn Huỳnh Ánh Như 

Gia đình Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Pd. Huệ Châu 

Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bê & Huỳnh Thị Tám 

Gia đình Phật tử Trần Thành Đông & Dương Thị Hẹ 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương 

Gia đình Phật tử Ngọc Nhường & Lâm Văn Huỳnh, Bảo Ngọc 

Gia đình Phật tử Quý Tính & Minh Thư 

Gia đình Phật tử Trần Quang Tâm & Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 

Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Lan & Nguyễn Tuấn Kiệt và các con: 
Nguyễn Huỳnh Ánh Như, Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Tân Phú 
Gia đình Phật tử Lê Thị Hai, Hoàng Thị Bích Vân, Nguyễn Tấn Ngọt, 
Nguyễn Hoàng An Nhiên, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Bích Hạnh, 
Hoàng Thị Bích Phượng, Lê Hoàng Khang, Trần Viễn Kỳ, Trần Nhã Uyên 
Gia đình Phật tử Huỳnh Nguyệt Liên & Lê Minh Hiếu, Lê Minh Ngọc & 
Thái Đăng Khoa, Lê Minh Mẫn & Nguyễn Vân Anh cùng các con cháu 


c 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Thượng Tọa Bửu Chánh 

Đại Đức Pháp Nhiên 

Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Hành 

Đại Đức Pháp Từ 

Đại Đức Thiện Chiếu 

Tu nữ Quang Lành 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Tâm Hòa 

Sư Cô Thích Nữ Như Minh 

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tiết 

Sư Cô Thích Nữ Minh Khai 

Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 

Tu nữ Quang Duyên 

Tu nữ Ngọc Trí 

Phật tử chùa Giác Quang 

Đoàn Phật tử Asoka hành hương 
Đạo tràng chùa Như Pháp 

Gia đình Phật tử Lâm Hữu 

Gia đình Phật tử Hoàng Thị Bên 
Gia đình Phật tử Hồ Trọng Danh 
Phật tử Bảo Hương 

Một thí chủ ẩn danh 

Phật tử Nguyễn thị Bích Hằng 
Phật tử Nguyễn Anh Tuấn 

Cát Tường & Diệu Tường 

Phật tử Nguyễn Bích Diễm 


Cô Nữ 

Phật tử Linh Soc 

Phật tử Loan Phạm 

Phật tử Tạ Đức Hớn, Trần Nguyệt 
Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên 
Đoàn hành hương Sri Lanka 

Phật tử Vinh & Hồng (Diệu Phượng) 
Phật tử Liên Hà & Phúc Đức 

Thân quyến của Thầy Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Tuấn 

Gia đình Phật tử Hạnh 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Võ Trần Phi Sơn 

Phật tử Kim Thị Hồng Nhung 

Phật tử Lê Ngọc Lương 

Phật tử Nguyễn Thị Hồng 

Phật tử Đoàn Thị Duyên Anh 

Gia đình Phật tử Tuệ Hiền, Từ Viên, 
Chánh Tâm, Từ Hiếu 

Đạo hữu Lê Văn Kim 

Phật tử Đặng Minh Thuận 

Phật tử Thanh Hóa và Sơn La 

Phật tử Nguyễn Bằng Việt 

Phật tử Ngô Minh Hải 

Phật tử Phạm Thị Ánh Ngọc 

Gia đình Phật tử Hoàng Tấn Hùng 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở HONG KONG 


Phật tử Trân Thị Ngọc Linh 
Phật tử Michelle Tran 
Phật tử Bùi Thị Yến 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở CHÂU ÂU 


Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ VIỆT NAM ỞỚ CANADA 


Dịch giả Nguyễn Văn Ngân 


6b, C s“. 7W” ^S 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở ÚC 
CANBERERA: ADELAIDE: 
Hòa Thượng Thích Quảng Ba Thượng Tọa Thích Thông Chiếu 
SYDNEY: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bửu 
Thượng Tọa Thích Phổ Huân Sư Cô Thích Nữ Trí Thục 
Sư Cô Thích Nữ Giác Anh Thiền Tự Hỷ Xả 
Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm Phật tử Từ Minh 


Sư Cô Thích Nữ Giác Trí 

Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn 
Phật tử Diệu Lộc 

Phật tử Thanh Tuệ (Sương) 

Phật tử Diệu Đức 

& Phật tử Diệu Thiện 

Nhóm Phật tử Theravada ÑNSW 
Phật tử Đào Tuyền 

Song thân Phật tử Hồng Bảo Ngọc 
Gia đình Nhân, Gia đình Hiếu, 

Bà Tư, Cô An, Chị Mai 

Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung 
Bà Tâm Chánh 

Phật tử Nguyễn Minh Châu 

Gởđ Phật tử Tuyết Loan & Thiên Mãn 
Phật tử Nguyễn Quang Hùng 

Phật tử Lâm Hoàng Hoa 

Phật tử Nga Đoàn (Diệu Phương) 
Gia đình Dr. Erie Tran 

Gđ. Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh 
Một Phật tử ẩn danh 


Phật tử Phước Đức & Phước Hạnh 
Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
MELBOURNE: 

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng 
Gởđ. Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương 
Phật tử Đạo Tràng Melbourne 

Phật tử Kevin & Julie 

Phật tử Hương Nghiêm 

& Phật tử Hương Tràng 

PERTH: 

Phật tử Thuần Tuệ 

Gia đình Phật tử Tài & Thủy 

Phật tử Trân Thị Điệp 

Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Trân Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm 
Phật tử Ha Nguyen, Pd. Diệu Tuyền 
Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa 

& Phật tử Bùi Mai Lan 

Gia đình Phật tử Võ Thị Thắm 

Gia đình Phật tử Huỳnh Thiết Kỳ 
Nhóm từ thiện Tình Thương 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính 

Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 

Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo 

& Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Phật tử Hồ Ngọc Danh 


Dì Sắc 


Gia đình Phật tử Hoàng Thị Nhàn 


Phật tử Lê Dung 


Phật tử Hồ Nữ Như Thủy 
Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm 
Gia đình Phật tử Kevin Luong 


<<» 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở MỸ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn 

Thượng Tọa Thường Niệm 

Thượng Tọa Chánh Thọ 

Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 

Đại Đức Thích Quảng Trí 

và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 

Sư Cô Trí Hạnh 

Sư Cô Nguyên Niệm 

Phật tử Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 

Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ 
& Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện 
Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 

Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 

Đạo Hữu Phong Châu 

Gia đình Phật tử Minh Trí & Tâm Nguyên 
Mr. Alan Pollard 

Phật tử Diane Nguyen 

Phật tử Phyllip Ho 

Phật tử Trân Ngọc Tản, Pd. Tâm Tường 
Gia đình Phật tử Tôn Thất Thiên Nam 
Gia đình Phật tử Lê văn Mạnh 

Mr. John 

Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Gial 

Một Phật tử ẩn danh 

Phật tử Minh Phương 

Gia đình Kim Liên Đặng & Tú Trọng Ngô 
Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Giới Hương 

Phật tử Visakha An Trương 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Instructor David Nguyen 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Phạm Thị Thu Hương 

Gia đình Phật tử Trân Minh Lợi 

Một Phật tử chùa Đạo Quang 

Phật tử Huỳnh Châu, Pd. Pema 

Phật tử Phạm Khác Thiệu 

Gđ Phật tử Diệu Lý 

Gđ Phật tử Lê Thanh Hồng 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Võ thị Tuyết Mai Pd. Diệu Sương 
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Gđ. Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 
Gởđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Lan 

Phật tử Diệu Đạt 

Phật tử Quảng Liên 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Ngọc Hạnh 

Phật tử Thiện Chánh 

Phật tử Từ Mãn 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Thanh 

Phật tử Chánh Lệ 

Phật tử Quảng Duyên 








Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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